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AC 
'Jrog những năm gân đây, Hàn Quốc da thê 
hiện sức sống nành hệt cúa dân tộc trong nỗ hức 
nhàn: dạt được những thành tưu đừth cao trong các 
lĩnh tục chính trị, binh tế, giáo dục, phúc lợi xã hội 
0à nghệ thuật. 


Mội trong những bết quá của sự hội sữnh xi: sông 
nưới ở đát nước này; đó là uiệc llàn Quộc ngày càng 
đóng uưi trò hăng động hơn trong cục nản đề quỏe tế, 
thụ hút ngày càng nhiều sự quan tán: cua cộng đông 
quốc lế đối tới quốc gía Đông Bốc À có 0ì trí chiến 
lược quan trọng này. Một trong những thêm nhấn đó 
chính là sự thành công cúa Thế Vận hội 1988 được tô 
chức tại Seoul - một sự hiện uới những anh hướng (o 
lớn tượựt ra ngoời thế giới thể thao. 


Qi2yên Hàn Quốc - đất nước và cõn người g/p độc 
@lú có những hiều biết tổng quan tê lịch sử lâu đời 
của đất nước này, những thành tưu trong thời bỳ cận 
- hiện đợi 0uà một tiên cánh Dê nhỮNG ưƠe Uọng trong 
tương lai. 


Chúng tôi hì Dong guyền sách này sẽ cung cáp 
được nhiêu thông tin hữu ích cho các nhà nghiên cưa, 
doanh nhân, bhách dụ lịch cũng như bạn đọc nét 
chung có hhút uong học hói bà mong muốn tặng cường 
quan hệ hữu nghị trên thể giới. 


Chu giải: LA MÁ HÓA 
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ấy để chủng tôi yêu thương, đau 
khố, hạnh phúc cùng Tổ quốc thân 
yêu này”. Đó là lời bài quốc ca Hàn 
Quốc có lẽ đã thê hiện một cách trọn 
ven và sâu sắc nhất tình cảm gắn 
bó thiêng liêng và huyền bí của nhân 
dân Triều Tiên với Tô quốc của mình. 

Đó là mảnh đât đã từng chứng 
kiến nôi đau thương của chiến tranh 
giữa những bộ lạc và những người 
láng giêng, nỗi đau thương dưới sự 
cai trị của thực dân tàn bạo, của cuộc 
chiến huynh đệ tương tàn, của sự 
chia cắt và ìy biệt. 

Đó cũng là mảnh đất đã chứng 
kiến niềm hạnh phúc của gia đình, 
của dân tộc; sự bao dàng của thiên 
nhiên và bến mùa mang đến sự sông 
cho đất đai, sông nước, núi non, biển 
cà. Trong đó, có cä niềm hạnh phúc 
khởi nguồn từ truyền thống gắn kết 
một thời đại cô xưa với thê giới hiện 
đại hôm nay. 


ĐỊA LÝ 


Vị trí địa lý 


Chiếm vị trí chiến lược ở vùng 
Đông Bác Á, bán đảo Triều Tiên trải 
dài xuống phía Nam với chiều dài 
khoảng 1000 kăm. Phía Bắc tiếp giáp 
với các vùng lãnh thể của Trung Quốc 
và Liên Xô (eũ), trong đó lục địa 
Trung Hoa nầm thẳng theo hướng 
Tây. Khoảng cách ngắn nhất từ bờ 
biển phía Tây của Triều Tiên đến 
bán đảo Shantung (Sơn Đông) cua 
Truog Quốc khoảng 190 km. Khoảng 
cách ngắn nhất từ cảng Pusan phía 


Nam đến đảo Honshu Nhật Bản 
khoang 180 km. Với đường Ìy giác 
Bác - Nam, Triều Tiên tách rời sông 
Hoàng Hải khỏi biển Đông. Bán đảo 
Triều Tiên và các quần đảo nằm giữa 
vĩ tuyến 124, 11 và 131, 52, 42 độ 
kính Đông và giữa vĩ tuyên 33, 6 và 
43, 39 độ kinh Bắc. 

Biên giới trên đất liên giữa Triều 
Tiên và Trung Quốc được hình thành 
chủ yếu bởi hai con sông: sông 
Amnokkang (sông Áp Lục ở Trung 
Quốc) và sông Tumangang (sông 
Tumen ở Trung Quốc). 16km cuối cùng 
của sông Tumangang cũng hình 
thành đường biền giới với Liên Xô 
cũ. Những nhánh Tây Nam của sông 
Armmnokkang đổ vào Hoàng Hải, sông 
Tumangang ban đầu chảy theo 
hướng Đông Bắc, sau đó chuyên sang 
hướng Đông Nam và cuối cùng đồ 
vào biến Đông. 

Do vị trí địa lý tiếp giáp với hai 
cường quôc của châu lục là Trung Quốc 
và Nga cũng như gần kế với Nhật 
Bản, nên bán đão Triều Tiên trong 
một thời gian đài đóng vai trò như 
một. chiếc cầu nối chuyên giao nền 
văn hóa châu lục vào Nhật Bản. Vị 
trí địa lý của bán đao này không 
chỉ mang đến những thuận lợi cho 
sự tiễp xúc của các nên văn hóa kế 
cận nhau mà còn mang đến những 
bất lợi khi trở thành mục tiêu xâm 
chiếm của những nước láng giêng có 
tham vọng bá chủ. 


Diện tích 


Diện tích bán đão Triều Tiên 
khoáng 221.607 km vuông (khoảng 


-x» 9 


85.563 dặm vuông). Hiện tại, vùng 
đất này được chia thành hai vùng 
lãnh thỏ: Cộng hòa Triểu Tiên (tức 
Hàn Quấc hay Nam Triều Tiên) và 
Cộng hòa Đân chủ Nhân dân Triều 
Tiên (tức Bắc Triều Tiên). Diện tích 
địa giới hành chính của Hàn Quốc 
là 99.237 km vuông, chiếm khoảng 
45% diện tích bán đảo. Hàn Quốc có 
điện tích lớn hơn một chút so với 
Hungary hav Bồ Đào Nha, nhưng 
nhỏ hơn một chút so với Íceland hay 
Đồng Đức. 


Phân khu hành chính và truyền thông 


Sự khác biệt giữa các vùng miền 
ở bán đão Triều Tiên lớn hơn nhiều 
so với suy ngh] của nhiều người, một 
phần đo sự da dạng về địa hình và 
một phần do tiến trình phát triển 
lịch sư trải qua một thời gian lâu 
đài. Từ thuở sơ khai của Vương quốc 
Chosön cho đến năm 1896. Triều 
Tiên được chia thành 8 tỉnh ly hành 
chính: lữamgy-öng-do, P`yöngan-do, 
Hwanphae-do, Evöngmi-do, Kangwon- 
do, Chungch'õöng-do, Chölla-do và 
Kyöngsang-do. Tám tỉnh này được 
chia nho thành 15 tỉnh vào năm 1896 
và 8 trong số 13 tỉnh này hiện thuôc 
về làn Quốc. Sau năm 1945, đảo 
Chájudo trở thành một tỉnh độc lập. 
Pusan, Taegm, Ínch-õn, Rwanglu và 
gần đây nhất là khu vực trung tâm 
TaeJòn trở thành những đơn vị hành 
chính tương đương cấp tỉnh trưc thuộc 
chính quyền trung ương. Seoul - thú 
đỏ Hàn Quấc - là thành phố đặc biệt 
duy nhất có tính chát hành chính 
cao hơn một tỉnh. Do vậy, Cộng hòa 
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Triều Tiên tHàn Quớc) bao gồm một 
thành phố đặc khu, năm khu vưc trung 
tâm và chín tỉnh. Các tỉnh đươc chia 
nhỏ thành 55 thành phố thuộc tỉnh 
(sh›) va 138 quận, huyện (kun). 

Cùng có thể chia bán đảo Triều 
Tiên thành sáu khu vực truyền thòng 
có điên tích lớn hơn: vùng Kwanbuk 
ở phía Đông và vùng Kwansö ở phía 
Tây hiện thuộc về Bắc Triều Tiên; 
vùng Kiho, võn là khu vực thuộc tĩnh 
Kyônggi-do và một phần của tính 
Chungchläng-dđo; vùng Kwandong, 
một phản thuộc tỉnh Kangwon-do, 
phía Đông dãy núi Taebaek; vùng 
Honam, bao gồm một phần tỉnh 
Ch`ungch`òng-do và tất cá tĩnh 
Chölla-do; va vùng Yðngnam, thuộc 
tỉnh Kyöngsang-do. Sáu khu vực 
truyền thông này có sự khác biệt 
không đáng kẻ về phương ngữ và 
phong tục tập quản. 


Dân số 


Vào giữa nàầm 1989, dân số Hàn 
Quôc là 42.380.000 người, mật đã 
đâm cư là :127 người/krn vuông, trong 
khi đó dân sô Bác Triều Tiên năm 
1988 khoảng 21.900.000 người. Nhìn 
chung, đân số Hàn Quốc đã nhanh 
chóng gia tăng sau Thê Chiến ÏHI. 
Ty lê sinh và tử đã giảm một cách 
đáng kể trong những thập niên gán 
đây. Ty lệ sinh là 42/1000 và tỷ lệ 
tử là 13/1000 vào năm 1960, đến 
năm 1988 tỷ lệ tương ứng đã giảm 
xuống còn lần lượt là 15,3/1000 và 
5,9/1000. Sư gia tăng dân số hàng 
năm ở Hàn Quốc nhiều hơn gấp 2,5 
lần so với đầu thập niên 1960 


Dón số theo nhóm tuổi (1985) 


# 
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nhưng đã giảm l*# vào cuỏi thập 
niên 1980 Hiện tượng giam tý l 
dân số này phản ánh sự thay đếi 
thải độ đổi với vấn đề kế hoạch 
hóa gia định và sự tác đông của 
những chiến địch kê hoạch hóa gia 
đình trong toán quốc 


Trước Thê Chiến HÍ, đăn Triểu 
Tiên đị cư đến hai khu vực chủ yếu 


la Mán Châu và Nhất Bản. Ngày 
này có hơn 2 triểu kiếu dân Triều 
Tiên ở Màn Cháu và 600000 kiếu 
dân ở Nhật Ban Môi quan hệ chát 
chẽ giữa Triệu Tiên và Mỹ sau Thẻ 
chiên lÍ đã dân đến kết quả là một 
số lượng lớn kiếu dân Triểu Tiên đã 
di cứ đến đất nước này. LÍác tỉnh có 
khoang hơn một triệu kiểu đân Triệu 
Tiên hiện đang sinh sống trên đát 
Mỹ Cuộc đi đản nổi địa quan trọng 
nhất trong thời gưaa gần đây diễn 
ra từ năm 1915 đến 1953, đậc biệt 
là trong thời gian diễn ra cuộc chiên 
tranh Nam Bác Triều Tiên (1850- 
1953) Người ta ước lính có đến 
khưang hni triệu người đả dị cứ từ 
Bắc Hàn xuống Nam Hãn tử nâm 
1845. Không có nhưng Lộc người 
thiểu sỏ quan trọng ở Triều Tiên 


Những khu định cư 


Mặc dù quá trình đô thị hóa đá 
điễn ra rất nhanh chóng sau Thẻ 
chiến lÌ, đản sô ở vụng nông thôn 
Hàn Quốc vấn chiếm tỷ lệ lđn, 
khoáng 34,5% theo một cuộc điều tra 
đãẫn sô năm 1985. Phán lớn dân cự 
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vùng nông thön làm việc trong lĩnh 
vực nòng nghiệp, đắc biết tập trung 
vào vùng đât thấp ở bở biến phía 
Nam và phía Tây. dọc theo các lưu 
vưc cua những cơn sông lớn. 


Quán thể làng xã là đặc trưng 
chung ä các khu vưc nóng thến, tuy 


nhiền cũng có một vải ngờai lệ ở 


những khu vưc vùng núi và ở những 
vung đất khai hoang trên hở biến 
phia Tây Quán thé lang xã cơ lẽ 
đã phát triển như một phương thức 
sông để bảo vẻ lần nhau và tao 
thành những gia tọc lớn. Những làng 
xã ma hấu hết cư dân tại đầy đêu có 
họ chung không phải là không phó 
biến, chính vì vậy, có khi tên gọi 
của nhiêu lắng xá thướng biếu thị 
cho mót dong ho nhất định, chẳng 
hạn như Kumgachlen (nghĩa là làng 
của ho Kim] hay Yu¿yach on tlàng của 
họ Yi! Ở những quấn thế làng xã 


Mộ! độ đán sỏ 


này, các hoạt đồng nông nghiệp như 
lãm giông, cây lúa, thu hoạch và 
đập lúa thường được thực hiện chúng 
bởi tấp thể dân làng Tuy nhiên, 
việc cơ giới hóa nòng nghiệp đã đem 
đến nhiếu đổi thay trong các hoạt 
động nông nghiệp, chẳng hạn việc 
cất giảm nhân công làm nông gắn 
đảy đang từng bước được thực hiện 
bới cắc ray rnóỏc nông cư. 


Những ngôi làng ở nông thôn 
thường nằm ở các chân đổi và hướng 
vẻ phía Nam. Một vị thê như vậy sẻ 
báo vệ dân làng tránh được trhhừng 
cứu giỏ mùa đông lanh giá khắc 
nghiệt và cho phép khai thác tôi đa 
vung đãt thấp đế cày cấy, trông trot. 
Vị trí của những khu làng va các 
ngồi nhà củng chịu ảnh hường tư 
tập tục phong thuy. The“ đo, vì trì 
lý tưởng cho một cân nhà hay một 
ngôi làng là có một ngọn đói ở phúa 
sau và quay mặt nhìn về phin mỏi 
dòng sống nhỏ. Kết qua là các bán 
đề địa hình thường cho thấy các ngôi 
làng doc theo biên giới thường nân 
giữa những ngon đổi, ngọn núi và 
đóng bằng hoặc các nhánh sông. 


Phong trảo Cộng đồng mới 
(Saemaúl Lĩndong! và sư thâm nhập 
Của máy móc nông nghiệp dã đưa 
đến kết quả là những đối thay từng 
ngày đã thế hiện rõ nét trên diện 
mao quang cảnh nông thôn. Những 
ngói lang nông nghiệp đang được 
phat triển trở thánh những công 
đông được tô chức Lôt với sự xáy dựng 
một cách có hệ thông ngày càng 
nhiều ngôi nhà bằng xi mắng vả 
lợp ngói Những ngòi nhà rơm vách 


Lá đà biến mất trong thập niên 1970, 
Việc sử dụng củi đôt để sưởi ấm cũng 
đã nhanh chóng giảm dần cùng với 
Sự gìa tăng sử dụng than đá. Tuy 
nhiên, thay đôi quan trọng nhất ở 
nông thôn chính là sự tiết giảm 
nhanh chóng dân số và theo đó là 
sự cất giảm lực lượng lao động nông 
nghiệp. 

Những năm từ 1960 chứng kiên 
một sự di cư đáng kế của người đân 
đến các khu vực đô thị. Tông dàn số 
thành thị tăng từ 7 triêu năm 1960 
lên đến 26,5 triệu người vào nãm 
1985 (từ 281% năm 1960 lên 65,5% 
vào năm 19885). Trong vòng 30 năm 
qua, Hàn Quốc đã trải qua một thời 
kỳ công nghiệp hóa nhanh chóng 
tương ứng với sự phát triển trong 
tác nước cóng nghiệp mới (GNP). 

Dần số đặc biệt tập trung đông 
nhất ở thủ đõö Seoul và Pusan - trung 
tăm còng nghiệp và cảng biến lớn 
nhất nước. Dân số ở Seoul đã tăng 
từ 2.5 triệu người vào năm 1960 lên 
đến khoang 10,5 triệu người vào nãm 
1989. Quang canh khu vực đô thị đã 
thav đôi to lớn, đặc biệt từ cuôi thập 
niên 1960. Trước năm 1960, không 
có tòa nhà nào cao quá 10 tầng ở 
thủ đô Seoul. Những tòa nhà cao tầng 
hất đầu xuất hiện đầu thập niên 
1970 và hiện nay đã có hàng chục 
tàa nhà cao hơn 30 tầng ở những 
khu phố kinh doanh của Seoul, trong 
đó co tòa nhà cao 63 tầng ở phố 
Youido. Các dịch vụ công cộng như 
cùng cấp khí đốt và nước, các phương 
tiện thòng tìn hiên lạc ngày càng 
mớ rộng, nhưng dường như nhu cảu 


của dân chúng vân còn chưa được 
đáp ứng đầy đủ. 

Số lượng các thành phố cũng tăng 
len. Nam 1945 mới chỉ có 12 thành 
phố lớn, hiện nay có một thành phố 
đặc biệt là thú đô Seoul, 5 trung tâm 
thành phố lớn là Pusan, Taegu, 
Inchan, RwangJu và Taejön cùng 55 
thành phấ địa phương cấp tỉnh. 


Địa hình 


Địa hình của bán đảo Triêu Tiền 
mang nét đặc trưng bởi hệ thông 
đôi núi đa dạng chiếm khoảng 70% 
điện tích lãnh thổ. Những ngọn đồi 
thấp chủ yếu nằm ở phía Nam và 
phía Tây từng bước dân đến những 
ngọn núi ngày càng cao hơn ở phía 
Đông và phía Bắc. Nhìn tổng thê, 
mặt cắt phía Tây và phía Nam của 
bán đảo Triều Tiên khá bằng phẳng 
với rất nhiều đồng bằng, đôi thấp 
và các vùng trũng phát triên dọc 
theo các con sông. Mặt cắt phía Đồng 
khá dốc với những con sông hoặc 
đồng bằng nhỏ với những ngọn núi 
cao nằm gản bờ biến, Bờ biển phía 
Tày và phía Nam làm xuống với vô 
gò đảo và quản đáo, nhưng bờ biển 
phía Đông lại khá bằng phẳng với 
một vài đảo nhó. 


Đồi núi 


Những dãy núi ở Triểu Tiên trải 
đài theo hai hướng chính: hướng Bác 
- Nam và hướng Đông Bắc - Tây 
Nam. Trong quần thể những dãy núi 
theo hướng Bắc - Nam, đây núi 
Taebaek ở Hàn Quốc và dãy núi 
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Nangmam ở Bắc Triệu Tiên tao thành 
xướng sông địa Íy bán dáo và hình 
thành dựi đãi can chìa cất hệ thông 
dẫn nước giữa mặt cất phia Đâng và 
phía Tây Nhiều nưọn nưi cao như 
Nangmam (cao 23G14m), Nũtmgang (cao 
1638m1, Sbrak (cao 1780 mì, Traehaek 
(cao 15-46m) rằm đọc theo đường phân 
chịa giữa hat dãy núi này. Núi 
Kamgang và Sbrak põi tiếng với cảnh 
quan tuyết mỹ Chung có những địa 
hình ngoan tục đước tạo thành từ 

 granite, tôi loạt những đình ni 
đa nhọn chọc thăng lên bầu trời, 
những hẻm núi câu và hẹp được bao 
quanh hởi những vách đá granite gắn 
như thang đưng cùng ràt nhiêu thúc 
nược và ghệnh đọc theu các con suỗi 
Tuy nhiên, hai đầy núi này cũng trở 
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thành tưởng rao ngàn cách lớn, mô; 
liên lạc giữa hài miền Nam Bác bán 
đao tử những thời kỳ sơ khai. 

Những dây núi nhỏ hơn bát nguồn 
tử khu vưc day nủi Nangnim và 
Taebaek chay song song nhau theo 
hướng Đông Bác - Tây Nam. Từ phia 
Bàc, đãyv nui Rangnam, Chogvu., 
Myohyang và Myeôrak cúng nầm trên 
đát Bác Triểu Tiên: Địy núi 
Hamgyỏng ở Bác Triệu Tiên và 
Sobaek ứ Hàn Quộc cùng bất nguồn 
từ những dãy núi XưƯứng sông này 
và chay theo hướng chung Đông Hắc 
- Tây Nam 

Những dãy núi song hành ở mát 
cất phía Tây chú véu bao gồm một 
loạt những ngon đói cao nói tiếp 


nhau, đặc biệt hướng ra bờ biên 
phía Tây nên không tao thành một 
bức rào chắn cho các môi quan hệ 
liên lạc giữa các vùng đất thấp. 
Tuy nhiên, dãy núi Sobaek có độ 
cao tương đối, trên thực tế, lịch sử 
đã cản trở sự giao lưu tự do giữa 
khu vực trung tâm vá các vùng phía 
Nam cùng như giữa cac quận phía 
Bàc và phía Nam trong khu vực 
miền Nam. Núi Chirisan (cao 
1915ãm) là ngọn núi eao nhát trong 
đăy núi này. 

Người ta tín răng hân hết bán 
đao Triểu Tiên là một vùng đất 
thấp bị xoi mon cho đến tân giữa 
ky nguyên Đại sịnh 
(Mesozolie), lhi bắt đầu trai qua một 


trung 


sự nhớ cao lên. Ty lậ nhô cao ngày 
cảng hương nhiều hơn về phía Đông 
và tao va hiệu ứng ngược là địa 
hình bàng phăng ở phía Tây. Khí 
háu bang giá và khô căn ở kỷ 
nguyên Plejstoeene càng làm rnức 
độ ăn màn điện ra ngày càng lớn 
hơn trên bá mặt đất dại Kết quả 
là địa hình đã biến đòi và được 
định hình với địa thế tương đổi rộng 
lớn dọc theo dãy núi Traebaek, 
nhưng từ đó trở đi, những ngọn đồi 
nhỏ với địa hình thấp dần nhỏ lên 
ngày càng nhiều. Thực tế cho thây, 
những ngọn đồi thấp tôn tại trong 
giai đoạn cô xưa là điểm đặc trưng 
trên hầu hết. địa hình bán đảo. 
Vùng “nóc nhà của Triều Thiên - 
(*ao nguyên Kaema - cỏ độ cao trung 
bình 1500m søö với mực nược biên, 
núi Paektusan, ngọn núi cao nhất 
của bán đao nàv năm ở goc Tây 


Băc cao nguyên Kaema có độ eao 
2744 m trên mưc nước biên. 


Bán đảo này là một quần thê 
đất liền khá õn định cho dù ở gần 
kể với Nhật Ban, Triệu Tiên vẫn 
không chịu ảnh hưởng của những 
ngọn núi lửa đang hoạt đông cũng 
như những trận động đất mạnh. Chỉ 
có rnột vài núi lửa đã tắt mà người 
ta tìn rằng đã được hình thành giữa 
cuôi thời kỳ Kỷ thứ ba (Tertiary) và 
đâu thời kỳ Kỹ thứ tư (Quaternary). 
Núi Paektusan nói tiếng với một cái 
hồ lớn được hình thành ngay trên 
miệng núi lửa có tên gọi là Chönt, 
nghia la “Hồ Thiên Đường”, năm ở 
tren đỉnh núi. Núi Hallasan (cao 
1950 m) là ngon núi cao nhất ở Hàn 
Quôc. cùng Ìà nơi có các hoạt động 
nhỏ cua núi lứa điện ra giữa thời kỳ 
Vương quòc Koryö (918 - 1392 sau 
CN). Ngay miệng núi lữa này cũng 
có một hô nước tên là Paegnoktam 
và nài tiếng vì ở đó có hơn 360 loài 
óc hình nón. 

Cac hoạt động của núi )ửa trong 
các tảng địa chất, cũng đã hình thành 
những cao nguyên nham thạch gồm 
Shinge, Kaksan, Chorwon và Kaema. 
Những dòng suối thường cắt ngang 
các đong kênh hẹp với những bức 
vách cao và thăng dứng trong những 
dòng chay này do những khe nựt 
hình trụ trong dòng nham thạch, 
Lạo ra một canh tượng đẹp như tranh 
về. Đặc biệt, đảo Cheiudo có rất 
nhiều đường hảm nham thạch va 
vách đá núi. 

Triều Tiên có một sự phản bố khá 
rộng lớn đá biến hình thời kỳ tiên 


=3» 15 


Cambrian và đá tràm tích thời kỳ 
Đại cổ sinh (Paleozoic) và đá 
granite, trong đó đá vôi là một trong 
những loại phổ biến nhất. Từ đó, có 
rất nhiều khu vực đá vôi nồi tiếng 
với hệ thông những hang động. Hang 
động nôi tiếng nhất là Tong- 
nyönggul, gần Yöngbyðn bên bờ 
phía Nam của đàng sông Ch'ăng- 
chăngang thuộc Bắc Triều Tiên. Ở 
Hàn Quốc cũng có một số hang động 
đã vòi, trong đó nôi tiếng nhất là 
Rossigul, Kosudonggul, Sðngryugul 
và Hwangsönggul. Tât ea các hang 
động đá vôi này đều có măng đá, 
thạch nhũ, ao nhỏ và các dòng suối, 

Những ngọn núi ở Triều Tiên 
không đú cao để duy trì các sông 
băng. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên 
Pleistocene, khi hầu hết các lục địa 
ở bán cầu Bắc liên tục bị phủ băng, 
mòt số dòng sông băng ở trên những 
ngọn núi cao đã hình thành ở một 
sỏ khu vực có đỉnh núi cao của dãy 
núì FHamegyðngsan và Mach'öIlL- 
yöngsan, để lại những dấu tích xoi 
mòn như những dai vòng nhỏ. Tuy 
nhiên, người ta không tìm thây dâu 
hiệu hóa thạch nào. Núi Paektusan 
(cao 2744 m), KEwanmnosan (cao 2541 
m) và Namp'odaesan (cao 2434 m) 
cũng cho thấy những hình thái nay. 
Người ta ước tính rằng đường tuyết 
vào thời điểm phát triên cao nhất 
của những ngọn núi này khoang 
2000 m. Gần đây, rnhững lớp đất đá 
chứng to có những hiện tượng địa 
khoáng mạnh trong ký nguyên 
Pletstocene đã được tìm thấy dưới 
đường chán tuyết. 
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Sông nưòi 


Hãu hết các con sống chính ở 
Triều Tiên đều đồ vào Haàng HHải 
và Nam Hải sau khi chav nghiêng 
theo dốc phía Tày và phìa Nam của 
bán đảo. Vẻ diện tích trên lãnh thỏ, 
Triều Tiên có mòt số lượng khá lớn 
các sông, suối. Có sáu con sẽhg đài 
hơn 400 km - sông AmnokKang dài 
790 km, sông Tumangang dài 521 
km, sông Hangang dài 514 km, sông 
Kumgang 40L km, sông Naktong- 
gang dài 525 km. Hai con sông đầu 
tiên hình thành nên biên giới quốc 
tế với Tung Quốc và Liên Xô và 
cùng chảy vào Hoàng Hải và Đông 
Hai. Sông Naktongang chay vào 
Nam Hải và phần còn lại đổ vào 
Hoàng Hải. Dòng chay của các con 
sông này có liên quan đèn những 
cm gió mùa hè và thường thay đöi 
từ mùa này sang mùa khác. Vào mùa 
hè, nước sông dâng cao cùng với 
những cơn mưa như thác kèm với 
gió mùa, thường gây ra những tràn 
lũ lụt trong các đồng bằng ở thung 
lũng một hoặc hai lần trong năm. 
Vào những mùa khác vốn tương đối 
khả ráo, mực nước sông rất thấp và 
nhiều lòng sông trợ đáy. Những cơn 
bão lơn thường đố vào Hân Quốc 
đọc theo bờ Nam Hải, mang đến 
những trận lụt lớn vào cuối mùa hè, 
đầu mùa thu. 


Các con sông có một Vị trí quan 
trọng trong cuộc sòng của ngươi đân 
ngay từ những thời kỳ sơ kbai. Hậu 
hết các thành phố thú đô trong lịch 
sử bán đáo Triều Tiền như Seoul, 
Bình Nhường và Puyo đều hình 
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thành dọc théo cac con sông lớn như 
những thanh phả cang Rau khi thiết 
lap he thông giao thông đường sắt 
và cae loại ôtô xuất hiện, tắm quan 
trong của các can sông trong lĩnh 
wức giao thông đường thuy giam đì 
đảng kê Ngày nay, chúng chủ vêu 
được sư dung cha mục đích tưới tiêu 
các cảnh đóng lúa. Việc sư dụng các 
con sóng cho việc tưới tiêu được thúc 
đây trong những nâm gắn đảy nhờ 
sư xuất hiện của kỹ thuật hiện đai. 
Trưdc đây, chỉ những nhánh sông 
nhọ mới có thê xây đập ngàn nước 
cho hệ thông tưới tiêu nông nghiệp, 
nhưng hiện nay hơn 7224 các ruộng 
lúa phụ thuộc việc tươi tiêu vào các 
con sòng Những đập nước đa pằng 


quy mỏ lớn dụng cho việc kiểm soái 
lù lut, tao nguồn chủ thủy điện, tưới 
liêu vvw đã được xảy dưng ở nhiếu 
khu vực khác nhau trên tất các 
con sỏng đ Hàn Quốc. 


Đổng bằng và tác lưu vực 


Chỉ cø một vái đồng bàng lớn ở 
bán đao Triểu Tiên, nhưng lại có 
khá nhiều đẳng bàng tương đôi lớn 
j bở biên phía Tây dọe theo các con 
sỏng Độ cuo tông thé của những 
đóng bảng nây khá thập và ảnh 
hướng của sự đâng cao mưc nước luên 
trong thời ky hau sông bằng cø thể 
thấy rất rò, đác biệt là đ các cửa 
sông Những đếng bàng này được 
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hình thành từ quá trình trâm tích 
sau khi mựe nước biển dâng cao đèn 
vị trí như hiện nay. Kết qua là những 
đồng bằng trở nên mở rộng so với 
những can sâng liền kê, nhưng những 
vùng khoang san phù sa được hình 
thành tương đối mong. Những đóng 
bằng màu mỡ này là những vựa lúa 
chính của Triều Tiên. Những đồng 
bằng ven biên rộng lớn gần các cửa 
sâng đã đạt ngột biến thành những 
đẳng bằng hẹp ngập nước. Những 
vùng thủy triều Ìớn và các cửa sòng 
hình phêu không cho phép hình 
thành các đồng bằng chãu thổ dù 
những con sông đà bồi đắp hi chuyển 
một lượng lớn phù sa vào những mùa 
mưa lũ. 


Dọc theo bờ biến phía Đông, nơi 
chỉ có những dòng suôi nho chạy từ 
rãng núi TPaebaek ra bờ biên, người 
ta có thể nhìn thấy những dải bãi 
biển phù sa nhỏ hẹp. Ở cửa sông 
Naktonggang đó ra Nam Hải có đồng 
bằng cháu thổ khả lớn Hầu hết 
đồng bằng này bị vây kín trong 
những thung lùng bao quanh dòng 
sông, nhưng dần dàn nó cũng lấn 
về phía biên. 

Bân cạnh những đồng băng phù 
sa ven biến, nhưng lửa vực sông bị 
ăn mòn được hình thành tại điểm 
giao nhau của những dòng suối lớn 
trong vùng nội địa cùng đã từng được 
sư dụng làm những vùng canh tác 
nông nghiệp khá phã biến từ thời 
cô đại. Chàinch'on, Chingju và Won]u 
là những mình chứng về những 
thanh thị cố xưa được hình thành ở 
những vùng như vậy. Vung đất tháp 
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của cac lưu vực sông này thường là 
nơi hình thanh những lớp đá granite 
vêu bị xói mòn, và trong khu vực 
chu vì cúa những ngọn đôi, núi thường 
chứa nhiêu loại đá biên hình có độ 
bền cao, chăng hạn như đá gơnai và 
diệp thạch (đá nghiên). 

Sự biến động lớn của thài tiết và 
những cơn mưa tập trung vào mùa 
hè đã dẫn đến hiện tượng phong 
hóa manh và những cơn lở đá. 
Những sườn đốc thoai thoải dưới chân 
những ngón đổi, núi bao quanh các 
lưu vực được bao phú bởi những lớp 
chất lãng dày phơi nắng nằm sương 
bị cuôn trôi xuống từ những sườn 
đốc đứng bên trên. 


Bờ hiển 


Có khoang 3000 đảo nhỏ nằm 
ngoài bờ biên Triệu Tiên, hâu hết 
nằm ở những khu vực bờ biển phia 
Nam và Tây Nam. Tổng chiều dài 
bờ biến khoảng 17.300 km. Chiều 
đài bơ biên của phần bán đao khoảng 
8.700 km và chiều đài bờ biện của 
các hồn đảo khoang 8.600 km. Bừ 
biển Hàn Quốc khá đài so với tòng 
chiều dài khu vực đất liên vì có rất 
nhiều khu vưc lôi löm quanh bơ biến. 

Bờ bien phía Đông có dường bờ 
biên khá bằng phẳng, ngoại trừ vịnh 
Yönghùng và Yöngil do có những 
dãy núi chạv song song sát theo bờ 
biến. Tuy nhiên, địa hình khu vực 
nay cũng có những điêm khác nhau. 
Những nơi núi gần sát với biến, bơ 
biến toàn đá và có rất ít bài hiên. 
Những vách núi ven biên và những 
núi đá cao là điểm đặc trưng giữa 


bờ biên Hùngnam và Söng)n, giữa 
bờ biên Eangnung và P'ohang. 
Haekũmgang la một trong những bờ 
biên toàn đá năm sát núi umgang. 
Những bờ biên thường được hình 
thanh từ những dong suối nhỏ chảy 
vào biến lớn. Trong nhiều trường 
hợp, chung có hình đáng cua những 
mũi đãt hay côn cát ngầm bao quanh 
những pha ven biên. Dọc theo bờ 
biên giữa Wonsan và angnũng, có 
hàng loạt những phá như vậy mà 
trong đó nói tiếng nhất là phá 
Kyöngp'o và Hwajtinpo. Với sự phát 
triển của phương tiện giao thông và 
hệ thống đường lộ, bờ biên phía Đông 
này thu hút rảt đàng khách du lịch 
vào mùủa he nhờ những cảnh đẹp 
đáng yéu va những bãi biên sạch 
sẽ. Có rất ít đảo doc theo bờ biến 
nay, trong đó đảo Eĩllungdo - một 
hòn đao có nui lựa - là đao lớn nhất. 


Trái ngược với bờ biên phia Đồng, 
những bở biến phia Nam và phía 
Tây lại rất lộn xôn và có vỏ sà đáo. 
bán đao và cac vịnh nhỏ, Bờ biên 
phía Tây nhìn ra Hoàng Hai có mức 
nược thuy trieu lơn (8-9,5 m dđ 
[nch'ön? và đav nước ngoài khơi kha 
nóng. Những đảm lầy chịn anh 
hương thuy triều hâu hệt chưa bùn 
khá phó biến, nhất là ở khu vực cửa 
söng Kết qua là nược sông quanh 
nãm đục ngấu Những đảm lầy này 
phán lớn được cái tạo thành những 
vùng đặt trùng để tròng trọt nông 
nghiệp vũ khai thác cát. 

Bờ biến phía Nam là một điện 
hình của ky nguyên Riaate. Những 
hơn đao ở đây là tần tích của những 


ngọn đổi bị ngập lụt thuỡ xưa và 
các vịnh là sự mở rộng của những 
thung lùng bị ngập lũ. Chiều dài bờ 
biển gần gấp tám lần so với khoảng 
cách theo đường thăng và những chỗ 
lôi lõm lớn hơn rất nhiều so với bờ 
biên phía Tây. Vùng chị ảnh hướng 
thủy triều của bờ biển phía Nam 
nằm giữa vùng thủy triều của bờ biên 
phía Đông và phía Tây. Mức thủy 
triều ở đây khá thấp - khoảng 13 m 
ở Pusan bên bờ phía Đông và 4,9 m 
ở Yösu ở trung tâm bờ biển. Những 
đảm lây chịu ảnh hưởng cúa thủy 
triều không rộng như ở bờ biển phía 
Tây. Mặc dù những ngọn núi hướng 
ra biến nhưng có rất ít vách đá núi 
trên biên vì vô số đảo hao quanh 
ngăn chặn những con sóng ăn mòn 
đánh lân bờ biển lục địa. Những eo 
biên nhỏ chịu ảnh hưởng của thủy 
triều giữa các hòn đảo thường gắn 
liên với những luồng sóng thủy triều 
cực nhanh. Ở Ultolmok hướng ra mũi 
phía Tây của bờ biển phía Nam, 
những đợt sóng có thể đạt đến tốc 
độ 7,5 hãi lý, cao nhất ở Triều Tiền. 
Bao lớn nhất ở Triều Tiên là 
Chejudo, nằm ở phía Nam Mokpo 
khoang 140 km. 


Biển và những dòng hải lưu 


Đò sâu của Hoàng Hải và Nam 
Hải thấp hơn 100m, do vậy đáy biển 
cá hình đang của một thêm lục địa 
cạn. Những biên cạn này rât quan 
trung đôi vời các nựư trường, Gần 
đây, những cuâc thăm đà khai thác 
đầu mỏ ở khu vực thêm lue địa này 
đà được tiên hành. 
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Môt nhánh của dòng hai Ìa ấm 
Euroshio đến tư bở biển phía Đöng 
của Philippines tách ra làm hai gán 
đảo Chejudo, một chảy vào Hoàng 
Hai và dong kia đâ vào Đông Hải. 
Dòng dỏ vào Hoang Hải chảy về 
hướng Bac doc theo bờ biên phía Tây, 
sau đó lại chay về phía Nam theo 
bờ biên phía Đông Trung Quốc Đày 
là một. dong hải lưu yêu do biện cạn 
nên khỏng có ảnh hưởng đang kê 
đến nhiệt độ mua đồng. Tuy nhiên, 
dồng hải lưu Tongghan (Đông Triều 
Tiên) chảy về hưởng Bae theo bở 
biên phía Đồng sau khi ngang qua 
eo biên Triển Tiên lai rất manh và 
có nhiet độ kha cao so với những 
luông nước gân kê. No chảy theo 
hướng Đông từ gản Chukbyon đến 
dao UHũngdo. Tuy nhiền, vào mua 
hè, anh hưởng của no tiếp cận xa 
hơn về hướng Bắc đến vịnh Tonghan. 


Một dòng hái lưu lạnh - dũng 
Pukban (Bác Triều Tiên) chảy về 
hương Nam doc theo bờ biển Đóng 
Bãc là mòt nhánh của dòng Laman 
xuất phát từ biến Okhotsk, Vào mua 
đông nö chäy mạnh hơưn và ảnh 
hưởng đến tân phương Nam xa Xôi, 
đây đồng hải lửa ấm Tonghan xuống 
vùng khí hâu thấp hơn. Vì biên Đông 
gân với bờ biên này - nơi có sư hoán 
đổi theo mùa của những dòng bái 
lưu ấm và lạnh - nên đây là nơi lý 
tướng cho nghe đănh bát cá. 

Phản lớn hờ biên phía Động cố 
nhiệt độ àm hơn vào mùa động so 
với bự biên phía Tày vì sự ảnh hương 
của gió mùa mùa đông và dòng hải 
lưu am. 
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Khí hậu 
Khi hậu lục địa 


Tính chất khí hậu Triều Tiên chịu 
anh hương bởi vị trị giữa các đường 
vĩ tuyến va cấu true bán đảo cũng 
như vị trí của ban đảo như một phần 
đất phu của lục địa lớn nhất thể 
giới - chảu Á. Nó chịu ảnh hưởng 
của khí hậu lụe địa nhiều hơn lä khí 
háu đai dương. 

Triều Tiên chịu ảnh hướng bới 
khí hậu gió mùa Đông A âm ướt. 
Nhiệt độ trung bình mùa đỏng 
thường là độ âm, vào tháng Giêng 
ở Seoul trung bình là -3,5 đô Ở, trong 
khi ở luân Đôn là 4,6 độ C, ở San 
tranctseo là 10,1 đô Ể. 

Mùa hè ở Triều Tiên rất nóng 
bức. Ở hầu hệt các vùng trên bàn 
đao, nhiệt độ trung bình vào thang 
nóng nhất là 25 đò C ngoại trừ vùng 
nội địa phìa Bắc Nhiệt độ trung bình 
trong tháng nóng nhất ở thú đô Seaul 
la 25,3 độ Ö. 


Mức nhiệt độ trung hình hàng 
nầm giữa tháng nóng nhất và lạnh 
nhất ở Seoul là khoảng 28,3 độ Œ. 
Mức nhiệt độ này còn lớn hơn ở phỉa 
Bấc và trong nỏi địa so vơi phía Nam 
va lxhù vực đọc theo các bờ biến. 


Gió rr1%+tađ 0 lượng mrưa 


Triều Tiên năm ở khu vực vành 
đai khí hậu gió mùa Đông Á. Vao 
những tháng mùa đông, hàng đợt 
áp suất khí hậu lục địa cao vượt qua 
luc địa Siberia gảy ra những đợt gió 
Tây Bắc mạnh mè mang theo không 
khí khô lanh vào Hàn Quộc. G1ó mùa 


Nhiệ! độ vá lượng mưa 


Mniệt độ (tháng Giênd| 
LƯU mrưi tướng MVð Hài ty Giậng, IV Hừ) 


mùa đông thương mạnh hơn gió mùa 
mùa he, gây ra những khỏ khân lớn. 


Gió mùa mùa hè máng theo rất 
nhiều hơi ẩm hình thành từ đai dương 
tạo ra những cơn mưa lớn: Khoảng 
70% lương rnưa hàng năm đến từ 
tháng 6 đến thang 9 Phố biến nhật 
là những cơn mi nặng hat kẽm 
theo sâm chớp. Ngoai ra. những cơn 
bao lốc xoay đi ngang qua cũng tạo 
thém những trân tnưa Laưỡng mưa 
hàng năm cách biết từ 500 mm ở 
những vùng nói địa Đồng Bắc đến 


Nhiẻ! độ hàng T4m) 
Lương @ (tIr>z) Sáu Thang Hắy, ứng TAm) 


Lượng mưc trung bình hỏng thông 
lại Seoul (1951- 989) 
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1400 mm dọc theo những bờ biên 
phía Tây. Lượng mưa giảm đầân từ 
phía Nam sang phía Bác. Phần ở 
giữa và thượng lưu của các lưu vực 
sóng Sómj]ingang, Hangang vã 
Chõngchongang là những khu vực 
có lượng mưa khá lớn, một phần là 
do sự hội tụ cha những luỗng không 
khí âm ướt dọc theo cac thung lùng 
ven sông và sự dâng cao của những 
luông không lưu ở địa bàn núi non. 
Các khu vực vành đạt bờ biên phĩa 
Nam va đao CheJudo và đao [llungdo 
cùng có luợng mưa lớn khoang 1400 
mm đến 1500 mm hàng năm. 


GIỏ mùa mùa đóng xuất phát từ 
vùng nội địa của lục địa châu Á co 
khí hậu thấp và lthô, mang theo 1t 
mưa và môt vài đợt tuyết rơi. Những 
tháng mùa đông thương có lượng 
mưa ít hơn 10% so với tông lượng 
mưa hang năm. Thủ đã Seoul trong 
những tháng muùa đông có lượng mưa 
khoang 120 mm từ tháng 12 đến 
thang 3. Lượng m4 này ít hơn 173 
lượng mưa trong tháng 7 (3583 mm). 


3ó sự khác biết khá lơn vẻ lượng 
mưa tùy theo từng năm. Theo kết 
qua hữu trữ về lượng mưa trong 178 
năm, lượng mưa lớn nhât ở Seoul 
được ghi nhận là 2135 rnm vào näãm 
1940 va lượng mưa ít nhất là 633,7 
mm vào năm 1949. Những sô liệu 
thống kê này cho thấy cứ khoảng 8 
nàm môt lần, lượng mua hàng năm 
giam xuống khoảng 1000 ram - đây 
là lượng mưa được xem là tài thiêu 
cho việc tròng lúa vì không có hệ 
thống tưới tiêu nào có đủ nước. Điều 
này giai thích vì sao khu vực Seoul 
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cứ khoang tám năm lại có một vụ 
mùa thất bát. 


Gió xoáy 


Có hai loại gió xoáy có anh hưởng 
đến khí hậu ở Triệu Tiên. Một loại 
xuât phát từ thung lũng Dương Tử 
và thường đi ngang bán đảo Triều 
Tiên vào tháng 3, tháng 4 và đầu 
hè, mianø theo những trận mưa lớn 
rất quan trong cho việc trồng trot 
cây lúa. Loại thứ hai là bäu xoay. 
Những trận bão xoáy thường xuất 
phát tư miền Đông quần đao 
Philippines, đi chuyền về phía Bắc 
và đảo chiều quanh đảo Đài Loan 
chu yếu theo hướng Đông Băc. 
Khoảng thời gian phổ biên có những 
trần bão lớn øở Triều Tiên là tháng Z7 
va tháng 8. Bờ biên phía Tây thường 
đón nhàn một hoặc hai trận bào xoáy 
nhỏ trong một năm và mìöt trận bão 
xoáy lớn từ hai đền ba năm một lần. 


Mùa vttan 


Mùa xuân đến cùng với sự xuất 
hiện cua chím nhạn, một loài chịn 
đi trú từ phương Nam, và những bông 
hoa anh đào nơ rộ từ cuối tháng 3 
đản tháng 4 dọc theo những bừ biển 
phía Nam và những đão lần cận. 
Mùa xuân bắt đâu vào giữa tháng 4 
ở miền Trung và cuối tháng 4 ở miền 
Bắc. Trước tháng 4, tuyết bất đâu 
Lan và những dòng sồng băng vờ, 
những cơn rnưa phụn mùa xuân hắt 
đầu rơi. Lượng mưa tăng đản trong 
các tháng 3, tháng 4 va tháng 5. 
Lượng mưa này không nhiều nhưng 
cùng đủ cho việc chuân bị giống 


trông lun, gieo hat trông rau quả 
tnriun xuẩn và trống những vụ tủa 
mua he như lùa mìach và đấu tương 


Những cưứn giú mùa xuân cú đấc 
điểm là theo nhiều hướng khác nhau 
Đầu mùa xuân thường củ những cơn 
gịo mạnh và bụi đến tử vũng Tây 
Bắc, và khí mùa hè gần đến, những 
luàng khóng khi ấm ướt bắt đáu tràn 
xuông tí phìa Nam Mùa xuân ở Triều 
Tiên khía ngần ngui, thường chỉ Reo 
đai hơn hai tháng - thang 4 và tháng 
ä - đắc biết là ở Bác Triểu Tiên 


Mua he 


Mua he ø Triều Tiền nông nực và 
tó nứt Mua hệ thường bát đầu vào 
thang B, khi nhiệt đồ tang lên hơn 
20 đỏ € ở háu liệt cúc vùng ngoại 
trừ vùng nói địa nhía Hác và kéo 
đãt khoang 4 thang. [Lượng mưa 
hang thang thưững khoang hơn 
LÖOmmmti 


Múa he cũng là mua của nhưng 
cơn bo xoáy và những trăn mưa 
g:ió mùa, đác biết vao thang 7 có 
rÃât( nhiều ngắy mưa keo đài xen 
lắn với những ngày quang đảng 
ngàn ngủi và những ngày tt máy. 
Mưa mùa hệ chủ yêu là những trận 
mưa lớn khœiảng hơn 200 - 300 mrn 
ngày. Sự tập trung lượng mưa lớn 
qây thường chiên ra trong những lưu 
vức nội fÌịa do có stí hội tự của t+hfững 
luông không lưu. 


Trong mùa hè mưa gió, sòng suôi 
trên lhắp Triệu Tiên thường ngấp 
tràn đấy nước đổ xuồng từ những 
vùng cao nên dễ gảy ra những trần 
ngáp lụt. Những trận mưa lớn và 
mùa hề nóng nực rất cần thiết chủ 
việc trông lúa, tuy nhiên. rthững trận 
mi6a quá lớn hoặc đến trẻ có khi lai 
gây ra những vụ mùa thât bát do bị 
khô hạn hoäc ũng ngập. 

Nhiệt độ mùa hè ở miền Bắc 
và miền Nam không khác nhau 
nhiều. Sư khác biệt nhiệt độ thưởng 
lớn hơn giữa các khu vưc nói địa 
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và bơ biến hơn là giữa miền nam 
và miễn bắc. Nhiệt đỏ cao nhất là 
40 độ C đã do được ở Taegu và lưu 


vực nói địn này vào ngày 01/8/ 


1942 


ÄMfua thụ 


Mùa thu thường khá ngân. kéo 
đát khoảng hai thang từ tháng 10 
đến tháng 11. Đây là mua của sự 
chuyên đội từ khí hâu nóng ấm gió 
mùa hẻ sat khí hấu khó lạnh của 
gxó mùa động Sự chuyên đôi rõ rệt 
những luống khong lưu khó lục địa 
thường diện ra vào những ngày 
quang đăng của tháng LÔ, Bạn đếm 
trôi mát, đắc biệt là a phía Đặc - 
nơi thưởng có sương giá vao thời 
gian này, Những ngày mùa thú 


quang đảng là quãng thời gian ly 
thú nhát trong nam “Thời tiết khó 
rào và nắng âm là không thé thiêu 
đề lúa chín và đề người nòng dần 


thu hoạch. Ở những vung miền 
Nam và rniên Trung, đây là rùa 
gi*o trông những vụ tnua động như 
lúa rnạch, lúa :rmì 


Mua đông 


Vào mùa đồng, điều khác biệt dễ 
thầy nhất chính là sư dói lấp vẻ 
khi hâu giữa khu vực miền Bác và 
miễn Nam. Một bản để đẳng nhiệt 
vào tháng Giêng cho tháy nhiệt độ 
ở vung riội địa miễn Bắc là - 20 độ 
€ trong khi nhiệt độ ở bở biến phía 
Nam là 4 đò C. Nơi lạnh nhât bản 
đáo Triệu “Tiên là Chunggangin, Bác 
Triệu Tiên với nhiệt dộ trung bình 
lan - 20, 8 đỏ € và đáa Chejudo với 
nhiệt độ 5,9 đề C vào thang Ciêng - 
tháng lanh nhất Như váy, khoảng 
cách nhiệt độ trong tháng Giếng 
giữa miền Nam và miến Bắc là 
khoáng 26 độ C. Vào mua đông nâm 
1333. nhiệt đó ở Chunggangin xuông 
thâp chưa từng thầy ở Triểu Tiên: - 
3446 độ CC Điểm nội hắt của mùa 
đông là khí hậu khô lanh xen lắn 
với những đợt khí hảu khô dđơ ảnh 
hưởng của nhừng đợt ap suất cao 
Miheria - một luồng không lừni lớn 
khô và lụnh Tuv nhiền, do sự duo 
đồng liất thường trong đợt ấp suUẤt 
nay, gió mùa mùa đồng Tây BÀ: 
khỏng thôi liên tục tạo ra những 
khoang thời gian ềm á khi thời tiết 
trở nẻn ơn hóa hơn Mua đong ở 
Triều Tiên kéo dài khoáng bốn thang 
ở khu vực miền Nam và miền Trung 
Hầu hết cúc con sóng ú Bắc Triệu 
Tiên đếu đóng bằng trong nhiều 
tháng liên 


Nhiệt độ mùa đông có sư liên hệ 
quan trọng đen nông nghiệp. Ở những 
ở khí hâu lạnh đã qua thời ky 
nghiệt ngâ, nông dân có thể trồng 
trọt hai vụ múa lủa và lúa mạch. 


Đãt đai 


Đất đ những vùng trùng cũng nhưí 
những vùng cao thường có máu nâu 
vớt một sò sư khác biệt ty thuộc 
vap nên đa bèn dưới Hầu hết đát 
đai bát nguồn từ những lớp đã 
granite và gơni, ở một số khu vực 
giữ: hạn còn có đi vôi và đá hình 
thanh từ núi lứa  Nhừng vũng đât 
có rnàu nâu nhạt và có chất axit 
khá phô biến đ những vùng có nhiều 
đá grarute, côn đát có máu nâu đảm 
hoặc đầt đa phó biên d nhừng vùng 
cú tthiêu đá gØnđ¡ ðgranlte Œ tthững 
khu vực thuộc tính Rangwon-do và 
phíi Bắc tỉnh ÍElwanghaedu, người 
ta tìm tháy những lớp đất đó có 
nguồn gốc từ đá với. Ở đảo Chetudo 
vả Lillũngdo va phía Bốc tính 
angwon-do, những lớp đát đen 


Bản đồ hệ thực vội! vá sử đụng đới 


hình thành từ hoạt động núi lửa 
khả phổ biển. Ở khu vực vũng núi 
phía Bác. người ta tìm thấy loại 
đất có máu tro xám. j,oai đất đã 
được cải tao thường có hề mặt nhân 
tạo được hình thành qua quá trình 
cây xới, tưới tiêu và bên phân trong 
một thời gian dài Nhưng lớp phủ 
sa hếi đắp được hình thành từ qua 
trình tưới tiêu và những trận ngáp 
lụt của các con sông đã thay đối 
thảnh phân đát đai ä nhiều khu 
vực thành một lớp đát mùn phù sa 
ón định khác biệt với những loan 
đát tự nhiên lân cân. 
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HỆ THỰC VẬT 


Do ban đao Triệu Tiên trái dài 
tứ Bắc xuông Nam và sò câu tạo địn 
hình khá phưc Lap, sự khác Liệt vé 
nhiệt độ và lượng n1 giữa cúc vũng 
nuên là khả lớn, Nhiệt độ trưng Lĩnh 
trong suốt bốn tua (lao động UƯ 5- 
l4 độ , còn lương muối trung bình 
tứ 500-1500 nụ, Môi rnôi trường tí 
nhiên như vắv đã biến vung đất này 
trở thanh một kỈtu vực có hệ thực 
vật khá phong phú, đa dang. Theo 
một kết quá nghiên cưa thông kế vé 
hé thực vật ở Triểu Tiến do PAal 
Man-lvdu xuất bản nãm 1946, e6 
khoang 201 họ, 1102 giống, 3347 
loài, 50 phân loài, 1012 biển thể và 
168 hình thế của các thực vất bặc 
cáu bao góm các loài dương x:i Điều 
này cø ngHia là có hơn 4500 loái 
thực vắt củ tmach, bao gốm khoang 
400 laa: đạc hữu ở Triệu Tiên số với 
khoang 1500 loại ø Đan Mạch và 
khoang 2000 luài ở Anh 


Nhiều thức vật ớ Bắc Triêu Tiên 
có chung những thanh tô với những 
luận thực vát sinh trướng ở Man 
Châu XMliến Bác và nhừng khu vực 
có nửi cao là trời sình trưởng của các 
hệ loài thưc vắt vung cao, trong khi 
đo miền Trung và vùng trũng miễn 
Tây có sự chiêm tu thê của những 
thực vat thịch hợp với khí hậu ôn 
hòa như những laaäi cầy tản rộng. 
Bờ biên phía Tãy và những đao ngoài 
khơi xa nhự Chepudo vÀ Ủllùngdo lá 
khu vực sinh trưởng phong phú của 
rât nhiều loại thực vất thịch hợp 


với khi hau ôn hòa, Nhiều loại thực 
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Khu vực dụ trống 
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vật trường lục sinh trường ở những 
vùng phia Nam có những điểm dác 
trứng hoặc tương tư với những loài 
thực vật ở vàng Tây Nam Nhật Bán 


Trong khi có nhiều chúng loai 
thưc vất ở Triêu Tiên có những điểm 
tương đồng với rừng chúng loại thực 
vật sinh trưng đ các quốc gia lắn 
cân. những điều kiến môi trưởng như 
đã đề cập đã đem đến sự xuất hiện 
của nhiều loại thực vát đâc hữm 


Thảm thực vật õn đới ẩm áp 


Ho nhuéệt đô trung bình hàng nâm 
cao (14 độ Cl chiêm ti thê ở miền 
Nam bạn đảo và các đáo ngoại khơi 
như Chetudo, Sohuksando va Ullungdao 
nên có rất nhiều loại thực vật sinh 
trương ở những khu vực này CÍ dao 


Hoa đấu zuân Gừc van tlìo tây 


cv. 


Chejudo có hơn 70 loài thực vật trường 
lục có tán rộng, chăng hạn như cây 
hoa trà Linne, C?nng?moØtt0in 
cœmphoru Sieb, Biaudhia 0ilosa Thun, 
Quercus myrsinaefolia Japontca 
(Thunbồ) Gmelin, RhaphioÌcpis 
unbellafe Makino, Neolistsea sericea 
(Bìume) Kotdzumi, Ac/inodaphne 
*\ưnctfolia (Soe1b, BE 2Zucc) Melss, 
JUOnNyns J/aponir+s Thụnb, Euonymis 
fOrtunci Hand-Mazz, 
Trachelosber!0num œstu„eum Nakai 
var, /te'mecdrum Nakal, Ficus pumtta 
Lanne, Mfúœchtlzs jdponrca Sìeb. et 2ucc, 
DaphmiphyÌÙumr gluuccscens Blume, 
Pl/tosporưm tobra (Thunbh.) Aiton, 
Cutrus nobilis Makino, v.v... Ố đày cũng 
có sự hiện điện của nhiêu thực vật 
thuộc họ thaa mộc như Farfugtlun 
)dpomicun (L. ) Kitam., PoÌlia aponica 
Thunh. run ostd/tcumm Ùìnne var., 
Japonteưm Baker, và những loại cây 
cö tán rộng và sớm rụng lá như CoÌfrs 
Japontea Planch, Eilaeagnus macro- 
phyla Thunb. 


(Turecz) 


Sườn phía Đông Nam của núi 
Hallasan ứ đảo Chejudo có tham thực 
vật ôn hùba nhiệt đớt phong phú hơn 
so với sườn phía Bác. Những loại 
thực vậi này giảm dân số lương khi 
đường diễn biến nhiệt độ di chuyên 
về phía Bác hướng ra bờ biên phía 
Nam cua băn đao Komundo, 
Sohuksando và những đáo khác. Ở 
gần Pusan và Mokp'o, số lượng những 
thực vát trường lục tán rộng giam 
xuống còn ít hơn 20 loài, và những 
khu vực này giới hạn cực bắc sự phản 
bổ của loài thực vật có tên khoa học 
là FYurfugium Joponicuưmn (L.) Ritam. 


Z8 %„ 


Đảo Hlùngdo năm ø vĩ tuyến 87độ 
30' kinh Bãc có rất nhiêu loài thưc 
vật ôn đới ấm nh Daphmiphylumn 
giaucescens Blunne, Cahnielha Japonic0 
Lìnne, Äfqønolia obowa/a Thúnh, }Ìex 
nfeara Thủnh, Aucuba japonicad 
Thunb, Naaiitscø Serrcea (tBiume) 
Eoldzumi và aeggnus maerophylH 
Thunh. Do sư tăng nhiệt độ của khu 
vực ôn đới, Caưmecflig /apontca Lìnne 
và jNool;†sca (Blume) 
Koidzumi được phân bổ ngày càng 
xa về phía Bắc đảo Taech'ongdo 
ngoài! khơi tỉnh Hwanghae-do. Sự 
phân bồ này được thực hiện bởi quá 
trình phát tán hạt giống thông qua 
những luộông hải lưu. 


$crIcea 


Thảm thiịc vật ôn đới 


Ngoạt trừ khu vực địa hình núi 
cao Ø núi Hallasan trên đảo Chejudo 
và núi TPaebaekRsan, bán đảo Triêu 
Tiên là một khu vực có khí hậu ôn 
đơi điển hình. Gắn liễn với loại khí 
hậu này là rất nhiều loai thực vật 
tương ứng, chăng hạn như Pj¡us 
đensiflora S1eb, Zucc và các loại cây 
tán rộng có đời sống ngăn ngủi khác. 
Những loại cây này thường thấy ở 
Triều Tiên là Quereus oltena Biume, 
Quercus serrata Thunb, Carp1is 
tsehonosbhw Maxìm, Fraxinus rhyn- 
chophyữa Hanece, Saiix Gracthstyia 
Maãa, THửia am urensis Ấomavov var, 
barbigcra Nakal, Styrux japontcd 
Gieb. như Zuee, Yorsythrg Eorecdan0n 
Nakat, Lespcedecza hiclor Turcz var. 
Japoniea Nakal, Rhododendron 
mWcronulattr Tucrz v.v... Những loại 
tháo mộc trong khu vực này gồm có 


Miscanthus sinensis Ander, Mhisean- 
thus sacceharr-fforus (Maxim) Hackel, 
Calamagrostie œrundinaucca (L.) 


Roth, Chrysan-†hơemwm zadttadsbU 
Herb,... 


Bên cạnh những loài thực vật đặc 
hữu lế trên, còn có Abciophylluim 
disttehum Nakal, Hviomiecon hyÌome- 
eon»otdes (Nakau) ŸY. Lee và ÁconUUn 
chiisanense Nakal. 


Thảm thực vật hàn đới 


Những thực vát hàn đới sinh 
trưởng ở miền Bác Trieu Tiền và ở 
nhữmg vùng nút cao như núi Soraksan 
(cao hơn 100m), núi Chimisan (cao 
hơn 130m). núi HalÌasan ( cao hơn 
1500 m) - những nơi mà nhiệt độ 
trung bình hang năm la 5 đọ Ơ. Điển 
hình trong số những thực vật loại 
này là phững cây lá kim như AbB/es 
nephrolepts Maxim, arix oÏagensis 
Henry uar horcana Nakai, Thu7/a 
koraten#is Nakat, Piecea pườưna Regel, 
-Jrnminorws chInensis [ìnne var, 
sơnecnffr Henry, P:icea boralensts 
Nakat, 2\(bres Koreana WUlson, Toxus 
Cusgdlata Sìch., hoặc Zucc. Và những 
cây tan ròng sớm rụng lá như Q¿erc1s 
mon»golica Pisher, Quercus deontdia 
Thuủnh, €hosenia bracfeosa Nakat, 
Betula pÌatyphylla Sukat, vat. 
7œponrcad (Mhq) Hara, Bctiiia crimanut 
ChamIss, Bec£#+la cosfơfa Trautv., Sailix 
yrtriordes Linne vay, nrtqndshurrca 
Nakal, Vaearnum 0úÍgimosumr Lnn€ 
var. Àrushtanunv Herd, và Syrrnaeo 
dulafataz NaRal. 


Trong số những loài thực vật đặc 
hừu này, thực vật họ Eech¿nosophora 


horeensrs Nakai có sự phát triển 
chiêm ưu thế ở tỉnh Hamgvyöngbuk 
và gan Vanggu, tỉnh Kangwon. Khu 
vực huyện Alyöngch'on thuộc tỉnh 
Hamgvỏngbuk là địa bàn tự nhiên 
của họ thực vật Sưsư corcana Nalkat 
và tạo thành khu vưc giới hạn ở phía 
Bác đồi với cây tre. Những loại thảo 
mộc đặc hữu ở đây là 7crauehra 
anenarrhenacfoha NahRal1 và liana- 
busaya asialiea Nahkai phát triển 
nhiều ở rmiền Bắc. The vật bọ Rheum 
coreanum Nakali được tìm thấy ớ khu 
vực dãy núi Changbaeksan thuộc cao 
nguyên PuJõn, tỉnh Hamgvongnam. 


Có nhiều loại thực vật giông nhau 
khá phố biến ở cá Triều Tiên và 
Màn Châu. Điển hình trong số này 
là As£1llboides trbwularis Engler, 
Acerphyttum 
}?uzrorhcgma duBia Maxim., 


ross! Engler và 

Thực vật họ Pìnts nummđa Rfcgel 
phát triền khá phong phú ở vùng núi 
phía Bắc cùng như ở núi Soral:san, 
còn ho thực vật Thưa hRordlensls 
Nakai vờn phát triên ở vùng núi phía 
Bắc cùng có thể lim thấy ở những 
vùng cao thuộc đãy núi Traebaelsan. 
Vacerntu¿nt HỦgrnosum Lìnné Vàt. 
brushumrm Herb, một loài thực vật 
của miền Bác cũng phát triển ở đỉnh 
nui Säraksan và Hallasan. Đây được 
xem như môt loài di vật, vị trí hiện 
nav cua nó là kết quả cúa sự thay đôi 
khi hậu được cho là đã xảy ra trong 
là địa chảt thứ ba. 


Empetrui nieruðm Linne var., 
asiaftewm Nakali phát triển ớ các 
vùng cực Bắc và đâu phía Nam của 
núi Hallasan, trong khi thực vât 
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Đrapensto Ïabpontca vay. oö2Uafg Er. 
Schm được tìm thấy ở núi Hallasan 
và Nhật Ban. Sự phân bò của các 
loài thực vä này khiến người ta nghỉ 
răng bán đáo Triều Tiên, đao Chaejudo 
và quân đáo Nhật Bản đã từng là 
một khối đất liên nhau. 


Những quần thưc vật chủ yếu của 
tham thực vật hàn đới ở vùng rừng 
phía Bác là Lartx olgensis Henry, 
P!ceqa Jezocns/s (Gieb, hoặc 2uce) 
Carr, Añ¡cs ncphroiepis Maxim, 
Pịnus kordaiens!s Sieb, hoặc 2ucc, 
Pịicea bor(iensis NaRal, và Abies 
holophylla Maxim. 


Những loại cây lĩ kim sinh 
trương ở vùng núi Kũñmgangsan là 
Pìnus borarensis Sieb, hoặc Zucc. 
Abies holipnhyltla Maxim, Pieen 
Jczoecnsis Carr, Lariv olgensrs Henrv 
và “hura toruIensis Nakal. 


Những loài chiếm ưu thế sinh 
trưởng ở núi Chirisan là ‹Juiporus 
chinersrs [imné var. sargonfir Henry. 
Pint,s #oradiens1s Sieb, hoặc 2ucc, 
Abiơs holiphyllaq Maxim, AÁbi¡ics 
Koreana Wllson và Pice0 JczOẴrSIS 
Carr. Gần đỉnh núi Hallasan trên 
đao ChaJudo co các loài Aðö¡es 
Roreana Wilson và jJuniperiis 
chinensrn Lnée var. sargen1 Henry. 


Mùa hga nử 


Tháng 7 - thang nóng nhất trong 
năm - là thời kỳ hoa nơ nhiều nhất. 
Nhiệt độ càng thấp thị các loài thực 
vật càng ít nở hoa. Mùa he là rùa 
hoa nở nhiều nhất mặc du cũng có 
môt sỏ loài nở hoa vào mùa xuân 
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và mùa thu. Nhưng loài thực vật 
thân gỗ thương có khuynh hướng nở 
hoa nhiều nhât vào tháng 5. 


Những loài hoa nở vào mùa xuân 
Nakat, 
Rhododendron mucronulatum TUYCZ, 
bkbonteera Bataln, 
traxinus ryhnchophv!ila Hance, 
AbciiophyÌllum dtisriricưmn Nakal, 
Prunwus adnsu Eomarov, Prunis 
yedoensis Matsum, Magnolia #obus 
Á. DO, Sorbus dÌnfolha (Sieb. hoặc 
Zucc) Koch, Ginhgo biloba Lnné, 
lris rossH1 Baker, Pulsa!1la cernua 
Spreng var. korcana (Nakail Y. Lee, 
Yrythrontưm Japon:tcum Decne, 


là Marsythia horeang 


praflorens 


Bcrbcris qmurensis Rupnr, Corniis 
O/ficindiis Slob. hay 2Zucc, Hylomeecon 
remnaars Maxim, và V/oÌlqg mong: 
Shuricu W, Becker. 


Những loai thưec vật nở hoa vào 
mùa hè gòm eo Paeonida Jdponica 
Migabe hay Takeda, Paeonta 
lactlora Paz2, Paeoniu suffruficosa 
Andrews, Ìr¡s ensơta Thunh. Var 
spontonea (Eakino) Nakal, foaa 
ruøosa Thunh, Sorbus eomnixta 
Hedlunad, Äfœsnolia siebaldii K. Koch, 
ÀNfayanthemurm. dtlatat¿zm (Wood) 
Nelson hay Macbride, ỨLi/nưn conecolÌar 
Salis, 7m dđisiichườn Nakal, 
lrhhm hansonH: Leìatch, Morus aiba 
Linne, Chenopodiumw ccntrorwbBrumi 
Nakal, SyrrHga trøoifiir Schneìd, 
Đianfhus chinensrs Lìnné, losa 
poryd!!†ha Sìch, hay 2ucc, Hypertcun 
Gscyron Linne, Crrstuưrn maqcli 
Maxim. Var, koraicnse Nalan, 
Platycodon grandiflorusn (đàcgq) 
A.DC, Phy?olaeca thsularis Nakal, 


Hangbtusaya ứsìdf0ica Nakat, và 
Anœnono narclss/flora Lmne, 


Những loài thực vật nở hoa vào 
mùa thu có Äf;¿scanthus §!nensrs 
Ander, Äfiscanthus sacchurtfloriis 
Benth, ẤScdu?m øaizoon Linno, 
Gcnttand scabra Bnuge, Echolz!a 
s0lendens Nakal, Patrinia scablo- 
sacfolia Plischer", Ás?cr rnc1S1/S 
Flscher, Chrysan!he(rmwrmn zatUtadsbi 
Herb, và espedeza bicola" Tuycz. 
Var. Japonlca Nakal. 


Vào mùa đông, người ta nhìn 
thây cây hoa trà Cameclld /aponica 
Linné nở hoa ỡ trên đao Cheyudo 
và Huksando cũng như ở bởỡ biên 
cực Nam. 


QUẦN THỂ ĐỘNG VẬT 
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Địa lý động vật 


Triều Tiên thuộc về hệ địa Ìy 
dòng vật Palaearetse. Đó là địa lý, 
địa hình và khí hận mang tính lịch 
sĩ đã phân chia bán đảo này thành 
những vùng đất cao và vùng đất 
thấp. Năm trong vùng đất cao có 
núi Myohyangsan, cao nguyên 
KEaema và nút Traebaelsan với địa 
hình hiểm trở hơn. Vụung cao mày 
có Khí hậu tương tự như khu vực 
sòng Amur-Ussuri. Hầu hết vùng 
này cách núi Paektusan ở biên giới 
Triều Tiên - Mãn Cháu khoảng 
1000 km. Hầu hất khu vực được bao 
phủ bởi những cánh rừng và nhiều 
dãy núi cao hơn từng che chở cho 
những dòng söng băng trong ky 
Pleistocene. 


Đời sống động vật trong khu vực 
này có liên quan mật thiết đèn đời 
sống động vật ở những khu vực phía 
Bắc Mãn Châu, Trung Quốc. Siberia, 
Sakhalin và Hokkaido. Nhừng loài 
động vát điển hình ở đây là hươu, 
nai, hoàng, sơn dương Amur, chòn 
Mãn Châu, gấu xám, hồ, mèo rừng. 
rát cá, chuột xạ. ga lôi có khoang 
có Man Châu, gà gô đen, cú rừng, 
chìm mỏ to và chím gõ kiên chân 
ba ngón. 

Phần còn lại của đất nước này là 
vùng trũng của khu vực bán đảo có 
khí hậu ôn hòa hơn bao gồm đảo 
Chejudo và Ulũngdo. Hệ động vạt ở 
đây có liền quan mật thiết với hẻ 
động vật ở miền Nam Mãn Cháu, 
miền Trung Trùng Quốc và Nhật 
Ban, gồm có gấu xám, chuột đồng, 
chìm gö kiến, gà lôi đỏ cö khoang ở 
CÔ V.V... 


Những chủng loài động vật 


Có 379 loài chưn được thông kê 
hiện hữu ở Hàn Quốc, trong sò đó có 
62 loài sống lang bạt và loài vịt 
trời Kuroda có lẽ đã tuyệt chúng. 
Trong số 316 loài còn lại, 50 loài 
sống dịnh eư còn 266 loãi là chim dì 
trú. Trong số các loài chìm di trú 
này, 111 loai đến Triều Tiên vào 
mùa đông, 64 loài đân vào mùa hè, 
9Ø loài đến vào mùa xuân và mùa 
thì. 114 loài sĩnh nở ở Triểu Tiên, 
50 loài la chím bản xứ và 64 loài 
đến vào mùa hè, 

Ở Bác Triệu Tiên có 18 loài chim 
khác, trong số này co 5 loài là những 
cư đản phía Bắc ớ những rặng núi 
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Sâu Mãn CHẤU 


Chutt đầu tÌU 


_Ẽ ~.. ~ ——- 
>~. v.. 


Sâu gay trắng 


_—.. 3 


9 biển đưôi trắng 


cao của dãy núi Paektusan (gà lôi 
đen, chìm ưng, chim gõ kiến có ít 
đốm, chim gõ kiến có 3 ngón chân, 
chìm sẽ ngô...) và 15 loài còn lại sống 
lang thang. 


Có 6 bộ, 17 họ, 48 chỉ và 78 
loài động vật có vú bản xứ ở Triều 
Tiên. Trong số này có 28 loài 
Ch¡iroptera. 18 loài Rodentia, 16 
loài Carnivora, 11 loài Inseetivora, 
2 loài Lagomorpha và Z7 loài 
Artiodactyla (loài thú rnóng bằng). 
Cá 28 loài thú đặc hữu (địa phương) 
được xác định đang sinh sống ở 
han đảo, nhưng điều này chưa được 
thẩm tra lai. 


Những đàng vật có vú thuộc loại 
lớn như hô, báo, lình miêu, chó sói, 
lửng, gấu, chôn, lợn lồi, hươu, hoằng, 
sơn dương Amur. Một vài loài nhưữ 
đơi, chuột chù, chuột hang văn, chuột 
xạ chỉ được tìm thây ở Bác Triều 
Tiên. Hồ, linh miều, hai loài hươu. 
chỗn Maăn Châu chỉ bùm thấy ở khu 
vực cao nguyên thuộc núi Paektusan 
ở Bác Triều Tiên. 

Gác loài động vật hoang đà khác 
ở Hàn Quốc bao gôm 25 loài bò sát, 
14 loàt động vật lường cư và 130 
loài cá nước ngot. 


17 loài động vật có vú địa phương 
đả được tìm thấy ở đão Chojudo. bợn 
loi hoàng đã, hươu, mèo hoang ở đây 
đã tuyệt chủng và ngày nay manh 
đất này là nơi cư ngụ của các loài 
hoàng, chôn, chuột hang, chuột đồng, 
chuột chù và hai loài đợi. Ngoài ra 
con có 207 loài chìm, 8 loài lưỡng cư 
và bò sát ở trên đao. 


Đao Ullũngdo hoàn toàn tuyệt 
tích những loài động vạt có vú đặc 
hữu. Những động vạt có vú được 
biết đến trên hòn đảo này gồm có 
6 loài (2 loài dơi, một loài chuột 
chù, ba laài chuột nhà là những 
sinh vát hội sinh cùng với con 
người), tắt eä những loài này cũng 
đều có ở lụe địa Triều Tiên. Không 
có các loài động vật lưỡng cư hoặc 
bò sát ở trên đảo ngoại trừ ếch và 
rắn do con người mang đến. Tuy 
nhiên ở trên đảo có 54 loài chìm 
khác nhau. 


Những động vật quý hiểm 


23 loài động vật hoang dã được 
xác định là những động vật quý 
hiểm, và 20 loài chìm, 2 loài động 
vật có vú, nhiều loài côn trùng được 
xác định là những loài có nguy cd 
tuyệt chúng. Có 17 địa điểm là nơi 
các loài thú đến làm nơi sinh nử, 
trú đáng và là nơi sinh sống của 
loài chim gõ kiến Tristram, falIry 
pitta, và chìm rái cá gavia. Dũng 
trong danh sách những loài thú quý 
hiếm còn có loài gà lông mượt đã 
được thuần hóa, cá voi xám 
CGalfornia, loài chó ban xứ tên là 
Chindogae, 4 loài cá Anguirlla 
mormorafa Quoy và Germard, 
Brouchym+ystax lenox PalÌlas, Gono- 
probopterus mylodon Berg và 
Simipcrca sherzeri Steindacher. 

Những loài động vật dưới đây đã 
được xác định là động vật quý hiếm 
theo Luật Bao tồn di sản văn hóa 
được Bộ Văn họa báo trợ: 
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Loài 
Chưmn gõ kiến den ức trắng - tên khoa học là 


DĐ OCODHMX JAJV€JS1V TILÍKIFONT. 


uăm có mào Nhật Bản - NinpoHia n 


mm 
IDDon I08 30/5/1968 
J99- 30/5/1968 _ 
30/5/1908 
30/5/1968 


Cồ trắng, Ciconid ciconia boyclana. — 
Cò đen, Cicomtia niẹ?a. 

Thiên nga biết hót và không biết hót, Cyenua 
(cV0nHMSs, colunhbianws. OlOT), 


Sêu Mãn Châu. G71 /1DOHG@HA14. 30/5/1968 
Sếu gủy trắng, Gras vipio. _ 30/5/1968_ —_| 
Fairy pưta, Đưa hrachvura nyvmpha. 30/5/1968 


Cò thìa và cò thìa mất đến, Pfaialcua (0H HöF và 
lcucordld]. — : 
_Chìm otti lấn. Ófis rardat dNbowa ki. - 
Rồ câu rừng Nhật Bản, (Cohunba Janthina 
qH†Ì¡HÀA. 

Hươu xa, Äf2vchuS mosclnJcrus parviped. 

Sơn dương Amur (Mãn Châu). Ñ@emorhedus 
ĐO?tÌ raddeđ114A. 


Bo cánh cưng râu đán, Callinooon rehChu)M, 


30/5/1968 


30/5/1968 - 
20/11/1968 


20/11/1968 
20/11/1968 


218 20/11/1908 


Sếu có mào, Grwx monacha. 228 30/10/1970 
Chìm øõ kiến đen, DrvocopHA marflua, 242 01/5/1972 
Chim kên kên đen, AceyØiws monuchus. —— 243 20/6/1973 _ 
Hải âu Steller, Juliaeetus pclaptCwS. —s _ 243 | 10/6/1973 
Hải âu đuôi trắng, Haliaeetua dÌbicHa. 343 20/6/1973 
Đại bàng vàng, 40112 chrVyXaeftoä. 04/11/188>5- 
Diều hâu, điều mướp và chíim ưng (chim ó, 324 04/11/1882 


Accipửter ecntilis; Diều hầu săn sẻ Trung 
Quốc, Aceip/er Solaensis; Diệu hâu săn sẻ, 
Áccipittr mác; Dhiêu mướp Han, Cứcus 
cyaneœs, chìm ưng lạt pn2oat nhập, #Ƒalco 
peregrimws¿ Chìm cất. Faleo rinnunculus). 
Các loài cú (Cú đại bang, ĐBubo bnbo; cú tài Viên: 04/11/1R8^ 
đài, Âs?o ðf(š: CÚ scODS, A2 /0nynews: Cú 

$cop cố vòng cố. (/ws bakkumøsena; Cú điều 

hâu nău. Mimox scuulara: Cú rừng Triệu Tiên, 

SfrOX dhúco) —— `. | | 


34 `, 


Ngỗng (Brent, Branta, Bernicia và Thiên nga, 
AHxơr cvonotdes). | 
Oystcrcatcher, Jlq£0Hafopus ðstralcgH. 

Vụ trời Mandarin, Áix gaöttculafu. 


04/11/1883 


327 


(4/11/1NA) 


Nhườg bãi chùm, bát điệc Số Ngày _ ` 

Chinch"ön, tỉnh Ch ungch`önghuk-do. 03/12/1963 —- 

HakSðm. Samch'önp`o, nh Kvöngsanenanmde. 18///1965 __ 

| Shinöm-ri. Yöju. tỉnh Kyonggi-do. 18/7/1968 Ì 
PangChung-ri. Haenam, tỉnh Cho anam-do, 210 I8/7/1965 
Yöngwöl-ri. Muan. tính ChõlTanam- do. 2i (ã/7/1968 
Maep o-rl, Yaneyang, tỉnh Kangwon-do, 229 | 05/41/1970 
ĐoSõn-ri, T'onsyöng, nh Kyðngsangnam-do. 231 | 05/11/1979 

¡ Apkong-ri, HoengSðng, tỉnh Kangwon-do. 24R 1 05/11/1970 | 


NHỮNG LOÀI CHIM NƯỚC NGỌT VÀ CHIM BIỄN 


n†{=.a...” ..-” + « A2 ` 
L Lu0đ1 Vũ HÔI tFHỜng sông Số Nga 
Vung trú đóng của thiên nơa ở đảo Chindo, tính | TÔI [ 03/12/1962 


Chõllanatm-do. "`. 
Khu vực đồng bằng châu thổ sông Naktonggang cho | 179 [3/7/1966 
những loài chìm đi trú, thành phố Pusan và tỉnh 


Si ——==—====—=—===—==—_______  __— _—D_D_D_m_mỤDm c. 
Khu vực trú đông của những loài chưn săn mỗi dươi | 227 13/9/1971 
nước. Gơwa, quanh đáo KšJcdo. tỉnh Kyõngsang- 
Iam-do. 


—_——xve.~.———.— 


Lx 
xà 
=> 


Khu vực cửa sông Han-gang của loài sếu páy trấng, 25/2/1976 


ru ViDIO. 
Nơi sinh nở của những loài chím biên (Hải âu có | ¿ 04/11/1982 
SỌC, Cớưlonectri lewqcomelasr. Hãy âu đuôi chế 


Swinhoe. Ó£eaodroma monorhrx: chứm ến đít trắng, 
Apwus pac¡/fcus) ở đão nhỏ: Chibaldo, Shinan-pun, 


tinh Chollanam- do, | 


—ễ_ -—é ——- 
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Nơi sinh nở của những loài chìm đảo (hải Âu có sọc. 
CalonecrriA lewcotelas và Bố câu rừng Nhật Bản. 
ColurHba junthinal) trêu đảo nhỏ Sasudo, Pukcheju- 
gun, đảo Chejudo, 

Nơi sinh nở của mòng biển đuôi đen, Larus 
crasgaravfiS ở đảo Nando. Säsên-gun. tĩnh 
Chỉ unechðngnam-do._ _ 
Nơi sinh nở của mòng biển đuôi đen. /⁄rx 
craswirostris ở đạo Hongdo, Tongyong-pmn, tỉnh 


Kyðngsansnam-du " 


- - s 5 ¬ ` : - A2 " ^ ˆ 
Nơi sinh nở của những loài chím biến (hát âu có sọc, 


04/11/1982 


04/11/1982 


—— 


04/11/1982 


04/11/1982 ~ 


Calonectrie Íeucowellav: Hải Ấu pneưel đuôi chế 
Swinhoe, Oceanodroma monoriix. Mùng biển đuôi 
đen, Lơrus cra€virosrrrs) ở đảo Tokdo, \IĐũng-gún, 
tính Ksöngvangbuk-do, 


Nơi sinh nở của những loài chìm biển (hải âu có soc, | 341 10/8/1984 

Calonettriv lewqcomellas. Hài âu petrel đuôi chữ 
SwInhoc, ceønođronw mono£Pmbi$s; Murreleft Nhàit 
Bản. Sạmhliboramplus suônumme) ở đảo nhỏ 


Kueuldo, Shiman-eun, tỉnh Chöllanam-do 


NHƯNNG LOÀI CHIM TIRÊN ĐẤT LIỀN 


Loài và nơi ctữ trú 


Rừng Kwangnũng cho loài chịm gõ 
kiến đen khoang trắng. Dryoeopus 
laV€HS1X rchard€i. 


Nơi sinh nỡ của Fairv pIHa, Pữfa 13/9/1971 
brachyura nympbha tại Haktong., đáo 
KõJedo, nh Kyðngsangnam-do. 

Nơi sinh nở của bỗ câu rừng Nhật 


14/12/1971 
Bắn, Columba Janthinad jamthUtr AI 
Sadonzg. đảo Llũng-do. 


Nơi sinh nở và nzhí ngơi của những 


I0/7/1973 
loài chìm di trú ngắn ngày thuộc 
nhóm chìm sẻ đất, Emher!:a rutla, 
F. THXIƯABH, F. spodoccpbala, Và 
E.uureola tạt Chðnt ong-ri, Ch'olwon. 
tình Kangwon-do. 


_. 


CÁC LOÀI CÁ NƯỚC NGOT 


Noà 


Loài 4neuHla marmorafa ở thác 03/12/1962 
Ch'önjiyön trên đảo Che1uda. 
Nơi cư trú của loài cá hồi Mãn Châu,| 73 |03/12/1962 
Brachymystax lenok ở khu vực đến 
Chðngams4. tỉnh Kangwon-do. 
Nơi cư trú của loài cá hồi Mãn Châu, TẢ 03/12/1962 
Rrachymystax lenok ở Sốch-on, Pong- 
wha-gun, tỉnh Kyöngsangbuk-đo. 
Sông Han-esanøs, tỉnh Kyăðngsi-do. nơi L9Ô ¡1/77/1967 
cư trú của loài cá Simiperca scherzeri, 
Sâng Kũmganz, tính Ch ung-chống- | 238 01/5/1972 
buk-do. nứt cư trú của loài cÁ Œono- 

tokopterus mviod‹m. 


—————- 


CÁC LOÀI CHỎ VÀ GÀ NUÔI TRONG NHÀ 


Nơi cư trú của Cindogae, một loài 
chó nguyên thúy, ở Ch¡indo, Chindo- 
myðön, Chimdo-gun, tỉnh Chbðllanam- 
do. 
Trang trại nuôi loại gà lông mưƯợt 
OØgolgae tại Whaˆ"ak-n, Yönan, Non- 
san, tính Chˆungch`öngnam-đo. 


01/4/1980 
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Chữ Ch¡nifngae 


39 <@. 


Chim gỗ kiến tưng đen khoang 
trắng Tristrưm, ryocopus 
Jjauenwis ricehardsi 

Chiếu dài: 4B em Một loại chím 
gở kiến đen và trắng có máo đó và 
những đôm đỏ trên mác Phản thắn 
trên. cố hong và ngực có màu đen. 
can phán còn lại góm phản thân 
dưới và mông có màu trắng. 

Đáo lớn 'Tahusima ở eo biên /[riêu 
Tiên là một địa điểm sinh sông của 
loài chim gò kiến này, Tuy nhiên, 
những cuộc săn bắn vẻ Lọi vạ từ nàm 
189ã đền nãm: 1902 đế xuất kháu 
loài chín quy hiếm này đến các nước 
phương Tây đã khiến lơài chìm này 
Luyệt chùng thực sự “Tuy chắm nhưng 
tay mắn là người Nhất đã đưa loài 
chim này vào danh sách những đong 
vất quy hiếm đẻ bảo vệ và ngắn 
chận việc sản bản chúng. Một mẫu 
vắt vẻ loái chỉm mày do nhà nghiên 
cứu vế chím - tiền sĩ Nagamichi 
Muroda người Nhất Ban - sưu tâm 
đưđtc là tấu vất cuối cùng của loài 
chữm này trên đảo 


Chim gỏ kiếp Triẽgtram lÀ loài 
chim sống định cư đ tính Kyonggi 
và Kangwon Những tại liệu cù cho 
thấy loài chỉm gò kiến này đã từng 
tập trung một vài lấn xung quanh 
tình Hw«anghae tHắc Triệu Thiền), 
tính Chungchongbuk vá tính 
Kyongsangnam, nhưng nơi sinh nở 
đuy nhất - theo như các tài liệu đáng 
tin cày cho biết - đó là ở Ewangnung 
và Rimnung thuộc tỉnh Kyonggi 

Cầunat hai cuộc nghiên cu địa hình 
nủi ÑôraÌcsan vào tháng 35/1866 và 


tháng 6/1976, Khoa nghiên cứu về 
chìm của Đại học Kyunghee đã chứng 
minh rằng loài chím này hiện hữu 
ỡ độ cao 1000m trong vùng này. Loài 
chìm lớn này là cư đân quý hiếm ở 
những khu rừng thưa còn sót lại ở 
Triều Tiên. Thành công trong việc 
làm tổ ở Triều Tiên đã khẳng định 
răng trong rừng Kwangnung có một 
cặp chim gõ kiến này sinh nở ở đây. 
Mỗi năm chúng thay đôi vị trí làm 
tô trong một khoang cách ngắn. 


Sếu gáy trắng, Grus 0ipio 


Tổng chiều đài: 119 em. Một loài 
sếu có màu lồng xám nhợt với cô và 
đầu màu trắng; màu xám trên phần 
thân kéo dài đến hai bên cô trong 
một đường hẹp cách dưới mắt một 
chút. Chân màu đỏ. 

Loài sếu này là một vị khách 
thường xuyên đi du lịch và di trú 
vào mùa đồng. Đây là loài sếu có số 
lượng lớn nhất ở Triều Tiên nhưng 
những năm gần đây số lượng của 
chúng đã giảm ởi rất nhiều. Người 
ta đã nhìn thấy hàng đàn sếu 
khoảng 2000 con tập trung ở cửa sông 
Hangang vào tháng 11/1975. Cửa 
sông này là nơi trú ân của loài chim 
được đánh số 250 trong danh sách 
những động vật thiên nhiên quý 
hiếm. Loài sếu này đi cư đến Triều 
Tiên vào cuối tháng 10, tháng I1 
và vào mùa đông, chúng thường ở 
đây cho đến cuối tháng 3. 


Chưứưmt ôftt lún, Oiis Tarda 


Về chiều đài, chim trếng khoảng 
102 em, chim mái 76 em. Đầu và cỗ 


màu xám; phần thân trên có màu 
vàng sắm với những sọc đen; phần 
thân dưới màu trắng. Chim trống 
có một dải màu hạt dễ ngang trước 
ngực, còn chim mái không có đải 
này. Khi bay cổ cánh chúng vươn 
đài cho thấy những đôi cánh hầu 
hết có màu trăng với phần chóp 
màu đen. 

Cho đến cuối Thế chiến II, loài 
chỉm này vẫn thường đến Triều 
Tiên vào mùa đông theo từng đàn 
khoang 40-50 con. Người ta cũng 
đã nhìn thấy hàng trăm con chim 
này ở những cánh đồng lúa ở phía 
Bắc Seoul cho đến cuối thế kỷ XIX. 
Ngày nay, rất ít khi người ta nhìn 
thấy chúng vào mùa đồng ở Triều 
Tiên. Loài chìm này từng bị săn 
đuổi vì thịt của chúng rất thơm 
ngon. Đây là loài chìm đang đứng 
trước nguy cơ tuyệt chủng trên khắp 
thế giới, việc bảo vệ và bảo tôn 
loài chim này là hết sức cấp thiết. 
Loài chim này được đánh số 206 
trong danh sách Báo tồn Thiên 
nhiên theo Luật Bảo tồn tài sản 
Văn hóa. 


Sự biến mất và tuyệt chủng của 
mội số loài chim và động vật có vú 


Vụt trời Kuroda - Tadorna 
eristata Kuroda 


Ngày nay chỉ còn ba mâu vật 
trong khung kính là bằng chứng 
về sự tôn tại của loài chim này. 
Lần cuôi cùng người ta nhìn thấy 
chúng ở Triều Tiền läà tháng 12/ 
1916, khi một con vịt mái bị bắn ở 
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hạ nguồn sông Naktongang gản 
Pusan. 


Tháng 4/1917, một con vịt mái 
bi bắn gần Vladivostok được cho biết 
là một giống lai của hai loài vịt. 
Người ta còn thấy một con vịt trống 
vào mùa đông 1913-1814 ở cửa sông 
Kũmgang gần Kunsan. 


Con vịt mái bị băn ở Vladivostok 
hiện nay còn được hầm giữ trong Viện 
bao tàng Đại học Quóc gia 
Copenhagen, Đan Mạch. Hai mâu vật 
khác được baa quản ở Viện nghiền 
cứu về chìm Yamashina ở Tokyo. 


Loài chim này được các họa sĩ 
Nhật Bản vẽ trong những bức tranh 
cách đây đã 140 năm. Một quyên sách 
cổ của Nhật Bản viết về các loài chim 
đã gọi loài này là “một giống vịt 
Mãn Châu ở Triều Tiên”. Do vậy, 
người ta cho rằng loài này đà được 
nhập khâu vào Nhật Bản từ Triều 
Tiên cach đây khoảng 200 năm. 


Mặc dù vùng cư tru chính xác của 
loài chim này còn chưa được biết đến 
nhưng nhìn chung, người ta tin rằng 
chúng sinh nở ở miền đông Siberia 
và di trú đến Triều Tiên và Nhật 
Bản vào mùa đồng. 

Loài chín này đà được đưa vào 
Sách Đo của Hiệp hội Quêc tế Bảo 
tôn Thiên nhiên, nhưng người ta tin 
răng chúng đã bị tuyệt chủng. Hai 
nhà nghiên cứu về chim người Nga 
cho biết đã nhìn thảy ba con vịt 
loại này ở Rimskii-Eorsakov Archi- 
pelago năm 1964, tuy nhiên không 
có bằng chửng nào để khẳng định 
về báo cáo của họ. 
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Cọp Siberin, Pan(hera ‡tgr1S 
œltarcn (TeynmtrnrcE) 


Loài cọp này được tìm thây ở 
Triều Tiên, miền Đông Bắc Trung 
Quốc và một số khu vực biệt lập ở 
vùng Viễn Đông. Liên Xô cũ. 

Loài cọp này đã từng sinh sống 
rải rác ở Triều Tiên, tì núi Paektusan 
ở miền Bắc đến tỉnh Chöllanam ớ 
miền Nam. Rất nhiều con cọp loại 
này đã bị bắt ở khắp nơi trên đất 
Triều Tiên trước Thế chiến II, bao 
gỏm 5 con bị bắt ở Musan, tỉnh 
Hamgyongbuk năm 1935, một con 
CỌp cái và một con cọp đực bị bất ở 
Kosan, tinh Hamgyðngnam từ năm 
1924 - 1929, một con bị bắt ở đền 
Pulgapsa thuộc tỉnh Challanam năm 
1911, một con cọp cái bị bắt ở núi 
Kanisan, tỉnh Kangwan năm 1918, 
một con cọp đực bị bất ở Kyongu, 
tỉnh Ryongsangbuk năm 1822 và 
một con khác bị bất ở Pukchin, tỉnh 
P'yonganbuk năm 1930. Kẻ từ năm 
1922, không báo cáo nào về việc bắt 
những con cọp loại này ở Hàn Quốc 
- nơi có lẽ chúng đã tuyệt chúng. 
Người ta cho rằng bát cứ con cọp 
Triều Tiên nào còn sống sót đều lấy 
vùng địa hình lởm chơm ở núi 
Paektusan làm nơi cư trú của chúng. 


Những toài chim và động vật có 
vú bị săn đuổi 


Ơ Triều Tiên có 28 loài chim và 
8 loài động vật có vú bị liệt vào 
danh sách có thể sàn bắn. Tuy nhiên, 
chính phủ đã ban hành một lệnh 
câm săn bắn trong thời hạn chín 


nám tì ngày Ö1 tháng O8 năm 1972 
cho đến ngày 31 tháng 12 năm 1981 
trên toàn quôc, ngoại trừ một số khu 
vực được chỉ định là khu vực sẵn 
bắn như đảo Chejudo. 


Gà lôi đỏ có 0uòng cô, Phasianis 
colchrcus bapouut ButurÌhin 


Loài gà lôi này phân bê ở vùng 
Đông và Trung Á. Từ đây, chúng đã 
được đưa đến các vùng khác như châu 
Âu, Bắc Mỹ, Ức., và New Zealand. 
Phân loài này có quan hệ họ hàng 
với một phân loài lkkhac là P.e. Pallasi 
ở Bắc Triêu Tiên và không có ranh 
giớ: xác định giữa các khu vực phân 
bò của những phân loài này. 

Gà lòi đồ có vòng cô là một đại 
diện cho loài chìm có ở khắp đất 
nước Triều Tiên. Mặc dù nhữmg cuộc 
săn băn bừa bãi ở các khu vực ngoại 
ô của những thành phố lớn đã làm 
số lượng loài chim này giảm sút, 
vận còn một sô con hiện sinh sông 
ở núi Namsan và ở vườn Bí mật ở 
trung tâm Seoul. Đặc biệt loài gà 
lòi này có rất nhiều ở đảo CheJudo 
nhờ chính sách quản lý hoạt động 
sân bấn ở đảo này rất khát khe. 


Chim cút, Callicrex cinered 


(Gmelrn) 


Đây là một vị khách mùa hè hiền 
diện ở bất cứ nơi nào có những cánh 
đồng lúa. Con trống thường đến 
những vùng lân cận Seoul vào giữa 
tháng 5 và đầu tháng 6, con mái sẽ 
theo chân con trông đến vào giữa 
tháng 6 và sau đó, hàng đàn chìm 
non sẽ đến theo. 


Vào cuôi tháng 6, loài chim này 
bát đầu sinh nở trong những cái tổ 
được xây dựng trong những cánh đồng 
lia hoặc trên những đồi có. Đến giữa 
tháng 7, người ta có thế nhìn thấy 
những cơn chim non hắt đâu rời tố. 
Người ta nói rằng loài chỉm này cũng 
sinh sống ở đảm lầy, tuy nhiên ở 
Triều Tiền, khu vực sinh sống của 
chúng lại chỉ giới hạn ơ những cánh 
đồng lúa trong các thung lùng hoặc 
trên những địa hình vùng cao. Ran 
ngày chúng ngủ trong những đám cô 
trên đồi, sáng sớm và buôi tôi chúng 
đến những cánh đồng lúa để m thức 
ăn là côn trùng sống trong nước. 


Hươu sông, Hydropofes Itnerrmnis 
argvropus Hiizhetzmer 


Loài hươu sông ở Triều Tiên ở 
những vùng đất đổi cao trên khắp 
đất nước. Chúng có màu lông tôi hơn 
hươu sõng Trung Quốc và cái đầu có 
màu đo đo làm chúng khác biệt với 
phản loài ở Trung Quôc. Cái răng 
nanh trên đài lòi ra đưới hàm dưới 
là điềm đặc thù của loài hươu sông. 
Rhòng giông như các loài khác trong 
họ hươu, mỗi lứa chúng đẻ gồm từ 3 
đến 4 hươu con. Chiều dài của hươu 
sông gồm cả đầu và thân là 100 
đến 111 cm, khi đứng, chiều cao của 
nó khoảng 50 cm tính đên vai. 


Những động vật hoang dã đáng 
chú ÿ 


Chim ác là, Picu píca certcead 
Gould 


Chiêu đài: 45 cm. Bá lông hào 
nhoáng bên ngoài có màu lục hoặc 
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màu tía tía, đen và trăng với chiếc 
đuôi dài màu đen. Lông vai. sườn 
và bung mau trăng. Phần còn lại 
màu đen. 


Là một loai chim bản xứ ở Triêu 
Tiên, chỉm ác là sông ø những vùng 
đât thấp, luồn ở vùng lản cận với 
nơi cư trú của con người. Chúng 
thương sinh nở tren những cây còi 
ở trung tâm Seoul và những thành 
phâ lớn khác cùng như trong những 
lhu làng gắn đó. 

Tiếng kêu của loài chím này hơi 
chói tai khó nghe - “ehœk-chơh-chab- 
ehab” hoặc “chaưf-chat-chưt-cha?”. Vào 
mùa xuản âm thanh cua chúng nghe 
phong phú hơn như thê chúng đang 
tan gầu hoặc trò chuyên huyén 
thuyên với nhau. Chúng sinh san 
trên những cây cao vào cuối tháng 3 
và tháng 4 va thường đẻ từ 4 đến 6 
qua trứng. Thời gian ấp trưng khoảng 
17-18 ngày. Chúng chủ yêu ăn côn 
trùng, nhưng thtfe ăn của chúng còn 
có thê là những động vật có vú loại! 
nhỏ, chm chốc, động vật thân mềm 
và các loại rau. 


Cáo đỏ (Cáo thường), Vưilpes 
Vulipes peculiosa Krshida 


Kích thước: 60 cm hoặc đài hơn, 
chiều cao khoang 30 cm tính từ vai, 
đuốøt đài khoảng 45 em. Bộ lông có 
màu vàng cát hoặc nâu đỏ; phản 
thân đưới màu trắng; chân và vành 
tai màu đen Möm nhọn, tai to và 
thăng, mắt to với đồng tử luôn nhìn 
thăng. Loài cáo này chủ yếu sống 
về đêun nhưng chúng cö thê ra ngoài 
trong ngày để tắm nắng hoặc ngủ 
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nếu thời tiết tòt. Loài cáo này thường 
sông mót mình ngoại trừ mùa kết 
bạn tình. Chúng thường sống trong 
hang đảng tự nhiên hoặc những cái 
hang do những con vật khác đào, 
mặc du chúng có thê tự đào hang 
cho mình. Loại cáo này sông háu 
như ở khấp nơi, hao gồm cả những 
lhu vườn trong những thị trăn nhỏ, 
nhưng lai thích sông ở trong rừng. 
Thức ín chủ yếu là chuột nhất, chuột 
đồng, tất cả các loại thịt, kê cả thịt 
súc vật đã chết. Chúng cũng ăn ca 
gà vịt, chím nuöi, cừu hay bất. cứ 
loài chim hay đồng vật có vú nào 
khi bắt được cũng như rau qua. trái 
cây và cỏ. 


Mùa giao phối của chúng Ìà trong 
tháng Giêng những cũng có thể kéo 
đài sang tháng Hai. Qua trình mang 
thai kéo dài khoảng 51-63 ngày và 
một lứa như vậy, chúng sinh trung 
bình khoảng 4 con. Những con thú 
con khoảng 10 ngày thì mở màät và 
khoảng một, tháng đã có thể rời hang 
- vào thời gian này, bọ lông tơ mềm 
cúa chúng có màu sòcôla và đuôi còn 
ngắn, màn chưa nhọn và tài cùng 
còn nhó. 


Con cáo đực chăm sóc, cho còn 
cáo cái ăn ngav khi những con cáo 
con được sinh ra vã nó tiếp tục mang 
thức äăn để nuôi cáo mẹ và cao con 
trong vòng vài tuần. Con cáo mẹ 
dạy những đứa con cách sản mỗi và 
chúng sẽ rời xa bố mẹ trong tháng 
8. Tuôi thọ của loài cáo này khoang 
12 năm. 


Loai cáo đó ở Triều Tiên rât quý 
hiếm và sù lương của chúng ván 


đang co sư giảm sút. Ở vườn bách 
thú Seoul có một con cáo loại này. 


ĐỊA CHẤT 
Giới thiệu 


Bản đề địa chất đầu tiên của Triều 
Tiên có tỷ lệ L: 1.000.000 được xuất 
bản năm 1928. Đến năm 1974, những 
bản đồ địa chất có tÿ lệ 1: 250.000 
cua Hàn Quốc được xuât bản. Cục đu 
đạc bản đề địa chất llầàn Quốc bắt 
dầu xuất bản những tấm bản đô bớn 
cạnh có tý lệ 1 : 50.000 ti nám 1961, 
và đến năm 1986, tống cộng cú 2L7 
tấm bản đồ bao phú 79 điện tĩch 
đất liên đã được xuất bản. Hội địa 
chât Hàn Quóc được thành lập năm 
1984, Viên địa chất mỏ Hàn Quốc 
thành lập năm 1968 và Hội Nghiền 
cứu quá khứ qua di sản hóa thạch 
Hàn Quốc ra đời năm 1984. Cục đo 
đạc bản đồ địa chắt Hàn Quốc được 
đôi tên thành Viện Địa chát và 
Khoáng san Hàn Quóc năm 1973, 
sau đó lại đối thành Viện Náng lượng 
và Tài nguyên Hàn Quòe nám 1981. 


Phép đo vẽ địa hình 


Trên phương điện địa văn, Triệu 
Tiền la một bán đảo có nhiều núi mỡ 
rộng vẻ hướng Nam - Đông Nam từ 
phần lãnh thổ Đông Bắc của lục địa 
Trung Hoa. Phương hướng Bắc - Tây 
Bắc, Nam - Đỏông Nam hình thành 
nên dãy núi Taebaeksan gần sát với 
bờ biển phĩa Đóng. Bợ biên phía Đâng 
thuộc địa hình được náng cao thể hiện 
qua một đường hừ biên khá thẳng, 


trong lchi đó bờ biển phía Tây có đặc 
điểm là đường bờ biên ngập chìm 
trong nước. Núi ở đây không cao lắm, 
hiềm khi nào vượt quá độ cao 1200m, 
nhưng chúng hâu như có mặt ở khắp 
nơt nên tao thế địa hình ở khu vực 
này có nhiều đốc đứng lớm chởm. Chi 
có ở gần bờ biên phía Tây và Tây 
Nam mới có những đồng bằng phù 
sa băng pháng và những khu đất có 
nhiều đải và đỏc đá. 


Tổng quan địa chất 


Là một bán đảo nhiều núi, Triều 
Tiên có một kho tàng địa chãt khả 
phong phú, da dạng, bao gồm phần 
lớn là những loại đá thơ: ly tiền 
Cambrian, chẳng hạn như đá gơnai 
gran1te và các loại đá biên hình Khác. 
Người ta đà tim thây hai tầng địa 
chất, khc biệt nhau của kỷ Palezoiec 
ở Bãe và Nam Triều Thiên. Tầng thứ 
nhất ở Nam Triều Tiên bao phủ dãy 
núi Thaebaeksan và tầng ở miền Bắc 
Triều Tiên ở gần Bình Nhưỡng. Tầng 
địa chất Mesozoïc cũng được tìm thấy 
ở Đông Nam bán đảo và lầng địa 
chất Cenozolie giới hạn ơ một số khu 
vực nhỏ rải rác quanh bản đao. Đá 
granite ky đJurassie va Oretaceous 
xâm nhập xuvên qua những lớp đá 
co tuời lâu hơn theo hướng Đông Bắc 
- Tây Nam ở một vài địa diêm nhưng 
hông cho thây có hướng rõ ràng ở 
những địa điểm khác. 

Không giông như nước Nhật Ban 
láng giêng, Triểu Tiên là một vùng 
đất ôn định, không có múi lửa hoạt 
động và cùng hiếm khi có động đât 
mặc tu đảo Chejudo và Ullũngdo vốn 
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có nguôn gếc hình thành từ những ngon núi lửa. Trên đính núi Paektusan 
ở phía Bắc có một hó nước hình thành từ núi lửa và trèn nú: Hallasan ở 
đảo CheJudo cùng có một hỗ nước như vậy nhưng nhỏ hơn. 


Các nhà địa chất học đã thông kê các dữ liệu của từng thời kỳ địa chất 
nối tiếp nhau ở Triều Tiên qua bảng 4 dưới đây: 


SỰ TIẾP NỔI CÁC THỜI KỲ ĐỊA CHẤT ĐÄ ĐƯỢC KHÁI QUÁT HÓA Ở TRIÊU TIÊN 


| Kỹ nguyên Nhám hình thành | 
hoặc Phân nhóm 
CcnøZolc ¬ Kỷ thứ tư Yomi, Changgl 
Kỷ thứ ba 


MesoZoic | Cretaceous Kyöngsane Sự xâm nhập Pulguksa 
| Shilla 
Naktong 

Jurass1C Taedong Pansong 

TriassIc P võnø-an Noøam, núi Kobangsan | 
Paleozotc Permian Sadong 

Carboniƒferous Hongiðm 

Đevonrnn (Absent) 

®i[urran Hoedonz-n 

OrdovIclan Chosðn Đá vôi lớn 

Carnbrian Yanedăk 
ProterozoIc Sangwon Kuhyön 


Sadaneewi (Bắc Triều) 
Chikhyön 


Archeo2oöIc Đá granite gơnai 


Yöõ nch-ön 


Những tầng địa chất và cẩu tạo 


Bán đáo Triều Tiên nằm trong khu vực giao nhau giữa Triều Tiên và 
Trung Quốc. Về cơ bản, tảng địa chất thời kỳ tiên Cambrian của bán đảo 
này về mặt kiến tạo có liên hệ với tầng địa chất của Mãn Châu và Trung 
Quốc. Khốt liên kết núi và cao nguyên Pyongbuk-Kaema đã tạo thành 
phần phía Nam của khối núi liên kết Liêu-aema của miền Nam Mãn 
Châu, và khối liên kết giữa Kyönggi và núi Sobaeksan của bán đảo có sự 
tương quan với khãi liên kết Sơn Đông và Phúc Riên của Trung Quốc. 
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Trầm tích ký nguyễn Paleozoie 
nềm trên khối núi liên kết thời kỳ 
. tiến Cambrian trong vũng lưu vực 
I**ongan và Okch'on có thể có tương 
quan với trầm tích trong lưu vực 
Hwangho và Dương Từ Mật khác, 
đá ky nguyên Mesozoic của ]ưu vực 
Kyongsang thuộc phấn pnhhia Đông 
Nam ban đảo có thứ đã mở rộng về 
phía lưu vực wanmon ở đầu Tây 
Nam Nhật Bản ngang qua eo biến 
Triều Tiên Những lớp đá trấu Lích 
của lý thứ ba ở †?ohang nằm trèn 
lớp đá ở ký Mesozoite được phân bố 


Bỏn đó địa chốt bén đảo lriều Tiền 


chủ yếu ở góc Đông Nam của vùng 
đất này 


Địa chất thời kỳ tiến Camhrian 


Địa chất học thởới ký tiến 
Carmnbrian ở Triểu Tiên vẫn chưa được 
khám phá một cách trọn ven. Sự 
tiếp nối củn địa táng thứi kỹ tiến 
Carmbhrian được thế hiện mót cách 
khái quát và ngắn gọn trong bảng 
õ. Những bản đổ địa chất tỷ lệ 1 
250.000 được đê cập ở phân trên xuất 
bản năm 19743 cho chúng ta có cái 
nhìn chỉ tiết hơn vẻ địa tắng học 
thời kỳ tiền Catmbrian ở Triều Tiên. 

Tỏm lai, khối núi liên két 
Eyönggi và Yêngnatn thuộc về hệ 
địa tắng ở bé mật với áp suất thả, 
và khu vực vánh đai biến hình 
Okchlon thuộc về một hệ địa tắng 
ca áp! suất trung bình. 


Hệ dịa tầng Yônch'ön 


Hệ địa tắng này thuộc về khối 
nui liên kêt Kyongø, được phân bỏ 
xung quanh Seoul trải rỗng đến 
Yõnch'5n-kun theo hướng Đông Bắc. 
Hệ địa tảng này chia thanh hai nhắn 
trên và phần dưới Phấn dưới bao 
gâm đá hiotite - thách anh - diệp 
thach phenspat, đa hoa câm thach, 
đá vôi siÌicäat, điệp thạch granite, 
đá gơna:i augen và đá gơnai #rañiite 
có màu hồng lựu. 


Đá gơngdi granite thời kỳ tiền 
Cambrrten 


Lưuai đã gưnat này côn được bịết 
đến như một laai đã gmai granite 
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màu xám va da granite Koguryõ. 
Phản tröi lên mặt đất của nó bao 
phú 1⁄3 bè mát Triểu Tiên và đặc 
biệt chủ yến là ớ tỉnh Plyongan và 
tỉnh Harmgyongam. Sư xam nhập của 
nó được ghi nhận ở hệ địa táng 
Yñnchn trong khối liên kết Kyönggi 


Hệ địa tầng Sunguuon 


Hệ địa tầng này lần đầu tiên được 
quan sát ø vùng đất Sangwon phía 
Bấc thuốc tỉnh 
Pyongannam và ở tịnh Hwanghae 
miền trung Triều Tiên, khu vực phân 
bố chính của nó, Những đấu tích hóa 
thạch collenia đã được tìm thấy 
trong đá vôi xen vào giữa hệ da 
tầng này. Sự hiện hữu của dấu tích 
hóa thach Collenia cho thấy hệ địa 
tầng này thuôc lý Proterozoic. 


Triểu Tiền 


Địa rhất kỷ Paleoz0ïc 


Những trầm tích kỷ Paleozoic tiền 
biêu là Hệ địa tầng thấp Chosn 
Paleozolc và Hệ địa tảng cao Pyongan 
Paleazoic. Hệ địa tầng thấp Chöson 
bao gồm hệ Cambrian cha đến hệ 
trung đại Ordovician, hè P'yongan, 
hệ trung đại Carboniferaus đến hệ 
Perinian và bệ Trliasstc chưa xác định. 
Đá vôi SHutia tảng thấp được phát 
hiện từ dị tích hóa thạch năm 1980. 

Sự tồn tại cua các hệ địa tảng 
Ordovielat cao, Denovian và 
Carbentferous thấp chưa được xác định. 


Địa tang Combro-Ordouician 


Hè địa tảng Cambro-Ordovician 
được phân bố rộng rái ở cao nguvẻn 
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đá vôi ở Tày Bác Triểu Tiên. Gó 
nhiều địa điểm khác với những phần 
rời rạc của hệ địa tảng Chosön., Theo 
khoa học về đá (thach học), hè địa 
tâng Chšăson được phân chia thành 
hai phần: hệ Yangdok và hệ đá vôi 
lớn. Hai hệ này eó sự tương thích 
với nhau. Hệ Yangdok đè lân trên 
lớp đa thời ky tiền Cambrian một 
cách không tương thích. Hệ Chosðn 
gần đấy dươc chia thành hai nhóm: 
nhóm Samch'ok (*ambrtan và nhóm 
Đangdong Ordovician. 


Hệ Yangdök 


Hệ Yangdók được chia thành hai 
tbành hệ Myobong và Changsan ở 
tình Kangwon. Thành hê Changsan 
chú yếu bao gồm đá thach anh 
trăng có phú đá cuội nhưng nó khởi 
đâu với những khối kết cơ bản còn 
mông. Thành hệ Myobong nàm bên 
trên chủ yếu là những phiên đá xám 
xanh theo sau thành hệ Changsan 
với những khu vực đá thạch anh và 
đá phiến hoán đổi lần nhau trong 
cơ cäu nên của nó. Độ đày trung 
bình cua từng lớp thành hệ này 
khoảng 200m. 


Mệ Da 0ôt lớn 


Hệ đá vôi lớn phân bò ử tỉnh 
Rangwon thuộc phía Đòng miên 
Trung Triều Tiên là một sự tiếp nổi 
của những lớp trầm tích đá vôi dày 
như hệ địa tầng ở miền Bắc Triều 
Tiên. Hiệ nàv được chia thành sáu 
hệ. Phần thấp của hệ này, thành 
hệ Taegi, chủ vếẽu bao gòm những 
lớp đá vôi trắng day khoáng 350m. 


MẠI động thụch nhà gân Yarnge>^ EYÀ Kangeún PK ĐÓ thến Động 


Thành hè Hwzgôl được đúc trưng bởi 
lp đa với bị sâu mọt cho thầy hé 
mắt hị thểi tiết An mòn một cách 
đặc biệt, Thành hệ Hwaiol được bao 
phu bởi lớp đa thạch nh Tongljôm. 
Nên của thành hé 'Tongjôm dường 
như có sự tương thịch với nên cua 
hệ Chrilovictan, nhóm Sangdiong, lườp 
đa vôi Tưmugol có bê miắt cũng bị 
án mòn nhưng it hơn: Lớp đa vôi 
Maggol và Tuwibong gắm những lớp 
đa vũi mâu xâtmt( Mót lớu đá phiên 
sét hóa thạch goi là đa phiên sét 
Chìgunann xen vào giữa hai lápn đá 
vôi nói trên lo ba thuy, động vạt 
chân đầu thân mềm và mọt số họa 
thạch khác đi(đc tím thây trong 
những lớp đá với ở he Đa với lớn 
Gần dây, một số conodlon! cùng được 
tư n thầy trong hệ địa tắng rày 


Địa tổng ky Trung dựi Paleozoie 


tư tốn 1 của đựt tầng Trung địa 
Paleozoic từ Thương tắng CMrdoviciun 
đen Ha táng Carbeonderous vận chưa 
được xác định Tuy nhiên, sự tôn tai 
của Thành hệ llạ lắng Hnaedong-ri 
Siurtan đã được chứng mình sau kh› 
người tì phát hiện quần động vật 
canddont thuộc ký Silurian. Mót số 
thành hệ trong nhóm Okchon được 
một số nhà địa chất học cho là thuộc 
Trung địu PaleozoIc, tuy nhiên khẳng 
c¿ chứng cư cho thây sự tôn tui cua 
những thành hé này 


Địa tầng kỳ thứ ba Carbone 


[trous 


Kha tắng ky Truaất Carhorieferimas 
phân bỏ một cách riêng biệt nằm 
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phía trên hệ Trung đại Ordovician 
một cách không tương thích đã được 
tìm thấy ớ bốn địa điểm ở Bắc Triều 
Tiền, ở bản khu vực thuộc tỉnh 
Kangwon và tình Ch'ungch' angbuk. 


Hệ Hong7om 


Những loại đá chính của hệ địa 
tầng này là những loại sa thạch 
biến hình có đốm hoặc có màu xanh, 
đó, xám nhẹ và đá phiến sét với 
những lớp đá vôi có màu nhạt. Hầu 
hết các loại đá phiến sét đều cá đặc 
trưng Ìà vẻ ngoài có màu vàng sẫm. 
Trong lớp đá vôi này có dấu vết hóa 
thạch của một số động vật nguyên 
thủy như san hô, động vật tay cuộn 
và các loài khác. Sự hiện điện của 
fuisulinids cho thấy thời kỳ của hệ 
địa tầng này thuộc Trung đai 
Moscovian €Carboniferous. Hé 
long]õm có độ dày trung bình 
khoang 320m. 


Hệ Sadong 


Hệ địa tầng Sadong đặc trưng bởi 
những loại sa thạch biến hình màu 
xám haặc xám đen, các loại đá phiến 
sét, đa phiến sét có than, những 
lứp than bùn và những lớp đá vôi 
màu xam tôi. Ba hoặc bốn lớp than 
ven vào giữa phán thượng tâng và 
lầ mật nguồn than antraxít rất quan 
trọng. #zsl/n23 của phản thượng 
tảng Moscovian được tìm thấy ở mồ 
than Samch'ok và Tanyang trong 
khi fusulinids Sakmarlan được tìm 
thấy ở vùng mỏ than Yongwöl. Độ 
dày của hệ địa tầng này trung bình 
là 150m. 
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Hệ Kobangsan 


Hệ này nằm ở phía trên hệ tương 
thích Sadong và chỉ yếu bao gồm 
những loại đá thạch anh trắng nằm 
xen giữa một số loại đá phiến sét 
đen. Thời kỳ của hệ địa tầng này là 
từ Trung đại đến hậu kỳ Permian 
nhưng cũng có thê thuộc kỷ thứ ba. 
Độ dày của nó khoảng 880m. 


Hệ Nogœm xanh 


Hệ này chủ yêu bao gồm các loại 
sa thạch a#rosc xanh với nhừng lớp 
khôn đá cuội kết tính. Tuôi của hệ 
này chưa được xác định rõ bằng các 
đâu tích hóa thạch mặc dù người ta 
cho rằng nó thuộc kỷ thứ ba căn cứ 
vào độ đày của nó - khoảng từ 400 
đến 2000m 


Địa chát ký Mles0zoic 


Hạ tầng ky Mesozotc được đai 
diện với những hệ địa tẳng xanh 
thuộc phần Thượng tầng cúa hệ 
P'yõngan. Phần còn lại của những 
trầm tích kỷ Mesozoie ở Triêu Tièn 
tiêu biêu là hệ Taedong Mlesozoic 
Trung kỳ và hệ Kyöngsang Mesozoie 
thượng kỳ. 


Hệ Taedong tiêu biểu cho ký 
jJurassic và hệ Kyðöngsang tiêu biấn 
cho kỷ Cretaceous. Trong kỷ djJurassit, 
một sự biến dạng được gọi Ìa sử tao 
núi Taebo đã xảy ra. Quá trình hình 
thanh núi này có cường độ manh 
nhất. ở Triều Tiên, điều này đã đẫn 
đến sự tạo hình những nếp gáp. 
những phay đứt đoạn trong thời kỳ 
đầu một cách đậm nét. 


Hệ Tuedong 


Hạ Taedong không được phân bồ 
một cách rộng rãi ở Triểu Tiên. Dài, 
hẹp và rời rạc. nó nằm rải rác có 
hoặc không có sự liên hệ về mặt 
phân bố với hệ P`yongan mặc dù nó 
cùng tạo nên những sự biên dạng 
như hệ Pyongan đà có. Nó được chia 
nhỏ thành hạ tẳng Nampo., thượng 
táng Namp'9o vả những nhóm 
Pansòng ở Hàn Quốc - những nhóm 
chủ yêu gốm nhiều khối liên kết, 
những lớp sa thạch màu trắng sữa, 
những lớp đá phiên cát màu đen, đá 
phiên sét có chứa than và than đá. 
Hệ Taedong gắn P'§ongyang ở Bắc 
Triểu Tiên được chia nhé thành hệ 
Sunyon và hệ Yugyöng gốm nhiều 
khõi đá liên kết, sa thach, vã các 
lớp đá phiên sét có độ đày khoáng 
1300m. 


Thuyết hỏa thành ở kỳ ‹lurassic 


Hấu hết các loai đá granite ngoại 
trừ đá kỷ Cretaceous đã hình thành 


vào kỷ Jurassie. Ở Hàn Quốc, các 
loại đá granite batholith đã cho thấy 
có khuynh hướng phán bổ đặc trưng 
theo hướng Nam Đông Bắc - và Tây 
Tây Bắc (cái được gọi là Sinian). Hầu 
hết chúng là loại đá granite biotite 
và một số khác là loại đả granite 
Hochlen. 


Hệ Kyvðöðngsang 


Phần nhóm Kyöngsang được 
phân bố trong một l:hu vực rộng 
trong tỉnh Kyöngsang-do thuộc Đồng 
Hàn Quốc. Dấu tích hóa thạch động 
vật cho thấy trắấm tích bị lắng đọng 
trong môi trường nước cạn Đó là 
loại nước ngọt hoặc nước lợ. [hỏng 
có di tích hỏa thạch hiến nào được 
tìm thấy. Lạ@ma vực Kyongsang được 
hình thành theo sau quá trình tạo 
núi Taebo và có thể được chia thành 
ba lưu vực nhỏ: Yôngyang, DiBông 
và Milyang. Phân nhóm Eyöngsang 
bao gồm nhóm Nalktong và nhóm 
Đhilla và nhóm Pulguksa Intrusive. 


Paengnyong miột hòn đảo ngoài khớ bở Tây. 
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Thuyết hòa thành ở kỳ Cretaceous 


Đá granite biotlte xâm nhập 
trong phân nham EKyõngsang gọi là 
đá granite Pulguksa. Thời kỳ vâm 
nhập được xác định khoảng Hậu kỳ 
Cretaceous đến Tiên kỳ Tertiary. Một 
đặc điêm nöi bật của thuyết hóa 
thành của thời kỳ này là việc các 
loại đá granite không góp phần cho 
sự tạo Lhành núi. 


Hộ nhóm Nuahtong 


Hà này được phân bố ở phía Tây 
tỉnh Kyðngsang và được chia thành 
các nhóm nhô. Thành phần chủ yếu 
của hệ này là các loại đá phiến, sa 
thạch, khối đá liên kết, vỉa than. Sự 
hình thành của nhám này có độ dốc 
nghiêng nhẹ về hướng đông đôi lập 
với sự biến dạng của hệ địa tầng kỷ 
Jurassie va Tiên Jurassic. Nhiều vết 
nứt do ảnh hưởng của ánh nắng mặt 
trời và những đấu vêt. gợn sóng được 
tìm thây ở nhiều nơi thuộc nhằm này, 
cho thấy nhóm này được hình thành 
trong môi trường nước cạn. Những dấu 
tích hóa thach động vật cho thấy thời 
tiên kỳ Cretaceous chiếm ưu thế. 
Chúng bao gồm Vivaptrus, Hydrovia, 
Bulimus, Itometamia, Brotiops1s, 
Ân1SuUS, Trigonioides. Plicatoun!o, 
Nakamuranaia, Schistodemus, Esthe- 
rites. Hóa thạch thực vật bao gồm; 
nhóm 1 Cladophlebis browniana, 
OnychlopsIs mantelli, Ruffordia 
øoepperti và NIlssonia comnta. Nhóm 
1 chỉ Tiền kỳ Cretaceous và nhỏm 2 
chỉ Trung kỳ Jurassic. Vì nhóm 
Naktong bao phú không tương thích 
lứp đá grơna! granite, môi quan hề 
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của nó với hệ địa tầng Taedong chưa 
được xác định. 


Hệ nhóm ShtHÌqœ 


Nhóm này phân bố rộng rãi ở 
tỉnh Ryöngsang-do, được chia thành 
các nhánh nhỏ, Nhóm nay bao gồm 
các khôi đá liên kết, sa thạch, đá 
phiến, các loại đá nu) lửa như 
andesite, bazan, rhyolite, túp, đặc 
biệt là trong phản thượng tầng của 
hệ này. Các khối liên kết đá bazan 
hình thành nên các tiêu chuẩn phân 
chia hệ địa tầng này khỏi hạ tầng 
nhóm Naktong. Sự hình thành 
Chokkang-ri ở Hàn Quốc và hệ Taebo 
gần Pyðngyang ở Bắc Triều Tiên 
có sự liền hệ với nhóm Shilla. Nhóm 
này có nhiều lát cắt gợn sóng và 
khe nứt mặt trời hơn so với nhóm 
Naktong, nhưng nhóm Naktong có 
nhiều dâu tích hóa thạch hơn. Những 
dấu tích hóa thạch thực vật được 
tìm tháy trong nhóm này cho thấy 
toàn thể khu vực của kỳ Cretaceous 
là Filhtcales, Cvcadales, Coniferales 
và Angiospermae. Xương, trứng và 
những dấu vềt của khúng long được 
tìm thấy trong lớp trảm tích Shilla. 


Địa chất học kỷ enaznic 


Địa tầng thuộc ký thứ ba được tìm 
thây ở một. số khu vực nhỏ dạc theo bờ 
biên phía Đông bán đảo. TY bắc vào 
nam, chúng là lưu vực KÌlichu- 
Myongchlon ở Bác Triều Tiên và cac 
lu vực Pukpyong, Yoönghae, Pohang 
và Ulsan ở Hàn Quọc. Những loại đá 
ỡ đây chủ yêu là sa thạch, đá phiến 
sét, đả cuội kết, nham thạch. Sự xen 


kê cưa đát và các lới: khoáng sân nấm 
là điểm đặc trứng của hệ địa táng nay, 


li Pongsun 


Hệ này được phân hó ð tỉnh 
Iwanghae-de và Pyoöngnam-do Bắc 
Triểu Tiên, bao gôm sự xen kẽ của 
các lợp đa phiến sét, sa thách, đá 
cuôi kết, các lớp than đa. Các di tích 
hóa thách cho thây hậu Eoeene bao 
gôm Coladon, Caenolophua. [)ernasto- 
therium và Partianotherirm Chúa 
thạch động vật) và Paopulus, Platanus 
và Vipurunus (hóa thạch thực vật). 
Hệ này dãy khoảng 350m. 


Hệ Yóngdong 


Hệ này được phán hỗ ở tính 


Hamgvongbuk-do, Bắc Triều Tiên, hao 


gắtn các lớp sa thạch, đá phiến sét, 
các lp than xen kè và đá bazan kiếm 


ở ha tâng của hệ địa tắng này. Di 


tích hóa thạch thực vật cho thấy từ 
Trung ky đên Hậu kỳ thê oligenxe 
bao góm Pinus, GÌyptestrobus, Sequoia 
và Juglans. Hè này đây khoáng 80m 


Nhám Chúnggi 


Nhóm này được phân bộ ở tính 
Eyöngsangnitn-do, Hàn Quộc và bao 
gốm đá cuội kết, đá núi lửa, sa thach, 
đứ phiên sét, và các lớp than đá 
xen kè với tup. Các đi tích hóa thạch 
thực vặt cho thầy tự đáu đến giữa 
ký Miocene bao gỏm Sequoin, Salix, 
Carpinus, Alnus, Populus, Betula, 
Fagus, FPagophyllum, Caatanea, 
Colylus. Zenthoxvlon, Ìlanea, Ftcus, 
Liitirs, Acer, luglans: Độ đây của hẹ 
nay khoang 14U0n 


Nhóm Yônii 


Nhóm này dược phân bô ở Yosil, 
Han Quốc và bao gốm nhiều đá cuối 
két (dày 200m), và những đá phiên 
set day khoảng 400m. Di tích hóa 
thạch cho thấy Miocene bao gồm 
Turborotaria, Globigerina và Glohi- 
gerinoides đêu thuộc loại forartinifer. 
Caridiumn, Solen, Lucina, Potarmides 
là những động vắt thân mềm sống 
dưới nước, từ sa thạch; Leda, Cardium., 
Doginia, Ostrea và Pecten Lư đã phiên 
sét; và Salix, Quercus, Cinnarnomum, 
Sapmndus, và Aagus là những hóa 
thach thực vắt tự thượng tầng của 
các lớp đá phiên sét. 


Thành hệ Soguuin'o 


Thành hệ này được phân bồ ở 
đao Chejudo Tây Hàn Quốc. Thành 
hệ này bao gồm các lớp sa thạch, 
đã bùn, Các di tích hóa thach chủ 
thây hậu kỳ Plioceene bao gồm các 
động vật thân mềm sống dưới nước 
và ÍoraminIfEr, 


Những trận động đất 


Người ta đã thông kẻ có gắn 1800 
trận động đất ð vào những thời kỳ 
khác nhau từ rữmn ÍlÏ sau Còng nguyên 
cho đên năm 1907 và có hơn 200 
trần động đát đã xảy ra từ nâm 
18905 đến nay. VỊ vậy, tổng số trên 
đóng đât được thông kê đà xảy ra ở 
Triều Tiên ít hơn 2000, trong đó có 
48 trần cỏ sức tàn phá lứn - ít hơn 
rắt nhiêu sơ với côn số được thông 
kê ở Nhát Bán nhưng nhiều hơn so 
với ở Mãn Châu. 
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Bón đó địa chỗn Triểu Tiền 


“Tính thường xuyên và cường độ 
cua những trăn động đất ở các khu 
vực này có liên quan trực tiêệp đến 
trang thái nằm găn vành đai dộng 
đất Thai Bình Dương, Nhất Bản nằm 
ngay tai vành đai nảy, trong khi 
Trnếu Tiên và Mân Châu nầm cách 
xa một chút. Do vậy, mức độ địa chân 
cua rưưng trận động đát ở Triều Tiên 
manh hơn nhiều số với ở Mãn Châu 
trhưng lại yeu hơn so với ở Nhật Ban. 

CÍ Triều Tiên, nhừng trăn động 
đát chủ yêu xảy ra ở những rnật 
phẩng kiển tạo hoặc các nơi có sự đứt 
đoan - những nơi mà nhìn thầy trên 
bé mặt đó là các dong sông 'Tuy phuên, 
những trận động đât thường xảy ra 
đọc theo những đây núi như Chirisan. 

Hàn Quốc Ìh khu vực có độ địa chân 
lứn hơn so với Bác Triều Tiền, và nứa 
hán đáo phía Tây có độ địa chân lớn 
hơm so với nứa ban đáo phía Đồng. 
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Vũng ha lưu của môi con sông 
chính chảy vào Hoàng Hải cho thây 
có sự phân bổ dày hơn của tầm động 
đất so với các lưu vực ở giữa và thương 
lưu. Tuy nhiên, cá sóng Rumgang và 
Nalktonggang dếu củ mức địa chân 
cao hơn so với khu vực hạ niguôn và 
tang nguồn cúc lưu vực Sưỡn pina 
Tây Nam của khôi núi liền nhau 
Kyonaggi nằm ở khu vực trung tâm 
bán đảo hoặc bờ phía Bác của Han 
Quốc cá độ địa chân lớn hơn so với 
cac khu vực trong nội địa và bơ biến 
Đồng Bác Hầu hết toàn bỏ khu vực 
Okchion này đếu có mức độ địa chân 
cao hơn những khu vực khác 


Phán Đông Bắc của vùng lóm 
Yôngdong Ewangiu có độ địa chân 
cao hơn phân phía Tây Nam. Phản 
Tây Nam cua run TTaebaeksan trong 
khỏi núi liền nhau Yöngnam có độ 
địa chân cao hơn phần Đông Bắc vên 
nầm trong khu vực bữ biền phía Đồng. 

Phần Đông Bắc của núi Ch›risan 
trong khối núi liên nhau Yôngruaam, 
phần tiêp nõi phía Tây Nam của nui 
Taelbaeksan, khu vực trung tâu) của 
nưa phia Nam đọc theo dãy núi 
Chirisan có đó địa chân cao hơn nhữmg 
khu viức khác. Toàn bộ khu vưc lưu vi: 
Kyongsang bao phủ sườn Đông Nam 
của hán đảo Triểu Tiền có đồ địa chấn 
cao ca ở sườn Đồng va sườn Tây cúng 
với sườn lây Nam cua khối núi liền 
nhau Evonggi Từ trước đền nay, khu 
vực Chugaryong Grahen clwav xuyên 
quứt khu vực trung tâm: của khôi núi 
liên nhau Kvonggi ở hướng Bắc, Đang 
Bàc, Nam và Tây Nam cô độ địa chân 
cao hơn những lthù vực khác. 
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DANT | Can đường đi đôn đến bản đảo 


Những chứng cứ khán cô cho thấy 


bạn đạo Triệu Tiền đã là nơi cư tru 


của nhưng tóc người thời kỳ đồ đa 
củ it nhật từ 500 00 nătn Lrước Cùng 
nguyên. Nhiều địa điểm khao cố học. 
chủ vẻu đọc theo các đồng sông, đã 
được khai quat Địa điểm nỗi tiềng 
nhát la Sôkchang-ri d tính 
Chungchlongnaam và Chôngok-ri ở 
tính Kyònggt. Rắt nhiều công eu bằng 
đá. bao góm rìu tay và đô mmÀi dao, 
đã dược tìm thấy ở những địa điểm 
nav khiến những nhà khảo cỏ tín 
ràng cư dân ở đây đã biệt sân bán 
và câu cá Họ cho rằng những người 
này sóng trong các hang đồng vì 
tigười ta tìm thây xương của nhiêu 
lại động vật đã tuyệt chúng và đi 
tịch vẻ cuöc sông hang ngay cua lịo 
ữ những hang động này, Mòi hiến 
hè được gia đình giữa những người 
sàng ở thơi đô đá cũ này và người 
Triêu Tiên ngày nay vân chưa được 
làm sáng tó vì thiêu những cuộc khai 
quật khao cỏ và những chưng cư vẻ 
nhăn chúng. 


Những người sông trong thời kỷ 
đo đa mới dược các học gui cho rằng 
hợ là tô tiên trực Liếp của người Triệu 
Tiên ngày nay Theo các cuộc nghiên 
cửu ngòn ngữ va nhân chúng học 
cũng nhìí theo các truyền thuyệêt, 
người Triều Tiên có gộc tích tư những 
tứ đản sống trong và xung quanh 
nui Altaic ở vũng Trung Á: Hàng 
ngàn năm trước, những ngời này 
bất đâu dị cư xuống phía Đồng và 
cuỗi cung định cư ø một khu vực hao 


u Tiên va Nhớ! Bản 


gôm củ Màn Châu và bán đao Triệu 
Tiên ngày nay. 


Khi những người này đến bán đao 
Triểu Tiên vào khoang thiền niên 
ly thư ba trước Công nguyên. họ phải 
đương đâu với những người bản xứ 
là những người thới đó đa cu - những 
tộc người có đại cuỗi cùng này đã hị 
đân ép đến nhiều khu vực bên ngư: 
bán đáo Triểu Tiền Người Ainu ở 
phia Bác Nhất Bản, người bản xư ở 
Sakhalin và người Eskimos ở bờ biến 
phía đông của Si(boria đếu lã hầu 
duệ cua những bộ tộc người thời đó 
đa củ nảy. 

Những nghiền cửu nhắn chủng 
học đã khám phả ra hai loai đô gôm 
khác nhau trong giai doan này, dẫn 
đản khá nâng có sự tốn tại của 
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những cư dân thuộc hai thời kỳ văn 
hóa khác nhau. Hai loại đồ gốm này 
là một cái lược gốm có hoa văn của 
cư dân thuộc thời kỳ đỏ đá mới và 
một mẫu gốm thường của cư đân thời 
đại đồ đồng. Mẫu gốrmn có hoa văn 
trang trí được cho là sản phâm của 
những người biết câu cá, săn bắn 
và tích trữ thực phầm sông ở gần 
bờ sông hoặc dọc theo bờ biển, trong 
lchì mẫu gốm thường được cho lái của 
những ngươi biết san xuất ra thưc 
phẩm sòng chủ yeu ở các những vùng 
đôi cao. Mac dâu hat bộ nhận người 
này đường như có những kỹ thuật 
khác nhau, ho vẫn có nhúng một nên 
văn hóa đặc trưng khac biệt với tòc 
người Hán cua Trung Quốc lục địa. 


Như đã noi. hàu hét những tộc 
người bản xứ đản dân bì những người 
mới đến dồn đuôi vê phía Bác đến 
vùng Sakhalin, Kamchatka và vùng 
cực Bắc trong khi một số tộc người 
khác bị đóng hóa. Một số người di 
cư tiến tục tha hương và cuối cùng 
đến những bờ biần tây nam Nhật 
Ban. Do vậy, có những nét tương 
đồng về văn hóa - chăng hạn như 
tín ngưỡng, chuyện thần thoai, phong 
tục - cũng như sự tương đẳng về thê 
chất giữa người Triều Tiên, Nhật 
Bản và tsitimos Siberla thời cô đại. 

Nông nghiệp bắt đầu bình thành 
trong thơi đại đô đồng. khoang thẻ 
kỷ XV trước ƠN. Việc san xuat thực 
phẩm ngày càng nhiều và sự gia 
tăng dân số dân đến sự phản hỏa 
xã hội dựa vào khả năng kinh tê và 
sự hình thành các đồng tộc, thị tọc. 
Xã hội bộ lạc với nhiều cấp độ khác 
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nhau được hình thành trên cơ sở của 
quan hệ thị tóc. Một sâ bô tộc bầu 
chọn thú lĩnh và những "tiêu quốc” 
này cạnh tranh với nhau. Cùng lúc 
đó, ngưới ta tiếp túc dì cự đến Nhật 
Ban. Nhơ có văn hóa và nền văn 
minh cao cấp hơn, những người này 
thích trở thành tẳng lớp cai trị và 
thậm chí còn thành lập những nhà 
nước nhỏ của riêng mình. Đặc biệt 
khu vực Tây Nam Nhật Bản có sự 
tiếp nhận văn hóa từ Triều Tiên 
một cách đậm nét nhất. Khu vực 
này có các dấu vết khảo cô học khá 
phong phú và quan trọng về mỗi liên 
hê đân tộc và văn hóa với Triều 
Tiên. Các nghiên cứu khảo cô học 
khac đã được yêu cầu về một bản đỏ 
chính xác thê hiện cách thức lam 
thế nào người Triệu Tiên đã phán 
tán rộng lơn đến như thể trong thời 
kỳ này. Tuy nhiền. dựa trên các tài 
liệu của Trung Quốc và những hao 
cáo khảo cô, các nhà khoa học còn 
cho rằng người Triêu Tiên cô không 
chỉ sinh sống trên ban đao ma cùn 
sông ở vùng Mãn Châu rộng lớn và 
thậm chí ea ở khu vực phía Bắc sông 
Hoàng Hà của Còng hòa Nhân dân 
Trung lloa ngày nay. 

Mối liên hệ văn hóa của Triều 
Tiên với Trung Quốc cũng rất quan 
trọng. Rhoang thế ky IV trước CƠN, 
nghề lam săt đến với cư dân ở đây 
thong qua sư tiềp xúc với người Trung 
Quốc. Sự canh tranh giữa các bộ lạc 
cũng như sự cạnh tranh sắc tộc với 
người Hoa trư nèn thường xuyên hơn. 
Nhiêu tiêu quốc của người Triều Tiên 
và các nhóm bà lạc đã hợp nhất 


thanh nhiều nước lớn đê kháng chiến 
chống lạt sự bành trướng bằng quân 
sự của ngươi Hoa. Ÿ thức về bản sác 
đân tộc và văn hóa mạnh mẽ đã 
giúp họ giữ vững được sự khác biệt 
về sắc tộc và văn hóa với người Hoa. 

Theo lịch sử cổ đại Triêu Tiên, có 
rất. nhiều t'êu quốc bao gòm nhiều 
nhóm phương ngữ trong họ ngòn ngữ 
ATtaic trên ban đảo Triệu Tiên. 
Trong nữa sau thế ký VII sau CN, 
những tiểu quốc thuở sơ khai này đã 
hợp nhât thành Vương quốc Shi!la. 
Đây là sự kiện có ý nghĩa rât quan 
trong vì sư thông nhất chính trị này 
đã cúng có tính đồng nhất của các 
dẫn tộc Triều Tiên noi cùng chung 
một ngôn ngữ và cung chia sẽ chung 
một nền vàn hóa. 

Tuy nhiên, nửa phía Bắc của bản 
đao Triều Tiên và toàn bộ Mãn Châu 
lúc bày giờ là lãnh thô của một quốc 
gia khác - vương quốc Koguryo - đang 
chịu sư trị vì của một quốc gia mới 
[à Parhae da một nhắm người tì nạn 
thành lập sau khi đánh bại nước 
Koguryo. Quốc gia này rãt hẳn tạp 
ca về sắc tộc và văn hóa. Chỉ riêng 
tầng lớp lãnh đạo là người gốc Triều 
Tiên, còn dân chúng nói chung gảm 
nhiều nhóm tộc người địa phương 
không phải là người Triều Tiên, 
trong đó cö tộc người Mãn Châu 
Tungus, Tầng lớp eaI trị người Triều 
Tiên đã thất bại trong việc đoàn 
kết hợp nhất với những sắc tộc 
không phải người Triều Tiên. Nết 
qua là quếc gia của họ bị tân công 
và thất bại dưới tay sắc tôc người 
bản xứ lớn nhất. Từ đó trư đi, Mãn 
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Châu là nơi cư trú của những nhóm 
tộc người Tungusic khác nhau. 


Trong khi có một sự pha tạp đăng 
kể giữa các sắc tộc trong số những 
tộc người sinh sống ở Măn Châu, 
những cư đân sống ở bán đao Triều 
Tiên đã duy trì được ban sắc tộc 
người của rrunh cùng với sự hoa nhập 
với những tộc người bèn ngoài. Mãc 
dù sự giao thoa văn hóa giữa Triêu 
Tiên và Trung Quốc diễn ra rất sảu 
rộng từ thời ky sơ khai nhưng sự 
đồng hóa đân tộc đã không xảy ra 
Lý do cơ bản là vì người Triều Tiền 
có ý thức vẻ bản sắc dàn lộc rất 
manh mẽ. Người Triêu Tiên đã và 
vân luôn có ý thức rất cao về bản 
sãc văn hóa và dân tộc, điều nảy 
đồng nghĩa với việc họ luôn có ý 
thức giữ gìn bản sắc của mình bất 
châp những mối quan hệ giữa Trung 
Quốc và Triều Tiên. Ngươi Triều 
Tiên xuất khẩu văn hóa của họ và 
chuyến giao văn hóa của Trung Quốc 
sang Nhạt Bản từ thời cổ đại, nhưng 
họ không cố gắng pha trọn văn hóa 
với người Nhật. Nhiều nhóm sắc tộc 
ở Mãn Châu đã đánh mất bản sặc 
dân tòc của mình và bị các nhám 
sác tác đa sô đồng hóa, riêng người 
Triều Tiên vần giữ được nguyên ven 
bạn sấc văn hóa của đản tộc mình. 


Theo các tai liệu cho biết hiên có 
khoảng nửa triệu người Triều Tiền 
sông ở vùng Trung Á, hơn hai triệu 
người Triệu Tiên đang cư trủ ở những 
khu vưựe rộng lớn thuộc Mãn Châu 
và họ văn hảo tôn được bản sắc văn 
h#% dân 1e eliaminf Me du;ehi 3á 
một trong những tộc người thiểu số 


trên vùng đât, riêng của mình nhưng 
họ sử dụng ngôn ngữ và ký tự riêng, 
duy trì những thiết chế xã hội và 
lối sông truyền thống của người Triều 
Tiên. Đảng thời, họ chú trương hôn 
nhân nội giao để việc giữ gìn và 
duy trì đặc trưng thể chất cũng như 
truyền thống văn hóa của dân tộc 
được đảm bão. Theo một nghiên cứu 
năm 1986 của Viện Khoa học và 
Công nghệ TIiàn Quôc, chiều cao trung 
bình của người Triêu Tiên là 167,7 
em với nam và 155,5 cm với nữ. Về 
chiều cao, nam giới Triều Tiên thuộc 
nhóm có chiều cao trung bình khá 
và nữ giới thuộc nhóm có chiều cao 
trung bình. Nói cách khác, người 
Triều Tiên có chiều cao khá hơn 
những dân lộc phương Đông khác. 
Những đặc điểm thể chất đặc trưng 
nhất của người Triều Tiên là cặp 
mắt hình quả hạnh, tóc đen và xương 
gò má khá cao, Người ba cùng còn 
để ý thây trẻ em sơ sinh Triều Tiên 
có những vết bớt màu xanh đương ở 
phần dưới lưng - đây là một điểm 
đặc trưng của tộc người MongolIlan. 


— NGÔN NGỮ___ —_ 

Là ngôn ngĩ được khoảng 60 triệu 
người sử dụng, tiếng Triều Tiên 
(tiếng Hàn) được xếp vào hàng 
những ngỏn ngữ quan trọng của thế 
giới. Mặc dù hầu hết những người 
nói tiếng Triều Tiên đều sống ở bán 
đao Triều Tiên và những đảo lân 
cận, vân có khoảng hơn ba triệu người 
nói tiếng Triều Tiên sống rãi rác Ớ 
các châu lục trên toàn thế giới. 


Nguồn gốc của tiếng Triều Tiên 
cùng không rõ ràng như nguồn gốc 
của dân tộc này. Vào thế kỷ XIX, 
khi các học giả phương Tây phát 
hiện ra ngôn ngữ Triều Tiên, đó là 
câu hỏi đầu tiên mà họ đặt ra. Các 
học giả này đã đưa ra nhiều giả 
thuyết khác nhau như liên hệ ngôn 
ngữ Triều Tiên với ngôn ngữ vùng 
Ural-Altaic, tiếng Nhật, tiếng Hoa, 
tiếng Tây Tạng, ngôn ngữ của bộ 
tộc Ainu thời Cradivian, ngôn ngữ 
Indo-châu Âu và các ngôn ngữ khác. 
Trong số những giả thuyết đó, chỉ 
duy nhất giả thuyết về mỗi quan hệ 
của tiếng Triều Tiên và tiếng vùng 
Altaic (bao gồm tiếng Tácta, Mông 
Cð và ngôn ngữ Manchu-Tungus) và 
giả thuyết về mối quan hệ giữa tiếng 
Triều Tiên và tiếng Nhật là còn tiếp 
tục thu hút được sự quan tâm của 
các nhà ngôn ngừữ học so sánh trong 
Lhế kỷ XX. 

Sự thê hiện tiếng Altaic, tiếng 
Triều Tiên và tiếng Nhật không chỉ 
có những điểm tương đồng trong câu 
trúc chung rnà còn có những đặc điểm 
chung khác như sự hòa hợp nguyên 
àm và việc thiếu các liên từ, mặc dù 
sự hòa hợp nguyên âm trong tiếng 
Nhật là tâm điểm gây tranh luận 
giữa các chuyên gia trong lĩnh vực 
này. Ngoài ra. người ta còn nhận 
thấy các ngôn ngữ này có nhiều đặc 
điểm chung khác trong ngữ pháp và 
từ vựng. Mặc dù các kết quả nghiền 
cứu vân còn được tiếp tục thực hiện 
nhưng qua đó cũng cho thấy tiếng 
Triều Tiên có thể có quan hệ mật 
thiết với tiếng Nhật và tiếng Altaic. 
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Lịch sử 


Theo những tài liệu lịch sử cổ xưa, 
hai nhóm ngôn ngư đã được sử dụng 
ở Măn Châu và bán đão Triều Tiền 
vào buối bình minh của thời kỳ Công 
nguyên là nhóm ngôn ngữ Puyö ở 
phía Bác và tiếng Hán ở phía Nam. 
Khoảng giữa thế ký VII, vương quốc 
Shilla chỉnh phục vương quốc Paekche 
ở Tây Nam và Koguryð ở phia Bắc 
dân đến việc ngòn ngữ của vưững 
quốc này chiêm ưu thê và cuôi cùng 
dân đến sư thông nhất ngôn ngữ 
của bán đao là ngon ngữ Shi]lla. 


Sau khi thông nhất ban đao, 
vương quốc Roguryö được thành lập 
vào thế ký X và kinh đã được chuyển 
về Kaesõng ở trung tâm bán đảo. 
Phương ngữ Kaesöng trơ thành 
chuẩn mực của tiếng quốc ngữ. Khi 
vương quòc Chöson được thành lập 
vao cuối thê ký XÍV, kinh đô được 
dơi vé Seoul, Tuy nhiên, do vị trí địa 
lý giữa Seaul gần với Kaesðng nên 
ngôn ngữ này hấu như lkhông có sự 
phát triển co ÿ nghĩa nào. 


Êhữ viê1 liếng Triều 


Chữ viết tiếng Triều mà ngay nay 
thường được gọi là hưng#! được phát 
minh năm 1443 dưới sự trỊ vì của 
Sejong (1418-1450), vi vua IV của 
vương quôc Chosðn, người đã gọi 
ngôn ngữ này là hư nChồmg-tm 
(những âm thanh thích hợp để day 
đô dân chúng). Tuy nhiên, mãi cho 
đên năm 1446. ngôn ngữ này mới 
được truyền bá trong rnột tài liệu 
cùng được gọi là hunhchðm,g-ăm. 
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Theo Ìøi tựa của Selong trong 
quyen sách nói trên, động cơ của việc 
phát mình ra chữ viết tiêng Triều 
Tiên là để giúp người dân Trièu Tiền 
việt (lược ngôn ngữ của họ theo cách 
của riêng họ. Trước khi có sự xuât 
hiện của chữ viết hườưmnchðnmg-10, 
chỉ có chữ Hán được tâng lớp thượng 
lưu sứ dụng. Do vậy dường như còn 
có động cơ thứ hai của việc phat 
minh chữ viết Triều Tiên - đó là đè 
điển đạt. mò tả chính xác những 
âm thanh của chữ Hán. 

Trong quá trình sáng tạo ra chữ 
viết Triều Tiên, Seiong và nhừng 
học giá phụ tá cho ông có thể đã 
tham khảo nhiều hé thống chữ viết 
khác nhau như chữ viết Han cò, chữ 
Uighur, chừ Mông Cổ, nhưng hè 
thống chữ Trieu Tiên đưa trên những 
nghiên cứu vẻ äm vị hoe của ho. TYên 
hết, họ đã phat mình học thuyết 
chia Âm tiết thành ba phản là: âm 
đầu, âm giữa, âm cuốn, trái ngược 
với hệ thống âm vị Trung Quôc được 
chia thành hai phần. 

Những àm đầu (phụ âm) được đại 
diện bởi L6 ký tự trong đó eó năm 
âm cø bản. Theo giải thích của tài 
liệu gôc 12m nchõng-ũm: 


- Am lš mỏ tả cuống lưỡi chặn 
ngang họng. 

- Am n mò tá đầu lưỡi chạm vào 
vom miệng phía trên. 

- Am m mô tả hình dáng của miệng. 

- Âm s mô tả hình đáng của táng 
cửa. 


- Âm n mô tả hình đáng cua họng. 


Cách phới ảm những phụ âm liếng Hàn 
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Các âm đâu khác được hình thành 
bằng cách thêm trọng âm vào những 
ky tự cơ ban. Không kỷ tự nào được 
phát minh đề ghỉ lại những âm cuối, 
những lý tư đầu cũng được sử dụng 
phạ mục đích này. 

Tài liệu gốc )Hưươnaehong-1n cũng 
giái thích những ám giữa (những 
nguyên âm) được đại diện bởi 11 ký 
tự trong đó có ba ký tự cơ bản: 


- Âm (a) la một sự mô tá Trới. 
- Âm lũ! là một sự mö tả Đất. 
- Am l¡) là một sự mô tả Người. 


Ctc ám giừa khúc được hìrth thành 
bàng cách ket hợp ba ký tư này với 
nhau 


Sau lchi hẹ thông bảng chữ cái 
Triều Tiên được truyền bá, tính phố 
cập cua nó Lững bước được thưa hân, 
đặc biệt là (trong thời đại ngây nay, 
đà thay thê chữ Han đẻ trở thành 
hệ thống nưỡn ngữ chữ viết chính ở 
Triều Tiên 

Một trong những đặc điểm riêng 
biệt của chữ viết Triều Tiên là sư 


tuột viếi chính tả 


1d Noi : 
1 | ÍflpweHÌ 
SL 
Wvana 
| (Kai| 


phân nhóm âm tiệt thành ám đầu, 
âm giữa và âm cuô). Tuy nhiên, chữ 
viết Triều Tiên hoân toàn lhác biết 
với hê thông chữ viết với ảm tiết 
như tiếng Nhát Kana Nõ là một 
hệ thống theo thứ tự báng chữ cái 
có đác trưng là sự nhám ảm tiệt, 
Cháng hạn như: từ có âm tiết “ad: 
mu” nghĩa là "cáy”, từ có âm tiết 
"sœ‹rưI” nghĩa là "người”, từ có âm 
tiêt “son-r?+” nghĩa là “khách”. 


Phính lả vả ngôn ngữ chuẩn mực 


Tiêng Triều Tiên hiến đại được 
chia thành sáu phương ngữ: miễn 
Trung, miễn Tây Bác, miến Đông 
Bắc, miến Đông Nam, miễn Tây 
Nam, và CheJu. Ngoại trữ Chhegu, các 
phường ngữ còn lai đêu không quả 
khó khăn cho những người đần nói 
các phương ngử khác nhau có thẻ 
hiểu nhau Có thực tế đó là vì Triều 
Tiên là một quốc gia thông nhất 
trong hơn 1000 nâm và ngôn ngữ ở 
kinh đô đã có sự tác dòng tnanh 
mê đản ngôn ngữ được nói trong 
toàn! quốc. 
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Bỏng mẫu tự liếng Hón 
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5Ø)+‹4 ø‡ 4}t|}. “3nnyonghazhrmnike3” 
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Ngón ngư ở thủ đô Hàn Quốc 
hiện nay được hình thành đưa trên 
nen tảng của tiếng Triều Tiên hiện 
đại năm 1936, đó là két quả từ 
nhưng cuộc tranh luận của một uv 
ban do Hi Nghiên cứu ngôn ngữ 
Triều Tiên tô chức. Ngôn ngữ của 
tnột trung tàm văn hóa chính trị 
€ủa một quöe gìa thường từng bước 
trở thành ngôn ngữ chuẩn mực 
trong cañ nước thông qua một quá 
trinh. Tuy nhiên, ở Triều Tiên, văn 
đề này có hơi khác một chút, bởi 
vì những nguyên tắc chỉ đạo sự 
hình thành ngôn ngữ chuẩn ở quốc 
gia này được một nhóm học giả 
yêu nước và tàn tuy xae định trong 
hoàn cánh bị Nhát Ban chiếm 
đóng. Họ làm việc này để bao tồn 
ngôn ngữ của đân tộc mình trước 
nguv tu bị đẻ quốc Nhật Bản xâm 
lược và tìm cách tuyệt điệt ngôn 
ngữ của đân tộc Triểu Tiên. 

Phép chính tả hiện dạt được llội 
nghiên cứu ngôn ngữ Trên Tiên định 
hình năm 1935, đúng hơn, là san 
phẩm của một quả trình chọn lọc 
từng bước. Trong khi phép chính tá 
g thế kỷ XV dựa trên những nguyên 
tắc âm vị với môi chữ đại diện cho 
một âm vị, phép chình tả Triều Tiên 
hiện đại dựa trên nguyên tắc hình 
thái âm vị học. Nghĩa là trong khi 
một hình vị - hay rmnột đữn vì ngôn 
ngữ nho nhât có nghĩa - có thể có 
pghša khác nhau tùy theo ngữ cảnh, 
sự thể hiện của nó vé mặt chính tả 
là một hình thưc đơn nhất. Chẳng 
hạn, từ Triều Tiên có nghĩa là “giá 
cả” được phát ảm la bøzjøs, kứo hay 


ham: tùy theo ngữ cảnh, tuy nhiên 
vệ màt chính tả, nó chỉ có một hình 
thái thê hiện đuy nhát là Èaps. 


Âm vị học 


Tiếng Triều Tiên có số lượng 
nguyên âm và ghụ âm khá phong 
phú với 10 nguyên âm đơn và ba hệ 
loại phụ àm tầc và âm tắc xát: âm 
bằng, âm bãt hơi và âm thanh môn. 
Điều này gây khó khăn cho những 
người nước ngoài khi mớởi băt đầu 
học ngôn ngĩ này và cũng gây räc 
rö1 cho việc La Mã hóa tiếng Triệu. 

Những âm vị của ám tắc bằng 
được xem là những âm vô thanh ở 
vị trí giữa hai nguyên âm và âm 
không thoát hơi (âm câm) ở vị trí 
cuôi tì, chẳng hạn từ bap khi phát 
àm là /Èzp} nghĩa là “uaj hay hón 
nho” và hap-e khi phát âm là ƒšaba) 
nghĩa là “trong cái vali này”. Âm 
câm này được hình dung cũng giống 
như âm '?” ở vị trí giữa hat nguyên 
âm và âm '?” ở cuồi từ Chẳng hạn, 
từ "¿œr” Ítg} nghĩa là “mặt tràng”, 
còn từ f#"-e /Iarej nghĩa la “ø trên 
mặt trăng”. 


Một đặc trưng lhác nữa của tiếng 
Triều Tiên hiện đại đó là nó không 
có những cum phụ âm hay âm câm 
ỡ cuối từ. Kết quả là người Triều 
Tiên phát âm từ tiếng Anh “stop” 
bàng hai âm tiết như [ŠSwtop] và 
*r” trong 
từ nược ngoài thành âm “n”. Tuy 
nhiên, gân đây đã có khuynh hưởng 
phát âm những âm câm bằng những 
từ vay mượn từ phường Tây. 


thay đốt âm đầu “]” hoặc 
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Tiếng Triều Tiên giông với những 
ngôn ngữ ở vùng Altaic ở chỗ nó có 
sư hòa hợp nguyên âm. Có những 
bàng chứng cho thấy sự hòa hợp 
nguyên âm đã được tuân thủ một 
cách nghiêm ngặt trong tiếng Triều 
Tiên cö và những quy tác này đang 
bị suy giảm trong tiếng Triểu Tiên 
hiện đại. Do đó. sư hòa hợp vẻ 
nguyên âm tiếp tục đong một vai 
trò quan trọng trong những từ tượng 
thanh và từ bắt chước vôn kha phong 
phú trong tiêng Triệu Tiên hiện đại. 


Sự La Mã hóa ngôn ngữ Triều Tiên 


Triều Tiên là một ngên ngữ khó 
bị La Mã hóa, điều này mang đến sự 
phong phú các âm vị nguyên ầm và 
phụ âm cũng như những quy tắc phức 
tạp cho sư rhân điện ngôn ngữ này. 
Trong số những hè ngôn ngữ La Mã 
hóa được sử dụng từ thế ký XIX, hệ 
ngón ngừ được ehäâp nhận rộng rãi 
nhát là he ngồn ngữ MecCune- 
Reischauer (19359), và hệ ngòn ngữ 
cua l‡ö Giáo dục (1959). Hệ ngôn ngừ 
trươc được sử dụng chủ yêu ở Mỹ và 
các nưøc phương Tây, còn hệ ngòn 
nøữ sau mới được sứ dụng ở Triều 
Tiên. Tuy nhiên, năm 1984, hệ ngún 
ngữ Triều Tiên được sửa đối lại kết 
hợp với hề ngôn ngữ McCune- 
Reischauer với một số biến đôi. Vì 
vậy trên thực tế, hai hệ ngôn ngữ 
đang được sử dụng rộng rãi nhãt ở 
Triều Tiên và phương Tây hiện nay 
đều giông nhau. 


Hệ ngôn ngữ này là một hệ ngừ 
âm, được thiết kế để chuyển tải một 
cách trung thực cách phát âm tiếng 
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Triều Tiên hiện đại với bảng chữ 
cái Latinh. Thông qua hệ thống này. 
một ảăm vị đơn của Triểu Tiên có 
thê được thể hiện qua hơn một chữ 
Latinh, tùy thuộc vào âm vị của từ 
Triều Tiên đó được nhận thức trong 
nưữ cảnh như thế nào. Như ớ phần 
trên đã giải thích, những âm tắc 
bàng và âm tắc xát trong tiếng 
Triều Tiên hiện đại được phát âm 
giòng nhự là những âm vô thanh 
và âm hữu thanh, và âm câm được 
phat Âm như “r” hoặc “l” tùy thuộc 
vào ngữ canh. Hệ ngòn ngừ La Mã 
hóa phán ánh những biến thể may. 


Hình thái học và 0ú pháp 


Tiếng Triểu Tiên Ìä mòt trong 
những ngôn ngữ được goi là ngòn 
ngữ chấp đính có thể bộ sung những 
hận tế vào danh từ và những thân 
động từ trong quá trình biến tô hoặc 
hình tạo ngữ. 


Những hậu tố chấp đính từng cái 
một và cho thấy những phong cách 
nói khác nhau, diễn tã những trạng 
thái và lĩnh vực và cac chức năng 
như những từ liên kêt Sự biến đôi 
nguyên ám, nghĩa là sự thay đôi 
những nguyên ám để tao ra sự khác 
biệt về hình thái Âm vị học như số 
1t-sò nhiều trong danh từ (chẳng hạn, 
- #10HN) VÀ trong động từ ở thì 
hiện tai - quả khứ (chẳng hạn như 
sỉng - sung) không thẻ hiện trong 
tiêng Triệu Tiên. 
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Tiếng Triểu Tiên là một ngôn 
ngữ cuôi động từ, nghĩa là động từ 
luôn là thành phân cuối trong câu. 
Những thành phần khác ngoài động 


tư có vị trí khá tư do, miàc dụ trắt tư 
từ thông thường và được ta thích là 
chu ngử - vị ngữ - động tử 


Trong tiếng Triểu Tiên, những 
tứ hoầc cum tư bỗ nghĩa luôn dưng 
trước những từ được hỗ nghĩa mà 
không có những trường hợp ngoai 
lễ: tĩnh ti đứng trước danh từ, trang 
tứ đứng trước động từ, vvw Vì tiếng 
Triều Tiên không có những mệnh 
đề quan hệ nèn các mệnh đé luôn 
đứng trước tđanh tứ rnà chung bế 
nghìa mặc dù có thể chúng rất dải 


Một trong những đác trưng quan 
trung của ngữ pháp tiệrg Triều Tiên 
lâ hệ thỏng ngôn từ thê hiện su tôn 
kính. Có lé Triệu ngữ là ngôn ngữ 
(luy nhất trên thể giới có những hấu 


tò thê huện sự tốn kinh, cháng han 
"hư tiên tô “su ˆ đề cao chủ ngữ cua 
câu, hay hậu tổ ~supn” thể hiện sự 
tôn trong của người nó; đội với ngƯỜI 
nghe Mác dù t:iêng Nhật cùng có 
tiột hệ thống các từ hoặc thành ngữ 
thê hiện sự tôn kính nhưng điểm 
khác biệt là nó sự dụng các trợ động 
tử thay vì các hậu tô và tiền tổ như 
tiếng Triển Tiêu 


Từ vựng 


Hệ thông từ vimg của tiếng Tniếu 
Tiên bao gồm các từ bán xử và tự 
vav mượn, các từ thuộc loại súu là 
sún phẩm của sư liền hệ với cac gòn 
nợøïi khác. Phần lún các tỉ vay mươn 
có nguồn gòc từ tiếng Hoa và còn 
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được gọi là những từ Hoa - Triều. 
Trong tiếng Triểu Tiên hiện đại, 
những từ Hoa - Triều này có số lượng 
nhiều hơn vôn từ bản xư. Trường hợp 
này không phái chỉ có ở Triều Tiên. 
Khoảng phần nửa văn từ vựng tiếng 
Anh được cho là có nguồn gốc La Mã, 
phân lứn những từ vựng này thâm 
nhập vào Anh quôe trong khoảng thai 
gian ba thế kỷ sau cuộc chỉnh phục 
nước Ánh của người Norman. Trong 
quá khứ. Triều Tiên đã trai qua nhiều 
thế kỷ chịu anh hưởng của nên văn 
mình Trung Hoa. 

Kết qua là hệ thông từ vựng có từ 
hai nguồn bần xứ và Hoa - Triều này 
trở thành hệ thống từ vựng của Triệu 
Tiên, bao gồm ca hai loại chữ số có 
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thẽ thay đôi lẫn nhau trong một, số 
trường hợp nhưng cùng loại trừ lần 
nhau trong những trường hợp khác. 
Chẳng hạn, những chữ số bản xứ được 
sử dụng với sh7 (giờ, chăng hạn “ơhoøpÐ 
shr” nghĩa là “chín giờ”), nhưng chữ 
số Hoa - Triều được sử dụng với pun 
(phút, chẳng hạn “u pun” nghĩa là 
“chí phút”). 


Quá trình hiện đại hóa ngôn ngữ 
đã dân đèn kết quả là môt luồng ngôn 
ngữ phương Tâv đêu đặn thâm nhập 
vào ngôn ngữ Triệu Tiên. Những thuật 
ngữ khoa học kỹ thuật chiếm đa sò 
trong những từ vay mượn này, mặc 
dù nhừng thuật ngữ phương Tây đã 
tiếp cận hàu hết tất cá các lĩnh vực 
trong đời sống xã hội. 
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TRIỀU TIÊN THỞI TIỀN SỬ 


Ctuọc sông của những eu dân đầu 
tiến trên bán đao Triều Tiền hất 
đáu cách nay khoang nứa Lriêu năm 
Trong những thập niên vứa qua, 
những cuc khai quật của những nhà 
khao có đa hẻ mở nhiếu hiểu biết 
vẽ xã hội thải tiền sự ở Triệu Tiên. 
C Sakchang-ri gấn Rongu. tỉnh 
Chungch'ang-nam., nên công nghiệp 
bác thấp thời kỳ đỏ da cũ đã dược 
khai quất ở táng tháp của địa điềm 
này Người ta đã tìm thấy nhưng 
con dao hai mắt và các dụng cụ bãm 
chặt. những cải rìu tay và những 
chuêc rựa do con người làm ra trong 
thứi kỳ xa xâm đó. Ở Sangwøn gắn 
Bình Nhưỡng. người ta công đả 
phát hiện nhiều đi tích động vắt 
hòa thách trong những manh vờ 
đó dùng ñn uõng của người cô thời 
ky Đỏ đả cũ. 
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Khoáng giữa thời kỳ Đô đá củ, 
những người tiên sử Neanderthal va 
người Noeanderthal đã cW ngu trong 
những hang đạng ở Chöòmmial gắn 
Chechlbn và Turubong gắn Chỉongnu. 
Tí hai hang đông này, người ta đã 
khai quát được nhiều dị tích hóa 
thạch của tê giác, gâu luing đông, 
gấu xảm, maccacus, lính cầu, và 
hiếu loài hướu nai, tái e4 những 
lo thu đã tuyệt chúng. Một số mảnh 
vữ dược cham khác hình mắt người 
và hình các cón thủ như hồ. báo, 
chìm, cá vàv. Những phát hiện này 
đản đèn Kết luận cho rắng người 
Neanderthal đã có kha nâng súng 
tao nghệ thuật. 


Ở hang Chômmal, một dung cú 
cơ lề dụng cho việc sàn bắn được Lao 
tỪ xương của ngưới tiền sư 
Neanderthal đả được tìm thấy cúng 
với những dụng cụ sân bán và nâu 
bếp lam bàng xương động vải. NHiễu 
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vó qua hạch được thu gom đê làm 
thực phầm cũng được tìm thây ở đây. 

Ở Säkchang-ri và những nơi khác 
ö những địa điểm ven sông, nhiều 
dụng cụ được đẽo gọt bàng đá đã 
được tìm thấy cùng với những dấu 
vết tất rõ ràng của nên văn hóa 
thời kỳ đồ đá cñ; những dụng cụ làm 
bàng những viên đá có thớ mịn như 
thạch anh, pocfia, opxIdian (đá võ 
chal), v.v. Những dung cụ này có 
hình đáng thô kệch và được mài giùa 
bằng đá thạch anh hoặc pécmaltft. 
Những dụng cu đê lại ở Sökchang-ri 
cho thấy những con người thời kỳ sơ 
khai đã săn bắn bằng những dụng 
cụ này và hàng cách ném đá. 

Cũng có nhiều địa điểm khảo cõ 
về thời kỳ đồ đá cũ bậc cao. Tại một 
địa điem ở Sökchang-ri, người ta đã 
tìm thấy những sợi tóc của chủng 
người Mongoloid có sắc tô mănggan 
và limonít chung quanh một cái lò 
sưỡi, cùng như bình ảnh các con thú 
như chó, rùa và gấu làm băng đá 
cácbon có đến 20.000 năm tuổi. Nền 
lớp đât sét kết đính được đào trũng 
thành hình mòt con cá voi. Có thê 
nó được làm đề cầu nguyện cho việc 
săn bắn và đánh bắt cá được tốt. 
Những lưỡi dao nhỏ lam bằng đá vỏ 
chai đươc dùng để khắc và mỏ cá. 
Những người này cá lẽ là những người 
homosapicn thời kỳ đầu thuộc chủng 
ngươi Mongoloid vốn là tô tiên của 
người Triều Tiên hiện đại. 

Một vài địa điềm khảo cổ thời kỳ 
đồ đả gira cũng mới được phát hiện 
gần đầy: Nhiều dis diem tiời bợ đồ 
đá giữa ở những khu vực ven biến 
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phía Tây đã chìm xuêng nước do sự 
dâng cao mực nước biển trong thời 
kỳ đồ đá mới Đại Tây Dương. Những 
đã gốm đáy bằng ở đầu thời kỳ đỏ 
đá mới được phát hiện đầu tiên, sau 
đó là những loại đồ gôm có những 
đấu vết hình học. Những món đồ 
gốm sau này chính là đấu hiệu của 
môi quan hệ văn hóa giữa những 
vùng Ural-Altaie nơi phát triển các 
loại đồ gốm tương tự như vậy. 


Mặc dù có một sö sự khác hiệt, 
nhưng những đồ gồm có thiết kế bả 
mặt dạng hình học này tương tự như 
những đồ gốm bawm-beraniuc hoặc 
hình lược vôn rất phô biến ở Triều 
Tiên. Mẫu thiết kế này được khắc 
chạm theo hình chữ chị hoặc hang 
laat những đường xiên. Mẫu gốm này 
có hình một nửa quả trứng với đáy 
tròn và mép thẳng, được lam hằng 
đất sét hoặc đất set có trộn cát cùng 
với đá tan, vỏ sò, amiang, chất 
sfeatit cứng theo phương pháp cuộn 
và nung trong lò mở ở nhiệt đò tháp. 

Có nhiều địa điêm cư trú cúa 
nhĩững cư dân thời đỗ đá mới. Nổi 
tiếng trong số đó là hệ thòng những 
hầm lều trú ần trong thời lkỳy này ở 
Chlongho-ri dọc theo sòng Taedong 
gàn Bình Nhưỡng, Misa-rt và Amsa- 
dong đọc theo sông Han gần Seoul 
và Tongsam-dong ở cửa sông 
Naktong gần Pusan. Đây là những 
địa điểm cư ngụ của cư dân thời kỳ 
đồ đá mới cách đây khoảng sáu, bảy 
ngàn năm, 

Những cư dân thời kỳ đồ đá mới 
sinh sống bằng cách đánh bắt cá, 
găn bắn va hái lượm trái cây hoang 


dai. Ho cũng đã bước đầu biết 
nghiên quả đấu và các loại hạt dại 
trong những chiếc cối xay tay hình 
yên ngựa. 

Vào cuối thời ky đồ đá mới, 
khoang 4ÖÕ0 nàầm trước CƠN, có một 
sự thay đôi trong cách trang trí bê 
mặt đồ gốm. Những đường gợn sóng 
đều nhàn hoặc những vết lồm có hình 
tỉa chớp là những mẫu trang trí phổ 
biến. Có rất nhiều địa điểm làm đề 
gòm dạng này dạc theo khu vực ven 
sông ở bờ biển phía Tây và phía 
Nam ban đảo. 

Những mầm mỏng ban đầu của 
nghề gieo cấy và trồng trọt cũng 
bắt đầu phát triên cùng vời việc chãn 
nuôi gia súc. Những dụng cụ đào lâ 
được làm từ sừng động vàt và cuốc 
làm bằng đá đã được sứ dụng trong 
nghề làm nông thuở phôi thai Ơ 
Chitap-ri, người ta đã tìm thấy 
những hạt kê bị than hóa trong 
những món đồ gốm. Œw đản thuở 
ban đầu của thời kỳ đô đá mới đã 
biết chế tạo ra những coön suôt và 
cön quay coc sợi để quay tơ và đệt 
quản áo cũng như lưới đánh cá. Dần 
đân họ còn biết khâu vá bằng những 
chiếc kim làm bằng xương, biết thu 
tháp hạt giống và diệt có dại để 
hảo vệ mùa màng. Những túp lều 
của hạ được xây dựng trong một 
đường hào theo hình tròn hoặc hình 
bán chữ nhật với một cái lồ sươi. 
Người ta đã tìm thấy một hằm trú 
an như vậy với năm chiếc lò sưởi ở 
bên trong. 

Cư đán thời kỳ này tón thờ 
thuyết van vàt hữu lĩnh. họ nghĩ 


rằng tát ca van vật trong tự nhiên 
đều có linh hồn. Thuyết Thản giáo 
(Shamanism) cũng chiêm ưu thế 
như ớ các nơi khác thuc vùng Đông 
Bác cháu Á. Những người theo 
Thân giao tin rằng có những thế 
lực siêu nhiên giúp dỡ họ liên hệ 
với những thân linh đề bảo vệ gia 
đình và cộng đồng của họ khởi 
những ác thần. 

Thời kỳ đổ đồng bát đầu vào 
khoảng thế kỷ XV trước CN. Nghề 
sản xuất đồ gốm không có hoa văn 
trang trí bên ngoài và eú đay bằng 
được sản xuất trong thời kỳ này. 
Người ta cũng sản xuất một sô đỏ 
gôm thô và đồ gốm đó được đánh 
bóng. Người ta cũng đã tìm thấy 
những đề gốm có hình người đang 
gieo trồng các loạt đậu tương, đậu 
đö và hạt kẻ ở Vangpyông. Mọt tt 
bọt mi hữu cơ màu xám cũng được 
tìm tháy trong những món đồ gõm 
ở Hogokdong, Musan. Nền nông 
nghiệp trong thời kỳ đồ đồng bao 
gồm cả việc gieo trồng lúa ở những 
khu vực miền Nam bán đảo Triểu 
Tiến theo vết tích về những hạt 
lúa bị than hóa được phát hiện ở 
Hunam-rl, Yöju. Một món đồ thờ 
cúng bằng đồng đã được tìm thấy 
gần Tacjon có hình vẽ một người 
đang cày xới đất. Một trong những 
nơi cư trủ thời kỳ nàv được xác 
định bằng phương pháp radiocarbon 
có đỏ tuổi 23760 năm trước CƠN. 
Những con dao hình bán nguyệt 
băng đá mài cũng được tìm thấy ở 
hầu hết những địa điềm có những 
mán đồ gồm không dấu này. 
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wUOE Công nguyễn 


Những túp lếu hình chữ nhất và 
những nởi chôn cất ngưỡi chết trong 
những chiếc quan tai bằng đa có 
kich: thước lớn hứa nhiều so với 
những túp lếu và những ngôi mộ 
đã của thời kỳ trước. 

o nòng nghiệp phát triển, sản 
phâm dd thưa được tích lũy và sư 
phản công, chuyên mön hỏa lao động 
thành những người nông dán, thợ 
thu cứng và những người nổ nỗ 
bất đâu diễn ra. Sự thay đãi nảy 
dân đến sự ảnh hương lần nhau giữa 
những nhớm người có môi quan liế 
họ hảng, Sư gia tầng sún xuất lương 
thực cùng góp phần dẫn đên sư gia 
tảng dân số và sự cán thiết của việc 
dì đân Mội sô cư dân thởi lý đó đá 
tơi c6 thẻ đã dị cư đến vụng yushu 
ở miền Nam Nhất Bản trong giải 
đam này. 


Những thị tộc trong những công 
đng người này có môi quan hệ gáy 
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càng mật thiết hơn, và những thành 
tựu tlạt được trong kỳ thuật tôi luyện 
đồ đông đã thuc đẩy những mi quan 
hệ hữu nghị và việc thưc thì chè độ 
ngoai hôn. Nghé luyện kim cớ lẽ đa 
bất đầu từ việc đun nâu trong những 
lò lam đó gôm. Sự gia tăng số lượng 
thự rên và thợ mỏ khai thác nguyên 
liệu đã góp phản dẫn đến sự xuât 
hiện của tẳng lớp những người thông 
trị và bị trị: Sự phản bỏ của những 
ngói mộ đá dở khấp nơi tại Triểu 
Tiên đã cho thấy sự lan tỏa của nên 
văn hóa đá đẳng va cư thạch đã 
phát triển một cách tranh rnề trên 
bún đao nủy 


Trong thời kỳ này, ưu thể của lcý 
thuật đỏ đông đà được sử dụng như 
mút loại vũ khí hùng rnaanh trong 
những cuộc chính phục giữa các bộ 
lac, thị tộc khác nhau và do đó đã 
thủc đây sư gia tăng những đơn vị 
lớn hơn của xã hội thị tộc. 


THỜI KỲ CỔ ĐẠI 


Tangun và Phosõn thời cổ đại 


Cư dân thời Chosòn cổ đại được 
sử sách goi la “Tung-ï” hay “thể đân 
phương Đông” hoặc "moi phương 
Đông”. Họ nhân bê rộng khấp ở Mãn 
Châu. vùng duyên hái miễn Đông 
của Nhật Bán, phía Hắc sỏng Dương 
Tứ và bán đảo Triểu Tiền. Những 
thô dân miền Đóng này có một 
chuyện thân thoai, theo đó vị vựa 
quốc tô 'Tangun của họ được sĩnh ra 
bơi rhột người chả có đồng đòi thần 
thánh và mút người mẹ thuộc: một 
bé tộc thô mộc. Các sử gia cha rằng 
ng đá bát đầu ca: trị tí năm 23334 
trước CN và những hậu duê cua ông 
đã trị vì vượng quốc Chosôn - “miễn 


Triều Tiền với đính cao củo lhới ky 
bỏnh trướng Koguryo lhế ký !hứ 5 
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“ 


“ 


_ Koguryô 4 ƒ 
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._. Hgảng hải 


đát bình yên ở buôi bình mình” - 


trong hơn một thiên niên ký (một 


rigàn riăm!. 


Khi tóc người Chủ xua đuậi tộc 
người An, những thổ dân miễn đông 
này đã đi chuyên đến Mần Châu và 
bán đảo Triếu Tiên ví ở đây có 
những điểu kiên khi hậu tốt hơn. 
[Dưỡng như họ luôn duy trì đước sự 
đoàn kết thông nhát, bởi vi các hiến 
triệt Trung Hoa thuộc Nho giao và 
Đạo giáo đà luôn khen ngợi trất tự 
huyệt thông và sự đúng mưc trong 
xã hội của họ 


Những thổ dân phương Đồng ở 
bờ biến miễn Tây sàng Hoàng Hà 
đã giao tranh vơi tộc ngưới Chu trong 
thời kỳ Chiên Quốc ở Trung lon 
Điều nãy cũng khiên họ di chuyền 
đến phía Nam Mán Châu và bán 
đáo Trên Tiền. 


Có nhiều bộ tóc thô đân phương 
Đông khác nhau, bộ tộc Ya-Maudlk ở 
khu vưat Mãn Châu và bỗ tóc Bản ò 
bán đảo Triểu Tiên đếu thuốc hệ giá 
phá fuUngusis và hệ ngủn ngữ Altaic 
Khi triều Ăn sụp đố, Riia. một triều 
thắn của nhà Ân đã xâm nhập vào 
lãnh thô Tangun và truyền bá rên 
van hóa tộc người Ân vào khoảng 
thẻ ky XHI trước CƠN. 


Sau đó là sự xám lược của nước 
Yên ở vùng Đông Bác Trung Quốc 
và vương quốc Chosön cò đại bị mất 
phản lãnh thổ phía Tây sông Liều 
vào thế kỹ lII trước CN. Vào thời 
gian nay nên van hóa đỏ sắt đã 
phát triển và các quốc gia có chiên 
tranh đã đầy những người tị nan 
tiên về phìa Đông. 
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Trong số những người đân nhập 
cư, Wì Man đã tham gia phục vụ 
triêu đình Chosðn cô đại với tư cách 
là chí huy quản đội đ một tiền đòn 
trên sông Amnokkang. Sau đó, àng 
đã đanh đuôi vua Thuần chay về 
phía nam và cướp quyẻn lực. Nhưng 
vào năm 109 trước ÔN, Hán Vù đế 
đã tan công ô at cả trên bộ lần trên 
biên vào vương quốc Chosðn ở cửa 
sông Liêu. Vương quốc Chosản cổ đại 
hị đánh bại sau hai năm và quyền 
cai trị bốn tinh thuộc Hán được thiềt 
lâp ở miền Nam Mãn Châu và phía 
Bãc bán đảo Triều Töiân. Ngay sau 
việc thành lập bốn tỉnh nói trên, 
cuộc tấn công của người dân Triều 
Tiên trở nên ác liệt hơn và tất cả 
các tỉnh nói trên đều bị tiêu diệt 
vào năm ð]ä. 


Thời kỳ Tam quốc 


Triều Tiên cổ đại trong giai đoạn 
cuối của văn hóa đồng thau thuộc hệ 
Karasuk đã chứng kiên sự tac động 
của văn bóa đồ săt ở cương quốc 
Trung Hoa. Sự lớn mạnh của vương 
quêc Puyö ở Mãn Châu diễn ra đồng 
thời với sự phát triển của Trung Quốc. 
Ở miền Nam bán đảo Triều Tiên, 
liên minh thị tộc cúa hà tộc nEười 
Hãn dân dân phát triển đến g1ai 
đoạn lấp quốc, Vương quôc Paekche 
và Shilla chiêm ưu thế ở miền Nam 
còn Koguryõ khăng định vị thế ở 
miền Bác. 

Vào thế ký đầu tiên sau CƠN, 
Koguryð là một cường quốc và đã 
xám chiếm thuộc địa Lolang 
(Nangnang) của Trung Quốc vào rrăm 
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343 sau ƠN. Tuy nhiên, vào năm 
42 sau CN, kinh đó của Kogurvöð đã 
bị nước Kim thuộc Trung Quốc xâm 
lược. Vương quốc Paekche tranh thủ 
củng cố quyên lực trong khi Koguryö 
giao tranh với nươc Yên, và sau đó 
nước này bước vào cuộc xung đột với 
Kogurvö cuối thế kỷ IV. Thời kỳ sau 
đó là sự lớn mạnh của vương quôc 
Shñla với quyền lực nhà nước được 
tố chức hoàn thiện hơn. 


Koguryö )à nước đầu tiên tiêp 
nhận Phật giáo là tín ngưỡng của 
hoang gia vào năm 372, sau đó là 
Packche vào năm 384 và cuôi cùng 
là Shilla vào năm 528 sau CN. 
Những kinh sách của Phật giáo bằng 
tiêng lián cũng được chấp nhận. 
Koguryö đã xây dựng một học viện 
đê đào tạo giới quý tộc và biên soạn 
quác sử bao gềm 100 chương trước 
khi truyền ba Phật giáo. Paekche 
cũng biên soạn quòc sử vào đầu thế 
ky 1V, khoảng trước năm 384 sau 
ƠN. Chỉ có Shilla tiến hành biên 
soạn quõc sử sau khi đã tiếp nhận 
Phật giáo. 

Như vay cả ba quốc gia (Tam 
quốc) phát triên nhất thời bấy giữ 
đu tiếp nhận cấu trúe tôn ti trật tự 
xã hội theo học thuyết của Nho giáo 
và Phật giáo, đăt vua ở vị trí quyền 
lực tôi thượng Những đạo luật. được 
triều đình ban hành để đặt nền 
móng cho một hệ thờng pháp luật 
cai trì agười đân. Trong quá trình 
này, Koguryö đã xâm lược Puyð còn 
Shilla đã chính phục Kava. Ba quốc 
gia này cạnh tranh với nhan trong 
việc lăng cường quyên lực quốc gìa 


dựa trên nên táng học thuyêt Nho - 
Phát giáo, do vậy cả ba nước đều nỗ 
lực bành trướng lãnh thế. 


Vào thời điểm này, Shilla đã xây 
đựng đội quân Nuuarang (quân đoàn 
tỉnh nhuệ thanh niên) - một tã chức 
quân sự xã hội tập hợi› những người 
tình nguyện. Hu¿nrang được huấn 
luyện thành môt đột quán tình thông 
võ nghệ và văn chương, có tình thần 
và cuộc sống cộng đỏng thông qua 
những cuộc hành hương tập thể. Mục 
tieu đào tạo đội quân này là: 


Trung thành với quốc vương. 
Hiếu thảo với cha me. 


Than ai với bằng hữu, 
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Không lùi bước trong chiến đấu. 


t1 


Căm ghét việc giết chóc vô độ. 


Những mục tiêu này được đưa ra 
bởi một nhà sư nồi tiếng tên là 
Wongwang - người đã cúng cố những 
chuẩn mực đức hanh Nho - Phật giáo 
trong việc giấo dục thanh niên 
Shilla. Phong tràa nãy đã trở nên 
nôi tiếng và những quân đoàn này 
đã góp phần tăng cường sức mạnh 
cho vương quốc Shilla. 

Với những quân đoàn thanh niên 
này, Shilla cũng cúng cố quyên lực 
nhà nước cả trong lĩnh vực văn hóa. 
Với sự giúp đỡ của một kiên trúc sư 
người Paelkche, vương quốc này đã 
xây dựng nên một ngôi đền vĩ đại - 
đến IĨĩwangnyongsa - và một ngòi 
chùa tháp rất nế! tiếng ở Trung Hoa. 
Ngôi chùa Hwangnyongsa cao 7Ôm 
đà đứng vừng từ năm 645 sau CN 
cho đến khi điền ra cuộc xâm lượa 


của quân Mông Có vào thế kỷ XI. 
Shilla luôn sản sàng học hỏi từ 
Koguryö và Paekche và cũng đã gửi 
nhiều nhà sư đên Trung Quốc đề học 
hỏi văn hóa Trung Hoa, đặc biệt là 
vẽ học thuyết của đạo Phật. về kiến 
trúc và những tác phâm kinh điển 
cua Trung Hoa. 

Trong khi vương quốc Shilla đang 
xây dựng mỗi quan hệ hữu hảo với 
nhà Đường đ Trung Quốc thì ogury6 
lại xung đột dữ đội với nhà Thùy và 
nhà Đường. Tùy đế là Dương Đề sau 
khi tiên hành các chiến dịch chình 
phạt thành công các bộ tộc đu cư ở 
phía Bắc đã xâm chiến Koguryö vơi 
hơn một triệu quàn. Năm 612 sau 
CN, tướng của Koguryö là ũlchi 
Mundök đã xây dựng những thành 
trì chống lại quản đội và hải quân 
của Dương Đế trong nhiều tháng và 
cuối cùng đã tiêu diệt quân Tùy trên 
đường rút quân. Trong tràn đánh phục 
kích tại Salsu (sông Ch'öngch'on- 
gang), chỉ có 2700 trong sò 300.000 
quân Tùy chạy thoát. Nhà Tùy sụp 
đô một phân cũng vì thất bại trong 
cuộc chiến với Koguryö. 


Trước sự lớn mạnh của nhà 
Đường. T"ai-tsung dự định phục thù 
chống lại quân xâm lược bằng cách 
xây dựng các thành trì và tường 
thành dọc theo sông Liêu. Năm 6414, 
648 và 655 sau CN, Tai-tsung ba 
lần xâm lược nhưng đều không 
thành công. Sau đó, nhà Đường 
chuyên sang Shilla 

Sh¡lla cũng thuyết phục nhà 
Đường giúp đỡ trong chiến dịch chính 
phạt Paekche và Ropurvo. loguryò 
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Hậu mỘ đã sứ Mưy09g (UônG 901-523) vÀ hoàng hậu vương Iiếu Paekche 
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vừa đánh bại i Yang-te và mối 
quan hè thủ dịch của Tfu¡-tsung đã 
thức đây Đường Cao Tông hiến mính 
với Shilla trong chiến dịch tâu công 
Paekche và sau đó là Kaguryð. 

La quốc gìa ra đời muôn nhất 
trong ba nước, cuôi cung Shilla đả 
đánh bai dược hai quốc gia kia, nhưng 
lạt không thế kiểm soát được toàn 
bộ lãnh thớ của Roguryb lúc ẩy đã 
mởử rọng đền Mãn Chảu Ấm raưu 
cua nhà Đương với Simlla đã ló rõ 
sau kh: Shilla hoân tát kế hoạch 
thông nhất của mình Vua Paekche 
và gia quyên bì đưa vé Đường naâm 
660 và một tướng nhà Đường được 
chỉ định lâm thông lính quân sự để 
cai trị lành thỏ của Paekche VỊ vua 
cuôt cung của Koguryb, các quần thân 
cun ðng cũng 200000 tu bình rùng 
được đưa về Trung Quốc nàm 668 và 
Lạnh thỏ Koguryo nÀm đưới quyến 
cai quan của tướng linh Đường triệu 
Dã Lâm của Đường để Cao Tông báy 
giờ đã lô rõ và Shilla quyết định 
tân công quân Đướng. Quyết tâm 
của Keẽm Yu:shin - vì tướng lôi lạc 
chí huy và thông lĩnh các chiên địch 
quấn sư cua Shilln - đả dắp tát được 
âm mới lới dụng nhà Đường để nối 
loan chöng lai Shilla của tân quản 
Paekche và Kogurvô. Shilla bát đấu 
tiên hanh cuộc khúng chiến chồng 
lại ách thông trì ở những vụng lãnh 
thỏ lo quân Đường kiềm soát 

Nàm 671. ShHla bát đầu các cuộc 
hành quản chòng lat sự cai trì của 
nhà Đường và đã tân công các thành 
trì của quân Đường. qua đó khỏi phúc 
lạt quyên kiếm soát toán bộ lãnh 


thã của Paekche. Nâm 674, quân 
Đường tiên đánh Shilla nhưng cuối 
cùng bị thất bại ở thành Maaech'o 
gắn Yanggu và thành Chion-song tai 
sỏng Yesỏng gấn Kaesông Quân 
Shilla cũng chiến thấng trong việc 
đanh đuổi quân Đường tháo chạy 
khỏi Hình Nhưỡng Tuy nhiên, quần 
Đường vẫn cô thủ nấm giữ lãnh thỏ 
của Paekche và Koguryð rải cho đèn 
nam 735 sau CN mới chịu chuyền 
giao cho Slulla phán lãnh thả phúa 
Nam sông Taedong. Shilla trở thành 
tốt quốc gia độc nhất chiếm hữu 
hấu hét bản đảo Triếu Tiên và da 
sô dân chủng của ba nước trước đây 

Một chiến bình Koguryh tên là 
Ko Sagyre hị một tưởng nhà Đường 
bất giữ. sau đô đã gia nhấp quản 
Đường. Con tríni ông ta tên là Sơn-ji 
có một sự nghiệp quân sự thành công 
ở nhà Đường, ỏng đã chính phục 
Tashkent vào giữa thế lkw VIII và 
là người chuyên giao còng nghề san 
xuất mây cho các nước A Rập Nam 
727. vị sư Hye Cho của Shilla đã 
đến Án Đỏ hãnh hương, thăm viêng 
những địa điểm lịch sử - sư kiện 
nay đã được sú sách ghỉ thân như 
một sự kiên lịch sử quan trong vào 
thế ký VIH của An Độ 


Vương quốc Parhaø 


Sau sự sụp đồ cua triều đại 
lSoguryỏ, một tương lĩnh của Roguryô 
la Tae (Cho-võng đả xây đựng một 
đói quần buủo gỏm những ngưới 
EKoguryô và Malgal tmội bù Lọc ngưỡi 
Tungusl và đắn đâu một cuộc dị cư 
đèn lãnh thế 'Trung Quốc. Cuôi cũng 


-* 7 


s m*“r¿£ Ỷ 


Các vướng quốc thống nhói $h(1Io 
vẻ Parhoe (thế ký thứ 8). 
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họ định cư gắn Kirin g Man Châu, ở 
đo họ đã thành lập nên mặt nhá 
nước ban đấu được get là Chìn, đèn 
năm 713 sau CN được đối tền thành 
Parhae ( ohai ở Trưng Hoai. Vương 
quoc Parhae nhanh chóng lớn tranh 
và giành được quyên kiêm soát phản 
lớn lành thé cù của Koguryvo. Tảng 
lớp cai trị cua Parhae bạo góm hấu 
hét la người Koguryb (tực la ngưới 
T?ẻu Tiền côi Vương quốc Parhae 
tuyên bò la người nồi nghiệp của 
triều Rogurve và đòi khi tí goi mình 
lạ Koryo-kuk LNhà nước loryo!, 

Sự thịnh vượng của Parhae đạt 
đến định cao trong nứa đáu thê Kỷ 
lX đưới at eát trị cua vua Sòn Vào 
lục mày, lãnh thỏ cua Parh:ex da mứ 
ròng Lự sàng Sungar: và Amur ở phìa 
Bác Man Cháu thẳng xuống đèn các 
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tính phia Bác Triệu Tiên hiện nay. 
Kinh đô là Tonggyong nằm ở Kirin, 
nơi khối thúy lập quồc. 


Sau đỏ, vương quốc Parhae đã trẻ 
thành nan nhân của Linh trạng rồi 
loan chỉnh trị va bao lực theo sau sư 
sụp đố của nhà Đường. Nam 926, 
Ehutan, người sau đó thông trị Màn 
Châu và miến Bắc Trung Hoa đả 
chinh phục Parhae Rãt nhiêu ngưới 
thuộc tắng lớp thống trị Parhae vòn 
là người Triều Tiền đả dị chuyên về 
phía Nam và gìa nhập quốc gia Koryô 
mới thành lắp, vào lúc đo đã thay 
thê vương quốc Sòilla. 

Sau khị phần lãnh thế d Mân 
Châu của Pairhae bị thón tình, khú 
vực phia nam biên giới Xmnok (Y¿du) 
- Tumean được Ìchối phục lai và người 
dân đi cư đèn Triều Tiên. 


Vương quốc $hílla thống nhất! 


Vương quốc Shilla (6068:9551 đã 
đat đến đính cao quyền lực và thanh 
vượng vào giữa thẻ ky VI Quốc 
gia này đã nó liíc dẻ trở thành một 
qước gia Phật giao ly tướng và xây 
dựng nêu thủ Sokkuraem trong hàng 
động và đến thứ Pulgulsa với nghệ 
thuật Tam điểm lỏng lây Việc tm 
án kinh sách Phát giau được thực 
hiện với những Làm mộc bán Bản 
tn số nhất cúi kính Sutra - có lẽ 
được :n vào giữa nâm 706 vụ 76Ì 
sau CN - đã được tìm tháy trong 
một cuộc khát quật gáu đây lại ngồi 
chua tam điểm ở Pulguksa. 


Táng lớp quy tộc Koguryð và 
Paekche được đòi xư kha rộng lương. 


Những học giả chuyên nghiên cứu 
lọc thuật, v thuất, toán hoc và thiền 
vân học được mời vào làm trong 
triểu. Việc thức hiện chính sách 
changrân (hệ thông đất dai bình 
đăng! đà được thực hiện vào nắm 
772 đôi với nồng dản. Người dân ở 
đất nước này có quyền được canh tác 
trên những máúnhi đất được guao cho 
ho. Những hồ chửa nước được xáy 
dưng đẻ cung cắp nguồn "Ước tưới 
tiều chủ các ruộng lụa. 

Trên những manh tật được giao 
khoản, người nông dẫn phai luận 
cánh trắng các mua vụ Íua, hat kẽ, 
đáu tương và lụa mạch Việc đánh 
thuê được thực hiến Lương ứng với 
tứng múa vụ thu hoach Ngoạát ra, 
nông dân côn trông cây lâu tầm đe 
nuôi tâm, cầv óc chớ va ráy thong 
đề ca thêm thu nhấp đông thuế cho 
chính: quyên và giới quý tộc Họ chân 


nuôi giai súc và agưa, môi nhà có từ 
hai đền bồn còn 


Ngướữi dân Shilla tân hướng rốt 
cườc sóng sung tuc, khu vực kinh đô 
làm ăn rAt phát đat và có những 
tuyên đưỡng hành lạng dài trên 10km 


VAao thời ký này. một vị sư Bội 
tiêng tên là Wonhyo đã khởi xướng 
một phái mới của Phảât giáo trọng 
đân chung Thông qua những tư 
tưởng mang tính cách tân của ông, 
Phâát giao đến với công chúng nhí 
môt tên giáo mang tính đại chúng 


Trong thê ky VIIÌ, ở vương quốc 
Shilla không có chiến tranh và khat 
vong học tập được đây raanh lửa, 
mtiột hệ thông chuyên tiếƯ thỚI Lên 
Triều Thiên bằng cách sử dụng các 
kv tế Trung Hóa đã được các học giá 
Shulla thuộc tầng lớp trung - thượng 
lưu, còn gọt lù (hịngo† (gắn với tầng 


DĐên PVg@sa ở Xyqœ0m tín đầu tên đựx. ti, dựng vào nắm S3S 


-x» 79 


lp thượng lưu - quý tộc) phát minh 
va. Nhu câu học tập ngày càng tăng 
tât yếu dân đến việc tuyền mộ những 
học giả tầng lớp trung thượng lưu. 
lšêt quả là một hệ thông thi tuyển 
mang tính chất dân sự đã được thiết 
lập vào năm 778 để đáp ứng nhu 
câu nói trên. 

Sự tỏn kính đối với Phật giáo 
bắt đầu giảm sút khi tảng lớn quý 
tộc trở nên thòa màn trong cuộc sông 
nhung lụa. Phật giao bất đâu hình 
thành một nhánh mới gọi là Sốn 
(thường được người phương Tây biết 
đến với tên gọi bàng tiếng Nhàt là 
Thiên) ở những vùng nủi cao Xã XÔI. 
Ở khu vực thành thị. lòng tòn kính 
quốc giáo cũng gặp phai nhìmg khó 
khăn khi mâu thuân giữa táng lớp 
quý tộc ở những huyện xa xôi hẻo 
lánh ngày càng tăng cao, trong khi 
đó nhà vua ngày càng giảm sút quyển 
lực khi những cuc đấu đá trong tầng 
lớp Chgol cùng ngày càng gia tăng. 
Năm 780, vua Hvegong bị ám sát. 
Từ đó thường xuyên xảy ra những 
cuc tranh chấp khòng có kết quả để 
tiêm quyên ngôi vua. 

Ở nhừng khu vực xa xôi hẻo lánh 
cùng diễn va những cuộc nôi loạn do 
những quan lại thuộc tầng lớp 
ChìngoÌ dân đâu Vua Aejang đã bị 
giết bứi mật người cậu sau đó đã lân 
ngôi vua. Đo vậy, vương quốc Shilla 
trong thế ký IX đã bị lung lav dữ 
dội bơi những xung đột giữa các phe 
cánh cục bộ chung quanh ngai vàng 
và cả ở các huyện ly hành chính. 
Một thương gia thành đạt tên là 
Chang Po-go đã thông trị ngành 
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thương nghiệp hàng hải trong thê 
ký 1X ở Chỉonghae-jn, thương xuyên 
vận chuvên hàng hỏa giữa các cảng 
của Trung Quốc và Nhát Bản. Ông 
ta cũng là môt trong nhiều những 
người lãnh đạo ở địa phương đã nổi 
loạn chồng lại vương triều Shilla. 


Mỏt trong những học giả xuất 
dưng thời bấy giữ là Ma: Gh'p 
WwOn - người đã trái qua kỳ thị dân 
sự của nhà Đường và đã thảo một 
bán tuyên ngôn chống lại Huang 
Tsao - đã trở về đất nước quê hương. 
Tuy nhiên, những khuyến nghị của 
ng không được triều đình quan tâm 
cùng như thực hiện. Từ chối một chức 
phám cao cấp trong triều đình, Ch'oe 
lui về sóng ấn dật ở đến Haeinsa. 
Vì vậy, các hiện triết và những nhân 
tài thuộc tâng lớp trung thượng lưu 
đầu mong đợi một sự thay đổi trong 
chính sách cai trị của vương triều 
Sh¡lla. 


Thời kỳ Koryð 


Vương quốc Shilla bị xàu xẻ thành 
từng mảnh bởi những lãnh đạo quân 
nôi loạn như yön-hwon - người tự 
xưng là nhà Hậu Paekche ở Chönju 
năm 900; Rungye - người tự xưng là 
nhà Hậu Koguryõ vào năm 901 ở 
Kaesðng. Wang Kòn. thủ lĩnh nổi 
loạn cuối cùng, là con trai trong một 
gia đình quý tộc nhỏ, trở thành tế 
tướng đâu tiên của triệu vua Kungye. 
Lặt đố vưa Kungve một cách ph' pháp 
và lên năm quyền năm 918, ông 
nhận được sư ủng hộ của các lãnh 
thua và cac thương gia - những người 
mà quyền lợi kính tế cũng như quyền 


^ 


Bỏn đô vương quốc Koryo !hế kỷ Xí 
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lực chính tri cúa họ lân át cñ triều 
đình Shilla. 


Wang Kön đã bát ngờ tấn công 
nhà Hâu Paekehe năm 34 và buộc 
tiểu quốc này đảu hàng tự nguyện 
năm 935. Năm sau ỏng chấp nhạn 
sự thoái vị của vua yöngsun của 
vương triêu Shilla. 

Ban đầu, Wang Kăn bằng lòng 
với Việc không làm xao trộn những 
người có quyên thế lớn ở các tỉnh Ìy. 
Ông đặc biệt thận trọng trong việc 
xoa địu tảng lớp quý tộc Shilla. Ông 
đã ban eho cưu vương Eyöngsun vị 
trí caa nhật trong triều đình, thậm 
chí còn kết hôn với một phụ nữ thuộc 
hoàng tộc Shilla đê qua đó phân nào 
hợp phap hóa sự cai trị cúa mình. 


Được phong là vị vua sáng lâp 
ra Vương quốc Woryö (918-1392) - 
tên gọi này có nguồn gốc từ nhà 
nước boguryö, ông đã soan thao 1Ô 
ban huấn thị cho những người kế 
nghiệp của ông tuân theo. Trong 
10 ban huân thị đó, ông đà dự đoán 
trước khả năng xảy ra xung đột giữa 
đất nước của ông với những quốc 
gia du mục ở phía Bắc và khuvến 
khích việc tăng cường sức mạnh cúa 
đất nước. Ông khuyến cáo rằng 
Phật giáo không được can thiệp vao 
công việc chính trị, cảnh báo việc 
cwớp ngôi va những xung đột trong 
nội bộ các phe cánh hoàng g1a cũng 
như sự suy vếu cua quyền lực ở các 
địa phương. 

Chính sách khoan dung của vua 
TaeJo (lên ngói sau kh: Wang Eön 
băng bà) cùng với nhừng quan hệ 
hón nhán của ông đã khiến cho 
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những lãnh chúa nối loạn ở địa 
phương trở nên biết tuân lời hơn. 
Đê làm suy yếu quyền lực của giưi 
chức địa phương, năm 956 vua 
fwanglong (trị vì từ nầm 949-978) 
đã ban hành chiếu lênh giải phóng 
nô lệ nhàm khôi phục vi thế người 
bình đân của những người bị bất 
làm nô lệ một cách bất còng. Điều 
Day đã góp phần làm tăng ngáo 
sách quốc gia và nhận được sự úng 
hộ của những người đã từng là nô lệ 
bị giam câm một cách bất, công. 

Hai năm sau, ông mở một hê 
thống thi tuyên quan lại eó thưc tài. 
Người kế vị ông là vua Kyöngjong 
(trị vì từ năm 975 đến năm 981) đã 
thực thì chính sách phân phối các 
lô đấL ruộng và đất rừng cho các 
quan lại Những chính sách này đa 
múp cho nhà nước Koryð đạt được 
một. địa vị chắc chắn như một chính 
quyền trung ương tập quyền. Vụa 
Sòng]ong (trị vì từ năm 981 đến năm 
9937) năm 982 đã chấp nhận đài 
tưởng niệm học giả Nho giáo Ch'oe 
Sùng-no và mở đường cho việc cai 
trì đất nước theo các chuẩn mực Nho 
giáo. Những quan lạ địa phương được 
chính quyền Trung ương bổ nhiệm 
và tât cả những đội quản vốn là sở 
hữu riêng của các lãnh chúa được sắp 
xêp lại để tham gia đội quân làm 
nông nghiệp. 

Tö chức triều đình được thiết lập 
theo hệ thông của nhà Đường, nhưng 
các quan lại có quyền góp ý với nhà 
vua va quyền kiêm đuyệt những quyết 
định của triều đình được thiết lão. 
Với một trật tự nội bộ như vây, Koryõ 


có thể kháng cự lại nhừng cuộc tản 
công của nigoa! bang. 


Tộc người hhitan nỏi lên nấm 
quyên và bắt đàu tự liên kết, chuyển 
đôi liên mình thị tộc cú thành một 
tô chức quyển lực tập trung. Họ 
chình phục Parhae năm 928 và đến 
năm 987 chính thức có tên gói là 
Liêu. Như đã nói, người dân Parhae 
chạy trốn đến Koryö, nhưng Liêu 
lúc bấy giờ đã săn sàng bấn công 
trong khi Koryö đã hết hì vọng 
trong mong muôn mở rộng quan hệ 
ngoai giao. Liêu bắt đầu thưc hiện 
các cuộc tấn công vào năm 933, 935, 
989, 995 đẻ quấy rồi Roryöð. “tuy 
nhiền, vào năm 998, tướng quản 
S0 Hui (940-998) của Korvð sau khi 
đòn quân Liêu vào thế bí đã tiên 
hành đam phán hòa bình với tướng 
của Liêu là Hsiao để chấm dứt sự 
thù địch cùng với việc công nhận 
chủ quyên lãnh thổ của Koryö ở phía 
Nam sông Amnokkang. 


Quan hệ ngoại giao giữa hai nước 
được mơ rộng năm 994. Tuy nhiên, 
đến năm 1010, quần Liêu lai tấn 
công Koryõ và vua Korvo phai chạy 
xung phía Nam Cuộc xung dôt ngày 
càng trở nên phức tạp hơn khi ở 
phía Bác bộ tàc Jurchen ngày càng 
lớn manh hơm trong khu vực biên 
giới Triều Tiên ă Mãn Châu. Điều 
này tiếp tục là một mối đe đọa đối 
với đãt nước Koryö đã mệt môi vì 
chiến tranh. Vua Korvõ là Hyönjong 
(trị vì 1009-1051) đã ra lệnh khắc 
linh Tripitaka, khẩn câu sự giúp đỡ 
của Đức Phật. Quyền kinh này bao 
gồm 6000 chương. 


Tuy nhiên, vào thẻ kỷ XXV, tộc 
người Jurchen tuyên ba thành lập 
đế chế Nguyên và nhảy vào cuộc xung 
đệt với Liêu. Nguyên chình phục 
xong Liêu năm l125 và quay sang 
xám lược nước Tống. Năm 1126, 
Nguyên chỉnh phục xong miền Bắc 
Tống chạy dài xuống phía Nam sgòng 
Dương Tử. Hai hoàng đế nha Tong 
bị quân Nguyên bất giữ. Tất eä thư 
viện hoàng gia cũng như của cải cá 
nhàn của người Tống đèu bị quản 
Nguyen chiếm đoạt. 


Cũng trong năm đó tai họa đên 
vớt vương quốc Koryö. Năm 1126, 
tát cả những lâu dài dinh thự, bao 
gồm cả hàng ngàn quyền sách trong 
thư viện hoàng gia và học viện quôc 
gia đã biến thành tro bụi khi các 
tòa nhà này bị người cha dượng cúa 
vua InJong phóng hoa. Koryö mất. ở) 
những bộ sưu tập sách nối tiếng cua 
mình và khòng cách nào có thể nhận 
được sách từ nước Töng. Nhưng chính 
lúc đó đã xuất hiện ý tưởng về kỹ 
thuật in và việc đúc khuôn bằng 
đồng đã được bát đầu thực hiện với 
kỳ thuật tương tự để đúc ra những 
đồng tiên xu. Ky thuật in của Koryö 
với bảng sắp chữ im bằng kim loại 
có thể di chuyển được đã phát triên 
để in nhân bản nhiều tựa sách vào 
giữa thế ký XI]. 

Năm 1145, Vua InJong (trị vì 
1112-1146) yêu cầu một Nho sì tèn 
là Kim Pu-sIk biên soạn ÀSưrngicksdgøt 
(Lịch sử Tam quóc). Cuôn sáctt này 
đã ghìị chép lại nhiều sự kiến lịch sử 
quan trọng chưa được tìm thấy trong 
sử sách. 
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uy nhiên, giữa các quan chức 
đân sự và quản sự lạt nảy sinh xung 
đột khi các quan chưc quần sự khóng 
được xem lrọng và được tra lương ít 
hơn. Năm I170, cac tướng lình quân 
sự núi loạn chông lai quan chức 
chính quyền và nhấn chìm họ trong 
biển máu. 

Vào thời gian này, người Mông 
Cố đã cúng cố quyển lực và họ đã sử 
dụng kỳ thuật mới luyện nâu chảy 
sắt cùng với than bần của người Tống 
đề chế tạo ra vũ khí, Với những vũ 
khí mới này, quân Mông Gð đã chính 
phục nước Nguyên vào năm 1215 và 
xua đuối những cựu thần Liêu chạy tị 
nạn vào lành thỏ cúa Korvỏ. Sau khi 
bị quân Mông Cô liên tiêp xâm lược 
quấy rõi, triêun đình và các quan lại 
Korvð chay xuống đao Kangwhado 
năm 1332. 

Năm 1238. quân Mông Cổ tấn 
chìem và cướp pha vương quốc Korvö, 
phá hủy ngôi chùa Hwangnyongsa 
nồi tiếng được xây dựng từ thời Shilla. 
Triều đình Koryö trên đảo Kangwhado 
đà khác bản kinh Twipitaka thứ hai 
bằng tièng Triểu Tiền, bao gồm hơn 
80.000 tấm mộc bản được khắc chữ 
trên ca hai mật, hiên nay vận còn 
được Ìưu giữ ở đến Hacinsa. Công việc 
Lo lớn này đã được thực hiến vớt lòng 
yêu nước ngoan đạo nhằm báo vệ Phật 
giáo chống lại quân Mông Cô. Nhàn 
đản oryö đà đồng kháng chiến 
chông lại quản xâm lược ngoại bang 
và bảo vệ đât nước bất chấp những 
cuộc tán công diện ra liên miên. 

Từ giữa thế ky XIV, quyền lực 
của để quốc Máng Cô suy yếu mật 
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cách nhanh chong với những cuộc 
nội chiến huynh đệ tương tàn đê 
tranh giành ngòi báu, và vào những 
năm 1340, những cuộc nổi dậy nô ra 
liên tục trên khắp lãnh thö Trung 
Hoa. 


Sau khi thoát khỏi ách thống tn 
cua Mông Cổ, Koryb bát đầu nỗ lực 
đề cải cách lai hệ thống chính quyên. 
Vua Kongmmm (trị vì 1351-1374) đã 
loại bó những người thuộc tâng lợp 
quý tóc theo Mông Cö và những 
tướng lĩnh quản đội phan loạn. 
Những người bị phế truất này đã 
hình thành một nhỏm chống đối âm 
mưu chồng lại đức vua trong màt cuộc 
đảo chính bất thành. 

Vân đề nội bộ thứ hai là câu hỏi 
về việc sở hữu đất đai Lúc bây giờ 
chế độ cáp đất đã sụp đô. Chỉ duy 
nhât những tướng lĩnh quân sự hoặc 
quan lại người Móng Cổ được ưu ái. 
cùng với môt nhóm những quý tộc 
nha có đất đai, là những người sơ 
hữu phần lớn đất đai nông nghiệp 
vốn do những người nông dân tá 
điển hoặc nông nõ một nắng hai 
sương đỗ công sức làm việc. Nỗ lực 
cải cach ruộng đát của vua Kongmn 
đã gặp phai sự chống đãi và lán 
tránh của những quan chức - những 
người được giao nhiềm vụ thực thì 
kế hoach cải cách cua đức vua. Họ 
chính là những người chu của những 
quanh đất mà uuyên sở hữu dang 
trải qua một quá trình biến đói 
quyết. liệt. 

Một vấn đề thư ba là sự gìa tăng 
thù địch giữa các học giả Phật giao 
và Nho giáo. Thông thường, trong 


suôt toàn bô thời kỳ của triều đại 
này. tín ngường Phật giáo và Nho 
giáo đả cung tồn tại mà hầu như 
không cö bắt cứ xung đột nào. Phai 
lưu y ráng vao thời diêm này, các 
học giả Triệu Tiên rất quan Làm đến 
học thuyết Tân Nho do Chu Hy khởi 
xướng vào cuõ; thế kv XÌI ngay: trước 
khí diễn ra sự xâm liợc của người 
Móng Cô. Các học giả Nho giáo mới 
không dòng ý với suy nghì cho rằng 
HIƯỜI ta nên đoan tuyệt với các môi 
quan hệ gia đình để trở thành một 
Lu s1 bởi vì nên tang của triết lý 
Nho giáo được xây dựng dựa trên 
các gia đình mạnh mè và các mối 
quan hê xã hội. Sự giàu coð và quyền 
lưu của các ‡u viện cũng như những 
chì phí to lớn mà triều đình phải 
gánh chịu đề tô chức những lễ hội 
Phật. giáo tro thanh mục tiều của sự 
chỉ trích. 

Một vân đe khác nữa là những 
toan cướp biên Nhật Bản không còn 
là những tèn cướp ch; biết đánh chợp 
nhoáng và bỏ chạy nữa mà đà được 
tô chưc thành những toán vũ trang 
chuyên đột kích sâu vào trong đất 
lièn. Chính vào thời gian này người 
ta đã chú ý đến tưởng Yì Söng-gyvo 
vì ông đã đây lùi bọn cướp biến trong 
một loạt những chiến dịch tấn công 
thành công. 


Bộ máy Nhà nước 


Tướng Y¡ Sðng-gve thầu tóm 
quvẻn lực chính trị va quân sư, lật 


đô Vua Ch?ang (trị vì từ năm 1388- 
1389) và đưa Kongyang (tại vị từ 
1389-1382) lên ngôi. Đức vua mới 
và nhe cánh của mình tiến hành 
một cuöc cai cach ruộng đất sâu rộng 
Hệ tư tưởng Tân Nho giáo trợ thành 
Lư tường chính trị chủ đạo của òng 
trong cuộc chiến chông lại tầng lớp 
quy bộc và chế độ quan chủ mục 
ruông Koryö. 


Luật phân cấp đảt Ku›g7ónpop 
đước thành lập không chỉ cung câp 
đất đai cho Tướng Ÿ¡i mà còn mang 
quyên lực đến cho òng đề cai trị đất 
nước. Ong với phe cánh của mình, 
ông nhận thây khá năng sắp xếp 
trật tự và kết thúc vương triệu Kyorö 
điệu tàn thông qua hệ thông thái 
ap phản canh đất. 


Theo quy định và hệ thông phân 
chia đất đai lúc đó, đát đai thường 
được phần giao đề sinh sống dựa trên 
nên tảng là vị thế xà hội của mỗi 
người. Những người được nhận đất 
có quyền cho thuê trong khi những 
người nông dân có quyền trông trọt 
Thông thường, giá thuê đất lèn đân 
tương đường một nửa giá trí mua 
màng và thường được tra như một 
khoan thuế thuê đất cho triêu đình. 

Do người tá điện được đảm bảo có 
đất phân canh bàng quv định về 
quyền trồng trọt và không bị tịch 
thu sung công, cuc sống của ho đã 
được cai thiện. Ngoài ra, sự tích lùv 
đât đai của các vơnugban hay các quan 
chức thuộc tăng lớp quý tộc thống trì 
đã bị kiềm soát chặt chẽ với quy định 
về mặt pháp lý chỉ có đất đãi ở khu 
vực Eyöngg! xung quanh thủ đỏ là 
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được phân cần bởi vị ở đó triều đình 
có thể đề duy trì quyên giam sát 


Hang việc kiên quyết tiên hành 
chính sách cải cách ruộng đất, Y¡ 
Sông-gye và những người ung hỗ ông 
đã giành được quyền lực kinh tã. Vua 
Kongyang bị buộc thoái vị và những 
người ủng hộ Yí¡ 3ðng-gve đưa ðng 
lên ngồi, châm dựt thời ky cai trị 
của dùng họ Wang. Y¡ S5ng-gyve đối 
tên nước thành vương quốc Chosôni 
va ông lây ruên hiêu la 'ÍPaelo 


Nự thành lắp những trường day 
học Nho giáo được xem là tiên đề 
đầu tiên chơ việc xây dựng một nhà 
nước Nho giáo. Một trường đại học. 
hầm trường của triểu đình được 
thành lập ở Seoul và nhiều trường 
học địa phương được thành lập ở tất 
cả các tính ly. Tư những trường học 
nây, nhiều sĩ phụ cỏ khuynh hướng 


— ———— 
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Nho giáo đá được tuyến rnộọ tham 
gui bọ máy triểu đình. 


Các quan lại thuộc tắng lớp quỷ 
tộc được quyền tham gia bộ máy 
hành chinh của triều định va cơ quan 
lấp pháp Theo luân lý Nho giáo, 
quan lạ: được xem là thuộc ha phải 
làm theo ý chi của quân vương, bởi 
vị quân vương có những đặc quyến 
bát đi bát dịch trong việc cai Lrì 
Tuy nhiên, quản vương cũng phải 
quan tâm đến sự cÐ vân của các Nho 
sìị Trong môi quan hệ nảy thì bộ 
phản Thư lại hoàng gia và Bọ Hỏi 
đông triểu đính có vai trô quan trọng 
hang đấu Dưới các cơ quan này là 
gáu ban hanh chính: dân sự, thuê 
bộ, lễ bộ, quản đôi. hình bộ và công 
tác xã hội. Đây những tô chức chính 
quyền chủ véu ở kinh đô Bò máy 
hành chính ở các tỉnh Ìy củng được 
xäy dưng dưới sư điều hành của các 
thủ hiện. 

Hỏi đẳng củ mắt (Censorate 
Offiees) đệ trình những ban kiên 
nghị và những lỡi can gián lên nhà 
vụn và củ quyền phẽ chuẩn. chính 
sửa quyêt đính bố nhiệm quan lai 
và những sắc lệnh của nhà vua. 
Những sử gia của triểu đính - những 
ngưỡi có nhiệm vu ghi chép lai 
những chuyện xảy ra hàng ngày 
trang triêu và gh:ỉ lại nguyên vần 
những cuộc trò chuyện của hoàng gia 
- được phép phê bình và giảm sát 
quán vương 

Đế nâng cao chất lượng Nho học, 
nâm 1403 những bản ín bằng kiưm 
lại các tác phẩm kính điền của Nho 
giáo và vẫn học lịch sử đã được thực 


hiện Kỹ thuảt in ngày càng phát 
triên và được nâng cấp bằng việc 
dúc lại khuôn ín với những kiểu chữ 
mới nhằm thúc đẩy việc nghiền cứu 
Nho học phục vụ cho sự thịnh vượng 
cúa đất nước. 


Chủ nghĩa nhân văn Nho học của 
vua S5ej0ng 


Vị vua thứ tư của Chosðn là SeJong 
(trị vì từ nam 1418-1450) nôi tiếng 
vì sự am hiểu Nho học. Ngoài sự tiếp 
thu tình hoa giả trị của Nho bọc, ông 
còn chứng tỏ có đủ khả năng lãnh 
đạo các học giả thuộc tầng lớp quan 
chưc quý tộc. Sự cai trị của ông trong 
thế kỷ XVI đã đê lại những dấu ân 
qua những tư tưởng tiền hộ trong lĩnh 
vực quan ly hành chính, ngữ ãm, chữ 
quốc ngữ, kính tê, khoa học, âm nhạc, 
y thuật và những nghiên cứu mang 
tính nhân bản. Ông đã xây dựng Tòa 
nhà Danh vọng (tChiphyonjðn) để 
khuyến khích những nghiên cứu về 
những truyền thuyết lập quốc và vẻ 
lĩnh vực kinh tế - chính trì. 


Vna Sejong đặc biêt quan tâm đến 
cuộc sống mưu sinh của những ngươi 
nông dân, ông thường cứu tế cho họ 
trong những thời điểm xảy ra hạn 
hán và lũ lụt. Ông đã yêu cầu Chồng 
Cho biên soạn quyển sách Wongsa- 
ch¿tsoŸ (Những cuộc trò chuyện hào 
hứng về nghề nông), trong đó có rất 
nhiều thông tin hữu ích thu thâp 
được từ những người nông dân giàu 
kinh nghiệm trên khấp đất nước. 
Bản ín đầu tiên của quyên sách này 
ử Triều Tiên đã trở thành một tác 
phẩm linh điển của nền nông nghiệp 


Triều Tiên. Ông cũng đã thực thì 
một chính sách với mức thuế rất 
nhẹ nhàng đề giúp đỡ những người 
nông dân. Ông cũng đã cho triển 
khai chê tạo một dụng cụ để đo mưa 
vào năm 1442 và sau đó phán phat 
các dụng cu này đến Bộ Thiên văn 
và các quan chức địa phương đà ghi 
nhận lại lượng mưa Hụng œị này 
đã ra đời trước dụng cụ đo mưa của 
Gastelli nầm 1689 gân 200 năm. 


Một trong những thành tựu nối 
tiếng nhất của ông là việc sáng tao 
ra bảng chữ cái Triển Tiên, còn gọi 
là hangu! Chính việc ý thức được 
rằng đân tộc mình phải có một hệ 
thống chữ cái để diễn đạt ngôn ngữ 
trong sinh hoạt hàng ngày cũng như 
mỏt khát vọng muốn tất cá thần 
đàn có thê học tập và sử dụng bảng 
chữ cái đó đã thúc đẩy vua Sojong 
yêu cầu các học giả của triều đình 
sáng chế ra bảng chữ cái này. Bảng 
chữ cai Triều Tiên bao gồm 11 nguyên 
âm và 28 phụ âm đã thể hiện được 
về đep vẻ hình thái, sự đơn giản và 
sa chính xác khoa học mà ngay cá 
một người ít học cũng có thê học 
được cách sư dụng nó chỉ trong vài 
tiếng đồng hò. 


Một số Nho sì đã phản đối vì cho 
rằng việc sử dụng chữ Triều Tiên sẽ 
làm chậm trễ việc nghiền cứu Nho 
học. Tuy nhiên, Sejong đã kiền quyết 
phát triển bảng chừ cai hoưngul vì 
lợi ích của dân tộc mình. Đến năm 
1446, bảng chữ cái hunminchống- 
m (những âm thanh đúng đắn đề 
chỉ dạy cho người dân) đà được phó 
biến đến mọi người đân. 
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Ngôn ngữ viết chính thức vân là 
chừ Trung Quốc, giống như chữ 
Latinh ở châu Âu, nhưng người dân 
Triều Tiên muốn chuyên sang sử dụng 
một thứ ngồn ngữ viêt của riêng dân 
tạc mình. Mật bài hát ca ngợi nhừng 
người sáng lập nên triều đại mới đã 
được sáng tác cả bằng tiếng Triều 
Tên và tiếng Họa, đỏ là bài 
Yongbiðch nn-gớứ (Bái hát về những 
con rồng bay về trời). Sau đo quyên 
sách SÈoposangJol (Những mâu 
chuyện về cuộc đời Pbát Thích Cai 
cũng được dịch sang tiếng Triệu Tiên. 
Những tác phám này đã đặt nên 
móng cho việc sử dùng chữ viết Triều 
Tiên trong thực tiên cuộc sông. 

Vua SeJong còn théá hiện sự quan 
tâm đến sức khoe của dân chúng 
thông qua việc ra lệnh biên soạn 
những quyên saeh về y thuật. Một 
quyen sach tóm tắt y học Trung Hoa 
gom 365 chương và quyên Hyangyob- 
chupsonebam (Tuyển tập những 
phương thuốc v học dân tộc Triều 
Tiên) gồm 35 chương đã được hoàn 
tật vao năm 14133. Trong đó, quyền 
sach sau bao gòm 959 cách chân đoán 
benh, 10.706 đơn thuốc và 1477 
huyệt đạo đụng trong châm cứu Èrl 
liêu. Mọt quyền sách khác viết về 
cách thu thập những nguyên liêu đề 
làm thuôc ở địa phương cùng được 
phát hành bằng tiếng mẹ đẻ. 

Sự quan tâm của vua SeJong dòi 
vơi khoa học thiên văn cũng rất toàn 
diện và những chiếc đồng hỗ mật 
trời, đồng hồ nước, những mò hình 
vù trụ về hệ mặt trời, những hành 
tình xanh, những bản đồ thiên văn 


và nhừng tập bản đã vẻ bấy hành 
tình đã được in theo yêu câu cua ông. 
Ông có một hệ thống thư lại ghi 
chép những bài hát Triều Tiền hoặc 
Trung Hoa được sáng tác hay điều 
chỉnh lại, và một trong những người 
hầu có tài của ông là Pak Yon đã 
cải tiến nhiều loại dụng cụ âm nhạc 
khác nhau và còn sáng tác một thể 
loại nhạc mới. 


Trong quan hệ đối ngoại, vua 
SeJong đã dùng những biện pháp 
mạnh chống lại bộ tộc Jurchen. Ông 
đà giành lại được phân lãnh thô ở 
biên giới Đông Bác và xây dựng sáu 
tường thành sau khi tưởng Kim 
Chong-so đây lùi quản xảm lược 
Jarchen năm 141334. Răm 1443. vua 
Selong sấp nhập bòn tỉnh ở biên 
mới phía Bắc và mỡ ba hai cảng đè 
thúc đây giao thương. Chính sach 
cải cách thuế ruông đât., chăm sóc 
sức khoe nhân dần và việc phát 
minh ra bảng chữ cai Triêu Tiên 
của vua SeJong đã góp phản cái thiện 
đời sống và qua đo đánh thức tiềm 
năng của nhân dân Triểu Tiền. 

Có thể nói, chính vua SeJong đã 
làm chø nhận thức về một nhà nước 
Nho giáo trở nên gần gũi, chân thật 
hơn và đã đem đến cho nhân đân 
tuột y thức quỏe gia dân tộc hiện 
đại hơn. Mãc dù luc đầu ông đã tịch 
thu những khu đâát đền dành cho 
việc thờ cúng và những nông nô, 
qua đó giới han hoạt động của Phật 
giáo, thể nhưng sau cai chết của 
ngưử› vợ yêu quý, ông đặc biệt trở 
nên tàn tâm với đức tìn này Sau 
thời kỳ này sức khỏe của ông giàm 
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sút và ông đã truyền ngôi cho hoàng 
tứ MunJ]ong (trị vì từ năm 1450-1452). 
Đang tiếc là dị sản thịnh vượng và 
án định cúa ông đã không đưạc gìn 
gừ lâu bởi những người kế nghiệp 
văn số. 


Nền quân chủ đối đầu với tầng 
lớn quan lại quý tậc (yanqban) 


Cái chêt của vua MimJong năm 
1452 đã dẫn đến việc đưa một vị 
hoàng tử mới J1 tôi lên ngôi. Việc 
quộc gia đại sự được chuyền về tay 
các quan lại trong triều và quyên 
lực quân chủ ngày càng suy yêu. Năm 
1455, hoàng tứ Suyang - vôn là người 
cầu cua VỊ vua trẻ con Tanjong - đã 
cướp ngôi vua băng cách tàn sát và 
giồt cả vua sau khi không chế được 
sự chống đới của các quan lại và tướng 
lĩnh quân đội để đần áp mọi nỗ lực 
nhằm khôi phục la: chế độ quân chủ. 


Hoàng tử Suyang lên ngôi vua, 
lây hiệu là SeJo (trị vì từ năm 1455 
- 1168), đã đóng cửa Tòa nhà IDanh 
vong, xóa bỏ một số vị trí chủ chốt 
trong Hội đồng Cơ mật (Censorate 
Office) và làm lụn bại Viên Học gia 
hoàng gía (Kyöngyon); tất cả những 
biện pháp này được thực hiện để 
nới lồng những sự kiểm töa về tư 
tưởng đói với nên quân chủ. Viện 
REhuyen học được thành lận với mục 
đích bề ngaäi là để khuyến khích 
Nho giáo, nhưng thực chất chỉ là 
một. thư viện của hoàng gia hơn là 
một tỏ chức được thiết kế nhằm 
khuyên khich và truyền bá những 
tứ tướng Nho giáo. Ngoài ra, ông 
bãt đầu tiếp kiến riêng eá nhân các 
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quan la), xem thường những quy định 
cho phép sự hiện diện của các sử g13 
và các quan chức eơ yêu khác trong 
những buổi tiếp kiến của triều đình 
và hoàng tòc. 

Tuy nhiên, nỗ lực đề cao chế độ 
quân chủ đã được thể hiện khi vị 
vua này bỏ ra đễ bị còng kích trước 
án lực của các quan lạt quý tộc. Yang 
Söng-JI - một sĩ phu có tài dưởi thời 
SeJong - đã bày tỏ sự ủng hộ nhà 
vua trong những bản kiến nghị của 
mình. Yang nhàn mạnh đến vị trĩ 
độc nhất của Triểu Tiên, khẳng đỉnh 
sự cần thiết phải giữ gìn những 
truyền thống bản xứ - theo ông, 
Tangun là “Thiên tử”. Ông trình bày 
kiên nghị rằng Triều Tiên, giống 
như Trung Hoa. là một đât nước được 
Thượng đế ban phước lành. latận 
điêm này của ông đã tăng cường sức 
mạnh cho quyền lực của Seo đối với 
giới quan lại. 

Không a! trong số các vị vua triển 
Y¡ đủ mạnh để bất châp các quan 
lại quý tộc thòng qua việc dịch thần 
cầu nguyện ở đến thờ Thánh, một 
nơi chỉ có Thiên từ mới có đủ khả 
năng trò chuyện với Thiên hoàng. 
Tuy nhiên, trong bài thơ cúng tế 
Thiên Hoàng, SeJo đã sử dụng cụnv 
từ "người sáng lập nên triều đại, vị 
đại tổ của để chế” để chỉ Taejo (vị 
vua thái tô Yí Söng-gye)”. 

Sejo đã ra lệnh biên soạn một 
bản đồ chị tiết về lành thổ Triều 
Tiên để tăng cường khả năng kiểm 
soát các khu vực xà xôi hảo lánh. 
Việc điều tra tình hình binh lính và 
quân dự bị ơ các huyện ly khác nhau 


được đây manh. Sác lệnh đăng ký 
dân sự được thực thi yêu cầu tất. cả 
thần đân phải mang theo những 
tấm thẻ nhận dạng. Ông tăng cường 
sô lượng quân đội ơ từng tính ly và 
ra lênh mọi thị thành sản xuất 
thêm vũ khí. 

Bằng sự điều chỉnh lại việc phân 
cấp đất đai và y tế một cách rộng 
rãi, Sejo đã thê hiện sự quan tâm 
đến sự hùng mạnh của quán đội. Ông 
cùng ra lệnh tiến hành những cuộc 
di dân đến các khu vực biên giơi 
phía Bắc có ít người cư tri. 

Vị vua này đã quyết định tuyển 
dụng những quan chức mới, gia tăng 
sở lượng những thành viên trong 
quản đội để tăng cường quyền lực 
quân chú. Những bầy tôi có công 
được tưởng thưởng ba đời liên tiếp 
dê mở rộng nên tảng của sự trung 
thành. Tuy nhiên, với việc gia tăng 
cấp đát có thể được thừa kế cho những 
quản thần có công, nguần đất cho 
những quan lai mới được bổ nhiệm 
bị giam xuống. Đề giải quyết vấn 
đề này cũng như để hạn chế quyên 
lực kinh tế của các quan chức và tầng 
lớp quy tộc, Seo đà tiên hành chính 
sách đất đai chính thức cho phép 
việc cho thuê đất được cấp trong thời 
ký đương nhiềm. Vị vậy, tình trạng 
đât đai do các quan lại quý tộc thụ 
hưởng trọn đời đã chấm đứt và 
những người không chịu thỏa hiệp 
sẽ bị mất quyền sở hi đất. Sự hạn 
chế quyên sở hữu đât đai đối với 
những quan lại đương chưc này có 
nghĩa là tầng lớp những quan lại 
quý tộc đã từng có đất đai thước đây 


chuyến thành những quan lại được 
thuê làm việc có đất đai hoặc những 
quý tộc không có đất mà chỉ có 
những đặc quyền mà thồi, 


Vua SeJo cũng thường xuyên tô 
chức các cuộc thi tuyên nhân tài làm 
công việc quân sự va đản sự tạm 
thời bên cạnh các cuộc thị truyền 
thống được trọng vụng tổ chức 03 
năm một lần. Do sô lương các thí 
sinh đạt giải trong các kỳ thị tạm 
thời nảy vượt quá số thí sinh thành 
cng trong các kỳ thị chính thức với 
tí lệ 2-1 nên trên thực tế điều này 
đã khiến hệ thống thi tuyến dân sự 
trở nên phổ biến hơn dưới thời kỳ 
cat trị của vị quản vương này. 

Đê làm chệch hướng sự quan tâm 
của các hoc giá Tân Nho, SeJo đa 
thách thức Nho giáo truyền thống 
bằng cách úng hộ Lão giáo và Phật 
gìáo. Một thư phòng phổ biên kinh 
Phát đã được thành lập đê biên soạn 
những tác phảm văn học Phật giáo 
và các han dịch tiếng Triều Tiên 
của những tác phẩm văn học này 
trở nên rât phô biến. 50 bản của tác 
phẩm vĩ dạt Koryö Tripdtaba đã được 
đặt ín đẻ phản phát. Đề trang bị 
kiến thức và sự hiểu biết về lịch sử 
đất nước cho những nhà Hán hạc, 
việc biên soạn tac phẩm Tonggub 
TPonggam (Bức tranh toàn cảnh về 
một đất nước phương Đông) bắt đầu 
được thực hiện năm 14158 và hoàn 
tất sau khi vị vua này qua đời, 

Việc biên soạn bó Luát hành 
chính quôc gia cũng bất đâu dược thực 
hiện. Bộ luật Quảc giá tKyðnggub 
Toae/ön) trỗ thành nên tảng quan 
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trọng trong quá trình cai tri của triều 
đình và cung cấp cho hệ thống quản 
chủ một hình thức luật pháp lập hiển 
dưới hình thức văn ban 


Sư hồi sình của nền cai †rị Tân Nho 


Vì vua trẻ con Söngiang (trì vì từ 
năm 1469-1494) được đưa lên ngõi 
và cai trị đàt nước dưới quyền nhiêp 
chính của hoàng háu và các quan 
lại cð vấn cao cấp. Những bai giáo 
huấn cho haàng gia là lĩnh vực mà 
giới sĩ phu c0 tư tưởng chống đổi 
Seo thường tập trung chỉ trích nhằm 
xóa bó những nghị thực Phật giáo 
và những nghị lễ dị biệt khác khói 
cuộc sống đớ triều đình. Vì vua nhỏ 
bât hạnh bị buộc phái tuân thủ một 
thời khóa hiểu nghiêm ngặt gòm từ 
hai đến bốn bai học mỗi ngày. Viên 
RKhuvên học được mở ròng để trở 
thành một trung tâm hoe thuật bền 
cạnh việc cung cấp những học ø(ä 
cho hoàng gia. Việc truyền bí tư 
tương Nho giáo trợ thành trật tự 
của xã hội lúc bấy giờ và sư hậu 
thuần của triều đình đối với Phát 
giáo ngày càng gìam sút. Trong thời 
kỳ tYl vì của Sõngjong, quyền thu 
thuế và cho thuê đất của giới quan 
lại như một nguồn thu nhập cá nhân 
bắt đầu giảm sut. 

Những học giả tre thôi được trong 
thị và được dành cho những eø hội 
trong lloe viện hoàng gia mới được 
xây dựng. Nho giao một lần nữa 
đã giành được vị trí thống trị trong 
nền hành chính triểêu đình. Một 
chương trình xuất bản nhiêu tham 
vong đà cho ra đời những tác phẩm 
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như ban tóm tất địa lý - lích sử 
Triểu Tiên, một hợp tuyéền văn 
chương Triêu Tiên - Trung Quốc và 
những bài viết có mình họa về âm 
nhạc truvẻn thống. 


Tuy nhiên, những nỗ lực nam 
khôi phục sự thống trí của Nho giáo 
đó không đu để làm thoa mãn giới 
học thuật nái chung, Trong số họ 
có những ngươi đã phái chịu đựng 
sự )›hân biệt đối xứ dươi thời kỳ cai 
tr eua vua ŠeJo nhưng đã gianh được 
một vị trị trong triều đình mác đù 
điều kiện kinh tế không được cải 
thiện nhiều. Theo sau việc thực hiện 
chính sách thu thuế trung ương va 
phân bô thuế thuê đất trên đất đai 
cua các quan lại, giới quan lại và 
tang lớp quy tộc muốn eó quyền kiếm 
soát đât đai thòng qua quyền cày 
cấy, trông trọt đẻ hằng cách đó tước 
đoạt quyển có đat của giới nông dân. 
Ngoài ra. diện tích đặt đạt ngày 
càng tăng tyườơng do kết qua của 
chính sách khai hoang và điều nav 
đã góp phân vào sự phát triển của 
nguôn đát đai nàng nghiệp. Một số 
khu vực đât nòng nghiệp tấp trung 
trong tay giới tá điền va nông nô. 
Một só người đã từ bỏ vị trí xã hội 
tự do của họ đê tránh khỏi gánh 
nặng thuê đất và các loại thuê phải 
công nạp khác. 


Khat vọng có quyền sơ hữu đất 
đai trở nên mành liệt hợn khi con 
đường quan là được mơ rang với cÄ 
những phe nhóm chóng đốt Sejo, 
tuy nhiên sự cạnh tranh eho những 
vị trí này cùng trở nên quyèt liệt 
hơn. Những người đã trở thanh chủ 


nhân của những manh đất được 
thưởng, được nhàn cấp, được cải tạo 
hay có quyền tịch lũy đất đai để 
trong trọt trợ thành mục tiêu của 
những sự ch: trích. 

Giới sĩ phu ủng hỗ các phi thức 
øịa đình và dòng tộc theo quy định 
của học thuyết Tân Nho. nhưng họ 
cũng la những người bị lâm vào cảnh 
bán cùng do những nghỉ thức tốn 
kém co liên quan đến hôn nhân, tang 
lễ và các lễ nghĩ khác. Môi quan hệ 
dòng tộc chủ yếu đựa vào sự trợ giúp 
đo một quan lại trong đòng ho được 
triều đình bò nhiêm, Môi quan hệ 
giúp đỡ lân nhau này có liên quan 
đến những quan lại làm việc ở kinh 
đồ cũng như những quan lại quý tộc 
có đất đai ở những khu vực xa xôi 
heo lánh. 


Điều này cũng là mòt nhân tô 
then chốt trong đời sông lình tế - 
chính trị của mỗi quan lại quý tộc 
trong thời kỳ Chasàn và được đây 
manh trung thời cat trị cua 
Song )jang., Kim Chong-JIR (1432-1492) 
Ì4 mặt quan lại học giá hàng đầu có 
rát nhiều người ủng hộ khi ông tan 
thành học thuyết Tân Nho vớn lèn 
án VIỆc cươh ngôi của Sejo. Thành 
công của öðng tiêu biêu cho thời kỳ 
định cao của sư hỏi sinh trường phái 
Tân Nho. 


Người kẻ nghiệp Söng]ong năm 
1495 là hoàng tự Yänsan, người mà 
thời kỳ trị vì được đánh dâu bằng 
việc đàn áp các cuộc nói loan của 
giới sĩ phu. Trong thời kỳ đảu, ông 
phải chịu sức ép lớn từ những nhóm 
chàòng đối việc tiên hành các nghỉ 


lễ Phật giáo trong buổi lễ tang 
hoàng hậu. Giân đữ trước hàng trăm 
bản kiến nghị phán đôi của giới sĩ 
phù Tân Nho, ông đã quyết định 
trừng phat họ. Đợt thanh trừng đầu 
Lên của ông dựa trên lời buoöc tòi 
hoàng gia của một học tro Kim 
Chong-Iik. Thông qua cuộc thanh 
trừng này và một cuôc thanh trừng 
khác tiền hành năm 1504, Yongsan 
đã loại bỏ được những cản trơ từ 
phía các sử gia, các nguyên lão và 
các quan lại triệu đình. Nền quản 
trị đất nước theo đường lối Nho giáo 
sụp đô gần như hoàn toàn. 


Những hành động chồng lại Nho 
giáo và Phật giáo mót cách lạ 
thường cua vị vua nàv hoàn toàn 
trái ngược với Sắc luật Hành chính 
quốc gia và làm nản lòng toàn thể 
giời quan lại quý tộc mãi đến khi 
òng bị phế truất. 

Sau đó là thời kỳ trị vì cua 
Chungjong (từ năm 1508-1544) - vị 
vua nhán được sự hậu thuần của 
các quan lai quý tộc đã phế truất 
Võnsan đề khói phục lại nên cai trì 
Nho gia. Sự hỏi sinh của trường phái 
Tân Nho đã khiến việc quan tâm 
đến tình trang kinh tế của giới sĩ 
phu trở thành môt vẽu cầu cấp bách. 
Một số người dược ban thưởng đất 
đai. một số khác đươc đam bảo 
những đặc quyên ư những trường 
day tư gắn liên với đất đai và những 
nông nô. Những trường tư như vậy 
ở (ác địa phương trỡ thành những 
trung tâm đào tạo trí thức cho các 
trường phái tư tưởng cũng như các 
nhóm dòng tộc. 
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Sự gia tãng sóö lượng nông dân 
bỏ đát ra đi đã góp phần làm tăng 
gánh nàng thuê má cho những người 
nông dân ở lại Cho Kwang-jo, một 
viên quan co uy tín đã ủng hộ chính 
sách tiến cử người làm việc cho triều 
đình và tỏ chức các phường hói ở 
địa phương để cải thiện tỉnh trạng 
khánh kiệt của giới sĩ phu. Chính 
sach tiến cử được thực thi và phe 
nhom của ông được tuyên vào nhiều 
vị trí trong triều đình, nhưng việc 
này chưa dủ lam hài lòng họ bới vì 
họ không được ban cho đất đai như 
mong muốn. 


Các học giả Tân Nho phải đối 
mát với một kế hoạch mưu phản 
nàm l519 - năm mà họ đã giành 
được mục tiêu là thực thì clình sách 
Liễn cử trong thi tuyến quan lại. 

Các quan lại cập cao và giới sĩ 
phu thường xuyên dính líu vào hàng 
loạt chuyện rác rối liên lục xảy ra 
trong hoàng gìa, và họ cạnh tranh 
với nhau trong việc giành những vị 
trí trong hò máy quan lại, đặc biệt 
là kê từ khi số lượng quan lại tăng 
lân do sự mở rộng của các trường 
đay hục tư. Những quyên lợi chung 
của ho từ những trường học ở địa 
phương và các tổ chức dong tộc đá 
lài kéo họ vào việc chia rẽ lân nhan 
thành những phe nhom, tất ca đeu 
chua chát với sự chịa rẻ chỉ vị chung 
cảnh ngộ. Số lương các trường tư đã 
vượt quá con sỏ 100 vào cuối thế kv 
XVI và những học giả xuất chúng 
của triết học Nho giáo ơ Triều Tiên 
đều đã từng sống trong nhừng ngòi 
trường như thế. 
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Đối với người dân nói chung, hạ 
phát chịu áp lực nặng nề từ hàng 
loạt loại thuế như thuê đất, thuế 
quân dịch, thuế dịch vụ và những 
khoản công nạp do những quan lại 
có thảm quyền tô chức thu thập. Sự 
tăng trưởng của nguôn đạt đai nông 
nghiệp chì làm đời sống kinh tế của 
người nông dân thêm khôn khổ. Một 
người nông dân chính trực tên là 
Im Rkùk-Chồng đà nôi dậy chống 
lại những quan lại tham lam. Tập 
hợp được một lực lượng đỏng đao 
những người nông dân nghèo khổ, 
ông đã tịch thu của cải của bọn quan 
lại quý tộc giàu có và phân phat cho 
dân nghèo. Ông đã tổ chức đanh 
cướp nhiều kho thóe của triều đình 
để cứu tê cho những người dân đói 
khát ở các tỉnh Kyônggi và 
Hwanghae. Mặc dù sau này bị bàt 
và chém đầu năm 1562, tính thản 
hào hiệp và những tư tưởng cách 
mạng của ông đã khiến cho đản 
chúng cam phục và tạo cảm hứng 
cho sư ra đời một quyển tiểu thuyết 
nổi tiếng có tựa là “Cáu chuyên về 
lHiong KiE-fong 


Kháng chiến chống Nhật 


Như ở trên đã nói, vị vua thái tô 
lập quốc TPaejo nôi tiếng trong cuộc 
kháng chiến chống lại quản Nhật 
Ban. Sau khi cuộc cướp bóc của quân 
Nhật châm dưt, Triêu Tiên dã mở 
cđa ba hải cang để buôn bán thương 
mại với những lãnh chúa phong kiến 
Nhật Ban. phong chức cho lãnh chúa 
Tshumina - người đã làm Ăn phát 
đạt cùng với nhiều quan lại cao cấp 
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Bar tranh ml) tậ đột chiện thuyển: nnh rúa 1) côag lên tục vào đoän quản Nhật Bận xăm lI£ ngoài ktxf bử tiểi: Nạn 


Nhật Bản khác. Tuy nhiên, những 
quan lại đi sứ của Nhật Bản sông 
tai những hải cảng này thỉnh 
thoáng vẫn quấy rõi và sư kiên nhân 
của Triều Tiên ngày càng giảm sút, 

Sau sự kiện äm sát Chỉa, người 
lúc đô được xem là cô chú trương ôn 
hòa trong số những lành chúa hiểu 
chiên Nhật Bản, Toyotemi Hideyoshi 
lên năm quyền vào năm 1590. Mõi 
quan tâm của Hideyeshi lúc bảy gìiö 
là tìm cách làm suy yêu rthững lãnh 
chúa phong kiên quyền lực ở các tính 
miền Tây Nhật Bản. Đề giải quyết 
tình trạng căng thăng trong nội bộ 
đậât nước, ông tà đã quyết định một, 


cuộc xám lược Trung Quốc sẽ là lối 
ra cắn thiết cho việc tìm kiếm giải 
pháp hỏa bình ở trong nước Khi 
Triểu Tiên hác bỏ yêu cầu của 
Hideyoshi về việc hỏ trợ tấn công 
Trung Quốc, ông ta đã ra lệnh cho 
các tướng lĩnh xâm lược Triều Tiên 
nìm 1593. Quân Nhat được trang bị 
súng hỏa mai là vũ lchỉ mà quản 
Triểu Tiên không quen sử dụng nên 
đa nhanh chóng tiếp cận Seoul chí 
Lrong hai tuãn. Chúng đã cô gắng 
tiền chiếm tình Cholla - vựa lùa của 
cả rifớc, nhưng đã văp phải sự kháng 
cự mãnh liệt của quân đân Triệu 
Tiên dụ tướng Sim Shi-mìn chỉ lay 
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ở Chingu. Sau đó quân Nhàt chuyển 
hướng tân công tiến về Seoul. 


Vua Son)ð va hoàng tòc chạy đến 
các tỉnh phía Bác và thính cầu sự 
giúp đỡ của nhà Minh chống lại quân 
xâm lược. Các tướng lĩnh Nhật Ban 
cãi vã lân nhau. trong khi đó Đô 
đóc Y¡ï Sun-shin của Triều Tiên đã 
thực hiện một loạt cuộc hành quản 
lhhôn ngoan ở eo biển Triều Tiền, 
tiêu điệt nhiều chiến thuyên Nhạt 
Bản. Những chiếc tàu bọc sắt được 
Đô đốc Ÿ! cải tạo lại với khoang tàu 
bọc bàng đất sét giếng như những 
chiếc mai rùa cứng đã bào vệ các 
thủy thủ và quản lính thực sự là 
một đối thú xứng tâm của bất kỳ 
các tàu chiên Nhật Bản nào. 

Với sự tham chiên cúa quân Minh, 
quân Nhàt phải chiến đấu với liên 
quân Minh - Triều. BỊ cắt đứt nguòn 
tiếp viện do sự phong tỏa của Đô 
đốc Y¡ trên biên, quàn Nhật đã bị 
lầm vào tình thể khó khăn Mật đội 
quân tình nguyện của Triều Tiên ở 
các tỉnh phía Nam đã quấy rôi quân 
Nhật, bằng chiên thuật đánh du kích, 
trong khi đó bệnh dịch và tình trạng 
thiếu lượng thực đã làm hao tốn sinh 
lực quàn Nhật. Nhưng cuộc thương 
lượng đã được tở chức giữa các tướng 
nhà Minh và quân Nhật, kết quá là 
sau đó quản Nhật mất ý chì chiên 
đầu và bắt đầu rút quân. bị truy đuối 
bơi những đòi quân nông dân tình 
nguyện và những nhà sư Phật giao. 

Các cuộc thương lương hòa bình 
kéo dài suốt 5 nàm nhưng không 
mang lại kết quả nào và Hideyoshi 
lại đưa quân sang Triểu Tiên vào 
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nầm 1597. Cuộc tiến quân lắn nay 
chỉ bao quanh tính Kyöngsang và 
một phần của tỉnh Chölla vì quân 
Nhật thường xuyên bị đãn quân du 
kích Triêu Tiên quấy rồi. 

Cái chết của Hideyoshi đã keo 
theo sự triệt thoái của quân Nhật ở 
Triều Tiên. Trong nô lực đập tan kế 
hoạch rút quân của kẻ thù, đồ đấc Ÿi 
đã bị trúng một viên đạn lạc và tư 
thương trong một trận thủy chiến 
quyêt liệt. Cuối cùng cuộc chiến này 
cũng kết thúc với những ảnh hưởng 
nghiềm trong với cả Triều Tiên, nhà 
Minh ở Trung Quốc và Nhật Ban. 


Ảnh hưởng của chiến tranh 


Hậu quả từ cuộc chiến xám lược 
của Hideyosht bao gồm sự húy hoại 
nhiều đi săn của triều đình, các di 
sản văn hóa vật thé, các văn thư 
lưu trừ, những tài liêu lịch sử và 
các tac phẩm nghệ thuật, sự tàn 
phá đất đai. sự sụt giảm dân sò và 
sự mát mát những người thợ thủ 
công và các nhà kỹ thuật Diện tích 
đàt đai trông trọt bị giam xuống 
chỉ còn 1⁄3 so với trước chiến tranh. 
Việc giam sut nguồn thu ngân sach 
buộc phải đân tới viec thu thuế bồ 
sung đ các tỉnh bị tàn phá ít hơn 
là Kvànggi và Chungchong. Triều 
đình buộc phái dùng đến cách bản 
những tước hiệu quý tộc và phái tế 
chức một kỳ thi tuyển quan lại mỡ 
rộng cho ca những người nông nô. 
Ôi thiếu hụt những người thợ thủ 
công đã đản đến sự sút giảm chất 
lượng sản phẩm thủ công cũng như 
hàng hóa như đỗ gòm và sách ìm. 


Những quy tắc và giá trị Nho giáo 
bị lung lay, sự phân biệt đãng cấp 
mà tầng lớp quan lại quý tộc ủng 
hộ bắt đâu đế vỡ. 

Ngược lai, Nhật Bản lại đạt được 
một thời kỳ xã hội phong kiến tấp 
trung quyền lực và hòa bình dưới 
thời cai trị cúa Tokugawa - người kế 
nghiệp của Hideyoshi. Việc du nhập 
tư tưởng triết học chính trị Tân Nho 
và nghiên cứu những nguyên liệu y 
học phát triên ở Triều Tiên đã giúp 
cho các học giả Nhật Bản có nhiều 
đóng góp quan trong cho xã hội. Việc 
du nhập kỹ thuật in kim đã mở đường 
cho ngành mn sách. Những thợ thủ 
công Triều Tiên bị quân Nhật bắt 
làm tù bình đã phát triển các sản 
phẩm dệt và nghề làm đồ gốm. Sau 
khi Tokugawa lên nắm quyền, Nhật 
Ban thiết lập quan hệ ngoại giao 
hòa bình với Triều Tiên để được 
hướng lợi nhiều hơn nữa từ phiên 
bản Triều Tiên cúa nên văn hóa 
Trung Hoa. 

Đôi với nhà Minh ở Trung Quốc, 
bậu quả của cuộc chiến này bị thảm 
hơn. Nền kinh tế xuống dốc do ảnh 
hưởng từ cuộc chiên đã dẫn đến sự 
sup đồ cúa triển đạt này. 


Thời ky hậu chiến trong thế kỷ 
XVII đã chứng kiến một sự chuyến 
đôi kinh tế - xã hội mạnh mẽ. Sự 
trôi dây của những thương nhân 
giàu có đã góp phần cho sự tàn lụi 
của xã hội quan lại quy tộc phong 


kiến, trong khi những khó khăn về 
tài chính đã buộc triều đình liên 
tục cải cách thuế và diễn ra tình 
trang mua quan bán tước. Các tầng 
lớp xã hội bất đầu chuyển động theo 
hướng ởi lên, điều này hầu như 
không xảy ra trong thời kỳ tiền 
chiến. Những thương gia và nông 
dân giàu có bây giờ cũng có thể có 
được tước hiệu quý tộc, còn những 
người nông nô cũng có thể mua được 
sự tự do của mình. 

Học thuyết Tân Nho chính thông 
bị đặt đấu hỏi do làn sóng chỉ trích 
dẫn đến sự nghi ngờ của tầng lớp 
quý tộc ngày càng cao. Ảnh hưởng 
của văn hóa phương Tây thâm nhập 
qua Trung Quốc đã thúc đấy việc tiến 
bành các nghiên cứu thực nghiệm 
với những cuộc cải cách đề thích nghi 
về lúnh tế - xã hội. 

Sự xung đột giữa các tầng lớp xã 
hội diễn ra gay gắt. Sự chú ý tập 
trung vào những vân đề nông nghiệp 
khi ngày càng nhiều những quan lại 
quý tộc - những người đã bỏ cuộc 
trong cuộc chiến giành quyền lực - 
tham gia vào việc cải tạo ruộng đất. 
Kết quả là những kỹ thuật sử dụng 
đất đai nông nghiệp và những 
phương phán sản xuất được cải tiến 
thường xuyên. Những xưởng thủ công 
do bư nhân điều hành thay thế cho 
những xưởng do triêu đình quản lý 
đã kích thích việc sản xuất hàng 
hóa đề mua bán. 

Sự gia tăng các hoạt động buôn 
bán đã mở đường cho sự tăng trưởng 
các hoạt động thương mại nông 
nghiệp, điều này đã dẫn đến sự bắt 
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đầu chuyên đổi đời sống ở nông thôn. 
Vòng quay của dòng chảy tiền tệ 
ngày càng mở rộng tạo nên môt 
chiêc câu nối giữa đời sòng nông thôn 
và nền linh tế thành thị. Nhiều 
tác phảm văn học thời kỳy này đã 
phan ánh sự chủ ý của người đân 
với vân đề lạm dụng quyền lực và 
khuyến khích sự tham gia vào các 
chương trình cai cách xã hội. 


Sự thích nghi thời hậu chiến 


Một trong những nhiệm vụ cấp 
bách trong thời ky hâu chiến đố là 
tô chức lại lực lượng quöc phòng và 
tăng nguôn thu ngân sách cho triều 
đình. Hội đùng Quốc phòng trên thực 
tê đã được nâng cấp trở thành một 
cơ quan lập pháp. Một hội đồng quốc 
phòng bao gồm cac quan lại cao cấp 
của sáu bộ và cac tướng lĩnh quản 
đội sẽ quyết định những vân đề quan 
trọng từ viec tiến hành chiến tranh 
cho đến v›êc hựa chọn một hoàng tử 
đè lên ngôi vua. 

Nghệ thuật chiến tranh vốn đã 
chứng tỏ được tình hiệu quả trong 
cuộc chiến chông hải tạc Nhật Ban 
ở bờ biến phía Nam Trung Quốc là 
một môi quan tâm ưu tiên hàng đâu 
trong các hoạt động quốc phòng thời 
hậu chiến. Tuy nhiên, hệ thông huấn 
luyện quân sự nay cần một nguồn 
ngân sách bố sung thu được tì nguồn 
đóng thuế của những người nông đàn. 
Những người nông nõ thuộc sở hữu 
tử nhăn vôn được miễn thi hành 
nghĩa vụ quÂn sự nay được tuyên 
chọn đê tham gia huấn luyện quân 
sự. Đo vậy, họ có lý do đê được tự 
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xem múnh là bình đăng vơi những 
người bình đân khác. 

Việc xây dìmg lai những định thự, 
làu đài và việc In lại những quyén 
sách bị mát như Chosön Wang7/o 
Sbhilfoh (Biên niên sử triểu đai 
Chosðn). số đất, hồ sơ đân số v.v. 
tất ca đều cần ngàn sách hồ sung, 
Kỹ thuật in trên gỗ được sứ dụng lại 
do thiếu kim loại dùng cho sản xuất 
vũ khi. Sách vớ được rao bán đề trang 
Lrái cho các chi phí, trái ngược hắn 
so với thời tiền chiến. Các nỗ lực 
được xúc tiến đè hỏi sinh nên kinh 
tế nóng nghiệp, nguôn thu chính cua 
ngân sach nhà nước. 


Việc chăm soc y tê cho dân chúng 
bị nhiễm bệnh cũng la một. yêu câu 
cắp bách đã thúc đây việc biên soạn 
những học thuyết y khoa như Towugn 
Pogam (Những hình mu trong y 
thuật Triều Tiên), được hoàn thành 
năm 1610. 


Hệ thông tuyển mộ bộ máy quan 
lại có tài đã bị giam sút giá tr từ 
lâu khi các kỳ thi tuyên dân sự và 
quân dịch trên thực tế đã trở thành 
phương tiện điệu khiển nằm trong 
tay những quan lại có thế lực và 
phe cánh năm quyền. Những người 
trúng tuyên trong các kỳ thị không 
chính quy đó đã tạo ra nhu cảu vé 
đất đai ngày càng cấp thiết, trong 
khi đó viềc sở hữu đất đai không 
đăng ký đang làm kiệt quệ nguồn 
ngắn sách quếc gia. Do một số quan 
lai quý tộc tìm cách kiêm soát nguồn 
đất trường học được miền thuế, con 
sô các trường học tư tăng lên gáp 
bòn lần chỉ trong thê ký XVII, làm 


tầng lên gấp nhiều lần các cơ sở 
trường hoc nơi ma sô lương các sinh 
viên và gI0i trí thức cư nơøu cùng 
ngàv càng tàng. 

Những người trong hoàng tộc va 
các quan lai đương chức đã tích lũy 
những khu đất bị bó hoang trong 
thời chiến và biên chúng thành 
những tài san sở hữu miền thuế, 
Sự cạnh tranh vì trí trong bộ máy 
chình quyên trở nén quyết liệt, bởi 
vì mòt vị trí trong chính quyền sẽ 
đề đân đến những quyên lợi về kinh 
tế. Sự chia rẻ be phái giữa một 
nhóm học gia trẻ và một nhóm học 
giả kỳ cưu nằm 1585 được gọi là 
phe Đông (fon,gin) và phe Tây (sõ1n) 
diễn ra gay gất do ảnh hưởng từ 
những khó khăn tài chính thời hậu 
chiến. Những sự chia rẽ thường điễn 
ra trong nhiều vấn để chẳng hạn 
như việc lựa chọn hoàng tử nối ngôi 
hoặc các nghị thức trong tang lễ 
của hoàng gia. 


Phe Đông /fongrn) sau đó lại chia 
thành hai nhám n1 (nhóm Nam) 
và pukin (nhám Bác), nhóm pưÈïn 
sau này đã giành được quyền lực 
trong thơi ky trị vì cúa RWanghaegun 
(trị vì từ năm 1602-1603) - người đã 
no lực đê khôi phúc lại Nhà nước 
Nho giáo. Khi tộc người Màn Châu 
(Manchus! nội đây và nhà Mnh ơ 
Trung Quốc yêu cầu Triêu Tiên giun 
đỡ, vua Kwanghae-gun nhớ đến sư 
giúp đỡ của triều Minh trong cuác 
kháng chiến chàng Nhật nên đã 
nhanh chóng phai một đạo quân TÔ 
vạn người đến tiên viện. Tuy nhiên, 
khi chiến thắng của người Mãn Châu 


ngay càng trở nên rõ ràng, đội quân 
Triệu Thiên này đã nhanh chóng đầu 
hang đề tránh bị trả thù. 


liậu quả của sự thav đổi này là 
vua Kwanghaegun bị nhóm Táy có 
thế lực mới nối và ủng hộ nhà Minh 
phế truất. Những cuộc khới nghĩa 
nô ra sau đó đã cho thây sự cần 
thiết phải tăng cường khả năng 
phòng vệ cho kinh đô. Những doanh 
trại quân đội được xây dựng xung 
quanh kinh đô và thành Namhan- 
sansöng được xây dựng cũng nhằm 
đế bảo vệ kinh đô. 


Người Mãn Châu cảm thấy cần 
phải xóa bỏ mối đe đoa từ Triều Tiên. 
Iiệp ước hòa bình được ký kết sau 
cuộc xâm lược Triều Tiên lần thứ nhất 
của người Mãn Châu đã quy định Triều 
Tiên sẽ nhận được sự bảo trợ của 
người Măn Chàu chứ không phải cua 
nhà Minh. Năm 1636, khi vua Injo 
(trị vì từ năm 1623-1649) từ chối chấp 
nhận tư cách là một nước chư hầu 
phụ thuộc, người Mãn Châu - khi đó 
đã trở thành nhà Thanh của Trung 
Quốc - đã đưa quân xâm lược Triều 
Tiên. Vua Injo chay về thành 
Namhansansöng, sau đó đầu hàng 
quân Thanh trên bờ sông Hàn. Ông 
chấp nhận cắt đứt mối quan hệ với 
nhà Mình và gưi các hoàng tử sang 
Trung Quốc Ìầm con tin. 

Sự đầu hàng của vua Injo là một 
đòn đánh kép đối với cả chế độ quản 
chú và tâng lớp quan lại quý tộc, 
bới vì đất nước Triều Tiên buộc phải 
chấp nhận quy lụy đôi với tộc người 
mà họ gọi là “tà đạo” Man Thanh. 
Sư hoài nghị đối với tầng lớp quan 
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lai quý tộc Tân Nho chính thông đã 
phát sinh trong tâm trí người đân - 
nhữmg người đã từ chữa cø hội kháng 
chiên chông lại quân Thanh. 

Cam nhân sự hó then, nhuc nhà 
ngày càng sâu sắc cùng với sư đông 
cam mạnh mẽ đối với triểu Minh, 
những người nồng dân và nông nộ 
chế giêu tảng lớp quan lại quý tộc, 
và kết quả của những cuộc hôn nhân 
giữa các giai cấp - chủ yếu là giữa 
những quan lại quý tộc và những 
người phụ nữ không thuộc tầng lớp 
quy tộc - trở thành một vấn đề xã 
hội nghiềm trong. Những người con 
rơi của các quan lại có quyền thế bị 
hắt hủi và bị cấm tham gia làm 
việc cho triều đình. 


Sự phân nộ đôi với tỉnh trang 
phân tầng xã hội khác nghiệt được 
mô tả trong tiêu thuyết Câu chuyên 
0ê Hong Kil-tong nói ở trên đà 
khuyên khích sự trôi đây của những 
tư tướng cách mạng. Chủ đề cơ bản 
của quyền tiểu thuyết này - moi 
người được tao hóa sinh ra đầu bình 
đăng - dã cũ vũ quần chung nhân 
dân và làm xói mòn uy thế của xã 
hội quan la: quý tóc. 


Những cải cách trong chính sách thuế 


Sô lượng các nhàn viên đưới quyền 
của những viền quan phụ trách vièc 
thu thuê và đồ cũng nạn - những 
người thường thu thêm những khoản 
bổ sung bát thường khác - ngày càng 
tăng. Thực trang này bát đầu từ thời 
kỷ trước chièn tranh đã trở nên tràn 
lan đến nỗi những người nông dân 
thường phải giao đất dai của họ cho 
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những quan lại quý tộc có thế lực, 
những người này sau đó sẽ giúp họ 
rút tên ra khỏi sô đăng ký đất dai 
để từ đó những quan lại này có thê 
tự thu thuế. 


Những nỗ lực nhằm chuyền đôi 
thuế cống nạp thành một loại thuế 
đất bó sung đã có phần thành công. 
Một loạt thuế đất bỏ sung - thê 
hiện trong Taedongbøóp (Ludt Thué 
đất nhất quản! - đã dược Kim Yutk, 
tê tướng của vua HyoJong (trị vì từ 
năm 16-19-1659), ung hộ mạnh mẽ. 
Việc thực thị chính sach thuế này 
đã chứng minh những thuận lựi cho 
cả nguồn thu ngàn sach nhà nườe 
và trách nhiệm của giới nông (án. 
Một nguồn thu nhập như vậy đác 
biệt rất có gia trị đối với vua 
Hyojong vì muc tiêu cđúa ông Ìa tầng 
cường sức manh quản sự va gia 
tăng ngàn sách dẻ chống lại nhà 
Thanh. Đê tăng nguôn thu ngân 
sách, ông đã ra sắc lệnh thu thuế 
phỏ thông đê đổi lại việc miền 
quân dịch đối với tất cả nam giới, 
kẻ cả các nhà sư. 

Y định chống lại nhà Thanh của 
Hyojong thất bại khi năm 1654 và 
1658, ông phải gửi những người lính 
đã được huấn luyện sang Trung Quốc 
theo yêu cầu của nhà Thanh đê chiến 
đâu ở Mãn Châu chống lại quân Nga. 
Những chính sách linh tế của ông 
đã tó ra hữu hiệu hơn và đân số 
Triều Tiên đã tăng gấp đôi chỉ trong 
vòng l0 năm sau khi ông qua đời. 

Sư gia tăng dân số từ 2.229.000 
người vào năm 1657 lên đến 5.018.000 
người vào năm 1669 thưc sự rát ấn 


tăng lên gấp nhiều lân các cơ sở 
trường học nơi mà sô lượng các sinh 
viên và giới trí thức cư ngụ cùng 
ngày càng tăng. 

Những người trong hoàng tộc và 
cac quan lại đương chức đà tích lùy 
những khu đất bị bỏ hoang trong 
thơi chiến và biến chúng thành 
những tài sản sở hữu miên thuế. 
Sư canh tranh vị trí trong bộ máy 
chính quyền trở nên quyết liệt, bởi 
vì môt vị trí trong chính quyền sẽ 
đe dân đến những quyền lợi về kinh 
tế. Sự chia rẽ bè phái giữa một 
nhóm học gia trẻ và rớt nhóm học 
giả kỳ cựu năm 1555 được goi là 
phe Đồng (†ongin) và phe Tây tsóin) 
diễn ra gay gắt do anh hương từ 
những khó khăn tài chình thời hâu 
chiến. Những sự chia rẻ thường điện 
ra trong nhiều vấn để chăng hạn 
như việc lựa chọn hoàng tử nối ngôi 
hoặc các nghi thức trong tang )â 
của hoàng gia. 


Phe Đông //ongin) sau đó lại chia 
thành hai nhóm man»n (nhóm Nam) 
và pbin (nhóm Bắc). nhóm pukin 
sau này đã giành được quyền lực 
trong thời kỳ tr vì của Kwanghaegun 
(tri vị từ nằm 1602-1603) - người đã 
nỏ lực dẻ khải phục lại Nhà nước 
Nho giao. hhí tộc người Mãn Châu 
(Manchus) nòi đậy và nhà Minh ở 
Trung Quốc vêu cầu Triều Tiên giúp 
đỡ, vua Ewanghae-gun nhớ đến sự 
mìúp đỡ eủa triêu Minh trong cuộc 
kháng chiên chêông Nhật nân đã 
nhanh chóng phát một đạo quân 10 
van ngươi đến tiếp viên. Tuy nhiên, 
khi chiến thắng của người Mãn Châu 


ngày càng trữ nên rõ rang, đói quần 
Triều Tiền này đã nhanh chóng đâu 
hàng để tránh bị trả thù 

Hậu qua của sư thay đôi này là 
vua wanghaegun bị nhóm Táy co 
thế lực mới nôi và mg hộ nhà Minh 
phế truất. Những cuộc khới nghĩa 
nỗ ra sau đo đã cho thấy sự cần 
thiết phải tàng cường khả năng 
phòng vệ cho kinh đô. Những doanh 
trại quân đội được xây dựng xung 
quanh kinh đô và thành Namhan- 
sansỏng được xây dựng cũng nhằm 
đe bảo vệ kinh đô. 

Người Mãn Châu cảm thấy cần 
phải xáa bỏ môi đe dọa từ Triều Tiên. 
Hiệu ước hòa bình được ký kết sau 
cuộc xâm lược Triều Tiên lần thứ nhất 
của người Màn Châu đã quy định Tiêu 
Tiên sẽ nhận được sự bảo trợ của 
người Mãn Châu chứ không phải của 
nhà Minh. Năm 1636, khi vua InJo 
(t3 vì t7 năm 1623-1649) từ chối chấp 
nhận tư cách là một nước chư hảu 
phụ thuộc, người Màn Cháu - khi đó 
đã trở thành nhà Thanh của Trung 
Quốc - đã đưa quân xàm lược Triệu 
Tiên. Vua Injo chay về thành 
Namhansansöng, sau đó đầu hàng 
quân Thanh trên bờ sòng Hàn. Ông 
chấp nhận cắt đứt môi quan hệ vơi 
nhà Minh và gửi các hoàng LỬ sang 
Trung Quốc làm con tin. 

Sự đầu hàng của vua InJo là một 
đòn đánh kép đối với ca chế độ quần 
chủ và tảng lớp quan lại quý tộc, 
bởi vì đất nước Triều Tiên buộc phải 
chấp nhận quy lụy đối với tộc người 
mà họ gọi là “tà đạo" Mãn Thanh. 
Sự hoài nghị đổi với tầng lớp quan 
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tượng. Cũng trong thời gian đó, dân 
sô Seoul tăng từ 80.572 người lên đến 
194.030 người. Sự gia tăng dân số 
trên toàn quôc chủ yếu là nhờ việc 
thực thị cải cách thuế và những thành 
tựu về ly thuật quần trị và canh tác 
nỏng nghiệp. [ân sô gia tăng ở Seoul 
có thê là do lần sóng những thương 
gìa buôn bán các loại hang hóa khong 
bị buộc phai đóng thuế cho triều đình. 


Sau khi Luät thuế đất Tưcdong- 
bốp được thực thì găn như trên toàn 
quốc, nhu cầu mua các loại san phâm 
địa phương của triệu đình đã được 
các thương gia chuyên làm đại lý 
phân phối các san phàm loại này 
dáp ứng. Khi giành được đặc quyên 
này, họ xây dựng các phường hội 
phê biến trên phạm vi toàn quốc. 
Sự Suy SỤPp của các công xưởng và 
những ngành cảng nghiệp do triều 
đình nắm quyền điều hành đã 
khuyên khích giới thợ thú công và 
các nhã kỳ thuảt xây dựng các xưởng 
tư nhân và làm kinh doanh với chính 
những sản phâm của họ cũng như 
tò chức thành các phường, hội sản 
xuầt cùng wtgàanh nghề. 

Các phiên chơ tỉnh hop năm ngày 
mót lần là một trong những kênh 
giao dịch giữa những người sản xuất 
và các thương nhân Seoul. Những 
nhà cung cấp các sản phẩm địa 
phương ở Seoul dẫn dần tích luỹ được 
nguồn vốn từ công việc kinh doanh 
có lãi. Do vậy, một quan niệm mới 
về sự giàu có đã xuất hiện: đó là sự 
giàu có băng con đường buôn bán. 
không bao gồm việc sở hữu đất đai 
và nông nô mà là có những loại 


hàng bóa đế trao đói theo sò lượng 
bằng tiên. Nguồn vốn thương mại 
đã được tạo dựng một nên táng phát 
triên khi việc buôn bán ngày càng 
phat đạt. Tuy nhiền, những nỗ lực 
này nhằm mục đích bảo tên xã hội 
quý tộc Nho giáo trên thực tế lại 
góp phần dân đến sự xói mòn của 
xã hội này. 


Sự xuât hiện của những người 
theo chủ nghĩa cải cách 


Vơi việc vua Hyojong qua đời, tầng 
lớp quan lại quý tộc không phải 
đóng khoản thuê quán dịch phổ 
thông nữa và một lần nữa, gần như 
lại được miễn nghĩa vụ quân sự. Sự 
chỉ trích trong những quan lại quý 
tộc không còn quyền lực ngày càng 
tăng manh và trợ thành mớt lực 
cần tiến bộ xã hội. Yun Hyu và Pak 
Se-dang là hai trong sô những hoe 
giả nối tiếng đã công kịch tư tưởng 
sùng bái, thần tượng hóa của Chu 
Hy. Giới quý tộc bao thủ quy cho 
họ là những người di giáo, nhưng 
đó cũng là thời kỳ chin muổồi cho sự 
trôi đậy cúa một trường phái tư 
tưởng mới có khuynh hướng phê 
phán trật tự truyền thông. 


Đới với những học giá thế hệ 
mới, điều kiện sông của dân chúng 
khóng chỉ là vấn đã chính đáng mà 
còn có quan hè rnật thiết đối với 
tầng lớp trí thức trong bộ máy quan 
lại Tân Nho. “Không có quốc gia 
nào có thể tôn tại nếu nông dân 
không có hanh phúc, trong khi đó 
đàn chúng có thê sông thịnh vương 
mà không cần có một vị vua”. Những 
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tư tướng hiện đại kiểu như vậy đà 
được thé hiện trong những tác phâm 
nghiên cứu cua những người theo 
chủ nghĩa cai cách. 

Trong tác phẩm Pan Ð0ye-surab 
(Luận dàm nề cải cách xã hội), học 
giả Yu Hyong-won đã đưa ra những 
biện phaảp sau: 


a. Xây đựng một chính sách đất 
đai mới mà theo đó có thể 
chìa đều lợi nhuận cho tất cả 
mọi người. 

b. Thiết lập cơ chế tiến cử thay 
thế cho những kỳ thị tuyên 
đân sự. 

c. Tao cơ hỏi bình dẳng cho tất 
cả mọi nELỜI. 

d. Cai cách tố chức tYiểu đình. 

œ. Tiếp thu những kiến thức mới. 


Những đả xuất này của ông mặc 
đù không được chính thức chấp thuận, 
nhưng tư tưởng cả) cách của ông trơ 
thành luồng tư tưởng chính yếu trang 
nhừng nghián cứu thực nghiệm. 
Trong đó óng đặc biệt nhấn mạnh 
đến vấn đề nông nghiêp, bởi lẽ sự 
thành công của những giải pháp cải 
cách đã đề xuất nêu trên phụ thuộc 
vũo việc giải quyết các vấn đề nông 
nghiệp. Những học giả bị sa tha! 
khỏi bộ máy quan lại là những người 
tâm huyết nhàt với việc nghiên cứu 
thực nghiệm, trong khi đó các quan 
lại trong triều lại chỉ bận tảm với 
những cuộc tranh giành quyên lực 
nội bộ, và các phe cánh mâu thuận 
với nhau ca trong việc giải thích về 
các nghị thức Tân Nho. 
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Trong thời gian nữa cuối thế kỹ 
XVIL. cuộc chiến tranh giành quyên 
lực giữa cac phe canh ngày càng 
quyêt liệt hơn và cũng có nhiều phe 
nhóm bị chia rẻ hơn. Trong số đó 
nhom moron (nhóm già) và soron 
(nhom trẻ) là những nhóm chiếm 
tài thế, Những cuộc xung đột bè phái 
như thế khòng quan tâm gì đến đời 
sông của người nông dân hay những 
lợi ích của quốc gia. Đa số những 
người thuộc nhóm trẻ sau này bát 
đầu quan tâm hơn đến phúc lợi giành 
cho tảng lớp nùng dân - những người) 
có điêu kiện sống gàn gũi hơn đôi 
với họ, bởi vì nhiều quan chức quý 
tộc cùng làm nông nghiệp và thậm 
chí không có đủ tiền để giữ chân 
những người nàng nô. 

Chính trong quá trình biên động 
kinh tế - xã hội này mà trường phái 
cải cách phải đôi mặt với những đòi 
hỏi của xã hội. Những hoạt động 
thương mại tiếp tục phat triển cùng 
với sự phát triển của những phường 
hại chuyên làm đầu môi cung cập 
hàng hóa được triều đình cấp phép. 
Mạng lưới những phường hội này 
bao phú trên quy mô toàn quốc vì 
những hoat dộng kinh doanh của 
chúng chiếm đến hơn 6Ò% tòng thu 
nhập quốc gia. Trong thời ky này, 
ngân sách của triều đình cũng liền 
tục tăng va một số nông đân giàu 
có đã biến đôi vị trí xã hội của họ 
đè trư thành những quan chức cuý 
tác. Kéo theo đó là sự gia tăng dân 
sò, trong vòng 48 năm từ 1669 đến 
1717 dân số đã tăng thêm gân hai 
triệu người. 


Những cải tách của vua Yðnnjo 


Nhân thức được anh hướng tai 
hại của những xung đêt be phái đối 
với việc quản lý đát nước, vua Yöng]o 
(trị vĩ từ năm 1724 đân 1776) đã 
quyết tâm chấm đứt tình trạng này 
ngay từ khi ông lên ngôi. Để khôi 
phục lại chính sách thuế quản dịch 
phô thông đã bị chết yếu, ông thâm 
chí đà rời khỏi hoàng cùng đe thu 
thập ý kiên của các quan lại, giơ sĩ 
phu, binh lính và ca những người 
nông dân. Ông đã quyết định giam 
mức thuê loại này xuống một nữa 
và ra sãc lệnh bù vào khoản thiếu 
hụt. băng việc đánh thuê ngư nghiên, 
làm muới, làm đỗ gốm và một khoản 
chu thuê đất bô sung. Ông cũng chuẩn 
hóa lại hệ thống ngân sách nhà nước 
và viẹc chi tiêu bằng cách áp dụng 
mòt hệ thống kế toán. Những chính 
sach có tính thực tế và độ linh hoạt 
cao của ông đã cho phép việc thu 
thuế bằng thóc gao ở tỉnh Kyösang 
xa Xôi và các hải cảng gần đó, thu 
thuế bằng vai bòng hoặc tiền mặt 
thay thế cho thóc lúa ỡ các khu vực 
miền núi. Việc tàng cường đúc tiên 
xu cùng góp phản KHUỆH. khích vòng 
quay tiên tê. 


Ông cùng thực sự quan tâm đến 
việc cái thiện cuậc sông của người nông 
dân và muôn giáo dục người dân ở 
đây thông qua việc cho phát hành 
những quyên sách quan trọng bằng 
tiếng Triều Tiên, bao gồm cả nhừng 
sách viết về lĩnh vực nòng nghiệp. 

Dụng cụ đo nước được tải sản xuất 
với số lượng lớn và phân phát về 


các địa phương, còn những công việc 
chung của cộng đồng được bảo đảm 
thực hiện. YongJo đã nàng cao VỊ 
trí xã hội cho thế hệ con cháu của 
những người bình đân, mơ ra những 
khả năng mới cho sw thăng tiên 
xã hội theo chiều hướng đi lên. 
Những chính sách của ôtrg deu 
nhằm mục đích củng cò lại chã đã 
quản chủ Nha guio và SỰ cai Đrị 
nhiên 
những nỗ lực đó đã không thể ngăn 
can được những đợt sóng thủy triều 
của sự biến động xã hội. 


mang tính nhân văn, tuy 


Các hoạt động thương mai phát 
triển nhanh chóng trong thế lty 
XVIM. Sự tích lũy tư bản đã diễn ra 
thông qua việc mở rộng cơ chế thương 
mại độc quyền và buôn si trong tất 
cả các tổ chức phường, hội kinh 
doanh. Rất nhiều thương g)a tập 
trung ø Seoul. Sự phân chia theo 
truyền thông các cửa hiệu do nhà 
nước đặc quyên, các nhà cung câp 
hàng hóa được cấp phép và những 
người chủ tiệm buồn bán nhỏ trong 
các ngỏ hẻm và trên các đường phố 
đã được hợp nhất vào trong cơ cấu 
của hệ thòng kinh daanh độc quyền 
và buôn sỉ này. Ban đầu có những 
cửa tiệm được dựng lên là để đáp 
ứng nhu cầu của người dân vào những 
địp đặc biệt, chẳng hạn như những 
kỳ thì tuyển dịch vụ công. những 
cuộc điều hành của hoàng gia và 
những sự kiện quốc gia khác, nhưng 
sau đó chúng vân tiến tục tôn tại để 
đáp ứng nhu cầu của đân chúng nói 
chung trong viêc mua hán tạp hóa 
và những vật dụng linh tình khác. 
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Những cửa hang như vậy được điều 
hành bởi những người chủ tiệm 
ngheo sông trong những túp lều tạm 
bợ và bằng cách này hay cách khảc 
họ bị phụ thuộc vào những thương 
gia chuyên buôn bán sỉ. Những chính 
sách về giá cả trong kinh doanh của 
những nhà buôn này có anh hướng 
trực tiêp đến cuộc sông của người 
dân ở Seoul. 


Nhưng người thợ thu công thường 
tr thành những nha sản xuất tự 
làm việc cho chính mình, một số 
ngươi thậm chí đã trở thành các ông 
chủ xí nghiệp va có được những đặc 
quyên trong việc buôn bản sản phẩm. 
Trong một số trường hợp, việc làm 
một người buôn bán sĩ cho thấy có 
khả năng thu lợi nhuận cao hơn so 
với việc tham gia lình vực sản xuất 
hàng hóa. Việc giành được những 
đặc quyền thông qua việc sang tao 
ra một sản phám mới bằng sư hoàn 
thiện những loại hàng hóa đã có 
đặc quyền trớ nên được các thương 
gìa và giớt thợ thủ công da chuộng. 
Đặc quyên này đảm háo cho sự độc 
quyền va sự bảo hộ của triều đình. 

Những người được gọi là những 
nhà buôn ở cửa sông giữ độc quyển 
trong việc kinh doanh những sản 
phẩm có xuất xứ từ tỉnh Kyöngøl 
và Chungch`'ong. Có những thương 
ga chuyên buôn sĩ khác có mạng 
lưới buôn bán nhân sảm trên phạm 
vị toàn quốc. Những thương gia ở 
Kaesóng và Songdo eanh tranh quyết 
liệt với các đối tác của họ ở Seoul 
trong các hoạt động kinh doanh buôn 
bán s1 và tham gia hoat động thương 
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mại quốc tế với cả Nhật Bản và 
Trung Quôc. Họ buôn bán, trao đối 
nhán sàm và các sản phẩm khác 
của Triều Tiên lãy các đô dùng bằng 
bạc cua lKhật Ban và sách vở cũng 
như hàng tơ lụa của Trung Quốc. 
Những chuyên đi đến Trung Quốc 
đề tìm kiêm lợi nhuận của họ thậm 
chí còn lèm thêm ca những nhiệm 
vụ về ngoại giao. Ho tham gia vào 
hoạt động kinh doanh giấy cho nên 
thương mại Trung Quốc thông qua 
mua sản phẩm từ những nhà sán 
xuất trong các chùa chiền Phât giáo, 
kinh doanh mặt hàng lông ngưa để 
làm nón từ đaa Cheju-do ở miễn Nam 
xa xôi và da lông rái cá của những 
người thợ săn ở bờ biến phía Đông. 

Sự đi lại hiền tục của các thương 
thuyền giữa các hải cảng xa xôi này 
được mô tá trong cuốn sách 7qeng: 
nich: (Sách chỉ đân về sinh thái 
Triều Tiên) của Yì Chung-hwan cũng 
như trong bức tranh của Yì In-mun - 
(tang sơn 0ô tận. 


Các hoạt đàng buôn sỉ và độc 
quyền đà khiến nhu cầu về đồng và 
bac ngày càng lớn hơn, điều này 
đã tạo ra một lực đây đối với ngành 
công nghiệp khai thác mỏ. Dưới sự 
kiểm soát nghiêm ngặt của triều 
đình trong thời kỳ trước chiến tranh, 
cac khu khai thác mỏ được chuyển 
đổi sang cho bư nhân điều hành, 
quản lý. Trong thế kỷ XVII, có 6B 
mổ bạc được đưa vào hoạt động 
nhưng các mỏ đồng lại không phát 
triển vì đã có nguôn cung cấp đồng 
từ Nhật Bản. Tuy nhiên, trong thế 
ký XVII thì các mỏ dồng cũng hoạt 


động rát phát triển do Nhật Ban 
đã ngừng việc xuất khâu đồng và 
nhu cầu cần đồng cua nhà Thanh 
ngày cang lớn. 


Việc gia tÃng liên tục gia ca các 
loạa bàng bóa đã đe doa đèn cuộc 
sông muÀ› sình của người dân ở Seaul 
nêu» nhà ho không tham gia vàa các 
hoạt động thương mại nào đó, Bất 
ke địa vì xã hội, nhiều quan lại quý 
tộc và những người thường dân đà 
tham gia vào các hoạt động thương 
mai khác nhau. 


Vì vậy, có thê nói Seoul đã tiến 
những bước dài trong việc trơ thành 
một thành phố thương mại và công 
nghiệp trong thế kỷ XVIII. Nhu cầu 
về các loại hàng hóa thú công như 
dao, mũ làm bằng lông ngưa, bàn 
ăn và các đồ dùng bằng đồng ngày 
càng gia tăng và phô biến. Những 
sự hạn chế về việc đội mũ làm bằng 
lông ngựa hầu như lkthông còn nữa. 

Sư gia tăng số lượng các quan lại 
quý tộc là nguyên nhân dẫn đến sự 
khánh kiệt của họ, bởi vì quyền sở 
hữu đất đai của họ ít nhất sẽ phải 
chia đều cho những người con trai, 
và thường thì những người con gái 
dù lấy chòng hay chưa cũng có một 
phân trọng gia tài thừa kế. Những 
quart chức quý tốc bị sa sút về tài 
chính phai lựa chọn giữa việc làm 
nóng nghiện như những người chủ 
canh tác, hoặc gián tiệp tham gia 
hoat động kinh đoanh sinh là Cho 
vay năng lãi cũng là mật hương khác 
mà ho có thà tham gia khi cac hoạt 
đồng thương mại và vòng quay tiền 
tệ ngày cảng được mđ ròng. 


Quan niệm cho rằng thương 
nghiệp và công nghiệp là những 
ngành nghề thứ yêu tất yếu phải 
thay đôi, nhu câu học hỏi từ nhà 
Thanh ở Trung Quốc trở nên cấp 
thiết. Pak Chi-won, Pak Che-ga và 
những người khác đã từng đến triều 
Thanh trong những sứ mệnh ngoại 
giao của Triều Tiên đã chứng kiến 
sự phát triển trong lĩnh vực thương 
nghiệp và công nghiệp ở đó. Khi trở 
về Triều Tiên, họ đã đề xuât những 
chính sách tích cực cho sự phát triên 
của thương nghiệp, nghề luyện kim, 
canh tác nông nghiệp, làm vườn và 
khai thác mỏ. 


Ngay cả việc tại ban sách cũng 
được thương mạ) hóa khi sự cạnh 
tranh giưa các quan lạt quy tôc khá 
giả trong việc phát hành các tuyên 
tập tác phâm của những tác gia trư 
danh thè hệ cha ông ngày càng phát 
triển. Điều này dân đến việc in Ân 
các tác phâm văn thơ được người 
dán tra thích. Dân chúng đặc biệt 
yêu thích những tác phẩm có tính 
chất chàm biếm và đã kích xã hội. 
Tác phâm Cá, chuyện bê Cha hyang 
ca ngợi tâm lòng trung thành và 
hiển thảo của con gái một người làm 
nghề giải trí được công chúng tìm 
đọc rộng rãi, vì nó chứa đựng sự châm 
biếm trực tiếp đối với sự tham lam 
và thói học đòi làm sang của giới 
quan lại. 


Sự phát triển trong nông nghiện 


Sự phát triển trong lĩnh vực 
thương mại và sản xuất đã khuyến 
khích sự đa dạng trong nông nghiệp. 
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Việc mua ban các mặẶt hàng nông 
sản như nhân sâm, sợi gai đầu. thuc 
lá và các loại được thão đã trở nền 
phô biến ở nhiều nơi trong cả nược, 
Những tiên bộ trong kỳ thuật canh 
tac nóng nghiệp đã góp phần làm 
tăng thêm năng suất hoa lợi Chẳng 
han, Việc cây ghép lúa trước đó chỉ 
phó biến ở các tỉnh Chölla, 
Kyðngsang, Kangwon nạv dã lan 
tộng xuông các tỉnh phía Bác là 
Chũngchong, Kyðngø! và Hwanghae 
Sỳ thuật mới này không chỉ làm 
tàng năng suất rnà còn cho phép 
san xuất hai vụ lúa mạch và lúa 
trong möt năm 


Ty lẽ năng suât lao động tăng 
trương đà khuyến khích người nông 
dân cách mạng hóa các thú tục quản 
trị nông nghiệp, bởi vì họ có thẻ 
vươn lên giàn có thông qua việc mợ 
rộng quân lý. Nhừng quan lai quý 
tộc và những người nồng đân g)Au 
có dàn đân mở rộng thêm đát đai 
của ho bằng cách thuê mướn những 
khu đất khác. Điều này đã đấy những 
người nông dân nghèo ở các nơi khác 
đì làm thuê ở các thành phổ, các 
khu mö và các công xưởng. Một số 
người lên núi sống án đât dựa vào 
các hoạt động nông nghiệp không 
ốn định. 


Gánh năng thuế đất được chuyển 
lên vai những người tá điền. Trong 
những thê chế và hôi mục ruông khác 
ở thời trung cô, sư biến động kinh 
tế - xã hôi kiêu này sẽ đẩy người 
nông dàn nghèo lún sâu hơn vao sự 
đói kém. Ngược lại, những người 
nỏng dân khá gia có thể mua bán 
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những tước hiệu quý tộc sẽ góp phản 
làm tăng uy tín và quyên lưe cua họ 
ỡ xã hội địa phương. 


Người La đặt ra các quy tặc cho 
việc mua quan bán tước vốn điện ra 
ngày càng nhiều khi triểu định 
thường xuyên phải đôi mặt với sự 
thiếu hụt ngàn sách. Những người 
nông nô được giải phong cũng có 
thê trở thành chú đất và là chủ 
nhân của các nông nô khác. Sự gia 
tăng của tảng lớp quan lại quý tốc 
từ thắp niên 1690 đến thập niên 
1850 lã hẻt sưc to lớn. Trong những 
năm nay, cac bộ phận dán cư có 
tôc độ gia tăng từ 9,2 đến 70.3%, 
trong khi đó tầng lớp bình clản mà 
chủ yếu là nông đản đà giảm từ 
53,7% xuống còn 15%. Su biên động 
xã hội theo chiều hướng đi lên này 
là kết quả từ sự bóc lọt của những 
tgười giàu mới nổi do tình trạng 
túng thiếu ngân sách triều đình đà 
trở thành mót cần bệnh lanh niên. 
Việc gia mạo và mua bán bảng phả 
hệ để nhận được sự công nhận của 
xã hội đối với những thành viên 
thuộc tầng lớp vốn không co dòng 
dõi quý tộc nhưng đang chiêm ưu 
thế trong thế ký XVIII ngày càng 
trở nén phổ biên. 


Tuy nhiên, còn có một khía cạnh 
khác nữa trong bức tranh xã hội lúc 
bây giờ. Một số quan lại quỷ tộc rơi 
xuông vị thế của người bình đàn và 
bắt đầu kết hôn với những người 
thuộc giới nông dân và các tầng lớp 
xã hội thấp hơn. Những quan lại 
của triều đình không đủ tiền nuôi 
những người nông nỗ phục vụ họ và 
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dắn dấu phải tra tự do cho họ để 
đôi lây những khoän tiến chuộc hoặc 
việc trả nợ ác khoán thuê đón thành 
đồng. Sö lượng những nông nô thuộc 
SỞ hữu của các qunn lai đã giám bí 
1701.000 người trong thê ký XVH 
xuông chị còn 27 000 ngưỡi váo giữa 
thẻ ky XVHI. Vào nâm 1633. coa số 
các nông nở thuộc sở hữu của các 
quan lại quý tộc là 400000 người, 
thê nhưng con số này đã tụt giấm 
một cách nhanh chóng trong tiền 
trình hiên đối xã hỏi Nhiều quan 
lai quy tộc thám chí không có đủ 
tiên để giữ chân dụ chỉ Ìa một người 
nòng nỗ duy nhất. Trong những điêu 
kiếm như vậy, mỘột số nông nộ tư 
nhân trở thành những ta điền hoặc 
thứng người canh tác tự đó có chưng 


phân vốn Cuối cung, vào năm T8ÙI, 
tÁt c4 các số đãng ky nông nô cua 
các cũ quan triểu đình và ở các dinh 
thu đếu bị triểu định huy bọ để đâm 
bảo việc giải phong tư đo chớ họ 


Những nghiên cứu thực liên 


Nhu câu học hỏi từ nhà “Thanh ở 
Trung Quốc về cơ bạn nhậm mục 
đích tạo lưng sư thịnh vượng cho 
đất nước Triệu Tiên: Việc tiền hành 
các nghiên cưu thực tiên được tiếp 
tục thưc hiển vì nhiều hóc giá đã cô 
gắng tìm kiêm những giai pháp cho 
các văn đẻ xã hội bằng những cuộc 
cài cach hành chỉnh về phân phối 
đất đai và củi tiện nông nghiệp. 
Những nghiên cứu nảy nhân mạnh 
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đến vấn đề hạn chế quyền sở hữu 
đất và áp dụng những nguyên tắc 
công bằng trong việc giao đất. VI Ik 
đã đề xuất xây dựng một xã hội cởi 
mở bằng cách xóa bỏ sự phân biệt 
gtAI cấp và giải phóng nòng nô. Pak 
Chi-won viết những câu chuyện giễu 
cạt lối sống xa rời sản xuất, ăn không 
ngòi rồi và khoa trương của giới quan 
lại quý tộc. Vì sự phát triển xã hội 
của đất nước Triều Tiên, òng đã ủng 
hậ những thành tựu về nông cụ, hệ 
thông tưới tiêu và các kỹ thuật canh 
tác mới. Có nhừng học giả như Pak 
Che-ga, Yt Tök-mu và Hong Tae-yong 
đă kiến nghị rằng Triều Tiên nên 
nhập khấu các kỹ thuát phương Táy 
và tham gia thương mại quốc tế với 
nhà Thanh ở Trung Quốc. Họ là 
những người ổi tiền phong của phong 
Lrào có mụe tiêu xoa bo thái độ tieu 
cực của giới quan lai quy tộc với vẤn 
đề kỹ thuật và thương nghiệp. 


Ngay cả khi đang tiếp thù văn 
hóa và kỳ thuật phương Tây thông 
qua Trung Quốc, sự quan tâm đối 
với bản sắc đân tộc Triển Tiên cũng 
bắt đầu phục hỏi khì người Triều 
Tiên bắt đầu nghiên cứu về lịch sử, 
địa lý, ngôn ngữ và văn học của 
dân tộc trình. Các họa sĩ đã thoát 
ly phong cách hội họa chịu anh 
hướng của Trung Quốc truyền thống 
và bắt đầu mỏ tả cảnh thiên nhiên 
và cuôc sông ở Triều Tiên. An 
Chang-hok đã xác lập một hướng 
đi độc lân cho thuật chép sử của 
Triều Tiên bằng việc nhấn mạnh 
Tangun và IKia là những vị vua cai 
trì hợp pháp đầu tiên. Việc giải thích 
lai này cũng tương tư như sự thanh 
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mính của Chu Hy cho Thục Hán ở 
thời kỳ Tam Quốc. Đóng góp to lơn 
của ông cho thuật chép sử của Triệu 
Tiên chính là việc đã nhấn manh 
đến vai trò to lớn của nhân đân 
trong việc đánh đuôi giặc ngoại 
xâm. Ông đã phè phán những giai 
cấp thông trị chủ yếu chỉ quan tám 
đến lợi ích của ban thân trong khi 
luôn tìm cách bóc lột đân chúng 
một cách hiện quả nhất. 


Quyên sách Tongsa-kœsgmmok (Chú 
giải lịch sử TYiều Tiên) đã gây được 
ấn tượng lâu đài với những sử gia 
cận đại như Pak ũn-shik và Shin 
Ch'ae-ho. Sử gia Han Chì-yun đặc 
biệt quan tâm đến nhà nước Koguryö 
và Parhae, trong đó ông xem nhà 
nước Parhae là mật phần không thể 
thiêu của lịch sử Triểu Tiên. Cũng 
tràng một tầm trạng như vậy, sư gia 
Vu Tủk-kong đà viết một tác phẩm 
chuyên khảo về nhà nước Parhae. 

Khoa học nghiên cứu địa lý lịch 
sử cũng phát triên theo các nghiên 
cứu mang tính Ìịch sử kháe và thuật 
vẽ bản đồ trên giấy cùng phát triển. 
Dụng cụ đo tỉ lệ của Chong Sang-gi 
đã khuyên khích ngành về bản đỏ 
của Triển Tiên. Kím Chöng-ho đã 
vẽ được những bản đô tỷ lệ đạt đèn 
độ chính xác khá cao trong kỹ thuật 
vẽ nhờ những chuyển hành hương 
không biết mệt mỏi trên khặăp ban 
đảo Triều Tiên. 

Việc biên soạn sách cùng pFất 
triển trong thế ký XVIII. Quyển 
Tonggub munhốn pigo (Tai liệu 
chuyên khảo về Triều Tiên) được bồ 
sung, chỉnh lý. Quyển 7 ae7ðn- 


tongp yðn (Luật Nhà nước phổ thông) 
và Tóm lược ám nhạc Triều Tiên 
được biên soạn như những tài liệu 
trong văn thư lưu trữ ngoại giao. Bản 
thàn vua ChöngJo (trị vì từ năm 1776 
đên 1300) cùng là một học giả, ông 
đã thuê những học giả trẻ xuât thân 
khae nhau đến làm việc trong Thư 
viện nài bộ của Hoàng gia để thực 
hiện những dự án trên, 


Đề xuất bản được những quyền 
sách in có chất lượng tốt nhưng văn 
đảm bảo tiết kiệm, người ta liên tục 
thay đối kỹ thuật in kim và tiếp tục 
sử dụng kỹ thuật in khắc trên bản 
gỏ. Việc in ấn các tác phầm phát 
triên trở thành một ngành kinh 
doanh trong thế ký XVIII-XIX. 


Công việc kính doanh trong linh 
vực in ấn ở Triều Tiên đã kích thích 
những sự tiến bộ ở nhà Thanh, 
Quyền Bách khoa Toàn thư nỗi tiếng 
của Trung Quốc Kuchin Tushu 
Chich eng được tn lần đầu tiên bằng 
ban in đồng năm 1772. Quyền Thư 
mặc ĐÈ đạt của Trung Quốc Ssub}i 
Chuan-shú được tt trên bản gô khi 
trột người Mân Chàảu gốc Triều Tiền 
tên là Chín Ch›ien đã đề nghị Thanh 
đè Căn Long sự dụng phương pháp 
tiết kiệm này. 

Ngươi dân được lhuyến khích học 
tập va nhập khẩu những hàng hóa 
cân thiết đê đáp ứng các nhụ câu 
e32a ban thân. 


Sự xuất hiện của văn hóa cận đại 


Sự thay đôi quan trọng nhất trong 
thời kỳ này chính là sự trôi đậy của 


tình thần phê phan và mỏt triệt ly 
mới đã làm giảm sút đáng kê những 
quan điểm Nho giáo truyền thống. 
Sự nở rộ của những tiểu thuyết có 
tính đại chúng và sự tham gia đông 
đảo của đàn chúng trong lĩnh vực 
các hoạt đòng vân hóa đã báo trước 
sự suy tàn của xã hội truyền thống, 


Trong tiểu thuyết nôi tiếng Câu 
chuyện uễ Hong Kii-tong, Hö yun 
(1568-1618) đã ủng hộ những cuộc 
khởi nghĩa của nhân dân chống lại 
chê đâ cat trị xấu xa. Nhân vật anh 
hùng cúa ông là Hong Kil-tong cũng 
giêng như tên cướp có đạo đức Im 
Kkök-Chăng đã phẫn uất trước sự 
thốt nát. của triều đình và nổi dậy 
chóng tại ná. Ho Kyun đã nhận thấy 
răng nhìmg giai cấp thấp cổ bé họng 
nên được kích động sẽ trở thành một 
lực lượng hùng mạnh, đạc biết là 
khi giai cấp nông dân tham gia đâu 
tranh để đòi công bằng xã hới. Theo 
quan điểm của ông về những thay 
đôi xã hội cần thực hiện, đàn ông 
và phụ nữ đều có những thiền chức 
khác nhau đo tạo hóa đặt ra. tư tường 
đó bác bỏ những môi quan hệ cưng 
nhấc theo giáo lý Nho giao. 


Giống như các triết gia của thửi 
kỳ Phục hưng, ông đã dũng cam đoạn 
tuyệt với những giá trị và quan niệm 
truyền thông đẻ xây dựng giáo lý 
của mình dựa trên tư tưởng mang 
tính nhân bản. Hộ Rvun tin rằng 
mợi người đéu được trời phú cho 
những tai năng đè tỏn tại và không 
thê bị người khác boe lột. Điều này 
được öng diện đạt một cách hùng 
hòn trong tiêu thuyết viết về những 


37 109 


L ` 3w ~ m= 
` b+ . ` †ftG&v .£ 
mm» ` -Á „¡l k` = 
“ :`n..“ ' ksˆ- ~ 
s. nu 


X4 
LẰ 
s“. ®, — . - 


+ Bấm độ bạn đáo lrếtu lén TơrggaA@-vo Chíớc các khoáng 1720 vô lxedengdyvo hóc vậo khoáng !B§? 


người tiên phong dị tim công ly Ủng 
nhấn thấy xá hội phản chia giải 
cạp truyền thông đây rấy những điều 
đảng kinh tởm 

Trang tác phẩm Cú, chuyên bê 
C?uathvang, mệt tác giá vô danh đã 
vạch trán sự sa đóa trong giới quan 
lại và bản chát thủi nát của tầng 
lớp quy tóc. Khi xây dựng miộL kết 
thúc có hàu cha môi quan hệ hôn nhân 
giữa các ga Lang, ông đà dựng tiên 
mốt xã hỏi tướng lai tưới sáng hơn 
đác trưng bởi sự công bằng và bình 
đăng. Tiêu thuyết nối tiếng này đã 
được dưng thành kạch opera 


Y¡ Su-gcwwng (156233-16281 có là là 
nhá tư tướng Triều Tiên đầu tiên có 
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mỏi liên hệ với trên vàn hỏa chấu 
Au và Thiên Chúa giáo. Ông nhân 
manh tự tượng cho rằng trì thức sẽ 
chấng có gia trị gì nếu né không 
mang li kết quả bằng hành động, 
giòng như sự tuân thủ là mốt phần 
không thế thiểu trong bản chất cúa 
pháp luật Tác phâm Chibong-vussf 
(Những cuộc đàn luân thời vực nể 
Chibong của ông xuất bản năm 
1614 là một nổ lực khái quát những 
kiên thưc chúng xuất phát từ nguồn 
cam hưng của ống với những tác 
phẩm của những học gia người Pháp. 


Quyển sách này đã mở mang kiến 
thức chợ người đân Triểu Tiên về 


những đất nước khác ở châu Âu và 
Bông Nam Á cùng như lấn đấu tiền 


đã giải thích về bản chất của Thiên 
Chúa giáo. 

Pak Chi-won (1732-1805) là một 
nhà tư tưởng có thể sánh ngàng 
với Hồ yun. Ông đã tuyên bố là 
Thiên Chúa ban tặng tài nàng cho 
tất ca con người. Trong tác phẩm 
Câu chuyện Uuễ giới quý tộc, ông đã 
miều ta một viên quan quý tộc 
chăng làm gì ngoại trừ việc đọc sách 
va söng nhờ vào thực phẩm của 
triều đình. Và để hoàn tra lại cho 
triều đình, ông ta đà ban chức vị 
đó cho một thương gía những sau 
đó người này cũng đã vưt bụ nó vì 
nhận ra rằng bán chất của cuộc sông 
quy tộc chỉ là sự lươa biếng, suy đôi 
và đạo đức Øìa. 


Sự suy thoái của những giá trị 
quý tộc truyền thống đã để lại một 
cảm giac trống vắng và hụt hãng 
sâu sắc. Chính trong sự đáp ứng cho 
nhu cảu dó mà triệt học thực chứng 
đà phat triên. 


ftong những công trình nghiên 
cu khoa học eúa mình, học giả Hong 
Tae-vong (1731-1783) đã tuyên bã 
tàng “thông có thứ gì thực St có gia 
trị nếtt thiêu một tâm hồn chán thút”., 
Ông đã nhận thấy trong khoa học 
tự nhiên bản chất của tật ca các 
hoạt động Linh thần và bác bo quan 
niệm truyền thống cho rằng khoa 
học và kỹ thuật chỉ là những loan 
kiến thức ngoài lề. Sự quay vùng 
của trái đất, nguyên nhân cua hiện 
tượng thiên thực, bản chất của cầu 
vồng là một số trong những phát 
hiện khoa học có giá trị nhât của 
ông, còn những nghiên cứu về toán 


học của ông cũng hết sức có giá tri. 
Ông đánh giá khoa học và kỹ thuật 
của phương Tây cao hơn sơ với nên 
văn mình của nhà Đương và nhà 
Tống. Ông tán thành việc thea đuôi 
nhọc tập những kiến thức như vậy vì 
sự phát triển của xã hội. 

Thành tựu khoa hoc nối bật trong 
thời kỳ này thuộc về Chöng Yag- 
vong (Tasan, 1762-1856), ngư vốn 
nối tiếng vì sự quan tâm sâu sắc 
đến tầng lớp nòng đân và quần chúng 
nhân dân. Kế hoạch xây dựng hè 
thống công sự ở HwaSăng của ông 
như một thủ độ của Triều Tiên trong 
trường hợp khăn cấp đã có sự ứng 
dụng những két quả nghiên cứu của 
òng: những chièec cần trục, trục quay 
tời. rồng roc và những phương tiện 
vận chuyên được thiết kè đặc biệt. 
YI Kyu-gyông biên soan nhiều cuấn 
sách về những ngành khoa học tự 
nhiên khác nhau. Một tác phẩm cua 
ông vẻ những thành tựu trong lĩnh 
vực thiên văn học và khí tượng học 
ở Triều Tiên đã được xuất bản năm 
la1a. 


Những chương trình phúc lợi 


Tư tưởng về một hệ thống phúc 
lợi xã hạt Nho giáo đã được vua 
Sejong thẻ hiện và thực hiên trong 
thế kỷ XV, nhưng chính Y¡ Su-gwang 
là người đã xây dựng nén mót triết 
lý về các chương trình phúc lợi xã 
hội trong thời kỳ tiệp sau sự xÂm 
chiếm của Hideyoshi. Ông đè xuất ý 
tưởng cho răng cách làm tốt nhất 
chỉ được tìm thấy trong lòng nhân 
dân và sự thực thi các chường trình 
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dó một cách cao đẹp nhât chính là 
làm thế nào đảm bảo cho mọi người 
dân đều có cơm ăn, áo mặc đầy đủ. 


Pak Se-dang nói rằng ông sẽ đi 
về miền quê và tham gia vào các 
công việc lao động chân tay bởi vì 
Nho giáo luôn cho rằng công việc 
chàn †ay nặng nhọc hơn việc làm 
nòng. VỊ những người như ông luôn 
tan thành những nguyên tắc công 
bằng nên họ ngày càng quan tâm 
hơn đèn nhừng chương trình phúc 
lợi xã hội còng cộng. 


Yí 1k cha rằng việc hoc hành hay 
kiến thức sẽ chăng có ý nghĩa gì trừ 
khi nó mang lai lợi ích cho cuộc sống 
hang ngay cúa người đân nói chung, 
Những lý lẽ phản tích sắc sảo của 
ông về những nguyên nhân của chủ 
nghĩa bè phái đều xuất phát từ sự 
quan tâm sâu sắc đối với chính sách 
phúc lợi. 

Kim Yuk - người nôi tiếng với 
việc thực thị #ưedongbðốp hay Luật 
thuế đất Nhất quán - đã đề nghị 
nên phát triên việc sử dụng các loại 
phương tiện giao thông. Ilong “Tae- 
vong và Pak Chi-won cùng nhìn 
thấy việc phát triển các phương 
tiện giao thông sẽ mang đến những 
thuận lợi đây triền vong cho nên 
linh tế quốc gia. Tâm nhìn xa của 
Pak được thể hiên qua câu nói: 
“Những người cai trị đất nước sẽ bị 
các thế hệ tương lai trách cứ nếu 
hhông học hỏi từ những bết quá 
nghiên cứu úng dụng”. 

Chöng Yag-yong là một trong 
những học giả nồi tiếng nhất đã 
phân tích những mặt trái của xã 
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hội và đưa ra những để xuất cải 
cách mang tính tích cực. Ông đã 
nhìn thấy tâm quan trọng to lớn 
của ngành sản xuất nông nghiệp, 
chần nuôi gia súc, ngư nghiệp và 
nghề nuôi tằm. Ông tán thành cơ 
chế phân phối đất đai dựa trên 
những nguyên tắc bình đăng và việc 
đặt con người vào những công việt 
chuyên môn tương xứng với kha 
năng của ho. 


Tuy nhiên, tình trạng bóc lột vân 
tiếp điên và những con người đau 
khô văn đi tìm sự cứu rối, Thiên 
Chua giáo đã đáp ứng được nhu cầu 
này cúa nhiều người vì những giáo 
lý của nó phù hợp vớt những nguyên 
tác bình đẳng mới bàn canh sư eưu 
vôi. Một số học gia đã cải đạo theo 
Thiên Chúa giáo và những người 
khác đã được hương lợi ích từ những 
kiến thức khoa học đi cùng với tôn 
giáo này. Số lượng tín đồ Thiên Chua 
giáo ở Triêu Tiền ngày càng tăng 
lên. 

Vị Thiên Chúa giáo phản đôi 
những quy tăc lễ nghị Nho giáo lẫn 
sự phân tầng xã hội nghiệt ngã nên 
những tín đồ Thiên Chúa giáo đều 
bị triều đình xem là tội phạm. Nhiều 
người trong số họ, bao gồm cả những 
học giả rất có uy tín như Chðng Yag- 
vong và những người anh em của 
ông, đều bị trừng phat hoặc thậm 
chí bị hành hình. 

Do vậy, Thiên Chúa giáo đã phát 
triển một cách bí mật, đặc biệt trong 
tảng lớp thợ thủ công như những 
người thợ làm đồ gốm chẳng hạn. 
Mặt tiêu cực của những giá trị truyền 
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thông trung việc tim kiếm sự cửu 
rồi tĩnh thần là rrột điều bí án đối 
vơi những quan lại quy tộc theo Nho 
yiao và ho dụng đền các phương tiện 
khác nhau đề đập tàt đức tin của 
những kẻ ngoai lái Hồ rắng là những 
ngưưới nẩtn quyền đã dị sau thần dân 
cua ho vẻ mật nhận thức xã hội vá 
sự hiếu biết 


Đè chàm sóc sửc khỏe cho người 
dân, việc nghiên cứia vé y khoa cùng 
được đây manh đẻ đam bao si châm 
súc y tê cũng bằng. Những công trình 
tu/luên cửu quan trọng khác liên quan 
đên việc châm sóc sức khoe cho người 
đán bao gém những tác phám 
nghiên cưu vé các biến pháp trị liệu 
dưa trên nhưng đặc điếm thê chất 
của cờn nỚI Y¡ Che-rmua (sinh nâm 
1437! dã phản loại có bón nhóm 
người với những đặc điềm thê chất 
khác nhau đế tư đo nghiên cưu các 
giải pháp chữa bệnh phú hợp cho 
từng nhom 

Hình đăng, phẩm: gia con người, 
ég hỏi, phúc lợi công cộng và những 
thanh qua kinh tê đất nước là những 


nguyên tác nỗi bát thể hiện trong 
những quan điểm triết học thời kỳ 
nay Sự phát triển nây trong thê ky 
XVII - XYIII đã gợi nhơ đản thửi ky 
Phuc Hưng của Tây Âu 


Trong linh vực vận học, cac cầu 
chuyện tình rắt được công chung ưn 
chuông và bán rất chạy Do sách tn 
kim quá đất đôi với giới bình dân 
nên người td đã đáp ứng nhủ cấu 
cua công chúng bằng cách sử dụng 
những khuôn in bằng đất sét nưng 
rẻ tiền hơn bên cạnh kỳ thuật ìn 
trên bản giấy. 

Những tuyên tập của dòng thơ 
su do tầng lớp trung lưu sảng Lác 
rát đáng chủ ý Trong tuyển tắp 
Chôngguyông:ỏn (Những bài thơ 
bát hu của Triểu Tiền), Kứn Chỉơn- 
Laek đả sưu tấp được B80 bài thơ tự 
thời kỷ Koryò. Tương tự như vậy, 
Kim Su-jang (sinh năm 1482) cùng 
đã biên soạn một tuyên tập có tựa 
đó Huedong-kavo tNhừng bài hát 
Triều Tiên) Chòng Chỉol (Songgang, 
1534-1583) và Yun Bôn-do (Koasan, 
587-1671) là những nhã tha tài 
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hoa thuộc tầng lớp quý tộc đã có 
những tuyên tập thơ được xuất bán 
trong thời kỳ này. 


EK huynh hướng hỏi! họa tập trung 
mô tả về đất nước va con người Triều 
Tiên trở nên thịnh hành trong thời 
kỳ này. Không giêng như những bác 
tiền bối, họa sĩ Chðng Sðn 
(kyðmjae, 1676-1759) đã mô tả 
cảnh đẹp thiên nhiên cúa Triều 
Tiên, trong khi đó những họa sĩ như 
kìm Hang-do (Tanwon, sinh năm 
1740) và Shin Yun-bok (Hyewon) lại 
tập trung vào chủ đề về cuộc sống 
hãng ngày của quần chúng lao động. 
Đồ sứ màu trắng có những nét về 
bằng men xanh được sán xuất với 
sô lượng lớn để đáp ứng nhu cầu 
cúa công chúng. Tình trì thưc hiện 
đạt ngày càng trở nên rõ ràng trong 
Lất cả các lĩnh vực vào thế ky XVII 
ở Triều Tiên. 


Những nỗ lực cải cách 


Vào đầu thế kỷ XIX, những thành 
tưu kinh tế và những tiến bộ trong 
xã hột vấn tiếp tục phát triển. Người 
dân cho răng cần phải học hỏi mật 
cách nghiêm tuc những tư tưởng nước 
ngoài và đặc biệt là công việc kinh 
đoanh buôn bán của châu Âu Một 
số quan lại đã úng hộ một cuôc cải 
cách triệt để nên tài chính quốc gia. 
Triểu đình Trung trơng đã xem xét 
đề nghị này, nhưng việc thực hiến 
để xuất đo luôn bị cán trở bởi sự 
tranh gianh quyền lực. Hàng loạt 
cuộc khởớt nghĩa liên quan đến ruộng 
đất nò ra đã dần dân đản đèn một 
cuộc đảo chính. 
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Thông qua những mối quan hệ 
hôn nhân với hoàng tộc, tảng lớp 
quan lại quý tộc đã từng bước thâu 
tớm quyền lực chính trì một cách 
vừững chắc. Mọi chính sách quan 
trọng của đât nước được đưa ra vào 
đầu thế kỷ XIX đều nhằm phụe vụ 
cho lợi ích của họ. 


Tầng lớp này chia rẽ thành nhiều 
bè phái và không hề quan tảm đến 
lợi ích chung. Đó là tình hình nôi 
bộ của Triẻu Tiên vao cuôi thê ký 
XVIII khi người Anh lản đầu tiên 
tiến hành khảo sát trong bài phận 
Triều Tiên trong quá trình tìm kiếm 
những thị trường mới ở vùng Viễn 
Đông. Trong thập niên 1R1Ô, những 
chiếc tàu thuy lớn của Nga và Phap 
củng góp mật ở dáy và làm cho 
nhiều người dân cảm thấy hết sức 
phấn khích. 

Năm 1801 và 1839, triều đình 
tiến hành việc khủng bố những 
ngườa theo đạo Thiên Chúa nhằm 
xua đuổi những người cai đạo về 
những khu vực xa xôi heo lánh, nơi 
mà Thiên Chúa giáo đã phát triền 
trong tầng lớp nông dân nghèo và 
những quan lại quý tộc bị phụ thuộc 
nhiều hơn vào sự cứu rồi tôn giáo. 

Năm 1863, hoàng thản YI Ha- 
ùng, người được biết đến nhiều hơn 
với tư cách là Ông hoàng nhiếp 
chính, đã thực thì một loạt chính 
sách cai cách triệt để nên tài chính 
quốc gia và sư quản lý của triều đình 
nhằm tăng cường sức mạnh cho 
quyền lực của hoàng gia. Ông phán 
đối kịch liệt sự xâm nhập ngày càng 
gia tăng cúa những lợi ích thiưưng 


mại nước ngoài vào nền kinh tế đất 
nước. Vào mùa xuân năm 1866, triều 
đình ra sắc lệnh khúng bố hà khắc 
đối với những tín đỏ Thiên chúa 
giáo. BỊ kích động bởi biạn pháp này, 
ham đội tàu chiến Pháp đã tiến vào 
sông Hàn và chiến sự đã nổ ra trên 
đáo Kanghwn. 


Những thành tựu kinh tê xã hội 
đã đây da số giới quan lại quý tộc 
vào tình trang phá sản trong khi 
tầng lớp nông dân và thường gia 
đang rất hào hứng lật đớ những 
vòng kiêm tỏa của xã hội truyền 
thống. Khi những khuynh hướng này 
phát triển, triều đình đã sử dụng 
những biện pháp bạo hức đề đàn áp 
chúng. Một sự thúc đấy khác đối với 
động lực xã hội trong thời kỳ này là 
sự gia tăng những cuộc khởi nghĩa 
của P17) quý tộc và của những người 
thuộc đồng đöi cấp thấp. 

Mặc dù việc xóa bỏ chế độ nông 
nô đã đưa đến kết quả là làm tăng 
thêm số người có th đanh thuê, 
nhưng chính sự bóc lột nông dân 
của giai cấp thông trị đã làm cho 
nguồn thu thuê của ngân sách triều 
đình ngày càng suy kiệt, 


Những cuộc khửi nghĩa nông ân 
năm 1812 vá 1862 


Trong thời kỳ này hạn hán và 
lö lut liên tiếp tấn công vào Triều 
Tiền, gây nên hàng loat vụ mùa 
thất bát và keo theo đó là nạn đói 
nghiệt ngã. Việc thu thuế qua mức 
và lao động cưỡng bức văn tiếp điền. 
Những điều kiện tự nhiên và xã 
hội bất lợi này đã làm bùng phát 


hàng loạt cuộc khởi nghĩa nông 
dân. Năm 1812, Hong Kyðng-nae 
đã cùng với nòng dân ở vùng kasan 
miền Bắc Triểu Tiên nồi đây, nắm 
quyền cai rl vùng này trong vài 
tháng. Những quan chức triều đình 
quá hoảng sợ đã phái bình lính đân 
và phải hêt sức khó khăn họ mới 
đập tất được cuộc khởi nghĩa này. 
Ở miền Nam, trèn mọi nẻo đường 
dẫn đến đảo Chejudo cũng như ở 
phía Bắc, giai cấp nông dân đã kiên 
cường chiến đấu chống lại sự áp 
bức của triểu đình phong kiến, của 
giới quý tộc địa phương và những 
lãnh chúa giàu có. 

Nửa thế kỷ sau cuôc khai nghĩa 
của Hong Kyöng-nae, tình trạng nàv 
vân không được cát thiện. Một nhóm 
nỏng dán ở ChinJu thuộc tính 
Rvöngsang đã nổi loạn chống lại 
những lãnh chúa áp bưc, bọn quan 
lại địa phương và những địa chủ giàu 
có. Nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa 
năm 1382 có thể quy trách nhiệm 
trực tiếp do sự bóc lật tăn tệ những 
người nông dân đói khổ của Paek 
Nak-shin, mật viên chỉ huy quân sự 
mới được bồ nhiệm làm pháp quan 
cai trị nửa phía Tẩy của tỉnh 
Ryongsang. 

Người lãnh đạo cuộc khới nghĩa 
này là Yu Kye-chhm, mìột trí thức ở 
địa phương vốn bất mãn với hành 
ví tham lam vỏ độ của Paek Nak- 
shin và đã vạch mặt những viên 
quan tham những và những lãnh 
chúa giàu có. Quân khởi nghìa đã 
giết những viên chức triều đình ở 
địa phương, đốt các dinh thự của 
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quan lai và phú húy chúng, Triểu 
đình ở Seoul hoáng sơ. vôi cử người 
về địa phương tiên hành điêu tra 
Từ sư phát hiện những hành vị lừa 
đáo của những quan chức địa phương, 
triêu định với và xem: xét lại hệ 
thông cha vay thóc lùa, đất đai nhằm 
xoa bö những hành vì lam quyến 
như vậy, Tuy nhiên, về cơ bản sẽ là 
ña tưởng nêu mong đợi triêu định 
Trung ương - vớn cùng dính sâu vào 
những hánh vì xâu xa như vấy - 
thực hiện những cải cách cân bản 
Tuy nhiên, t( nhất thì cuộc khơi 
nghia này cũng mang đến một no 
lực cai cách hé ngoài. 

Cuộc khởi nghĩa nóng dần ở 
ChínHu là sự háo hiệu cho những cuộc 
khởi nghĩa tương tự ở các nơi khác 
Ở các tỉnh Kybngsang, Chôlla vá 
(Chungch lang, trên đao Chejudo xa 


xôi, ứ miền Trung Triều Tiên và các 
tình Hamgyong, P'yongan ở miền 
Bắc, nhiêu nông dân đã nói đây tấn 
cống quan lại địa phương, 


Trước tình hình xă bồi như vậy, 
Choe Chøơ-u đã đưa ra học thuyết 
Tonghak (Kiên thức phương Đâng! 
để cứu vàn những người nông dân 
khói tính trang nghèo đói và bất 
an cũng như để khôi phục lại sự ỗn 
định xả hội và chính trị Những tư 
tưởng củn ông đả được chấp nhắn 
một cách nhanh chóng và ông đá 
chuyển tải học thuyết của mình vào 
ảm nhạc để những người nòng cân 
có thê hiểu và chắp nhân chúng một 
cách dê đằng hơn Những bài giảng 
của ông được hệ thông và biên sơan 
thanh một bức thông điệp về sự cứu 
rồi đối với những ngưỡi nông dân 
tung khó Những bài hát của ông có 


Hình ảnh rnINP hạa chắc tau nữ (uc "Hoệng ĐỀ” 
thả neu !4I đâu Kanglwa. 1rong quyễn sách cua 
Earnesi Opper! vệ vụng đấ! cắm Triệu Tiên 


sư pha trộn giữa các yếu tố truyền 
thông của Nho giáo, Phật giáo và 
Sön-gyo (những lời dạy của l[warang 
cua Shilla) và được ông bổ sung thêm 
những tư tiưương nhân văn. 


Sự cực đoan là một đặc trưng 
khác trong học thuyết cúa ông, điều 
này eó sự gần gũi với hình thức sơ 
khai cúa chủ nghĩa dân tộc nhằm 
bác bo những tư tương và ảnh hưởng 
ngoại quốc 


NHỮNG THÁCH THỨC CỦA 
THỜI KỲ HIỆN ĐẠI HÓA 


Bước khởi đầu của quá trình tư 
hản hóa 


Suốt cuôi thế kỷ XIX. Anh, Nga 
và các nước châu Âu khác liên tịc 
yêu cầu Triều Tiên mỡ cửa giao 
thương buồn bán. Doanh nhân người 
Phô, F. Oppert năm 1866 đã hai lần 
đến Triều Tiên đặt vấn đề buôn bán 
nhưng đều bị từ chỏi. Cùng năm đó, 
tàu My General Sherman dã xâm 
nháp vào hai phận Triều Tiên nhằm 
buộc triệu đình Triều Tiên phải tham 
đia quan hệ thương mại. Chiếc tàu 
nay đã đèn sông Taedong cùng với 
hàng hoa châu Au và tiếp tục tiến 
đến Bình Nhường. Tại đây, họ đã 
sử đụng vù le đê khiêu khích binh 
lính va đán thương Triểu Tiên khiến 
những ngưøì này nỗi giản tấn công 
ví đốt cháy tàu, 

Cuộc thâm sát tín đồ Thiên Chúa 
giáo cua Taewongun đã kích đồng 
manh mẽ người Pháp - những người 


đã thiết làp những căn cứ quân sự ở 
Đông Dương - tiến hành cuộc tiên 
công Triều Tiên. Ngày 13/10/1866, 
Tổng tư lệnh hai quản Phấp 
P.G.Roze đã chì hủy Hạm độa Đông 
Dương tấn còng Kanghwado va cho 
quân đổ bộ lên hòn đảo này. Tuy 
nhiên, họ đà bị các lực lượng quân 
sự Triều Tiên đánh bại và hạm đội 
Pháp buộc phải rút lui. 

Từ năm 1868, thực hiện bước ởi 
đầu tiên của chính sách xâm lược 
bán đáo Triều Tiên, Nhật Bản bắt 
đảu gày sức ép buộc Triêu Tiên phải 
tiên hành các cuộc đàm phán nhằm 
xem xet lại những mối quan hệ 
truyền thông. Đối với người Mỹ, việc 
này cũng là điều họ hết sức mong 
muốn. Sự kiện tàu General Sherman 
cang kích thích Mỹ ráo riết tìm cách 
buộc Triêu Tiên phai mở cửa các hải 
cáng. Năm 1871, Washington đã ra 
lệnh cho hạm đội châu Á đánh chiếm 
đảo Kanghwado. Tuy nhiền, một lần 
nữa quân dân Triều Tiền đã đănh 
bại quân Mỹ và hạm đội này phai 
triệt thoái khỏi hải phận Triệu Tiên. 

Khi Nhật Bản thể hiện rò ý định 
chấm dứt những môi quan hệ ngoại 
giao truyền thống với Triêu Tiên, 
Hoàng thân nhiếp chính của Triều 
Tiên đã đưa ra một quan điểm khác 
Ông đề nghị khôi phục lại một 
phong tục truyền thống lâu đơi được 
nhiều người ùng hộ, theo đó bộ tộc 
cai trị trên đảo Tsushima sẽ đóng 
vai trò trung gian hòa giải giữa hai 
quốc gia. 

Vì lập trường của Triển Tiên về 
vàn đề nãy rất cứng răn nên những 
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người lãnh đạo của Nhạt Bán đã 
quyêt định nắm lây “vấn đề Triêu 
Tiên” như một lối thoát. đề xóa dịu 
nhừng căng thăng về ngoại giao và 
ráo riết lên kế hoạch thuäãn bị cho 
một cuộc chiến tranh xâm lược. 
Những viên chức Nhật Bạn đang 
đóng quân ở khu vực này được yêu 
cầu thu thập tìn tức tình báo về tình 
hình nội bộ cúa Triều Tiên. Giới lãnh 
đạo Nhật Bản dự tính cần phải điều 
khoảng 30 trung đoàn để chiếm đóng 
toàn bộ bán đảo Triều Tiên. Nguồn 
tai nguyên thiên nhiền phong phú 
và năng suất trồng lúa cao của Triều 
Tiên là những yêu tỏ quan trọng 
trong âm mưu xâm lược của Nhật 
Bản. Đề theo đuấi thực hiện âm mưu 
của mình, người Nhật đã tạo ra nhiều 
sử kiện. Họ đưa tàu chiến đến đột 
kích vào bờ biến Triều Tiên, Pusan 
và đảo Kanghwado, tạo ra một bầu 
không khí căng thẳng chẳng khác 
gì mật cuộc chiên thực sự. Ngày 16/ 
1/1876, một phái đoàn Nhật Bản đổ 
bộ vào Kapkot, đảo Kanghwado với 
+00 hình lính hộ tấng. 

Cuỏi cùng, một hiệp ước gồm 12 
điểu khoản đã được ký kết trong bầu 
không kh: căng thằng đó. Được phía 
Nhát Bản đơn phương đưa ra, hiệp 
đớc nay tao ra những thay đói trong 
quan hệ ngoại giao giữa hai nước. 
Phần bổ sung của hiệp ước này bao 
gồm một hiệp định thương mại và 
thỏa thuận nhập khẩu đều do phía 
Nhật Bản soạn thảo và được ký kết 
vào tháng 7. Những vàn kiện này 
đà tạo nền tảng hợp pháp cho sự 
xâm lược của Nhật Bản bằng cách 
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han cho Nhật Bản những đặc quyền 
vẻ ngoại giao, về miễn giảm thuế 
nhập khâu và công nhận việc lưu 
thông tiên tệ của Nhật Bản ở những 
hai cang đã bị buộc phải mở cửa cho 
thương mại nước ngoài. Những hiệp 
ước bât bình đẳng nảy đã tạo nên 
tảng pháp lý cho sự xâm lược của 
Nhật Bản đối với Triều Tiên, ép buộc 
Triều Tiên giếng như Nhặt Bàn đã 
từng bị các cường quöc châu Âu và 
người My ép buộc trong những năm 
trước đó. 


Năm 1881, ầm mưu xâm lược của 
Nhật Bản được tăng cường thông qua 
việc mở thêm hai cảng Wonsan và 
Inchlon. Một yêu sách khác nữa được 
hạ đưa ra là việc đặt một lãnh sự 
quán ở kinh đô. Trong quá trình điện 
ra các biên cõ này, trong lòng người 
Triều Tiên nảy sinh hai luỗng ý kiến 
có anh hưởng khá mạnh - một ủng 
hộ việc đánh bại những thê lực ngoại 
bang, còn luông quan điềm kia thì 
kều gọi sự cãi cách trong nội hộ. 


Những lý \ẽ tẩy chay ảnh hưởng 
của nước ngoài 


Xuất phát từ nền tảng tư tướng 
được tiếp nhận qua tình hình nhà 
Thanh ở Trung Quốc, những trí thức 
Nho giáo của Triều Tiên xem sự xâm 
nhập của các thế lực tư bản phương 
Tày là mối nguy cơ gây rối loạn tiềm 
tàng. Ho muốn tăng cường sức mạnh 
của đân tộc bằng giáo lý Tân Nho 
và khảng chấp nhận những tín 
ngưỡng mới. Việc ông hoàng Nhiếp 
chính Triều Tiên ra lệnh đóng cửa 
nhiều trường học ø địa phương năm 


1864 càng khơi dậy sự chán ghét 
của hạ. Bị cướn đoạt những nên tảng 
tư tưởng, chính trị và tài chính, giới 
trí thức Nho giáo cảm thấy cản phải 
khôi phục tính ưu việt của đạo lý 
Tân Nho. Một nhàn tố khác cũng 
dẫn đến tư tưởng bài ngoai là sự 
xâm phạm hải phận Triều Tiên cua 
các hạm đội tần chiến nước ngoài 
năm 1866. 


Những nhân tó này đã khuyến 
khích Y¡ Hang-no (1792-1868) ứng 
hộ rnanh mẽ việc chòng lại sự xâm 
lược của chủ nghĩa tư bản châu Âu. 
Ông kêu gọi cải cach và ốn định 
chính trị, tăng cường tiêm lực quốc 
phòng của đất nước. Ông cho rằng 
cần phải ngăn chặn chủ nghĩa tư 
bản để tránh việc bị Âu hóa. Ông 
đề nghị tây chay hàng hóa châu Âu. 
Những học trò của ỏng cùng với 
những nhà tư tưởng và học giá có 
cùng quan điểm với ông cũng liêu 
goi tăng cường quôc phòng. 

Năm 1881, nhiều Nho sĩ đã biểu 
tình chống lại các chính sach của 
Trung Quốc và Nhất Ban. Cũng 
trong thời gian này, Paek Nak-kwan 
đã đề nghị đất nước chỉ nên mở cửa 
vớt nước ngoài sau khi đã chuẩn bị 
đảv đủ cho việc cạnh tranh thương 
mại Một số Nho sĩ trong số này đã 
bi trừng phạt vì tội chống lai chính 
sách của triệu đình. 

Các Nha sĩ tán thành việc đây 
lùi ảnh hưởng cúa nước ngoài chủ 
yếu nghiêng vẻ những biện pháp 
cải cách thực tê chứ không chỉ dừng 
lại ở những quan điêm trừu tượng 
chung chung. 


Những nhà cải cách 


Một phái đoàn của Triều Tiên được 
mời đến Nhật Bản năm 1876 và 
1880 để tìm hiểu những thế chế mới 
mà Nhật Ban đã xây dựng theo mồ 
hình của châu Âu Khi trở vẻ năm 
18840, Kim Kwoeng-JIp (ngươI sau 
này được biết đèn với cái tên Hong- 
Jjip) đã mang về Triểu Tiền một 
quyền sách nhỏ có tựa đề là Mưu 
lược Triều Tiên do một viên chức 
người Hoa trong tòa công sứ của nhà 
Thanh ở Nhật Bản viết. Nội dụng 
quyển sách đó kêu gọi người đân 
Triều Tiên hãy chấp nhận kỹ thuật 
và các thể chế châu Âu vì lợi ích của 
việc phát triển kinh tế, đông thời 
tăng cường khả năng quôc phòng của 
đất nước, cùng với Trung Quác, Nhật 
và Mỹ kiểm chế si bành trướng 
xuống phía Nam của người Nga. 

Khi cuôn sách nhỏ này trở nên 
nôi tiếng ở Triều Tiên, các Nho sĩ 
vốn úng hậ việc bài trừ ảnh hưởng 
của Nhát năm 1876 bắt đầu mở một 
phong trào chống đối mạnh mẽ sự 
xâm lấn của chủ nghĩa tư bản nước 
ngoài. Phong trào này nhanh chóng 
lan rộng trong giới Nho sĩ ở các tỉnh 
Kyðngsang, Kangwon, Kyöngg, 
Chungchðng và ChöÌÌa. Triều đình 
Triều Tiên đã gửi một nhóm quý 
tộc trẻ sang Nhật Ban năm 1881 đề 
tham quan, học hồi các thẻ chê hành 
chính, quân stï, giáo dục. còng nghiệp 
và kỹ thuật. Cùng lúc đó, theo yÂu 
câu cúa nhà Thanh, Kim Yun-shik 
đã dân đâu một phái đoàn gồm 60 
ngưới sang tham Trưng Quốc để học 
cach chế tạo và sứ dụng vũ khi của 
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phương Tây, Nhímg nỗ lực cải cách 
xuât phát từ trong chính triểu đính 
đă nhanh chóng lan rông trong 
khỏòng chỉ giới quan lại quý tộc Và 
tảng Ìớp tràng Ìu mà côn bao trùm 
tuan bộ xã hội. 


Sự chống đối Nhật Bản 


Công sứ Nhật Bản ở Triều Tiên 
là Hanabusa Yoshimoto đã bất buộc 
triều đình Tyriều Tiên phải áp dụng 
hệ thống huấn luyện quần sự của 
Nhật Bản. Một đội quân huần luyện 
độc lập đã được thành lập nhằm 
phục vụ cho mục đích này. Việc thi 
hành chính sách tái tô chức và huấn 
luyện quân đội thực chất là một 
bước đệm hữu hiệu cho âm mưi xâm 
lược Triều Tiên của Nhật Bản. Đến 
năm 1876, Nhật Bản đã độc quyền 
nấm giữ thị trường Triều Tiên. Hai 
năm sau, Ngân hàng Daiichl của 
Nhật Ban đã thành lập một văn 
phòng chỉ nhánh ở Pusan, khuyen 
khích các thương gia Nhát Bản ó 
ạt tham nhập thị trường Triệu Tiên. 
Các thương gia Nhát Bản có thê 
mua lúa gao, đậu nành, da súc vật, 
vàng với gia thấp và thu lợi nhuận 
ngàt ngưỡng khi mang vẻ nước bàn, 
Trong khi đó. Triều Tiên phải đỏi 
mặi với áp lực tính toán những biện 
phap nhầm bao vệ nên kinh tê cúa 
đất nước. 

Sư phản biệt đôi xử giữa các Ìlưc 
lượng quản đội trở thành môt vấn 
đẻ dễ gáy kích đóng. Trong khi 
phong trao chống Nhật đang dâng 
cao, những người lính trong các đơn 
vị đặc biệt do Nhật huấn luyện được 
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tra các khoan lương thưởng cao hơn 
hắn so với những người lính được 
huấn luyện trong các đơn vị truyền 
thống của Triều Tiên. Phần nệ trước 
sư bất công, những người linh này 
đã nồi đậy khởi nghĩa. Để trút sự 
giận dữ của mình đôi với sự áp bức 
của Nhật Ban, những người lính 
Triêu Tiên đã hành hung phải đoàn 
Nhật. Ban. buộc công sử Nhát và 
thuộc ha của öng ta phái tháo chạy 
về Inchon trong đêm Chủ quyên 
quản lý đất nước một lần nữa được 
giao phö cho dòng ho Taewongun 
với hi vọng òng cö thẻ cứu vần được 
tình hình. 


Hoàng hạậu Mmm cung thuôc hạ lún 
thời thoát khoi lực lượng nôi loạn 
sau khi vội vã rỡi bỏ lâu đài. Bà đã 
yêu cầu nhà Thanh cho quân tiếp 
viện đẽ giúp đàn áp cuộc nôi loạn. 
Nhà Thanh đà đáp lại lời khân cầu 
này bằng cách gửi bốn tàu chiến 
cùng 3000 binh lính đên Triều Tiên. 
Sau đó họ còn bắt giữ Hoàng thân 
Nhiếp chính và giải ông đến Bắc 
Kình. Công sứ Hianabusa, người đã 
trấn thoát về Nhật Bản trong cuộc 
vôi loạn, đã trở lại Seoul vào ngày 
12/08 và mang theo 1500 quân trên 
bốn chiếc tàu chiến. Sau cuộc tấn 
công vào kinh đô, Hanabusa buộc 
triều đình Triều Tiên phải bồi thường 
chì phí thiệt hại và chấp nhận đê 
linh Nhật đóng quân ở Triều Tiên. 

Theo hiệp ước Chemulp được ký 
kết theo yêu sách của Nhật, Triệu 
Tiên phải chấp nhận những yêu cảu 
của Nhật bao gồm việc chỉ trả 
500,000 won tiên bởi thường và cho 


phép lính Nhật đóng quân ở kinh 
đò đê bảo vệ ngoại giao đoàn Nhật 
Ban. Hiệp ước này eön mở rộng pham 
vị các hoạt động xâm lược của Nhât 
Bản tập trung vào một số hai cảng 
như Pusan, Inchion và Vonsan. 


Trong khi đó, Trung Quốc cũng 
tiếp tục sự can thiệp vào công việc 
nöỏJ bộ cua Triệu Tiên. Họ áp đặt 
việc cải tô lại hệ thống triều đình 
Triều Tiên, bö nhiệm những thành 
viên trong phe cánh của hoàng hậu 
Min vên đã từng giữ những chức vụ 
cao trước dây vào các vị ĐYí quan 
trọng. L¡ Hung Chang cử hai mật 
phái viên là P.G. Moellendorff và 
Ma Chien-chung đến Triều Tiên để 
thiết lập lại quan hệ ngoại giao. 
Tướng Shih-kai của nhà Thanh chỉ 
huy quân đội Triệu Tiên và huấn 
luyện đội quản nay theo phương pháp 
của nhà Thanh. 


Đề khôi phục lại quyền kiểm soát 
Triều Tiên, Mỹ và các cường quốc 
phương Tây đã gây sức ép buộc Triều 
Tiên ky kết hàng laạt hiện ước 
thương mại. Hiệp ước thương mại 
Mỹ - Triểu được thỏa thuân thông 
qua ngày 22/5 và chính thức ký liết 
ngày 6/2/1882. Triều Tiên còn ly các 
hiệp ước sửa đôi với Anh và Đức ở 
Seoul ngày 26/11/188ä. Hai hiệp ước 
mới này cùng với hiệp ước quốc tê 
đầu tiên đã ký kết với Nhật Ban 
đều rất bất lợi cho Triểu Tiên. 

Hiệp ước thương mại với Nga dược 
Triều Tiên ký kết ngày 35/6/1884, 
sau đó vào ngày 08/8/1888 là sự ký 
kết một thỏa ước kiểm soát hoat 
đọng thương mại trên bộ giữa Nga - 


Triều. Hiệp ước thương mại với Pháp 
được ký két ngay 04/6/1886. 

Nhật Bản cũng ký kết với Triều 
Tiên mát thỏa thuận liên quan đến 
những hoạt động thương mại của cư 
đân Nhật Bán trên đất Triểu Tiên. 
Mưc thuê được ấn định trong thỏa 
ước này vơi Nhật Bản rất bất lợi 
cho Triều Tiên. Moellendorff cùng cð 
gắng đưa ảnh hưởng của Nga vào 
Triều Tiên với mục đích kiến tạo 
một hiệp ước bí mật nhằm bảo vệ 
ca hai nước. Tuy nhiên, hành động 
này của ông ta đà thục đảy người 
Anh chiếm đóng Kömundo thải cang 
Hamilton) nhằm kiêm soat sự banh 
trướng của người Nga. Két qua lá 
Triều Tiên bị mắc ket giữa vòng xoáy 
tranh giành quyền lực của các thế 
lực đế quôc, 


Việc người Ảnh chiêm: đong đáo 
Kðömundo vào ngày 10/4/1855 đã 
khiến Triều Tiên mất quyền kiểm 
soát một trong những hải cảng sâm 
uất nhất ở vùng biến phía Nam. 
Sau khi việc này xây ra, thông qua 
Li Hung-chang, người Nga cam kết 
sẽ không chiếm đóng bất cứ phân 
lãnh thổ nào của Triều Tiân. Hạm 
đội Anh rút khỏi hai cảng này ngày 
27/2/1887. 


Cuộc chính hiến năm 1884 


Việc ký kết một loaf hiệp ước 
thương mai với nước ngoài đã khiến 
các cường quòc tư bản tăng ciờng 
việc chiếm đoạt các lợi ích quốc gia 
của Triểu Tiên. Một nhóm các nhà 
cai cach đã lên án những chính 
khách lãnh đạo đã dựa dâm vào 
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anh hướng của nước ngoài, họ cô 
gắng đưa ra những giai pháp đẻ 
cai thiện điều kiện xã hội. làm giàu 
cho dân chúng và tăng cường sức 
mạnh của quốc gia. Môi quan tâm 
chính của Kim Ok-kyun và Hong 
Yong-shik là đựa những giai pháp 
hiện đại vào các hoạt động xã hội. 
Sự lệ thuộc quá nãng của hoàng tộc 
Mmn vào Trung Quòc san khi xảy ra 
cuộc nội }oan vũ trang đã đẫn đến 
sự chiếm đóng thủ đỏ cúa bình lính 
nhà Thanh. 


Ehi chiến tranh giữa Trung Quốc 
và Pháp nô ra, đại sứ Nhật tai Triều 
Tiên là Takezoe Shinichiro đã bần 
vớt những nhà cái cách này về 
những kê hoạch cho một cuộc đao 
chình, Mặc dù lúc đó Trung Quác đã 
"u( một phần lực lượng quân viễn 
chình khỏi Triều Tiên nhưng họ vẫn 
duy trì được sức mạnh quân sự vượt 
trội so với NhHạt Han. 

Những chính khach eäati cách này 
lên kế hoạch ám sát các chính khách 
nỡi tiếng có tư tưởng thân với Trung 
Quốc tại môt buổi tiệc chiêu đãi được 
tô chức vao ngày 04/12/1884, nhưng 
âm mưu này không được thực hiện 
möt cách trọn vẹn. Ban đầu những 
người cai cách đã buộc vua KoJong 
(trị vì từ 1863-1907) phải phê chuân 
ke hoaeh cải cách của họ. Ngày D5/ 
12, họ am sát các chỉ huy quân đội 
va các bộ trưởng tại công hoàng cùng 
khi những người này lang trên 
đường vào trieu. Tuy nhiên, những 
người chủ trương cai cách sau đó đã 
buộc phải bỏ chạy mà không kịp 
công bố Sắc lệnh Cái cách gàm 14 
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điêm của họ. Kim Ok-kyun và Sö 
Chae-phl chạy thoát đến Inch'on, ở 
đó họ lên một chiếc tàu của Nhật đê 
đến Nhật trú ẩn. 


Sau đó, Nhật Bản giải quyết 
những vấn để còn vướng mắc với 
nhà Thanh băng cách ký kết Hiệp 
ước Tientsin, theo đó cá hai bên 
đồng ý: 


a. Hai bên sẽ đóng thời rút quân 
viên chính khôi Triều Tiên. 

b. Hai bên sẽ không tiếp tuc đưa 
người sang huấn luyện quân 
sự cho quân đội Triều Tiên. 

e. Môi bên sẽ thông báo cho bèn 
kia trước khi đưa quân đến 
Triều Tiên. 


Tuy nhiên trên thưc te, tướng nhà 
Thanh, Viên Thế Khai vân ở lại 
Seoul và can thiện vão còng việc nội 
bộ cúa Triều Tiên. trong khí đó Nhật 
Ban luôn săn sàng tấn còng bất ngờ 
khi có điều kiện thuận lợi cho việc 
tiến hành xâm lược, 


Nhật Bản đã củng cố xong những 
cơ sơ cho việc đánh chiếm bán đảo 
Triều Tiên về kinh tế. Người Nhật 
tróng đơi khả năng sản xuất của 
Triều Tiên sẽ đáp ứng được nhu cầu 
vê lúa gao và đậu tương vốn đang 
tăng cao do sự gia tăng dân sô ở 
Nhật Bản. Lúa gạo của Triệu Tiên 
có chất lượng tốt hơn và rẻ hơn so 
với lúa gạo của Nhạt Người Nhật 
khởi đầu bằng cách chó vay nặng 
lãi làm cho giới nỏng đân Triều 
Tiên bị lệ thuộc vào nguồn vốn của 
Nhật Ban. Thông qua các văn phòng 


cúa ngân hàng Daiichi ở Pusan, 
Wonsan và Ínchon, Nhật Bản đã 
mua được gía hời những tấm da 
thuộc làm từ da thú để sử dụng trong 
quân đội và rất nhiều vàng để làm 
nguồn quỹ dự trữ cho ngân hàng 
Nhật Bản. 

Trong thời kỳ đầu, hàng hóa của 
Nhật Bản xuất khẩu sang Triều Tiền 
chủ yêu là hàng bán lại của châu 
Âu, đặc biệt là hang hóa của Anh 
và My. Tuy nhiên san đó Nhát Bản 
đã giữ lại những hàng hóa này đẻ 
tiều dùng trong nước và từng bước 
thay thè hàng hoa xuất khâu sang 
Triểu Tiên bằng những sản phám 
chát lượng kém của Nhật, hầu hàt 
là những mặt hàng tạp hóa đê sử 
dụng hàng ngày. 


Từ đó, tình trạng đói kém xảy ra 
gay càng nghiêm trọng cuôi cùng 
đã làm hai đến cuộc sống của giới 
nông dân Triều Tiên. Năm 1889 và 
I891, khi nông dân ở các tình 
Hamgvong và Hwanghae bị mát 
mùa. Nhật Bản lại đòi chỉ phí bôi 
thường cắt cô đề bù đắp cho việc các 
thương gia Nhật Ban làm ăn thua 
ló llậu qua Ïlà hấu hết nông dân 
làm vào canh đói kém và sự giận 
đữ của họ nhắm thăng vào giai cấp 
thông trị Triệu Tiên - những người 
phải chịu trách nhiệm về sự thông 
khô của ho. Tỉnh trạng này đã bộc 
phát thành những cuộc khởi nghĩa. 
Trong khoang thời gian từ năm 1884 
đến cuộc chính biên năm 1894, những 
cuộc khởi nghĩa của nông dân liền 
tục nô ra ở tất cá cac tình ly trong 
cả nước. 


Phong trào Tonghak năm 1894 


Tonghab hay Đồng học là phong 
trào đấu tranh đòi cai cách dựa trên 
nên tảng học thuyết về sự cứu rồi 
linh hôn cúa những người nòng dân 
nhằm giúp họ thoát khỏi cuộc sóng 
cơ cực. Mặc dù giáo Ìy của học thuyết 
này thuộc lĩnh vưe tân giáo nhưng 
nội dung chính của học thuyết lại 
đề cập đến an ninh và sư ôn định 
quốc gia trong thực tiên. Nhận thấy 
học thuyết này ngày càng trở nên 
phổ biến, triều đình đã xứ tử Ch'oe 
vì tội gây rối loạn xã hội vào năm 
1864. Tuy nhiên, phong trào của ông 
vân tồn tại và những người nông 
đân đã tập hợp lại dưới ngọn cơ của 
ông. Những cuộc biểu tình ủng hô 
phong trào Tonghak quy mô lớn đã 
điện ra năm 1892 ở tỉnh ChölÌa và 
Chungch'ðng. Năm 1893. những 
người ung hộ phong trào Tonghak 
đã đên Seoul tó chức một cuộc biểu 
tình trước hoàng cung những đã bị 
quân đôi đẹp tan. Khoảng 20.000 
thành viên phong trào Tonghak đã 
tập hợp ở Poụn, tình Chungch'õng 
và tuyên bố quyết tâm tây chay ảnh 
hướng của Nhật Bản và châu Âu. 
Năm 1894, Chăn Pong-Jun nắm 
quyên lãnh đạo phong trào Tonghak 
ở tỉnh Cholìia trong bối cảnh tình 
trạng bóc lột dà man những người 
nông dân khôn khö đang điên ra 
sau việc xây đựng một hò chứa nước 

Khi những cuộc biều tình hòa bình 
không mang lại kết qua, những người 
nông đân đã sử dụng đến bạo lực. 
Triểu đình đã đôi phó lại bằng những 
biện phap hà khăe. Mát viên quan 
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do Seoul phái đèn đà ra lệnh xư tử 
tất ca những người chông đối. Chồn 
Pong-iun đã tổ chức một cuộc khởi 
nghĩa lớn, đánh bại quân triêu đình 
đang trấn giữ thủ phủ Chốngu. Tại 
đây họ đã đồng ý ngưng chiến và 
đê xuất một kế hoạch cải cách toàn 
điện. Tuy nhiền, thật không may là 
triều định - vốn do dòng họ Min nắm 
quyền chi phôi - đã quyết định câu 
xin sự can thiệp cúa Trung Quốc. 
2000 quân tình nhuệ của nhà Thanh 
đã đô bộ vào Asan vào ngày 8/6 và 
chiếm giữ Kongju, sau đó ngày 11/6 
quân triều đình đã tái chiêm Chăn]u. 
Cuộc khơi nghĩa của nòng dân bị 
đàn áp. Trong khi đó, ngày 10/06 
Nhật lan cũng đồ bộ 400 lính thủy 
và ngày 16/06 tầng cường thêm một 
lữ đoàn nhanh chóng tiến vào Seoul. 


Quân đội Nhật chỉ chuyên sự chú 
y vào phong trào Tonghak sau khi 
đây lùi được quản nhà Thanh ra khỏi 
lãnh thổ Triều Tiên. Phong trào 
Tonghak phai đổi mát vơi liên mình 
giữa triệu đình và Nhật Bản, sau đó 
họ hị đánh bại tại Tae¡in, tỉnh 
Chólla. Chön Pong-Jun bị bắt sông 
và bị chém đầu tại kính đò. Quân 
Nhật đã làn sát vô số binh lính và 
những nóng dân theo phong trào 
Tonghak. 


Nhưng nô lực cải cách 


Cuộc đảo chính bất thành năm 
1884 đã mang đến sự thất vọng cho 
những nô lực cai cách, nhưng nhũ 
cầu cải cách vẫn là hết sức cấp thiết 
đối với ăn chúng và với môt số 
quan chức lãnh đạo trong triều đình 
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Sư tan rã của trật tự xã hội cũ đà bị 
thúc đây nhanh chóng bởi những cuòe 
dâu tranh của giai cấp nông dân. 
Những tiến trình đó đã dẫn đất Triều 
Tiên đến việc tiến hành những cải 
cách mang tính hệ thðng. 


Triểu đình phong kiến bảo thủ 
đã buộc phải cháp nhận những kế 
hoạch cải cách do những người nôi 
loan của phong trào Tonghak đưa ra 
trong thời gian đình chiến ở Chồn]u 
năm 1894. Cuộc khởi nghĩa nong đân 
này đã bị Nhật lợi dụng đề phục vụ 
cho những mục đích xâm lược. Do 
vậy, trong quá trình diễn ra cuộc 
chiên Trung - Nhật, Nhật đã buộc 
Triều Tiên phải tiến bành cái cách 
bằng sự đe dọa quân sư, đồng thời 
loạt bố những chính khach có 
khuynh hướng thân Trung Quc ra 
khỏi triều đình. Hiệp ước hỏa bình 
lết thúc chiến tranh Trung - Nhật 
dược ký kêt tại Shimonoseki, Nhật 
Bán vào ngày 17/4/1895, Anh hưởng 
của Trung Quốc đối với Triều Tiên 
ngày càng nhạt nhòa, trong kh: đó 
triều đình Triều Tiên buộc phải tham 
gia kế hoạch xâm lược để quốc chủ 
nghĩa của Nhật Bản. 

Ngày 27/4/1897, một Hội đồng 
Quân sự và Hành chính Nhà nước 
Tốt cao đã được thành lân. đóng vai 
trò như là cơ quan lập pháp và hành 
pháp cao nhất của đât nước. Ngày 
19/07, hội đồng này thông qua một 
lế hoạch cải cách gồm 23 điệu khoản, 
những kế hoach này không thê hiện 
quyển tự trị của Triều Tiên vì thực 
chất chỉ nhầm phục vụ cho mục đích 
xâm lược của Nhật Ban. Phong trào 


KÈ Hà TÍ 


Vựi Koløng và cóc Quan Tượng thụ 


cai cách này chú yêu đo các chính 
khách thân Nhát lãnh đao, nhưng 
Hoàng thân Nhiệp chính đã chống 
lai sứ xârn lược của Nhật bàng cách 
khuyên khích tihữứng người Ông hệ 
phong trảo Tonghalk tham gìn cúc 
hoạt động chòng Nhật 


Hội đồng Tôi cao đã thông qua ít 
nhất 208 hiện pháp cải cách Những 
tiên pháp này hao gồm việc sự dụng 
nhừng giú trị nén táng được hình 
thành từ triểu Yị ứ thời ky Chosồn 
để xây dựng một chương trình ky 
luật chóng lại những quan lại tham 
nhũng, giái pháng các hoạt động 
thương tan, thành làn mọt hệ thông 
tiên tê mới, thông phhất quản lý tài 
chỉnh dưới quyên cú Bộ Tài chính, 


chuẩn hóa cac đơn vị do lướng, hình 
thanh các công ty cô phần, tách biệt 
quyên tư pháp tượng ứng với luật 
tái tỏ chức lại bộ máy triều định và 
tập trung quyên lưc của cảnh sát 
Bát chấp những nó lực này, quá 
trinh cai cách vấn hâu như khòng 
thẻ thực hiện được Ngày 17/13. nội 
các cun Kim đong-lip bị truc xuất 
khỏi vũ đãi chính trị, Hồi đồng quân 
aí và hành chính Nha tước tôi cao 
bị guải thê 


Nội các mới đã cô gắng tiên hành 
một cuộc cải cách dựa trên nên tảng 
của một bản Kế hoach Lớn gắm 14 
điều khoan - một phiên bản tôm tất 
của những biện pháp cải cách trước 
đá Mue tiêu mà kế hoach này hướng 
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đến là gianh quyên tư trị và độc lập 
đất nước; tách biệt gìiữa hoàng gia 
và triểu đình; ứng đụng hệ thống 
thu chì ngân sách Nhà nước dưới 
quyên giám sát của Bõ Thương mại; 
tuần thủ các hạn mức thu thuế theo 
quy đình của pháp luật; giáo dục các 
sĩ quan quân đội; thành lập một hệ 
thống quản đội dựa trên nên tảng 
cúa chế đò cưỡng bức tòng quân phổ 
thông; cải cách hệ thống chính quyền 
địa phương; báo vệ tính mạng và 
taì sản cúa người đân; ban hành 
luât dân sự và hình sự; kêu gọi những 
ngươi có trình độ làm việc cho triều 
đình và tạo cơ hội cho những thanh 
niên có tài đi du học nước ngoài để 
học hỏi những kiến thức và công 
nghệ hiện đại. 


Ách thống trị hà khắc của Nhật Bản 


Việc Nhật Bản đánh chiếm Triều 
Tiên là một “vấn để sông còn" - 
theo lời của Hayashi Tadashi, cựu 
đạt sứ Nhật ở Luân Đôn. Khi Nhật 
Lãng cường việc xâm lược, phe cánh 
cua hoàng hậu Mãn đã bắt tay với 
đại sự Nga ESarl Waeber đê buộc KIm 
Hong-jtp phát cải tô nội các. Những 
chính khách thân Nga như Y1 Pöm- 
jin được bổ nhiềm vào các vị trí quan 
trong 


Nhằm cái tổ lại quân đội, triều 
đình đã thue những šĩ quan Phật 
Ban làm người huận luyện, hương 
đân., Hộ đã huàn luyện khoảng 800 
sĩ quan và bính lĩnh Triêu Tiên - 
những người nàv sau đo được bô nhiệm 
vào đội ngủ vẻ binh hoàng gia. Chính 
trong bối cảnh tình )àình án nình 
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hoàng gia đáng ngại như vậy mà 
tuỳ viên quân sự Nhật Miura Goro 
và những người khác đã quyết định 
sẽ ám sát hoàng hậu Min - người 
tiếp tục có những cuộc đàm phán bí 
mật với Trung Quốc và Nga. Lợi dụng 
mối quan hệ với những vệ binh là 
người đã được ho huấn luyện và những 
người chống đối dòng họ Min, quân 
Nhật đã đè bạp sự phản kháng của 
đội vệ bình hoàng gia và xâm nhập 
vào cung điện Ky6ngbokgung rạng 
sáng ngày 8/10. 


Tân công ào ạt vào dinh Okhoru, 
quân Nhật đã tìm thấy và giết chết 
hoàng hậu Mm, sau đó thiêu xác bà 
bằng dầu lửa. Sự kiện tàn ác này 
làm rúng động các đoàn ngoại g1ao. 
Chính phủ Nhật vội vã triệu hồi 
những người có liên quan đến sự việc 
này về nước, tạm giữ họ trong một 
thời gian ngắn ở nhà tù Hiroshirma 
đê đánh lạc hướng dư luận. Vụ xét 
xư này, theo lời một sử gia người 
Nhật là Yamabe Kentaro, là “một 
vụ án cố tình làm sai lệch sự thật 
nhằm bảo vệ cho các bị cáo”. 


Bât chấp hành động tàn bạo của 
Nhật, các cường quốc phương Tây vì 
lo sợ việc bành trướng xuống phía 
Nam của Nga nên đã hậu thuần cho 
hành động xâm lược trắng trợn của 
Nhật, xem Nhật là một đối trọng 
trước mỗi đe dọa từ Nga. Người Đức 
nhận thây sự tiếp tục hiện điện của 
quân Nhật ở Triểu Tiên là không 
thê thiếu được trong khi các nước 
phương Táy khác cho rằng việc Nhạt 
rút quân sẽ chỉ làm cho tình hình 
them rắc rối. Anh tin rằng giao pho 


Triều Tiên cho Nhật Ban là một giải 
pháp đúng đắn đê kiểm soát sự bành 
trướng của Nga. Chính phủ Mỹ thì 
yêu câu các đại sứ không phát ngôn 
bất cứ điền gì gây bãt lợi cho Nhật. 


Thông tin về việc hoàng hậu Min 
bị một nhóm quân xám lược Nhát 
Bản ám sát đã làm eä đất nước Triều 
Tiên phần nộ. Các s1 phụ Nho giáo 
đã huy động những người tình 
nguyên chiến đáu chống lại quân 
Nhật. Được kích động mạnh mẽ bởi 
sự kiện này, nôi cac Kim Hong-jip 
xúc tiến chương trình eai cach, châp 
nhận sử dụng dương lịch, thành lập 
các trường tiểu học ở Seoul, sư dụng 
vắc-xin phòng bậnh đậu mùa, bắt 
đầu thực hiện dịch vụ bưu chính hiện 
đại và cải tổ lại hệ thống quân đội 
với những đội Vệ bình hoàng gia 
đóng quân ở Seoul và các phân đội 
vệ binh ở các tỉnh. Trong quá trình 
thực hiện chương trình cải cách này, 
Nhật Bản đã buộc nội các Triều Tiên 
phai ban hành một sắc lệnh cấm 
việc búi tóc. Người dân nào đê chỏm 
tóc đều bị bắt dù ở nhà hay ở ngoài 
đường và bị buộc phải cất bỏ chòm 
tóc đó. Ch'oe Ek-hyõn không tuần 
theo sắc lệnh này nên ông bị bắt 
và bỏ tù nhưng ông nhất quyết không 
khuất phục. Những nô lực của Nhật 
Bản nhằm xóa bỏ di sản văn bóa 
của Triều Tiên trên thực tế chỉ càng 
khích lệ cuộc kháng chiến vũ trang 
chống Nhật của quàn tình nguyện 
Triều Tiên - một đội quân chiến đấu 
vì chính nghìa. 


Những “dội quán chính nghĩa” 
chống lại lệnh cấm để búi tóc bùng 


phảt và lan rộng trên phạm v1 toàn 
quốc. Lực lượng Vệ bình ở Seoul được 
điều động để đan áp họ. Hậu qua là 
người Nga đã nhận thấy tình trang 
an ninh hoàng ga Triều Tiên suv 
yếu là mót cơ hôi để mỡ rộng anh 
hướng cúa họ. Từ một chiếc tàu chiên 
đang neo đậu ngoài khơi Inchon. 10Ô 
thủy thủ đã được triệu tập với đanh 
nghĩa là đề bảo vệ cho sứ quán Nga. 
Chỉ ít lâu san đó họ đã được tàng 
cường thêm mật đạo quán gỏm 120 
thủy thú. Cựu đái sử Nga Waeber, 
khi đủ vẫn ở lại Seoul, đã khéo léo 
thuyết phục vua Kojong chuyên đến 
tru àn trong tòa công sứ Nga. Trong 
khi đá, Bò trương Bộ Nội vụ Yu R]T- 
Jun đà tham khảo ý kiên của đại sứ 
Nhật Ramura Jutaro về việc xem xét 
sư dụng biện pháp đối phó chống 
lại Nga Rang sáng ngay 11/2/1896, 
KojJong và thai tử đã dén Toa công 
sư Nga để chạy trốn sự đe dọa từ 
Nhật Bản và được lực lượng vệ bình 
do các đoàn ngoại giao khác phái 
đến cùng bao vệ. Đại sư Nhát 
Eomura đã đên gặp đại sứ Nga 
Speyor tại sư quán Nga và yêu cầu 
nhà vua trở vẻ hoàng cung nhưng 
Kojong đã từ chỏi vị ông hiệu rằng 
ông dã chọn người ít tàn ác hơn 
trong số hai kế ac, 

Cùng lúc đó, theo sự đề xuất. của 
sứ quán Nga, triều đình Triều Tiên 
đã bô nhiệm một số người Nga lãm 
cô văn huấn luyện quân sự và quán 
lý tài chính. Vao thang 5, phái đoàn 
Triều Tiên do Min Yöng-hwan và 
Yun Chỉì-höo đần đâu đã đến Nga và 
ký kết một hiệp ươc với Nguại trưởng 
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Nga Lobanof, đồng ý với các điều 
khoản như sau: 


- Nga sẽ bảo vệ quốc vương của 
Triệu Tiên, và nếu cân thiết sẽ 
gui thêm quân đến Triệu Tiên 

- Các cố vân sẽ chịu sự chị đạo 
của đại sứ Nga. 

- Hai chính phủ sẽ xuc tiên thỏa 
thuận vay nợ khi nhận thảy sư 
cần thiết xuất phat từ điều luện 
kinh tế của Triều Tiên. 

- Chính phủ Nga cỏ quyèn kết nối 
đường dây điện bảo với mạng 
lưới điện báo của Triều Tiên. 


Với việc dang nắm giữ quốc vương 
Triều Tiên trong tay, người Nga đã 
không mất nhiều thời gian trong việc 
thực hiện các điều khoản xâm lược 
trong hiệp ước này. 


Trong thời gian quôc vương Triều 
Tiên trú ăn trong Tòa công sứ Nga, 
những mỗi quan hè ngoại giao của 
Triêu Tiên chủ yêu nhằm báo vệ 
hoàng tóc khói bầu không khí khủng 
bố được tạo ra trong hoàng cung do 
sự hung bao cua Nhật Bản. Mỗi quan 
tâm chính của họ lúc này là trông 
cây vào Nga cho dù chính Nga cũng 
đang thực hiện chính sách xâm lược 
Triều Tiên. 

Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Nhật Bản 
cùng cạnh tranh với nhau để giành 
bô giới. Từ chỗ trú ẩn của người Nga, 
triều đình Triều Tiên đã chấp nhận 
nhượng bộ không điều kiện rà không 
có những quy định về việc cho thuê 
hoặc đóng thuế. Tài nguyên quốc gia 
của Triều Tiên đã bị các nước đế quốc 
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chiếm đoat thông qua những thoa 
ước như thế. 


Sư thức Hnh của nhân dân 


Năm 1884, từ một trại tế bân ở 
Nhật Bản, Số Chae-pl (Philip 
Jatsohn) đã lên đường đến Mỹ để 
theo học ngành y khoa. Khi trở về 
Triểu Tiên năm 1896, ông được giao 
trách nhiệm lãnh đạo chương trình 
cải cách đất nước, Là một cố vấn 
trong Hài đẳng cơ mật, Sö có điều 
kiện đẻ mở rộng môi quan hệ với 
những nhà lãnh đạo nói tiếng của 
nước ngoài. Nhân được một khoan 
tài trợ trị giá 5000 won cua Bọ trương 
Bộ Nội vụ Yu Kil-jun, ong đã mơ tòa 
soạn báo Tongnrp Shímmun (Độc lận) 
vào ngày 07/4/1896. Xuất ban bảng 
chữ quốc ngữ Triều Tiên và tiếng 
Anh, tờ báo này đã được còng chúng 
nhiệt liệt chào đón. 


Nhằm mục đích truyền đạt những 
tia tức thời sự trong và ngoài nước 
đến người đàn Triệu Tiên, tờ báo 
phân tích ca những luận điệu ủng 
hộ và phản đối cac chính sách của 
triểu định với một thái độ khách 
quan. Tờ báo cũng kèu gọi sự nỗ lực 
của toàn thê đát nước đè tặng cường 
quyển tự †r và mang đèn những điều 
tôt đẹp cho nhân dàn. Điều này phản 
ánh những nhu câu của nhân dân 
Triệu Tiền thời ky nay khi triều đình 
Triệu Töên đã bị lung lay tận gốc do 
những chính sách xâm lược cua Nga 
và Nhật. Sö yêu cầu triều đình phải 
ưu tiên hàng đâu cho việc phát huy 
quyền công dân và việc bảo vệ chủ 
quyền quốc gia bằng cách đấu tranh 


với sự bành trương anh hương của 
các thể lực nượe ngoàt Tòa báo này 
cũng cöð găng hẻt mình trong việc 
cung cấp cho người đọc những kiên 
thức về khoa học hiện đại và hệ tự 
tương của the giữi phương Tây 


Tờ báo TongnIip Shrmnmun phát 
triên một cách nhanh chong, từ số 
lương phát hành ban đâu tà 300 đã 
tăng lên đến 3000 tờ. Trong những 
nỗ lực khóng mềẻt rat nhàm khai 
sáng chơ quan chúng nhân đản, Sö 
cũng tận dụng moi cơ hột để diễn 
thuyết trước quản chung ở trên các 
đường phố và những chủ đề mang 
tính thời sự. Tờ bao cua òng đã thức 
tỉnh trách nhiêm của cac công dân 
trược những nhụ cầu cập bách của 
đất nược: xoa ho tình trạng tham 
nhũng, riở rộng giao dục, cung cô 
chu quyên đất nước va thực thị eac 
quvên của cóng dân. 


Höi Độc lập mà Sö là người sáng 
làp. Bò trương Bộ chiến tranh Án 
lšvbng-su và Ngoai trương Ÿï Wan- 
vong là đồng chủ tịch đã chính thức 
hoat đong vào tháng 07/1896. Những 
nhàn vắt quan trọng trong triệu đình 
và trong đàn chúng - những ngươi 
đã lãnh đao đât nước tiến hành cai 
cách và đầu tranh gianh đúc lập - 
được xem là những thành viên của 
hòi này. Hỏi này củng công nhận từ 
cách thành viên của môt số lãnh 
đao trong triên đình Đề thê hiện sú 
đồng lòng chúng sức của mình, Thái 
tử đã pưi tầng cho hội nay số tiên 
là 1D0D won_ Điều này đã đấy lên 
sư thu hut manh mẽ cua dân chúng 
trên khắp cả nHớe. 


Sö Chae-p”] đã cô gắng hết sức 
nhăm thức tỉnh công chúng trước 
những nhu cầu của công cuộc hiện 
đạt hoa. Ông khẳng định những giải 
phap co tầm quan trong sống còn 
đôi với sự phát triển của đất nước: 
giáa dục phô thông, xây dựng đường 
xa, thương mại hóa để phát huy sự 
thịnh vượng của đât nước, giáo dục 
phụ nữ, đạy chữ quôc ngữ trong 
chương trình giáờ đục phỏ thông, 
lưu thông tiên tê trong giao địch 
nội thương, phát hành ròng rài báo 
ch: trong và ngoài nước, khai thaec 
nguồn tài nguyên ma và thành lập 
quốc hội. 

Chông đối manh mẽ viêc triều 
đình uy quyền cho người Nga trong 
linh vực tài chính và quản sự kê từ 
tháng 02/1397. Sõö cũng phản đôi vièc 
thêu đình xem xét yéu cẤu của Nga 
đo) nhượng lại đáo Chöryöngdo (ngày 
nay là đao Yõøngdo) ngoài lkthơi căng 
Pusan và thanh lấp Ngân hàng 
Nga-Triêu. Nói chuyện tại một cuộc 
mít tình lớn của quân chúng ở trung 
tâm thủ đô Seoul, Só đÃ yêu câu triệu 
đình sa thấn các cö vấn quán sự và 
tai chính người Nga. Syngman Rhee 
tYi¡ Sũng-maăn) và nhĩïnng diễn gia 
khác đãng đan điền thuyết trong cuộc 
mi{ tình nay cùng nhận được sự tán 
thưởng nh›êt hết cúa công chúng khi 
chì ra sự võ lý khi giao phó quyền 
lực quân sư và tài chính của Triều 
Töên cho một quốc gia khác. 

Hại Độc lập thường xuyên đệ 
trình lên triều đình những ý kiến 
đề xuất về việc cái cách hành chính 
trong nước và không ngân ngại thể 
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hiện sự phần đối. Yêu cầu của hội 
về Việc sa thải những quan lại cao 
cấp khòng đủ tư cách hoặc lừa đảo 
đã có hiêu quả. Thòng qua những 
nguồn “bên ngoài”, hội này còn tiến 
hành một cuộc điều tra về việc chuyển 
nhượng quyền lợi của triều đỉnh trong 
các lĩnh vực xáy dựng đường sắt và 
khai thác mỏ, động thời chuẩn bị 
một hồ sơ để nghị triều đình chỉnh 
đốn những biêu hiền lạm dung quyền 
lực. Do vậy, triều đình đã bắt giam 
những người lãnh đạo của hội này 
và ra sắc lệnh buộc phải giải tán 
hội. Hành động đàn áp này đà bóp 
nghẹt phong trào đâu tranh vì quyền 
công dân và chủ quyền quốc. Mac dù 
chỉ tòn tại trong một thời gian ngắn 
nhưng phùng trào này đã để lại tỉnh 
thần đâu tranh cha các phong trào 
quốc gia về sau. 


Người dân Triều Tiên dã hợp nhất 
lên án sự bó chạy của nhà vua đến 
Sứ quán của nước ngoài và việc triệu 
định tiếp tục nhượng bộ những quyền 
lợi kinh tế của đàt nước cho ngoại 
bang. Sư tức giận của ho được thê 
hiện tập trung trong chiến địch của 
Hội Độc lập. Kết quả là vào tháng 
02/1897, vu4 Kojong đã rỡi khối sứ 
quán cúa Nga đề chuyển đến 
Kyõðngungung (ngày nay là cung điện 
Töksugung) và thay đôi niên hiệu 
thành Kwangmu vào tháng 8. Ông 
tuyên bê trước đât nước và thế giới 
việc thành lập một đất nước “Đại 
Hàn” dộc lập vào tháng 10, theo đó 
ông tìf xưng tước hiếu là hoàng đế. 
Đây là một thắng lợi quan trọng 
dưới áp lực của nhân dân Triệu Tiên, 


Xung đột Nga - Nhật 


Để đối lại viec Nhật bí mật thỏa 
thuận thuè cang Arthur của Nga đề 
làm căn cứ hai quân và cảng Đại 
Liên để làm cảng thương mại trong 
suột 25 năm, Nga đã đồng ý sẽ không 
cần trở cac hoạt động thương mai 
và công nghiệp của Nhật ở Triều 
Tiên. Đo là nội dụng chính trong 
Hiệp ước Nga - Nhật lân TII được ký 
kết vào ngày 25/4/1899 giữa Ngoại 
trương Nhàt Nishi và Đai sứ Nga 
tại Nhật là Rosen. Vị vậy, Nga đã 
để Nhất rảnh tay tiến hành các hoat 
động xâm lược ở Triều Tiên. 

Khi một phong trào bài ngoại nô 
ra ở Mãn Châu: theo sau cuộc khởi 
nghĩa Nghĩa Hòa Đoàn, Nga dã gửi 
mốt đạo quân hùng mạnh gồm 
180.000 quân đến khu vực này với lý 
do nhằm đê bảo vệ hệ thbng đường 
sắt của Nga. la phản tư lãnh thổ 
Mãn Chân nằm dưới cự chiếm đóng 
của Nga, từ nơi đây họ chờ thời cơ 
tiền hành đánh chiêm Triển Tiên. 

Thực ra một đê xuất như vậy đã 
được đệ trình len Nga hoàng vào năm 
1906 bởi người quản đóc của một còng 
ty khai thác gỗ của Nga hoạt động ở 
gần sông Amnokkang, một còng ty 
thuộc sơ hữu của Nga hoàng. Đại sứ 
Nga Pavlof cùng đề nghị Nga nên 
thiết lập một phạm vt ảnh hương ở 
phìa Nam con sông này và ngăn chặn 
sự can thiệp của các thế lực khác vào 
Man Châu. Theo đo, Nga đã tập trung 
hạm đội tại cảng Arthur và triển khai 
bộ binh ở Fenghuang-ch'leng và sông 
Amnokkang. Tháng 8/1903, Nga 


chiến đóng Yangampo và gấp rút 
xây dựng các căn cứ quân sư bao gồm 
các công sự, doanh trại và đường giaö 
thông hèn lạe 


Thông qua hiệp ước liên mình Ảnh 
- Nhật năm 1902, với stí hợp tác 
của người Anh, Nhật Bản đã dat 
đươc sự ủng hộ quốc tế trong việc 
thưc thí chính sách xâm lược Triều 
Tiên. Theo hiệp ước này thì để đối 
lấy su hậu thuận của Anh, Nhât phải 
gánh vác trách nhiệm kiêm soát sự 
bành trướng của Nga xuông phía 
Nam vào vùng Viên Đông. Nhật Bản 
đồng ý công nhận quyên chiếm đöng 
của Nga ở Măn Châu, đối lại phía 
Nga phải chấp nhận các hoạt động 
của Nhật ở Triểu Tiên. 

Nga và Nhật đối mặt nhau, cà 
hai bên đêu cô gắng chiếm đóng hai 
bờ sông Amnokkang như mọt bàn 
đạp then chôt nhằm hương đếm: việc 
chiếm đóng cả Triều Tiên và Màn 
Cháu. Ngày 08/2/1904, Nhất Bản 
khai hảa bắn vào hạm đội Nga ở 
ngoa) khơi Enchi và cảng Arthur, qua 
đó chính thức khơi mào cho cuộc 
chiến tranh Nga - Nhát (1904-1905). 


Thông nhất thuộc đìa 


Khi chiến tranh Nga-Nhật bùng 
nô, Triều Tiên tuyên bố tình trạng 
trung lập trước thế giới. Tuy nhiên. 
ngày 23/2/1904, Nhật Ban đã đưa 
quân vào Seoul với số lượng lớn và 
buộc triều đình Triểu Tiên phải ký 
nghị định thư Triều-Nhát. Nghị 
định thư này đơn phương buộc Triệu 
Tiên phải cống nạp cho những nhu 


câu thực hiện chiến tranh của Nhật. 
Hơn sáu tiêu đoàn lính Nhật đã đóng 
quân tại Triêu Tiên, hình thành các 
tuyến đường xe lửa quần sư, phong 
tỏa mạng lưới điện thoại và điên 
báo của Triều Tiên bằng cách chiêmn 
giữ Sở Viễn thông “Trung ương và 
trưng dụng đất đai phục vụ cho mục 
đích quán sự. Vào tháng 02, Nhật 
Bản tuyên bố quyền kiểm soát quân 
sư trên toàn bộ lãnh thổ Triệu Tiên, 
ra lệnh bán chết bất cứ ngươi đản 
Triều Tiên nào xâm nhập vao khu 
vực g1ao thông xe lửa quân sự. 


Hàng việc bố sung quyên kiêm 
soät quân sự vào ngày 06/1/1905, 
Nhật Ban đã cấm tất cả các phong 
trào hoạt động chông Nhật của các 
hội, nhóm, bảo chí. Ngày 03/7, Nhật 
tuyên bố bất cư người nào vị phạm 
quyền kiểm soat quân sự sẽ bị xét 
xứ theo luật của Nhật. Theo Hiệp 
ước Triêu - Nhật lần thứ nhất ký 
kết ngày 22/8/1904, một cố vấn tài 
chính sẽ được bố nhiệm trong số 
người Nhãt và một cố vân ngoại 
giao sẽ được bó nhiệm trong số những 
kiêu đân thuộc lực lượng thứ ba theo 
sự giới thiệu của chính quyền Nhật 
Bản. Điều khoản này rõ rang là 
nhằm tước đoạt quyền lợi quốc gia 
của Triều Tiên. 

Hiệp ước này được tăng cường 
thêm băng bản “Những nguyên tắc 
liên quan đến cơ sơ vàt chất ở Triều 
Tiên” ký kết cuối tháng 5/1904 đề 
cung cấp thêm những đãe quyên đặc 
lợi cho Nhật Bản. Những nguyên 
tác này bao gồm việc quân Nhật sè 
đóng quân ở Triều Tiên kể cả sau 
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khi kết thúc chiến tranh Nga-Nhật, 
sung còng đất đai đề phục vụ mục 
đích quân sự, giám sát hoạt động 
ngoai gL4o và quản ly tài chính của 
Triệu Tiên, phong tỏa các cơ sơ giao 
thông vận tải của Triều Tiên và khai 
thác tô giới trong nông lầm ngư 
nghiệp và khai thác mỏ 

3ò vấn ngoa! giao mà Nhàt phái 
tới vốn là mỏt cựu quan chức của sở 
đối ngoại. một người góc Mỹ tên là 
Stevens. còn cô vân tài chính Mogata 
Tanetaro võn là một quan chức của 
Bộ Tài chính Nhât. Ông này được 
giao toan quyền quản lý tình hình 
tài chính của Triều Tiên và tiên hành 
cai cách tiền tê, qua đó sap nhập 
tiên tệ Triều Tiên vào hệ thông tiên 
tệ của Nhát Bản. Điều này đã làm 
giảm gia fn của đồng tiên Triều Tiên 
từ 1/5 đến 1⁄2 lan so với đồng tiên 
Nhát nhằm cường đoạt tài sản của 
Triểu Tiên. Các quan chức Nhật Bản 
còn thâm nhập sảu hơn vào triều đình 
Triệu Tiên. lam việc với tư cách là 
những cố văn trong Nội vụ hoàng 
ưa, Bộ Chiến tranh, Canh sát và Bộ 
Cao dục đề từ đó làm xói mòn quyền 
lực của triều đình. 


Trong khi tiên hành chiến tranh 
với Nga, Nhật và Anh đã bổ sung 
thêm liiệp ước Liên mình lăn thứ 
haa ngày 12/8/1905, theo do Ảnh 
đồng ý vơi lẻ hoạch của Nhật Bản 
nhăm biên Triều Tiên thành thuộc 
địa dưới chiêu bài báo hà. Theo hiệp 
ước bí miật Taft-Katsura, Nhật va 
My công nhận các đặc quyên của 
Nhàt ở Triều Tiần Tại hội nghị hòa 
bình Portsmouth tỏ chức từ ngày 09/ 
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8, Nhật Bản yên cầu “cần phải đặt 
Triêu Tiên dưới quyền tự do định 
đoạt của Nhật Bản” tương ứng với 
những nội dụng thỏa thuận đã ký 
kêt trong hiệp ước liên mình Anh - 
Nhật lân II và hiệp ước Mỹ - Nhật. 


Cuài cùng, ca Mỹ, Anh và Nga 
đẻu mặc nhiên thừa nhận sư xàm 
lược của Nhật Bản ở Triều Tiên. Còng 
nhận việc Nhật Bán sở hữu những 
lợi ích chính trị, quần sư và kinh tế 
vượt trọi ở Triều Tiên, tông thông 
Mỹ đà bác bo quan điểm cá nhân 
cúa Hoàng đế Rojong về tính chât 
bất hợp pháp của hiệp ước Triêu - 
Nhát được đệ trình thông qua những 
nỗ lực của nhà ngoại giao kiêm 
truyền giáo Hlomer B. Hulbcrt. 


Ngay sau khi Hiệp tước Portmouth 
có hiệu lực, Nhật Ban đã phái Tto 
Hirobumi đến Triều Tiên và buộc 
triều đình Triều Tiên ký hiệp ước 
Triểu-Nhát lần thứ hai. Vào thời 
điểm này, kinh dà Seoul đã năm 
trong tay một đơn vì ky bình, một 
tiền đoàn pháo bình và một đơn vị 
canh sát có vũ trang của Nhát Ban. 
Ngày 17/11, Ito gây sức ép buộc triều 
đình Triều Tiên ký bản dự thao hiệp 
ước nhầm mục đích cò lắp triều đình 
Trieu Tiền bằng cach cắt đứt hoàn 
toàn tất. ca các quan hệ ngoại g)ao. 
Theo đó, các hoạt động ngoạ) g1ao 
không còn thuộc quyền hiếm soát 
cua Triều Tiên mà sè được đặt dưới 
sự kiêm soát của Phủ Ngoại giao 
Nhật Ban. Hiệp trớc này cùng quv 
định việc thành lập Phú Toàn quyền 
ở Triều Tiên đê thực thi ách cai trị 
thực đân của Nhạt Ban. 


Taàn quyền Nhật vá sự nhân kháng 


Quyền kiêm soát hoàn toàn của 
Nhật Ban bất đầu từ ngày 01/171906, 
Theo đỏ, Toàn quyền Nhật được trao 
toàn quyền về vân đẻ ngoại giao. 
quân ly nội bỏ của Triều Tiên và 
các vân để quân sự. Thông qua Hội 
đồng Cải cach hanh chính Triều 
Tiên, ông tá đã buộc triểu đình Triệu 
Tiên phải chấp nhận chính sách án 
đất của Nhat Bán trong các lình vực 
tài chính, ngân hang, nông lâm ngụ 
nghiệp, khai thác mo, giao thông 
ván tá), giáo đục, văn họa, luật pháp, 
an nình nội địa, quan ly địa phương 
và nội vụ hoang øìa. 


Xhăm che dày những hanh động 
cưỡng bức của mình, Toàn quyền 
Nhát đã phái Stevens đến My đề 
luyên truyền cho chính sách của 
Nhát. Trong chuyến đi đến San 
Frane!sco, Stevens đã tuyên truyền 
một cách gia đối rằng người dân 
Triệu Tiên nhiệt tình ủng hộ hiệp 
ớc Triều - Nhật. Phân nộ trước 
thòng tìn lừa đối này, những kiều 
đán Triều Tiên là Chang In-hwan 
va (Chön Myöng-un dà ám sát 
S(evens vào tháng 03/1907. 


Khi hoàng đế Kojong cư một mật 
phái viên đến lHiội nghị hòa bình ở 
Hague vào tháng 6/1907 đê tố cáo 
chính sách xâm lược của Nhật Bán 
trước thế giới, Phủ Toàn quyền Nhật 
đà buộc vị vua này phải thoái vỊ và 
áp đặt hiệp ước Triều - Nhật lần 
thư ba lên Triểu Tiên. Một số lượng 
lan quan chức Nhật Bản đã thâm 
nhập vào các cơ quan hành pháp và 


tứ phap của triều đỉnh Triều Tiên, 
đây nhanh quá trình tước bỏ thực 
quyền của triều đình Triều Tiên. Các 
le lượng quân đội Triều Tiên bị tước 
vù khí và giải thê, còn hê thống 
luật phap được căt tô đề phục vụ cho 
sư xàm lược của Nhật Ban. 


Theo quy đình trong một bán ghì 
nhớ bí mát đỉnh kem theo hiệp ước 
Triều - Nhàt, các híc hưởng vũ trang 
Triều Tiên sẽ được giải thê, tòa án, 
các nha th mới xây dựng và lực lượng 
cánh sát sẽ chuyên sang thuộc quyền 
quan lý của Nhật. Quy định này trên 
thực tế đã giúp Nhật nắm được 
quyền lực cảnh sát và tòa án. 


Le này vương quôc Triều Tiên 
chỉ còn là một cái tên trên danh 
nghĩa, những ke xâm lược Nhật Bản 
đã dùng vũ lực gây sức ép với triều 
đình thông qua lực lượng quân đôi 
và cảnh sát của chúng. Tháng 67 
1910, Nhật Bản xây dựng rnột hệ 
thðng cảnh sát vù trang bằng cách 
bỏ nhiệm một sĩ quan chỉ huy của 
le lượng cảnh sát vũ trang Nhật 
Ban vào vị trí chỉ huy cảnh sát. 

Trong khi tiến hành cuộc chiến 
với Nga, Nhật Bán cũng đồng thời 
xúc tiến việc hình thành một nội 
các bù nhìn hay còn gọi là Iich:inhoe. 
Người dân Triều Tiên đã phản ứng 
bằng sự phấn nộ. Hội Daehan, 
Hwang5ðng (Seoul) YMCGA và Hội 
Nghiên cứu Giáo dục Quốc gia đã đả 
kích mô hình nội các [lchinhoe một 
cách quyết liệt. Chủ tờ báo 
NuiangSöng Shinmaun là Chang Chỉị- 
yõn đã đả kích hiệp ước báo hộ trong 
một bài xã luận, cảnh sát Nhật Bản 
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đã bát giữ ông và đóng cửa tba báo. 
Một tỳ háo khác là Daehan Maed 
Siinbo xuất bản băng tiếng Triều 
Tiên, tiếng Trung Quôc và tiếng Ánh 
đà đa kích những chính sách xâm 
lược và sự đàn áp tàn bạo của Nhát 
Bản, tờ báo này được xem là ngọn 
cờ hướng đạo cho cuộc kháng chiến 
toàn quòc chêng Nhật. 

Nhiều nhà lãnh đạo tiêu biểu đã 
tự sát đẻ phản đối hiệp ước ép buộc 
này, nhiều người khác đã tìm cách 
ám sát. những quan chức cao cấp của 
triệu đình Triều Tiên - những người 
đà thỏa hiệp dẫn đèn việc hiệp ước 
xâm lược này có hiệu lực thị hành. 

Hoàng đế Kojong đã thất bại 
trong việc thỉnh cầu Mỹ và Hội nghị 
hòa bình Hague năm 1907 hô trợ 
trong việc bác bỏ hiệp ước này. Cuộc 
kháng chiến chống sự cai trị của 
Nhật đã ngày càng trở nên quyết 
liệt nhưng đã bị quàn Nhật đàn áp 
mọt cách dã man. Những cuộc khởi 
nghĩa do những s1 phụ Nho giáo hang 
đâu lãnh đạo đã bùng nổ ở các tỉnh 
Ch*ungch'öng, Chölla, Kyðngsang và 
Kangwon. 


Mặc dù vù khí thiếu thốn nhưng 
các nghĩa quân, chủ yếu là các nông 
dân trẻ tuôi, đã chiến đâu rât dùng 
cam với quân Nhật. Cuộc kháng 
chiến này đã tạo ra một bước ngoặt 
quan trong và phát triên thành một 
cuộc chiến toàn diện vớt Nhật Bán 
khi lực lượng quân chính quy Triều 
Tiên gia nhập phong trào khởi 
nghĩa sau khi bị Nhật Bán buộc phải 
giải tán. Cuộc chiến lan rộng đến 
mọi vùng miên của đất nước, Không 
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chỉ có giới nông dán và bình lính 
mà ngay cả những người thợ săn và 
công nhân mỏ ở miền Bắc Triều Tiên 
cũng tham gia cuộc kháng chiên. 
Những người chỉ huy cuộc kháng 
chiến bao gòm những quan lại quý 
tộc và một sồ người bình dăn. 

Nhiều trận đánh lớn đã điền ra 
trong năm 1907 và 1909, các kháng 
chiên quân tÈö ra lính hoạt trong 
chiến thuật đánh du kích để giải 
cứu người Triều Tiên khỏi các nhà 
giam và phá hủy các cơ sở giao thông 
vận tải và liên lạc của Nhật. EA. 
MeKenzie, một người ngoại quốc duy 
nhất đã đến thăm các chiến bình 
kháng Nhật và quan sát các hoạt 
động của họ đã viết như sau: 

“Khi tôi đứng trên một định đèo 
và nhìn xuống thung lùng dân đến 
Iechon, tôi nhớ lại những lời bạn 
tòi đà nói “Cánh tay quyền lực” của 
Nhật Bán đã thế hiện rõ ở đây. 
Trước mắt tôi hết ngôi làng này 
đến ngôi làng khác đang tan biến 
thành tro bụi. Sự huy diệt hoàn toàn 
và triệt để đã ập xuống nơi này. 
Không còn một mái nhà, khỏòng còn 
cả một bức tường”. 


Tình hình của lực lượng quân 
kháng chiến cực kỳ khó khăn, họ 
phải tự tìm kiếm vũ khí và cac nhủ 
cảu thiết yếu khác. Trong khi đó 
quân đôi và cảnh sát Nhật Bản dễ 
đàng nhận được nguồn cưng cấp đỏ 
từ chính quốc. Cuòc kháng chiến vũ 
trang của Triều Tiên dần dẫn suy 
yếu và Nhật Bản cho rằng quản 
kháng chiến Triều Tiên đã chấm dưt 
hoạt động từ tháng 11/1910 hoặc 


tháng 03/1912 với cuộc bành quân 
cuôi cũng ở tỉnh Hwanghae. Tuy 
nhiên, MclKenzie lại cho ràng cuộc 
khang chiên vẫn tiếp tục chủ đến 
tân ầm 1915. Trong nột địa, cuộc 
kháng chiên đã điển ra dưới hình 
thức các tỏ chức bí mắt, trong khi 
đó một rthóm những người yêu nước 
đã băng qua sông Amnokkang và 
Tuman vàa đất Mãn Chấu, ở đó họ 
đã thành lập nên tổ chức Quân giải 
phóng Triều Tiền với cân cứ ở Kando. 
lafc lượng này trở thành quản chủ 
lực trong tất cả các trần chiên sau 
đô chống Nhật. Những chiên sỉ tỉnh 
nguyện này đã thực hiện sứ mệnh 
tiên phong trong cuộc kháng chiến 
giành độc lắp ở trong nước và hải 
ngoai Ho đã thê hiện được khá nAng 
và sức sống của dân tộc mình trong 
việc chồng lai chính sách thực đân 
đua Nhất Bán 


Khi quân kháng chiến xây dưng 
cân cứ ở Kando, Mân Châu, đân số 
của huyện Kando nâm 1909 bao gốm 
83.000 người Triểếu Tiên vá 21 người 
Trung Quốc. Nhằm tiều diệt phong 
trào kháng chiên ở đây, Toàn quyến 
Nhát đã xây dựng một trụ sở chị 
nhanh và cho lực lượng quân đội, 
cảnh sát đồng quân ở đây Nhật đã 
tìm cách đản áp nhừng cư dân Triếu 
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Tiên đ huyền này bằng cách yêu cầu 
Tnung Quỏc phải công nhận Kando 
thuộc lãnh thổ Triều Tiên. Tuy 
nhiên, do sự nhượng bộ của Trung 
Quốc cho phép Công ty Đường sắt 
Nam Mãn Châu của Nhật Bản được 
đặt chỉ nhánh và khai thác tài 
nguyên mỏ ở Mãn Châu nèn Nhật 
Bản đã thay đổi chính sách bàng 
cách ký hiệp định ngay 04/9/1909. 
công nhận Kando thuộc lành thô của 
Trung Quốc. 

Tuy nhiên, Văn phòng Toàn 
quyền mới xây dựng cua hắt ơ 
Kando tiếp tục gây sức ép chống lai 
các hoạt động kháng chiên của người 
dân Triều Tiên. Một người Triêu Tiên 
yêu nước là An Ching-gun đa am 
sát Toàn quyền Nhật Ito tại ga xe 
lựa HarÙbin vào ngày 26/10/1909. 

Theo hiệp ước đã ký kết ngày 22/ 
B/1910 và được công bố một tuần 
sau đó, Nhật đã đâm nhát kiếm cuối 
củng vào vương triều cúa Triều Tiên. 
Việc tuyên bố bản hiệp ước này được 
tiếp nởi bằng các biện pháp đàn áp 
hà khắc, bao gồm việc đình chỉ xuất 
ban báo chí và bất giữ hàng ngàn 
nha lánh đạo Triều Tiên. Đặc biệt 
khu vực kinh đô được lính Nhật canh 
phòng nghiêm ngặt. Ban hiệp ước 
nàv la sản phẩm của một âm mưu 
giữa một số quan chức Triều Tiên 
đã phản bội lại lợi ích của đất nước 
với những quan chức Nhật thuộc Phủ 
Toàn quyền. 


Sự hóc lột kình tế 


Từ năm 1905 đến 1908. sự liêm 
soát tiền tệ Triên Tiên của Nhật 


Bản được đảm bảo bằng sự gia tăng 
nhanh chóng số lượng tiền giấy của 
ngân hàng Daiichi. Được sa hậu 
thuần từ chính quốc qua những khoản 
cho vay với số lượng lớn, các thương 
gia Nhật Bản dễ dàng khuyech 
trương hoạt động và xâm nhàp vào 
thị trường Triều Tiên. Các công ty 
của Nhật hoạt động ở Triều Tiền có 
nguồn vôn tòng hợp lên đến hơn 1Ô 
triệu won. Sở lượng kiêu dân Nhật ở 
Triểêu Tiên năm ¡1908 là 126.000 
người, đến năm 1911 con số này đã 
tăng len đến 210.000 người. 


Sở lượng kiều dân Nhật Bản hoạt 
đòng trong lĩnh vực nông nghiệp 
cũng gia tăng nhanh chóng khi 
Nhật Bản đây mạnh việc chiếm đoạt 
đất đai, Những người nông dân Triều 
Tiên bị chí phối bởi nguồn võn vay 
nặng lãi của Nhật đã dã dàng trở 
thành những nạn nhân của sự cưỡng 
đoạt. Phủ Toàn quyên Nhật đã thông 
qua hàng loạt đạo luât vẻ quyẻn sở 
hữu đất để tạo thuận lợi cho kiêu 
dân Nhật Bản. 


Cùng lúc đó, trong giai đoan tỪ 
năm 1905 đến 1910, những nhà tư 
bản lớn của Nhật đã cường ép thu 
mua đất đai, chủ yếu ở tình Cholla 
và Ch'ungch'ong. Đông băng Honam 
ở tỉnh Chöðlla từ lâu tưng được vem 
là vựa lúa của Triều Tiên đã nhanh 
chóng trở thanh một nóng trại của 
người Nhật và những sự chiêm đoạt 
dắt đai như vậy đã nhanh chóng 
lan rộng ra các tỉnh khác. Xảm 
chiêm các vùng đất màu mỡ của Triều 
Tiên trên phạm vị toàn quốc, người 
Nhát còn bành trướng lên phía Bắc 
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bằng việc đâu tiên là chiếm đóng 
vùng Taegu và Chochiwon dọc theo 
tuyến xe lửa Seoul-Pusan và sau đó 
là vùng Hwangu doe theo tuyển xe 
lứa Seoul-Shtnuiqu. 


Để tiến hành việc xâm chiếm đất 
đai môt cách hệ thông hơn và trên 
điện rộng hơn, Toàn quyền Nhật 
Bán đã bất đầu thực thị việc phân 
bổ cho nỏng đản Nhật Bản những 
khu đât. không phải đóng thuế và 
những nông trại phục vụ mục đích 
quân sự. Tiên hành kẽ hoạch tái 
định cư nỗng dân Nhật ở Triều Tiên, 
òng ta đã thành lặp Công ty Phát 
triên Phương Đông năm 1908 và 
chiếm đoạt đất đai của Triệu Tiên, 
làm giảm sut tài san và nguồn ngân 
sách của hoàng gia. 

Kế hoạch của công ty Nhật Bản 
này bao gồm cả việc chiếm đoat 
những vùng đất hoang thuộc sỡ hừu 
của triểu đình, những nông trường 
quản sự do bình lính canh tác và 
huy động người lao động Triều Tiên 
vào việc khai khẩn đát hoang. 
Trong vòng một năm, công ty này 
đã chiếm được 30.090 hécta đất 
hoang và đất nông trường quân sự. 
Cúa cải của hoàng gia được chuyển 
di bằng cách chia tách quyên quản 
lý tài chính nhằm mục đích ngăn 
chặn hoảng đế KoJong gây dựng các 
quỹ kháng chiến. 


Cải tổ Irong giáa dục 


Những nỗ lực của Hội Bộc lập 
trong việc tiến hành cái cach đã 
khơi dậy ý thức của nhân đân tham 
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gia đấu tranh chính trị. Những 
trường học do những nhà truyền 
giáo Thiên chúa xây dựng nền đã 
áp dụng mô hinh giáo dục hiện đại 
của châu Àu vào Triều Tiên. Dù phải 
đối mặt vớ! sự xâm lược của Nhật 
Bản nhưng triều đình cùng đã quan 
tâm giải quyết nhừng vấn đề giáo 
dục. Triểêu đình đã ban hành những 
quy định về Trường chuẩn HanSöng, 
các cơ sở day ngoại ngữ và g1áo dục 
tiêu học năm 1895, trường trung học 
y tế, cac trường thương mại và ký 
thuật năm 1899, qua đó đặt nên 
móng cho một nên giáo dục mang 
tỉnh hiên đại. Năm 1904, các trường 
thương mại và kỹ thuật được nở 
rộng bao gồm cã các trường nông 
nghiệp. Các cơ sở dạy ngoại ngữ 
cho người Nhật, người Ảnh và người 
Pháp đã đi vào hoạt động năm 
1895, đến năm 1896 có trường cho 
người Nga và đến năm 1900 có 
trường cho người Trung Quốc và 
người Đức. 


Những trường chuyên dạy nghề 
cũng được thanh lập để đào tạo và 
cung cấp những người lao động có kỳ 
nàng tay nghề cao cho các cỡ quan 
khác nhau của triều đình. Chương 
trình giảng dạy của các trường này 
hao gồm các lĩnh vực như khai thất 
mỏ, luật, dịch vụ bưu chính và điện 
tử. Có nhiều trường khác do các tư 
nhân và các nhà truyền giao thành 
lập nhằm khuyến khích tình thân, ý 
thức độc lập. Chảng hạn như trường 
Ch'ongnyon Hagwön thành lập năm 
1904 do mục sư Chãõn Tbkkì quản lý 
đã đạy học cho những thanh niên có 


quan hệ mài. thiết với Shimmunhoe, 
một tô chức gìai phóng bí mật. Thành 
viên của tổ chức này bao gồm những 
trị thức tèn tuôi và những nhà lãnh 
đạo yêu nước. Nhật Bản đã buộc 
trường này phải đóng cửa năm 1914. 


Thông qua Phủ Toàn quyền, Nhật 
Bản đã nắm được quyên chỉ phối 
nên giáo dục Triêu Tiên, cải tổ lại 
hã thông giáo dục thông qua những 
sắc lènh áp đặt. Nhật đã cố gắng 
đa tất ca các trường vào sự quản lý 
cúa mình, giảm số lượng trường học, 
chi phởi nội dung chương trình giáo 
dục phục vụ cho chính sách thực dăn 
và làm tì trệ nên giáo đục Triểu 
Tiên bằng cách hạ thâp nài dung 
khoa học. Thông qua một sắc lệnh 
đối với các trường tư ban hành năm 
1908, Nhạt Ban đã tăng cường kiêm 
soát các trường tư và đóng cửa nhiều 
trường loại này. 


Tuy nhiên, các trường học vần 
tiếp tục được xáy dựng ở tỉnh 
Maritime và ở huyện Kando bên kia 
sông Tuman. Nam 1919, chỉ riêng ở 
Mãn Chaãu con số các trường học của 
Triều Tiên đã đạt đến 130. Cũng 
giông như những người cùng chí 
hướng ở trong nước, những nhà lănh 
đạo yêu nước Ìưu vong cũng xem trong 
vấn đề giáo dục như là mệt điều 
kiện tiên quyet cho cuộc đâu tranh 
giành độc lập. 

Năm 1905, Chu Shi-gyong đã đề 
nghị triều đình quan tâm những 
nghiên cứu về ngôn ngữ Triều Tiên 
và biên soạn môt quyển tự điên. 
Kết quả là những nò lực của ông và 
của Viện Nghiên cu Ngôn ngữ Đân 


tộc được thành lấp năm 1907 đà 
dân đến sự ra đời một hệ thống 
chữ viết quôc ngừử mới. Theo hệ 
thống này, việc sử đụng duy nhất 
những ký tự Trung Quấc trong các 
văn bản chính thức đã được thay 
thẻ bằng việc sử dụng kết hợp các 
ký tự Trung Quốc và han! (chữ 
quốc ngữ). 


Báo chí và sách vớ đà sử dụng hệ 
thống chữ viết mới này để truyền 
bá những kiến thức từ châu Âu đến 
đông đao quản chúng nhân dán. 
Thông qua các tác phẩm nghiên cứu 
về ngừữ pháp và âm vị Triều Töần 
xuất bản tì năm 1908 đến 1914, Chu 
Shi-gỹÿong đã tạo ra mùt, sự tác động 
sâu sắc đến những nghiên cứu khoa 
học về ngôn ngữ Triều Tiên. Ông 
cũng cho rằng ngòn ngữ và chữ viết 
là nên tảng tỉnh thản và văn hóa 
của dân lộc, 

Trên nền tảng kiên thức hiện đại 
về ngôn ngữ dân tộc, một phong trào 
văn học mới đã bắt đâu nhằm khơi 
dậy ý thức đân tộc cúa quản chúng 
nhân dân. Những bài thơ, tiêu thuyết 
và bút ký du lịch viết theo phong 
cách mới đều được xuất bản bằng 
chừ hang. Những thành tựu trong 
lĩnh vực văn chương này có thể đạt 
được là nhờ việc dịch thuật các tác 
phẩm văn học châu Âu và châu Mỹ 
và sự bắt chước phong cách văn 
chương của các châu lục này từ cuối 
thế ký XIX đên những năm thập 
niền 1910. Thời kỳ của phong trào 
khai sáng này đã tạo ra nền tảng 
cho nền văn học hiện đại của thập 
niên 1920. 
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Những phong trào mới chống lại 
sự cai Irị của Nhật Bản 


Phụ toan quyền Nhật Bản luôn 
rât nhạy cảm (trước sư hiêu biết của 
dân chúng và nên giáo dục của người 
đản Triều Tiên. Vì vậy, trong một 
cuộc điều tra tiến hành trên toàn 
quôc năm 1910 đổi với những cuốn 
sách viết vé lịch sư va địa lý Triều 
Tiên, từ 200.000 đến 300.000 quyển 
đã bị tịch thu và thiêu hủy. Cũng bị 
đặt ra ngoài vòng pháp luật là n)ìững 
tập tuyên văn Triều Tiên, những 
cuốn sách viết vê tiểu sử của những 
vị anh hùng dân tộc trong cac thê 
kỳ trước. những bản địch tiếng Triệu 
Tiên những quvển sách của nước 
ngoài viết vê chủ để đạc lập tự do, 
sự hình thành cúa đát nước Triều 
Tiên. cách mạng v.v.. 


Nhật Ban cùng tìm cách xuyên 
tạc lịch sử của triều Tiên nhằm 
phục vụ cho những ý đó của mình. 
Những nhà sử học do Viên nghiên 
cứu của Công by Đường sắt nam 
Mãn Châu thuê đà dược ra lệnh 
bóp méo lịch sử Trieu Tiên. Những 
quvền sách nhị? Ð;o )ý lịch sử Mfăn 
Chúa, Địa lý Lịch sử Triệu Tiàn, 
Báo cáo Nghiên cứu 0ê Địa lý Đà 
Lịch sử ớ Mãn Châu là những san 
phâm của kiếu việt sử như thê. 
Trong quyên sách Lịch si Bán đảo 
Triểu Tiên (xuất bản năm 1015). 
Nhật Ban đã hạn chế sự thật về 
lịch sử bán đảo Triều Tiên, chia 
cát môi liên hệ của Triệu Tiên với 
lục địa châu Á và gạt bỏ những 
nhận định khóng có lợi cho Nhật 
của các sử gia Triều Tiên. 


!40 xe, 


Ám mưâi nhằm thủ tiêu ý thức 
dân tộc Triêu Tiên của Nhật Ban 
còn thê hiện rồ rẹt trong chính sach 
giáo dục. Đạo luật gaao dụe ban hành 
tháng 9/1911 chủ yếu nhằm định 
hướng đảm bản nguồn nhân lực cho 
việc thực hiện chính sách thực dân 
của Nhật Bán ở Triệu Tiên. Nhát 
cùng siết chặt việc kiêm soát hệ 
thống các trường tư cũng như các 
trường truyền thống. llơn 90“ tre 
em trong độ tuôi đi hoc đã bị bác bó 
cơ hội học tập và đo vảy bị kìm hãm 
trong sự thất học. 

Thời kv 12 năm từ năm 1910 đến 
1922 chứng kiên một sư suÈ giam 
nghiêm trọng số lượng các trường 
tý. từ hơn 2000 giảm xuông chỉ còn 
khoang 600 trường. Đó là hạu quả 
bừ chính sach thưc dần của Nhật. 
Bản nhằm tuyệt diệt ý thức quốc 
gia đân tộc của người đàn Triều Tiên. 

Đầu năm 1907, khi sư phần 
kháng chông lại ách thông trị cua 
Nhật đã lên đến đỉnh điểm, phong 
trào Shinmmnhoe bắt đâu äi vào hoạt 
động. Mục đích của (6 chức bí mật 
này là khôi phục nên độc lập. Được 
lãnh đạo bởi An C hlang-ho, hội này 
đã phát triền một cách nhanh 
chang, đến năm 1910 thành viên 
của hội đã lên đến hơn 300 người và 
có mặt ữ tt ca các tỉnh, thành. 

Ngày 27/12/1910, Toàn quyền 
Terauchi tham dư buỏi lễ khánh 
thành chiếc cầu đường xe lứa bắc 
qua sông Amnoltkang. Các thành 
viên hội Shưữmm@›éhoc đã bị buộc tội 
tham gia vào một ảm rnưu ám sát 
Terauchi trên đường ðòng ta đến dự 


lẻ. Nhàt Bản đã bất giữ hơn 600 
người là thành viên của tô chức này 
và những người ủng hộ họ. Một sế 
người bị chêt trong ngục và sáu 
thành viên, trong dø có Yun Chỉn- 
ho, Yang Kitak, Án T]ae-guk và Vì 
Sùũng-hìm, phải lãnh án tủ. 

Sự bịa đặt này của Nhật Ban đã 
bị tô cáo khi những nhà truyền giáo 
ngoại quôc như H,G. Underwood. G.Š 
McCune và S.A. Moffet, P.L. Gilette, 
Tông thư ký của Hội Thiên chua giáo 
Thanh niên Triểu Tiên đèn Trung 
Quốc và tuyên hố trước đư luận thế 
giới rằng sự kiện đó là một vỡ kịch 
do Nhật. Bản đựng lên. Sự thật này 
cũng được tiết lộ trong một quyển 
sách có tưa để Vụ du đm mưu Triều 
Tiên của AJ. Brown., tông thư ký 
đua Hới Truyền giaa Trương lão ở 
ngoại quốc theo vều cầu của tổ chức 
truyền giao ở Triểu Tiên. Dư luận 
the giới đã chì trích mạnh mê chính 
sách thưc đân cua Nhật Bản, gọi 
Triểu Tiên là “một nha tò hoan hảo” 
cua Nhật. 

Bảàt chấp âm mưu của Tarauchi 
nhằm phá tan tô chức Shimmiinhoc, 
năm T918 dưới sự lãnh đạo của Im 
Pvông-ch an, những người lành đạo 
lcđ lượng kháng chiến đã thành lập 
tru sở chỉ huy quân giải phóng, tiếp 
tục khơi dậy ý thức của quần chúng 
cho sư nghiệp giành lại chú quyên 
dân tộc. Những mục tiêu của đội quân 
cö tên gọi là Quân Đoàn Khôt phục 
Chú quyền Triệu Tiên này bao gồm 
việc giành độc lập thông qua hành 
động vũ trang trực tiếp và các kẽnh 
ngoạ! glao, cung cặp nguồn tai chính 


quân sự cho Chính phủ làm thời 
Triều Tiên lưu vong ở Thượng Hải. 
Quản đoàn này đã dự định đột kích 
vàa cac đồn cảnh sát quân sự Nhật 
năm 1919 bằng cách huy động hàng 
ngàn đân làng tham gia. 


Cuậc điều tra tình hình đất đaì và 
nhiữnq sự áp hức khác của Nhật 


Cùng thời điểm thành lập Phủ 
Toàn quyền, người Nhát cũng bắt 
tay vào việc nghiên cứu tình hình 
đất. dai nhằm củng cổ hè thông kinh 
tế thuộc địa của họ. Họ đã tập trung 
mọi phương tiện hành chỉnh vào dư 
án này, huy động cá quân đội và lực 
lượng canh sát dân sự. 


Trước đó, để cải tô nền quan lý 
tài chính, năm 1898, triểu định Triên 
Tiên đã tiến hành một cuộc nghiên 
cứu tình hình đàt đai. Văn phòng 
Địa chính, Bộ Tài chính đã cấp giấy 
chứng nhận đất đai cho những nông 
trại đã được tien hanh nghiên cứu. 
Dự án này chưa hoàn tât và vào 
Dàm 1905, Nhát Han đà buộc Bộ 
Tài chính Triều Thiên phat tiên hành 
một cuộc nghiên cứu tình hình đất 
đai đề thống lá nguồn tài nguyên 
Triều Tiền nhầm mở đường cho việc 
xâm chiếm đất đại. 

Nam 1908, Nhát Bán buộc triều 
đình Triệu Tiên thành lập một văn 
phòng nghiên cứu tình hình đất đai 
nhằm xác định số lượng bât động 
san thuộc sơ hữu của hoàng tộc. Trên 
cơ sư kêt quả cuộc nghiên cứu này, 
tât cá bất động sản thuộc sở hữu 
của hoàng tộc, ngoại trừ các dính 
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thư, lăng tâm và mộ của hoàng tộc, 
được liệt kê chuyển thành tài sản 
của chính quyền và sau đó chuyển 
vào tay Nhật Bản. Năm 1912. toàn 
quyên Nhật ban hành đạo luật yêu 
cầu những người sở hữu bất động 
sản phải báo cáo đất đai của họ trong 
m6t thừt hạn quy định, qua đó trao 
cho Sở Tài chính Nhật Bản quyền 
chứng nhận quyền sở hữu tất ca các 
loại đất đai. 


Cuộc nghiên cứu đát đai này kéo 
đài suốt tám năm. bắt đâu từ năm 
19810 và tiêu tốn khoang 20.100.000 
yên. Chính nó đã đặt nên mong cho 
toàn bộ quá trình chiếm đoat đất 
đai Triều Tiên của Nhật Ban. 


Thông qua việc tận dụng những 
điều kiện thuận lợi, công ty Phát triển 
Phương Đông đã mớ rộng quyên sở 
hữu đất. đai lên đến 154.221 hécta. 
Số lượng những nông dân tá điển 
phụ thuộc vào cùng ty này lên đền 
300.000 người. Do sự áp chế của Nhật 
Ban, những nóng dàn này đã bị tước 
đoạt quyền sở hữu và phải canh tác 
làm thuê trên đât đai của chính họ. 


Những vụ tranh chấp liên quan 
đến quyên sở hữu đất đai theo kết 
qua nghiên cứu lên đến con số 30.000 
vụ. Hảu hết các vụ tranh chấp đều 
xuát phát tư việc các nòng dân Triều 
Tiên bị chiếm đoat đất đai sau cuộc 
nghiên cứu này hoặc do sư kết tội 
đối trá của người Nhật nhằm chièm 
đoat đất. đai cúa họ một cách bắt 
hợp pháp. Phủ Toàn quyền Nhật giai 
quyết những cuộc tranh chấp này 
bằng việc áp dụng “luật hòa giải 
bắt buộc”. 
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Năm 1911. Phú Toàn quyền áp 
đặt các biện phay nhăm tạo thuận 
lợi cho người Nhật trong việc đôn 
cây, phá rừng. Quyền lực cúa các công 
ty khai thác gô của Nhật Bản ở Triều 
Tiên ngày càng được mớ rộng. Tháng 
05/1918, Nhật Bản ban hành Sác 
lệnh Lâm nghiệp buộc những người 
sơ hữu rừng phải đăng lý với vãn 
phòng thuộc địa. Thóng qua cuộc điều 
tra tình hình tách biệt những khu 
rừng thuộc sở hữu của nhà nước và 
của tư nhân, Nhật Bản đã lây cớ 
quỏc hữu hóa để chuyển quyền sở 
hữu 1.090.000 hécta rừng làng và 
3.096,000 rừng hoang cho các công 
ty khai thác gỗ Nhật Ban. Sự chặt 
phá cây rừng hừa bã) của người Nhật 
Bản đã dân đến sự tần phá tài 
nguyên rừng Triều Tiên va gáy ra 
tình trạng xói mòn nghiõm trọng ở 
các đôi núi bị tàn pha. 

Đề ngăn chặn sự phát triên của 
các công ty Triều Tiền và sư thành 
lập các công ty mới, Sắc lệnh Công 
ty đã được Toàn quyền Nhạt ban 
hành tháng 12/1910. Sắc lệnh nay 
đã tăng cường thêm những đặc quyên 
cho các công ty Nhật và là môt lực 
cản đối với sự phát triển nguôn vốn 
của các công ty Triệu Tiên. Ngay cả 
những công ty có đặc quyền cũng 
phụ thuộc vào sự định chỉ hoặc giải 
thể theo ý chí của Phú Toàn quyên, 
những cóng ty vi phạm sắc lệnh sẽ 
bị xử phạt nặng nẻ., 


Việc lam suy giảm nguồn vốn đầu 
tử của người dân Triêu Tiên được 
tiến hành đồng thời với sư gia tăng 
nhanh chóng sứ đầu tư cúa Nhật 


Bản vào những ngành công nghiệp 
quan trọng. 


Tương tự, Điều lệ Hiệp hôi Ngư 
nghiệp năm 1912 đà tao điền kiện 
cho Nhật Bản khống chế ngành ngư 
nghiệp Triều Tiên bằng việc bắt buộc 
những ngư dân Triều Tiên phải tham 
gia buôn bán Thuần. Có khoảng 
30.000 ngư dân Nhật Bản cư trú ở 
Triêu Tiến và khoang 90.000 ngư dân 
Nhật khác vớn là những người chuyên 
cầu cá trộm. Nhừng người này đã 
tần phá nên tảng nghẻ ca là kế sinh 
nha! của 200 000 ngư dân Triều Tiên. 

Cuộc sông cúa những nóng dân 
Triều Tiên cũng không khá hơn. Phú 
Toàn quyên nắm quyên kiểm soát 
các hiệp hội tài chính thông qua các 
khoan vay nặng lãi. Ngoài ra, công 
ty Phát triển Đồng Phương còn đóng 
vạt trò như một trợ thủ của Phủ Toàn 
quvẻn trong việc thực thi chương 
trình tái định cư trên quy mô lớn 
đưa hơn 88.000 hộ đân Nhật đến 
Triệu Tiên tính đến trước năm 1918. 


Puột khởi nghĩa giành độc lập 
ngày 01/3/1819 


Cuộc khởi nghĩa toàn quốc nỗ ra 
ngày 01/3/1919 là một lời kêu gọi 
đấu tranh cho sự sinh tôn của vân 
mệnh đân tộc Triều Tiên trước sự 
xâm lược, đàn áp và cướp bóc tan 
bạo của thực dân Nhật Ban. Sự thay 
đôi rõ rệt và bất ngờ của bối cảnh 
quốc tế sau Thế chiến Í đã khuyến 
khích một nhóm những nhà lãnh 
đạo Triều Tiên tiền hành một cuộc 
tông khơi nghìa giành đòe lập cá ở 


trong và ngoài nước. Trong số những 
hoạt động cua những nhà lành đạo 
Triều Tiên ở nước ngoài, Syngman 
Rhee khi đó đang ơ Mỹ đã tim cách 
tham dự hội nghì hoa bình ở Paris 
năm 1918 đề kêu gọi dư luận quôc tế 
ung hộ nên độc lập của Triều Tiên, 
tuy nhiên chính phù Mỹ đã không 
cho phép ông xuất ngöa! Vì xem trụng 
môi quan hệ với Nhật hơn. Thay 
vào đó, Rhee đã gín lời kêu gọi của 
cá nhán ông đến Tổng thống Mỹ 
Woodrow Wilson, người lúc đó đang 
có mặt ở Paris, nhằm đưa vấn đẻ 
Triều Tiên vào chương trình nghị sự 
cúa Hội Quốc Liên (tiền thân của tô 
chức Lên Hiệp quàc ngày nay). 

Tháng 12/1918, sình viên Triều 
Tiên ở Tokyo đã tổ chức tháo luận 
về văn đề nên độc lập của Triểu Tiên 
và bầu ra một úy ban gồm 10 người, 
trung đó có Chloe Pˆal-yong, để thực 
hiện kế hoạch của họ vào tháng 01/ 
1919. Họ triệu tập một cuộc mít tình 
của Hội sinh viên Triều Tiên tại 
tòa nhà của Hội Thiên chúa giáo 
Thanh niên Triểu Tiên tại Tokyo 
và tuyên bồ độc lập cho Triều Tiên, 
Tuy nhiên, những sinh viên tập 
trung ở đây đã bị cảnh sát giải tán 
sau miệt cuộc xô xát ngắn ngủi. Ngày 
23/02, họ tổ chức một cuộc mít tỉnh 
öở Công viên Hibiya dưới sự bảo tra 
của Đoàn Thanh niên Độc lập Triều 
Tiên, sau đó biến thành một cuệc 
biêu tình đòi độc lập cho Triệu Tiên, 
Mục đích của ho Ì]à nhằm cổ vũ cuộc 
kháng chiến giành độc lập và kêu 
gọ) sự ủng hộ từ cộng đông các nước 
trên thê giới. 
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Bản Iwên Ngôn Đóc tập, 


Đang Thanh niên Tản Triều Tiên 
được tổ chức ở Trung Quốc năm 1918 
đã quyết định gửi Kim Kyu-shik đến 
Hội nghị Hòa bình Paris để kêu gọi 
sự ủng hộ chu nến độc lập của Triều 
Tiên. Đảng nảy còa mở rộng quan 
hệ với những nhà lãnh dạo ở Trung 
Quốc, Mỹ, Nhất Ban, Man Châu và 
Siberia để |chuyêch trương sư nghiệp 
cua trinh 

Ở trong nước, những nhà lãnh 
đạo của phang trào Ch ðndogyo (trước 
đó là phong trào Tongha&:, trong 
đó người xuất sắc nhất là Son Pvong- 
hũi, đá quyết định phong trao độc 
lâp cắn chủ trương hàa hợp và bất 
bạo động. Dưới sự lãnh đạo của Yí 
Samg-pae và Pak Húi-do, chủ nhiệm 
Hải Thiên chúa giáo Thanh niên, 
sinh viên đã tấp hợp lại dưới ngọn 
cỡ của nến độc lập. Những nhà lãnh 
đao của phong trào này cũng mở rộng 
quan hệ với Y( 3ùng-hun Những 
đong góp của Chỉoe Nam-Sôn và im 


To-Uue đặc biệt có giá trị trong việc 
xây dựng mỗi quan hệ giữa phóng 
trào Chandogyo và những nha lành 
đao Thiên chúa giáo. 

Và phía những tín đó Phật giao. 
Han Yong-un đã tiến háảnh một 
phong trào cái rách nhằm cứu văn 
Phật giáo kho: sư suy thoái do chính 
sách của Nhát, ông cũng muinh mẽ 
kẽu gọi một phong trào đầu tranh 
giành độc lập. Nhân được lời để nghỉ 
hợp tác của phong trào C1 otđa/gvo, 
Šng đã nhanh chóng nhận lới. 
Những sĩ phu Nho giảo cũng thường 
xuyên bày tớ sự phần kháng đổi với 
ách cai trị của Nhật Bản, một số 
gười trong sô họ đã lãnh đạo những 
người tình nguyện trong Tđội quản 
chính nghĩa” kháng chiên đâu tranh 
trực tiệp với Nhất Bản. 

Phong trào đâu tranh gianh độc 
lập được lên kê hoạch trong môi quan 
hệ chất chè với nhiều tố chức hoạt 
động bí mắt khác Đỉnh điểm của 
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phong trao là vào ngày 01/3/1819 
trong thời kỳ cá nước để tang sau 
khi Hoàng đề EoJiong qua đời, Bản 
Tuyên Ngôn Độc lấp cua Triều Tiên 
đà được tuyên bộ công khai ở công 
viên Pagoda ở Seoul Những quân 
chủng nhắn dân được giác ngò đã tả 
chức biếu tình trên các đường phó. 
liêu gọi giành đặc lập chủ Triệu Tiên, 
Sư kiện này đã lắm hung nã phong 
trao trên phạm vị toan quốc, thu 
hut rât nhiều người tham gia bắt kẻ 
toc gác, dịa vị xã hội. 
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Quảtc 3\ Giai Phóng Tiến Tiền theo lárơ: 
cuá GHinh Phú Lâm Thời đưđ thành láp 
tại Trung Ha (Hình tăn| 


Kim: Kự về nội Các chính nhú m thôi, Km 
KỤ !na#@g4 xinh đụng 9122 KWn Xyu-silà 
bên phải ông vá YỊ Sh-yong mắc trang 
phục Triều Tản đong bên phả: (Định 4) 


Những ngưới Triệu T;ên bị Nhật 
hắt giữ và xét xứ trang sự kiện này 
đai diện choi tÂU ca mi giới và trính 
đò hục vân Trong ki những ngưừn 
Triệu Tiên lúc đó không có vù khi thì 
Nhật lại co lực lượng bộ lĩnh đóng 
quản tại chó lên đên một sư đoan 
rười công với 5402 canh sát tại 7ð1 
đón và lực luợơng quản đôi thiện chiên 
gắn 8000 quân. Bằng cách huy đọng 
các lực lương này, thức dân Nhật đã 
dàn ap đã man những cuộc biểu tình 
hòa bình cúa người cân Triệu Tiền. 


Nhật đã tăng cường lực lượng 
cảnh sát bằng cách huy động thêm 
sáu tiêu đoan bộ bình và 400 lính 
cảnh sát quân sự vào chiến dịch đàn 
áp. Kết quả là họ đã giết chết 7500 
người và làm bị thương gần 16.000 
người Triều Tiên. 

Xem tât cả những người Triều 
Thần tham gia phong trào kháng 
chiến đòi đóc lập là tội phạm, Nhật 
đã quyết định đối phó với các cuộc 
biểu tình bằng chính sách thảm sát. 
Một vụ án tại Suwon, tỉnh lfyonggt 
là một điển hình. Ngày 15/4, một 
nhóm linh Nhật Ban đã ra lệnh 
cho khoảng 30 dân làng tập trung 
vào một nhà thờ Thiên Chúa giáo, 
đóng tất cả các cửa và sau đó phóng 
hỏa. Trong khi nhà thờ đó bóc cháy 
suôt bỏn tiếng đông hồ, lính Nhật 
đã tập trung hỏa lực bán vào những 
thường đân bị giam giữ, giết tất cả 
mọi người l:é cả trẻ em và phụ nữ. 
Lính Nhật còn đốt chay 31 căn nhà 
trong làng và sau đó phóng hỏa 317 
nhà kháu ở 15 làng lân cận. Khi 
biết thông tin về vụ thảm sát này, 
F.W. Schofiold - một nhà truyền giáo 
người Canarla - và những nhà truyền 
giáo ngươi Mỹ khác đã đến hiện 
trương vụ thám sát này vào ngày 
17⁄4, tận mắt chưng liến những dấu 
vết tội ác tàn bao của lính Nhật 
và thóng báo vụ việc đến dư luận 
thế giới. 

33 người đà ký vàa Bản Tuyên 
ngôn Độc lập cho Triều Tiên bị đưa 
ra xet xử trước một tòa án của thực 
đàn Nhật cùng vời 4Ñ người cộng 
tác chặt chẽ với họ trong phong 


trào độc lập. Một trong nhừng tù 
nhân này là Han Yong-un đã viết 
“Lú thư uễê Nàn độc lập của Triều 
Tiên”, trong đó ông nêu rõ những 
lý do vì sao người đàn Triều Tiên 
cần được tự do. Lá thư này cùng với 
Hán cam két chung gồm 08 điều 
khoán đính kem với Bán tuyên ngôn 
đậc lập trở thành một trong những 
tài liệu cơ bản đặt nên tảng tĩnh 
thần cho phong trào độc lập năm 
1919. Trong quá trình đấu tranh 
của phong trào, ngươi dân Triều 
Tiên đã nhận thức được sự cần thiết 
của việc kháng chiến vũ trang va 
giành được chính quyên 


Chính phú lâm thời 


Vào thời điểm cao trào của phong 
trào độc lập, một chính phủ làm thời 
của Triều Thiên đã được thành lập ở 
Vladivostok ngày 21/8, ở Thương Hài 
ngày L1⁄4 và ở Seoul ngày 21⁄4. Lý 
do cúa việc thành lập chính phủ làm 
thời ở ba địa điểm khác nhau gản 
như cùng lúc có thể được giải thích 
bởi thực tè là những người chỉ huy 
các lực lương kháng chiến Triều Tiên 
đã nhận thấy sự lãnh đạo là hét 
sức cân thiết và cấp bách trong cuộc 
đấu tranh giành đòc lập. 

Chính phủ lám thời ở Seoul gồm 
đai điện của 13 tỉnh, thành đã tuyên 
bò đc lập cho Triều Tiên, đòi Nhât 
Bản phải húy bẻ hệ thống chính 
quyền thực đân và rút quân khoi 
Triểu Tiên. Chính phủ này cùng kêu 
gọi người đàn Triều Tiên không đóng 
thuế cho chính quyền Nhật Bản. 
không châp nhận những phiên toa 
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do người Nhật xét xư và bỏ việc ở 
các cø quan cúa chính quyên thực 
dân. Chính phú lám thời Seoul đã 
thách thức trực tiềp toàn bộ hẹ thöng 
thực dân của Nhật lan, 


Tổ chức Phong trào quòc gia Triều 
Tiên ở Vladivostolk khi biết tin về 
sự thành lập một chính phủ lưu vong 
ở Thượng Hải đã nõ lực hợp nhất 
các hoạt động của mìnÌh với hoạt 
động của nhóm ở Thượng Hai. Nhóm 
ở Thượng Hai đã thông qua một nghị 
quyêt kêu gọi hợp nhất với nhính 
quyền lâm thời Seoul. Nội các đầu 
tiên được triệu tập ngày 04/11, đánh 
đâu sự khởi đảu hoạt đàng của Chính 
phu Lâm thời. 

Vơ tư cách là lực lượng đại điện 
cho dân tộc Triều Tiên và là tô chức 
duy nhất đâu tranh giành độc lập 
của người đân Triêu Tiên ở nước 
ngoài. bãt chấp những lthó khăn tài 
chính và sự đàn áp của Nhật, Chính 
phủ Lâm thơi đã cố gắng hoàn 
thành những nhiệm vụ quôc tế của 
chính quyền Triểu Tiên. Chính phủ 
này đã tuyên chiến với đế quôc Nhật 
và cộng tác chặt chẽ với Lực lượng 
đồng mình trong Thế chiến II. Trong 
suòt 27 năm cho đến khi trở về Triều 
Tiên ngày 23/11/1945 sau khi Nhật 
đâu hàng, Chính phủ Lâm thời này 
đã nỗ lực hết màình để đại diện cho 
nhân đân Triều Tiên. 


Quân đội giải phóng 


Rất nhiều lực lượng quán giải 
phóng hoạt động ơ Màn Châu đã 
thống nhất lại và được đàt dươi 
quyền chỉ huy của Chính phủ Lâm 
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thời. Tuy nhiên, do sự thay đôi của 
tình hình quốc tế cũng như do mâu 
thuần trong quan điểm chỉ đạo của 
các nhà lãnh đạo trong Chính phú 
Lâm thời nên các lực lượng quân 
giai phóng cũng thường xuyền được 
eäi tả. Một nhóm các nhà lãnh đạo 
đã hon ở Bắc Kinh vào tháng 4/1921 
đè bàn việc thông nhất thực hiện 
kế hoạch hành động quán sự đã nhận 
thấy nhiệm vụ quan trong nhát là 
thống nhất các lực lượng quâm giai 
phóug đang hoạt động ø Màn Châu. 
Hội nghị này sau đó đã phát triển 
trở thành cuộc gặp mặt lần đầu tiên 
của tật cá đại điện phong trào giải 
phóng quốc gia tổ chức ở Thượng Hải 
tháng 01/1923. Cuộc kháng chiến vũ 
trang dưới sự lãnh đạo của Chính 
phủ Lâm thời đã có một nên tảng 
vừng chắc và quân dại Triều Tiên ở 
Mãn Châu tiếp Lục chiến đấu với 
Nhát Ban, có lúc đã giành được 
những chiến thắng vang dội. 


Tháng 10/1830. tại Ch'ongsan-rl, 
một. đội quản giải phong Triều Tiên 
gòm 400 chiên sĩ trong trận đánh 
quyêt liệt kéo đài suốt bên ngày đã 
giáng một đòn chí mạng vào mòt lữ 
đoàn quân Nhâãt hùng mạnh. Chỉ co 
ở Mãn Châu, cuộc kháng chiến vũ 
trang chống Nhật của Triểu Tiên 
vàn được tiếp điễn liên tục. Trong 
thời kỳ điên ra cuộc cách mạng 
Rànsêvích, một cuộc tấn công chớp 
nhoáng của quân Nhật đã đấy quân 
kháng chiến Triều Tiên ra khỏi các 
Lính duyên hải thuộc Nga. Tháng 6/ 
1921, một đội quân Triều Tiền gồm 
3000 người đã bị Hồng quân bao vây 


ơ “thành phố tự do” Braweschensk 
và hàng trầm người đà bị giết chết. 
Khoảng 1700 người sống sót đã được 
chính phủ Trung Quốc ra lènh hạ vù 
khí và bị dẫn giải đến Irkutsk để 
gia nhập vào Hồng quân, chấm dứt 
cuộc chiến giành độc lập của họ. 


Những thay đổi trong chính sách 
lhực dân của Nhật Bản 


Sự đan áp của Nhật Bản đối với 
phong trào đấu tranh đòi độc lập 
của Triêu Tiên la sự biêu hiện rõ 
ràng của chủ nghĩa quần phiết Nhật. 
Nền giáo dục thực đân mang tính 
cưỡng bức của Nhật đà suy đôi xuống 
mức thấp nhát. Nhật đã cấm việc 
dạy ngôn ngữ và lịch sử Triều Tiên 
trong khi đặt trọng tâm giảng dạy 
ngôn ngữ và lịch sử Nhật Bản. Âm 
mưu và chính sách diệt đồng hóa đã 
được Nhàt Bản tuyên truyền che đậy 
như môỏt “chính sách văn hóa". 


Mặc dù được sáp nhập vào cơ cấu 
của lực lượng canh sát dân sự nhưng 
lực hương canh sát quân sự đã nắm 
quyên quấn ly lực lượng canh sát 
dưới sự bao hộ của những đạo luật 
đặc biệt. Kết quả là lực lượng canh 
sát ngày càng mớ rộng do sự chuyên 
giao và hợp nhất lực lượng canh sat 
quân sự thành canh sát dan sự. 


Ngày 22/6/1920, một nhóm các 
nhà lãnh đạo giáo dục của Triên Tiên 
đã thông qua một nghị quyêềt kêu 
gọi sự ủng hộ kẽ hoạch xây dựng 
trường đại học tư nhân cua họ. Tuy 
nhiên, Toàn quyên Nhát đã bác bỏ 
nghi quyết này theo các điệu khoản 


quy định trong Sắc lệnh Giáo dục 
Triểu Tiên và phản ứng lai báng sự 
tái đàn áp. Thay vào đó, họ thành 
lập Trường Đại học Đế chế Keljo với 
tư cách là một học viện thuộc địa 
năm 1924-1926. Sô lượng sinh viên 
Triều Töiên đăng ký vào học ở trường 
này bị khống chế chi bằng 1/3 hoặc 
1⁄4 so với tông số học viên. Sự kìm 
hãm nền giáo dục cơ ban của người 
đân Triều Tiên là nén tảng quan 
trọng nhất trong cái gọi là “chính 
sách văn hóa” của Toàn quyền Nhật 
Saito Makoto. 


Năm 1920, Phủ Toàn quyền Nhật 
cho phép hai tờ báo tư nhân bắt đầu 
hoạt đóng bên canh những tờ báo 
khac đà tôn tại như những cơ quan 
tuyên truyền của phú Toàn quyền. Ý 
đồ thực sự của nhìmg tờ bao này là 
nhăm thâm dò, thu thập tin tức vẻ 
những người Triều Tiên có quan điềm 
chống Nhật. Sự tăng cường kiếm 
duyệt nghiêm ngặt được thực hiện 
ráo riêt. Chính sách thực dân của 
Nhạt Bản được đẩy mạnh với sự mở 
ròng lực lượng cảnh sát, cơ quan xét 
xư và nhà tù. 

Sau khi đã hoàn tất việc nghiên 
cưu tình hình đất. đai, Nhật Bán dự 
định sẽ đáp ứng việc thiếu gao bằng 
viêc gìa tầng sản lượng trông lúa ở 
Triều Thiên. Nhằm bù đáp cho khoản 
thiếu hụt này, Nhật Bán đã thuc 
đây mạnh mẽ việc sản xuất lúa gao 
bằng việc cai tạo đất đại và hiển 
đại hóa phương pháp canh tac nong 
nghiệp. Kế hoạch này chưa dat được 
mục tiêu của nó và cuối cùng bị hy 
bỏ năm 1934, nhưng sự tăng trường 
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năng suat tràng lúa là rất ấn tượng 
và phản lớn san lượng này được vận 
chuyên băng tàu thuy vẽ Nhật Bản. 


Chính sách tăng cường sản xuất 
lua gạo đã gây ra những thiệt hại 
nàng nề cho người nông dân Triệu 
Tiên. Sự sut giảm nghiêm trọng san 
lượng tièu dùng lúa gạo của người 
Triều Tiên diễn ra từ năm 1912 đến 
nằm 1931 là do sự gia tăng sản 
lượng lúa gạo được chuyên vẻ Nhật 
Bản đến hơn 5002. Chiếm đoat từ 
Triều Tiên từ 48 đến 501 tống sản 
lượng lúa gạo, Phú Toàn quyền còn 
cò gắng bỏ sung một phần nhỏ trong 
số thóc gạo còn thiếu bằng việc nhập 
khâu hạt kê từ Mãn Châu với mức 
giả cao hơn so với øìa thốc gạo của 
Triều Tiên. 

Đời sống của nhiều người nöng 
dân ngày càng trở nên sa sút đo 
chính sách thực dân đôi với những 
người tá điền và bán tá điền. Năm 
1913. con số này là khoáng gần 12 
triệu người, trong đó 2.325.707 người 
söng dưới những nông trại cho thuê 
trong tình trạng gần như chết đói. 
Những nông trại cho thuê - một 
phương tiện chủ vếu của việc bọc 
lột - chiêm tự 50 đến 80% tổng thu 
nhập hàng nằm từ các hoạt động 
nông nghièp. 


Cảnh cỡ cực mà người nỡng dân 
Triều Tiên phải đối mặt trước mùa 
thu hoạch lúa mạch mùa hè đình kỳ 
đã đây họ đến bên bờ vực của sự 
chết đói. Một số nông đân (19%) đi 
cư đến Mãn Châu, Stheria, Nhật Bản. 
Những người ở lại đi tìm việc làm 
như những công nhân không chuyên 
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trong các xi nghiệp hoặc làm những 
việt linh tính để có những khoản 
thu nhập ít ỏi và không ôn định. 
Một s6 gia đình nông dán phải phân 
tán môi người bự tìm kế sinh nhai 
cho riêng rmình. 

Một số lượng đáng kê những nông 
dân khác kiên trì bám ruộng lai bị 
đè nặng bởi những khoản tiền vay 
nặng lãi. Theø sô liệu thống kê nãm 
1930, ít nhất 75: trong số 1.733.797 
hộ nông dãn chìm trong nợ nần. Hơn 
70% khoan nơ này họ phải tra cho 
các cơ sở tài chính Nhật Bàn cùng 
một khoản lãi từ lỗ đến 35⁄2 mọt 
nàầm. 

Cuộc sông của những người Triều 
Tiên ở các thành thị cũng không 
khá hơn những người đồng cảnh cúa 
ho ở vùng nông thôn. Gàn 80% dân 
thành thị sống trong cảnh ngheo 
đói do chính sách của Nhật Ban chi 
trả lương cho người Triều Tiên chưa 
bằng mọt nứa ao với khoản tiền lương 
trả cho những người Nhật Bản cùng 
làm công việc tương tự. Thực tế là 
132/170 cuộc tranh chãn đã xảy ra 
tong năm 1985 liên quan đấn những 
yêu cầu đồi tăng lương Ìa mình chứng 
rõ nét cho sự ngheo đói đã bao phủ 
lên cuộc sông của những người dân 
thuộc địa. 

Những hậu qua tàn phá của 
chính sách nông nghiệp thuộc địa 
cuối cùng đã làm suy yếu chính nàn 
tảng của sự thống trị thực dần. 
Nhân thấy tầm quan trọng của 
những vấn đề ở vùng nông thôn, 
Nhật Bản đã cố găng giải quyết 
bằng cách thành lập những mối liên 


hệ giữa nông nghiệp và công 
nghiệp. Toàn quyền Nhật Dgaki 
Kazunari (1931-1936) tuyên bố 
muốn làm trẻ lại các làng rnnac nông 
thôn Triểu Tiên, trói buộc chúng 
trong khuôn khô trật tự phong kiến. 


Năm 1934, Sắc Lạnh Đất Nông 
nghiệp được thông qua, bề ngoài là 
nhằm bao vệ vị trí cúa những ngơi 
nỏng đản tá điền, nhưng thiïc chất 
những biện pháp này chỉ dân đến 
sư cóng nhán việc bóc lột những 
người nông dân thông qua việc cho 
thuê các nông trại với lãi suất cao. 
Mót văn phòng được Phú Toàn 
quyền thảnh lập để giải quyết 
những cuộc tranh chấp của giới tá 
điển thực chất chỉ bảo vệ quyền lợi 
của giới địa chủ. 

Toàn quyền Nhật Ugalki, người 
ung hộ việc phát triên nông thôn, 
đã triền khai việc trồng sợi bông ở 
miền Nam Triều Tiên đầu thập 
niên 1930 khi việc nhập khẩu bông 
của Nhật bị hạn chế do những khó 
khăn về tài chính. Kết quả là sản 
lượng bông đã tăng từ 689.000 kưữn 
(1 kũn = 0,6kg) năm 1910 lên đến 
218.749.000 bửn vào năm 19354. 
Nhằm hồ trợ việc nhập khẩu hàng 
len thô của Nhật, ông fa đã buộc 
các huyện miền Bác Triêu Tiên 
chăn muôi cừu, làm cho Triểu Tiên 
phụ thuộc vào ngành công nghiệp 
đệt của Nhật Bản. 

Đầu thập niên 1980, Phủ Toàn 
quyền Nhật đã dành ưu tiên ngân 
sách cho lực lượng cảnh sát vượt hơn 
ca lĩnh vực quản lý và giáo dục. Cảnh 
sát Nhật được trang bị nhiều hơn 


nhằm tiêu diệt bất cứ sự phần kháng 
xã hội hoặc dân tộc nào với những 
đạo luật quy định trimg phat những 
hành vị nối loan, bạo loạn, phá rõi, 
việc xuất bản, báo chí và tội phạm 
chống lại hoàng gia Nhật, tội phạm 
chính trị và sự đuy trì trật tự xã 
hội. Sau năm 1919, Sác lênh Hình 
sự Triều Tiên và Sắc lệnh Dân sự 
Triên Tiên được sửa đổn, bồ sung. 
Đặc biệt, Sàc lạnh Đăng lý Nhàn 
khẩu Triều Tiên sửa đỏi đà áp đặt 
sự giám sát và kìm kep khấc nghiệt 
với những hoat đâng thường nhât( 
của người đân Triều Tiên. 

Trong khi tỷ lệ tội pham hình stự 
nhìn chung giảm xuống khá thấp 
thì ty lệ những hoat động chông 
đối chính trị lại gia tăng nhanh 
chóng, điều này phán anh sự đàn 
áp về tư tưởng ngày càng được tăng 
cường. Sự tăng cường các hiện phap 
hạn chế về vật chất được thực hiện 
đi kèm với sự áp đặt nghiêm khăc 
chính sách giáo dục thực dân Nhật 
Bản đối với Triều Tiên. 

Trường đại học thuộc địa được 
giao nhiệm vụ biên soạn lịch sử 
Triều Tiên dưới quyên của Hiệp Hội 
Biên sử Triều Tiên do Phú Toàn 
quyền thành lập. Nhiệm vụ của họ 
là phủ nhận sự hình thành, nguồn 
gốc và tinh thần độc lập của dân 
tộc Triều Tiên thông qua truyền 
thống văn hóa và lịch sử. Để đạt 
được mục đích này, họ đã không 
cho những học giả Triều Tiên tiếp 
cân những văn kiện lịch sử va 
những tài liệu sưu tâm được trong 
thư viện hoàng gia. 
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Chính sách thực ân trong thực tiên 


Trong khì đó, phong trào đâu 
tranh giành) độc lập ngày cang phát 
triên cá về tê chức va phương pháp. 
Kế hoạch tô chức kháng chiến vũ 
trang có hệ thống đã được thực hiện. 
Chính sách thực dân của Nhật ở 
Triều Tiên vân không thay đồi, mặc 
dù được trang điểm bằng nhiều ngôn 
từ hoa mỹ như “chính quyền mớt”, 
“quản lý văn hóa” để che đậy bản 
chất sau phong trào kháng chiến 
ngày 01/03. 


Việc tái tố chức lực lượng cảnh 
sát đã tao ra một sự gia tăng 
nhanh chóng cơ cấu và chiếm dụng 
ngần sách. Ngân sách dành cho lực 
lượng cảnh sát đã tăng gấp bốn 
lần trong thập niên 1920, chiếm 
12-134 tổng ngân sách. Ngược lại 
ngân sách dành cho giáo dục chưa 
bằng 1.84 ngản sách dành cho lực 
lượng canh sát. 


Lực lượng cảnh sát đã cớ găng 
hết sức đề đàn äp tất cá các hoạt 
động chống đòi của người Triều Tiên. 
Sự thâm nhập sâu của lực lượng canh 
sát được thè hiện qua số lượng cảnh 
sát so với sö lương cư dàn là 1/722 
trong khi đó ơ Nhật Ban, ty lệ tương 
ứng chỉ là 1/1150. 


Do kế hoạch cải cách tự pháp 
nhàm triệt tiêu các hoạt động chính 
trị chống đôi, nhiều thâm phán và 
công tố viên “tự tưởng” đã được bố 
nhiệm, các đơn vị “cảnh sát đặc biệt” 
đã được hình thành. Các nhóm cộng 
san phát triển một cách nhanh 
chong ở Triều Tiên theo xu hướng 
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cua thời đại là một trong những ruục 
tiên chủ yếu của canh sát Nhật. Tình 
cảm dân tộc và ý thức chông thực 
dân đã cổ vũ mạnh mẽ cho các cuộc 
bài công, các cuộc tranh chấp lao 
động và sự phản kháng của tầng 
lớp nông dãn tả điền nhằm chống 
lại người Nhật. 

Nhiều đạo luật va sắc lệnh đã 
được sử dụng đẻ châm dứt tất ca 
những lờ! chi trích và các hoạt động 
chống lại chính quyền thực dân Nhật 
Bản. Khi thòng qua và ban hành 
những đạo luật này. Toàn quyển 
Saito đã thê hiện quyết tâm đàn áp 
tất ca phong trào phan kháng. 


Trong thập niên 1930, táng lớp 
nông dân luôn ở trên bờ vực của sự 
chết, đói. Cach duv nhất để thoát 
khỏi tình canh này là rời bỏ đồng 
ruộng. Nhiều người đã đến Mãn Châu 
hoäc Nhật Bản để rồi nhận thấy 
cuộc sòng ở đây cũng không dễ dàng 
hưn. Theo sô liệu thống kê của Phú 
Taàn quyển trong năm 1925, trong 
sỏ những nông dân bỏ đất, 28,8% 
đến Mãn Châu và Sibêria, 16,85% 
đến Nhật Bản và 46,39% sống rải 
rac ở cac thành thị Triều Tiên với 
công việc bấp bênh. 

Sư suy thoái của thị trường quốc 
tê theo sau sư chấm dứt của Thế 
chiến [ đà mang đến sự thay đổi 
mang tính quyết định trong chính 
sách thực dân của Nhật. Công ty 
Phân bón Nitơ Nhật Bản, Công ty 
Ximäng Ônoda và các doanh nghiệp 
đệt may Nhật đã nhìn thấy ở Triều 
Tiên eõ sẵn nguồn nhân công giá 
rẻ. Sự xâm nhập ồ ạt cua nguôn vớỡn 


đâu tư Nhật Bản vào Triều Tiên đã 
từng bước buộc những địa chủ và 
nỏng đân tá điền bản xứ phải tư bỏ 
đât đat của mình để nhận lấy những 
khoản bồi thường không đáng kè. 
Những vùng đất thuộc sở hữu cua 
người Triêu Tiên đã bị chiếm dụng 
đề dành chỗ cho cac cây công nghiệp 
Nhật Bán. Phú Toàn quyền dã dành 
cho các nhà tư bạn Nhật những vùng 
đất màu mờ nhàit. 


Chính phủ Lâm thời Lưu vong 
Triều Tiên đã cố gắng thuyết phục 
các cường quốc tại Hội nghị Liên 
hiệp quốc tổ chức tại Geneva nầm 
1932, tuy nhiên các nước đứng đâu 
với hệ thông thuộc địa của riêng 
mình đều từ chôi tháa luận về vấn 
đê Triệu Tiên. Tuy nhiên, một số 
nước khac đã kiến định nỗ lực đế 
công nhạn Chính phủ Lâm thời 
Triệu Tiên Chính quyền Moscow của 
Lân đã ung hộ việc cấp một khoản 
vay vơi sò tiên trị giá hơn 2 triệu 
rúp, trong khi đó chính quyển 
Quang Đông của Tôn Dặật Tiên mở 
rộng việc công nhận chình thức 
Chính phủ Lâm thời, 

Các tố chức bí mát trong nước 
tiếp tục hoạt động, tấn cöng và phá 
húv nhiều đồn cảnh sát và trụ sở 
chính quyền của Nhật Bản. Các nhà 
lành đạo Triều Tiên cũng rát năng 
động trong việc tìm nguồn cung cập 
vien trợ cho lực lượng kháng chiến 
quan ở Thượng Hải và Mần Châu 
nhằm đẩy mạnh các hoạt động 
quần sự và chính trị cua họ. Dạc 
theo biên giới phía Bắc, nhiều nhom 
nhỏ quán khang chiên Triểu Tiên 


tiếp tuc tân công lính Nhật. Nhóm 
kháng chiến quân Uiyöltan được tô 
chức ớ Mãn Châu tháng 11/1919 là 
móôt tổ chức kháng chiến thường đưa 
những người lính biệt kích xâm 
nhập vào Seoul và Tolyo đề tiên 
hành các cuộc tấn công trụ sở chính 
quyền và ám sát các viên chức Nhật. 
Các vụ nò bom thường xuyên xây 
ra ở Nhật Bản và Triều Tiên, thậm 
chí ø Trung Quóc. Yun Pong-gil, một 
thành viền của Hi Yêu nước 
Aeguktan, đã thanh công trong việc 
giêt chêt nhiều chỉ huy quân sự Nhật 
Bản bằng việc đánh bom vào doanh 
trại Nhật ở Thượng Hài tháng 4/ 
1933. Chiến công này đà khòng chì 
cỗ vũ mạnh mẽ nhuệ khí cua người 
dân Triều Tiên mà còn khich le tỉnh 
thần chiến đấu của người Trung 
Quôc vn đang phải đối mặt với 
nguv cơ xâm lược ngày càng g2 tăng 
từ Nhat Ban. 

Vùng Măn Châu nằm ở phía bên 
kia sàng Amnokkang là lkhu vực mà 
nhiều chiến sĩ trung kiên đã chọn 
đề nương náu sau năm 1906, và khi 
Triều Tiên bị Nhật Bản xâm lược, 
các nhóm nhừng nhà lãnh đạo vêu 
nước đã sống lưu vong ơ đày. Họ đã 
tham gia vao việc khai khẩn đất 
hoang, dậy độ con cái của những 
người yêu nước lưi vong và tô chức 
các trung tâm huàn luyện quân sự 
bí mạt. Măn Châu là một địa bàn 
quân sự lý tưởng cho việc tiên hành 
một cuộc tấn công chớp nhoáng vao 
quán Nhật. Những người lính kháng 
chiến hoạt động ở miền Đông và 
miền Nam Mãn Châu dần đản đà 
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hợp nhất lại dưới sư lãnh đao của 
Chính phu Lâm thời. 

Lực lương kháng chiến phải chịu 
đựng khó khăn nghiêm trọng về tài 
chính trong khì Nhật Bản tìm cách 
thỏa hiệp với Trung Quốc nhằm trục 
xuất quân kháng chiến khoi Mãn 
Châu hoặc tiều điệt được đội quân 
này. Bất chấp những khó khăn thử 
thách đó, quần Triều Tiền đà chiến 
đấu anh dũng và giành được những 
thăng lợi quan trọng. Trong trận 
đánh Ch'ongsan-ri tháng 10/1920, 
quân Triều Tiên đã giành thắng lợi 
trước quản Nhật dù tương quan lực 
lượng ít hơn đôi phương đến tám 
lắn. Trân đánh nay đã đánh đấu 
một )bước ngoặt quan trọng trong lịch 
sử cuộc đâu tranh giành độc lập của 
Triều Tiên. 

Trút sư tàn bạo lân người dân 
Triều Tiên sau thất bại thầnt hại 
này, quân Nhật đã tàn sát nhiều 
kiếu đân Triên Tiên sống ở Mãn 
Chau Một nhà truyền giáo người 
My thuộc hỏi giáo trưởng lăo đã 
chứng kiến những cảnh tượng ghê 
tơm này. 

Khi cuộc kháng chiến của quần 
Triều Tiên ở Mãn Châu và sìí xâm 
nháp của đội quần này vào Triều 
Tiên ngày càng gia tăng, Phú Toàn 
quyên Nhát đã ký kết một thỏa 
thuận với hang Tso-lin, một viên 
quan ở Mãn Châu đẻ ngần chặn các 
hoat động của quán Triều Tiên ở 
khu vực này. Để vượt qua thời kỳ 
kbó khăn này, các đơn vị độc lập đã 
hựp nhất. thành một đội quân gòm 
15.000 người. Lực lượng quân kháng 
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chiến được cäi tê đã tiếp tục cuộc 
khang chiến đến năm 1933, khi 
Nhật Bản thành công trong việc 
thôn tính Mãn Châu. Lấy lý do tiêu 
trừ bọn thô phỉ, quàn Nhật đã tàn 
sát nhiều kiều đân Triều Tiên. 


Gaày ân tượng nhất trong sô các 
hoat động trong nước sau cuộc khơi 
nghĩa độc lập năm 1919 là phong 
trào đấu tranh của bao chí nhằm cổ 
vũ ý thức quốc gia dân tộc thông qua 
việc chỉ trích và tấn công vào chính 
sách thực dân của Nhật Bản. Năm 
1920 có ba tờ báo hoạt đông là tờ 
Dong-A lìbon, Chosun libon và Shisg 
Shöimmun. Những nhật báo này đã 
mở rộng việc sử dụng ngòn ngữ Triêu 
Tiên và có những đóng góp quan 
trong trong các lĩnh vực truyền thống 
như văn haoe, kịch, điện ảnh, âm nhạc 
và hỏi họa cũng như truyền bá những 
thông tìn từ ngoại quôc. 


Phong trao giáo dụe bắt đầu thức 
tính quang đại quản chúng nhân đân 
ý thức về sự cần thiết cúa euậc kháng 
chiến chông Nhật. Những cơ sở đạy 
hoc tư nhân và những khóa học ban 
đém đành cho công nhân đã được 
chính người dân Triều Tiên tự tô 
chức. Thanh niên và sinh viên từ 
nông thôn đến các thành thị có thê 
kiếm tiền học phí thông qua việc 
tham gia các tế chức tương trợ lân 
nhau. Những nỏ lực nhằm thành lập 
một trường đại học tư để cùng cấp 
kiên thức bậc cao cho sinh viên đã 
bị Phủ Toàn quyền Nhật liên tục 
bác bo. 

Nãi bật trong số các phong trào 
xã hi trong thời kỳ này là phong 


trào giải phóng phụ nữ, phong trào 
bảo vệ thanh thiêu niên và một 
phong trào nhằm xóa bỏ sự phần 
biệt đối xử dựa trên địa vị xã hội. 
Những phong trào này được tiến 
hành trong môi quan hệ chặt chẽ 
với phong trào giải phóng dân tộc 
và có những thời điểm đã có sự liên 
hệ với phong trào cậng sản - phong 
trào này lần đầu tiên xuất hiện ở 
Triều Tiên năm 1920 - cũng như với 
các nhà thờ Thiên Chúa. 


Một phong trào toàn quốc nhắm 
xây dựng một nên hinh tế tự lực đã 
được phát động nhằm xóa bò những 
trói buộc của nền kinh tê thực dân. 
Tố chức YMCA Triệu Tiên đã bất 
đầu một chiến dịch khai trí ø vung 
nông thôn trong toàn quöc, và những 
hậu đuệ của phong trào Tonghak đã 
hướng ứng lời kêu gọi nay. Mục tiêu 
của phong trào này là xây dựng một 
nền linh tế tự cung tự cấp và kêu 
gọ1 tây chay hàng hóa của Nhật Bản. 


Một mặt trận chung giữa những 
nhả lành đạo phong trào dân tộc và 
phong trào cộng san tạo nên một 
chiên dịch chông Nhật mạnh mẽ. 
Một phong trào sinh viên toàn quốc 
đà nò ra vào ngày 10/6/1926. Đăng 
Còng san đã bí mật cử Kwon Ơ-Sö] 
từ Thượng Hai về nước để lành đạo 
cuôc đâu tranh của nhân dân sau sự 
qua đời của cìớni vương Suún-Jong. 


Bảo lồn Văn hóa Triều Tiên 


Thang 12/1921, một nhóm khoang 
1Ö giáo viên các trường tư đã thành 
lập Hội Ngôn ngữ Triểu Tiên 
(Chosðnö Ôhabhoe) với sứ mệnh là 


“góp phản vào việc giáo đục các thê 
hệ sau bằng việc nghiên cứu các quy 
tắc của ngôn ngữ Triển Tiên". Hai 
tờ nhật bảo va tạp chí nguyệt san 
Dong-g llbo và Chosun ]bo đà hợp 
tác toàn điện với phong trào ngôn 
ngữ Triệu Tiên này. Tờ Chosun ]!bo 
còn được gọi là nhật báo Hơngdl vì 
đã dành hẳn một phụ chương đặc 
biết để đăng tải bài viết của các học 
gia chuyên nghiên cứu về ngôn ngừ 
Triêu Tiên. 

Một tập san chuyên nghiên cứu 
chừ quốc ngữ đã được xuất bản và 
đên năm 1932 đã cúng cố vị trí vững 
chăc như là rnột cơ quan của Hội 
nghiền cứu Ngôn ngữ Triều Tiên. 
Hội này không chỉ tiến hành những 
uc nghiên cứu mà còn hỗ trợ tài 
chính cho những học giả gáp khó 
khăn. Hội này đã xây dựng được một. 
hệ thông chữ viết. mới ch ngôn ngữ 
Triều Tiên năm 1933 và chuẩn hóa 
Triều ngữ cũng như hè thòng chuyèn 
ngữ nước ngoài sang tiêng Triều 
Tiên. Năm 1929, việc bien soạn và 
xuất bản một quyển từ điền Triêu 
Tiên được hội này đặt ra và kiên trì 
theo đuôi. Những tác phâm của Chỉ'oe 
Hyðön-bae về lý thuyết ngôn ngữ và 
ngữ pháp Triều Tiên đã đóng góp fo 
lớn cho sự phát triển của phong trào 
ngôn ngữ đân tộc dưới ách cai trị 
của Nhật Han. Trong khi đó, những 
tờ nhật báo đã tiên hành một chiến 
dịch khai trí cho quần chúng nhân 
dân. Tờ Dong-a llba đã tiếp nhận 
hệ thông chữ việt, mới ngày 1/4/1933 
và sau đó là từ Chosun liồo. Những 
tờ bảo nay đã tài trợ cho một chiến 
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dịch xóa mù chữ, tranh thủ sự tham 
gia của các học sinh tyung học. Tờ 
Chosun Tlibo đã giương cao khẩu hiệu 
“Phong trào vì nhân dân”. Bắt dầu 
từ tháng 10/1942, các nhà lãnh đạo 
của Hội này đã bị bắt giam. Chỉ 
đến khi Nhật Bản đầu hang đồng 
minh ngày 15/8/1945 thì sự thử 
thách lâu đài mới chấm đứt với các 
nhà vêu nước này. 

Nhật Bản đã ãm mưu viết lại 
lich sử Triều Tiên dưa trên quan 
điểêm về một nước Nhật hùng mạnh 
đ& phủ nhận những lý do tỏn tại 
của quốc gia này. Trong cuộc đấu 
tranh giành đòc lập, các nhà sử học 
Triều Tiên đã phải đáu tranh bác 
bơ va hạ uy tín của nhưng sách lịch 
sư Triều Tiên do người Nhật biên 
soàan. Mêt trong những nhiễm vụ 
đặt ra cho các sử gia Triều Tiên là 
phải mô ta lai hậu qua sự xâm lược 
của Nhật Ban như những gì họ đã 
chứng kiến. Pak ũn-shik, Shin Ch'ae- 
ho, An Chae-hong và Chong In-bo 
là những nhà sư hoc eó đóng góp 
nôi bật nhất trong việc bác bố luận 
điểm bóp méo, xuyên tạc sự thật 
lịch sứ Triển Tiên của những nhà 
sứ học thực dân Nhật Ban. 

Nhà sử hoc Pak ũn-Shík (1R681- 
1926) đã có gắng tìm kiếm những 
phương tiện để chuyển tải đến các 
thế hệ người đân Triêu Tiên dương 
đai và trong tương lai sự thật về 
những nõ lực của đân tộc trong việc 
cải cách toan diện và trả lại công 
bằng cho những sự kiện lịch sử diễn 
ra trong cuộc kháng chiên chỡng lại 
những ke xâm lược ngoa1 bang. Trong 
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thời kỳ bi đi đày. ông đã viết chung 
hai quyền sách với những người đồng 
nghiệp. Hai quvếên sách này đã được 
xuất bản cùng lúc và để lại những 
dấu ân sâu đậm trong tàm trí người 
dân Triều Tiên. 

Song Sang-do (1871-1946) là một 
nhà nghiên cứu xuất chúng đã đẻ 
lại nhữmg tác phẩm về tiểu sử cúa 
các chiến s1 giái phóng sau khi tập 
hợp các sự kiện thông qua những 
cuộc nghiên cứu theo từng thời điểm. 
Ông đã làm việc dưới bóng đen của 
sự giám sát và đàn áp của Nhật 
Bản, nhưng tác phẩm của ông đã bò 
sung cho tác phẩm của Pak ũn-Shik 
về các hoạt động ở nước ngoài cho 
đên năm 1919. Ông táp trung 
nghiên cứu giai đoạn kháng chiên 
từ năm 1919 đên 1845, 


Shin Ch'ae-ho (1880-1986) là 
người đã viết về thời ky bình mình 
của lịch sử Triều Tiên. Ông cũng đã 
tham gia tích cực vào phong trào 
kháng chiên vũ trang ở Mãn Châu, 
Thượng Hải và Bác Kính. Ông đã 
xuất bản nhiêu công trình nghiên 
cứu về lịch sứ Triều Tiên, 


Văn haạc hiện đại được viết bằng 
tiếng quốc ngữ Hangởl, kêu gọi công 
chúng thức tỉnh v thức xã hội và 
tinh thần dân tọc. Văn học thời kỳ 
này cũng hấp thu những ởdi sản tính 
thân của văn học châu Âu. Có hai 
dòng văn hoc chính đã phát triên 
trong qua trình tiếp thu văn học nước 
ngoài: một nhóm văn sĩ sáng tác 
những tác phâm trào phung với nỗ 
lực cò vũ tỉnh thần độc lập và chủ 
nghĩa yêu nước, trong khi đỏ một 


nhóm khác chịu ảnh hưởng của nước 
ngoài đã cô gắng chuyền tải vào Triều 
Tiền những biến động của thời kỳ 
quá độ hiện đại ở châu Âu. Pak ũn- 
Sh1k, Shm Chae-ho và Án Kuk-Són 
sáng tác những tác phảm thuộc loại 
thứ nhất, còn một những nhà văn 
tiêu biểu của dòng văn boc thứ hai 
là Y1 In-jik. Sự sụp đổ vẻ tỉnh thân 
là số phận của họ dưới ách thông trị 
của Nhật Bản. 


Bản chất của văn học Triều Tiên 
hiện đại có thể được nhìn thấy trong 
eáe hoạt động vãn học cua một nhóm 
nhà văn trong thập niên 1920 đã 
mó ta thưc tế xã hội thực đân theo 
quan điểm dân tộc chủ nghia và cố 
găng vượt qua tình thẻ khó xứ của 
họ bàng các tác phàm văn học. Sự 
chuyên dịch hướng đến cai gọi là 
“văn học mới” thay thê văn học 
truyền thông đã bát đâu rất sớm từ 
năm 1908. Do việc ban hành áp đặt 
đạo luật báo chí của triều đình Triều 
Tiên vào năm 1907 nên các nhà văn 
Triều Tiên không thể viết những 
tác phâm khai sáng cho đến trước 
năm 1919. Phú Toàn quyền Nhật 
chỉ cho phép các nhà văn Triều Tiên 
xuat bản tác phẩm của họ thông 
qua Äfqeil Shin-bo, cơ quan tuyên 
truyền cúa Nhật Bản ở Triều Tiên. 
Việc này đã gây khó khăn cho việc 
sáng tác các tác phãm văn học phản 
ánh thực chất ý thức của người dâu 
Triều Thiên. 

Năm 1919, Kim Tong-in va Kim 
Ök đã thành lập một tạp chí ván 
học có tên gọi là Ch ang7o tSảng tao), 
đánh dấu bước khởi đầu của văn học 


hiện đại Triều Tiên, Theo sau tạp 
chị này là tờ Pyehð của Hwang Sög- 
u và Yöm Sang-Sðp xuât bản năm 
1920, tờ Poekcho cua ŸI Sang-hwa 
và Hvon Chin-gðn xuất bản năm 
1922. tờ K„mSðng của YI Chang- 
hue và Yang Chu-dong xuât bản năm 
1923. “Phông qua những ấn phảm 
văn học này, các nhà văn đã cỡ gắng 
nắm bắt đòng tư tướng chủ dạo của 
hiện tại và hình dung tiên trình 
tương lai của Triều Tiền. 


Những tạp chí văn học khác ra 
đời trong thập niên 1920 và 1930 
đã đặt nên tảng cho sự phát triên 
trong tương lai của nền vàn học Triêu 
Tiên hiện đại. Trong thập niên 
1940, hầu hết các tạp chí nay đều bị 
buộc phải đình bản do Nhật Ban 
siết chặt sự kìm kẹp cùng với việc 
mở rộng chiến tranh xàm lược ở Thái 
Bình Dương và toan bộ khu vực Đông 
Nam Á. Nhiệm vu quan trọng của 
văn học trong thập niên 1920 là tìm 
ra những phương thưec phần ánh 
những nhàn tổ nước ngoài trong các 
tác phâm văn hoc đồng thời mô tả 
sư cai trị thực đân ở TYiều Tiên, 


Tác phám Sơngnobsu¿ (Cây thường 
xanh) của nhà văn Shim Hun viết 
năm 1943 dựa trên chú đề về sự phát 
triêền nông thôn mà bản thân người 
Triêu Tiên theo đuổi. Tác phâm 
Kohyang (Tô quôc) của nhà văn Vi 
Ei-yong xuất bản năm 1932 mô tả 
quá trình xâm nhập của tư bản thực 
đàn Nhật Bản vào các vùng nông 
thòn. Canh nghào đói của các làng 
mạc nỏng thôn Triều Tiên trong 
thập nièn 1930 được mô tả đã gây 
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xúc động manh mè Tác nhám ?m 
Khók-chúng cua nhà vàn Hong 
Myong-hin mô ta một cuộc đổi đầu 
giữa thhững viên chức chính phủ tham 
những với một nhóm cượp do Ím 
Ktkak-chăng cắm đầu đã khơi dặv sư 
phán kháng của nhân đân chông ách 
cai trị cua thực đán Nhat 


€6 nhiễu nhà thơ đã thể hiện 
tính cám dán túc, trong đó người 
tiên phong của dong thơ hiện đại là 
Han Yang-un. Tập thứ Niưmdi 
Cử tnunuk (Sư Yân làng! của ông 
xuất bản nâm: 18925 đã thê hiện tình 
cm của ông vé một Tô quốc bị cướp 
mắt chủ quyền, Các tập thơ xuất 
sắc của Y1 Sang-hwn đã hat lén tỉnh 
yêu vô bơ của ông đối với Tô quốc 
một cach rất hình tượng, Nhà thơ 
Y¡ Yuk-an - người đã bị cũủnh sát 
quàn sự của Nhật bắt gam và Lra 
tân cho đến chết - đã thể hiện niềm 
hí vong bắt tân về tướng lu của Tô 
quốc. Đỏ la rhững chủ đề chính trong 


tỉnh thấn văn chương Triếu Tiên 
xuyên suốt thời kỳ thuộc địa, 


Yêm Sang-Sðp là một nhà vân 
đã theo đuối tình thần dân tộc trong 
bởi cảnh lịch sử thời kỳ này Ông 
đã cõ gắng mô tả cuộc đâu tranh 
prành độc lập trong thập niên 1920 
thống qua sư tác động giữa chủ nghĩa 
đân tóc và chủ nghĩa cộng sản. Trong 
tac phẩm Samdfoe (Ba Thế hệ, xuất 
bản năm 1992), một tác phẩm lịch 
sư, ðng đã diện tá những sư xung 
đột và thách thức mã Triệu Tiên 
pHải đôi raặt trong tiến trình quả 
độ chuyến đổi từ xã hội truyền thông 
sang xã hội tư ban. 

Khi tìm kiểm chủ để các tác phẩm 
cua mình từ những hiện tương trong 
thứi kỳ qua độ này, các nhà vẫn của 
thập niên 1830 đa tự bo phong cách 
tá thực của Yom và sư dung vãu 
phong trào nhúng Xuảt hiện cuỗi 
thạp niên 1830, tác phẩm Chöønha 
Turb vonsech uu (Mùa xuân hòa bìinth 
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trên Trái dđât, xuất bản nàm 1937) 
của nhà vàn Ch'ae Man-shik có nói 
dung chế giễu những tàn dư lạc hậu 
còn hiện điện trong xã hội thuộc 
địa Triểu Tiên. Tác phâm Tơkryu 
(Dòng suôi bùn, xuất bán năm 1841) 
của ông châm biếm xã hội Triều 
Tiên, đá kích sắc sao giới tư bản 
Nhật vứt những hậu quả xâu xa đã 
gây ra trong xã hột Triều Tiên. 


Shinganhoe - một tổ chức dân lộc 
thắng nhất 


Thành lán ngày 15/2/1927, 
Shinganhor (Hội dân bộc mới) là 
một tổ chức dân tộc thống nhất. Hội 
này đã cố gắng hình thành một mặt 
trần chung bằng cách kết hợp các 
nha lãnh đao của các nhóm dân tộc 
chu nghia và cộng sản chủ ngha. 
Dự định rõ chức Sñhinganhoe lần đầu 
tiên được đè xuất bởi những nhà lãnh 
đạo theo đường lối dân tộc chủ nghĩa 
thực sử nhân tháy' sự cần thiết phải 
hợp nhát những nhà lãnh đao của 
phong trào dân tộc và phong trào 
cộng sản thành một trong sô rãt 
nhiều các tô chức đâu tranh giành 
độc lạp. Các nhóm cộng san dươi sư 
chỉ đạo từ Quốc tế Cộng sản cũng 
nhận thấy cẩn phải hợp lưc trong 
một mặt trận chung cùng với những 
người dàn tộc chủ nghĩa. 

Sau khi thành lập, những người 
lãnh đạo Shinganhoe gồm có chủ 
tịch Ví Sang-jJae, Tỏng thư ký An 
Chae-hong, phụ trách tố chức Hong 
Mvyðng-hũ1. Trong quá trình huy 
động các quỳ tài trợ hoạt dòng, Vị 
Sùng-bok đã nòi lèn như một nhân 


vát đáng chú ý. Kế từ khi thành 
lập, tô chức này phải chịu đựng sư 
đàn áp khốc liệt của cảnh sát Nhật 
Bản. Lời tuyên ngôn của tô chức này 
về việc bắt đầu hoạt động vì thế đã 
không thể thực hiện được. Cương lĩnh 
của tế chức kêu goi sự thức tỉnh vẻ 
chính trị và kinh tế, sự đoàn kết 
trong mục tiêu giành đọc lập và 
phản kháng bất cứ sự thỏa hiệp nào 
với Nhật. Tổ chức này cũng thẳng 
thừng bác bỏ sự đề nghị của một số 
người Triều Tiên về quvền tự trị dưới 
sư hao hồ của Nhật Bản. 


Tỏ chức này đã tài trợ cho nhiều 
hội nghị ơ địa phương được tổ chức 
với muc đích tháo luận những giải 
pháp như: miền học phí cho con cái 
của những người vô sản; yêu cầu dạy 
học cho người Triều Tiên; triệt thoái 
những cơ sở bóc lột và chống lại 
chính sách di cư của Nhật; lên án 
những phong trào chính trị mang 
tính chất thỏa hiệp; bãi bỏ “Luật 
và Sấc lệnh năm 1919” và những 
đao luät đặc biệt khác chống lại người 
Triều Tiên (những bộ luật nhầm dàn 
ap các phong trào dân tộc và cộng 
sản); sự chống đôi những hiệp hói 
nông nghiệp ở địa phương (những 
cơ sở bóc lột của Nhat Ban); đoi hi 
tự do cho việc nghiên cứu khoa học 
xà hội; đưa việc giảng dạy ngôn ngư 
Triểu Tiên vào các trường học; phán 
kháng chính sách giáo dục thực dân 
của Nhật; yêu cầu giành quvên sử 
dụng tÀi sân. 

Tuy nhiên, tô chức Shinganhoe 
bí chía rẽ bởi sự mất đoàn kết và áp 
lực từ Quốc tế Cộng sản với việc yêu 
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câu Đảng Cộng sản Triều Tiên tiến 
hanh cuộc đảo chính. Đầu năm 1931, 
những nhà lãnh đạo cánh tả cúa tò 
chức Shinganhoe đã yêu cầu giải thể. 
Nhánh ở Pusan bị giải thể và tại 
một cuộc hội ớ Seoul ngày 16/5/1931, 
tò chức kháng chiến này cuói cùng 
đã tan rã, hoàn toàn thảt bại trong 
việc vận động thông nhât da nhừng 
nhản tô tả khuynh. Những nha lãnh 
đao tbeo chủ nghĩa dân tộc của tổ 
chức này bị canh sát bắt giữ và sau 
đó không còn tỏ chức kháng chiên 
nào có quy mò tương xứng tiếp tục 
hoạt động đo Nhật tầng cường chính 
sách đàn áp nghiệt ngã. 


Cuộc kháng chiến và trận chiến 
puôi cùng 


Sự khơi đầu cuộc chiến tranh của 
Nhật ở lục địa chãu Á và sau đó là 
sự bành trướng của nó sang khu vực 
Thái Bình Dương đã siết chặt hơn 
sư kêm tòa của Nhật đối với Triều 
Thiên. Mục đích chính sách thực đàn 
của Nhật là nhằm biến Triều Tiên 
trơ thanh một hậu cứ cho cuộc xàm 
lược lục địa. Đó chính là giai doạn 
sau cùng cua nên cai trị thực dân 
Nhật ở Triều Tiên. 

Xâam lược Mãn Châu với lý do bị 
khiêu khích ở Mukden, quân Nhật 
nhanh chóng chiếm giữ toàn bộ khu 
vực nay. Hành đóng phiêu Ì0u quân 
sự cua Nhạt được thôi thúc bởi như 
cầu tìm kiếm một giải pháp ở nước 
ngoài đê cứu vẫn sự suy thoái kinh 
tế ở (rong nước. 


Nguồn vốn độc quyền từ Nhật Bản 
chảy vào Triều Tiên đế xảy đựng 


160 “S£, 


các kho vũ khí đạn dược cho cuộc 
chiến tranh ở lục địa. Nguẫn nhân 
công giá rẻ săn có ]à kết quả từ sự 
kiét quê của Triều Tiên do chính sach 
bóc lột của Nhật Bản. Những bươc 
tiến nhanh chóng cũng được thê hiện 
ở một sö lĩnh vực sản xuất nhưng 
hoàn toàn chỉ nhãăm phục vụ cho chủ 
nghĩa thực dân. 


Nhât Bản tiếp tục thực hiện cuộc 
chiên xảm lược lục địa từ Mãn Châu 
đến miền trung Trung Quốc. Ở Triều 
Thân, nhĩmg năm thập niên 1930 có 
sự chuyển đòi tưng bước những ngành 
công nghiệp san xuât trọng tầm từ 
chế biến thực phẩm sang lĩnh vực 
công nghiệp nặng như máy mác, hóa 
chất và kim loại. Năm 1939, công 
nghiệp nặng chiếm ðO% ty trong 
của toàn ngành công nghiệp. Giá 
trị san xuất các sản phẩm nông 
nghiệp giảm từ 60% GNP (tổng sản 
phẩm quốc dần) trong năm 1931 
xuông còn 324 GNP năm 1942. 

Mặc dù có những tiên bộ đáng 
lqê trong công nghiệp nhưng nguón 
vôn đầu tư nội địa vẫn rất nhỏ giọt. 
Khi chiến tranh tiếp diễn, việc bóc 
lột người lao động Triều Tiên càng 
điền ra phiêu hơn. Người Triều Tiên 
bị loại ra khỏi vị trí những công 
nhân có tay nghề cao và buậc phải 
lao động chân tay nặng nhọc với 
dòng lương thấp hơn so với những 
người Nhật Bản cùng làm một công 
việc. Việc ép buộc phát triển công 
nghiệp được tiên hành song song 
cùng với chính sach nông nghiệp 
thuộc địa nhằm tãng năng suất sản 
xuât lúa gạo. 


Khi xu hướng của cóc chiến trở 
nên bát lơi cho Nhật Bản, Nhật càng 
tăng cường chiếm đoat sản phám 
nông nghiệp bằng cách áp dụng 
chính sách hongch1u} bay “phân bề 
hạn ngạch”. Những người nông đàn 
bị buộc phải trông lúa vơi phản bón 
đất tiền đẻ hoàn thành hạn ngạch 
định mức đã giao cho hạ. 


Thang 3/1944. Nhật áp đật hạn 
ngạch sản xuât. đôi với những ngành 
công nghiệp và khai thác mỏ trạng 
yếu nhằm đảm hảo các nguòn cung 
cấp quân sự. Các doanh nghiệp vừa 
và nho được hợp nhất. Theo cơ câu, 
sự tập trung được đặt vào các ngành 
công nghiệp sắt, kim loai nhẹ và 
việc sản xuât các nguyên liêu thô. 
Những hạn chế trong lĩnh vực kinh 
tế này được thực hiện đồng thời với 
việc xâm phạm ngày càng nhiều hơn 
quyền tự do tư tưởng và các quyền 
tự do dân sự khác. 


Trong quá trình đánh chiếm 
Trung Quốc năm 1937, Nhật Bản 
bắt đầu đàn áp tự do tín ngưỡng và 
tôn giáo, thay thế cường bách bàng 
Thần giáo của Nhật Bản. Năm 1938, 
tiếng Triều Tiên bị cấm đưa vào 
chương trình giảng dạy bậc trung 
học. Đến tháng 4/1941; chương trình 
giang dạy của Nhật Bản được áp 
đặt vào các trường học Triều Tiên, 

Khi chiến tranh gia tăng, nền 
giáo dục Triều Tiên theo Sắc lệnh 
Giáo dục tháng 3/1948 được định 
hướng nhằm phục vụ cho việc tiến 
hành chiến tranh của Nhật Bản. 
Tiếng Triều Tiên không được giảng 
đạy trong các trường tiêu học. 


Nhưng những biện pháp áp bức 
độc đoán đó của Phủ Toàn quyẻn 
Nhật cùng không thẻ dập tắt được 
tỉnh thần phản kháng kièền cường 
của người dân Triệu Tiên. Nhiều 
người đã bị bất với tội danh “âm 
mưu tìm kiếm tự do cho người dân 
Triều Tiên”. Những người theo chủ 
nghĩa dân tậc là nhóm kháng chiến 
hoạt động tích cực nhất trong thơi 
kỳ bị đàn áp khởc liệt nhật (1937- 
L945). Năm 194L, Luật Tựm giam 
Phàng ngừa Tt phạm tư tưởng đã 
được ap dụng và một nhà tù đã được 
xảy dựng ở Seoul, nợi mà hậu hết 
những người hoạt động chúng Nhát 
bị đân về đáy. Toàn quyền Nhật 
tuyên bố sự giam giữ phòng ngừa là 
nhằm đê cách ly khỏi xã hội những 
“tội phạm tư tưởng” ngang bướng 
và đưa họ vào ky luật. Đó là bước 
đầu tiên trong một nỗ lực của Nhật 
Ban nhằm triệt tiêu ý chí đấu tranh 
giành độc lập trong tư tưởng của 
người dân Triều Tiên. 

Năm 1942, Phủ Toàn quyền Nhật 
nắm quyền lưêm soát trung ương của 
triều đình Triều Tiên và huy động ồ 
ạt nguỏn nhân lực và vật lực của 
Triển Tiên để phục vụ cho các nỗ lực 
chiến tranh của Nhật Bản. Từ năm 
1943, thanh niên Triều Tiên bị gọi 
nhập ngũ vào quân đội Nhật. Ngày 
20/1/1944, Sác lệnh Sinh viên tình 
nguyện đà được ban hành buộc sinh 
viên các trường đại học cao đẳng 
phả› tham gia quân ngũ. 

Thco đạo luật Tổng Động viên 
quôc gìa của Nhạt Bản, những người 
lao động Triều Tiên bị buộc phải rời 
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khói bán đáo bàng vũ lực. Việc goi 
nhấp! ngủ những ngưỡi lao động Triển 
Tiên đã bát đầu từ năm: 19139, nhiêu 
người được dưa tdi Nhạt Bản, 
Snkhalin hoc Đông Nam Á. Theo 
thông l đền trước ngày 12/8/1945, 
cụ 4 146.093 người được giao nhiềm 
vụ Ø "Triệu Tiến và 12359 833 người 
ở Nhát Bán Háu hết cêng nhân 
Triều Thiên được dưa đến những hâm 
mô khai thác than đá ở Nhật Bản. 
Một số người hiện vận cần ở lại Nhật 
Bạn hoắc vũng Salkhhalin cho đến 
ngảy nay 


Điển biên cuộc chiến tranh Trung: 
Nhất đã buộc chính phú Quốc dân 
đảng của Trung Quốc phải chuyến 
đèn Đài Loan. Nâm 1940, Chính phú 
[am thời Triều Tiên củng phải 
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chuyên đêu d6 Ngay 28/Ñ/1941, đáp 
lại lữi tuyên bù của Tông thông My 
Roogevelt và Thủ tưởng Churchi|l, 
Chính phú Lãm thối Triệu Tiên đã 
lèn tiềng kêu gói quốc Lê công nhần 
chính phụ Triều Tiên: hỏ trợ về quân 
sư, kỹ thuật và linh tê cho sự nghiệp 
kháng chiên chòng Nhất của nhân 
dân Triều Tiên; quyền của 'Triên Tiên 
quyết định văn mệnh đất nước sau 
khi chiến tranh kết thúc 


Sau cuộc lăn công bắt ngữ của 
Nhật vào Trần Châu Cảng, chính 
phủ lãm thời Triệu Tiên dã thành 
lâp một lỦy ban Liên minh Âu - Mỹ 
ơ Washingten để tích cực thực hiện 
các hoạt động ng0a) giao với các nuốc 
châu Âu và Mỹ. Một hiệp ước hỗ trở 
đả được ký kẽt với chỉnh phú Quốc 


Dân đang của Trung Quâc và nhiều 
nô lực đà được thực hiện đè cũng cố 
tổ chức trong nước của chính phủ lâm 
thời. Khi ba cường quôc là Mỹ, Trung 
Quòc và Ánh gặp nhau ở Cairo năm 
1943. Kìm Fu - mót thành viên trang 
chỉnh phủ lâm thời - đÃ tìm kiếm 
sự giú đỡ của Lương Khái Siêu, 
trong khi Chú tịch Ủy ban Liên 
mình Áu —- Mỹ, Syngman Rhee đã 
cứ Chăng Hian-gyðöng (Henry Chung) 
đến Cairo đê vận động cho sự nghiệp 
giải phóng dân tộc của Triểu Tiên. 
Theo đề nghị của Tổng Tư lệnh 
laơng Khái Điêu, ba nước nói trên 
đã đồng ý đưa ra lời kêu gọi cho nền 
độc lập và tự quyết cúa Triều Tiên 
trong Tuyên bô Calro. 

Tháng 02/1944, Chính phú Lâm 
thời kết nạp một số chính khách 
cánh lá vào lô chức của mình và 
hình thành một chính phu liên hiệp 
với chủ tịch là Kim Ku và phó chủ 
tịch là Kim Kvu-shik. Tháng 02/ 
1945, chính phủ này chính thức 
luyên chiền với Nhật Ban và Đức 
băng việc tham gia các chiến dịch 
quân sự. Sau năm 1945, hơn 5000 
quản Triều Tiên đã tham gia lực 
lượng đóng mình trong các chiến dịch 
quản sự trên khấtp các chiến trường 
ơ Trung Quớc. Nhiều sinh viên và 
thanh niên Triều Tiên bị gọt đị quản 
dịch đà dão ngũ va gia nhập hàng 
ngũ của quản kháng chiên chông 
Nhắt của Trung quốc, 

C Mỹ, môt số người nhàp cư Triều 
Tiên đà tình nguyện tham gia quản 
đội Mỹ đề chiến đấu chông Nhật ở 
Thái Bình Đương. Những người cộng 


sản Triều Tiên ở Kando, miền bắc 
Mãn Châu, đã tham gia chiến đấu 
cùng với những người cộng sản Nga 
hoặc Trung Quốc. 


THỜI KỶ ĐƯƠNG ĐẠI 


Sự ra đời của nước Gộng hòa 
Triều Tiên 


Đối với người dân Triều Tiên - 
những người suốt trong môt thời gian 
dài đã bị gumn hám sự phát triển 
độc läp trong tát ca các lĩnh vưc- sự 
đầu hàng của Nhạt Ban năm 1945 
mang đèn một trận chiến mới - cuộc 
chiên của những xung đột, máu thuận 
về tư tương mà nhiều người dân các 
thuộc địa thời kỳ hbàu chiến đã phải 
trai qua. Bèền cạnh đỏ là vấn đề làn 
thế nào đè xoá bò hoạn toàn những 
tàn tích thực đản đã tích tụ suòt 
bốn thập niền cai trị cúa Nhật. Sư 
giải phong đã lhhông máng lại nên 
độc lập mà người dân Triều Tiên đã 
chiên đấu gian khó vì nó ma lại 
mang đến sự khởi đầu của những 
xung đột tư tưởng trong một đất nước 
bị chia cắt. 

Việc chiếm đóng và chia cắt bán 
đảo Triều Tiên của Mỹ và Liên Xô 
đà làm thất bại những nỗ lực của 
người dân Triều Tiên nhằm xây dựng 
một chính quyền độc lập. Sự cấy 
ghép hai hệ tư tưởng đối lập nhau 
vào miền Nam và miền Bắc qua vì 
tuyến 38 càng làm tăng thêm sự 
chia rẽ dân tộc. Trong lực lượng đồng 
minh, ngoại trưởng của các nước gồm 
Mỹ, Liên Xô, Anh đã gặp nhau tại 
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[ống thông 
Syh0fnan hứ2, 
đệ 'HI cộng họa 


Mascow ngày 15/12/1945 và quyết 
định đất Triểu Tiên đướt sự quân 
trị của bến cường quốc - Mỹ, liên 
Xô, Anh, Trung Quốc - như tiệt bước 
tam thới đế thông nhất đát nước 
này. Triệu Tiên đã phản đối quyết 
đình quốc tê máng tính ấp đắt này 
vị nó phủ mốt bóng đen lên niểm 
hì vọng thành lâp một chính quyền 
độc lập của người dán Théu Tiên. 
Quyết tâm phán kháng sự thông 
trì của nước ngoài đu với hình thực 
nào đã nhản được sự ủng hỗ của tất 
cá những người đắn đã tưứng sông 
dướa chế độ thục đân 

Mặc du những ngưới cánh tả Triểu 
Tiên sau đó đã thay đối quan điệm 
chống đốt ban đấu, đại da sẽ quấn 
chung nhân đán đá phán đối manh 
tẾ Sự quán trị €a nước ngỡaãit nh 
một hình thức khác của sự cai trị 
thực dán Văn để này cùng vủi sư 
xung đột vệ tí tưởng đã càng thuc 
đây sự clta rẻ đát nước 


Sư chiêm đong và chịa cÁt Triểu 
Tiên cua Mỹ và Liền Xô cùng với 
những mâu thuần nội bộ trong nước 
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đà làm cho những nỗ lực tải thông 
nhất đất nước cua Triêu Tiên bị thát 
bại, Hàng loạt quyết định quốc tế đã 
được thông qua mà không hế quan 
Lâm đên nguyện vong của người dân 
Triệu Tiến đã khuến cho họ ngày càng 
xa rời inục tiêu độc lập dân tóc. 


Sau khị Liên Xô và Mỳ chiếm 
đóng Triều Tiên, mỗi nước đếu ấp 
đât hệ thông của riêng họ lên những 
khu vực thuộc quyên giám sát Những 
xung đạt chính trị và tình trang hột 
loạn trong xã hôi trở nên không 
luêm soát được Sự hỏn loạn trong 
nội bộ ở phín Nam vĩ tuyên 38 cũng 
như viềc xây dựng các đoân thê xả 
hội theo mô hình của Liên Xô ở tiễn 
Bắc cứ tiếp diễn chớ đèn năm 1948 
khi hai chỉnh phú có hệ bí tướng đôi 
lập nhau được thanh lặp. 


Chỉnh phú Công họa Trêu Tiên 
(Hàn Quốc, Nam TTriếu Tiên! được 
tuyên bỏ thành lắp vào ngày 15/08 
trên cơ sơ thừa hướng tính hợp pháp 
cua Chỉnh phủ Lâm thời ở Thượng 
Hải và trên nến tảng các sự kiện 
thực tẻ của bán đảo Triểu Tiên 
Không đủ khả năng xóa bỏ những 
thần dư của chè độ thục dân, chình 
phú Tr:iểu Tiên mớứi cần phải đối mặt 
với nhiệm vu cấp thiết là xây dưng 
lại nên kính tế kiệt quê do Nhất đề 
lai cũng như siƒ hôn loạn của ba nâm 
trong thời kỳ hâu chiến Những 
nhiệm vụ này cùng với nhiều vận 
đê lhhác quá thực là một thách thức 
to lợn đối với một chính quyến niới 
còn non trẻ và chưn có linh nghiệm. 


Nư đới lập vẻ tự tướng giữa triển 
Nam và miền Bác tất yếu gây ra sư 


đổi đáu căng thẳng vé quần sử. việc 
nây củng là một gánh nặng đắt ra 
cho chính quyến mới Nâm 1948, 
Chính quyền quân sự Mý chuyển giao 
chơ chính phú Cộng hòa Triểu Tiên 
quyến hành pháp Tiếp theo sư kiện 
nảy là việc ký két giữa Công hòa 
Triểu Tiên và Mỹ một hiệp ước quản 
sư tạrn thời và thành lập điển đàn 
quan lý hợp tác kinh tế. 

Nam 1948, Mỹ ruụt lực lượng chiêm 
đóng ra khỏi Nam Triệu Tiên, chỉ 
để lại một sở cế văn quân sự. Liên 
Kô cùng hoản tất còng việc tương tư 
ơ miền Bắc, nơi nước Công hòa Dán 
chủ Nhân dân Triểu Tiên (Bắc Triều 
Tiên) được thành lập. Một số hiệp 
ước đã được kỷ kết để Liên Xö cung 
cắp viền trợ quãn sự, kình tế, khoa 
hoc kỹ thuật và văn hóa cho Bắc 
Triều Tiền. Trung Quốc cũng thiết 
lắp mỗi quan hệ ngoai giao với Bắc 
Triểu 'Tiên, 


Cuộc chiến Triểu Tiền 


Đáng sớm nyàyv 25/6/1950, bo qua 
xí canh báo hoặc tuyên chiên, lính 
Bãc Triều Tiên đà vượt qua vì tuyển 
18 bất rưựởờ tần còng Nam Triệu Tiên. 
Do một cuộc tân cảng tếng lực đước 
chuẩn bị tôt. Bimh lính Nam “Triệu 
Tiên đã chiên đâu rật dùng cảm 
trhhng không cân sức với đối nhượng 
được vù trang hạng nãng với những 
chiếc xe tầng T-3 của Nga tiên đến 
sảng Nakktong gân 'Taegu. 

Nam Triều Tiên đã khẩn cáu 
Luên Hiệp Quốc can thiệp. Hội đồng 
Bào An của tố chức này đã thông 
qua mớt nghị quyết vêu cầu quân 


Bần đễ Ix#ng +Uln cñng ðấu 9A: của lực lượng Bắc 
Triều Tiên 
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Háng triệu ngiZ# ĐẶC Triệu Tiện ởí tần vào miễn Nam 
I!OHO SUỐI ĐuỐc chiến tranh Triểu Tiên 
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đội Bác Triếu Tiên rút vế vĩ tuyến 
38 và khuyen khích tất cä các quốc 
giun thành viên hỗ trợ quân sư cho 
Nam Triểu Tiên Lính Mỹ đả lên 
đường và sau đó 15 quốc gìn khác 
cùng tham gia đông góp quân gốm 
Ức, New Zealund. Anh. Pháp, 
Canada, Nam Phi, Thố Nhi Ký, 
Thái Đan, Hy Lạp, Hà Lan, 
Ethiopia, Columbia, Philippine, Bí 
và Luxemburg Ba quốc gia vũng 
Scandinavi cùng gui nhân viên và 
cac thiết bị y tế hộ trợ 


Dươi quyên chí huy của Tưởng 
Đouglas MacArthur, lực lượng đông 
mình bất đấu giành quyên chủ động. 
Sau cuộc đế bộ hất ngờ vào Inehoin, 
quân đồng mình đã đây lụi quân 
đội Bắc Triều Tiên và tiền quân về 
tiền Bác 


Tuy nhiền, vào tháng 10, Trung 
Quốc đá đưa quân ỗ at tắn công 
khiến lực lượng Liên Hiệp Quốc buộc 
phải! rut lui. Seoul lại một lần nữa 
rơi vào tay lực lượng Bác Triễu vào 
ngày 04/1/1951 Lực lượng đống 
mình đã tấp hợp và mớứ cuộc phản 
công chiếm: lại Seoul rgày 13/3 Thế 
bẽ tắc được duy trì ở khu vực dọc 
theo ví tuyến 38, nơi sự xung đột 
đã bát đầu 


Vào lúc này, Liên Xô đã kèu gọi 
tiên hành những cuộc thương thuyết 
đình chiên - cuôi cùng đã bất đấu 
tại Eaesong vào tháng 07/1951 và 
sau đò chuyến đến Bản Mộn Điểm 
tháng 11 nâm đó. Những cuộc đàm 
phán kéo đài suốt hai năm trước khi 
đi đến thỏa thuận định chiến ngày 
377//1853 
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Cách mạng dân chủ 


Sau khi chiến tranh kết thúc, đất 
nước bị bao phủ bởi nhiếu vận đề 
khó khản về kình tế, chính trị, xả 
hội. Nhà cu ai quốc Svngmian Rhee 
không nhận thấy sư thuy đổi của 
thởi thế vấn giữ chảt lấy quyến 
lực. Sự tư chởổi tiến hành cái cách 
dân chủ của Rhee và cộng sự của 
ông chính lÀ một' tYong nhứng 
nguyên nhán dân đến th trang 
hẳn loan chính trị xá hội trong thời 
ký hảu chiên 

Sự hẳn loạn xã hội và sự thủ ghét 
chính quyên đá làm phưc tạp thèm 
những vấn đê khó khăn cun đất nước 
đã có từ sau chiến trưnh. Hàng nghin 
người trở thành quả phụ đọ chiên 
tranh, hơn 100000 trẻ tnổ côi vá 
hàng nghìn người thất nghiệp cùng 
vữa nöng dân bỏ đất lên tìm việc ở 
các thánh thị Du chưa có những 
thông kê chính xác nhưng vào năm 
1961, ược tình có khoảng 379 000 
người thất nghiệp, trong đó có 
khoáng 72.000 người töt nghiệp đại 
học và 51.000 người vốn là bình lính 


Tống thống 
Vụ: Persựi độ 
#4 cộng né 


giả! ngủ và cóng nhân bị sa thải 
Thực trạng nảy như một trái bam 
nó châm của sự phản nộ và oán giân 
chỉ chữ một mới lửa để hung phát. 


Mới lửa này đã được chính Tổng 
thông Rhee và Đáng Lao động Lao 
ra trong qua trính tiên hành cuộc 
bầu cử năm 1860, Nhận thây khá 
nàng không nhán được aự ủng hộ 
của nhân dán, chình phú đương quyến 
đã sử dung moi biện pháp, cá hợp 
phát: lân bât hợp phúp., đề gian lận 
trong cuộc bấu cử theo hướng có lợi 
cho rủnh Những cuộc biểu tình đã 
tô ra gắn như ngay lập tức. đặc biệt 
la trong táng lớp sinh viên Cuộc 
biểu tình đấu tiền diện ra ở Taegu 
ngày 28/2/1960, phản đổi sự can 
thiệp chính trị vào học đường. Ngày 
15/03 - ngày diễn ra cuộc bầu cử, các 
cuộc biểu tính của sinh viên chông 
cuộc bảu cứ đã điên ra và cảnh sất 
(đã xa sung vào đám đông Đầu tháng 
4, thị thê của một sinh viên bị cảnh 
sát bắn chét đã được tím thấy ở bâi 
biến Masan. Một cuộc bạo động đã 
nồ ta ngay sau đớ. 


[hi 1U900 
Chang Myon 
(lỆ nhị cộng hòa 


Những cuộc biểu tình quyết liệt 
nhãt đã diễn ra đ Seoul. Phản ứng 
trước thảm kịch Masan, tất cá các 
anh viên ở thủ đồ đã đó ra đường 
phố. Cảnh sát lai xả súng vào đám 
đồng biểu tình khi họ tiến gắn đến 
dinh tổng thông và cuộc tân sát 
đấm máu đã điển ra. Tình trang 
thiết quân luật được ban bộ và bình 
lính đã xua tan những đám đông 
biểu tình. 


hông còn lựa chon ráo khác, 
Rhoe buộc phải từ chức. Tham vọng 
quyền lực của ông cuối cùng đã lần 
át tỉnh thấn yêu nước. Táng lớp sinh 
viên đã lãnh đạo nhắn dân thực 
hiện thánh công cuộc cách trang dân: 
chủ đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, 
chứng t¿ nến đân chủ vẫn tắn tại 
đây sức sống lành manh. 


Ngày 15/7/1960, một điều khoản 
bổ sung Hiền pháp đã được quốc hội 
đương nhiệm chấp thuận, tao nên 
tảng cho việc xây dựng một hé 
thông clúnh trị với cơ quan lập phần 
lưỡng viện. Cùng lúc đó, lưỡng viên 
của quốc hội mới trong một phiên 
họp chủng đã bầu Yun Po-sun làm 
Tổng thống của Nến cộng hòa Đệ 
Nhị, ông tuyên thệ nhậm chức vào 
ngày 15/08. Tổng thống Yun đã bổ 


nhiệm tiên sĩ Chang Myon (tJahn 


M Chang! làm Thủ tướng chính phụ 
và quyết định này nhanh chóng được 
Ha viện phê chuẩn. Vào thời gian 
này, Đang Dân chủ đã nổi lén thay 
thẻ Đang Tự do như đảng chiêm tứ 
thê chính trị Điều này đã nhanh 
chóng đắn đến sự chia rẻ đảng này 
thành Đang Tân Dân chủ và Đảng 
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Cựu dân chủ. Thu tướng là người 
của Đảng Tân Dân chủ trong khi 
Tỏng thông lại là người của Đảng 
Cìm đân chủ. Tuy nhiên, không ai 
có đú kha năng cá nhân hay quyền 
lực hợp hiến để lấp đáy khoảng 
trông để lại do việc bất ngờ xóa bỏ 
12 năm cầm quyên chuyên chẽ của 
Tổng thống Syngman Rhee. 

Chính phủ mới khòng thê đối phó 
với tình hình khó khăn ngay trong 
nội bộ. Hầu hết các thanh viên trong 
nội các mới không những không có 
kinh nghiệm cầm quyên ma còn có 
những vấn đề đáng nghỉ ngờ về đạo 
đức. Những người lãnh đạo đang 
hưởng thụ trái ngọt của quyên lực bị 
tước bỏ quá lâu bất đầu đắm mình 
vào những ảnh hương suy đồi của 
nó. Nền kinh tế bị đây đến bên bờ 
vực phá sản đo việc thu thuế không 
công băng cùng vơi sự lãng phí và 
quản lý yêu lem nguồn viện trợ nước 
ngoài cũng như trong nược của chính 
quyền thời Tông thống Rhoe. Nội 
các cúa Thu tướng Chang chẳng 
những không thê tập hợp được sự 
ùng hộ đoàn kết của nhân dân đề 
đương đầu với những khó khăn đo 
mà còn bất lực đứng nhìn những 
cuộc biêu tình điên ra hàng ngày 
của sinh viên - những người cho răng 
họ có thể giải quyết những vấn đề 
quôc gia đại sự bằng cách điêu hành 
trên đường phô. 


Cách mạng quân sự - Nền Pậng 
hòa thứ ba và thứ tư 


Trước bình minh ngày 16/5/1961. 
tiêng súng trường rời rạc đã báo hiệu 
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một cuộc nồi dậy của binh lính. Các 
tiểu đoàn bộ binh, hải quân và lính 
dù hành quân vào SeouÌì và chiếm 
giữ thú đô trong một cuộc đao chính 
chớp nhoáng dưới sự chỉ huy của 
Thiếu tướng Park Chung Hee. 


Ngay trong buôi sáng hôm đó, 
Uy ban Cách mạng Quân sự đo Tổng 
Tư lành, Trung tướng Chang Do-yong 
dưng đảu đã thông báo trên đài phát 
thanh việc đảm nhận quyền lực của 
chính quyển và tuyên bố cam kết 
sáu điểm: kiên quyết chống chủ 
nghĩa cộng sản: tôn trọng Hiến 
chương Liên hiệp quòc; quan hệ mật 
thiết hơn với Mỹ và các nước tự do 
khác; tiêu diệt tệ tham nhũng; xây 
dựng một nền kinh tế tự chú: nô lực 
thống nhất đất nước. Tương Chang 
cũng cam kết sẽ chuyên giao quyên 
lực cho chính quyền đân sự ngay sau 
khi những nhiệm vụ của cuộc cách 
mạng hoàn thành. 


Ủy ban Cách mạng, sau này đổi 
tên là Hội đồng Tôi cao Tái thiết 
Quốc gia, bát đầu thưc hiện những 
mục tiêu của mình. Một bản hiến 
pháp mới được tan thành thông qua 
mòf cuộc trưng câu dân ý tiến hành 
trên toàn quôc đã được câng bố tháng 
12/1963. qua đö mỡ đầu cha nền Cộng 
hòa đệ Tam. Trong cuộc bầu cử tổng 
thông tô chức vao tháng 10, Park 
Chung Hee - người đã rút khỏi quản 
ngũ va lời hứa ban đâu về việc sẽ 
nghĩ hưu không tham gia chính sự - 
đã được bầu làm Tổng thống. Trong 
cuộc bầu cử Quốc hội tổ chức vào 
tháng 11, những ứng cử viên thuộc 
Đảng Cộng hòa Dân chủ của tông 


lếnh thống 
Pạtk Chụng 
Hœc (lệ tam Á 
đ£ n! cộng nòa 


thông Park đà giaảnh được thăng lợi 
vang đội, hình thành nên một lực 
lượng chiếm đa số và òn định. Với 
những nén tảng này, Park đã chỉnh 
thức nhậm: chức vaơø tháng L3 


Trong cuộc bảu cử tông thống nâm 
1967, với tỷ lệ ủng hộ 51,4% trên 
Lông s6 phiếu của eứ trị, tông thông 
Park đã tái đấc cứ nhiệm kỳ tông 
thông thứ hai dài bồn năm, vượt 
qua đổi thủ chính của ông là Yun 
Po-sun. Năm 1971, một lân nửa ông 
giành chiến thăng thêm nhiềm líý 
[II trước đội thụ Em Dae-jung. 


Dưới sự lãnh đao của Tông thông 
Park. lấn đâu tiên trong lích sứ hiện 
đạt, các tải nguyên thiên nhiên và 
ñngtiồn nhân lực cua đãt nước đà đức 
tô chức quan lý, sử dụng một cách 
hiệu quái Nên kình tế bất đâu tầng 
trưng với ty lệ hàng nâm là 9,344. 
Tỷ lạ GÔNP tình trên đâu tigười Lạng 
vọt tư 87 LISD vào năm 1962 lên đèn 
1503 USI) vào nâm: 1980, ty là xuất 
khảu cũng tầng trưởng trung bình 
32.8'% một nâm từ 58,7 thiệu USD năm 
1862 lên !7,ö tt USD năm: 1960. 


lống thống 
Ghọ KUhp 
người kñ nhiệm 
sảu khi tống 
thống Parw bị 
âm $ât† váo tháng 
M@» 19? 


Trong lình vưc ngoại giao, liân 
Quốc đã bình thường hóa quan hè 
với Nhát vào tháng 8/1965, châm 
dứt sư gián đonn quan hệ song 
phương chính thức chủ yêu do sự 
chóng đôi xuất phát tư thởi kỳ Nhất 
Ban chiếm đong Triệu Thiên suốt từ 
năm 1910 đến năm 194ã Củng 
chỉnh tổng thống Park đả khói 
xưởng tiền trình đối thoai chính thức 
lắn đảu tiên giữa hai miễn Triểu 
Tiên, Hội chữ thập đó của hai miền 
Triểu Tiền đã bất đáu những cuộc 
gập mẠt vào tháng 09/1971 đê thao 
luận ván đề tìm kiếm vá trao dối 
thống tín về rhhững người thân đả 
ly tán nhau ở miền Bắc và miền 
Nam. Những cuộc tiếp xúc chính trị 
bát đầu vàn tháng 5/1972, cuôi cũng 
đà đán đến sự ra đời của Thông cao 
chung giữa hai miện Nam - Bắc, 
theo đá Nam và Bắc Triều Tiên thoa 
thuận sẻ tiên hành tiên trình thông 
nhát hoa bình 


Tuy nhiên, tình hình the giới và 
trong nước thay đối một cách nhanh 
chéng được xem là nguyên nhân gây 
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ra những rắc rối nghiêm trọng cho 
bán đão Triêu Tiên. Chính phủ của 
tông thống Park quyết định cạnh 
tranh mạnh mề hơn với Bác Triệu 
Tiên và phải đương đầu với những 
thách thức khác, toàn bộ sức mạnh 
quốc gia được tập hợp thành một lực 
lượng thống nhất. Những điều khoản 
bổ sung Hiến pháp được đệ trình 
vào tháng 10/1972 và sau đó được 
tán thanh trong miệt cuộc trưng cầu 
dân vw toàn quốc. Với việc công bố 
bán hiến pháp sửa đôi bô sung vào 
tháng 12, một trật tự chính trị mới 
- được gọi là hệ thống Yushrn (Những 
cuỏc cải cách bái tao sức miạnh) - 
được thiết lập và đó là sự mơ đầu 
nên cộng hòa đệ Tứ. 


Trong những năm tiếp theo, Han 
Quốc đã thành công trong việc Vượt 
qua cuộc khủng hoảng đầu lửa và 
tiếp tục phát triển kinh tế. Phong 
trào Cộng đong mới (Szemä,l) đã 
mang đến sự thịnh vương ngày càng 
nhiều cho các vùng từ thành thị đến 
nông thôn và ca những linh nghiệm 
trong việc giải quyết các vấn đề khó 
khăn. Quan hệ ngoại giao tiếp bục 
được mở rộng. Chỉ có việc đối thoại 
hat miễn Nam-Bắc Triểu Tiên là 
văn trì trệ và sau cùng rơi vào thế 
bế tăc. 

Sau khi đã thành công trong việc 
phát triên một nền kinh tế lạc hâu 
va hiện đai hóa một số lĩnh vực xã 
hội, Tông thống Park tin vào việc 
sư đụng những biện pháp chuyên chế 
khi thực hiện các chính sách của 
mình. Chính sách Ywashin đã giúp 
ông tại vị một cách không giới hạn 
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thông qua việc kiếm soát tốt các thú 
tục bầu cử và cũng đảm bao cho ông 
giành được sự ủng hộ cúa đa số trong 
eơ quan lập pháp. 


Nhân dân bắt đầu chỉ trích những 
biện pháp đàn áp thó bạo của chính 
phủ. Đã có những sự bất công đi 
liền sau những chính sách nhằm 
phát triền nhanh kính tế, đặc biêt 
là đối với những tâng lớp xã hội 
bên dưới - những người chịu nhiều 
thiệt thòi. Những phong trào hợp 
nhât thương mạ! bị hạn chế nghiêm 
ngặt. Sự kết hợp giữa tâm trang 
bát mãn bị ức chế trước những biện 
pháp độc đoán của chính phủ cùng 
vớt sự thât vọng của dân chúng trước 
chình sách hạn chế tham gia chính 
trị và tái phân phối kinh tế đã dân 
đến sự sụp đố cúa tông thống Park. 

Ngày 26/10/1979, tổng thống 
Park bị ám sát bơi giám đòc cơ quan 
tình báo trung ương Hàn Quốc và 
thủ tướng Choi Ryu-ha trở thành 
Tổng thống tạm quyển theo Hiến 
pháp. Chỉ một thời gian ngắn sau 
đó ông được bảu làm tổng thống sau 
Hội nghị Thống nhất toàn quốc - 
một đại hội đại biểu cử trị được 
thanh lập theo hiến pháp Ywshin. 


Trong nhiều tháng sau đó, Hàn 
Quôe trải qua một thời kỳ khó khăn 
bởi tình trang bất ồn về chính trị, 
linh tế và xã hội. Đất nước đã ở 
vào tình trạng lơ lưng giữa việc phát 
triển một nền dân chủ trọn ven và 
việc quay trở lại với nên chuyên chế 
độc quyền trong quá khứ. Trong hối 
cảnh đó, một nhà lãnh đạo quân sư 
khác là Chun Doo Whan đã xuát 


lống thống 
Chụn  Doo 
Hwan lệ nợii 
kiỳng hòa 
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luôn. Cũng chỉnh trong bối cảnh giữa 
những cuộc chính hiện đó đã xay ra 
thảm kịch Rwangu. Tháng 5/1980, 
những cuộc nội đây của dân chung ở 
thanh phỏ miễn Nam này đã nó ra 
nhằm phản đối chính quyên quản 
sự mới đả bị quân đội đân áp đã 
man, gầy ra thương vong nâng nễ 
và phong trao chông chình phú kéo 
đài suốt nhiều năm, 

Sau đó, ngày 27/8, Chun Dao 
Whan được bầu làm tổng thông trong 
đai hội đại biểu cứ trì được thành 
lập theo Hiên pháp Y6shin Tháng 
10, ông công bồ một bản hiện pháp 
mới được sửa đổi bổ sung, theo đó 
giới hạn chức vụ tổng thống chỉ 


trong một nhiệm kỳ đúy thất kéo, 


dài bảy nâm 


Nền cộng hòa thứ năm (Đệ Ngũ) 


Sau khi nến cộng hòa đé Ngủ 
được thành lập, tình hình diến biến 
thanh chóng. Các đảng phái chính 
trị bất đấu tô chức hoạt động trở 
lại vào tháng 10/1980 TÁt ca các 
hoạt động chỉnh trị đéu được hối 


phục vào tháng 01/1981 và tĩnh 
trang thiết quân luật được đỡ bó 
Một cuộc bấu cử tổng thêng được tô 
chực vào tháng 32 cùng với cuộc bầu 
cư Quôộc hội Ngày 11/04, phiên họp 
khai mac của Quốc hội - bao gốm 
276 thánh viên của tám đáng phải 
khác nhau - đã được triệu tắp và 
nén tảng của chế độ cộng họa đẹ 
Ngưu đã được hình thành “Tháng 3/ 
1981, Tông thống Chhun chính thức 
nhậm chức, ông tuyên thế sẻ xây 
dưng một nước “Đại Han" trong một 
ký nguyễn mới 


Mặc dụ gắán như giòng với nến 
công hòa đẹ Tam và đà Tư vẻ đường 
lôi cầm quyền độc đoán nhưng nén 
công hòa đệ Ngũ đã đat được những 
thành tưu đáng kể, bao gồm cả việc 
lần đầu tiên tao được thẳng dư trong 
việc cân bằng các khoản thanh toán 
quỏc tê và sự chuyên giao quyền lực 
hòa bình vào cuối nhiệm ký bảy 
năm của tổng thống Chun - một 
thanh tưu không nhỏ nếu nhìn vào 
hể sơ các vụ chính biến cuôi mỗi 
đời tổng thống trong quá khứ. Tuy 
nhiên, thời kỹ này cũng có nhiều 
rắc rối với những vấn đề chính trị 
làm lu mở những thành tựu đó 
Những mối nghỉ ngờ bao gồm cả 
tính hợp pháp của bán thân chính 
quyền và những áp lực đòi thay đổi 
hiến pháp để bắu cử trưc tiệp tổng 
thống là những vấn để nổi cộm 
nhất Nền cộng hòa thử Sáu đã ra 


đời từ nhu cầu tìm liếm một giải 


pháp cho những vấn đế cấp bách 
đã trớ thành những nhân tố gây 
tra tình trạng khung hoang. 
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Nến công hòa thử sáu 


Nến cộng hòa thứ sau bắt đấu 
với lê nhậm chức của loh Tue Woo 
và đẳng thời là việc thí hành bản 
Hiện pháp sửa đổi, NHững sự kiện 
này được tiếp nói bàng Tuyên bố 
cải cách chính trì ngày 29/6/1987, 
tống thống Roh chắp nhân tắt cá 
những yêu cấu đôi lắp, qua đo tháo 
ngời nô cho cuộc khung hoang chỉnh 
trí và mở đường cho cuộc bắu cử trực 
uếp đầu tiên chức vu tống thống 
trong 16 nâm. Không giỏng như nên 
cộng hôa thứ năm, nến cộng hòa 
thứ sáu đã bắt đầu với một dâu ãn 
Lịch cưc khi những văn đề chính trì 
khó khần nhất đã được giải quyết, 


Tóng thống Rah đá bất đầu 
nhiềm kỳ của mình bàng việc hứa 


 ^*..‹. Ẻ,. 


lộng !hông Iàah Ie Woo đệ lực cộng hoa 
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hen sẻ châm đứt chủ nghĩa độc đoán 
và thực thi nghiêm túc tuyên bã 
ngày 28/6. Rãt nhiều biện pháp đã 
được thực hiện để thay đói không 
chỉ diện mạo mà côn là bản chất 
cúa chỉnh quyên. Những biện pháp 
này bao gếm từ việc sử dụng một 
chiếc bàn tròn trong các cuộc họp 
của tống thống cho đên việc xem 
xét lai tật cả những bệ luật hiện 
hữu với mục đích hủy bọ hoặc sửa 
đôi bất cử điều khoán nào có tính 
chất phi dân chủ, Một số người đa 
từng bị bắt giữ trong các vụ án chính 
trị đã được trả lại tự do và phuc hỏi 
quyến cöng dân Những hình thức 
gày trở ngai cò tô chức hay không 
có tố chức đết với hoạt động của liáo 
chí vá việc quán lý lo động bì buộc 
phải châm (đưt. 


Cuộc bảu cứ Quốc hôi lân XI được 
tò chức ngày 26/4/1986 đã eó kết qua 
bát ngờ. Không những đáng Cöng 
lý Dân chủ câm quyên không giành 
được đủ đa số phiếu để chiếm ưu thế 
trong Quốc hội mà Đảng vì Hòa bình 
và Dân chủ của Rim Dae-jung trở 
thành đáng đôi lập lớn nhất trong 
khi đảng Dân chủ Thông nhất của 
Eim Young-sam và đảng Tân Cộng 
hòa Dân chủ của Jong-p!l giành được 
vị trí thứ ba và thứ tư. Trong lần 
thứ nghiệm sức mạnh đầu tiên của 
những đảng phái này ở Quôc hội, 
phe đối lập đã bác bỏ quyết định đà 
cử chức vụ Chánh án Tối cao lần 
thứ nhất của Tổng thông Roh, nhưng 
đã chấp thuận sự lựa chọn thứ hai 
eua ông. 


Công việc chính đầu tiên của Quốc 
hội là việc thiết lập những ủy ban 
đặc biệt để điều tra những ván để 
khác nhau của nén cộng hòa thứ 
Năm, bao gồm những sự vó nguyên 


tác của chính phủ, sự kiện Kwangiu 
năm 1980, những cáo buộc gian lận 
trong bầu cử, những bộ luật. gây tranh 
cãi và những khó lkhăn khi cạnh 
tranh trong khu vực. 

Một nhán tô mới gay bất ngờ đã 
điện ra vào tháng 1/1990 khi đảng 
DJP đang cầm quyên đã nó lực pha 
vờ hàng rào ngán cách do vị trị thiểu 
số trong Quốc hội gây ra, tìm cách 
liên minh đưa đang RDP cua Kim 
Voung-sam và đảng NDRP của Kim 
Jong-Pil tham gia cảm quyền. Ba 
đảng này đà hợp nhất thành Đăng 
Tự do Dân chủ (DLP) - trở thành 
đảng chiếm đa sô trong cơ quan lập 
pháp. 

Đâu những thời kỳ này, mặc đù 
vẫn còn những cuộc tranh cãi và đấu 
đá chính trị, người ta vẫn hi vọng 
rằng với 2/3 số phiếu chiếm da số, 
đáng DLĐP có thể tiến bành các 
chính sách của mình và hoat động 
đậc lập khi cần thiết. 
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TÍN NGƯỠNG TRUYÊN THỐNG 


Người Triều Tiên có truyền thống 
yêu nước mãnh liệt, một tình yêu 
mãnh liệt đến nỗi đã được phản ánh 
trong tín ngưỡng, tư tướng và tôn 
giáo của họ. 

Từ thuở xa xưa, những con sông, 
những ngọn núi, những bờ biển và 
biển cả cùng bến mùa đã nuôi dưỡng 
đất nước này có một vai trò đặc biệt 
quan trọng trong việc hình thành 
nên những tư tướng và các môi quan 
hệ nên tảng giữa những người dân 
trên bán đảo. Thế hệ cha ông của 
họ đã di cư qua những đồng bằng 
rộng lớn từ Siberia và Mãn Châu để 
tìm kiếm nơi trú ngụ có khí hậu ấm 
áp hơn. Tố chức cuộc sống định cư 
dựa trên ý chí tự lập manh mẽ của 
riêng mình, họ đã tạo dựng nên một 
lịch sử riêng biệt của dân tộc. 

Sách Sameguhyusa (Tơm Quốc ky 
s⁄) đã lưu truyền lại rằng chính 
Tangun là người đã lập quốc Triều 
Tiên. Truyền thuyết kể lại rằng cha 
của ngài là Hwanung là một vị thần 
ở trên trời đã quyết định xuống sinh 
sông ở trần gian thê theo lời nguyện 
ước của những con người trần thế. 
Một con gấu đã biến thành một 
người phụ nữ và Hwanung đã cưới 
nàng làm vợ để rồi sinh ra Tangun 
và bắt đâu mật thời kỳ trị vì kéo 
đài hơn một thiên niên kỷ. 

Trong khi một số người cho rằng 
truyền thuyết này chứng tỏ tín 
ngưỡng fo/em của người Triều Tiên 
thì những người khác lại chú ý đến 
ý nghĩa của một, tín ngưỡng mà theo 
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äö;:AHfn1rff0:gr-gripih hữu tRăn 
con người trần thế, Điều này cho 
thấy người dân Triều Tiên không 
xem cuộc sống nơi trần gian là một 
sự lưu đày của con người, càng không 
phải là nơi những tội nhân bị đưa 
đến để phải sống trong sự sám hối. 


Theo quan niệm này thì máănh 
đất và đât nước này bao hàm một 
ước mơ tốt đẹp đền nỗi ngay cả các 
thần linh và thú vật cũng muốn đến 
sinh sống ở đó và người dân Triều 
Tiên cảm thấy hài lòng khi chọn 
nơi này là tổ ấm của họ. 


Ngay cả người láng giêng Trung 
Hoa cũng không giấu sự ngưỡng mộ 
trước ve đẹp của đất nước Triều Tiên, 
thể hiện một cách khái quát qua 
một trong những câu thơ cổ của họ: 
“Uóc gì được sống ở Triểu Tiên để 
ngăm nút Kim Cương (Kiumgang)”. 

Từng được mệnh danh là “Vùng 
đất phong nhã của phương Đông”, 
trong suốt quá trình lịch sử lâu dài 
của mình, Triều Tiên chưa bao giờ 
xâm lược các nước láng giêng, rât ít 
khi quan tâm đến những lợi ích ở 
hải ngoại và cũng không quan tâm 
đến việc bành trướng ra ngoài lãnh 
thô đã có. Người Trung Hoa cố nói 
rằng phong tục của người Triều Tiên 
là hết sức hòa nhã với người khác, 
đến độ họ không muôn đi bộ trên 
đường cái vì sợ sẽ làm cán trở việc 
đi lại của người khác. 

Truyền thống yêu nước nông nàn 
và sự căm ghét việc xâm chiếm lãnh 
thô cúa dân tộc khác cuối cùng lại 
dân đến việc dân tộc Triều Tiên bị 
nô dịch hóa và phải gánh chịu nỗi 


8ực tra3h na thắn 


đau trong suốt thời Xỹý bị thức dân 
xám lược. 


Trong số những câu tục ngữ Triều 
Tiên có một câu đai ý nói rằng "rrỏií 
cạnh đóng đáy phản ở trần thê ân 
đang được vều thiếh hơn nhưng ky 
quan của #iêp sau” Cầu tục ngữ này 
thẻ hiện quyết tâm lựa chọn cuộc 
sảng ơ hiện tai cha dù nó có thể cũ 
tực hơn là chon một thiên đưỡng vô 
trí trong tưởng tương Van học Triều 
Tiên củng cá nhiều câu chuyện phân 
anh khuynh hướng tư tường - Làm 
ly nảy. 

Một tiên nứ tuyệt đẹp tên lâ 
Sonnv6 đá giang trấn để tìm kiếm 
một cuộc sống trop ven hơn, nàng 
CƯỚI thốt người trấn thẻ, được làm 
mẹ và cuỗi cung hoàn tát mọi công 


việc lặt vất thường thầy ứ mới tgười 
phụ nữ có gìn định. Sau đó rằng trở 
lạt chôn cũ trên thiên đường, nhưng 
thông thường chắng có gi đề nói đến 
CUỘC sÔng cua nàng ở đó nữa khi 
nàng Lrỏ lại 


Mỹ thuật Triếu Tiên có sự khác 
biệt về đường net và màu sắc, khác 
biệt rất rô so với những triết đây, 
đâm của mỹ thuát lục địa cháu À 
hay màu sắc chói chang và sự tính 
tê qua mức vòn là đậc trưng nghệ 
thuật ở các quốc đảo. Trên bé mắt, 
máu sắc nhợt nhat thường không 
phản anh sự manh mẽ hoặc tích cực 
mã thường mang ý nghĩa tiêu cực 
nào đó. Hinh ảnh những cáy liệu 
hoäc những đám mày không được 
về bàng những nét đám, manh mà 


-^®“ !77 


là những nét phớt nhợt nhạt. Tuy 
nhiên, những yếu tố này không phai 
là cơ sở dâu đến một sự suy điển 
nóng vội là tö tiên xưa của người 
Triều Tiên có trí tưởng bí quan, yếm 
thế. Nhìn cận cảnh, hiệu ứng huyền 
ảo của những đường nét này dường 
như là ở sự phản ánh niêm khao 
khát cháy hông một cuộc sông ân cử 
(Sðnin). Bầu trời, sông suôi và các 
thực thê tự nhiên khác 1t khi được 
vẽ với những nét đậm và màu sắc 
mạnh mẽ. Màu xam xám nhợt nhạt 
có sức cuôn hút riêng của chúng. 

Những người nước ngoài sỗng ở 
Triều Tiên và muốn hiểu biết về 
ngồn ngữ Triều Tiên có thể sẽ ngạc 
nhiên với việc sử dụng thương xuyên 
câu thành ngữ “ziøo chuhRecttd”- 
nghĩa là “ôi uừa chết đi sống !gÙ”. 
Họ cũng có thể sẽ ngac nhiên với 
nhiều đoạn văn trong những bài 
dân ca hay những bài thơ trữ tình 
nôi tiếng thế hiên sự buồn bã trước 
sự ngắn ngủi, phù du của cuộc sống. 
Chẳng hạn, người ta có thê cảm 
nhận trong màòt bài hát e) ng (một 
thể loại dân ca) tiếng khóc thảm 
thiết. Nghe và đọc những hài hát, 
những tac phẩm văn học Triều Tiên 
có thể sẽ làm nảy sinh câu hỏi liệu 
đây ca phải là tính cách thực của 
đàn tộc này. 


Cái nhìn bị quan về cuộc sống 
này có nguyên nhân xuất phát từ 
sự suy thoái quyên lực nhà nước trong 
nhiều giai đoạn liên tiếp của lịch sứ 
và càng bị làm cho cay đàng hơn 
bởi sự xát lược của ngoại bang xảy 
ra sau đỏ. 


178'®œ_„ 


Những cái nhìn này giờ đây đã 
nhường bước cho sức sống mới trỗi 
dây của thanh niên Triều Tiên - 
những người không muốn cam chịu 
thái độ sống trong hư vô nữa. Không 
quan tâm đến việc sẽ từ giã cöi đời 
như thế nào, họ khao khát. cháy bỏng 
miột cuộc sống tốt đẹp trên trần thế 
này. Một cách chứng minh cho tư 
tưởng này được thế hiện trong cách 
đất tên cho trẻ can ở Triều Tiên. 
Rất nhiều cái tên đã lấy hình ảnh 
của sắt và đá, chẳng han như 
Ch'adori hay Soedarr. Sắt và đá đều 
tôn tại vĩnh hằng, cứng và có thể 
chiến thắng sự thử thách của thời 
gian. Những cát tên này rõ ràng 
thể hiện niềm hy vọng về một cuộc 
sống trường tôn của những người dân 
khón khó. 

Người Triều Tiên có khiếu trang 
trí để vật bằng chữ Trung Quộc, 
trong đó phố biên nhất là chữ Thọ 
và Phúc. Trong hai chữ này thì người 
ta thích chữ Thọ hơn. Đầu tiên là 
sông lâu, sau mới đến được hưởng 
hạnh phúc. Hai chữ này luôn được 
đọc là Thọ Phiíc chứ không phai là 
Phuc Tho. Sự giàu có. thành đạt 
trong sự nghiệp, sức khỏe và có 
nhiều con cái được xem là những 
yêu tố của hạnh phúc 


Khi xây nhà hay chọn nơi mai 
táng, người Triều Tiên luôn xem 
trọng cảnh quan môi trường xung 
quanh, chăng han như hướng chảy 
của đồng sông hay hình dát,g của 
ngọn đổi, núi. Để chon một nơi lý 
tưởng, co một số tiêu chuân thường 
được gọi là myðngdangp. Người ta 


thương bỏ ra một số tiên lớn chỉ 
nhằm đề chọn được một yðxgdang 
thông qua thuật phong thuy. Không 
có ngoại lệ, các gia đình quyên thê 
thường tập trung chú ý vào việc đảm 
bảo nơi cư trú hoặc mai tăng như 
vậy, không kế những cung điện 
hoàng gia hay những ngôi mô cúa 
hoàng tộc. 


Sự bôn trọng thuật phong thủy 
được chứng minh trong vât nhiều 
ngôi mộ năm rải rác ở cäc vùng quê 
Triểu Tiên. Tục lệ này phát triển 
mạnh mẽ nhất trong thời kỳ Koryð 
và C hosðn. 


Trời luồn dược xem là khởi nguồn 
cua moi điều may màn cũng như sự 
thịnh nỗ. Người đần thường tiến 
hành các nghi lễ theo từng thời kỳ 
cùng với những công vật đề cầu ước 
lợi ích cho nông dân và ngư dân. 
Tin vào quyên lực của Trời đối với 
sô phận con người, họ cầu nguyên 
cho những vụ mùa bội thu hay những 
chuyên đi biến an toàn. Trong số 
nhiều câu thán từ có hai câu thể 
hiện về chủ đề “Trời”. Câu “Trời ơi” 
thường được thốt lên khi có chuyện 
gì đó nguy câp xảy ra, còn câu “Không 
sơ Trời sao?" thường được nhắc đến 
khì ai do làm chuyện gì đó không 
thê chấp nhán được. 7rời được tán 
kính bởi sự rộng lơn và ánh sáng 
của nó. Đây không phai la một sự 
tôn thờ mang tính chất tòn gián, 
cũng không phai là một phong tục 
dân gian truyền thống. Nó tôn tai 
xuất phát từ lý do giá trị của cón 
người luôn gắn liền với Trời. Một w 
vua được goi là “thiên tứ” hay “con 


trời”. Tín ngưỡng này đã làm nảy 
sinh ra triết lý Tonghak Đông học 
vào cuối thế kỷ XIX, trong đó quan 
điểm cốt yếu của nó là sự ngang 
bằng gia quyền lực của trời và quyền 
lực của con người. 


Dương như không có sự tôn tại 
những quan niệm cứng nhắc khi 
nghiên cứu sâu về nên triết học Triều 
Tiên. Cũng giống như cuộc sòng của 
người đân Triều Tiên hầu như không 
thể tách rời dòng chảy hiện tại của 
thế giới, các giáo lý triêt học của 
Triều Tiên cũng vậy. Triêt học Triều 
Tiên phát triển và trở nên phong 
phú thông qua sự tiếp xúc, xung đột 
và kết hợp với những tư tưởng ngoại 
lai. Trong mỗi giai đoạn nhất định 
của lịch sứ, người Triều Tiên luôn 
học được cách kết hợp nẻn triết học 
hiện hữu của họ với eáe tư tưởng triết 
học của các nước khác. Tiến trình 
này thường san sính ra một sự tông 
hợp xuât chúng, thê hiện khả năng 
tưởng tượng và cảm quan sảng tạo 
của người Triêu Thên. Triệt học nước 
ngoài! sau đó cũng chịu anh hương 
cúa Triệu Tiên. 

Ngươi Triều Tiên ít khi hứng thú 
với việc thảo luận những vấn đề trừu 
tượng vì sự quan tâm của họ tập 
trung vào hiện tại. DI nhiên, cũng 
có một số triết gia lý luận hoặc đưa 
ra những luận điểm triết học, nhưng 
đi kèm với những luận thuyết đó 
luôn là sư kêu gọi những hành động 
thực tả Rẻ ràng là những nhà hien 
triết thời cô đai đã không dạo bước 
g1ữa những cảnh quan đẹp đẻ, khong 
bị lạc lãi trong sự suy tư về những 
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tư tưởng trừưu tượng thoát ly thực tế. 
Đối với nhiều người trong sỏ ha, điều 
quan trọng là những tư tương của 
họ có thê góp phần làm phát triên 
nhân cách của họ. Trong sô những 
nguyên tặc ren luyên các chien bình 
NHusarang thời kỳ vường quốc Shilla. 
nguyên tắc quan trọng nhất là sự 
hòa hợp giữa thể xác và tình thần, 
giữa lời nói va hành động. Đó là 
một sự the hiện chàn thực tư tượng 
triết học Triều Tiân. 

Thóng qua sư diễn giải Phật giáo, 
tiếp nhận Nho giáo, sự tón kính Trời 
(Ngọc hoàng, Thượng đê) và tất cả 
các vị thân tòn tại trong các sinh 
vật của thế giới tự nhiên, Triều Tiền 
đã hình thành nên nền triết học 
riêng của dân tỏòc mình. 


TRIẾT HỌC THỜI SƠ KHAI _ 


Trong lịch sử triết học Triệu Tiên, 
khòng có triết gia nao đấu tranh 
cho sự nghiệp đồng thuận dân tộc 
nhiều như Y› 7 (Yulgok) ở thê ký 
XVL Sự đồng thuần dân tộc la điều 
chỉ có thể đạt được thông qua sự 
hòa hợp t7 nguyện của những quan 
miàm trong công chúng và lhóng 
được nhầm lần nó với cuòc đấu tranh 
ý thức hẹ. Sư đồng thuận đân tộc có 
ý nghĩa gắn gũi với tư tưởng triết 
học đán tộc và không thể đạt được 
bằng sự ép buộc hay dụ dà. 

Triết ly của Ví khăng định rằng 
sự đồng thuận dân tộc phải đến môt 
cách tự nguyện từ mọ: bộ phản dân 
chúng. bởi vì mọi sự đong thuận 
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mang tính ép buoc đều sẽ dàn đấn 
tai hoa. Sự đồng thuận dân tộc này 
về ban chất sẽ không thê có được 
nếu sự bất đồng quan điểm thực chất 
vân âm ỉ chay với sự ủng hệ mù 
quáng. Sự đồng thuận dân tộc có 
được bàng sự đàn áp những quan 
điểm ái quốc chân thực sẽ khòng 
phải là sự đồng thuận thực sự. Yì 
nhãn mạnh sư đồng thuận dân tộc 
cân tuân theo tiếng gọi của những 
tình hình luôn biến động. Nói về 
thời đại của mình, Yìị bày Lô sự lo 
lắng vì những ý kiến bất đồng quan 
điểm vẫn đang bị bưng bít, quan 
điềm của những người bị trị cò sự 
chia rẽ nghiêm trọng. Ông lo sợ sẽ 
sớm phat sinh những tai họa cho 
dàn tóc mình. Theo học thuyết của 
ông, sư đồng thuận dân tộc là sức 
sống của dân tộc và sự tôn tại của 
đất nước phụ thuộc vào việc nhân 
dân ở đất nước đó có trên dưới đông 
lòng nhât trí hay không. 

YI [ đã co sự phân biết rõ nét 
giữa sự đồng thuận dân tộc và 
“những chuyên tâm phào uơ tốn” 
hay đặt nó vào môt thuật ngữ có 
tình hiên đại hơn là “chính sách mị 
đán”. Ông cho răng chính sách mị 
dân một khi đã khởi xướng sẽ làm 
lung lay nền móng của đâất nước và 
nêu không được ngăn chặn kịp thời, 
chẳng bao lâu sẽ khóng thé kiểm 
soát được tình hình. Cho dù eó phát 
triên đến như thê nào, không ai có 
thẻ tàn tại một khi bị tac động bởi 
chính sách mị dân. Tài hùng biện 
và lòng dũng cảm cũng không thể 
cứu được đất nước một khi nó đã bị 


bao phú bởi chính sách mị dân. Sự 
phân nó của dân chúng bị quy cho 
là do sư cai trì vêu kem của giới cầm 
quyên NGƯỜI cải trị cắn cai quần 
đân chung một cách nghiêm khác 
hơn Người nưheo bị tước đoạt khỏi 
bạn chất thực của mình, các giá trị 
đao đức sụp đồ và hệ thông hình 
phat trở nẽn không có hiệu quá trong 
bói cảnh đó Mọt người mạo hiệêm 
quộc sòng cua minh vị một điều gì 
đó luân cá những ly do chính đáng 
đê làm thê Bắt cứ hoạt động cải 
cách nào cũng nên có múuúc Liêu cao 
cả là làm cho cuộc sũng của đán 
chúng trở nên tốt đẹp hơn. Sự bất 
công sẽ không thể bị xóa bỏ nếu 
tnhhứng quan chức tham những thoát 
khói sự trừng trị 


Po U, môi triệt gia Phật giáo, 
rắt tán thánh Hoc thuyết Đếng 
thuận llchơngron mà trong đó, theo 
örig là có sự hỏa quyền giữa T7?¡ (ÌảI 
và 7đưi (sitưrr/ Theo tự tương triệt 
hục của ông, thẻ xác của cort người 
phải hea quyện lắm một với thê xác 
tủa vò tru. Vì váy, tăm hôn cua con 
người là tám hỏn của vũ trụ, sức 
sông cua củn người là sưc sống ngự 
Lrị trong toàn vũ tru. Vị vậy, thương 
đẻ cùng được xem: nh con rigƯƠI và 
rgược lai. 


Sự xuất hiện của hoc thuyết triệt 
Bọc Tonghak theo sau những khẳng 
định này có ý nghia vỏ cùng quan 
trong vị nó dưa trên nên tảng của 
học thuyêệt xem con người bình đẳng 
với thượng để và việc con người 
được xem như la thương đẽ là đáng 
lọ ngại 


Yi|I (YVg0k, 1536-1584) (hình trên) vá Vì Hưwang 
(ToeqvE, 1501-1570) (hình đựð), Hạt trọng số những 
triết gia lỖ( lạc nhất của Triểu Tiên 
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Triết gia Chloe Hae-wol (1829- 
1898) đã làm phong phú thêm luận 
thuyết này bằng cách tuyên bô rằng 
vì con người là Thượng đé và 
thương đế bình đãng với con người, 
hai khái niệm này không thả tách 
rơi. Theo học thuyết này, sẽ không 
có sự phản biệt giai cấp và nguồn 
gốc xuất thân nữa. 

Theo sau sự xuất hiện của học 
thuyết bình đẳng là sự tán thành 
tính chân thật trong việc học hành. 
Người ta cho rằng mục đích cuỏi cùng 
cua việc học ]à tính chân thực và 
tính chân thực là một eon dường thực 
sự cho những người muốn trở thành 
là chính ho 


Theo học thuyết tỏn giáo này, 
Y¡ Itcchae (1287-1367) đã để xuất 
với nhà vua trong giai đoạn sau của 
thời kỳ vương quêc Koryö hàng loạt 
giải pháp nhằm chấn chỉnh những 
chính sách giáo dục. Trong số đó có 
gìảì pháp đề nghị toàn bộ việc học 
tập cần nhấn manh đên “tính thực 
tế”. Bản thân Yi cũng rất khinh 
thường những vấn đề trừu tượng, 
lý thuyết suông, ông cho rằng những 
cuộc nói chuyện vô bô cũng chẳng 
khác gì có dại. 

Sau đó, §wøn Kũn (1352-1409) 
cũng thảo luận về chủ đã 4ý và 
shilshim, những thuật ngữ này có 
thê dịch là sự hiểu biết thực tế và 
trí tuệ thực tẻ. Nhưng Y¡ Hwang 
(Toegve, 1501-1570) lại sử dụng từ 
girha# hay việc học tập thực tả trong 
lời tựa cho quyền sách "Bún chớt 
Tán Nho giáo” của ông. Trong bức 
thư gửi đến llwang Chung-go, ông 
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sử dụng từ znwushi( (nö lực thực tê) 
để chuyền tải quan điểm triết học 
của mình. 


Theo Y)1, một con người chân thật 
là người “hiểu được tính hiện thực 
của trời đàt”. Do trí tuệ là bản chất 
của thê xác nên linh hòn không phải 
là cái ác. Cái ác chì thuần túy bao 
vây xung quanh linh hôn và đó là 
lý do tại sao một người không chân 
thành sẽ không thê khôi phục lại 
được cải bản ngã tôt đẹp cúa mình. 
Tình thân tồn kính là mớt thứ vũ 
khí đè đánh hại cái ác và long tôn 
kính được tao thành từ bản chất của 
sự chân thật. Do vậy, sự chân thật 
chính là gốc rễ của sự tòn kính và 
chính yêu tố này tạo nên bản chất 
của con người. 

Bản thân Y¡ I là một ngươi có 
tầm hẳn thực sự chân thành. Trong 
một tác phẩm được viết năm 20 
tuôi, ông đã cho rằng trong gia đình 
sẽ không thê có sự hòa thuận, trừ 
khi mọi thành viên trong gia đình 
đó đều có sự chân thành. Khi phải 
đôi mặt với những điều bắt hanh, 
người ta phát tự suy xét lại bản 
thân thật sàu săc để tìm và phát 
hiền ra những khuyết điểm của 
mình. Theo ông, điều qan trọng 
hơn ca là việc đọc sách là để ứng 
dụng vào hoat động thực tiên những 
điều đã học hỏi được. Đọc sách chi 
đê đọc sách sẽ chăng có ích gì. Mẹ 
kế của Y¡ thích uõng rượu nhưng ŸY) 
khòng bao giờ phiền trách bà vì 
thói quen tai ha: ây. Mỗi buôi sáng, 
ông đều thăm hỏi sức khỏe của bà 
và tự tay dáng lên cho ba những ly 


rượu. Việc này tiếp diễn suốt nhiều 
năm cho đến khi bà hoàn toàn bồ 
được thói quen uống rượu. Chính vì 
vậy nên khi ông chết, để ghi nhớ 
tâm lòng tận tụy hiêu thảo cúa ông, 
người mẹ kê đã mạc đề tang trăng 
trong suốt ba năm. Y¡ luôn thực 
hanh những gì òng thuyết giảng. 
Cuộc đời của ông la tấm gương kiên 
đình cúa lòng chán thành. 


Học thuyết ¿chong của Po U (một 
nguồn gỏc! chứa đựng nhiều giáo lý 
tương tự nhau. Mặc dù ông nhiều 
lần bị buộc tội lam suy thoái tư tướng 
Phật giáo nhưng học thuyết của ông 
kêu gọi sự tuân thú chân lý đơn giản 
bằng lòng chân thành và đức tin. 
Ông cho rằng con đương lên thiên 
đường là con đường của sư chân thành 
và bản chất trí tuệ thưc sự của con 
người là sự trong sáng, không bị lòng 
tham và sự định kiến làm cho hư 
hông. Đối với óng, sư thẳng thán 
phải luận nhất quán. Mãc dù öng có 
sự khác biệt nhất định vơi các Nho 
sĩ, nhưng quan điêm cơ bản cúa ông 
về sự chân thật co sự tương đẳng. 
Ông cũng nói rằng sự thăng thấn 
chỉ có thê có được băng một tỉnh 
thân tôn kính. 

Một số điểm trong tư tướng của 
trường phái hiện thực chủ nghĩa này 
có sự trùng hợp với những tư tưởng 
của các triêt gia hiện sinh phương 
Tây. Chăng hạn, Kierkegaard nói 
rằng con người có thê đứng vững 
trước cái tuyệt đối chỉ khi biết tự 
biến đôi bản thân trở về với sự chân 
thật nguyên thủy. Heidegger sau này 
cũng cho ràng chỉ khi nào con người 


có được sư chân thật thì mới có thể 
thăng hoa. Theo Jaspers, chỉ khi đó 
con người mới có thê đương đầu được 
với thực tại. Đartre khái quát lại 
vân đẻ khí nói rằng chỉ có những 
con người hiện sinh thực sự mới có 
thể đảm bảo được sự tự do của mình. 
Bản chất của chủ nghĩa hiện sinh 
là lòng chân thành. Rõ ràng là 
chính chủ nghĩa hiện sinh thời sơ 
khai này đã từng được các triết gia 
Triều Tiên theo đuổi mòt cách mãnh 
liệt và điều này đã hình thành nèn 
nên tảng sự phát triên văn höa của 
dân tộc họ. 


Pak Chi-wõn (1737-1805) cho 
rằng Sðng (tự nhiên) chính là khới 
nguồn cho sự tồn tại cúa lòng chân 
thành. Sống cá đao đức là hành động 
đâm báo cho phàm chất này. Do vậy, 
con người không nên phụng phí trí 
lực vao những chuyện phù phiếm mà 
nên để tâm trí hướng về những vấn 
đề thực tiền. Một người khôn ngoan 
quan tâm đến bản chất bên trong 
hơn hình thức bên ngoài. Bởi vì theo 
lẽ tự nhiên thì bề ngoài cảng sáng 
thì bản chất bên trong càng tối. 

Một đại biểu khác nữa của triết 
học chân thực là Chöng Yag-yong 
(Tasan, 1762-1836), Khi bị giam vào 
ngụt năm 40 tuôi, ông đã thú nhận 
răng suôt cả ngày và đêm tâm trí 
của ông chỉ nghì đên chủ đề đó. Ông 
tìm kiêm sự an ủi trong việc kế lại 
chương Sòng trong tác phâm kinh 
điên Đại học của Trung Quốc. Ông 
cho răng sự sớng và cái chết phụ 
thuộc vào thiên mệnh, chỉ duy nhất 
sự chân thành la tôn tại vĩnh hằng. 


c®» 183 


Sau đả, khi bị đày đến Kangiin, ông 
đã viết thư cho hai con trai khuyên 
ho ghìm chương sách Sðng lền tường 
và tuân thu những lời giáo huấn 
của nỏ. Sự chân thảt la le sống cuối 
cùng và cùng là duy nhất của òng. 


Phong trào Tonghak cũng nhấn 
mạnh đến khía cạnh này của sự chân 
thạt. Trong những lời thuyẻt pháp 
và nhiều bài hát ca ngơi phẩm hạnh 
c1a sự hiệu biết và chuyên cần, chú 
đề về sư chân thành được lặp lại vô 
số lân. Sự kính trọng và sự chân 
thành là nền tảng của phong trào 
Đông học này, 

Triết lý cá truyền thông lâu đời 
này sau này đã phát triên mạnh 
mẽ nhờ công của nhà giáo dục yêu 
nước An Chỉ'ang-ho, người đã kêu gọi 
việc “thực hành chăm chỉ tình chân 
thật”. Từ “chân thật” tóm tắt một 
cách súc tích châm ngôn sống cả 
đời cúa ông. Ông dạy học trò và thực 
hành những gì ông đạy. Ông rất 
căm ghét những ke lừa lọc và tránh 
việc xúc phạm đến người khác. rong 
quan hè của ông với những người 
khác, những yêu cầu chính đáng luôn 
được xem trọng. Nền táng tư tưởng 
triết học này sau này trở thành điểm 
cốt yếu cua phong trao Hững-sadan 
hay “Hội những người thượng lưu” 
đo ông thành lập nam 1913. 


Cùng với việc nhấn manh đến 
hành động thực tế theo sau sự quan 
tâm đến cải thiện phúc lợi công cộng 
và đặt nên móng cho sự hiếu biết 
khoa học kỹ thuật hiện đại, Y¡ Hang- 
bok đã viết rầng Y¡ Ï là “ngưới đã tự 
tình sản xuất ra những cái cuốc và 
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lam việc trong những lò rèn. Mật vì 
nhân không xem thường những công 
việc như vậy”. 


Pak Yðn-am đã đi xa hơn khi cho 
ràng các loai phương tiền giao thóng 
là loại máy móc mang lại lợi ích 
lứn nhất cho đất nươc, Ông cho rằng 
cần xâv dựng đường sá như là một 
nhu câu tự nhiên khi các loại xe cộ 
đã có săn, ông cũng ngạc nhiên khi 
thâv xe cộ không được sử dụng mỏöt 
cách ròng rãi. Ông cùng chính là 
người đã dễ xuất nên sản xuất các 
loại xe cộ thật nhiêu và ứng đụng 
vào riöng nghiệp. Ông nói rằng người 
ta cần có máy móc tết đè làm việc 
tốt hơn, ông cũng cảnh báo răng giới 
cảm quyền sẽ phải chịu trách nhiêm 
trước những thế hệ tương lai nếu 
không học hỏi tính thân sirh¿# hay 
những tư duy thực tế. 

Chóng Yag-vong rất nổi tiêng vì 
sự quan tâm đến vấn đề phúc lợi 
công cộng. Trong những bức thư gưi 
cho con trai, ong không chỉ cảnh báo 
về tầm quan trọng của khả năng 
quốc phòng mà còn khuyến lthích con 
trai mình quan tâm đến tâm quan 
trọng của nghề nông. “Trồng rau quả 
và cây ăn trái trong vườn sẽ tốt hơn 
rât nhiệu việc viết vẽ nhàng nhit 
vô bố trên giây” - ông đã khuyên 
con mình như vậy. Đối với ông, 
những người nông dân là những 
người lam ra của cải và không gì có 
thể tương xứng với nghệ thuật làm 
vườn, chăn nuôi gia súc, đánh cá và 
nuôi tầm. Ông cho rằng đàn ông 
hay đàn bà, già hay trẻ, mỗi người 
đều phải có một nghề thích hợp với 


Một mẫu 1u pháp ra Clưng YAk-yong 1Taten 1762 
!lÄ3ô| lạx giả nố« Đống nhất của thơ đại Sa*ak 


khú năng cua ho. Nêu hoc thuyết ve 
sự chán thát thức chát đế cập đến 
những van đề đao đực, vấn đề phúc 
lợi cóng cộng có liên hé đến sự phát 
triên kinh tế và công nghiệp Từ 
"thực chất” ø đây củ hai nghĩa, về 
đno đức và vé củng nghiệp, Tư tưởng 
nay có aứ tương đồng với bắt cử tư 
tương triệt học nào khác theø sau 
nò lực xảy đựng đát nước cuu Triểu 
Tiên, Nó bao góm ca vần để hỏi 
minh đất nước cùng như sự phát triền 
kinh tê 

Tư tương khon hoc ngày câng có 
quản hệ mật thiết với vận đẻ phục 
lợi cỏng cộng trong thời kỹ của 
Chông Yag-vong Nam 3ã tuổi, ông 
đà để xuất việc buộc cae thuvẻn lại 
vớt nhau đề tạo thành mốt cầu pháo 


Nam 31 tuôi, lắn đầu tiên ông đã 


cá gắng sư dụng một cần trục để 


xây đưng một tường thành ở Suwon 
Ông đa phát mình ra nguyên Íy rang 
rọc. Ông cùng quan tâm hình thưc 
tiên chúng sử khai vì trong quyên 
sách của ông có những gbí chép vẻ 
việc Liêm chúng. 


NHỮNG TƯ TƯỞNG ĐƯƠNG ĐẠI 


Sẽ là mạo hiểm nêu cð gắng lam 
rò một vấn đề như tự tường hiện 
đai ð Triểu Tiên, bới vì không có sử 
phản định ranh giới rò ròng giờa tư 
tướng của Triều Tiền ngày này và 
ti tưởng của thời ông cha Nhưng có 
thể sự giải thích đôi nét cũng có lý, 
vị rò rùng những quan điểm của rgi6 
đân Triểêu Tiên ngày này về moi 
vân để xung quanh đã có sự khác 
hiệt so với những quan điểm của cha 
õng ho. Cho dụ có sư khác hiệt, 
nhưng cách nghỉ của người dân Triều 
Tiên trong thẻ giới hiện đại ngày 
nay được tê điểm bới một tâm trang 
mang tình đân tộc đã hàng thê kýw 
thể hiện đức tin vào những tín 
ngưỡng mang tính triết học - tôn 
giáo như Phật giáo, Lao giáo và đắc 
biết là Nhơ giáo. Một người Triều 
Tiên hiện đại điền hình có thê hoàn 
toàn chẳng quan tắm gi đến Nho 
giáo. nhưng các tư tưởng Nho giáo 
vấn bao tram lên cuộc sông của ngươi 
đo trong các thói quen có tính ky 
luat. trong còng việc, hoc tạp. sinh 


sông và vui chơi giải trí. Những thói 


quen ky luật đỏ là điểm cốt yêu của 
đao lý Nho giáo 
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Nhằm mở đường cho việc nghiên 
cứu sự xuất hiện của những tư tướng 
mới. chúng ta cần khơi gợi lai những 
tư tương truyền thống cúa dân tộc 
Triều Tiên. Nói chung cột mốc năm 
1894 được cho là sự phân định ranh 
giới cần thiết. Đó là năm cuộc cải 
cách Kabo đã gây ra những hiêu ứng 
xáo trộn làm lung lay tận gôc rễ 
chế độ phong kiến Cho-SBõn. Thực 
vậy, Triều Tiên đã có sư liên hệ với 
phương Tây trước thời diểm này: 
tướng Nhàt Hideyoshi đem vũ khi 
phương Tây đến Triều Tiên đê chính 
phạt; những thủy thú Hà Lan bị đấm 
tàu mang theo những dụng cụ của 
phương "Tây; những tu sĩ Thiên Chúa 
giáo mớứ mang tầm nhìn cho người 
Triều Tiền về những thành tựu của 
phương Tây; và sau nữa, những hiệp? 
ước với nước ngoài từ năm 1882 đã 
dân đến việc ngày càng nhiều người 
nước ngoài đến Triều Tiên cùng vơi 
những tư tương, quan điểm mới. 
Nhưng chính cuỏe cat cách Kabo mới 
gày ra những chấn động sâu sắc cả 
về chính trị và xã hỏi cho vương 
quôc Chosðn, đòng thời dấy lên một 
làn sóng những phong trào đòi hiện 
đại hóa xã hội. 

Kê từ năm 1894, các nước phương 
Tây và Nhật Bán bất đầu bỏ vốn 
đâu tư nhầm khai thác thị trường 
và nguồn tài nguyên thiên nhiên 
cua Triều Tiên. Cùng với nguồn vồn 
đầu tư nước ngoài là những tư tương 
mới tắt yêu đã thay thế cho những 
tư tương chính tr - xã hội của chế 
đô phong kiến. Nho giáo bị chia tách 
thành hai trường phái do chịu sự 
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tác động của những sư kiện này. 
Trương phái tích cực vốn luôn luôn 
chịu sự anh hưởng từ Trung Quốc đã 
gắn bó một cách trung thành với 
một triều đại đang trong thời kỳ 
suy thoái để chống lại tất cả những 
anh hương của nước ngoài, đặc biệt 
là chú nghĩa quân phiệt Nhật Ban. 
Trường phái tiêu cực thì thoát thác, 
tút lui khỏi mọi thứ dù cũ hay mới. 
Đời sông chính trị trở nên ò nhiễm 
với sự chiếm ưu thế của những người 
ung hộ các chính sách của Nhật và 
hợp bác với những người đại diện 
của chính quyển Nhật Bản ở Triều 
Tiên. Đông thời, tiến trình này cũng 
tạo nên tầng cho sự du nhập cúa 
những tư tướng mới. Đến lượt mình, 
những điều kiện xã hội này dần đến 
việc nay sinh những trường phái tư 
tưởng xung đột về cách thức tiên 
hành höện đại hóa. 

Phong trào cai cách xã hội Triệu 
Tiền sau năm 1894 là một phong 
trao nhằm muc tiêu hiện đai hóa. 
Tuy nhiên, viéc này đã cho thấy tình 
bất khả thi của nó do những điều 
kiện chính trị xã hội không thuận 
lợt hồi cuôi thế ký XIX. Những chính 
khách vôn đã đắm mình trong những 
thời ky suy đầi không đủ can đám 
để ủng hộ việc đôi đầu với phững 
thư thách. Ngay cá khi có những 
người hiểu được bản chảt, đã tầm 
cúa Nhát Ban và chống lai một cách 
mạnh mè thì nên kinh tế phecng 
liên của Triều Tiên lúc này cũng 
quá yếu kém, trong khi đó nên kinh 
tê của Nhật Bản trong sự liền mình 
với Anh quốc lại quá lớn mạnh, 


Không chỉ ở khía cạnh kinh tế mà 
còn cả trong khía cạnh tình thân, 
quyền lực của những quan điểm cù 
đang bị lung lay, trong khi không có 
hè tư tưởng nào khác được chuản bị 
đê ngăn chặn làn sóng suy thoái. 
Vê phương điện chính tri, Triều Tiên 
đang trên bơ vực sụp đô, còn Nhật 
Bản với mục tiêu bành trướng thế 
lực trong thời kỳ tiên lên đế quốc 
chủ nghĩa đà sẵn sàng đề lấp đầy 
hoảng tròng nay. 


Kê từ năm 1882, khi “vương quốc 
ân cự" này cuôi cùng buộc phải mờ 
cửa theo hiệp ước đã ký kết với Mỹ, 
người Triều Tiên từng bước gia tăng 
ä(r liên hệ với những người phương 
Tây, đặc biệt là những nhà truyên 
£\ao người Mỹ - những người không 
chí mang đến Kinh thánh mà còn 
cả những kiến thức về nên y học và 
giáo dục của phương Tày. Thòng qua 
những sự tiếp xúc như vâv và rút 
kinh nghiệm từ bài học của Trung 
Quốc và Nhật Bản, những nhà lãnh 
đạo Triều Tiên bắt đâu tìn rằng cần 
phải hiện đại hóa đất nước cúa họ. 
Câu trả lời rõ ràng đó là phải thay 
thế nên kính tế nông nghiệp vốn 
đang trên bờ vực của sự suy thoái 
bằng chủ nghĩa tư bản. Nhiều người 
muôn sự chuyển đối này đạt được 
nhưng hiệu qua như Nhật Ban đã 
làm được 


Dĩ nhiên, điều này cũng cho thây 
đây là một nhiệm vụ không thực tế 
khi phải đối mặt vơi hoàn cảnh hiện 
tại. Phi thưc tế hay bất khả thị, 
vấn đề đặt ra ở đây là ngươi Triểu 
Tiên nghĩ điều gì là cân thiết phai 


tiên hành cải cách hiện đai. Nhiều 
trí thức đã kêu gọi một giai pháp 
lưa chọn con đường tư bản chủ nghìa 
trong thời kỳ nguy cấp này và thậm 
chí ngay cả sau khi Nhật Bán đã 
thống trị suốt một thời gian dài. 


Yu Kil-Chun (1856-1916) sống 
Lrong một thời kỳ mà chủ nghĩa tư 
bản đang phát triên một cách nhanh 
chóng và vươn bàn tay đế quốc bao 
phủ trên toàn thế giới. Nhận thức 
được nguy cơ đất nước sẽ rơi xuống 
địa vị một nước thuộc địa xuất phát 
trực tiềp bừ một xã hội nông nghiệp 
lac hàu, ông đã đề ra một chương 
trình nhằm cứu vãn đất nước bằng 
con đường hiện đại hóa. Nhiều người 
Triệu Tiên khác không nhận thức 
được vấn đề này và ông liên tục bị 
truy đuối bởi những kẻ bảo thú chống 
Nhật và ủng hộ Trung Quậc. Ban 
đầu, ông đấu tranh cho những cải 
cách chính trị và kinh tế, nhưng sau 
khi Triều Tiên trở thành một thuộc 
địa, ông đã chuyên đối mục tiêu 
những nô lực của mình sang phương 
diện giáo dục. 

Tác phàm nổi tiếng của Yu là 
mót quyền sách có tựa đẻ Sðyu 
Nvðnmun (Những điều trông thấy 
trên đường đến phương Tây). Được 
n ở Yokohama, Nhật Bản, đây là 
một tác phâm có tính cách mạng 
trong thời đại lúc bấy giờ vị tâm cờ 
của nó - gồm 20 chương, ñ55 trang; 
vì phong cách mới trong việc sử dụng 
hôn hợp chữ Hưngø( với các ký tư 
Trung Quốc, và trên hết la vì nội 
dung của nó. Mục đích của quyền sách 
này là nhằm đóng gop cho việc hiện 
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đại hóa đất nước Triều Tiên bằng 
việc cung cấp thông tin cho độc giả 
biết về những gì thê giới phương 
Tây đang làm và đã đạt được. Yu 
đặc biệt nhấn mạnh đến những 
quyên lợi của dân chúng, chủ nghĩa 
dân tộc và tinh thần quôc tế, Ông 
nói nhiều đến những sự tương phản 
giữa phương Tây và đảät nước quê 
hương bản xứ của mình. Ông nói 
rằng những gì ông nhin thấy ở què 
nhà là sự yếu kem vã nghèo đói của 
một đất nước nông nghiệp không 
phát triển, còn những gì ong nhìn 
thấy ở phương Tây là mức sống cao 
dưới sự tác động của hệ thống thương 
mại chủ nghĩa phát triên ư bậc cao. 
Quyên sách của Yu có muùc đích nhằm 
thuyết phục người Triển Tiên chấp 
nhận một chế độ xã hội theo con 
đường tư ban chủ nghĩa. Đó là tác 
phảm đầu tiên mang tính thần hiện 
đại đèn được với độc giá Triều Tiên. 


Cùng như Yu, Paek In-gyu đã cố 
găng để du nhập tư tướng tư bản 
chủ nghĩa vao Triều Tiên Tác phẩm 
chính của ông là Lịch sử hbính tế 
Triệu Tiên được xuất bản ở San 
Francisco năm 1920. Tác phám này 
ra đơi đã lâu, nhưng đối với sự phát 
triên của tư tưởng hiện đại Triều 
Tiên thì tác phảm này là một công 
trình vĩ đại Trong lời tưa, ông đã 
nêu rð quan điểm: “Nêu chúng ta 
nghiên cưu lich sử kinh tế Triều Tiên 
một cách sâu sắc hơn, chúng ta có 
thế có vũ cho một nên giáo dục kiến 
thức vẻ kinh tế có thể trơ thành 
chia khóa cho sự độc lập kính tế của 
Triều Tiên. Độc lập kinh tế sẽ thúc 
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đây sự độc lập về chính tri” Là một 
sinh viên du học có bằng thac sĩ của 
Trường Đại học Nam California, 
Paek bị cuôn hút vào lý tưởng dộc 
lập dân tộc qua những chuyên du 
lịch nước ngoài của mình. Bằng việc 
chỉ ra sự liên hệ giữa đọc lập kinh 
tè va chính trị, ông đã tái khẳng 
định lại ý nghĩa của phong trào đấu 
tranh giành độc lập đây bão tố nổ 
ta năm 1919. 

Cá thê không đơn giần để hiểu 
biết về những phong trào đấu tranh 
giành độc lập của Triều Tiên và cuộc 
kháng chiến chồng Nhật Bản. Quá 
nhiều cảm xúc đã điễn ra trong suốt 
một thời kỳ đài cho đến khi một 
bức tranh tươi sáng hơn so với những 
đòng chav tự phát trong phong trào 
đâu tranh giành độc lập hoặc cuộc 
giải phóng đầy niềm vui năm 1947. 
Ở một thái cực, có thế nói rằng cân 
tộc Triều Tiên dã không gặt hái được 
thành qua. Suy cho cùng, phong trào 
giải phóng dàn tộc là một sự thất 
bại và việc giải phóng đt nước điễn 
ra một cách bât ngờ nhờ sự chấm 
dứt của Thế chiến 2. Nhưng ở một 
thái cực khác, có thê kết luận rằng 
môi người dân Triều Tiên giữ vững 
được bản sắc đân tộc của mình đã 
thanh công trong việc giai phong 
bản thân, bơi vì mục đích công khai 
cúa kẻ thù là tiêu diệt bản sắc này. 
Rö ràng là tất ca những kết luận 
mang tính cực đoan như vậy đều 
không ön, bởi vì không phải tắt cả 
người Triều Tiên đều là anh hùng 
hay kẻ hàn nhát, bởi vì cũng như 
những dân tộc khác, đân tốc Triều 


Tiên cũng là những người yêu hòa 
bình và căm ghét những kẻ bạo chúa. 
Bức chân dung thực sự của dân tộc 
này năm ở đàu đó giữa hai thái cực 
ấy. Tuy nhiền, một bức chân dung 
như vậy là rất khác biệt bởi vì lịch 
sử cuộc đâu tranh giành độc lập của 
Triều Tiên vẫn chưa được nghiên cứu 
một cách thấu đáo. Chưa có một tài 
liệu nào có thê cung cấp một sự hiêu 
biết sâu sắc về những hệ tư tưởng 
đằng sau thời kỳ lịch sử đây những 
biến động này. 


Hất chấp sự hiện hữu của Nhật 
Bản, tiến trình hiện đại hóa bất 
đầu năm 1894 đã tiếp tục diễn ra 
trong suốt thời kỳ thuộc địa. Nhiều 
người Triều Tiên đã đi tiên phong 
trong việc đề xướng những Lư tưởng 
hiện đại nhằm mở đường cho nên 
đân chủ quốc gia. Trở thành một 
nhà tư tưởng hiện đại nghìa là phải 
khơi dậy tỉnh thần dân tộc trong 
nhân dân và đó là một nhiệm vụ 
suôt đời của những người như Chang 
Chi-yvn và Shin Ch'ae-ho. Chang 
(1861-1921) là một nhà văn viết rất 
nhiều những tác phẩm phần ánh 
tình thần của thời kỳ hiện đại, thê 
hiện trong nhiều bài viết trên các 
tờ báo và một sô quyên sách. Shin 
(1880-1936) là một nhà nghiên cứu 
về Triều Tiên đã dâng hiến cả đời 
cho sự nghiệp đâu tranh giành độc 
lập và qua đời trong nhà tù của Nhật 
Bản. Số phận của ông chắc hãn 
không phải là một ngoại lệ. 

Một tên tuôi khác không thê bỏ 
qua đó là Chu Shi-Kyðng. Là người 
đi tiên phong trong việc nghiên cứu 


về ngồn ngữ Triểu Tiên và là người 
hệ thống hóa ngữ pháp Triều Tiên, 
Chu đóng một, vai trò quan trọng 
trong việc đánh thức ý thức dân tộc 
của quần chúng nhân dân. Tiếng 
Triều Tiên là một sự nguyên rua 
đối với đế quốc Nhật Bản và nhiều 
nhà ngôn ngữ học lần lượt bị bất 
giam hàng năm trời. Việc tinh thần 
phản kháng bằng ngôn ngữ này có 
môi liên hệ như thế nào với những 
hoạt động chính trị trực tiếp vẫn 
còn được tiếp tục nghiên cứu. Dù có 
ý thức hay không, các nhà ngôn ngữ 
học này được xem như là nguồn động 
lực đê khơi dậy, cổ vũ tình thần dân 
tộc, thúc đấy công cuộc giải phóng 
dân tộc sớm đi đến ngày thành công. 
Một người trong số họ là Choe 
Hybồn-bae đã đề xuất rất nhiều kiến 
nghị. Quan điểm của bản thân nhà 
ngôn ngữ này có thê gây thành kiến, 
nhưng ông luôn hướng đến mục tiêu 
báo tôn tiếng mẹ đẻ chống lại một 
kẻ thù luôn tìm cách tiêu diệt nó. Ít 
nhất, bằng cách bảo vệ ngôn ngữ 
của đân tộc, Chù và những người kế 
tục sự nghiệp của ông đã nhắc nhở 
nhân dân về quyền sinh tồn của dân 
tộc Triêu Thiên. 

Những nhà truyền đạo Tin Lành 
người Mỹ bát đầu đến Triều Tiên 
năm 1884 cũng là những người có 
công thức tỉnh ý thức dân tộc. Chính 
ở trong những nhà thờ Tin Lành 
mà người Triểu Tiên lần đâu tiên 
đã được nghe nói đến về dân chu và 
nhân quyền. Những tín đồ Tin Lành 
Triều Tiên đã thành lập Hội Đậc 
lập, cũng chính từ những người này 
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đã hình thành những người lính 
xung kích của phong trào đấu tranh 
giành độc lập. Tác phẩm hàng đầu 
phản ánh tính thần dàn tộc chú 
nghĩa cúa Triều Tiên thòng qua 
nguồn cảm hưng của những tín đồ 
đạo Tin Lanh chính là tác phâm 
Tịnh thần Độc lập. Tác giả là người 
sau này trở thành vị Tng thống 
đâu tiên của Cộng hòa Triêu Tiên - 
Tiên sĩ Syngman Rhee. Tầm quan 
trọng của quyên sách này vượt ra 
ngoài mọi sự ước định và cản phải 
được nghiên cứu một cách cân trọng 
dựa trên nên tảng của sư hiểu biết 
và đánh giá đúng dắn vê dân tộc 
Triêu Tiên. Chỉ có sự đánh giá đúng 
đán mới có thẻ dẫn đến sự hiều biết 
vé những khuvnh hướng chính trì 
của Triều Tiên sau nâãm 1945. 


Dưới những áp lực ngay càng 
tăng trung suốt thời kỳ thông trị 
lâu dài của Nhật Bản, niềm khát 
khao tính thân dân tóc và dân chủ 
của người dân Triều Tiên đã tìm được 
một lv lẽ mới đê giai quyết tình 
cảnh không thể chịu đựng này. LÝ 
lẻ đó có lên quan tre tiếp đến tư 
tưởng xã hôi ở Nhật Bản hiện đại. 


Nhiều ngươi Triểu Tiên có thể 
châp nhận những khuynh hướng tư 
tương mới một cách trifc tiếp từ 
phương Tày, nhưng sự tác động chủ 
yếu lại đến tư Nhát Ban. Do sự tác 
đóng chủ yếu từ những nhà tư tưởng 
Nhật Bán mà øơ Triệu Tiên đã xuất 
hiền những người theo ch nghĩa vô 
chính phu hoặc theo chủ nghìa xã 
hội. Đối trọng duy nhất là sự lan 
rộng cua chủ nghĩa cộng sản khởi 
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nguồn từ Luên Xô hơn là từ Nhật 
Ban. Lộ trình của nó ởì từ Siberia 
qua tinh Chientao thuộc Màn Châu 
- nơi có một cộng đẳng rất đông 
người Triêu Tiên sinh sông - và đi 
qua biên giới Đồng Bác để vào tỉnh 
Hampgyong, nơi có truyền thống là 
mốt thành trì đấu tranh chống lại 
triều đình ở Seoul. Tất cả những hoc 
thuyết xã hội này đều được người 
Triều Tñên chấp nhận một cách vô 
điều kiện đê sử dụng như những công 
cu nhầm giải phóng dân tộc trước 
khi chung được nghiên cứu một cách 
trọn vẹn. Do vậy, có thể nói là những 
học thuyết này chưa bao giờ được 
người ta thấu hiểu một cách sâu sắc. 


Những phong trào tình nguyện 
chông lại ách thông trị của Nhật 
Bản bàt đảu diễn ra vào cuối thế kỷ 
XIX. Ban đâu chủ yấu bắt nguồn từ 
các tư tưởng Nho giáo. Sau sự sụp đò 
cua Chosðn, nhiều người Triều Tiên, 
kê cả những người đang bị lưu đầy 
lần những người đang học ở trong 
nước hav ở Nhật Bản đã tiếp nhận 
những học thuyết chính trị xã hội 
có khả nãng giúp họ tìm thấy một 
viên cảnh đánh bại những thiết chế 
của chủ nghĩa đế quốc Nhật Bán. 
Cuộc tìm kiếm này vân tiếp tục bất 
chấp những nanh vuốt của chủ nghĩa 
thực dân Nhạt Bản. 


Trong khi đó, nắn kinh tế quốc 
đàn ngày càng bị đát. Ngoại trừ 
giới đìa chủ có quan hệ cộng tác với 
thực dân Nhật Bán, những người 
nông dân bị rơi xuông tình cảnh 
pha san thực sự. Nhiều người đà 
cùng nhau rời bỏ quê hương, một số 


người đẻên Mán Chảu và số khác 
đến Nhật Bản. Những người ở lại 
bị phụ thuộc và trói chặt vào chế độ 
độc đoán chuyên quyền của Nhất 
Bản. Những trí thức Triểu Thén 
ngày càng trực tiếp nhận thấy hoàn 
cảnh thông khổ ca những người 
nóng dân và trong tâm trí họ luôn 
lò nghĩ vẻ vấn đề ruộng đất. Phân 
lớn họ đã tìm thấy câu trã lời trong 
chủ nghĩa xã hội hoặc chủ nghĩa 
cộng sản, do vậy, những người Triều 
Tiên đã bị chia rẽ thành những 
người theo chủ nghia đân tặc và 
những người theo chu nghĩa xã hội. 

Dưới sự cai trị của Nhật Bản, cả 
hai phe nhóm này đã cùng chia sẻ 
một mục tiêu chung là kháng chiến 
chống Nhật vã giải phóng đất nước. 
Khi muc tièu giải phóng đã đạt được, 
sự chia rẽ trở nèn nghiêm trọng hơn 
và những mâu thuân ngày càng trớ 
nên gav gất và công khai. Hầu như 
cùng lúc, cuộc chiến tranh lạnh giữa 
Liên Xô và Mỹ càng làm những mâu 
thuân này sâu sắc hơn và đây hai 
phia đòi lập ngày càng xa cách nhau. 
Tình trạng lộn xôn chấm dứt và 
thay vào đó là sự đối đáu giữa hai 
kẻ thù dịch, giữa những hè tư tưởng 
không thể thỏa hiệp, bị chía rẽ bởi 
một làn ranh mà không phía nào 
thừa nhận. Miễn Hắc tiến lên Chủ 
nghĩa Xã hội còn miên Nam ởổi theo 
mô hình dân chủ cua Mỹ. 

Cộng hòa Triêu Tiên - tên gọi 
chính thức bằng tiếng Ánh của quốc 
gia miền Nam - đã tiếp nhận chủ 
nghìa tự do như nguyên tắc chỉ đạo 
định hướng phát triển của đất nước. 


Tuy nhiên, bữ ngày ra đời nám 1948 
đến nay, nên Cộng hòa đà phải trải 
qua hơn một thập niên đau thương 
không kể xiết của sự đối đầu và tr 
tượng, chiến tranh huynh đệ tương 
tàn, sự phá húy, sự ngheo đối, sự 
nghị ngờ và cả sự tuyệt vọng chán 
nán. Thế nhưng, xã hột ây đã không 
chịu cúi đảu khuất phuc trước tình 
trạng tù đọng của những tàn dư chế 
độ phong kiến và chê đê thực dân 
Nhật Bán vòn tích tụ lại thành vò 
số những mâu thuẫn, xung đột. Bên 
cạnh đó, còn là sự hiện hữu của nòi 
sợ hãi và bát an nguy cơ chiến tranh 
tiếp tục tái điễn. 

Đó là những nhân tế rất nghiêm 
trọng cân phát được giải quyết triệt 
để cùng nhimg mâu thuẫn đói kháng 
trong xã hội để bầu không khí tự do 
chiếm ưu thế trong toàn xã hỏi. 
Những vấn đề này, về cơ bản là 
những vấn đề chính trị. nhưng tâm 
trạng chung của ngay ca giới học 
thuật là thoát ly khối chính trị, thoát 
ìy khỏi tất cá thực tại, ngoại trừ 
việc nghiên cứu của những tác giả 
phương Tây. Thế nhưng, đó là những 
vấn đề của người Triêu Tiên và phải 
được nghiên cứu, giải quyết bơi chính 
người đân Triêu Tiên. Sự gạun lọc 
này không chỉ là công việc của những 
học giả nghiên cứu khoa họe xã hò) 
và nhàn văn mà quan trọng hơn, 
còn là công việc của những người 
nghiên cứu triết học. Đối tượng quan 
tâm cuốn cùng của những ngươi đang 
vướng mắc trong tâm trạng muôn 
thoát ly thực tế chính là triệt học. 
Nhưng tất cả mọi vân đẻ, từ vấn đề 
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đầu tiên chớ đến vấn đề cuối cùng, 
đều phải được guải thích một cách 
thông tuệ. Không phải mọợi vấn đầ 
đều là kết qua của sự chùa rẽ nội bộ, 
nhưng rõ ràng nhiều vấn đẻ đã phát 
sinh từ việc chia rẽ đất nước thành 
hai khu vực của các thế lực bên ngoài. 
Vấn đê này thuộc nhiệm vụ của 
nhừng người nghiền cưu triết học 
Triếu Tiên, Họ phai lựa chọn mốt 
trong rất nhiều dong tư tương đa 
dang đề tìm giai pháp thông nhất 
những quan diễêm mâu thuẫn trong 
đất nước minh. 


Một truyền thống mà người Triều 
Tiên đã thừa hướng được trí những 
năm tháng chịu sư thông trị của 
Nhật và cản được tồn trọng - đó là 
sự san sinh tĩnh thần văn học. 
Nhiều nhà yêu nước đã bộc bạch 
nhứng tư tương của mình trong các 
tác phẩm văn học. Những kbuynh 
hướng của dòng văn chương này vân 
chưa được nghiên cứu một cách đây 
đu và toàn diện để tìm ra mối liên 
hệ tỉnh thần của nó với tỉnh thần 
của những phong (trào chính trị xã 
hội lúc bây giờ. 

Điều được nhận thấy một cách rò 
nét trong những tác nhâm văn học 
thời kỳ này; đo là tỉnh thân chuyển 
đối từ chế độ phong kiên sang môt 
xã hội hiện đại. Trước lcht phát triên 
đền một giai đoạn đỉnh cao, nên văn 
học vô sản vốn phần ánh những nỗi 
thống khô của người dân Triều Tiên 
đưới ách thống trị của đế quốc thực 
dân Nhát đã tự biến mình thành 
mót phong trào hoạt đông phản 
kháng chính trị. Khuynh hướng văn 
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học tổng thể là tìm kiếm sự hòa 
hợp giữa chu nghĩa hiện thực và chủ 
nghĩa lãng mạn. Nần văn học đó 
không chỉ thuần tủy phan ánh hoàn 
canh xã hội mà còn thê hiện những 
hat vọng của dân tộc. Một trương 
phái văn học thứ ba muốn thoát ly 
khỏi tât ca. Những nhà văn bị bóp 
nghet bởi boàn canh nghiệt ngã của 
thực tại xã hội mà họ đang sống đã 
tìm cách thoát ly, thâm chí cá bằng 
việc tự sát. Chẳng hạn như thi sĩ Yï 
Sang đã sông ca đời mình trong bầu 
không khi ngột ngạt. Một trong 
những bài thơ của ông có tựa đề là 
“Một mỏi dược xem như một sự mô 
t4 gây ấn tượng sản sắc về những 
ngàv tháng sống trong lo lắng và 
bát an của âng. Nó là một lời câu 
nguyên sự cứu ròi của Đấng Tạo hóa 
và không chi là lời cầu nguyện cúa 
một thanh niên chỉ mới 28 tuôi năm 
1927, mà còn là lời cầu nguyên của 
lớp thanh miên trong thập niên 195Ô. 


Thanh niên Triều Tiên khao khát 
được g)ai thoát khỏi tình trạng khó 
khăn do những khiếm khuyết về 
chính trị và kinh tê trong xã hội 
gây ra. Điều này thực sự rất cần 
thiết và nên làm, nhưng chỉ khi nào 
họ nhớ ràng không bao giờ để bị 
chia rẽ, cô lập, không bao giờ dược 
b¡ quan yếm thế hay ngã lòng thoái 
chí. Sự giải thoát không thẻ đến từ 
sự bất đồng và bị quan mà chỉ có 
thẻ đến khi họ thực sự theo đuôi 
tích cực việc tìm kiếm một tương lai 
tốt đẹp hơn. 


Để tìm thấy một nên triết học 
mới khai sáng con đường đến với 


một tương lai tượi sang đòi hỏi một 
cái nhìn lại qua khứ nhía sau Điểm 
xuất phát của dân tóc Triểu Tiên 
ngày nay nÀm ở sư hiếu biết lịch sử 
của chinh ha. 


TỒN GIÁO 


Những người Triếu Tiên thời cô 
xưa vỏn chỉ biết sân bắt hái lượm 
đã rát bởi rồi trước cách thức tốn 
tai và hành xử của mọi Vặt xung 
quanh hẹ. Hạẹ đã tư hỏi rằng phải 
chăng mọi vắt khác đều có lình hón 
giòng như con người, 

Khi công đồng làng xã ấy ngày 
cảng phát triển, các phe cảnh và 
các bộ lạc cũng dân đản hình thành, 
sư tờ mỏ ấy được chia sẻ bởi các 
thành viền trong bệ lac và ha đã cõ 
gàng đẻ tìm hiểu cùng như nếu có 


VỊ trí của cóc lôn giáo 


thế thì tiền đến mối liên hệ với môi 
trường xung quanh, Sự tìm kiêm của 
ho cuòi cùng trở thành một đực tìn 
tư nhiền rằng các thán thánh cẻ 
quyền nàng tru ngu trong các lực 
lượng thiên nhiên cũng như trong 
cúc vật thế hữu sinh và vô sinh ở 
xung quanh he. Vì vậy. khi một ngưỡi 
thợ sân phải giết một con thủ để có 
thức ần, anh ta phải làm miột nhí 
thức cấu xin sứ chấp thuận của vị 
thắn trủ ngụ trong cọn thủ đó. Khi 
những người nông dân ước nguyên 
một mùa thu hoạch tốt, họ cũng phải 
tố chúc những buổi lễ để cảm tạ 
những thắn thô địa ở trong ruộng, 
trang ríng. 

[ những nhu cầu của ca nhắn 
và xâ hội, các cá nhần trong các xá 
hội nguyên thuy ãy cấn có môi liền 
hệ qua trung gu với thể giới của 
các thắn lính - những người có thể 
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ngàn ngữa vẫn rủi, chữa trị bệnh 
tật va đảm bao một cuộc sông ở thế 
giới bèn kia Một cá nhàn có vai trò 
như là mọt tháy tê, con được goi là 
một sharmrana, sẽ được yêu cầu tiên 
hành những nghỉ thức cán thiết Hệ 
thững tín ngưỡng này, hay còn gọi 
là Shøzran giáo, vẫn còn tồn tại ở 
một sở vụng xa xôi heo lạnh ở Triều 
Tiền ngày nay. 

Các công đồng hộ lac này đấn 
dắn phát triển trở thanh các vương 
quốc, Trước thế ký thử nhật trước 
CN. ba vương quốc Roguryô, Paekche 
và Shilla chiếm tái thể ở bán đảo 
Triều Tiên: Những nghị thức tôn 
giáo phố biến ở các quốc gia bộ lạc 
nay haa gốm một huôi tế lễ cấu 
khán Thượng đà. Khi buổi lẻ kết 
thuc, đân làng sẻ nhảy mua và ca 
hat suốt đêm. 


Những nghì thức bò tóc này được 
tiên hãnh bởi mọt người tù trưởng, 
ngưỡi được xem là “sự 1a của Thương 
đề”. Tuy nhiền, ở miễn Nam Triệu 
Tiên, những bộ lạc Tam Hao có 
nhừng chức sắc riêng biết chịu trách 
nhiệm thưc hiện công việc này d 
những địn điểm lình thiêng. Những 


nơi nay ước xem là rất thiêng liêng 


đến nổi một ke lanh nạn có thê tím 
kiêm sự trú ấn ở những nơi nảy ma 
khong sơ bị quấy nhiêu. 

Khu những cộng đồng bộ lạc trở 
thanh những thả nước, môi quốc gia 
đều cản một hệ thông đến thờ đê eö 
thể ráng buộc những thành viên 
trang cóng đóng. Điều nay dáắn đến 
chế tệ thờ cúng những bậc khái quốc 
công thán. Khi nắm quyền, những 
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tũ trướng hoặc cac vị vua sẽ đến 
thâm các đến Lhờ này và cảu nguyện 
Các đén thở nảy phát triển trở 
thành các điện thờ linh thiêng. Một 
sở điện thở danh để tưởng niệm 
những vị tiên tổ của nhà vua và sô 
khác để thừ cúng sa/ik hay những vì 
thân đát và mủa màng. Cuốt thời 
đai Chosồn, vị vua lập quốc là Taeju 
đã xây mặt đến thờ sa/idan tầm 
1394 để tôn vinh vị thản đất và 
mua màng cùng với việc cầu nguyễn 
bốn lắn một năm. Nơi tưởng niêm 
Ấy ngày nay là Lên của một khu đất 
trong thành phố Seoul gọi là Sa/&- 
dang nầm dở phia Tây cung điện 
Kvyvongboekkung và Bảo tàng Quốc gia. 

Trong thời kỳ Tam Quốc, nhiều 
tôn giao có tính chất phiíc tap hơn 
đã tràn vào Triệu Tiền tử Trung 
Quốc. Lao giáo, Nho giáo và Phạt 
gìn lắn lượt du nhấp vào Triều Thiên, 
được tiêp nhận một cách đế đằng 
và tốn tại cùng với dân tốc Triểu 
Tiên mãi cho đến thời kỷ hiện đai 

Bí dụ nhập của các Lôn giáu trầy 
vao Triểu Tiên đã không dắn đến 
gự từ bỏ những đức tìn và hoạt động 
cúa tín ngườởng duy linh. Khi Phát 
giáo và Nho giáo du nhấp vào Triểu 
Tiên từ lục địa chảu Á, không tên 
giáo nào tứ xen tnình có xung đát 
với tön giảo kia và cũng không đổi 
hãng vải những ghi thức liên quan 
đến những vị thấn tứ nhiên ở đa 
phương. Thiên Chùa giáo là tôn giáo 
ngoai nhập duy nhảt tuyên bỏ việc 
sử hữu đóc nhất chắn ly của no Tuy 
tuên, tòn giáo này văn không thê 
đai được nhiều tiến triển trong việc 


chống lại những thói quen thàm căn 
cô đế của thuyết hó lốn tồn giao, ít 
nhất ở những người dân nông thôn. 

Không phải người Triều Tiên có 
tính hay thav đổi khi đến với các 
tôn giáo, cũng không phải họ là 
những người nhe dạ cả tin. Đúng 
hơn, đối với tôn gìao cùng như nhiều 
vấn đề khác, ngươi Triều Tiên có 
khuynh hướng rât. thưc tế. Họ sẽ thử 
bất cứ việc gì một lần và tiêu chuẩn 
đẻ đanh giá một hè thống đức tin 
hay mật quá trình hoạt động là đức 
tin hay hoạt động đó có hiệu quả 
trong tình cảnh khó khăn hoäc cấp 
thiệt hay không. Có thể sẽ hợp lý 
hơn niếu nói rằng tính cách cơ bản 
của người Triểu Tiên Ìa luôn liên 
tục tìm kiem sự hòa hợp trên tât cá 
những hình thưc và hệ thông tín 
ngưỡng tôn giao đang tôn tại. Điều 
này được nunh họa trong giáo lý 
của tình thân JJuunrang - tính thần 
đân tộc đã dân dắt Shilla thống 
nhất bán đảo. Đôi với tính thần 
Hwarang hay với thanh niên Shìlla, 
cũng như với møt sô nhà tư tướng 
theo chủ nghĩa dán tóc thời hiện 
đai, chân lý được tìm thấy ở sự kết 
hợp giữa những tin ngườởng truyền 
thông và những tôn giao mới du 
nhập đá được hình thành. 


Những tôn giáo cổ xưa 


Tôn giáo cô xưa nhất cúi Triều 
Tiên, đúng hơn là mật tìn ngưỡng 
tự nhiên, la 7ar7onggyo. Được gọi là 
Koshimmdo cha đến tần đâu thế kỷ 
XX, tín ngưỡng này hàm chứa một 
huyền thoại vẻ việc lập quốc có thể 


so sánh với các huyền thoại lâp quôc 
của các quốc gia khác. Tòn giáo này 
ngày nay chí có một số ít tín đồ 
nhưng nó có ảnh hưởng rõ ràng đến 
sự phát triên tôn giao sau này 


Taejonggyo có khoảng 4000 năm 
tuöi và thể hiện một quan niệm về 
một vị thần tam ngôi nhát thè: 
đâng tạo thế, người thầy va một vị 
vua thế tuc có tên là Hanz!. Vị thân 
này có hình đang con người của 
Tangun, người cha, người thầy và 
vị vua cúa dân tộc Triều Tiên - người 
được sinh ra tư sự kết hợp của một, 
vị thần trên trời và một người phụ 
nữ ở bộ lạc. Sự kiện được cho là xay 
ra vào năm 2533 trước CN và mài 
đến những thời kỳ gần đây hè 
thống dương lịch eúa Triệu Tiên mới 
tính đến nãm này. angun trở 
thành người thây vĩ đại và người 
làm ra luật phap của cac bờ lạc sống 
trên bán đáo Triểu Tiên Ông trị 
vì các bộ lạc này cho đến khi ông 
trở và trời. 

Đề truyền bá sự tôn kính llannl, 
Tangun đã hình thành các nghị thức 
đê cầu nguyện và tạ ơn Thương dế. 
Những nghì thức này được hình 
thành tương tự nhau ở tảng lớp quý 
tộc và tầng lớp bình dân trong thời 
kỳ Tam quàe, nhưng với sự du nhập 
của các tôn giáo nước ngoài, sự thuần 
khiết trong việc thực hành 
Taejonggyo dần dần suy giảm. Đấn 
thế ky XV, giao phái này thực sự 
biến mật. Tuy nhiên, sự hỏi sinh 
của chú nghĩa đân tộc Triều Tiên và 
tỉnh thần độc lâp vàa cuối thế ky 
XIX dâu thế ký XX đã dẫn đến sự 


-*» 2 195 


xuát hiện của nhiều giáo phái tuyên 
bố đại diện cho sự phục hải của tín 
ngưỡng có xưa này. 


Đạa giáo 


Rất kho để xác định chính xác 
thừi điểm mà Đạo giáo, với tư cách 
là một triết học và mọt tõn giáo, có 
sự tác động ảnh hưởng đên Triều 
Tiên. Những bức tranh tường tìm 
thây trong những ngôi mộ thời kỳ 
Koguryð ở gần KangS, Bình Nhưỡng 
đà cho thây đấu tích ảnh hưởng của 
Đạo giáo. Các tài liệu eũng cho thây 
những lời giáo huân của Lầo Tử và 
Trang Tử đã được phô biến ở Triều 
Tiên trong thê ký VII sau ƠN va đã 
có một sö nỗ lực nghiên cứu những 
lời giáo buân ây. 

Sự xuất hiện của Đạo giáo đã làm 
xói mòn đạo Phật vốn dã suy yếu vì 
không thu hút được dân chúng đù 
nhàn được sự úng hộ của triều đình. 
Những ngòi chùa Phật giáo đần dần 
được chuyên đổi thành những đền 
thờ Đạo giáo trong thời kỳ Koguryo. 


Tương tự như vậy. ơ Paekche cũng 
có khuynh hướng chuyên sang tín 
ngưỡng của Đạo giáo, nhưng đâu ấn 
anh hưởng sâu sắc cua Đạo giáo được 
thấy rõ nhất trong những nguyên 
tắc hướng đàn đạo quân !fwoarang 
của vương quốc Shi)la - những người 
được huấn luyện lòng kiên nhân, đơn 
gian, hài )ng và hòa hợp - tất cả 
những điểm côt yêu của đạo lý Lão 
Trang - cùng với học thuyêt Nho giáo 
về lòng trung thành, hiếu thảo, 
chính trực và đức tin tôt, lòng trắc 
ản của Phảt giáo. 
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Mặc dù không thành công trong 
việc phát triển manh như một giáo 
phái đỏc lập nhưng Đạo giáo tiêp 
tục thâm sâu vào mọi tầng lớp xã 
hội dân chung vì sự thờ cúng đa thần 
của Đạo giáo co điêm tương đồng 
với thuyết duy lĩnh của người Triều 
Tiên. Hơn nữa, Đạo giáo vay mượn 
một cách tự do từ Nho giáo và Phật 
giáp về các thiết chè, đến thờ. nghi 
lê và các quy tác. 

Dấu ăn rõ nét nhât của Lo giáo 
trong cuắc sống của người Triều Tiên, 
đó là sự tìm kiêm hạnh phúc và sự 
trường thọ - điềm mạnh nhất của 
Đạo giáo. Thực tế là dâu ấn không 
phai của Đạo giáo trong hai chữ Hán 
là Thọ và Phúc được trang trí ở nhiều 
đồ vật sinh boạt hàng ngày như 
trong các đồng tiền và trên những 
chiếc gối cho thấy Đạo giáo đã thấm 
sản Vào cuộc sông hàng ngày của 
người dân Triều Tiên. Ngoài ra, việc 
một số ngọn núi và thung lùng trên 
khắp đất nược được đặt những cai 
tên có liên quan đến Đạo giáo như 
“Đinh Bát từ hay “Thung lũng Thần 
tiên” đã cho thấy sự ảnh hưởng mạnh 
mẽ của tôn giáo này. 


Phật giáo 


Phật giáo trong bình thức nguyên 
sơ của nó là một triết học nang tính 
riêng tư để giác ngộ con ngươi thong 
qua sự từ bỏ những ham muốn trần 
tục. Tránh việc tái sinh tròng vòng 
luán hồi bát tận vốn là đặc điểm 
của Án Độ giáo, Phạt giáo theo đuốn 
việc đạt đèn một linh hôn được giác 
ngộ đê đến còi Niết bàn. 
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Phật 1! lắnH nghẹ bi thư¿ết phập tại rhứa Chgves4 Seoul nhân ngày Phật Đàn 


Đức Phật dạy rằng mọt số linh 
hến đã được giác ngộ và có lòng trắc 
ñn, được gói là bod/so/tnas tHồ táu 
sẻ tư nguyên trì hoãn viếc nhập cõi 
Niệt bản đề ớ lại cöi trần thể nhằm 
giang giat chăn lý và khai sáng cho 
những người khác chơ đến khi tắt 
ea nhúng sình đều đến được cũ Niệết 
kân Sư tái sinh sẽ chăm dứt hoàn 
Làn, roi lính hồn sề trở nên hồa 
nhận vao côi Niết bàn và thê giới 
sẽ đị đên tận cung, tất ca những 
việc này sẽ diện ra trong khoang 
thời gian và han. 

Phát giáo nguyên thủy là một 
tôn giáo và thắn và bao gôm miệt 
hệ thông những luận để về cách thức 


tránh khỏi những đau khö trần thê 
hằng cách tuân thủ những quy tắc 
đúng đân mà chúng ta có thê với là 
những kỷ luật tỉnh thần 


Tuy nhiên, cùng với sự phát triển 
của Phật giáo từ điểm khởi thuy ở 
Ấn Độ, những học thuyết thấn hac 
và mê tín dị doan đã hòa nhập vào 
trong tôn g1áo này, làm nay sinh: ra 
một hàng nựn phức tạp những thân 
thánh, vị cứu tình, thiên đường và 
địa ngục - những thứ mà người sắng 
lắp ra tòn giáo này là hoàng tứ Tất 
Đạt Đa chưa bao giờ để cập đến. 
Chính trường phái Phật giáo này - 
vơi tên goi là Äfahayana hay Phật 
giáo Đại thừa - đã xuất hiện ở Triều 
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Thên khoang năm 372 sau CN do 
các thây tư truyền giáo mang đền 
từ Trung Quốc và Ấn Độ. Cũng như 
ở các nơi khác, ở Triều Tiên tôn giáo 
này đà tiếp nhận những dị biệt mang 
tĩnh vùng miền khi đứng chàn miôt 
cách vững chác. 


Chắc chắn là Phật giáo đã tự nầy 
sinh thêm một hệ thống những phần 
thưởng và hình phạt cùng như các 
quy tắc đẻ thu hút những người bình 
đân ít học hơn là chï có những thuvết 
lý mang tính chất riêng từ và khô 
hạnh của người sáng lập. Về một ý 
nghĩa nào đó, Pauline của đạo Thiên 
chúa với những ảnh hướng của học 
thuyết Platon mới cũng đã làm điều 
tương tự vơi đạo Thiên chúa. Nhưng 
trên nhiều phương diện, thê giới La 
Mã, nơi mà Thiên Chúa giáo phát 
triên là một khu vực có tính văn 
hóa thuán nhất hơn so với khu vực 
Đóng Á mà Phát giáo thâm nhập. 
Bat chấp sự tan vỡ của Thiên Chúa 
giảo, sự đa dạng tín ngưỡng ở khu 
vực nay khòng làm ảnh hưởng đến 
hàng loat nhừng tư tương và tín 
ngưỡng nay sinh với danh nghĩa 
Phật giáo. 

Thời kỳ Phật giáo du nhập vào 
bản đaa Triều Tiên trong thế ký [V 
sau ƠN, Triêu Tiên đang gan đến 
giữa giai đoạn Tam quốc và chuẩn 
bị hợp nhất. thành một quỏec gia duy 
nhất dưới sự trị vì của vương quốc 
Shilla. Ca bản xét về lý do địa lý. 
Shilla là quốc gia cuồi cùng trong ba 
nước bị xâm nhập bởi tôn giáo nước 
ngoài. Vương quòc phía bắc Koguryö 
nàm 372 sau CN đã đón tiếp một 
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nhà sư Trung Quôc tên là Sundo va 
12 năm sau đến lượt vương quốc 
Paekche láng giềng được một nhà 
sư truyền giáo người Án Độ tên là 
Marananta đến thăm trên đường đến 
Trung Quốc. Vương quốc Shilla khòng 
hướng ứng những anh hưởng của 
Phật giáo mãi cho đến hơn nửa thế 
ký sau, chỉ khi vào năm 528 sau 
CN, sau cái chèt vì chính nghìa của 
thánh nhàn Ích`adon thì việc thuyết 
pháp công khai những tư tưởng Phật 
giáo mới trỡ thành hơp pháp. 


Trong khi đó, tôn giáo mới này 
lại phát triển rất nhanh chóng ở 
hai vương quốc phía Đông và phía 
Bấc với sự hồ trợ của hoàng gia. 
Nhiều đền thờ, chùa chiên được xây 
dựng cùng với sự gia tăng sò lượng 
những ngườt cải đạo. Do Phật giáo 
đã bén rẻ một cách sâu sắc như vậy 
ở Triều Tiên nên đến thế ký VI 
những nhà sư, kính Phàảt, thợ thú 
công tòn giáo và các đồ tạo tác được 
miì đến Nhát Hán đã hình thanh 
nên nên tảng của văn hóa Phật giáo 
thời kỳ sơ khai ơ đây. Thanh thế 
của tôn giáo mới nàv ngày càng 
tăng cao và cuối cùng nó trơ thành 
quốc giao cua cả ba vương quốc này. 
Điều này có thể đã dẫn đến sự tòn 
trọng của Triều Tiên đếi với nền học 
thuật Trung Quốc. 


Cho đến thời điểm Shilla thống 
nhất bán đảo thành một quốc gia 
năm 688 sau CN, Phật giáo đã trở 
thành quốc giáo mặc dù hệ thống 
chính quyền đã vận hành theo đường 
lối Nho giáo vì không có sự xung đật 
giữa hai hệ tư tướng tôn giáo này. 


Sự đỡ đảu của triểu đình trong 
thời kỳ hoàng kim ngắn ngủi của 
vương quốc Shilla thống nhất đã sản 
sinh ra một nền nghệ thuật và ldến 
trúc Phật giáo phát triên rực rỡ. Tuy 
nhiên, sự sụp đồ nhanh chóng của 
vương quốc này sau chưa đầy 200 
năm vẫn không làm tôn hại đến vị 
trí của Phật giáo. Triều đại kế tiếp 
sau khi nắm quyền lực năm 936 sau 
CN xây dựng nên vương quốc Koryö 
thậm chí còn tỏ ra nhiệt tình hơn 
trong việc ủng hộ học thuyết tôn 
giáo ngoại nhập này. 


Trong số những nhà sư và nhà 
thần học nổi tiếng của thời kỳ Shilla, 
có lš người có ảnh hưởng nhiều nhất 
là Wonhyo, nhà lãnh đạo giới tăng 
lừ duy nhất không theo học tại Trung 
Quốc. Wonhyo đã cố gắng thống nhất 
các môn phái Phật giáo và tìm cách 
làm cho tồn giáo này trở nên phô 
biến và thích ứng với cuộc sống hàng 
ngày của người dân. Ông viết rất 
nhiều sách và có giai thoại cho rằng 
ông đã có một cuộc tình ngắn ngúi 
với một công chúa cúa hoàng gia, 
con trai của họ được cho là nhà học 
gia đã phát mình ra hệ thống chữ 
viêt Triều Tiên theo kiểu ký tự Trung 
Hoa được goi là 7d. | 

Trái ngược với Phát giáo ở 
Koguryö và Paeltcha, Phật giáo ở 
Shilla không chỉ hạn chế trong phạm 
vị triều đình. Nó là một tôn giáo 
của nhân dân không chỉ được mong 
đơi sẽ giải quyết những khó khăn 
cơ bản trong cuộc sống mà còn 
khuyến khích lợi ích của dân tộc. 
Nó thăng hoa và đân đến sự phát 


triên một nên văn hóa rực rỡ. Hầu 
hết những báu vật văn hóa hữu hình 
của Triêu Tiên đều có liên quan đến 
Phật giáo. Kongiu - thủ đô của vương 
quốc Shilla - thực sự là một nhà bảo 
tàng ngoài trời của những thánh tích 
và đồ nghệ thuật Phật giáo. 

Trong thời kỳ vương quốc Koryö, 
các nhà sư trở thành những chính 
khách và cận thần của triểu đình, 
một sô người trở nên tham lam và 
trần tục trong việc tranh giành quyền 
lợi. Vào thế ký XIII, quân Mông Cỗ 
xâm lược Triều Tiên, chính phục và 
cướp bóc trên toàn bộ đât nước, ngoại 
trừ khu vực cửa sông Hangang thuộc 
đảo Kanghwa, nơi mà vua và triều 
đình đến lánh nạn. Phản ứng của 
triều đình lúc này là cầu xin sự giúp 
đỡ của thần linh bằng cách thực hiện 
một dự án vĩ đại, đó là khác phản 
lớn toàn bộ các kinh Phật lên những 
bản khắc in bằng gỗ. Bộ kính này 
được gọi là 7 riptaka Koredna, hiện 
vẫn còn tôn tại và được trưng bày ở 
Đền Haeinsa. Bộ sách bao gồm 
81.258 bản khắc bằng gỗ này phái 
mât 16 năm mới hoàn thành. Nó 
được xem là một trong những kiệt 
tác vĩ đại nhât trong lịch sử Phật 
giáo. Tuy nhiên, hành động mộ đạo 
này cũng không dẫn đến sự thất 
bại của quân Màng Cổ, những kẻ đã 
biến Triều Tiên trở thành một quôc 
giá :cưứ Bầu. 

DI nhiên, quyền lực mà các tín 
đồ Phật giáo có được dẫn đến việc 
họ phải chịu một phần trách nhiệm 
về thầm họa này của dân tộc. Kể từ 
thời kỳ này, có lẻ đã đánh dấu một 
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sự suy thoái nhanh chóng và rö rang 
của Phật giáo Triều Tiên. Tĩnh hình 
càng trở nên tôi tệ hơn khi vào giữa 
thế ký XIV, vua Kongmìn đã bổ 
nhiệm môột nhà sư đải bại tên là 
Shindon vào một vị trí quan chức 
cao cặp khiến cho giới Nho sĩ trong 
triể»u phán đối quyết liệt Sự thôi 
nát của các đền chùa và sự lộng 
hành của các nhà sư được phan ánh, 
không chỉ trong những bài về hoäc 
kịch tuông châm biếm cúa giới bình 
dân mà còn ca trong những luận 
văn mang tính hàn lâm như “Chống 
Phạt giao” của Nho sĩ Chông To- 
Jồn, ông noi rãng: “Chính tòn giáo 
Ăn Độ này là một trong những tác 
nhân làm băng hoại dạo đức và gây 
tai họa cho đất nước”. 


Mặc dù sau đó quân Mông C9 từ 
bỏ việc chiếm đong Triểu Tiên, 
nhưng ảnh hưởng của họ đối với 
chính quyền thì vẫn còn rât lớn. Do 
quyên lực của tín đồ Phật giáo trong 
triểu đình vấn không hề suy giám 
nên những tín đồ Phát giáo được 
đánh đông với bè cánh ủng hô người 
Mông Cố. Kêt quá là khi tướng Ÿ¡ 
Söng-gye tổ chức một cuộc cải cách 
và tr tuyên bố làm vua năm 1399, 
chính sách của ông là đông thơi vừa 
chống Mòng Cổ vừa chông Phật giáo. 
Mặc dù vị vua mới này cùng với gia 
đình của ông và cá những vị vua kế 
nghiệp sau này đều là những tín đồ 
Phật giáo mộ đạo nhưng toàn bọ 
anh hướng của tôn giáo này đều bị 
loại bỏ khỏi chính quyền. Những của 
cải và đất đai rộng lớn của Phật 
giáo đều bị tịch thu. 
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Xuyên suốt lịch sử thời kỳ Chosền 
(1392-1910) kể từ khi vương quốc của 
Y¡ Söng-gve được hình thành, dường 
như Phát giáo luôn tìm cách hồi 
phục mỗi khí những thành viên có 
quyèn lực chính trị của haàng gia là 
người theo đao Phật. Tuv nhiên, 
những nò lực khôi phục Phạt giáo 
luôn phải đôi mặt với sự chống dòt 
manh mẽ của những quan chức và 
học giá Nho giáo. Những nhà sư 
Phật giáo đã tõ chức những đội quân 
đẻ chiến đâu góp phần bảo vệ đất 
nước trong thời kỳ Nhật Bản chiêm 
đóng Triệu Tiên giữa năm 1592-1598 
và đà giành dược một số thăng lợi 
quyết định. Mặc dù có những đóng 
góp đa cho việc báo vệ tô quốc, sự 
chong đôi chính thức đòi với Phật 
giáo vân tiếp tục cho đến tận những 
tăm cuối cùng của thời kỳ Chosön 
Các nhà sư Phật giáa bị xếp vào 
tầng lớp xã hội thâp kém nhất và 
không được phép vào thu đô. Sự 
chống đối khăc nghiệt này đã đây 
những ngôi chùa về những khu vực 
miên núi xa vôi, biến Phật giáo trở 
thành một tôn giáo khép kín mang 
tính kinh viện hơn là một tôn gìáo 
thẻ tục của thường dân. Lịch sử này 
được chứng mình qua thực tế. là 
những đền chùa quan trọng nhất của 
Phật giáo đều nầm ở những khu vực 
khó có thể đến được. 

Nho giáo trở thành quốc gião 
trong thời kỳ này và trong một nộ 
ìực nhầm chia cắt và không chế Phật 
giáo, nhiều đời vua đã ép buộc cải 
cách và thông nhãt nhiều giáo phái 
khác nhau. Khi Nhật Bản nắm 


quyền cai trị năm 1910, họ đã nó 
lực thâm nhấp và hợp nhất các môn 
phái Phát giáo Nhật Bản vơi các 
môn phái Phât giáo cúa Triều Tiên. 
Những nỗ lực này đã thát bại và 
thậm chí còn đân đèn việc khỏi phục 
sự quan tảm đến Phặt giao bản xứ 
ơ một bộ phận người dân Triều Tiên. 

(*äc nhà sư Nhật Bản có thê lập 
gia đình, trong khi đó truyền thống 
Phật giáo Triểu Tiên theo đuổi quy 
tác sống dọc thản trong giới sư sãiI. 
Dưới anh hướng của Nhật Ban, một 
số nhà sư Triêu Tiên đã tiếp nhân 
tục lệ lập gia đình và sau giai phóng 
nám 1945 đã có những cuộc chiến 
pháp lv cay đắng kéo đài trong 
nhiều năm về tính hợp pháp của 
quyên sở hữu của cái của đến chùa 
giữa những mòn phai theo đường 
lối sống độc thàn và lắp gia đình. 
Cuối cùng phải đôe thàn đà giành 
chiến thăng. 

Phạt giao có số lượng tín đỗ đồng 
đão nhất trong số các tôn giáo ớ 
Triệu Thiên, Đến năm 1985 tòn giáo 
này có 18 môn phái, 6611 đền chùa 
và hơn 8 triệu tin đồ ở Triều Tiên. 
Trong đó, Chogyc7ong là môn phái 
lơn nhất, trụ sở chính eủa nó nằm ở 
chùa Chogyesa dở Seoul và có 24 trung 
tâm vùng miễn ở khắp nước. 

Phát giáo ở Triệu Tiên đang trải 
qua một. hình thái phục hưng xuất 
phát từ nó lực nhận thức được sự 
cần thiết phái thích ứng với những 
thay đối của thời kỳ công nghiệp 
hóa. sự quan tâm ngày càng nhiều 
của người Triều Tiên đòi với những 
tí tưởng truyền thống và những tiêu 


chuẩn ngày càng nghiềm ngặt hơn 
đối với những nhà sư. Các tâng lớp 
tín đã Phật giáo đã xây dựng nhiều 
trung tâm ở khu vực thành thị đẻ 
truyền ha đức tin của mình. Tập kinh 
Tripdaha Koreana đã được dịch sang 
tiếng Triệu Tiên hiện đại, cac nhà 
sư nước ngoài được đào tạo ở các ngôi 
chùa Triều Tiên và chùa chiến cũng 
đang tiếp tục được xảy dựng ø các 
QUỐC 1a nước ngoài. 


Nho qiág 


Khổng Tư, nhà hiển triết Trung 
Quốc được cho là sông ở thế kỷ VI 
trước CƠN, đã xây dựng một hề thông 
học thuyết luân thường đạo lý máu 
m1fíc nhàm quần lý những mỗi quan 
hè trong gia đình và đất nước trong 
một sư thống nhất hài hòa. Hệ 
thống những mối quan hệ phụ thuộc 
cơ bản là sự phụ thuậec của con đối 
với cha, em đôi với anh, vợ đối với 
chồng, thần dân đối với quân vương. 
Nó khắc sảu lòng hiếu thảo, sự tồn 
kính tổ tiên, sự trung thực và chán 
thành trong tình ban và nhấn 
mạnh đến sự đoan trang đứng mực, 
những nghi lễ khuôn phép. Sự uyên 
thông học vấn và năng khiếu thảm 
my cũng được xem là những điều 
kiên tiên quyết cua những người 
làm quan. 

Khống Tứ đã để lại cho hậu thế 
nhiều quyên sách được xem là những 
tác phẩm kinh điên, một số tác Lhẩm 
được cho là ông tự viết, một sốế khác 
là những tác phảm được ông san 
định lại từ nhiều phiên bản trước 
đó. Những tác phẩm này được ải lèm 
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với những lời bình chú, một số có 
nội dung là những lời đôi thoại giữa 
Không Tứ và các môn đỏ, đù trong 
môt số trường hợp những lời đổi 
thoại này có thê bát đầu từ hàng 
thể kỹ sau khi ông qua đơi. 

Bản thản Khổng Tư (Không Tư 
có thời gian làm quan ba tháng ở 
nước Lỗ với chức vì ngang Tế tướng) 
gần như ông sống cả đời như một 
học giả - danh sư nay đây mai đó. 
Tuy nhiên, những người kê nghiệp 
ông lại thành công trong việc xây 
dựng nên một hình thai triều đình 
chuyên chè ở Trung Hoa dựa trên 
những nguyèn tác Nho giáo. Hình 
thái chính quyền này cùng với những 
thiết chế chính trị - xã hái đã tồn 
tại hang ngàn năm. Mặc dù có nhiều 
biến đổi được các triết gìa sau này 
đem đến, nhưng Nho giáo vân tòn 
tại nhự một hệ tư tương có tầm ảnh 
hướng mạnh mẽ nhất mà con người 
đã sáng tạo nên. 


Tư tưởng Nho giáo khóng xem 
trong lực lượng siêu nhiền, ngoại 
trừ mót tầng lớp thân thánh riêng 
biệt được xem là chỉ về Trời. Chuyên 
của nhân gian là chuyện của riêng 
cơn người miễn là trật tư thứ bậc 
và chinh quyền tôt chiếm ưu thế ở 
trần gian. Ở điểm này, Nho giáo 
giòng với Phật giáo thời kỳ đầu - 
những tòn giáo và Lhân. Nhưng khi 
các thời đại trôi qua, Không Tư và 
các hoc trò xuất sác của ong được 
những tín đỏ háu thế phong thánh 
như một phương thức để truyền bá 
họe thuyết của họ đến tảng lớp bình 
đàm ít hạc. 


202 - x_ 


Trong cả hai trường hợp này, vân 
còn sự tranh luận chưa châm (ứt về 
việc Nho giáo và Phật giáo co phải 
là tôn giáo thực sự theo quan điểm 
của phương Táy hay không. Tuy 
nhiên. vì cá Phật giáo và Nho giáo 
đã cùng nhau hoàn thành những chức 
năng xã hội của tôn giáo ở Triều 
Tiên nên có lẽ việc thừa nhận chúng 
sẽ đúng đăn hơn cho mục đích nghiên 
cứu lịch sử. 

Trải qua năm tháng, bất cứ Nho 
đáo phát triền ở đâu với tâm anh 
hương sâu rộng của Trung Quốc, tôn 
giáo này đều tìm được sự hòa hợp 
với các tôn giáo địa phương đề hình 
thành nên những quan điểm về các 
lực lượng siêu nh:ên va vũ trụ. Tôn 
giáo này không có sự xung khắc với 
Phật giáo, ngoại trừ việc tranh giành 
sự hậu thuần của triều đình và quyên 
lực chính trị ở bình diện thế tục. 


Thời gian Nho giáo định hình ở 
Triều Tiên quá xa xưa đên nỗi người 
ta không thê xác định một cach 
chính xác. Tuy nhiên, chắc chắn là 
các tác phâm kinh điển của Nho 
giáo đã được du nhập vào Triêu Tiên 
cùng với những tác phâm eô xưa 
nhàt của Trung Quốc trước thời kỳ 
(ông nguyên. Ở các vương quốc 
Kogurvõ. Paekche và Shilla đều còn 
để lại những tài liêu cho thấv sư 
tồn tại từ xa xưa những ảnh hướng 
Nho giáo. Chẳng han ở Koguryð vào 
thẻ ky EV sau CN đã có một t*ường 
đạt học Nho giáo hoạt đáng, cho 
thấy tôn giáo này đã tốn tại lâu 
dài và ăn sâu bén rễ. Ở các tình 
thành khác cũng tỐn tạt rải rác các 


trưởng học Nho giáo được gọi là 
những Kyãngdang 


Cũng vào khoảng thời gian đó ứ 
vương quốc láng giêng Paekche cũng 
xây dựng những trường học tương 
tư Như thung lẽ, vướng quốc phía 
Nam Shilla là nước đi sau cũng trong 
việc du nhân những ảnh hướng của 
nước ngoài “Tuy nhiên, khi quậc gia 
nảy chỉnh phúc vá thông nhất cac 
quốc gia khác vào thẻ ký VHH sau 
©N, sư quan tâm đổi với Nho giáo 
và cac lĩnh vực khác của văn hóa 
Trung Quốc lai nhanh chong Lắng 
lên. Fiàng đoàn học giả riược đưa đên 
Trung Quốc để quan sát trực tiếp sự 
vân hành của các thiết chế Nho giáo 
và ho đã mang nhiều tài liệu việt 
vé đệ tài này trở vé. Mặc dù Phật 
giao là quốc đạo của Vương quốc 
Shila thàng nhát, nhưng Nho giáo 
lạt hình thành nên cột trụ tô chức 
vả triết lý của nhà nước này 


Ở Triều Tiên, Nho giáo được tiếp 
nhận mút cách nhiệt HnÌh và e0 một 
hình thái nghiềm ngắt đến độ ngay 
bản thân người Trung Quốc cũng cho 
ràng những môn đỏ người Triệu Tiên 
tỏ ra doan chính hơn ca họ. Họ xem 
Triều Tiên là miệt “đát nước mâu 
tực của phương Đông” đề chỉ đến su 
đoạn chính đên độ người Triêu Tiên 
tuân thu tất ca những nghị thức của 
học thuyêt nay. 


Trải qua hàng thê ký, sự Lrung 
thành một cách máy mộc hoặc thậm 
chí là cuộng tỉn với tư tưởng Nhu giao 
đà lâm nay sinh nhiễu bè phái, di 
giao và những cuộc tranh cải tham chí 
còn nhuêu hơn ở Tung Quốc. Sư khác 
biệt trong việc diễn giải học thuyệt 
Nha giáo đương nhiên có quan hệ chất 
chẽ với rhững cuộc đau đa tranh giành 
quyên luc và những hản thù phe nhóm 
. những điều này cuối cùng đã làm 
triều đình trở nên suy yêu. 


Nọh thức Kỷ ni! gãy snh Không Tủ 


Nho giáo ở Triểu Tiên cá nghĩa 
là một hệ thống giáo dục, lê nghị 
và quan lý dân sự. Vớt sự chãm dứt 
của chê độ quản chủ đảu thế ky XX, 
chỉ duy nhất chưc năng đầu tiên còn 
cö Øìa trị. Tuy nhiên, cách thức hành 
xử và những quan hệ xã hội chịu 
anh hướng sâu sác của Nho giáo vản 
còn là một nhân tố quan trong trong 
nếp suy ngh1 và sinh hoat của người 
Triều Tiên, 

Một số người cho rằng những 
khía cạnh lạc hậu và thu động của 
triết học Nho giáo là một cán trở 
cho tiên trình hiện đại hóa của 
Triều Tiên, it nhất la trong thời 
gian gần đây, mặc dù sự ôn định 
và an toàn mà hệ tư tướng này có 
súy eo thê mang lại nhiều điều đáng 
đê suy ngâm. 


Vương quôc Shilla thống nhất chỉ 
tồn tại khoảng hai thế ký. mở đường 
cho sự ra đơi cúa vương quôc loryö 
vào thế kỷ X. Hình thức chính quyền 
mới khòng có nhiều biến đối cụ thể, 
ngoa› trừ việc ảnh hương của Phật 
giáo và Nho giáo ngày càng đê lại 
dâu ân sâu đâm hơn. 

Quá trình thiết chè hóa các 
nguyêrt tắc Nho giáo của triều định 
được khởi đầu bằng việc áp dụng cơ 
chã *È¿iøago hay là hệ thống thi 
tuyên công bộc. Vì vậy, ít nhất về 
mặt lý thuyết, triều đình cũng là 
một hệ thông cai trị theo tài năng 
được điều hành bởi những học giả 
xuât sác nhất được lựa chọn thông 
qua những cuộc thị ở các dịa phương 
và ở cấp toàn quốc tổ chức theo từng 
thơi điểm định kỳ. Những cuộc thị 
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này đươc mở ròng cho tất cä mùi 
người, ngoại trừ một sò tảng lớp bị 
xem là tôi tớ như đồ tề, ca ký. nhạc 
cong và thây thuốc. Những người 
thi đậu được tưởng thương bằng 
những vị trí tương xứng vơi khá 
năng của họ trong lĩnh vực dân sự 
hoặc quàn sự. Những quan chức dân 
sự bao gồm cac quan tòa, các quan 
lat cấp tỉnh và các cận thần ở trong 
triều, trong khi đó các quan chức 
quân sự thường là các sĩ quan trong 
quân đội và hai quân. 

Vệ mặt lý thuyết. môi người đều 
phải vượt qua các kỳ thì bằng tài 
năng thực sự của riêng mình, nhimpg 
trên thực tế, có một cơ chế đành 
riêng cho giới quý tộc cha truyền 
con nối hay còn gọi là tầng lợp 
yaneban, hoặc nhừng địa chủ giàu 
có mà nhờ có của cải và tam ảnh 
hưởng, họ có thê trở thành quan tước 
mà kháng cần phải tham gia cuộc 
thị cứ nào. 


Đề bài của những cuộc thi này 
bao gồm toàn bộ những tác phẩm 
kinh điển cúa Nho giáo và những 
bài bình chú, cộng thêm việc làm 
thơ phú và việt luận và một chủ đề 
cho trước. Ky năng viết chữ Trung 
Quốc đẹp có vị trí quan trọng trong 
khâu đánh giá, chấm điểm. 


Người ta có thể cho rằng hình 
thức thi cử theo kiểu học vẹt này 
khác biệt với các hoạt động quản 
lý đòi hỏi tính thực tiên, tuy nhiên, 
những phẩm chất và nỗ lực cần có 
đê học những tài liệu Trung Quốc 
này đòi hỏi phải có một khả năng 
trí tuệ ở mức độ cao. Mặt khác, thời 


gian đành cho việc học hành không 
cho phén các sĩ tử có nhiều thời 
gìan ranh rồi đề sa vào những thói 
quen xáu. 

Tuy nhiên, mọt chuyên không 
phải lúc nào cũng diễn ra một cách 
lý tưởng. Những quan chức câp tỉnh 
được triều đình trung ương trả lương 
thấp đã bị cám đỗ vào việc nhận 
hôi lộ hoặc bóc lột người nghèo. Các 
triều thần ở kinh đô thay vì cố gắng 
khuyên giai vua chú tàm vào việc 
cai trị đât nước một cách đúng đắn 
thì lại thường xuyên cãi vã quyết 
liệt chí vì những lợi ích cá nhân 
hoặc bè phái. 

Những triết gia Nho giáo xuất 
sắc nhất - có là cũng là những người 
có phẩm hạnh mầu mực nhất - 
thường dành hâu hệt nỗ lực của mình 
đè sáng tao ra nhừng phương pháp 
có tính trưu tượng cao để giải thích 
về bản chất của con người và vũ trụ, 
nhưng lại không nỗ lực đê quan sát 
thức tiên hoặc tiến hành những 
phương pháp thực nghiệm. 

Khi ảnh hưởng của Phật giáo 
trong triều đình Koryð bị quy trách 
nhiệm cho việc Triêu Tiên đầu 
hàng Mông Cổ và triều đại cai trị 
vương quốc Koryð bị nhà VI lật 
đỏ, tất cả nhừng sự kiện này đã 
xua tan anh hưởng cúa Phật giáo 
và khôi phục vị thê chính trị của 
Nho giáo. Đó chính là một cơ hội 
vàng cho sự phục hưng. Vào thế 
ký XV và XVI, dưới sự cai trị của 
những vị vua là học trò hoặc bán 
thần là những học gia, đã có 
những bước tiên đăng kẻ trong cát 


cách xã hội, hiện đại hóa và thực 
thi công bằng xà hội ở Triêu Tiên. 
Đó là một ky nguyên của những 
phát minh sáng chế, mà điển hình 
là sự phát triển một hệ thống 
phiên âm chuân của tiếng Triều 
Tiên được gọi là Hangui. 


Nha giáo đã san sinh ra một loạt 
các triết gia mới khởi đầu từ thế 
ký XVII với sự xuất hiện cúa Sirhuœj 
hay Trường phái Thực học cua 
những người ít quan tám đến học 
thuật mà theo chi nghĩa hiện thưc. 
Có lẽ dưới sự ảnh hường cua những 
tư tưởng phương Tây thầm thân vao 
Triều Tiên một cách giản tiếp thông 
qua những nhà truyền giao Thiên 
Chúa, một sự quan tàm mới mé đã 
trỗi dạy đối với tầng lớp trí thức 
về những vấn đề như năng suất 
quốc gia, nên quốc phòng, nông 
nghiệp, thương rnai và phúc lợi của 
nhân dân. 

Bât hạnh thay. chú nghĩa bè phái 
thiên cận văn lan tràn trong triểu 
đình hoàng gia. Khi Nhật Bản xâm 
lược Triệu Tiên vào năm 1592 và 
1598, Triều Tiên hảu như không đủ 
sức kháng cự và không thể phục hồi 
trong suốt thời kỳ eon lại của triều 
đại. Thay vào đó, đất nước đã thực 
hiện chính sách cô lập cho đến tân 
cuôi thế ký XIX. Trong suốt nhiều 
thế kỹ trì trẻ, những môn phái Nho 
giáo giáo điều tiếp tục tự mãn 
nghiền ngẫm bộ xương khô khan của 
học thuyết và bú mút những giọt 
máu ngày càng cạn kiệt của đất nước, 
trong khi đó những nhà cải cách đơn 
đòe của trường phái Sirhak chỉ có 
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thê pháp đôi và gián dừử trong sự 
bất lực. 


Hãng năm. những cuộc thị lớn 
cua triểêu đình được tả chức ở Seoul 
danh cho những người tnuồn có 
những vị trì cao cân trong triều đình, 
vả hai năm một lần những ngh› 
thức trung trong vào mùa xuân và 
mùn thụ được tô chức đẻ tôn vĩnh 
Không Tư. Những lê nghị rrây ngày 
nay vấn can được tô chức ở Viễn Nho 
học Sungkyunkwzrn. 


Với sự đánh chiếm bắt ngữ sau 
đo của Nhật Ban vào nâm: 1910. hà 
thông Nho giáo gần như biến mất 
Hai nầm sau, một quá trình tương 
tư cũng lập lại ở Trung Quốc với sự 
kết thúc của triệu đại phong kiên 
cuồi cùng đ đắt nước nây 


Trong kh: những lời giao huận 
ca Không T có thể biên mắt với 
Lí cách là rên tang trí tưởng của 
triều đình sau nhiều thẻ ky truyền 
bá giáo ly nay, khó có thể che rằng 
người Triệu Tiên đá từ bó đước 
những phong tục, thỏi quen và nép 
nghĩ san sinh ra từ hề trí tưởng 
này Một mặt, đó là đo sự tôn kinh 
đôi với lịch sử và sự ớn định xã 
hôi, củng là sư tân lính dõi với 
tmót nên g3ú0 dục phat triên, Mát 
khác, đo cũng lả sự sung bai quả 
khử, trại tự ký cương xã hội và 
trói sự thanh tao mang tính hình 
tương khi người tí thích nhìn mới 
vất như họ muôn hơn là như chúng 
VÔI1 cœö 


Măc dù ở Triều Tiến không cá 
những đen thứ Nho giáo lớn nhưng 
vân tốn tai những tô chức, món phải! 


2W tœx, 


Nho giáo Các nghị thực do tô tiên 
truyền lai và những lễ lạc để tưởng 
niệm và tôn vĩnh những Nho sĩ xuất 
chúng vẫn được tô chức thưởng xuyên 
Viên Nho học Sungkyunkwan ở Seoul 
la trung tâm Nho giáo của cả nước 
và la một nơi thiếng liêng đổi với 
các Nho sĩ, nơi các buối lễ tưởng niệm 
văn được tô chức hàng năm vào mùa 
xuân và mua thu Ngoài ra, còn có 
hơn 200 jyanggyo hay những trường 
Nho học cùng với những miều thờ Œđ 
khắp nơi trên đất nước Triểu Tiên 
là nơi dạy đỏ thanh niên những giả 
trì và lôi sông truyền thông. Những 
tờ chức này luôn tìm cách đưa những 
gìa trị Nho giao trở nên thích ứuự 
tốt hơn với một xã hội công nghiệp 
hiên đại ngày nay. 


Bức họa hiện đại vỆ các tu ví đạo nợ\Ø( Phậo và Trật 
Tiên được nhúng thánh vào năm 1884 


Thiên Chủa giáo 


Làn sóng các hoạt động truyền 
đạo Thiên Chua bất đáu thâm nhập 
vao Triều Tiên vào dâu thế ký XVÍỈ 
kht các ban sao chép các tác phảm 
cua nhá truyền đạo Thiên Chủa 
Mattzo licc: được mang trở lai Bắc 
Kình qua những phải đoàa chư hấu 
dược gửi đến do hãng nâm dễ trao 
tôi quà cáp với Hoàng đề Trung Quốc 


Cũng với hoc thuyết tên giáo này 
còn cá những tài liệu liễn quan đên 
nên học thuật phượng Tây như hệ 
thống lịch dương có tính chính xúc 
cao hơn và những vàn đẻ đã thú hút 
sư quan tâm của trưởng phái Thưc 
học Nưha Đến thê ky XVILII, đã có 
nhiêu rigười cải đaaó hoậc dự định 
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cải đạo theo học thuyết tôn giáo 
phương Tây nảy. Tuy nhiên mãi đên 
nam 1785 mới có một linh muec đến 
Triểu Tiền, đó là Cha cô Peter 
(;rammont, người đã bì mật vượt qua 
biên giới và bắt đầu làn lề rửa Lôi 
cho cac tín đề, phong chức cho các 
giáo sĩĨ 


Một linh tục nước ngoài khúc 
người Trung Quòc tên là Chu Mun- 
mo (gui theo tiếng Triểu Tiến) đã 
đèn Triệu Tiên 10 nam sau đó, mặc 
du việc truyền ba tôn giáo nước rtgoài 
trên đât Triệu Tiền vấn còn là bị 
gan tội ví pham pháp luật. Chính 
4 quán ly để dãi đã tao điều kiện 
cho việc nhìn nhân phong trào cải 
sang đạo Thiên Chúa một cách 
thông thoáng hen, mắc dụ thính 
thointg vấn có sự ngược đãi đôi với 
những người truyền đao 


Đèn nâm 1863, ở Triển Tiên đã 
cá 13 linh rnuec hản xứ £ãi quân niột 
đông đông gốm 23000 tín đó. Vào 
thớt điểm đỏ, với việc ông hoàng có 
tứ Lướng bài nai Taewongun 
người luôn quy trách nhiềm những 
khó khẩn cua Triều Tiền cho sư xa 
lược cua rước ngoài - lên râm quyên 
nhiếp chình, sự ngược đái bát đúu 
điển ra gay gắt Tình trang này tiệp 
diện chó đến năm 1876 khi hoàng 
thân nây bị tước quyên lực và Triệu 
Tiên buộc phi ký cac hiệp tfiớc với 
cac cường quốc phương Táy, trong đó 
có việc đam: bao an toàn cho những 
nhả truyễn giáa nưức ngoài và tự do 
nhắp đạo 


Năm 194235, toán bộ 79 tín đó 
Triều Tiên bị hành hình trong thời 
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ky khủng bố cúa vương quốc Ghosðn 
đã được tuyến phúc tại nhà thờ 
Thánh Peter, năm 1968 có thêm 
24 người nữa được tuyên phúc. Trong 
và sau thời kỳ chiến tranh Triều 
Tiên (1950-1953), con số các tế chức 
cứu tẻ và những nhà truyền dao 
Thiên Chúa cùng như những nhà 
thờ Thiên Chúa đã tăng lên một 
cách nhanh chóng. Năm 1962, một 
hệ thống chức sắc nhà thờ Thiên 
Chúa được hình thành. Năm 1986, 
có 3ä giảo phận và 14 giáo khu ở 
Triều Tiên. Năm 1962 cũng có ÿ 
nghĩa rất quan trọng cho giáo hội 
Thiên Chúa Hàn Quốc vì những 
cuộc cải cách được Hói đồng 
Vaticant II cha phép. Quyền tị đo 
ngôn luận ơ Hàn Quốc và một bản 
địch chung Kinh Thánh cho ca 
Thiên Chúa và Tin lành đã góp 
phần vào sự phát triên nhanh 
chóng cúa giáo hội Thiên Chúa La 
Mã và sự thích ứng của nó đối với 
nen văn hóa Triêu Tiền. 

Giáo hội Thiên Chúa La Mã đã 
tổ chức lé ký niệm 200 năm du 
nhập, tôn tại và phát triên ở Triều 
Tiên bằng chuyên viếng thăm Hàn 
Quôc của Giáo hoàng John Paul đệ 
Nhi và việc phong thánh cho 935 
người Triều Tiên và 1Ô nhà truyền 
giáo người Pháp đã tử vì đạo nÄãm 
1984. Đó là lần đảu tiên một lễ 
phong thánh được tô chức bên ngoài 
Tòa thánh Vatican và sự kiện này 
đã đưa llàn Quốc vào vị trí quốc 
gia có sóỏ lượng tín đỗ được phong 
thánh đạo Thiên Chúa lớn TỶ trên 
the giới. 
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Tin lành 


Sau khi nhiều hiệp ước với các 
cường quốc nươc ngoaI được ky kết, 
các nhà truyền đạo Tin lành thuộc 
nhiều món phải bắt đầu trần vào 
Triều Tiên, người đầu tiên là Bác sĩ 
Horace N. Allen đến vào năm 1884. 
Trong đó giáo hội Trương lão và hột 
Giám lý là những môn phái ban 
đầu rất thành công trong việc thu 
hút người cải đạo và vẫn có số tín 
đò đâng nhất trong các môn phái 
Tin lành ở Triểu Tiên. Có lúc những 
tín đồ môn phái Phúc Âm cùng cảm 
thấy Triểu Tiền là miền đất truyền 
giáo tốt nhât trên thế giới. Với phong 
trào phục hồi những giáo phái trên 
khắp bán đảo Triều Tiên, chăng bao 
lầu sau Triều Tiên đã trở thành một 
đất nước mà Tìn Lành chiếm tu thế. 


D1 nhiên, những hị vong này có 
phần hơi quá mức, nhưng cũng đễ 
hiểu vì sao đạo Tin Lành lại có sức 
thu hút lớn như vậy cũng như vì sao 
tầm ảnh hưởng của nó lại không 
tương xứng trong mỗi quan hệ với vì 
trí của nó trong đời sống tồn giáo ở 
Triều Tiên. 

Trong tác phầm chuyên khảo 
Triều Tiên tà đạo Tìn Lành, tiến 
sĩ 5Dencer Palmer đã chỉ ra sự tương 
phản giữa cách thức truyền giáo ở 
Triều Tiên và Trung Quốc. Tu sĩ dòng 
Teẻn đâu tiên đến Trung Quốc đã 
ghì chú rằng chính quyển ở đây có 
tính tập trung quyên lực cao và quần 
chúng nhân dân bị kiếm soát từ 
phía trên. Do vậy, chiền lược truyền 
đạo cua họ được xây dựng nhằm tác 
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động trước hệt đèn triểu đình và 
hoang đẻ, sau đó mới phát triển ra 
Luàn bọ đàt nước khi tần giao này 
nhận được sư ủng hồ từ phúa trên 
Trieu định Prung Quốc rậất tồn (rong 
những hiểu biết khoa học của cúc 
nhà truyền dao phương Tây vá đã 
sử đựng những tu sỉ dong Tên như 
những có vấn, nhưng dị nhiên đá 
tử chi một cach lịch sự trong hấu 
hét các trường hứp được đề nghị 
nghiền cứu về thân học Thiên Chua 
giao một cach nghiêm tục. 


Sau đó ít lâu, khi các nha truyện 
đao Em Lạnh đến Trang Quốc, tình 
hình cũng không khả quan hơn vì 
ho đèn cùng với nên ngoai giao tàu 
chiến và sự bóc lột thương mai. Rát 
\L gỡ) cai đao tên tại lâu đài dưới 
trủi sung. Sự chân thành của các 
nhà truyền đạo có thể bị nghỉ ngờ 
Khi người tạ nhân thây nhiều người 


trang số ho đã trả nên giảu có 
trọng huạt động kinh doanh, trong 
một sẻ trường hợp, ho còn làm giảu 
bằng việc buôn bán thuộc phiện đầy 
HH tiếng, 


CÍ Triếu Tiên, nhờ sự kết hợp 
của sư khôn ngoán và may mẫn. 
tình hình hoàn toàn khac hắn, Các 
nhà truyền giáo, đặc biệt là các nhà 
truyện đao Tin anh đến sau, đá 
trở thanh những người mang đến 
những kiên thức hiên đai trong 
nhiều lĩnh vực mà đất nước Triệu 
Tiên tự cô lắp dang cấn có nêu như 
muẻn đạt được tiền trình hiện đai 
hỏa đề đảm bao duy trì nên đọc lập 
của mình. 


Các nhà truyền giáo đã sửp xếp 
việc đào tạo bắc cao ở nước ngoài 
cho những nhà lãnh đạo tiểm nàng 
trẻ tuôi của Triến Tiên và sát cánh 
cùng với người đân báo vệ chủ quyên 
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của Triều Tiên trong cuộc kháng 
chiến chống lai sự xảm lược của 
Nhật Bản. 


Sau khi Nhật Bản thôn tính Triều 
Tiên năm 1910, nhiều nhà truyền 
giáo nước ngoài vấn tiếp tục trực 
tiếp hoặc gián tiếp hồ trợ cho phong 
trào đấu tranh giành độc lập của 
Triêu Tiên. Không phải ngẫu nhiên 
mà vị trí lãnh đạo phong tràa này 
lại thường được đặt lần vai những 
người đã tốt nghiệp các trường dòng 
Thiên Chúa giáo hoặc Tin Lành. 
Những nỗ lực đó vẫn tiến diện cho 
đên khi Nhật Bản trục xuất những 
nhà truyền giáo vao năm 1940 trước 
khi Thế Chiến thứ II bùng nô. Có 
vô số vụ khủng bố những người Triều 
Tiên theo đạo Thiên Chúa và Tìn 
Lanh sau nàm Ið910 vì những lý do 
chính trị cũng như tôn giao. Thực 
đàn Nhật Bản xem những nha thờ 
của người Triều Tiên là những nguv 
cơ lật đô sự thống trị của Nhật ở 
bán đáo này. 

Người Triều Tiên vẫn không bao 
giờ quèn sự giúp đỡ và an lì, mà 
những nhà truyền giáo nước ngoài 
cœĂa đạo Tìn Lành cũng như Thiên 
Chúa giáo đã đành cha họ trong 
những giờ phút đen tói nhất. Các 
nhà truyền giáo còn tài trợ và giúp 
đờ những phong trào hiện đai hóa ở 
Triều Tiên trong mọi lĩnh vưc từ nông 
nghiệp cho đến vệ sinh phòng dịch. 

Sau chiến tranh Triều Tiên, các 
môn phái Tin Lành trải qua một 
thời kỳ phát triển đột biến đến nỗi 
ngày nay đã có 7Ò giáo phái ø Hàn 
Quốc. Năm 1985 là cột mốc đánh 
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dâu 100 năm của đạo Tìn Lành ở 
Triều Tiên và hơn 20 giáo phái cùng 
24 tô chức đã thành láp một höi 
đồng chơ là ky niệm 100 năm nhằm 
vạch ra những chương trình tương 
nhớ những giáo sĩ tiên phong và 
kết hơp các môn phái thành một 
giáo phái duy nhất. Đã trơ nên quen 
thuác từ thế kỹ tồn tại đâu tiền. các 
giáo phái Tin Lành đều đặt trọng 
tâm vào việc chăm sóc người dân 
nghèo Triều Tiên thông qua những 
chương trình như mô mắt miên phí 
và hiền máu nhân đạo cũng như việc 
gửi những nhà truyền đao đến các 
khu vực còn lại trên thế giới. 


Những tôn giáp mới 


Ở Triều Tiên đang có sự phát 
triên của những phong trào hiện đại, 
tập trung với tên gọi là “Những tôn 
giáo mới” với số lượng lên đến 240 
giáo phái trên toàn quốc. Hầu hất, 
các tôn giáo này có sô lương tín đỏ 
thâp và chú yếu phát triên từ phong 
trao Tonghak của thập niên 1860. 
Tản giáo lớn nhát cũng chỉ có 
600.000 tín đô còn môt sô giáo phái 
nhỏ hơn chỉ bao gồm những nhóm 
10 người. Nêu gom chung tât cả các 
giáo phái nhỏ hiện nav lại thì số 
lượng tín đỏ có lẽ cũng chỉ vào khoảng 
1.600.000 người. 

Phong trào Tonghak phát. sinh 
vào giữa thế ky XIX để phản ứng 
lại những nhàn tố xã hội phức tạp. 
Một mặt no là sự phản ứng đối với 
Đao Thiên Chúa - nhân tố được gọi 
là “Tay học” trong khi chủ trương 
của Tonghak là “Đông học”. Nó cũng 
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được khích lẽ bởi sự suy đổi chính 
trị trong thới kỳ này và tính cảnh 
cua nñgHỞi đản tỈứđi sử cai trì của 
giởi quy tọc thượng lưu hoặc tảng 
lớp trưởng gia lưới nhác ở nông 
thön Ở những khía canh này, nỏ 
là mót phong trào cái cách chủ 
trương chông la! những tác nhân 
nước tngoäl khi nhân thức răng Triệu 
Tiên đã bị đe doa bởi sự thông trị 
bên ngoài cũng như sự thỏi nat từ 
hên trong. 


Người sảng lập cúa phong trào 
Tonghak - Chioe Che-u - chẳng hế 
ngai ngắn khí thưa nhân tỉnh chất 
hệ lấn trong học thuyêt của ông là 
sự tông hơn những tôn giao điển 
hình ở Triếu Tiên qua nhiêu thời 
ký Ông việt: “Con đường của chúng 
tạ vé bạn chát không phải la con 
đường của Nho giáo, Phật giáo hay 
lào giao mã la sư kết hơp của ca ba 
tân giao đó” 


Sức thu hút của học thuyết 
Tonghak là ở tính thắn lac quan 
và niềm tịn vào một tương lai tốt 
đẹp hơn - mặc dù viễn cảnh đó ở 
kiệp này hay kiếp sau vẫn còn là 
điều khả mưa hỗ. Như Choe đã viết 
trong mòt bài thơ: “Thương để nói 
với ta rằng: trong suốt 50.000 r:iäm 
kế tư khi thể giới bất đấu, con là 
người đầu tiên bước vào can đường 
vị đại mã những người khác không 
thê hiểu được”. 

Người dân đã tìn tường và đi theo 
Chloe - một học gui bán xứ thuốc 
tảng lớp quý tộc cấp thấp. Kết quả 
là họ đã tiến hành một cuộc cách 
mang lật đỏ chính quyên trung ương 
wuyv vôu ở Seoul Ciữa riàm 1862 và 
I864, nhiều khu vực miền Nam Triệu 
Tiên năm trong quyền kiếm soát 
cua quân Tonghalk, nhưng đến cuỗôi 
năm, quân đội triểu định đã giánh 
được chiến thắng quyết định. Chỉoe 
bị bắt và bị xử tự vị tội (Ỉìi giáo Tuy 
nhiên, phong trào của ông vận Hết? 
Lục tên Lại dưới quyến lãnh đao của 
những rgười khác, đổi tên thành 
Chi ondogyo và thay đối ca bản chất 
từ một phong trào chính trị trở thành 
mọt phong trào tên giáo thuận túy 
cua những ngườ! theo chủ rghia dân 
tộc. Ngày 01/3/1919, Hội Đọc lập đưa 
ra bản tuyên ngôn chông lai ách 
thông trị của Nhật Bản với 33 chữ 
ly của những nhà lãnh đao theo 
chủ nghĩa đân tộc Nhiều người trong 
dở hi theo đạo Thiền Chúa và đao 
Phật nhưng thu linh của nhóm này 
lả Son ]Pvöng-hú:, lãnh đạo của 
phong trào Ch andogyo. 
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Lừi giáo huấn của người lành đạo 
phong trào Chondosgyo khăng định 
rằng bằng ky luật tự giác và sự g1Ao 
hóa, con người co thà đat được hiệu 
qui thần thánh trong khá năng tác 
động đân mọi vật mà khòng sân 
phai nỗ lực ý thức. lloọ muốn nói 
rằng thiên đương mà ho thuyết 
giang là thiên đường của thê gian 
nay chứ lhông phải là của kiếp sau, 

Hầu hết những tôn giáo mới 
khác của Triệu Tiên đều tiếp nhận 
tự tưởng này. Mỗi tôn giáo đầu ung 
hộ việc tôn thờ một vị lãnh đạo 
tính thân hoặc mỏt vì cứu tình được 
trời phái xuông đề cứu rỗi thế giới. 
Một sô người lãnh đao như thể là 
nhửng người thực tế, trong khi một 
số khác la những nhân vật trung 
thần thoai như Tangun. Những 
người khác là những người tử vì 
đac như Choc. Một số giáo phái 
Lheo chủ nghĩa dân tộc cực đoan quá 
khich đã tuyên bố rằng Triệu Tiên 
se là đế chê tiếp theo của thế giới, 
tiêng Triều Tiên sẽ trở thành ngôn 
ngữ cua thê giới và một người Triều 
Tiên sẽ giáng trần như một vị cứu 
tính thân thánh được chỉ định là 
người cứu rôi loài người. 

Mãc dù thuyết hồ lốn là một tiến 
trình thông thường của (ón giáo 
Triều Tiên quà nhiều thế kỷ, phong 
trào Tonghak vần là trào lưu tư 
tương đáu tiên cố găng giải thích 
khuynh hướng này một cách cö hệ 
thống. Người sáng lập phong trào 
là Choe đã nói là để nhằm hướng 
đèn một hệ tư tưởng tôn giáo. ông 
muốn “hợp nhát các quy tắc đạo lý 
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của Nho giáo, bản năng giác ngộ 
được Phât giáo giang #iat và sự trau 
đổi năng lực của l.ão giáo”. Thậm 
chí öng còn du nhập những tư tưởng 
về một vị Chúa và con đường cưu 
rội của Công giáo. 

Thuyết hà lốn ở cập đô này hay 
cập độ khác có thê tìm thấy ở tất ca 
các giao phái thuộc về trào lu 
Tonghak và các môn phái liên mình 
Chùngxan. Khuynh hướng Lương tự 
cùng có thê được tìm thây trong linh 
thanh của hầu hết các tôn giáo mới 
sau này như 1lshim-gyo, TaeJongyo, 
Muryong Ch'ondu. Pongnam, 
Todokhoe, Chönglhoe. HẰu hết các 
tôn giáo nay đều có cau quy tắc đạo 
lý cua Nho giáo. theo các nghĩ thức 
cua Phật giáo và tiêệp thu những 
hương pháp của Lão giao trong việc 
tu hành, 


Những tön giáo mới này phát 
triển nhanh như nấm trong những 
thời lkỳ xã hội bất ồn, phưng sô lượng 
và sự anh: hương đã ngày cang giam 
sút trong những năm gần đây khi 
xã hội Triều Tiên trở nền ồn định 
hơn. Với việc nhấn mạnh đến sự 
tôn lunh Tangun - vị thần khai quốc 
trong thần thoại của đân tòc Triều 
Tiên, hoặc đưa ra những học thuyết 
tương tự như học thuyết của những 
g3Ao phái đã hình thành, những tôn 
giáo mới này dẫn đản được chấp 
nhận, một số phát triển và định 
hình như Ch'ondogyvo, Wonbulgyo, 
Taejanggyo, Giáo phái Thống nhất, 
v.v.., còn những tôn giáo khác được 
hấp thụ bởi các tôn giáo cò. Có một 
số tôn giáo cúa Nhât Bản và tôn 


giáo dứa trên nền tảng Công giủa 
được truyền hà vải sự háu thuận của 
các nhóm Lòn giáo nước ngoai Mặc 
dù hấu hết thhững tôn giáo mới này 
đêu bát đâu từ các khu vực nông thôn 
nhưng giếng như những tôn giáo đả 
định lụnh, chúng điêu phát trên đến 
các thành thị đệ tìm kiếm sự thích 
ứng với những nhu cấu của một xã 
hội công nghiệp hóa. 


Đan Hấi 


Những người Triều Tiên đầu tiên 


trong thời hiện đai đá dụ nhập đạo 
Hỏi vào Triểu Tiên sống ở vụng 
Mãn Chầu - nơi họ đã di cư đến từ 
nãm 1895 đến 1998 dưới ảnh hướng 
từ chính sách thực dân của Nhát 
Bản. Sau Thể chiến thứ lï, nhiễu 
người Triều Tiên đã từ Mãn Chảu 
quay trở về bản đáo Triểu Tiên và 
trong số họ, có nhiều người đã 
chuyên sang theo đạo Hồi. Tuy 
nhiên, những ngươi này không có 
tế chức và lkhông có cả nơi thờ tự 
mãi cho đến khi chiến tranh Triều 
Tiên nô ra. Bình lính Thể Nhĩ Kỳ 
đến Triều Tiên trong đội quản của 
18 nước Liên hiện Quốc và mang 
theo một thầy tế lâm cha tuyển 
úy Những tin để Hải giáo Triều 
Tiên được phép thờ củng cùng với 
bính linh Thô Nhĩ Ký và đức tin 
Hỏi giáo ngày càng phát triển. 
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Tháng 9/185ã, lễ công nhận chính 
thức đạa Hỗi của người Triểu Tiên 
được tổ chức, theo sau đó là việc bắu 
chọn vị thầy tế Hỏi giáo người Triều 
Tiên, việc thành lập Hội Hỏi giáo 
Hần Quốc vả việc xây dựng một nhà 
thờ Hải giáo ở Seoul. Năm 1968, 
Hiệp hội Hồi giáo Hàn Quốc được 
mở rộng và được tổ chức lại thành 
Liên đoàn Hồi giáo Hàn Quấc. Năm 
1967, Hỗi giáo Hàn Quôc chính thức 
đăng ký với Bê Văn hóa và được 
công nhận có tư cách pháp lý. Thánh 
đường trung ương cúa Hỏi giáo được 
khánh thanh ở Seoul nắm 1978 và 
sau đó bảy thánh đường khác cùng 
được xây dựng bao gôm một ở Pusan 
và ruột ở wangju. Ngày nay có 
khoảng 20.006 tín đế Hỏi giáo ở Hàn 


Quốc và môi liên hệ tôn giáo và 


văn hóa với các quốc gia Hỏi giáo 
rắt phát. triển. 
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_ PHONG TỤC GIA ĐÌNH _ 


Những biên đôi to lớn đã trải qua 
ở châu À cũng như ở phần còn lại 
của thế giới trong những thập niên 
gần đáy đà được phán ánh trong 
một phong cách sống khac biệt của 
người Triều Tiên. Những sự vận động 
hướng đến mục tiêu hiện đại hoa 
đất nước cùng đã đạt được thông qua 
những sự thay đổi và điều chỉnh về 
phong tục và truyền thông. 


Bãt chấp những đốn thay đó, nhiều 
người vẫn khẳng định dù đã có những 
tòa nhà cao tầng, những xa lộ siêu 
tâc và những thành tựu kỹ thuật, 
Hàn Quốc vân là một trong những 
quốc gia mang đậm tính Nho giáo 
nhất, an chứa bên dưới một khát 
vong đã có từ ràt lâu đời muốn vươn 
đến một cuộc sông đúng đan. 

Vào những thời kỳ ban đầu, một 
gia đình Hàn Quốc điển hình 
thường có rất nhiều người, nhiều 
thế hệ cùng chung sống với nhau 
và những đứa trẻ được mong ước 
sống trong sư ôn định và an toàn, 
Không có gì la khác thường khi 
trong thực tế sô lượng thành viên 
cùng chìa sẻ cuộc sống chung trong 
một gia định như vây thường là 12 
người hoặc hơn. Trong những năm 
gân đây, việc đi dân đến các khu 
vực thành thị và sự phát triên của 
hệ thống nhà ơ dạng căn hộ đã 
khiến cho các cặp vợ chồng mới cưới 
có khuvnh hướng muôn sống trong 
những căn nhà của riêng họ hơn là 
sống với những thành viên khác 
trong gia đình. điêu này khiến cho 


216 X£- 


sô lượng các gia đinh hạt nhân ngày 
càng tăng lân. 


Thí:p truyền thống, trong một gia 
đình, người chủ gia đình được xem 
là người có quyên nhiều nhất. Tầt 
ca các thành viên trong gia đình 
đều được mong đợi sẽ làm những gì 
mà ngươi chủ gia đình mong muôn 
hoặc yêu cầu. Họ phải tuân theo 
những lời chỉ dần nghiêm khắc mà 
không được lưỡng lự. Chuyện con cháu 
trong nhà mà dám chống đói lai 
mong muốn của những người lớn tuôi 
hơn trong gia đình là điều không 
thể tưởng tượng được. 


Sư vâng lời người lớn trong gia 
định được xem là điều tư nhiên và 
là một trong những phảm chất được 
khen ngợi nhiều nhất. Mặt khác, 
người lớn tuổi nhất trong gia đình 
cũng được hiểu là cần phải đối xử 
công bằng với những thanh viên 
trong gia đình. 


Câu cách ngôn nói rằng con người 
trước hết. phải biết "fu thân, tê gia” 
rồi mới “?¡ quốc, bình thiên hạ” 
phản ánh tr tưởng về tôn tì trật tự 
của Nho giáo. Điều này có nghĩa là 
nếu một người không thể quản lý 
được gìa đình của mình thì cũng khó 
có đủ phẩm chất để đảm đương việc 
cai trị đất. nước. 

Theo tư tưởng tôn tì trật tự này, 
người đàn ông theo truyền thông 
được giao trách nhiệm đại diện, giúp 
đỡ và bảo vệ gia đình cũng như có 
quyên ra lệnh. Nếu anh ta không 
thể sử dụng quyển lực và thực thí 
trách nhiệm này thi anh ta sẽ bị 
mất tư cách là người chủ gia đình. 


Ngh: 094 SôfØ-Qvoann váo tối MM, tội khu (Ân e điển HÌnh: eÍv (Jđ cấp thương là vậo thối đại Chôsơn ¡13932-1910) 


Trật tự trong gia định được duv trì 
bằng sự vàng lời người bê trên, nghĩa 
là con phải nghe lời cha mộ, vợ phải 
0#t+ lới chóng, người hậu phút nghe 
lới chủ nhân Việc người Triều Tiên 
kính trong và nghe lời người lớn 
tuòi là mệt truyền thống xả hội lâu 
đời phù hơn với chuấn mực xả hội 


Có rất nhiều lăng mộ trên khắp 
đất nước Triệu Tiên được xây dựng 
đẻ tưởng niệm những bề tôi trung 
thành. những người con hiệu thảo 
va những người phụ nữ chung thủy 
Mác dù thưỡng rất tôn kém nhưng 
những lăng mộ này được xây dưng 
đẻ tôn vinh những người đá trở 
thành những tâm gương mẫu: mức 
cho xã hỏi. Tình thân và các sinh 
hoạt cộng đồng được nuôi dưỡng 
thông qua việc nhìn nhản tắm quan 


Lrọng cúa gia đình, trật tự xâ hội, 
làng trung thanh, lòng hiệu thao và 
8ií trung thực. 


Người Triều Tiên luôn xem trong 
quan niệm về lòng chung thủy 
Những người phụ nữ có chóng chết 
trẻ thường dược khuyên khích sông 
chung thủy bằng việc châm sóc cha 
me của chông và không Lái hôn 
Trong một sồ trường hợp, nhứng cô 
gán có chúng chưa cưới chết sớm trong 
thời kỳ dính hôn sẻ không bao giờ 
lập gia định Những cách ứng xử 
như vậy được người ta lchen ngơi và 
nhiêu nơi còn dựng những lâng mộ 
bàng đá để tôn vịnh một số người 
có những phẩm chật như vậy 

Những lăng mộ và câu chuyện 
về những hiếu tử cùng có rất nhiều 
Lông hiệu thảo được xem là mót 


-x ?!7 


" xnN 
x.”- can 


- Ỷ Í 
N- ¬ 


¡“ác 


Nó. thấi mộí ngôi thả thầu Tiên tuyển 1f0ng 


nhân Lá cỡ ban và tiên đệ trang việc 
hình thanh và phát triển nhắn cách 
Y thực truyền thòng về gui đình đã 
the hiện trong bán thân lòng hiệu 
thao Íchi xem trọng mỗi quan hệ giữa 
cha me và con cái, Cha me là bác 
chị tòn cắn được kính trọng và vũng 
lời 'Tuv nhiền, làng hiệu thao không 
chỉ liên quan đến cha mẹ ma con 
liên quan đến cách xư sự của con 
tryưỡi với ngưỡi khác và lrong xã 
hội. Gia trí của rnột con người bắt 
nguôn từ việc anh ta có long hiểu 
thao hay không vá nêu na|i ta lam 
trai chuậân mức đạo đực này thị sẽ 
bì quở trách: Theo truyền thông, quan 
niềm về lòng hiểu tháo được phản 
ảnh thảm chỉ vá trông lời nói Có 
thiêu cách nói với những ngồn tí 
trau chuột, phưc tap thê hiển sự kính 
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cẩn tùv thuộc vào vị trí Nêu không 
chuân nức trong thất ngòn và cách 
cư xử thì người ta rất khó có được sự 
kinh trọng cua ngưới khác Vì vảy, 
cô rat nhiều quy tắc xứ sử nghiêm 
ngật được dđât ra cả rong và ngoai 
mm: định 

Trong những thời ky trước đây, 
mẫu nhà phả biền của người Triều 
Tiên là nhà hình chữ nhất hoãc có 
hình chữ Ù', chữ L với mốt tịng duy 
nhất, được xây dưng chủ yêu bảng 
go và đặt sét Mái nhà không cøo 
vủ chủ yêu được lớp bàng rơm. Mê 
hình đơn gián nhẤt cua một ngồi 
nhà Triệu Tiên thường bao gớm một 
phong khách. một phông nẹu và mới 
cai liên, nhà vệ sinh ở cách xa khu 
vực sinh sòng Câu trúc và kích thước 
cua cân nha khác nhau tủy thuộc 


vào sở lượng thành viên gia đình. 
phạm vị những mối quan hệ giao 
thiệp xã hội và sự giàu có. Một ngói 
nhà lớn sẽ bao gồm một khu nhà ở 
chính của gia đình ở trung tâm, một 
buồng riêng, một phòng của gia nhân, 
một kho thoc. và một nhà vệ sinh ở 
bên cạnh. Phản phía trước cửa ở sân 
trong là nơi ở danh cho chú nhà và 
những vị khach nam, còn sát bên 
cạnh công là phòng ở dành cho 
nhừng người hầu. 


Ngày nay thật Ì\hó có thẻ tìm ra 
một ngôi nhà “điện hình” của người 
Triều Tiên vì hầu như tất cả những 
căn nhà mới xây dựng gán đây đều 
làm băng xi măng hoặc xi măng 
còt sất. Mặc dù không được thừa nhận 
mòt cách ròng rãi, nhưng sự thay 
đòi từ những căn nhà chủ yên làm 
bằng gỏ sang nhừng căn nha hảu 
hết làm bàng xi măng đà dàn đến 
một sự thav đòi tình tế, nhưng kho 
nhận biết trong lôi sống của người 
Triều Tiến. 


Ngòi nhà của người Triều Tiên 
dù cũ hay mới củng được xây dựng 
nhầm bảo vệ những chủ nhân khỏi 
thời tiết lạnh giá Do vậy, nhìn 
chung, các căn nhà thường kha thấp 
với những căn phòng tương đối nhỏ, 
không có nhiễu cửa sỏ và cửa ra vào, 
phản chú yếu la tường Một số phòng 
cồn co nên được sươới ầm bằng hệ 
thống òng hơi ở dưới nên nhà. Hệ 
thông sưới ấm này ăn sâu vao cuộc 
sông cua người Triều Tiên đến nỗi 
những ngôi nhà thời trang nhất xày 
theo phong cách phương Tây trong 
những năm gảàn đây cũng cöð một số 


phòng co nến xi măng được sưởi ấm 
bằng một rạng lưới những ống hơi 
tỏa nhiệt. Nhiều người Triều Tiên 
vân thích ngồi và ngủ trên những 
tấm đệm hoặc chiến đày trai trên 
nền nhà. 

Trong một ngôi nhà truyền thống 
Triều Tiên. có rảät ít độ nội thất và 
chỗ ngài là trên nên nhà. Phòng 
ngủ va phòng ăn thường khong được 
thiết kế riêng, vì thường phòng 
khach cũng được dùng để ăn uống 
và ngu nghị. Căn phòng đước đành 
cho những người nội trợ là it nơi 
của những lần tu tấp gia đình và là 
trung tàm giai quyết các công việu 
trong nha. Do váy, căn phòng này 
thường co tú đựng quần áo, bộ đồ 
giường và những đồ dùng cá nhân 
lchác. Khu nhà ơ phía trước được dành 
riêng cho người chủ trong gia đình. 
Nếu anh ta là người co học thì căn 
phòng sẽ được trang bị thèm một 
cái bàn, kệ sách, sách và một vài 
tầm nệm. Thông thường. người chủ 
ma đình thường nghỉ ở phòng của 
ngư vự vào buôi tối. 

Ngoài ra, trong một ngói nhà 
truyền thống, loại áo dài Triều Tiên 
(hanồo}È! thường được mặc nhiêu vì 
nó tiện lợi và phù hợp với cach sống 
trong nha, còn loại váy đám theo 
phong cách ày phường thường được 
sử dụng ngoài nhà vị nó phù hợp 
hơn khi lam việc. Tuy nhiên, vào 
nhừng ngày lễ như ngày đâu năm 
mới, là Hanshb, lễ Chusốh, toàn 
gia đình bất kê già trẻ trai gái 
thường mặc loại áo đai truyền thống 
cúa Triêu Tiên. 
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Những bứa änw trong gia dinh 
mang mọi người đến bên nhau. Món 
ăn chính là cơm cùng với cÍtáp-gob 
hay các loại ngũ cóc như lúa mạch, 
hat kê và nhiều loại đâu khác nhau. 
luôn có món canh và #mchr - một 
loại cai bắp cö gia vị lên men - là 
một món ăn không thay đôi. Nước 
tương, tiêu khô, bột tiêu đo và 
foenang hay bột đạu nành được sử 
dụng làm gia vỊ. 

Người Triêu Tiên thích rươu vang 
và thường uông rươi trước khi ăn. 
Đứải tửu cùng với khách mời là một 
thói quen của người Triều Tiên. Dĩ 
nhiên. những vị khách không uõng 
rượu được miên trừ tục lệ này với 
một. sự tôn trọng rò ràng. Những 
người phương Tây khi được yêu càu 
uong rượu thường trao đòi cốc. có lẽ 
họ cho rằng lời mới đó là một sự 
phiền toái. Trong hoàn cảnh tương 
tị, những ngươi Triều Tiên không 
được mơi uống rượu sẽ nghĩ ràng 
người chủ nhà keo liệt, khiếm nhã 
va thám chí có thể phản đối trước 
một sự chênh mảng Bất lịch sự như 
vậy. Sự nhường nhịn lân nhau khi 
uông rượu trong một bảu không khí 
vui về là rất quan trọng đời với ngươi 
Triều Tiên. | 

Ở nhà, khi những mối quan hé 
tôn ti trật tự vẫn được duy ttì, những 
thành viên tre trong gia định hoặc 
lớp con cháu sẽ không đườc phép uông 
rươu hoặc hút thuốc trước hậc cha 
chu hoặc những người lớn tuôi. Việc 
không biết quy tắc xử sự này sẽ cho 
thấy ngươi đó chưa được dạy dã đến 
nơi đến chốn và anh ta sẽ bị trách 
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màng, Đặc biệt trong trường hợp hut 
thuốc, việc trách mắng sẽ nghiêm 
khặc hơn. 


Tình cảm, sự yêu thương và trách 
nhiệm giữa các thành viền trong gia 
đình thường rât mạnh mè và khỏng 
thê bị chia cắt. Những mối quan hệ 
giữa các thành viên trong gứt đình 
khòng chỉ đơn thuận là những mới 
quan hệ tự sinh mà còn cá ý nghĩa 
sàu xa hơn thế Những thành viên 
trong gia đình ý thức được sự rang 
buôc huyết thống và ở họ đã hình 
thành một truyền thống hơp tác va 
tương trợ lần nhau. 


Những phong tục trong đòng lộc 


Người Triều Tiên có mới quan hà 
gan bó với những người thân và với 
các thanh viên trong cùng đồng tộc. 
Tập quán này vượt ra ngoài những 
lợi ích cá nhân hay mong nmiôn lợi 
lôc mà nó là sự tôn trọng những 
nguyên tấc truyền thống xem việc 
øúp đờ nhau là mật trách nhiệm 
thiêng hàng. Nhờ tập quán truyền 
thống này mà gia tộc là mòt điểm 
tựa an toàn, những al gặp khó khăn 
đều có thê tin tưởng vào sự trợ giúp 
cua bà con thân thích. 


Trong quá khứ, những người anh 
am thường chung sống trong môt 
ngòi nhà sau khi lập gia đình và 
trong một số trường hợp thậm chí 
cả những người là anh em họ cũng 
có thẻ ở chung. Ngày nay, những 
gia đình đông đúc như vậy ngày 
càng hiếm thấy vì các gia đình được 
chia tích thành những gia đình 


nhó. Tuy vảy, họ vận thường cử ngụ 
sân nhà nhau và duy trì môi liên 
hệ thần thích. Những người sông ơœ 
xa thường trở về gàu nhau vào 
những địp dàc biệt chăng han như 
cười xin, sình nhát lần 60 hay 790. 
sinh ahät cúa con chấu hay vào 
những ngày lễ truyền thông, Những 
thời điểm như vậy. mọi người 
thường quáy quán đệ chuân bị các 
thứ và vui chơi g1! tì 

Sự tôn kình tố tiền được thể hiện 
Lương trưng qua những nghì thức 1a 
đình vòn là điểm trọng tâm của dòng 
tộc Những buội lễ tượng tiệm đặc 
hiết đành cho các đời cố cụ của lòng 
họ được tiến hành trong gia đình 
vào những ngày gio từ O1 giờ sáng 
đến 02 giờ sáng. Từ thế hệ V trở về 
sau, những buôi lẻ này được tổ chức 
mỏt nãm một lần vào dịp tết Chìn- 
SõR (Tết Trung Thu) ngày 15 tháng 
3 âm lịch hoặc vào một ngày nào 
đó đã dược chọn và cho là ngày tot. 
Vào ngàv này các lớp con cháu gè 
tập trung trước lãng mỏ cúa tổ tiên 
đe tiên hành các nghĩ lê tưởng mèm. 
Các địp lẻ tướng niềm này quan 
trọng đèn nồi ngay cả những người 
ở xa cũng vượt đường trường đề về 
tham dự. 


Thông thường vào những ngày 
này, các thanh viên trong gia tộc sẽ 
tranh thu cơ hôi gặp mặt đề tô chức 
một cuộc họp mặt hàng năm. Nhừng 
gia tọc có nhiều nhánh và thành 
viên có thê được chia thành nhiều 
ma đình nho, môi gia đình đếu có 
một nguõn tài sản chụng. Các cuộc 
hội họp nay được tế chức đẻ quyết 


đình và thực hiện những công việc 
vì lợi ich chung như việc duy trì, bao 
quản tröng nom lãng mộ của tô tiên 
và việc quan ly tài sản cứa øia Lóc, 

Người Triều Tiên xem trọng 
truyền thông và giữ ømmn những tài 
liệu gia phá cha hàng chục thế hệ 
sau, Gia pha của các đồng tôc thường 
gh: chép tÍ rủ những các thứ bậc 
chính thóng, những thành tưu, 
những sự khen thường của triêu đình. 
địa điệm của các làng mộ và những 
thông tin khác. Những tài liêu cũng 
có thê bao göm eñ gia pha của họ 
ngoat và tên tuôi của các con chau 
nam nữ. Vì vậy, các gia phá thê hiện 
một cách sinh động lịch sư. truyền 
thòng của gia tộc và các thành viên 
tron g1a lộc. 

Khi gặp gỡ lần đầu tiên. người 
{Triều Tiên trong cùng một đòng tộc 
thường nhìn vào họ tén trước đè xem 
họ có phải là thành viên trong cùng 
đòng tộc hay khóng. Nếu co, ho phải 
tra cứu sách gia pha đệ tìm hiều 
xem mỏi quan hệ đó mất thiết như 
thế nào. Nếu một người nao đó thuộc 
và một the hệ đi trước thì người đó 
sẽ nhận được sự tòn kính thong qua 
những lời nói kính cẩn. lé phép. 


Trật tự xã hội 


Môi quan hệ giữa người già va 
người trẻ là một trong nâãm mối quan 
hệ nhân bán mà dựa vào đó, Nho 
giáo đã xây dựng quan niệm về trật 
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tư xã hội và chính quan niệm này 
đã chi phối cách xứ sự của người Triều 
Tiên trong suốt rmnột thời gian dài 
trên mọt pham vị rộng lớn. Trong 
xã hội truyền thöỏng Triểu Tiên, 
những người lớn tuòi được kính trọng 
vì họ có hiểu biết và kinh nghiệm 
sống, còn những người trẻ tuôi phải 
cư xử sao cho dường hoàng đúng mực. 

Tâm quan trọng của trật tự xã 
hôt có thê được nhận thây đặc biệt 
vào dịp nầm mới. Sau các hoạt động 
tưởng niệm tô tiên thường niên. rác 
thành viên trong gia đình cúi chao 
ông bà, cha mẹ và những người bà 
con lớn tuôi hơn. Thanh niên cũng 
thê hiện sự kính trong những người 
đân làng lớn tuài hơn bằng cách cúi 
chào họ mặc dù giữa họ chăng có 
quan hệ gì. 


Tại những buổi họp mặt, những 
dịp tụ tập hôi hè, hay những tiệc 
rượu, trật tự xà hội thể hiện một 
cách rõ nét: ai chào ai trước, AL ngồi 
ở đâu. ai nên ngồi trước, ai nên rót 
rượu cho ai trước. Giữa những người 
bạn bè thán thiết, người lớn tuôi 
hơn sẽ được đối xử như những người 
anh người chị. Giữa những người 
quen biệt nhau, người ta sẽ dùng 
những lơi kính cán khi nói chuyèn 
với những người hơn họ 10 tuôi. Tuy 
nhiên, nếu sư cach biệt tuổi tác chưa 
đên 1O năm thì họ sẽ xưng hô với 
nhau một cách bình đăng. Mọi người 
đều xử sư ràt thận trong để tránh 
không làm tôn hai đến trật tự xã 
hôi. vì làm như vậy sẽ bị xem là 
thô lỏ và thiếu sự đúng mực trong 
giao tiếp xã hội. 
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Những mối quan hệ xã hội 


Theo đạo ly Nho giáo, mối quan 
hệ dúng đăn giữa nam và nữ được 
dựa trên nền tảng môt trong năm 
môi quan hệ của con người - dó là 
quan hệ giữa chồng và vợ. Điều này 
không nhầm mục đích tạo sự phân 
biêt đối xử mà ham ý rằng cä đàn 
ông và phu nữ đều có những bổn 
phận nhất định và những đạo lý 
mà người này phải tuân thủ và thực 
hiện đôi với người kia. Trong thực 
tế ứng dụng từ những thời kỳ xa 
xưa, những quy tắc này không chỉ 
được ứng dụng với những người chồng 
và vợ mà còn có tac động đến tất cả 
cac mỗi quan hệ giữa hai giới tỉnh. 

Từ khi cần thơ ấu, trẻ em chơi 
đùa và lớn lân trong sự tách biệt 
giới tính nhi được mình họa trong 
câu tục ngữ “Nan nữ bảy tuổi trỏ 
lên hhông được phép ngôi chung 
trong một phòng”. Quy tắc này được 
tôn trọng triệt để, ngoại trừ trường 
hợp là anh em vì những người này 
tuân thủ những quy tặc đao lý khác 
chì phối những môi quan hà gia đình. 


Việc ứng dụng nghiêm ngặt quy 
tắc này đã đẫn đến sự kiểm tỏa 
nghiêm ngặt đồi vơi phụ nữ trong 
khi đàn ông lại khá tr do thoải mái. 
Đối với người phụ nữ, họ phát tuân 
thủ tam cương đó là: “q¡/ g@iư !òng 
phụ, xuất giú !òng phu, phu tử tòng 
1”. Sìï phuc tùng này của người phụ 
nữ không phải là do sự yêu kém hay 
không xưng đáng mà đơn gian đó 
là sự phản công tô chức của xã hội. 
Vai trò của người phụ nữ là ở “bên 


trong”, nghĩa là “ở trong gia đình, 
đó !à lĩnh vực của người phụ nữ. Vai 
trò của người đàn ông là “ở bên 
ngoài”, nghĩa là trong tất cả các hoạt 
động xã hội và cuộc sông khác xa 
vớt những giới hạn cúa cuộc sông 
trong gia đình. 


Trách nhiệm cúa người phụ nữ là 
chăm sóc con cái, giúp chồng trong 
công việc đồng áng, chuẩn bị các 
bữa An, may quần áo cho gia đình, 
mừ gìn bầu không khí hòa thuân 
trong gia đình để người chồng có du 
năng lực giai quyết những chuyền 
quốc gia đại sự của xã hội. Vai trò 
của người phụ nữ đà được xác định 
rä ràng và người ta muốn người phụ 
nữ tuân thủ vai trò đo một cách 
nghiêm ngặt. 


Mặc dù việc tuân thủ nghiêm ngãt 
những tư tương Nho gio ngày này 
đã trở nên hiếm thấy. những ngươi 
đàn ông và phụ nữ Triều Tiên vấn 
ý thức được vị trí của họ như đã được 
thê hiện không chỉ trong cách xử sự 
và cả trong lời noí. Tình cảm và sự 
yêu thương không được thể hiện một 
cách cóng khai thảm chí ngay eä 
giữa người chỏng và người vợ. Cũng 
giỗng như việc có những lời đặc biệt 
và kinh cân sư dụng trong quan hệ 
ban bè, gta đình và với người lớn 
tuôi, trong quan hệ vợ chồng cũng 
co những lới nat lạình cẩn mẫu mực 
tương từ. 


Những sình hoạt cộng đồng 


Kye, nghĩa là thỏa ước hoặc khe 
ước, là một tô chức xã hội hoạt đồng 


dựa trên nguyên tác hợp tác và giúp 
đỡ lần nhau với những mục tiêu cú 
thể. Tất ta các #ve đều thu và quản 
lý một quỹ tùy theo mục đích và 
chương trình mà được phân thành 
nhiều loai khác nhau. Mật loại hình 
là ¡ch gyc nghĩa đen có nghĩa là 
kyc dành cho cha mẹ. Loại kye này 
được tổ chức bởi những người có cha 
mẹ lớn tuổi nhầm để tê chức lễ sinh 
nhật lần thứ 60 của họ hay còn gọi 
là lễ hươơn-gap. Đây là một lề kỷ 
niệm rất đặc biệt vì trong quá khứ 
co vật ít người sống đến 60 tuổi. Với 
tuôi thọ của người dân hiện nay ngày 
càng cao, người ta thường thấy có 
những lễ ly niệm thượng thọ 70 tuổi. 
Vào những địp này, con cái sẽ chúc 
thọ cha mẹ bằng những buổi tiệc 
lơn. Do có rất. nhiều khách đến tham 
dự nặn chị phí khá cao. Để chuẩn bị 
cho những dịp như thế này, người ta 
phải tập trung ngân quỹ và thóc 
lúa bàng tháng hoặc hàng năm đề 
có thể thanh toán được các chi phí 
cho buổi lẽ. 


Theo truyền thông, người đản 
cũng thường tổ chức các tang lễ 
trang trọng nhằm thể biện lòng hiểu 
thao nên rất tốn kém. Đề thuần bị 
cho tang lễ của cha mẹ, một sö ngwơi 
đã xây dựng nên tô chức er2}o2ye. 
Trong một tô chức kye như vậy, không 
chỉ có những lợi ích về tiên tài mà 
các thành viên trong %y£ còn cùng 
nhau khiêng kiệu hồm, đưa tin và 
đào huyệt v.v. 

Các đam cưới cũng rât tôn kẽm 
vị không những phải tồn tiền mua 
qua tặng và của hỏi môn, bao gồm 
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#tdỡng chiếu, nội thất. cá: 


vất dụng 
ma đình ma còn phải có nhiều Liệt 
tan đẻ đài khách mới. Đây thường 
là những khoản tiến mÃ mọt ơn 
định Không thẻ đu đê trang trái nên 
các tỏ chức hỗ trư cưới xin cùng rất 
phỏ biên 


Cac tế chưc hỗ trợ của lãng xã 
được đác trưng bằng sự tham gia 
cua tắt cá dân lang Tô chức nay 
thu gom một khuản tiền dựa trêu 
sự thỏa thuän từ môi giá định và 
đôi khi huy động quý thông qua 
những tả chức hợp tác như £re thợp 
tác xã nông nghiệp) Tố chức hé 
trợ lang xả này không có mục địch 
ca thê nào khác hơn việc giúp để 
các dán làng vượt qua những Hi 
điểm khó khán hoặc khi cắn xây 
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dựng và sưa chữa các cđ sử vất chải 
của cộng đông 


Sau này, các tô chức &ye đặc trưng 
bơi những lợi ích tài chỉnh trớ nên 
phô biến trọng gIỚI nội LrỢ Ø các 
thành phó lớn bợi vĩ chúng hỏng 
chủ! giáp họ có thêm bếp mát mà ho 
côủn có cơ hội để tụ tập, tán gắu và 
bán chuyên áinh nở. Tuy tihiện, cai 
Lô chức &ye theo tục lẻ đều hoạt đọng 
da trên sư hợp tác và giúp đở lân 
nhau với môi thành viên đếu thực 
hiện những bến phân chung tihư thẻ 
la cóng viếc của riêng rmìình. Khi 
gặp khó khân đo một thánh viên 
nho đo không đáng góp hội phí hay 
tử lới hưửa thưc hiện bốn phản cua 
mính thị sự đoàn kết lá mọt điều 
cán thiết, Thông qua những tế chức 
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tương trợ tthư thê này mã nhiều gia 
đình đã trứ nên kha giả và nhiều 
ngôi làng đa phát triển. 

lên canh những tô chức #ye, còn 
cô những hoạt động hợp tác khác 
như trông troL, xây dựng cầu đường, 
đào giêng, các nghị lễ tê vv. Trong 
bất cử trưỡng hợp nào những người 
tham gia đều có tình thần hợp tác 
và vuị ve Trong các dịp lễ mừng, 
khòng chỉ người thân và hàng xóm 
mà tật ca mới người trong công đồng 
đéu tham gia chuẩn hị và làm việc 
đề Là chức tiệc tùng, Việc trông cây, 
¡eo hai, xắy dưng cầu đường. đào 
giêng luôn là những công việc đòi 
hỏi #ưc lao động tập thể của toàn bỏ 
cùng dóng Còng việc đồng âng với 
sư lam việc tập thể nây goi la hưc 
và có những tài liệu lịch sử cho thây 
phong túc nay đà xuất hiện rất sớm 


tư thời vương quốc Shilla, CÌ những 
ngồi làng thuộc vương quốc Shilla, 
đàn bà con gái thường tụ tập thánh 
Lừững nhóm trong những đêm trắng 
sảng với một người đứng đầu và thị 
đẹệt lụa. Những hội dệt /zrz là một 
vị dụ điển hinh của việc kết hợp 
giữa cồng việc và vui chơi giải trí. 
Với sự phát, triển của công nghiệp 
đệt, những hội đệt ¿ure dẫn đản biển 
mắt, nhưng ở cảc vùng nông thắn, 
phong Lục này vẫn con tốn tại và có 
liên quan mật thiệt với những công 
việc như cày cây, gieo hạt và thu 
hoạch lúa. Vị công việc này cần làm 
nhanh chỏng và đúng lúc nên các 
trểưởng làng quyẽt định những công 
việc cấn ưu Liên và thành phân của 
các tực, Thông thường, bao gồm một 
lĩa động nam của môi gìa đình trong 
làng, nhưng đồi khi ví móột lý do 


-*»⁄ 325 


nào đó và với sự đồng ý của những 
người đứng đâu làng thì việc thay 
thế bằng một phụ nữ hoặc việc miễn 
trừ cho một gia đình nào đó cùng có 
thể được chấp thuận. 

Kh\ £ure đi vào hoạt động, những 
hàng rào và các dãy cờ đuôi nheo 
được dựng lên xung quanh khu ruộng 
để xác định rõ khu vực làm việc. 
Âm nhạc - những giai điệu hỗ trợ 
hoạt động tập thể của nhân công - 
thường đi kèm với việc cày cấy và 
gieo hạt. ĐI đi lại lại giữa các cánh 
đồng thường là một ban nhạc nông 
dân với rất nhiều bài hát. 

Khi công việc đã hoàn tất, tổng 
số ngày công và khối lượng công 
việc được tính toán và được người 
chủ đất thanh toán cho nhân công. 
Cùng với việc thanh toán tiên công 
này, một khoản tiền sẽ được bổ sung 
vào quỳ phúc lợi chung của làng và 
một khoản nhất định thường sẽ được 
làng trích ra để tổ chức một ngày 
ăn uðõng thư giãn cho dân làng. 


Một số loại quỹ này cũng như 
những khoản tiền quyên góp có thể 
được sử dụng đê tổ chức các hoạt 
động cúng bái tế lễ thần thánh, vì 
người ta tin rằng có mật số vị thần 
cai quản các hoạt động của cộng đồng. 
Điều quan trong nhất là tất câ dân 
làng đêu tham dự các hoạt động lễ 
nghi này có thể thông qua các hoạt 
động thực tế cụ thể hoặc sự tôn kính. 
Trong một số nghị lễ, chẳng hạn 
như lễ cầu mưa, tất cả người lớn 
trong làng đều tham gia, nhưng cũng 
có những nơ! chỉ những người có chức 
săc được tuyển chọn kỹ mới được xem 
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là có đủ tư cách và khả năng để 
tiến hành nghỉ lễ. 

Những minh họa rõ nét nhất cho 
tỉnh thần hợp tác tương trợ của người 
Triều Tiên là qua những trò chơi và 
những điệu múa, chẳng hạn như điệu 
múa XanggangsuuJollae - những vũ 
điệu hóa trang - hay trò chơi kéo co 
trong những lễ hột đặc biệt. Phần 
lớn những trò chơi hay điệu múa này 
không chỉ cần có những người biễu 
diễn mà còn cần những người khác 
để chuẩn bị dụng cụ. 

Một trò chơi như vậy có tên là 
Chnjön Nori hay đánh trận giả đồi 
hỏi phải có những chiếc xe làm bằng 
gỗ mà người ta có thể cưỡi hoặc kéo 
đây. Việc chuân bị những vật dụng 
này rất tốn kém, mất nhiều thời 
gian công sức để cưa gỗ và chế tạo 
ra những chiếc xe. 

Một trö chơi khác là kéo eo cũng 
đòi hỏi sự hợp tác và kỳ năng tông 
lực. Một làng gồm nhiều xã đều có 
thê tham gia trò chơi này bằng cách 
chia thành hai nhóm đề thi kéo co. 
Mỗi làng phải làm một sợi đây thừng 
bện bằng rơm thật dài và dày. Trong 
ngày thị, đại diện các đội - vốn có 
khi lên tới cá trầm người - mang 
sợi dây thừng đến điểm thị. Tất cả 
các sợi đây thừng sau đó được nối 
với nhau và trò kéo co bắt đầu. Một 
bên sợi dây là phụ nữ còn bên kia 
là đàn ông. Người ta mong bên phụ 
nữ sẽ thắng vì đó là sự tượng trưng 
cho vụ mùa bội thu. 

Mặc dù hiện nay nhiều tập tục 
này đã biến mất hay chỉ được phục 
hổi vì giá trị thâm mỳ hay tiêu 


hiên, những trò chơi dân gian này 
vân mang tính điển hình cho đân 
tộc Triẻui Tiên cũng như những phong 
tục và tư tưởng của họ. 


Những lập tục hàng năm 


Trong hàng ngản năm, người 
Triều Tiên thường tính thời gian 
theo âm lịch. Trái với những nhận 
định thông thường, âm lịch luôn được 
điều chỉnh cho phù hợp với năm 
dương lịch bằng việc xen vào một 
tháng tròn của năm âm lịch hai lần 
mỗi ð năm. Điều này có thể được 
chưng mình qua thực tê là năm 
dương lịch được chia thành 24 phần 
tương dương nhau mà trong đó, các 
điểm phán và điểm chí được sử dụng 
như những điểm cô định. Trước khi 
dương lịch được du nhập vào phirững 
Đông, âm lịch đã sử dụng những 
phản điểm theo mùa vị đây là 
những ngày đặc biệt quan trọng 
trong nông nghiệp. Trong khoảng 
từ một hoãe hai ngay, những phân 
điểm này ngày thường đài hoặc 
ngắn hơn so với cùng ngày của đương 
Lịch nhưng lthông rơi vào những ngày 
bình thường theo cách tỉnh của âm 
lịch. Các thời điềm quan trọng nhất, 
đi nhiên là các điểm phân vã điểm 
chí nhưng điểm xuân phân là quan 
trong bơn cá vì đây là phản điêm 
đầu tiền trong năm, báo hiệu rnùa 
xuân sắp đến. Nhiều ngày lễ đặc 
biệt vẫn củn được tính theo âm lịch 
cho đến tán ngày nay. 

Ngay đau tiên của tháng dầu tiên, 
ngày đầu năm mới được gọi là SöỶ 
Đó là một trong nhừng ngày lè lơn 


nhất, trong nằm. Trong những ngày 
này, theo truyền thống, mọi người 
sẽ mặc những bộ đề đẹp nhàt, công 
việc tạm thời được gác lại để mọi 
người trong gia đình tụ tập làm lẽ 
cúng tô tiên. Tiệc tùng được tó chức 
khắp nơi và những thành viên trẻ 
tuổi trong gia fình hày tổ sự tôn 
kính trong năm mới với những người 
lớn tưởi. Sau đó, thanh niên đi chúc 
Tết thân nhân và bà con hàng xom 
ở chung quanh. 


Một ngày lễ quan trọng khác được 
tính theo ãm lịch đó là Tiết Trung 
Thu rơi vao ngày 15 tháng 8 hoặc 
thường là vao tháng 9 hoặc tháng 
10 nếu tính theo dương lịch. Vì ngày 
này đánh đâu thời điểm thu hoạch 
nẻèn được xem như một ngày lễ tạ 
ơrt và cũng được tô chức rôm rả như 
ngày Tết năm mới. 

Còn có một số ngày quan trọng 
khác tính theo âm lịch. Ngày 15 
tháng Giêng được xem )à rnột ngày 
quan trong vì nó Ìa ngày trăng tròn 
lân đầu trong năm. Người ta đập 
vỡ nhiều loại qua hạch và đết pháo 
bông nhỏ để xua đuôi tà ma cùng 
những côn trùng và súc vật có hại. 
Vào buôi tối, có rất nhiều trò chơi 
dân gian theo truyền thống được tê 
chức dưới ánh trăng. Thị kéo co, thì 
chọi đá và đánh trận gia cùng với 
đuốc được tô chức giữa các làng lân 
cận. Những trò chơi này được thực 
hiên bởi các thanh niên và những 
người trung niên trước sự chứng kiến 
của hàng trăm khán gia từ xa gần 
kéo đến. Đây là những trò chơi có 
phân định thắng thua va theo truyền 
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Những bức tranh vế ltô chú truyền thống rủá ng Tiếu Tiên (ngước chiếu kơm đồng hồi đi cấu - YƯ mới 
trò hœ (ng ll pAise$ đậm (0hậy trên vâi - !hệ điểu chú /6U đânh €9 đàn ảng -sÍch đụ chủ yếu đẳnH 
tho px nữ và đảnh có 
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thóng thì những làng dành được 
phản thăng sẽ được tưởng thưởng 
bằng nhừng vụ mùa bội thu. Những 
trò chơi như vậy có lẽ được khởi 
xướng đê xac định rõ ưu tiên cho 
viếc khơi nguồn nước nông nghiệp 
tư một nguồn chung. 


Thinh thoáng, vào tháng thứ 
nhát hoặc thứ hat có một ngày gọi 
là ngày Hanshrk (Thanh Minh). Đó 
là ngày thứ 105 sau ngàv Đóng Chí, 
tức là ngày 05 tháng 4 tính theo 
đương lịch. Vào ngày này. các nghĩ 
thức cúng bái tô tiên điền ra từ säng 
sớm, khi đó toàn bộ gia đình đị 
thăm mộ của ông bà để tô lòng kính 
trọng, làm sạch lăng mộ và đắp 
trồng thêm đât nêu cần thiết. 


Ngày mùng 0ã tháng 5 được gọi 
là ngày Tơno (Đoan Ngọ) là một 
ngày lê lớn. Theo các tài liệu cô, 
trong ngày này, mọi người không 
làm việc mà mặc những bộ đồ đẹp 
nhất và tổ chức tiệc tùng như trong 
ngày Tết nầm mới. Mót số sự kiện 
đặc biệt như những trận thì đấu vật 
được tä chức dành cho nam giới, 
người đoạt chức vé địch sè được nhận 
phần thưởng là môt còn bò đực. Phụ 
nữ sẽ có một cuộc thị bơi mà trong 
đö người chiến thắng sẽ được nhận 
một chiếc nhân vàng. 

Tháng 16 là tháng dành cho 
hrmJong. Trong thang này, món 
hưncb? hay cồn goi là rau cãi muUỐI - 
một món ăn phụ đâm chất gia vị 
lhông thể thiếu của người Triều Tên 
- được chuẩn bị cho ba tháng mùa 
đông, vì vậy hầu như nhà nào cũng 
bận rộn với công việc quan trong 


này. Trong tháng này, người fa 
thường chảo hỏi nhau bằng cảu 
thành ngữ “anh chị đã làm xong 
bưimJang chưa?”. 


Tháng 12, được gọi là Sðffd, đây 
là thời gian mà mọi người sắp xếp 
sửa soạn mọi thứ thật ngay ngắn 
và ôn định mọi khoản thanh toán 
đê chuân bị chào đón năm mới. 
Người ta cho răng một người đáng 
kính trọng thì khòng nên mang theo 
những món nở sang nắm mới. 


Theo truyền thông thì người ta 
nhai thức vào đèm giao thừa. Theo 
các tài liệu kế lai thì ngày xưa triều 
đình thường tỏ chức cáe buổi lễ trừ 
tà gọi là wưưyc để xua đổi tà ma ác 
quỷ. Mười vũ cảng trong buổi lễ nưryc 
sẽ đeo mặt na choyðng để khiêu vũ 
trong tiếng nhạc. Ở nhừng vùng 
nông thôn, người dân cũng xua đuổi 
tà ma và cầu nguyện sự may mắn 
bằng một màn biểu diễn âm nhac 
nong-oÈ hay âm nhạc của những 
người nông dân. 


TÍN NGƯỠNG 
Bói toán 


Thuật bói toán nảy sinh và phát 
triển từ mong muốn hiểu biết và 
kiểm soát được số phận của con 
người, một mong muốn rât đặc trưng 
của con người qua nhiều thời đại. 
Người ta đã nói đến thuật bói toán 
ở Triều Tiên từ rất sớm ngay ở thời 
kỳ Tam quốc (năm 37 trước ƠN - 
năm 668 sau CƠN !. 
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Ban đầu, người dân muốn biết 
như thế nào, tại sao và thực chât 
những hiện tượng tự nhiên như sao 
chổi, nhật thực và nguyệt thực, cầu 
vồng, những bông hoa và sự di trú 
của các loài chim là gì. Những hiện 
bượng như thế này được cho là biếu 
tượng của những sự việc nào đó sắp 
xảy ra. 


Trong thời kỳ vương quôc ShIlla, 
trong triều đình có một chức sắc gọi 
là Iijgiuan hay các thiên quan, Khi 
có những sự kiện khác thường xay 
ra, các thiên quan sẽ bấm quẻ bói 
và thông báo cho nhà vua biết. Trong 
thời kỳ vương quốc Koryö (918-1392), 
một chức quan tương tự được gọi là 
thầy bói toán có nhiệm vụ quan sát 
và giải thích các hiện tượng thời 
tiết, tiên đoán tương lai cúa triều 
đại và số mệnh của các cá nhân. 
Ban đầu, thuật bói toán chỉ liên quan 
đến những hiện tượng tự nhiên và 
những vân đề quan trọng, nhưng 
nhanh chóng được mở rộng sang các 
vấn đề nhó nhặt và những sự kiện 
trong cuộc sống hàng ngày. 


Thuật bói toán dựa trên những 
hiện tượng tự nhiên đê phán đoán 
về vận mệnh may rủi trong cuộc sống 
và tương lai thông qua mặt trời, mặt 
trăng, các vì sao, mây mưa, cầu vồng 
và gió. Hiện tượng tự nhiên nảy sinh 
từ sự kết hợp của những yêu tố này 
được cho là có mối quan hệ nhất 
định với cuộc sống của con người và 
do đó, chúng là điềm báo cho một 
việc gì đó sắp đến. Mỗi người đều 
được cho là có một ngôi sao chiếu 
mệnh, và sao chiếu mệnh của những 
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vị anh hùng, các nhà hiển triết và 
những vĩ nhân thường rất lớn. Ảnh 
sáng của một ngôi sao hay sao băng 
được cho là có liên quan đến số phận 
của một con nEười. 


Sư xuất hiện và biến mất của mật 
số thú vật, cách thức, bản tính và 
thời gian chúng kêu, cách xử sự của 
chúng - tất ca đều được xem là điềm 
báo của một việc gì đó sắp xảy ra. 
Bò, ngựa, chó, gà mái, mèo, chịm ác 
là, qua, nhện, kiến và rắn là những 
con vật chủ yếu được quan sát, trong 
thời kỳ cỗ đại ở Triều Tiên. 

Thuật bói cây dựa trên những 
hiện tượng bát thường của cây cối. 
Chẳng hạn, một cái cây có thể bị 
khô héo, hoặc một cây khô bồng đầm 
chồi nảy lộc, một bông hoa bỗng nở 
hoặc một cái cây chợt rụng lá vào 
một thời điểm bất thường. Tất cả 
những hiện tượng này đều được xem 
là có ý nghĩa quan trọng với cuộc 
sống của con người. 


Những giấc mơ cũng được xem là 
những điềm báo trước của tương lai. 
Theo truyền thuyết cũng như những 
tài liệu lịch sử, những giấc mơ đẹp 
thường là điềm báo trước một sự kiện 
tốt như sự thăng quan tiến chức hay 
việc lên ngôi vua, còn những cơn ác 
mộng báo trước những tai họa. Số 
lượng sách giải nghĩa những giấc 
mơ rât nhiều cho thấy sự quan tâm 
đối với hình thức bói toán này. 

Một cách thức bói toán khác đó là 
thuật xem tướng và khoa bướng số. 
Mắt, mũi, miệng, tai, nước da, tóc, 
bàn chân, tay, giọng nói, cách đi đứng, 


sắc mặt bên ngoài của cơ thẻ, những 
chỉ tay, những vết bớt được xem là 
những dấu vét phân ánh những sự 
kiện trong tương lai. Thuật tiền đoán 
tương tự của văn hóa phương Tâv 
thường không đông nhất với thuật 
bói toán phương Đông. 


Kết quả của các trò chơi cũng được 
cho là điểm bao trươc tương lại. 
Trong tháng âm lịch đầu tiên, người 
ta thường chơi trò yunnor¿ ở nhà, 
sư dụng bốn cây gáãy có đảu bằng 
va lưng tròn. Những cây gây này 
sẽ được ném lên không và điêm số 
ghì được phụ thuộc vào việc cầy gây 
sẽ tiếp đất như thế nào, đầu bằng 
hay đầu tròn rơi xuống trước. Kết 
quả của trò chơi gòm bốn cây gậy 
này được sử dụng để tiên đoán kết 
qua các vụ mùa trong năm. Những 
ngườ) chơi được chia thành hai phe, 
phe miền núi và phe đồng bằng. 
Nếu phe miền nui chiến thắng, điều 
đó có nghia là một mùa vụ thất 
bát. Nếu phe đồng bằng chiến 
thăng, đó là điểm báo một vụ niùa 
tốt đep. Trong trò chơi kéo co được 
chia thành hai phe nam và nữ, nếu 
phe nam giới tháng sẽ được cho là 
điểm báo một vụ mùa tôi tả, còn 
nếu phe nữ giới thắng nó là điềm 
báo điều ngược lại. 

Thuật bói toán âm dương (ŸY7n- 
yang) đựa trên những nguyên tắc 
âm (lực tiêu cực) và nguyên tắc dương 
(lực tích cực). Thông qua các quy luật 
chì phối sự kết hợp âm dương, năm 
nhân tớ - kim, mộc. thủy, hỏa, thổ - 
được sản sinh và triệt tiêu. To/ðng- 
pigyði, một hình thức tiên trí phổ 


biến, cũng dựa trên những nguyên 
tắc và nhàn tố âm dương. 

Khi khởi đầu năm ám lịch, mọi 
người đều tính toán vận mệnh vá 
tương lai trong 12 tháng sắp đền. 
Để lam việc này người ta sử dụng 
quyền sách T”ojøng-pigyðÏ và xem 
ngày sinh tháng đe của con người 
theo âm lịch. Việc xem bói là một 
thú vui phổ biến trong địp Tết 
Nguyên đán va trong hai tuần tiếp 
theo. Trong thời gian này, miột ông 
già với quyền sách bỏi ?ojðng-pigyði 
là hình ảnh thường thấy ở các khu 
phô chợ hoặc ở những góc đường mà 
người ta thường hay tìi tập. 

EKhỏòng chỉ những người già mà 
cả những người trẻ tuổi cũng tin tưởng 
vào nhiêu hình thức bói toan khác 
nhau. Các sinh viên thường hay nhờ 
một thầy bói cho những lời khuyên 
về các kỳ thị, việc thi vào đại học 
hay các vấn đề khác liên quan đến 
chuyện học hành hay kinh doanh 
v.v. Dĩ nhièn, việc xem tuôi trước 
khi kết hòn cũng được nhiều người 
xem là hết sức cần thiết để đảm 
bảo chọn được người bạn đời phù hợp. 
Trẻ em thường hay cố găng tìm 
những đô vật bị mất bằng cách nhổ 
nước bọt vào lòng bàn tay và đập 
nước bọt bằng một ngón tay. Hướng 
của nước bọt được cho là sẽ chỉ dân 
hướng mà bọn tre có thể tìm ra đẻ 
vật đó. 

Thuật bói toán văn còn rất phổ 
biên và hình ảnh các thầy bơi văn 
thường được nhìn thấy. Sự cạnh 
tranh trong xã hội Hàn Quốc là rất 
quyết liệt và người ta tin rằng thuật 
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bói toán có thế giúp họ đảm báo sự 
thành công. 


Thuật phong thủy 


Ở Triểu Tiên, môn phong thủy 
là một hình thức cua thuật bót toán 
được áp dung đê xác định và lựa 
chọn vị trí cho các đò thị, nhà ở và 
nơi chòn cất người chết. Người ta 
tìn răng phúc lộc sẽ đến với những 
ngôi nhà được xây dựng ở những 
nơi lý tương. Nơi xày lăng mộ của 
ông bà tố tiên cũng phải là nơi thật 
lý tưởng vì người ta tin rằng những 
vị trí đó sẽ cá Anh hưởng lâu dài và 
quyết định đến số phán của toàn bộ 
mđìa đình. 

Ca sơ họe thuyết. của thuật phong 
thúy xuất phát từ niềm tín rằng trái 
đất, giòng như một bà mẹ, là người 
sản sinh ra vạn vật, năng lượng của 
trái đất ở môi vị trí sẽ có ảnh hưởng 
quyêt định đối với những người sử 
dụng ở mảnh đất đó. Thuyết này 
cũng khẳng định rằng nơi mà đàn 
ông và đàn bà - nghĩa là trời và đất 
- hòa hợp với nhau thì nơi đó nguồn 
năng lượng bên trong sẽ nảy sinh 
và nguồn năng lượng bân ngoài kích 
thích, từ đó sẽ sinh ra gió và nước. 
Tiếng Triều Tiên chỉ thuật nẩy là 
pingsu (phong thủy) nghĩa là gió 
và nƯỚc. 

Địa thế là nhân tố thiết yếu 
trong thuật bói đất vì ở những nơi 
nguồn năng lượng lưu chuyển và tích 
tụ được xem là những nơi tốt lành 
(myðngdang). Nơi đắc địa là một 
vùng đất có núi bao quanh - những 
rặng núi cao. gồ ghê ở phía bắc, với 
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những ngọn đổi bao phú bân nhiều 
sườn núi ở bên trải goi là rằng xanh 
và ở bèn phai gọi là hò trăng. Tòa 
nhà hoặc lăng mộ phải đối mặt 
với một quả đồi thấp ở hướng nam 
và vị trí trung tâm cúa địa điểm 
này phải bao quát một cánh đồng 
trải rộng ở phía trước. Nếu có một 
con sông chảy qua địa thế này thì 
càng làm nó trở thành một. nơi đắc 
địa hơn. 


Những yêu cầu này được đáp ứng 
một cách chính xác với thành phố 
thủ đô Seoul. Nơi này đã được vua 
Tae)o - người sáng lập nên vương 
quốc Chosön - chọn làm kinh đô sau 
khi nghiên cứu và cân nhắc kỹ lưỡng. 

Thành phố này được bao quanh 
bởi các ngọn núi - đó là ngon núi 
Pukaksan (rùa) cao, lớm chởm ở phía 
bắc, núi Naksan (rồng xanh) ở phía 
đồng. núi Mallidongsan (hổ trãng) 
ở phía Tây và núi Namsan ở phía 
Nam. Chay xuyên qua lưu vực này 
là sông Hàn và suối Chönggvech'on, 
biến địa thế nơi này trở thành một 
nơ) lý tưởng cho triều đình xây dựng 
kinh đô. Quả thật là triêu đại Chosðn 
Yi đã phân thịnh suôt 500 răm. 


Nếu một người hay một dong ho 
nào đó gặp phải bêt tai họa này 
đến tai họa khác. người ta cho rằng 
đó là do vì trí hất lợi của nơi ở hoặc 
lăng mộ cúa tổ tiên. Nếu vị tn cúa 
một ngôi làng được lựa chạn đúng 
theo thuật bói đất, đân làng sè được 
hưởng nhiều lợi ích như có những 
đứa con hiếu thảo, những thần dân 
trung thành và những người vợ chung 
thủy. Những nghĩa trang hiện đại 


đã phá hỏng những nò lực của người 
đân thành thí muốn tìm một nưi 
chôn cất lý tưởng, tuy nhiền ở những 
vùng nông thôn, nhiều người dân 
vẫn quan tâm nhiều đèn thuật bói 
đât, họ săn sàng đi xa đè hm cho 
được những nơi đắc địa (myönglang!. 


Y hạc dân nian 


Vào thời cổ xưa, bệnh tật thường 
được người ta cho răng là do một cái 
gì đó xăm nhập vào cơ thể, do vậy 
việc điều trị có nghĩa là phải giải 
thoat người bệnh khỏi sư ô nhiễm 
này. Vì vậy người ta thường nhờ các 
shamnan (thầy mo) - thường là phụ 
nữ - làm phép để xua đuôi các tà 
thân ra khói cơ thể người bênh, 

Tòng Việc ban đầu cúa các shaman 
thực ra không phải xua duõi tà ma 
ra khỏi cø thể con người mà là xua 
duối tất cả các vị thần mang đến sự 
bát hanh. Các shaman cũng tiến 
hành các lâ cúng tế để câu khẩn 
những điều phúc lành may mắn cho 
äự sinh nở của một đứa bé trai, một 
vu mùa bội thu hay cầu mưa v.v.. 


Để chữa cho người bệnh, các 
shaman thường cúng những lễ vật 
băng thực phẩm và rượu, thỉnh 
thoáng có thể giết thú vật đề tế lâ 
với ý nghĩa tượng trưng chø người 
bệnh. Để đổi lại những tế vát đó, 
thầy tế sẽ khẩn cầu tà thân rời 
khỏi eơ thể cũng như căn nhà của 
người bệnh và không bao giữ quay 
trở lại nữa. Để khẩn cầu. các thầy 
tế sẽ ca hát, tụng kinh, nhảy múa 
và cầu nguyện, 


Nếu việc này không hiệu quả, một 
phương pháp có tính quyết liệt hơn 
sẽ được thực hiện. Nơi trú ấn của 
các tà thần sẽ được tìm kiếm và 
nêu tìm thấy sẽ bị đánh đập, nhỏt 
vào trong chai, tha trôi sông hoặc 
chôn xuống dưới đát hoặc làm cho 
bị thương bằng dao sắc hoặc đâm 
chọc thông qua việc tiên hành tượng 
trưng những hành động như vậy. 
Những việc này được thưc hiện kéo 
dài ở một nơi bất kỳ trong khoảng 
từ một giờ đến một tuân kem với 
âm nhạc, cầu kinh, ca hảt, nháy múa 
và cầu nguyện. 


Các thầy bói cũng thường được 
hỏi ý kiến về cách chữa trị bệnh 
tật. Thông qua thuát bót toán, người 
ta tin rằng họ có thê xác định được 
nguyên nhan gây hẻnh và đưa ra 
những lời khuyên về phương pháp 
chưa trị phù hợp. 


Không chi bệnh tật mà ca những 
tai ương. bất hạnh đủ loại khác cũng 
được quy là đo ma quỷ gày ra. Đề 
chống lại ma quỷ, người dân thường 
đán bùa phép pujốb ở những nơi nào 
đó trong và xung quanh ngôi nhà 
như công, xà ngang trên trần nhà, 
trên cửa ra vào, trong kho v.v... 


Hầu hết các lá bùa đều được viết 
bằng mực đỏ trên những tờ giấy màu 
vàng hoặc màu trắng. Theo truyền 
thống màu đỏ được xem là tượng 
trưng cho quyền năng để chế ngự 
ma quý. Chính vì lý do này nên trong 
các buổi cúng tế của các shamzn người 
ta thường sử dụng đậu đỏ, đất sét 
đö, áo choàng đỏ và các vát dụng 
khác có màu đỏ. 


-^ 233 


Các loại bùa Triều Tiên rất đa 
đạng về hình thức. tự những lá 
bùa có câu trúc phức tạp đến những 
loại to các dấu hiệu hình học với 
những nét chữ nguêch ngoạc theo 
kiểu phóng but, Một số lá bùa còn 
có các ký hiệu biếu tượng của Trung 
Quốc, một số khác kêt hợp với 
những nét chữ kiểu Trưng Quốc hoặc 
tiếng Phạn tao thành một mê cung 
những hình tượng, con số, bản đô 
các ngôi sao và các ký hiệu tôn 
giáo. Những lá bùa nay không chỉ 
nhằm xua đuối tà ma mà còn đề 
chào đón các vị thần thiện để cầu 
khẩn sự giúp đỡ trong bất cứ trường 
hợp nào. ác lá bùa thường được 
sư dụng đề: 

- Xua đuổi bệnh tật. 

- Thaịíc hiện ước nguyện tìm một 

công viêc tốt, 

- Đám bao một chuyên di an toàn 

trên bộ hoặc trên biên. 

- Xua đuôi tam họa. 

- Đảm bão một cuộc sống vợ chẳng 

hạnh phúc. 

- Đảm bảo không bị ma quỷ xâm 

nhập. 

- Câu nguyện sự an toàn cho sự 

ra đời cua miệt đứa trẻ. 

- Diệt trừ tai ương. 

- Duy trì gia đình an lành. 

- Chấm dứt những điều xui xếo 

trên đường quan lộ. 

- Đạt được 100 điều mơ ước. 

- Cự tuyệt vợ lẽ của người chồng. 

- Đam bảo sư sinh nở cua mật 

đứa còn trai. 


234 -._ 


- Bán hoặc mua nhà hoặc chuvên 
vào một ngôt nhà mới. 

- Sám hối bằng cách nghe kinh 
Phật. 

- Giữ cho tâm trí luân bình tĩnh, 
sáng suốt, đảm báo một cuộc 
sông an bình. 

- Trường sinh bất lão. 

- Có nhiều con. 

- Xua đuôi đạo tặc. 

- Có nhiều người trong gia đình 
làm quan to. 

- Sám hồi và đạt đến cõi Niết bàn, 

- Mơ một giấc mộng đẹp mang 

đến sự may màn và tiền tài 

Tranh bị đôt tử. 

- Duy trì quan hệ hòa hợp giữa 
cha và con cùng như việc làm 
ăn thuận lợi. 


Việc sư dụng những lá bùa này 
là một quy trình phức tạp đòi hoi 
nhiều nghì thức tây uễ, định hướng 
tâm lý, cầu kinh, vẻ bùa và dán ớ 
ni phù hợp. Vào đân nărnn âm lịch, 
các nhà sư Phật giáo thường chuẩn 
bị sẵn các lá bùa để gửi cho các tín 
đồ đem đi đan. 

Đầu xuân là một thời điểm quan 
trọng và theo phong tục truyền thống, 
các gia đình thường đán một lá bùa 
cầu nguyện mùa xuân sẽ mang đên 
hạnh phúc và sự hòa hợp cho gia 
đình minh. Những phong tục và lề 
hội này ngày nay vẫn còn tản tại. 


Những lễ hội và nghi thức của làng 


Người ta khòng chỉ sử dụng những 
lá bùa mà còn tò chức các lê hội và 


nghị thức đê đảm bảo một cuộc sống 
thịnh vượng, hòa hợp. Có rất nhiều 
lš nghi như vậy và hầu hết đều chịu 
sự tác động bởi những yếu tố và môi 
trường sống có liên quan đến cuộc 
sống của đân làng. Chăng hạn, 
những người dân sống ở vùng núi 
và thung lũng thường cúng tế cho 
sơn thần trong khi những ngư dân 
lại tôn kính Long vương ngự trị dưới 
biên sâu. Có những lễ nghi riêng 
của từng nhà và những lê nghi riêng 
của từng làng, tất cả những lễ nghĩ 
này có stf khác biệt tùy thuộc theo 
từng vùng miền của đất nước. 

Những lễ nghi được tiến hành 
nhiều và phổ biến nhất là những lê 
nghi dành cho các vị sơn thần - những 
người trông nom các ngôi làng và 
quyết định đến các vụ mùa thu hoạch. 
Theo truyền thuyết, sau khi vua 
Tangun - người lập quôc Triều Tiên 
- băng hà, ông đã trở thành sơn 
thân của Asadal, cố đô của Triều Tiên. 
Mỗi làng đều có một ngọn núi đặc 
biệt của riêng mình, thường nằm ở 
phía Bắc, đó là nơi có điện thờ linh 
thiêng của sơn thần. Các lễ vật 
thường được tế lễ dâng lên cho sơn 
thân nhưng đặc biệt là trong khoảng 
thời gian l5 ngày sau Tết Nguyên 
đán Âm lịch. 

Cũng có sứ mệnh bảo vệ các ngôi 
làng là thản Sönang. VỊ thần này 
chăm sóc cho sự an bình của dân làng, 
mang đến hạnh phúc, những điều tốt 
lành và giúp họ tránh khoi những 
điều xấu xa tội lôi, những tai họa, 
những điều xui xẻéo. Điện thờ của thần 
Sðnang (gọi là Sðnangdong) thường 


ở gần lối vào trong làng hoặc ở trên 
một ngọn đôi bao quát được cả ngồi 
làng. Miễu thờ này và khu vực xung 
quanh đó được xem là vùng đất linh 
thiêng. Đân làng biểu thị sự tôn kính 
dành cho vị thân này bằng việc luôn 
giữ cho khu vực này được sạch sẽ, đặt 
những nhánh cây và đá cuội xung 
quanh ngôi đền này. 

Cai trị dưới mặt nước là Long 
vương, vị thần được cho là sống trong 
long cung ở dưới đáy biển. Liên quan 
đến Long vương, văn học Triều Tiên 
có nhiều câu chuyện kể về những 
chiến công của vị thần này. VỊ thần 
này được xem là người cai quản các 
dòng nước và các lớp sóng biên nên 
người ta đặc biệt quan tâm đến việc 
đảm bảo cho thần Long vương được 
VUI Vẻ. 

Vào mùa hạn hán, một lễ cúng 
đặc biệt được tổ chức đề cầu khẩn 
các vị thần ban cho những trận mưa 
đề rùa màng được tươi tốt và đảm 
báo việc thu hoạch được bội thu. Vào 
những thời điểm này, những người 
phụ nữ leo lên các ngọn đền để cầu 
nguyện, ca hát và nhảy múa. Họ 
mang theo hai chai nước để tưới đọc 
đường đi đến và về từ đến thờ như 
là những món quà tặng các vị thần. 

Trong tháng đầu tiên của năm 
Âm lịch, các lễ nghỉ và sự kiện được 
tô chức đế cầu khân các vị thần ban 
cho sự an bình và điểm tôt lành 
trong năm mới. Một số lễ nghi chỉ 
có các bà nội trợ mới tô chức trong 
khi một số lễ khác chẳng hạn như 
lễ cúng tế lễ vật cho thần đất (thổ 
địa) được cả làng tổ chức. 
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Vào Tèt Nguyên đán, sau khì bày 
tô sự kình trong đành cho các thành 
viên trong gia đình và thăm viếng 
lăng mộ của ông bà, dân làng sẽ tụ 
tập đê thưởng thức một ban nhạc 
nông dân và cúng tế cho thần đất. 
Đầu tiên họ sẽ đến thăm nhà của 
người giàu có nhất trong làng, ở đó 
họ sẽ được thưởng thức đồ ăn thức 
uòng. Sau đó, họ sẻ nhảy múa xung 
quanh sân và khắp nhà cũng như 
cac kho thóc, hát những bài hát tặng 
thần đất và cầu khân cho dòng họ 
và gia đình được hạnh phúc trong 
năm mới. Sau đó, họ lần lượt đến 
tham từng nhà này nhà khác cho 
đến khi hết cả làng. Với những hoat 
động vui vẻ như thế, người ta nghĩ 
rằng sẽ làm cho thần đất hài lòng 
và tưởng thường, phù hộ cho dán 
làng trong ca nàm. 


Hầu hết các làng đèu có những vị 
chức sắc quan trọng đẻ thực hiệu 
các bôn phận có liên quan đến các 
nghị lê của làng. Đó phai là những 
người không có khiem khuyêt, được 
cả làng kính trong. Một số người 
được bầu chọn vĩnh viên. môt sô khác 
thì chỉ trong những thi hạn nhât 
định. Một số bốn phận mà họ phải 
làm là am hiêu kinh sách, phấn đấu 
trở thành những shaøman (thầy tế) 
đề tiến hành lê nghị. Trong những 
buổi tê lề, các chức sắc này phải làm 
cho tâm trí và thê xác của họ thanh 
sach bằng việc tắm nước lạnh và 
câu nguyên, bởi vì người ta tin rằng 
việc tỏ chức các buổi tế lễ một cách 
câu thà sẽ khiến cho các thần linh 
trút cưn phân nộ xuống đầu cả làng. 
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Việc chuẩn bị các thực phẩm cúng 
tế phái hết sức cân trọng để tránh 
bị ô nhiễm, thông thường việc này 
được thực hiện tai nhà ở của tháy tê 
sau khi ngôi nhà đó đã được tây uế. 
Để làm việc này người ta sẽ rai đất 
sét đỏ rai rác ở trong nhà và treo 
những sợi dây thừng bện bằng rơm 
để xua đuối tà ma. Đàt sét đo cùng 
được đặt quanh những cái giêng mà 
người ta thường lấy nước để nấu 
nướng và cũng có khi được đặt bao 
phủ lên miệng giêng. Khi chuân bì 
và nấu nướng cac thưc phảm cúng 
tế, người ta khòng được nói lời nào 
nên thường sẽ có một ranh vái 
trắng hoặc hạt dễ được nhét vào 
miệng đề ngăn ngừa việc nói chuyện. 

Sau khi đốt bùa chú, thầy tế sẽ 
nhảy một điệu múa theo nghi thức đề 
chào đón, làm vui lòng các thần linh. 
Viên thày tế cầu khẩn thần linh xuất 
hiện và ban cho dân làng một năm 
mới an khang, thịnh vương, hạnh phúc 
và khỏe mạnh. Để thuyêt phục thần 
linh chấp nhận lời thỉnh cầu, thầy tế 
sẽ làm vu lòng các vị thần bằng việc 
dâng rượu và thực phẩm trong tiếng 
nhạc nhây mua, ca hát. 


Khi các nghị thức này đang tiến 
hành, không chỉ các chức sắc của 
làng rà toàn bộ đàn làng đều phải 
ở nhà tuân thủ những quy tắc và 
điều cấm kị nhất định. Xung quanh 
điện thờ, người ta treo những si 
đây thừng bện bằng rơm quân chàt 
với giấy để ngăn chặn sự xàm nhập 
của những kẻ ô uế; những người đang 
có tang; những kẻ sát sinh và những 
người phụ nữ có kinh. Những người 


trong làng khi đang đi lại ở những 
khu vực khác, nêu nhìn thấy xác chêt 
hoäc lam một việc gì đó ô uế sẽ bị 
cầm vào lang cho đèn khi các nghi 
thức đước hoan tất Neều một người 
như vậy vao làng trong thời gian tế 
lễ, người ta tin rằng các thắn lính 
sẽ nồi giận và làm mất hết tác dụng 
của các lễ tê. 

Ơ một số làng, một loại cây được 
xem là quý hiếm sẽ được sử dụng đẻ 
làm trong tâm cho buôi lễ, vì người 
ta tin rằng đó sẽ là nơi các thần 
linh tạm thài trú ngụ. Khi các lẻ 
nghị đà hoàn tât, cây này sẽ được 
chuyên đến ở công làng và được 
chạm trô thành hình những vị thần 
hộ mệnh đê có thê bảo vệ làng chống 
lại ma quỷ tà thần. 

Một số lễ nghi như vậy có thê 
rất lớn hoặc kéo dài trong nhiều 
ngày, chăng han như lẽ Pyöls/tin giai 
- một lẻ tế sơn thần được tổ chưc ở 
Rangnùng, tính Kangwon vào địp 
Jlè Tuuo Vức Tết Đoan Ngo ngày mùng 
S tháng 5 Am lịch. Cae tài liệu cổ 
xưa hòi thế ky XVI đã cho thấy có 
đèn 100 thảy te tham gia cac hoạt 
động trong địp lễ này và thâm chí 
ngày nay angnũng vẫn nòi tiếng 
với những lễ hội thầy tế rất lớn 
được tỏ chức vào Tết Đoan Ngo 
(Tanöø) hàng năm. 


... VÒNG ĐỜI _ 


Sự sinh nở 


Từ thời xa xưa, phụ nữ Triều Tiên 
đã được khuyến khích sinh con trai. 


Trong quá khứ, sự thịnh vượng của 
môi gia đình được đánh giá bằng số 
lượng con trai, cháu trai trong nhà 
và các thiết chế xã hội đều cô vũ 
cho đức tin này. Cho dù người vợ có 
sinh bao nhiêu còn gái. nhưng nếu 
khỏng có cơn trai thì sẽ dân đến 
việc ly hón va người chỏng sẽ lây 
vợ lè đẻ h¡ vọng có con trai. 

Tư tưởng trọng nam khinh nữ có 
đọc rẻ sâu xa trong chè độ gia trưởng 
của Nho giáo. Bồn phân của người 
phụ nữ là sinh côn trai để nổi đối 
huyết thống nha chồng và thực hiện 
những nghì thức thở cúng tô tiên. 


Vì việc sình cón trai được xem là 
mót điềm lành đến tư các thân lình, 
những người phụ nữ thường tiến hành 
nhiều nghị lễ và cảu kinh để có được 
phúc lành này. Họ thường cầu 
nguyện và dâng lễ vật tại các đền 
thờ Lão giáo cho Mẫu thần tSamashin 
Hairnun,), sao Đại Hùng, Sơn thần, 
Đức Phật, những viên đá và cây côi 
được xem là quy hiếm. Theo truyền 
thuyết Triều Tiên, những lễ vật này 
thường được cúng tế dưới một gốc 
cây cô thụ trước ngày sinh của vua 
Tangun. Những ngôi đền này thường 
được viếng thăm và các lời cầu 
nguyện Lhường được đưa ra vào lúc 
trời gần sáng. Một người phụ nữ có 
thẽ cầu nguyện và cúng tế như vậy 
ỡ bât cứ đâu từ 21 đến 100 ngày 


Trong số những vị thân này, Mẫu 
thân Sơmishrm Hafmðni: là người có 
liên quan nhiều nhặt đến sự sinh 
đẻ, bà không chỉ quyết định chuyện 
sinh đẻ mà ròn ca chuyện nuôi dường 
chúng khôn lớn. Bà thiiđng được mô 
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tâ dưới hình dạng một tờ giây trắng 
hoặc một vài cong rơm treo trong 
một góc nhà và chính ở những nơi 
đó người ta thường làm lễ cầu nguyện 
và dâng lề vật. Chính nhờ sự can 
thiệp của nữ thần mà chuyện sinh 
nở điễn ra và người mẹ sẽ nhanh 
chóng hồi phục. Những cái bớt màu 
xanh mà người ta tìm thấy đ mông 
cua những đứa trẻ sơ sinh phương 
Đông được cho là nơi mà Mẫu thần 
Samshrn Halmoni đã đâp vào đẻ 
mang đến cho chúng sư sông. 


Khi người phụ nữ mang thai, có 
rất nhiều quy tặc và điêu cấm kị họ 
phai tuân thú đề đam báo sinh nở 
an €oàn và có những đứa con khỏe 
mạnh. Thai phụ khóng được chạm 
hay làm bất cứ việc gì không sạch 
sẽ, không được giết bàăt cứ sinh vật 
nào. Gô ta nhải cân thận ở những 
nơi đi tiêu tiện và không được bước 
qua mới sợi dây thừng làm bằng 
rơm, khòng được ăn cắp hay làm bất 
cứ việc đì eo hại khác. Nếu thai phụ 
lam bất. cứ vièc gì trong số đó thì 
người ta tìn rằng cô la sẽ sinh nở 
rát kho khăn và đứa trẻ sẽ bị sinh 
màn hoặc bị bệnh tật hoặc một số 
tai hoa bất hạnh khác sẽ rơi xuống 
gia định đó. Ngoài ra, những loại 
thực phâm như thịt tho. mực ống. 
cua, trứng và đào bị xem là gáv hại 
không được ăn. Chẳng hạn, người 
ta cho rằng nếu thai phụ ăn thịt gà. 
nước da của đứa trẻ sẽ có đây gai 
giông như da gà, hoặc nếu thai phụ 
ăn thịt vịt thì đứa trẻ sẽ đi giòng 
con vịt. Vĩ sức khoe của người mẹ và 
đứa trẻ sơ sinh, tât cả các gia đình 
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đều phải hiểu và tuân thủ những 
điều câm kì đó. 

Khi đến thời kỳ sinh nở, lò sưởi 
và những lễ thủng trên những cưa 
ra vào không nên sửa chữa và gia 
đình đó không nên nhìn thây một 
ngôi nhà đang cháy. Tất cả những 
việc này được xem là những điềm 
xấu và ảnh hưởng có hại đến đứa bé 
sắp sinh. Để đảm bảo việc sinh nở 
được đê dàng, tất cả cửa ra vào đều 
được mở, quần áo của người chồng 
được sử dung làm mền đắp và người 
ta sẽ rmnượn quần áo cúa một người 
phu nữ đã từng sinh dễ để giúp thai 
phì: sớm hồi phục. 


Có rất nhiều cách khác nhau đề 
đoán đình giởi tính của đứa trả sắp 
sinh. Một sô cách dựa vào hình (lang 
thề tạng bên ngoài của thai phụ, 
một số cách khác lại dựa vào viêc 
giải thích những giấc mơ và mót sô 
cách khác phức tạp hơn lien quan 
đến việc tính toán tuôi tác eúa người 
cha và người mẹ. Nêu thai phụ mư 
thây ngưa, bò, rồng, hô, gâu hay 
những con thú lửứn khác, cô sẽ hạ 
sinh một bé trai. Nêu thai phụ mơ 
thấy những báng hoa hay những 
món đô chơi của con gái, cô sẽ hạ 
sinh con gái 

Khi: đứa trẻ ra đời, một sợi dây 
thưng làm bằng rơm gọi là &ữm/un 
được treo ngang cổng vào nhà để 
doa và xua đuôi tà ma và canh báo 
moöoì người hỏng được vào nhà khi 
đa trẻ vưa mái ra đời, Sơi dây thừng 
này thương được bên xoắn theo hướng 
về bèn trái, nếu được bện chung với 
những nhánh cây thông và hỗ tiêu 


thì đó là dâu hiệu báo tin sinh con 
trai, nêu bện chung với nhánh cây 
thông và than cúi thì đó là dấu hiệu 
báo tin sinh con gái. Phong tục này 
ở từng vùng có sự khác nhau với 
việc sử dụng táo biến, đá viên hoặc 
những mảnh giấy để bèn chung với 
đây thừng. Sợi dây bum/zn này 
thường được treo trong khoang 21 
ngày. Nếu người ta muốn sinh thêm 
con, họ sẽ đột nhau thai ở dưới mái 
hiên nhà, còn nếu không muốn sinh 
thêm con nữa thị họ sẽ mang nhau 
thai đi đốt ở một nơi xa nhà, thường 
là ở một nơi sạch sẽ và có ánh nắng 
mặt trời ơ hến sườn mật ngọn ni. 
Tro của nhau thái sẽ được rải theo 
gió hoầc xuòng sông, 


Trong vòng bấy ngày sau khi sinh 
Con. người tà thương đâng cháo gạo 
hoặc tao biên làn cho Máu thần 
Samrxhin HaÌmðni vào buối sáng và 
buổi ti. Những món ăn này sau đó 
sẽ được đưa cho sản phụ dùng đê 
giúp cô hồi phục. Một số đồ cúng tế 
dạc biệt khác cũng được dâng tặng 
vào ngày thứ 14 và 21 sau khi sinh. 

Các thành viên trong gia đình 
phải cần thận không được thể hiện 
sự vui mừng của họ về việc đứa trẻ 
va đời và cũng không được nói về 
về đẹp hay sức khỏe của nó, vì nguiời 
ta cho rằng những hành vị và lời 
nói như vậy sẽ làm thần lĩnh ghen 
tỊ và có thế làm hại đứa bé, Để 
đảm báo việc này không xay ra, 
người ta thường đặt cho đứa trẻ 
những cái tên tâm thường như Cứt 
Chó. Đầu Đá, BỊ Rơm. Cùng dé lam 
các thần lính hài lòng, người ta sẽ 


hông giết các thú vật, những người 
đang có tang hoặc vừa nhìn thấy 
đấm tang sẽ không được vào nhà. 
Người ta sợ răng những hành vi đó 
sẽ làm thần lĩnh nổi giận và giáng 
tai haa xuống gia đình và đặc biệt 
là đưa tre mới sinh. 


Những ngày lễ sinh nhật 


Vào ngày thứ 100 sau khi đứa trẻ 
ra đời, một bữa tiệc nho thường được 
tô chức đề mừng đứa trẻ đà sòng sót 
qua giai đoạn khó khàn. Nên vao 
thời điểm này mà đứa bẻ bị bénh 
thì gia đình sẽ bỏ qua hbuồi ]Ã nay 
mà không thông báo cũng không tô 
chức tiệc tùng, vì nến làm ngược lại 
thì sẽ bi xem như là điểm xấu cho 
đứa trẻ. Vào thời điểm này, người 
ta cũng dáng lén cha Mẫu thần 
Sưmmshbnu lTfabmäni nhiều lễ vật để 
ta ơn người đã châm soe đứa tre và 
nGƯỜ1I rne, giúp họ vượt qua được thời 
kỳ khó khăn. Cha đình, người thần 
và bạn bè sau đó sẽ tâ chưực ăn mừng 
với banh làm bằng gao, rượu và các 
thức ăn ngon khác như bánh làm 
bằng đảu đen và đậu đó có đường và 
mật ong 


Đề phòng tránh tai họa và mang 
lai cho đứa trẻ sự may mắn, hạnh 
phúc, theo phong tục truyền thống, 
người ta sẽ đặt những cái bánh làm 
bàng đậu đó ở bốn điểm tròn bên 
trong ngôi nhà. Nếu chiếc bánh gạo 
hấp được ^hIa cho hơn 100 người, 
người ta cho rằng đứa bé sẽ có một 
cuòc sống trường thọ. Do đó, người 
ta thường phân phát những chiếc 
bánh làm bằng gạo đến càng nhiều 
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Toi lễ thối nó 


càng tốt đé có sư chịa sẻ niêm vui 
trong dịu này: Những người được 
nhán bánh sẽ không gưi lại những 
chiếc bình khong mà sẽ gửi những 
sợi chỉ tơ thẻ hiện hị vụng sự trường 
thø hoäc gưi gao và tiện tượng trưng 
cho sự giàu có trong tương lai 


Những phụng tục như vảy là một 
phán của 7ø hay lễ sinh nhát đầu 
tiên. Da tị lệ trẻ sơ sinh tử vong 
trang quá khư khá cao nân lễ sinh 
nhất này được xem là rất quan trong. 
Giống như lẻ 100 ngày, lễ nãy bất 
đâu bằng việc (âng gao và cháo đến 
Mẫu thân Sưmnshtn® Haimonit. Tuy 
nhiên, điểm quan trong nhất trong 
ngày lẻ này là khi đứa trẻ có những 
hành ví mang tính biếu tượng chủ 
việc doan Lrưức tương Ìä1 của nó. 

Trong dịp lễ này, đừa trẻ sẽ được 
mặc bộ quản áo mới theo truyền 
thông cua “Triệu Tiên. Các bé trai sẽ 
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đeo những chiếc khăn trum đâu cúa 
thanh niên chưa lập gia dịnh, còn 
bé gái sẽ đước trang điềm Đứa bé sè 
được đật ngồi trước một cái bàn cò 
rắt nhiêu loại thức ân và đỏ vát như 
chỉ, sách vớ, có, mực và tiền rnà bạn 
bé và người thân tàng. Đưa trẻ sẽ 
được thục giục chọn mội món đô dở 
trên bàn v1 người ta tín ràng đó vật 
mà đứa bé chon sẽ cho hiết vệ tớởng 
lai của nó Nêu đưa bé chọn miột cây 
cơ huậc ruột quyên sách, nó được cho 
là sẽ trơ thành một học giá Nêu nó 
chon tiên hoặc gạo, ró sẽ trở nên 
giâu có; nếu chon bánh hoặc đó án, 
nó sẽ làm quan triểu đính; nêu nó 
chon thanh gươm hay cúng tên, nó 
sề trợ thánh một tưởng lĩnh. Nêu 
đưa trẻ chọn những cuộn chỉ. người 
ta tin rằng nó sè sông thọ 

Việc nay thường được tiên hành 
sau buổi tiệc và chưng kiến những 


trò hè vui nhộn của đứa bé mới đi 
chập chững. Vào địp này, các khách 
mời thường tặng các món quà như 
tiên, quần áo, nhắn vàng cho cha 
mẹ của đứa trẻ. Khi ra về, các khách 
mời sẽ được tặng các túi đựng bánh 
gạo và những đồ ăn khác vì cũng 
giống như trong lễ 100 ngày, người 
ta cho rằng việc chia phần bánh gạo 
sẽ mang đến hạnh phúc và sự sống 
trường thọ cho đứa trẻ. 


Mặc dù nhỏ hơn những lễ sinh 
nhật lần đầu của trẻ, những ngày 
lễ sinh nhật của các thành viên 
trong gia đình cùng phải có bánh 
nhân táo, rượu vang và các món ăn 
ngon khác. Những buổi tiệc này 
thường chỉ tố chức trong nội bộ các 
thành viên của gia đình. 


Ngày sinh nhật lần thứ 60 (lễ 
hioan-gap) được xem là đặc biệt quan 
trọng vì đây là ngày rà người ta 
hoàn tất một chu kỳ hoàng đạo. Quan 
trọng hơn nữa, đó là trong thực tế, 
ngày xưa rất ít người sông thọ đến 
60 tuổi, Vì vậy, lễ hưaan-gap là một 
dịp lễ đại hỉ để con cháu tôn vinh 
cha mẹ bằng những buô! tiệc lớn và 
các hội hè đình đám. 

Khi cha mẹ đã ngồi ở bàn tiệc 
chính, những người con sẽ lần lượt 
theo thứ tự tuôi tác đến chào và dâng 
rượu rừng cho cha mẹ. Sau khi 
những người con đã thực hiện xong 
nghi thức, đến lượt những em trai 
của người cha và con cái của họ và 
những người ban ít tuổi hơn đến chúc 
mừng với nghĩ thức tương tự. Trong 
Ithi tiến hành những nghi thức này, 
người ta thường chơi những điệu 


nhạc truyền thông và những người 
làm trò tiêu khiến chuyên nghiệp 
sẽ hát những bài hát thúc giục mọi 
người nâng ly. 


Các thành viên trong gia đình 
và những người thân thường hào 
hứng tham gia vào nhiều hoạt động 
khác nhau để làm cho cha mẹ cảm 
thấy trẻ trung như ăn mặc giống 
tre con và nhảy múa ca hát. Ngày 
xưa, các vị khách thường tổ chức các 
cuộc thị làm thơ hay sáng tác các 
bài hát đề chúc mừng sự kiện này. 

Trong quá khứ, những năm sau 
lần sinh nhật thứ 60 được xem như 
là những năm cộng thêm và mỗi 
năm người ta đều tổ chức ăn mừng 
nhưng không làm lễ lớn như lê 
hioan-gan, Vào lần sinh nhật 7Ô 
hay lễ boh¿ vốn rất cổ xưa và hiếm 
có, người ta sẽ tổ chức một buổi lễ 
ăn mừng khác với quy mô như lễ 
huan-øap. 


Hân nhân 


Tương tự như lễ ký niệm ngày 
sinh nhật huan-gap là lễ kỷ niệm 
60 năm ngày cưới. Đây là một dịp 
lê đặc biệt lớn vì nó không chỉ là 
tượng trưng cho sự trường thọ mà 
còn là tượng trưng cho một cuộc sống 
hôn nhân lâu đài được hai vợ chồng 
cùng chia sẻ. Người ta có thể thắc 
mắc rằng làm thế nào người xưa có 
thế sống lâu như thế, nhưng trong 
quá khứ, người ta thường lập gia 
đình từ khi còn rất ít tuổi. Trong 
thời kỳ Chosðn, hôn nhân ở độ tuổi 
12 không phố biến, nhưng phụ nữ 
thường lấy chẳng năm 16 tuổi. Phụ 
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LỄ cư tnyến !Hồng 


nữ có khuynh hưởng sông thọ hơn 
chủng một vải năm, dậc biết là ở 
truong những gia đình thuốc tâng lớp 
thượng lưu. VỊị ly do kính tế, những 
ngưới com trai thuộc tầng lớp thản 
hơn thưỡng lây vợ trẻ. Tuy nhiên, 
tgưỡi tiân thường lập gia đình ở trước 
tuổi 20 

Như đã đề cập đến, tí bảy tuổi 
trẻ lên, bé trai và bé gái theo truyền 
thông sẽ không được phép ngôi chung 
trong một phông. Việc này đã dẫn 
đên rất ¡it cơ hội cho tình vêu này 
tở vã nêu vào một dịp tình cờ nào 
đo, khu có sự bộc phát của một chuyện 
tình máảnh liệt thì điều này thường 
không được ủng hộ Trong xã hôi 
Nho giáo, việc kim nền được tỉnh 
cam của mình được xem là một biểu 
hiện vàn hóa 

Trong quá khư, chuyên tình cam 
hay tính yêu khòng có vai tro quan 


trong trong việc lựa chon vợ chống 
Cặp vợ chóng trẻ thường không dược 
cọ ÿ kiến gi về ván để nảy vì việc 
hòn nhân thường được bố mẹ sắp 
đật với sự liậu thuần của các thảy 
bói. Thường cả hai vợ chóng đếu 
không biết mát nhau cho đến ngày 
đảm cưới. Tuy nhiên, thời đại đã 
thay đổi và hiện nay có hai con 
đường dẫn đến hớn nhân Một là 
yonde hay hôn nhân Lnh yếu, dựa 
trên sư gập gở, yêu thương và quyẽt 
định đi đên hôn nhân tự nguyện của 
hai người. Hai là cuứngnute hay hôn 
nhân sắp: đặt với sư gập gã giữa hai 
[igƯỜi cö sự sắp XẾP của người mái 
môi và sụ thỏa thuận của hai bên 
thông gia. 

Hồn nhán sắp đặt chunginae bao 
gớm nhiều thủ tục phức tạp theo 
truyền thông, Một trong những thú 
tục đó la sự kiểm tra của hai gia 


đình về cái goi là “tứ trụ” của cặp 
vợ chồng trẻ. Vì tứ trụ này - bao 
gòm giờ, ngày, tháng và năm sinh 
- được cbo là có anh hướng đến vận 
mệnh của con người nên cân phải 
được kiểm tra kỹ lưỡng. Chẳng hạn, 
nêu tứ trụ đều tốt, hợp thì người ta 
sẽ thành công trên đường quan lộ, 
nhưng nếu tứ trụ của hai người không 
"hợp nhau thì họ sẽ nghèo khô và 
chêẽt tre. 

Sau khi liêm tra “tứ trụ”, người 
ta phải xác định xem liệu bai người 
đó có thể sống hòa hợp với nhau 
trong đời sống vơ chồng hay không. 
Thủ tục này được gọi là ?unghap, 
thường do một thầy bói tiên đoán 
và được xem là đặc biệt quan trong. 
Cho dù “tứ trụ” có hạp đi nữa nhưng 
nêu »ghap được dự đoán là có trắc 
trở thì cả hai bên có thể mất đi sự 
hứng thú. Vì sự cự tuyệt, từ hôn với 
bất cứ lý do nào cũng rất khó khăn 
nên người ta thường lấy vấn đề “tứ 
trụ” và kunghap khồòng hợp nhau đế 
xin lỗi và bào chữa cho việc từ hôn. 

Khi tử trụ và Eưnghơp đã òn thỏa 
và được chấp nhận thì mọi chuyện 
sau đó nói chung diễn biên suôn sẻ 
hơn, đến bước kế tiếp là làm lễ đính 
hôn. Để chuẩn bị cho lễ này, cả hai 
mìa đình sẽ tụ tập tại nhà cô gái 
hoặc đôi khi là ở một nhà hàng hoặc 
khách sạn nào đó nhưng không bao 
giờ làm ở nhà chàng trai. Đôi bạn 
trẻ sẽ trao tặng cho nhau nhừng món 
quà. Một mảnh giấy trắng bằng bàn 
Lay trong đó có ghi thông tín về tứ 
trụ của chàng trai sẽ được trao một 
cách trịnh trọng cho họ nhà gái. Sau 


một cuộc thảo luận. người ta sẽ chọn 
và ấn đình ngày cưới. 

Một vài ngày trước lề cưới đã được 
ân định, họ nhà trai thường gửi một 
hưm tức là mật cái hộp dựng những 
món quà gọi là yemwử cho cô dâu. 
Những món quà này thường là 
những thước vai lụa màu xanh và 
đỏ để làm vật trang sức và áo đài 
truyền thống. Trước đây, một người 
hầu thường được mang cái hộp này 
đến nhưng hiện nay, vinh dự này 
thường được dành cho những ngườ! 
bạn của chú rể. 


Chiếc hộp này thường được chuyển 
đến vào ban đêm và khi đến nhà cô 
dâu, người mang hộp đến với sự đùa 
pìữn vui nhộn sẽ la lên: “Mua ham 
đi! Bán ham: đây!”. Người ta sẽ không 
trao hộp hưm này cho cha mẹ của cô 
đâu cho đến khi nhận được một 
khoản tiền cùng với rượu thịt như là 
của hối lộ. Sau khi nhận tiền, hộp 
sẽ được trao cho cha của cô đâu và có 
thể sẽ được mời đến dự tiệc mà ở 
đó, cha cô dâu sẽ mở hộp để xem 
thứ có gì ở bên trong. 


Lễ cưới theo truyền thồng thường 
được tổ chức ở nhà của cô đâu, có thể 
là ở tiền sánh hoặc ở sân trong. Lã 
cưới bắt đầu bằng việc cô dâu chú rể 
chào nhau (giao bái) và cùng uống 
rượu giao bôi. Việc này dược thực hiện 
khi hai người quay mặt vào nhau 
với chiếc bàn cưới ở giữa. Trên bàn 
là những sợi dây tơ hồng và xanh, 
những ngọn nến lung linh đang cháy 
và một cặp thiên nga làm bằng gồ 
tượng trưng cho tình yêu chung thủy. 
Trong khi chào hói, cô dâu thường 
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nhận được sự ghúp đỡ của một người 
hầu nữ có tuôi hoặc mòt người phụ 
nữ rất thành thạo trong việc tô chức 
lễ cưới. 

Sau lễ cưới là một lê khác gọi là 
lễ pyebaeE. Đây là lễ chào hỏi ra 
mắt của cô dảu đối với bố m« chẳng 
và các thành viên khác trong gia 
đình nhà chồng. Trong buổi lễ này 
cô đầu sẽ cúi chào bố me chẳng ngỏi 
sau một chiếc bàn có món thịt gà, 
tảo. hạt dẻ và nhiều loại trai cây 
khác. Cũng trong địp này cô đầu sẽ 
ai biếu bố mẹ chú rẻ những món 
quà băng vải lụa và hai bên thông 
gia cùng nhau trao đối những lời 
chúc tụng. 

Khi đêm xuống, đôi vợ chẳng mới 
cưới sẽ nghỉ ngơi trong cần phòng 
đã được chuáấn bị cho họ. Vièc những 
người thản của cô dâu chú rê nhìn 
trộm qua những lỗ thủng trên những 
cánh cưa ra vào được xem là một trb 
đùa vut vẻ. Đầu tiên, chú rể sẽ bö 
khăn trùm đầu của cô dâu, cữi dây 
cột áo ngoài và chỉ cơi bỏ một bên 
vớ của cò đâu. Sau đó chú rể sẽ tắt 
những ngọn nến nhưng sẽ cẩn thân 
không thôi tắt nó vị lam như vậy 
người ta cho là sẽ thối đi sự may 
mặn của họ. Chú rẻ sẽ tắt nến bằng 
một cây gây đã chuân bị trước. Sau 
khi đã vào phong tân hón, cặp vợ 
chồng trẻ sẽ chỉ trở ra khi trời đã 
sảng và người chồng tré khi đö sẽ 
giàn i01 AGP cuati0ffđ- 

Sau đó, đên lượt. đôi vợ chẳng mới 
cưới sẽ cùng với cha hoặc chú bác 
của cô đầu và một đoàn diều hành 
nhỏ mang theo những tặng phâm 
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va đà vật đấn thăm nha của chú vê. 
Cô dâu thường ngôi trên mật chiếc 
kiệu còn chú rể dẫn đảu đoàn điều 
hành luồn đi bèn canh. Sau khi ở 
lại nhà chú rê mọt. vài ngày, đôi vợ 
chông sẽ trở lại thăm hỏi bố mẹ của 
cô dâu. Vào (lịp này, thường sẽ có 
những buôi tiệc lớn để chú rể làm 
quen với gia đình nhà cô đâu, đặc 
biệt là với những thanh niên thuộc 
họ nhà gái. Những buôi tiệc này 
thường rất nuyên náo và đòi hỏi khả 
năng xử sự cứng cỏi của chú rê. Nêu 
không tế nhị va rộng rãi, chú rê sẽ 
bì ép uống rượu say bị tỉ và bị đánh 
bằng gây hoặc cá khô. 


Ngày nay, lê cưới thường được tô 
chức đ những đai sảnh công cộng. 
Người ta chơi nhạc bàng đàn dương 
cảm hoặc mở các băng đĩa, Chú rể 
mặc bộ âu phục bước vào đại sảnh, 
nơi những quan khách đang đứng 
ngồi chào đón trước người chủ trì hôn 
lễ. Sau đó, cô dâu trong trang phục 
là một chiếc váy cưới theo kiểu 
phương Tây sẽ được cha mình dân 
vào và đứng bên cạnh chú rẽ. Đứng 
đòi diện nhau trước người chủ trì hôn 
lê, cô dâu và chú rể sẽ cung trao cho 
nhau những lời thể ước và những 
món quà. Người chủ trì hôn lẽ thương 
có một bài thuyêt giảng đài dòng về 
tình yêu, bồn phận xã hội và cuộc 
sông nói chung. Sau đó cò dàu chú rể 
cùng chào khách mời và lễ cưới kết 
thúc với phân chụp hình lưn niệm, 

Mặc dầu bản thân lễ cưới đã có 
nhiều thay đổi, nhiều phong tục và 
lễ lạc truyền tháng trước và sau }kkhi 
tô chức đám cưới vân được tuân thủ, 


mặc đù đã có sự điều chỉnh cho phù 
hợp vơi lớói sống hiện đại. 


Tang lễ 


Cũng giống như với những tục lệ 
và tín ngưỡng khác, những hoat động 
liên quan đến tang sự cùng bị chị 
phối bơi truyen thông Nho giáo. Sư 
tôn kính t6 tiên là mồt trong những 
lời dạy eø ban của đao lý Nho giáo, 
do vậy việc cấn trong tối da đến 
moi việc liên quan khi tö chức tang 
lê là điều cần phải đươc thực hiện, 


Ngày xưa, người ta cho rằng điều 
quan trọng nhất lúc làm chung là 
người bệnh phai có gia đình, người 
thân ở bên cạnh và tốt nhất là qua 
đời trong cần nhà của mình. Thàm 
chí ngày nay một người đang háp 
hối cũng thường được gấp rút đưa về 
nhà từ bệnh viện để có thể vui vẻ 
nhăm mắt xuôi tay. Ngày xưa, nếu 
người đang hấp hối là đan ông, 
không người phụ nữ nào được nhìn 
thấv giờ phút lâm chung của òng ta, 
còn nêu người sẵn chết là phụ nữ 
(hì Không ngưỡi đan ông nào được 
c0 mặt, 


Sau chí qua đời, thí thê người chết 
sẽ được quản trong một tấm chăn 
và những tiếng than khóc theo nghi 
thưc gọi la Èok sè thông báo về sự 
ra dị của người thân. Khi nghe được 
những tiếng than lchóc não nề này, 
các thành viên trong gia đình sẽ tụ 
tập lại và đân làng cũng biết được 
tin về sự qua đời này. 

Cùng lúc đó. chiếc áo choàng của 
người chêt sẽ được một người đàn 


ông trong gìa đình mang lén má! 
nhà và than khóc cho linh hồn cua 
người chết trở về với thè xác. Sau 
tục lệ gọi là ch ohon này, thị hài 
người quá cố sẽ được sắp xếu đê quay 
mặt về hướng nam và phú áo choàng 
lên trên. 

Bước tiếp thea là Yöm, là việc 
chuẩn bị khảm liệm cho thị hài 
người chêt. Thị hài người chết sẽ 
được tắm rửa sạch sẽ bằng nước hoa 
và mặc những bộ quần áo đặc biệt 
được chuân bị trước. Những bộ quản 
áo này thường làm bằng vãi gai đảu 
loại tốt và được chuẩn bị trước khi 
có tang sự. Người ta sẽ chải tóc, cất 
móng chân móng tay cho ngươi chét 
và đặt những mầu đã cất ra này 
vào một cái bọc nhỏ để xuống dưới 
tầm chăn quấn người chất. Sau đó, 
tái học này cũng được dặt vào trong 
quan tài. 

Thị hài người chết được buộc túm 
lai ơ bay điêm bằng vải gai dầu và 
đặt vào trong quan tài đã được chuẩn 
bị săn từ trước. Những chiếc quan 
tài nay thường được làm bằng gỗ, 
bao gm sáu tấm ván có bề dày 
khoang 8 cm - ván trời, ván đất, 
ván đông - tây - nam - bắc. Những 
ký tự Trung Quốc chỉ trời sẽ được 
khác vào bên trong nắp quan tài và 
những từ chỉ biên sẽ được khắc vào 
bốn góc quan tài. Nắp quan tài sau 
đó được đóng lại và người fa sẽ viết 
tên ngươi chết lên đo trong khi 
những ngươi thân trong giá đình 
than khóc rên rỉ. Sau khi cắm một 
bài vị đủ trên đo có ghị tên và chức 
phàn của người đã khuất và đặt quan 
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tài ơ vị trí trang trọng. những người 
thân trong gia đình sẽ mặc những 
chiếc ao tang làm từ cây gai cầu và 
đệt bằng tay để tiếp khách. Những 
bạn cáo phó được gửi đen cho họ 
hàng gia đình và bạn bà than quen. 
Ngày nay. người la thường thông 
qua báo chí và địch vụ thư tín để 
làm việc này nhưng nưav xưa, người 
ta thường sử dụng những người hầu 
hoặc thuê những người đưa tin dễ 
phân phát, Khi nhận được những 
thiệp báo tang người ta sẽ không 
mang nó vào nhà mà chỉ được đặt 
vao trong một khe hợ ở trên tường 
hoặc cổng trước ở ngoài nha. Những 
người nhận được thiệp thông báo sẽ 
đến nhà cúa người chét đè chia buồn. 
Với tự cách là người chu trong gia 
đình, người con trai eä sẽ tiep tưng 
ngườ khách cùng với những lời than 
khóc. Thông thường, những người 
đèn viếng sẽ gửì tàng chơ người con 
trat e4 những món tiền đẻ trang trải 
chị phí tang lễ. Tên của những người 
đến viêng sẽ được ghi trong sô ghi 
lời chia buôn và hö được mời ăn uống. 
Việc lưu giữ những lới chia buôn này 
gọi là m®⁄msang và rất được xem 
trong. Nếu không tuân thủ những 
cách thức này sẽ bị chơ là một sự 
xúe phạm đói với gia định và với 
người đã khuất, điều này sẻ đân đến 
sự cham dứt tình bạn và những môi 
quarni hè. 


Trong thời gian thức canh người 
chết - thường kéo đài khoảng 3, 5, 7 
hoàc 9 ngày - người ta vấn đâng 
những món ăn sáng và ăn tôi cùng 
như chuẩn bị môt chiếc giường cho 
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người chẽt, như thể người đó vàn 
còn sống cung với việc tụng kính và 
đốt nhang. 


Việc khiêng quan tài đến nơi chôn 
cất - gọi là ch¿ssang - cũng điện ra 
với đông người tham gia. Đân đầu 
đoàn lkhiêng áo quan là những người 
âm cờ tang, đốt nhang và thường 
có một người rung một chiếc chuông 
và hát một bài hát bằng giong trảm 
buôn am đạm. Chiếc quan tài được 
trang trí băng nhừng Lấm hiền và 
những bông hoa giây và đặt lên vai 
những người thân hoặc những thành 
viên của nhà tạng lễ, ĐI theo sau là 
người con trai ca và những thành 
viên khác trong gia đình cùng bạn 
he, người thân. 


Khi đên nơi chôn cất đã được 
chuần bị với sự tỉnh toán chính xac 
bằng thuật bói đảt, nhang được đốt 
lên và ngôi mộ được tây rưa đe xua 
đuôi những tà ma. Sau những tiếng 
khóc than và những lần cúi chảu 
theo nghị thức, quan tàt được đưa 
xuông hố. Đất được tắc lên xung 
quanh quan tài và đẻ tránh nước 
thấm, phản đất nhủ phía trên quan 
tài được len thật chặt. 


Người ta cùng thường đựng những 
bài vị và bia đã ở trên ngồi mộ, 
những tấm bia càng lớn thì càng 
chứng tỏ long hiểu thảo của những 
người con. Ở trong nhà, một bài vị 
tố tiên thường được làm băng gỗ và 
đặt ở vị trí trang trong lrên bàn 
thỡ tô tiên. Những người khỏng 
tham dự tang lệ có thể thể hiên sự 
thương tiếc của họ bằng cách than 
khóc trước bài Vì này. 


Vì người ta tin rằng linh hồn 
của người chết sẽ ơ lại cùng với gia 
đình của mình, trong một tháng, 
ngày nào người ta cũng nấu những 
thức ăn và đâng lên cho người quá 
cô trước bài vi này Sau một tháng 
đó, ngươi ta chỉ nấu những món ăn 
sáng và đáng cung vào ngày đầu 
tháng va ngay răm hàng thang 
trong vàng một nam. Vặt củng tế 
trong ngay giô đâu tiên được gợi la 
sosang. Vao buô) sáng cua ngày höỏm 
đó, sau mót số lễ tẩy té, những 
vật cúng và những thưec ăn đặc san 
sẽ được lam sản và khí mặt trời 
mọc, các nghỉ lẻ sẽ được tiền hành, 
trong đó co ca Việc niờt n@ưỡi qua 
e ăn đà cũng giữa sử quỳ lay và 
tụng linh. 


Vào ngày giô thứ hai, người ta 
tiên hành một nghị lề tương tự goi 
là rưesang, báo cho mọi người biết 
việc chấm dứt sự thương đau. Nhưng 
đó không phải là thời điểm nhừng 
bộ đồ tang được vứt bo và miếu thờ 
tam thời được dời đi. Một tháng sau 
đó, một lề gọi là #ưn/ye được tô chức 
và chỉ kli đó, cuộc sống của gia đình 
mới trợ lai bình thường. Ngày xưa, 
tre con mặc những bộ đồ Lang và 
không tham gia bất cứ hoạt động 
náo nhiệt nào như ca hát và tiệc 
tùng trong suốt hai năm để tang. 
Nhừng người con xem cái chết của 
người cha là sự biêu thị cho sự thất 
bai cua họ. 


Nhiều tục lẻ trong sỏ này ngày 
nay đã biên mát, còn môt số khác 
thì đã được sưa đỏi hoặc đơn giản 
hóa hơn Ngày nav. những ngươi 


đi đưa tang thường mặc quần ao 
màu đen có băng tay làm bằng vải 
gai. Trong thời gian đẻ tang ba 
tháng, phụ nữ thường đeo một cải 
nơ làm băng vải gai dầu màu trắng 
ơ trên tóc hoặc ghim vào áo của 
họ, còn những người đàn ông thì 
ghim miếng vải nhỏ làm bằng vải 
gai đầu vào áo của họ đê chứng tỏ 
răng lòng hiếu thảo vấn là rất 
quan trọng. 


ác nghí lễ 


Giống như việc đeo những chiếc 
nơ và băng tay làm bằng vải gai 
đầu, nhiều gia đình vẫn tuân thủ 
những nghi thức đặc biệt của ông 
bà tô tiên. Trong rnùa thu hoạch, bọ 
danh riêng những hạt gạo và trái 
cày ngon nhất đê làm những đồ cúng 
và đành thời gian cũng như tiền bạc 
để chuẩn bị những thực phẩm cúng 
tế theo nghị thức. Những món ăn 
mà người quá có ưa thích cùng được 
chuẩn bì. 


Những nghì lễ đành cho thê hệ 
thứ năm trở lai được tõ chức ø lăng 
mô tô tiên vào địp lễ họi thu hoạch 
Ch a¿sốk. Những nghì lẽ dành cho 
những người khác thường được tỏ 
chức ở nhà vào lúc nưa đêm và bối 
BìỜ sáng vàa những ngày dạc biệt 
như ngày sinh nhật, ngày sosưng 
và †ơesang. Trước ngày lè, các thành 
viên trong gia đình tụ tập và noi 
chuyện về tô tiên và người œ»á cô, 
cùng nuôi dưỡng niềm tự hào của 
dòng họ. Theo những quy tắc truyền 
thống, những vật cúng được sắp xếp 
trên một chiếc bàn đặt trước bài vị 
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tô tiền và các nghi lẽ được băt đầu. 
Người con trai ca dáng một ly rượu 
lên tô tiền và cúi lay hai lần. Người 
con trai thứ tiếp tục làm nghỉ thức 
tương tự và sau đó đùa muông được 
di chuyển xung quanh bàn đến 
những thức ăn khác nhau. Sau đó, 
người ta sẽ dâng trà làm bằng gạo 
sây lên bản thờ và đọc một câu 
kinh. Buôi lễ kết thúc với việc những 
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người tham dư cùng cúi lạy hai lán. 
Thức ăn sau đó dược mang xuống 
bếp để cho các thành viên trong 
gia đình cùng thương thức. ©ác nghỉ 
thức này cö thê khác nhau tủy theo 
từng vùng hoặc từng gia đình, 
nhưng lý do khiên người ta tuần 
theo những nghị thức đó thì văn 
tồn tại giông nhau va vẫn có sưêe 
anh hướng mnh mẽ. 
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NGUÔN GỐC VĂN HÓA TRIỀU TIỀN 


—-—=—————- ————----—----- D cứng mà ae. 


Nền văn hóa đặc sắc cua Thiếu 
Tiên được xem là độc nhất vô nhị. 
No chứa đựng nhiều đặc điểm nội 
tại riêng, nếu mớ ta thì có thê sẽ 
rãt đài dùng Đá có môt cách nhìn 
nhận đung đấn và chính xác hơn 
khi bàn về nguồn gòe văn hóa Triều 
Tiên, chung ta cản tìm hiểu về nền 
văn hóa Đông Bắc Á. Những anh 
hưởng đảu tiên của các nước châu Á 
đối vứt văn hóa Triêu Tiên the hiện 
rõ nét trên những nét hoa vàn va 
câu trúc của những san phâm gòn 
vào thời kỳ đồ đá mới và nhừng 
sản phân như ống sáo, chiếc gương 
và hinh học vào thời đã đồng. 


Sĩ hình thành và phát triên của 
đân tộc Triệu Tiên vốn lúc đầu không 
mang tính đồng nhát nhưng nói 
chung, đều đưa vao những môi quan 
hệ lĩnh hoạt và đô: lúc là sự đấu 
tranh với những ngươi Trung Quốc. 
Từ lúc dân tốc Triều Tiên xây đựng 
nên văn hoa nóng nghiệp. chủ yếu 
là dựa trên trồng lúa, thì nền văn 
hóa của họ đã có những nét tương 
đồng với nền văn hóa Trung Quốc. 
Người Triều Tiên đã tạo ra những 
vòng cụ và vũ khí bằng sắt, phát 
triên kinh tế, chính trị và triết học 
cũng như vàn bóa của mình dưới sự 
anh hưởng của Trung Quốc. 

Nhưng nếu chỉ thay sự phát triển 
của niên văn hóa Triệu Tiên thòng 
qua trao đôi văn hoa không thôi thì 
chưa đủ mà cần phái xem xet sự 
phát triển đó, thöng qua việc phân 
tích những đác điểm cúa đân tộc 


Triểu Tiên và việc giải thích những 
đặc điểm này phải dựa trên hòi cảnh 
lch sử của đất nước này. Hãy xem 
xét về việc Phật giáo và Nho giáo 
thâm nhập vàa Triều Tiên như thế 
nào. Mặc dù Nho giáo du nhập vào 
Triều Tiên sớm hơn, nhưng người 
dân lại thích Phật giáo hơn vì nó 
có lợi cho việc xáyv đựng một nhà 
nước trung ương tập quyền có Ì\huynh 
hướng mở rộng biên cương. 

Một số người cho rằng những điều 
răn mà thanh niên Shilla (57 trước 
C-935 sau CN) tuân theo là cua 
Phạt giáo, trong khi một số khac 
lai cho đây là của Nho giáo. 
Wongwansg, một người chịu trách 
nhiệm dạy các điều răn này trong 
những năm đâu thể ký VỊI vỏn là 
một nhà sư, nhưng đóng thời cũng 
có thê truyền dạy những giao Ív của 
Đạo Không. Do do. những điều rần 
này có thế được gia) thích theo cách 
nào cùng được. 

Tuy nhiên. chúng ta cũng cần phải 
xem xét ván đề từ một khía cạnh 
khác, đó là do xã hội lúc đó cần 
những chuảân mực đạo đức làm nên 
tang cha sự phát triển của giới quý 
tộc và hè thòng gia đình có thứ bậc 
và báo vệ cua cải. Đó là một vân đề 
hét sức cân thiết ngay cả trước khi 
Phật giáo và Nho giáo du nhập vào 
Triều Tiên. 

Tình trạng tương tự cũng XâV ta 
với hệ phái 7iển của Phát giao. 
Được truyền bá vào Triều Tiên trược 
khi vương quốc Shilla thâu tóm hai 
vương quốc khác là Paekche (18 trước 
GN- 660 sau CN) và Koguryö (37 
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tr ` (TN- B68 sau (NI, nhưng hệ 
phái này không tro được anh hưng 
#i nhiều tắàãi chớ đến si thời kỳ 
ShHla thông nhất (B6R:9351!, khi mà 
các lãnh chun địa phương co quyền 
lực dưng lên chộng lụi chính quyên 
trung ương tập quyên. Nói cách khác, 
hệ phái Thiên của Phảt giáo đà được 
những lãnh chua địa phượng chấp 
nhắn và coi đây là 
quan tròng cua hạ 


một tỏn giáo 


Nho giáo bất đầu nhún được sự 
quan tâm củi dân chúng văo cuôi 
triều đại REoryo (918-1492) và cuôi 
cung trở thành hệ tư tưởng chiếm 
Lài thê vào triệu Yi của vua Choaôn 
(1492-1910), Người ta bn rằng Nho 
gian được dụ nhập vào Triều Tiên 
trong quá trình trao đôi vàn hóa với 
nhà Nguyên bàn Trung Quốc Tuy 


thiên, có thể guái thịch việc chấp 
nhận Nho gio mới theo một hướng 
chinh xác hơn. đó là do sự lớn tranh 
°ua ni cấp trung lựa. Mót tmhóaứ 
những lành chúa nho vá trung bình 
đả ma nhập vào tầng lớp lành đao 
lhhông phải thông qua chế độ cha 
truyền con tồi túà thông qua các lv 
thị tiyến của Eriểu định, Đó là những 
ngưởới trung thức, luôn phê phan 
những thê lưc cai trị oòng họ chà 
Nguyên đã nở hữu một khoan tài 
san lớn thông qua những phương tiên 
bát hợp pháp. Ho đã xem Nho giáo 
di là những chuiấn tuc đan đủ: 
dụng đân cán tuân theo 


Nhưng người này cuối cung đã 
giành quyên lãnh dạo đát nước trong 
triệu đại mới, những không như nhiều 
người ighí, họ không phai là những 
n#lớt tốn thở Trung Quốc hùng 
manh Ngược lu, ho tnuôn kham phá 
truyền thông lịch sử của dân tộc khơi 
đáu tự thời ký Tangun vá ủúp hồ 
bủúng chữ cái mới tiếng Triệu cua 
vua SeJong (1418-50! 


Một trong những môi qguaø tấm 
tra các học giá thơi ký Chhasền thê 
ký XVHI, XVHI để cao, đó là phat 
triền càng nghe và kinh tê Việc trông 
trot đc tầng lên hôi tu@t một nâm 
cộng với việc nhiều hệ chưa nước cung 
cắp cho trông trọt được xáv chứng đã 
lam cho nông nghiệp phát triên 
Mót hẻ 
thông giao thương được tliiết láp 
rong toàn QUỐC giai mi trưng tím 
la Seoul và Kaes¿eng: Cao thương 


manh trong thời kỳ này 


với nước ngoài được éac nha buón 
thiết lấp tại bịj và nhiều ngành 


nghề thủ công mỹ nghệ phát triên. 
Trường phái Sirhouk& (Thực học) của 
Nho giáo được phát huy. Đây là một 
trường phái chủ trương học tập nhằm 
mục đích cai tạo xã hội thông qua 
việc tăng cường ý thức của người dân, 
qua phát huy truyền thống lịch sử 
và gặt hái ích lợi từ ảnh hưởng của 
văn hóa phương Tây và phương pháp 
học nghiên cứu lịch sử của nhà Thanh 
ở Trung Quốc. 


Sự phát triển của nền nghệ thuật 
Triều Tiên song hành với sự phát 
triển của nên văn hóa nước này. 
Phong cách mạnh mẽ của những bức 
bích họa thời kỳ Koguryö đã thể hiện 
tính cách của người đân nước này, 
vốn được tạo ra bởi hoàn cảnh lịch 
sử và môi trường lúc đó. Mặc dù một 
nghiên cứu về sự phát triền của nghệ 
thuật tạo hình thời Koguryö có thê 
giúp chúng ta xác định được độ tuôi 
của những ngôi mộ cô và thây được 
những giao lưu văn hóa, nhưng cũng 
không thể lý giải hất những thành 
tựu lịch sử của những tác phẩm nghệ 
thuật này. 


Một lrết luận tượng tự cũng có thê 
đưa ra với đền thờ trong hang động 
đá Sökkuram thuộc triều đại Shilla. 
Cầu trúc cúa đền thờ này nổi bật với 
hình dức Phật ơ giữa tượng trưng cho 
một vũ trụ thống nhất. Hang động 
này là hình ảnh lý tưởng của một 
thế giới hòa hợp. Tương tự như vậy 
với hai ngồi chùa bằng đá Sökkatap 
và Tabotap ở đền Pulguksa, đây có 
lẽ là những kiệt tác bằng đá của triều 
đại Shilla thống nhất. Chúng là 
những sản phẩm thê hiện ý chí của 


giới quý tộc, những người luôn coIl sự 
hòa hợp là lý tương. Được xây dựng 
vào cuối thời Shilla đề tưởng niệm 
những nhà sư dòng Thiền, đó là 
những hình mâu của nghệ thuật 
Thiền Phật giáo, cấu trúc với những 
đường cong hình xoáy trôn ốc của 
những tác phẩm này thể hiện tâm 
trạng tinh thần phức tạp của thời kỳ 
này chống lại hệ thống cai trị trung 
ương tập quyền. 

Vẻ đẹp của đồ trang trí tráng men 
màu ngọc bích thời Koryð tượng 
trưng cho sở thích của tầng lớp quý 
tộc cai trị Mặc dù những đồ tráng 
men màu ngoc bích thời Koryö này 
chìu sự ảnh hưởng của nghệ thuật 
tráng men Trung Quốc thời Tống 
nhưng nó cũng thể hiện những đặc 
trưng độc đáo của giới quý tộc Triều 
Tiên. Ngược lại, vẻ đẹp giản dị của 
đồ gốm trắng thời Chosðn lại có liên 
hệ trực tiếp với thái độ và lôi sống 
của những người lính và công dân 
tầng lớp trên, những người coi trọng 
việc sử dụng trong thực tế hơn là sự 
hoa rnÿ. 

Mặc dù nghệ thuật vẽ tranh thời 
Chosšn được cho là một sự bắt chước 
hoàn toàn trường phái Trung Quốc, 
nhưng nêu xét về nét bút và cách 
pha màu thì nó lại mang bản sắc 
Triều Tiên. Vào thế kỷ XVH, XVIII 
các họa sĩ Triều Tiền đã vẽ những 
bức tranh phong cảnh hiện thực của 
Triều Tiên với những nét vẽ đậm 
và mạnh mẽ. Thê loại tranh mó tả 
cuộc sống và sinh hoạt thường ngày 
cũng phát triển trong thời kỳ này. 
Những bức tranh này luôn phang 
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phất hương vị, bản sắc Triều Tiên, 
mô ta canh những thanh niên quý 
tộc đang nô đùa với các kỳ nữ hoặc 
cảnh những người nông dân và thợ 
thu công dang làm Việc. 

Mạc dù nhữmg anh hương của nước 
ngoài đối với nghệ thuật Triều Tiên 
la không thể phú nhân, nhưng cũng 
càn phải nhận thây và đánh giá 
cào những giá trị thực sư cúa nên 
nghệ thuäL nước nay trong bôi cảnh 
lịch sử và văn hóa lúc đó. 

Mặc dù một tác phám nghề thuật 
sẽ có giá trị doc lạp và giá trị nòi 
tại khi nó rời tay người nghệ s1 
nhưng chúng ta cũng không được 
quên nền tảng lịch sứ đã tao nén 
tác phẩm đá. Về phương tiện này, 
các tác phầm nghệ thuát đều là 
những sản phảm của lịch) sứ phản 
ánh khuynh hướng va tư tưởng của 
mỗi cá nhân. 


_VÄNHỌC 


Thđ ea 


Trong xã hội Triều Tiên thời xưa, 
nghẻ thuật làm thơ là một trong 
những tiêu chuẩn quan trong để đánh 
gia Về phẩm chất của một cá nhân 
củng như kha năng phụng sự đôi 
với đất nước. Cách nhìn nhận như 
vậy về thơ ca đã dẫn đến nhiều kết 
qua thú vì. 

Một là, thơ thường táp trung thá 
hiện “cái tôi”. Nêu nhừng tác phẩm 
đö được tạo ra bởi những nhà thơ 
tôi thì tư tưởng của họ sẽ thẻ hiện 
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những stï han chế nhất định, Nhưng 
nếu những bài thơ âv la của những 
bậc vì nhàn thì ngươi đọc sẽ khám 
phá được trong tư tướng cúa bai thơ 
sử trải nghiệm của chính ho và sau 
nữa là sự trải nghiệm của tất cả 
mọi ngươi, đó là một tiến trình đi 
từ những cái cụ thể nhỏ bé đến 
những điều vĩ đại, lớn lao. Đây chính 
là những dấu hiệu của một bài thơ 
hay thực sự. 


Hai là, đặc trưng của thơ ca luôn 
thẻ hiện một khuynh hướng bao 
trùm hướng đến sự siêu nghiệm, 
phản ánh tư tưởng truyền thống về 
tự da và sự giải thoát của đạo Phật 
cũng như tư tưởng truyền thống của 
Nho giáo hướng đến sự tìm kiếm 
một và hội có trật tự và được kiếm 
soát trong sự khôn ngoan tôi thượng. 
Phật giáo và Nho giáo có anh hướng 
sâu rộng đến mọi mặt của văn học 
Triều Tiên. Phật giáo chiếm ưu thế 
trong triều đai lNorvõ khi hansi 
(những bài thơ được viết bằng chữ 
Trung Quốc) phát triên rực rỡ. còn 
Nho giáo có anh hương manh mẽ 
nhất trong triều đại Chosön khi S2 
và Kzsơ, bai thê loại văn chương 
phản ánh sàu sắc những tỉnh cam 
của người Triều Tiên, đã đạt đến sự 
phát triên trọn vẹn nhất. Cá hai 
đồng văn chương này dêu thông nhất 
ở sự bôi dưỡng nhản cách nội tâm 
cá nhân. Con người siêu nghiệm vòn 
là nguồn cam,hứng mà ca Phật giáo 
và Nho giáo hương đến đẻu có một 
nên táng chung. 


Ha là, nguân cám hứng đê sáng 
tác văn thơ thường mang tính ngẫu 


hứng: một chuyển thăm mnột ngòi 
đến, gặp gỡ một người ban, đòn mừng 
xuân đến, một rmón quà bàng rượu. 
Mật cam xúc cụ thể đầu có thê nhanh 
chóng gợi lên cảm hứng sáng tác 
thơ ca. 


Bốn là, thơ ca có khuvnh hướng 
thể hiện một thái đô đặc biệt đối 
với thiên nhiên. Thiên nhiên được 
nhìn nhận theo ý niềm. Sự thương 
thức thiên nhiễn dẫn nhà thơ đến 
mới suy tư, từ đó lại làm cho nhà 
thơ sav má chúng, những không 
phai là mè cái đếep bàn ngoài rmnà 
là mê vẻ dđcp tình thản chứa đựng 
bên trong. Cánh sắc nhà thơ nhìn 
ngắm khòng phải )a môt ngọn núi 
hay một cành hoa mà là cái bản 
chất tự nhiên thuần khiết của bông 
hoa hay ngọn núi ấy và là một 
hướng tiếp cận hoàn toàn mang 
tính tượng trưng luôn hưởng đến 
cái đẹp nội tâm của cảnh vật. Đây 
cũng chính là điểm cốt yếu tạo nên 
truyền thống của thơ ca Triều Tiên 
cho đên ngày nay. 


Những bài thơ lân đời nhất của 
Triều Tiên thường được viết dưới dạng 
các bài hát thể hiện sự tôn thờ thân 
lnh hoặc động viên moi ngưới cùng 
nhau làm việc. Những bài hát này 
thường liên hệ theo nhiều cách khác 
nhau với âm nhạc và các điệu nhạy. 
Tuy nhiên, điều đáng tiệc là ở Triều 
Tiên không có hệ thông chừ viết 
nào cä cho đến khi các ký tự Trung 
Quốc được du nhập vào Triêu Tiên 
vào khoảng thế ký IỊ. Ngay lắp tức, 
các mâu tự Trung Quốc này trở nên 
phố biến trong giới thượng lưu Triều 


tiên và dẫn đến sự phát triên của 
thê thư bans¡, một thể thơ được sáng 
tac bởi những nhà thơ Triền Tiên 
nhưng tuàn theo những quy tắc và 
sứ dụng chữ việt của người Trung 
Quốc. Choe Chì-won (8527-27) thuộc 
triểu đại Shilla chình la nha thơ 
nôi tiếng đầu tiên cua thê loai thờ 
này. Ông đô kỳ thi cua nhà Đường 
năm 8274 khi mới 18 tuôi và nhanh 
chóng trở thành một nhà thơ đanh 
tiếng ở Trung Quốc. Mạc dù thành 
công rực rỡ ở Trung Quốc, nhưng rõ 
ràng ông vân là một con người quen 
với những nỗi buồn như được thể 
hiện trong bài thơ tiêu biểu sau: 


Gió thu thôi mãi 
Mt bhúc sáu ca 
Mldv di trên đời 
Hiểu được làng ta 
AMlaäi nhìn mưa bào 
Trui ngou) song thưa 
Trước tÌbhn "gòi nhớ 


Hồn ĐÊ chốn xưo 


Trong thời kỳ Shilla, một hệ 
thông ghi nhận những âm điệu Triều 
Tiên bằng ký tự Trung Quốc gọi là 
tu được hình thành và phát triển, 
điều này cho phép ghi lại những bài 
thư 0vangøa bản địa vốn rất thịnh 
hành trong triêu đại Shilla thống 
nhát và đầu thời kỳ Koryö. 25 bài 
thơ hyangøa vân còn được lưu giữ. 

Thê loại changga (theo nghĩa đen 
có nghĩa là trường ca) đã thay thế 
thê loại Wjyanggu trong triệu đại 
Koryö. Thê loại chøngga được chia 
làm hai loại nhỏ: thê #vöggichegd 


-3+- 255 


được ghi lại bằng tiếng Trung Quốc 
và phản anh những tự tưởng Nho 
giáo, thê so#vo - những bài thơ trữ 
tình tỉnh tế và ít phô biến - được 
ghì lại qua truyền miệng. Từ ŠSogyo 
có nghìa là sự thông tuc hay hình 
dân, thể hiện một tinh thần phản 
kháng nên đã nhận được sự ung hộ 
của Nho giáo. Dù sao đi nừa. thê 
loại thơ này cũng thê hiện mòt sự 
tỉnh tế và sầu sắc riêng biệt, 

Hình mẫu thơ của Triều Tiên 
được chính thức hình thành khi Yì 
Kyu-bo (1168-1241) bắt đầu viết 
nhừng bài thơ hans¿ vào giữa triều 
đại Koryõ. Thơ của öng thể hiện 
những trải nghiệm của bản thân, 
thường là những cảm xúc mà ban 
thần ông đã trái qua tư cuộc sống 
của mình. Ông mô tả vẻ đẹp bên 
ngoai của một ngôi đến, một trạm 
bưu điền hoặc một quấn trọ, sau đó 
mỏ fä về đẹp nội tại bên trong của 
chúng. Những bài thơ này thường 
ngàn, mang âm hưng của mát bài 
hát và thá hiện phẩng phát nhừng 
giây phút thăng hoa cúa nhà thơ. 
Người đoc dê dàng nhận ra đó là 
những giây phút trong cuộc sông 
hàng ngày của nhà thơ: đó có thể 
là chuyến viếng thăm một ngồi đền, 
một người bạn; một khó khăn gặp 
phải trong mối quan hệ giữa nhà 
thơ với con cái và vợ của mình; hoặc 
đo là lúc anh ta vui hay buồn. Tuy 
nhiên, đó luôn luôn phải là trai 
nghiệm thực tế cúa nhà thơ. Bài 
thư chính là sự thể hiện cách giải 
quyêt của nhà thơ với những vấn 
để đo: 


256 SK, 


Căn phòng hoang Uặng của người 
(M s1 

Bên canh một cây cổ thụ 

Một ngọn đèn đang chúy trên 
bàn thờ 


kẹo lct hương nhang tỏa 

Tái hỏi NGƯỜI fUL Sĩ già 

Ông đã sống những ngày qua nh 
thê nào: 

Chuyên phiếm khí khách đến 0à 
thợp mất khí người khách ra ởi. 


Chỉ một vài nét phác họa thông 
qua hình ảnh cái cây, ngọn đèn và 
những cây hương cháy, tác gia đã 
mô ta tu sĩ để làm nền tảng mỏ ta 
vẻ đẹp bên trong của nội tâm. Tu sĩ 
đại diện cho ý tưởng tâm lĩnh mà 
con người muốn hướng tới. Tuy 
nhiên, cốt lõi của bài thơ không tập 
trung ở tu sĩ mà chủ yếu nói về căm 
nhận và sự trải nghiệm nổi buôn 
của nhà thơ. 

Truyền thống thơ bza»s¡ phát triển 
mạnh từ thời Shilla đếm thời Chosẽn 
và Koryö. Nó đã sản sinh ra nhiêu 
thi sĩ nõi tiếng Sau đây là bài thơ 
tứ tuyệt của Chòng Chák, một nhà 
thơ nòi tiếng thế ly XVIÍ: 

.Vq xd CÔN củi Uống 

Cánh điệc trắng đơn côi 

Tiêu phong chiêu lạc lối 

Sông trời mờ đêm trôi 

Các bài thở hơns: và s1o khác 
nhau về cảm xúc mà chúng mang 
lại cho người đọc. Sự khác nhau đó 
có thể do ngôn ngữ mà chúng được 
dùng để thể hiện. Nếu như thơ hơns: 


được viết bằng tiếng Hán - thứ ngân 
ngữ văn chương và dùng trong các 
cóng việc chính thưc thì thơ 4¡Ja được 
viết bằng tiếng Hangø! - loại ngôn 
ngữ bình dân được dùng trong gia 
đình. Dù ở câp độ nào thì thợ sf7o 
cũng mang tính chất riêng tư cá 
nhân hơn tha hansr Một hình anh 
được gợt mở, phát triển và nhà thơ 
nói lén những eam nhân, trải 
nghiệm của riêng mình về hình ánh 
đó chị trong khoáng 3 dòng ngăn 
ngui và 45 âm tiết. Không có một 
sư liền hệ nào giữa nhà thơ với chủ 
đẻ của bài thơ. 

Từ so xuất biện lân đầu trong 
tác phẩm của Shin Kwang-su (1712- 
1775), nhưng người ta cho răng bài 
thơ s;¡7o đâu tiên được tạo ra bởi Yì 
se-Chun, mọf ca sĩ nổi tiếng vào thi 
đó. Tài liệu này có xu hướng nghiêng 
về âm nhạc hơn là thơ. TÌ so có 
thê là hình thức viết ngấn của từ 
4//olgavo. có nghìa là những bài ca 
thòng dụng theo mua. TÌ! s77o ngày 
nay được dùng tư thế kỷ XX đề phân 
biệt thế loại thơ cũ và thể loại thơ 
mới, thơ tí do.. vốn được du nhập tư 
phương Tây. 


ae nhà nghiên cứu đang còn bàn 
cãi vẻ thê loại thơ sựo. Một vài giả 
thuyết cho rằng đây có thể là một 
sự phát triển của thể thơ hyngga 
thời Shilla bất nguôn từ những bài 
kinh Phảt từ triều Minh ở Trung 
Quốc; hoặc đó có thể là thể loại dịch 
các bài thơ tiếng Trung Quốc sang 
tiếng Triều Thên; có thể đó là một 
sự cải tiến của thể loại thơ tan ga 
thời Koryö hoặc là sự cái tiến của 


những bài hát của các pháp sư thời 
xưa. Việc làm sáng tổ nguần gốc 
càng khó khan hơn khi theo các tài 
liệu lịch sư, ngân ngừ #angw/ chỉ 
được phát minh sau năm 1446. Vì 
vậy, những bài thơ được viết trước 
đó có thể được ghi bằng tiêng Hán 
sau đó được dịch hay tái địch ra tiếng 
Triêu Tiên hav được ghi lai bằng 
hình thức truyền miệng ngay từ thời 
kỳ đầu. Sự việc càng phức tạp bơn 
khi những táp thơ đầu tiên là 
Chlongguyõng-ôn chỉ được xuất. bản 
vào năm 1728, rất lâu sau khì tác 
gìả đã qua đời. 

Một hài thơ theo thể loại si7a 
thường có 3 đòng, mỗi đòng thường 
có từ 14-16 từ và một bai không quá 
45 từ. Dưới đây là một bài thơ sr/o 
thông thường, được gợi là Ð yðng sỰo. 


Cáy héo hát trụi trơ cành lá 
Khi cây còn tươi tốt, chẳng di 
ghé qua 

Nhưng hhi lá rụng, cành bhôó, 
ngay có chm chóc cũng bhông 
thèm độu 


Đây chính là một bài thơ tiêu 
biểu của Chöng Ch'öl (1536-1593). 
ỞƠ đây chúng ta thấy hình ảnh một 
cái cây đang xơ xác cành lá và một 
cái cây khi nó còn xanh tươi. Câu 
cuối cùng “ngay củ chỉm chóc cũng 
bhông thèm đó?” đã phác họa hình 
ảnh và sô phận của những người đã 
bị mất quyền lực chính trị. 

Có hai biến thế phát sinh từ thể 
thơ cơ bản này là: õf-so là thể thơ, 
mà câu đầu tiên hoặc thứ hai được 
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lam đài ra; và sơsði-sjo là thể thơ 
mà ca ba câu được làm dài ra nhưng 
chỉ có hai câu đầu là dài bao nhiêu 
cũng được còn câu thứ ba thì có giới 
hạn nhất định. Thấ szsði-sjo đẻ cập 
nhiều chú đề và chứa đựng nhiều 
cằm xue vui vẻ hơn thể pyðng sửỤo. 


lấy vé foạc áo choàng; 

Làm thành một chiếc quận ðng tựm. 
Hày cời bỏ tràng hạt; 

tuàm thành đây buộc yên lừa 
Mười năm đèn sạch 

Vùng đất thuận khiot của Đức Phật 
Đang khẩn câu Đức Bồ tát 

Và bàn tay cứu rỗi của Ämthaba 
Sẽ để họ đến nơi họ phải đèn 
Màn đêm trong tảm hồn người 
1t SỬ 


Không phổi lúc thì tham hủnh Phá! 


Chồng Chöl là một nhà thơ đâu 
tiên trong số những nhà thơ lớn của 
dòng thơ s17o. Thượng thư lloàng 
gia, quan tổng trấn, thông tướng 
quân đội là những vị trí mà ông đã 
từng năm giữ trang sự nghiệp quan 
trường đáy những thăng trầm với 
việc từ quan, bí bãi quan và bị ổi 
đày Ông là một người thông minh 
nhưng cưng rắn và cuộc đời cúa ông 
vằn gây ra nhiều ý kiến tranh cãi. 

Cho dù có sự mâu thuân trong từ 
tương, tính cach của Chồng CH'õ], ít 
nhất óng vần được nhìn nhận là 
một nhà thơ hàng đâu. Thơ cúa ông 
là sự kết hợp cúa việc s dụng ngôn 
ngừ tinh tế, những cách diễn đat 
bát ngờ độc đáo, sự tao nhã, sự tối 
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nghĩa và cả sự chảm biếm - những 
nét đặc trưng cua thơ so: 


Điều gì sẽ xay ra 

nếu tư ngủ lòng tờ mêt mi? 
Một loạt những Ý mềm 

sẽ lại hiện 0ề trong căn nhù tự tưởng 
Những người thợ mộc Uới thước 
UỞ TLỰC 


lăng xăng quanh nhà 


Chưa từng có một bài thơ nào 
như vậy xuảt hiện trước đây trong 
thê laại s/7/2. Những hình ảnh rất, 
rö rằng và bén nhọn, từ ngữ được sử 
dụng một. cách có chọn lọc với tất cả 
ý nghĩa của chúng. Hinh ảnh những 
người thơ mộc ở cuối đoạn thơ chạy 
loanh quanh với những cây thước và 
Ìö mức tao nên một nét dí dõm, khôi 
hài, tạo nên net tươi sáng cho bài 
thơ. Bài thơ muân phản ánh tình 
trang hôn loan của triều thần trong 
thời gian Triều Tiên bị chiếm đóng 
bởi cuộc xâm lược của Hidevoshi vao 
những năm 1590. 


Yun Söõn-do (1587-1671) được 
những nhà bình luận xem là một. 
trong những nhà thơ kiệt xuât của 
thể loại sửo. Ông cũng là một trong 
những nhà thơ từng làm đến chực 
tương đương bộ trưởng và có mòi sự 
nghiệp chính trị đầy sóng gio. 7õ 
bài thơ s17/o của ông vân còn được 
lưu giữ. 

Một trong những tác phẩm nổi 
tiếng nhất của Yun Sön-do là tập 
thơ “Lịch của người đánh cá, bao 
gồm 40 bài thơ mỗ ta bản mùa ở 
ruột trong những nơi án đàt mà nhà 


thờ yêu thích nhất. Làm người đánh 
cá có thời la một trong những biều 
tượng của những người thông thái 
muốn sống giản dị với thiên nhiên. 
Chú đề này cùng là một chú đề 
truyền thống vốn thấm sâu trong 
tâm trí các nha thơ Trung Quốc và 
Triều Tiên. Yun Sðn-do việt tác 
phẩm này lấy cám hứng từ bài hát 
về người đánh cá của Yï Hyðn-bo 
(1467-1555), một tác phẩm có từ thời 
đại: BS: 


Tác phẩm này thê hiện miột sự 
khác biệt so với những bài thơ sựo 
khác. Thứ nhất là hai điệp khúe đầu 
tiên của bài thơ không được làm theo 
thê loại s/7o thông thường, đoạn đầu 
tiên mô tả những công việc như kéo 
lưới, nâng buồm, hạ buồm, chèo 
thuyền..; đoạn thứ hai là sự mô ta 
tượng thanh tiếng khua của mái chèo, 
tiếng kêu leng keng của chiếc mó 
neo. Bài thơ đầu tiên nằm trong 
chùm thơ về mùa Đông có những 
hình ảnh thật dẹp: 


Ảnh nắng chiếu xuống khì những 
dũng mìđy trôi đi 

Trong trời dd! bao la một biến 
tần lăng yến 

Tiếng nh chco xen-làn từng đợt 
sóng uụ tầng buôm căng trong gió. 


Eim Su-yang (1690-27) là nhà thơ 
so nôi tiếng thứ ba, Ông là một 
người thuộc tầng lớp Chưngin (không 
phai binh đân cũng không phải quý 
tộc), khác vơi tầng lớp yangban. Do 
không thê thăng tiến hơn nên ông 
đã từ quan về ø ẩn sau một thời 
gian giữ một vì trí nho trong quân 


đội. Ông thích sống, đam dạo cùng 
với những ngư! bạn già. thương thức 
vẻ đẹp thiên nhiên tại trang trại 
cúa mình ở Hwagae-dong, Seoul. 
Ngoài những tài liệu ít ö¡i thì tát cả 
những øm mà chúng ta biết về ông 
là ông đà xuât bản một tập thơ sựo 
gø1 là Haecdong-Rayo (Những bài hát 
về đất nước phương Đồng!). 

Một nét đặc sắc để có thê phân 
biệt thơ của Km Su-yang với các 
nhà thơ trước là nét hóm hỉnh trong 
các tác phẩm của mình. Đây là một 
nét đặc trưng trong giai đoạn mà 
ông sống. Thời ông có rất nhiều nhà 
thơ ẩn danh cũng làm những bài 
thơ hóm hinh như vậy, tuy nhiên, 
không một nhà thơ nào khác đê lại 
tên tuổi của mình nối tiêng như Kim 
Su-vang. Phương pháp mô tá được 
sư dung trong những bài thơ của òng 
đã phần ảnh mọt sự chuyển biến từ 
thơ sang vàn xuới đưới tác động của 
phong trao Sirhab (Thực học), trỏ 
thành một xu hướng văn học mới: 


Hày nhìn cô gút mặc 0áy hoa nà 
chiếc áo mở rộng 

Gương mặt nàng được trang điểm 
xữuh dep 

Mai tóc dài thả xuống Bờ uới 
Ngày hôm qua nàng đã lừa lỗi 
Uà hôm nay: lưai danh lừa người Shúc 
Cầm một bóng hoa mới hái trong 
tay 

Nàng hìng tạng trên đường Uể 
cùng ánh đương dan tắt. 


Tất nhiên không phải chỉ có sự 
hóm hính mới tạo nèn tính đác sắc 
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của thơ Eim Su-yang mà òng còn 
thê hiện một cảm xúc tốt đẹp, đặc 
biệt là tình yêu thiên nhiên. Sông 
hòa hợp với thiên nhiên luôn là điều 
mà các hiên sĩ luôn muốn hướng tới 
mặc dù không phải lúc nào kết quả 
cũng đê dàng và mỳ mãn, 


Đến giữa thế ky XV, môi thể loại 
mới của thơ ca ban xứ goi là *asqa 
đã ra đời, có khuynh hướng mô tả. 
bả thực nhiều hơn những bài hát 
thời Koryö trược đó. Thế thơ Èosa 
không phán chia thành các khổ thơ 
tứ tuyệt mà đôi khi giống như văn 
xuôi vì người ta lam thơ cũng nhằm 
để ca hát được những bài thợ đó. 
Chöng Chỉol là bậc thầy xuât chúng 
của thể thơ *køsø và tát phám 
Keandong-pyðlgoR (1580) của ông 
mô ta tám cảnh đẹp trứ danh ở 
dãy nui Kim Cương là thành tựu 
tiêu biêu nhất của thể thơ truyền 
thông này. 


Tiếng llán (Trung Quàc) vân là 
ngôn ngữ sinh hoat của triều đình 
và giới văn chương cho đến thế kỷ 
XIX. Năm 1884, Nhật và các thể 
lực phương 'Tâv gây áp lực buộc Triều 
Tiên phái mờ cửa các hải cảng. Sự 
kiện đánh đâu sự chấm dứt của Vương 
quốc Án sì này cũng là thời điểm 
Triều Tiên bắt đảu chịu ảnh hưởng 
của phương Táy. Sau khi Trieu Tiên 
bị Nhật thôn tính năm 1910, nhiều 
trí thức trẻ đã chuyển sang Nhật du 
học nên đã có điều kiện tiềp xúc với 
khuynh hướng văn chương ở Nhật. 
Trong nước, thời kỳ này đánh dâu 
cuộc đấu tranh của những người theo 
chu nghĩa đân tóc, mà nôi bật là 
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cuộc đấu tranh đòi tự đo vào ngày 1/ 
3/1919. 


Sự lớn mạnh của từ tưởng dân tộc 
chủ nghĩa đã đi lên với sự tẩy chay 
văn học Trung Quốc, ủng hộ việc sử 
dụng chữ øngzu và những ảnh hướng 
truyền thông của phương Tây. Tiếu 
xúc với các nhà thơ phương Tày điển 
hình (như Baudelaire, Varlaine. Yeats 
và Svmons), những nhà thơ trẻ đã 
tao nên một dòng văn học mới. Tác 
phâm Phong tròo tượng trưng trong 
bỡn học của Symons được dịch sang 
tiếng Nhật từ đầu thê ký XX. Ở Nhật 
nó trở thành một loại tình thánh. 
Các nhà thơ trẻ Triều Tiên có nhiều 
sách tiếng Anh hơn là tiếng Pháp. 
Phần lớn các sách mà họ có đều là 
những bản dịch từ tiếng Nhật Bản, 
mà phần lớn là cá bản gốc là tiếng 
Anh. Eết. quả của sự ảnh hưởng phức 
tạp này là một thể loại thơ mang 
màu sắc Raphael được tạo ra với đặc 
trưng chủ yếu là sự buồn chán, thất 
vọng và có lẽ Symon là người co anh 
hưởng sâu sắc nhất. 

Sự bắt chước là điều khòng thê 
tránh khỏi trong thê loại thơ này. 
Các nhà thơ Triều Tiên, thường là 
trong độ tuổi 20, đã cùng nhau tạo 
ra một dòng thơ mới cho Triều Tiên 
dựa trên sự hiểu biết của họ vẻ những 
nhà thơ phương Tây. Đây là một 
khuynh hướng mang tính thư 
nghiệm và đó là một sai lắm. Trong 
bài viết “Ngủ điều uò hơi thở của 
hình thức thợ” (1919), mm õök (1898- 
?) đã chị ra sự thiếu vắng những độc 
gia có trí thức và có khả năng phê 
phán dong thơ này. 


Kim So-wol (1902-1934) là một 
trong những nhà thơ tre thoát khói 
sự bắt chước và bắt đầu tạo ra một 
cái gì đó mới dựa trên những anh 
hưởng mà các nhà thơ nhận được. 
So-wol không chỉ là một người biết 
viết những vần thơ hay. Bài luận 
Srhon (năm 1925) cúa ông là một 
bản tuyên ngôn đầu tiên về chú 
nghĩa thần bí trong thơ ca hiện đại 
của Triều Tiên. Có lẽ thành công 
ân tượng nhất của ông chính là sự 
lnh hoạt và tài hoa trong cách sử 
dụng ngôn ngữ Triều Tiên, cụ thể là 
ông đã biết kết hợp giữa những từ 
ngữ dí đồm và giản dị của địa phương 
thành những thành ngữ hiện đại 
đôi lập với phong cách ước lệ, bóng 
bấy của ngôn ngữ Trung Quốc. Hoa 
đỗ quyên có thể được xem là một 
trong những kiệt tác của ông: 


Nếu quá buôn phiền 0ì anh 

em sẽ muốn rơ ởi 

Anh sẽ để cm ra ởi, thót nhẹ 
nhàng, hhông nói một lời 

Ở Yoksan, YðngÙyðn 

Anh sẽ hút một nắm hoa đỗ quyên 
Đà rồi trên đường em ởi 

Để em nhẹ bước chỉa ly trên con 
đường đây hoad 

Nếu em tháy chán anh thì em có 
thể ra ởi 

Dù có chết anh cũng bhông rơi 
nước mốt 


Chðöng Chi-yong (1902 _?) và Kim 
Ki-rim (1908_ 2) là những người khởi 
đầu giai đoạn thứ hai của thơ hiện 
đại. Họ chìm đắm trong thể loại 


thơ hình ảnh. Và chúng ta không 
còn thấy sắc thái ca hình tượng 
tiền Raphaeì trong thơ của họ. 
Chöng Chi-yong đã tạo ra một sự 
hứng khởi đặc biệt. Tác phẩm Hiển 
thể hiện nghệ thuật dựng hình tình 
tế của ông: 


Biển như một căn lêu nhỏ 

Đó đây những con cá UoL lượn 

lờ quo 

Nước trắng phập phông tung té 

bhốp nơi 

Biển đẹp tuyệt uời uới từng đợi 

sóng độp uào bờ đó 

Từng ngày những con thuyêễn rơ 

bhơi đánh cá 

Những cánh hoa đỗ quyên tô điểm 

bởi ánh sáng mặt trời 

Những mảng rong biển mọc trong 

bẽ đá 

Biển như tấm gương nuối chững 

bâu trời 

Biên xanh như màu lú tre 

Mùa xuân biển như thể nòo nhỉ 

Như là những ngọn đôi nhó, những 

đãy lông đèn hoa chiếu sáng 

Biển trông như thế nào nhì 

Như là những bụi tre rậm rựụp 

Là một con hồ đốm 0uàng đen 

đang bò 

Và bạn ơi, hãy dành cho mình 

một chuyến đì uới biển đi nhé 

Nghệ thuật làm thơ này rất mới 
chẳng hạn như quan điểm của tác 
giả, cách mà những hình ảnh được 
sắp xếp hoàn toàn mới. Chöng Chỉi- 
vong và Kim Ei-rim là những nhà 
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tiên phong của chủ nghĩa thơ mới, 
hai ông đã tạo mọt anh hương mã 
trong lịch sử điều đó đã bị bỏ quên. 


Quyết định buộc giai tán Liên 
đoàn Nghệ sĩ Vô san Triểu Tiên 
(KAPE) vào giữa thập niên 1950 đã 
mở đầu cho một giai đoạn đàn áp 
gay gắt của Nhật Bản. Tuy nhiên, 
nối tiếp truyền thống của Han Yong- 
un (1879-1944), một nhà thơ, tu s1 
và một nhà yêu nước, một trong 
những ngọn lứa đẫn đường trong 
những năm 1920, phong trào phản 
kháng tiếp tục được duy trì với rhững 
tác phám của Yi¡ Yuk-sa (1904-1944) 
va Yun Tong-ju (1917-1945) với 
những hình tượng thơ ca tượng trưng 
cho việc chống giặc ngoại xâm. 
Nhóm Hươu xanh gầm Pak Tu-jn 
(1816-). Pak Mok-wol (1919-1978) và 
Cho Chi-bhun (1920-1968) đã lấy sự 
đàn áp của Nhât Bản làm sự thăng 
hoa cho các tác phãm của rnnình. Cá 
ba đã tìm thấy được sự thần kỳ của 
ngôn ngữ thơ ca. Thật vậy, sự tình 
tế và hòa hợp trong tác phẩm Người 
tứ sĩ hhiêu 0 của Cho Chi-hun khó 
có tác phẩm nào vượt qua. 

Chiến tranh Triều Tiên đã làm 
cho những thành ngữ trước chiến 
tranh dường như trở nên lỗi thời và 
lkhòng còn phù hợp với hoàn cảnh 
hiện tại. Những bài thơ được làm 
sau chiên tranh thể hiện sự trải 
nghiệm về hình thức và mang nói 
dung phê phán cao hoàn cảnh hiện 
tại của xã hội. Cuộc cách mạng cũng 
nghiệp bắt đầu vào những năm 1960 
đã tạo ra sự xa lánh. cò lập và phi 
nhân đạo và điều này được phản 
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ảnh rõ nét trong thơ ca. Một loạt 
cac nhà thơ có xu hướng chính trì 
xã hội đã xuất hiện như Kim Chị- 
ha (1941-) hay người đã thể hiện 
quan điểm của mình những năm 
1980 Kim Nam-gu cuôi cùng phải trả 
giá bàng nhiều năm trong tù. Hơn 
thê nữa, cuòc tranh cãi vốn đã có từ 
trước đến nay vẻ việc ủng hô hay 
không ủng hộ quan điềm “Thơ chỉ 
là thơ đơn thuần, khòng mang tính 
chính trị” một lần nữa lai nò ra. 
Bao lực trong cuộc nỏi loạn ớ 
Kwangiu đã khiến nhiều trí thưc trẻ 
trách cứ những nhà thơ già đà không 
thể tạo ra cho thơ ca một tiếng nói 
để ngăn chặn những thảm kịch như 
vậy. Họ (những nhà thơ trẻ) đã phản 
ứng một cách dữ dội, cả về mặt nội 
dung và hình thức với sư thất bại 
của chủ nghĩa nhân đạo để có thể 
tìm kiếm những giải pháp thích hợp. 
Điều quan trong hơn là +1 trụ cột của 
thế hề những nhà thơ củ là Cho 
Bvöng-hwa (19168_), 3ã Chăng-Iu 
(1915-), Pak Tu-jin (1916-) và Kim 
Chun-su (19232-) đâu đà đưa ra những 
tuyển tập thơ mới của mình vào mùa 
xuân nàm 1990. 

Nhừng năm thập miền 1980 cũng 
được đánh dấu bằng sự tái hợp nhât 
những thể loại thơ được cách tân 
của những người công nhân, một thể 
loạt thơ có nguồn gốc từ đi sản văn 
học của KAPE trong những năm 20- 
30 và xa hơn nữa có thc là thơ của 
Chăng Ta-san (1762-1886). 

Mãc dù có những hạn chế về 
phương diện quảng bá hình ảnh, 
nhưng nhìn chúng Sö Chöng-Ju được 


nhìn nhận là một trong những nhà 
thơ tài năng nhất của thế kỷ này. 
Tác phẩm của Sö Chöng-]u hấp dẫn 
ở chỗ: thứ nhãt đó là cách sử dụng 
từ ngữ của ông mà cụ thể là ngôn 
ngữ ban địa tỉnh Chölla: thư bai là 
những cam xúc tình vêu nhàn bản 
trong các tác phảm của ông giống 
như trong các tac phám của 
Baudelaire và Yeats; thứ ba là các 
tác phâm đã cho thấy òng trở lại 
thời Shilla, chủ yếu là với đạo Phật 
để tìm kiếm những giá trị có thể sẽ 
tôn vình đản tác Triều Tiên. Cách 
tiếp cân văn đề của ông thể hiện rõ 
trang thơ. Những bài thơ của ông 
thường ngắn nhưng chưa dựng cảm 
xue rất. mãnh liệt, 


Có một thực tê là thơ ca Triều 
Tiên rất phong phú, nhưng liệu các 
tác phẩm của các nhà thơ mới có 
hay hơn tác phẩm của các nhà thơ 
cũ hay không đang còn là một vấn 
đề cần phải bàn luận. Chất lượng 
của các bài thơ không thế xác minh 
một cách chính xác vì những nhận 
định, đánh giá khách quan là vô 
cùng khó khăn. Có hàng trăm tác 
phẩm thơ được đăng trên các tờ báo, 
các tạp chí có uy tín và nhân được 
ràt nhiều lời khen ngợi. Hàng năm 
đều có những cuộc thì thơ, qua đó ai 
có tác phẩm hay sẽ được nhận giải. 
Tác phẩm thành công nhất trong 
những năm: 1980 là 7ình yêu hoa 
thục quỳ của tồi của nhà thơ To 
Chong-hwan, đó là một tuyển tập 
các hài thơ tình kể về người vợ đang 
bị bệnh của ông và đà bản được hơn 
một triều bán. Chính điều này đã 


tap cho người ta có một cát nhìn 
khác về thứ, đá là goc nhìn từ khía 
cạnh thương mai. Những nhân tô 
này đà tạo nên một môi trường độc 
đáo cho thơ ca Triều Tiền. Các nhà 
thơ củng như độc giả luôn có một 
cái nhìn lạc quan nhưng cũng có sự 
lo lắng về nên thơ ea đât nước. 


Văn xuôi 


Văn xuôi Triển Tiên có nguồn 
gốc từ những câu chuyện thân thoại 
hoặc truyền thuyết, mà những tác 
phẩm cổ nhất còn lưu lại được là 
Samguk-sugi (1145) và Samguh- 
+yusa (12857). Tác phẩm “Những câu 
chuyện mới 0uễ chú rùa 0uàng” viết 
bằng tiếng Hán của Kim Si-sùp 
(1435-1493) được coi là tiếu thuyết 
đầu tiên của Triều Tiên, tuy nhiên 
chỉ có nầm truyện còn tôn tại cho 
đến ngày nay. Đây là một tác phẩm 
được xây dựng theo cöt truyện Triệu 
Tiên và cố kết thúc trong bị kịch, 
khác với những tác phâm có côE 
truyện theo kiêu Trung Quòc thường 
kết thúc có hậu. 


Tác phẩm tiểu thuyết đáu tiên 
của Triều Tiên được viết bằng ngôn 
ngữ bản địa Hangở/ {là Cáu chuyên 
bê Hong KhilÌ-rong của tác giả Hà Kyun 
(1569-1618), mô tả con đường của 
một. người anh hùng trơ thành thủ 
lnh một hàng trậm cướp và san đó 
đã xây dựng một xã hội khàng có 
gia) cấp ở đảo Yul. Tác phẩm đã thẻ 
hiện sự tán thành việc xoa bỏ xả 
hội có giai cấp, tiêu diệt nạn tham 
nhũng, cường quyên áp bức bóc lột 
của tầng lớp quý tộc thara lam. 
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Tác phẩm Giấc mơ ở tầng mây 
thứ chím của Kim Man-jung (1637- 
1692) đánh dâu một thời kỳ mới của 
tiêu thuyết Triều Tiên. Câu chuyện 
kế về một nhà tu đạo Phật mơ được 
đầu thai trở thành một quý tộc Nho 
giáo. Tác phẩm đã phân tích sâu sự 
xung đột giữa quan điềm của Nho 
giáo và Phật giáo về cuộc sống con 
người. Chú đề của tác phẩm này thể 
hiện trong tên truyện Giấc mơ ở tầng 
mây thư chín; trong giấc mơ ở tầng 
mây đó, bộ mặt chân thật của thực 
tại bị che giấu. Điều đó hàm ý rằng 
con người không bao giờ hoàn thiện. 
Tác phẩm Cáu chuyện về quý bà Sa 
(1690) cũng của nhà văn này là một 
sự châm biếm về chế độ lấy vợ lẽ, 
mà cụ thể là cách hành xử của vua 
SukJong với Hoàng hậu Inhyön. 


Trong suốt thế ký XVII, phong 
trào Thực học S¡;rhøÈ nhấn manh 
việc nắm vững những kiến thức lý 
tính và có một cuộc sống thực tế đã 
tó ra chiếm ưu thế, điều này đã dẫn 
đến việc hình thành một phong trào 
chuyển từ thơ sang văn xuôi với mnột 
thẻ loại mới là tiểu thuyết hiện thực 
phê phán, phê phán về những thành 
kiên của xã hội thời kỳ đó. Pak Chi- 
won (1737-1805) với tác phẩm phê 
phán sâu sắc lối sống đạo đức giả 
của giới quý tộc là một tác phẩm 
tiêu biểu đại điện cho đòng tiểu 
thuyết này. 

Chuyện nàng Chunhyang Ìà một 
trong những tiểu thuyết nổi tiếng 
nhất thời Chosðn. Đây là một tác 
phẩm được lấy từ một câu chuyện 
trong dân gian và sau đó được xây 
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dựng theo thể loại nhạc opera. Tiểu 
thuyết mô tả về tình yêu giữa chàng 
trai quý tộc Y! Toryðöng và 
Chhunhyang là con gái của một người 
nông dân. Đôi bạn trẻ đã bí mật 
thành hôn với nhau. Sau đó Y) 
Toryðng cùng với cha được lệnh phải 
lên kinh đô làm việc. Ở nhà 
Chhunhyang bị viền quan tỉnh trưởng 
ép buộc làm vợ nhỏ nhưng nàng cự 
tuyệt với lý do là đã có chồng. Do 
bực tức nên tên quan tỉnh trưởng đã 
nhốt nàng vào nhà lao và đánh đập 
dã man, nhưng nàng vẫn luôn chung 
thủy với chông. Sau đó, Y¡ Toryöng 
trở về, giả trang thành một. người 
ăn xin, nhưng thực ra chàng là quan 
thanh tra của triều đình. Chàng đã 
trừng trị tên quan tỉnh trưởng và 
mang lại hạnh phúc cho nàng 
Chunhyang. Câu chuyện là một sự 
châm biếm, phê phán chế độ tham 
nhũng của bọn quan lại quý tộc nhưng 
cũng đây chất nhân văn, thông qua 
các nhân vật bình dân “thấp cổ bé 
miệng” đề cao tình yêu đích thực và 
sự chung thủy. 


Tiểu thuyết lịch sử cũng là một 
dạng tiểu thuyết đặc biệt trong thời 
Chosðn. mjin nob là một tác phẩm 
vô danh viết về cuộc chiến của các 
tướng lĩnh Triều Tiên chống lại sự 
xâm lược của lãnh chúa Hideyoshi 
của Nhật Bản. Nháit hý Kycch'ub - 
tiểu thuyết của một nữ văn sĩ vô 
đanh - mô tả về sự chịu đựng của 
Hoàng hậu Inmok (1584-1632) dưới 
sự đàn áp bạo ngược của tên vua 
bạo chúa Kwanghaegun (1556-1622). 
Tác phẩm Hang7ung-nob, được viết 


dưới dạng nhật ký của công chua 
Hyegyöng (1735-1815), kế về cái chất 
của chông nàng là Hoàng tử Sado 
(1785-1762) và cảnh công chúa phải 
sông tủi nhục chịu sự phỉ báng của 
mọi người. Tác phẩm Cáu chuyện 
uÈ Hoàng hậu lnhÿon thuật lại âm 
mưu chính trị trong thời kỳ vua 
Suk]Jong trị vì. Vì Hoàng hậu Ínhyon 
không có con nén đã mang quý phi 
hang về để sinh cho vua Sukjong 
một người con nôi dõi. Sau khi sinh 
được một hoàng tử, quý phi Chang 
đà tìm cách ám hại hoàng hậu và 
giết chết rát nhiều người thân tín 
của hà. Sau đó, vua Sukjong hối hận 
nèn đã giết quý phi và phục hồi vị 
trí cho hoàng hậu. 

Thẻ kỷ XIX đánh dấu một sự suy 
giảm của tiểu thuyết. Triểu Tiên. Thời 
kỳ này chứng kiến một sự thay đổi 
sâu sắc về chính trị xã hội. Với việc 
phải mở cửa các cảng biến theo hiệp 
ước 1884 và sự sụp đổ của “Vương 
quôc Ấn sĩ”, Triều Tiên ngày càng 
chịu nhiều ảnh hưởng của các nước 
phương Tây. 


Một sự kiện trong câu chuyện 
Cuộc sống đã được định đoạt của 
Ch'ae Man-sik đã mô tả những sự 
thay đổi này. Đó là quang cảnh ở 
một tượng đài ký niệm công công. 
Một đôi nam nữ người phương TÂy 
bước xuống xe hơi với camera trong 
tay ở một tượng đài tại thú đô Seoul 
và tiếp tục hành trình du lịch cúa 
mình. Tác giả đã bình luận: “Nấu 
Taeuongun thấy được cảnh này... 
chắc chẳn ông sẽ bật cười.. Ông 
chính là Đông Kisôt cuối còng của 


Triều Tiên: ông cô găng ngăn chặn 
một mỗi đe dọa băng một trái bí”. 
Dĩ nhiên, đối với người dân Triều 
Tiên thì Taewongun chính là biểu 
tượng của tất cả những gì chống 
lại ảnh hướng mạnh mẽ của phương 
Tây trong thời kỳ này. Trước năm 
1876, ảnh hưởng của phương Tây 
chỉ giới hạn trong sự tiếp xúc với 
khoa học và nghệ thuật phương “Tây 
thông qua những nhà truyền đạo 
Thiên Chúa ở Bắc Kinh trong các 
đoàn công sứ đến công nạp hàng 
năm và qua lĩnh vực các tu sĩ thực 
sự bắt đầu đến hoạt động tại Triều 
Tiên. Sau năm 1876, làn sóng ảnh 
hưởng của phương Tây tăng lên 
mạnh mẽ với những nhà truyền đạo 
Tin lành, chủ yếu hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục và trở thành 
những người tiên phong. 

Vào thời gian này, một ý thức 
quốc gia mới được hình thành và 
đấu hiệu đầu tiên đó là phong trào 
học tập những anh hưởng của 
phương Tây. Phong trào bắt đầu phát 
triển mạnh và trỡ thành một cuộc 
khởi nghia chống lại tham. nhũng 
và bât công. Trước và sau khi Triều 
Tiên bị thôn tính năm 1910 thì 
những ý thức mới về quốc gia đã 
được truyền tải, thông qua những 
tác phẩm viết hằng ngôn ngừ Hang 
được gọi là văn hạc mới. Đó là những 
năm khúng hoảng vớt bao sự đổi 
thay xen lần hy vọng và thât vọng. 
Quá trình hiện đại hóa đã bát đầu 
và cùng với nó là những ý tưởng 
mới, những nỗi lo sợ mới. Lời tuyên 
bố của Tổng thống Mỹ Woodrow 
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Wilson về quyền của cac quốc gia 
nho đã trở thành một lời kêu gọi 
động viên trí thức trẻ Triên Tiên 
được đào tạo ở Nhật Ban lên đường 
trở về nước. 


Dòng văn họe mới là một sự tương 
phản hoàn toàn cách viết theo phong 
cách Trung Quốc trước đây mà nó là 
cách viết của phương Tây dựa trên 
ngòn ngữ #fœngaä/ Các tác phẩm tiểu 
thuyết mới ở Triều Tiên là một sự 
kêt hợp giữa tiểu thuyêt lãng nạn 
Trung Quöc và tiểu thuyết phương 
Tây. Lê ma (1906) của Vì In-]JIik 
(1862-1916) là tiếu thuyết đầu tiên 
viết theo phong cách mới này. Đây 
là một tiêu thuyết tình cảm lãng 
nạn với công thức cũ đó là sự tưởng 
thưởng cho các tôt và sự trừng trị 
cái 4a và những giấc mơ vân có một 
vai trò quan trọng trong tác phẩm. 
Về mặt ngôn ngữ, tuy tác phâm này 
chưa đat đến sự gọt dũa tốt nhưng 
nêu xet về mặt giá trị đối với xã 
hội thì đây là một tác phẩm thê 
hiện ý muốn được tự do chọn bạn 
đời trong hôn nhân, nhu câu cản được 
giáo dục, khai sảng và sự cấp bách 
của nhiệm vụ hiện đại höa đặt nước 


Năm 1908, Ch'oe Nam-Sön (1890- 
1957) đã thành lập tạp chí 7hanh 
niên, đây có thể là tờ báo đâu tiền 
về văn học của Triều Tiền. Tap chí 
này cùng với một số tạp chí khác 
xuât bản từ năm 1908-1928 là diễn 
đàn đê những tác giả trẻ có cơ hội 
bày to ý kiến của mình. Choe Nam- 
côn đã lầm việc với một người có 
tỉnh thân yêu nước nhiệt huyết khác 
là Yì Kwang-su (1892-?, người đã 
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dùng những tác phâm của mình đè 
thê hiện quan điểm cá nhân. Tác 
phám Người lành cảm (1917) của 
ông là một tiều thuyết hiện đại đầu 
tiên, nói về sự đòi lặp giữa tình yêu 
với hên nhân được sắp đạt, sự khao 
khát được học tập. đề cao nên giáo 
dục ở nước ngoài, sự cần thiết phải 
hy sinh vì đất nước, sự đôi lập giữa 
những giá trị của xã hội cũ và xã 
hội mới. Môi quan tâm của hai ông 
không chỉ đơn thuần là về văn học 
mà xa hơn nữa là về sự giải phóng 
đất nước. Hai ông luôn tin tưởng sự 
đen tối của những ngày đất nước bị 
chiếm đóng sẻ không còn nữa, hy 
vọng vẫn luòn trợ lại trong đôi mát 
sang đây nhiệt huvết của hai ông. 


Tuy nhiên, thất bạt của Phong 
trào Đóc lập tháng 3/1919 đã làm 
sụp đỏ tất cả những hy vọng được 
tạo dựng trước đó, nhiều trí thức bị 
quan về tương lai của đất nước. Cö 
người trở thành ke trốn chạy, quay 
lưng lại với đât nước; cũng có người 
chon đi theo chủ nghĩa Mác vốn đang 
được phát triển trong văn học từ 
Nhóm Phương Hướng mới và cuối 
cùng là Liên đoàn Nghệ st Vô sản 
Triều Tiên (KPAE). 

Mạc dù phong trào độc lập tháng 
3/1919 thất bại nhưng cùng đã tạa 
ra những kết quá tích cực, chính 
quyền Nhât. Bản buộc phái có những 
chính sách nhăm xoa dịu quản 
chúng. Báo chí được phép xuât bán, 
các tô chức và các cuộc họp đuơc phép 
thành lập và tiến hành. Tất nhiên 
là các hoạt động đó phải đặt dưới sự 
theo dài của canh sát. 


Một trong những bài hoc rút ra 
từ thất bại eủa phong trào này là 
không thể giành đác lập cho đất 
nước bằng những cuộc đấu tranh 
cảm tính tháng thường. Điều này 
đã cung c#p thêm cho những người 
theo xu hướng “tăng cường sức mạnh 
quôc gia” một sô kinh nghiệm mới. 
Y¡ Kwang-su đã tăng cường sức 
manh cho xu hướng này bằng các 
hành động thiết thực của mình. Cho 
tới năm 1919, ông vân còn là môt 
người duy tâm cực đoan, chủ yếu 
muôn giảnh độc lập thông qua các 
cuộc tuân hành của quần chúng đòi 
được giáo dục, biện đại hóa. Tuy 
nhiên, sau đó òng trở thành một 
nhà duy vật với suy nghĩ cần tiến 
hành những cát kha thi trước, còn 
độc lập là mật mục tiêu lâu đài. 
Ông đã kêu gọi mọt người tập trung 
hơn vào đạo đức, giao dục và viết 
những cuốn tiêu thuyết để tuyên 
truyền cho quan điểm đó. 


Tất nhiên quan điểm về văn học 
như vậy sẽ gặp sự phản ứng từ 
những người khác. Sự phản ứng đo 
đến từ tạp chí văn học đầu tiên của 
Triều Tiên là Séng (go (1919), dây 
là diễn đàn của những nhà văn trẻ 
được đào tạo tại Nhật Bản mà đứng 
đầu là một người thöng ranh nhưng 
lập d›, Kim Tong-rn (1900--951). Họ 
cho răng chức nắng của văn học 
không nhái là tuyên truyền chính 
trị ma là mâ ta hiện thực cuộc sống. 
“Nghệ thuật vị nghê thuật” là khẩu 
hiệu hàng đầu của họ. 

Các sinh viên Triểu Tiên ơ Nhật 
Bản được cung cấp những ban dịch 


bằng tiếng Nhật các tác phẩm cúa 
Zola, Maupassant, Tolstoy, W¡lde, và 
đã mở ra cho họ một thế giới mới. 
Cuộc sống là những gì ho đang hướng 
tới và bao gồm cá những mặt tiêu 
cực. Mặt tiêu cực đó co vẻ tác đọng 
lên họ hơn cả. Ho cảm thấy bị mắc 
kẹt giữa các thế lực chính trị, lịch 
sử, xà hội, kinh tế, và sinh học mà 
họ cho răng đó là số phận. Do đó 
các tác phẩm của họ có xu hướng đi 
theo chủ nghĩa tự nhiên của Pháp. 


Eim Tong-in, Hyốn Chín-gỗn 
(1900-1943) và Yöm Sang-söp (1897- 
1963) và những tác giả khác bắt 
đầu viết về Triều Tiên khi họ nhận 
thấy đất nước này chứa đựng nhiều 
thứ dơ bần và tối tăm. Kim Tong- 
im là một trong nhừng tác giá nồi 
bật nhất trong thế hệ các nhà văn 
mới này và tác phâm của ông đã 
phản ánh tất ca cac học thuyết từ 
chủ nghĩa tự nhiên đến chủ nghĩa 
thâm mỹ. 

Có nhiều ý kiến cho rằng chính 
Hyðn Chin-gồn là nhà văn việt 
truyền ngắn nổi tiếng nhất của Triều 
Tiền trong thời kỳ này. Xét về 
phong cách và cách dùng từ thì 
những tác phẩm của ông làm cho 
người đọc nhớ đến Maupassant và 
Chekhov. Äfót ngày may miền (1922) 
là một trong những tác phẩm tiêu 
biểu của ông phác họa một cách rõ 
nét chân dung và số phận cực khổ 
của một người keo xe trong thời kỳ 
đất nước bị Nhật chiếm đóng. Nhiều 
nhà phân tích còn cha rằng những 
tac phầm như Trước Hurrah (1923) 
và Ba Thế hệ (1931) cũng ra đời 
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trong thời kỳ này. Chúng phản ánh 
toàn cảnh bức tranh của xã hội Triều 
Tiên trong thời gian bị Nhật Bản 
chiếm đóng, nhân dân bị đàn áp và 
con người bị tụt hậu. 


Kể từ năm 1923 trở về sau, nhóm 
Phương Hướng Mới bắt đầu tỏ ra 
chiếm ưu thế và trở thành những 
người lãnh đạo diễn đàn văn học, 
văn học lúc này có sự thay đổi từ 
văn học nghệ thuật đơn thuần sang 
văn học phục vụ cho việc tuyên 
truyền các nguyên tắc của chủ nghĩa 
vã hội. Năm 1925, KAPF được thành 
lập và nhanh chóng sáp nhập nhóm 
Phương Hướng Mới. Tt đây, văn học 
thuần tuý không còn nữa mà thay 
vào đó, văn học trở thành một 
phương tiện tuyên truyền, là diễn 
đàn đấu tranh giữa những người Mác 
xít và những người theo chủ nghìa 
đân tộc. Các tô chức cộng sản tiếp 
tục chiếm ưu thê cho tới giữa những 
năm 1930, khi họ bị canh sát Nhật 
Bản đàn áp. 

Trong phần còn lại của thập niên 
này, không rnột xu hướng văn học 
nào chiếm ưu thê. Tuy nhiên, có một 
xu hướng mới ra đời mà tiêu biểu là 
Y¡ Sang (1910-1980), một người đi 
sâu tìm hiểu trí tuệ tiêm thức với 
hàng loạt những câu chuyện được 
đặt ở những khu vực đèn đỏ. Ý tưởng 
này được phân tích theo cách nhìn 
nhận, trải nghiệm của chính ông, 
tuy nhiên cuối cùng thì ông cũng thất 
hại và nhanh chóng bị lăng quên. 

Trong thời gian này, Chae Man- 
sik đã viết một tác phẩm hoàn toàn 
mới mang tên Hoò bình dưới bầu 
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trời (1987). Đây có thể coi là một 
thể loại tiểu thuyết đầu tiên mới 
xuât hiện mà không ai có thế bắt 
chước cách việt của ông. Khi đọc nó, 
người ta có thê liên tưởng đến hình 
ảnh các anh hùng trong tác phẩm 
của Dicken. Nó là một sự kêt hựp 
giữa chủ nghĩa hiện thực và tính 
lãng mạn cô điển. Đây thực sự là 
một cuốn tiêu thuyết thú vị và nhân 
vật trong chuyện là Thây Yun, một 
hình tượng mẫu mifc về các nhân 
vật trong tiêu thuyết Triều Tiên. Là 
một con người tham lam, lười biếng, 
bủn xin, háo sắc, anh ta lôi kéo và 
cũng bị lôi kéo bởi các thành viên 
trong gia đình của mình vốn cũng 
bao gồm những con người như vậy. 
Anh ta cố tỏ ra thơ ngây hồn nhiên 
như trẻ con để mọi người không giận 
dừữ với mình. Thông qua nhân vật 
này, tác giả muốn phê phán sự yêu 
đuếi của người dân Triều Tiên trong 
thời kỳ bị Nhật Bán chiếm đóng 
Trong những năm 1930, có một 
nhóm tác giả khác là Kim Tong-ni 
(1918-), Hwang Sun-won (1915-) và 
Yì Hyo-sðk (1907-1942) bắt đầu viết 
những câu chuyện theo một phong 
cách hoàn toàn mới. Tát cả những 
xu hướng văn học mà họ theo đuõi 
đều đối lập với xu hướng trong quá 
khứ vốn chống lại sự khai sáng, hiện 
đại hóa và chú nghĩa đân tộc. Những 
nhà văn này bất đâu tìm hiểu đâu 
là con người Triều Tiên đích thực và 
họ viết đựa trên tính thần Triểu 
Tiên vốn có từ trong quá khử. 
Hwang Sun-won là một trong 
những nhà văn việt truyện ngắn 


xuất sắc nhất cúa Hàn Quốc. Những 
tác phâm của ông được viết theo 
phong cách cổ điển tập trung vào 
tình cảm. Câu chuyện uê những con 
sếu (1953) là một tác phâm điển 
hình. Truyện kể về hai người bạn 
thời niên thiếu gặp lại nhan trong 
hoàn cảnh một người bất người còn 
lại trong thời kỳ chiến tranh. Nét 
đãc sắc của câu chuyện chính là cách 
tac giả mô tả sự thay đối về tình 
cam từ thịnh nộ, giận dữ, xấu hổ 
đến trách nhiệm và tình bằng hữu. 
Cuối cùng là số phận của hai người 
đảo ngược: tù binh trợ thành người 
bắt và người bắt giữ trở thành tù 
binh. Câu chuyện kèt thúc với hình 
ảnh người bắt giữ thả người bị bất. 
Chủ đề của cảu chuyện rất rõ ràng, 
đó là tình yêu con người luôn chiên 
thắng những điều vô ly và những 
thay đổi về tình cam thông qua 
những hành động, cử chì bao giờ 
cũng có ý nghĩa hơn la bằng lời nói. 
Ngoài ra, ông còn là một tiêu thuyết 
gia nỗi tiếng với nhiều tác phẩm có 
giá trị. Mã! trời uà mặt trăng (1966) 
kế vẻ tăng lớp những người bán thịt 
vốn rất bị ghét bỏ trong xã hội, cũ 
hay tác phẩm Đàn gia súc di chuyển 
(1973) noi vẻ việc nghiên cứu thuyết 
lý Shaman. 


Thập niên 1940 chứng kiến sự 
đàn áp tai điện của Nhật Bản, do 
đó khỏng có bât cứ một biến chuyền 
mới nào vẻ văn học trong thời kỳ 
này Sau khi đất nước được giải 
phóng năm 1945, Triều Tiên chứng 
kiến nhiều sự xáo trôn về chính 
trị và xã hội. Đến nàm 1950, thì 


nước này lạt đứng trước bờ vực của 
chiến tranh. 


Thập niên 1950 chứng kiên sự 
xuất. hiện của một thế hệ những nhà 
văn mới. đö là những nhà văn trẻ 
đã chứng kiến sự khốc liệt cúa cuùc 
nội chiến và sau đó là sự thối nát, 
và tàn bạo trong xã hội thời hậu 
chiến. Được đưa ra trước chiến tranh, 
thuyết sình tôn trở thành một mốt 
thinh hành lúc bấy giờ và có ảnh 
hương đến văn học thời kỳ này. 
Chang Yong-hak (1921-) và Son 
Chang-sóp (1922-) là những nhà văn 
tiều biểu đi tìm những giá trị còn 
lại trong xã hội sau khi tất cả những 
trật tự của xã hội đó bị hủy bỏ. Hình 
ảnh trại tù trong tác phẩm Thơ cúa 
John (1955) của Chang Yong-hak là 
một. hình tượng của xã hội sau chiến 
tranh với hình ảnh quyền cơ bản 
cœủa mỏi cá nhân bị khước từ. Chính 
quan niệm về một xã hội vùi dập 
những khát vọng của con người như 
vậy là cơ sở để ông xây dựng những 
nhân vật có tính cách kẹch cờm, 
sống trong một thè giới mả con 
người không có đạo đức. bị chòn vui 
tài năng và phẩm hanh của mình. 


Câu hỏi về tự do được đặt ở vị trí 
trung tâm. Các trí thức sau chiến 
tranh đang cố gắng tìm lai cái tôi 
của chính mình. Thật vậy, ho đã tự 
đặt ra cho mình một mục tiêu hết 
sức lăng mạn. Quỏng trường (1961) 
của Ch'oe In-hun (1936-) là một tác 
phẩm đặc trưng cho câu hỏi về sự tự 
do. Câu chuyện đi vào trực tiếp những 
vân đề được đạt ra lúc đó do hậu quả 
của cuộc nội chiên và tình trạng tiến 
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thoái lưỡng nan mà rât nhiều trí 
thức - tù binh chiên tranh phải đối 
mặt: lựa chọn miền Bác hay miễn 
Nam hoặc một nước trung lập sau 
định chiến. 


Hai con chín mồng biến đã bay 
theo chiếc tầu Tagore chớ một nhóm 
những người TYiên Tièn chơn di đến 
một nước trung lập đê sống thav vì 
sông ở miền Bắc hay miền Nam Đồi 
với Y¡ Myóng-Jun thì hai con chìm đó 
tương trưng cho sự mất mát trong 
tình vêu vứt hai cô gái, một cô ỡ miền 
Bắc và một cô ở miện Nam. 

Myðng-un nhớ lại khi còn là một 
nhà triết học nội quan ở Seoul trước 
chiên tranh. Anh hoàn toàn không 
quan tâm gì đến chính trị xã hội 
mà chi muốn tìm hiểu về cuộc sống. 
Anh muốn tìm một nơi mà ở đó chứa 
dựng không gian, ánh sáng, ý nghĩa 
và cá sự hiểu biết. Trong lúc tạo 
đựng môi quan hệ không suôn sẻ 
với Yun-ae - người con gái thư nhát 
trong đời mình - thì anh bị cảnh 
sát gọi hoi vì eha anh là một nhân 
vật cao cấp cúa Đảng càng sản ở 
miền Bắc. Trong quả trình đó anh 
đã bị đánh đập. Thất vọng và hoàng 
loạn, sau đó anh đã chạv trốn sang 
Băc Triểu Tiên để đến chỗ cha của 
mình, nhưng những øì anh tìm thấy 
cùng chí là sự thất vong và bị hát 
hun, xa lánh. 


Mvõng-un gặp ngơ) con gái thử 
hai trong cuộc đời của mình là Ủn- 
hve, cô là một vù công và hoàn Lbàn 
không quan tâm gì đến chính trị. 
Cô rất yêu anh những lại không thể 
chia sẻ được nói u sầu của một người 
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trí thức như anh. Anh trở nên phụ 
thuộc vào đô và yêu cáu cô từ chối 
một cơ hội lưu diễn ở Moseow. Cô 
đỏng ý nhưng sau đó lại không gìÙ 
lời hứa. Anh cam thấy bị bỏ rơi một 
lần nữa vơi ý nghĩ bị phản bội đến 
tận cùng. 


Myöng-Jun trở về Seoul trong thời 
gian quân đội Bác Triều Tiên chiếm 
nơi này vớt tư cách là một sĩ quan 
tình báo Ảnh gặp lại Yun-ae và 
phát hiên ra nàng đã kết hôn với 
người bạn củ Tae-sik. Anh chàng 
này đang gặp rác rôi với quân đội 
chiếm đóng, Yun-ae đà cầu viện anh 
giúp đỡ cứu chồng của mình. Ảnh 
đã sĩ nhục nàng, nhưng cuối cùng 
đã múi lòng và tô chức cho cả hai 
người trốn thoát. 

Trở về từ chiến tuyển, Myăng- 
jun gặp lại Un-Hye khi đó đã là 
một y tá quân đội. Hai người đã có 
một khoảng thời gian đẹp nhất 
trong đời cho đến khi Ủn-Hye bị 
chết trong chiên sự. Một lần nữa, 
AÏyöng-]un sống trong sự thât vọng 
và mất phương hướng. Anh không 
còn biết sống vì cái øì, vì miền Nam 
hay miền Bắc. Sau đó anh bị bắt 
làm tủ bình và sau khi được tha ra, 
họ cho anh lựa chọn sống ở rniền 
Bäc hay miền Nam hav một nước 
trung lập và anh đà chọn nước trung 
lập. Tuy nhiên, khi tàu chưa đến 
bên thì anh đã chọn cho mình sự 
øiaI thoát vĩnh cứu. 


Tác phẩm Quang trường phần ánh 
tư tưởng, tâm trang sinh tồn vốn 
rất thịnh hành trong văn học châu 
Âu những năm 1950. Nó lã một 


trong những tác phẩm bán chạy 
nhất trong thời kỳ khủng hoảng dân 
chủ những năm gần đây. Với mục 
đích phác họa chân dung những trí 
thức Triều Tiên phải sống dưới áp 
lực mà họ không thể làm gì hơn, 
Quang trường là sự kết hợp tuyệt 
vời phong cách của Camus và 
Hemingway. Đó là một cuốn sách 
khó đọc. Triết lý chứa dựng trong 
do rất khó nhận biết còn chủ đề của 
tác phầm thì mang tính bị quan. 


Những nhân vật dường như không 
thể thoát khỏ; ra chính bạn thân 
mình đê co thẻ hiểu được thê giơi 
và cuộc sống xung quanh bằng những 
kimmh nghiệm của bạn thân. Myong- 
jun là một người nghì quá nhiêu về 
ban thân. Sự tìm kiêm ý nghĩa cuộc 
sống của anh ta hoan toàn mang 
tính cá nhân ích ký. Khi anh ta thể 
hiện mình cùng Ìà một người độc ác 
thì những độc giả không hiêu nhiều 
về Triều Tiên hầu như khó có thể 
cam thông với hoàn cảnh mất 
phương hường của anh ta. 


Những năm giữa thập niên 60 
va đầu thập niên 70 chứng kiến một 
thế hệ nhà văn khác ra đời, đó là 
những người còn rất nhỏ và không 
chứng kiên cuáảc chiến Triểu Tiên, 
cho nên chiến tranh và hậu quả của 
nó không năm trong chủ đề cúa họ. 
Tác phàm Seou}-Mna đông1964 của 
Kim Sũng-ðök (1941) là một sư phê 
phán trật tý xã hội bị đao lên và 
quan hệ giữa con ngƯưỜI VỚI CO1 DIgưƯỜI 
không còn ý nghĩa gì. Hoàn toàn 
mang tính chất thí nghiệm về hình 
thức, nó là một. câu chuyện bị hài 


kịch vẻ sư thât vạng và rối tung của 
cuộc sông cow người. Cốt truyện 
không có gì đãc biết, những lại được 
viet dựa trên một cuộc nói chuyện 
piữa Km tác gìa va An - một người 
đàn ông trung niên - khi họ tình cờ 
gập nhau trên đường. 


Trong khoảng thời gian này, 
nhiều nhà văn bắt đầu viết về các 
chủ đề xã hội và chính trị, đặc biệt 
là nạn tham nhũng và sự lạm quyền. 
Các nhân vật trong tác phẩm của 
Hwang Sök-yöng (1948-) thường là 
những người tận cùng của xã hội và 
họ thường chống lai sự bất công của 
vã hội, nhưng cuối cùng họ là người 
thât bại. Tác phẩm Chang Kil-san 
(19275) vốn thu hút nhiều sự bình 
phâm đã vẽ nên một bức tranh toàn 
cảnh về những bị kịch trong cuộc sống 
của người anh hùng nỗi loạn trong 
truyền thuyết thế ký XVIIL. Tac 
phẩm Một nơi xa lạ (18711 phản ảnh 
sự quản lý và bóc lọt của những người 
đỏc công đôi vơi còng nhân. Con 
đường đến Sampo (1975) là một 
trong những tác phâm hay nhất của 
Hwang Sðk-yõng kẻ về một cầu 
chuyện cảm động. lÍai ngươi công 
nhân vào một quán rượu trong làng 
nơi họ nghe bà chủ quán kể về 
Paekhwa, cô gái bán rượu của quán 
vừa bả trớn mà không trả tiền cô ta 
nợ bà. Bà ta hưa sẽ thưởng cho hai 
người nếu họ cung cấp thông tin và 
cớ ta. Sau đá hai người đi trên đường 
tuyết rơi thì gập cô gái, vốn rất hiển 
lành chư không tròng giống như Tnột 
CÔ gái giàn nguàn nhì họ tưởng. Oô 
đà phai trốn vị không thê chịu đựng 
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được sự bóc lột trong quản rượu. Cô 
là nạn nhân cúa nạn hóc lật và không 
hy vọng về tương lai của mình. 


Cuộc nổi loạn ở KwangjJu năm 
1980 đã mang đến những sự bất 
thường trong xã hội hiện thời một. 
cách nhìn sâu sắc hơn. Có một vấn 
đề cấp bách cản giải quyết; đó là 
làm thế nào đê xoa dịu nỗi đau chia 
cắt đất nước. Và một nên văn học 
về sự chia ly hình thành với muc 
đích tim về cội nguồn với các tác 
gìa như Chỉoe In-hun với tác phẩm 
Quang tràng nhưng theo một cách 
nhìn khác. Thời đợi Anh hùòng là 
tác phẩm của Y¡ Mun-yðl (1948-) nói 
vẻ sự lựa chọn con đường theo đảng 
cáng sản của một con người. Tác 
phâm 7Taebaeksan (1986) của Cho 
Chồng -Nae (1942-) cho rằng sự chia 
cắt là một quá trình tất yếu của cuộc 
đâu tranh giữa nhìmg người địa chủ 
và tá điền. 

Những năm 1980 chứng kiến một 
làn sóng văn học của những ngời 
nông dân vã công nhân, chủ yêu tập 
trung vào vân đề công nghiệp hóa 
và cho ràng đây chính la lực lượng 
chủ yếu đê cải tạo xã hội và phát 
triển tương lai của quốc gia. Vai trò 
của những người công nhản trong 
các sư kiện đó dân tới sự hình thành 
của Nân Cộng hòa VỊ tháng 6/1987, 
cung cấp cơ sở đề hình thành nền 
văn học cua còng nhân. 


Gần đây, tạp chí Walgan Chosón 
tiến hành một cuộc thăm đò đổi với 
107 nhà văn và hóoi họ ai là nhà 
viết tiểu thuyết hay nhất thì Yì 
Mun-yäl được bình chọn là người thứ 
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nhất, Hwang Sök-yðng là người thứ 
hai. Tác phẩm Vừ»g đất (1970) của 
Pak Kyðng-ri là tiểu thuyết hay 
nhất. đương đại. 

Vị Mun-yöl đã viết rất nhiều tiêu 
thuyết và truyện ngắn như: Con trai 
của người đàn ông (1979), Thời dại 
anh hùng (1984), Người anh hùng 
của chúng ta (1987) và Ngay cá 
những thứ rơi rụng cũng có cánh 
(1989). Tát cả đều là những sách 
bản rất chạy. 


Người anh hùng của chung fa là 
một tác phẩm phác họa sự lạm dụng 
quyên lực vốn là một bản tính tiềm 
tàng trong mỗi con ngươi thể hiện 
ngay từ khi còn học cấp 1. Õm Sšk- 
dae, lớp trưởng lớp 6 đã quản lý lớp 
của mình bằng những cú đấm thép. 
Hắn đe dọa các thành viên trong 
lớp, làm cho mọi người phải phục 
tùng hắn, cho hắn chép bài khi thi 
và nộp tiên hằng tháng, nói một 
cách khác hắn buộc mọi người phải 
coi hắn như là một ông vua. Một 
cậu bẻ vừa chuyên đến trường từ 
Seoul đa thách thức, chống lại sự 
bắt nạt của öm Sök-dae và đã diễn 
ra một cuộc chiến léo dải kết thúc 
bằng một thỏa ước. Tuy nhiên, trong 
quá trình thực hiện thóa ước đó cậu 
ta dã phát hiện một mật mới trong 
sĩ cai trị của Ôm Sök-đae và bắt 
đầu thích thú no. Cuỏi cùng, cậu ta 
trở thành một trợ thủ miên cưỡng 
của ðm Sök-dae. 

Một người thầy giáo mới được 
phản công đến để quản lý lớp bàt 
đầu nghị ngờ Ôm Sök-dae. Sau một 
cuộc điều tra ông đã kết luận Öm 


Sðk-dae có gian lăn trong kỳ thi 
nên đã đánh Öm Sök-dae một trận 
trước cả lớp. Chứng kiên con người 
yếu đuối của Ôm Sök-dae luc đo, 
những thành viên của lợp vòn phục 
tùng hắn trước đây, ngoại trừ cậu 
bé đến từ Seoul, đã vỏ lấy Ôm Sök- 
đae như những con răn hung dữ. 
Sau khi Õm Săk-dae bị hạ bệ thì 
một quá trình lấp lại trật tự dân 
chú trong lớp được tiến hành. Nhiều 
người được bảu vàa các vị trí quản 
lý lớp nhưng cuối cùng phải rút lui 
vị khòng ai phục tùng mệnh lệnh 
của hơ. Cuối cùng trát tự cũ lại được 
thiết lập, om Sök-daae trở thành lớp 
trương như cu. 

Nhiều nhà phê hình đã thống 
nhât răng tác phẩm Vùng đốt của 
Pak lyẽng-rì là một tác phâm lịch 
sư. phác họa rõ nét cuộc xung đột. 
giữa giới địa chủ và tá điền, giữa 
những giá trị văn hóa cũ với những 
giá trị văn hóa mới trong thời kỳ 
đât nước bị Nhật Bản chiếm đóng 
và đây là mật tuyệt tác của thời 
đại. Dựa trên sự hiểu biết về lịch 
sư, Pak Kyöng-ri đã xây dựng một 
thế giới mang tính thuyết phục cao 
với hình tượng nhân vật Chỉoe xuất 
hiện trong suốt tác phẩm. 

Những tác phẩm đầu tiên của Pak 
Kyöng-rì xuất hiện đầu tiền thập niên 
S0 và nhanh chóng thu hút sự quan 
tâm của công chung như tác phảm 
Thê hệ không cỏ niềm tín (1956), mô 
tả những nguyên nhàn sảu xa cua 
việc mất niềm tin sau chiến tranh. 
Tác phẩm này đã đạt giai H$onddec 
Munhob năm 1956. lần xuất bản 


thư nhât của tác phâm Vòng đất năm 
1970 đã mang về cho bà giải thưởng 
quỏc gia, sau đố tác phẩm này trở 
nên nổi tiếng khi được chuyển thê 
thành phim trên truyền hình. 


Hàn Quốc có rât nhiều các nhà 
viết tiêu thuyết tài năng và cũng có 
rất nhiều báo chỉ, tạp chí để họ có 
thê đăng tải các tác phầm của mình. 
Những tạp chí hàng ngày thường 
đăng hàng loạt các tiêu thuyết, điêu 
đo dã làm giảm ổi tính phê bình 
mà chủ yếu là mang lại tiên và giải 
thưởng. Có rât nhiều giai thưởng vê 
văn học hàng năm và củng có một 
công thức định sẵn về thị trường 
tiểu thuyết. Tiêu thuyêt Hàn Quốc 
phải đâu tranh để tạo nền nét đặc 
trmg riêng cho mình nhưng cho tới 
nay, kết qua đạt được chưa là bao. 


HỘI HỌA 


Truyền thống 


Hội họa Triều Tiên đã có một sự 
phát triên bên vừng trong suốt lịch 
sử lâu dài, từ thời Tam Quốc cho tới 
ngày nay, bât chấp những thảm họa 
thiên nhiên và sự xâm lược của nước 
ngoài. Biết chiết lọc những ảnh 
hưởng từ nước ngoài mà chủ yếu là 
từ Trung Quốc, hội họa Triều Tiên 
đã tạo nên nét đặc trưng cho riêng 
mình và tạo ảnh hưởng lân hội họa 
Nhật Bản. Thường xuyên tiếp xúc 
với nên hội họa nước ngoài đã làm 
cho các họa sĩ Triều Tiên, có cách vẽ 
riêng so với các nhà hội họa các quốc 
gìa Đông Á khác. 
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Hội họa đã thế hiện tính thẩm 
my đặc trưng và sự nghị lực của con 
người Triều Tiên. Đây chính là một 
bô sưu tập có giá trị có thể làm thay 
đỏi nên văn hóa Triều Tiên. Qua 
hỏi họa Triều Tiên chúng ta có thể 
đánh giá chung về nghệ thuật và 
văn hóa Triều Tiên. 

Hội họa Triều Tiên được cho là 
có từ thê ký IV sau CN thời kỳ Tam 
Quc, phát triển chủ yếu dựa trên 
anh hưởng của Trung Quốc và nước 
ngoài nhưng lại có những phong cách 
riêng biệt. 

Vương quốc Koguryó ở phía Bắc 
bán đảo tiếp giáp với Măn Châu, dễ 
đàng tiếp xúc với Trung Quốc do vậy 
nền hội họa cua vương quôc này đả 
phát triển dưới sự anh hướng của 
Trung Quốc. Các bức tranh thời 
Koguryš đặc trring bơi tình tự nhiên, 
thanh khiết và nhịp nhàng. Ngươi 
ta còn tìm thây hơn 50 bức tranh 
trên các bia mộ nằm rải rác ở đồng 
băng Thungkou gắn sông Amnakkang 
ở Mãn Châu và vùng phụ cân Bình 
Nhưỡng, thủ đò phía Nam của vương 
quốc Koguryö. 


Chủ đề chính của các bức tranh 
là vẽ về chú nhân của ngòi mộ. Có 
một vài canh về Đức Phật hoặc là 
canh phac họa những phong tục ở 
nơi những người đã khuât từng sống. 
Một trong những ví dụ tiêu biểu là 
hức tranh trên ngôi mộ số 2 ở Anak 
được cha là xây dựng từ năm 3857. 
Theo phong cách cổ, một ngôi mộ 
được xày theo hình tam giác với các 
bên là mô của những người hầu. Kiến 
trúc này đã cho thấy sự tiếp nhận 
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kỳ thuật từ nước ngoàt từ thê ký IV. 
Một ngôi mộ to kiên trúc tương tự 
mới được phat hiện ơỡ khu lăng 
Tökhũng-r1 được cho là xây năm 408. 


Những bức tranh trong triều đại 
Koguryö bắt đầu mô tä về sức manh 
và tính nhịp nhàng từ thế kỷ VI. 
Chẳng hạn, cảnh săn bắn trong bức 
tranh vẽ trên bức tương bên trái 
của lãng mộ Vũ còng thể hiện hình 
ảnh mạnh mẽ của những người thợ 
săn đang phi ngựa nước đại trong 
thung lung. Những dãy núi có hình 
sóng lượn còn hình ảnh con người 
và con thú được thể hiện rất thực. 
Điều này cho thấy tranh phong cảnh 
ít phát triên hơn tranh về người 
trang thê ký VI. Những đặc trưng 
hội họa thời kỳ Koguryö thê hiện 
rõ net qua những bức tranh được khãc 
trên mộ trong thế kỷ VI - VII, chẳng 
hạn như những bức tranh trong các 
ngôi mô của bốn vị thần ở TPunglou 
và ngôi mộ số l1 ở Chinpa-ri gần 
Bình Nhưỡng. 

Tát cá bức tranh trong các ngôi 
mộ của bốn vị thần ở Thungkou đều 
phác họa hình ảnh cuộc đối đâu quyết 
liệt giữa một con rùa và mọt cọn 
rắn, thể hiện một sức sông mãnh 
liệt. Những cái đầu của con rùa vã 
rắn đối đầu với nhau và xung quanh 
chúng là những đám mấy. Những 
hình tượng sinh động như vậv có 
được là do ảnh hưởng của nghệ thuật 
trong suốt sáu triều đại Trung Quòc 
(265-589), với đặc trưng là những 
bức chạm khác trên những quan tài 
bằng đá và còn lưu giï ơ bảo tang 
Nelson, thành phố Ransas. Tuy 


Rua miền Bắc, mọi trung bốn vị tắn thước lồn gứa cắn đựg cảnh 
gill va sản bÂn (hÌnh đifn) là những húch hoa trong các ngôi rnó Kogưy. 


gi vũ (†U (hình trên], cảnh khiêu vụ (hình 
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nhiên, những bức tranh trên những 
ngòi mộ ở Thungkou thể hiện sức 
sông mành liệt cao hơn, màu sắc rõ 
ràng hơn, phong cánh cũng tỉnh tế 
và thực tế hơn. 


Các họa sĩ thời Kogurvö đã biết 
tiếp nhận những ánh hướng từ bên 
ngoài và biến nó thành cái của riêng 
mình, thành những đặc trưng nghệ 
thuật phát triển mạnh mê nhất 
trong thế ký VIT 


Vương quốc Paekche đã phát triển 
phong cách hội hoa tỉnh tẻ và đặc 
sắc của mình bằng cach kèt hợp giữa 
những anh hưởng nghệ thuật từ 
Roguryð và những ảnh hưởng từ 
nghệ thuát hội hoa của các triều đại 
phía Nam Trung Quốc nhât là thời 
nhà lương (502-557). Mặc dù rất it 
những bức tranh thời kỳ đó còn tỏn 
tại đến ngày nay đề chúng ta có thê 
đánh giá được nét tình tê của chúng, 
nhưng vẫn còn lại một số di vật 
chăng hạn như những bức tranh được 
khãc trên ngôi mộ của bôn vị thân 
Ø Songsan-ri, tỉnh Konglu; hình ảnh 
những bông hoa sen và những đám 
mây bay tren nóc ngôi mộ ở 
Nũngsan-ri, tính Puyð. Còn có rất 
nhiều bức tranh phong cảnh hoặc 
hình ảnh những con cá và rẳng trên 
lăng mô của vua Muryng hay hình 
ảnh núi nón được khắc trên các bình 
đựng nước bằng bạc. 


Các họa sĩ Paekche đã trang trí 
trên những bức tường của những ngôi 
mộ các vị thân theo phong cách 
Koguryö. Trên nóc ngôi mô ơ Nũngsan- 
rì, tính Puyö, các bức tranh được vẽ 
trực tiếp trên những bức tường giũng 
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như các họa sĩ Koguryð thường lam ở 
cuôi thế kỷ VI đầu thế ký VII với hình 
hoa sen nở và những đám mày bay. 
Tuy nhiên, nét vẽ trên các bức ttanh 
Paekche tình tế hơn, đốt lập với sự 
sinh động của các bức tranh Koguryö. 


Đặc điểm của những bức tranh 
Paekche được thê hiện võ nét trên 
những bức tranh tường trang trí được 
tìm thấy năm 1938 trong một ngồi 
đền cõ ở Kyuam-myðöng, Puö với hình 
những dãy nui bao bọc có vách đá, 
cây còi và mây thê hiện một sự phát 
triển vẻ câu trúc. Các dãy núi được 
sắp xếp theo một thử tư mà người 
xem có thể thấy được ca độ dài và 
sảu. Người ta tín rằng những bức 
tranh này được vẽ vào thế ky VII 
và đó là một trong những nét đặc 
sắc nhất của nghẻ thuật phương 
Đông về tranh phong cảnh. 

Tranh thời Shilla cố (57 TƠN - 
668) ít được biết. đân cho tới khi 
người ta khai quật ngói mô số 155 
(Lăng Thiền Mã) và ngôi mê sò 93 
ữ Kyöngu. Những bức tranh được 
khai quật vẽ hình một con ngựa 
trắng, một người cưỡi ngựa, chỉm 
phượng hoàng và gia súc đã cho thấy 
đặc trưng cúa hội họa Shilla. Ba hình 
tượng trước được tìm thấy trên các 
ống sáo còn bình tương IV thì có 
trên các đồ đựng nước bằng gốm. 


Tuy những bức tranh được khai 
quật ở Lăng Thiên Mã không đẹp 
bằng những bức tranh tường cúa 
Koguryö, những điều đó không có 
nghìa là hội họa Sh¡lla không phát 
triên bằng hội họa Roguryỏ. vì những 
hức tranh ớ Kyöngju không pha: do 


những họa sĩ chuyên nghiệp về mà 
do những người nông dân vẽ. 


Những bức tranh khác cua Shilla 
cô đại có sự khác biệt với những bưc 
tranh cúa Koguryð và Paekche, 
Những bức tranh cúa Koguryö thê 
hiện sự sinh động và nhịp nhàng, 
tranh của Paekche thê hiện sư tao 
nhà và cảm xúc thanh thần, còn 
tranh của Shilla thường phẩng phát 
cam giac u buôn, ảm đạm. 


Như dã đề cập, các họa sĩ thời 
Tam Quốc đã phát triển nét đặc trưng 
riêng trong các tác phẩm của mình 
bất chấp những ảnh hưởng mạnh mẽ 
từ Trung Quốc và từ đó đã có sự tác 
động quan trọng đến sự phát triên 
hồi họa Nhật Bản. Chẳng hạn, văn 
hoa Nhật Bán thời kỳ Nữ hoàng 
Sniko (598-628) chịu anh hưởng mạnh 
phong cách văn hóa Paekche; những 
học viên được thành lập ơ nước này 
là do sư giúp đỡ của các học giả, tù 
sỹ, va kiên trúc sư của Eogurvõ và 
Paekche đang sống tai Nhật Bản thế 
kỹ VI - VII. Theo các tài liệu lịch sử, 
trong sô những hoa sĩ tiêu biểu đã 
góp phần vào sự phát triên của hội 
họa Nhât Bản trong thời Tam Quốc 
co Paekga, Hoàng tử ÀJjwa và Insaraa 
cua Paekche và Tamjang, Kasoll và 
Jamaryo của Foguryó. 


Thời kỳ Shilla thăng nhất sau 
khi vương quốc Sh1!la thống nhất bán 
đảo đã tạo nên sự phát triển của 
nên văn hóa thuần nhất. Cùng với 
nghệ thuật kiến trúc Phật giáo và 
thủ công my nghệ, hội hoa thời kỳ 
này phát triển mạnh mê trong môi 
trường hòa hợp. Tuy nhiên chỉ còn 


duy nhât một tác phâm của hồi hoa 
thời kỳ còn tìm được cho đân nay 
nên những đặc trưng cúa nền hội 
họa này chỉ có thê rut ra được qua 
những tài liệu mang tính chấp va. 

Trung tâm hội họa Ch'aejön tiếp 
tục đóng vai trò lớn trong việc sản 
sinh ra nhiều hoa sĩ tên tuôi thời 
Shilla thông nhất như Solgö. Họa 
sìĩ Chonghwa và Honggye chuyên vẽ 
các bức tranh đạo Phật trong khi 
Kim Ch'ungñi chuyên vẽ tranh trong 
cac cung điện. Theo các tài liệu văn 
học, do có sự trao đối văn hóa với 
triểu Đường Trung Quốc nên nghệ 
thuật về tranh chân dung, tranh 
phong canh và tranh Phật giáo phát 
triên mạnh thời kỳ này 


Solgo là một bậc thảy vẽ tranh 
nghề thuật thời Shilla thống nhất. 
Ông nỗi tiếng với bức tranh huyền 
thoại hình một cây thông cô trên 
bức tường của đến Hwangnyongsa, 
tranh Bả Tát Ávalokitesvara ở đền 
Punhwangsa và tranh Vimalakirtin 
ở đền Tansöksa. Hình cây thông cổ 
trên tường đền Hwangnyongsa được 
cho là rất thực đến mức độ những 
con chim cũng muốn đậu trên đó. 
Các bức tranh của Solgo, bao gòm cả 
tranh Phật, đều rất thực và có gia 
trị tính thần cao. 


Một bức tranh về đạo Phát được 
tình cờ phát hiện vài nầm trước đày. 
Nó có từ năm 754 và phác họa canh 
đức Phật đang thuyết giảng trong 
một ngôi đền. Những bức tranh vẻ 
đức Phật thường được đặc trưng bằng 
những đường kẻ vàng viết trên giầv 
xanh nâu. Những đặc trưng trên bức 
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tranh này giông như những đác 
điểm của các tượng Phát vào thê 
ky VI. Cá thể nói tranh Phát là 
một chủ đệ của hội họa thơi Shilla 
thông nhát 


Tranh thời Korvẽ có nhiều chủ 
đề và phong cach hơn, vì no phải) 
đếp ứng nhu cấu thực tê vã cùng 
là sư thỏa mán tình thần của eic 
họa sy, những người coi vẽ tranh 
la thủ tiêu hiên chứ không phái: 
là rót nghề 


Học viên Hội hon được thanh lập 
đÁu thời lý này đã đảo tạp ra họa 
gí lưng đanh Y¡ Nyồng và nhiều họa 
&¡ tên tuôi khác. Những người về 
tranh lhòng chỉ lÀ họa sĩ mà cồn là 
tu sỉ, thành viên hoàng gia và các 
quy tóc. Chu để tranh thương lả 
tranh chân dung, tranh phong cảnh 
với tre, chìm, câv ¡màn và chú vều 
là vẽ bàng muực Cúc bức chân dung 


vẻ vua, thành viên cao cấp của hoàng 
tộc và quỷ tộc là những chủ đế được 
ta chuộng trong các cung diện. 


Cac họa sĩ bát đầu về tranh phong 
cảnh dưa trên hình ảnh thất. Chẳng 
han, Y¡ Nyông đã vẻ các bức tranh 
Cảnh sông Yesong và Của nam: đến 
Chôansuna. Ngoài những tác phẩm 
cua Y¡ càn có những bức tranh như 
Dãy Hut RKứn cương, Phong cảnh 
Chinyvang và Tdm tranh canh 
Songdo của các hoa sĩ vỏ danh. Có 
thê những bức tranh nãy không về 
theo trưởng phải sau này của Chông 
Sẽn (1676-1759! - một họa sĩ về 
tranh phong cảnh dựa trên cảnh thực 
- nhưng chúng đã phản nào hình 
thanh nèn truyền thøõng vẽ tranh 
tả thực phòng cảnh Triệu Tiên 

Có một điều đang chú ý là tranh 
về cấy tre. mắn và cây ăn trái được 
nhiều họa sí là học giả và tụ sì vẻ, 


Đục Phê! thuyñl 0P Avtatnsaka — hướn chạm vàng bạc trền nến giấy chẢm Khổ 20 x 36,5cm (1343-1367) 
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ực tra "Mộng ụ 32 Hóa ĐÂO ría Ăn Xvon (1416-27) 


trang Rhi những chủ đề về tồn giáo 
như Phật giáo, Nho giáo vá Láo guáo 
cũng được ưu thích, Chủ đề Phật giáo 
được giỏi quỷ tộc ta chuộng và thường 
được vé trên các bình tráng tien 
ngoc bích 


Phong cách hỏi họa trở nên đa 
dạng hơn khi các hoài sĨ co sự tiếp 
xuc với nghệ thuật hội hóa thời Tông 
và Nguyên của Trung Quốc: Tuy 
nhiên, có rất :t bức tranh Triểu Tiên 
của thời kỳ nãy và sự phảt triển 
cua tranh Phát giáo thời RoryÐb chỉ 
cô thê tìm thấy qua những bức tranh 
Phát giao Triệu Tiên côn lai đ Nhật 
Bán. Các họa sị về vẻ chủ đề Phật 
giảo thưởng có mối quan hệ với 
hoảng ga - những người vấn cöi đao 
Phát là quốc giáo. Mút trong những 
bực tranh Phát đẹp nhất là bức tranh 
Bỏ tát AudlokHesuara cắm một cảnh 
té liên con ở đên Asalkusa, Tokyo, 
Đây là một hức tranh đâấc trưng cua 


thời Koryð với nét về thanh thoát, 
mắt Phát rhỏ và dài, tiệng nhỏ 
và cảnh cây liểu rất thanh. Bức 
tranh này được vẽ trau chuôt. còng 
phu đến từng chi tiết. 

Thời ky Chosõn chứng kiên sự 
phát triển mạnh của hội hoa Các 
hoa sĩ trí thức và thành viên tiêu 
biếu cua Viên Hội hon đã cải tiến 
truyền thòng hội họa Triều Tiên lên 
mỘtC muc cao hơn, trong khi đó hoạt 
động sang tác của các họa sí là tụ sĩ 
ngay cảng suy giam do chính sách 
cua triều định hậu thuật Nho giao 
hơn Phật giáo. Hội họa trỏ nên đa 
dạng và đặc trưng hơn the hiện ở 
bộ cục, nét về và cách sứ dụng không 
gian. Mặc tu có tiếp nhán ảnh hướng 
cua hội hoa của các triều nhà Tông, 
Nguyên. Minh, Thanh của Trung 
Quốc, nhưng các họa sĩ Triểu Tiên 
đã sang tao ra những phong cách 
riêng và tạo ảnh hưởng đên hội họa 
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vẽ bằng mực của Nhật Bán thơi 
Muromachi (1399-1573) thể hiền 
trong các tác phẩm của Shuban và 
đồ đề òng ta. 


Hội họa thời Chosồn được chia ra 
thành bốn giai đoạn nhỏ: giai đoan 
đầu 11382-1550), giai đoan giữa 
(1550-1700), giải đoạn sau (1700: 
1R50) và những nâu: cuối: cúng 
(1850-19101. Phản quan trọng nhất 
cua giai đoan đầu thời kỳ Chosõn là 
thể ký XV khi vua Sejong (1418-50) 
trị vi với những hoa sỉ lớn như An 
kKyon (1418-?) và Kang Húũi-an, 
những người đã tao ảnh hướng lớn 
với các hợa sĩ sau này. Truyền thòng 
hội hẹa của Triểêu Tiên được hịnh 
thánh trong thời gian các vua 
Sòngiong (1469-94), (Thungiong 
(1506-44! và Mvôngong (1545-47! tn 
vì. Da tiến xúc với hoi họa Trung 
Quốc nén các họa sĩ Triểu Tiên có 
phong cách của Trung Quốc bao gủm 
trưởng phải của Lí-kuo hay Kuo-H-s; 
Ma Yuan và Haia Kuet của triệu Nam 
Tùng và trưỡng phải Che triệu Minh 


An Kyen được xem là một hoa sĩ 
tiêu biếu của Triểu Tiên thẻ ky XV. 
Những bức hoa Trung Quốc trong bộ 
giá: tấp tranh của hoàng tr Anp Yỏtig 
em vua Sejong đã dong một vai trô 
quan trong trong phong cách hôi họa 
cún ủng. Ông đâ nghiên cứu nhiều 
bức tranh Trung Quốc và tao ra phòng 
cách riêng cho tình, Bức tranh 
Chuyên tham trong mỡ đến xử họa 
anh đào củn ôtnt hiện được lưu giữ ú 
Thư viền Trung tâm Tanri - Nhất 
Bạn thê hiện một phong cách riêng 
có cua ông dựa trên phong cách lkua 
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lục tranh 'Máo và Gian SẺ” cú Pyợt Sàsg-Wyu 
họa sỉ cưng đình đẩu thế k$ XVII 


Hàa. Sự kết hợp giữa hình thưc và 
nội dụng, sử dung hai mâu sắc tương 
phản đề làm tang đỏ cao của núi và 
phung canh rộng rải của vụng đát 
hoa anh đào đá tao nén một hức 
tranh phong cánh tuyệt tnỹ Ông 
tiễp tục là một hoa sỉ nế: tiếng trong 
các triểu vua Soejong. Sejo vá 
Sôngyeng. Các họa sĩ thẻ hệ sau đếu 
theo phong cách của ỏng 

Kang Hũi-an., miệt người bạn cùng 
thời với An Kyồön đã đến Trưng Quốc 
đè học hỏi phong cách hội họa triều 


Minh và trường phái Che. Bức tranh 
về môt hiên nhân đang tịnh tâm 
trền núi của ông hiện được lưu giữ 
tại Bao tàng Quốc gia Hàn Quốc ở 
Seoul là một. sự thể hiện phong cách 
nổi bật của ông với nét tỉnh tế và 
tính trí tuê cao bất chấp sự ảnh 
hương từ trường phái Che. 


Ánh hương của trường phái Trung 
Quốc Ma-hsia được thê hiện rõ trong 
bức tranh Cuộc đi dựo dưới cấy thông 
có anh trăng dược cho là của Y1 Sang- 
wa, một họa sĩ thế ký XVL Thường 
được tái xuất bản nhiều lần, bức 
tranh của Y¡ mô tä một bô cục le loi 
nối bật với hình ảnh một cây thông 
gây guộc và một đạo sĩ đang di dạo 
cùng với người hầu dưới ánh trăng. 


Phong cách theo trường phái 
Trung Quòc Mi Èu với những họa sĩ 
nối bật như Kao KƑa-kung thời nhà 
Nguyên được thẻ hiện trọng tranh 
phong cảnh của Choe Suk-ch'ang. Y¡ 
Chang-son và cac thành viên của 
Viện Hội họa. Phong cach này tiên 
tục có ảnh hưởng ở Triều Thiên tới 
thê ky XV. 

Các họa sì thời Chosõn không 
hoàn toàn băt chước Trung Quốc ma 
ho học có chọn lọc và xây đựng phong 
cách cho riêng mình. Bát đâu từ thời 
Sejong, những phong cách này tiếp 
tục phát triên cho tới thế ký XVI, 
nỏi bát như tác phẩm Đãy mi Kim 
Cương và Samgabhsơn của các họa sĩ 
thành viên của Viện Hội họa dựa 
trên nền phong canh có thật của 
Triệu Tiên. 

Giat đoạn giữa thời Chosðn (1550- 
1700) chứng kiến sự bất ổn trong xã 


hội từ việc Nhật Bản xâm lược năm 
1592-1597 đến các cuộc nổi loạn của 
nông dàn và dao chính trong nước. 
Tuy nhiên, hội họa theo phong cách 
Triều Tiên vàn phát triên. Có the 
tóm tắt như sau: trương phái Che 
trong giai đoạn đầu của Kang Hữùi- 
an được Kim Cˆhae, Y1 Ryöng-yun tiếp 
nhận; phong cach cua Àn Ryôong được 
Vi Chöng-kun và Y¡ Sung-hyo tiếp 
nhận; các chu đẻ truyền thống của 
Triều Tiên như vẽ chim, hoa, thú 
được tiếp bước bơi Y1 Am, Kim Shìk; 
tranh về tre. mận, nho băng mực 
được Y1 Chồng, Ô Mong-yong, Hwang 
Chip-jung tái hiện. Trường phái 
tranh hoe thuật của Nam Trung Quôc 
cùng được du nhập vào Triều Tiên. 


Như vây, bất chấp những bất ồn 
về chính trị, hội họa vẫn phát triên 
và truyền thống nghệ thuật cúa gia! 
đoan đâu thời kỳ Chosön vân được 
phát huy. Các họa sĩ vẫn sáng tác 
đưa trèn nền tảng những phong cách 
cua An Kyön và những người cùng 
thời cua ông. Một trong những nét 
xâi bật của hội họa giai đoạn này 
là chủ đẻ về chim, hoa, thú được ưa 
chuộng. Hức Chó mẹ bà đừn con của 
Vị Am, bức tranh về đàn bò của lim 
Shik, tranh vẽ bằng mưc về hoa và 
chim của Cho Sök và con trai öng 
Cho Ch¡-un, tranh vẽ cây tre của Vi 
Chong và những trai nho của Hwang 
Chip-jung v.v.. là những ví dụ tiêu 
biều. Thể loại tranh này tiếp tục 
với các bức tranh về ÀÄÍt£o củ Chữùn 
sẻ của Pyðn Sang-bvbk, người đã tiếp 
tục sáng tác theo phong cách truyền 
thông giai đoạn giữa thời Chosön 
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mặc dù háu hết những tác phâm 
của ông được sáng tác trong nhừng 
năm sau cùng của giai đoan nũy 


Mặc dù các họa sĩ giai đoạn này 
đã biết phát huy những phong cách 
thời kỳ trước nhưng họ chưa tiềp nhận 
được phong cách du nhập từ Nam 
Trung Quốc mà công việc nàv đươe 
dành cho các họa sĩ giai đoạn sau 


Các họa sĩ thời cuối Chosön được 
kích thích bởi phong cách hội họa 
thời Nguyên, Minh, Thanh va phong 
cách phương Tay du nhập vào Trung 
Quôc thời Khang Hly (1662-1722), 
Ứng Chính (1725-35) và Càn Long 
(1756-95) trị vị. Tuy nhièền, các họa 
sĩ Triều Tiên văn biết cách sáng 
tạo phong cách mới mang tính dân 
tộc riêng cho mình. Với việc phương 
pháp Thưc học /SzirhaÈ7 được ap dụng 
càng khuvến khích các họa sĩ có 
những v tương đóc lập, dựa trèn 
phong canh và chủ đề eúa Triêu Tiên 
đê sáng tac. Ehuynh hướng này 
chiếm ưu thế trong thế ký XVIIT dưới 
triều vua YongJo và ChăngJo khi các 
học gia của trường phái Szrhabš dóng 
một vai trò quan trọng trong nghệ 
thuât và học hành. 


thừng nét mới trong phong cách 
hài hoa có thể được tóm tắt như sau: 
Phong cách của trường phái Che vốn 
co anh hưởng sâu rộng giai đoạn 
ga thời ly Chosðn được thay thế 
bàng trường phái Nam Trung Quốc. 
Ghóng-Sön và các đồ đê của mình 
đã tiếp nhận trường nhát này trong 
về tranh phong cánh Triều Tiên. 
Kim Hồng-do, Shin Yun-boR va 
những đồ đệ của mình đã về những 
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bức tranh mô ta cảnh sinh hoạt hàng 
ngày. Cùng trong thời gian này nghệ 
thuật phương Tây bắt đâu được du 
nhập vào Triều Tiên. 


Trường phái Nam Trung Quốc 
được thàm nhập vào Triều Tiên giai 
đoan giữa thời Chosön và chiếm ưu 
thế trong giai đoạn cuối thời ltỳ này 
đà sản sình ra những họa sĩ - học 
giá tài năng như Shin WI, Kim 
Chöng-huI... 

Mặc dù phong cách vẻ dựa tren 
phong cảnh có thực có từ thời Korvð 
nhưng đến thời kỳ này thi Chöng 
Sön và các học trò của mình đã to 
nên một nét mới. Với nền tảng là 
phong cách của Nam Trung Quôc, 
Chöng Sõn đã biển nó thành mút 
nét đặc trưng của Triều Tiên thông 
qua các tác phẩm như Quang đăng 
Sa CƠH P®uf2 trên nát Inioong. 
Những bức tranh cúa öng thật. sống 
đóng thé hiện ở bố cục, net vẽ và 
màu sắc. 

Mạc dù các hoa sĩ trược đây đã 
vẽ tranh dưa trên phòng cảnh thật 
về những sinh hoạt trong cuộc sông 
hàng nưàv nhưng chỉ trong cac tac 
phâm của im Hông-do, Shìn Vam- 
bolk thời kỳ cuỗi Chosön phong cách 
này mới đat đến đỉnh cao cúa nó. 
Kìm Hồng-do và học trò của mình 
Kim Tuk-shin đã vẽ rất nhiều bức 
tranh phản ánh cuộc sống hiện thực 
mà cu thể là bức tranh Trường làng. 
Không giống như những họa sĩ tiền 
bột, những bức tranh của họ thường 
mò t4 những điều bình dị như những 
ngài nhà tranh, thợ rèn và phong 
cảnh đóng lúa. 


BỪC (tranH “f4 quang lầy lạnh trên aj: tnwangQ” ca {Chông-Sân (1678-1259) 


Shin Yun-bok lại thích vé vé 
cảnh những đòi trai gái yêu nhaâu 
mà cụ thế lÀ bức Đứa tiếc bên hồ 
sen, Chủ để mà ông đưa vào tác 
phấm không phải là sinh hoạt của 
những người nóng dân ma là của 
những người thuộc tầng lớp trên, 
thường là những cảnh vui chơi giải 
trí của họ. Việc mỏ ta những canh 
yêu đương và vui vẻ như vậy có thể 
là mót sư đụng cham đèn những 
người e6 tư tưởng bao thú trang mội 
xả hội định hướng theo Nho giáo. 
Ong cón vẽ cả hình anh những 
người làm kỹ nừ lâu xanh vôn được 
cợi là không có đức hạnh Những 
tac phẩm của ông thê hiện nét but 
tỉnh tẻ, màu sắc trang nhã hoản 
toàn khác với phong cảnh của Km 
Hỏöng-do và Eim Tuk-shin Tuy 
nhiên cá ba này đếu về về phong 
cảnh sinh hoạt và nêu như không 


có họ thì những cảnh sinh hoạt thời 
đó sé không được biết đến 


Một trong những điểm lưu ý khác 
cua hội hoa thời cuôi Chosôn là ảnh 
hưởng cua phong cách phương Tây 
du nhập từ Trung Quốc. Phong cách 
này được đưa vào Trung Quốc bới 
những nhà truyền đạo đông Tên réi 
sau đỏ được những nhà truyền đạo 
Triệu Tiên mang về. Các họa sĩ như 
Yì Hui-Yang, Pak Che-ga và lim 
Tu-ryang là nhứng người đã thư 
nghiệm phong cách này và tác dong 
các hoa sĩ khác học theo, ngay cá 
những người nông dân cùng về những 
hức tranh vẻ cuộc sông của mình theo 
phong cách đó. Mặc dù phong cách 
về bằng muíc của phương Tây ít cö 
anh hưởng vào cuối thời Chosăn 
nhưng nở lại đóng vàn trõ quan trọng 
cho sự phát triển của phong cach 
hỏi hoa mới trong thê ký XIX 
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Tranh mực về trực và thự pháp của Cho Hư- 
Iyong (1783-1866), thành viên tr£ng phải Dhusa 


Cuối thời Chosòn, phong cách vẽ 
phong canh thời giữa Chosön bất 
đấu suy tàn và được thay thê bằng 
phong cách Nam Trung Quốc với 
Kim Chông-hũi và học trò của ông. 
Bức tranh Hoa phong lan của Kim 
thể hiện một phong cách súc tích 
và gián dị, Nghệ thuật viết thư pháp 
của ông cũng rất đặc sắc và ấn tương. 


“Đân vịt lôi tụng tầng” của Hong Se-sốp 
(1831-?) 


Thời kỳ cuối chứng kiến sư phát 
triển của một phong cách mới của 
Kim Chðng-hũi và học trò xuất sắc 
của ông như Cho Hũi-ryong, Chỗn 
Ki tạo nên trường phái Chusa; Yun 
Che-hong, Kim Su-chöl và Kim 
Ch'ang-su thiết lập trường phái 
Haksan. Trong khi trường phái đấu 
tiếp tục theo phong cách của Nam 
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Trung Quốc thì trường phái sau lai 
ng hộ phong cách phương Tây thế 
hiện trong tranh phong cảnh của 
Em Su-chẽi. Hình thức đơn gian và 
nét vẽ bằng rực nước là những điềm 
nồi bật trong tranh của ông. Chúng 
ta còn có thê thấy một phong cách 
mới của Hong Se-Sðõp trong bức 
Những con 0t đang bơi. Bất chấp 
những ảnh hướng của hội họa thời 
nhà Thanh của Trung Quốc, các họa 
sĩ Triều Tiên đã tạo ra phong cách 
riêng cho hội họa Triều Tiên cân 
đại. Tuy nhiên, vào cuối thời Chosðn 
thì hội họa suy tàn do những bất ổn 
về chính trị. 


Một trong những họa sĩ tài năng 
nhưng lập đi là Chang Sũng-öp. Đề 
tài của ông rất đa dang như tranh 
phong cảnh, tranh hoa v.v.. và ông 
đã tạo một ảnh hướng đến những 
họa sĩ thời sau, mà cụ thể là hai 
người học trò Àn Chung-shik và Cho 
Sok-Jjn. Mặc dù có thiên bẩm về 
nghệ thuật. nhưng những tác phảm 
của ông khòng thê hiện được tính 
cao quy cúa một boc giá, đa ông 
không được boc những học thuyêt 
của các học gia lơn nh? Hoàng tư 
Anpyong và Rang Sc-hwang như 
những họa sĩ tiên bối là Chông Sôn, 
An Eybn. Tranh phong cánh của ông 
thể hiên sự táo bạo trong nét vẽ và 
sinh động về màu sắc nhưng kém 
về giá trị tư tương, tình thần so với 
tranh của các họa sĩ thời trước. 

Một điều có thể thấy rõ là các 
họa sĩ Triều Tiên đã luôn biết tiếp 
thu, chắt lọc những giá trị tính 
hoa của nghệ thuật hội họa Trung 
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Quốc, nhưng vẫn luồn đến cuối thế 
kỷ XIX đầu thế kỷ XX, hội họa 
Triều Tiên suy tàn, nhất là sau 
khi Nhát Bản xâm lược nước này 
năm 1910 


Hội họa đương đại 


Khó có thè xác định chính vae 
nghệ thuật hiện đại Triều Tiên eo 
từ khi nào. Điều này có thê sẽ khiên 
bạn đọc nói chung cam thây hơi kho 
hiểu, nhưng trên thực tế để có thể 
xác định rõ một thời kỳ mới trong 
nên nghệ thuật của bất cứ quốc gia 
nào luôn đòi hỏi các nhà viết sử nghệ 
thuật phải kiên nhân và có sự am 
hiểu sâu sắc. 


Ở châu Âu và Mỹ, thuật ngữ nghệ 
thuật đương đại thường được dùng 
đã chỉ các trường phái nghệ thuật 
eụ thể phát sinh kể từ khi kết thúc 
Thê chiến thứ II. Quan niệm “hậu 
chiên” tương tự cùng được áp dụng 
đè định nghĩa về nghệ thuật đương 
đại đ Triều Tiên. Quan điểm chung 
của nhiều sử gia và nhà phê bình 
nghệ thuật đều thống nhất. lấy cuộc 
chiến Triều Tiên (1950-1953) là thời 
điểm mở đâu nghệ thuật hiện đại. 
Tuy nhiên, không có sự đánh giá 
lìch sư nào hoàn toàn chính xác 
trung vân đề này. Theo quan điêm 
thuần túy của những người viết lịch 
sử nghệ thuật thì sự ra đời của nghê 
thuật hiện đại Triểu Tiên, không 
giống như của châu Âu, thiếu mọt 
động lực phát triền lơn vã đã có 
một thời kỳ đứt quảng bắt hanh 
trong dòng chảy lịch sư. Cải được 
gọi là nghệ thuật hiền đại ngày nay 


được cho là san phẩm phản ánh 
những nhu câu xã hội xuất phát tư 
tình hình chính trị và tâm lý của 
người dân Triều Tiên sau cuộc nội 
chiến tàn khốc. 

Những họa sì Triều Tiên của thập 
m»ền 1950 rò ràng đã chịu sự tác 
động từ môi trường khắc nghiệt thời 
hậu chiến †rong việc thẻ hiện những 
cam xúc chung vê tình cảnh bất 
hanh của ho. Hoàn cảnh xã hội như 
vậy có thê giải thích vì sao những 
nghệ sĩ tre của lớp người được gọi là 
“thẻ hệ chiên tranh Triều Tiên” bị 
cuòn hút vào trương phái biêu hiện 
vôn đà phát triển ở cháu Âu thời 
hàu chiên trang mút bối cảnh đáng 
buồn tương tự. 


hỏng khó đề hiểu được động 
lực tầm lý và đạo lý của những 
họa sĩ thuộc thế hệ chiến tranh 
Triểu Tiên đã khiến họ nhanh 
chóng hưởng ứng những xu hướng 
thâm mỹ phố biến của hội họa trừu 
tượng Pháp. Họ lao vào khám phá 
một quan điềm nghệ thuật mới bất 
chấp thực tế là ho chưa có hiểu biết 
gì về những kỳ năng cơ bản của 
nghệ thuật cách điện hóa và tạo 
hình vốn là nền tảng cơ bản hình 
thành nên phong cách thể hiện 
Thái độ hấp tấp đó có thể được giả 
thích là bởi vì tâm trạng bị quan 
thất vọng của những họa sĩ này đã 
khiến họ cần một cái gì đó để bu 
đắp vào khoảng trống hụt hãng 
trong tâm hồn và sự hoài nghi và 
tương lai trong những năm đầy biến 
động sau một cuôc chiên huy hoại 
khủng khiếp. 


Như chung ta đều biết, chủ nghĩa 
thà hiện thịnh hành ở Pari nhừng 
năm 1950, các họa sĩ thuộc trường 
phái này phản đối những quan niệm 
hội họa truyền thống và những nỗ 
lực sáng tạo của họ nhằm đưa hội 
họa trở thành một loại hình nghệ 
thuật. tý nhiên và không ngừng sáng 
tạo như Duhbuffet đã từng nói. Họ 
chống lại tất cả những hình ảnh và 
các học thuyết hình thức cùng như 
bác bỏ sự phù phiếm trong tất cả 
những vật nhân tạo và phi tr nhiên. 
Họ ủng hộ cái goi nghệ thuật của 
thuyết hiện sinh. 

Một số lượng lớn các bức tranh 
theo chủ nghĩa thê hiện được sáng 
tác bởi những họa sĩ tiên phong 
vào cuối thập niên 1950, đặc biệt 
là trong những năm 1958-1959. 
Xét về vị trí địa lý và môi trường 
văn hóa xã hội của Triều Tiên, 
thì đây là mòt khoang thời gian 
đăng chu ý trước khi Triều Tiền 
chứng kiên những làn sóng của một 
phong trào nghệ thuật mới từ Mỹ 
hoäc châu Áu xâm nhập vào đời 
sống nghề thuật Triều Tiền. 
Những tác phân được trưng bày 
trong Cuộc triển lãm Nghệ thuật 
Hiến đại vào cuếi tháp niên 1950 
đã cho thay cac họa sĩ Triểu Tiên 
đang thê nghiệm một ý thức định 
hướng hơn là chỉ kham phá như 
trườc đây, còn những tạc phẩm 
trong những cuộc triển làm thắp 
niên 1960 đã cho thấy các họa sĩ 
này đã đi đúng hướng trong việc 
khám phá những giá trị và quan 
điềm nghệ thuật mới. 
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Một trong những sự kiện quan 
trọng khác đánh đâu thời kỳ phát 
triên của hội họa đương đại Hàn 
Quốc là sáng kiến tổ chức Cuộc 
Triển lãm Nghệ thuật Hiên đại 
dành cho các họa sĩ được mời do 
nhật báo hàng đầu Chosun Ibo tổ 
chức năm 19857. Với tư cách là cuộc 
triển lãm độc lập đầu tiên, nó góp 
phần khích lệ to lớn các hoạt động 
sáng tạo nghệ thuật đối lập với 
tính bao thủ và hàn lâm của cuộc 
Triên lăm Mỹ thuật Quốc gia do 
chính phú tài trợ. Tất nhiên cuộc 
triển lãm nghệ thuật do chính phú 
tô chức này vẫn có tầm quan trọng 
hàng đầu trong nhiều năm, nhưng 
cũng phải nhìn nhận chính những 
nguyên tắc bảo thủ của nó đã không 
khuyên khích những thể nghiệm 
và sư phát triên cua những hình 
thức và xu hướng nghệ thuát mới. 
Do đó. cuộc triên lãm nghệ thuật 
hiện đại đành cho cac họa sĩ được 
mời đã được †tö chức với mục địch 
tiếp thêm sức sông cho nền mỹ 
thuật đất nước bàng cách tạo ra 
một cơ hội thẻ hiên cho đa sô các 
nghệ sĩ tự do khóng được quan tảm 
đến trong cuộc triên lãm do chính 
phủ tỏ chức. Cuộc triên Ìlãầm này 
đã gặt hái được những thành quá 
nhất định. 


Nghệ thuật trừu tượng ở Hàn 
Quốc phản đối những trật tự và giá 
trị truyền thống thông qua việc theo 
đuổi những cách thể hiện trực tiếp 
tinh thần tự do của con người. Nhưng 
những phương pháp thể hiện mới 
mà các họa sĩ trường phái trừu tượng 
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đạt được không thể lặp lại. Điều 
này nghe có vẻ mâu thuân, nhưng 
nếu như sự trừu tượng được xem như 
một phương tiện biêu đạt nghệ 
thuật vẻ những ban năng vô thức 
của cøön người thì một sự lặp lai 
những phương thức va phong cach 
tượng tự đo sẻ là điều không thê 
tránh khoi bởi vì những bạn nàng 
cơ bản của con người hầu như lhàng 
thay đôi. 


Sự đam mè của các họa sì Hàn, 
Quốc đòi với nghệ thuật tnhì tượng 
bắt đầu giam sút trong những năm 
nửa cuối thập niên 1960 do các họa 
sĩ phải đôi mặt với tình trạng sáo 
mòn và thiểu cám hứng sáng tạo, 
do đó họ đã phải đấu tranh đê tìm 
kiếm một phương thức biêu đạt mới 
đem đến sức sông cho nghệ thuật 
củA họ. 


Xuất hiện vào khoảng năm 1968 
là một thế hệ họa sĩ mới thường 
được một số người gọi là “Thế hệ 
19/04” bứi vì chủ yếu họ được đào 
tao sau năm 1960, khi một chính 
phủ độc tài đã bị lật đô do phong 
trào đấu tranh mạnh mẽ cúa sinh 
viên. Trong số những cuộc triển lãm 
nhóm của những họa sĩ thuộc thế 
hệ 19/04 có hai cuộc triển lãm có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng: Cuộc 
Triên lãm Những Họa sĩ Tré do các 
sinh viên tòt nghiệp Đại học Mỹ 
thuật Hongik tô chức và Cuộc Triền 
lãm Hội họa Đương dạt 1968 do sinh 
viên tốt nghiệp Đại học Quốc gia 
Seoul tổ chức. 


Hai cuộc triên làm này rãt khác 
nhau và ngay cä trong môi cuộc 
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triến lãm cùng có nhiều phong cách 
và xu hướng khác b›iét, nhưng 
chung cø một điểm chung lÀ tư 
tưng chống lai cải truyền thông. 
Cả hai cuộc triền lãm đều cho thấy 
các họa sỉ tre đi theo xu hướng 
trưu tượng lắp thẻ trong phản ứng 
của trào lưu nghề thuật phì chính 
thông vòn khi phố biến trong đời 
sỏng nghe thuát đất nước. Mlọt xu 
hướng chung nữa được thế hiện 
trang tác phẩm của các hoa sỉ trẻ 
này là việc ho cho thây sự say mé 
trong việc khám phá các vát thẻ 


và khá nang mà chúng 
mang ÌaI. 


Như nhà phê bình nội 
tiếng Clerment Creenberg 
đã phát biếu thì tranh 
của các hoa sĩ theo trường 
phái thể hiện trưu tượng 
vấn còn mang bản chất 
của rúÿ thuẬt nguyên sơ 
Theo nghĩa cơ bán thì hai 
từ *nháo nân” và “tạo 
hình” trải nghĩa nhu 
Những định nghĩa cơ bản 
tây giúp chúng ta hiểu 
rò hơn về tắm quan trong 
lịch sử của nhừng nỗ lực 
nghiêm túc mà các họa 
sỉ thê hệ tmmởi nảy thể 
hiện nhằm phục hồi trật 
tự cơ bán của những hình 
thức hội họa nhằm chồng 
lại quan niêm phố biến 
kêu goi hủy bỏ mơi hình 
thực của các nhà họa sĩ 
thể hiên trừửu tượng 
Trong những năm đầu 
thân niên 1970, hội họa Hàn Quốc 
bát đầu khám phá những phòng cách 
tao hình với quan điểm tái thiết 
nhừng gia trị cần bản của hình thức 
thế hiện Chị phòi mạnh mè phong 
trào này là Nhóm Nguyên bán, được 
thành lấp nàm 1966 


Cũng thời điểm đó, một số hoa 
sĩ tre khác củng có gắng tìm kiếm 
thứ thách trong việc mở rỗng quan 
niềm mỹ thuật trong việc đánh gia 
các vát thế đa dạng trong tự phiền 
má họ khám phá những giá trị 
thám mỹ mới Môi quan tâm của 
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họ không chỉ việc đạt được những 
hình anh nghệ thuat ma quan 
trọng hơn còn là việc tìm kiếm môi 
quan hệ giữa ý thức con người và 
vật thê cũng như réột sự hòa hợp 
thực sự giữa con người và thê giới. 
Họ nỏ lực mang đến một sự thay 
đỏi hoặc ruột sự mở rộng trong 
những quan điểm chung về mỹ 
thuật. Dân đt phong trao này là 
những họa s1 của hai nhóm nôi 
bạt được gọt là nhóm Á.Ö (hay Hiệp 
hội Nghẹ thuật Tiên phong Hàn 
Quốc) và nhóm ST (Không gian 
và Thời gian) đều được thành lập 
năm 1968, 

Cân phải nói răng, một quan điềm 
mỳ thuật mợ ròng nhữ vậy không 
hoàn toàn xa la đối với đa số các 
họa sĩ Hàn Quốc. Đúng hơn, dường 
như họ luôn cho rằng quan niêm đó 
co nguồn gòc trong quan niệm truyền 
thống vẻ tự nhiền và vũ trụ và con 
người võn Ìa đặc thù cua tất cả các 
nền văn hóa châu Á, trong đó có 
Hàn Quốc. Theo truyen thông, người 
Han Quốc hầu như không quan niềm 
rằng tư nhiên và con người là bai 
thực thê tách biệt mà con người luôn 
cô gắng hòa nhập với thiên nhiên 
và xa hơn là với ca vù tru. Chính 
quan niệm truyền thống cò hữu đó 
đà khiến các họa sĩ trẻ theo đuối 
những thẻ nghiệm mới phát hiện 
ra một nguồn cảm hứng nghệ thuật 
vô giá. 

Mót quan niệm tương tự cua 
triết học tự nhiên cũng được £hé 
hiện trong các bưc tranh đơn sắc 
cúa khuynh hướng tối thiêu đã hình 
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thành nên mòt phong cách hội họa 
quan trọng của Hàn Quòc cuỏi thập 
niên 1970. Những bức tranh có bôi 
canh đơn sắc này thể hiện quan 
niệm “lược giam” trong bình thức 
kết tỉnh của chúng nhằm tránh 
mọi ảo giác cúa hình ảnh và bố 
cục. Mòỏt số người xem có thê nhận 
thãy eó những điểm tương dòng 
trong những bức tranh này với 
trường phái nghẻ thuật tối thiêu 
cua My. Tuy nhiên, chắc chần là 
các họa sĩ Hàn Quốc ít quan tầm 
hơn đến việc biểu hiện cám xúc. 
thay vào đo, ho quan tâm hơn việc 
phác họa những chăn lý eơ bản 
của vũ trụ thay thể cho mọi học 
thuyết nghệ thuật. 


Kẻ từ thập niên 1960, hội họa 
Hàn Quôc thường thể hiện theo 
trường phái trừu tượng, được chia 
thành các phong cách thể hiện trừu 
tương, cách điệu hóa tạo hình trừu 
tượng và tranh đơn sắc trừu tượng. 
Những nàm 80 chứng kiến một làn 
sóng mạnh mẽ cụủa phụng trào 
hướng đến việc thẻ hiện những 
thông điệp về tình hình xã hội, Sự 
ra đời cua Nhóm Phát ngôn và Hiên 
thực đáu thập niên 1980 đã đánh 
dấu sự khởi xương eua phong trào 
nay với thông điệp đoạn tuyệt về 
chuyên môn với tất cả trào lưu hỏi 
họa hiện đại, bao gồm cả trương 
phái trừu tượng. 


Những họa sĩ của nhớm này muốn 
liên kết lai với nhau đẻ về những 
bức tranh phản ánh cái xấu trong 
xã hội như một ngôn ngữ bằng hình 
anh đè thê hiện tiếng nói của mình. 


"Thu rnuận 1 nông triên ` 
(18571 x4 ân Kwal!-4\k 
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[huynh hưởng theo đuổi sự 
nhập thê của cắc họa sĩ trẻ 
nầy có thể được hiểu như 
là ruột sự thích ứng của hội 
họa Hàn Quốc đổi với trào 
lưu “hội họa mới” đang phô 
biển trên toàn thẻ giới. 
Trong bởi cảnh chỉnh trị. 
xã hội của Hàn Quốc những 
nâm gản đây, phong trào 
của cái goi là “nghệ thuật 
vì đại chung” nay vẫn cö 
mốt ý nghĩa lịch sự quan 
trong đặc biết cho dù giá 
trị vẻ mặt nghệ thuật vẫn 
còn là miệt đâu hỏi. 
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Tranh dân gian 


Việc tái phát hiện và đánh giá 
những giá trị to lớn cúa tranh đân 
man Triều Tiên - một di san giàu có 
đà bị lãng quên khá lâu - la một 
trong nhimg chủ để văn hóa thú vị 
nhất trong những năm gản đây. 

Theo quy ước, hội hoa Triều Tiên 
được chìa thanh hai nhóm chính là 
tranh nghệ thuật thuần túy vả 
tranh có “chức năng” nhât đính. 
Tuy nhiên, mặc du không có sự tòn 
tại thực sự của một bức tranh hàn 
lâm thuần túy, khác với sự tồn tại 
của một bức tranh chủ yêu có chức 
năng nhất định, sự phân loại này 
vân còn chỉ phối mạnh cách suy 
nghĩ của các họa sĩ. các nhà nghiên 
cứu lịch sư hội họa, những nhà 
nghiên cứu cũng như những người 
buôn bán tranh. Sự khinh miệt của 
các học gia Nho giáo đối với những 
bức tranh bình đân vốn thường có 
màu sắc sặc sỡ và thể hiện những 
chủ đề dân gian có nền táng từ quan 
điểm cho rằng những bức tranh ẩn 
ý “chức năng” là một hình thức 
nghệ thuật thấp kém. 


Từ “chức năng” ở đây được hiểu 
theo nghìa rộng. Trong số những bức 
tranh “chức năng”, có eaä những bức 
tranh thể hiện sự phù hợp với cac 
phong tục truyền thống có xưa của 
người Triều Tiên trong những ngày 
l¿ hội mua hàng đặc biệt, chăng hạn 
như ngày Tết đầu năm mới, ngày 
thứ nhát của mùa xuân, ngày mùng 
5⁄5 am lịch. Những tài liệu cỗ xưa 
cũng như cäe bức tranh loại này còn 
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tôn tại đã cho thấy hầu hết các bức 
tranh đó đều chứa đựng những biểu 
tượng cúa hạnh phúc, sự trường thọ, 
những hình ảnh bảo vệ con người 
khỏi ma quỷ và theo đó chúng 
chuyển tải những chức năng hữu ích, 
thậm chí là huyền bí. 

Các Nho sĩ Triều Tiên thời xưa 
cho rằng tất. cả những bức tranh 
không phải do giới trí thức quý tộc 
sáng tác như một thú tiêu khiến trí 
tuệ - hay nói cách khác, không phải 
tranh theo trường phái Sów - được 
xếp vào loại tranh dân gian. Tuy 
nhiên, một số lượng lớn tranh loại 
này hoàn toàn không phải là tranh 
dân gian, nếu hiểu thuật ngữ này 
theo nghĩa như ở các nơi khác Lrên 
thể giới, vớn dùng đề chỉ một hình 
thức tranh vẽ đơn giản của những 
họa sĩ nghiệp dư và không tuân theø 
các quy tặc của bất cứ một trường 
phái nghệ thuật nào. 

Do đó. tranh đàn gian Triều Tiên 
đã phát triên như một nghệ thuật 
của c©a một dân tộc. của tÂt cá các 
g1al cấp. liên quan trực tiếp đến 
nhừng lõi sống đãc thù; và trang 
nhiều trường hợp tác giả của những 
bức tranh này là những cá nhân vô 
danh nhìmg người ta vẫn có thê biết 
họ là người thuộc tầng lớp nào. Từ 
những người thợ vẽ lang thang cho 
đến các họa sĩ của triều đình, tất cả 
mọi người đều có thế vẽ những bức 
tranh loại này. 

Nhóm đầu tiên bao gồm những 
hoa sĩ được biết đến như “những vị 
khách qua đường”, những người lang 
thang ởi từ làng này sang làng khác 
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đế vẽ những bưc tranh vẻ cảnh sinh 
hoat trong gia đình của mọi người. 
Phần lớn họ lá những người thơ 
vệ nông đân chất phác, tuy nhiên, 
đồi khi trong sô đó cùng có những 
họa sỉ lành nghề, thưởng là những 
người không thể trở thành họa sĩ 
cua triểu đình. 


Nhóm thứ hai là những họa sỉ - 
tụ sĩ Những tu sỉ có tài được thấy 
giỏi dạy đỏ thường trở thành những 
họa sỉ chuyên nghiệp tham gia vẻ 
những bức tranh Phắt cho các đến 
chùa. Những người không chịu được 


cuộc sông khô hanh trong chủa 
thường trở thành những họit sĩ - 
thấy tu lang thang, đi tứ đến 
chùa nàv đến đến chúa khác. vẽ 
tranh trên tưởng các đến chúa 
để kiếm sông. 


Nhóm thử ba là những hoa sI 
cung định Xet vẻ vị th xã hội, 
họa sĩ cung định là danh vị cap 
nhất đòi với một hoa sĩ ở Triểu 
Tiên, Người ta thường nghị tác 
phâm của những người này chỉ 
tang phong cách kính điển, 
nhưng đồi lúc họ cùng được thuê 
đã vẽ trang trí cac dinh thự và 
các nơi khác. 


Tranh dán gian có thê được 
tìm thây ở các cung điện của triểu 
định, các dâu chùa Phật giao, các 
đến thánh Shaman, những nhà 
uỗng k:sazeng, nơi thử cúng và 
nhà riêng Các bực tranh ở mỏi 
nơi thường có một số chủ để 
riêng. Những chủ để còn lãi 
thường được những người hírnth 
dân sử dụng để trang trí nhà cửa 
cua họ và làm phong phú thêm cuộc 
sống hàng ngày 


Trong một ngôi nhà của người 
Triều Tiên có những bức tranh được 
treo thường xuyên, nhưng cũng có 
những hức tranh chỉ được treo vào 
những rmùn hoặc dịp nhất định nào 
đó. Cá những chủ đề được trang tri 
mọi nơi trong nhà những có những 
chủ để chỉ được thể hiện một nưi cụ 
thể nào đó nhằm có những kết quả 
tương ứng. Chẳng hạn như bức tranh 
con hố thường được vê ở cửa ra vào 
phía trước đế xua đuối tà ma, còn 
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hình con chó thường được vẽ ở cửa 
nhà kho. Cánh chim và hoa hoặc 
em bé thường được vẽ trên tường 
phòng ngủ. 

Tranh đân gian Triều Tiền 
thường được phân loại đưa trên mối 
quan hệ với các quan niệm của Phát 
giáo, Nho giáo, Lão giáo và Shaman 
giáo. Tiêu chí này chỉ có giá trị khi 
có sự nhận điện rõ ràng các tôn 
giáo: những bức tranh mô tả về cuộc 
đời của Đức Phật là tranh Phật, 
tranh những vị thần bất tứ của Lão 
giáo là tranh Lão giáo, tranh mô 
tả cảnh học hành của Nho giáo là 
tranh Nho giáo còn những bức tranh 
về Thần Núi là tranh Shaman giáo. 
Tuy nhiên, có khi những chủ đề tôn 
giáo này đan xen lân nhau rất phức 
tạp đến nỗi khó có thể xác định nó 
thuộc về tôn giáo cụ thể nào. Kết 
quả cuỗi cùng dân đến một nhận 
định chung là ở Triều Tiên có Phật 
giáo của đạo Lão, Shaman giáo của 
đạo Phật và Shaman giáo của đạo 
Lão, cũng như có tư tưởng cho rằng 
đằng sau các bức tranh tôn giáo luôn 
ấn chứa những câu chuyện thần 
thoại cúa mỗi tôn giáo hơn là tính 
chất kinh viện. _ 

Các phân tích về tranh dân gian 
Triều Tiên đã cho thấy có một mâu 
số chung gắn kết chặt chẽ các tư 
tưởng tôn giáo này với nhau. Mẫu 
số chung đó là ước nguyện có một 
cuộc sông trường thọ hạnh phúc và 
sự bảo vệ chống lại ma quỷ. Vì thể, 
các tác phẩm nghệ thuật này không 
có gì khác hơn ngoài việc thế hiện 
những khát vọng phô biến cúa người 
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dân Triều Tiên. Mặc dù có một số 
bức tranh thê hiện chủ đề mang tính 
đân tộc, nhưng số đó không nhiều 
và không phải là đặc trưng của tranh 
dân gian Triều Tiên so với những 
chủ đề đại chúng đó. 

Một trong những đặc trưng nồi 
bật của Etrb‹ thái Tiỏi oaznaở Tà 
mức độ cách điệu hóa, điều dân đến 
nghệ thuật trừu tượng, trong cách 
thể hiện những ước mơ, trí tưởng 
tượng, tính biểu tượng, cuộc sống, óc 
hài hước, sự châm biếm và niềm vui 
mừng cua con người. Không có những 
bức tranh theo trường phái hiện thực 
và có một sự lấp đầy trong không 
gian bức tranh, trái ngược với những 
quy tắc thẩm mỹ về không gian rộng 
mở điễn hình trong tranh kinh điển 
phương Đông. Đặc trưng thứ hai là 
thuyết vật linh, thể hiện qua việc 
vẽ về các loại thú, đá và cây cối như 
một hình thức phản ánh thực sự của 
thuyết vật lĩnh huyền bí Đặc điểm 
thứ ba, thường được nói đến là “phong 
cách thơ ngây, hồn nhiên, chất 
phác”, được phát triển từ sự kết hợp 
giữa tính trừu tượng và thuyết vật 
linh thành hình ảnh của một thế 
giới thánh thiện như trẻ thơ, nơi 
cái tâm của con người quan trọng 
hơn danh vì. 

Tất ca các bức tranh dân gian 
đều rnô tä cuộc sống của quần chúng 
nhân dân, hầu hất đều không theo 
một quy ước chính thống nào. Có 
những bức tranh thể hiện những 
cánh nghiêm túc, nhưng cũng có 
những bức tranh thê hiện cảnh bông 
đùa, có những bức tranh vẽ những 


vật tưởng tượng, có những bức tranh 
vẽ những đó vật có thất, Có những 
bức tranh có ý aghiìa tón giáo, một 
số trong số này do các họa sĩ chuyên 
tighiệp thức hiện, củn một số khác 
do những họa sĩ hoàn toãan nghiệp 
dư thể hiện. 


Cho dù chủ để là gì và họn sị là 
qi. tẬt cá các bức tranh đó đều có 
một điểm chung, chúng thể hiện bản 
sắc độc đáo của người dân Triều Tiên 
và luôn gắn liền với cuộc sông thực 
tê của người dân vào thời kỳ đó. 


THƯ PHÁP 


Cũng như ở Trung Quốc và Nhât 
Bản. thư pháp được có: là một loại 
hình nghệ thuảát ở Triểu Tiên. Thư 
phấp Triệu Tiền xuất phát từ hình 
thức viết chữ Trung Quốc, trong do 
mỗi chữ bao gồm một số đưởng nét 
cô hình dạng khác nhau dưa trên 
sự tưởng tượng của ngời viết nhằm 
chuyển tại một ý nghia riêng biết 
Người Triệu Tiền đả sư dụng chữ 
việt Trung Quốc từ thẻ ky 3-3 sau 
CN. mặc du chữ viết eua họ theo 
một hệ thông hoàn toàn khác Ngay 
cá khi bảng chữ cái fangdil của 
Tnéu Tiên được phát mình nám 
144B thi chữ Trung Quóc ván lá 
ngôn ngữ chính thức cho đến cuối 
thê ký XIX. Các nhà thư pháp Triều 
Tiên theo truyển thông thường 
thích viết bằng chữ Trung Quốc hứn 
là chữ Triều Tiên. 


Dưới Anh hướng cua vận hóa 
Trung Quốc, ngữưÈi La tín rằng ở Triều 
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Cây Quạt với lụnh vỹ phong lan và bái thợ của CHÍ 6à 
¡†78õ-1856) (hình tr#ø|j Cướn giấy (hình trái 09) 
cua Hạn H0 (1543-1005) và (hì\ phải UƯỚI của 
Km Chung:hyóon (1921-] 


Tiên thư pháp ca mỗi quan hệ mát 
thiết vời hỏi hoa, cộn hội họa Triều 
Tiên chịu ánh hướng từ sức sông và 
sự nhịp nhàng trong nét chữ thư 
pháp, Một bức liễn thư pháp cũng 
được treo trên tường và được thưởng 
thức hư với một bức tranh, mỗi nết 
bút đếu được ca ngơi vì tỉnh biên 
Uưỡng của nó, màu tmiực, bố cục thê 
hiển thần thái, cá tỉnh, sức sống 
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v.v. trong tâm hồn của người viết. 
Mỗi bức thư pháp không phai là mỏt 
sự sàp xếp cân xứng theo hình (lạng 
quy ước mà đúng hưn, là cái giông 
như những sự chuyên dộng được kết 
hợp với nhau như trong một điệu 
múa ba lẽ tuyệt điệu - sự thăng hoa, 
uyên chuyên, những khoảng lặng và 
sự tương tác của những xung lực đẻ 
kết hợp nên một chinh thể hài hòa, 
cân bằng. 


Xét về mặt ký thuật, nghệ thuật 
thư pháp phụ thuộc vào trí tưởng 
tưởng và kỹ năng của họa sĩ để từ đó 
có thể tạo ra những nét vẽ thú vị và 
bế cục đẹp. Điều này được thực hiên 
mà khòng hề có thêm sự chỉnh sưa 
hay tô điểm thêm cửa người viết, và 
điều quan trọng bơn cả là phải có 
khoảng cách cân băng giữa các nét 
but. Những kỹ thuật như vậy chỉ có 
thể đạt được qua nhiều năm thực tập 
và rèn luyện. Tuy nhiên, sự khéo láo 
trong phong cách riêng của người viết 
và sự nuôi dưỡng ý thức thẩm mỹ 
chưa phải là những yếu tố thiết yêu 
duy nhất để có thể hiểu được bản 
chất sâu xa của nghệ thuật thư pháp. 
Theo quan niệm cúa những người 
thuộc tầng lớp quý phái của Triều 
Tiên thời xưa thì thư pháp được xem 
là một. qua trình rèn luyện tỉnh thân 
cần thiết của một người quý phái có 
văn hóa. Chức năng thịíc tế của thư 
pháp như một kiêu chữ viết tay hay 
một phương tiện thông tin thường bí 
che mờ bởi những hàm ý triệt lý 
gắn liền với việc thực hành thư pháp. 


Nguồn cảm hứng cơ bản của thư 
pháp, cũng giống như của các loại 


296 ~_ 


hình nghệ thuật khác đã phát triên 
ở Triều Tiên thời xưa, đó chính là 
thiên nhiên. Môi nét bút trong từng 
chữ. ngay cả từng dấu chăm, cũng 
gơi đến hình ảnh của một vật thê từ 
nhiên. Giông như các bậc thây thư 
pháp Trung Quøc cò đại, các nhà thư 
pháp Triều Tiên cũng nhận thấy rằng, 
#öng như mọi nhành cây của một 
cái cây sông đều rất sinh động, mọi 
nét bút du la nhỏ nhất của một bức 
thư pháp đều phải eó sự sông. Đáy 
chính là đặc tính để phân biệt nét 
chữ trong thư pháp với cac nét chữ 
trong một bản mm. Chữ Trung Quc là 
chữ tượng hình, có giá trị trừữu tượng 
và khả năng biểu đạt bằng hình 
tượng, điều đó tạo nên sưc cuốn hút 
thị giác của thư pháp qua việc cho 
phép một nghệ sĩ thư pháp có thẻ 
cảm nhận những khả năng vô hạn 
trang việc diễn đạt cảm xúc của bản 
thân qua nét chữ, cũng giống như 
một họa sĩ vẽ bức tranh cua mình. 


Nếu như công cụ truyền thông của 
một họa sĩ là mực và cọ thì công cụ 
của một nhà thư pháp cũng rất ít - 
mực tôt, đá mực, một cây cọ tát và 
giày tôt (một số người thích dùng 
lụa). Những vát dụng này được gọi 
một cách trìu mên là “bốn báu vật 
văn phòng” hay “bốn người bạn tâm 
gìao của một học giả”. Người ta 
thường lựa chọn, chăm sóc, giữ gìn 
rất kỳ những thứ này vì chúng 
thường được xem như một thước đo 
thị hiểu và quan điểm thẩm mỹ của 
người chú về cái đẹp. 

Thư pháp Triều Tiên có một 
truyền thống lâu dài, bắt đầu từ 


những năm đảu thời kỳ Tam Quòc 
khi van học Trung Quòc lần đầu tiên 
được truyền dạy ở cac học viện của 
hoàng gia và các cơ sở giao dục của 
nhà nược cho những người có học 
văn cao. Mác đu có môt truyền thông 
lầu đai va đã sản sinh ra nhiều nhà 
thư pháp tài năng nhưng hiện nay 
cac bức tranh thư pháp con lưu giữ 
được rất ít do hậu quả các cuộc xảm 
lược của nước ngoai và nội chiến. 
Chẳng hạn, cuộc chiến kéo dài bảy 
năm chống quân Nhật của Toyotomi 
Hideyoshi vào cuối thế ký XVI đã 
tàn phá rất nhiều di tích lịch sử 
văn hóa và làm chêt hàng ngàn 
người. Do đó, những bức thư pháp 
còn lưu giữ được cho tới ngày nay 
chỉ còn chưa tới 2Ù bức. 


Đáp ứng nhu cầu học hỏi, nghiên 
cứu thư pháp của người Triều Tiên 
hiện đại là những bức thư pháp được 
khác trên đá vẫn còn tôn tại bất 
chấp những thăng trầm của lịch sử 
và bom đạn tàn phá của chiến tranh. 
Trong số nhiều tấm bia đá được khác 
chữ từ thời kỳ Tam Quốc, một vật 
thê có ý nghĩa lịch sử là một tấm 
bia đá không lễ được dựng lên năm 
414 sau ƠN ở nam Mãn Châu để tôn 
vinh những chiến công của vua 
Kwang gaeto của vương quớc Koguryö. 


Tấm bia đá này cao 6,4 mét, nó 
là một tấm văn bia gàm 1800 chữ 
Trung Quốc được khắc trên đa theo 
phong cách đề từ gáe cạnh. Hầu hết 
các nhà rghiên cứu văn khác và các 
chuyền gia vẻ thư pháp cố Triều Tiên 
đều nhận thây phong cách này nhằm 
biểu đạt lòng dũng cảm và tính thần 


ngoan cường của nhân dần một nhà 
nước quân sự thời cô đại đã từng cai 
trị phần lớn vùng Mãn Châu và nửa 
phía Bắc của bán đảo. 


Còn hiếm hơn nữa, chính là những 
chi dẫn và chuân mực của nghệ thuật 
thư pháp đã đạt được ở vương quốc 
miền Nam Paektehe. Những tác 
phẩm thư pháp của vương quốc này 
đã đạt đến trình độ cao về sự uyên 
thâm và tỉnh tế. Việc tình cờ phát 
hiện lăng mộ của vua Muryðng và 
Hoàng hậu tại thủ đô ong]u cô của 
vương triều Paekche ở miền Trung 
Triều Tiên năm 1979 đã dẫn đến 
việt tìm tháy nhiều có vật có giá 
trị bao gôm cá một báu vật quý 
hiếm đối với các nhà thư pháp vả 
nghiên tứu văn khác có hình dạng 
một tâm bài vị bằng đá vuông. Được 
đặt tại lòi vào lăng mộ có từ thê kỷ 
VI, nó là một loại bằng chứng đảy 
là một vùng đất đã được các ví thần 
linh dưới đất ban cho đề xây lăng 
mộ. Những mẫu tự Trung Quốc được 
khắc trên tấm đá với phong cách 
tao nhã thê hiện sự khéo léo và kỹ 
thuật và cho thấy sự ánh hướng rõ 
rệt của nghệ thuật viết thư pháp 
Trung Quốc đương thời. 


Trong thời kỳ Shilla thống nhất 
sau đó, dưới tác động của sự gắn kết 
với văn hóa triể_u Đường Trung Quốc 
đã sản sinh ra nhiều nhà thư pháp 
nổi tiếng như im Saeng, Ch'oe Chì- 
won. Phong cách của họ về cơ bản 
chịu ảnh hưởng của các bậc thầy thư 
pháp nổi tiếng Trung Quốc như Ou 
Yang-hsun và Ÿu Shn-nan. Một bậc 
thây thư pháp nổi tiếng khác của 
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Trung Quốc là Vương I1 Chị đươc 
rất nhiều người ngưỡng mộ và nhiều 
người đà học theo phong cách viết 
chữ thao của ông. Nhưng phong cách 
viết thư pháp hơi vuông và cân đôi 
của Ôu Yang-hsun vốn có từ thời 
Sh¡!la vân chiêm ưu thế ở thời Koryö 
cho đến khoảng năm 1350 Sau thời 
gìmì này phong cách mẻm mại và 
thanh nhà của Triệu triêu Nguven 
được du nhặp và trở nên thịnh hành 
ở Triều Tiên. 

Những vị vua đầu tiên triểu Koryð 
đã tiêp nhận mô hình thi tuyển để 
chọn người làm quan của 'Ï rung Quốc 
đề tuyển chọn những người có khả 
nang ứng tác, làm thơ về các đề tài 
cho săn. Chữ viết tay mac nhiên là 
một trong những tiêu chí để đánh 
giá và điêu này tạo động lực thúc 
đây sự quan tâm đen việc nâng cao 
nghệ thuật tự đạng của những tâng 
lơp thương lưu. Triền đình thường tổ 
chức các cuộc thí riêng biệt cho những 
thư lại giữ chức vụ thấp. Phật giáo 
trở thành quôc giáo nên có thể hiếu 
được sư nhong phú và giàu có của 
kho tàng thư pháp trong thời kỳ này 
như mộ đa, bản in mộc hay chếp 
tay kinh Phật, những tấm văn bia 
ở những tháp đựng hài cốt các vị 
cao tăng và các bia tường niêm ở 
các đên chua. Trong số những nhà 
thư pháp nói tiếng thời đó có Yìi 
Am, Y¡ che-hyön, Ku Chok-tal và 
Han Yun. 


Thư pháp thời Chosõn ban đầu 
theo phong cách mềm mại, thanh 
nhã Chao Meng-fui của Trung Quốc. 
Hoàng tư Ánp yöng (1418-1453), con 
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trai thứ ba của vua Secjong là một 
người không có đôi thủ trong lĩnh 
vực nảy thể hiện ở but tích cúa ông 
trên bưc tranh Một chuyên dĩ thám 
trong mỡ tới cùng đất hoa anh đao 
của An Kyðn, mòt tong những hoa 
sĩ xuät chúng của thời kỳ này Han 
Ho (1543-1605), người thường được 
biêt đến với nghệ danh Sökpong. 
cũng là một tên tuôi nói bật khác 
của lịch sử thư pháp Triều Tiên. 
nhưng ông thuần túy chỉ là môt người 
học trò trung thành và xuất sắc cua 
phong cách Wang His-chih chứ 
khóng thế tạo ra phong cách riêng 
của mình. Đầu thế kỷ XVĨ xuât hiện 
một phong cách yêu ớt, thiêu tính 
sảng tao và thư pháp Triều Tiên 
lâm vào một thời kỳ cần cõi. 

Tuy nhiên, thế ky XIX chứng kiên 
sự xuất hiện của những phong cach 
cá nhân có mối liên hệ với phang 
cách của các nhà thư pháp Vương 
Chính Minh cua Trung Quốc thế kỷ 
XVT- đầu thế kỳ XVII. Khuynh hướng 
mới này là kết quả của môi quan hệ 
gắn bo giữa văn hóa Triệu Tiên và 
văn hóa thời nhà Thanh, Trung 
Quốc. Một nhóm học giả và trí thức 
đã nhiệt tình thao đuôi các hình mẫu 
của nhà Thanh nhằm tìm kiếm con 
đương thực tê để cải thiện cuộc sống 
của nhân dẫn và xây dựng một đất 
nước hiện đại. 

Nhà thư pháp nối tiêng nhất thời 
Chosòn là Kim Ch'ðng-hũi thuóc 
nhóm Sirhak hay “Trường phái Thực 
học”. Là một học giá và nhà thư 
pháp xuất chúng, ông ởã sáng tạo 
ra một phong cách mới gọi là eh tisa. 


Thư pháp cua òng dựa trên cách viêt 
chữ È sh+ cúa Trung Quốc nhưng với 
cách tạo bố cục giàu hình ảnh, có sự 
hòa hợp trong sự không đôi xứng và 
sự sống động qua những nét bút 
mạnh mè và uyễến chuyên, òng đã 
sáng tạo nên một phong cách riêng 
độc đáo và sinh động. 

Một vài nhà thư pháp thơi Chos6n 
vân còn sống cho tới những thập 
niên đầu của thế ký này. Tuy nhiên, 
ảnh hưởng của thư pháp Nhật Ban 
bắt đầu xuất hiện trong thập niền 
1920. Kể từ sau Thế chiến thư IÍ, 
thư pháp truyền thống chí còn tôn 
tại như một loại hình nghệ thuật 
nhỏ và từ những nầm 6Ò, người ta 
bát đầu viết thư pháp bàng bảng 
chữ cải Triêu Tiên. 


NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHÁC 


Thửi cổ đại 


Điều khác hiểu theo nghĩa nguyên 
thủy nhát của từ này có lẽ đã xuất 
hiện từ thơi đồ đá cũ (ký Đồ đá cũ) 
mặc dù không có một vật mẫu nào 
để chứng minh điều này. Những tác 
phảm điều khắc cổ xưa nhất là một 
số hình khắc trên đá ở vách núi 
Pan-gudae ở Ulchu-kun và một vài 
hình tượng người và thú bằng đất 
Hết š66: ty dời đổ. dự dua? YEý 
Neolithic). Thời kỳ đồ đồng đã có 
những sản phẩm la những bức tượng 
đồng. Tuy nhiên nghệ thuật điêu 
khác Triều Tiên chí phát triển mạn] 
mẽ cả về số lương va chất lượng khi 
đạo Phật được truyền bá văo nước 


này. Hầu như tất cả những giá trì 
tỉnh hoa của nghệ thuật điêu khắc 
Triều Tiên đều thuộc về những lác 
phẩm điêu khắc Phật giáo. 


Điêu khắc Koguryð (năm 37 
trước CN - năm 668 sau CN) 


Những hình anh của Phật đến 
vơi đât nước Triều Tiên kể từ khi 
Phật giáo du nhập vào vương quốc 
Koguryö năm 372. Người ta cho rằng 
phải nhiêu thấp niên sau mốc thời 
gian đó, các nghệ nhân Triều Tiên 
mơi bắt đầu sáng tác những tác 
phẩm có hình tượng Phật giáo. Mặc 
dù không có rhhững chứng cứ xác thực, 
nhưng không phải không có lý khi 
cho rằng Koguryö chính là quốc gia 
sớm nhất. trang thời Tam Quốc đã 
có những tac nhầm điêu khắc Phật 
giáo, bởi vì đây cũng là quốc gia đầu 
tiên tiếp nhận tôn giáo này. Việc 
xảy dựng những chùa chiền như 
Chỉomunsa và Ibullansa ba nàm sau 
khi Phật giáo du nhập vào Kogurvbò 
đã ủng hộ cho nhận định này. Những 
bức bích họa ở các lãng mộ và nhiều 
tài liệu lịch sử khác cũng cho thây 
Phật giáo có ảnh hưởng sâu sắc đến 
nên văn hóa Kaguryô. 

Tuy nhiên, người ta đã khòng tìm 
thấy tượng Phát nào do người Triêu 
Tiền sáng tác có niên đại từ ñÔÖ 
sau CƠN trở về trước. Mật bức tương 
Phạt tọa thiên mạ đồng ở thê ký 
IV hoặc V gần đây được tìm thấy ở 
Ttuksöm, Seoul - một địa danh thuộc 
vương quốc Paekche cổ - được cho là 
miột tác phẩm nhập từ Trung Quốc 
bởi vì phong cách của nó có nhiều 
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điểm gơi nhớ đên nghệ thuật điệu 
khác Bắc WeI Nếu chứng rninh được 
né là một tác nhâm mà phòng theo 
phong cách Phật giáo Trung loa thì 
đó sẻ là mu vắt cố nhất của điều 
khấc Phật giuáa Triều Tiền Như vậy, 
nhưng tác phám điêu khác Phát giáo 
Kogturyô cô xiet nhất, thưíc chẤt cùng 
là những tác phám điêu khác Phật 
giáo Triều Tiên cổ xưa nhất - chắc 
chân chỉ xuất hiện sau thê ký VI 
Địa hình gề ghế lớm chởm và 
khí báu khÁc nghiệt trên lãnh thế 
rộng lớn cua Koguryo đã được phản 
ảnh trong những tác phẩm nghệ 
thuát chịu ảnh hướng thea phang 
cách sinh động và đa đang của Bắc 


300 Sœ, 


W@i. đất nước giấp hiến giới với 
Koguryo øơ phần lục địa Những nét 
phì hiện thực và tao hình cua nghề 
thuật đ;êu khác Bác Wei - kết quả 
tứ những nộ lực thể hiên một phong 
cách độc lắp với những phong cách 
du nhập từ nước ngoôâi cùng với sự 
tu nhập của Phát giáo - cùng với 
đặc tinh khô hanh tình thÂn của 
bát kỳ tôn giáo nào đã pha trộn với 
gư thô mộc của nghệ thuật ban xư 
logurvũ đề tao nên một phong cách 
đac trưng bơi tính chân thắt. That 
không đã để định hính phong cách 
nghệ thuật điệu khác Phát giáo 
Koguryỏ chỉ từ mót vài hức tương 
đẤt sét hoặc ra vàng nhỏ bé Tuy 
nhiền, khi thừa nhân đây là điểm 
tiêu biều trong những khuynh hướng 
nghệ thuật điều khÁc của thời đại 
này nói chung, người La đã rút ra 
được nhiêu đắc trưng riêng hiết 
Những bức tượng Phát thời ký 
Eeguryö có khuôn mặt cài và ôn!, 
cœ dâu son ¿sớ+(sœ4 nỗi bắt trên trán, 
thân minh luôn khoác chiếc áo 
choàng dày có những đường viên 
hình đuôi cá và những bàn tay thì 
to một cách không cân xứng. Những 
vắng háo quang bao phú không chỉ 
quanh đấu mà còn hấu hết thân 
mình và được trang điểm bàng hình 
thừng ngọn lửa được tạo hình tí mỉ 
nhưng còn thỏ mộc. Những chiếc bè 
đỡ bằng hình những cảnh họa sen 
cham khắc theo một phong cách 
phóng khoáng. 


Máu vật tiêu biếu nhất cho những 
đặc trưng nêu trên là một bức tượng 
Phật đứng rma đồng với đòng chữ 


khác “Yonga năm VII”, tương ứng 
với năm 537. Được sáng tác tại đền 
Tongsa ơ Bình Nhường, bức tượng 
được tìm thầy năm 1967 ở Hach'on- 
rì thuộc tình lyöngsangnam. Với nụ 
cười kinh điên trên gương mặt đài 
mỏng, thân mình khó cứng khoác 
chiếc áo choàng dày có những đường 
viên giống như những chiếc lông vũ, 
bức trợng đó là một biếu tượng tình 
thân khổ hạnh của Phật giáo. 


Một bộ ba bức tượng Phật mạ vàng 
với dòng chữ khắc “Năm Kyem” 
(không rõ năm tương ứng) cũng thể 
hiện những đặc điểm tương tự. Tuy 
nhiên, sự căng thăng và khô cứng 
được giảm đi ràt nhiều trong một bộ 
ba tượng Phật khác cö dòng chữ khắc 
Nam Shimmnyo” hay năm 571, Mặc 
dù cơ bản chịu anh hướng phong cách 
Bắc Wei qua nhĩmg nếp gấp đối xứng 
trên chiếc áo choàng dày, các bức 
tượng này vẫn thê hiện một sự thay 
đối nhẹ nhàng qua gương mặt đầy 
đán và sư mềm mại hơn ở những 
đường viền lên xuông theo hình chữ 
MI của chiếc áo choàng. Đây có thể là 
đâu hiệu của sự ảnh hưởng từ phong 
cách nghệ thuật điêu khắc Đông hoặc 
Tây Woi hoặc thậm chí là thơi Hác 
Chì hay Chu, từ đó đã dân đến một 
bước tiến mới với một phong cach 
riêng biệt của thời Rogurv6. Một sò 
tượng Phật bằng đât sét có cùng phong 
cách cũng đã được tìm thây ø Wono- 
ri, tỉnh Pyðngannam (CHDCND 
Triều Tiên) được cho là đã ra đời 
khoang giữa the ký VI, mặc dù những 
bức tượng này không có những dòng 
chừ khäc kèm. 


Khi tài năng của những nghệ 
nhân Koguryö ngày càng phát triển 
và Phật giáo đà được định hình một 
cách vững chắc, nghệ thuật điêu khắc 
đã trải qua nhiều sự thay đổi về 
mặt phong cách và một phong cách 
thực sự của Koguryö đã phát triền 
khoảng năm 560. 


Điêu bhốc Paebche (18 trước 
CN-660 sau CN) 


Năm 384 Phật giáo du nhập vào 
Paekcehe từ miễn Đông Trung Quốc 
thông qua một nhà sư Ân Độ tèn là 
Marananta, sau 12 năm du nhập vào 
Koguryõ. Việc tac chê tượng Phật 
được cho là bát đầu trước thê ký V, 
vì bức tượng Phật nhồ ma đồng đã 
nói đến ở phần trên được kha› quật 
ở Seoul cho thây trước đó, những nghệ 
nhân địa phương đã tác chế những 
bức tượng Phật theo mô phỏng từ 
tác phẩm của Trung Quốc và Ấn Độ. 
Mặt khác. có những tài liệu cô cho 
thây mâôt ngôi chùa đã được xây dựng 
vào năm 385 ð Hansðng, nay là 
Seoul. Tuy nhiên, những bức tượng 
Phật ghi niên đại tác chế vào thế 
ký V vẫn chưa được tìm thấy. Những 
mẫu vật cỗ nhất được tìm thấy đèn 
nay đều có niên đại từ thế ky VI. 
bao gồm một bộ ba tượng đá và một 
số tương bằng đất set ở chùa 
Chöngnimsa, một tượng Phật đứng 
mạ đồng của chùa Powonsa, một số 
hình Phật được khắc quanh một tảng 
đá lớn ở Yesan và một tượng Phật 
mạ dòng có khắc tên Chöng Chỉ- 
won. Mạc dù vân còn những nét 
phong cách truyền thống tiêu biểu 
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với gương mật tao hả, những chiếc 
a0 choàng dày vá phong thải thanh 
nhả, những bức tượng Phật này cũng 
cha thấy những dâu hiều cua sự cdi 
biến Lhứi Paekche, 


Những đặc trưng đọc ráo của nghệ 
thuật điệu khắc thời ky Paelkche được 
thê hiện rõ riết nhất qua những bức 
tương Phát ở cuôi thế ký VŨ, baa 
gỏm một tương Phảt ngôi vá một 
tượng Bồ tát mại đồng ở lu¿nsu-ri và 
những (đỉ tịch băng đá của bộ ba 
tương Phát é Sbsan và Taeau. 


Sư sách đã ghì chép lai rằng nâm 
54l triều định đà mời những nghệ 
nhận và hoa sI tự triểu nhà Lương 
ứ Trung Quốc đên Paekche, nghé 
thuất điều khác cua riiững triệu đại 
ỡ phia nam Trung Quộc đã có ảnh 
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hưởng đến nghệ thuật điều khâế của 
Paekche từ cuối thể kỷ VŨ Tuy nhiên, 
tihfiw bức tượng Phát thơi kỳ này 
vận có nét đc (rưng riếng màng 
tính nhắn bán Hàn hấu với chấm 
K0IN x/H*œs nhỏ, thân mình trang 
nghiệm nhưng thon thủ, nhữog 
đường viến lọc nhỏ của chiếc áo 
choáng dây, những nếp gấp của chiếc 
áo choàng hát chéo nhau thành hình 
chữ X, những đường nét tình tế vá 
gian đi của chiếc dài hoa sen rô rằng 
la những khuynh hướng đậc thủ 
mang tính dịa phương mà những 
nghề nhán Paekehe đã phát triển 
tử phong cách Trung Quốc cuối thời 
Bắc Wei, Chì và Chu, Điều thực sự/ 
làm nên đặc trưng của tượng Phật 
thứi Paekche chính là nu cười nhân 
hau và huyện bí đã làm tôn lên ve 
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đuyên dâng trên gương mài tron dầu 
dàng của đức Phát. Đặc diểm đốc 
đáo nay thường được gọi là “nu cười 
Paekche” 

Chịu ảnh hưởng bởi phóng cách 
thời nhà "Tùy và Đường bên Trung 
Quốc, những bức tượng Phật trẻ nên 
thơn và đãi hơn khoảng cuời thê ký 
VỊ đầu thê kỷ VII. Hình mẫu của 
thững bực bhứ‡ng nảy trở nên tròn 
trìn hơn và một số Lượng Bễ tát được 
miêu Lá có những bước soắn nghiêng 
nhe nhàng trøng tự thẻ hình chữ S 
thay vì tự thê thăng đứng tĩnh tài, 
Những net biến đời nảy được mình 
họa rô nét nhất qua một hức tượng 
Bó tát ma đồng trong hộ sưu tấp 
Cha Myeng-ho, một bực tường Phât 
đứng mạ đồng ở Kvuam, Puvô vũ 
tnöôt tương Phật Thích Ca Máu mì 
Loa thiên bàng đá ø Yandong-t), 
[lksan, tình Chôliabulc. 


IØhg đng (ng sáng MAjts¿a đầu H4 wy thụ 
VI|[ mới bz vươu quốc 


Nghệ thuật điệu khác thời 
Paekche cá thẻ được mö ta là rất 
tính tê và thanh rihà. một phân nhờ 
tôi trường khí hậu ôn hòa và đất 
đai màu trở. 


Điều khác Shilla tnảm 57 
trước CÀ - năm 668 sưu ( N) 


Phải mất một thớt gian đài, Phát 
giáo mới được chính thức chập rihận 
ở Shilla do sự xa cach về mặt địa ly 
va tính báo thủ của vương quốc nay, 
nhng kế từ khi được chấp nhân 
năm 527, việc tác cha cac hức tương 
Phát phát triên manh mẽ. Mot 
tương Phát cao khoảng ãm đã dược 
tác chè ở chùa Hwang-nvnangsa trong 
vong hai hoặc ba thắp rưên sau khị 
Lỗn giúp này được thừa nhân Nghà 
thuát điều khắc tương Phát phát 
triển nhanh chóng đến nỗi nằm 579 
các nghẻ nhân Shilla đả xuất khẩu 
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cac tác phẩm của mình đến Nhật 
Bản. Sự phát triển này sở đi có thể 
xây ra là do óc sáng tạo độc đáo của 
các nghệ nhân Shilla và sự ảnh 
hưởng văn hóa từ người láng giêng 
Paekche và Eogurvöõ. 


Những mẫu vật của nghệ thuật 
điêu khác Shilla thời kỳ sơ khai này 
bao gồm một tượng Phật đứng mạ 
đồng được cha là có xuất xứ từ 
Hwangnyongsa, mòt ngôi chùa bằng 
đá trên nủi Tansðk ở Kyðngiju, một 
tượng Phật Maitreya ngòi bắt chéo 
chân (trong bộ sưu tập của Bao tàng 
Quốc gia) và một tượng Bỏ tát đứng 
ma động được khai quật ở Kõch'ang 
(bó sưu tấp cua viên bao tàng 
ansong!. Trong số những mâu vật 
nay, mâu vật có xuất xứ tự núi Tansök 
tiêu biên nhất cho kỹ thuật và phong 
cách tạc tượng thời ky Shilla eố đại. 
Bức tượng Phát lớn này của 
Hwangnyongsa khòng may đã bị huy 
hoại được xem là có giá trị nghệ thuạt 
lớn nhất vì các tài liệu cố đã đánh 
giá đó la một trong ba báu vật quan 
trọng nhất cua thời đại Shilla. 


Thẻ kw VII đã chứng kiến những 
bước phát triển ấn tượng cả vẽ số 
lượng va chất lượng cúa nghệ thuật 
điêu khắc tượng Phật. Bức tượng 
Phạt tọa thiên bằng đá ở Inwang- 
r¡, lyöngu, tượng Phật không đầu 
ngòt tọa thiền trong tư thế bắt chéo 
chắn trèn núi Songhwa, một nhóm 
tượng Phật ở T"apkok, một phần của 
bức tượng Phật bằng đá trung tư thế 
thiền định và một bức tượng Phật 
đa khác có xuảt xứ từ Mulya và 
Ponghwa, một tượng Bồ tát đứng 
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bằng đòng (thuộc bộ sưu tập của viện 
bảo tàng Töksugung) là một số mẫu 
vật tiêu biếu cúa thời kỳ này có 
những điểm tương đồng về mặt 
phong cách điêu khác. Một số mẫu 
vặt được mô ta theo nhong cach trừu 
tượng huyền bí của thời Chì và Chu, 
có khi là của thời Tùy và Đường, 
những dầu vết ảnh hướng của phong 
cách Trung Hoa thể hiện rõ nét nhất 
trên gương mạt tròn đây đặn, dáng 
vẻ thư thái và nét hiện thưíc của 
trang phục. 


Bức tượng Phật bằng đá ở T"aplkoh 
và bộ ba tượng Phật ở Samhwaryöng 
là những minh họa tiêu biển nhất 
của nghề thuật điêu khác Shitla thời 
kỳ này. Tương Đức Phật, nhân vặt 
trung tàm trong bộ ba tượng Phát, 
ngồi trên một gốc cây thấp vơi điệu 
bộ khá vụng về. Với dấu sùn /21sds 
hơi thấp, khuôn mặt mũm mm tron 
trịa luôn nở nụ cười, thân mình mềm 
mài dưới chiếc áo choàng mỏng, 
những nếp gấp thưa, chiêc nơ trang 
trí trên đây lưng, và vắng hào quang 
giản dị, bức tượng này qua là hoàn 
toàn khác biệt với phong cách của 
thời kỳ trước. Anh hưởng của thời 
nhà Chì, Chu Trung Quốc khá rõ 
nét, đặc biệt là thời Bắc Chu. Bộ ba 
tượng Phật này được cho là có niên 
đại khoang năm 600, sớm hơn một 
chút so với môt bộ ba tượng Phật 
lhhác ơ Pae-r. 


Điệu khác thời ShiHla thống 
nhất (668-935) 


Sau khi vương quốc Sh7lìa thông 
nhát hán đao, những khác biệt mang 


tính vùng miền của ba vương quôc 
này dân dần được hợp nhãt và với 
sự đồng hóa của những nhân tô của 
triều Đường Trung Quốc, một. phong 
cách mới độc đáo cho thời kỳ Shilla 
thống nhất đã xuất hiện vào khoảng 
những năm 700. Những mâu vật của 
thời kỳ này là tượng cac vị thần 
canh gìữ đến chùa Phát ở các ngôi 
chùa Sachnwangsa và 5ökchangsa, 
bộ ba tượng Phát ơ Kunwt, bức tượng 
Phật đá ơ REnhung-rì, Yöng+‡u, một 
nhóm tượng Phảt và Bò tát có xuất 
xứ từ Yongl1 và hai bức tượng Phật 
bằng vàng ở Ruhwang-ri. Môi mẫu 
vật đều phản ảnh sự pha trộn những 
dấu ấn của thời kỳ chuyến giao trong 
khi vẫn lưu giữ một số yếu tố mang 
tính chất vùng miền. Chẳng hạn, 
với bộ ba tượng Phật ở Kunwl - vốn 
có những đãc điểm tương tự như hai 
bức tượng Phát bằng vàng ở 
Xulwang-rtL ngoal trừ sự mô tả trên 
ve mát, tình rrừu tượng truyền thống 
được kết hợp với chủ nghĩa hiện thực 
mới mé. Đặc điểm này đươc phát 
triển trong hình mâu với chiếc đầu 
troc có một dấu son ?isœs nỗi bạt, 
khuôn mật trang nghiêm với đòi mi 
và đôi tai đài, thân mình trang 
nghiêm hơi cúi trên một bệ đỡ co 
nhiều góc cạnh. 

Chủ nghìa hiện thực trở nên 
chiếm ưu thế hơn vào đâu thế ký 
VIII (khoảng năm 710), nhưng như 
chúng ta có thể thấy ở nhừng bức 
tượng Phật Amitabha va Mattreya 
ở Kamsansa, nó là sự pha tròn với 
các yếu tö mang tính duv tầm. 
Những đường cong và thân hình 


mêm mại, uyễn chuyên của hai bức 
tượng này được lặp lại ở những tượng 
Phật trong chùa EKulbulsa, tương Đức 
Phật Thích ca mâu ni ngồi tọa thiên 
d Poriam, tượng Phát đá ở Viện 
Clìilburam và nhóm tượng Phật ớ 
đền thiêng trong hang Söòkkuram. 


Chúng ta cũng biết ràng, những 
tượng Phật ở S6kkuram là những 
kiệt tác của nghệ thuật điêu khắc 
đồng thời là những hiện thân tối 
cao của đức tin tôn giao trong thời 
kỳ này Tượng Đức Phật Thích Ca 
mẫu ni ở trong gian phòng lớn hình 
tròn của hang đông nàv là đỉnh cao 
của nghệ thuật điều khắc Triều Tiên 
với đáng ve uy nghièm tráng lệ, 
khuôn mặt. tròn mêm mại, cập lòng 
mí đài, chiêt mũi hoàn hảo Và nụ 
cười thanh tao, thân mình đường bệ 
tráng lệ tròng như người thật trong 
chiếc áo choàng mỏng phủ xuống tạo 
thành những nếp gấp. 


Những đặc điểm vừa mang tính 
hiền thực vừa mang tính duy tàm 
trong những cử chỉ, phong thái mềm 
mại và gợi cảm này dân dần biến 
mát trang những thời ltỳ sau. Năm 
800 đã xuât hiện một phong cách 
hiện thịïc mới đặc trưng qua vẻ mặt, 
trang nghiêm và vóc đáng tượng 
Phát băng người thật. từ đó nảy 
sinh cảm giác về sự khô hạnh tháy 
thế cho tính chất uy nghĩ tráng lệ 
trước đó. Tượng Phật, trong thời ky 
này đặc trưng bởi vẻ mặt ưu tư và 
thiểu sinh động trong đường net và 
phong thái. Phong cách này được thê 
hiện rõ nhất trong bức tượng Phật 
bằng đá ở núi Pangðsan tác chế 
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năm 83ð và mỏòt bà ba tượng Phật ở 
thung lùng Yunehiguolt, núi Namasan, 
KvongJu, được tác chê nàầm SÔ1 Một 
số tương Phát Vairocana và 
lhaisalyagunru được tac chè vào giữa 
thế ký IX trong nhiêu ngài chùa Ở 
ca nước bao góm Tonghwasa, 
lorimsa, Top iansa. Ch uksösa, 
Pusöksa và Pöpchusa, tất cả đều là 
những phiên ban của phong cách 
này. Trong những năm sau đó đã 
xuât hiện khuynh hướng cường điệu 
hóa phần thân trên tượng Phật. 
Những tượng Phật có kích thước 
bằng người thật đòi khi cũng được 
tác chê trong thời gian này. 


Thời kỷ Koryð (918-1392) và 
Chosðn (1382-1810) 


Mật số lượng lớn tượng Phật, 
trong số đó nhiều tượng có giá trị 
nghệ thuật cao đã được tác chế trong 
thời kỳ Koryð khi vương quốc kế 
nghiệp của thời kỳ Shilla thống nhất 
này tự tuyên bð là một quôc gia Phật 
giáo. Bức tượng Phật bằng sắt ở 
Kwang-ju. tượng Phật bằng đá ởđ đản 
Kaetaesa, tượng Phát mạ đồng ở 
đến Munsusa và tượng Phật bằng 
go ở đến Pongnimsa lì những mẫu 
vặt tiêu biếu nhát cho những tác 
phầm điêu khác thời kỳ Korvo hiện 
còn tôn tại. 

Chảt lượng cũng như số lượng của 
nghệ thuật điêu khác Phật giao suy 
gian một cách nhanh chong với sự 
khới đáu của viữmng triểu Chosðn vì 
việc đàn áp Phật giáo trở thành 
một chính sách của triêu đình. Hâu 
hết các tượng Phật thời kỳ Chosðn 
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hiện còn tồn tại đều được tác chế 
sau thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng 
1592-1598 vì khi đó Phật giáo mới 
được phục hồi một phần sức sống và 
thời hoàng kim thuở trước. Tượng 
Phật thời kỳ này thường có giá trị 
tự thân. 


Thời hiện đại 


Hau hết các sử gia nghệ thuật 
đều cho răng năm 1919 đánh dấu 
sự hình thành nến nghệ thuật diều 
khàe hiện đại của Triều Tiên. Trong 
nằm này. lm Pok-chin, một sinh 
viên nghệ thuật trẻ tuổi, đã ghỉ đành 
theo hoc một trường nghệ thuật có 
uy tin của Nhật Ban đê nghiền cưu 
nghệ thuật điều khắc vẫn cồn rât 
xa lạ cua chàu Âu. Nhiều sinh viên 
khac sau đö đã nhanh chóng theo 
bược anh ta, cuối cung đã đấn đến 
saf mơ đâu cho môt thơi kỳ mới cua 
nghệ thuật điên khác hiện đại ở 
Triều Tiên. 


Vào lúc này, Triều Tiên đang chịu 
sự cai trị thực dân của Nhật Bản. 
Ehồng chỉ trong lĩnh vực nghệ thuật 
mà cả trong những lĩnh vực học 
thuật và văn hóa khác của đât nước 
này đều trải qua một trạng thái trì 
trệ và hụt hằng nặng nề. Chế độ 
thực dân của Nhật Bạn đang che 
phủ bóng đen quyền lực vô hạn trên 
mọi lĩnh vực của cuộc sống. Thậm 
chí trong văn chương và hội họa, 
Nhật Bản cùng là cánh cửa sô duy 
nhãt mở ra thế giới đối với người 
đân Triều Tiên và cánh cửa sô này 
thường xuyên được nhuộm đậm màu 
sắc của người Nhật Bản. Chính trong 
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một bôi canh chung thư vậy, nén 
Lang và tiên trình phát triển của 
nghề thuật điêu khắc như một phong 
trao Lhấm my chủ đạn trong Lhới ky 
hiện đại của lịch sử Triếu Tiên đã 
được tình thành 


Điêu khác không phái là hình 
thai nghề thuất (uy nhất phải trải 
qua một tiên trình thăng trắm bát 
hanh trong giai đoạn bị kích của lịch 
sử Triều Tiên tại hước ngoặt của thê 
kyự bơi sự suy Lần của triểu đình 
phong kiên lạc háu và sự xám lắng 
cua những thê lực ngoai bang, Điều 
đang tiệc la những vì Liên bôi tiên 
phúng trong nên nghệ thuật điều 
khác thời hiền đai đếu không đề lai 
Lên tuổi, đây là điểu phố biện giông 
như trương rnai lĩnh vic nghệ thuất 
khác. đác biệt là đỏ gốm. Ngoài rỉ, 
sự ra đời cua nghệ thuật điệu khắc 
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luên đại Triểu Tiên sẽ không thé 
không nhác đèn ảnh hương mánh 
mẽ của nghệ thuật điêu khác châu 
Âu. Tuy nhiên, điểu này không có 
nghĩa là Triểu Tiên có một lịch sử 
ngheêo nàn về nghệ thuật điều khác. 
Như đã nói ở phần trên, Triểu Tiên 
có một truyền thỏng chạm khắc 
tương đá và tương đồng khơi thủy 
tý thời kỳ Tam Quốc cố đại Và môi 
điều cũng rất quan trọng cần lưu v. 
cho dù có những khác biết trong 
phong cách. chát liệu cũng như thôi 
kỳ sáng tao, những tac phâm tượng 
Phát của những nghệ nhân điêu 
khäc Triệu Tiên suốt hơn một thhên 
niên kỷ qua và những hình thái trừu 
tướng của những người kè nghiệp xa 
xôi trong thời hiện đại vận thường 
chứa đưng những thông điệp chúng 
về cảm quan tính thần sâu sắc của 
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BIẬC tr) ngây xuân (1361) cua Kem XydrJ-sung 


bọ. Thông điệp đó có thế được giải 
nghĩa như là một nguồn cảm hưng 
của chủ nghia lý tưởng không tưởng. 
Khát vong âv có lẽ đã được hun đục 
nên tư tiên trình lịch sử độc đáo của 
đât nước Triệu Tiên và càng được 
làtn sâu sắc thêm bởi khuynh hướng 
mỹ học cò hữu của dân tộc này. 


Như đã trình bày, Kưứmn Pok-ehin, 
nghệ nhân nỗi tiệng trong lịch sử 
điệu khác hiền đại của Triểu Tiên 
đã theo học trường Nghé thuát 
Tokyo nâm 1919. Khi trở vẽ quả 
hương. òng trở thành người Triểu 
Tiên đầu tiền được đào tạo trong 
tỏi trường nghệ thuật điều khắc 
phương Tây Sau đó một sẽ sinh viên 
khúc cùng ghí đanh theo học cac 
trưởng nghệ thuat Nhật Han Những 
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nghề sĩ này, trong đó có lim Chúng- 
vòng. Kim Kvông-sùng và Yun Hyo- 
Jung, đã nhanh chóng cùng với im 
Pok-chin du nhập vào nghệ thuật 
điêu khác Triệu Tiên những anh 
hưởng của ván hóa châu Âu. Hầu 
hệt họ đéu đam mề nghệ thuật 
chạm khắc những bộ phận trên cơ 
thể con ngưữi như đấu và tượng bản 
thân theo phóng cách hiện thực - 
phong cách mã bọ đả học g Tokyo, 
nơi mà chú nghía hiện thực chiêm 
ưu thê trong giới học thuật. Những 
nhà điều khác này thường trưng bảy 
Lác nhám của mình trong những cuộc 
triển làm nghệ thuật quốc gia được 
tò chức hãng nâm với sự tải trợ của 
chình phú cả ở Seoul và Tokyo. Giai 
đoạn bạn đầu này của nghề thuật 


điều khăc hiện đại thiếu vãng cảm 
hứng sáng tạo, mặc dù không thiếu 
sự nhiệt tình của những nghệ nhân 
tiên phong, những người thường bị 
ám ảnh bởi sự mô phỏng điêu khác 
phương Tây và viêc cấy ghép nó 
vào mảnh đất văn hóa Triều Tiên. 
Hoàn cảnh đất nước cũng khiến các 
nghệ nhân xa rời các hoạt động nghệ 
thuật sòi động vì Nhật Bán siết 
chặt chế độ cai trị thực dân nhầm 
chuẩn bị cho Thế chiến II. Năm 1945 
Triều Tiên được giải phóng, nhưng 
hoàn cảnh đất nước nói chung khàng 
đươc eät thiện mà còn trơ nên nghiệt 
ngã hơn với các hoạt động sáng tạo 
nghệ thuật khi đất nước này bị cuốn 
vao cuộc xung đột tư tưởng và đối 
đầu quân sự giữa miền Bắc và Nam 
Triều Tiên. 

Tuy nhiên, sự ngưỡng mộ nghê 
thuật điêu khắc phương Tây đã thổi 
một luỡng sinh khí nhổ bé vào 
những hoat. động của các nghệ nhân 
điêu khác Hàn Quốc. Năm 1952 Yun 
Hyo-)ung đã gặp Marino Marmi ở 
Venice và chịu ảnh hưởng sâu sắc từ 
nhà điêu khắc nòi tiếng này cũng 
như các tác phẩm của ông. Một sự 
kiên khác cũng đáng được nhắc đến 
trong những näm đen tối này, đo là 
việc những tac phám có khuynh 
hướng trừu tương đã được trưng bày 
lần đầu tiên trong Hội chợ Triển 
lam Nghệ thuật tạo hình quôc gia 
năm L95i1. 

Sau khi cuộc chiến Triều Tiên kết 
thúc năm 1953, các tác phầm nghệ 
thuật bắt đầu găt hái được một số 
thành tựu quan trọng. Một vài cuộc 


triên lãm quy mô lớn đã được tô 
chức bởi các tố chức tư nhàn và ho 
đã góp phần khuyến khích tỉnh chất 
đa dạng trong phong cách và ky 
thuật mà nổi bật nhất là trong lĩnh 
vực hội họa và điêu khắc. Hai trong 
sẻ những cuộc triên lãm danh giá 
và có tầm quan trong to lựn đó là 
Cuộc triển lãm thường niên của các 
thành viên Hiệp hội Mỹ thuật tạo 
hình Hãn Quớc và Cuộc Triên làm 
Nghệ thuật Đương đại dành cho 
những nghệ sĩ được mời tham dự 
đo nhật báo hàng đầu Chostưnu 1Ìbo 
tài trợ. Cuộc triển lăm thứ hai mang 
những dấu ấn đặc biệt vì nó mang 
đến cho các nghệ sĩ mới cơ hội để 
gìởì thiệu những tác phám của mình 
đến công chúng. 

Nghệ thuật. điêu khắc hiện đại 
Hàn Quốc được hình thành một cách 
vừng chắc vào cuôi thập niên 1950. 
Cuộc xung đột giữa hai trường phái 
đốt lâp là trường phái hiện thực và 
trường phái trừu tượng ngày càng 
tăng và các nghệ nhân điêu khắc sử 
dụng ngày càng đa dạng hơn các 
loại chát liệu, bao gỏm cả các loại 
đá và kim loại màu cũng như các 
chất liệu truyền thống như gỗ và 
thạch cao. 


Từ thập niên 1860 đến thập niên 
1970, nghệ thuật điêu khắc Hàn Quốc 
có những bước tiến mạnh mẽ nhờ 
sự phát triền kinh tế nhanh chóng 
cũng như những thay đối trong đời 
sống chính trị xã hội. Đặc trưng của 
nghệ thuật điêu khắc Hàn Quốc 
trong thời kỳ chuyển tiếp ăn tương 
này chính là hai trào lưu chính của 
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nghệ thuật hiền đại mang tâm vóc 
quoc tế. Trào lưu đau tiên được gọi 
là trào lưu “chông chủ nghĩa trưu 
tượng hình thức”, lản đầu tiền du 
nhập vào Hàn Quốc từ cuôi thấp 
niền 1950 đầu thập niên 1960. Trào 
lửu này - vốn đòi hỏi sự thục đây 
tỉnh thân sáng tạo của Hiếp hỏi Mỹ 
thuật Tiên phong Hàn Quốc - đã thôi 
một luồng sinh lthí mới vào môi 
trường nghệ thuật điêu khắc trong 
suôt. thập niên 1960. Những nhà điêu 
khắc của trào lưu này cư tuyệt mọi 
hình thức sáo mion của trường phái 
hiện thực truyền thống lío tìm kiếm 
sự thê hiến cảm xúc mang tính ngẫu 
hứng tháng qua những hình anh 
khòng mang tính hiểu tường. Trong 
thập niên 187Ö sau đa, chủ nghĩa 
trừu tượng cam xúc này đói diện với 
một thach thức mãnh mẽ đèn từ 
một trao li nghệ thuật mới có những 
quan niệm va phong cách đôi lập 
gọ! là “chủ nghĩa ý niệm trong nghệ 
thuật điều khác”. 

Trào lưu ý niệm theo đuầi sự trừu 
tương “thuần khiết”, giải thoát khôi 
moi sự ràng buộc cảm xúc và lý trí. 
Vẻ mặt phong cách, những nghệ 
nhản của trào lưu này thích sử dụng 
nhữnt hình thức cách tân táo bạo 
và đơn giãn, trái ngược với những 
hình thưc của thế hệ trước thuộc trào 
lu chòng hình thức - những người 
có khuynh hướng phức tạp và khó 
hiệu. Thập niên 1980 chứng kiến sự 
phát triên chưa từng thây của nhừng 
nhà điều khắc và cac hoạt động điều 
khác. Mật số nghệ sĩ trẻ tò ra luyến 
tiếc những khuynh hướng có tính 
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nhân bản cao của quá khứ nhằm tóö 
thai độ phản ứng với chủ nghĩa duy 
lý lanh lùng của thập niên trước. 


THỦ CÔNG MỸ NGHỆ 
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Thời cổ đai 


Một trong những cách lốt nhất 
để hiếu được cuộc sông cua cun r1gười 
thời kỳ tiền sử đó chính là nghiên 
cứu những địa điểm cư tru. những 
vật dụng cũng như nhữmg dì tích khac 
mà con người thời đó đã chè tao ra 
và sử dụng. Bất kể những vàt dụng 
và đi tích ấy làm bằng đá. xuang 
hay đất sét hay những chát liệu 
khác, nếu tìm thấy càng nhiên thì 
những hiểu biết của chúng ta càng 
chính xác hơn. 


Một số lượng lớn những di tích 
của thời Đá đá cũ, Đá đá mới và 
thời đồ đóng đã được tìm thấy ở 
Triệu Tiên. Những vết tịch của sự 
nỗ lực có v thức nhằm làm đep cho 
những đò dùng đó đã có ràt rõ ràng 
từ thuở xa xưa đó Mặc dù những đồ 
dùng bàng đã va đất nung coö cùng 
loại và mang tính tư nhiên ở khắp 
nơi, nhưng chúng cùng có những điểm 
khác biết riêng do đặc điểm khí hậu 
vùng miễn. 

Trong sô rất nhiều chúng loại đô 
thủ công mỹ nghệ đã phát triển rực 
rỡ trong suốt năm hoặc sáu nghìn 
nằm qua, chúng ta sẽ tìm hiểu: những 
món đỏ được xem là có giá trị nhất 
với mong muốn giúp độc giả hiểu 
biết nhiều hơn về nghề thủ công mỹ 
nghệ của Triều Tiên. 


Vương nuẻn vàsg vú những cl( tết tra^g tí Bằng 
văng và ngọc hình đấu ghấy (hình liên) và câp họa 
tạ hằng vâng, ®9ng zna vâng đư khát quật tí cäC 
"gội rộ tn@i đại Shúla ven ah @ò min đại tí Thi ký 
th; V hoặc thị Vì 


Đó bím hoàn 


Những ri tích hãng đóng baó gồm 
gương, rìu, đao, bình, chuông, móc 
dây đại, các loại đồ trang sức và đỏ 
đùng trọng các nghỉ lệ khác nhaa, 
tắt ca đếu có miền đại tự thơi đẻ 
đóng, Những chiềc móc dây đai thất 
lưng được đặc biết chú y vị chung 
đc trang trì bằng hình những con 
thủ xinh đep và mang đâu hiệu của 
những bộ tộc đu mục phương Bắc 
Nhiều mán đé bằng đẳng cha thấy 
mói liên hệ phức tap giữa các nên 
vân hóa củn tộc người Minusinsk, 
hevthia và Ordos 


Nghe thuất làm để lim hoàn đá 
Lững bước phát triển trong suàt gia) 
đoan đầu thời ký để sắt. cùng là 
thời ky Tam quốc Kogurvô, Paekche 
và Shilln chiếm 18› thể trên bản đảo 
ở thẻ kỷ Ï trước CN. Những di vàt 
được phục chứ từ những lãng tắm 
cua thửi kỳ này đã cho thầy mốt sH 
tình xảo ở mức độ cau, Chính nhờ 
kha nâng xây dựng tài tính các lắng 
Lãm triều Shulla mà nhiều dị vất có 
gii trì vắn còn nguyên ven Đảng 
tiếc là hấu hết các di vất triều 
Koguryö đã bị thất laec hoặc húy hoai 
Những chiếc vương ruiện hằng vùng 
và nhiều đó vật khác đã được tìm 
thấy trong các lãng tấm triếu 
Paelkche, tuy nhiên hảu hết các đó 
kim hoan có giá trị quan trong đều 
có xuất xứ từ các lãng tâm cua triêu 
đai nhà ShiÌla 


Một vương miện bàng vàng (báu 
vật quốc gia số R7) là một trong 
những đó thú công rmnỹ nghề cô từ 
thời Shilla vào thê ky V hoàc VI và 
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đây là một trong những báu vật có 
giá trị nhât. Vương miện náv bao 
gồm hai phần: phần ngoài và phần 
trong. Phần trong là một miếng vàng 
được chia thành hai manh giống như 
một chiếc lòng chìm. Phần ngoài 
được câu tạo như một cái cây trang 
trí giếng như chữ tượng hình trong 
tiếng Trung Quốc. Phía cuối chiếc 
vương miện là những chuôi hạt đài. 
Phân trong cúa chiếc vương miện 
được trang trí theo nhiều cách khác 
nhau với những hạt ngọc bích và 
những sợi vàng lóng lánh, điều đó 
đã lam cho chiếc Vương miện trở nèn 
lung linh huyền ảo dười ảnh sáng. 


S/ tình tế trong nghệ thuật kim 
hoàn được thể hiện ở các đồ vật như 
vòng đeo tay, các chuỗi hạt bằng 
vàng, hoa tai hay thậm chí là những 
thanh gươm được trang trí bằng vàng. 
Phần lớn những đồ vật này được 
thiết kế theo nhiều phong cách khác 
nhau nhưng lại được dựa tren nghệ 
thuật chạm khác và khắc bột vàng. 
Người ta cho răng những kỹ thuật 
này được đưa vào Triểu Tiên từ Ài 
Cập thông qua Án Độ một vài nâm 
trước công nguyên dựa trên những 
cô vật được khai quật từ các lãng 
mộ của Nangnang (108 trước CN - 
3123 sau ƠN!). 


Với sự thịnh hành của văn hóa 
Phật giáo, nghệ thuật kim hoàn 
cũng phát triên mạnh mẽ. Những 
chiếc chuông bằng đồng thời Shilla 
nôi tiềng vì kích thước, sự tình tế 
và tiếng vang của chúng. Một trong 
nhừng tuyêt tác của nghệ thuật kim 
hoàn thời kỳ này đo chính là những 
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chiếc rương đựng đồ trang sức hay 
hòm đựng hài cốt các nhà sư được 
tìm thây trong các ngôi chùa trên 
kháp đất nước. Những chiếc lư hương 
hằng đồng, chuông nhỏ và những 
đồ trang trí khác cũng được tìm thấy 
rât nhiều. 


Khi bàn về nghệ thuật kìm hoàn 
của Triều Tiên, cán lưu ý rằng kỳ 
thuật m kim đã có từ ràt sớm ở 
Koryö khoang năm 1240, trước khi 
Gutenhurg phát mình ra hình thức 
in này 200 năm sau. 


Đồ gốm 


Đô bằng đât nung vốn có từ thời 
tiền sử trở nên đa dạng về hình 
thức và chung loại trong thời kỳ Tam 
Quốc. Những đồ gốm tráng men xuất 
hiện ở Shilla bắt đầu có những cải 
tiến nhất định trong thời kỳ này. 
Tiếp thu những tình hoa cúa nghà 
thuật gốm các triên Đường, Tống và 
Năm triểu đại Trung Quốc, nghệ 
thuật làm đồ gốm tráng men của 
Triều Tiên cũng co những bước phát 
triên mạnh nhất là tw thời Koryö. 
Kỹ thuật san xuất đồ gõm được cho 
là du nhập tư thời kỳ cuối triều đại 
nhà Chu, Trung Quốc vào thời kỳ 
vương triêu Koryö ở Triều Tiên thế 
kỷ X và những sản phâm đầu tiên 
ra là vào cuôi thê ký này. Đã có một 
du khách Trung Quốc viết lời khen 
đồ gốm thời Koryð vào thế ký XI. 

Suốt thế kỷ X[Ỉ nghệ thuật làm 
đồ gốm phát triền mạnh rnẽ và người 
ta chú yếu tập trung vào việc hoàn 
thiện kiểu dáng cũng như màu sắc 
của tác phâm, thường là màu xanh 


ngoc bích. Những sản phắm đầu tiên 
thường được go! là đồ trắng men ngoc 
bích vì không co những mầu sác 
trang trí sậc sở Thiính thoang người 
ta còn khắc về cảnh người, thú và 
cầv cổ trên cac tác phẩm Như hình 
coi: sự tử được khắc nơi nắp lự hương 
đẻ khói có thế thoát ra tử miếng 
cũn sự tứ Mát vài riêng bình trà 
thì được cầu tao như miệng một con 
run. Nghệ thuất chạm khác phát 
triển vào giữa thể ký XH cho phép 
ngưỡt ta có thế khÁc hình lên các 
tác nhấm: Luc đấu các hình được 
khác lên tác phâm trước lhi nung 
Trong những nâm sau đề thị thững 
hình ảnh này được khác trên khuôn 
lâm ra san phám: 


Đó trang mìen nước bịch cô cham 
khác bát đầu sttv thoái vào cuối thời 
ký Roryò đáu thời ký Chosôn và 


Blnh bắng đí 
trãng men xà" có 
hình đá“%g rmú! 
thiện Hình liên 
lưng nagưa can 21 
5cm, nên đại tHU 
ký thư V-†hu Vì thủ 
Shilg có 


nhường chỗ cho đỗ gêm cũng làrn 
bùng đất set mau xam nhưng lại được 
trang trí theo một luểu khác gọi lä 
pĐưnich on Với kỹ thuật phô biến này, 
người ta sẻ có nhiều lựa chọn khác 
nhau trong việc đưa hình ảnh lên 
các sản phẩm của mình Cé thế là 
đân bằng những cái tem có hình ảnh, 
về trực tiêp trên những đường đả 
cham trố hoặc khắc trên các khuôn 
bằng kim loại So với những sản 
phẩm đó gõm đơn sắc ngọc bịch thị 
những san phẩm được lam ra theo 
ký thuật này thưỡng thế hiện tính 
chất phác hơn. Sự chuyển đết thị hiểu 
thẩm mỹ theo hưởng đơn giản và 
ãm cúng hơn trong nghệ thuật đó 
gòm cùng phản nh những chuyến 
biên trong xã hội thời Chôsôn. 


Những sản phâm đã gồm tráng 
men, đô sứ được lam theø kỹ thuật 
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này tiếp tục phát triển manh, nhưng 
từ giữa thời Chosôn khoang thẻ kw 
XVHI, XVIHI các mặt hàng gồm sự 
trắng phổ biến hơn cá. Chung được 
cúc lò của nhà nước hoặc tư nhán 
sản xuật hàng loạt, rnöt trong những 
lờ nổi tiếng là Punwun bên sảng 
Hàn vì nơi đây có nhiều đât sét và 
củi tốt 

luc đâu, ngưỡi ta sản xuất đô gốm 
sứ bình thưởng nhưng sau đó là đó 
gôm được trang trị bẰng thuốc nhuộm 


caban, đồng oxid và sắc oxid Những 


đồ gồm sự trắng có trang trí tự the 
kỳ XV cùng được người ta lhai thác 
lại Hinh anh cây mắn, tre, vườn 
cây ăn trải, phong cảnh thương cú 
trên những sản phím đó gõm thưi 
Chosên. Hình anh các cán sóng. ca, 
tông. máy và mười đó vất tƯƠnNg 
trưng cho sư trường thọ xuất hiền 
trên các tác phẩm trong những nêm 
sau đó Phân lớn, những hình ảnh 
đó dược thiệt kế theo phong cách 
tua giới quý tặc đương thời Tất cả 
cac san phẩm gồm sự Lhới Chosön 
nồi tiếng bởi độ sáng và trắng của 
mới, tiết tình tẻ giản đị vá độ dây 
cụa nô 


Đồ gỗ cà sơn mài 


Đô gó cua Triểu Tiên phạt triên 
do truyền thông người đân nước này 
thịch ngồi hoặc ngủ trên các tâm 
tham trên sàn nhá. Đo gủ Triểu Tiên 
được đác trưng bởi sư thiết kế (đưn 
gian, cầu trúc không phúc tạp và 
thực dung 


Những nghéẻ nhăn đô gó thời 
Chogän nổi bái ở chỗ họ chủ y đên 


cả những phán št nhìn thây và sư 
nha tròn hoàn thiên giữa tỉnh thám 
mỹ và sư thắc chắn Ha luôn tìm 
cách giam việc dụng đình õc mà thay 
vao đó là dung cách ghép tĩnh tê 
các bộ phản ấn khớp với nhau theo 
mọt phương pháp khỏo lêo. 

Những thả gỗ và câu trục của các 
laai gò thường khác nhau và người 
ta lợi dụng điều nay đề sang tao 
thanh những món đỏ gỏ trang trì 
rát đep, sau đỏ chúng được đánh báng 
bằng dấu đè hoàn thiện chỉ không 
đùng sơn 


Những chiếc then cải bằng sắt 
cho các hòm tủ và cửa được dùng dế 
làm tăng thêm sự vừng thác và vẻ 
đẹp của đề vật Chúng can được đánh 
bóng hỏi đầu tia tô hoặc thợ nói 
nhằm tâng thêm: tình hấp clắn nguài 
củi nâng sự dụng 


Lạch sư eua đỏ sơn mi có tư thớt 
Shilla, chịu anh hưởng từ Trung 
Quác, ngành nghề này đá có những 
bước phát triển vượt báu từ thời 
Koryo Mới trường đay nghề rày được 
thành lâp nâm 1273 đề day cha mới 
người Và môi vài tác phẩm đã được 
trưng bày trong các viên báo tàng ở 
Nhật, Mỹ và chấu Âu 


Những tác phẩm đó sơn mãi thời 
RKoryô được trang trì bằng những 
bỏng hoa clc hoặc những loại họa 
khác cham trẻ bằng xả eứ th tế 
Nhưng sợi thiếc hoặc động thường 
đươc dùng để về cây nho hay ngưưi 
ta cũn (lùng mai rùa càt nhỏ, 

Tượng tự thư đó gốm, đồ sợn tân 
cũng bắt đầu suy thoái vào cuối thời 


NHỘ( (Á! tụ ĐẾN fgÑÄn tuyển !tcg được phú bàng 
ntlllngQ Tân: sưng bồ rnông 


lý Karvo Những máu thiệt kẻ làm 
bằng xả cữ trở nên rõ hơn và lớn 
hơn Cây nho, chỉm phường hoäăng 
và tre thay thể hình ảnh của các 
bỏng hoa trước đây 


Hưaguœk là một ký thuát trang 
tự đỏ gỗ hiên quan đến kỳ thuật sử 
dung sưng bò đe trang trì rương hùm, 
những chiếc hộp hay những đỏ vát 
nhỏ danh cho phụ nữ Không at biết 
Ký thuát này đợc sử dụng từ khi 
nảo nhưng những đó vật được trang 
tr: hãng sừng bo trở tiên phá biên 
trong cuộc sông của phụ nữ vị sư đặc 
sắc và rực rỡ của chung. Kỷ thuát 
này làm người ta nhớ đến việc dụng 
ma) rùa đề trang trí vào thai loryà. 
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Để làm ra một tác phầm hưagak 
người ta luộc sừng bò để loại bỏ chất 
sụn bân trong, sau đó thải mỏng và 
mài nhăn, đánh bóng. Những hình 
ảnh được khắc lên đó bằng mực màu 
trộn keo làm từ đa bò, sau đó chúng 
được dán lên bề mặt gỗ với mặt có 
sơn để bèn dưới. 


Trong một đất nước rnà màu sáng 
và màu trung khá phổ biến thì những 
sản phẩm có màu sặc sỡ như vậy 
không nhiều và có thê hiệu được việc 
những chiếc rương hòm được trang 
trí bằng kỹ thuật này thường chìỉ 
dành riêng cho phụ nữ. Tuy nhiên 
với sự biến đối của thời tiết ở Triều 
Tiên thì những tác phảm này không 
có độ bên lâu cho nên người ta luôn 
nghĩ cách để nâng eao chất lượng 
cua sừng bò và keo dán. 

Trên đây chỉ là vài nét điểm qua 
cac ngành nghèẻ thủ công của Triều 
Tiên. Nhiều nghệ nhân đã công hiến 
trọn đời cho việc theo đuối ngành 
nghẻ thủ công truyền thông được tôn 
vinh như là “báu vật văn hoá”, bởi 
lẻ họ đã góp phân rát lớn vào việc 
bao tồn nghệ thuật thú công mỹ 
nghê truyền thống Triệu Tiên. 


Thời hiện đại 


Đồ thủ công mỳ nghệ và những 
người làm ra chúng được phương Tây 
đánh giá rất cao, nhưng ở Triều 
Tiên, người ta coi đó là một nghề 
tầm thường Ngày nay, khi người 
Triểu Tiên có cäải nhìn khác về 
những tác phẩm nghệ thuật này 
vớt nhiều tác phâm đã được coi là 
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bau vật quốc gia, thì những người 
làm ra chúng vân không được nhäc 
tới. Sự phản biệt về nghà nghiệp 
và giai cấp trong quá khứ quá khắc 
nghiệt đèn nối, cho dù những người 
thợ thủ công có tài năng như thế 
nào ởi nữa thi tên tuôi của họ cùng 
không ai nhớ đến. 

Đề có thể hiểu hơn về nghệ thuật 
thú công hiện đại Triều Tiên. sự phát 
triên của chúng từ thời hiện đại hóa 
đất nước được chia làm hai giai đoạn: 
1910-1945 và từ nầm 19415 đến nay. 
Giai đoạn đầu, Triều Tiên bị Nhật 
chiếm đóng, đây là một thời kỳ đen 
tối đối với nghệ thuật truyền thống 
và có rất ít các tác phẩm có giá trị 
nghệ thuật được tạo ra trong bôi cảnh 
người Triều Tiên cố găng duy trì bản 
sắc đân tộc dưới chế độ thông trị 
của ngoại bang. 

Đây cũng chính là thời kỳ biến 
động chứng kiền sự xuất hiện cúa 
ruột thế hệ mới chỉu ảnh hướng của 
những tư tướng nghệ thuật phương 
Tây. Người ta đã có một cái nhìn 
khác về nghề thuật thủ công và 
chính vì cái nhìn mới này mà ưm 
Pong-vong đã mở một xưởng làm 
đồ sơn mài chạm khắc bằng xà cừ 
vào năm 1995, đây chính là nơi đào 
tao ra nhiêu nghệ nhân trong 20 
năm sau đó. Nãm 1928 đánh dấu 
cuộc triển ìãm đỗ thủ công mỹ nghệ 
của Y¡ Sun-sŠk, cuộc triển lầm đảu 
tiên vê lĩnh vực này ở Triều Tiên. 
Những nghệ nhân thủ công đã tích 
cực hƯưỡng ứng với các sản phàm thủ 
công trong cuõc triên lầm nghệ thuát 
Chosồn hàng năm năm 1932, đây 


lộ ta ¡!1964) sa Xwon So0n-nyứg 


là rnột cuộc triền lãm danh tiếng về 
nghệ thuật ở Triệu Tiên Từ đó đèn 
thang 5/1944, một năm trước khi 
Triều Tiền được giải phóng, cuộc triền 
lam này là nơi đề những nghệ nhân 
thú công trứng bây tác phẩm của 
minh Chang Rim-rnyong, Km 
C hìn-gáp, Chiang -won là những cái 
tên quen thuộc Trong số đó, đáng 
chủ ý là Kim Ping-vong và lếmm 
Sồng-kyu là những người đoạt giải 
bạc và đông cho những sản phẩm 
sưn rải cham trò bằng xà cừ của hú 
được dưa đến Hội chợ Thê giới tô 
chưc ở Paris nàầm 1925. 


Mặc dù có sư xuất hiện của nhiễu 
nghệ nhân được đào tạo ở nước ngoài 
về thủ công 1mnÿ nghệ hiệu đái, chính 
những nghệ nhân tròng nước mới 
là những người hệt lòng duy trì 
truyền thỏng nghệ thuật nảy của 
Triều Tiên 

Sau khi đât nước được giải phóng, 
những cuỏc khủng hoàng về chính 
trì đã làm cho các hoạt động nghệ 
thuật nói chủng gấp khó khán. Tuy 


lô sự lắng đựng nước (1967: của Mim Y®-yA#4J 


nhiên, năm 1945, Hội công nghiệp 
Choson được thanh lập và n@m 1946 
thì Hội Nghệ nhân công nghiệu 
Chusôn ra đời Nhiệu trường đai học 
đã đưa my thuất và thú công ruý 
nghệ vào chưởng trình giảng day 
và nhiều cuộc triên lâm nghệ thuật 
vẫn được tờ chức thường xuyên hơn 


Hoạt động nghệ thuất cung bị 
gián doan trong cuộc chiến tranh 
Triệu Tiên 1950 Cuộc chiên đà gáy 
ra những thiệt hại cho đất nước còn 
nhiêu thơ thủ công bị chết hoặc trôi 
đạt sang Bắc Triệu Tiên 


Năm 1953, một cuộc triển lâm 
quốc gia được tô chức sau khi chính 
phú chuyến từ Pusan về Seoul sau 


` ID: 


thời gian tỊ nạn chiến tranh. Vì 
nhiều năm triên lăm không được tô 
chức nên đây là cơ hội đê nhiều nghệ 
nhân cbứng tỏ mình. Số người theo 
nghề này tăng do nhiều trường đại 
học co khoa này. Hội Nghệ nhân 
ông nghiệp Hàn Quốc được thành 
lấp để thay thế Hôi Nghệ nhắn 
Chosðn, tiếp tục tô chức các cuúc triển 
lãm hàng năm. 


Từ cuối những năm 1960 đến đảàu 
những năm 1970, nhiều nhom nghè 
nhần thù công mỳ nghệ được hình 
thành dựa trên các phong cách khác 
nhau và điều này đã có tác động 
mạnh đến giới thu còng mỹ nghệ, 
cụ thể là nhiều tạp chỉ chuyên nganh, 
phòng triên lãm được hình thành, 
tạo nèn động lực thúc đây các hoạt 
động sáng tạo ngày càng nhiều. 


Thủ công my nghệ hiện thời, bao 
gồm ca thú cảng mỹ nghệ công 
nghiệp đã cá những bước đột phá 
theo những y tương và khuynh hướng 
mới, đã tạo nên sự đột phá so với 
thủ công mỹ nghệ truyền thống với 
tính chất nghệ thuật dân gian. 

Cuộc triển làm thiết kế công 
nghiệp Han Quốc tò chức năm 1968 
đã hiên kết được giữa vấn đề đào tạo 
và nhĩmg nhu cần của công nghiệp 
và đà tạo ra rất nhiều nha thiết kế 
và hoa sĩ thuộc ba phân ngành khác 
nhau là thú công thương mại. thu 
công nghệ thuật và thủ công còng 
nghiệp. Tâp đoàn Phát triển công 
nghiệp vừa và nhỏ đã tô chức nhiều 
cuộc thi về thú công mỹ nghệ truyền 
thống trong phạm vị cả nước và đã 
ba lần tô chức các cuộc triển lãm về 
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các ký vật Olympie đề động viên sìŸ 
tham gia tịch cức của các nghệ nhân 
khi sự kiện nay được tổ chức ở Hàn 
Quốc năm 1988. 


Nhiều người đã đưa ra triển lãm 
san phẩm của mình thông qua các 
hiệp hội như Hội Thiết kế Hàn Quốc, 
Hiệp hội thú công mỹ nghệ Hàn 
Quốc, Hội nghệ nhân thủ công Hàn 
Quộc.. Trong khi đó, Cuộc Triên lãm 
Thu công mỹ nghệ Truyền thống đã 
gidi thiệu được nhiều nghệ nhân lành 
nghè vẻ ldm hoàn, đồ gốm sứ, đồ gỗ, 
hàng mây tre là và đồ sơn mài, hàng 
dệt may, sản xuất. giấy và các ngành 
ngh£ khác. Nó cùng góp phần cơ bán 
nâng cao sự đanh giá của công chúng 
với nhừng nghệ nhân mỳ nghệ va 
các tác phẩm của họ như là những di 
gản văn hóa của con người. Ben cạnh 
những cuộc triển lãm này còn có rất 
nhiều cơ hội khác để các nghè nhàn 
thủ công mỹ nghệ có thê tận dụng 
để giới thiệu sản phẩm cua mình, đó 
là các cuộc triển lãm ở Spoul va cáe 
thành phố lớn. Có rất nhiều trường 
đại học cũng đã đưa vào chương tranh 
học các môn hoe này từ khâu thiết 
kế đền sản xuât. Các cuộc giao lưu 
quốc tế và các chương trình đào tạo 
nghệ nhân ở hai ngoại cũng ngày 
càng được tỏ chức nhiều hơn. 


NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ 
¬-- HỌA VĂN — 

Möt hoe gia phương Tây khi quan 
sat những sản phảm trang trí của 
Hàn Quốc đã rút ra kết luận rằng 
chúng đãc trưng bởi sự tình tế, cách 
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M/p Irarg tr: "ta vận truyền thông cứt de; liên 


bơ cục lặp lại, sử phác hoa và một 
tình thân đại chúng độc đạo bơi sư 
thanh thoát tu nhiên không gướng 
gao. gò bó, bởi sức sóng động và 
việc không quan tâm đến sự hoàn 
thiên vé kỹ thuất Bê cúc lập đi lặp 
lai đó. được phản ánh rõ net trên 
các sn phầm gươm sử theo phong 
cách puncH'öng và cúc san phám mỹ 
nghệ sơn mài xã cứ, còn thiên hướng 
phác họa dược thẻ hiện trong các đồ 
tráng men và đó đồng thời ký đáu 

Mặc dù nhân định này khá chính 
xác, phưng cũng cán hú ý rằng có 
những thời kỳ trong lịch sử Triểu 
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Tiên không hệ có huậc có rất ít sự 
trang trí trên các sản phẩm nghệ 
thuật vì thủng thường người Triều 
Tiên thích trang trí đơn gian hơn là 
sự tỏ vẻ khoa trương, sắc sơ 


Những hoa tiệt trang trí theo liệu 
hình lược trên các sản phẩm: bằng 
đất nung có từ thời đá đá mới chính 
là những hình thức trang trí dấu 
Liên trên sán phám của người Triêu 
Tiên Cho dù những họa tiết đó có 
môi hen hè vàn hóa với nghề thuật 
trang trí Karila của vụng tây bắc 
Nga, Phần Lan, Đan Mach vá miên 
Bắc nước Đức, rò ràng chúng vận lá 
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sự thê hiện thiên bướng phác họa 
của người Triều Tiên thuở xưa. Các 
loại đö vật bằng đất nung của châu 
Âu cùng thời đại, ngoài những điểm 
chung cơ bản với độ lam bằng đất 
của Triều Tiên, thường được trang 
trí với những dấu chấm. 

Những nét trang trí phác hoa 
mang tính trừu tượng tự nhiên chú 
nghĩa rất phổ biến vào thời kỳ đầu 
Roguryö, nhất là các chủ đề có eam 
hưng từ thuyết vật linh thế hiện 
trên tường cac lăng mộ. Một hình 
mẫu tiêu biêu là tranh Tư thần - 
Đòng rồng xanh, Tây hồ trăng, Nam 
phượng hoàng đỏ và Báe rùa đen - 
được tìm thấy trên rất nhiều lăng 
mộ thời kỳ này. Hình ảnh những 
con vật này xuất hiện rất nhiều trên 
tát cá các sản phẩm đồ dùng của 
Trieu Tiên và trở thành một biểu 
tượng về quyên lực và tôn quý. Riêng 
hình con ròng và con phượng hoàng 
xuất hiên rât nhiều trên các đề trang 
sức thời Shilla. 

Hình ảnh cây cối, cánh chim, 
những biểu tượng của Shaman giáo ở 
Siheria thường xuât hiện rất nhiều 
trên các vương miện và đề gốm thời 
Shilla. Hình những đám mây lượn 
của nghệ thuật trang trí đời nhà Han 
Trung Quốc cũng có rát nhiều trên 
các vật trang sức thời Shula cũng 
như trên tường các lãng mô đớ triều 
Koguryö và Shilla. Hình những cây 
kim ngân trang trí trên những vương 
miện của triên Paekche cũng như 
những đồ trang trí gắn trên dây thắt 
mg triều nhà ShilÌa có thẻ bắt nguồn 
từ các triệu đại miền Nam Trung Quốc. 
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Các họa tiết theo khuynh hưởng 
kêt hợp giữa Phật giáo và Shaman 
giáo, giữa Lão giao và Nho giáo được 
tìm thấy trên các vạt dụng t&t cả 
các thời kỳ. Những bỏng họa sen và 
các đám mày được tìm thấy trên hàu 
hêt các kiến tmíc hay tranh vẽ Phật 
giáo. Một trong những đâu hiệu cố 
xưa nhát về ảnh hưởng của Phật giáo 
là hình anh một bông hoa sen 12 
cánh được bao quanh bởi những dây 
leo cây kim ngàn và nụ hoa sen được 
vẽ trên tường lăng mộ triều Koguryö. 


Kỳ thuật trang trí bằng hình ảnh 
ít tốn kém thi gian phát triền mạnh 
vào thời Slnlla thống nhất, khi Phật 
giáo thịnh hành dẫn đến một nhu 
câu Ìớn cần có những chiếc bình đựng 
tro xương hài cốt và các vật dụng 
Phât giáo khác. Hoa, mây, chim và 
những cái nơ là những hình ảnh 
được ưa thích. Hình ảnh rnây và cây 
hoa cúc đươc trang trí trên răt nhiều: - 
sản phẩm đỗ sứ tráng men và đề 
sơn mài kham xà cừ cuối thời Koryö 
và đầu thời Chosön. Những hình thức 
trang trí đính kham này thường 
xuät hiện trong những giai đoạn có 
sự sa sút văn hóa. 

Những ảnh hương Lão giáo có thể 
được xem là yếu tô dẫn đến sự đơn 
gian nhưng hài hòa trong các hình 
ảnh trang trí trên các sán phẩm đã 
gốm sử tráng men thời Koryð. Nhừng 
chủ đề tự nhiên thể hiện cuộc sòng 
thư thái, lý tưởng được trang trí trên 
nhiều đồ gốm sứ Koryð, các sản nhầm 
sơn mài, những chiếc đèn hương và 
những chai bình ?undrha được sử dụng 
trong nghị lê Phật giáo. Hình ảnh 


những con vịt bơi trên mặt nước, 
nhừng chú bé đang nô đùa vui về 
giữa những cánh hoa sen rụng hoặc 
trong các ao đảm hoặc những con vịt 
trời đang bay qua một trên bầu trời 
trong sáng mùa thu là những phong 
cảnh thường thấy nhất được trang 
trí trên các tac phẩm thời Koryö. 


Nhimg hình anh khac được tìm 
thấy trên các sản phâm thủ công 
thời Koryöõ là qua lÌựu, hoa mận, tre, 
cá và đi nhiên là hình anh những 
cánh hoa sen của Phật giáo cùng 
một con rồng ngảm ngọc quý. 

Với sự xuât hiện của triều đại 
Chosðn, thời kỳ Nho giáo chiếm ưu 
thế so với Phật giáo năm 1392, Nho 
giáo lan tỏa đến mọi mặt của đời 
sống và tư tướng Triều Tiên. Khuynh 
hướng thiên về sự đơn giản và giản 
dị thể hiện rõ trên các hình ảnh 
nghệ thuật thời kỳ này Hình ánh 
bôn loại cây quý là “mai, lan, cúc, 
trúc” trở thành những chủ đề chính 
trong các tác phẩm của các họa sĩ- 
học giả thời Chos6n vì na thê hiện 
sự tôn quý. Hinh chim chóc, đặc biệt 
là trong sư kết hợp với hình ảnh 
hoa mai, dàn nho và có phù du, được 
tìm thấy trong nhiều sản phẩm thủ 
cong mỹ nghệ thời Chasốn. 

Những ảnh hương của Lão giáo 
được thế hiện qua một trong những 
chủ đề phổ biến nhất của thời lỳ 
này, shipchangsaơng, 10 con vật và 
đề vật tượng trưng cho sự trường thọ 
là: đá, núi, nước, mây, cây thông, 
nấm bàt hủ, rùa, hươu, sếu và mặt 
trời. Những hình ảnh này làm nên 
sự háp đăn trong các bức tranh 


phong canh. Ảnh hưởng tương trí của 
Lão giáo thẻ hiện qua biểu tượng 
của chữ Thọ và chữ Lộc. Được thể 
hiện qua phong cách thư pháp thao 
chữ hoặc các hình thức nghệ thuật 
phì chính thâng khác, hai biểu tượng 
này trang trí đ nhiều đồ vật dụng 
hàng ngày như gối và muỗng, đồ gỗ 
và đô gôm sứ mỹ nghệ ở thời Chosön. 
Những chủ đề về thế giới thực tế 
được thê hiện theo một phong cách 
vui nhộn xuất hiện nhiều trên đồ 
gốm sứ và sơn mài ở thế kỷ XIX. 
Nanghuuap an (Em cương và hoa) 
trở thành một trong những hình anh 
họa tiết trang trí được ta chuộng 
trong truyền thống cũng như hiện 
tại. Chúng được tìm thấy trên bìa 
sách, giấy đán tường và cả quần áo. 
Một chủ để nũnghwapan tiêu biếu 
là một ánh chớp và hoa phong lan. 
Bèn cạnh đo hình hoa cúc, chím, mãy, 
rùa, bướn cũng rất được ưa chuộng. 
Những tác phẩm hình mắt cáo có 
chủ đề tương trr cũng thường rất được 
ưa chuộng để trang trí giấy cửa và 
cấu trúc cửa số của người Triều Tiên. 
Trong khi những hoa văn chữ triện 
và những đường xiên đơn giản thường 
là rất phổ biến, cửa ra vào của các 
cung điện và đền chùa thường được 
trang trí bằng sự kết hợp giữa hoa 
văn mắt cáo và hình các bông hoa. 


Một nhóm hình mầu khác thường 
được tìm thấy có hình như những 
cái khuôn làm bánh gạo. Những họa 
tiết này khá đơn gian, thú vị và 
không đê giải nghĩa, mặc dù câu tạo 
cúa chúng chỉ là những đường thắng 
và hình trồn. 
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Mặc dù rât ưa chuộng sự đơn giần 
và đơn sắc nhưng người Triều Tiên 
lai trang trí na hiên và sươn chính 
cát cung điện và đền thờ theo nhiều 
màu sắc khác nhau, chủ yêu là màn 
đó, xanh, vàng, trăng, den. Chính 
giữa cung điện là hình ảnh rồng và 
phượng đê cầu møng nhà vua có 
quyền lực và sông lâu. Những đám 
mây nhiêu màu sắc và hoa được 
trang trí với y nghĩa mang đến sự 
tươi tắn cho cung điện. Chính nguyên 
ly hua hp của thuyẻt Ảm-Dương và 
Ngù hành đã chi phối cách thức 
những kiểu trang trí như vảy. 


KIẾN TRÚC 


Kiến trúc truyền thống 


Nghệ thuật truyền thống Triều 
Tiên thường chịu sự ảnh hương của 
những quan niệm thấm mỹ, chủ đề, 
kỹ thuật và bình thức của nghệ 
thuật Trung Quốc và Nhật Bản. Tuy 
nhiên, nghệ thuật Triều Tiên đã 
có sự sáng tạo và phát triên một 
phong cách riêng biệt. Nghệ thuật 
Triểu Tiần tt khi thể hiện vẻ uy 
nghị hùng vĩ và thái đậ xa cách 
cua nghệ thuật Trung Quôc eũng như 
tính phưc tạp trong trang trí cua 
nghệ thuát Nhật Bản. Về tính 
chính xác và sư hoàn hảo vê kỳ 
thuật, các nghệ nhân Triệu Tiên 
thường dược cho là kém hơn so Với 
những người lang giêng trực tiếp. 
Đúng hơn ưu điểm của họ nằm ở sự 
gian dị, tính tự nhiền và sự tồn 
trọng lớn lao đôi với thiên nhiên 
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thường dẫn đến một cảm quan 
khiêm tốn vä trầm lặng. 


Kiến trúc chính là một hình màu 
điện hình những net đặc trưng đö 
của nèn nghệ thuật Triều Tiên Bên 
cạnh tư tưởng Phât giáo có những 
anh hưởng lớn trong nghệ thuật kiên 
trúc thì thuyết Ảm-Dương và Ngũ 
bành cùng với Nha giáo và Đạo giáo 
có những ảnh hưởng rõ nét nhất 
đối với kiên trúc Triểu Tiên. Vòn là 
những rrgười tin tương vào một cuộc 
sông hòa hợp với thiên nhiên, người 
Triên Tiên đã nhanh chóng tiếp 
nhận những học thuyết tự nhiên đó 
và vận dụng chúng theo cách cua 
riêng họ vào những dự án kiến trúc 
và việc xâv dựng nhà cửa. 


Môi trưởng tự nhiên luôn được coi 
là yếu tô quan trọng hàng đầu trong 
kiến trúc Triều Tiên. Rất nhiêu ngôi 
cua Triều Tiên nằm rải rác trên cả 
nước, tiêu biều cho những quan niệm 
đặc trưng của nghệ thuật Phật giáo 
Triều Tiên và thường được xây dựng 
ở những ngọn núi có phong cánh 
thiên nhiên tuyệt đẹp. Điềm khác 
biệt của những kiến trúc sư eô Triều 
Tiên là họ khóng bao giờ đôi chọi 
hay cạnh tranh với vẻ đẹp hùng vì 
tráng lệ cua thiên nhiên, mà luôn 
cố gắng tạo ra sự hòa hợp giữa kiên 
trúc của họ với nó bằng một thải đò 
khiêm tốn. Trong bản phối cảnh 
chung khi xây dựng cac dền chùa ở 
Triều Tiên thời xưa, các thanh đường, 
đền chùa thường được bố trí trong 
một khu vực ở dưới chân một ngon 
nủ› hay một thung lũng vì như vậy 
sẽ được các cây cối che khuất. Trong 
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tư duy kiên truc của ho, thi kiến truc 
đo cang kìn đáo cảng tốt, điệu này 
rất khac biết với những linh vực 
nghè thuat khác. 


Khi lưa chen một địa điểm để xây 
dưng nhá cưa há các cùng điền, đản 
đài. người Triểu Tiên có khuynh 
lương xem xét ý nghĩa đặc biệt của 
môi trường tư nhiều Xung quanh. “Tiêu 
chỉ để chọn mốt địa điểm tết đề xây 
dưng la tr2ị đo có quang cảnh phù 
hơn giữa “núi và nước” Môi liên hệ 
nay không phải chỉ dưa trên những 
quan điểm thâm tủýy Thuật phòng 
thuy đã đay rằng con người sẻ không 
thể phút trên đúng đắn cá về trí tuệ 
và tình cảm cùng như §è không có 
một cưộc sông tốt đẹp néu không có 
qựư hỏ trợ cua thiên nhiên Những 
nguyên tắc này được áp dụng khu chon 
chó cư nøu cho cả '1gƯỚI sóng và người 
chèt Một công trình kiện trục cần có 


vị trí có định quay mật vé hướng nam 
và c0 mộôI ngọn nui ở sau lưng, Theo 
học thuyết Am - Dương, ly tưởng nhất 
là ngon núi đó phải có "những đôi 
cảnh” ở cá hai bên để nó có the bao 
lọc cho công trình kiến Lúc đồ với 
một dòng suỗi cháy qua ở phía trước. 
Người ta luôn cô gắng để tránh việc 
các công trình xây dựng nhán tạo 
lam để vờ cảnh quan địa hình thiên 
nhiền vĩ như vậy, cũng la phả vô sư 
hôa hợp với thiên nhiên 

Kiên trúc Triều Tiền thuyền thông 
hấu như không để cao sự phố trương 
về quy rõ cũng như cách thức trang 
Ln. Các cân phòng thường kha nhỏ 
và trang trí gián dị. Người ta ưa 
chuộng những họa tiệt tự nhiện như 
những đường vân trên thớ gỏ, giòng 
như những người thợ gòm chỉ quan 
tâm đên những đặc tình tư nhiên 
có hứu của đất sét, Tiêu biểu cho 
quan điểm thám mỹ vốn được vun 
đấp trong suốt mớt thời kỳ lâu đài 
nậy lá kiến truc sarangcb ae hay cách 
trang trí nhòng khách trong mọt 
ngòi nhà cua một quan chức hơc gia 
được xây dựng theo một phong cách 
thời kỳ Chosðn Một người quy phái 
cớ học và mối tiếng khòng bao giờ 
nghỉ việc trang hoàng cân phòng 
cua mình là cán thiết Mật và: vật 
dụng bằng gỏ đơn giản cũng là du 
đẻ trang trí cho cần phòng vốn chủ 
yêu được sử dụng cho việc đọc sách 
và đàm đạo hoc thuật. Ngoài ta chì 
cản một bức tranh phong cártu nhỏ 
vẽ hằng mưc nước và vài thứ đỏ gồm 
là đủ đề thỏa mân thị hiệu thàm 
mỹ giản đị của con người đó. 
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Thời liền sử 


Mặc dù sách Tan Quốc Chỉ 
(SumbuEchi) củúa Trung Quốc và 
những ghị chép khác cho rằng có 
ba loại nhà tổn tại ở thời tiên sử 
Triều Tiên là nhà hầm, nhà gỗ và 
nhà sàn, nhưng cho đến nay mới 
chỉ có những đấu tích của loại nhà 
hầm là được tìm thấy. Nhà hâm 
thường bao gồm một cái hâm sâu 
20-150 em, có cỏ và đất sét bao bọc 
xung quanh để tranh gió mưa. Nhà 
hầm thời đồ đá mới có những cái 
hầm hình tròn hoặc hình bảu dục 
dài khoảng 5-6m, ở giữa có một là 
sưởi. Hầu hết những căn nhà này 
đầu năm trân đổi. Khi người ta 
chuyển đến sinh sòng gần các căn 
nhà hảm này có hình chữ nhật, 
lớn hơn và có hai Ìồò sưởi. 

Nhà gỗ được cấu tạo bằng cách 
ghép các tàm gỗ lai với nhau, giữa 
các khe hớ người ta trét đất sét để 
ngăn gió. Những căn nhà nhưi vậy 
còn tìm thấy ở vùng qúi ngày nay. 


Nhà sàn, có lề có nguồn gốc từ 
miền Nam, ban đấu được xây dựng 
đe làm nhà kho lưn giữ lúa gao kho! 
muông thú và giữ độ ầm cho chúng. 
Kiểu kiến trúc này vẫn còn tôn tại 
ở những ngöõi nhà có hai gác và 
những chỏ:! canh đứng ở giữa các 
ruộng dưa và vườn cây ăn trai, 


Thời Tam fuốc 


Koguryš không những là quốc gia 
đàu tiên chịu ảnh hưởng của triệu 
Hán Trung Quốc mà còn chịu ảnh 
hưởng rò nét, nhất trong phong cách 
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kiến trúc xây cung điện, đền thờ và 
lăng mộ. Tiếp thu những yếu tố 
Trung Quốc vào phong cách kiến trúc 
nguyên thúy của mình, người dán 
thời Koguryö đã phát triển thành 
phong cách kiến trúc của riêng họ, 
được đặe trưng bỡi câu trúc vững chắc, 
khoe manh để có thể chống lại 
những trận cuảng phong và sự khắc 
nghiệt, của thời tiết nước này, 

Một hoc giả Trung Quốc đã viết: 
“Người Koguryö xây các cùng điện 
rất tốt”. Những viên ngói có trang 
trí hoa văn được người ta sử dụng 
khi xây các cung điện ở Bình Nhưỡng 
và các pháo đài ở cac tỉnh mà bây 
mở là Man Châu. 

Việc xảy dựng các đến chùa Phật 
giáo được thực hiện một cách tích 
cực sau khi Phật giáo du nhập vào 
Triều Tiên qua Trung Quốc năm 372. 
Hàng loạt các cuộc khai quật những 
năm 1936-1938 ở cac đền chùa chính 
gân Binh Nhưỡng thuộc Ch?ongam- 
ri, Wonori và Sango-rịi dã cho thấy 
chung được xáây dựng vào thời 
Kogurvä theo phong cách “một chùa 
- ba gian” với một gian ở ph:a Đông, 
phía Tày, phía Bắc và một cửa ra 
vào ở phía Nam. Các cung điện cũng 
được xây dựng theo phong cách này. 


Những bức tranh tường tìm thấy 
trong các ngôi mộ thời Koguryă đã 
cung cấp cho các học giá những thông 
tin quan trọng về kiến trúc thời này, 
bơi vì chúng mộ tả những tòa nhà 
có cột trụ với những đường gð dọc 
cột có đãu cột. Những bức bích họa 
này cũng cho thấy cấu trúc rầm chia 
và màu sắc những thanh xà đạc 


Chùn Đôi vã nhíg chân cọc đânh dấu đụu điểm đến thØ Kamurta 


trứng của kiên truc Triếu Tiên đã 
được ứng dụng ở thời này 

Paekche chịu anh hưởng của 
Kogury0 và cá Trung Quốc thông qua 
Hoàng Hải hi vương quốc này mở 
rồng xuông ghía Nam, chuyển thủ đô 
từ Ungjin (ngày nay là Rongju!l đến 
Sabi (ngày nay là PuyÐ) vào năm 
B38 thì nghệ thuật của nó phát triển 
phong phủ hơn và có phấn tình tế 
hơn so với nghè thuật Koguryo. Nghệ 
thuật kiển trúc của vương quốc nây 
trở nên mẻm mai hơn với việc sử 
dụng các hình thức đường cứng trên 
thiết kẻ, Mạc dù ngày nay không còn 
một công trình nào theo phong cách 
Paekche được tìm thấy, nhưng qua 
nghiên cửu đãc điểm kiến truc của 
đến Horvuji ở Nhật, một công trình 
mà các nghệ nhân và kiến trúc sư 
thời Paekche giúp đờ xây dựng, chúng 
ta có thế thấy rằng lõi kiển trúc này 


đã trở nền thịnh hanh sau khi Phát 
giúo du nhập Triểu Tiên nầm 384 
Những ủi tích của công trình kiện 
trúc nây như địa điềm xây dựng. ngồi 
lợp có trang trị hoa văn cùng như 
những ngôi chùa bằng đá tên tai qun 
bao thàng trắm của thời gian đã mình 
chứng cho trinh độ kỹ thuật kiến trúc 
phát triển cao thời Paekche. 

Nhiều cùng điện được cho là xây 
dựng vàu thời Paekche rihmg không 
có một ghi chép nào cụ thể chứng 
mình, ngoại trừ Hồ Kungnamiji được 
nhắc đến trong sách Tam Quốc diễn 
nghĩa (Sưmnguksag: - Lịch sử Tam 
Quốc) Kungnamji có nghía là “hế 
phía Nam cung điền”. 

Nam 1980, việc khai quát đắn 
Miriksa, cung điện lớn nhất thời 
Paekeche ở tính Chollabuk. đã cho thây 
nhữmg bí mật kiến trúc còn chưa được 
biết đền thời kỳ này Ngôi chùa đá ở 
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Mirũksa chính lh một trong hai chua 
còn sót lai từ thời Paekche và tất cá 
các chùun khác ð Triển Tiên đêu xảy 
dưng theo phong cách nảy. Nó được 
cầu tao rất khác biết, đo la ba chuua 
được xếp doc theo một đường thẳng 
hướng tư Đòng sang Tây. Mỗi chua 
có một chính điện ở phía Bác Môi 
chùa vã chính điện đêu có hãnh lang 
báo quanh tạo nên hình đang của ba 
ngói chùa riêng biệt theo phong cách 
goi là “một điện - một chùa”, Chùa ở 
giữa được làm bằng gé còn hai cái 
kia làm bằng đá, Vị trí của gian chính 
điện và một cái công giừa không tiếp 
đất vơi phía Bác và phía Nam của 
ngôi chua bằng vỏ. 

Khi đến Chòngnimsa, nơi có một 
ngồi chua khác theo phong cách 
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Paelkche con tốn tại, được khai quát 
nam 982, những di tích cho thấy 
guuì chỉnh điện và gian điện thuyết 
Eiang được xếp Lheo một đường thắng 
cái này sau cai kìịa vá không tiếp 
giáp với hướng Bắc của ngôi chùa 
Một công giữa, một cóng chịnh và 
một cái ao cũng được sáp xếp theo 
trột dường thẳng cái này trước cải 
kia theo phương Nam. Có những dây 
hành lang bao quanh từ cổng giữa 
đến gian điện đùng đề thuyết guảng. 

Kiến trúc thời Shilla chịu ảnh 
hương từ Phát piáo sau năm 527, 
hoàn Loan khác biệt với Trung Quốc 
và tạo nèn ruột sự độc lặp nhất định 
trong phong cách. 


Trang sò những đến chùa Shilla 
thời kw đầu, chua liwangnyong-sn 
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dược khai quãảt và nghiền cưu một 
cách có hè thông năm: 1876 đã mang 
lại nhiều điều bất ngờ Chua này 
đưc xây dựng trên một khu đất có 
tường báu quanh hình tử giác với 
canh dài nhất là 288m. Chí tình 
diện tích hành lạng báo bọc cũng 
khoảng 19.040m? Trong sách 
“Những điêu đáng ghì nhớ vé Tam 
Quốc” đá ghí nhân la có mỏt ngồi 
chua bảng gỗ 9 táng, cao ROm được 
xây dựng ở đây vao năm 6415. Một 
bức tướng lớn tượng Đức Phật Thích 
Ca Máu NI được ghì chép là được 
đAt trong gian chính điện trên bè 
dĩa hiện vẫn côn tổn Lại, Được xây 
dưng vào khoáng thể ký VI, đến 
Hwangnyong-sa đá dược chỉnh 
trang, trùng tú lại nhiêu lần Vào 


thởi ký định cao ngay sưu khi triểu 
đại Shilla thông nhất bản đảo, ngời 
chùa nãy là một hình mắu kiên trúc 
theo phong cách “một chua - bá điện”, 
hoán toan khác với loại chùa “ba 
chùa - ba điện” thời Paekehe. 

Mặt ngôi chùa nói tiếng lchác thời 
Shilla là Punhwangsa giờ dây còn 
tốn tại một ngôi chua ba tầng vòn 
trước đây la 9 tảng. Những gì côn lại 
cho thây ngói chùa này được xây dựng 
bằng những viên đá cất £a trông giòng 
như những viên gạch. Một loạt những 
bệ đờ sột cờ bàng đá và những di 
tích bàng đá khác cũng côn tön tai 


Thời Shilu thống nhất 


Shilla đã đanh bại Paekche năm 
660 và Koguryòỏ nâm 668, qua do 
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"Nhất T¬ểu Tiên 


lắn đấu tiên thống nhất bán đảo 
đưới vương triều được gọi là Shilla 
thông nhật Nhờ đã hồ trợ sức manh 
tỉnh thắn để đánh bai hai vương 
quốc kia nên Phát giáo nhanh 
chóng phát triển và cùng với nó là 
kiên truc và vân hóa. Nhiêu công 
trinh kiệt tác đá được xây dựng 
trong thời gian này mà trong đó 
đện chùa Pulguksa và điện thở trong 
hang động Sökkuram là những 
mình chứng tốt nhất. Sư phát triển 
của luến trúc Phật giáo dẫn đến sự 
phát triển của những hình thức 
kiên trúc khác. trong đá có kiên 
trúc eung điện và nhá ở. Cung điện 
Tonggung ở Kyôngiu, nơi có một 
cài hồ trong vườn gọi là Anapchi 
đã được khai quật và phục chế, là 
một điển hỉnh của kiến trúc cung 
điện thởi kỳ này. 
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Khoảng lướa 5Ô đến chua lớn đã 
được sử sách ghi lại và hơn 10 đến 
chùa trong sẽ đó hiện văn côn trong 
tinh trang tốt mắc dú phần kết câu 
gỏ của chúng hấu hết mới được trùng 
tụ. Ngôi đến cô giá trị nghệ thuật 
nhiều nhất là Pulguksa, được xây 
dựng hoàn tất năm 7ô2 do Kim Tae- 
Sðng là kiến trúc sư trưởng Nằm ở 
phía Tây sườn núi Tohamiasan, ngôi 
đến náy tọa lạc trên một địa thê có 
nhiều lớp đá tự nhiên chếng lên nhau 
tao thành một phong cảnh rất đẹp. 
Những hàng rào chắn bằng dủá chạy 
đọc theo chiếu đài địa thế này. Đã 
từng có một hồ sen ở trước đến tương 
trưng cho sự ngân cách ngôi đán với 
thê giới trấn tục. Đường vàø chùa 
phải qua bốn cấu thang gọi là bôn 
cây cầu. Những cây cấu ở phía Đồng 
đân đến chùa 'Tabot'ap, Sðkkt'ap và 
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gian chỉnh điện Taeungjôn, nơi tọa 
lạc bức tượng Đực Phát Thịch Ca 
Máu Nì. Những cây cấu phía Tây 
đân đến Kũngnakjion, gian điện nơi 
đật tượng đực Phật Amuti. Với hai 
ngôi chùa Tabotap và Sokktap đẹp 
nhất thời Shilla, ngôi đến này lá 
tột hình mắu của phong cách “hai 
chủa” chiếm tú thê trong thời ký đó 
và chơ thây những ngôi chua đã đả 
thay thể những ngôi chùa gế võn 
được ta chuộng trong phong cách 
“một chua”. 


Những chùa gỗ còn nhìn thấy 
ngày nay ở Pulguksa chính là những 
ngôi chùa đã được trùng tu vào thời 
Chosồn (1392-1810) do bị tân phá 
bởi các cuộc xâm làng của nƯỚc ngoài 
Musòliôn - đại sảnh để họp mật, 
Pirojỏn - đại sảnh Phật Vairocana, 
Kwanũmiôn - đại sanh Bồ tát 
Avalokitesvara, và những hành lang 


bao quanh đếu được phục chẽ vào 
nâm 1972. 


Sôkkuram, hang đệng nhân tao 
trên nủi TPohamsan, là kiệt tác nghề 
thuát vĩ đại nhất của nghệ thuật 
xây dưng hang động Triểu Tiên - 
nơi đây cất giữ bức tượng Phật hoàn 
hảa nhất thế giới Là một phắn của 
đến Pulguksa, hang động này nó được 
xây dựng nhìn ra biển Đông. Nó bao 
gốm một phòng chờ đắn đến tmột 
phòng lớn có mái vòm hình tròn 
thông qua một lỗi đi nhỏ Gian phòng 
này giỗng như một đến thớ hoàn 
chỉnh vì nó chứa đựng tất cả các 
yêu tô và đãc điểm của một ngồi 
đến. Tám người gác đến được khác 
trên bôn bưc tường phòng chè còn 
bôn vị Lokapallas được khắc ở hai 
cánh cửa đân đến phòng chính của 
đến. Tượng Phật Thịch Ca Mãu ní 
được đàt ở trung tâm của gian phòng 
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này, còn tượng 10 vị bó tát và 10 
điệu rần của Phát được khắc trên 
cac bức tương. Tượng các vị bộ tát 
được đặt trong các hóc tường phía 
trên dưới mui vôm của trấn nhà 
Trân nhà được trang trí đơa giàn 
Phần câu truc bằng gỗ phía trước 
hang động đã được hô sung nàm 1964 
khi đến được trùng tu 


Cung điện lộng láy nhất thời 
Shilla là Tongung, cung điện của thai 
tứ. Nó được khai quất nấm 1976 để 
lò ra vị trị của đai sảnh lathaejên 
và hồ Anagpecln 


Thời Kor+xð 


Thưa hương văn hóa thốt Shilla 
với những giá trị của vàn hóa Phát 
giao và chú ảnh hường của nhà Tông 
Trung Quộc, triểu Rorvö đã phát triền 
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phong cách kiên trúc theo lôi rắm 
chia dưng dựng. Với những chiếc rắm 
đước trên đầu các cót tru, bò khung 
kiến trúc này khá đơn gian. trần 
nha đẻ trông không có van phú hay 
mải vòm, mái nhà hấu hết cú đâu 
hỏi, Kangnalgon, đại sánh Nirvann 
của đên Pongyô6ngsa; Muryangsuiôn., 
đai sảnh Armita của đến Pũksosa ở 
Antong là rhhững đác trưng của lôi 
kiên trúc này. Đai sảnh Nivana của 
đến Pongjòngsa có câu trúc bằng gò 
cô nhật ở Triểu Tiên được tái chế 
nâm 1363 và trùng tu nằm 197] 
Mót phong cách kiên trúc khác 
gòm nhiều rảm chia chụm l?‹( chịu 
nh hướng từ nhà Nguyên Trung: 
Cuóc đà xuất hiện sau giải đuận giữa 
thời Koryö và tiếp tục tổn Lai cho 
đèn thời Chosòn Đây là kiến trúc 


Namđaermlun, cống Nam: 


chịu ảnh hưởng của triều Nguyên, 
Trung Quốc và phát triển vào giữa 
thời Koryo, đầu thời Chosðn. Với các 
rầm chia chum lại với nhau được đặt 
trong chỉ trên đầu các cột trụ mà 
còn ở cả các rắm xà ngang, cấu trúc 
này nặng hơn rất nhiều. Một ngôi 
nhà được xây dựng với cấu trúc này 
sẽ vững chấc hơn và ngoại hinh 
đường bệ hơn. Không giông như lối 
kiến trúc đầu trụ, mái nhà trong kiểu 
kiến trúc này có mép bờ và đầu hồi, 
trân nhà được lợp bằng những tâm 
ván để tạo nên những ô kê vuông. 


Trong thời gian này Phật giáo 
có xung đột với Đao giáo, Shaman 
giáo và các tôn giao khác. Các kiểu 
kiên trúc truyển thống “một chùa” 
hay “hai chùa” với nhiều đại sánh 
khác nhau khong còn được sử dụng 


nửa khi những đến chùa như đến 
Ch'ilsonggak thờ các vị thần Thất 
Tỉnh hay đến Sanshin-gak thờ thần 
Sanshin hay Thần Nui xuất hiện. 
Tình trang kiến trúc càng phức tạp 
khi cao tăng nồi tiếng là Tosôn- 
lkuksa du nhập quan niệm về thuật 
bói đất vào việc xây dựng đền chùa. 

Những đến chùa nổi tiếng thời 
nảy là Hũngwangsa, Purilsa và 
Manboksa. Mặc dù chúng không tốn 
tại, nhưng chúng ta vẫn có thể nắm 
bắt được lối kiến trúc của chúng thông 
qua những cuộc khai quật. 


Thời Chosðn 


Trong thời này Phật giáo bị đàn 
áp, Nho giáo phát triên, việc xây dựng 
các đên chùa giảm sút nghiêm trọng, 
trong khi đó việc xây dựng các đến 
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thờ Nho giáo và các trường tư và trường 
còng Nho giáo ngày càng phát triên. 
Màt kiểu kiến trúc rằm chịa đầu cột 
đơn giản hơn được ung hộ trong xã 
hội Nho giáo này mặc dù kiểu kiến 
truc các râm chia chụm lại với nhau 
văn còn tiếp tục được duy trì trong 
kiên trúc thời Ghosôn. Kũngnakjön 
của đền MuwIsa và Kuksajön của đến 
Songgwangsa là những đến thơ theo 
kiến trúc rầm chia đầu cốt, còn công 
Namdaemun ở Seoul. Đai sanh 
Taeungj]ön ở đền PongJ6ngsa và công 
Namdaemun ở Kaesong theo phong 
cách nhiều râầm chia cbụm lại với 
nhau ở đầu thời kỳ Chosbn. 

Vào giữa thời Chosðõn, sau khi đất 
nước trải qua hàng loạt các cuöc xâm 
lược của ngoại bang, một lối kiến trúc 
mới với những râầm chia giỗng cánh 
ra đời. Đơn giản hơn và tiêt kiệm hơn 
so với lối kiến trúc rằm chia đầu cột, 
lới kiến trúc này phù hợp với tình 
hinh tài chính kho khăn mà đất nước 
đang trải qua đo hậu quả chiến tranh. 
Tuy nhiên những cùng điện và các 
đến đài quan trọng của quốc gia vẫn 
được xây đựng theo phong cách nhiều 
rằm chia có hoa văn trang trí như ở 
Đại sảnh MyôöngJðn của cung điện 
Changyônggung, Taeungjön ở đền 
Tongdosa, P'alsangjbn ớ đèn Popchusa 
và Kakhwangjön ở đên Hwaömsa. 
Những tòa nhà cồng cộng được xây 
theo lối kiến trúc mới gồm có chính 
điện và đại sảnh Yongnyðngjön của 
đền Chongmyo, điện thờ tổ tiên của 
hoàng gia. 

Vào cuối thế kỷ XVII, một trường 
phái Nho học là Szrhak - Thực học - 
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xuât hiện. Nó có tác động mạnh mồ 
đến nghệ thuật, khuyên khích các 
hoạt động nghiên cứu khoa học và 
khơi dậy ý thức về chủ nghĩa dân 
tộc trong suốt thê kỷ XVIII. Tư tướng 
và văn hóa phương Tây đã thâm 
nhập vào đất nước này và kiến trúc 
cũng như các lĩnh vực nghệ thuật 
khác đêu trải qua một thời kỳ suy 
thoát đặc trưng bơi sự trang trí thừa 
thãi không cần thiết. Những công 
tình kiến trúc cuôi thời Chosðn là 
điện Injðngjön của đần Changdo- 
kkung, điện Chunghwajön đền 
Tôksugung, Đông môn của Seoul. 


Những hức tường trong thành 
thị thơi Chosðn được xây dựng ở 
Seoul năm 1596 vả xáy lại năm 
1422, tường thành quanh Suwon 
hoàn thành năm 1796 chịu nhiêu 
ảnh hưởng của kỳ thuật kiến trúc 
phương Tây. 


Phần lớn các phần của cung điện 
thời Chosón đã bị tàn pha sau chộc 
xâm lăng của Nhật 1593-1598. Các 
cấu trúc bằng gô của chúng hiện eồn 
ở Seoul đã được tái tạo vào giữa và 
cuối thời Chosön. Các phân chính như 
đại sảnh, cổng vào được xây theo lối 
kiến trúc nhiều rằm chia, còn nhà và 
tiên sảnh được xáy theo lối kiên trúc 
râm chia giống hình cánh chim, rất 
ít được xây theo phong cách đầu cột. 

Các mái nhà của cổng cung điện 
có mép bờ còn mái cua những cấu 
trúc chính cá đầu hỏi và mép bờ. 
Nhừng hình ánh trang trí hình đầu 
con rồng và các con thú khác đặt ở 
đầu mỗi đỉnh chóp và hàng với mục 
địch bảo vệ chông ma quỹ xâm nhập. 


Trân nhà của tòa nhà chính được 
trang trí bằng những tấm ván ô 
vuông hay bằng những mai vòm được 
trang trí cao cấp đẻ ebe khuất khung 
mái nhà. Các rầm chia và trần nhà 
được sơn vẽ sặc sỡ, còn nơi cột và 
xà giao nhau thì được trang trí bằng 
những đòn chìa hay tay đỡ được 
cham khãc. 


Nhà ở 


Những ngôi nhà đơn giản với 
sàn nhà hình vuông được chia 
thành một nhà bếp và một phàng 
khác là kiểu nhà phô biến ở vùng 
núi và nông thân gơi nhớ lai hình 
ảnh nhà hầm thời tiền sử. Hệ thống 
lò sươi với ông khói được đặt dưới 
sàn nhà là một câu trúc được ưa 
chung ứ Triều Tiên cho đèn ngày 
nay. Nền nhà hình vuông sau đó 
được phat triển thành hình chữ L 
và chữ Ủ với một cai sân chính 
giữa. Nhà của tầng lớp trên được 
chia thành nhiều phàng, phòng 
đành cho nữ và trẻ con, phòng dành 
cho đàn ông và khách, phòng dành 
cho người hâu, tất ca cách nhau một 
bức tường. Thường bàn thờ gia tiên 
được đặt sau nhà còn trước nhà là 
một hồ sen. 


Nhà của giới thương lưu thường 
có câu trúc chắc chăn và được trang 
trí nhiều, nhưng khòng được dùng 
những màu trang trị cho cung điện 
nhà vua. Những nhà này có một ma1 
hiên nhỏ ra và ngói của những mãi 
hiên này cùng được trang trí Nhà 
nông dân thường làm băng gồ, lợp 
tranh và ít trang trí. Tuy nhiền, dù 


nhà của ai thì cũng không có ngôi 
nhà bình thường nào rộng hơn 99 
hơn (một đơn vị tính chu vị giữa 
bốn cột chính được sư dụng đề tính 
toán kích thước theo những kiến trúc 
truyền thống). 


Sau khi Triều Tiên hoàn toàn mở 
cửa với thế giới bên ngoài, nhiều 
phong cách kiên trúc phương Tây đã 
du nhập vào nước này, báo hiệu một 
thời kỳ với những thay đổi nhanh 
chóng và đa dạng về phong cách. 


Kiên trúc hiện đại 


Bất kỳ một du khách nào mới 
đến Seoul đều nhận thấy thành phỏ 
thủ đô đông dúc này là một màn 
trình diễn thú vì của nhiều xu hướng 
và phong cách kiên trúc. Không chỉ 
có những phong cách, xu hướng mang 
tính truyền thông bản xứ mà còn co 
rât nhiều cách thiết kế, bố cục, kỹ 
thuật kiên trúc của nước ngoai được 
tiếp thu ảnh hưởng qua nhiều thời 
kỳ. Những tòa nhà chọc trời thể hiện 
sự phát triển của Hàn Quôc trong 
những thập niên gần dây, cũng như 
công cuộc hiện đại hóa đất nước 
thành công trước làn sóng ảnh hương 
của văn hóa và văn mình phương 
Tây. Thanh phố này mang đến một 
cái nhìn biên ảo sinh động trươc vô 
số nhĩmg tác phẩm của những kiến 
trúc sư và kỹ sư thời xa xưa lân hiện 
đạt. Những tòa nhà chọc trời hiện 
đại đứng bên cạnh những cung điện 
hoàng gia cố kính, nhà ¡iêng, đền 
thờ, công thành cổ. 

LõI kiến trúc phương Tây có ảnh 
hưởng đến Triều Tiên vào những 
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NhÀ thang Đây nghệ thí: thuậi; 


thắp ruên cuối rua thế ky XỈX khi 
ftf(C tủ nước này bắt đấu ký kết 
các hiệp định với rước ngoài Năm 
J900, theo yêu cầu của hoàng gia 
Chúsðn, một kiên trúc sự ng0i) Anh 
đã thuết kê xây dựng một cùng điển 
theo phong cách Phục hưng ở lâu 
đải Tôlcsugung tại trung tâm Seoul 
Tòa dinh thư hai táng này hoàn 
thành năm: 1909, sau nầy được dùng 
làm Viên hao tang quốc gia, đảy ÌA 
một trong nhiều ta nha theo phong 
cách phương Tây do ruyutt nước ngoài 
thiết kế ở Seoul và các thủ phú chính 
đầu thê ky này kiến trúc cùng trấi 
qua những bước thang trắm trong 
guu đoạn đây sóng gió của đàn tọc 
Tréẻu Tiền do việc xây dựng bị chỉ 
phối bởi những như cầu của các thê 
lực nước goeAt Những tòa nhà được 
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xây dựng tử thời kw nảy góm có 
Thánh đường My$ngdong theo phòng 
cịtch €othne ( J898), Ngân hàng Triều 
Tiên (1912) phang cách thời Phục 
hưng, Nhà ga đường sắt t3eoul (119251, 
Tan thị chính Seoul (1923) 


(ay ân tượng với ve ngoài và sự 
tiện nghị mới tnẻ, phong cách kiến 
truc phương "Tây tiệp tuc phái trên 
ä Seaul chủ đến những nâầm 1830 
Các kiến trúc sự và ký sư phương 
Tây đã xây dưng nhiều tòn nhà, đặc 
biết là những nha thờ và các vân 
phòng làm việc cho các đoàn ngủ) 
giao, nhưng sau đó người Nhật từng 
bước lũng đoạn lính vực xây dựng 
khi quyên lực chính trị của hơ tầng 
lên, Người Nhát xây dựng một loạt 
các têa nhà mới để lam công sở, 
ngân hànp, trường học và các ed sứ 


kính doanh chủ yeu theo phong cách 
phương Tây cố điển đê thỏa mãn sở 
thích, thị hiểu cúa họ. Tòa nhà quan 
trọng nhãt còn tồn tại từ thơi kỳ 
thực dân nay là tòa nhà đặtL văn 
phòng của Phú Toàn quyền Nhật 
Bản. Mác dù người Triệu Tiên xem 
đây là một tòa nhà đẹp về mặt kiến 
truc nhưng điều đó đã bị che phú bơi 
mục đích chính trị của chính quyền 
thực dân qua việc lựa chọn vị trí và 
thiết kế xây dựng. Tòa nhà này có 
buôn tầng, xây dựng bằng đá grơnít 
theo phong cách Phục hưng do một 
kiên trúc sư người Đức thiết kế, hoàn 
thành năm 1926 sau 10 năm xây 
dựng. Tòa nhà này trở thành tòa 
nhà của chính phù trung ương sau 
giải phóng năm 1945 cho đến năm 
1983 Sau đó được trùng tu, cải tạo 
lai toàn bộ từ năm 1983 đến tháng 
8/1986 và trả thành Bao tàng quòc 
gia Hàn Quốc. 

Từ cuối thập niên 1930 đến thập 
niên 1950 là thời kỳ den tài tròng 
lich sử kiến trúc hiện đại của Triều 
Tiên. Nhật Ban đã thực biện một, 
cuộc chöiến lâu đài mà người dân 
Triều Tiên phải chịu bao đau khô vì 
sự cướp bóc trăng trụn quyền lợi kinh 
tế và sự cai trị hà khác vẻ chính trị. 
Gác hoạt động kiến trúc rơi vào tình 
trang trì trệ mãi cho đến sau cuộc 
chiến tranh Triệu Tiên 1950-1953. 


Những năm đâu phát triển kiến 
trúc hiện đại, Han Quốc cá những 
bước phát triền vượt bậc do tiêp thu 
ý tưởng và kỹ thuật xây dưng từ các 
kiên trúe sử phương Tây khì họ làm 
Việc ỡ nhừng dự án xây dựng quan 


trọng. Một số kỹ sư trẻ đã tưng làm 
việc cho chính phú Nhạt và một vài 
người thănh đạt sau đó đã mơ các 
công tv tự nhân. Trong só những 
người tiên phong này có Pak Kíil- 
yong đà thiết kế cựa hàng bách hóa 
Hwashim, và Pak Tong-n đã thiết 
kê tòa nhà của trương Đại học Hàn 
Quốc. Những kiến trúc sư này là hai 
trong số những nhân vật co đóng 
góp quan trọng nhất cho lịch sử kiến 
trúc Triêu Tiên vơi tư cách là những 
nhà thiết kế Triêu Tiên đầu tiên đã 
thiết kế nên những còng trình kiến 
trúc quan trọng có gia trì lịch sƯ. 
Thơi xưa, việc xây dựng các công 
trình kiến trúc Triều Tiên phụ thuộc 
vào thời gian học nghẻ, những người 
thợ mộc và thơ xây dựng được đào 
tạo bởt những bậc thầy kỹ thuật. 
Việc giáo dục chỉnh thức những quan 
điểm và kỹ thuật kiến trúc phương 
Tây lần đầu tiên được du nhàp vao 
Triều Tiên nam 1916. 

Kiến trác Hàn Quốc bước vào một 
giai đoạn phát triển mới trong thời 
kỳ háu chiến tranh Triều Tiên với 
sư ttư về của hai kiến trúc sư giàu 
tài năng và hoài bão được đào tạo Ở 
nước ngoài - im Chung-ðp ở Pháp 
và Kim Su-gùn ø Nhật. Trong những 
năm sau đó họ đã đưa kiến trúc Hàn 
Quốc hòa nhập với thế giới toàn cảu. 
Kaìm Chung-öp đã thiết kế xây (đựng 
Tòa đại sứ quán Pháp ở Seoul còn 
Kim Su-gũn đã thiết kế tòa nhà 
Trung Tâm Tự do, cả hai tòa nhà 
này được xây dựng vào đầu thập niên 
1860 tạo thêm những cảnh quan mới 
mẻ cho môi trường kiên trúc ở Seoul. 
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Ca hai nghệ sĩ này đều chịu ảnh 
hướng từ trường phái kiến tnìc của 
Le Corbusier nhưng những phong 
cách kiến trúc khác biệt của họ đã 
đóng góp to lớn cho sự phát triển 
của kiến trúc Triều Tiên và trở thành 
tảm điểm của những cuộc tranh luận 
vẻ học thuật. 


Một số còng trình kiến trúc đặc 
biệt đáng chủ ý ở Seoul là Tòa nhà 
Samillo của Kim Chung-öp - rất nỗi 
tiếng vị giới thiệu những ky thuật 
mới vào thập niên 1970; tòa nhà 
Trung tàm Văn hóa SeJong của ðöm 
Tök-mun; tòa nhà Công ty Bảo hiểm 
Daehan cao 63 tảng của Pak Chun- 
myöng; Nhà thờ Hội giám lý 
Kyöngdong va Sân vận động Olympic 
của Kim Su-gùun với những đâu ân 
ảnh hưởng ca thuật làm đồ gốm 
thời Chosðn. 


ÂM NHẠC 


Âm nhạc truyền thống 


Văn hóa âm nhạc cua Triều Tiên 
rất phong phú và có nét đặc thù 
riêng dù chịu ảnh hưởng lớn từ Trung 
Quốc. Tương tự như vậy đối với Âm 
nhạc của Nhật Bản mặc dù chịu ảnh 
hướng của Triều Tiên. Bằng chứng 
của những sự ảnh hưởng này có thế 
được tìm thấy trong sự tồn tại của 
thê loại àm nhạc Trung Hoa được 
Triều Tiên hóa được gọi là fang-aÈ 
và loại nhạc Triều Tiên được Nhật 
Bạn hóa thì được gọi là È*omagdaku. 
Thuật ngữ /ơng-ab của người Triều 
Tiên theo nghĩa đen là loại âm nhac 
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xuất phát từ triều đại nhà Đường ở 
Trung Quốc. Và cũng như thế, thuật 
ngữ homwagahu của người Nhật Bản 
nghĩa là âm nhac xuất phát từ 
vương quốc Koryð ở Triều Tiên. 


Nói chung, âm nhạc truyền thông 
của Triêu Tiền có thể được chia 
thành hai thể loại: chong-ak là thể 
loại âm nhạc dành cho những tầng 
lớp cai tri, và song-nÈ là thể loại 
dành cho giới bình dân. Nội hàm 
của hai thể loai này là những phạm 
trù khác nhau hình thành nên nền 
âm nhạc của Triều Tiên. Vĩ vậy, từ 
chong-ab có hai nghĩa khác nhau 
nhưng có liên quan với nhau. Theo 
nghĩa rộng, thuật ngữ chong-ak dùng 
để chì một phong cách nhạc thanh 
nhã (nhã nhạc) mà được xem là 
“đúng” với phong cách của tầng lớp 
thông trị theo triết lý Nho giáo. cũng 
theo nghĩa rộng này còn liên quan 
đến dòng nhạc đồng diễn dành cho 
những người thuộc tầng lớp thượng 
lưu ngoài hoàng tộc. Trong ngữ cảnh 
này, có ba thuật ngừ quan trọng là 
a-qdh*, faHg-db, 0à hyang-ab. Chong- 
ab Và a-„k có the thay thế cho nhau, 
theo nghĩa rộng của chúng, để chỉ 
đòng nhạc đành cho tầng lớp thông 
trị, bao gồm fang-ab, hyang-a& và 
nhạc nghỉ lễ Nho giáo. Theo nghĩa 
hẹp, a-aÈ dùng để chỉ đồng nhạc 
dùng trong nghì lễ thơ cúng mà ngày 
nay chỉ còn tồn tại duy nhất một 
thể loại là Munmnyoabh. Munmyoah 
là dòng nhạc được biểu diễn tại 
Munmyo (Văn miếu), nơi mà Rhông 
Tử và các môn đồ của ông được tôn 
thờ. Tang-aÈ dùng để chỉ dòng nhạc 


Ban nhạc truyển thống biếu điện Šuyschon thình trận, Một ra xỉ biếu diẫn kasa (trường ca kẾ chuyên) với dán 
nhạc trưyến thống (hlnh' giữa Dân nhạc kaydgt£n biếu điên Kaysgun P'yongttang (hình đười 
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thể tục của cá triều đại nhà Đường 
và Tông của Trung Quốc sau đó đã 
đuợc biến đối để trở thành dòng nhạc 
cung đình sau khi du nhập vào Triều 
Tiên. Hyang-ak là dong àm nhạc 
bản địa của Triều Tiên mà một thể 
loại đặc trưng là Su„jcch on, rnột thẻ 
loại âm nhạc soạn cho nhạc khí được 
cho là đã tồn tại ít nhất 1.300 năm, 
trước khi được biên soạn những thánh 
ca Gregorv đầu tiên. 


Nhạc cung đình, một phạm trù 
của chong-ub, bao gồm ba loại: nhạc 
lễ, nhạc tiệc, nhạc quân. Nhạc lè 
bao gõm nhạc Nho giáo và nhạc thơ 
cúng hoàng gia, trong khi đó nhạc 
tiệc là loại âm nhạc dành cho các 
bnối tiếc lớn trong cung đình. 
S)ech lon là một trong những dòng 
nhạc lễ nồi tiêng nhất. 


Dòng nhạc cho những tầng lớp 
thượng lưu bao gồm môt loại nhạc 
đồng diễn, nhạc p»gnyu, là thể loại 
có ca từ phức tạp nhất; Èagob, và 
những bài hát phố biến của người 
bản xứ là s:-;o. P?⁄2ngnyu là một từ cổ 
xưa mà trước đây có nghĩa là âm 
nhạc chung. Nghĩa đen của nó là một 
trạng thai thư giăần cúa cơn người kể 
cả về thể xác lẫn tỉnh thần. thoát Ìy 
hoàn toàn khỏi cuộc sống hàng ngày 
để đạt đến một tầm trạng thích hợp 
tâm trạng trong thơ văn, âm nhạc 
và tỉnh bạn. Tuy nhiên, khi thuật 
ngư được sử dụng trong phạm vị của 
đồng nhạc cò điển, nó lại dùng đề 
chỉ một thể loại nhac đồng diễn dành 
cho giới quý tộc. Một biên thể của 
loại nhạc này, đươc gọi la chi: 
pưngnyu, chủ yếu bao gồm những loại 
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nhạc tụ co dây. Miạt thể loại thứ hai 
là fœebungny, chủ yêu bao gồm những 
nhạc cụ gió, và thể loại thứ ba la sư 
kết hợp giữa hai loại trên. Nhạc 
Kagko sử dụng kiểu có nhịp điện gồm 
16 tiêng đập chang-dan (theo nghĩa 
đen là dài-ngấn) hay một hình thức 
khác là gòm 10 tiếng đập chang-dan. 
Bât ky bản nhạc &œyøk nào cùng dựa 
trên điệu 1o boặc &yemrvon/o, đồi khi 
là ca bai. Những nhạc cu được sứ dụng 
kèm là #orwungo, ï?(qydtgi, yang, gu, 
haegu.m, pïri 0à chơnggO. 


Sog-db, đòng nhac dành chủ 
những người bình dân bao gồm: nhạc 
pháp sư, nhac Phật giáo, những bài 
hát, đàn gian, nhạc của người nồng 
dân được gọi Ìà nong-a&, một hình 
thức nhạc Ìach gọt là parnsor:, một 
thể loại nhạc dùng nhạc cụ đơn được 
gọi là sao. Về nhạc pháp sự, vai 
trø của người nữ tu được gọi là một 
mudang là rất quan trọng. Miudang 
đóng vai trò như một phần trung 
gian giữa thế giới hiện thực và siêu 
nhiên. Ca hát, nhay mua, và việc 
chơi nhạc cụ là luôn luàn cần thiết 
và gắn liền với đang. Mật trong 
những thể loại quan trong nhất của 
âm nhạc Phát giáo được gọi la 
pompae, một bài hát ca ngợi Phật. 
ngày nay chỉ còn được gìn giữ bơi 
một vải tu sĩ. Đề khuyến khích đồng 
nhac này, chỉnh phú đã xác định rõ 
nhạc øomip øe là môt dì sản quý bau 
của văn hóa dân tộc và đưa ra những 
biện pháp khuyến khích nhữ.tg người 
ham mộ thể loại âm nhạt này. 

Rẻ từ khi Triều Tiên trở thanh 
một quốc gia nông nghiệp, đời sống 


của những người nông dân luôn luôn 
có sự anh hưởng quan trọng đến lịch 
sử âm nhạc của đât nước. tlàc tính 
thú vị nhất của âm nhạc nòng dân 
la gòm loại nhạc gồm 12 kiêu nhịp 
điệu khác nhau được gọi là sh:pich ae, 
‹đhinc xướng lên bởi một cái công (cải 
chiếng) nhỏ được gọi là iu ưêng- 
guørt, Một thế loại quyến ru hơn 
của nhạc sogøg-øk là san/o, một thè 
loại nhạc độc tấn độc đáo trong 
phong cách ứng tấu dành cho nhiều 
loại nhạe cụ khác nhau như ?dyag11n, 
ROI1H1đo, fưegttnt, ha6B1U1)/1. fan50, Và 
ĐI Pansorr là kho tàng âm nhạc 
khác có tảm quan trọng hàng đầu ở 
Triều Tiên và có thế được xem như 
nhạc kịch, mỏt sản phẩm giống 
nhạc kịch opera của người bản địa. 
1rong nhac Ðơnsort, ønrrr là rnột 
sự điên đạt lới thoại của nới dung 
kịch băng tiếng hát, và paiÏm là 
sự chuyên động theo tự nhiên của 
nghệ thuật kịch. 


Nhạp cụ 


Triều Tiên có một sẻ lượng lớn 
các loại nhạc cụ, tòng cóng 60 loại 
khác nhau và ngày này được Ìưu giữ 
tại Viện Âm Nhạc Quốc Gia. 15 trong 
số 60 loại nhac cụ này không còn 
được sử dụng nữa, một số là do những 
thay đòi trong phong cách âm nhạc, 
một số khác là đo sự chấm dứt các 
nghi lề liên quan đến cung định. Tất 
ca 45 loại nhạc eụ còn lại nưày nay 
đéu được sử dụng với nhiêu mưc độ 
Lân suât khác nhau. 

Dưới đây là mật đoạn giới thiệu 
sơ lược về các loại nhạc cụ được sử 


dụng nhiều nhât trong số 14 nhạc 
cu chordophones, I7 nhạc cụ 
aerophones, 13 nhạc cụ 1diophones 
và 16 nhạc œì membranophones. 


Kồmungo 


Ñomuingo là loại nhạc cu tiêu biểu 
cho cac loại đàn tam thập lục với 
sáu đây xoán lụa. Dây đàn thứ hai, 
thứ ba và thứ tư được kéo căng trên 
16 phím đàn cỡ đính và được xoắn 
tròn vào những cái chốt, trong khi 
những đây đàn khác thì được kéo 
căng trên cái câu ngưa di đóng và 
lên dây bằng cách đi chuyên cái cầu 
ngựa nà sang trái hoặc phai. lảày 
đàn được kéo với một que tre (su}tae) 
được cam bằng ngón tay trỏ và các 
ngón giữa cua tay phải, trong khi 
tay trái thì ân lên các đây đàn đẻ 
tạo ra các âm thanh nha. 


Kayagum 


Kuyagdmy liên quan đến đàn 
chêng của Trung Quốc và đàn Èo12 
của Nhàt, là một thể loại khác của 
đàn tam thập lục. 12 dây đàn lụa 
được đỡ bởi 12 cầu ngựa đi chuyên 
được. Ngón cái, ngón trỏ, và ngón 
giữa cửa tay phải gảy dây đàn, 
trong khi đó ngón tay trỏ và ngón 
gìữa của tay trái ấn vào những đây 
đàn phía bên trái của những cầu 
ngựa đó để tao cung âm. Chảit 
lượng âm thanh của loại đàn này 
trong và thanh nhã. Một cây đàn 
kayagum hẹp, nhỏ được gọi là sa/o 
bayoœgtưm được làm theo đàn nguyên 
bản kayagưm gọi là pobgum, được 
sử dung trong thể loại nhạc ngón 
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bám nhanh của nhạc đân gian và 
nhac sa19/ø. 


AJaeng 


A/oeng là một loại đần bay dày 
Được chơi vưi một loại phím đàn được 
làm từ gò của cảv đầu xuân, âm 
thanh của a7zeng rât nghiên trang 
và trâm. Là nhạc cụ được sử dụng 
chính trong các dàn nhạc củng đình 
đẻ tăng cường cho các nhạc cụ có 
am trảm, 


Haegum 


Loại đàn hai day chốt không có 
bàn gáy này được giữ thắng đứng 
trên đầu gối trái và được chơi với 
một tay vì Chất lượng âm than? 
như äm mùi và tiêng nhạc thì the 
thé. Là loai nhạc cụ thường được sử 
dụng trong cùng đình và trong đồng 
điên âm nhac đân gian. 


Tacgùm 


Tuưcgtm đại điện cho loại sáo 
ngang ử Triều Tiên và là loại lớn 
nhất. No cö một lỗ miệng để thồi] 
sảo, một lỗ được phú bơi một cài 
màng mỏng, sáu lò hấm và năm lồ 
không sử dụng đặt bên dưới, tòng 
cộng lä 13. Sự rung của màng góp 
phán taa nên âm thanh điền cam 
hơn. ơegu?› là một loại nhạc cụ 
khóng thê thiếu trong bất kỳ dàn 
nhạc đồng diễn não ở Triều Tiên. 


Tangjðk 


Tang7obh là loại sáo ngang nhà 
nhất. giống như loại sáo ở phương 
Tây. Am thanh trong và rõ ràng, 
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đặc biệt là khoảng âm trên. Chỉ được 
biểu diễn chung vơi sáo Toagtm. 


Pìm 


P?rr là một loại kèn ôboa hình 
trụ, đài, rộng, hai ống sáo, 8 lò 
bấm, bao góm ngón tay cái giữ lô 
thủng ở mặt sau. Đây là nhạc cụ 
khởi xương và luôn giữ âm điệu 
chính trong những khúc döng diễn 
của hoàng cung hay của dân gian 
ở Triều Tiên. Âm thanh lớn và đặc 
trưng vơi chất lượng am thanh và 
ảm sẮc. 


1"aep”yorgso 


Tacp yongsp theo nghĩa đến là 
“cây sáo hòa bình vĩ đại”, là mốt 
loại kèn 6boa gỗ hình nón, gòm 8 lỏ 
bấm. một ông thôi bằng kim loạn, ]Ì 
cái chuông bằng kim loại có hình 
đạng như cái tách. Nó tạo ra tiếng 
liêu tó, thường được sư dung bởi những 
ban nhạc nông dân. ban quản nhạc 
và một số ban nhạc đân gian. 


Loại ken trumpet bằng vỏ ốc xà 
cừ, chỉ tạo ra mệt nốt sâu, được dùng 
riêng như mót chiếc kèn túi trong 
ban quân nhạc xen kẽ với 00+bol. 


NuahaÏ 


Nabä là loại kèn trumpet băng 
kim loại đuy nhất của Triều Tiên. 
Không có lỗ bám. Nó được rùng để 
tạo ra một trưởng âm. Chuyên được 
trình diễn trong những ban quân 
nhạc để tao ra một nốt đơn đầu xen 
kẽ với loai kèn nagok. 


Tanso 


Tanso là một cái sáo băng tre 
nhỏ, thăng đứng, có một cái khe với 
5 bấm lô bấm, 1 cái ở mặt sau. Âm 
thanh của nó đặc biệt thanh khiết 
khien nó trở thành một nhac cụ độc 
tầu được vêu thích, 


Pah 


Pab là mèt qua lác có hình dang 
trông giông như Imnột cáy quạt xếp. 
Nó bao gồm 6 miệng gỗ mềm giừ 
lấy nhau một cach long leo tư trên 
xuống dưới bơi một dày thừng được 
làm bằng da hươu. Những mièng gồ 
dày hơn thì nằm ơ phản cuối. Pak 
được vô một lần đê bắt đâu một khúc 
nhạc và ba lần võ nhanh đ£ đánh 
đâu đoạn kết của mọt khúc nhạc. 
Được dùng trong cung đ›ên và trong 
các đần nhạc lễ, 


P`võnJong 


PYyăngong là một bộ gồm 16 cái 
chuóng chum hàng đồng thiếc có âm 
điệu nửa cung được treo trên một cát 
khung được trang trí khá phức tạp. 
Những cái chuông giếng nhau về kích 
cờ và hình dáng nhưng bề dày cúa 
vành chuông thì khác nhau, nền 
chất lượng âm thanh khác nhau. 
Người chơi ngòi sau nhạc cụ để trên 
mật đất và sử dung một cái vô để 
đánh vào chuông. 


Pyön-gvöng 


Pyðn-gyðng là một nhạc cu gòm 
16 phiến đá ngoc bích hình chừ L. 
Tiếng chuông đá hòa Âm tương ưng 


đóng môt vai trò chủ yếu trong những 
địp lê kw niệm ở thế ky XII trong 
hoàng cung. Các phiến đá có cùng 
kích cỡ và hình đang nhưng bề dày 
thì khác nhau đề trao ra những thanh 
âm cao thấp khác nhau. 


Khu›deenggtuudri 


Nhitaeenggtoar! là loại công 
(chiêng) nhỏ nhất, được đánh băng 
mút cây về bằng gỗ để tạo ra âm 
thanh chói tại và gây ra sự chú ý. 
Được dùng cho những ban nhạc nông 
dàn và nhạc pháp sư. Trong những 
ban nhac nông dân, nhạc cụ được 
chơi bởi người dân đầu để báo hiệu 
nhịp màu cho những nhạc công khác. 


Changgo 


Changgo, hay cát trống đồng hồ 
cát, là nhạc cụ được sư dụng thường 
xuyên để đệm cho hầu hét tắt cả 
các thể loại âm nhạc ớ Hàn Quốc. 
Mặt da dày ở mặt trái được đãnh 
bằng lòng bàn tay và tạo ra âm 
thanh nhẹ, nho và mặt da mong ở 
mặt phải được đánh bằng một que 
tre để tạo ra âm thanh nàng. giòn. 
Âm độ của mặt phải có thê được 
làm cao hơn hay thấp hơn bằng cách 
kéo căng hay nới lỏng độ căng ở 
đầu trống. Điều này được thực hiện 
bàng cách di chuyên các sợi dây bao 
quanh được ren thành hình chừ V 
về phía bên phải hay bên trái. 


Chugo 


Chư›ago là mật loại trống hình 
trụ có kích cữ trung bình được treo 
trên một cái khung, Am thanh của 
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Chư a#; y0 


Các loại nhẹc cụ được sử dụng nhiều nhốt ở Triều Tiên. 


nố tăng cường cha loại trống 
Changao. Chủ yêu được sử dụng trong 
nhac cung đình để đệm khí cho các 
khúc đồng điễn hay các dàn nhạc 
chính thức. 


Nhạc cổ điển nhương Tây 


Trong sô nhiều giả thuyết lý giải 
về thời điêm âm nhạc phương Tây 
du nhập vào Triều Tiên, giả thuyệết 
được đa số tán đồng nhát là nó được 
du nhận thông qua những bài Thánh 
ca do những người truyền giáo nước 
ngoài truyền dạy. Theo quan điểm 
rày, năm 1885, hai nhà truyền giáo 
người My Horace G.Undarwood và 
Henry G.Appen-zoller đến cảng 
ChenmuÌp'o (ngày nay là Inch'on) có 
thể được xem là sự khởi đầu cho nên 
nhạc phương Tây ớ Triều Tiên. 


Từ đó, âm nhạc phương Tây bắt 
đầu lan tóa vào văn hóa âm nhac 
Triều Tiên. Sau thời kỳ phát triển ở 
buôi chuyên giao của the ký, sự xung 
đột giữa các quan diêm úng hộ âm 
nhạc phương Tây và àm nhạc Triều 
Tiên bát đầu nảy sinh. Nhiều người 
đặt câu hỏi tại sao Triểu Tiên lại 
nuông chiều ầm nhạc phương Tây. 

Trong thời kỳ ecar trị thực dân 
Nhật Ban, dòng nhạc này không có 
nhiều sự phat triển về chất lượng, 
nhưng một số nhạc si tiền phong đã 
gieo mầm cho sự phát triển trong 
tương lai. 


Trong khi những bài hát dân ca 
truyền thống Triểu Tiên đã hình 
thành nên xu hướng âm nhạc từ thập 
niên 1920 cho đến nàm giải phóng 


1945. những bài hát theo phong cách 
phương Tây như “Pongsonhwa” do 
Hong Nan-p`a sáng tác năm 1919 
cũng ngày càng trở nên phô biến. 
Những nhạc sĩ nổi tiếng nhất thời 
kỳ đó là Ch'ae Tong-sðn, Hyon Cha- 
myöng, Y1 Hùng-yvóil, Kim söng-t ae. 
Nhiều bài hát của họ ngày nay vẫn 
còn phổ biến. 

Năm 1948, Chõng Hoe-gap giới 
thiệu mật. sáng tác của chính mình 
có tưa để là Bản Tứ Tiếu số I tan 
buôi hòa nhạc kỷ niệm lễ tốt nghiệp 
lớp đầu tiên của Trường Cao Đẳng 
Âm Nhạc trực thuộc Đại học quốc 
gia Seoul. Hai năm sau một bản 
opera do Hyon Che-myðng sáng tát 
có tên gọi là Chw un-hyang7ốn dựa 
trên một câu chuyện tình cùng tên 
được lưu truyền, đã được trình diễn 
và đón nhận nỏng nhiệt. Hai sự 
kiện trên đã lam tăng thêm sự ky 
vọng vào các hoạt động sáng tác 
mới miẻ, tuy nhiên cuộc chiên Triều 
Tiên đã cản trở đà phat triển của 
phong trao này. 

Các kỳ thuật sáng tác hiện đai 
được du nhập vào thê giới âm nhạc 
của Hàn Quốc näãm 1955 sau khi 
đất nước này bất đầu hồi sinh từ 
đống đồ nát chiến tranh. Trong 
khoảng thời gìan này, nhạc sĩ Na 
Ưn-yöng đà bắt đầu giới thiệu đến 
còng chúng những sang tac dựa trên 
hệ thống 12 nốt nhạc và các nhac 
sĩ khác cũng nhanh chóng hòa mình 
vào đòng chảy ám nhạc thế giới. 
Năm 1958, những thành viên khoa 
Sáng tác thuộc trường Cao đẳng Âm 
nhạc - Đại hạc quốc gia Seoul đã 
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thành lấp một cáu lạc bộ nhạc 3i, 
đâyv la việc làm đã có một vi trò 


quan trong 


Nhác #Ì Yun Yi-Sang, người đang 
€đ%W tì tại Tây Đức, và sau này lá 
Altn lk-tae, lá những người sáng tác 
bài quốc ca Hân Quốc, ho đêu đá nói 
tiêng toan thê giới về Lôi nâng sáng 
tác Âm nhac đắc biết của mình 


Nưày càng nhiều rhà soạn nhac 
quay trở lại với dòng nhac thính 
phòng trong thấp niên 1870, cúng 
vdi sự tíng dung các lcý thuat cua 
ám nhac đương đai phương Tây 
Những nhạc sĩ hãng đầu thới kỳ 
này gồm có (*höng Hoe-gap, Y¡ Sông: 
tac, Kang Sák-hũi., Paek Pvong-dong 


và Y¡ Yong-jn Một nhóm nhạc sỉ 
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tre mà trụng tâm là Rang S2k-hún 
đã giành nhiều giải thướng trortg 
các cuộc thị do Hiếp hồi Âm nhạc 
Hiện dai (hé giới tải trợ, điều này 
cho thây trính đỗ sáng tác âm nhac 
ớ Hàn Quốc đà được nàng cao 

Giàn nhạc giao hương đâu tiến ở 
Triều Tiên được thành lắp tháng 9 
1945 với tên Øoi Hỏi Người yêu nhạc 
giao hướng Triểu Tiên. Đến nắm 
1857. giàn nhac giáo hướng Seoul 
ra mắt còn giản nhaấc giao hưởng 
KBS tĐài truyền hịnh Hàn Quốc! 
được thành lấp nầm 1956 
là một sự phát triển nhanh chong 


~ÓU đó 


của các ban nhac ở những thanh 
phô tính le cũng nhữự trong những 
nắm gán đây 


[MụØ13 là !nh 1l $n: dhạc gihố tuyên tại HỆ: QUỐC 


Cuủc ban nhạc cua cac tình Pusan, 
Taegu, Inchôn. wangmu và S5uwon 
đã tỏ chức nhiều buôi hòu nhạc chính 
thức. Gian nhac giao hướng Han Quốc 
- một ban nhạc do tư nhân quản lý, 
đã tô chức buôi hòa nhạc đâu tiền 
vào năm 1985 


Tuy nhiền, chất lượng ấm nhac 
dược trình) điên tai các buôi hòa nhạc 
li bị lu mỡ trước sự tõa sáng của 
các ban nhaấc. các nhóm đồng điền 
và các nhàm khác, Nguyện nền một 
phán là do sư phát triền bị giản 
đoan của các nhac sỉ soạn nhac khí 
da cuộc chiên Triệu Tiên gây ra Một 
nguyên nhấn khác là chỉ từ giữa 
thập niên 160 mới có các buốt trình 


điên cò chất lượng cao của các nhạc 
sĩ trữ vê nước sau khi học tập tai 
NƯỚC TIgOÀI. 


Ban nhac opera (nhạc lụch)! đáu 
Liên trình điện ở Hàn Quốc là Vørd/š 
Lạt Tratutofta vào thông 1/1948. Nhiều 
ban nhạc opera đã nói lên và biên 
miãt trang 40 nâm sau đó. Ban nhấc 
opera quốc gia, Ban nhạc opera mm 
Cha-kyông và Ban nhấc pưera Seoul 
da Rirmn Pong-im dẫn đất là những 
lạn nhấác hoạt động tích cưc nhất 
Ban nhạc opera quốc gia ra mãt năm 
1965 với pháu biểu điển tác phẩm 
ba Hohbme của Puceini Dan nhạc 
œuera Kim Cha-kvồng ra mắt nâm 
196B với vd La Trưu:dta 
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Một số các vở nhạc kịch của Hàn 
Quốc đã được biểu diễn, bao gêm vở 
Chuuhyang)?ðn của Hyon Che-myong, 
Hoàng tử Hodong của Chang ÏT]-nam, 
Shrmech ongJðn của Bim'  Tong-Im, 
Nongae của Hong Yón-taek và 
Chobun của Pak Chaeyol. Nhiều vở 
nhạc kịch nước ngoài gồm a 
Tribtata, Toseu, Madam Butterfiy, 
AÄrdtt, Manon và La No»ze dị Fugaro 
đà được biêu diễn trong nước. 


Những đội hợp xướng ở nhà thờ 
đã dẫn đầu hoạt động đồng ca trong 
một thời gian đài ở Hàn Quốc. Đội 
hợp xương chuyên nghiệp đâu tiền ra 
đời vào nầm 1973 với sự hình thành 
của dàn hợp xướng Quốc Gia. Ña 
Yöng-su, một trong số người chỉ huy 
dàn hợp xướng được yêu thích nhất 
nước, đã góp phần gia tăng thêm tính 
nghệ thuật của nhạc đồng ca. Dàn 
hợt xướng Seoul được thành lập vào 
năm 19278. Đàn hợp xướng [Laewoo 
cua tư nhân đã ra đời vào năm 1988. 

(YAc nhạc sĩ Triều Tiên ngày càng 
tham ga nhiều vào các buôi hòa nhạc 
và các hoạt đọng khác ơ nước ngoät 
Nhiều người đã giành được những lợi 
khen ngợi tuyệt vờ! từ cac nhã phẻ 
bình và thính giả nược ngoài. Một 
số người đã đoạt được giai thường 
cao nhật trong các cuộc thi quốc tê và 
được công nhận là những người chí 
nuy dàn nhạc uy tín hay có vai tro 
quan trong trong âm nhạc. 

Trong số những người này có 
Chăng-Kyăng-hwa (Chung Kvung- 
hwa), một trong những nghệ sĩ vì 
cắm giỏi nhãt thế giới: nghệ sĩ vĩ 
cảm Kang Tong-sok, đã đoạt giải 
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thường danh giá Elizabeth Coneours; 
va nghệ sĩ vĩ cảm Kim Yong-uk, đã 
học tập ở New York. Các nghệ sĩ 
dương cầm biểu diễn ủ nước ngoài 
gồm Han Tong-il cư trủ tại Mỹ, Paek 
Kon-u cư trủ tại Paris, và 5o Hye- 
øyong và So Chu-hul. Giọng nam 
trung Choe Hyon-su đã đoạt giả! 
thưởng danh giá nhãt trong phần 
thị giọng hát hay của cuộc thị âm 
nhạc quốc tế Tchaikovsky lần IX 
điển ra vào tháng 7/1990 tại 
Moscow. Ông cũng nhận được phần 
thưởng Tchaikovsl:y, một giải thưởng 
dành cho ngưới trình diễn xuất sắc 
nhất ảm nhạc của Tchaikovsky. 
Trong số những chỉ huy hợp xướng 
hoạt động tại nước ngoài có Chöng 
Myöng-hun, đà được bấ nhiệm làm 
đạo điện Âm nhạc và người chỉ huy 
chính của Nhà hát pháo đài quốc 
øĩa Phap. 


Trương Cao đẳng Nghệ thuật 
Seoul và Yewon là hai trường từ lâu 
chuyên giảng dạy nghệ thuật cho 
cac tài năng trẻ. Nhiều sinh viên 
tất. nghiệp tại hai trường này đã tiếp 
tục học tập tại cac nhạc viện danh 
tiếng nhất trên thế giới như trường 
Am. nhạe Jduiliard. Những sinh viên 
của hai trường này được kỳ vọng sẻ 
đồng gop nhiều cho sự phát triên 
cúa nên âm nhạc Hàn Quác. 


__ NGHỆ THUẬT MÙA _ — 
Truyền thãng 


Ơ Triều Tiên có sáu thể loại múa 
truyền thông bao gồm: múa lên đồng 


(múa khi làm phép!, múa hành lễ 
Phật giao, múa hành lễ Nho giáo, 
múa cung đình, mua đồng quê hay 
múa dân gian, va múa kịch có mặt 
nạ. Đặc điêm của những động tác 
múa đ Triều Tiên là kiểu đì bằng 
gót chân và quay vòng trên got 
chân; nâng cơ thê một cách nhe 
nhàng từ vị trí khuýu đầu gối; lắc 
hồng nhẹ; nhịp diệu vai; đông tác 
rắt nhẹ nhàng, thanh thoát và ứng 
biến. Đặc biệt nhát trong các động 
tác múa là thẻ tơ lửng. giữ thăng 
bằng trên một. chàn vơi mộ chân 
duõi thăng trong khi bai vai thì 
nhẹ nhàng nâng lên va hạ xuống. 
Điệu múa này mang đến cam giác 
sâu sắc và có sức cuốn hút mạnh 
mẽ. Sự xuát thần luôn tràn ngập 
trên tất cả các thể loại múa - không 
chỉ riêng thể loại múa lên dồng và 
mua đân gian, mà thậm chí đến 
thẻ loại múa cũng đình đòi hối sự 
trang nghiêm cũng luôn có sự rung 
đóng của đôi vai. 

Biểu điễn múa ở Triều Tiên, với 
ý nghĩa là một nghệ thuật múa thực 
sư của người châu Á nói chung, không 
giông như ở phương Tày. Phương Tây 
xác định rõ đặc điểm tính cách, giới 
tính, cơ thâ của người ma, trong 
khi đó vũ công Triểu Tiên không 
quan tâm đến ban năng giới tính 
được kìm nén. Các và công phương 
Tây thích chì phôi không gian và 
biểu diễn với ánh sáng, âm thanh, 
kết cấu v.v.. thì các vũ công Triều 
Tiên không quan tâm đến các vếu 
tø ngoại cảnh của các động tác uốn 
lượn, nhào lộn cúa cơ thê mà ho đầm 


mình vào việc (liên tả những niềm 
vui tính thần siêu hình hơn. Thân 
mình vũ công Triều Tiền được bao 
phủ dưới những bộ quần ao băng 
lụa rộng thùng thình, hai òng tay 
äo phu kín, trông như hình anh cua 
một loài hoa hay loài chìm được hình 
tượng hỏa trong một phong canh 
thanh khiết và trừu tượng, phần ánh 
sự ảnh hưởng hàng nghìn năm từ 
các nên vần hóa xung quanh. 


Bản chất của các điệu múa là 
mang tính thản thánh, huyền bí và 
nghi thức. Trong ba hình thái lẽ 
nghì của Triều Tiên là Thánh linh. 
Phật giáo, Nho giáo, thì lễ nghĩ thân 
thánh (Shaman giáo) là hình thái 
phát triền cao nhất và thâm nhập 
vào cac hình thái còn lại. Trong Nho 
giáo, múa chỉ là vấn đề thứ yếu, 
nghỉ lê mới là tất cả. Hai lần một, 
năm tại Đại học Sungkyun-kwan, vào 
ngày sinh nhật của hông Tử (tùng 
2 tháng 9 âm lịch), và vào ngày 21 
tháng 3 âm lịch, các sinh viên xếp 
thành tám hàng, môi hàng tám sình 
viên đẻ tôn vinh Khống Tử và các 
Nho sĩ Trung Quốc và Triều Tiên 
băng cách cúi lay một cách nhịp 
nhàng bén trái, bên phải và chính 
giữa. Đầu tiên hạ cầm một cây sáo 
trên möt tay và tay còn lại cầm 
một cây que đâu có hình rồng, tiếp 
theo họ gõ các dùi gỗ lèn những cải 
khiên gồ. Hàng lớp các thiêng dá 
đói màu và những cái chuông băng 
đồng thiếc là nhạc cụ đệm cho các 
đàng tác cút lạy cung kính. những 
bài chú nghi lê và việc rót rượu bái 
t¿ “thần rượu”. Không ai thiếu thận 
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trọng khi đi xuống lỗi đị chính giữa, 
lối đi dành riêng đề tiềp đón các vị 
thân linh. Không có nghi lễ nào như 
vậy ở Trung Quốc. Triều Tiền là nơi 
duy nhất duy trị hoạc động này. 


Trong các huậi nghi lễ quan trọng 
tại Chong-mvo tĐiên thờ hoàng tộc) 
vào ngày chủ nhật đầu tiên của 
tháng õð đẻ bàyv tö lòng tòn kính 
dành cho các vị thân phù hộ 20 vị 
vua và hoàng hậu triều Yi. ngươi ta 
hiểu điện các điệu nhạc và điêu múa 
được xem là đi sản văn hoa quốc 
gia. Những người có quyền chức cao 
trong triểu đình tổ chức mọt cuộc 
hanh lễ long trọng trước khi thờ 
cùng, Thể loại âm nhạc đặc biệt do 
vua SeJong sáng tác. sử dụng nhiều 
công chiếng băng đá ngọc bích. các 
loại chuông và cac nhac cụ cô xưa 
khác, sẽ tạo nèn một bài cảnh sinh 
động hơn nhừng nghi lẻ của Nho 
giáo. Điệu múa J-n» (mua theo 
hàng), gồm tám hàng với tám người 
môi hàng trong trang phục áo choàng 
màu hoa anh đào được đính hoa văn 
và nón đành cho triều thần, có phức 
Lap hơn một chút. Họ xoay tròn đòi 
cánh tay và căng tay. khuyu một 
đâu gôi, nhấc chân kia lèn khỏi mặt 
đất ba lần, lặp lại những cái cúi lạy 
hướng về phía điện thờ, phía Tây 
và phía Đông. Điệu mứa nàv được 
du nhập vào Triệu Tiên từ thời Tông 
đ Trung Quốc năm 1114. Vơi những 
động tác chậm rài. điên múa này 
tạo cho người xem cán nhận được 
sự thành kính trước vong linh tỗ tiên. 

Anh hưởng của Nho giáo đối với 
các điệu múa chủ yêu có xu hướng 
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hà khác, nhưng Phật giáo với một 
thái đô có phần phóng khoáng hơn 
đa đong góp mọt sự anh hương tích 
cực, thê hiên qua mệt số trong những 
vũ điệu cung đính đẹp nhất và các 
nghỉ thưíc cũng tế thần lĩnh. đặc biệt 
là những điệu múa cành cho những 
người đã khuất. 

Múa cung đình ở Triều Tiên có 
nguôn gôc từ xa xưa. Bốn trăm năm 
trươc, khi có sự xuất hiện của cac vũ 
điêu ba lê cung đình ở Ÿ thời kỳ 
Phục hưng phương Tây, vào giữa thơi 
kỳ Ioryö (thế ky XU, các vũ nữ (ung 
đình đã sáng tạo nên những điệu 
múa rât nên thơ và công phu. Những 
điệu múa nàv có những bài thơ đạo 
khúc và kêẽt thúc, những trang sức 
tương trưng. trang phục lòng lầy và 
âm nhạc đặc biệt. Chăng hạn, điệu 
múa chèo thuyền thường có 32 thiếu 
nữ tham gia, sáu người chèo thuyền 
với hai đứa trẻ trên đó. Sau khi tha 
neo, chiếc thuyền được xoay tròn, 
được bốn vũ công kéo bằng dây thừng 
Trong những buöỗi giai trí cung đình 
lòng lầy, thường có khoảng 200 vù 
công trình điên những điệu múa rất 
công phu. Từ thời kỳ trị vì vương 
quốc Sh¡lla của vua Hongang (876- 
886), có một sỏ điệu múa như 
Choyong hay Điệu múa Nông biển 
Đông cho thấy sự giao thỏa văn hóa 
âm nhạc và múa với triều đại nhà 
Đường của Trung Quòc. 

Nghệ thuật Triệu Tiền được nhà 
Đường đánh gui cao. Ba điệu múa 
thời Koguryo đã được xem là thuộc 
thê loại kịch múa cổ điển, hai trong 
sò những điệu múa đó đã trở thành 


(múa khi làm phép), múa hành lé 
Phật giáo, múa hành lẻ Nho giáo, 
múa cung đình, múa đồng quê hay 
múa dán gian, và múa kịch có rmnặt 
nạ. Đặc điệm của những động tác 
múa ớ Triều Tiên là kiêu đi bằng 
gót chân va quay vòng trên gót 
chân: näng cơ thể một cách nhẹ 
nhàng tư vị trí khuyu đầu gối; lắc 
hông nhẹ; nhịp điệu vai: dóng tác 
rất nhẹ nhàng, thanh thoát va ứng 
biên. Đặc biệt nhất trong cac động 
tac múa là thế lơ lửng, giữ thang 
bàng trên một chân với một chân 
duối thăng trong khi hai vai thì 
nhẹ nhàng nâng lên và ha xuống. 
Điệu múa này mang đến câm giác 
sâu sắc và có sức cuốn hút mạnh 
mẽ. Sự xuất thân luôn tràn ngập 
trên tất ca các thê laại múa - không 
chỉ riêng thê loại mua lẻn đồng và 
múa đân gian, ma thậm chí đến 
thể loại mua cùng đình đoi hỏi sự 
trang nghiém cũng luôn có sự rung 
đông của đôi vai. 

Bieu diễn múa ở Triều Tiên, với 
ý nghĩa là một nghệ thuật múa thực 
sư của người châu Á nói chung, không 
gìông như đ phương Tây. Phương Tảy 
xác đình rà đặc điểm tính cách, giới 
tính, cơ thế của người múa, trong 
khi đó vũ công Triều Tiên không 
quan tâm đến ban năng giới tính 
được kìm nén. Các vũ công phương 
Tây thích chị phòi không gian và 
biêu diễn với ánh sáng, am thanh, 
kết cấu v.v.. thì các vũ công Triêu 
Tiên không quan tâm đến các yếu 
tố ngoai cảnh của các động tác uốn 
lươn, nhào lộn của cơ thể mà họ đắm 


tình vào việc diễn tả những niềm 
vui tỉnh thản sieu hình hơn. Thân 
mình vũ cóng Triêu Tiên được bao 
phủ dưỡi những bộ quần áo bằng 
lụa rông thùng thình, hai ống tay 
áo phủ kín, trông như hình ảnh của 
một loài hoa hay loai chìm được hình 
tương hóa trong một phong canh 
thanh khiết và trừu tượng, phan ánh 
sự anh hương hàng nghìn năru từ 
cac nền văn hóa xung quanh. 


Bản chất cua các điệu múa là 
mang tính thân thánh, huyền bí và 
ngh: thức. Trong ba hình thái lê 
nghì của TYiểu Tiên là Thánh linh, 
Phật giáo, Nho giáo, thì lễ nghị thần 
thánh (Shaman giáo) là hình thái 
phát triền cao nhật và thăm nhập 
vào các hình thai còn lạt, Trong Nho 
giáo, múa chỉ là vấn đẻ thứ yếu, 
nghi lễ mới là tất cá. Hai lán môt 
năm tại Đại học Sungkyun-kwan, vàu 
ngày sinh nhật của Không Tử (mùng 
2 tháng 9 âm lịch), và vào ngày 21 
tháng 3 àm lịch, các sinh viên xếp 
thành tam hàng, rỗi hàng tám sinh 
viền để tên vinh Khổng Tử và các 
Nho sì Trung Quốc và Triều Tiên 
bằng cách cúi lạv một cách nhịp 
nhàng bền trái, bên phai và chính 
giữa. Đầu tiên họ cảm một cây sáo 
trên một tay và tay còn lat cầm 
một cây que đâu có hình rồng, tiêp 
theo họ gõ các dùi gỏ lên những cai 
khiên gô. Hàng lớp các chiêng đá 
đổi màu và những cái chuông bằng 
đồng thiếc là nhạc cụ đệm cho các 
đóng tác cúi lay cung kính, những 
bài chú nghị lễ và việc rót rượu bái 
tê "thần rượu”. Rhông ai thiếu thận 
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Đếếu điển vũ điêu cúng đình 


bát tử nhữ những nha thơ. Thi si Yì 
l?n đa việt: 


“Lộng láy trang chiếc mu nừng 
Như mát chủ ngiớa trăng nỗ bước 
cm rủn, 

Canh ao trắng nấy trong gió 
Như mất loài chùm từ bụng biến 
Đếng”. 


Chì điệu mua này được trình điền 
ử Trung Quốc, những dòng thơ của 
Yì Po đa dược hát cùng với vũ điệu. 

Không phải là một người trung 
gian thu động hay là người chuyển 
guno vân hoa nghệ thuật “Trung Quốc 
đen Nhát Bản, các nghệ sì Triểu 
Tiên đã sáng tao nên nhiều thể loại 
âm nhạc hay nhật và nhiều điều 
mua cho cả hai quốc gia này Món 
nợ nghề thuật của Nhật Bản đối 


vút Triệu Tiên là rất to lớn. Đấu 
năm 385, các nghệ sĩ Triều Tiên đã 
du nhập những thư tao nến si mơ 
đầu cho nắn âm nhạc Nhất Bản. 
Nam õ48, nhiều nhac sĩ đã được gui 
tới Nhát Ban. Trong triểu đai 
Paekche, nghệ sĩ Triệu Tiên Mimaii 
trở vẻ từ triêu Đường, đá du nhấp 
thế loại kịch cảm hai deo mật na 
của Trung Quốc vào Nhật Bán năm 
ð13. Được biết đèn với cải tên gigakú, 
laai kịch này đã được yêu thích vã 
duy trì trong cung đình ở Nara. 


Chhayong hay Điều ma Rồng biến 
Đóng là một tác phẩm kinh điện 
đáng chủ ý cúa Triều Tiên, Ban dâu 
là một điệu múa độc diện, sau nầy: 
là song diện, đến đấu triểu đai 
Chosôn trở thành rnột điệu rnua với 
năm người, được biểu điển như một 
loai phù phép chống lai ma quỷ trong 


-xv' 349 


SuM00HU VỤ điệu nhậ su 


cung định trước năm mới Những vũ 
(010 môi ngưới đeo một Trật ta màu 
âu, mắc mọt bộ trang phúc màu 
xanh. trâng, do, đen, và vàng tượng 
trưng chớ năm hướng hay bón 
phương và mọt trung tắm, biêu tiên 
theo trình tư xoaäv vong Sau đó hình 
thanh một điều tua song diện của 
LƯH# ngưới với môi và công trung 
tâm, cuối cùng tất ca chịm: vào 
thành mót Ban nhac mua này là 
một bái hat cua thân lình Những 
chiếc mặt nạ có thế có rốt tòi liên 
quan đên Tây Tang. việc sử đụng 
tay áo trắng đãi có thê xuất phải tự 
Trung Quo‹ 

lèn cua các điệu mua cùng đình 
ơ Triều Tên thương hương vẻ hình 
anh cua các loài chìm và cac loài 
hóa: Äfÿ nhơn bên Hoa Máu Đơn, 
Phương Huane Xuất Fhiên, Chư Sơn 
(1q. Và Hiếu Laat Sên. ÄAfua tiêm, 
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mốt điệu múa truyền thông mà ngày 
nay chỉ có phụ nữ biển điển, lÀ một 
điệu múa với và khí nhưng không 
đòi hỏi phải biết kiêm thuật mà la 
một mmín vui. Những điệu muúa cấu 
ký nảy phản ảnh thị hiếu thanh 
há sánh điệu, với rnột chut hài hước, 
như trọng Afiia chơi bỏng, hai nhỏm 
phu nữ tranh nhau ném phững trái 
banh gỗ qua những cái lỗ trên những 
vôm hoa. Ai ném thành công sẻ được 
thận một bóng hoa miâu đơn, Ai nêm 
không qua sẽ hị quệt một vét đen 
vào một bên má bởi một “cô gái 
hoớa sĩ” Việc ném béng, dù nhận 
được phần thưởng hay bị phạt, được 
thê hiện qua những động tác nhịp 
nhang uyên chuyển được định trước 
bớt những người chỉ dắn, đóng thời 
củng là ngưỡi hat những bài hát 
tnở đầu và kết thúc 


Miêu ma Chứừn Sơn Ca cô điển 
đói hỏi khả năng giữ tháng bằng 
nhiều nhật bơi vì nó được biếu điển 
trong không gian rất nhỏ và là điệu 
mua châm nhất, Quan trọng nhật 
là thế hiện những điệu mua xoay 
vàng liên tục giữa các ống tay úo 
dải được buộc thanh dái câu vông 


Vua Seiơng, vị vua vĩ đại triểu Y4 
tà lên ngai vàng năm 1418, đã còng 
hiên hết mình cho âm nhac và nghệ 
thuật múa cũng như đôi với văn 
chương, thiến văn học và mỳ thuật 
Ông đà phân loại âm nhấc và các 
điệu mua thành ba loại và sáng Lao 
triều thay đôi về trang phúc của các 
nhc sỉ va vũ công trung cung định 
Châu trai của òng, vua Sòngong đã 
Lì trợ việc viềt những quyên sách 
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ghi chép về âm nhac và các điệu mùa 
củn Triểu Tiền, cuốn Akhak-ktuoebom 
(Tiều chuân Khoa hoc Am nhạc) mô 
la các vũ điệu, trang phục, các nhạc 
cụ v.v,.. và những thòng tn khác mà 
ugàv nay vận còn được sử dụng để tái 
tao các hoat động nghệ thuật cổ xưa 


Triều Tiên máy mắn có được 
những vinh quang trong quá khứ và 
trhhừng người nghệ sĩ có thê khôi phục 
lại những vinh quang đó tại Viên 
Am nhac cổ điển quộc gia Những 
tài liệu cò xưa cho thấy rằng những 
thanh niên hoàng tộc quý phái, 
những hưarang (nhom thanh niên 
tu tọc triều đại ShilÌa), đã đi trước 
các nữ vụ công cung đứnh. Có một 
thi có những nhóm vũ công tri4m 
chỉ hiểu điển riêng cha đức Vui và 
các cân thiân, trong lchiỉ các vũ công 
nữ chì xuất hiện trước hoàng hấu và 
trori cung điện của bà. 


Vũ diệu cúng định Hangmnu (Và 
điều loài xếu) biếu diễn hình hai 
búp sen nằm trên thêm phía sau và 
có hai vũ công mắc trang phục tròng 
như hai con sếu lớn. Khi vũ điệu tiền 
triển, hai con sẽu mổ vào hai búp 
sen bằng hai cải mo daãi. cảnh hoa 
sen mử ra và những em bê vù công 
xuất hiên. Một điều mùa tướng tư 
cũng có cùnh họa sen nở ra những 
đứa bé nhưng có hái con cò lớn làm 
nhân vật chính. Hua máu đơn và 
hoa sen là hai biểu Lượng xuất phát 
tự đạo Phảt 


Những người biêu điển các tiết 
mục mua cung đình ngày nâv được 
huấn luyện, đảo tao tại Viên Am 
nhạc cá điển quốc gìa Tiọ thường 
xuất hiện trong bộ cảnh rực rỡ với 
những chiếc viớưng miện họa nhỏ lâm 
bằng vàng lấp lánh những dó trang 
sức. Những đường viễn cố ảo cao. 
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những chiếc váy lụng thụng buộc túm 
trên ngực, những bàn tay được giấu 
trong những ống tay áo đài vung 
thành hình cầu vông kéo lê trên mặt 
đất. Đôi chân đi vớ dài và những 
đôi đép mềm đeo sát vào ngón chân 
của họ ít khi được nhìn thấy trừ khi 
những tấm váy lkhẽ kéo lên qua mắt 
cá chân ở những bước quay. Những 
hình ảnh này làm người ta liên 
tưởng đến hình anh những bông hoa 
hơn là con người. Sự thăng bằng, 
đáng đi thanh thoát, ve duyên dáng 
lặng lã và luôn có những rung động 
nhịp nhàng từ ngực đến vai với 
những cánh tay vung ra gơi nhớ hình 
anh của những cánh chim đang bay 
trong không trung, một nghệ thuật 
ân chứa nghệ thuật. 

Năm 372, Phật giáo - tôn giáo 
phóng khoáng nhất - du nhập vào 
Triều Tiên từ Ân Độ thông qua Trung 
Quốc. Nhà sư thời Shilla tên là Chin 
Kam đã từng học những bài ca kinh 
Phật ở triều Đường Trung Quốc đã 
trở về Triều Tiên năm 830, mang 
theo loại âm nhạc này và bên điệu 
múa gắn liền với nó. Những điệu 
múa này có thể được nhìn thấy ở 
một số lễ nghi trong những ngôi 
chùa có những nhà sư tái tục. Được 
sáng tác để “khân cầu Đức Phật cho 
lĩnh hồn của những người đã khuất 
có thể vào được còi Niết Bàn”, điệu 
múa đâu tiên được biết đến là điệu 
mủa Chưkb-nốp. 

Đẹp một cách trầm lặng là điệu 
múa NMabich 1n (Múa bướm) do các 
mì cô biêu diễn. Điệu múa Pøraech 1n 
(Múa chủm choọe) dược thực hiện bởi 
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hai hay bôn thầy tu, đòi hỏi phải có 
sức khỏe và sự nhanh nhẹn vì những 
chiếc chũm chọe lớn và nặng sẽ được 
đung đưa nhịp nhàng trước và sau 
đầu. Điệu múa đơn Pðpkoch mì (Múa 
trông luật) biêu diễn màn dùa với 
cái trống chầu lớn bằng hai cây gây. 
Từ năm 1950, những phiên bản thế 
tuc đã sử dụng hầu hết các động tác 
nhào lộn: thân mình ban đầu cong 
thành nửa hình tròn rồi sau đó làm 
thành một hình tròn từ tư thê nga 
cong lưng. Trong tư thế thăng hoa 
đó, người vũ công say sưa đánh trông 
một cách nhịp nhàng. 

Điệu múa thứ tư của Phật giáo 
được goi là Đðpk&och an là một điều 
múa đơn hấp dân của rnột người vũ 
công với hai cây gậy, nhưng chiếc 
trông nho hơn nhiều so với chiếc 
trông Phật lớn nhát. Điệu rmúa này 
bất đầu với màn lăn hai cây gây 
xung quanh chu vì trống và cầu khân 
thần linh, sau đó từng bước chuyển 
sang cao trào với nhưng nhịp đánh 
trồng say rnê. 

Điệu múa này ngày nay đã được 
phô thông hóa và hoàn toàn tách 
biệt khoi những nghị thức tôn giáo, 
đền chùa, thường được biểu diễn với 
5, Ð hoặc 12 vũ công. Nhiều cải trống 
nhỏ được đặt trên giá đỡ tạo thành 
một màn trình diễn tuyệt vời với sự 
khéo léo nhịp nhàng kết hợp với 
những động tác nhào lộn để tạo ra 
những hiệu ứng cam xúc. Vì vậy Phật 
giáo đã đóng góp điệu múa ân tượng 
này cho sân khấu nghệ thuật chuyên 
nghiệp. Được biểu diễn bởi các thiếu 
nữ tre đẹp và quyến rũ, điệu múa 


này ngày nay đã mang tính thế tục, 
trang điểm và thường là tiết mục 
“đỉnH” cúa hầu hết. các hbuôi trình 
diễn nghệ thuật múa. Một câu chuyên 
thần thoại hấp dẫn đôi khi cũng 
được án dụng vào điệu múa này, gọi 
là Sưứng-mu (Múa thây tu). Mỏt 
bisoeng thế kỷ XVI, đồng thời nòi 
tiếng là một nhà thơ, một nhạc sĩ, 
một vũ công và là một người tình 
quyến rũ, đã quyết định cám đỗ một 
nhà sư sông độc thân mẫu mực tu 
hành. Cô đến thăm ngôi chùa của 
nhà sư, mặc quần áo và đội nón như 
một Phật tử, biêu diễn điệu múa 
trông tuyệt vời với hai cây gậy và 
cuôi cùng trút bỏ hết tât cả quần áo. 
Nhà sư tội nghiệp kia không thê 
cường lại được và cuối cùng đầu hàng. 
Đưới bàn tay của một người biểu điễn 
tài năng, sự căng thẳng giữa sức 
cuôn hút gợi tình của người vũ nữ và 
sự xung đột với tiếng trống tượng 
trưng cho giới luật Phật pháp làm 
cho điệu múa này trở thành một sự 
trai nghiệm thực tế hết sức thú vị 
và sâu sắc. 


Trong khi các vị vua chúa, hoàng 
tứ và triều thần cũng như những vị 
hoc gia thường xem những điệu múa 
ở trong triều còn những nhà sư xem 
múa ở đền chùa thì về mặt lịch sử, 
một trong những hình thức múa cô 
xưa nhất là điệu múa ngoài trời của 
những người nâng dân. Là một hình 
thức múa dân gian, điệu múa này 
rất cuốn hút với những nhịp điệu 
nhịp nhàng và sôi nổi. Dẫn đầu một 
đoàn điêu hành gồm đàn ông và trẻ 
con, một người đi đầu mang theo 


một cây sào trên đầu có găn lòng 
chìm trĩ (tượng trưng cho thân lình 
hoặc ma quý) và một tấm biêu ngừ 
có đồng chư: “Nâng nghiệp là rường 
cột của nước nhà”. Mũ của những vũ 
còng được trang trí bằng nhừng cái 
ngù len lớn có hình những bông hoa 
giây màu trắng thea anh hướng của 
Phật giáo. Họ mang theo bản mình 
những cái trỏng câm tay, những cái 
công (một loai nhạc khí phat ra âm 
thanh the the) và nhiều trồng 
changgo được đánh bằng hai loại gàv 
tre. Theo sau những động tac chay, 
nhảy, xoay của người đi đảu, họ ải 
chuyển ngược chiều kim đồng hồ và 
cảnh chan hòa vui vẻ không bao gtờ 
dứt. Mỗi người đến lượt đêu nhảy 
một mình với dụng cụ riêng của 
mình. Họ quây lại thành vòng tròn 
và đến phần đỉnh cao những cậu hé 
sẽ lần lượt xoay đầu vòng quanh tạo 
thành những vòng xoáy ốc dài lệch 
tâm với những đải ruy-băng trắng 
gắn trên khoen vành mũ. Chúng hồi 
chuyển xoay tròn đứng lên, nằm 
xuống và những đường cong nhịp 
nhàng trong không khí như sóng tạo 
thành một cảnh kêt vui nhộn. 
Điệu múa nông dân này - điển 
hình cho phái nam - ngày nay được 
cả nam và nữ biểu diễn, nhưng điệu 
múa vòng tròn Kanggang-suwölle chỉ 
thuần túy dành riêng cho phái nữ. 
Điệu múa này thường dược thực hiện 
vào những ngày trăng tròn cúa 
tháng 1 và tháng 8 âm lịch bửi một 
nhóm đồng các cô gái trong dàn đồng 
ca. Điệu múa này khởi đầu chậm 
rãi, xoay theo chiều kim đồng hề rôi 
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sau đó ngược lại và từ từ tăng lên 
thành một điệu xoay cực nhanh. 

Mặc dù điệu múa này của những 
người nông dân thường có những 
chiếc mũ theo kiểu Phật giáo nhưng 
chúng cỏ liên quan đến một nghi 
thức cúng tế thân linh nhiều hơn. Ở 
các làng quê, các bãng nhạc thường 
đi từ nhà này đến nhà khác đẻ biểu 
điên một điệu múa phù phép với 
những nhịp điệu sôi nối và Âm thanh 
chỏi tai để xua đuổi ma quỷ và cầu 
khân thân linh phù hò. 


Thuật ngữ múa dân gian cần được 
hiểu là để chỉ những điệu múa truyền 
thống của người đân Triều Tiên bên 
ngoài cung đình. Sự đan xen giữa 
các hình thức Phật giáo và Shaman 
giáo. giữa cac nghì thức Shaman g)áo 
và Phât giáo và phảng phất phong 
thái Nho giáo đều được chấp nhàn, 
do vậy ở Triều Tiên luấn cá rát nhiều 
hình thái nghệ thuật phan ánh sự 
hòa trộn cúa ca ba tòn giáo truyền 
thông này. 

Ngay xưa, múa nhạc lề là một 
phần không thể thiếu liên quan đên 
việc thể hiên quyền lực của con 
người. Những chiếc mặt nạ là rất 
thiêng liêng, cần thiết và được sử 
dụng cho nhiều mục đích khác nhau 
ca huyện bí lẫn thực bế và sau này 
là nghẻ thuật. Tiên s1 Y¡ Tu-hyön - 
một chuyền gia nghiên cứu về kịch 
và múa truyền thống - đã lưu ý rằng 
một bộ tộc Ye ơ thế kw thứ ba đã có 
một điệu múa tôn pìáo dành cho 
loài hổ tđược col là thân ở các ngon 
núi), và Hornu (Múa hồ) đã được biếu 
điển, cho đến tân cuối thời Chosòn 
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Trong số 10 điệu múa đeo mặt nạ 
còn tôn tại đến ngay nay có điệu 
rnuua sư tử được biêu điên bởi hai 
người bên dưới một tắm áo. Múa sư 
tử của người Triều Tiên thường có 
điêm đặc thù với bộ lông bờm xờm 
và cặp mất to trợn tròn, ngoài ra 
còn có một con khỉ để bát chước 
những người lchác. 

Vào thời kỳ Koryo (918-1399), 
nhac thơ ban đầu thường được biều 
diện hơi một vũ công duy nhất, 
nhưng về sau phát triển thành 
những màn múa lớn trong những 
dịp lễ cuối nầm. Dãn dân, năm loại 
kịch tuồng được hợp nhất. Nhừng vở 
hài kịch đồng quê vui nhộn và mang 
tính châm biếm này thường mở đáu 
và kết thúc với các nghì thức danh 
cho các thân lĩnh. Trong các phân 
đoạn kịch luòn có hình ảnh những 
thần linh đeo mặt nạ, thầy tu, nông 
đân, các bà vợ, kisaeng, vợ lã, các 
quý tộc và những người hầu - bức 
tranh toàn canh của những mâu 
thuận xung đột không thể tránh khói 
trong xã hội phong kiến giữa cac 
thế hệ, giới tính và giai cấp đu 
được viết thành kịch. Kịch câm, hài 
kịch, những bai hát và điệu múa 
xen ngang cùng với sự cách điệu hóa 
khác thương những chiếc mặt nạ, 
tất cá đu bạo nên những ấn tương 
manh mế, Trong một canh một bà 
mu đỡ đẻ cho một đứa bé, người mẹ 
ruộng bó nó eàn người cha thì giáo 
huấn nó bằng một lời canh báo. 
Những nhà sư sa daa dâm đăng, 
những trưởng g4 khðở khao, những 
ông chồng bà vợ suốt ngày cãi co và 
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những người vợ lẽ đếu nhận được 
những lữi bình luận hồm hình. 


Ban đầu những nhịp điệu này khá 
nậrtg nẻ với 6 tiếng trống chậm rãi, 
sau đó chúng chợt thay đôi chuyền 
sang nhịp điệu 19 tiếng với sức mạnh 
va sự sối nồi như trong điệu mùa 
của rhững người nỗng đân. Cũng 
giống như trong điệu múa röng thôn, 
những vũ công thường chạy nhanh 
về phía trước khiến những ông tay 
œ0 đạt tung bay trong không gian 
Những vũ công 32a Lhưữig rung 
thân tự phần hồng trừ lên, lắc vat, 
lắc đâu. bước và nhảy với sự vui thích. 

Vòn có ý nghĩa quan trong, những 
chiềc trải na cúa người Triêu Tiền 
có một liên hệ với chiếc mất nà Nhật 
Ban gọi là Nok. Ca bai loại này dếu 
có liên hệ với những chiếc mật na 
thuớ xưa gói la @:gœk¿: mật na a- 


học với bộ hàm cá thể dị chuyền 
được, mặt nạ Áøsửí mô phòng theo 
gương mặt phụ nữ với mái tóc tết 
bím thả một bên. Những chiếc mật 
ma Gigalui được làm từ gô paulownia 
thương được đội trùm hẽt cả phần 
đầu. Những chiệc mặt nạ Triểu Tiên 
thường làm bằng gỗ, hoặc quả bâu, 
đôi khi lam bằng giãy hnäc da lũng 
thú, chi che phủ khuôn mắt. Những 
người chơi han đầu thường mặc một 
bộ áäo màu đen che kín phán lìimg, 
hai ben đầu va cô. 

Giống nhỉ trong điều múa 
ChỉoYong cổ xưa, màu sắc của những 


bò trang phục này tương trưng cho 


rảm hưởng: xanh dương - hướng 
đöng, đỏ - hướng nam, trắng - hưởng 
tây, đen - hướng bắc và vàng - trung 
tám. Vì vậy, thất hai của vị sư già 
mang mát na màu đen trước 
Ch'wihari trẻ trung hào phóng mang 
tát na máu đó hay thát bai cua 
người vợ cả già nua nang khuôn mặt 
đen trước người vợ lẻ tro trung có 
khuân mật màu trắng là tượng trưng 
cho chiên thắng của mùa hè trước 
trauúa đồng. 


Nơi tết nhất để xem các điều mui 
kịch mài nạ là ớ tiên quê, những 
ngưởi biếu điền phải dị qua những 
con đường làng, dừng lại ở tưng nhà 
đẻ chúc phúc: Sau đó ho tiền dọc theo 
những hơ ruộng lúa đế đến những 
gưữn đổi đổi diện với chân núi, Lao 
thành một đoàn diểu hành ngõ 
nghinh với những chiếc mặt nạ tren 
dau trông giông như những nhân vật 
Lrong tiật câu chuyên thân tiền của 
châu Âu. Doän ca múa nhạc kịch tử 
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Yuyang-ri, Yangu-gun, tỉnh Kyönggl 
từng được gọi là một “báu vát văn 
hóa Triệu Tiên” đã góp phản gìn giữ 
tmột truyền thông mạnh mẽ. Họ biểu 
điển vào ngày Phật đán, lề Chusok 
và các địp lễ hội khác. Những vũ công 
hâu hêt là đàn ông đã làm việc này 
trong nhiều nám nèn phong cách của 
họ rất thanh thaat và uyên chuyển. 

Một buôi biếu diễn hay phụ thuộc 
vào khả năng ứng tác của những 
người tham gia vốn hay đùa giỡn 
với nhau, khuyến khích khán giả trả 
lời nhừng câu hỏi, la hét bình phâm, 
vỏ tay nhịp nhàng và thính thoảng 
tham gìa vào nhừng phân điệp khúc 
có tính chất châm biêm của các bài 
hát. Buối biểu diễn thường kết thúc 
bằng tiệc tùng che chén linh đình, 
mọi người đều nhảy múa trong tiếng 
kèn trumpet theo phong cách kịch 
mưa. Những chiếc mặt nạ Yangiu 
được đỏt theo nghị thức cuỗi cùng, 
một bằng chứng nữa cho thấy những 
buôi biêu điên này không chỉ là 
những hình thức giai trí bình 
thường. Những chiếc mát nạ đó được 
cot là linh thiêng và phai được tái 
chế cho mỗi lần biêu điên. 


Thời hiện đại 


Mãi đến thắp niên 1920, những 
đoàn mua Tiêu Tiên mới có chút ít 
cơ hội đê làm quen với nghệ thuật 
múa truyền thống của phương Tây. 
Tuv nhiên, vào năm 1921, một sự 
kiên có tầm quan trọng đãe biệt đối 
với những vũ công Triệu Tiên muốn 
học múa hiện đại đã điền ra. Một 
nhóm sinh viện Triều Tiên đang cư 
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trú tại Vladivostok về thăm quê nhà 
đã tô chức những buổi biển diễn âm 
nhạc cô điên và các điệu múa phương 
Tây ở Seoul và Wonsan, một thành 
phố cảng dọc thøo bờ biên phía Đòng 
nay thuộc về miền Bắc Triệu Tiên. 
Công ty Am nhạc sinh viên Triều 
Tiên hao gồm 11 sinh viên cao đắng 
và tnung cấp đã mang đến cho khán 
giả Triều Tiên những cơ hội đầu tiên 
để thưởng thức các điệu múa Tây 
phương. Chương trình này bao gồm 
một vài điệu ma dân gian Cossack, 
Hungary và Tây Ban Nha cùng với 
âm nhạc cổ điển và những tiệt mục 
múa balâ 


Một sự kiện có ý nghĩa quan trọng 
hơn đãi với lịch sứ nghệ thuật múa 
hiện đại của Triệu Tiên diễn ra vào 
năm sau đó. Baku Ishi, một người 
tiên phong của nghệ thuật múa hiện 
đại của Nhật Ban đã tìmg có thời 
gian theo hoc Isadora Dunecan. đến 
tham Seoul năm 1922 để biểu diễn 
tác phâm Thơ múa của ông. Màn 
trình diễn của ông đã khuấy đòng 
khán giả Triểêu Tiên, đặc biệt là 
những sinh viên trẻ đang khao khát 
một cơ hội được chiêm ngưỡng điệu 
múa mới mế của thời kỳ này. Sức 
hụt. từ buổi biểu điển của Ishi( quá 
lớn đến nỗi một số sinh viên ngành 
múa trẻ tuổi ngay lập tức sang Tolkyo 
để theo học vị vũ sư nổi tiếng người 
Nhật Bản này. Trong sô những người 
này có Cho Taek-won và cô Ch'oe 
Sùng-hi, những người sau này đã eó 
những đóng góp to lớn cho sự phát 
triên của nghệ thuật rnúa biện đại 
Triệu Tiên. 


Tải cÁ (rơi trại động cìa P4h #2yI0-suá một thanh vi?! trụ cột ca các nghệ 3í mua Nữ: đại Hân Quốc thế hệ 
thu/ hại lÀ biếu hiện trực liễp sức sống 


Một nghệ sĩ mùa đảng nhớ khác 
trong thời kỳ nảy nở của nghệ thuật 
múa hiện đai Triểu Tiên này là 
Pae KRu-ja. Cô Pae đã thành lận công 
ty riếng và thứ nghiệm sáng tạo 
những vũ khúc balã sử dung bố cục 
sản khâu và những chủ đề dân gian 
Triểu Tiên Pae cũng tổ chức một 
sản nhảy ở Seoul năm 1929. Tuy 
nhiên, phải mãi đến năm 1939 khi 
nữ vũ công Nga Eliana Pavlova đên 
thăm Seoul và tô chức một buốt biếu 
diễn thì những người Triểu Tiên 
yêu thích nghệ thuật múa mới có 
cơ hội được thưởng thức những vũ 
điệu balê kính điển đạt tiêu chuẩn 
quỗc tế, 


Ngày cảng cò nhiều người ham 
thích nghệ thuật khiêu vũ phương 
Tây vào thời gian riày cùng với sư 
hấp dẫn của nghệ thuật và khoa học 
nhân vân phương Tây trong nhiều 
lính vực khác nhau như vàn học, triết 
học, âm nhạc và my thuật. Họ khám 
phá ra rằng các vũ điệu phương Tây 
cô sức cuõn hút đôi với thị hiếu thấm 
mỹ nhạy cảm của người Triểu Tiên 
cũng giỗng như những điệu múa 
truyền thống mậc đù có sự khác biệt 
về nến tầng phát triển và phương 
thức thể hiện Minh chứng cho sức 
hấp dẫn ngày càng tăng của nghệ 
thuật múa phương Tây đó là con số 
các sinh viên sang Nhật để học múa 
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ngày càng tăng. Nhiều người đã theo 
học Ishi bởi vì ánh hương của ông 
với nghệ thuật múa Triều Tiên rất 
mạnh mẽ trong thời kỳ đậc biệt nay 
cho đến lchi Thế chiến II châm dứt. 


Trong số tát ca những vũ công 
đã học ơ Nhật Ban trong thời kỳ 
này khòng ai có tảm ảnh hưởng cơ 
bản đến sự phát triển của các hình 
thức vũ điệu mới ở Triều Tiên hơn 
Cho TPaek-won và Ch'oe Sũng-hị. Cá 
hai vũ sư này đã sáng tạo nên những 
vũ điệu riêng của mình, bằng cách 
kêt hợp giữa những kỹ thuật khiêu 
vù họ đã học ơ Nhật Bản với những 
chủ đề tâm linh mà họ đã rút ra 
được từ nghệ thuật múa truyền thông 
của Triều Tiên. Từ đó, họ đã thành 
câng trong việc kết hợp giữa tính 
chất trữ tình tỉnh tế vốn có trong 
cảm xúc va văn hóa dân gian Triều 
Tiên, với những cách thẻ hiện tươi 
mới của nghề thuật múa đương đại 
của phương Tây. Năm 1987, Chỉoe 
Sũng-hi bái tay vào việc tò chức một 
chuyến lưu điên qua Mỹ, châu Mỹ 
La-tinh và châu Âu với sự tài trợ 
của Solomon llurölk - một nhà quản 
lý hiêu diễn nghệ thuật nổi tiếng 
thê giới lúc bấy giờ. Cồ đã tố chức 
hơn 100 buổi biểu diền trong chuyến 
đi kéo đài đến năm 19389 và đã thu 
được sự quan tâm đáng khích lệ cua 
khán giả và những nhà phê bình. 


Từ năm 1945, sau khi Triều Tiên 
được giải phóng khơi ách cai trị của 
thực dân Nhật. các nghệ sĩ trong 
tất cá các lĩnh vực đều eảm nhận 
được không khí tư to trong cac hoat 
động sáng tạo cua mình. Tuy nhiên, 
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những vũ điệu đã không có đủ sự 
thúc đây cần thiết để phục hỏi từ 
tình trạng tù đọng mà họ phải hứng 
chịu trong những năm cuôi cùng của 
thời kỳ thực dán. Những bất ổn 
chính trị và tình trang kinh tế khó 
khăn trong những năm sau đó cùng 
đã hủy hoại hi vong của nhiều nghệ 
sĩ về việc sẽ mang đến sự phát triển 
của nghệ thuật trong một đất nước 
đã được giải phóng. 

Năm 1956, Im Song-nam, một vũ 
sư hàng đầu, đã trở về nước sau khi 
học múa balê ở Nhật Bản. Ông đã 
mở một trường học ở SeouÌ ngay sau 
đo và tổ chức một nhóm biển điền 
của riêng mình. Ông nổi tiếng là 
một nhà biên đạo múa, một vù sư 
và một vũ công đầy tài năng với 
vai trò hêt sức quan trọng trong làng 
nghệ thuật múa balẽ của Hàn Quốc 
vốn lâu nay luôn ở trong tình trạng 
thiếu nam vù công giỏi. Ông được 
bồ nhiệm làm giám đóc Viên Múa 
Balê quốc gia sau lễ khánh thành 
học viện này năm 1973. Dưới sự lãnh 
đạo của ảng, Viện Múa Balê quòc 
gia đã naày càng phát triên và mở 
rộng vốn tiết mục của mình với các 
tiết mục hiện nay như Hả Thiên nga. 
Chứn bố hạt, Coppelia, Seheherozadc 
và một sò các tiết mục khác khai 
thác những chú đề từ nhừng câu 
chuyện thân thoại và cổ tích Triều 
Thiên như Chuyến Paa Puang. 

Trong thời kỳ hiện đại với những 
mối quan tâm khác nhau và các 
phương tiện thông tin điện từ có thê 
giúp cho khán giá dê dàng đến với 
những loại hình vãn hóa đại chủng, 


múa balê ở Triệu Tiên cùng phai 
chấp nhận vị thê cúa một nghè thuật 
thứ yếu với lượng khản giả hạn chế 
như ở nhiều nước khac Viên Múa 
Balê quốc gia đã nỗ lực nâng cao 
chất. lượng biểu điển nghệ thuật và 
mơ rộng cũng như trau chuốt cac tiệt 
mục biều diễn để thu hút sự quan 
tâm của công chúng. Công ty Múa 
Balê Toàn cầu - một nhóm biểu điễn 
tư nhân chuyên nghiệp được thành 
lắp năm 1984 - đã hỗ trợ tiếp thêm 
sức sông cho các canh múa balê ở 
địa phương. Công ty này đã thuê 
một vũ sư người Mỹ và mời những 
người biểu điền nước ngoài - hầu hết 
đều là những nam vũ công tài năng 
- đề biếu diễn những tiết mục này. 
Đoàn múa Balê Toàn cầu của công 
ty này đã thực hiện chuyến lưu diễn 
ở Đông Nam Á năm 1985, 


Một dòng chảy quan trọng khác 
của nghệ thuật múa Triều Tiên hiện 
đại được dân đắt bởi một nhóm nghệ 
sĩ có phong cách đôi mới. Yuk Wan- 
sun, một vũ công hàng đầu và là 
giáo sư của trường Đại học Phụ nữ 
Ewha, đã du nhập các kỹ thuật biểu 
điễn của Martha Graham. Bà đã đạt 
được những thành công đáng kê với 
vở kịch múa hiện đại ¿Jasus Chris† 
Superstar. Bà là trưởng biên đạo mua 
và là người biêu điên chính trong 
vở kịch múa này trong những chuyến 
biểu diễn ở nhiều thành phố trên 
khắp đất nước trong nhiều năm. 

Hong Shim-Ja cũng là một nghệ 
sĩ múa hàng đầu khác của nghệ thuật 
múa đương đại Hàn Quốc. Nguyên 
là một chuyên gia nghiên cứu về văn 


học Ảnh của trường đại hoc Phu nữ 
Soolkmvung ở Seoul, bà đã đến Mỹ 
năm 1963 và nghiên eứu nghè thuật 
múa tiên phang. Bà đã cô gắng thể 
hiền thuyệt duy lĩnh của Triều Tiên 
thông quá những kỷ thuật múa hiện 
đại phương Tày. 


Di san văn hoa và lịch sư cua 
Triểu Tiên đã và vần được kham 
phá như một nguồn cảm hứng vò 
gia của nhiều nghệ sĩ mua khác. Rất 
nhiều nhom múa nho đà được thành 
lập không chỉ ở Seoul mà còn ở các 
tỉnh thành lơn khác. Nhiều nhom 
đã theo đuôi việc khám pha lại những 
giá trị của văn hóa mua bản xứ va 
chuyển tải vào những hình thức múa 
hiện đại nhằm đạt được một sự liên 
lạc hiệu quả với khán gia ở Hàn 
Quốc cũng như của thế giới. Ch'ang 
Mu Hae hay Công ty Mua Sang tạo 
do Eim Mae-Ja dẫn dắt là một trong 
những nhóm nghệ sĩ múa năng nó 
nhâãt trong thời kỳ thử nghiệm này. 
Lê hội Múa Hàn Quốc do Quỹ tài 
trợ Nghệ thuật và Văn hóa Hàn Quốc 
phối hợp với chính phủ đồng tài trợ 
đã khuyến khích các hoạt động của 
các nhóm tư nhân này bằng cáph 
tạo cho họ những diễn đàn thường 
niên đề cùng biểu diễn chung. 


Một phong trào khác của nghè 
thuật múa Hàn Quốc trong thơi kỳ 
hiện đại được vạch kế hoạch và điều 
khiến bởi những nghệ sĩ chủ trương 
duy trì các phong cách nguyên thủy 
của nghệ thuật múa truyền thông, 
Tuy nhiên, họ thường t6 chức lai 
các buôi biếu diễn nghề thuật truyền 
thống đê thích ứng với sân khâu 
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hiện đại. Điều này là cần thiết xuât 
phát từ những quan điểm cho răng 
bản chất nghệ thuật múa truyền 
thống của Triều Tiên chỉ là một loại 
hình nghệ thuật giai trí của giới 
quý tôc hay là những lề nghị công 
cộng của dân lang Kim Paek-pong 
và Kang Sðn-Jong được xem là những 
nghệ sĩ hàng dần trong lĩnh vực này. 


KỊCH NGHỆ 


Kịch nghệ thời xa xưa 


Kích Triều Tiên có nguồn gốc từ 
các lễ nghi tôn giáo thời tiên sử. 
Vào khoảng thời Shilla (57 TCN- 
955), những hoạt động nhay mua 
theo nhạc bắt đầu hình thành một 
loại kịch gọi là Ch ðyong. Thực ra, 
đây không phải là một dạng kịch 
theo đúng nghĩa như chúng ta hiểu 
ngay nay, mặc dù cũng chứa đựng 
những yếu tố của nghệ thuật kịch 
do được dựa theo một câu chuyện về 
một người anh hùng. Bàn cạnh kịch 
Chðyong, còn có nhiều loại hình biểu 
dien khác cho hoàng gia và công 
chúng xem, nhưng cũng chỉ là những 
điệu múa co nhạc do đó không có gì 
thực sự đáng gọi là kịch cả. 


Nhảy múa kèm theo nhạc luôn 
được xem là một hình thức biểu diễn 
quan trọng của người Triểu Tiên bất 
kể đó là kịch hay là nhảy múa đơn 
thuần. Kịch Sơndae được phát triển 
trong thời Koryö có nhiều yếu tố kịch 
hơn là loại hình Ch ðyong. Được biểu 
diễn trên sân khấu với những diễn 
viên đeo mặt nạ dựa trên một cắt 


360 “*e_ 


truyện hoặc hội thoại có săn, Sau 
đó kịch Sandae phát triển và đạt 
tơi dịnh cao trong thời Chosðn khi 
cö vai trò chính thức trong cung dìtth. 
Tuy nhiên, sau khi không còn được 
cung đình ưu ai nữa thì nó lại trớ 
thành loại hình nghệ thuật được 
người dân ưa chuộng vì ho tìm thây 
ở đö sự chàm biểm giai cấp thượng 
lưu, như những nhà tu hay giới quý 
tộc yangban. 


Bên cạnh những loại hình kích 
như trên, còn có múa rối nước, diễn 
hà, kịch Ogiuoangdae, Pyölsingut (theo 
lễ nghị cúa Shaman giáo). Tuy 
nhiên, tất ca những loại hình nghệ 
thuật truyền thống này nhanh chóng 
bị quên lãng khi văn hoa phương 
Tây du nhạp vào Triệu Tiên những 
năm 1900. 


Những tác động của văn hóa 
phương Tây 


Những tác động của nghệ thuật 
phương Tày đối với kịch nghệ Triều 
Tiên được thê hiện rõ và trở thành 
một khuynh hướng từ nãm 1908 khi 
nhà hát Wongaksa được xây dựng ở 
Seoul. Đây là nhà hát đầu tiên được 
xây dựng, trước đó, những người biẽu 
điên nghệ thuật thường biểu diễn ở 
các sân khấu tạm bợ hoặc ở khoảng 
đất. trống trong một ngôi làng nào 
đó mà đám đông có thể tụ tập. 

Sự du nhập phong cách biếu diễn 
phương Tây đã làm cho mọi người 
quan tâm đên “tân kịch" nhiều hơn. 
thể loại kịch này chủ yếu chú trọng 
đến những lời hội thoại, trái ngược 
với phong cách kịch truyền thống 


vốn chú trong phần âm nhạc và nhầy 
múa. Những vở kịch theo phong cách 
mới này ít đặt nặng tiêu chuân về 
nghệ thuật mà quan tàm nhiều hơn 
đến những khán giả bình dân với 
những chuyện tình lãng mạn của 
những nam nữ anh hùng tuân kiệt 
và xinh đẹp. 

Kịch trở nền rất phổ biến trong 
những năm 1930 khi những người 
hiểu diễn không chuyên nhất, là 
những nhóm kịch ở các trường cao 
đăng canh tranh rất quyết liệt với 
những nghề sĩ chuyên nghiệp. 

Thế chiên thứ II vã cuộc chiến 
Triều Tiên đã làm cho đất nước bị 
chia cắt và nghệ thuật kịch đi vào 
thoái trào. Sau chiến tranh. với sự 
phát triên của công nghệ truyền 
hình thì mảnh đàt đành cho những 
người biểu điên nghề thuật kịch cang 
bị thu nhỏ lại. Biểu diễn kịch chỉ 
điễn ra ở các sân khu nhỏ hoặc các 
nhà hàng với lượng khán giả ít. Tuy 
nhiên, vào những năm 1980, những 
vở kịch mang tính thử nghiệm đã 
trở lại và được khán giả yêu thích, 
nhât là giới trẻ. 


Nghệ thuật kịch múa rối 


Sẽ không trọn vẹn nếu chúng ta 
khöng đề cập đến nghệ thuật kịch 
mua trôi khí nói về kịch Triều Tiên. 
Theo một số tài liệu của Trung Quốc, 
múa rối có từ thời Tam Quốc và rất 
phố biến. Tuy nhiên, ngày nay chỉ 
còn lại ba tác phẩm về loại kịch 
này nên người ta không thể biết 
những tác phẩm khác như thế nào. 


Trong sò ba tác phãm còn lại thì 
hai tác phàm không có gì mang tính 
kịch bởi vì chúng đơn gian chỉ là 
những động tác điều khiên các can 
rối bằng tay theo nhạc mà không co 
một cốt truyện nào ca. Tác phẩm 
còn lại, Khokiukabsh:i, mới thực sự 
là một vớ kịch với côt truyện va có 
những nhân vật cụ thể. Mặc dù ngày 
nay chỉ được biêu diễn ở các chợ quê 
nhưng đây là một tác phẩm thể hiện 
sự châm biếm của nhân đân đôi với 
tâng lựp thống trị Triều Tiên thời 
Xã XƯA. 


Vớ Khoktuhabshi thường được biêu 
diện bởi một gánh hát lui động có 
từ 6-7 thành viên, trong đó có ba 
nhạc công. Các nhân vật trong vở 
kịch gâm có vị anh hùng Pak Ch'om- 
ỊL vợ chàng là Kkoktukakshi, nàng 
hầu, em trai, hai bà đồng trẻ tuổi, 
một người cháu trai, bốn vị thầy tu, 
quan đâu tỉnh P'yongan, người quản 
gìa của quan đầu tỉnh, một thợ săn 
và người hầu. Các nhạc công đóng 
vai là dân làng. Vợ kịch này có tám 
phân đoạn ít nhiều độc lặp với nhau 
tao nên một sự bãt hợp ly trong 
toàn bộ tác phẩm. 

Khi tấm màn sân khấu được keo 
lên sau tiếng trống khàn, người anh 
hùng Pak Ch'om-Ji xuất hiện tại 
cảnh một đồng quê rât đẹp. Sau đó 
là cảnh chàng đi trong gió bụi đến 
một quán trọ để qua đèm. Vào bữa 
tối khí nghe tiếng động bên ngoài, 
chàng ra xem thì thấy những người 
đàn ông đang đánh nhau trên đất 
đo bị khích động khi đánh bạc. Tiếng 
nhạc vẫng đến tai người anh hùng 
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và chàng bát đấu nháy mùa trong 
niễm vui sưỡng đóng thời hat những 
bã: bát ca ngơi vé đẹp của thiên 
nhiên tam tính thánh. 


Man hai mở đáu với cảnh Pak 
Chom-ll cùng khiêu vũ với một thấy 
tu va hai ca gái shaman trẻ đẹp 
Nhưng sau lúc vui về chằng chán 
nản vì phát hiện hai có gai mà 
chẳng định quyền rũ lä hai người 
cháu ho cua mình Do đó, chàng bảo 
vị thấy tu kia ngưng nhay nhưng 
ngưởi này không nghe khiến õng 
phải yêu cấu người cháu trai khoẻ 
tranh nhật cua mình ở trong làng 
dững cuộc rtháy lạt 

Mãn ba là cảnh mội cơn quái 
vất khát máu an ngâấu nghiền bái 
kỷ eon chìm trào ha xuống đảng lua 
Khi Pak Chom-ji đi tìm những con 
chim xẫu số, can quái vất chấm tới 
tấn còng chàng nhưng ngưới chau 
trai ca cháng đá đên giải cưa. Hai 
bén đanh nhau trong tiếng nhac 
¡nh ôi và suối cùng con quái vất bị 
yiết chết. 
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Màn bồn là cạnh Pak C °hom-ji 
tìm kiêm trong vô vong ngưủi vớ 
Nhokhtthokshrt bị mÃit tịch: Sau khi 
không tìm thấy, ông đả bò cuộc và 
quay về lấy nàng hấu cua mình thì 
chính lúc đa người vợ xuất hiện Một 
cuộc cải có giừa hai người đàn bà đá 
điện ra vÀ chỉ kết thúc khí Pak 
Chom-ji đồng ở chịa đôi tài sản cho 
ca Hai người Tuy rhiên, nàng hậu 
đã lây tát cả những của cải có giá 
trì và chí đế lai cho người vợ những 
đó rác rưởi Người vợ buôn bà khóc 
lóc trong nói bất hạnh và oán giản, 
tuòi canh là canh nàng đi vao một 
ngòi chùa trên nụi Em Cương để 
trư thành một nữ tù 


Trong màn năm, người anh hung 
tị nàng hấu bỏ rơi và theo lời khuyên 
cua đán lang, chang đa lèn đường 
đA đi tìm lai người vợ của mìnH.. 


Màn sau xuất hiện quan đầu tỉnh 
Pyongan đên thủ phụ của tỉnh và 
ngav lắp tức đi sân gà lôi 


Màn bảy là canh đảm tang của 
me viên quan đầu tính Ông ta 
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Vl\ điệu mặt nạ của Hahoe 


không có vẻ gì đau huỗn trước cái 
chết của người mẹ mà lại tỏ ra vui 
mừng vị đứt bỏ được bà lhiên cho 
đản làng đảm tiêu. Người khiêng 
quan tải đã đánh rơi quan tài vị 
chân anh ta đau khiên cho đoan đưa 
tang bị dừng lại Người cháu của Pal 
Chơm-ji lại xuất hiện kịp thời. Với 
sức tranh) của rnình anh ta đã nhắc 
quan tài lèn vã mang đi 


Màn cuối là cảnh một đến thờ 
Phát giáo được xây trên miệt ngọn 
núi linh thiêng để cắu hôn cho người 
+ xâu sở của quan đầu tỉnh với 19 
ngày câu kinh. 

Những buổi biểu diễn vở kích này 
thường được tiên hãnh ở các bãi đất 
trong trong làng để nhiều người cú 
thê tụ tập. Bòn cảy sào được dựng 
thăng đứng dể che phu 2 mét vuõng 


sắn với những tám màn che cho 
những người điều khiên các con rồi. 
Những con rồi thưởng được chạm 
khắc bằng gỗ và được mặc những 
trang phục phù hợp. đổi khi còn có 
một bộ râu dài. Chúng có chiếu cao 
khác nhau, thưởng từ 49-90 cm. 
Những huổi diễn kịch thường tổ chức 
vào buổi tôi và sản khâu thường được 
trang tri rất lộng lây. 


Ea vũ nhạc kịch 


Những tác phâm ca vù nhac kích 
cô xưa nhất đã xuất hiện trong sách 
Nương bsagt Tam Quốc sử) nói đèn 
ba loại hình nghệ thuật được biểu 
điển trong thê kỷ EX thời Shilla 
thông thật, Việc thể loại ca vũ nhạc 
kịch này tiếp tục được biểu điển trùng 
thời kỳ Koryð được nhắc đên trong 
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sách Koryösa (Lịch sư Koryö), là mòt 
trong những thê loại kịch được biểu 
diễn trong năm thứ 31 thời trị vì của 
vua Kojong (1244). Trong thời Chosön, 
ca vũ nhạc kịch trở thành một thể 
loại nghệ thuật được trình diễn trong 
cung định. Tuy nhiên, đèn năm 1834 
ca vũ nhạc kịch lại chỉ được phụte vụ 
giải trí cho giới bình dân. 

Ca vũ nhạc kịch được chía thành 
bốn loại, trong đó tên của ba loại 
trong sö chúng được gọi theo địa 
phương biêu diễn. 


Ca bũ nhạc kịch Sandae 


Trong bốn loại nhạc kịch thì 
Sandae là một loại nhạc kịch được 
biết đến nhiều nhất, nó được đạt 
tên theo bộ phận của hoàng gia được 
phân công phụ trách quản lý lĩnh 
vực ca vũ nhạc kịch. Bao gồm 10 
cảnh và 18 màn được đặt tên theo 
vai trò chính của màn haặc cảnh 
đó. Cũng giống như tiết kịch múa 
rối Kkokfukakshi, thể Ìoai ca vũ nhạc 
kịch này thường mô tã cuộc tình tay 
ba giữa một nhà quý tộc điển hình 
với vợ chính và vợ lẽ của mình. Vỡ 
kịch châm biếm giới quý tộc Chosðn 
và chế nhạo những nhà tu bó đạo. 


Tât cả các vai diễn trong nhạc 
kịch Sandae đầu do nam đóng, họ 
diễn tuòng và nhảy múa trong tiếng 
phụ họa của kèn, trống, sáo đựa trên 
những bài hát dân gian Triều Tiên, 
những bài tụng kình Phát và 
Shaman giáo. Cũng có một con rối 
với 24 mặt na, mỗi mặt nạ được 
dùng cho một cảnh. Loại nhạc kịch 
này thường được biều diễn ở các sân 
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khấu dựng tạm ngoài trời ở các sân 
làng vào các địp lễ hội như lễ Tano 
mùng 5/5 âm lịch hay là ngày cầu 
mưa của Shaman giáo. Bát đầu lúc 
xế chiều. buôi biểu diễn thường tiếp 
diễn đến tận khuya. 

Loạt nhạc kịch độc đáo này cúa 
Triều Tiên đã mất đi nhiều khán 
gia hâm mò và chỉ còn một gánh 
hát ở làng Yangdu tỉnh Kyðönggi còn 
biểu diễn. Một gánh hát được thành 
lập cách đây 90 năm được xem là 
những người nghệ sĩ thực thụ của 
loạt nhạc kịch này ở Triều Tiên ngày 
nay, nhưng sau 5Ô năm, ganh hát 
đã giải tán. Hiện nay, chính phú 
đang hồ trợ để phục hôi lại thể loại 
nhạc kich này và xác định dây là 
một đi sản văn hóa phi vật thê. 


Ca từ rrhợc kịch Haosð 


Đây là mòt loại nhạc kịch thường 
đưdc biểu điễn ở vùng Haeju tỉnh 
Hwanghae miền Bắc Triều Tiên vào 
ngày lẽ Tano. Người ta không thể 
xác định chính xác nguồn gốc, nhưng 
nhiều người cho rằng nó được hình 
thành cùng thời với nhạc kịch 
Sandae. Đây là một vở kịch gồm 
bảy màn. Các vai diễn thường thay 
đổi theo từng vùng khác nhau tùy 
theo địa điểm biểu điền, nhưng về 
cốt. truyện thì cũng giống như nhạc 
kịch Sandae và #bob‡tuhubshi. 


Ca uũ nhạc kịch Hahoe 


Đây là loại nhạc kịch được biểu 
diễn ơ huyện Hahoe tỉnh Kyöng- 
sangbuk trong những dịp lễ hội của 
làng vào ngày mùng 2 tháng 1 âm 


lịch. Theo các cụ mìà trong làng thì 
nó đã có Ìịch sử hơn 500 năm. Khác 
với hai loại nhac Rich trên, vữ nhạc 
kịch loại này không phải biêu diễn 
đê giải trí cho công chúng mà để an 
úI hai người phụ nữ đã khuât trong 
làng được cho là có quyên lực thần 
linh huyền bí đôi với cả làng. Vớ 
nhạc kịch này là một phần của một 
nghị lề được tiến bành để xua đuôi 
tà ma cho dân làng. 


ŒCa uu nhạc kịch (Oguoangdae 


Đây là loại nhạc kịch xuât hiện 
ở tĩnh Kyðngsangnam, là một loại 
nhạc kịch có nhiều động tác nhào 
lộn gọi là Oguangdae hay vở kịch 
của năm chàng hề. Những anh hề 
được xem là hiện thân của “Những 
vị tướng của năm hướng”, nghĩa là 
những vị tướng quân bảo vệ vị trí ở 
hướng Đông, Tây, Nam, Bắc và trung 
tâm. Vở kịch được biếu điễn vào ngày 
15/1 âm lịch bởi những diễn viền 
nghiệp dư trong làng dưới sự hướng 
đân của các cụ già. 


Kịch hiện đại 


Vở kịch phương Tây đầu tiên được 
biêu diễn ở Seoul năm 1908 tai Nhà 
hát Wongaksa mới được khai trương. 
Sự xuất hiện của thể loại tân kịch 
có sự khác biệt với các thể loại kịch 
truyền thống là một điều tất yếu 
trong bối cảnh văn hóa và văn mình 
phương Tây tác động mạnh mẽ đến 
văn hóa truyền thông Triều Tiên. 

Người tiên phong trong phong trào 
tân kịch là Yi In-ik, đã trở về sau 


khì du hoc ơ Nhật. Chính âng la 
người đã biên nhà hát Wongaksa 
thành một biêu tượng thành công. 
Ông không chỉ vièt các vờ kích cho 
nhừng nghệ sĩ kịch nói Triều Tiên 
đầu tiên biêu điển mà còn là người 
quản lý, giám sat và hướng dân ho. 
Nam I19L1, Ím Song-gu đã tiếp nòi 
ông tiếp tue phát triển loại hình 
này và những tac phẩm đầu tiên 
œua ông nhanh chóng được hoan 
nghênh. “Tuy nhiên, sau đá Ím Song- 
gu lại đi theo khuynh hướng sáng 
tác và biều điển cac tác phẩm về 
những chuyện tình làng mạn nhằm 
phục vụ cho nhu cầu giải trí của quần 
chúng được gọi là “những vớ kịch 
trường phái mới”. Năm 1912, mọt 
nhà cách tân khác là Y¡ hi-se xuât 
hiện với hai đoàn kịch và nhà hát 
nhanh chóng đầy ăp người. Đên thời 
gian này số lượng điễn viên, nhà 
viết kịch, đạo diễn sẵn khâu đã tăng 
lên rất nhiều đú để tạo một nền 
móng vững chắc cho thể loại “tân 
kịch” (kích nói). 

Một nhóm kịch khác cũng khá 
nổi tiếng là Hội Kịch nghệ được 
thành lập năm 1921 chủ yếu bởi 
những sinh viên du học trở về từ 
Nhật. Một trong những đóng góp 
quan trọng cho phong trào kịch nghệ 
có cam hứng từ phương Tây là việc 
thành lập Hồi Nhát Nguyết 
(T“ouolhoế) vào năm 1928 bơi một 
nhóm sinh viên khi đó đang du hoc 
ở Nhật. Những người nhà Pak Sũng- 
hi và Kim Pal-bong, sau này trở 
thành những nhà viết kịch xuất 
chúng, thường trở về Triều Tiên vào 
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các kỳ nghĩ hè để biểu diễn các vớ 
kịch “hiện thực”, 

Mặc dù có thành viên là những 
nghệ sĩ nghiệp dư nhìmg Hiội Nhật 
Nguyệt đã vượt qua tất cả các đoàn 
kịch chuyền nghiệp khác bởi tính 
nghệ thuật cao trong những vở kịch 
có chủ đệ hiện thực do họ biểu diễn. 
Phản lớn những vớ kịch họ biểu diễn 
là do các thành viên biện soạn, mật 
số là cac lac phảm được dịch và cài 
biên từ cac kiệt tác của thê giới. Sự 
ung hò cua công chúng mạnh mẽ 
đến nỗi trong suốt 10 năm tôn tại 
ho đã tò chức được 180 buổi biểu diễn 
- một ky lục đáng nề vào thời đó - 
và có anh hưởng mạnh trong giới 
kịch nghệ Triều Tiên. 


Bên cạnh hi Nhật Nguyệt này 
còn co một nhóm kịch chuyên 
nghiền khác là Ch ?sõng/tua cũng 
tạo được tiếng vang và sản sinh ra 
nhiều nghè sĩ nôi tiếng trong những 
nĩm 193đ, 


Ân ấn quàn trọng nhất. trong 
thập niên phát triển tiến thao là sự 
thành lập Hội Nghiên cứu l¡ch nghệ 
Triều Tiên năm 1931, đây là nơi 
quy tụ những nhà hoạt đòng kịch 
nghệ tiếng tăm nhất Triệu Tiên và 
họ đã biêều diễn nhiêu kiệt tac của 
thê giơi và trong nước. Khỏng may 
là tô chức này nhanh chóng bị Toàn 
quyền Nhật đẹp bó không lâu sau 
đó vì có khuynh hướng chủ nghĩa 
đân tộc, những một sở thành viên 
trong đoàn tiếp tục thanh lập Đoàn 
Nghiên cưu kịch nghệ tòn tại đến 
cuốn thäp niên trược khh( bị Nhât buộc 
giải thể, Thập niên 1930 mang đến 
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những tư tưởng xã hợi chủ nghĩa 
được phản ảnh trên sân khấu kịch 
của Nhà hát Hiện đại và nhiều 
nhóm kịch khác có sự đông cảm vớt 
sự nghiệp của những người cánh ta 
Đâu thập niên 1940 là thời ky chiến 
sự tập trung ở khu vực Thái Bình 
Đương và các nhà hat rơi vao tình 
trạng trì trệ dưới áp lực kiềm soát 
gay gắt của Nhật. 

Bi kích chia cát thời hậu chiến 
và những bát ón chính trị sau đó đã 
làm cho nghệ thuật kịch Triều Tiên 
cùng bị ảnh hưởng xáo trộn. Rất 
nhiều nhóm kịch nghè với nhiều màu 
sũc chính trị khác nhau lần lượt được 
thành lập và biên mất nhanh chóng. 
Đến năm 1948 khì chình phủ Hàn 
Quốc được thành) lập và tuyên hố 
một hệ tử tương xác định thì tình 
trạng bất ôn mới chấm dứt và một 
Nhà hát Quốc gia đã được hình 
thành năm 1850. 

Sau chiến tranh Triều Tiên, Hội 
Tần kịch, một bộ phận của Nhà 
hát Quốc gia, đã phục hồi sự quan 
tảm của công chúng chủ yếu qua 
biếều điển những tác phẩm của 
Shakespeare và Yu Chỉn-jin, một 
trong những nhà viết kích hàng đáu 
e¿án Triên Tiên. Tuy nhiên với sự 
bung nổ của điện ảnh và vó tuyến 
truyền hình đã lấy đi cua sản khấu 
kịch ca nhân tài và khán gia hkhiên 
cho kịch nghệ suy yếu. 

Tuy vậy, nhiều nhom kịch vẫn 
can đảm hình thành cải gọi là mót 
phong trào “các nhà hat nhỏ” Họ 
chú trọng chất lượng nghệ thuật của 
các buổi biêu diễn thay vì chỉ quan 


tâm đến những nhá hát lớn và lợi 
nhuận Lai chỉnh thu về cho nhà sản 
xuất Những người nghiễm túc hưn 
đã thành lấp Trung tâm Quốc gia 
Hàn Quốc Các Viện và Nhà hát kịch 
Quốc tế năm 1958 nhằm giao lưu 
trao đổi vân hóa quốc tế 

Một số nhóm kích vận đang hoại 
động với mục địch nghiễm tuc gồm 
cá Minehung (Công chúng, Yê¡n ( Phụ 
nữ), Shilhbòm UPThứ nghiệm), Chayu 
t'Tự do), Kakyo (Cấu nói) vá 
Kwengiang (Quảng trưỡng!. 


ĐIỆN ẢNH 


Phác họa lịch sử 


Bộ phí đáu tiên được trình chiêu 
ở Triểu Tiên là năm 1903 Bê phưm 
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đầu tiên do Triều Tiên sản xuất được 
chiêu chớ công chúng là vao năm 
1919 có tên Công lý bỏo thủ cua đao 
điện im To-san. Đó là miệt bộ phưn 
được gö1 la kịch phím vì được thiết 
kế kết hợp với biểu điên sản khâu 
kịch. Bộ phim truyện đấu tiên có 
tên Lời thê dưới trắng của đao điên 
Yun Paek-nam xuất hiện sau đó bốn 
nâm đã mở đâu cho thới kỹ phim 
câm ở Triếu Tiên Năm 19325, bộ 
phim kinh điển Arrrung có chủ dè 
phản đối ách thông trí thực dân của 
Nhát được sản xuất bởi đao điền 
kiêm diễn viên Na Un-gyu, sau do 
sự xuat hiện của một gố bộ phim 
khác có cung chủ đề. 

Với thành công to lđn cua phìm 
Arirang, viềc sản xuât phím Triệu 
Tiên tăng mạnh vé số lượng với 


khoảng 10 phim môi năm cho tới 
khi bị chính quyền thực dân Nhật 
Bản kiểm chế năm 1930, lúc này 
mỗi năm chỉ sản xuất được hai hoặc 
ba phim. Bộ phim có tiêng đâu tiên 
là Chnhyongjðn, được chuyên thể 
từ một câu chuyện tình yêu cùng tên 
thời xưa, được san xuất trong thời 
kỳ này do Leø Möng-u làm đạo diễn. 


Các hoạt động diện ảnh ở Triều 
Tiên bị Nhật Bản khống chế cho 
tới khi Triêu Tiên được giải phóng 
năm 1945. Từ năm 1919 đến năm 
1945 có 140 phim được sản xuất, 
hấu hết về mục đích tuyên truyền. 
Sau giải phóng, nền công nghiệp 
điện ảnh phục hồi và bộ phim mãu 
đâu tiên, Nhật bý của một phụ nữ, 
do Hong Sùng-ki đạo diễn đã được 
san xuất năm 1949. Cuộc chiến 
Triều Tiên (1950-1953) đã làm cho 
nên điện ảnh non nớt bị đình trệ 
và ch1 có mót vài bộ phim tài liệu 
chiến tranh được sản xuất trong thời 
kỳ này. 

Năm 1955, chính phú Hàn Quốc 
đã miễn thuế cho các nhà sản xuất 
phim trong nước để thúc đẩy sự phát 
triển mạnh của nên điện ảnh nước 
này. Điều này đã dẫn đến sự gia 
tăng nhanh chóng đội ngũ những 
nhà sản xuât phim và một thời kỳ 


hoàng kim của điện ảnh. Con sô 


những bộ phim được sản xuất cuối 
thập niên 1950 đạt khoảng 100 
phìnL mỗi năm, con số này là 20Ô 
vào thập niên 1960. Năm 1969, cuôn 
lịch sử điện ảnh Triều Tiên được 
xuât bản đê ký niệm 50 nầm du nhập 
điện anh vào đât nước này. 
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Đấu tranh sinh tần 


Điện ảnh Hàn Quốc đã có sự thụt 
lùi từ năm 1970 chủ yếu do sự phát 
triển nhanh chóng của truyền hình 
và sụt giảm bất ngờ những người đi 
xem chiếu bóng. Trong thời kỳ 1985- 
1988, san lượng phim trong nước 
trung bình mỗi năm chỉ có 83 phim. 
Tuy nhiền., được động viên sau ngày 
có nhiều bộ phim dược giải thưởng 
tại các liên hoan phim quốc tế, nên 
nên công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc 
đã sản xuất được 110 phim trong 
năm 1989, 


Sỏ lượng người đi xem chiếu bóng 
từ con sô kỷ lục 173.043.272 năm 
1969 đã từng bước giảm dần từ nàm 
1970 và dừng lại ở con số 48.098.235 
vào năm 1985. Sự suy giảm này 
ngưng lai và từng bước tăng dân 
trơ lại nhờ tăng số lượng phim 
ngoại nhập. Số lượng khán giả đến 
rap xem phim đạt đên eon số 
02.230.524 vào năm 1983 và tăng 
lên 55.306.458 vào năm 1989. 


Mặc khác. số lượng vô tuyến 
truyền hình cũng tâng từ 8379.564 
năm 1970 lên đến 8.458.068 vào năm 
1984, gắn gấp 10 lần so với con sò 
năm 1970. Cùng với sự phục hồi của 
ngành câng nghiệp điện ảnh vào 
cuôi thập niên 1980 và sự gia tăng 
nhanh chóng lượng phim ngoại 
nhập, số lượng rạp phim rạp cũng 
nhanh chóng tăng lên đến con sô 
748 vào năm 1981. 


Năm 1971, nhằm nỗ lực hỗ trợ 
ngành công nghiệp điện ảnh, chình 
phú đã xúc tiến một chương trình 


hỗ trợ tài chình cho việc sản xuất 
phim và viết kịch bản, thành lập 
Táp đoàn Phat triển Điện ảnh đè 
hó trợ các đoàn làm phìm giải quvèet 
nhừng vân đề vẻ tài chính và kỹ 
thuật Chình phủ cũng góp phần hỗ 
trợ các nhà sản xuât nòit tiềng bằng 
cach cho phép nhập phim nước ngoài 
theo số lượng han đinh hàng nầm. 


Tương tự như trong lĩnh vực sản 
xuất phim, sỏ lượng phím Hàn Quỏe 
xuảt khầu cũng giảm dân trong hai 
thâp niền vừa qua, tự 2Ô1 phìm 
nầm 1971 xuống con 86 phim năm 
19772, 31 phìm năm 1988 và 6 phim 
năm 1984. Sứ suy sụt này ngưng 
lại và tầng nhẹ trở lạa với 32 phìm 
vào năm 1987 va 33 phim vào năm 
198B mỏt phần do sư đánh giá cao 
của guòc tế đối với các bộ phim Hàn 
Quốc qua các ky liên hoan phim 
khac nhau. 


Những bộ phim đã mang lại 
những tín hiêu đáng khích lệ trong 
những năm va qua với nhimg giải 
thương quốc tế là: Đêm xanh tham 
đoat giải thướng lớn của Liên hoan 
phim Tokyo nàầm 1985; Tại sao Bồ 
đẻ Đạt ma đến phương Đông đạt 
gai thướng lớn tại Liên hoan phim 
Locarno lân thứ 42 năm 1989; Bánh 
ve xoay tròn đạt một giải thưởng tại 
Liên Hoan phìm Cannes năm 1984 
và phim Xiso?tum lọt vào vòng 
chung kết Liên hoan phim Berlin 
nầm 1986. 

Trong số những nghệ sĩ đạt được 
những giải thưởng cá nhân có: đạo 
điễn Y¡ Tu-yong đoạt giải ISDAP 
tại Liên Hoan phim Vanice năm 


1981 với bộ phim P/7maE; Rang Su- 
văn đoạt giải Nữ diễn viên chính 
xuất sắc nhất tại Liên hoan phim 
Moscaw lằn XVI năm 1989. Cô cũng 
là nữ diễn viên chính xuất sắc 
nhất tại Liên hoạn phim Venliee 
năm 1987, 


Bò phim Có Vông Xeozl của đao 
điện Kim Ho-sðn là bộ phím có 
lượng khan giá đông nhàt nàm (939 
vơi 261.120 người xem trong lượt 
chiến đâu tiên. Rõ phim này đoạt 
mai thướng Chuông lớn, gìa) thưởng 
danh giá nhất của Han Quốc. Các 
phìm hay khác trong nãm 1989 có: 
Mãi mài Đê sau, Hạnh phúc hhông 
đựu trên thònh tích 0 trường, Dóng 
hiến cho anh, Aje Ajc Bura AJe, Mụt 
cm tU.. 


Phim niiớc ngnải 


Phim nước ngoài hiếm khi thất 
bai khi trình chiếu ở Hàn Quốc và 
là nguồn thu lớn cho các nhà làm 
phim trong nước mãi cho đến giữa 
thập niên 1980. Bộ phím Mỹ, Drc 
Hard, đã thu hút lượng khán giả 
hm 700.000 người khi được trình 
chiêu lần đầu tiên ở Seoul. 


Năm 1985, một luật mới được ban 
hành theo đó có sự tách biệt rõ ràng 
giữa việc sản xuât phim và nhập 
khẩu phim. Luật này yêu cầu các 
công ty muốn tham gia vào từng 
lĩnh vực trên phải đăng ký với Bộ 
văn hóa trong từng lĩnh vực. Trước 
đó, chỉ có những nhà làm phim có 
bằng cấp làm ít nhất bến phim một 
năm mới được nhập phim nước ngoài. 


„®— 369 


Tuy nhiên, việc ban hành một 
luát điện anh mới vào tháng L/ 
1987 đã cho phép người nước ngoan 
được tham gia sản xuất và phân 
phối phim ở Hàn Quốc. Sự phán 
phết trực tiếp nay bao gồm những 
hoạt động giống như các nhà phản 
phối phim hàng đầu quốc tế như 
Tập đoàn Điện ảnh Quốc tế Thông 
nhất đã tao ra sự cạnh tranh quyết 
liệt giữa những nhà san xuất và 
phân phối phim trong nội địa. Kết 
quá là điện ảnh Hàn Quốc phải 
đói mặt với thực tế kha khăn gay 
gất và sẽ phải tìm cách tấn tại 
bằng việc nâng cao chất lượng kỳ 
thuật và nghệ thuật điện anh cũng 
như tìm kiếm các nguồn huy động 
vốn đầu tư. 


Năm 1989 có tông còng 261 phim 
nước ngoài được nhập vào Hàn Quốc, 
trong đó 253 phim đã được chiếu cho 
công chúng. 10 phùm ăn khách nhãt 
gồm: Đ›e ]iord, Hoàng đè cuối cùng, 
Indrana .Jonøs, Khi Hurry gặp Sally, 
lam bo ]II, Kẻ cướp sòng bạc. Người 
mướ, Kẻ sát nhan, Thánh Gandlhi 
và Phép lạ, Trong đó có bay phim 
là ấn phẩm của Mỹ, còn lại la của 
Hòng Kông. Phim cua Nga như 
Mloseotu không tÙI tảo nước niết VÀ 
TcharkotrshSy cùng thu hút được su chú 
ý của khán giả. 

Ngay nay, chưa ai có thê khẳng 
định là việc mở cửa thị trường nội 
tịa cho phữm nước ngoài đã làm han 
chế hay khích lệ ngành điện anh 
Hàn Quôc nâng cao chất lương và 
giúp nó song hành tồn tại cung với 
phìm nƯỚc ngoài. 
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___ TẠP CHÍ VÀ SÁCH BẢO 


....-.-—=——— 


Phác họa lịch sử 


Với lich sử lâu đời của các phương 
pháp im hiện đại. Hàn Quốc đà chứng 
kiến việc xuät bản sách báo, các loại 
tạp chí đóng một vai trồ anh hương 
quan trọnz không chì trong lĩnh vực 
học thuật. và nghê thuật mà càn ca 
trong lĩnh vực chính trị và giai trí. 


Việc sư dụng kỳ thuật im kim dì 
động đã được ghi nhận ở Triều Tiên 
từ giữa thế ky XĨI. trước khi kỳ thuât 
này được Johann Gtenberg phát 
triển ở châu Âu 200 năm sau đó. 
Năm 1973, cac hue giá Hàn Quốc đã 
phát hiện ở Bao tàng Quốc gia Pháp 
có một. cuôn kinh Phật được in bằng 
lý thuật này bại xương 1n hoàng 
gia thuộc tỉnh Ch'ungch?ong dưới thời 
vua -wang của vương triều Koryö. 


Tháng 11/1896, tờ tạp chí hiện 
đại đầu tiên của đất nước này là 
Bán tín của Hội Đóc láp dã được 
xuất ban nhằm khai sáng. cung cấp 
thông tin và giáo dục cho quản chúng. 
Bản tin này phát hành hai lần một 
tháng cùng với tờ nhật bao TongHID 
Shinmmun cùng là một cơ quan của 
Hội này. 

Tuy nhiên, trước dó đã có hai tờ 
tạp chí tiếng Anh được xuất. bản, là 
hai tờ bạp chí nguyệt san Buối súng 
tinh lạng (7/1890-10/1936) và Ký sự 
Triều Tiên (1892; 1395-1898). Tạp 
chí đầu là ấn phẩm xuất bản của 
Hội Truyền giáo Anh Triều, còn tạp 
chí kia là của Hội thánh Tin lành 
Mỹ do Tiến sĩ F. Ohlinger làm chủ 


MẠI nhà sà(th lên tại ?rung t3 Seo 


bút Mặc du ca hai tạp chí này đều 
tnang mnuc địch tuyên truyền chờ nhà 
thử, nhưng tỡ tap chị đấu còn dư 
đình phát hành ròng rãi hơn. Từ 
tạp chỉ sau chủ yêu được phần phát 
cho những tin dễ ử nhà. chuyển tải 
những thông tìn văn hóa, những bài 
Ký sự ngàn ở Triều Tiên và những 
tin tực về cộng đồng người nước ngoài 
ở ĐeoulL 

Nam 1900, Câu lạc bộ Hãmsông 
xuất lran tờ Đđa tư: Hưng Hangsông 
với hai ăn phâm bằng tiêng Nhật 
va tiếng Triều Tiên nhằm tăng 
cường I:nh hứu nghị Triều -Nhật. 
Khi nguy cơ Nhất Bản xâm chiêm 
Triệu Tiên ngày càng đến gán, một 
lưạt tạp chỉ đã ra đời. Một số tạn 
chí thành công góm có Bản tín tháng 
tràn Jlôi tt léc Triệu Tiên, (tđo dục 
làng tháng, Tụp chỉ gia định, Ban 


đỉa Triệu Tiên, Hướng dẫn phụ nữ 
tà Những chàng trai. Nhiều tả chức 
xã hội và học thuật được thành lập 
vào thời gian này đã xuất ban những 
tạp chí định kỳ của riêng họ để thể 
hiện tính thân kháng Nhật và thúc 
đây cải cách thay đổi xã hội Những 
tử nguyét san của Hội Học thuật 
Sobok và Hội Giáo dục Kiho là những 
tờ bảo nối bãt. 

Đáu khi Nhật đạt ách cai trí lên 
Triểu Tiên, không có tờ tạp chí não 
ngoại trừ rnột vài ẩn pnhâm võ bể 
được phép xuất bản mãi đến năm 
1926. Trong nầm nay. thực dân Nhật 
đã ban hành Luật Bao chí Năm 
1922, lần đầu tiên trong một thập 
niên, một tạp chí định ky của Triều 
Tiên là tờ K@øebvỏk (Khởi thủy của 
vụ tru) được phép ¡na những tức phẩtmm 
vân học và những bài bình luận với 


+ 3271 


Khoảng 4 6Ö00 tạp cAi đưX søấ! tản ở Hặn ước 


sự kiểm diệt gất gaa của chính 
quyên Nhat 

Tiêu hươc tờ báo này, những tạp 
chí khac như Thế giới mới, Ảnh sang 
Triêu Thiên, Cuộc sông rời, Anh sàng 
phương Đông lân lượt được xuất bản 
Nhứng tờ báo này đếu cổ gắng 
khuyên khich tình cam chồng Nhật, 
do vãy Nhát đã phục héi lại chế độ 
kiếm đuyệt nghiêm ngt hơn và áp 
dung các biện pháp đản ấp. Bên 
thành viên ban biến tập tở Cuộc 
sông mới đã bị bắt giam còn tờ báo 
của hệ bị giai thể chỉ sau hai tháng 
phát hàn]. 


Tru được làu nhát trong thời lý 
nây la tớ Kaøebyok với 72 tháng, 
nhưng sau đỏ bị buộc phải đáng cưa 
vao tháng 8/1926, Sau đỏ, chế độ 
kiếm duyệt và những hạn chế khác 
cùng với việc xâm nhập của báo chí 
Nhất đã tâng thêm sự đân áp các 
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tờ bảo bán địa và làm giam sút sự 
quan tâm đối với giới háo chị và 
nghề làm báo. 


Tuy vày, lhhông thê phú nhận là 
những tờ tap chỉ này đã đông một 
vai trò quan trọng trong việc khai 
sáng cho quần chủng nhân dân trong 
một thời kỳ mà ngay cá một mẫu 
tin nhỏ vé thể giới bản ngoài cũng 
hệt sức cắn thiết. Báo chí Triều Tiên 
thời kỳ nảy còn có tác dụng xây dựng 
hè thông cầu trúc câu và mầu tự Triêu 
Tiên, mở đường cho vân học và bao 
chi nhất triển sau này. Si kiện giải 
phóng đất nước năm 1945 đả khai 
thông một dòng thác xuất bản báo 
chí đang bị kim hãm: mặc dụ càn 
không it thâng trắm. Tự do bao chí 
được khỏi phục cùng vai đất tước giải 
nhóng là một trong những động lực 
quan trọng nhất đôi với xu thể tịch 
tức trên 


Tình trạng hiện lại 


Cuôi năm 1989 cô tổng cộng 4604 
tỡP báo đăng ký hoạt động với Bộ 
Thông tin, gốm 74 nhát háo, 8ã7 tuần: 
báo, 2238 nguyệt san, 462 bán nđuyệt 
san, 704 báo quý, 176 bao nữa nắm 
và 93 báo năm. Gắn đây có một xu 
hưởng đáng chủ ÿ đó là sự phát triền 
của những tạp chí chuyên ngành ải 
vào các lĩnh vực chuyên sâu tư nội 
trợ, thê thao, giải trí cha đến khoa 
học công nghệ, chàm sọc sức khoe, 
vân học nghệ thuật Nguài ra, ngày 
cảng có nhiều tập đoàn kinh doanh 
xuât bản những tạp chỉ nội bộ. 

Ngoại trừ sách giáo khoa, có 
35.379 đầu sách với tông cộng L63,9 


triệu bản đã được xuất ban trong 
năm 1989. Đứng đâu danh sach này 
là 6.817 đầu sách văn học, tiếp theo 
là 4.733 đầu sách về những mỗi quan 
tầm của người vị thanh niên. Tiếp 
theo là 4.594 đầu sách khoa học xã 
hội, theo sau là 4.461 đầu sach truyện 
vui, 3.381 đầu sách khoa học và kỹ 
thuật ứng dụng, 3.331 đâu sach tôn 
giáo, 2.107 đầu sách nghệ thuật. 
1.976 đầu sách về ngôn ngữ, 1.570 
đầu sách lịch sử, 1.053 đầu sách triết 
học, 538 đầu sách khoa học cơ bản, 
457 đầu sách khoa học thường thức. 
Sách tham khao bài học ở trường có 
7.926 đầu sach. Đên cuối năm 1988 
có 4.840 nhà xuất bản và 4.692 hiệu 
sách đang hoạt động. 


Trong năm 1989, Hàn Quòc đã 
nhập 1.746 tờ báo nước nược ngoài 
với tỏn công 9,94 triêu bán và 
187.579 đảu sách nước ngoài với 1,72 
triéu bán với trị giá là 33,5 triệu 
dóla Mỹ. 


CÁC CƠ SỞ VĂN HÓA 


Ở Hàn Quốc có rất nhiều địa 
điềm, cơ sở văn hóa phong phú với 
mọi cấp đó và thể loại để các du 
khách trong và ngoài nước tham 
quan, tìm hiểu. Nhừng địa điểm này 
thể hiện những đấu ấn chân thực 
của những thành tựu văn hóa nghệ 
thuật của người đân Triều Tiên trong 
quá khứ và hiện tại, tạo ra những 
cơ hội khám phá văn hóa không chỉ 
cho người đân bản địa mà còn cả 
cho các du khách nước ngoài. Từ 
những viện bao tàng quv mô lớn 


đạt tiêu chuẩn quốc tế cho đến những 
nhà hát nhỏ nơi mà khán giả và 
những người biêu diễn gặp gỡ giao 
lưu trực tiếp với nhau đều rât đa dạng 
về kích cỡ và chúng loại để đáp ứng 
những nhu câu phong phú và các xu 
hướng của những cộng đồng người 
mà chúng phục vụ. Dưới đây là một 
tuyển tập một số địa điểm đặc biệt 
thu hút. sự chú ý của mọi người. 


Bảo tàng và nhà lrưng b4y 
Các uiện bảo tàng quốc gia 


Có 8 viện bảo tàng được chính phủ 
trung ương tài trợ và quản lý. Viện 
Bảo tàng Quôc gia Hàn Quốc và Viện 
Hảo tàng Văn hóa dân gian quòc gia 
ớ trung tâm thủ đò Seoul; Viện Bảo 
tàng Nghệ thuät dương đại ở 
Kwachön tỉnh KyðöngøI, ngoại ô Seoul. 
Năm viên bảo tàng còn lại nằm ở 
các thủ phu vốn trước đây là thu đỗ 
của các vương triều cô, chúng lưu giữ 
lại những di sản đặc trưng văn hoa 
của những vùng này. Mỗi bao tàng 
có nét lịch sử đặc trưng riêng. 


Bộ sưu tập nghệ thuật, các vật dụng 
boang gia thời Chosăn (1392-1910) 
được trở thành nguyên mâu của Bảo 
tàng quốc gia Hàn Quốc ngày nay 
vào năm 1908. Ke từ đó bộ sưu tập 
ngày càng được bò sung thêm và đã 
được trưng bày ở nhiêu địa điểm khác 
nhau. Địa điểm cuối cùng của nó là 
một tòa nhà hiện đại chịu ảnh hưởng 
bởi phong cách kiến trúc truyền thống 
trong quá khứ của Triều Tiên dựa trên 
câu trúc cúa cùng điện Kyongbokkung. 
Tòa nhà - nơi trớ thành viện báo 
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tàng này đã từng dược sử dụng để 
làm trụ sở cua chính phủ trung ương. 
Ehông gian trưng bày trong toa nha 
được eät tạo nay là 10 000 mét vuông, 
gấp đôi không gian trưng bày của 
vien báo tàng trước d2 Một nhà báo 
Làng cưa tre em được đặt ơ trong một 
ngòi nha phụ. 


Những phòng trưng bày lơn hầu 
hết được đãt ø các tầng 2,3,4. Có các 
phòng trưng bày riêng các cổ vật 
thời tiến sử: những di tích thời của 
KEogury6 và Paekche; những di tích 
của vương quốc l€aya; những món đỏ 
tạo tac thời vương quốc Shilla; các 
dì tích của thời kỳ ShiÌla thống nhất; 
cac tác phẩm điêu khác Phạt giao; 
các sản phái kim loại; đô gốm sứ 
thời Koryò; những bức tranh thư 
pháp và tranh Phạt giáo Có một 
khu triền lãm ngoài tròi, mỏt phòng 
trưng bày dành cho nhưng cuộc triên 
lãm được lên chương trình đặc biệt 
và hai phòng đề tòn vinh hai nhà 
nghiên cứu nghề thuật đà hiến tặng 
những bộ sưu tập cá nhân của họ 
cho việt bao tàng, 

Các cò vạt Triều Tiên được trưng 
bày trong phối cánh sơ sánh với các 
cô vật của những nườc láng giêng 
trưng bày ở phòng Nhật Bản, phòng 
Trung Quốc, phòng Trung Á, nhòng 
Lolang. phong Shinan và phong 
nghệ thuật phương Tây. 


Toàn bô không gian trưng bày 
nay chỉ cá thê giới thiệu c ít đến 1/ 
1Ô bộ sưu tập của viện bao tầng này 
vớ! con số khoang 119.000 vật trưng 
bày. Chỉ có khoang 10.000 đồ vàät 
đươc đưa ra trưng bày thường xuyên. 
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Bao tàng Văn hóa Dân gian 
Quốc gia đi vào hoạt động nâm 
L945 và bị cháy trong thời kỳ chiến 
tranh Triều Tiên. Nó đươc khôi 
phục lại năm 18966 và đươc chuyên 
về địa điểm hiện tại vốn là nên 
đất của cung điện Eyongbokkung 
thuở trước vào nàm 1975. Ở đây có 
nhòng trưng bày các vật dụng sản 
xuất, thức ăn, đo mặc, vật phầm 
tín ngường va tòn giáo, nghệ thuậầt 
biêu điển và giai trí, trang phục 
xã hội cùng với môt phòng trưng 
hày đặc biệt. 


Bao tảng này giúp cho da khách 
hình dung về lốt sống và các phong 
tục, tập quán truyên thống cùng vơi 
các đồ dùng cä nhân được sử dụng 
hang ngày của ngươi Triều Tiên thời 
xưa Du khách được khuyên nèn đọc 
các chú thích lèm theo cac đô vật 
trưng bày đá hiểu được lõi sống và 
suy nghĩ của người Triều Tiên. 

Hao tàng Quốc gian Nghệ thuật 
đương đạt được mở cửa lại vào năm 
1985 ơ toa nhà lớn mới xây ở 
wachồn vùng phía Nam ngöoạt ô 
Seoul. Ban đầu nó được đặt tại cùng 
điền Kyongbokkung năm: 1869, 
nhưng sau đo được chuyen đền cung 
điện Töksngung gần tòa thị chình 
Seoul năm 19723 va ởơ đó mài cho 
đến khi được định v) lại ở một công 
viên mới xây ơ Ewaelon. 

Viện bảo tàng mới này có điện 
tích 66.000 met vuông năm rong 
khuôn viên quanh cảnh công viên 
này. Tòa nha hình ebữ nhật ba tầng 
nàv có mỏtÈ phòng đại sanh trưng 
bày cö hình móng ngựa, một khu 


vực trưng bày hình tran, một đai 
sanh hình chữ nhật và những hành 
lang tròn nơi trưng hày cac hiền vàt, 
Tông điện tích trưng bày là 14.512 
mét vuông. Ngoài ra còn eó 33.000 
mét vuòng vườn tượng đé trưng bay 
các tác phâm điêu khác. 

Bao tàng nay còn có một trung 
tầm giao dục, mniột thính phòng, 
mỏt phòng hỏi tháo và nhiều phòng 
được thiết kế dành riêng cho các 
lớp hoc về hại họa, đồ gốm và thú 
công mỹ nghè. 


HBAo tàng Quôc gia yẽngu được 
thành lập năm 1915 khi Húi Lịch sử 
Kyöngju quyết định biến mọt nhà 
khách cô thời Chosõn thành nơi trưng 
bày hơn 100 hiện vật cô. Tòa nhà 
hiện tại của bảo tàng được xaâv (dung 
vào năm 1972 và bộ sưu tập của báo 
Làng này có khoảng 12.000 hiện vật. 

Bao tang rày trưng bày nhiều đồ 
tạo tac băng ong được khai quật từ 
những vùng län can KyöngJu và 
những tò vát thời Shilla. Nhiều cô 
vật trong bộ sưu tập này được tìm 
thấy trong hang loat các cuộc khai 
quật ở *y6ngJu và các vùng phụ cận. 
Nhưng di tích được tìm thây trong 
các ngôi mộ cô của hoàng gia bao 
gòm Chònmachlong và Tumulus sö 
$ä được trưng bày ở Phòng xố 1. 
Phùng số 2 là nơi chứa đầy những 
eo vät lấy từ hồ Anapchíi, một bố 
nước năm trong vườn thượng uyên 
thời Shilla. Chiếc chuông lựn nhất 
của Triệu Tiên. chiếc chuồng của vua 
Songdðk hav như văn thường gọi là 
chuông bmnlle, được treu trong một 
sanh đường ở giữa sản của hao Làng. 


Những cổ vật nghệ thuật Phát 
giáo như tượng Phật, những ngòi 
chùa và tháp xá lợi cùng nhiêu đì 
tích bằng đá khác cũng được trưng 
bày trong viện bao tang này. Viận 
báo tàng Kyõnggu là một điểm đến 
khong thể bỏ qua của những người 
quan tâm đến văn hóa nghệ thuật, 
thời Sh¡lla. 


Bao tàng Quêc gi Kwanglu được 
xây dựng năm 197aä để bảo quản và 
trưng bày nhiều loại bình gôm sứ 
đươc trục vớt lên t7 một con tàu có 
bị đắm thời nhà Nguyên, Trung Quốc 
ở ngoài khơi tỉnh Chöllanam từ 
những năm đầu thập niên 1979 
Ngöài ra, ở đây còn trưng bày nhiều 
đỏ tạo tác được tìm thấy ở khu vực 
wangju và cổ vật có nguồn góc từ 
IPaekchae. 


lão tàng quốc gia Kongju được 
thành lập năm 1940 khí Hội Lịch 
sứ Kongu chuyển màt tòa nhà cô 
thời CGhosbn đến nøni ca toa lạc hiện 
tại của viện báo tang này đê có chỗ 
trưng bày các hiện vát cúa triều 
Paelkche được tìm thấy ở Wong)u va 
các vùng lân cận. Một số cô vật triêu 
Packche được trưng bày ở Bao tàng 
Quỏc gia Seoul cũng được mang đèn 
đây nầăm 1946. 


Việc phát hiện và khai quật ngồi 
mộ rùa VỊ vua thứ 25 thời Paekche 
là Muryong (trị vì 501 - 523) vào 
nầm 1971 khiến chợ việc xảy một 
viện bao tàng như hi¿n tạt là rất 
cần thiết, Phân lơn bó sưu tập của 
viện bao tàng này đều la những hiện 
vật được khai quảt lên từ trong ngôi 
mộ hoàng gia này. 
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Tòa nhà cúa Bao tàng quốc gia 
Puyö được xây dựng năm 1967. Do 
Puyö đã từng là thu đò cuôt cùng 
của vương quỏc Paekche nên hấu hết 
trong bộ sưu tập gồm 6200 hiện vật 
cúa bảo tàng này được tìm thấy ở 
các vùng lân cận Puyö. 


Chin]u một thời từng là trung tâm 
của một vương quốc cô đại tên là 
Kaya đã phát triển trong khu vực 
này. Viện bao tàng Quốc gia Kaya 
có nhiều món đô tạo tác thời Kaya 
bao gồm đổ đồng và một số hiện 
vật thời tiền sử. Bộ sưu tập gồm 
2000 hiện vật của viện bảo tàng này 
bao gồm nhiều hiện vật được tìm 
thấy ở trung và hạ lưu sông Naktong. 
Hàu hết các hiện vật thời đồ đá mới 
va đỏ đồng trong bô sưu tập này 
được tìm thấy ở cac khu vực phía 
Nam của tỉnh Kyöngsang. 


Các bưo tùng địa phương 


Đạy là những bảo tang được quản 
lý va hò trợ từ các cấp chính quyền 
địa phương chứ khðng phai từ chính 
phu Trung ương. Các viện bảo tàng 
địa phương này được thành lập ở 
những vùng có nhiều khám phá 
khảo cô và di sản văn hóa đặc trưng 
So với các vùng khác nhưng không 
có viện bảo tàng cấp quòc gia. Các 
viện bảo tàng này thường phụ thuộc 
vào lòng nhiệt tình va $än tâm 
của những sử gia địa phương và 
những người yêu nghệ thuật thịích 
tìm kiếm những đổ vật có giả trị 
văn hóa và lịch sử trong khu vực 
của họ. Mật số viện báo tang đáng 
chú ý là: 


376 ®, 


Bộ suu tập của Bảo tàng thị xã 
Chön]u chủ yếu là các đồ vật được 
khai quật ở trong và xung quanh 
Chönju - vốn là một vùng thuộc vương 
quốc Paelkche thuở trước. Tổng cộng 
có khoảng 754 món đề bằng đất nung 
và đồng được trưng bày trong viện 
bảo tàng này. 

Những cổ vật từ thời Paelcche 
chiếm phản lơn trong bộ sưu tập gồm 
3.674 hiện vật của Bao tàng thành 
phố Kwangu. Viện bao tàng do chính 
quyên thành phố quan lý nãy đã lần 
tại rất lâu trước khi Viện Bảo tàng 
quốc gia Kwangju được xáy dựng, nó 
được thanh lập rât lãu trước khi bảo 
tàng quòc gia Kwangju dược xây dựng. 


Tông còng co L.ILI hiện vắt bao 
gầm nhiều loạt đả kim loại được 
trưng bày trong Viên Bao tàng thành 
phố Inchön. Ineh'ön là một cảng cứa 
khâu quan trọng và cũng là hải cảng 
đầu tiên mở cửa thông thương với 
HƯỚC ngoài. 

Mơ cửa năm 1984, Viện hao tàng 
văn hóa dân gian và lịch sử CheJu 
đã bảo quản, trưng bày và nghiên 
cứu di sản văn hóa và văn hóa dân 
gian của ở đảo bán nhiệt đới và khá 
biệt lập Chejudo, phía Nam bờ biến 
Hàn Quốc cũng như các quán thể 
động thực vật và địa chất của vùng 
đất này. 


Bộ sưu tập 2079 hiện vật của Bao 
tàng thành phố Pusan chủ yếu được 
thu thập từ lăng mộ cô và các gò 
đãt nhỏ cao có từ thời tiền sử ở vùng 
Pusan vốn thuộc lãnh thổ của vương 
quốc Kaya cô. Trong số những hiện 
vật được quan tâm chú ý có những 


món đỏ làm bằng đất nung và đỏ 
vật lầm bằng xương. 


Khu vực EKorvõng thuác tỉnh 
Kyöngsangbuk trước đày là thủ đâ 
của vưỡng quôc Kaya cho nên ở đây 
có rất nhiều địa điểm lịch sử và các 
lăng mộ cô. Viện Bảo tàng oryông 
có một bộ sưu tập 1500 hiện vật 
trong đó có nhiều món đỏ làm băng 
đất nung. Vùng đất này trước đây 
nổi tiếng với nghề làm đỏ gỡm. 

Báo tàng Ch°mmch'õn tuy nhỏ hơn 
nhưng bộ sưu tập no bao gồm rất 
nhiều tác phảm nghệ thuật, những 
vật dung gia định và nhiều cổ vật 
được khai quật khác nhau. 


Cúc tiện bo tàng của cức 
trường cao đúng cà đạt học 


Tòng cộng có 73 trường caa đẳng 
và đại học có viện báo tàng riêng 
cúa mình. Đây la những trường cỏ 
khoa lịch sử và khảo cố học thường 
tham gia các cuộc thám hiểm và 
khai quật những di tích lịch sử và 
khao cỗ. Có những thời điểm những 
trường này cùng đảm nhận riêng 
những hoạt động này, thường là để 
tìm kiếm những cổ vật có giá trị sẽ 
được bảo quản và trưng bày trong 
cac viện bảo tàng riêng của trường. 


Dù lớn hay nhỏ, những di tích 
lịch sử được trưng bày trong các bao 
tầng này thường có những đặc điểm 
khác nhau tuỳ theo từng vùng. Nhiều 
cổ vật ở Đại học Kyung-poolk và 
Yeungnam thuộc Taegu - lãnh thỏ 
của vương quốc Shilla thơi xưa - là 
những di tích của thời Shilla Bồ 
sưu tập của cac trường đai học 


Chonnam, Chosõn và .Jeonbug cùng 
như trường Cao đăng Sư phạm quốc 
gia Kongju đều được tìm thấy ở 
những nơi từng là lãnh thô của vương 
quêc Paekche nên chiếm đa số là 
cac cỏ vật thời Paekche. 


Tuy nhiên, viện báo tàng của một 
sô trường đại học lại trưng bày các 
cổ vật lịch sử theo một chủ đề cụ 
thể mà trường đó nhãn mạnh đên 
việc nghiên cứu. Bảo tàng Ky niệm 
Nghệ thuật Dân gian Triều Tiên Suk 
Joo-sun liên kết với trường Đại hoc 
Dankook hiện nay nội tiếng với bộ 
sưu tập phong phú các trang phục 
và vật dụng thời Chosön được Tiến 
sĩ Suk .ÏÍoo-sun hiến tặng cho nhà 
trường. Những cô vật này có giá trị 
rất lớn trong việc nghiên cứu về lịch 
sử y phục và trang sức của người 
Triều Tiên xưa. Viện Bảo tàng Đại 
học Soongjun nòi tiếng với bộ sưu 
tập công phu các đô vật và dữ liệu 
thông tin về lịch sử đao Thiên chủa 
ơ Triều Tiên. Viện bao tàng Đại học 
Phụ nữ Ewha và Viên bảo tàng Đại 
học yunghee thì nội tiếng với bộ 
sưu tập có hệ thông về quần thẻ 
động thực vật và các khoáng chất ở 
Triều Tiên. 


Các uiện báo tàng tư nhân 


Có hơn 12 viện bảo tàng tư nhân 
đ Hàn Quốc, hầu hết được thành lập 
bởi các công dân, các tổ chức tôn 
giáo hay các doanh nghiệp tư nhân. 
Trong nhiều trường hợp, những nhà 
sưu tầm tư nhân này phải mất cả 
đời đè thu thập được những bộ sưu 
tập vê cac cổ vật lịch sử. 
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Viện Bñậo lâng quốc gia Hán Quốc ð tung tâm Seoư (hình trên) Nội thải |HÌnh đ(04) vá triật ngoài (Nluh diØ 
Viện Bảo 13/1 quy; gì lghà thớt đựng đã: 2 ngoai $ StoUI 


3478 %=_, 


Một số bô sưu tập tư nhân là về 
vần hóa dân gian, trong khi những 
bỏ sưu tập khác gồm có sách, các 
vật dụng tôn giáo, các tiện nghị, đồ 
trang sức, đồ thêu và những đồ tạo 
tac cũng như di vật khác có giá trị. 
tích thước của các viện báo tàng 
loai này khác nhau phụ thuộc vào 
thê loại hoặc nội dụng các vật được 
trưng bày. Một số bảo tàng tư nhân 
còn vrfgt qua ca những bao tàng của 
chính quyền ở địa phương về quy 
mô va nội dụng. 


Bao tàng tư nhân lâu đời nhất ở 
Hàn Quốc là Bao tàng Nghé thuát 
Kangson do Chòn Hyong-ptl - một 
nhà sưu tập từ - xâv dựng năm 1938. 
Bộ sưu tập cua bao tàng này có 
khoảng 12.000 hiện vàt, bao göm 
10.000 cuốn sách thuöc 23.200 chủ đề 
khac nhau, hơn B0 bức tranh và 
ban vẽ, 200 sản phảm gòm sử Trong 
đó có bốn món đỏ gòm. hai tương 
Phật mạ đông, ba quyền sách góc 
rất quý hiếm, bản việt gốc bang chữ 
cái Triều Tiên và một bức tranh đượt: 
công nhận là báu vẬL quóc gia. Ngoài 
ra còn có sáu món đồ gốm khác, hai 
tượng Phât mạ đồng và một cuốn 
sách cũng được xem là báu vật. 


Trong vùng đất của đòng họ 
Yangin đ phiáa Đông Nam Seoul, Bảo 
tang Nghe thuật Ho-Am là một trong 
những bảo tàng nổi tiếng nhất vẻ 
quy mô và phạm vị bộ sưu tập của 
nó Hồ sứ tập này bao gồm không 
chỉ rât nhiều tác phẩm cô đại của 
Triển Tiên mà còn có một số tác phâm 
nghề thuật hiện đại châu Âu. Ngoài 
rà, €eön €ó những tác phầm nghệ thuật 


của các nghệ sĩ chàu Au như Hodin, 
Maillol, Bourdelle, Henrv Moore. Nó 
được mở cửa cho cong chúng năm 1983 
với tông cộng 6104 hiện vàt và ngày 
nay còn được bô sung thêm ngày càng 
nhiều các tác phầm nghệ thuật ca cô 
đại và hiện đại. 


Việc sưu tâp các tác phảm nghệ 
thuật hiện đại bắt đầu trớ nên láng 
xuống vì các nghệ sĩ đương đai ít 
được chú ý. Tuy nhiên bộ sưu tập về 
các tác phẩm của eác nghệ sĩ nối 
tiếng đã mất là rất có giá trị cho 
việc nghiên cứu về nghệ thuật Triều 
Tiên hiến dai. 

Hảo tàng Nghệ thuật Horim dược 
YVụn Chaing-sop thành lập năm 1982. 
Hô stñni tập của bao tầng này có gia 
trị cao và nhiều kiệt tác đã được công 
nhận rộng rải. Trong số những hiện 
vật nàv ca 3I hiện vật được chọn 
trưng bày trong triển lãm “5000 năm 
nghệ thuật Triều Tiên” tô chức ca 
trong VÀ ngoài nước. lộ sưu tập này 
gôm 1.188 hiện vật: 111 đồ nghệ 
thuật bằng kam loại, 5 viên đá quý, 
240 đô bằng đất nung, 673 đÄ gốm 
sứ, 18 miếng ngói trang trí, ha đó 
gồ chạm trô, bốn bức tranh va 134 
hiện vật pha tạp. Bao tàng này đặc 
biệt nối tiếng bởi bộ sưu tập những 
đò gôm sứ và tác phẩm nghệ thuật 
Phật giáo. 

Trong sế đồ gốm có rnöt chièc 
bình được cham khắc và vẽ rất đọc 
đáo được công nhận là báu vät quốc 
gia số 179. Những đồ vật Phảt giáo 
trong bộ sưu tận này góp phản làm 
sáng to lịch sứ nghệ thuật Phật giáo 
của Triều Tiên. 
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Bao tàng Dân gian Onyang là 
một trong số những bảo tàng dân 
gian được hình thành ở khu vực các 
tỉnh. Na có thê sơ sánh với bao tàng 
Văn hóa dân gian quốc gia vé quy 
mô và sự phong phú. Ban đâu tiên 
no chỉ là một phòng trưng bày đồ 
Sưu tập do tư nhân lạp ra, sau đó 
nhiều du khách đã hiến tặng các 
hiện vật cho nó. Hiện tại trong bao 
tàng có khoảng 14.000 cố vật được 
trưng bày theo hệ thông giúp khách 
tham quan hiểu về những lĩnh vực 
văn hóa của địa phương như lòi sống 
truyền thông, tư tưởng, nghệ thuật 
đần gian, tín ngưỡng dân gian, các 
hình thức giải trí, nhừng cơ sở đào 
tạo v.V. 


Vừa mới được chuyên đến một nơi 
gần một cây thông linh thiêng cạnh 
Pöpchusa, một ngô: chùa Phật giáo 
nội tiếng trên núi Songni, báo tàng 
Emille nôi tiếng với bộ sưu tập những 
bức tranh do eáe họa sĩ dân gian về. 
Tỉnh mộc mạc, chất phác và nét 
duyên dáng hóm hình cua những bức 
tranh này đã khiến chúng được trưng 
bày ở nhiều thành phố lớn của Hàn 
Quốc và nước ngoài. Ở đây có 1.400 
hiện vật, trong đó co 800 bức tranh 
đân gian và 300 viên ngói ecâ. 


Các bào tàng chuyên ngành 


Một sö báo tàng khác ở Hàn Quôc 
được cac tập đoàn kình doanh và 
nhiều tả chức khác nhau thành lập 
đê chuyên sựu tập và trưng bày 
những tư liệu lịch sử và các đô vật 
co liên quan đến những hoạt động 
của những nhà sáng lập đó. 
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Bảo tàng Giám dc Ngân hàng 
va Bao tàng Chứng khoán là nơi lưu 
giữ các tài liệu lịch sứ hiên quan đến 
những thiết chế tài chính ở Hàn 
Quốc. Bảo tàng Dược học Handok và 
Bao tàng Hoá chát Thaepyöngyang 
la nợc lưu giữ những nguòn tư liệu 
phong phú vẻ lịch sử ngành công 
nghiệp hóa chất Triệu Tiên. Bảo 
tàng Sách giáo khoa được xem là 
một nơi chỉ dẫn có ích để tìm hiệu 
về lịch sử ngành in và xuất bản của 
Triển Tiên. Bảo tang Thông tin Liên 
lạc có một bộ sưu tập phong phú các 
hiện vật lịch sư, đặc biệt là cac hiện 
vật liên quan đến dịch vụ bưu chính. 
Nếu bạn muôn tìm hiểu lịch sử quân 
sự của đất nước, bao gồm các loại vũ 
khí, bạn có thể đến tham quan Bao 
tàng Học viện Quân sự và Bảo tàng 
Học viện Hai quân. Bảo tàng Bia 
ÓOB có thê giúp bạn hiểu biết về lịch 
sử công nghệ làm bia ở Triều Tiên. 


Khu Liên hợp Dinh Độc lớp 


Công trình này tọa lạc trên một 
vị trí co điện tích 3.995.936 met 
vuông ở Mokchonmyðn, tỉnh 
Chungchönnam. Nàảm gần đường 
cao tòc tuyến Seoul -Pusan, khu liên 
hợp này bao gỏm một tòa Dinh Độc 
lập với bảy phòng trưng bày và một 
đài tưởng niệm băng đá grơnIt. 

Tiếp giap với bãi đậu xe có diện 
tích 142.000 mét vuông là một quáng 
trường trung tâm có diện tích 42.000 
mét vuông nơi có mật tòa tháp cao 
D1.2m tương trưng cho khát vọng 
thống nhất và phát triên của đất 
nước bị chịa cät này, 
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Phia sau tòa tháp này là tòa 
Linh Độc lấp: cao 46m. dài 126m 
được xây dựng theo phong cách kiến 
truc truyền thông cua Triều Tiên 


Ở trung tâm của tòa nhà là rnột 
bực tượng đá cao 15 miệt được gọi là. 
“Hinh ảnh Triệu Tiên” Tóa nhà được 
sử đụng với nhiều chư nàng nhị một 
thu viện, một trung tâm triển làm, 
trột nhà hút và một cơ sơ nghiên cứu. 

Phòng trưng bày Í có những hiện 
vật mô tả cuộc đâu tranh vượt qua 
những khó khán thư thách và khủng 
huảng trong qua khư của đât nước. 
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Phòng LÍ trưng bày hiện vất liên 
quan đên phong trào vàn hóa hiện 
đai và cuộc nối loan của nông dân 
Tonghauk cùng như những rhiền dịch 
quân sư của quán đán Triều Tiền 
chông những ke thu ngoại xâm trước 
thỡi kỳ Nhật Bản chiếm đóng Triệu 
Tiên năm 1910. Phòng tríng bảy 
LH có một bức tượng cao 6 mệt €o 
tên gọt “Tình thân phong tráo độc 
lập SÄamil” và những hiện vạt liên 
quan đến thời ký Nhat Hán cãi trì 

Được trưng bày trong phòng [V 
là những hiện vất khác nữa của 
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Phong trào độc lập, phòng Ÿ có màn 
hình chiêu phim lớn bao quanh người 
xem. Những bò phim mô tà những 
chiến địch do lực lượng đân quân và 
những chiến sĩ giải phóng Triều Tiền 
tiên hành. Phòng VI trưng bày 
những hbiản vật, tư liệu hiển quan 
đến những hoạt dộng của Chính phủ 
lâm thời Cộng hèa Triều Tiên ra 
dơi đ Thượng Hải, Trung Quốc sau 
sử kiện bùng nô của Phong trào Độc 
lập Samil ngày 1/3/1919 và Quân 
đội Giải phóng Triều Tiên, 

Trên ngọn đồi phía sau 6 phòng 
trưng bay này là một đai tưởng niệm 
liệt sĩ làm bằng đả grơnite cao 2- 
5m. đài 110m khắc tên những liệt 
sĩ và hình một ngạn đuôc bất tứ. 


Các phong trưng bày 


Hàn Quòc có nhiều phong trừng 
bày nghề thuật, nhiều phòng nắm 
gần các nhà hát kích, phòng hòa nhạc 
và khiêu vũ. Một sỏ phòng lớn nhất 
dù chình phu trùng ương và địa 
phương quan ly Ngoài nhímg phùng 
tập trung ở thủ đò Seoul còn có nhiều 
phòng trưng bày mỹ thuật ở các khu 
vực địa phương, đặc biệt là ở các thú 
phủ và thanh phố cấp tỉnh. 


Những phòng trưng bày nảy 
thường tế chức các cuộc triển làm ca 
nhân hoặc tâp thể của cả các nghệ 
sỉ trong và ngoài nước Một số phòng 
chỉ trưng bày các tác pham hội họa 
đương đai, tranh, ảnh, tượng, đê thú 
công my nghè. 

Có hàng chục phong trưng bày 
tập trung ở xung quanh Viện Bảo 
tầng Quốc gia ở Seoul. Một con đường 
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hẹp cach viên bảo tàng này mấy 
tòa nhà ở Insa-dong và các ngõ heêm 
la nơi tập trung những phòng trưng 
bày cũng như các cửa hàng chuyên 
vẻ các đồ mỹ thuật cổ, tranh, đồ 
gỡm sư và các tác phâm nghệ thuật 
khác cũng như các khung tranh và 
những bức thư pháp. 


Nhữmz phòng trưng bày trong khu 
vực riày và những khu vực khác ở 
hương chính đòng và chính tây của 
viên bảo tàng này gòm có Phòng trưng 
bày Hyundai, Phong trưng bày Nghệ 
thuật -Iean, Phòng trưng bày Mật trời, 
Trung tàm Văn hóa Pháp, Phòng tmnmg 
bày Đong Duck, Phòng trưng bày 
Kwanhun. Trung tam Văn hóa Á Rập 
và Phòng trưng bày Kyongm. 


Một con đường ở Tongsung-dong 
có vất nhiều phòng trưng bày nghệ 
thuật và nhà hát nhỏ gọi là khu 
Đachangno on đường Đại học) được 
xem là mát thánh đường cua rrbững 
người véu nghệ thuật. Mó£t phân đoạn 
đường đó là Quy Nghệ thuật và Văn 
hóa Han Quộc. Phản chính của tòa 
nhà này là một phòng trưng bày 
mỹ thuật có đöện tích 4866 mét 
vuông ở tầng 1 và một phòng khác 
rộng 464 mét vuông ở tầng 2. Hầu 
hết các cuộc triên lãm giao lưu quốc 
tế và các cuộc triển lãm của các nhóm 
nghệ thuật trong nước đèu được thực 
hiện ở tòa nhà này. 

Thư viện tham khảo của trung 
tâm này giơi thiêu những tư liều, 
thông tin văn hóa nghệ thuật cua 
liần Quốc và nước ngoài. Nơi đây 
còn có nhiều tác phẩm điêu khắc 
của các nhà điêu khắc Hàn Quốc. 
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Phòng trưng bay Duson và phòng 
trưng bay Sserm-Leo l3 hni trong số 
những phòng trưng bày nói tiếng 
nhất ở khu vực Tongsung-dong. Cũng 
thu hút sự chủ ý cua nhiêu đi khách: 
là Trung tâm Giới thiệu và Thiết 
kè Hàn Quốc ö khu vực phia nam 
Taehangno, núi trưng bay hấu hết 
cac tac phẩm thiết kế đồ họa và 
ghê thuaất công nghiệp 

CÏ khu vực Shìnchong, nơi có các 
trưởng Đai học Yonset, Sogang, 
Hangik và Fwha, có rất nhiều phòng 
trứng báy nghệ thuật và nhà hat 
quy rô nho. Những phong trưng bày 
này, chăng han như Hangang. dun 
và Hu chu yêu trưng bày những tac 
phẩm thực nghiêm của các họa sĩ 
(rẻ cở xu hướng tiên phong. 


Khuú đình cư mới angnam Ø 
phía nam sông lan đã phát triển 
nhanh chóng và trở thành một 
địa điểm |ý tướng của phong trưng 
hay va nhà hát loại nhó Một số 
phông trưng bày và nhà hát đã 
được dời tự bở bắc về đây. trang 
đá phòng trưng hày Ye và phòng 
trưag bay ParkWYoung Suk là nội 
tieng nhát. 


Hậu hết các cửa hàng bách hóa 
và {rung tắm mua sắm lỡn ở khu 
vực thủ đỏ đếu có những những trưng 
bày nghệ thuảát. Nhớ vì trí thuận 
lun nên những phòng trưng hày này 
thu hút số lượng khách đên tharn 
quan khá đồng đáo, chẳng hạn như 
phòng trưng bảy Lotte, Midapa, 
Dongbang và Huưyndai 
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Phòng trưng bày cua trung tảm 
Văn hóa SeJong rộng 1650 rmnét vuông 
ơ trung tàm Seoul là một trong 
những phàng trưng bày lớn nhất 
Hàn Quốc. Nhờ có vị trí thuận lợi 
và khòng gian rộng lớn nên phòng 
trưng bày này thu hút rất nhiều 
người yêu nghệ thuát đến tham quan 
và thưởng thức những buồi biểu diễn 
văn hóa tuyệt vời của các nhạc sĩ, 
ca sĩ và vũ công balê nối tiếng thê 
giới tại khán phàng chính của trung 
tâm này. 

Ngay dưới con đường nơi tọa lạc 
Tòa nhà Trung tâm Báo chí là 
phòng trưng bày nghệ thuật Seoul, 
nơi thường xuyên tổ chức các cuộc 
triển làm quặc tế và triến lãm của 
các nhóm nghệ sĩ. bao gồm cả các 
cuộc triên lãm những kiệt tác nghệ 
thuật nổi tiếng thế giới của châu Âu 
va cua My. 

Phòng trưng bày nghệ thuật Ho- 
Am cao bai tầng nằm trong khuôn 
viên Tòa nhà doongang Ilho - tru 
sở của tờ báo jJoongang llho - là 
môt trong những phòng trưng bày 
nghệ thuật mới của Seoul. Một phần 
của khu vực trưng bay có điện tích 
924 mét vuông ở lầu 1 có chiều cao 
đến 8,7 mét để đt những vật trưng 
bày có kích thước lớn. Khu vực trưng 
bày ở lầu 2 có diện tích 396 mét 
vuông, ngoài ra còn có một khu vực 
trưng bày ơ ngoài trời có diện tích 
330 mét vuông đành cho các tác 
phẩm điêu khắc nghệ thuật. Phòng 
trưng bày này là một trong những 
nơi được tham quan nhiều nhất do 
có những tác phẩm trưng bày có 
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chàt lượng cao cũng như có Tòa nhà 
Nghề thuật Ho-Ăm cũng tọa lạc 
trong lhuôn viên nay. 


Nhà hát 


Öð Hàn Quốc có khoảng hơn chục 
nhà hát được sử dụng cho nhiều mục 
đích khác nhau. Dĩ nhiên những nhà 
hát lớn nhât đà được xây dựng và 
mỡ cửa (rong thập niên 1970. Có 
một nhà hát có sức chứa høn 4000 
người. hân nhà hát có sức chứa hơn 
2000 va nàm nhà hát có sức chứa 
hơn 1000 người. Mạc dù một số nhà 
hát ở các trường đại hoe và cao đẳng 
cá cơ sở vật chất sân khâu. nhất là 
chât lượng âm thanh ánh sang, 
không bằng như ở các nhà hát lớn 
chuyên nghiệp nhưng chúng ván đủ 
không gian để tô chức các huôi biểu 
diễn sân khẩu có quy mỡ lưn. 

Nhã hát lớn nhất Hàn Quốc là 
Trung tâm văn hóa Seoul, được mơ 
cửa từ năm 1978. Năm trong trung 
tâm này là Giàn nhạc Giao hướng 
Vêu nhạc Seoul. Giàn nhạc Truyền 
thông Seoul, Đoan Múa Seoul, Đội 
hợp xướng Seoul và Đội hợp xường 
cao đẳng Seoul, 


Rất nhiều cơ sở trang thiết bị 
của trung tám như màn hình, âm 
thanh, ánh sáng, sân khãu đầu được 
vi tính hóa. Hệ thống máy vi tính 
này có thể tự động luân chuyển äm 
thanh, màu sắc ánh sáng theo hơn 
500 cách khác nhau. 

Nhà hát lớn của tnmg tâm có thê 
chứa 4000 khán giá, còn nhà hát nhỏ 
của trung tâm có sức chứa 53ÙÒ người. 


Mi thải qước gia Š S+ế 


Ngoài ra, trung tâm còn có một nhà 
hát phụ gắn Tòa thị chình thành 
phô cô sức chứa 1236 người. 


Vơi trang thiệt bị âm thanh, ảnh 
sáng tốt nhất thê giới, Nhà hát Quốc 
gia cô một khán phòng lớn với sức 
chưa 1ã]8 người, một khán phòng 
t‹ö có sức chưa 454 ngời, miệt sân 
khán thử nghiệm và một sắn khâu 
ngoài trời đề biểu diện những vở kịch 
đân gian. Những nhóm biêu điện của 
nhà hát này có Đoàn kịch Quốc gi, 
Đoàn nhạc Opern Truyền thông Quốc 
gia, Đoàn tủa Quốc gia, Đoàn múa 
Baiê Quốc ga, Dàn Hơp xướng Quốc 
gia và Đoàn nhạc Opera Quốc gia 


Nằm trong khuôn viên của Quỹ 
Nghe thuật và văn hóa Hàn Quốc 
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tra Tongsung-dong, Trung tầm Mun- 
ve chủ yếu được sử dụng đš biểu diện 
kịch va mua. Trung tầm này có môi 
nhà hát chỉnh co sức chứa 709 người 
và một nhà hát phụ có sực chưa 250 
gưới 

Tòa nhà Nghệ thuật Ha-Âm auc 
chứa 1000 chỗ ở tòa soạn báo :loogang 
[blo được điều hãnh bởi tờ báo cũng 
tán Tòa nhà nảy nồi bất với một 
sản khâu được vị tính hóa, âm thanh 
ánh sáng hiện đại và đa dang, 
thường dùng đề tố chức các biêu diễn 
hòa nhac, mua, kịch và chiếu phim 


Tòa nhà Tướng niệm Hyu KEwan- 
sun được xây dựng trong trường 
Trung học Nữ sinh Ewha ở trung 
tâm Seoul nâm 1974 để tưởng nhớ 
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Ryu Kwan-sun, mót nữ sinh của 
trường này đã tích cực tham gia đấu 
tranh trong Phong trào Đậc lập 
Sarl năm 1919 bị thực dân Nhật 
bắt. tra tấn và chất trong tù. Với 
sức chứa 2023 chỗ ngôi, tòa nhà chủ 
yếu được dùng để biểu diễn ca nhạc, 
các buỗi hòa nhạc như Ngồi sao Cha 
Giê-su và Tiếng Nhạc. 


Nhà hát Soong-eui có sức chứa 
1990 chỗ là nơi biểu điễn các buối 
hòa nhạc, nhất là nhạc thính phòng. 
Hoàn Múa Balè Los Angeles đã từng 
biểu điễn ở đây. Tòa nhà này nằm 
gần Myong-dong, khu phổ thời trang 
ở Seoul. 


Được đặt theo tên một nhà soạn 
nhạc nồi tiếng của Hàn Quàc, nhà 
hát Hong Nanp`a có một khán phòng 
chính sức chứa 786 chõ và một khán 
phòng nho sức chứa 330 chỗ cũng 
như các phong học và phòng tập. 
Nhà hát này năm trong khuôn viên 
của trương Đại học Dankogh. 

Tòa nha ỦI sản văn hóa phi vật 
thể ỡ Sangsong-dong, Saoul được xây 
dựng với mục đích bảo tổn “các tác 
phảm văn hóa phi vật thê” nghĩa 
là các tác phâm nghệ thuật và thủ 
công nghệ thuật truyền thống của 
Hàn Quốc. Gắn liên với tòa nhà này 
là sáu đoàn biâu điễn nghệ thuật, 
bao gảm một nhóm nhạc cung đình, 
mọt nhóm múa dân gian, những 
nghệ sĩ cai lương thể loại p ansori 
hát dân gian và cac nhóm múa lióa 
trang. Tòa nhà 300 chỗ này được 
dùng đề biêu điễn và dạy học. 


Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật 
Thiên thần nhỏ gần công viên Thiếu 
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nhì ở Beoul là nơi có Đoàn Nghệ 
thuật Những Thiên thân nhỏ rát 
nối tiếng với các tiết mục ca hát va 
múa. Đoàn này được thành lập năm 
1962 với thành viên là các thiếu 
niên tài năng. Trung tâm nghệ thuật 
này được khánh thành đầu thập niên 
1980 sau 8 năm xây dựng. Tòa nhà 
cao năm tẳng và cú một tầng hâm 
này có một khán phòng lớn với sức 
chứa 1500 chỗ ngải, được trang bị 
hệ thống cơ sở vật chất tiêu chuân 
quốc tẽ. Đây là nơi tế chức biểu diễn 
của các ca sĩ, nhạc sì và vũ công 
hàng đầu của Hàn Quốc. 


Ngoài ra, ở Hàn Quâc còn có 42 
khán phòng với sưc chứa mỗi khán 
phòng khoảng hơn 500 chỗ ngồi dành 
cho viêe tổ chức các buôi hòa nhac 
và các chương trình biêu điền nghệ 
thuàt khác. Một số khán phòng đàng 
chú ÿ trong số này là khán phòng 
của Đại học Phu nữ F)wha (31500 chô), 
khán phòng Đại học Yonsei (2300 
chò), khán phòng Đại học Phu nữ 
Sookmyung (1200 chỏ), khán phòng 
Đại học Chungang (800 chò), khán 
phòng Đại học Sögang (728 chô) và 
Nhà hat Paeknam của Đại học 
Hanyang (800 chô). 


Được quan tâm dặc biệt trong số 
này còn có Nhà hát Nori Madang 
Seoul năm trong công viền nước 
Sỏkehlon gần Công viên Olympic ơ 
Đông Nam Seoul. Nhà hát truyện 
thống được xâv dựng nhăm nó lực 
bao tổn những vở kich dân, gian 
Triều Tiên, đồng thời tạo cơ hội 
cho khán gia thưởng thức một loại 
hình giải trí truyền thống. Các buôi 


biểu diễn âm nhạc, kịch, múa truyền 
thống và võ thuật thường diễn ra ở 
đây, chú yếu là vào những ngày 
cuối tuần. 


Tòa nhà này gồm có một khán 
đài và một sâu khâu theo phong cách 
truyền thống dành cho các ca sL biếu 
điền. Ngoài ra còn có phòng thay 
để, trang điểm và phòng diễn tập. 
Khán giả ngồi trên những bậc kệ có 
đièn tích B561 mét vuông bao quanh 
khán đài. 

Nhiều nhà hát nho đã xuất hiện 
trong thời gian gãn đây đề đáp ứng 
nhu cầu biêu điền nghệ thuát và sự 
phô biến ngày càng tăng của cac 
loại hình nghệ thuật ca múa nhạc 
kịch. Một số nhà hát được thiết kê 
để chúng trở nẻn gan gùi với khán 
giả. Có nhiều rạp hát min] sức chứa 
chưa đến 200 chỗ ngói va một sö 
sân khấu ngoài trời. Cụ thê ở Seoul 
có một sô như: 


- Trung tâm Ktch nghệ sức chứa 
430 chỗ do nhà biên lịch tiên phong 
Yu chiìn xây dựng năm 1962. Rạp 
hát tự nhân hiện dại ra đời sớm 
nhất ở Hàn Quốc này đã đóng góp 
quan trọng cho sự phát triển của kịch 
hiện đai và các vở kịch biểu điễn 
trên sản khâu. Rạp hát này được 
thiêt lê tròng giống một nhà hát 
cô Hy Láạp với các chỗ ngồi trên các 
bác đá xếp theo hình bác thang 
chồng )én nhau xung quanh sản 
kháu, được trang bị hệ thống âm 
thanh, ánh sáng tối tân cũng như 
những bộ trang phục và đò dùng sản 
khấu hiện đại. Nằm trong khuớn 
viên của Viện Nghệ thuật Seoul tại 


chân núi Namsan, rạp hát này thuận 
đường đè đên khi đi từ khu thương 
mại Seoul. Đây là nơi biêu diễn cac 
chương trình kịch nghệ đo Đoàn kích 
Tongnang sán xuát. 


- Năm gần Quỹ văn hóa Nghệ 
thuật Hàn Quậc ở khu vực Tongsung- 
dong, rạp hát Patanggolbao là mật 
phần của một khu liên hợp gồm một 
phòng trưng bày nghệ thuật nhỏ, 
một tiệm cà phê, một quán ăn. Nó 
nôi tiếng với môi trường, không gian 
thư giãn lý tưởng. 

- Rạp hát P'arangsae 5aem-teo 
sức chứa 200 chỗ cũng nằm ở khu 
vực Tongsung-dong có hệ thống sân 
khấu có thể thay đối được. Nó thường 
tà chức các buổi biểu điễn múa rối 
cha thiêu nhị vào ban ngày và các 
vớ kích cho người lớn vào ban đêm, 


- Được xây năm 1984 ø khu vực 
Taehyõn-dong phía Tây Seoul nơi 
có nhiều trường đại học, rạp hát 
Công Dân là nơi biêu điển của Đoàn 
kịch Công Dân. Rap này có sức chứa 
chỉ 100 người nhưng thiết bị sân 
khấu rất hiện đại. Mộọt rap hát lớn 
hơn một chút là rạp Shinsòn cùng 
năm ở gản đó và có một sân khẩn 
biến đôi. 

- Cũng nằm trong lhu vực chung 
này là rạp hát Minye có sức chứa 
200 chô do Nhà hát Nghệ thuật Múa 
rối Dân gian xây dựng. Nó cũng được 
sử dụng để tổ chức các buổi biểu điễn 
kịch dân gian hai lần riột năm. 
Thịnh thoảng, rạp hát này cũng tài 
trợ tô chức các cuộc thi ngâm thơ và 
ca có. Ngoài ra no còn được sử dụng 
làm sán khhảu đẻ tỏ chức các cuộc 
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Phong hóa nhat tốc Trng tâm ghế thuất Seøử 


thị tuyên chon những vớ kịch mới 
xuñt sSäC. 

- Rap hát Sanulim sức chủa 130 
chó chuyền động để biếu điển các vớ 
kịch sản khâu. Rạp hát nây có thiết 
kẻ kien trúc và hệ thông trang thiết 
bị âm thanh ảnh sang tuyệt với 

- Rạp hát Shilhöm sức chứa 280 
chỗ được khai trương vào thảng Ô1/ 
[881, chuyên để biểu diễn các tác 
phảm kịch da rap hát này đân dựng 
Rap này nầẦm bên canh Nhà thớ 
Anh giáu ad phía suu Trung tầm Văn 
hóa Sejøng 


- Phàng trà nhạc nhẹ Chu eo sực 
chưa từ 130 đèn 170 chổ ngồi tÍo Chu 
Songung - miêt diễn viên hài kích 
gối tiếng làn Quốc - thành lắp rưưn 
985. Năm trong khu vực Myong- 
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dong, phòng trà này có một không 
gian nghe thuật theo phong cách: cua 
Pháp, các nghệ si và khan gia có thế 
giao lưu với nhau sau khi biểu điễn, 

- Hap hát Shlhöm sức chứa 134 
chỗ ngồi ở Íhu vực Chong-no được 
xây dựng tháng 10/1962 lâm nơ) biểu 
điền của Đoàn Kịch Shihöm Rap 
này có một sân lhâu được trang hị 
tơ 8øJ vật chất hiện đai 


- Rap hát Mirinae ở Chung-no có 
một sân khúu biến đổi với những 
dãy ghê khán giá buo quanh sản 
khấu. Tèn cúa rap hát này là múốt 
tứ Triệu Tiên có dùng để chỉ giải 
Ngân hả - một chủ để tứi thích của 
vàn hóa dân gian “Triều Tiên 


- Được quan tâm đặc biệt là phòng 
trưng bày Không Gian nầm gắn Vượn 
Rị Mật ở khu vực Chong-no. Với một 
sản khâu biên đổi vá hệ thông chủ 
ngồi cũng biên đổi đành cho khoảng 
200 khan giả, phòng trưng bấy nay 
đước dùng đề biểu diễn các tiết muúịc 
nghệ thuật phong phú tự kích truyền 
thông, nhạc thính phàng, ngâm thơ 
cha đến múa hiền dai, múa truyền 
thông và cá nhạc jazz. Rap hát này 
rất kén chon trong việc biểu diên các 
tiệt mục nghệ thuật, 


- Trung tâm Van hóa Hyundai có 
sức chứa 250 chỗ nằm trang Cưa hàng 
Bách hóa Hyundai chỉ biểu diễn 
những tiệt muc nghệ thuật của riênE 
mình. Trung tảm này mở cửa tháng 
12/1985. 


- Các rap hat nhỏ khác với sức 
chưa khoáng 300 người đ Seoul còn 
cơ rap hat Kích Chúa, rap mua 


ưu tâm nóọnê thuậi 'aí 


Chungmu, Minuung, Tình hoa Văn 
hóa, Vua và “Thư, Nghé thHuát 
E|lranto, Yonu, Temen Maittuet, 
Apogne. Nghệ thuát Tâm hến mới, 
Sàlpa, rimatnng và gánh hát lưu 
đồng Shinehlon 


Trung tâm nghệ thuật Seoul 


Mót trong những địa điềm văn 
họa mới thú Hút nhiều người đèn hiệu 
nav la Trưng tâm Vân hóa Seoul, 
một phần trun£r tâm này đã ưdc hoàn 
thành và đưa vao sử dụng từ cuêi 
thập niên 1980, phấn con lại vẫn 
cón đang xây dưng và dự kiến số 
han thành vào đầu thất miên 1990. 

Nàm ở phta Nam Seoul trên sưữn 
nủit Woomyem. trung tắm nảy bao 
gốm phòng hòa nhaấc, phòng tHư 


pháp, phòng trưng bay nghệ thuảt. 
thư viện nghề khuất, phòng lẽ hỏi 
và công viên chủ đế vân hoa Tông 
ciện tích không gian trên trật đàt 
lạ 2⁄444,385 mét vuông con tông diện 
tích xây dựng la 120 9ỗ1 rét vuông 


Phong hèa nhạc được khai trưởng 
tháng 2/1888 với mục địch tả chức 
các buổi biêu điện ca nhaấc khác nhau, 
tự nhạc giao hưởng, hòa nhạc hựp 
xướng cho đến các thế loại nÍtac nh 
và các tạc phâm của những nhạc sĩ 
nội tiềng, Phòng hòa ráhúác này nôi 
Liêng thẻ giới vì cá chải lượng hòa 
âm phi lchi tuyệt hảo 

Ehan phòng chình của phòng hòa 
nhạc coö sức chưa 2600 chế, ngoái ra 
eòn có phòng bình thơ sức chưa 400 
người. Những phòng táp, khú nhạc 
cụ và phòng trang điễm ở đây có đu 
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không gian dể ghục vụ cá hai bản 
nhạc giao hưởng có quy mê lớn cùng 
một. lúc. 


Cùng được hoàn thành năm 1988, 
phòng thư pháp nằm tiếp giáp Viên 
ân nhạc cô điển Hàn Quốc. vườn 
Hàn Quôc và khu mua sắm ở trung 
tâm. Kết hợp giữa những phong cách 
hiện đại và truyền thống của Triêu 
Tiên, phòng Thư pháp này được thiết 
kế nhằm hảo tồn và phát triển đi 
sản quòc gia trong lĩnh vực nghệ 
thuật thư pháp. 


Ngay sau khi mở cửa, phòng này 
đã tố chức hai triển lãm lớn là “100 
năm thư pháp Hàn Quốc” để đánh 
dâu khai trương tòa nhà và “Triên 
lãm thư pháp quốc tè” cùng thời với 
Lê hội Nghệ thuật Olympie Seoul 
năm 1988. 


Phòng trưng bày Nghệ thuật có 
tông điên tích mặt sàn 15.642 mét 
vuông được dùng đê triên lãm tất cá 
cac nghệ thuật hình ảnh hai boäc 
ba chiều. Khu trưng bày được đặt ở 
ba tầng với ba loại phòng trưng bày 
khác nhau. 


Thư viện nghệ thuật ở gần đó có 
tông diện tích mặt sàn 11.719 mét 
vuông có mục đích nâng cao hiểu biết 
nghệ thuật thông qua các tài liệu 
tham khao và tư liệu kỹ thuật. Bần 
cạnh những tài liện in, ở đãy còn có 
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nhiều tư liệu âm thanh hình ảnh 
phong phú và sinh động với những 
khu lưu trữ phim ảnh và hai phòng 
chiếu phim loại nhỏ. 


Phòng lề hài là phòng lớn nhất 
năm ở vị trí trung tâm của khu liên 
hợp này với ba nhà hát: nhà hát 
Opera có sức chứa 2500 chỗ ngồi, 
nhà hát kịch 800 chỗ và một phòng 
hát thu âm 300 chỗ. Đây là nơi dành 
đề biểu diễn các chương trình nghệ 
thuật từ kịch, opêra, múa balê đến 
khiêu vũ và các chương trình tạp kỳ 
do các nghệ sĩ và các đoàn nghệ 
thuật trong và ngoài nước biểu điền, 


Phòng lề hội được chia làm hai 
khu vực: khu vực biểu diễn và khu 
vực công cộng. Khu vực công cộng 
gòm có nhà hàng, khu triên lãm và 
ca phòng thù àm. 


Ehông gian nghẹ thuật ngoài! trời 
là đàc điểm của những trung tâm 
văn hóa này và môi trường gắn bó 
với thiên nhiên ở đây được bố sung 
thâm với khu Công Viên Chủ đề Văn 
hóa kết nối vòng tay các hoạt động 
văn hóa da đạng. Vườn cây cảnh, 
hoa lá, cây có, thác nước gắn liền 
với những quảng trường và khu mua 
bán đã làm cho Trung tảm Văn hóa 
Seoul trở thành một phần quan trọng 
của một bước tiến đến ký nguyền 
mớt của văn hóa và nghệ thuật. 


HIẾN PHÁP VÀ CHÍNH QUYỀN _ 
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__ BỔICẢÄNHLCHSỬ _- 
Quan điểm vẻ chình quyền theo 
truyền thống Trìen Tiên chú yếu dựa 
trên học thuyết xã hội - chính trì 
của Nho giao đã trở thành học thuyết, 
tư tướng triết học chính thòng của 
nhà nước trong thời kỳ vương quốc 
Chosön (1392-1910). 


Theo truyền thống Nho giao, 
chính quyền là một hình mẫu của 
Lï - hay một thế chế quyền lực ở 
trần gian được thành lập theo ý 
trời. Vì vậy, một triều đình hay một 
chính quyên tốt phải đầm hảo được 
môi quan hệ giữa tầng lớp quan lại 
và thường dân theo một trật tự xã 
hội kiên độc đoán, chuyên chế chứ 
không phai là một xã hội dựa trên 
khế ước thoa thuận hay “quy tắc 
của luật pháp” 


Sự phục tùng chế độ độc tài phang 
kiến là nét văn hóa Nho giáo lan 
tỏa rộng trong các khuôn mẫu ứng 
xử và thái độ chình trị của người 
đân Triều Tiên, điều này đã góp 
phân giup cho triều đình phong kiến 
thuơ xưa được hình thành thòng qua 
kuoagð - một cuộc thị tuyển quan lại 
dân sự có tính cạnh tranh caa. Chế 
độ triều đình Chosðn là một hình 
tháp hữu cơ, thống nhất và tập trung 
quyền lực với vua ngư trên đỉnh của 
mọi thể chế nhà nước và các cơ quan 
lặp pháp chính yếu như Hội đồng 
Nhà nước (Ujöngb), Thư lại Hoàng 
ơia (Sing7õnguJon) va sáu bộ ngành 
- Nhân sự, Tài chính, Lê nghĩ, Chiến 
tranh, Tư pháp và Lao động xã hội. 
Chính quyền địa phương được chia 


thành tám tỉnh )y /do! va nhiều địa 
hạt khác nhau ma vẻ cơ bản vân 
tồn tại cho đến ngày nay. Không có 
hệ thòng cơ quan tư phán riêng biệt, 
m2oì quyền năng hành pháp. lập 
phap và từ pháp đêu tập trung vào 
trong tay nhà vua. 


Những quvỀn năng quản lý được 
thực thị một cach sáu rộng bơi các 
sưởaeb - những quan chức-học gia 
thuộc tầng lớp quý tộc. Họ sắp xếp 
việc giải quyết cac công việc hành 
chính, giám sát các công việc câng 
¡ch, xây dựng pháp luật và những 
quy tắc cũng như nấm giữ hé thống 
tòa án. Các quan chức - học giả này, 
nhìn chung đèu là những người ồm 
đồm nhiêu chức vụ, họ đã hình thành 
nên giai cấp thống trị. Họ là hiện 
thần cua quyên lực nhà nước vơi một 
phong thái gia trưởng và chuvên chế. 


Mãi đến tân năm 1910, câu trúc 
chính quyền tnmyền thống này mới 
hị chính thức xáa ba khi Nhật Bản 
xâm lược đất nước này. Chính quyền 
thực đân Nhật Bản (1910-1945) đã 
nỗ lực đồng hóa bán đảo Triều Tiên 
và những người dân ở đây väo hệ 
thống chính trị, kinh tế, văn hóa 
xã hội của chủ nghĩa đế quôc Nhật; 
đó là một thẻ chế chính quyển hà 
khác, tập trung và độc tài chuyên 
chế. không có những quy tắc quản 
lý mang tính hiến định và phô 
tháng, một chế độ chuyên chê bạo 
ngược về chính trị và tham lam có 
chu tầm về kinh tế. 

Nhàn chung, chính quyền thực dân 
Nhật Bản được hình thành ở Triều 
Tiên cả ha giai đoạn: một là độc tài 
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quân sự (1910-1920); hai là cải cách 
hòa giải (1920-1939); ba là sự hợp 
nhát (1939-1945). Trong thập niên 
đầu tiên của quá trình bị trị, các 
hoat đông chính trị được xew là 
những mỗi nguy hiêm đe dọa gây 
rắc rôi cho các chính khách chuyên 
quyên Nhật Bản, do đó không có 
đảng phái nào được khuyến khích 
hoạt động. Người Triều Tiên bị “hất” 
ra khói tất cả những con đường dâu 
đến việc nắm giữ quyên lực chính 
trị, kê cả quyền đi bầu, thậm chí họ 
còn không được phép hoạt động trong 
các hội tình nguyện phì chính trị. 


Sau sự kiẹn Phong trào Độc lập 
ngày 01/3/1919, những sư hạn chê 
trong các hoạt động chính trị-xã hội 
mới được nới lòng một phần. Chính 
quyền địa phương được tổ chức lại 
vơi những hội đồng tư vấn cho quận 
trương mà người Triều Tiên được 
nhep tham gia, nhưng chức năng 
quyen hạn của những hội đồng này 
chỉ giởi hạn trong lĩnh vực tư vẫn. 
Trong giai đoạn chiêm đóng cuối cùng 
này, bộ máy hành chính của chế độ 
thực dân Nhật Bán đã tìm cách huy 
động người dân Triều Tiên đề chuân 
bị cho chiến tranh, döng thời mở ròng 
phạm vị tham gia vào cac hoạt động 
chình quyên cho người Triêu Tiên. 
Tuy nhiền, ở thơi điểm đó, chức vụ 
cao nhất rà người Triệu Tiên có thê 
đạt được chỉ là trưởng hạt. 


Quan Toàn quyền của Nhật cai 
trí Triều Tiên thông qua một bộ máy 
bao gòỏm một ban thư ký và bay ban 
ngành - nói vụ, tài chính. công 
ngh:ệp, nông nghiệp và ngư nghiệp, 
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giáo dục, tr pháp, canh sát, Ngoài] 
những ban ngành này còn có các 
vụ, Cục và các cơ quan khác thuộc sự 
điều hành trực tiếp của Toan quvền. 
Chính quyền địa phương được chia 
thành 13 tính, mỗi tỉnh do một 
thâng đốc cai trị. Môi tính thực thì 
pháp luát đối với các khu đô thị tự 
trị, các hạt (quận), thị trấn và các 
khu vực ngoại ö. Nếu so sánh với cơ 
cấu bộ máy hành chính của thời kỳ 
Chosðn thì bò máy hành chính cua 
chính quyền thực đân có tính chất 
chuyên mòn hóa cao hơn và chì cần 
khảo sát nhanh ở các cơ quan này 
cũng sẽ cho thấy tính chất tập trung 
quyên lực ö mức độ cao. 


Sau khi Triều Tiên được giải phỏng 
khỏi ach cai trị của thực dàn Nhật. 
chính phủ quâu sự Mỹ ở Triều Tiên 
(từ nam 1945-1948) cai quản phần 
phía Nam đất nước qua vĩ tuyến 38. 
Tuy nhiên, chính quyền này đã giữ 
lai cấu trúc bò máy hành chính của 
Nhật do người Triều Tiên chưa có 
kinh nghiẹm điều hành chính phủ 
và vì khoảng trông quyên lực cần 
uhải được lấp đầy một cách nhanh 
chóng. Hậu qua là chính phú quân 
sự nay vừa hoạt động khóng hiện 
quả vừa không cá được sự ủng hộ của 
dán chúng. 

Chính phú Hàn Quác thời kỳ 
hiện đại có thế được chia thành 05 
giaì đoạn; 


- Chính phú thời kỳ tổng thống 
Šyngman Rhee (Nân cộng hòa 
thứ nhất, 1948-1960) theo chê 
độ tông thông chế. 


- hình phú do Đăng Dân chủ 
lãnh đao theo hệ thống nghị viện 
(Nền cộng hòa thứ hai, 1960- 
1961) do Chang Myon lãnh daạa. 

- Chính phủ cúa Nên công hòa 
HI (1962-1972) và Nên Cậng 
hòa TV (1972-1980) dưới sự lãnh 
đạo của tông thống Park Chung 
Hee và sau khi òng qua đời 
người thay thế là Choi Kyu-hah. 

- Chính phủ của Nẵn cộng hòa 
thứ năm (1980-1983) vớ! sự lanh 
đạo của Chun Doo Hwan. 

- Chính phủ của nên Cộng hòa 
thứ sáu (1988 - ) với sự lãnh 
đạo của tông thông Roo Tae Woo. 


Chế đỏ của tàng thống Syngman 
Rhee gmừ lại phân lan cỡ câu bộ máy 
hành chính thời kỳ tiên độe lầp với 
các bộ, vu, cuc va các ban ngành 
nhưng mở rộng thêm về quy mô và 
chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn. 
Theo Hiến pháp đầu tiên của Hàn 
Quốc, Tông thống bỏ nhiệm các bộ 
trưởng - cùng là những thành viên 
của liội đồng Nhà nước. Các cơ quan 
khác như các Văn phòng lập pháp, 
Ngàn sách, Thủy lợi được hình thành 
dươi cac bộ ngành khác nhau. Bên 
cạnh cae bộ ngành và cơ quan nói 
trên eön có bôn eø quan chịu trách 
nhiệm trưc tiếp với Tông thống lã: 
Ban Kiêm tLaán, Văn phòng Năng 
lượng nguyên tự, Văn phong Thóng 
tin công cộng và ỦY ban Kiểm tra. 
Chính quyền địa phương có ï† quyên 
tự trị hơn vì Tông thòng näm quyên 
bô nhiệm các thống đôc tỉnh trương 
và thị trưởng Seoul. 


Sau cuộc nồi loạn của sinh viên 
ngày 19/4/1960, nên Cộng hòa thứ 
hai được Đảng Dân chủ thiết lập 
cào ngày 23/8/1960, đánh dấu sự 
lkhơi đầu chính phú mới của Chang 
Mvon. Đảng Dân chủ đã thiết lập 
nên rmảt hệ thống chính trị theo 
mô hình nghị viện - nội các tương 
tự như ở Anh. Quyén lực của Tòng 
thống mang tính biếu tương hoặc 
nghi thức, quyền điều hành được trao 
cho nội các với người đưng đầu là 
Thủ tướng. Nội các naãy chịu trách 
nhiệm tập thể trước Hạ viện. Chính 
quyền địa phương được tỏ chức lại 
theo hướng phân tán nhiều chức 
năng và quyền lực. 


Theo luật pháp, quyền tự trị ở 
địa phương được giao cho mỗi đơn vị 
chính quyền địa phương với một hội 
đồng đại biểu được hình thành trên 
cơ sở bảu cử phổ thâng. Tuy nhiên, 
do những cuộc khúng hoảng chính 
(r1 nghiêm trọng, chính quyền của 
Đảng Dàn chủ không giữ được sự ôn 
định và không đủ khả nâng để thực 
thi luật vê quyên tr tị địa phương. 
Sau cuộc chính biên quân sự vắc 
ngàtv 16/5/1961, Hội đồng Tối cao 
Tai thiết Quốc gia do tướng Park 
Chung Hee đứng đầu đã đám nhận 
tất cä quyền lập pháp, hành pháp 
và tư pháp. Sau khi sửa đôi hiến 
pháp, cuộc tông tuyển cử năm 1963 
đã đưa Park Chung Hee trở thành 
Tang thống trong một hệ thống 
chính trị dựa trên cơ sở quyền lực 
tập trung. Theo thể chế và Hiến pháp 
nên Công hòa II, quyền điều hành 
tập trung vào tay Tổng thống, người 
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đứng đâu Hội đồng Nhà nước vơi tư 
cách gần như là Thủ tướng. 

Những thay đôi nhanh chóng về 
lình tế - xà hội, chuyến viêng thăm 
của Tông thâng Mỹ Riehardl Nixon 
đến Bac Kinh tháng 02/1972 và sự 
mớ đầu cua tiến trình (lối thoat Nam 
- Bắc Triêu Tiên đã khiến Tổng 
thơng Park kêt luận rằng chính phú 
trung ường cần phải được cai cách. 
Hiến pháp được sửa đôi sau khi tiền 
hành trưng càu dân ý vào thang 11/ 
1972, đánh dâu sự Khởi đầu của nên 
Cộng hòa IV. Bản Hiển pháp Cải 
cách Hỏi sinh này (Ywxhin Jin põp) 
- như người ta thường gọi - eó mục 
tiêu nhãm đàm bảo sự ổn định chính 
trị và hoàn thành sử mệnh lịch sư 
là hồi sinh đất nước thông qua những 
tiền bộ về kinh tế - xã hỏi dươi sự 
lãnh đạo sảng suốt và mạnh mẽ 
của Tổng thông. 


Vụ ám sát tông thống Park ngày 
26/10/1979 đã dần den sự tan rã của 
he thàng Y1sh› và sự chăm dứt môt 
ky nguyên chính trị. Chính phu thời 
ky chuyên giao trong tình trạng thiết 
quân luật được lãnh đạo bởi Choi Eyu- 
hah, người đã tìmg là Thủ tướng dưới 
thời tổng thống Park. Chính quyền 
Choi đã thành lập Ủy ban Đặc biệt 
nhằm tìm kiếm những giả1 pháp đảm 
bảo an ninh quốc gia và thực hiên 
những cải cách nhằm giải quyết triệt 
dễ những nguyên nhân gốc rễ của 
tình trạng bất õn trong xã hội, sự 
suy thoát kinh tế, sự gia tăng những 
cuộc biểu tình của sinh viên và tranh 
chấp lao động nồ ra theo sau cái chết 
của tống thống Part. 
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Tông thống Choi từ chức vào 
ngày 16/8/1980, sau đo Chun Doo 
Hwan đã được bầu là tổng thống 
trong Hội nghi Thông nhất Quốc gia 
ngày 27/08. 


Một trong nhìmng nhiệm vụ quan 
trong hàng đầu của chính quyen thời 
ky này là chuẩn bị sứa đòi Hiến 
pháp nhăm đáp ứng những yêu câu 
cải cách chính trị. Công việc này 
được bàt đầu vào tháng 03/1980 và 
ban Hiến pháp mới đã được thông 
qua vơi số phiếu thuận áp đãa vào 
ngay 22/10/1980. Nên cộng hòa thứ 
năm dưới thữi tông thống Chun Dóo 
Hwan đã chính thức được thành lập 
trên cơ sở bản Hiến pháp mới công 
bố ngày 27/10/1980. Nội dung quan 
trọng hang dâu của bản hìen pháp 
này là quy định nhiệm ltỳ Tòng 
thông kéo đài 07 năm. Quy định này 
được tông thống Chun xem là nẻn 
tảng để có thê thiết lập nền đân 
chủ. Nhược điểm chính của bản hiến 
pháp nảv là tính chât đòc tài mà 
tiêu biêu la hệ thống bầu cử tông 
thống nặng nê. 

Sau cuộc bầu cử Quòc hội vào 
tháng 02/1985, các đang đòi lâp bắt 
đầu tăng cường yêu câu sửa đối Hiẽn 
pháp để thể chế haa việc bầu cư trực 
tiếp đối vơi tông thống. Ban đâu 
đẳng cảm quyên phản đối việc sửa 
đối Hiến pháp và cho răng cân tạo 
cơ hội thay đôi chính quyên một cách 
hòa bình trước khi xem xét việc sửa 
đổi hiên pháp. Nhưng sau đó chính 
quyên đã thay đồi thái độ khi nhận 
thây sự ủng hộ của dân chúng đối 
với việc bầu cử trực tiếp. Ngày 29// 


1937, Rah Tae VWoo, khi đó là Chủ 
tịch Đang Cảng lý Dân chủ cảm 
quyền, đã tuyen bố chấp nhận cãi 
cách chính trị một cách rộng rãi, 
đặc biệt là việc sưa đôi hiến pháp. 
Sự kiện này đã mang đến một giải 
pháp hiệu qua cho cuộc xung đột giữa 
đáng cảm quyền và phe đôi lập, kết 
quả là dẫn đến một thỏa thuận liên 
đảng đầu tiền vé việc sửa đòi Hiện 
phán trong lịch sử Triều Tiên. 

Nhừng nỗ lực này đà khai sinh 
ra nên Cộng hòa VI. Trong cuộc hầu 
cử tông thống tô chưec vào tháng 12/ 
1987, Roh Tae Woo đã được bầu lam 
toòng thông và sau đó vào tháng 02/ 
L988, Chun Doo Hwan trợ thành vị 
Lóng thống đầu tiên chuyển giao 
quyền điều hành chính phú theo thủ 
tục hiến định. 


¬ HIẾN PHÁP 

Hiến pháp Hàn Quốc được công 
bò chính thức lần đầu tiên vào ngày 
17/7/1946. Nó được chính sửa năm 
1952 và 1954 trong thời kỳ nên Cộng 
hòa I. păm 1960 sau Cuộc Cách 
mạng cua Sinh viên, nầm 18962 và 
1972 trong thời kỳ nên Cộng hòa 
[II, năm 1980 trong thời kỳ nên Cậng 
hòa [V và năm 1987 trong thời kỳ 
của nên Càng hỏa V. Hiến pháp năm 
1960 đã tạo dựng nên tảng cho nên 
Cộng hòa [I[: phiên bản năm 1962 
được biết đến như là Hiến pháp của 
nên Cộng hòa III; phiên bản năm 
1972 - Yushin Hönpõn - là Hiến pháp 
của Nhừng cuôe cai cách hẻi sinh 
của nên Cộng hoa IV: phiên bản năm 


1980 là Hiến pháp của nền Cộng 
hòa V; và phiên ban nàm 1987 là 
Hiến pháp cúa nên Cộng bòa VỊ. 
Những nội dưng chỉnh sửa Hiện pháp 
chủ yếu và hàu hết tập trung vào 
những vấn đẻ như thể chế chính 
quyền, phương pháp bầu cứ Tông 
thống, quyên lực cúa Tảng thống và 
nhiệm kỳ làm việc 

Theo Hiến phấp Ÿ2shinm năm 
1972, hệ thống chính quyên của [lần 
Quốc mang tính tập trung cao hơn 
bao giờ hết. Những mục đích được 
đưa ra để lý giải cho việc sửa đôi 
Hiến pháp là: thứ nhất, nhằm đói 
phó, giải quyết những nhiệm vu ưu 
tiên hàng đầu của việc báo vệ đất 
nước và phát triển kính tế - xã hội 
trong bối cảnh chính trị quốc tế; thị 
bai, nhằm mỡ ra tiến trình đôi thoai 
Nam - Bãc Triều Tiên đề hường đèn 
thống nhât hòa bình dân tộc Triều 
Tiên; và thứ ba, nhằm xây dựng và 
phát triên mặt nên dân chủ ở Triều 
Tiên, thay thê cho việc theo đuôi 
mò hình dán chủ tự do đa nguyên 
của phương Tây roà không tính đến 
khả aãng và những hạn chế của 
Triều Tiên. 

Với cái chết của tông thống Park 
Chung Hee, nhìn chung nhiều người 
cho rằng Hiến pháp cần được sửa 
đối để xem xét đến những lời phàn 
nàn trong quá khư. đặc biệt là về 
việc một người năm quyền kéo đài, 
và thực tế là Hàn Quốc đã phát 
triển đến môt mức độ mới của sự 
phức tạp vê kinh tế - chính trị - xã 
hội. Hiến pháp cua nên Cộng hòa 
V tự tuyên bô là nhàm hiến thực 
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hóa một nền dân chủ thực sự đảm 
bảo công bàng xã hội và hạnh phúc 
cho mọi công dân, thế nhưng trên 
thực tế nó vẫn tiếp tục giữ lại tính 
chất độc quyên, chuyên chế của hệ 
thống Yushin, 


Bản Hiến pháp của nần cộng hòa 
VI được xây dựng nhằm triệt tiêu 
hoàn toàn những vết tích của chủ 
nghìa độc doan. Nó có ý nghìa đặc 
biệt quan trong bơi vì đây là ban 
Hiên pháp được chỉnh sửa đầu tiền 
trên cơ sơ thỏa thuận giữa đang 
cầm quyền và các đâng đối lập cùng 
tham gia xây dựng hiên pháp. Bản 
hiến pháp này cùng được Quốc hội 
nhát trí thông qua và nhận được 
sư ung hò rộng rãi của công chúng 
trong một chộc trưng cầu dân ý trên 
toàn quôc. 


Thay đôi quan trọng nhất của bản 
Hiến pháp này là việc chấp thuận 
báu cử trực tiếp chức vụ Tông thông 
vơi một nhiệrna kỳ duy nhât kéo dài 
nãm năm và việc cắt giảm bớt quyền 
lực của Tóng thống thông qua việc 
hủy bỏ các quyền lực của Tông thống, 
trong những trường bợp khẩn cấp 
và quyên giải tán Quôc hội. Bán 
Hiện pháp này eòn mở Yóng các 
quyền của con người, khôi phục lại 
quyền của Quốc hội. với một nhiệm 
kỳ 04 năm, trong việc thanh tra, 
giám sat các cơ quan chính phu, xây 
dựng một nền tư pháp có tính độc 
lạp cao hơn và ưng dụng những 
nguyên tắc dân chủ vào trong nền 
linh tế. 


Bản Hiến phap này bao gồm Ô] 
lời ra đầu, 150 điều thoản và 06 
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quy dinh bố sung, được chia thành 
10 chương: Những điều khoản chung, 
Quyền và nghĩa vụ của công dân, 
Quốc hôi, Chính phủ, Tòa án, Tòa 
án Hiên pháp, Quản lý Bầu cứ, Quyền 
tự tri địa phương, Kinh tê, và Sự 
sửa đồi, bố sung. 


Trong điều 1, Hiến pháp đã nêu 
rõ Hàn Quác là một nước dân chủ 
và chú quyên thuộc về nhân dân. 
tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế, phè 
chuẩn các hiệp ươc và các quy định 
đã công nhận của luật quốc tê. 


Hiến pháp đảm bảo các quyền tự 
do cơ bản của nhân dân, đặt ra những 
giới han trong việc thưc thi quyên 
lực cua Nhà nước, đồng thời cũng 
quy định rõ các quyền dân sự chỉ có 
thể bị hạn chế khi cần thiết để đảm 
bảo duy trì an nình quốc gia, giữ gìn 
tràt tự an toan xã hội và phúc lợi 
chung. Những quyền chính trị cơ bản 
được ghi nhận đó là: binh đẳng trước 
pháp luạt không phân biệt giới tính, 
tôn giáo hay địa vị xã họi; tự do 
không bị bắt giữ trái phép: tự do cư 
trú; quyền bầu cử và tham gia cơ 
quan công lực; quyền của người bị 
buộc tội được có sự bó ttợ nhanh 
chóng cua luật sư; quyên yêu cầu tòa 
án xem xét lạt tính hợp pháp của 
việc bắt Và giam gì. 


NÑgoàt ra còn có những đâm bảo 
khác về quyên bí mật thư tín, tự do 
tôn giáo, tự do tín ngưỡng, tư do 
ngôn luận, tự do báo chí và tự do 
lập hội. Hiến pháp cũng đặc biệt 
nhấn mạnh đến quyền tạo dựng niột 
môt trường trong sạch và quyên mui 
câu hạnh phúc, mức lương thỏa đáng, 


đền bù công bằng và bảo vệ quyển 
riêng tư. 


Hiến pháp cũng công nhận những 
quyền về kinh tế như quyền có tài 
sản riêng, quyền và nghĩa vụ lao 
động, quyền tự do lựa chọn nghề 
nghiệp, quyền thương lượng giữa 
còng đoàn và người sử dụng lao động. 
Trong những trường hợp có liên quan 
đèn lợi ích chung của cộng đông thì 
luật pháp có thé giới hạn những 
quyên kinh tế của công dân. 


Trong số những quyền về văn hoa 
và xã hội có quyền tự do theo đuối 
hoạt động khoa học và nghệ thuật, 
bình đẳng về cơ hội giáo dục, học 
tập suốt đời và những tiến bộ trong 
chức nghiệp nhà giáo; Phúc lợi xã 
hội cho những công dân không có 
khả năng kiếm sống, bảo vệ phụ nữ 
và tre em tham gia lao động. Bộ 
luật cơ bản này cũng nêu rõ mọi 
công dân phải có nghĩa vụ đóng thuế 
và nghĩa vụ bảo vệ đất nước. 

Việc sửa đôi Hiến pháp có thể 
được đề xuất bởi Tổng thống hoặc 
bởi một số lương đại biểu chiếm đa 
số trong Quấc hội. Quốc hội sẽ quyết 
định những đẻ nghị sứa đổi này 
trong thời hạn 6D ngày trước khi 
công bô công khai kết quả với sự 
nhất trí của ít nhất là 2/3 thành 
viên. Những đề nghị sửa đổi Hiến 
pháp phải được thông qua một cuộc 
trưng cầu dân ý trong toàn quốc 
chậm nhất là 30 ngày sau khi có 
thông báo của Quốc hội và sẽ được 
quyết định bởi đa số phiếu bầu với 
ty là úng hộ phải chiếm hơn phân 
nửa số phiếu. 


QUỐC HỘI 


Quyên lập pháp đươc trao cho 
Quốc Hội, môt cơ quan độc viện. Quốc 
hội có 299 thanh viên được bầu cứ 
qua bàu cử phổ thông với một nhiềm 
kỳ bốn năm. Ủy viên hội đông lấp 
pháp - những người đắc cử qua bản 
cử phó thông - chiếm 2/3 thành viên 
đai biếu quốc bói. Những ghế còn 
lại được phân hò cản xưng cho các 
dang phai giành được từ 05 ghê trư 
lèn trong cuộc bầu cử trực tiêp, Các 
đàng phai sẽ giới thiệu các úy viên 
hôi đẳng lập phap co thể đại diện 
cho lợi ¡ch của đât nước ehứ không 
phải chỉ là lợi ích cục bậ của địa 
phương, khi đo hạ được gọt là những 
ChongubBbu Úacan hay Đại biểu 
Quốc hội. 

Để có đủ tư cách tham gia ứng 
cử, một ứng viên phải có độ tuốt 1t 
nhất từ 25 trở lên. Một ưng cứ vièn 
từ mỗi đơn vị bầu cứ sẽ được chan 
theo tỷ lệ phiếu chiếm đa sô. Quòc 
hội hiện nay có 224 ghế cho những 
người được chọn thông qua bầu eử 
phô thông và 75 ghế giành cho sự 
phân bố đồng đều. 

Một ủy viên hội đồng lập phap 
đều có những đặc quyền thông thường 
với tư cách một nhà lập pháp. Người 
đó không phải chịu trách nhiệm vì 
những quan điểm đã phát biều hoặc 
những lá phiếu họ đã bầu trong cơ 
quan lập pháp. Trong thời kỳ đhên 
ra phiên họp của Quốc hội thì không 
đại biểu nào có thể bị bắt hoãc căn 
trở nếu không có sự đồng ý cúa quốc 
hội, ngoại trừ những trường hợp 
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phạm tội quả tang. Trong trường hợp 
bí băt giữ hoặc cán trở trước khi khai 
mạc phiên họp này, ủy viên này phải 
được tra tự do trong thời gian diễn 
ra kỳ họp theo yêu câu cua quốc hới, 
trừ trường hợp phạm tới qua tang. 
Ngoàt những đặc quyên nãy, môt 
uy viên. đại biểu quòc hội cũng phai 
tuân thủ một số giời hạn. Khòng 
đại biểu quốc hội nào được kiêm 
nhiệm thêm công việc khác hoặc lạm 
dụng đặc quyền và địa vi œủa họ 
Tuy nhiên, theo luật trong một số 
trường hợp đặc biệt thì các thành 
viên quốc hội có thế tiếp tục làm 
những công việc có ích ngoài quốc 
hội. Các đại biếu quôc hộ? cũng được 
yêu cầu phai thực hiện tính liêm 
khiết ở mức độ caa, 

Có hai hình thức tò chức các phiên 
họp quớc hội. đó là phiền họp thường 
kỳ và phiên họp bát thường. Một 
phiên họp thường kỳ được tổ chức 
mỗi nàm mót lần phù hợp với những 
quy định ca pháp luật, cồn các phiền 
họp bât thương có thê được tö chức 
theo yêu câu của Tông thông hoặc 
cua một phần tư đại biếu quốc hội 
trợ lên. Thời gian diễn ra một phiên 
họp thường kỳ được giới hạn là trong 
100 ngày, còn với các cuộc họp bất 
thường là 30 ngày. 


Nếu Tông thống yêu cầu triệu tập 
phiên họp bất thường, tổng thống 
phải xác định rõ thời hạn cụ thể và 
lv đo yêu cầu tô chức cuộc họp. Trong 
thời gian diễn ra phiên họp bất 
thường theo yêu câu của Tổng thống, 
chí những dự luật do Thu tướng dẹ 
trình lên mới được xem xét. 
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Ngoại trừ những trường hợp đặc 
biệt theo quy định của hiến pháp, 
sự tham gia của hơn phân nửa số 
thanh viên đại biêu Quốc hội và 
động thời có số phiếu úng hộ hơn 
phản nửa được coi là cần thiết để 
các quyết định của Quốc hội thông 
qua và có giá trị pháp lý. Trong 
trường hợp tý lệ bỏ phiếu ngang 
nhau thì vấn đề này sẽ không được 
Quốc hội thông qua. Các phiên họp 
Quốc hội thường tô chức công khai, 
tuy nhiên, quy định này có tha bãi 
bỏ nếu có sự biểu quyết của hơn nửa 
sô thành viên đại biều quốc hội khi 
Chủ tịch Quốc hội cho rằng điều đó 
là cần thiết để đảm bao lơi ích an 
ninh quốc gia. 

Theo Hiến pháp, Quỏc hội có một 
số chức năng cu thể. Chưc năng 
quan trọng nhất là lập pháp. Quốc 
hội có quyền xem xét và thông qua 
tất cä các dự luật do các thành viên 
quốc hội hoặc chinh phú đệ trình, 
đề xuất Chức năng thư hai của Quốc 
hội là quyết định việc sử dụng ngân 
sách nhà nước. Chính phú phải 
trình bay lế hoach sứ dụng ngân 
sách cho mỗi năm tài chính và đệ 
trình kế hoạch nàyv lên quốc hội ít 
nhất 90 ngay trước khi bất đầu một 
năm tài chính mới. Quốc hội sẽ xem 
xét và phai eó quyết định về dự 
luật ngân sách này ít nhất là 30 
ngày trước khi bất đầu một năm 
tài chính mới. Việc phát hành trái 
phiêu hoặc tham gia ký kết các hợp 
đồng có liên quan đến việc sử dụng 
ngân sách đều đò! hỏi trước hết phải 
có sự đồng ý của quốc hội. 


10a nhâ Quốc hội ở Saoul 


Một chức năng thứ ba của quốc 
hói là quyết định chính sách đối 
ngoại. Quốc hội có quyến phê chuẩn 
các hiệp ước liên quan đến sự hỗ trợ 
lẫn nhau hoặc đảm bảo an ninh cho 
nhau, các hiệp ước liên quan đến các 
tế chức quôc tê, các hiệp ước thương 
mại, ngư nghiệp và hòa bình, các 
hiệp ước dẫn đến một nghĩa vụ về 
tài chính đôi với nhà nước hoặc nhân 
dân, các hiệp ước liên quan đến tình 
trạng của quản đội vũ trang nước 
ngoài trên lãnh thổ Hàn Quốc và 
những hiệp ước liên quan đến những 
vấn để lập pháp Chức năng thứ tư 
của Quốc hội liên quan đến chiến 


tranh. Quốc hội có quyến đồng ý 
tuyên chiến, triển khai quán đội ở 
nước ngoài hoặc cho phép quán đội 
nước ngoài đốn trú trong nước. 
Chức nâng thứ nâm của Quốc hội 
là thanh tra, giám sát các công việc 
của chính phú hoặc điều tra những 
vân đề đặc biệt trong công việc của 
chính phủ. Khi nhận được yêu cầu 
của Quốc hội hoặc các uỷ ban của 
Quốc hội, Thủ tướng chỉnh phủ, các 
thành viên Hội đồng Nhà nước và 
những người đại diện khác thuộc khối 
hành pháp phải có mặt trước quốc 
hội để trả lời chất vấn. Quốc hội có 
quyển thông qua một đế nghị yêu 
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cần Tàng thống bãi chức Thủ tướng 
hoặc bất. cứ thành viên não của Hội 
đông Nhà nước Một kiến nghị bài 
chức của các quan chức hành pháp 
có thề do rnột phần ba đại biếu quòc 
hội để xuất và được thòng qua khi 
đồng thời có sự nhát trì cua hơn 
nửa số thành viên của quốc hội. 

Chức năng thứ sáu cua quôc hội là 
luận tội. Nếu Tống thống, Thủ tướng, 
các thành viên nội các, các bộ trưởng, 
thành viên của Tòa án Hiến pháp, 
các thấm phán, các thành viên của 
Ủy ban Quản Lý Bầu cử Trung ương, 
thanh viên Ban Thanh tra, Kiểm tra 
và các quan chức khác bị cho là có 
hanh vị ví phạm Hiên pháp hoặc vị 
phạm pháp luật khac trang khi thực 
thì nhiệm vu thì Quôc hội có quyền 
xem xét kiến nghị việc luận tội những 
người đó. 

Mót ban kiến nghị luận tội phải 
được ít nhất một phân ba số đại biểu 
quốc hội đề xuất và được đa số phiếu 
tan thành. Hiêng kiến nghị luận tội 
Tòng thống phải được đa số thành 
vièn trong Quốc hội đã xuất đưa ra. 

Người bị luận tội sẽ bị đình chỉ 
việc thực thi quyền hành trong thời 
gian (tiến trình luận tội. Kết quả 
của việc luận tội chỉ giới hạn trong 
việc sa thái khỏi chức vụ công quyền, 
tay nhiên điều này khóng có nghĩa 
là người hị luận tôi sẽ được tiền trừ 
trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc 
hình sự. 


Quốc hội cùng bảu chụn môt ngưới 
làm Chú tịch Quốc hội và hai Phó 
chủ tịch, những ngưoöi này sẽ lam 
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nhiệm vụ trong hai năm. Chú tịch 
Quôc hội sẽ chủ trì tất ca các phiên 
họp toàn thề của Quốc hội và thay 
mặt cho Quốc hội giám sát việc thi 
hành pháp luật. Các Phó chủ tịch 
hả trợ cho Chu tịch và thay Chu 
tịch chú trì các phiên hợp trong 
trường hợp Chú tịch vắng mát. 


Quốc hội được chia thanh 17 úy 
ban thường trực với các chức năng 
cụ thể: Lập pháp và Tư pháp, Ngoại 
vụ, Nội vụ, Tài chính, binh tế và 
Khoa học, Quốc phong, Giáo đục và 
Thê thao, Văn hóa Thông tin, Nông 
- ngư nghiệp, Thương mại va Công 
nghiệp, Sức khỏe, Lao động, Hành 
chính, Giao thông Liên lạc, Xây dựng 
và Ủy Ban Thường vụ. Ngoài ra còn 
có thể thành láp các uỷ ban khác 
khi cần thiết. Chú tịch các ủy ban 
này được bầu chọn trong sế những 
thành viên của các uy ban tương ứng. 
Sö lượng thành viên của các ủy ban 
được quyết đính theo quy định của 
Quốc bội. Các thành viên làm nhiệm 
vụ trong hai năm và không được 
đồng thời kiêm nhiệm công việc ở 
các ủy ban khác. Chủ tịch các ủy 
ban được quyên kiếm soát các nghi 
thức, duy trì các mệnh lệnh và đại 
diện cho uy ban đó. Các dự luật và 
kiên nghị được chuyên đến cho các 
ủy ban này để nghiền cứu, xem xét. 
Những ủy ban này hình thành nên 
một diễn đàn chủ yếu để điều hòa 
những sự bất đồng giữa đáng cầm 
quyên và các đáng phái đối lâp khác. 

Theo Luật Quôc hội hiện hành, 
môi đáng phái chính trị có hơn 20 
thành viên là đại biếu Quốc hội, có 


thể thành lập mót nhóm thương 
thuyết hoạt động như một bộ phận 
trong quá trình thương thuyết, giữa 
các đang phái ở trong Quốc hội. 
Những đai biêu quốc hội không có 
sự sáp nhập đáng phái cũng có thê 
hình thành một nhóm thương thuyết, 
tiếng biệt nếu nhóm của hạ eó hơn 
20 người trở lên. Các nhóm tfxương 
thuyết này sẽ bầu chọn người lãnh 
đao nhóm của rninh, những người 
này sẽ chịu trách nhiệm trong quả 
trình thương thuyêt với các nhóm 
khác. Các đai biếu lãnh đạo các nhóm 
chính tri gặp nhau để thảo luận 
những vấn đề liên quan đến hoat 
động của quốc hội, thống nhật lịch 
trình lê hoạch và tranh luân và 
những vấn đề trong chương trình 
nghị sự của phiên hoơp toàn thê và 
các cuộc họp của các tuy ban. 


Một dự luật cỏ thê được đề xuất 
bởi một đại biên quốc hội với sự 
hưởng ứng của 20 thành viên quốc 
bội trở lên hoặc bởi chính phu. 
Những dự luât có liên quan đền việc 
sử dung ngàn sách nhà nước phải 
được sư đồng ý đề xuất cúa 30 đại 
biểu trở lên. Khi một dư luật được 
đã xuất hoặc đệ trình lên, Chu tịch 
Quốc hội sẽ chuyên dự luật đó đến 
các uỷ ban thích hợp để xem xét. Để 
viềc xem xét, nghiên cứu được thấu 
đao hmm, các ủy ban này có thể thành 
lập thêm các tiêu ban dưới quyên. 
Với sự động v của Chủ tịch Quốc 
hội, một ủy ban eu thể tô chức những 
buôi thuyét trình, tọa đàm tháo luận 
còng khai để kiềm tra. nghiên cứu 
các đự luật ngân sách và những dự 


luật quan trọng khác, haäc những 
vấn để đòi hỏi cần có kiên thức 
chuyên sâu để tbu nhân những ý 
kiên đóng góp từ những chuyên gia 
hoặc những người có liên quan. 


Một khi một dự luật đã được 
chuyên giao nghiên cứu, các hoạt động 
của úy ban sẽ được bao cáo trong phiên 
họp quốc hội. Một dự luật có sô phiếu 
ủng hộ thấp có thể khòng được đưa 
ra một phiên họp toàn thế trừ khi 
Chủ tịch Quốc hội yêu câu phải giải 
quyết dì luật đó tại một phiên họp 
toàn thể, Ở phiên họp này, dự luật 
đã được bỏ phiếu đó sẽ có thế được 
chỉnh sứa, bác bỏ hoặc thông qua hoặc 
th lại cho úy ban đó. 


Môi dư thật đã được Quốc hội thông 
qua sẽ được chuyển đến ngành hành 
pháp và Tổng thống sẽ công bố nó 
trong vong l5 ngày hoặc có thê 
chuyển nó trơ lại với quyền phú quyết 
của mình kèm theo những lời giải 
thích để đề nghị cơ quan lập pháp 
xem xét lại. Tuy nhiên, Quốc hội có 
thế bác bổ quyền phú quyết đó của 
Tông thống với sự có rnặt của hơn 
nửa số thành viên và đạt được số 
phiếu ung hộ của 2⁄3 số đại biên có 
mặt. Khi đó, dự luật này sẽ trở 
thành đạo luật. 


TÔỐNG THỐNG 


Ở vi trí cao nhất của bộ máy lãnh 
đạo, tông thống co chức năng là người 
đứng đầu nhà nước và đại diện cho 
nhà nước trong những vân đề liên 
quan đến đôi ngoại. Tổng thống: được 
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bảu theo cơ chê bỏ phiến kìn trực 
tiếp, phố thông va công băng. 


Nhiệm kỳ của Tống thông là 5 
năm va không được phép tai vì thêm 
nhiệm kỳ thứ hai. Quy định về một 
nhiệm kỳ duy nhát này la một sự 
đám bao để ngăn ngừa việc một 
người năm quyên lực nhà nước trong 
một thứi gian quá dai. Trong trường 
hợp tóng thông qua đời hoặc không 
con khả năng điều hành, lãnh đạo 
đát nước thì Thú tướng hoặc các 
thanh viên của Hội đồng Nhà nước 
sẽ trớ thành Tông thống tạm quyền 
theo quy định của pháp luật. 


Tông thông giữ quyền tối cao 
trong mọi chức năng điều hành, lãnh 
đạo đất nước. Trong hệ thống chính 
trị hiện hành, Tông thông có sáu 
vai trò chủ yếu. Thứ nhất, Tổng 
thống là người đứng đầu nhà nước, 
là biêu tượng và đại diện cho toàn 
thế đất nước cả trong hệ thống chính 
quyền lần trong quan hệ đối ngoại. 
Tông thông đón tiếp các đoàn ngoại 
giao nước ngoài, trao tặng cũng như 
đon nhận các huân huy chương và 
các danh hiệu cao quý khác, thực 
hiện các nghị thức lê tiết, ân xá 
v.v... Tông thống có trách nhiệm bảo 
vệ nẻn độc lập, toàn vẹn lãnh thô, 
sự Lồn tạt của nhà nước và bảo vệ 
hiển pháp, ngoài ra còn có nghĩa vụ 
riêng biệt là theo đuối sự nghiệp 
thòng nhất hòa bình ở Triều Tiên. 
Thư hai, Tông thông là người lãnh 
đao hành chính cao nhật, do vây 
Tòng thông ca trách nhiệm làm cho 
các đạo luàt đã được Quêc hội thòng 
qua co hiệu lực thị hành và ban hành 
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các săc lệnh, chỉ thị để thúc đây 
việc thực thì các đạo luật đo. Tòng 
thống có toàn quyền chỉ đạo, điều 
hành Hội đồng Nhà nước và những 
cơ quan tư vấn cũng như các ban 
ngành điều hành khác. Tổng thống 
có quyền bổ nhiệm các quan chức 
chính phủ, trong đó có Thủ tướng và 
người đứng đầu các cơ quan hành 
pháp khác. Thứ ba, Tông thống là 
Tổng tư lệnh tối cao của các lực lượng 
vù trang. Tông thống có quyền hành 
sâu rộng trong chính sách quân sự, 
bao gồm cả quyển tuyên bố chiến 
tranh. Thứ tư, Tông thông là người 
lãnh đạo của đảng chính trị chủ đạo 
có tô chức trong phạm vi toàn quốc. 
Tông thông thường xuyên bố nhiệm 
các nhân sự cao câp của ban lãnh 
đạo trên cơ sở những đẻ xuất từ đảng 
của mình. Thứ năm, Tông thống là 
nhà ngoại Bl1ao và người xây dựng 
chính sách ngoại giao hàng đầu, 
Tổng thống có thế ký kết các hiệp 
ước, các công hàm, nhận hoặc gửi 
các phái đoàn ngoại giao và kiến 
tạo hòa bình với các nước khác. Cuối 
cùng, Tổng thống là nhà xây dựng 
chính sách và nhà lập pháp quan 
trọng. Tổng thống có thê để xuất 
các dự luật đối với Quốc hội hoặc 
trình bày quan điểm của mình với 
các nhà lập pháp bằng văn bản. 
Tổng thống không thể giải tán Quốc 
hội nhưng ngược lại Quốc hội có thể 
yêu cầu Tông thống phải chịu trách 
nhiệm theo Hiến pháp bằng tiến 
trình luận tội. 


Ngoài ra, Tổng thống còn được 
trao những quyền lực sâu rộng để 


giải quyết những trường hợp cấp 
bách của đất nước như rồi loạn trong 
nước, sự đe đọa từ bèn ngoài, tham 
họa quốc gia, khủng hoang kinh tế 
hoặc tài chính nghiêm trọng. Trong 
những trường hợp này. Tòng thông 
có thể tiến hành các hoạt động tài 
chính và kinh tế cần thiết ở mức độ 
tối thiểu hoặc ra các sắc lệnh có hiệu 
lực pháp luật chỉ khi nó là thực sự 
cần thiết đê đảm báo duy trì an ninh 
quốc gia và trật tự an toàn xã hội 
cùng như khi khóng có dú thời gian 
đẽ chờ Quốc hội triệu tập. Tuy nhiên, 
sau đo Tòng thông phải thòng báo 
và được sự chấp thuận eúa Quốc hội, 
nếu không đạt được điêu này thì 
những biện pháp đó sẽ không có hiệu 
lực nữa. 


Tông thống cũng được trao quyên 
tuyên bố tình trạng thiết quản luật 
phù hợp với quy định của pháp luật 
trong thời gian có chiến tranh, xung 
đợt vũ trang hoặc trong các tình 
trang cập bách tương tự của đất nước. 
Tuy nhiên, việc thực hiện các quyền 
trong tình trạng khẩn cấp như vậy 
vân phải lệ thuộc vào sự chấp thuận 
của Quóe hội. 


HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC VÀ 
CÁC CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH _. 


Tổng thống thực thi quyền điều 
hành, lãnh đạo của mình thông qua 
Hội đồng Nhà nước bao gồm từ 1ã 
đến 30 thành viên và do Tầng thông 
làm chủ tịch, người chịu trách nhiệm 
cá nhân trong việc quyết định tất 
cá những chính sách quan trọng của 


chính quyền. Hội đồng Nhà nước 
hiện hành bao gồm Tổng thống 
(Chu tịch), Thủ tướng (Phó Chủ tịch), 
Pho Thủ tướng - người đồng thời là 
Bò trương Bộ Kế hoạch Kïnh tẻ, 19 
bộ trương các bộ nganh và hai Quốc 
vụ khanh. 


Hội đồng Nhà nước cũng hình 
thành nên một điễn đàn để xem 
xét các chính sách trọng yêu của đất 
nước và tư vấn cho Tông thông một 
cách phù hợp. Nói theo Hiên pháp, 
hội đồng này là một cơ quan tư vấn 
và do vậy nó không có kha năng 
quyết định tạo ra quyền lực. Điều 89 
Hiến pháp đã quy định những vấn 
đề sau đây thuộc pham vi xem xét, 
nghiên cứu của Hài đòng Nhà nước: 


- Những kế haạch cø bản về các 
vàn đẻ của nhà nước và các chính 
sách chung của ban lành đao; 

- Những tuyên bá tình trang 
chiến tranh, việc ký kết các hiệp 
ước hòa bình và các vấn để quan 
trong khác liên quan đến chính 
sách đôi ngoại; 

- Các bản dự thảo sửa đổi Hiến 
pháp, việc đề nghị tiến hành 
các cuộc trưng cầu dân ý trên 
phạm vi (oàn quôc, đề xuât các 
hiệp định, các dì luật và các 
săc lành, chỉ thị của Tổng thống; 

- Đề nghị về vấn để sư dung 
ngân sách, các kế hoạch cơ ban 
nhằm sử dụng tài sản của nhà 
nước, việc ký kèt cac hợp đỏng 
có liên quan đến nghĩa vụ taì 
chính của nhà nước và các vân 
để tài chính quan trong khác; 
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Những sắc lệnh của tông thông 
trong trường hợp cáp bách, 
những biện pháp kinh tế tài 
chỉnh khản cấp, việc tuyên bố 
và hủy bỏ tình trang thiết 
quân luật; 

Các vấn đề quân sự quan trọng; 
Những vấn đê cá liên quan đến 
việc triệu tập các phiên họp bất 
thường của Quốc hội; 

Tặng thường các phân thưởng 
danh dự; 

Việc bạn hành các quyết định 
ân x4. giam lội. 

Những vấn đê liên quan đến 
quyết định thực thi pháp luật 
giữa các bộ ngành điều hành; 
Những kế hoạch cơ bản liên 
quan đến uy quyền và phân 
quyền trong bộ máy hành pháp; 
Phản tịch, đánh giá việc điều 
hành quản lý của Nhà nước; 

- Lên kẻ hoach và hợp tác thực 
hiện cac chính sách quan trong 
trong môi bò ngành điều hành, 
quản ìlý; 

Gác hành động nhăm giái thé 
một đảng phái chính trị: 

Xem xét các kiến nghị. đè xuất 
liên quan đến các chính sách 
quan lý đã được đệ trình hoặc 
chuyên đến bộ máy lãnh đao, 
quản lý; 

Bỏ nhiệm Viện trưởng công tố, 
giám đốc các trường đại học quốc 
gia, các lãnh sự quán, các tướng 
lĩnh lực lượng vũ trang và những 
quan chức hoặc người quản lý 
cao cấp khác của những đơn vị, 
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doanh nghiệp do Nhà nước quản 
lý theo quy định của pháp luật; 

- Các vấn đề khác theo đê xuất 
của Tổng thống, Thủ tướng hoặc 
thành viên trong Hội động Nha 
THƯỚC. 


Thủ tướng được Tổng thống bã 
nhiệm với sự chấp thuận của Quốc 
hội. Với tư cách là người hô trợ chính 
cho Tông thống trong việc quản lý, 
điểu hành lãnh đạo đât nước, Thủ 
tướng giám sát các bọ ngành theo sự 
hướng dán, chí đạo của Tông thống. 
Dưới quyên quản lý trực tiềp của Thú 
tướng là Van phòng R£ hoạch và Hợp 
tác. Thủ tướng có quyền xem xét các 
chính sách quan trong của đàt nước 
và tham đư các cuộc họp của Quốc 
hột. Thủ tiơng cũng có quyên hành 
động thay mặt cho Tổng thống đối 
với những vân đề có thê được Tếng 
thống ủy quyền cũng như có quyền 
ban hành các sắc lệnh của riêng 
minh. Các quyền năng khác được trao 
cho Thủ tướng gồm có quyền kiến 
nghi Tông thống xem xét việc bố 
nhiềm hoặc miền nhiệm các thành 
viên của Hội đồng Nhà nước. 

Thành viên Hội đồng Nhà nước 
được Tông thâng bô nhiệm theo sự 
giới thiệu, kiến nghị của Thủ tướng 
Họ có quyền lãnh đạo và giám sát 
các bộ ngành trực thuộc sìí quan lý 
điều hành của mình, xem xe( cac 
vấn đề quan trong của nhà nước, 
hành động thay mặt Toòng thống 
và xuất hiện trước Quốc hội đe trình 
bày quan điểm. Các thành viên này 
chỉ chịu trách nhiệm tập thê và cá 


nhân trước Tổng thông, tuy nhiên, 
Quốc hội có thể bãi miền Thú tướng 
hoặc một thành viên Hội đồng Nhà 
nước bằng việc thỏng qua một nghị 
quyết bất tín nhiệm. 


Ngoài Hội đồng Nhà nước, Tông 
thống còn có hai cơ quan trưc thuộc 
Tông thống để hoạch định và tiến 
hành các chính sách quoc gia: Ban 
Thanh tra, kiểm tra và Cục Kế 
hoạch An ninh Quốc gia. Người đứng 
đầu các cơ quan này được Tông 
thống bổ nhiệm nhưng sự bồ nhiệm 
của Tổng thống đối với Ban Thanh 
tra, kiểm tra phải được sự chấp thuận 
của Quốc hội. 


De ho trợ Tông thông và Hội đồng 
Nhà nước. năm 1964 Ủy ban An 
mình Quòc gia, Uy ban Rhoa học và 
Kinh tế và Ủy ban Cái cách Hành 
chính đà được thành lập. Tuy nhiên, 
do những thay đối mạnh mẽ trong 
việc tái cơ câu lại bộ rnáy chính 
quyền. các cơ quan trên đây đã được 
giải thê và chức năng của chúng được 
sáp nhập vào các bộ ngành có liên 
quan kế từ tháng 11/1981 


Ban Thanh tra, kiểm tra thành 
làp vào năm 1963 có quyền thanh 
tra hoat động của các cơ quan chính 
quvèn địa phương và trung ương, các 
cơ quan tố chức nhà nước và các tô 
chức khac có liên quan. Ban này được 
trao quyên điều tra các hành vị lam 
dụng công quyền và những vị phạm 
khác của các quan chức chính quyên 
trong khi thực thị nhiềm vụ. Các phát 
hiện sẽ được báo cáo lên Tông thống 
và Quốc hội mặc dù ban này chí chịu 
trách nhiệm trước Tổng thòng. 


Cục Kế hoạch Án ninh Quốc gia 
chỉnh thức được thành lập vào tháng 
06/1961 với tư cách là Cục Tình báo 
Trung ương, có quyền thu thập các 
thông tin tình báo chiến lược ở cả 
trong và ngoài nước. Cơ quan này 
lận kê hoạch và tiến hành hợp tác 
thưc hiện các hoạt động tình báo và 
đấm bao an ninh cho chính phú, 
tham gia vào cac hoạt đóng chóng 
lại các nước thù địch. 


Các hậ ngành 
Bộ Kế hoạch Kinh tế 


Bộ này có trách nhiệm nghiên 
cứu xây đựng các kế hoạch tông thé 
và toàn diện cho việc phát triên kinh 
tế đất nước, quản lý ngân sách nhà 
nước, huy động các nguồn lực, các 
nguần đầu tư, sự phát triển kỹ thuật 
và hợp tác kinh tế với nước ngoài 
va các tô chức quốc tế. Hà trưởng Bộ 
Kế hoạch Kinh tế dẳng thời là Phó 
Thủ tướng, có trach nhiệm hợp tác 
giữa các bộ ngành khác những vấn 
để liên quan đến kính tế và tài 
chính. Bộ này có các văn phòng 
hoạch định kinh tế, chính sách giá 
cả, các địự án phát triển, Cục ước 
định và hợp tác, Viện thống kê và 
phân tích kinh tế, các Cục Kế hoạch 
và quan lý, Ngân sách và Thương 
mại Công bằng. Tiếu ban Ngân sách 
hành chính cũng là cơ quan trực 
thuộc Bộ này. 


Hộ Ngoại giao 


Bò này có quyền hạn trong các 
vân đẻ liên quan đến ngoại giao, 


TT 4O7 


Cơø cốu nho nước Cộng hog Hòn Quốc 


8 trường 


ĐỘ Tải (hanh 


f8 Thông "hÃI 
đBã1 tưx 


thương mai và các hiệp ƯỚC VỚI nước 
t6goäi, các hiệp tước quộc tê khác cúng 
như viếc bạo về và giúp đc các kiêu 
dân Triều Tiên ở nước ngoài Bộ này 
chụu trách nhiệm về các phải đoàn 
Triệu Tiên đèn các nược khác, dẫn 
đầu bởi các đại sứ. tống lành sự và 
lành sự củng như duy trị quan hè 
ngoa! giao với các đại điện ngoại 
giao và lãnh sư cúa nước ngoài ở 
Triêu Tiến, Bộ nay cùng chịu trách 
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nhiệm về các vấn để liền quan đến 
quan hệ lính tế và tài chính với các 
nước khác. Hộ này gồm có Cục các 
vấn đế châu Á, châu Mỹ, châu Âu 
châu Phi và Trung Đồng. các Tế chức 
quốc tà, các vận để Thông tìn Văn 
hóa, Lành sự và Kiểu dân ở nước 
ngoài, Hó sơ và Viễn thông, Cục Kế 
hoạch và Quản lý, Yuụ Lễ tân. Viên 
Ngoại giao và An ninh quốc gia là 
cơ quan trực thuộc bố riày 


Bộ Nộọt dụ 


Bộ này chủ yếu chịu trach nhiệm 
về việc quán lý chính quyền ở địa 
phương, việc quân lý nhân khẩu, 
nhập tịch. kế hoạch đầân sự trong 
trưởng hợp cấp bách, bao vệ tính 
mạng và tài san của càng dân và 
việc đăng ký quốc tịch. Bộ này có 
Cục Kê hoạch và Quản lý và Cục 
Quản lý địa phường, Cục Tài chính 
địa phương, Cục Hảo vệ Dân sự và 
phòng ngừa hóa hoan. Tông hành 
dình Cảnh sát Quốc gia thuộc quyền 
lãnh đạo và giám sát của Bộ này. 


Bộ Tàt chữnh 


Bộ này chịu trách nhiệm về các 
vấn đề tài chính của chính quyền 
trung ương, bao gồm các dự luật tài 
chính, tiên tệ, tài khoản, hệ thông 
thuế, trao đối ngoại tệ và kiểm soat 
các nguôn tài sản thuộc quyền sử 
hữu của nhà nước. 

Bộ này kiêm soát và giám sát 
hoạt động của Cục Đăng ký và quan 
lý Thuế Quốc gia, Cục Quản lý Hải 
quan. Bộ này có Cục Ngân khô, Tài 
chính, Bảo đảm và Bảo hiểm. Tài 
chính Quốc tế, Hệ thống Thuè, Hai 
quan và Cục Kế hoạch và Quan lý 
và Định Thuế quốc gia. Bò này cùng 
quản lý và giám sát các ngàn hàng 
tư nhân mà trong đó nhà nước có cổ 
phần lớn nhất và các ngân hàng 
đặc biệt do chính phú thành lập. 


Bọ Tư phán 


Bõ này chịu trách nhiệm về việc 
truy tô, quan ly hình sự, kiếm soát 


việc xuất và nhập cánh, bảo vệ 
nhân quyển, quản lý việc xét xử 
dân sự và hình sự cũng như các 
vấn đề luật pháp khác. Bộ này còn 
chịu trách nhiệm về hệ thông nhà 
tù, việc di cư và giám sát quyền 
công tê. Bộ này có Cục Báo vệ quyền 
công dân, Cục Cải tạo, Kiếm soát 
Di trú và Cục Kế hoạch và Quản 
lý, Văn phòng Pháp luật. Bộ này 
kiểm soát và giám sát hoạt động 
của Viện Công tố. 


Bộ Quốc Phòng 


Bộ này giải quyết tất cả các vấn 
đề quân sự của đất nước. Các lực lượng 
vũ trang - Bộ binh, Hải quân, Không 
quán và các lực lượng quân dự bị 
bao vệ Tô quỏc - được đặt dưới sự 
kiếm soát của bộ này. Ngoài ra, hộ 
này còn chịu trách nhiệm về việc 
đăng ký quán sự. Những chưc nàng 
chính của bộ nãy bao gồm haaeh định 
và quan lý, ngán sách, nhàn sự, lực 
lượng dự bị, phân tíen, đăng ky quàn 
dịch, vy tế, công nghiệp quòc phòng, 
thông tín giáo dục. Bộ này còn eo 
một Cục Nhân lực quân sự trực thuộc. 


Bộ Giáo dục 


Bô này chịu trách nhiêm trong 
việc hoạch định, giám sát các chình 
sách và chương trình khoa học và 
giáo dục của đất nước. Bộ này có các 
Cục Giáo dục Tiểu học và Trung học, 
Giáo dục cấp cao, Giáo dục Giáo viên, 
Giáo dục Quôc tế, Giáo dục không 
chính quy, Giáo dục hướng nghiệp, 
và các cơ sở giáo dục, các Cục Kế 
hoạch và Quản lý, Quản lý và Biên 
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goạn giáo trình, Chính sách Giáo 
dục. Bọ này còn quan lý và giám 
sát hoạt động cua Thư viện Quốc 
g1a, Ủy ban Biên soạn Lịch sử. Viện 
Nghiên cứu Giao dục Trung ương, 
Viện Giáo dục Quốc gia, Học viện 
Nghệ thuật Quòc gia, Học viện Khoa 
hoc Quốc gia. 


Bộ Văn hóa 


Bã này chịu trach nhiệm giải 
quyết những vấn đê liên quan đến 
văn hóa, nghệ thuật, xuất ban và 
tón giáo. Bọ này bao gồm Cục Kế 
hoạch và Quản lý, Cục các vấn đẻ 
tôn giáo, Cục chính sách tôn giáo. 
Cục Văn hóa giải trí, Cục Nghệ 
thuat, Cục Xuât bản va Ngòn ngữ. 
Dưới quyền liếm soát của bộ này 
còn có Cục Bao tên văn hóa, Viên 
Bảo tàng Quốc gia, Nhà hát Quốc 
gìa. Viện Báo tàng Nghèẻ thuật 
Đương đai Quốc gia, Học viện Âm 
nhạc Cô điện Quốc ga. 


Bộ Thể thao 


Bộ này chịu trách nhiệm thúc đẩy 
và quản lý các hoạt động thể thao 
quôc gia. Bộ này quan lý Hiệp hội 
các Vận động viên Nghiệp dư Triều 
Thân, Ủy ban Olympic Triều Tiên, 
Cục Xúc tiến Olympic Thê theo Seoul. 
Bộ này còn co Cục Thể thao, Nghiền 
cứu Thê thao, Thé Thao Quốc tê, 
Thanh niên và Cục Kế hoạch và 
Quản lự. 


Bộ Nông - Lâm - Ngư nghiệp 


Bộ này quản lý lĩnh vực nâng 
nghiệp, trông cây ăn quá, nuôi tằm, 
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tưới tiêu đất canh tác nông nghiệp, 
ngư nghiệp và phát triển nóng 
thôn; quản lý các khoản cho vay 
nhằm cải tạa đất đai, thuc đầy 
ngành trồng trọt và chăn nuôi, 
phàng chống dịch bệnh nóng nghiệp, 
hướng dẫn và hỗ trợ thị trường nông 
sản. Bö này còn chịu trách nhiệm 
các vấn đề về thú y, đăng ký đảt 
đai và các quyển ruỏng đất; đồng 
thời có Cục chính sách nâng nghiệp, 
Sản xuât nông nghiệp, Đất đai nông 
nghiệp, Các vụ mùa đặe biệt và san 
xuất tơ tằm, Cục Kế hoạch và Quản 
ly. Dưới quyền quản lý và giám sát 
của bộ, còn có Cục Quản lý Phát 
triển Nóng thôn, Cục Lâm nghiệp 
và Cục Quản lý Ngư nghiệp. 


Bó Thương mại ðoð Cáng 
nghiệp 


Bộ này chịu trách nhiệm trong 
lĩnh vực thương mại, buôn bán quốc 
tế, công nghiệp, đăng kư kinh doanh 
và các tiêu chuẩn sản phẩm. Bọ 
này còn chịu trách nhiệm quan lý 
về thương hiệu, mâu mã và các 
trường hợp cạnh tranh không công 
bằng và cũng có liên quan đến 
những quy định về xuất nhập khẩu. 
Bộ có Cục Thương mại, Cục Xúc tiên 
Thương mại quốc tế, Cục Công 
nghiệp vừa và nhẹ, Cục Công 
nghiệp cơ bản, Cục Điện từ và Công 
nghiệp ứng dụng điện, Cục Cỏng 
nghiệp cơ khí và Hàng hé+ Công 
nghiệp dệt. Cục Quần lý Phát triển 
Còng nghiệp và Cục Đăng ky kinh 
doanh cũng thuộc quyền quản lý của 
Bộ này. 


Bộ Năng lượng oà Tài nguyên 


Chịu trách nhiệm trong việc tìm 
kiếm, sản xuất, nhập khâu và các 
vân đề khác liên quan đến các nguồn 
năng lượng. Bộ này cá Cục Kế hoạch 
và Phát triển Năng lượng, Cục Dâu 
khí, Cục Than đá, Cục Điện năng 
và Cục Kế hoạch và Quản lý. 


Bộ Xây dựng 


Bộ này chịu trách nhiệm trong 
việc thiết lập và triển khai thực 
hiện các kế hoạch về quản lý và 
phat triền đất đai quốc gia, bảo tôn, 
mĩ dụng. phát triễn và cải bạo đất 
đai và nguòn nước, xây dựng các 
thành thị. đường xa. xa lộ, cảng và 
hải cang. nhà cửa. Bộ cũng chịu trách 
nhiệm về việc sản xuất vạt liệu xây 
dưng, chuân bị ngàn sách cho xây 
dựng, sắp xếp triên khai các dự án, 
chuẩn bị nguyên vật liệu và nhân 
công lao đồng, các giải pháp nhằm 
thúc dãy xáy dựng, bao gồm các 
nghiên cứu vẽ xây dựng và luật về 
xáy dựng. Bộ này có Cục Kế hoạch 
Đát đai Quốc gia, Cuc Kế hoạch Đô 
thị và Nhà cửa, Cục Nguồn nước, 
Cục đường xả công cộng, Cục Công 
nghiệp xây dựng và Cục Kế hoạch 
và Quan ly. 


Bộ Y tế uà An sinh Xã hội 


Chịu trách nhiệm về những vấn 
đề liên quan đến sức khỏe cộng đồng, 
phòng ngừa dịch bệnh, vệ sinh công 
cộng, quần lý y tế và dược phẩm, 
chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ 
em, kế hoạch hóa gia đình và nhiều 


chương trình phúc lợi xã hội khác. 
Bộ này có Cục Sức khoe công cộng, 
Cục Y tế, Cục Thuốc và 'Phực phẩm, 
Cục Xã hội, Cục Bảo hiểm Xã hội, 
Cục Phúc lợi Nội địa, Cục Kế hoạch 
và Quản lý. Bộ này cũng quản lý 
Viện Sức khoẻ Quốc gia và Trung 
tâm Y tế Quốc gia, 


Bộ Lao động 


Chịu trách nhiềm trong việc 
quản lý và xử Ìý những vấn đê liên 
quan đến việc chuẩn hóa các điêu 
kiện lao đóng, ổn định nghề 
nghiệp, huấn luyện đào tạo nghẻ, 
bảo hiểm và phúc lợi xã hỏi cho 
công nhân, giải quyết các tranh 
chấp lao động. Bô có Cục hợp tác 
lao đồng, Ôn định Nghề nghiệp, 
Bảo hiềm Nghề nghiệp và Lao 
đâng, Cục Kế hoạch và Quán lý. 
Dưới quyền kiếm soát của Bỏ còn 
có Cục Quan lý Lao đêng Địa 
phương, Viện Nghiên eưu, Trung 
Tâm Đào tạo Việc làm Quỏec gia và 
Ủy ban Lao động Trung tương. 


Bộ Giao thông 


Quản lý những vấn đề liên quan 
đến giao thông đường bộ, đường thủv 
và đường không cũng như vân đề du 
lịch. Bộ này có Oục Hợp tác Giao 
thông, Giao thông Đường bộ, Hàng 
không Dân sự, Du lịch, Cục Kế hoạch 
và Quản lý, Cục Đường sắt Quốc gia, 
Cục quản lý cảng và đường thủy - cơ 
quan quan lý xây dựng và giảm sát 
các cảng, ngoại trừ việc xây dựng 
các cảng ở các khu vực công nghiệp 
ven biến. 
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Bộ Truyền thông 


Quản lý dịch vụ bưu chính, trao 
đối thư tín, tiết kiêm và nhận 
lượng hưu qua bưu điện cùng như 
bảo hiểm nhân thọ toan quốc, Độ 
này có Cục Bưu chính, Quản lý Viên 
thâng, Đài Phát thanh, Tài chỉnh 
Kế toán, Cục Rê hoạch và Quản 
lý, Trung tâm Máy tính, Viện 
Nghiên cưu Viên thông, Huân luyện 
Nhân viên Bưu chính, Viện Nghiên 
cứu dịch vụ bưu chính. 


Bộ Môi trường 


Chịu trách nhiệm bao vệ môi 
trường thiền nhiên và ngăn nghĩa ö 
nhiềm môi trường. Bộ này bao gồm 
(5ụe Đánh giá và Hợp tác, Cục Quản 
lý Chất lượng Không khí, Cục Ky 
thuật và Khoa học. Ngoài ra, bộ giám 
sát Viện Nghiên cứu Môi trường Quòc 
gia và uc Môi trường bhu vực. 


Bộ Thông trn 


Chìu trách nhiệm thu thập và 
phát đi các thông tin về các vấn đề 
trong nước và quốc tế củng như 
nghiên cứu xem xét ý kiến của công 
chúng trên toàn quốc, đồng thời giải 
quyết những vấn đề có liên quan 
đến báo chí và giới phát thanh 
truyền hình. Bồ này bao gồm Cục 
Kê hoạch và Quản lý, Cục Chính 
sách Thóng tin công cộng, Cục 
Nghiên cưu Quan hệ Công chúng, 
Cục Thòng tìn đại chúng, Cục phát 
triển quảng cáo, Dịch vụ Thông tín 
Kiều dân Triều Tiên và Xưởng sản 
xuất Phim Quốc gia Triều Tiên. 
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Bộ Công tác Chính phú 


Chịu trách nhiệm quan lý Hội 
đồng Nhà nước, cơ quan lưu trữ văn 
thư quôc gia, quản lý nhân sự các 
quan chức, ca) cách công tác hành 
chính, đánh giá và khen thưởng, trả 
lương hưu cho các viên chức thuộc 
quyên của các cơ quan quản lý trung 
ương. Bọ này có Cục Tổng hợp. Nhân 
sự, Quan lý Hành chính, Phúc lợi, 
Gục Kế hoạch va Quan lý, Viên Đào 
tạo Công chức trung ương. 


Bộ Khoa học tà Công nghệ 


Giải quyết những vân đề liên quan 
đến phát triển và ứng dung khoa học 
kỳ thuật cũng như quản lý nguồn nhân 
lực ký thuật và công nghiệp. Bô này 
có Cục Phát triên Kỹ thuật, Hợp tác 
Kỳ thuật, Năng lượng Nguyên tử, Kế 
hoạch và Công nghệ Thông tin, Cục 
Kê hoạch và Quản lý, Nghiên cứu và 
Chính sách Phát triển, Hợp tác. Bộ 
này giám sát Bảo tầng Khoa học Quốc 
gia, Sơ Khí Tượng rung ương, Trung 
tam Thiên văn Quốc ga. 


Bộ Thống nhát Đất nước 


Đam nhần việc xem xét và 
nghiên cứu những vấn đề liền quan 
đến sự nghiệp tái thống nhất đất 
nước. tìm ra những giải pháp và kế 
hoạch giáo dục quốc gia và thóng 
tin công cộng nhàm chuân bị cho 
tiên trình thông nhất đất nước. 
Ngoài ra còn có các Văn phòng 
Nghiên cứu và Giáo dục, Thông tin 
Công cộng, một Cuc Quản lý Tài 
liệu, Viện Giáo dục Thâng nhất. 


Quốc Vụ Viện 


[at Quâc vụ khanh là những người 
mặc nhiên là thành viên của Hậi 
đồng Nhà nước. Quôc vụ khanh thứ 
nhát chịu trách nhiệm về an nính 
quôc gia, các chính sách đôi nòi và 
đối ngoại, eae vân đẻ khae của nhà 
nước Quốc vụ khanh thứ hai chịu 
trách nhiệm vé các cóng việc liên 
quan đến văn hóa xã hội, trong đó 
phần manh đến phụ nữ, trế em, người 
»gheéöo và những ngườ\ già. 


Ủy ban Lập pháp 


Ủy bạn này chịu trách nhiệm 
xem xét lại các đao luật, các quy 
đình và các hiệp ước, giải thích các 
đao luắt và các quy đình để trả lời 
các yêu câu tì các ban nganh hành 
chính của chính quyên, điều hành 
một ly ban Cải cách Hành chính 
đưới quyền Thủ tướng, nghiên cứu 
va xuất bần những đạo luật bằng 
cá tiếng Triêu Tiên và tiếng Anh 
cùng như xem xét các vân đề chung 
khác liên quan đến lĩnh vực lập 
pháp. Uy ban này có một văn phòng 
va bón vụ, cục. 


Ủy ban Những người yêu nước 
poà Cựu chiến bình ˆ 


Ủy ban này chịu trách nhiệm giải 
quyết những vấn đề liên quan đến 
cứu chiến bình như chế độ an dưỡng, 
cac lhhoản cho vay, trợ cấp, công việc 
và chế độ bảo hiểm cho những cựu 
chiên binh hoặc cảnh sát bị tàn phế, 
ø‡a đình những binh lýnh, cảnh sát 
và những chiến sĩ chỗng Nhật có 
tang chê, những sinh viên bị tàn 


tảt trong cuộc cách mạng sinh viên 
ngày 19/4/1960 và những binh lính 
Bắc Triẻu Tiên đào ngũ. Ủy ban này 
cá Cuc Quản ly, An dưỡng và Hỗ 
trợ. Ban điều hành. 


BỘ MÁY TỰ PHÁP 


Quyên tí pháp được trao cho các 
tòa án, một nhánh độc lập của quyền 
lực nhà nước theo quy định của hiến 
pháp HẠ thống tòa án được chia 
thành ba cấp độ: Tòa án Tối cao, 
các toa thượng thấm, các tòa án địa 
phương (gồm cả các tòa án ở cấp 
dưới) và Tòa án Gia đình. Các tòa 
án này xét xử tất cả các vụ án dân 
sự, hình sự, các vụ tranh chấp kiện 
tụng về hành chính, bầu cử, và các 
tranh chấp pháp lý khác, đồng thời 
quan lý và giám sát các vụ việc liên 
quan đến việc đăng ký bất động sản, 
đăng ký dân số, tài khoản và các 
địch vụ công chứng pháp lý. 

Tòa án Tối cao có trụ sở tại Seoul, 
có quyền đưa ra kết luận cuối cùng 
về tính pháp lý của các chi thị, quy 
đình và văn bản hành chính. Với tư 
cách là tòa án pháp lý cao nhất, 
Tòa an Tối cao tiếp nhận tất cả 
những kháng cáo đối với quyết định 
của các tòa thượng thẩm, tòa địa 
phương và gia đình, kế cả tòa án 
quân sự. Các quyết định của Tòa án 
Tối cao là cuối cùng và có tính bắt 
buộc, hình thành nên những tiền lệ 
pháp lý cho các tòa án cấp dưới. 
Trong khuôn khổ pháp luật, Tòa án 
Tối cao có thể thiết lập các quy trình, 
thú tục liên quan đến các vụ kiện 
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phạp lý hoặc các quy định quốc tế 
về hoạt động các tòa án. 

Chánh án và các Thẩm phán của 
Tòa án tối cao phải từ 40 tuổi trở 
lên, có 20 năm kinh nghiệm làm 
thấm phán, công tô viên hoặc luật 
sự. Các thảm phán khác ngoài Tòa 
an Tôi cao cũng phải tt nghiệp kỳ 
thi pháp lý và hoàn tất chương trình 
huấn luyện bất buộc, hoặc phải là 
những công tố viên hoặc luật sư thực 
sự có năng lực. Chánh án Tòa án 
tòi cao được Tông thống bố nhiệm 
với sự phê chuân của Quốc hội. Các 
Thảm phán khác được Tông thống 
bố nhiệm theo sự giới thiệu của 
Chánh án Tòa Tỏi cao. Nhiệm ly 
của Chánh án Tờa tỏi cao la sáu 
năm và khóng đươc tái bố nhiệm. 
Nhiệm lỳ cho các thảm phán khác 
cũng là sáu năm, ho eö thế dược bò 
nhiệm lại phù hợp vưi quy định của 
pháp luật, nhưng họ băt buộc phải 
nghĩ hưu khi đèn tuôi 65. 


Hiến pháp quy đình các thám 
phán xét xử dộc lập theo nhận thức 
và theo đúng hiện pháp va pháp 
luật. Không một thâm phán nào có 
thê bị sa thái. miễn nhiệm, bị trừ 
lương hay phải chịu các biện pháp 
bất lơi khác, trừ việc bị buộc tội, 
trưng trị theo luật hình sự hoặc thông 
qua tiến trình thì hành ký luật, 


Mót tòa thượng thấm bao gồm 
mỗt chanh an và thường là ba thâm 
phan hộ trợ, Tòa thượng thảm sẽ 
thụ ly những kháng cáo chống lại 
cac phản quyết của tòa địa phương 
va gui địoh trang các vụ án hình sự 
và đân sư, cac vụ kiện hành chỉnh 
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và các Lrường hợp đặc biệt theo quy 
định của pháp luật. Có bón töa 
Thượng thàm trên cả nước - ớ Seoul, 
Taegu, Pusan và Ewangiu. Hạ thụ 
lý xét xủ cac vụ án đê ra phán quyèt 
ủng hộ hay bác bó cac quyết định 
của các lòa an cần dươi. Các tòa 
thượng thầm cũng thụ lý các vụ 
tranh chấp hành chính do các cá 
nhân, tổ chức đệ trình kiện các quyết 
định, chí thì, văn bán của các cø 
quan nhà nước. 


Các Tòa án địa phương có quyển 
xét xử trong hầu hết các vụ việc ở 
Seoul và 11 thành phố cấp tỉnh: 
Inch'on, Suwon, Chunch'on, Taejön, 
Ch 'ãngju, Taegu, Pusan, Masan, 
Ekwangu, Chönju và ChaJu. Tòa án 
địa phương ở Seoul được chia thành 
hứa tàa: Tòa Dân sự Seoul và Tòa 
Hình sự Seoul. Các vụ án thuộc thâm 
quyên của tòa địa phương thường do 
Ø1 thảm phán xét xử, tuy nhiên trong 
những vụ việc nghiêm trong thì hội 
đông xet xử bắt buộc phải có ba thầm 
phán, chàng hạn như trong những 
vụ án đân sự có liên quan đến số 
tiên bồi thường vượt quá 10 triệu 
won, hoặc nhữngvụ án hình sư ma 
bị cáo có thê bị tuyên án tử hình 
hoặc phai chịu hình phat khô sai 
hoặc bị án tù hơn một năm. Mlót 
tòa án địa phương có thê nhận được 
sự hồ trợ của một hoặc nhieu fba an 
cùng cấp khác với các thảm phản 
độc lập xét xử một phần của vu việt 
đo tòa án đó thụ lý, 

Tòa án Gia đình có quyền xét xi 
các vụ việc liên quan đến hôn nhằn, 
người vị thành niên và các vần đề 
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khác trang nội bộ gia đình. Các phiên 
tòa thường được xử kín để đảm bảo 
tính riêng tư của các cá nhân có liên 
quan. Hiện nay, tòa án gia đình duy 
nhất có trụ sở ở Seoul. Ở các nơi 
khác các tòa địa phương tương ứng 
co thê giải quyết những vụ việc nây. 


Các tòa án bình là các tòa án 
của quân đội nhằm xét xử những 
hành vi ví phạm pháp luật của các 
quân nhãn hoặc những thường dân 
làm việc cho quản đội Những hành 
vị phạm tội này bao gồm tội phản 
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bội Tổ quốc, tôi bất phục tùng mệnh 
lệnh, tôi đào ngũ và những tội pham 
khác được quy định trong Luật Hình 
sự Quản đội. Thường dân có thể phải 
chịu sự xét xử của Tòa án binh nếu 
có liên quan trong các vu án gián 
điệp quản sự, can thiệp vào thực hiện 
các nhiệm vụ của quân đội và các 
hành ví vị phạm cụ thê khác. 

Dưới quyển kiểm soát của Hộ Tư 
pháp có một hệ thông các cơ quan 
công tổ. Các công tổ viên có quyên 
tiến hành điều tra các hành vi vi 
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phạm pháp luật và thực hiện các 
hoạt động pháp luật chông lại những 
người bị tình nghị vĩ phạm pháp 
luật, chỉ đạo và giám sát hoạt động 
của lực lượng cảnh sát tư pháp thuộc 
quyền. Với tư cách là công tố viên vì 
lợi ích của cộng đồng, ho tham dự 
và thể hiện quan điểm trong các tiuôi 
xét xử của Tòa án để đảm bảo việc 
áp dụng dúng đấn các pháp luật và 
các sắc lệnh. 


Cơ quan công tô cao nhát của nhà 
nước là Viện Công tố Tói cao do một 
Viên trưởng Viện Công tð đứng đầu. 
Cơ quan này giám sát và quản lý 
hoạt động của tất ca các cơ quan 
dưới quyền - các viện công tố cấp 
cao, các viện công tố địa phương và 
các viện công tố theo từng ngành. 
Các cơ quan còng tò cấp cao và cấp 
địa phương thường có tyụ sở ở những 
thành phố nơi có những đối tác tư 
pháp khác của họ. Tất cả nhừng eđ 
quan này, kế cả Viện Công tê Tối 
cao. đèu đưới quyên của Bô Trưởng 
Bộ Tư pháp nhưng ông này không 
có quyên can thiệp vào công việc tư 
pháp của các cơ quan dươi quyền. 
Viện trưởng Viện Công tô Tối cao 
do Tổng thống bò nhiệm trong số 
những công tố viên, thấm phán có 
kinh nghiệm hoặc những luật sư cö 
thời gian hành nghề hơn lỗ năm. 
Những còng tổ viên khác được Bộ 
trưởng Bô từ pháp bế nhiệm. 


TÒA ÁN HIẾN PHÁP 


Chức năng của Tòa án Hiến pháp 
là xem xét, phán xư tính hợp hiến 
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của tnột đạo luật theo yêu cậu của 
một tòa án, việc luận tội, việc giải 
thể các đảng phái chính trị, các 
tranh châp pháp lý giữa các cơ quan 
nhà nước với chính quyền địa phương 
và các vụ kiện tụng liên quan đến 
Hiến pháp theo quy định pháp luật. 


Tòa này bao gồm chín quan tòa 
co đủ tiêu chuẩn thẩm phán, được 
Tông thống bổ nhiệm. TYrong sô tác 
quan tòa này có ba người được bô 
nhiệm trong sô những người do Quòe 
Hội lựa chọn và ba người do Bộ 
truớng Bộ từư pháp tiến cử. Người 
đứng đầu Tòa án Hiển pháp được 
Tông thống bô nhiệm với sự phê 
chuân của Quốc hội. 

Nhiệm kỳ của các quan tòa trong 
Tòa án Hiến pháp là 06 năm, trong 
thời gian này họ không được tham 
gia các đảng phái chính trị hoặc hoạt 
động chính trị Không có quan tòa 
nào của Tòa án Hiến pháp có thể bị 
sa thai trữ khi bị buộc tội hoặc bị 
án phat tù hay các hình phạt khác 
nặng hơn. Một quyết định của Tòa 
án Hiến pháp về tính hợp hiến, việc 
luận tội, việc giai thế mật đăng phát 
chính trị hay một vụ kiện tụng có 
liền quan đến Hiên pháp đòi hỏi 
phải có tỷ lệ phiêu đồng thuận của 
hơn sáu quan tòa. 


ỦY BAN QUẦN LÝ BẦU CỬ 


Ủy ban Quản lý Bầu cử được thành 
lập nhằm đảm bảo quản lý công bằng 
trong các cuộc bầu cử hoặc trưng cầu 
dân y trên toàn quốc, giải quyết 


những vụ việc liên quan đèn các đảng 
phải chính trì. Ủy ban Quán lý Bầu 
cư Trung ương bao gồm chín thành 
viên được Tông thông bổ nhiệm. 
Trong sô đó, có ba người được bô 
nhiệm trong số những người đo Quốc 
Hội báu chọn và ba người do Bỏ 
trưởng Bó Tư pháp tiên cử Chủ tịch 
của ủy ban này được bầu chọn trong 
sô các thành viên. Tư cách thành 
viên của các ủy ban cấp dưới được 
hình thành từ những người có nên 
tảng kiến thức hoặc tri thức pháp 
luật và những người khác có kinh 
nghiệm và hiều biết. Nhiệm kỳ của 
các thành viên ủy ban là 06 năm 
và có thể được tái bổ nhiệm. Để đảm 
bảo tính công bàng, các thành viên 
của ủy ban này không thã tham gia 
các đang phái hoặc các hoạt động 
chính trị. Họ không thà bị sa thải 
trừ khi vi phạm trọng tội hoặc bị 
kết tội hình sự. 

Ủy ban Trung ương có quyền kiểm 
soát, quản lý tất cãä những vấn đề 
có liên quan đến các cuộc bầu cử, 
thay đôi hoặc đao ngược hoặc khẳng 
dịnh những quyết định của các ủy 
ban báu cử cấp dưới. Gác chiến dịch 
tranh cư được tiên hành dưới sự 
giam sát của các ủy ban bảu cứ các 
cấp trong phạm vị do luật pháp quy 
định. Cac ủy ban báu cư từ địa phương 
đèn trung ương đều eo trụ sở tại Seoul, 
Pusan. các tinh thành và trong tìmg 
Rhu vực bầu ci†. 

Trong pham vì luật định, Ly han 
Quan lý Bầu cứ Trùng vỡng co thể 
ban hanh các quy định liên quan 
đến việc quan lý các cuộc bàu cử và 


các cuộc trưng cầu dân ý trên toàn 
quôc, hoặc những quy định có liên 
quan đến các đảng phái chính trị. 
Ủy ban Quản lý Bâu cử ở các cấp 
có quyền giám sát việc chuẩn bị 
cho một chiến dịch tranh cử ở từng 
cơ quan hành chính dưới sự giám 
sát của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và 
Tông thông. 


Những công dân từ 20 tuổi trở 
lên có quyên lựa chọn các quan chức 
thông qua việc bø phiếu kín phó 
thông và trực tiếp không phản biết 
giới tính. tòn giáo, địa vị xã hội. 


CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 


Hiền pháp nhà nước đã quy định 
tại Điều 117 "chính quyên các địa 
phương chịu trách nhiệm giải quyèt 
những vấn đề liền nuan đến phúc 
lợi của người đân địa phương, quản 
lý tài sản, và trong pham vi luật 
pháp cho phép eó thể ban hành các 
quy tấc và quy định liên quan để 
thực thi quyền tự trị ở địa phương”. 
Tuy nhiên, theo truyền thông, đất 
nước cân phải được cai trị bởi một 
chính quyển trung ương mạnh mà 
không có quyền tự trị ở các địa 
phương theo đúng bản chất của thuật 
ngữ này. 

Luật Chính quyền địa phương 
năm 1949 đã quy định mỗi đơn vị 
chính quyển có một hội đồng đại 
biểu địa phương. Nhưng mai đến 
năm 1952, khi cuộc chiến Triều Tiên 
vân đang tiếp điễn, những hội đồng 
địa phương đầu tiên mới được bầu 
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chọn ở 06 tỉnh phía Nam. Thủ đá 
Seoul va các tính Kyỏnggl và 
Kangwon tiến hành báu hội đông 
địa phương năm 1956. Chính quyền 
địa phương bao góm hat loại: mật là 
chỉnh quyên cáp tỉnh và hai là chính 
quyên các thành phô (shi), quận 
(kun). thị trân tũp) và thị xã (myön) 
thuộc tỉnh. Không giêng như chính 
quyền cấp tính, chình quyền địa 
phương ơ các đơn Vì hành chính còn 
lại ban đầu eó quyên bầu chọn người 
lãnh đạo chính quyên và quyền tiến 
hành mót cuộc bö phiếu bất tín 
nhiệm đối với ngươi này. Tuy nhiên, 
rất nhiều trường hợp lạm dụng quyền 
này đã gây ra nhiều khó khăn cho 
chính quyền các địa phương cùng với 
những khó khăn về tài chính và các 
vấn đề khác. Do vậy, Luật Chính 
quyền địa phương đà được sửa đổi 
nhiều lần đê thử nghiệm đồng thời 
cả các cuộc bầu cử trực tiếp lẫn việc 
bô nhiệm người đứng đầu cơ quan 
hành pháp ở địa phương. Trong thời 
kỳ nên Cộng hòa II (15/6/1960-16/5/ 
1961), quyền tự trị địa phương được 
bảo đảm toàn điện, nhìnng quyền này 
đã bị đình chỉ với sự sụp đồ của chính 
quyền trung ương năm 1961. Từ đo 
đến nay, các chính quyền địa phương 
hoạt động theo Luật về Nhừng giai 
pháp Tạm thời cho quyền tự trị được 
chính phu quân sự thông qua năm 
1961 và được sửa đổi tháng 04/1981. 
Theo bộ luật tạm thời này. các chức 
năng của các hội đẳng địa phương bị 
đình chị và những người lãnh đạo 
hành chính của các đơn vị ở địa 
phương được hò nhiệm. Từ khi bắt 
đầu nên Công hòa II, chức năng 
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quản lý địa phương được thực hiện 
bởi Hộ trưởng Bộ Nội vụ và các thống 
đốc tỉnh trưởng dưới quyền. Theo 
hiên pháp của nên cộng hòa Ÿ, các 
hội đồng địa phương được thành lập 
theo hướng tăng thấm quyên, chịu 
trách nhiệm về mức độ tự chú tài 
chính của chính quyền địa phương, 
nhưng trên thực tế không có hội 
đồng nào được thành lập. 


Sự phát triển khu vực nhanh 
chóng trong thập niền 1970 và 1980 
đã làm tăng nguồn thu ngắn sách 
của các chính quyển địa phương và 
đồng thời làm nhu cầu về các dịch 
vụ hành chính được đẩy mạnh. Để 
đáp ứng yêu cầu này một cách hiệu 
quả, chính quyên trung ương bắt đầu 
khuyên khích các cuộc nghiền cứu về 
tính khả thị và lâp kế hoạch cho 
việc phục hồi quyền tự trị địa phương 
từ giữa thập niên 1980. Nhiều cuộc 
hội thao, hôi nghị chuyên đề đã được 
tö chức và nhiều sách báo cũng tham 
gìa trao đòi vẻ vấn đề này. 

EKèt qua từ một sự tháa hiệp chính 
trị giữa đang cầm quyền và các đáng 
đòi lập vào năm 1984 là việc quyền 
tự trị địa phương được lên kê hoạch 
đưa vào thực hiện một phần vào đầu 
năm 1987. Tháng 10/1986, chính 
quyên đệ trình một ban dự thảo sưa 
đôi Luật Chính quyên địa phương lên 
trước Quốc hội và dự luật này đã được 
chấp thuận thông qua vào ngày 08/ 
3/1988, được công bố ngày 6/04, tạo 
nền tảng pháp lý cho việc khôi pnục 
quyền tự trị địa phương sau 27 năm. 


Theo đạo luật mới này, chính 
quyền ở thủ đô Seoul, 5 thành phố 


trực thuộc trung ương va 9 tỉnh được 
thiết lập với tư cách là những chính 
quyên địa phương cấp cao và cấp thấp. 
Eus được thiết lập ở thủ đô Seoul và 
năm thành phố trực thuộc trung 
tương. S/s và Kuns được thiết lập ở 
các tình. Các hôi đồng địa phương 
được thành lập ở mỗi chính quyèn 
địa phương theo cơ chẽ báu cư. Những 
người lãnh đạo cộng đồng địa phương 
sẽ quan lý và giám sát các cảng 
viêc hành chính của nhà nước ở 
thành phố, thị trấn, thị xã tương 
ứng trừ những trường hợp khác theo 
quy định của pháp luật. Chức năng 
của chính quyền ở địa phương bao 
gồm: quản Ìý tài san công và các cơ 
sở vật chất khac ở địa phương, thu 
các loại thuế ở địa phương cũng như 
các loại phí khác, tô chức các dịch 
vu và các công việc hành chính của 
cộng đông đía phương. Mỗi cấp chính 
quyên địa phương có một Ban Giáo 
duc rõ trách nhiệm thực hiện những 
còng việc liên quan đến giáo dục và 
văn hóa ø cóng đồng đó. 
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Theo truyền thống, các quan chức 
chính phủ có những đặc quyền quan 
trọng gắn liền với chức trách, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cấp bậc của họ. 
Ngành còng chính đà từng được xem 
là một nghề nghiệp cao quý như với 
sự nghiệp hoc thuật Nó thể hiện 
những khát vọng chính trị - xã hới 
cao nhất cúa một cá nhân bơi vì 
nghê này thường gắn liên với sự 
giau cá, quyền lực và địa vị xã hồi. 


Tuy nhiên, từ năm 1845, ngành công 
chính không còn là nghề nghiệp cao 
quv duy nhất của xã hội nữa và sự 
tôn kình theo truyền thấng đối với 
điớì viên chức về cơ bản cũng giảm 
đi ít nhiều. 

Hệ thông còng chính hiện thời 
xuất hiện lần đầu vao thang 8/1949 
khi Quốc hội ban hành Iaiật Công 
chính, sau đó được sửa đối vào các 
năm 1950, 1961 và 1962. Năm 1963 
một dạo luật mới có tèn gọi Luật 
Công chính Quốc gia được công bố 
và hiện vần còn hiệu lực. Ngành 
công chình gôm những công chức của 
chính quyền trung ưỡng và đía 
phương đã được tuyển chọn và bỏ 
nhiềm vào các cơ quan hành chình 
chuvền môn ở địa phương và trung 
ương Các công chức ở chính quyên 
trung ương thường có nhiêu Lãi đãi 
hơn những đồng sự ở địa phương. 
Ngành còng chính quốc gia được chia 
thành hai nhánh: nhánh sự nghiệp 
và nhánh phi sự nghiệp. 


Nhánh phi sự nghiệp bao gồm 
hầu như toàn bộ những vị trí cao 
cấp hàng đầu trong chính quyên như: 
các thành vièn Hội đồng Nhà nước, 
Phá thủ tướng các bộ ngành, giám 
đòc các cđ quan khác thuộc cấp bộ, 
các đai sứ và các bộ trưởng, các thâm 
phán, thư ký cua những viên chức 
chính trị được bồ nhiệm, quân nhân, 
thường dân làm việc trong các cơ sở 
quân sự, thống đốc các tính, thị 
trưởng Seoul và năm thành phố trực 
thuộc trung ương. Chủ tịch, trưởng 
khoa và các thành viên cốt cán của 
các Lrường đại học quốc gia, giáo viên 
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ở các trường sơ cấp và trung cấp được 
xem Ìà những công chức giáo dục và 
phụ thuộc vào một. đạo luật riêng 
biệt gọi là Luật Công chức giáo dục. 
Luật Nhân sự Bộ Ngoại giao được 
ban hành để tăng cường hệ thống 
sự nghiệp ngành ngoại giao vào 
tháng 03/1981. 


Nhánh sự nghiệp được chia thành 
q9 cấp độ và hầu hết các quan chức 
nhà nước đều thuộc nhóm này. Quan 
chức cấp từ 1 đến 5 được Tông thống 
bà nhiệm theo sự giới thiệu của các 
bộ trưởng bộ ngành có liên quan. 
Những người thuộc cấp 6 đen cấp 9 
được các bộ trương bỏ nhiệm. 


Ngành công chính thuộc quyền 
quân lý của Bộ Còng tác Chính phú 
đo một thành viên nèi các được tông 
thống bổ nhiệm đứng đầu. Eơ quan 
này giải quyết, việc tuyên chon các 
ứng viên thông gua những kỳ thì 
tuyển công kha/¡ Theo Luật Công 
chính, việc thăng tiên sẽ đưa trên 
công trạng, kinh nghiềm làm việc, 
hiệu quả công viéc và những kỳ thì 
đua. Viện Đào tạo Công chức Trung 
ương cua Bộ Công tác Chính phú 
thường cung câp những khóa hướng 
đản chuyên sâu ngắn hạn cho đội 
ngũ cöng chức, kể cả nhân sự trong 
ngành tư pháp. Một công chức không 
thê bị sa thải mà không có lý do, 
và khi hí sa thải họ có quyền khiếu 
kiến lên Ban Khiếu kiện Công 
(hinh. Cae quan chức ở chính quyền 
địa phường cùng được chia thành 
nhánh sự nghiệp và phi sự nghiệp. 
Luật Công Chính địa phương công 
bô năm 1963 quy định những điều 
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kiện và thủ tục tuyến chọn, bỏ 
nhiệm, phán loại nghẻ nghiệp, 
thăng tiến và các vân để có liên 
quan kháv. Nöi chung, luật này tương 
tự với luât cong chịnh quôc gia. Tĩnh 
đến ngày 30/4/1988, có tông công 
482.976 công chức quốc gìa và 
226.207 còng chức địa phương. 


CÁC ĐẢNG PHÁI CHÍNH TRỊ 


Năm 1945, sau lthi thoát khối ách 
thông trị của Nhật Bản - thời kỳ 
mà người Triều Tiên không có bất 
cư quyền lợi chính trị nào, đất nước 
này đã cố gắng áp dụng một hệ 
thâng chính trị hiện đại dựa trên 
những tư tướng dân chủ. Tuy nhiên, 
do không có kinh nghiệm và đào 
tạo chính trị nên thời kỳ này là sự 
thử nghiệm các mô hình chính tr 
khá lộn xộn. 

Đên giữa năm 1947, đã có khoảng 
4Ô đang phái chính trị đú mọi quy 
mô và màu sắc, trong đó có Đáng 
Công Nhân Nam Triệu Tiên, một 
hậu duệ của Đang Cộng san Triệu 
Tiên thời kỳ trước năm 1945, và 
Đáng Dân Chủ Triều Tiên. một tô 
chức tiền thân của Đang Triệu Tiên 
Dân chủ sau này. Nhừng đang phán 
được thành lập một cách vội và này 
không khác các cầu lac bò chính tn 
là mấy, môi đang phai chỉ cố một 
số lượng thành viên khöng đáng kê 
có được từ những môi quan hệ họ 
hàng, khu vực, trường lớp và cá nhân. 
Các đăng phái này không có cương 
linh điều lệ rõ ràng, cũng không có 
cả tuyên ngón chính trị phù hợp, 


không co tô chức và cũng không có 
sự ủng hộ cúa quần chung. 


Bước ngoạt quan trọng trong quá 
trinh phát triên hệ thống đảng phai 
chính trị là sự ra đời Đảng Tự do 
œia Syngman Rhee tháng 12/1951. 
Rhee sử dụng đáng này để thực thì 
quyền lưc cá nhàn đà thúc đẩy sư 
hình thanh của Đăng Dân chủ đổi 
lâp. Đáng này là một tập hựp của 
những người có tham vong chính trị 
muốn thách thức sự cai trị cá nhần 
cua Rhee cũng như đang của ông. 
Những năm thời ky hậu lhee được 
đánh dau bởi sự xuất hiện của nhiều 
đang phái trong đó có phe cánh của 
Chang Myon và của Yun Po-sun, 
người sau này đã tô chưc Đảng Tân 
Dàn chủ. Sau cuộc đao chính quân 
sư năm 15961, các đang phái chính 
trị tạm thời bị cấm hoạt động theo 
quyết định của ủy ban quân sự vì 
hành vi tham nhùng và tình trạng 
thiếu ky luật của cac chính khách. 

Thang 01/1963, chính phú quán 
sư bài bỏ lãnh cấm này, phục hồi 
lại các hoạt động đang phát Em 
Jong-p1l và những nhà lãnh đạo khác 
của chính phú quán sự đã thành lập 
Đang Cộng hòa Dân chủ (Äfin7u- 
honghuuadang, DRP), đảng này sau 
ỏó đã giành thắng lợi trong cuộc 
tông tuyên cử năm đó. Đăng này 
gồm những sĩ quan quần đội đã nghỉ 
hưu, các cu cóng chức và cựu thành 
viên của Đang Tự do. Các đảng phái! 
đòi lập bất đầu phát triển nhanh 
như nấm, trong số này có Đảng Cóng 
trị (Minjungdang) và Đảng Dân chủ 
tái lập (Mfrn7udang) Năm 1964, các 


đang đối lập này hợp nhất thành 
Đăng Nhân dân (KubzmiHnrdang), 
nhưng năm 1965 Yun Po-sun và 
những người ủng hộ ông đã ly khai 
để thành lập Đảng Tân Hàn Quốc 
(Shinhan-dang). Tháng 02/1967. hai 
đăng này được hợp nhất thành một 
đang thống nhất với tên gui la Đảng 
Tân Dân chủ (Shin dang). 


Trong những cuộc tổng tuyển cử 
từ năm 1967 cho đến năm 1978, 
Đăng Đóng hòa Đân chủ luân giữ 
được vị trí là đẳng câm quyền lãnh 
đạo chính phủ do Tông thống Park 
Chung Hee lành đạo. Đảng Tân Dân 
chủ là đảng đời lập chính tập trung 
sức mạnh chủ yếu ở các khu vực 
thành thị và nhản được sự ủng hộ 
đàc biệt từ những thành phần chông 
chính phu trong giới trí thức và sinh 
viên. Tãt ca các đăng phái chính trì 
đều chịu sư chi phối từ nhiều nhom 
lợi ích khac nhau như báo chí, giới 
doanh nghiệp, trí thức, sinh viên và 
cac nghiệp đoàn lao động. 


Mặc dù không phai là một đang 
chính trị, Ÿujõng-hoe (Hội Cải cách 
Chính trị Mới) vẫn đóng một vai 
trò chính trị quan trọng trong việc 
hoạch định chính sach chung. Hội 
này được thành lập theo Hiến pháp 
Vushim của Hội nghị Thống nhất 
Quốc gia, vẻ cơ bản đây là một hội 
đoan cử trì chiếm 1⁄3 số lượng đai 
hiểu trong Quốc hội theo sự tiễn cử 
giới thiệu của Tỏòng thống. Những 
đại biêu này tập trung sự quan tâm 
của họ vão những vấn đề quốc gia 
và họ thường bỏ phiếu cho đẳng 
cầm quyền. 
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Sau vụ ám sát tổng thòng Park 
vào ngày 26/10/1979. tình trạng bất 
ôn xã hội am ỉ đã bùng nổ dưới hình 
thức những cuộc tranh chấp lao đông 
và biêu tình của sinh viên. Tình 
trạng này còn bị làm trầm trọng 
hơn hởi chiến dịch tranh chưc tổng 
thống của “ba ông Kim" - lm Dae- 
Jung và hìịm Young-sam của Đăng 
Tàn Dân chủ và Kim .Jong-pll, người 
năm quyên lãnh đao Đang Cộng hoa 
Dân chủ của Park Chung Hee. Chính 
phù đương quyền không thé kiểm 
soát được tình hình căng thăng đang 
đe doa nên kinh tế, và cùng không 
thê tiến hành những cuộc cải cách 
chính trị hiệu quả vì quyền lực thực 
sự đã rơi vào tay một nhóm sĩ quan 
quân đội đã lên nắm quyển sau vụ 
ám sát tông thông Park. 


Ngày 17/5/1980, theo lời khuyên 
của những tương lĩnh quân sự, tình 
trang thöêt quần luật được công bố 
Lrong khu vực thủ đô Seoul sau vụ 
ám sát đã được mỡ rông ra ca nƯớc. 
Các chình khách đối lập, kế ca Kim 
Dae-Jung, đã bị bắt vì tội phá hoại 
và tham nhũng. Sự phản kháng dữ 
dội đã bùng lên ở Kwangriu và nhanh 
chóng lea thang trở thành những 
cuộc xung đột đầm máu, lực lượng 
bình lính thì hành thiết quần luật 
đã nhải mất 10 ngày để dạp tắt 
cuộc nổi loạn này. Kim Dae-jung bị 
đưa ra xét xử và kết tội xút tục làm 
loạn. Sau đo ông dược phóng thích 
nhìmg khóng được ân xá. 

Cuối tháng 5, Ủy ban đặc biệt Tìm 
kiêm Biên pháp Đam bao An nĩnh 
quốc gia được thành lập làm cầu nối 


422 ®*«es 


của chính quyên thiết quản luật và 
đê hỗ trợ Tống thống. Lãnh đạo ủy 
bạn này tà tướng Chua Doo Ilwan, 
chuân bị cho việc thành lập một chính 
phủ mới. Bản Hiến pháp sau đó của 
nên Cộng hòa V đã đưa ra quy định 
nhiệm kỳ 07 năm của tổng thông 
nhìmg vẫn giữ lại cử trị đoàn. 


Tất ca cac đảng phái chính trị hị 
giải tán va nhiều chính khách hị 
cấm tham gia các hoat động chính 
trị. Khi các hoạt đậng chính trị được 
khỏi phục với viêc công bô ] lên pháp 
mới, 15 đang phái mới đà canh 
tranh trong cuộc tống tuyên cứ ngày 
25/3/1981 và ba trong sò đó đã giành 
đủ sò ghê để hình thành các nhám 
thương thuyết: Đảng Công Lý Dàn 
chủ (Minjujöngủử:+dang, DỊP) do tông 
thông Chun Doo HÏwan lãnh đạo, 
Đáng Dân chú Hàn Quốc (Mũinju- 
hang¿:kdana, DKP) hình thành từ 
thành viên của Đăng Tân Dân chủ, 
và Đẩng Quốc gía Hàn Quốc 
(lanaguhhubmrndang, KNP) được 
thành lập từ các cựu thành viên của 
Đảng Cộng hòa Dân chủ, 


Cho đến cuộc tồng tuyến cử ngày 
12/2/1985. các đảng dối lập mới cỏ 
nhừng nô lực nhỏ be trong việc thách 
thức đảng cảm quyền. Lệnh cầm chính 
trị được dỡ bo ngay trước cuộc bầu cử 
nàv và những chính khách được phóng 
thích đã thành lập Đang Dân chú 
Tân Hàn Quốc (Shinghan -mín midang, 
NKDP). Đáng này đà giành chiến 
thăng đáng ngạc nhiền với 67 ghè. 
Đảng DKP giành được 35 ghế, đáng 
RNP được 20 ghè. Sức manh cúa đảng 
NKDP tăng lên đến 103 ghế nhưng 


không có tô chức và cũng không có 
sự ủng hộ của quần chúng. 


Bước ngoặt quan trong trong quả 
trình phát triên hệ thếng đảng phái 
chính trị là sự ra đời Đảng Tư do 
của Svngman Rhee tháng 12/1951. 
lRhee sử dụng đang này đề thực thi 
quyền lực cá nhàn đã thúc đẩy sự 
hình thành của Đảng Dân chủ đối 
lập. Đăng nay la mọt tập hợp của 
những ngươi có tham vọng chính trị 
muôn thách thức sự cai trị cá nhân 
của Rhae cũng như đáng của ông. 
Những năm thời kỳ hậu Rhee được 
đánh dâu bDưt sự xuất hiện của nhiều 
đáng phái trong đó có phe cánh của 
Chang Myon và của Yun Po-sun, 
người sau này đã tô chức Đăng Tân 
Dân chu. Sau cuộc đảo chính quân 
sự năm 1961, các đang phái chính 
trị tạm thời bị cấm hoạt động theo 
quyết định của ủy ban quân sự vì 
hành vị tham nhũng va tình trang 
thiếu kỷ luật của các chính khách. 

Tháng 01/1963, chính phí quản 
sư bãi bó lệnh cảm này, phục hái 
lai các hoạt động đang phai, Em 
Jong-p1l và những nhà lãnh đạo khác 
của chính phủ quân sự đã thành lập 
Đang Cộng hòa Dân chủ (Äfin?u- 
honghuuadang, DRP), đảng này sau 
đó đã giành thắng lợi trong cuộc 
tóng tuyển cử năm đó. Đang này 
gồm những sĩ quan quân đội đã nghỉ 
hưu, các cựu công chức và cựu thành 
viên của Đảng Tự do. Các đang phái 
đối lập bất đầu phát triển nhanh 
như nấm, trong số này có Đảng Công 
tr !NfmJungdang) và Đảng Dân chủ 
tái lặp (ÄMingudang) Năm 1964, các 


đang đối lập này hợp nhất thành 
Đảng Nhàn dân (Xu min idang), 
nhưng năm 1965 Yun Po-sun và 
những ngươi ủng hộ ông đã ly khai 
để thành lặp Đảng Tân Hàn Quốc 
(Shinhan-dang). Tháng 02/1967, han 
đang này được hợp nhất thành một 
đáng thông nhât với tèn gọi là Đảng 
Tân Dân chủ (Shirrmrndong). 


Trong những cuộc tổng tuyến cử 
từ năm 1967 cho đèn năm 1978, 
Đảng Cộng hòa Đân chu luôn giữ 
được vị trí là đảng câm quyền lành 
đạo chính phủ do Tếng thống Park 
Chung Hee lãnh đạo. Đáng Tần Dân 
chủ là đảng đôi lâp chính tập trung 
sức mạnh chủ yếu ở các khu vực 
thành thị và nhận được sự úng hộ 
đặc biệt từ những thành phần chống 
chính phú trong giớt trí thực và stnh 
viền. Tãt cả các đáng phai chính trị 
đều chịu sự chỉ phối từ nhiều nhom 
lợi ích khác nhau như báo chí, giới 
doanh nghiệp, trí thức, sinh viên và 
các nghiệp đoàn lao động. 


Mặc dù không phai là một đẳng 
chính tri, Yujõng-hoe (Hội Cai cách 
Chính trị Mới) vẫn đóng một vai 
trò chính trị quan trọng trong VIệc 
hoạch định chính sách chung. Hội 
này được thành lập theo Hiến pháp 
Yushin của Hội nghị Thống nhất 
Quốc gia. về cơ bản đây là một hội 
đoàn cử trì chiềm 1⁄8 số lượng đại 
biểu trong Quốc hôi theo sự tiến cử 
giới thiệu của Tông thøöng. Những 
đai biển này tập trung sự quan tâm 
cúa họ vào những ván đề quốc gia 
và hạ thường bỏ phiếu cho đảng 
cảm quyền. 
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sau đó giảm xuông còn 91 khi có 12 
thanh viên trẻ bỏ hàng ngà. 


Đang NKDP do Eim Young-sam 
và Kim Dae-jung - những người vẫn 
đang chịu lành cấm hoạt động chính 
trị - chỉ đạo sau hậu trường đà xac 
định cuộc bầu cử tổng tháng là ưu 
tiên hàng đảu và tích cưc liên kết 
với các tô chức đói lập cũng như sinh 
viên để gây sức ép đòi sửa đòi Hiến 
pháp Trong vòng hai năm sau đó, 
những đảng phái chính trị này đã 
gây rỗi loạn và tình hình lộn xôn 
lại bao trùm xã hội. Ban đâu đẳng 
cầm quyèn thúc đây việc hình thành 
mó hình chính phú nghị viện và 
sau đó quyết định hoãn tất cả những 
cuộc thảo luân về việc sửa đổi Hiến 
phấp cho đến sau Thế Vân hội 
Olympte Seoul 1988. Phe đốt lập theo 
đuôi việc bầu cử trực tiếp tổng thống 
và sau đó chấp nhận một thỏa hiệp 
với chính phu, theo đó E1im Young- 
sam và im Đae-Jung (những người 
vận chưa được ân xá và do vậy vẫn 
chưa được phuc hồi hoạt động) thành 
lập nên Đảng Dàn chú Thống nhất 
(Tongtinirnjmdang, RDĐP). Quần 
chúng ngày càng thất vọng và lo 
lắng chị thấy nhiên công nhân thuộc 
tảng lớp trung lu chiếm giữ những 
vị trí lành đao trong các cuộc biêu 
tình của sinh viên. Đầu năm 1987, 
sự bất. bình của công chúng đã bùng 
hát đữ đội sau việc vạch trần cái 
chết do bị tra tàn cúa một sìmh viên 
đại học và sự che đậy của cảnh sát 
sau đo, 


Tháng 6/1987, lìoh Tae Woo được 
bõ nhiệm làm người lãnh đạo Đảng 


D.JP và vào ngày 29/06 ông đã phá 
vờ thế bế tắc chính trị và xóa tan 
khàng khí chính trị u ám với một 
tuyên bố tiến hành những cuộc cải 
cách, chấp nhận nhừng yêu cầu cúa 
phe đối lập, kể cả yêu cầu tô chức 
các cuộc bầu cử trực tiếp tông thông, 
ra lệnh ân xá cho những tù nhàn 
chính trị, kề cả Kim ])ae-jung, cũng 
như tiến hành các biện pháp dân 
chủ khác. Ông tuyên bố sẽ từ chức 
nếu những đề xuất trên không được 
chấp thuận. Tống thống Chun đã 
nhanh chóng tán thành những biện 
pháp trên đồng thời chuyển giao chức 
vụ chủ tịch đảng DỊP cho Roh. 
Việc sửa đổi hiến phap được tiến 
hảnh và bản Hiến phap cúa nền 
Cộng hòa VI đà được chấp thuận 
trong môt cuộc trưng cầu dân vy toàn 
quốc vào ngày 27/10/1987. Sự kinh 
địch giữa Eim Young-sam và Kim 
Jae-iung ngày căng tảng cao và Eim 
Dae-jung đã rời bo đẳng RDP de 
thành lấp Đảng vì Hòa bình và Dân 
chủ (P?yðnghuuaminjudang, PPDI). 
Hai chính khách tên hìm này và 
loh, cùng với sự tham gia của Em 
lJong-pil của Đang Tân Cộng hòa 
Dân chủ (Shmmn/ubonghhnadang, 
NDREF) và nhiều ứng cư viên nhỏ 
khác đã thực hiện một cuộc vận động 
tranh cử quyết liệt, nhưng sự chìa 
rẽ của phe đổi lập cộng với sự ung 
hò của công chúng đối vớ: Tuyên bố 
ngày 29/6 đã mang đến chiến thắng 
cho Roh Tae Woo với 36,6% tỷ lệ 
phiếu bằu. Tuy nhiên, điều đãc biệt 
đáng lưu ý là sự kiện với cuộc hầu cử 
này, lần đầu tiền Hàn Quốc đã có 
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thể chính thức tiến hành chuyển giaa 
quyên lực theo hiến pháp. 


Các cuộc thương thuyết lại bắt 
đầu với Bộ luật về Bảu cử Đại biểu 
Quốc hồi và một lắn nữa đăng DỊP 
đă chấp thuận yèu cầu của phe đối 
lập về việc môi khu vực bầu cứ co 
một. ưng viên. Ngày 26/4/1988, kết 
qua cuộc báu cử đã gây ngac nhiên 
vì lần đầu tiên đăng cầm quyền 
không chiếm đa sô ghế trong Quốc 
hội và đang PPD của Kim Dae-jung 
trở thành đang đối lập lớn nhất. 


Trong sô 299 ghế ở Quốc hội khóa 
13, đảng D.TP có 125 ghế, đảng PPD 
có 71 ghế, đáng RDP có 60 ghè, đảng 
NDRP có 35 ghế và có 08 đại biêu 
độc lập không thuộc đang phái nào. 
Do vậy, đặc điểm của Quốc hội khóa 
nav khác biệt rất nhiều so với quá 
khứ: phe đối lập có thê gây được 
nhiều sức ep hơn đôi với đảng cầm 
quyền và ngược lại, đăng cầm quyên 
phai thỏa hiệp hoàc phai hình 
thành một liên minh để thể chế hóa 
những chính sách của đầng thành 
luật pháp. 


Tuy nhiên, nền chính trị Hàn 
Quôc còn có mật bất ngờ khác gianh 


cho cóng chúng. Các lãnh đạo của 
ba đang phai, bao gồm đảng D.IP 
cảm quyền, đảng RDP và đảng 
NDRP, đã tuyên bó nhất trí hợp 
nhất thành một đảng duy nhật nắm 
quyên. Kết quà là một đảng cảm 
quyền mới có tên gọi Đáng Tự do 
Dân chủ (Äftn7odang, DLP) chiếm 
hơn 2/3 số ghế trong Quốc hội đà ra 
đời, báo trước mọt kỷ nguyên mới 
trong nên chính trị Hàn Quốc. 

Góö nhiều quan điêm xoay quanh 
đảng chính trị mới này. Một số ngươi 
cho rằng đó là một hình thái mới 
cua chủ nghìa độc tài chính tr hoặc 
thậm chí cho rằng đó là một sự phan 
bội với còng chúng cư trl, những người 
đã bó phiêu cho phe đời lập trang 
cuộc bầu cử vừa rồi, Tuy nhiền, những 
người khác lại nhìn thấy khía cạnh 
tích cực cua sự kiện này. Những thách 
thức to lớn cúa yêu cầu phát triên 
kinh tè. của sự nghiệp thống nhất 
đất nước và trước tình hình quốc tế 
đang biến đôi một cách nhanh chóng 
đã đặtL ra yêu cầu cần có một lực 
lượng òn định chiêm đa số trong đời 
sống chính trị để có thê lành đạo 
đất nước kiên định đi theo một cøn 
đường đúng đắn. 
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_—__ BỘI CẢNH LỊCH SỬ _ — 

Triều Tiên đã co lịch sử tổn tại 
từ hàng ngàn năm trước đây, nhưng 
vai trò của Hàn Quốc trong quan hệ 
quôc tế như chi mới thực s/ nôi lên 
trong thời gian gần đây. Cuòi thàp 
niên 1980 và đầu thập mèn 1990, 
với những điều chỉnh ấn tương vẻ 
chính sách ngöa1 giao Với các nước 
trên thế giới, Cộng hòa Hàn Quốc 
đã nhanh chóng tiên tới thiết lập 
các quan hệ chính thực với những 
quốc gia mà cách đây không lâu bì 
hạn chế do những khác biệt vê tư 
tưởng và thê chế chính tn. 


Cho dến cuối những nầm 1800, 
các môi quan hệ ngoại giao của Triều 
Tiên phần lớn vẫn bí giới hạn đôi 
với các quôc gia lăng giêềng như 
Trung Quốc và Nhật Bản. Có giao 
thiệp với mót vài nước như Nga, Ấn 
Đỏ, Ha Tư. Anh và Mỹ, nhưng không 
thương xuyên và thường chỉ liên quan 
đến những hoạt động và phần ứng 
của Nhạt Ban hay Trung Quôc ở bán 
đao Triều Tiên. 

Qua nhiều thế kỷ, Triều Tiên đã 
duy trì được một mỗi quan hệ đặc 
biệt gần gủi với Trung Quốc và chịu 
ảnh hưởng rất lớn cä về văn hóa 
lần chính trị của Trung Quốc. Tuy 
nhiên, Triều Tiên vẫn giữ được sự 
độc lập và ban sàc của mình trong 
quá trình quan hệ làu đài. Các quan 
hệ của Triều Tiên vơi Nhàt Bản 1L 
đem lại may mấn hưn và thường 
dân đến các hanh đóng quản sự của 
Nhật. Trong suốt 25 nàm cuỗi cua 
thế ky XIX, Nhật Ban đã bị kiếm 


tỏa bởi Nga và Trung Quốc như ba 
thê lực cố gắng kiểm soát bán đảo 
Triều Tiên, chỉ mới vừa mở cửa với 
thế giới bên ngoài. Tương quan sức 
mạnh cuối cùng bị phá vỡ và Nhật 
Bản đã thôn tính Triểu Tiên vào 
năm 1910, lần dầu tiên trong lịch 
sư tước đoạt chủ quyền độc lập của 
người đà» Triệu Tiên Sự cai trị khắc 
nghiệt cua Nhạt Bản đã kéo đài suốt 
35 năm cho đến năm 1945 khi Triều 
Tiên được giải phóng sau chiến 
thẳng của phe Đáng Minh trong Thế 
chiến [L 

Nhưng đất nước Triều Tiên được 
giai phóng lai bị chia cắt lãnh thô 
qua vì tuyến 8 theo một hiệp định 
chời chiên giữa Mỹ và Liên Xô. Liên 
Xà chiếm đóng nửa phía lắc, còn 
Mỹ chiêm đóng nửa phía Nam của 
bán đao. Những cuộc đàm phán cả 
trong nước và quòc tế để thành lập 
một chính phủ thống nhất đều kết 
thúc thất bại, và hai chính phủ 
riêng biệt đã được thành lập ở môi 
bên đường vĩ tuyến: năm 19148, Cộng 
hòa Hàn Quốc ở phía Nam và Cộng 
hòa Dân chủ Nhán đân Triệu Tiền 
ở phía Bắc đã lần lượt được thành 
lập chi trong vòng một tháng. 

Các mối quan hệ quan trọng cua 
Hàn Quốc với thế giới bèn ngoài chỉ 
thực sự bắt đâu sau khi nên Cộng 
hòa được thành lập năm 1913. Vào 
thời kỳ này, các môi quan hệ của 
Hàn Quốc với bên ngoài tiến triển 
chậm chạp, bắt đầu với các quốc gia 
co mới quan tâm lớn đến Hàn Quốc 
va sau đó mỡ rộng ra các nước khác. 
Quan hệ quốc tế của Hàn Quốc chỉ 
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trở nên thực sự sáu rộng vào cuối 
những năm 1980 với một mang lưới 
các đại sứ quán, lãnh sự quán và 
cac phai đoàn ngoại giao khác trên 
93 quốc gia vào tháng 8 năm 1983. 


Để hiểu được các quan hệ ngoại 
giao của một đất nước, tniức tiên cân 
phải nhán ra những thách thức trọng 
yếu mà quôc gia đó phải quan tâm 
giải quyết thông qua các nỗ lực trong 
chính sách đối nội cũng như đối 
ngoại, bởi lẽ những thach thức đó 
quyêt định đến việc đặt ra các mục 
tiêu chính sách. 

Tống thống Roh đã thực hiện 
những chuyến viếng thăm bôn quôc 
gìa chấu Á Thái Bình Dương là 
Malaysia, Ức, Índonesia và Brunây 
từ ngày 3/11 đến ngày 14/11/1989. 
Tổng thống đã lựa chon cac quốc 
øia lang giêềng này làm đích đấn 
trong chuyên công du nược ngoài đâu 
tiên sau khìi nhậm chức xuất phát 
từ việc nhận thức được những ảnh 
hưởng ngày càng tăng vé chính trị - 
kinh tê - văn hóa của các nước này 
đối với cộng đồng thế giới cũng như 
tâm quan trọng của quan hệ giữa 
Hàn Quốc với các quốc gia đó. Kết 
quả của chuyền công du nay là Hàn 
Quốc đà tăng cường được mối quan 
hệ hợp tác hữu nghị với các quốc gia 
chủ chốt ở khu vực châu Á Thái Bình 
Dương. 

Tháng 7/1989, tại hội nghị thượng 
đỉnh các nược Đồng Nam Á (ASEAN) 
lần XXII điền ra tại Brunây, Hàn 
Quốc và ASEAN đã thiết lập các mối 
quan hệ đốt thoại vốn tniớc dây chỉ 
hạn chẽ với năm nước phát triền là 
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My, Canada, Úc. New Zealand và 
Nhật Bản và Cộng đồng châu Âu. 
Sư thiết lạp quan hệ đối thoại giữa 
Hàn Quốc - ASEAN có thể được đánh 
giá như kết quả tự nhiên từ các nô 
lực ngoại giao cúa Hàn Quôc để rnột 
mặt cùng cô quan hệ với các nước 
ASEAN va mặt khac nhằm nàng 
cao vai trò của Hàn Quốc trong cộng 
đồng quốc tế. Đới thoại giữa Hàn 
Quốc - ASEAN còn có ý nghĩa quan 
trọng trong việc mở ra mật điễn đàn 
chủ yếu cho môi quan hê hợp tác đa 
phương trong khu vực này, hướng tới 
ký nguyên châu Á Thái Bình Dương 
đây hưa hẹn. 


THÁCH THỨC ĐỔI VỚI TIẾN TRÌNH 
TÁI THỐNG NHẤT HÒA BÌNH 


Vào thập niên 70, lhi tình hình 
thế giới đã bớt căng thẳng, Hàn 
Quốc đã quyết định đé nghị đầm 
phán với Bắc Triều Tiên nhăm chấm 
đứt căng thăng và mở đường cho sự 
nghiệp thống nhát hòa bình. 


Tiến trình thông nhàt chỉ có thê 
đạt được thöng qua đàm phán giữa 
hai miền, phía Hàn Quốc đã có nhiều 
nô lực để đạt được tiên triên trong 
đàm phán giữa hai bèn. 

Mặc dù quan hệ giữa hai miền 
đã từng bước tiến triên trong năm 
1985, rất ít kết quả cụ thể có thê 
đạt được trước khi Bắc Triâu Tiên 
lại chấm đứt mọi liên hệ với Hàn 
Quôc ngoại trừ những cuộc gặp mật 
về thể thao dưới sự ủng hộ của Ủy 
Ban Olympic Quốc tê, Tuy nhiên, 


Hàn Quốc vẫn tiếp tục cố gắng đê 
nối lại đàm phán với Bác Triều Tiên. 

Ngày 17/3/1987, Hàn Quốc đề xuất 
tổ chức một hội nghị giữa thủ tướng 
của hai miền đề thảo luận về vấn đề 
nguồn tài nguyên nước và nối lại 
đàm phán đã bị trì hoãn nhằm xây 
dựng sự tin tưởng làn nhau. 

Trong khi phía Bắc Triêu Tiên 
kêu gọi tô chức một cuc thảo luận 
về vân đẻ giả? trừ quân bị giữa Bác 
Triển Tiên với Hàn Quốc với Mỹ, 
ngày 03/8/1987 Hàn Quốc đã đề xuất 
tô chức một cuc họp mặt giữa ngoại 
trường hai bên trong thời gian diễn 
ra cuộc họp của Đại Hội đồng Liên 
hiệp quốc vào tháng 9. Đà xuât này 
bắt nguồn từ sr thừa nhận rằng vân 
để Triều Tiên cán được giải quyết 
một cách hòa bình thóng qua đàm 
phán trên nguyên tắc tồn trọng 
quyền tự quyèt. 


Hàn Quốc cũng đề nghị tô chức một 
kênh đối thoại mới đối với Bác Triều 
Tiên vào ngày 03/6/1988 thòng qua 
lời kêu gọi “đàm phán giữa chính quyên 
cac cập của hai miền Triều Tiên”. 

Tháng qua những cuộc đàm phán 
cấp cao này, hai bên có thể thảo 
luận vê sự tham gia Thê Vận hội 
Seoul eúa Bác Triểu Tiên, trao đối 
những chuyến viếng thăm, nối lại 
các cuộc đàm phán đã bị trì hoãn và 
những vấn đẻ ca hai bên cùng quan 
tâm. Bắc Triều Tiên đã không hưởng 
ứng nhừng lời để nghị trên mà vẫn 
kiên trì quan điểm thì tiền giải quyết 
các vân đề quân sư. Bäc Triệu Tiền 
kêu goi tố chức đầm phán quân sự 


ba bên vào tháng 03/1986, đam phán 
quân sự - chính trị cấp cao vao tháng 
12/1986 và đàm phán giải trừ quân 
bị đa quòc gia vào tháng 07/1987. 


Ngoài ra, trong thông điệp năm 
mới ngày 01/1/1988, chú tịch Bắc 
Triểu Tiên lim Il-sung đã kêu gọi 
Hàn Quốc mở một hội nghị chung 
có sự tham gia của đại diện chính 
phu hai bàn cúng như của các đảng 
phái chỉnh trị va những tô chức xã 
hội khác để thảo lhận tắt ca những 
vấn để đang tôn đọng. Bác Triều 
Tiên đã có những đề nghị tương tự 
trước đây, ngoại trừ việc bỗ sung sự 
tham gia của các đại diện chính phủ 
hai miền vào cuộc hội nghị. 


Trong lễ nhậm chức Tông thòng 
nèn Cộng Hòa VI, tông thống Roh 
Tae Woa đã đưa ra một bản Tuyên 
bế đặc biệt vào ngày 07/7/1988 nhằm 
tạo ra một bước ngoặt mới trong việc 
cải thiện quan hệ liên Triều và đặt 
nền tảng cho sự nghiệp thống nhất 
hòa bình. Bán tuyên bố này chủ 
trương thuc đẩy việc tìm kiếm sự 
thịnh vượng chung cho toàn thế nhân 
dân Triêu Tiên thông qua sự xây 
đựng niềm tìin tưởng lần nhau và 
trao đổi hợp tác dựa trên quan điểm 
cho rằng Hàn Quốc va Bác Triều 
Tiên cần công nhận lần nhau như 
một. thực thể hiện tôn, Những giải 
pháp tiếp theo đã được đưa ra trong 
tìrmg lĩnh vực có liên quan. Xuất phát 
từ tỉnh thản cơ bản của bản tuyên 
ngôn đặc biệt này, tông thong Roh 
đã đề xuất tổ chức một hội nghị 
thương đỉnh để thảo luận về tất ca 
các vướng mặc, bao gồm cả cac vân 
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đề quân sự. Ông đã khăng định lời 
đề nghị này trong bài diễn văn phát 
biếu tai phiên họp thường ly lần 48 
của Đại hội đồng Liên hiệp quốc. 

Bác Triệu Tiên đã phan đối bản 
tuyên ngôn này và từ chối đè xuất 
tố chức hội nghị thượng định bằng 
cách đưa ra các quan điêm khác. 
Tháng 11/1988, Bắc Triệu Tiên đề 
nghị đàm phán cấp cao liền Triều 
vẻ chính trị quân sự đê thảo luận 
vẻ các vướng miäc cũng như các biện 
pháp để chấm dứt căng thăng trên 
bán đao llần Quôc. Vào tháng 12/ 
1988, Bác Triều Tiên cũng đề nghị 
đàm phán ba bên để thảo luận vẻ 
việc Mỹ rút quân khỏi lần Quốc và 
giải trừ quân bị ở ca Bắc Triệu Tién 
và Hàn Quốc. 

Tháng 12/1988, Hàn Quốc đã 
hưởng ứng lời đề nghị của Bắc Triều 
Tiên về việc tô chức mỏt hội nghị 
chính trị quân sự cấp cao Nam-Bắc 
bằng cách đề nghị †ò chức cac cuộc 
gặp gỡ chính thức giữa thủ tướng 
của hai bên. Hai vòng đàm phán sơ 
hò đã được tố chức nhưng không dạt 
được bước tiến nào vì Bắc Triều Tiên 
đã đưa vấn đề cuậc tập trận Tỉnh 
thân Đông đội ra bàn bạc thay vì 
thảo luận các vân đẻ chính yếu. 


Tỉnh thần động đội là một cuộc 
điễn tập quân sự thường niền được 
thực hiện giữa Hàn Quốc và Mỹ. Vân 
để này đã bị Bác Triều Tiên thường 
xuyên chỉ trích và trì hoãn các nô 
lực đàm phán. 

Trong khi đó, từ tháng 8 đến 
tháng 12/1988 đã cá bay cuậc gặp sơ 
bộ nhằm chuân bị cho mót hài nghị 
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liên nghị viện giữa hai bên. Hai vòng 
đàm phản vẻ thê thao đã được tổ 
chức vào tháng 3/1980 nhằm thảo 
luận việc thành lập một đội tuyên 
các vận dòng viên Triều Tiên tham 
ma Thế Vận hội châu Á ở Bắc Kinh. 

Tuy nhiên, Bắc Triều Tiền vẫn 
tiếp tục liêu gọi chấm đứt cuộc chiên 
tập Tỉnh Thân Đồng Đội và tiến 
hành cac cuộc vận động chính trị 
chòỏng lại Hàn Quốc. 

Trong bài diễn văn nhân ngày 
Giải phóng 15/8/1989, tàng thống 
Roh đã kêu gọi Bắc Triều Tiên tham 
øia tạo nên một bảu không khí có 
lợi cho tiến trình bình thường hoa 
hoàn toàn và trực tiếp các kênh đối 
thoại đang bị trị hoãn. 


Ngày 11/9/1939, tông thống đã 
công bô một bản kế hoạch thống 
nhất cộng đồng dân tộc Triều Tiên. 
Kế từ đó, Hàn Quốc đã tích cực khơi 
động lại các nô lực đầm phan đã bị 
trì trệ Vòng đàm phán đảu tiên 
của cuỏc thảo luận giữa Hội Chữ 
tháp đã hai miền Triều Tiên đã 
điện ra vào ngày 27/9/1989 và được 
mong đợi sẽ nối lại những cuộc dàm 
phán khác. 

Kế hoạch thống nhất mới đề cập 
những quan điển khác nhau về các 
lĩnh vực của đời sòng, lưu ý những 
thay đối có lợi cho tiến trình thông 
nhất cä trong lần ngoài nước. Tiền 
để cơ bản của kè hoạch mới là tiếp 
cận vàn đề thông nhất thông qua sự 
phục hồi cua một còng đồng dân tộc 
Triều Tiên. Xuất phát từ nhận thức 
cơ bãn rằng Han Quốc và Bắc Triều 
Tiên nên thừa nhận lân nhau như 


một thực thê hiện tôn, kế hoạch đả 
đưa ra nhiêu biện pháp thiết thực đè 
khắc phục sự đối đầu và thái độ thù 
dịch được tạo ra bởi những sự khác 
nhau vẻ hề tư tưởng và thế chế chính 
trị ở miễn Nam và miền Bắc. 
Những nét đặc trưng cua kế 
hoạch thống nhât mới baa gồm: 


- Thứ nhất, dựa trên ba nguyên 
tác về quyền tự quyết, hòa bình và 
đân chủ, kế hoạch kèn goi sự gắn 
kết lần nhau giữa Hàn Quốc và Hắc 
Triều Thiên dưới một “Khối thịnh 
vượng chung Triều Tiên”, dựa trên 
sự công nhàn và hợp bác lần nhau 
để cùng tỏn tại và thịnh vượng 
chung, từ đo hướng đến một cộng 
đồng dân tộc duy nhất và cuối cùng 
là một quốc gia thống nhất. 


- Thứ hat, kế hoạch mới đưa ra 
“Khối thịnh vượng chung Triều Tiên” 
như là một giai đoạn chuyên tiếp 
qua độ dễ đi đến thống nhất và xem 
các môi quan hệ liên Triều cho đến 
khi thành lập một nhà nước thống 
nhất. không phai lä những mối quan 
hệ giữa hai nhà nước mà là những 
môi quan hệ trong một đât nước, 
liên kết Hàn Quốc và Bác Triều Tiân 
thành một khối thong nhàt đưới 
hình thức một cộng đồng dân tộc 
duy nhất. 


- Thứ ba, ke hoạch mới đòi hỏi 
sự hình thanh cua tất cã các tô chức 
trong Rhối thịnh vượng chung Triều 
Tiên đưa trên cơ sở bình đẳng Một 
hội đòng các Hộ trưởng sẽ thảo luận 
và giải quyÊt tất cả các văn đề của 
Triệu Tiên chẳng hạn như giam bớt 
đài đầu chính trị, xây dựng lực ìương 


quản sự, kiểm soát vũ trang và thay 
thê Hiệp định Đình chiến năm 1953 
băng một hiệp ước hòa bình. 


Kế hoạch mới này từng bước cùng 
cấp cho Bàc Triều Tiên cơ hội ưu 
tiên giải quyết các vân đề quân sự 
và chính trị. mơ rộng pham vị thỏa 
thuận. Kế hoạch mới đưa ra mòt hình 
ảnh tương lai về một quốc gia thông 
nhất như một xã hội dân chủ thình 
vượng và tuyên bố lập trường theo 
đuôi sư nghiệp thống nhất dựa trên 
cơ sử dân chú quốc hội. 

Kê hoạch mới cũng tiếp nhận 
tích cực, thiết thực và hợp lý những 
biến động của tình hình trong nước 
và quốc tê đối với vấn để thòng 
nhất. Đề đưa ra định hướng cho kè 
hoạch thông nhất mới, Hàn Quốc 
dã xúc tiến đàm phán với Bắc Triều 
Tiên theo tỉnh thân bản tuyên bế 
ngày 07/7, và đóng thời tận dụng 
tất cá ảnh hướng có thể để tạo ra 
bối cảnh quộc tế co lợi cho sự thống 
nhất hòa bình. 


THÁCH THỨC VỀ TÍNH HỢP PHÁP 
Thư thách thứ ba mà llàn Quốc 
phát đài mặt trong nhiều năm là 
kháng định tính hợp pháp của đất 
nước trước dư luân thế giới. Điều này 
xuât phát từ thực tế lịch sư là sau 
nhiều thế kỷ tổn tai như một đất 
nước thông nhất, hai chính thê rièng 
biệt đã được hình thành ø TYiâu Tiên. 
Mỗi bên đều tuyên bố quyền thực thị 
pháp lý với toàn bộ nhân dân và 
lành thổ của bán đảo Triều Tiên. 
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Sau những cuộc thương lương bất 
thành với Liên Xô về việc thành 
lập môêt chính phú quốc gia thống 
nhất ở Triều Tiên, năm 1947 Mỹ đã 
đưa vân đề này ra Liên hiệp quốc 
(LHQ) Tố chức thế giới này đã tháng 
qua rnột nghị quyết yêu câu tớ chức 
tông tuyển cử trèn toàn bộ bán đảo 
dưới sự giám sát của LHQ. Tuy nhiên 
các nhà chức trách quản sự của Liên 
Xô đã từ chối cho phép Phái đoàn 
Lâm thời LHQ tiến vào Bắc Triêu 
Tiên để chuẩn bị cho cuộc bảu cử. 

Trước tình hình này. Đại Hội 
đồng LHQ đã quyết định tô chức 
cuộc tuyên cử ở miền Nam. Sau đó 
chính phú Hàn Quốc đã dược thành 
lập năm 1948 sau cuộc tống tuyển 
cử được tỗ chức dưới sự giám sát 
của J,HẠQ. 

liäc Triều Tiên cùng tó ra cỗ gắng 
tạo ra ấn tương cä trong và ngoài 
bán đảo Triều Tiên rằng họ là những 
người thièt tha hơn đến việc thống 
nhất đất nước thàòng qua rât nhiều 
đè xuất nhưng nỗ lực này đã không 
mang Ìä1 hiện qua. 


Một ví đụ về phương thức tổ chức 
thông nhất của Bắc Triều Tiên là v 
tướng về hội nghị “liên quốc gia dân 
tộc” hay “đại dân tộc”. Theo kế hoạch 
này, đại diện của các đẳng phái chính 
trị và các tổ chức xã hội, các lãnh tụ 
của cả hai phía và đại diện của người 
dân Triều Tiên ở nước ngoài sẽ cùng 
gặp mặt đê thảo luận về vấn đề 
thông nhất, đất nước. Một hội nghị 
hàng ngàn người như thế rõ ràng 
sẽ không thê nào giải quyết được 
mòt vấn đề phức tạp như việc thống 
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nhất hai hệ thông chính trị hoàn 
toàn khác biệt nhau. Những cuộc 
thương thuyết nhạy cảm cần thiết 
cho việc đạt được mục tiêu thống nhất 
cũng là cực kỳ khó khăn giữa hai 
nhom nhỏ đại biếu, nói chi đến một 
hội nghị đông đến hàng nghìn người. 
Ngay cả khi một hội nghị đông người 
như thế đồng thuận về kế hoạch 
thòng nhất thì cũng không có gì bảo 
đảm rằng kế hoạch đó sẽ nhận được 
sự châp thuận của cả Seoul và Bình 
Nhưỡng. Nếu chính phủ này hoäc 
chính phú kia tuyên bố không chãp 
nhận kế hoạch đó thi mọi nỗ lực đó 
đều trở thành vô nghĩa. 

Xem xét một cách nghiem túc thi 
sự thách thức về tính hợp pháp là 
su thách thức mang tính ngoại g1ao. 
Nó đòi hỏi phải có những nò lực ngoa) 
giao để thông tin cho toàn thế giới 
hiêu được những sự thực đang điên 
ra trên bán đảo Triều Tiên. Có thể 
có nhiều vân đề đáng quan tâm hơn 
trong cuộc sông hàng ngày so với 
những gì dang diễn ra trên bán đảo 
Triều Tiên. Do đó, một sự hiểu biết 
đúng đắn về tình bình Triều Tiên 
là một vấn đề cần được bồi đắp 
thường xuyên chứ lkhông thê bỏ qua 
hay sao nhăng. 


THÁCH THỨC ĐÔI VỚI VIỆC 
PHÁT TRIỂN KINH TÊ 


Khi Triều Tiên còn nằm dưới ách 
thông trị của thực đân Nhật, nửa 
phía Bắc bán đảo đã được công 
nghiệp hóa nhiễu hơn và giàu có 
về tài nguyên thiên nhiên hơn so 


với nửa bán đảo phía Nam vốn vẫn 
còn nặng về nông nghiệp. Kết quả 
là sự chia cắt đất nước đã dẫn đến 
một miền Bấc công nghiệp hóa 
đáng kế và một miền Nam chủ yếu 
làm nông nghiệp. 


Ngay từ buồi đầu một trong những 
thách thức cấp bách nhât đôi với 
Hàn Quôc đó là vấn đẻ kinh tế có 
tính sông còn. Tuy nhiên, chưa kíp 
bắt tay vào việc cải thiện tình hình 
thì cuộc chiến Triền Tiên sau đó đã 
tàn phá nặng nề nền kinh tế. Hàng 
triệu người mất nhà cửa và việc làm. 
Với cơ sở hạ tầng công nghiệp hấu 
như không có gì, vấn đẻ đặt ra không 
phải là phát triển kinh tế rà là 
van đề của sự tồn vong, của sự sống. 
Nến không có nguồn viện trợ kinh 
tế to lớn của nước ngoài, hàng ngàn 
người dân có thể đã chết vì đói và 
không có nơi cư trú. 

Trong điều kiện như vậy, Hàn 
Quốc đã bắt đầu những nô lực phát 
triển kinh tế và thành quả đạt được 
thật đáng khích lệ. Nên kinh tế Hàn 
Quốc không chỉ tồn tại mà còn đạt 
được những thành công mà nhiều 
người gọ! là những kỳ tích. 

Kế từ sau khi cuộc chiến Triều 
Tiên kết thúc năm 1953, Hiàần Quốc 
trải qua một quá trình chuyến đôi 
triệt đê từ hệ thông kinh tế cơ bản 
là nông nghiệp sang một nên kinh 
tế công nghiệp hóa ở mức độ cao. 
Hàn Quôc hiện nay thường được gọi 
là một “nước công nghiệp mớt” cùng 
vớt các nước như Braxin, Mâhicô, 
Singapore, Hồng Kông và Trung 
Quốc. Tỷ lệ GNP tính theo đầu người 


hiện nay là hơn 4000 T7SD và tỷ là 
thất nghiệp là dưới 3,4%. Tỷ lệ tăng 
trưởng xuất khâu đạt đến mức 60 tý 
USD năm 1888, Han Quốc là một 
trong những thế lực quan trong nhát 
trong nên kinh tế thế giới. Đôi với 
một số quốc gìa đang phát triển, 
Han Quốc đã trú thành một đối tác 
thương mai chủ lực, 

Nân nông nghiệp Hàn Quòc cùng 
eo những bươc phát triển mạnh mẽ. 
Lân đầu tiên trong lịch sứ, Hàn Quảc 
đã có đu sản lượng ngũ cỏe chủ yêu 
và không phải nhập khâu lứa gAo 
với số lượng lớn từ nước ngoài nữa. 


Sự tiên bộ trong phat triển nòng 
nghiệp chú yếu là nhờ vàa Phong 
trảo Công đồng mới (Saemiđul 
UDndong) khởi xướng đâu thập niên 
1970. Phong trào này nhân miạnh 
đến tỉnh thần tự lực, hợp tác tương 
trợ lân nhau và đã đạt được thành 
công ấn tượng trong việc cái thiên 
mnôi trường và sản lượng nông nghiệp. 


Những chuyển biến về kinh tế 
như vậy đã cung cấp cho người dân 
điều kiên và khả năng tiêu dùng 
mà cách đó hơn một thập niên họ 
hoàn toàn không thê mơ tới. Người 
dân khâng còn chỉ rmmong đủ ăn nữa 
mà đã hi vọng và tìm kiếm được 
một cuộc sống sung túc hơn. 

Nhiệm vụ giữ vững, tái thiết 
và phát triển kinh tế tất yếu 
không thể tách rời với những nô 
lực ngoa! giao. Ban đầu, chính viện 
trợ kinh tê của nước ngoài đã glúp 
Hàn Quốc tránh được thảm họa 
chết đói hàng loạt. Công cuộc tái 
thiết đất nước bị chiến tranh tàn 
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phá này càng đòi hỏi sự hô trợ 
của nước ngoài nhiêu hơn nữa. Nân 
tảng cho công nghiệp hoa cần được 
xây đáp và nông nghiệp cần phải 
được phát triểền. Tất cả những điều 
này đều đòi hói phải có sư chuyên 
giao quy mò lớn vẻ nguồn vốn, công 
nghệ kỹ thuật và cơ sơ vật chất 
của nước ngoài. 

Trong những năm đầu, hầu như 
Hãn Quốc không có hoạt dòng xuất 
khấu nào ngoại trừ một số lượng 
giới hạn các vật liệu thô. Chủ yếu 
đầu trông đợi vào nguồn viện trợ 
của nước ngoài. Đất nước này chị có 
thể đạt được một bước nhảy vọt thực 
sự bắt đâu vào cuối thập niên 1960. 
Chăng bao lâu sau, Hàn Quốc đã có 
một ngành công nghiệp xuất khâu 
mạnh mẽ tạo ra nguồn trao đổi 
ngoại tệ phong phu và giúp nên cộng 
hòa non tre này từng bược không 
con phai phụ thuộc vào nguồn viện 
Lrợ từ nước ngoài. 


Những khoản vay và đầu tư nước 
ngoài thay thế cho nguồn viện trư 
nhiều năm trước đó, và đền lượt mình 
Hàn Quốc lại tham gia vào chương 
trình viện trợ quốc tế trong suốt 
nhiều nàm mặc dù còn ở mức độ 
khiêm tốn. Trong vòng ba thập niên, 
từ một nước nhận tiền viện trợ, ần 
Quốc đã chuyên sang trở thành một 
nước cung cắp nguồn viện trợ. 


Sự suy thoái của nền kinh tế thê 
giới trong nhiều năm vừa qua dẫn 
dến hai vấn để mới: chế độ bào hộ 
nên công nghiệp trong nước ngày 
càng tăng và sự suy giảm cac nguồn 
tài nguyen. 
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Do thiếu tài nguyền thiên nhiên. 
Hàn Quốc phải nhập kháu hầu hất 
các nguyên vật liệu cần thiết cho 
các ngành công nghiệp sản xuất. Đề 
đạt được sự trao đổi cân thiết cho 
các hàng hóa nhập khẩu đó, Hàn 
Quốc phái xuất khâu một lượng lớn 
cac sản phẩm công nghiệp của mình. 
Chế độ bảo hộ nên công nghiệp trong 
nước là một khuynh hướng tăng lên 
ỡ nhiều quốc gia là thị trường xuất, 
khấu của Hàn Quốc và các hoạt động 
xuất khản đang phải đối mặt với 
những khó khăn ngày càng tăng. 

Đối với Hàn Quốc, những vấn đẻ 
kinh tế không chỉ là kinh tế mà còn 
tiêm ẩn những khó khăn về an ninh 
quốc gia. Nỗ lực tăng cường khả năng 
phòng vệ phụ thuộc vào những thành 
công về kính tế. Do vậy, cần phải 
đặt trọng tăm lâu đài vào nẻn ngoại 
giao kinh tế, 


TĂNG CƯỜNG ĐÓNG GÓP 
VAI TRÒ QUÔC TẾ 


Từng nhiều năm là một quác gia 
nhận dược sự giúp đỡ và hợp tác của 
quấc tế, liaàn Quốc hiểu mót cách 
sau sắc rằng điều này là hết sức 
cân thiết để vượt qua và tốn tại 
trong những hoàn cảnh khó khăn. 
Nêu không có sự giúp đỡ từ các nước 
khac, đặc biệt là Mỹ, Hàn Quốc sẽ 
không thè đạt đươc những thành tựu 
ở mức độ cao như ngày nay kể cả về 
kinh tế lần an ninh quốc phòng. 

Hi với một đất nước như Hàn 
Quộc, đố là một bươc tiến không nhỏ 


khi không còn phải phụ thuộc vào các 
nước khác. Ngày nay ít nhiều đất nước 
này đã có thê tự đứng trên đôi chàn 
của mnình và tương đối vimg vàng hơn 
nhiều quốc gia khác trong một sô lĩnh 
vực nhật định. Đo vậy, Hàn Quốc carn 
thây co trách nhiệm phải đóng góp 
tích cực với tư cách là một thành viền 
thực thu trong đại gia đình các quốc 
gia trên thế giới để đáp lại những gì 
đã được nhận và nhiều hơn thế nữa 
đãi với cộng đồng quốc tế. 

Kêt quả là ngày nay Hàn Quốc 
đã tích cực tham gia ngày càng nhiều 
các tò chức kính tế quốc tế. Tại những 
hội nghị của nhóm GA TTTF, Hàn Quốc 
đã nỗ lực loại bỏ những biện pháp 
bảo hộ nên công nghiệp trong nước 
nhằm khuyến khich sư phát triển 
thương mại giữa các quoc gia. Đất 
nước nàv cũng tham gia đo0Eg goĐ 
nguồn quy trong các tỏ chức. thẻ chế 
tài chính quốc tế như Quỹ Tiên tệ 
Quôc tế IME, Ngân hàng tái thiết 
và phát triên quôc tè và Ngân hàng 
Phát triên châu Á 

Hàn Quàc đã tham gia tích cực 
vào quá trình thương lượng những 
vấn để quan trong trong quan hệ 
giữa các nước đã và đang phát triển 
trong khuôn khố hoạt động của tô 
chức UNCTAD. Quốc gia này cũng 
tăng cường tham gia các chương 
trình hợp tác giữa các tô chức trong 
khu vực, đặc biệt là trong Ủy Ban 
Kinh Tế và Xã hội châu Á - Thái 
Hình Dương (ESCAP), Trung tám 
Phát triển châu Á Thái Bình Dương 
(APDC) nhằm phát triển kinh tế 
xa hội khu vực này. 


Trong nhiều điền đàn quốc tế, 
Hàn Quốc đã cố găng đóng góp một 
vai trọ trung gian giữa các nước đá 
và đang phát triển và thể hiện một 
thái đó hợp tác, lạc quan hướng về 
phía trước với mong muốn mang 
những ltết quả tốt đẹp nhất đến cho 
toàn thê giới. 

Vân còn nhẻ bé và chỉ mới ở giai 
đoạn đầu của quá trình phát triển 
kinh tế, Hàn Quốc không hi vọng có 
thể trở thành một nhà viện trơ hàng 
đầu. Các nguồn tài nguyên vẫn còn 
quá hạn chế nàn Hàn Quoc chưa thê 
đảm đương một sứ mệnh to lớn như 
thẻ, đặc biệt là kh? so sánh với 
những quôe gìa lớn hơn, phát triên 
hơn. Nhưng Hàn Quôc vân quyét tâm 
thực hiện trách nhiệm của núnh. 


Tháng 6/1987, Hàn Quốc thành 
lập “Quỹ Hợp tác Phát triên Kinh 
tế” (EDGE) để hỗ trợ các nước đang 
phát triên nỗ lực phát triển kinh 
tế. Quy EDCF là hình thức cho vay 
ưu đãi đầu tiên được triển khai ớ 
các nước đang phát triển. Đồng thơi 
Hàn Quốc đã tiến hành một chương 
trình hợp tác kỹ thuật quốc tế của 
riêng mình lếể từ năm 1965 dưới 
hình thức gửi các chuyên gia ra nước 
ngoài và đón nhận các chuyên gia 
huân luyện của nước ngoài để học 
hỏi công nghệ kỹ thuật. Chìa sẻ 
kinh nghiệm phát triển với các nước 
đang phát triên khac là cơ chế hiệu 
qua nhàt trong sự hợp tác kinh tế 
quòc tè của Han Quốc. 

Có rất nhiều quốc gia có mức độ 
phat triển cao hơn Hàn Quốc gấp 
nhiều lần. Tuy nhiền, kinh nghiệm 
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và công nghệ kỳ thuật của họ không 
thể dê đàng ứng dụng với các nước 
đang phát triên bởi vì không thích 
hợp vơi điều kiện kinh tê hiện tại 
hoặc quá cao cäp so vớ! eae nước đó. 
Hàn Quốc ch1 vừa mới trai qua những 
giai đoạn mà nhiều quôc gia đang 
phát triển dang phải đôi mặt. Do 
đó, kinh nghiệm của Triều Tiên là 
phù hợp và dê ứng dụng hơn đới với 
các nước này. 

Chiến lược phat triển kinh tế của 
Hàn Quôc đã nhận được sự quan tâm 
đặc biệt của que tế. Đã có rät nhiều 
bài phản tích quôc tê nhận xét và 
nghiên cứu về vấn đê này. Khi đã 
nhân diện được rmòt cách chính xác 
những nhân tố chủ đaa cho thành 
công của Hàn Quốc, những bài phân 
tích đó đã cung cấp những ch: dân 
hữu ích cho các quòc gia khác cũng 
dang gánh vác những nhiệm vụ 
tương tự, 


Phong trao Cộng đồng mới 
(Sơemäu} Ìndong), chiến lược phát 
triển nông thôn của Hàn Quốc khởi 
xướng đầu thập niên 1970 cũng nhận 
được sự quan tàm của đư luận quốc 
tế. Người ta tin rằng kinh nghiệm 
rút ra được từ phong trào này có thể 
ứng dụng ở các nước đang đối màt 
với những khó khăn tương tự trong 
tiến trình phát triển nông thôn. 

Hàng tràm bác sĩ, kỹ sư và kỳ 
thuật viên của Hàn Quốc đang làm 
việc ở Trung Đông, Đông Nam Á và 
cháu Phi. Hàn Quốc cũng đưa ra nước 
ngoài những nhạc sĩ, vũ công, nghệ 
sĩ và vận động viên thê thao giỏi 
nhât để thi đấu. biểu điền và học 
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hỏi. Nhiều người trong số ho đã được 
ca thế giới biết đến, Hàn Quốc cũng 
là nhà tổ chức đối với các hội nghị 
quốc tê, các sự kiện văn hóa nghệ 
thuật và các dịp hội ngộ thể thao 
đỉnh cao. Thế Vận hội mùa hè năm 
1988 được tô chức ở Seoul đã thành 
công rực rờ, mang đến niềm vui cho 
tất cả mi người vơi đú các truyền 
thông và văn hóa. 


Trong những nỗ lưc để tự lực và 
chia sẻ kinh nghiệm với các nược 
đang phát triển, thông qua trao đôi 
văn hóa và nô lực gìn giữ hòa bình, 
Hàn Quốc đang phấn đâu xóa đi mội. 
gánh nặng dẻ trở thành một điểm 
tựa của cộng đồng thế giới. Điêu này 
là một thách thức không nhỏ đối 
với một đât nước mà chỉ mới cách 
đày vài thập niền rất ít người tìn 
có thê tồn tại được. 


NHỮNG MỤC TIÊU TRONG 
CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO 


Để hiểu rõ hơn về quan hệ ngoai 
giao của Hàn Quốc thì việc tìm hiểu 
những mục tiêu trong chính sach 
ngoạ! giao là rất cân thiết. Có lẽ 
không cân phái nói thì mọi người 
cùng biết rằng những mục tiêu trong 
chính sách này ít nhiều đếu chịu sự 
chi phôi từ những thách thức da dạng 
mà đãt nước này đang phải đối mặt. 


Sự hỗ trợ quốc tế đối với tiến 
trình tái thống nhât hảa bình 


Sứ mệnh thống nhất hòa bình 
theo quan điểm Hàn Quốc đòi hói 


nước này phải tìm kiếm, vụn đáp và 
huy động tối đa sư ủng hộ của quốc tế 
trong nỗ lực thuvêt phục Bác Triều 
Tiên chấp nhận một chính sách 
chung trên cơ sở thoa hiệp lần nhau, 


Hàn Quốc phải tiếp tục những 
nô lực của mình, trực tiếp hoặc gián 
tiếp, để thuyết phục các cường quốc 
này đóng vai trò hô trợ tích cực hơn 
đối với tiến trình thống nhất hòa 
bình. Điều này không có nghĩa là 
phần còn lại của thế giới không có 
anh hưởng gi đến tiến trình này. 
Bản thân tiếng not cúa dư luận quốc 
tẽ luận cá trọng lương và sức ảnh 
hương tác động to lưn. 


Nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài 
to ra không hiệu những thực tiễn 
đang điện ra ở Triệu Tiên, đặc biệt 
là vàn đê thống nhất giữa hai miền 
Triều Tiên. Sự thiếu hiểu biết này 
càng nhiều hơn ở những nước If 
quan tâm đến vấn đẻ Triều Tiên. 
Do vậy, cần thiết phải có một 
chương trình thông tin đối ngoại 
trực tiếp và hiệu qua về tiến trình 
thống nhất. Chí khi dựa trên nền 
tang hậu thuần của dư luận quốc tế 
thì những nô lực ngoại giao nhằm 
huv động sự ủng hệ đối với chính 
sách của Hàn Quốc mới có thể phát 
huy tác dụng. 


Sự hiểu biết và đồng thuận quốc tế 


Trong một thê giới không ngừng 
gia tăng các mối quan hệ phụ thuộc 
tương tác lần nhau. khòng möt quôe 
gia nào có thê hững hờ với nhiệm 
vụ tăng cường sự hiệu biết và xây 


dựng sự đồng thuận quốc tế, Thách 
thức về tính hợp pháp mà Hàn Quốc 
phải đối mặt trong sự cạnh tranh 
với Bác Triều Tiên khiến quốc gia 
này phải đặc biệt ưu tiên cho vấn 
đã này. 

Đã có những thời điển mà cộng 
đồng quốc tế không biết tìn vào phe 
nào. Điều này đòi hơi phải có một 
chính sách đôi ngoại nhắm mục tiêu 
cải thiện sự hiệu biết của dự luận 
quốc tế về tình hình trèn bán đảo 
Triều Tiên và xây dừng sự đồng cam 
đôi với những chính sách và nô ]ưe 
của Hàn Quốc. 


Đóng vai trò đặc biệt quan trọng 
trong mối liên hệ này là sự am hiểu 
của các quốc gia thuộc Thế giới thứ 
Ba. Mặc dù các nước này không có 
mối liên quan sảu sắc đối với những 
tiến trình trên ban đảo Triểu Tiên 
nhưng thái độ cua họ sẽ có tác động 
mạnh mẽ đên dư luận quốc tế vì họ 
chiếm đa sô trong đại gia đình các 
quöc gin trên thê giới. Vị chỉ có môi 
liên quan bên lê nên sự hiểu biết 
của họ thường đặc biệt chú ý với các 
phương pháp tuyên truyền của Bắc 
Trên» Tiên. 

Hiểu rõ vấn đề này nên một 
trong những mục tiêu trong chính 
sách đối ngoại của Hàn Quốc là phải 
tầng cường sự hiếu biết về thực tế 
Triều Tiên đối với tất cả các quốc 
gia trên thế giới dù nhỏ hay lớn. 
Chỉ khi có được sự hiểu biết đầy đủ 
và đúng đắn thì điều này mới trở 
thành sự ủng hộ mạnh mẽ về chính 
trì và đạo lý đối với những nở lực 
thông nhất. 
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Hợp tác kinh tế quốc tế 


Da nền kinh tế Hàn Quốc phụ 
thuộc vào những điều kiện tình hình 
cua quốc bế nên việc phải tăng cường 
sử hợp tae kinh tế quốc tê là hết 
sức quan trọng và có ý nghĩa sỏng 
còn. Nếu không có sự hợp tác này 
thì nền kinh tẽ lIăn Quốc khủng 
thê tôn tại lâu dài. Hàn Quốc đã có 
mỗi quan hệ kinh tê vơi hơn 120 
nước và xuất khẩu chiêm tỉ trọng 
hơn 1⁄3 tổng GNP cua ca nước. 
Ngoài ra, nền công nghiếp định 
hướng xuất khẩu của Hàn Quốc chủ 
yêu phụ thuộc vào những nguồn 
nguyên liệu thô và bán thành phẩm 
từ nước ngoài. 


Vì nỗ lưc xáy đựng tiểm lực quốc 
phòng của Han Quôc có mỗi liên 
hệ chát chẽ với sự ôn định và phát 
triên kinh tè. việc tăng cường xây 
dựng mới trường quốc tế thuận lợi 
cho các hoạt động kinh tế vừa có 
mục địch an nĩình quốc gia vừa có 
mục đích kinh tế. Mác dù hoạt động 
thương mại chủ yếu là hoạt động 
được thực hiện bởi cộng đồng doanh 
nghiệp nhưng nhà nước vân đóng 
một vai trò quan trọng trong việc 
hồ trợ tạo ra những điều kiện thuận 
lợi. Thực tế đã cho thấy nhờ những 
chính sách đúng đắn này mà cuối 
năm 1987, Hàn Quốc đã xếp hạng 
XIII trên thế giới trong lĩnh vực 
xuất khẩu. 


Một mục tiêu khác nữa trong 
chính sách đối ngoại là tăng cường 
xây đựng môi trường quốc tế có lợi 
cha các hoạt động sản xuát và 
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thương mại. Chính phú phải hỗ trợ 
trong việc cung cấp các nguồn vay 
vốn, chế độ quan thuế ưu đãi và 
những điều kiện hỗ trợ thuận lợi 
khác ở nước ngoài thông qua các 
hoat động thương thuyết. Ngoại 
giao theo sau thương mại, nhưng 
chiêu ngược lại cũng hoàn toàn đúng 
đấn trong thế giới ngày nay. Điều 
này có thể ứng dụng ngay cả với 
thị trường tài nguyên bởi vì ở nhiều 
nườc đang giữ quyền kiếm soát 
năng lương và các nguồn tải 
nguyên thiên nhiên của thấ giới, 
chính phủ thường có tiếng nói quyết 
định đến định hưởng phát triền 
của đất nước. 


Gần dây, Hàn Quốc băt đầu tích 
cực tăng cường việc thiết lầp mối 
quan hệ “các hội đồng kinh tế” song 
phương với ngày càng nhiều các quôc 
gia. Mặc dù trong nhừng hội đồng 
như thế này thường bao gôm các nhà 
lãnh đạo doanh nghiệp dân sự nhưng 
điều đó là cần thiết cho việc xây 
dựng nền táng quan hệ ngoại giao 
mang tính chuyên sâu. 


Ở cấp đỏ mang tính chính thức 
hơn, Hãn Quôc vần đang duy trì 
các phái đoàn nguại giao ở 9ã quốc 
ømìn với nhiềm vụ chủ yếu là tăng 
cường phát triển môi quan hệ kinh 
tế vơi các quôc gia chủ nhà. Chính 
phủ cùng duy trì khoang 80 văn 
phòng chị nhánh của Tiệp hội Phát 
triên Thương mại Hàn Quốc trẻn 
thê giới. 

Để tăng cường phát triển thương 
mại hơn nữa, tỉ lệ nhập khâu tự do 
95,5% như hiện nay được hi vọng 


nâng lên thành 97,3% - con sô 


tương đương với các nước đã phát 
triển - vào năm 1991. Chính phủ 
đã tăng cường thiết lập các mối 
quan hệ kinh tế mật thiết hơn với 
các quôc gìa bằng hữu, trao đổi cáe 
chuyến viêng thầm của các phái 
đoàn nghiên cứu kinh tế trên cơ sở 
những kế hoạch hợp tác chuyên sâu 
giữa các chính phú và giữa các tổ 
chức tư nhân. Chính phú cung cấp 
sự bó trợ về thú tục hành chính 
cho việc xây dựng các hiệp ước và 
thỏa thuận liên quan đến kinh tế ở 
các lĩnh vực khöøa học, kỹ thuật, đầu 
tư, thương mai, vận tái bằng đường 
hàng lthông và đường biên, hê 
thòry thuế v.v. 


XÂY DỰNG QUAN HỆ 
__ NGOẠI GIAO _ 


Nhận thức được những mối nguy 
cơ đe dọa đến sự tồn vong cúa đất 
nước ngay tư những ngày đầu thành 
lập, Hàn Quốc buòc phải tập trung 
vao những môi quan hệ với các quốc 
gia mà sự hỗ trợ của họ có ý nghĩa 
sông còn. lYết quả là các hoạt động 
bên ngoà! của lần Quốc chủ yấu 
nhằm hương đến My, nguồn ho trợ 
chủ yếu về chính trị, kính tế và 
quản sự - cũng như hướng đèn một 
số cường quốc khác như Ảnh, Pháp 
và Trung Hoa. 

bo những giới bạn trong hoàn 
cảnh ở Triều Tiên, Hàn Quốc chưa 
thê thiết lâp được mỏi quan hệ rộng 
xriở hơn với các nước còn lai trên 


thê giới. Trong thời gian này My 
đóng vai trò chính trên vũ đài chính 
trị và các nỗ lực hoạt động ngoại 
giao. Hàng năm, tô chức Liên hiệp 
quóc mà trung tâm là Đại hội đồng 
và Hội đồng an ninh đã thao luận 
và thông qua nhiêu nghị quyết về 
vấn để Triều Tiên. Những cuộc 
tranh luận và những nghị quyết này 
phản ánh sự quan tảm cúa cộng 
đồng quốc tế đối với tình hình trên 
bán đao Triều Tiên. 

Khi Hàn Quốc ngày càng trở nên 
tự tin hơn cả trong lĩnh vực chính 
(ri, quân sự và kinh tế, đất nước 
này bắt đầu tham gia sâu rộng hơn 
vào việc giải quyêt các vấn đề quốc 
tế. Đông thời, Hàn Quốc chấp nhận 
môt thai độ linh hoạt hơn trong việc 
tiếp xúc với Bắc Triền Tiên. Năm 
1960 Hàn Quốc mới chỉ có 10 đại sứ 
quán nhưng con sô này đã tăng lên 
36 vào nàm L970 và 8/ vào giữa 
nãm 18885. 


Hiện nay Hàn Quốc đã thiết lập 
quan hệ ngoại giao với 141 quốc gia 
thông qua 9ä đại sử quán, 37 lãnh 
sự quán và 4 ngoại giao đoàn, Hàn 
Quốc cũng là thành viên của 60 tổ 
chức liên chính phủ, trong đó có 18 
tö chức là các cơ quan của Liên hiệp 
quốc. Ngoài ra, Nam Triều Tiên còn 
có rnöi liên hệ vưt vô số các t6 chức 
quôc tế phi chính phú khác. 

Ngày 15/8/1970, cựu Tổng thống 
Park Chung Hee đã tuyên bố Cộng 
hòa Triêu Tiên săn sàng công nhận 
Bắc Triệu Tiên trên thực tê đè hướng 
đèn sự thỏa hiệp giữa hai miền Nam 
- Hắc. Ngay sau đó, Nam Triều Tiên 
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cùng tư bỏ chính sách bừ chối thiết 
lập quan hệ ngoại giao với các nước 
công nhận Bãe Triều Tiên. 

Hàn Quốc luôn đưa ra đường lôi 
chủ trương bòa bình với Bác Triểu 
Tiên từ việc nhân thức được sự cần 
thiết tăng cường thông nhất và 
phong ngừa, ngàn chặn chiên tranh 
trên bán đảo. Gán đây điều này đã 
chính thức trở thành một phần trong 
quan điêm có phần cới mở hơn trong 
mục tiêu chính sach đốt ngoại của 


Hàn Quốc. 


Thành công liên tiếp trong lĩnh 
vực kinh tế va việc ngày càng khăng 
định vị trí quốc tế mà cụ thê la mình 
chứng qun thành công của Thế Vận 
nội Olympic Seoul được xem là những 
nguồn động viên mạnh mẽ cho việc 
thực hiện những mục tiêu chính sách 
đời ngoại mới của đất nước. 

Liên Xò và các nước xã hội chủ 
ehia khác đang theo đuổi việc thực 
hiện cac chính sách cài cách ở ca 
trong và ngoài nước, điều này dân 
đến việc họ chấp nhân có nhừng quan 
điểm thực tế hơn trong mỗi quan hệ 
và hợp tác với Nam Triều Tiên. 
Ngomi ra, một bước ngoặt mới trong 
quan hệ Đóng - Tây đã mang đèn 
môt trường thuận lợi đề xoá bỏ 
những cách biệt trong tư tướng và 
hệ thông chính trị xã hội trang môi 
quan hệ g1ữa các quôc gia. 

Việc thiết lập quan hệ ngoại giao 
vớt Hungary vao tháng 02/1989 là 
kết quả đầu tiên và có y nghĩa quan 
trọng nhất mà chính sách phương 
Băc của Nam Trieu Tiên đã đạt được. 
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Theo sau sự kiện này, các mỗi quan 
hệ hợp tác và hữu nghị khác giữa 
hai nước bắt đảu được mớ rộng một 
cách nhành chong. 


Việc thiết lập quan hệ chính thức 
với Hungarv cũng mang đến một hiêu 
qua tích cực trong mối quan hệ với 
các nước khác ở khu vực Đông Âu. 


Tập đoàn Phát triển Thương mại 
Hàn Quốc tKOTRA) chuyên hướng 
trao đôi những văn phòng thường 
trực với các đốt tác ở Liên Xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác. Những 
bước tiên này điễn ra ngay sau những 
tuyến bố thiết lập quan hệ ngoại 
giao giữa Nam Triều Tiên và Ba Lan, 
Nam Tư, Bungary, Tiêp Khác và 
Rumani. Mối quan hệ trao đối với 
Liên Xò tiếp tục được cải thiện với 
việc nâng cấp các văn phòng thương 
maì lên cấp lãnh sự. 

Đầu thang 6/1990, tòng thống 
Rob Tae Woo đã đến Mỹ trong cuậc 
gặp gờ lịch sử với Tông thống Liên 
Xó Mikhail Gorbachốp. Đó là cuộc 
gãp mặt đầu tiền giữa những nhà 
lành đạo của Liên Xỏ và Cậng hòa 
Triều Tiên và nó nhận được sự hoan 
nghénh rộng rãi nhì là một bước 
tien hết sức quan trọng trong việc 
tìm ra giải pháp cuốt cùng cho những 
vân đẻ liên quan đến bán đảo Triều 
Tiên cũng như cho hòa bình và sự 
ôn định. Gau buỏi nói chuyện vỡi 
Tổng thóng Gorbachỏp ở San 
EFrancisco, tông thống lìoh đến 
Washington để gặp gỡ Tổng thông 
My Geogre Bush và các nhà lãnh 
đạo cao cấp khác cua Mỹ. 


Kết quả từ cuộc gặp thượng đỉnh 
giữa hai nguyên thủ quốc gia Liên 
Xô - Hàn Quốc này là việc mối quan 
hệ giừa hai nước được cái thiện 
nhanh chóng và cuối cùng là việc 
thiết lập quan hệ ngoại giao toàn 
điện vào ngày 30/9/1990. 


Đông Đưc thê hiện mong muốn 
mở rộng quan hệ ngoại g1ao với Nam 
Triều Tiên nhưng chính quyền Seoul 
cho biết muôn chờ đơi thêm trước 
viễn cảnh thóng nhất nước Đức. 
Albamia là quốc gia Đông Âu duy 
nhất không thê hiện rõ ràng sư chú 
ý trong việc thiết lập quan hệ ngoai 
giao với Nam Triều Tiên. 

Môi quan hệ giữa Nam Triệu Tiên 
và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
cùng thể hiện những bước tiến triển 
đân đên một thỏa thuận vào ngày 
20/10/1980 và việc trao đôi các văn 
phòng đại diện thương mại có chức 
năng lãnh sự. Các quan hè trao đôi 
trong các lĩnh viưc khác nhau giữa 
hai quốc gin cùng đánh dân một bước 
tiến mới. Quan hệ ngoại giao cũng 
chính thức được thiết lập với Mong 
Có, quốc gia theo đường lối XHCN ở 
cháu A đầu tiên thiết lập quan hệ 
với ¬eoulL 


Trong những năm đầu, quan hệ 
kinh tế của Nam Triều Tiên chủ 
vến tập trung đối với Mỹ và sau 
đó là Nhật Ban kế từ (tháp niên 
1960. Trong thập niên 197đ, Hàn 
Quốc bắt đầu mở rộng các lĩnh vực 
hoạt động kinh tế thương that với 
tất cả các quốc gia khác trên thế 
giới. Trong những nãm gần đây, 
Hàn Quốc đã triên khai những dự 


án hợp tác xây dựng và liên doanh 
đ nước ngoài. Trong thập niên 1980, 
khu vực Trung Đông có vai trò quan 
Lrọng đối với các dự án kinh tế ở 
nước ngoài của Hàn Quốc vì đây là 
nguồn cung cấp đâu thô lớn của cả 
thế Blới. 

Nhằm tăng cường hơn nữa sự 
hiệu biệt đúng đắn vẻ thực tế Triều 
Tiên đối với các nước không liên 
kết, cộng hòa Triều Tiên đả khóng 
ngưng nô lực thiết lập những môi 
quan hệ song phương và đa phương 
ngày càng mật thiết và tốt dep hơn 
Với các quốc gia này trong cac lình 
vưc văn hóa, kinh tế, chính trị va 
các lĩnh vực khác. Cộng hòa Triều 
Tiên đã ký kết thỏa thuận hợp tác 
văn hóa ong phương với 63 nước, 
trong đó có nhiều nước thuộc Thế 
giới thứ Ba. 

Nam Triệu Tiên sẽ tiếp tục những 
nỗ lực của mình nhăm đóng góp 
cho sự thịnh vượng của các nước 
thuộc thế giới thứ ba thông qua việc 
trao đói với các nước đang phát triền 
những kinh nghiệm đã trải qua 
trong qua trình phát triển kinh tẻ 
đất nước, 


Cộng hàa Triều Tiên tó ra không 
eon là một trở ngại đối với bất cứ 
quốc gia nào có mới quan hệ hợp 
Lác và hữu nghị đối với đất nước 
này. Dựa trên những nên tảng quan 
hệ ngày càng mờ ròng này, Nam 
Triều Tiền đang phán đấu trở 
thành một đối tác tìn cậy và đáng 
quý của tất cả cac nước bằng hữu. 
Mối quan hệ giữa Hàn Quốc với các 
nước khác trong quá khứ được đặc 
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trưng bởi sự phu thuộc đối với các 
nước ấy. Nhưng giờ đây mối quan 
hệ ấy đã trở nên là mối quan hệ 
mang tính đối tác, bình đãng và 
độc lập. Điều này đúng cả với Mỹ 
va Nhât Bản. 

Với những thành tựu phát triển 
ngay càng mạnh mẽ, Cộng hòa Triều 
Tiền hì vọng sẽ đóng góp ngày càng 
nhiều hơn cho cộng đồng quốc tè trong 
các lĩnh vực chính trỊ. kình tè, văn 
hóa. Ngược lại, Cộng hòa Triều Tiên 
cùng hi vọng sẽ tìm được sự hiểu 
hiết, đồng cảm, công nhận và hợp 
tac từ các nước khác. 

Bàng việc chủ trương giải quyết 
vân đề chìa cất đât nước thông qua 
giải pháp höa bình, Công hòa Triều 
Tiên khòng chỉ đạt được mục tiều 
thống nhât mà còn có thẻ đóng gói 
cho tiên trình hòa bình khu vực và 
an nình thế giới. Với những thành 
tựu công nghiệp và sự phát triên 
nhanh chóng về kinh tế, Cộng hòa 
Triệu Thiên mong muốn sớm gia nhập 
tò chức Liên hiệp quốc đẻ đóng góp 
nhiều hơn cho những mục tiêu của 
tô chức này. 

Cộng hòa Triều Tiên là mòt đât 
nước của niềm tin, của sức sông va 
tiến bộ. Đất nước này đã giữ được 
một tỉnh thân lạc quan và tích cực 
đối với mỗi trường quốc tế. Đất, nước 
này đã sản sàng và có thể không 
ngừng đong góp cho việc xây dựng 
một thẻ giới hòa bình hơn, hợp tác 
hơn, tình vượng hơn và mong muốn 
có được những ích lợi tù mặt thế 
giới như vậy. 
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2/2nnï đao Triển Tiên đã từng là một 
quôc gia thông nhát với tên gọi 
Vương quốc ShiÌla năm 668 sau CƠN, 
biên đất nước này thành một thực 
thể chính trị thông nhất với ngôn 
ngữ và nền văn hóa chung. 


Tuy nhiên, do bôi cảnh địa chính 
trị ở Đông Bắc Á nên cuối thế kỷ 
XIX, Triều Tiên trở thành một vũ 
đài tập trung nhiều lợi ích của các 
cường quốc trên thế giới, điều này 
đã dân đến những cuộc xung đột liên 
tiếp, đôi khi là những xung đột bạo 
lực. Sau cuộc chiến Trung - Nhật năm 
1895 và sau đó là cuộc chiến Nga - 
Nhật năm 1905 kết thúc với chiến 
tháng thuộc về người Nhật, Nhật 
Bản đã mỡ rộng chiến dịch xâm lược 
đối với Triều Tiên và chính thức xâm 
chiếm bán đảo này năm. L919. 

Trong nhiog nắm trước và sau 
khi Triều Tiên trở thănh nan nhắn 
của chủ nghĩa thực dân để quốc Nhật, 
dân tộc Triều Tiền đã kiên cường 
kháng chiến chong Nhật kể eä ở 
trong và ngoài nước. Đỉnh điểm của 
những nỗ lực khảng chiến ìa Phong 
trào Độc lập ngày 01/3/1919. Phong 
trào này đã đánh thức sư đồng cảm 
và úng hộ tính thân của đư luận 
quốc tế. Với bước ngoặt quan trọng 
này, một chính phú lâm thời Triều 
Tiên đã được thành lập ở Thượng 
Hải, trở thành trung tâm chỉ huy 
cuộc khang chiến chống Nhật giành 
độc lập. 

Cuộc chiến giành tự do độc lập 
thoát khỏi chế độ thực dân Nhật 
Ban của nhân đân Triều Tiên đã 
thu hụt được sự chú ý cua các cường 


quốc trên thế giới vào giai đoạn cuối 
của Thể chiến 2. Các nhà lãnh đạo 
của Mỹ, Anh và Trung Quếc đã thỏa 
thuận với nhau tại Hội nghị Cairo 
năm 1943 rằng sau khi Nhát Bán 
đâu hàng, Triều Tiên sẽ trở thành 
một quôc gia độc lập. Điều này đà 
được tái khẳng đính sau đó trong 
Tuyên bố Potsdam năm 1945 và sau 
đó là Liên Xô - nước tuyên bố chiên 
tranh với Nhàt. Bản. 

Thế nhưng sö phàn cúa Triệu Tiên 
đã bị đảo ngược chỉ sau một đâm. 
Tại Hội nghị Yalta nãm 1845, các 
nhà lãnh đạo Liên Xô, Anh va Mỹ 
đã đi đến một thỏa hiệp ngầm dẫn 
đến việc chia cắt bán đảo Triều Tiên 
tại vĩ tuyến số 38 đê tạo thuận lợi 
cho việc giải giáp vũ khí của quân 
đợi Nhật Bản. Liên Xô chiếm đóng 
khu vực phía Bắc vĩ tuyến 38 còn 
Mỹỳ chiêm đóng khu vực phía Nam. 


Phù hợp với thóa thuận này, Liên 
Xò - nước tham chiến chống Nhật 
chỉ tam ngày trước khi Nhật Bản 
đâu hàng - đã nhanh chóng giải giáp 
lực lượng vũ trang ở khu vực phía 
Rác vĩ tuyến 38. Họ cũng nhanh 
chóng thiết lập một chính phủ quân 
Sự của riêng mình, điều này cuối cùng 
đã góp phần dẫn đến sự thiết lập 
chế độ cộng sản ở miền Bác Triều 
Tiên. Vào thời điểm này, chỉ huy 
lực lượng quân đội Mỳ ở phía Nam 
vĩ tuyến 38 đã đề nghị Liên Xô xem 
xét lại động thái xây dựng mọt 
chính phủ quân sự ở khu vực này. 
một vấn đề không thẻ được giai 
quyết thông qua một hội nghị các 
tướng lĩnh quân sự. Một hội nghị 
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ngoại trưởng ba cường quốc nói trên 
đã được tô chức ở Moseow ngày 21/ 
12/1945 đã đì đến một thỏa thuận 
là Triều Tiên sẽ trở thanh một quốc 
gia đóc lập sau năm năm dướt sự 
đồng gam sát của Mỹ, Anh, Liên 
Xô và Trung Quốc. Sau khi thốa 
thuận này có hbiều lực, Hội đồng 
chung Mỹ và Liên Xô đã được triệu 
tâp ở Seoul tháng 3/1946 nhằm hã 
trợ việc thành lập một chính phủ 
Triều Tiền thông nhất. Cuộc họp này 
đã kết thúc mà khóng đạt được một 
thỏa thuận nào do sự bắt đồng của 
đa số thành viên tham gia dự hạp. 


Trước tình hình này, ngày 26/R/ 
1947, phía Mỹ đã đề nghị tải triệu 
tập các bên cố hên quan trong cái 
gọt là Hiệp ước Moscow, nhưng lời 
đề nghị nay đã không thể thựe hiện 
được do sự bất. đồng giữa các bên. 
Nhận thấy việc giải quyết vấn để 
Triệu Tiên trong khuôn khố Hiệp 
tước MÍoscow sẽ không có hiệu qua, 
phía Mỹ đã quyết định đưa vân đề 
Triều Tiên ra Liên hiệp quốc, khởi 
đâu quan hệ của Triều Tiên với tô 
chức thế giới này. 

Ngay 14/11/1947, phía Liên Xâ 
chấp thuàn một giải pháp của phía 
Mỹ đưa ra trong đó yêu cầu tiên 
hành một cuộc tổng tuyên cử đưới 
sự giám sát mọt ủy ban Liên hiệp 
quốc. Một Phái đoàn Lâm thời Liên 
hiệp quốc gảm 9 thành viên đã đến 
Triều Tiên vào ngày 12/1/1948. Tuy 
nhiên, chỉ huy quản sư Liên Xô ở 
miền Bác đã từ chối chấp hành theo 
Nghị quvết của Liên hiệp quốc và 
khòng cho phái đoàn này vào Bác 
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Triều Tiên. Trươc tình hình này, 
Đại Hội đồng Liên hiệp quóe trong 
phiên họp ngày 26/2/1948 đã tái 
khăng định tỉnh thần nghị quyết 
đã thông qua tháng 11/1947 và chấp 
thuận một. giải pháp mới yêu câu 
tổ chức các cuộc bàu cứ ở những khu 
vưc mà phái đoàn của Liên hiếp 
quốc co thể đến được. 

Những cuộc hàu cử đầu tiên ở Triều 
Tiên đã điển ra ngày 10/5/1948 chỉ 
ở khu vực phía Nam vĩ tuyến 38. 
Một, Quấc hội mới đã được bầu cử và 
thông qua một bản hiến pháp văo 
ngày 12/07. Ngày 15/8 Chính phủ 
Cộng hòa Triếu Tiên chính thức 
nhậm chức. Trong khi đó. chính phủ 
Bác Triều Tiên do Kim Il-sung đứng 
đâu đã được thiết lập ở miên Bắc. 
Được sự công nhận của 38 quốc gia, 
trong đó có Mỹ, Cộng hòa Triều Tiên 
nộp đơn xin gia nhập Liên hiệp quốc 
vào ngày 29/1/1949 nhưng Liên Xô 
đã dùng quyền phủ quyết để bác bỏ 
vấn đề này. 

S7 phân chia bán đảo Triệu Tiên 
ban đầu chỉ nhằm tạo thuận lợi cho 
hai lực lượng chiếm đóng tiền hành 
giải giáp vù khí của một kẻ thù đà 
bại trận rốt cuộc lai tồn tại dai dẳắng 
gây ra đau khô không cản thiết cho 
nhân đân Triều Tiên. 


CUỘC CHIẾN TRIÊU TIỀN VÀ 
- HỘI NGHỊ GENEVA _ 

Sự duy trì tình trạng chia cất 
Triều Tiên năm 1948 có những ý 
nghĩa khác nhau đối với người đân 


ø hai miền Nam Bác Triêu Tiên. 
Đôi với người đân Nam Triển Tiên, 
đó là một thưc tại mà họ phải chấp 
nhận cho (lu không hệ mong muốn 
điều đó. Mặt khác, sự chia cất Triều 
Tiên cũng hoàn toàn trải ngược với 
mong muốn của Bác Triều Tiên. Bãc 
Trieu Tiên nhạn thấy bị từ chối 
một cơ hội töt đê mở rộng quyên 
kiếm soát về phía Nam. Miễn Bắc 
đã xây dựng xong mọt lực lượng 
quân đội hùng hận: từ tháng 02/1948 
và sức mạnh đó nhanh chóng đạt 
đến quán số 200.000 bình lính 
thường trực chiến đâu. 


Mue tiêu cơ bản trong chính sách 
thông nhất của Bác Triều Tiên là 
thống nhật Triệu Tiên bằng hiện 
pháp quân sư. Đè theo đuôi mục tiêu 
này, một mặt Bác Triệu Tiên tăng 
cường chuản bị quân sự thỏng qua 
những cuộc đàm phán với Liên Xô. 
Ngày 25/6/1950, chưa đầy hai tuản 
sau thi Bắc Triều Tiên đưa ra cai 
gọi là một “đề nghị thống nhất hòa 
bình”, một cuộc chiến tranh tông lực 
tấn công Nam Triều Tiên đã nô ra 
và kéo đài shèòt ba năm. 


Đề đấy lùi cuộc chiên tranh này, 
Liên hiệp quốc, đứng đầu là Mỹ, đã 
nhanh chóng tiến hành hỗ trơ quản 
sự cho Nam Triểu Tiên, Cuối cùng 
cuộc chiến này đã dẫn đến một lệnh 
ngừng bắn vào tháng 7/1953 với 
việc ký kết Hiệp định Đình chiến 
giữa Tư lẹnh quân đội liên hiệp 
quốc và quản đội Bác Triều Thiên 
và Trung Quóc. Cuộc chiến này đả 
làm thất bại hoàn toàn kế hoạch 
xây dưng một nước TYiêu Tiên thống 


nhật, tiếp tục đấy đất nước này vào 
tình trạng phan chia như trước với 
khu vực Phi quân sự (DM2) rộng 
4km và dài 249km. 


Thỏa thuận ngừng bấn đã kêu 
gọi tổ chức một hội nghi nhằm tìm 
kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đẻ 
Triều Tiên và Hội nghị Geneva đã 
khai mạc ngày 26/4/1951. Họi nghị 
này bao gồm 19 nước: một bền là 16 
thành viên Liên hiệp quốc đã gứi 
quân đến Triều Tiên (trừ Nam Phị) 
cùng với Cộng hòa Triều Tiên, một 
bèn là Bắc Triều Tiên, Trung Quốc 
và Liên Xò, 

Cuộc tranh luán tạ1 Hội nghị 
Geneva tập trung vào ba vấn đê 
chính mà cá hai bên đều không 
nhất. trí: một là, quyền lực va năng 
lực của Liên Hiệp quốc trong vấn 
để Triều Tiên; hai là, nguyên tắc 
bảu cử tự đo; ba là, việc rút quân 
đội nước ngoài ra khöoi Triểu Tiên. 
Cộng hòa Triều Tiên và lực lượng 
đồng mình công nhận quyên và 
năng lực của Liên hiệp quốc trong 
việc giải quyếêt vấn đề Triều Tiên, 
mong mỏi tổ chức thế giới này đóng 
vai trò chủ yếu trong việc mang lại 
một giai phap hòa bình Họ cùng 
báo lưu quan điểm ủng hộ quân đôi 
Mỹ ở lại Triều Tiên cho đến khi sử 
mệnh của Liên hiệp quốc được hoàn 
tắt bàng việc thành lập một nước 
Triệu Tiên thỡng nhất, độc lắp và 
dân chú. Băc Triều Tiên, Trung Quốc 
và Liên Xô bác bú những quan điêm 
trên. Họ cho rằng giải pháp duy 
nhất khá thì là để người Triều Tiên 
tự gia) quyết vấn để của mình 
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khâng có sự can thiệp của nước ngoài. 
Họ yêu cầu tất cả bình lính nước 
ngoài phải rút khỏi Triều Tiên trước 
khi tiến hành bầu cử. Cộng hòa 
Triêu Tiên và Mỹ ủng hộ việc tô 
chưc bầu cử dưới sự giám sát của 
[Laèn hiệp quốc. 


Do sự bế tắc trong việc giải quyết 
ba vấn đề trèn. Cộng hòa Triều Tiên 
và các nước đòng mìinh quyết định 
tạm ngưng hội nghị. Ngày 15/6/1954. 
các nước này công bỏ tuyèn bớ của 
16 nước đóng quân ở Triều Tiên nhìn 
nhận Hội nghị Geneva đã thất bại. 


Sau sự đồ vỡ của hội nghị Geneva, 
trách nhiệm cơ bản trung Việc giải 
quyết vấn đề Triều Tiên trở lại với 
Liên hiệp quốc. Tại chộc họp Đại 
Hội đồng lần IX tổ chức ngày 11/12/ 
1954, tố chức nàv thông qua một 
bản báo cáo về hội nghị Geneva và 
tái khăng định mục tiêu của Liên 
hiệp quốc là thòng qua các giải pháp 
thương lượng để thành lập một nước 
Triều Tiên thông nhất, độc lập và 
dân chủ. Tại cuộc hop Đại hội đồng 
lần X ngày 29/11/1955, Liên hiệp 
quốc tái khăng định nguyên tắc này 
và kêu goi Bác Triầu Tiên chấp nhận 
đè xuẤt đó. 


SỰ MỞ ĐẦU VÀ ĐÌNH TRỆ TIẾN 
_TRÌNH ĐÔI THOẠI NAM - BẮC 


Trong thập niên 1960, chính sách 
của Nam Triều Tiên cho rằng việc 
thỏa hiệp với những người Cộng sản 
là rất nguy hiểm và việc cố gắng 
thỏa thuận với họ trong điều kiện 
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yếu thẻ hơn là không khôn ngoan, 
Một điều kiện tiên quyết để tiến 
hành đổi thoai là phát triên kinh 
tế. Trong thập niên 1970, sau một 
loạt những thành tựu trong nã lực 
phát triển kinh tế, chính phú của 
Tông thông Park Chung Hee đã có 
sự thay đôi mạnh mẽ trong chính 
sach. Điều này được gợi ý trong một 
bài diên văn đọc nhân ngày Giải 
phóng 15/8/1970 khi Tổng thống 
Park Chung Hee kêu gọi một cuộc 
cạnh tranh trung thực với miền Bắc 
và bày tô sự sẵn sàng đưa ra các 
giải pháp nhằm từng bước xóa bỏ 
những rào cản bất đồng trong quan 
hệ giữa hai bên. Ý tưởng này dược 
biết đến như là Lời tuyên bố 15/08. 


Tuy nhiên, chưa đèn một năm sau 
khi bắt đầu những bước tiền nhằm 
nối lại quan hệ, ngày 12/8/1971. chủ 
tịch Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc 
(ROKNRC) đà nghị tò chức một hội 
nghị Tổ chức chữ thập đö hai miên 
Nam - Bắc để bàn về một. chiến dịch 
tìm kiếm những người thán bị ly 
tán ở hai miền Triều Thiên. Bình 
Nhưỡng đã chấp thuận lời để nghị 
này. Cuộc gặp sơ bộ đầu tiên đã được 
tổ chức vào ngày 20/3/1971 và tiếp 
sau đó là bay cuộc gặp quan trọng 
diễn ra từ 29/8/1972 đến 10/7/1873. 
Sự khởi đầu nhừng cuộc gặp mặt của 
tổ chức Chữ tháp đỏ đã được tiếp 
nöỏi bằng sư tiến triên đáng ngạc 
nhiền khi tháng 05/1972, tổng thống 
Park đà bí mật phai Y¡ Hu-rak - 
giảm đốc eø quan tình háo Trung 
ương - đến Bình Nhưỡng trong bốn 
ngày đề hội đàm với Chủ tịch Kim 


Ñ-sung và các nhà lãnh đạo khác 
cúa Bác Triểu Tiên. Đáp lại, Chủ 
tịch Kim [Ï-sung cũng bí mật cử đặc 
phá: viên của minh là Pak Sõng- 
ch'ol đến Seoul một vài tuân sau đó. 

Từ những thỏa thuận đã đạt được 
thông qua những chộc thảo luận cấp 
cao Liên Triều này, một bản Thông 
cáo chung hai miền Nam - Bắc Triều 
Tiên đã được công bô vào ngày ÐÒ4/ 
7/1972. Nội dung bản thòng cao kêu 
gọi một tiến trình thống nhất hòa 
bình không có sự can thiệp từ bèn 
ngoài; sự hòa hợp đân tộc là điều 
quan trọng vượt qua những khác 
biệt về tư tưởng và thể chê chính 
trị; các bước đi để chấm dứt tình 
trạng căng thắng; việc chấm dứt 
sự công kích và vu cáo lẫn nhau; 
việc phòng tránh những xung đột 
quân sự thiểu kiểm chế; một nghị 
quyết đầu tiên và thành công cúa 
Hội nghị Chữ thập đỏ Liên Triều 
và việc thiết lấp một đường dây 
nóng giữa Seoul và Bình Nhưỡng. 
Ban thông cáo cùng kêu gọi việc 
thành lập một Ủy ban Hợp tác Nam 
- Bắc Triều Tiên (SNCC) đề “thực 
thì những thoa thuận có liền quan 
trước đö, cải thiện môi quan hệ liên 
Triêu và giải quyết vấn đề thống 
nhất. đắt nước trên cơ sở các nguyên 
bác đã thỏa thuận..”. 

Uy ban này bắt đầu hoạt động 
vào tháng 11/1972 sau những cuộc 
gặp ở Bàn Môn Điếm, Bình Nhưỡng 
và Seoul giữa các vị đồng chủ tịch 
của tổ chức này. Sau đó là ba phiên 
họp toàn thể được tỏ chức luân phiên 
ở Seoul và Bình Nhưỡng trước khi 


Bắc Triều Tiên đình hoãn việc đối 
thoai vào ngày 28/8/1973. 

Ngay từ đầu, nhừng quan điểm 
trái ngược nhau đã thể hiện rõ trong 
các cuộc đàm phán của hội chữ thập 
đỏ. Bắc Triều Tiền nhấn manh đến 
tâm quan trong của những cuộc đối 
thoại chính trị, khẳng định rằng 
những vấn đề chính trị và nhán đạo 
khóng thể tách rời. Thea quan điểm 
của họ, chủ nghĩa nhân đạo không 
thể tôn tại nếu không có sự hỗ trợ 
của chủ nghĩa dân tộc và điều này 
có nghĩa là việc giải quyêt các vấn 
đề cuối cùng đều nhằm me tiêu 
thống nhất đất nước. Phía Nam 
Triều Tiên cho rằng việc tách biệt 
các vấn đề chính trị và vấn để nhân 
đạo Ìà hoàn toàn có thể và nên làm. 
Các cuộc đàm phán của hội Chữ thận 
đỏ sẽ chỉ bàn thảo về các vấn để 
nhân đạo còn những thảo luân vẻ 
các văn đẻ kinh tế, chính trị và văn 
hóa gẽ do Ủy bạn SNCC giải quyết. 

Hắc Triểu Tiên cố gắng hướng 
những cuộc thảo luận của tổ chức 
Chữ Tháp đó vào một diễn đàn chính 
trị. Trong cuộc họp lần thứ hai tổ 
chức ngày 13/9/1972, phái đoàn của 
miền Băc giữ nguyên quan điểm của 
mình trong những cuộc thảo luận. 
Nhằm mục đích này, tại cuộc họp 
lần thứ ba tổ chức ngày 24/10/1972, 
Bắc Triều Tiên chính thức đề nghị 
một giải pháp theo đó “một khòng 
khí thuân lợi cần được thiết lập ở 
Nam Triêu Thiên thông qua việc đẹp 
bö tất caã những cản trở về pháp 
luât, chính trí và xã hội đói với tiến 
trình đàm phán”. Thực chát yêu cầu 
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của E46277/Êw/Tiền fR euaiiBBI Nồ 
Luật Chống cộng sản và Luật Án 
ninh quòc gia của Nam Triều Tiên. 
Phía Nam Triều Tiên bác bò đề nghị 
trên, cho rằng Bắc Triều Tiên đang 
trộn lẫn những vấn đẻ nhân đao 
vào trong các vấn đề chính trị và 
can thiện vào công việc nội bộ của 
Nam Triều Tiên. Những vấn đề này 
hạu quả là sẽ dẫn những cuộc đàm 
phán ải đến thế bê tác. 

Các cuộc gặp của Ủy ban SNCC 
cũng luôn cho thấy có sự kháe biệt 
cơ bản trong quan điêm giải quyêt 
những vấn đề khó khăn do tình trạng 
phản chia đất nước gây ra. Nam 
Triều Tiên chủ trương thực hiện một 
phương pháp từng bước và hợp lý 
đồng thời nhấn manh đến sự cản 
thiêt phải điều chỉnh lại vấn đề tâm 
lý lăn nhau. Bäc Triều Tiên nhăn 
mạnh đèn một phương pháp “một 
lần và cho tât cả” Lý do căn bản 
của tình trạng này là ở chô sự chia 
cất đất nước Triều Tiên đã gây ra 
những nôi bất hạnh và đau khô to 
lớn cho những đồng báo ở hai miền 
và tạo nên mật thảm họa cho toàn 
thê đân tộc Triều Tiên, cán trở tiến 
trình thøng nhất xã hội Triều Tiên. 

Hội nghị của tổ chức Chữ Thập 
Đỏ hai miền Nam - Bác được tổ chức 
luân phiên ở Seoul và Bình Nhưỡng 
với mục đích giải quyết vân đề của 
những gia đình đã ly tán ở hai miền 
Triều Tiên, nhưng hội nghị này đã 
bị đình hoãn sau cuộc họp thứ báy 
tô chức ở Binh Nhường tháng UÙ7/ 
1978. Nam Triều Tiên đà đề nghị 
Bác Triều Tiên nhanh chóng tỏ chức 
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một cuộc gặp sơ bệ đê khôi phục lại 
bội nghị đang rơi vào bế tắc của 
Hi Chữ Thập Đô. 


Cuôt cùng. cả hai bên đã nhất trí 
cử những phái đoàn đến Hàn Môn 
Điểm và tò chức tổng cộng bảy cuộc 
họp từ nằm 1873-1974. Thông qua 
những thỏa thuận đạt được trong 
những cuộc gặp mặt này, hai phía 
Nam - Bắc Triều Tiên bắt đầu tả 
chức những cuộc gặp ở cấp độ triền 
khai hoat động theo Hội nghị Chữ 
Thập Đo vào tháng 07/1974 và có 
thêm 25 cuộc họp nữa cho đên lthi 
những cuộc họp này lại bị Bắc Triều 
Tiên càt đứt vào nãm 1977. Tương tí 
như vậy, những cuộc gặp mặt ở cấp 
độ phó chủ tịch của SNCC được tổ 
chức 10 lân từ năm 1973-1975 với 
mục đích phục hồi lại các cuộc đàm 
phán của SNCC sau khi bị đình hoãn 
sau một cuộc họp thứ ba năm 1973. 
Những nỗ lực này cũng thất bại. 


Do những cuộc đối thoại liên Triện 
trang thập niên 1970 của Hội nghị 
Hội Chữ Thập Đỏ và Uỷ ban Hợp 
tác thường xuyên bị đình hoãn nền 
mới liên hệ giữa Seoul và Bình 
Nhưỡng chỉ mang tình chất rời rạc. 
Tháng 02/1979, Seoul đề nghị tổ chức 
một cuộc gặp cấp phó chủ tịch của 
Ủy ban 8NCC tại Bình Nhưỡng 
nhằm khôi phục lại tiến trình đàm 
phán của SNCC. Bắc Triều Tiên 
không quan tâm đến lời đẻ nghị nay. 
Thay vào dó, họ cư đại điện của Mật 
trận Dân chủ Thống nhất Tô quoc 
(DEUF) đến Bàn Môn Điếm dễ tiếp 
xúc với các đôi tác Nam TYiêu Tiên 
ba lân cho đến khi những mỗi liên 


hề này lại bị cắt đứt vào tháng 03/ 
1979. Cụùng trong năm đó, những cuôe 
gặp gỡ gìưa các thành viên của Hiệp 
hội Bong bàn Nam - Bắc Triệu Tiên 
đà được tố chức bốn lân với mục đích 
cư một, đoan vận đóng viên hy nhật 
cúa hai miễn Triêu Tiên eùng tham 
gia giải Vô địch Bóng bàn Thế giới 
tô chức tại Bình Nhưỡng. Những cuộc 
gặp này cũng bị cắt đứt do phía Nam 
Triều Tiên bị từ chôi những nỗ lực 
để tham gia sự kiện thể thao quốc 
tế này. 

Đầu thập niên 1980, cuộc gặp mặt 
hiền Triểu được tổ chức tại Bàn Môn 
Điểm vào tháng 02/1980 nhằm sắp 
xếp một hội nghị Thủ tướng hai 
miền Nam - Bắc. Tông cộng có 1Ô 
cuộc họp cho đến khi lại bị đỗ vỡ 
vào tháng chín năm đó. Như thường 
lệ. không có thỏa thuận nào đạt được 
sau những cuộc gặp mặt đó. 


NHỮNG NÕ LỰC TIẾP TỤC 
— ĐÔHOẠI __ _ 
2o tiến trình đổi thoại Nam - 
Bắc thường xuyên bị gián đoạn đo 
những quan điểm xung đột nhau Sau 
vụ ám sát Tông thống Park Chung 
Hee nãm 1979, chính phú mới của 
Tông thông Chun Doo RẦwan theo 
đuỏi một chính sách thống nhất có 
phần cứng rắn hơn Ngày 12/1/1981, 
Tòng thống Chun đề nghị trao đổi 
những cuôc viếng tham giữa những 
nhà lãnh đạo hàng đầu của hai miên 
Tnmiên Tiên nhăm tạo ra một bước 
ngoặt cho việc khôi phục lại sự tin 


tưởng lân nhau và phòng tránh một 
cuộc chiến huynh đệ tương tàn, từ 
đó dẫn tới tiến trình hòa hợp thống 
nhãt hòa bình. Ngày 05/6/1981, Tổng 
thông Chun một lần nữa lại đề nghị 
gặp gờ Chủ tịch Bắc Triều Tiên im 
ÍI-sung ở bất cứ địa điểm và thời 
gian nào do Bình Nhưỡng lựa chọn 
để thảo luận tất cả những vấn đẻ 
mà ca hai bên cùng quan tám. Trong 
lời để nghị này, tổng thống Chun 
bày to hi vọng mỡ ra những cuộc 
gặp gờ để trao đổi trong các lĩnh 
vực về thê thao và văn hóa, hơp tác 
kính tê và bưu chính viên thông giữa 
hai nước Triều Tiên nếu như Bão 
Triều Tiền chưa sản sang cho việc 
mở cửa xả hội. 

Ngày 22/1/1982, tông thống Chun 
công bò một kế hoạch tông thể eho 
văn đẻ thòng nhất có tên gọi là Kế 
hoạch Thông nhãt Dân chú và Hòa 
hợp Dán tộc. Theo kế hoạch này, 
môt Ủy ban Thống nhất Triều Tiên 
sẻ được thành lập với những đại biếu 
của cả hai phía - những người có thể 
đại diện cho quan điểm và nguyện 
vọng của nhân dân. Ủy ban này cũng 
sẽ chịu trách nhiệm soạn thao một 
bản hiến pháp cho một nền cộng 
hòa dân chủ thống nhất. Một bản 
hiến pháp như vậy sau đó có thể 
được chấp thuận thông qua những 
cuộc trưng cầu đân ý hoặc tông tuyến 
cử tô chức trên toàn bán đáo nhằm 
thiết lập một chính phủ và cơ quan 
lặp pháp thông nhất, từ đó tiến uên 
hình thành một quốc gia thống nhất. 


Đê tạo thuận lợi cho kế hoạch 
này, Nam Triều Tiên đã đả nghị 
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một Hiệp ước Lám thời đựa trên 
những mối quan hệ cơ bản nhằm 
bình thường hóa tiến trình đôi thoại 
đang bị bế tắc giữa hai miền Triều 
Tiên và đẻ nghị bảy điều khoản đặc 
biệt. Những điều khoan này kêu gọi 
thiết lập mối quan hệ dựa trên» 
qguyên tắc bình đáng, từ bỏ tất cả 
m1 hình thức đối đầu quân sự trong 
quá trình giải quyết các vấn đè, còng 
nhận thế chế chính trị - xã hội đang 
tồn tại của nhan, chấm dứt chay đua 
vũ trang và đối đâu quân sự, mở 
rộng giao lưu xã hội thồng qua các 
hình thức trao đổi và hợp tác. tôn 
trong những hiện ước song phương 
và đa phương của nhau đã ký kết 
với các nước thứ ba, thành lập các 
văn phòng liên lạc ở Seoul và Hình 
Nhưỡng. 

Tương ta( như vậy, Cộng hòa Triệu 
Tiên đà kêu gọi Bắc Triều Tiên đồng 
ý tổ chức một hội nghị thượng đỉnh 
để thảo luận một cách thắng thắn 
tàt ca những vấn đề nói trên. Tuy 
nhiên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trần 
Thống nhất hàa bình cúa Bắc Triêu 
Tiên Kim ì] đã tì chối lời để nghị 
của Seoul trong một tuyên bố được 
đưa ra ngày 26/1/1983. Ngày 01/2/ 
1982, Seoul đề nghị Bắc Triều Tiên 
thực hiện 20 dự án nhằm mục tiêu 
mở cửa xã hội, cắng nhận sự hợp 
tác và chấm đứt sự cảng thẳng. Lời 
đè nghị này cũng không được xem 
xét. 

Bác bỏ tât cá những đề nghị cua 
Cộng hòa Triêu Tiên nhằm mục tiêu 
thống nhất, vào ngày 10/2/1982, Rắc 
Triệu Tiên đưa ra tuyên bố nhân 
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danh Ủy ban Mặt trận Thống nhất 
hòa bình kêu gọi tổ chức một hội 
nghị chung bao gồm 100 chính 
khách, môi bên Ã0 người, đê tháo 
luận về kế hoạch thông nhát của 
Bắc Triều Tiên tập trung vào việc 
xây dưng một nước liên bang. Trong 
lời tuyên bô này, Bắc Triên Tiên tự 
chọn ra 50 người mà họ nói rằng có 
thể đại điện cho Nam Triều Tiên 
tại hội nghị dự kièn nói trên. 

Cộng hòa Triều Tiên vẫn tiếp tục 
những nỗ lực của mình nhằm thông 
nhất đất nước bị chia cắt. Ngày 2ã/ 
2/1982, Bộ trưởng Thống nhât Quốc 
gia đề nghị Bắc Triệu Tiên cùng tổ 
chức những cuộc đàm phan cấp cao 
có sự tham gia của chín đại biêu của 
môi bén và được dẫn đầu bởi mót 
quan chức cấp Bộ trương để giải quyết. 
những vấn đê liên quan đến việc tổ 
chức một cuộc gập thượng đỉnh giữa 
hai miền Nam - Bắc Triều Tiên và 
tổ chức mắt Ủy ban Thống nhất 
Triều Tiên. Ngày 18/1/1983, Nam 
Triều Tiên tái đề nghí Bắc Triều 
Tiên tổ chức một hội nghị thượng 
đình và đưa ra bốn vấn đề cần tranh 
luân: chấm dứt căng thăng và phòng 
ngừa chiến tranh trên bán đao Triều 
Tiên; cùng xem xét lại kế hoạch 
thống nhất cúa cả miễn Nam và 
miền Bác; chấm dứt sự cạnh tranh 
qua dáng trên vũ đài quôc tê và tạo 
ra mò môi trường thuận lợi cho sự 
nghiệp thông nhát đất nước. 


Chính quyên Bác Triều Tiên yêu 
cầu tổ chức các cuộc đàm phán ba 
bên giữa Hinh Nhưỡng, Seoul và 
Washington. Trong một bức thư gưi 


đến Seoul ngày 10/1/1984. Bắc Triều 
Tiên nhân mạnh đèn yêu cầu ký 
kết một hiệp ước hòa bình giữa Mỹ 
và Bắc Triều Tiên và mót hiệp ước 
cam kết không xâm phạm làn nhau 
giữa Bắc và Nam Triều Tiên. Bản 
hiệp ước được để nghị này sẽ thay 
thế cho Hiệp định đình chiến Triều 
Tiên và được xem là một nỗ lực 
nhăm thúc đẩy việc rút quân Mỹ 
khỏi miền Nam Triều Tiên. 

Nhằm những mục địch thực tiễn, 
thực chất đề nghị của Bình Nhưỡng 
kêu go1 những cuộc đàm phán song 
phương chứ khóng phải ba bân và 
nhằm phá vỡ tương quan lực lượng 
quân sự giữa hai miền Nam và Bác 
Triều Tiên bằng cách đẹp bỏ sự hiện 
điện quân sự của Mỹ. 


GIAI ĐOẠN HAI CỦA TIẾN 
TRÌNH ĐỐI THOẠI 


Ngày 30/3/1984, Ủy ban Olympic 
Bác Triều Tiên đề nghị Nam Triểu 
Töên tô chức các bội nghị thế thao 
nhàm thảo luận việc thành lặp một 
đoàn vận động viên Triều Tiên duv 
nhất tham gia Thế Vận hội Los 
Angeles - trùng với lời đẻ nghị mà 
phía Cộng hòa Triều Tiên đã đưa ra 
từ năm 1981. Phía Nam Triều Tiên 
đồng ý tổ chức các cuộc họp thê thao 
liên Triều, qua đó khôi phục lại mối 
quan hệ chính thức đầu tiên giữa 
hai miền Triều Tiền trong vòng 4 
năm. Mặc dù các cuộc họp thê thao 
giữa hai miền Triểu Tiên đã được 
triệu tập ba lần vãa thang Tư và 


tháng Năm cũng trong năm này 
nhưng cuối cùng mối liên hệ này 
cùng bị cất đứt. 


Trong một cuộc hợp báo tố chức 
vào ngày 20/8/1984, Tông thông 
Chun đề xuất việc xúc tiến quan hệ 
hợp tác thương mại và kinh tế song 
phương giữa hai miễn Triển Tiên 
nhằm thúc đấy tiến tnnh hòa hợp 
dân tộc và xây dựng thịnh vượng 
chung. Nam Triêu Tiên đã đề nghị 
hỗ trợ miễn phí về vật chất và kỹ 
thuật cho phía Bác Triều Tiên với 
mục đích góp phần xây dựng kinh 
tế Đặc Triều Tiên. 

Ngày 08/9, Bác Triểu Tiên đề 
nghị gửi những chuyên hàng cứu trợ 
đến miễn Nam đề hà trợ cho những 
nan nhân của lũ lụt. Chủ tịch Hội 
Chữ Thập Đó Han Quốc đã chấp 
nhận lời đề nghị và cho rằng việc 
đó sẽ giúp cải thiện những rnôi quan 
hệ giữa hai miền Triều Tiên. 

Ngay sau khi tiếp nhận những 
chuyến hàng này, Hội Chữ thập đỏ 
Hàn Quốc đã để nghị khôi phục lại 
cuòc họp chính thức giữa Hội Chữ 
Thập Đỏ hai miền Triểu Tiên để 
thao luận vấn đề đoàn tụ gia đình 
và các vân đề nhân đạo khác vốn 
đã bị trì hoãn suốt 12 năm. Hàn 
Quốc cũng đề nghị tô chức một cuòc 
đàm phán kinh tè liên Triều nhàm 
thảo luận vấn đề thương mại và cac 
lĩnh vực hợp tác khác. 

Kết quả là hội nghị kinh tê hiền 
Triều đầu tiên đã được tổ chức vào 
ngày 15/11 và một cuộc họp sơ bộ 
của Hội Chữ Thập Đo đã được tổ 
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chức vào ngày 20/11/1984 đầu tại khu 
vực Bàn Môn Điểm. Cho đù có những 
bât đông trong một số văn đề nhỏ, 
điều đáng ngạc nhiên là các cuộc 
hop đã nhanh chong đi đến một thỏa 
thuận về những mặt hàng có thê 
trao đổi thương mại, các lĩnh vực 
hợp tác kinh tế và các thủ tục tiến 
hành. 

Tai phiên họp sơ bộ của tổ chức 
Hội Chữ Tháp Đỏ, hai bèn đã thống 
nhất sẽ khỏi phục lạt các cuộc họp 
quan trọng trong một phiên họp tổ 
chức tại Seoul. llai bèn cũng thỏa 
thuận chương trình nghị sự gồm 05 
điểm và thanh phân dự họp gồm 
mỗi bên 84 đại biếu. Mặc dù có mọt 
sò điểm bất đồng về thủ tục tiến 
hành liên quan đến việc mở cuộc 
họp quan trong lần thứ tám nhưng 
hai bên đã giải quyêt thông qua Việc 
thỏa hiệp. Hai bên đã nhất trí việc 
tò chưc cuộc đàm phán kinh tế lần 
thứ hai tại Bàn Môn Điểm vào ngày 
05/12/1984 và cuộc hop của Hội Chữ 
Tháp Đỏ tại Seoul vào một thời điêm 
sẽ ân định sau. 


Tuy nhiên, vào ngày 27/11, Bắc 
Triểu Tiên đơn phương hoãn các cuộc 
đàm phán kinh tế cho đến năm 1985. 
Việc trì hoãn xuất phát từ một sự cố 
xảy ra vao ngày 23/11 tại Bàn Mân 
Điểm khi có khoảng 20-30 lính Bắc 
Triều Tiên đã băng ngang qua khu 
vực phi quân sự và bắn một. người 
lính đao ngũ. Trong cuộc cham súng 
này, một ngườữt lính Nam Triêu Tiên 
đã thiệt mạng và một lính Mỹ bị 
thương trong khi bèn phía Bác Triệu 
Tiên nhiều bình lính bị thương vong. 
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Bác Triều Tiên tuyên bố tình hình 
vào thời điểm đó không phù hợp để 
tổ chức đối thoại. 


Sau đỏ, cac cuộc đàm phán kinh 
tế đã được quyết định tổ chức vào 
ngày 17/1/1985 còn cuộc họp của Hậi 
Chữ Thảp Đồ được tô chức tại Seoul 
vào ngày 23/01. Tuy nhiên, vào ngày 
09/01, Bắc Triêu Tiên đơn phương 
hoãn các cuộc đàm phán nói trên đê 
phản đốt cuộc tập trận chung thường 
niên của Mỹ và Nam Triều Tiên (có 
tên gọi “Tinh thần đồng đội”). 

Việc trì hoãn các cuộc đàm phán 
kình tế và các cuộc họp Hội Chữ 
Thập Đỏ từ phía Bắc Triều Tiên diễn 
ra chỉ ít giờ trước khi Tông thông 
Chun kêu goi việc tô chức một cuộc 
họp thượng đỉnh Nam - Bắc Triều 
Tiên để đối thoại tất cả các lĩnh vực 
có liên quan va qua đó đạt được một 
bước tiến mới trong quan hệ liên 
Triều. Ống cũng tái đề nghị việc trao 
đôi các văn phòng đại điện thường 
trực cấp cao để tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc trao đôi, hợp tác Nam - 
Băc Triều Tiên nhằm thúc đây tiến 
trình thồng nhất đang bị trì hoãn. 


THÀNH QUÁ THỰC TẾ ĐẦU TIÊN 


Sau cuộc tập trận “Tinh than đồng 
đội”, vào tháng 3, Nam Triều Tiân 
lại đề nghị việc khôi phục lại hai 
cuộc gặp này và côi cùng đã đạt 
được thỏa thuận sẽ tô chức các cuộc 
đàm phán kinh tê vào ngày 17/5 và 
các cuộc họp của Tô chức Chữ Thập 
Đo vào ngày 28/5. Tạt cuộc đàm phán 


kinh tế lần thư hai, trên cơ sở những 
kết qua đã đạt được tài vòng đàm 
phan thư nhất, Nam Triều Tiên đã 
đưa ra những đề xuất eœạ thê cho 
ván đề thương mại. Bác Triều Tiên 
đà tư chối thỏa thuận những vấn 
đẻ cụ thế, thay vào đó họ đề nghị tổ 
chức một uy ban cấp phó Thủ tướng. 
Cuộc họp này đã khép lại với một 
tín hiệu ít lạc quan hơn so với cuộc 
họp thứ nhất vì chỉ đạt được một 
thỏa thuận về việc sẽ gặp lại vào 
ngày 20/6. 

Ngày O5/6/1985, tại cuộc gặp gỡ 
các thành viên Hội đồng cô vấn về 
chính sách Thông nhất hòa bình, 
Tổng thống Thuần đã bày tổ hi 
vọng Bắc Triểu Tiên sẽ tham dự Á 
Vân hội Seoul năm 1986 và Thế 
Vận hội Mùa hè năm 1988 cũng tại 
Seoul. Tại buổi lễ ký niệm Ngày 
Giải Phóng 15/8, ông lại thúc đẩy 
HBác Triều Tiên nhanh chóng đồng 
ý việc tô chức mộÈ cuộc gặp các nhà 
lãnh đạo hàng đáu và thực hiện các 
giải pháp khác nhằm bình thường 
hóa quan hệ liên Triệu. 


Cuối tháng 09/1985, bản phiên 
họp các cuộc đàm phán kính tê đã 
điển ra tại khu vực làng Bàn Môn 
Điểm. Hội nghị toàn thê cua Tỏ chức 
Chữ Thăp Đo cũng được luân phiên 
tố chức tại SeounÌ] và Bàn Môn Điểm 
đã dân đến một thỏa thuận trao đối 
các chuyến thăm thân nhân và biển 
diện nghệ thuật tư 20 đến 235/9. Lân 
đâu tiên kê từ khi chiến tranh Triều 
Tiên kết thúc, rất đông người dân 
Triều Tiên đã qua lại khu vực phi 
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quyên. Mặc dù còn có sự hạn chế về 
quy mô nhưng việc trao đỗi các 
chuyến viếng thăm và gặp mặt thân 
nhân là kết quả thực tiên đầu tiên 
của tiến trình đối thoại Nam - Bắc 
Triều Tiên đã liên tục bị trì hoãn 
và kéo dài suốt lỗ năm. 

Tiếp sau sự kiện này là việc tô 
chức Hôi nghị toàn thể Tổ chức Chữ 
Thập Đö lản X tại Seoul vào ngày 
03/12/1985. Các cuộc họp cấp cao liên 
Triều đã được tò chức vào ngay 23/7 
và 25/9/1985 nhằm mở đường cho 
một hội nghị liền ngh} viện (quôc 
hội) của hai miễn Triều Tiên. Các 
quan chức thê thao hai miên Triểu 
Tiên đã gặp nhau tại Lansanne, 
Thuy 6S vào tháng 10/1985 và tháng 
01/1986 với sự hậu thuẫn của Ủy 
ban Olympic Quốc tê. Đây là một 
nô lực nhằm kêu goi Bắc Triều Tiên 
tham dự Thế Vận hội mùa hè năm 
1988 tại Seoul. Hai bên đồng ý sẽ 
tô chức một cuộc họp thứ ba bàn về 
văn đề này vào ngày 11/6/1986 cùng 
tại Lausanne. 


Ngày 20/1/1986, Bắc Triều Tiên 
đơn phương đình hoãn tất cả các cuộc 
gặp đã lên kế hoạch với Nam Triều 
Tiên với lý do phản đối cuộc tập 
trận Tình thần Đồng đội theo kế 
hoạch sẽ tổ chức vào tháng 02. Điều 
này đã ảnh hưởng đến vòng đàm 
phán kinh tế thứ sáu dự kiến sẽ tổ 
chức vào ngày 22/01, cuộc gặp lần 
XI của Hội Chữ thập đó dự kiến tô 
chức vào ngày 26 và 27/02 tại Bình 
Nhưỡng và cuộc gặp sơ bộ lât thứ 
ba nhằm chuẩn bị cho một hội nghị 
liên nghị viên hai miễn Triều Tiên 
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vào ngày 18/02. Đáp lai những yêu 
cấu từ phia Nam Triểu Tiên về việc 
khỏi phục lai rác muộc đàn phán liễn 
Triểu đang gặp bế tác. phía Bắc Triêu 
Tiên đã để nghị thảo luận một số 
chủ đế mới tại các cuộc đâm phán, 
bao gồm việc tế chức một hội nghị 
quân sự ba bên vào ngày 17/6/1986, 
một cuộc gâp các quan chức quân sự 
và chính khách cấp cao hai miễn 
Triểu Tiên vào ngày 30/12/1988 và 
một cuộc hợp bàn về vấn để cất giảrn 
và khí đa quốc gia vào ngày 23/7/ 
1987. Phía Bắc Triếu Tiền kiền quyết 
kháng định việc thảo luân những 
vân để này phải được tố chức trước 
khi khôi phục lại các cuộc đổi thoại 
liên Triều trước đó đang gầp bè tác. 
Tuy nhiên, vào ngày 3424/1987, người 
phát ngồn của chính phú Bắc Triều 
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Tiên dưa ra lời tuyên bồ đơn phương 
đình hoãn tất cả các cuộc đầm phán 
liên Triểu đang còn dang dảỏ. 


Trong khi kiên quyết theo đuối 
việc giải quyết các vần đề chỉnh trị 
và quân sự trước khi khả: phục tiến 
trình đếi thoại Nam - Bấc, phía Bắc 
Triều Tiên vều cầu tổ chức các cuộc 
đàm phán ba bên giữa Mỹ và hai 
miễn Triểu Tiên. 


NHỮNG NGUYÊN TÁC CƠ 
BẢN CỦA NÊN CỘNG HÒA VI 
VỚI VẤN ĐỀ TÁI THỐNG NHẤT 


Trong buổi lễ nhầm chức váo 
ngày 35/2/1988, Tổng thông Roh Tae 
Woo tuyên bố quyết tâm mang lai 
sự hòa giải thống nhất trên bán 


đảo Triều Tiên thông qua hợp tác 
hòa bình với Bác Triều Tiên nhằm 
đáp ứng nguyện vọng của nhàn dân 
là kết thúc sự chia cắt đất nước. 
Chính quyền cộng hòa đời VŨ đã nỗ 
lực thay đối quan niệm trong việc 
nhận thức, đánh giá về Bắc Triều 
Tiên không phải như là một kẻ thù 
mà như là một thành viên của cùng 
một gia định dân tộc, cùng trong 
một còng đồng quốc gia để tìm kiếm 
sự thịnh vượng chung dựa trên nền 
tang tin tưỡng. hòa giải và hợp tác 
tương trợ lần nhau. Tông thòng Roh 
là người đã lãnh đạo đem lại sức 
sống mới và niềm tự hào dân tộc 
trong quá trình phát triển kính tế 
chính tị, được khích lệ thông qua 
việc t6 chức thành công Thế Vận 
họi Seoul năm 1988, với mục tiêu 
nhăm xây đựng một kỷ nguyên mới 
hòa bình, hợp tác giữa hai miền Triều 
Tiên. Ngoài ra, chính phủ còn chủ 
động mở rộng cánh cửa này để mọi 
người dân làm ở tất cả các lĩnh vực, 
ngành nghề đều có thể trao đổi quan 
điềm của họ về vấn đề thông nhất, 
qua đó xây dựng một diền đàn nhằm 
tiến tới sự đồng lòng nhất trí trong 
toàn th nhân dân. Chính phú còn 
tiến hành các chính sách khác nhau 
nhằm tạo ra một bước ngoặt phát 
triển quan hệ Nam - Bắc Triều Tiên, 
từ đó thúc đây tiến trình thống nhất 
đất. nước. 

Vấn đề thống nhất của Nam Triều 
Tiên, vẫn không có bước tiên nào được 
cải thiện do chính sách không khoan 
nhương về chính trị của Bắc Triệu 
Thiên. Tuy nhiền, vào ngày 07/7/1988, 


đề đáp ứng nguyện vọng thông nhất, 
Tông thống Roh đã đưa ra một lời 
tuyên bô đặc biệt được coi là giải pháp 
cho vấn đề thống nhất có tính khả 
thì cao nhất cho đến thời điểm đó. 
Nó được xem là đặc biệt phù hợp và 
đúng lúc trên cơ sở nhận thấy sự biên 
đối của tình hình quốc tế va môi 
trường khu vực, cả hai yếu tố nay tạo 
ra những điều kiện thuận lợi cho việc 
thông nhất. Nội dung cốt lõi của Lờ 
tuyên bố ngày 07/02 có thế được chia 
thành ba chủ điểm chính: 


- Một là, Nam Triều Tiên khòng 
xem Rac Triều Tiên là kẻ thù 
nữa mà là một thành viên trong 
cùng màt cộng đảng dàn tòe 

- Hai là, Nam Triều Tiên sè nè 
lực giúp Bắc Triều Tiên thoát 
ra khỏi tình trạng bị cô lập và 
tham gia tích cực vào công đẳng 
quốc tế như một thành viên có 
đây đủ tư cách và trách nhiêm. 

- Ba là, Nam Triều Tiên sẽ tiềp 
tục thực hiện chính sách tãng 
cưỡng hòa giải và hợp tác lẫn 
nhau giữa hai miền Nam - Bắc 
Triều Tiên. 


Đề đạt được mục tiêu này, sáu 
chính sách sau đây sẽ được chính 
phủ thực hiện một cách manh mề: 


- Một là, chính quyền sẽ tích cực 
đẩy manh việc trao đối những 
chuyến viếng thăm giữa nhân 
dân hai miền Nam - Bác Triều 
Tiên và sẽ sắp xếp những bước 
chuẩn bị cần thiết để đảm bảo 
kiều dân Triểu Tiên đang sinh 
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sông, định cW ở nước ngoài có 
thể tư do trở về viếng thăm cả 
hai miên Triên Tiên. 

Hai là, phát buy kết quả thành 
công tư những cuộc hop của Tế 
chức Chữ Thập Đỏ hai miên 
Triều Tiên trước đó và xuất phát 
từ tỉnh thần nhân đạo, chính 
quyền sẽ thúc đẩy và tích cực 
hỗ trợ tât cả những giải pháp 
có thể giúp đỡ những gia đình 
có người thân bị ly tán xác định 
xem người thân cua họ ở phía 
bên kia bán đảo có còn sông 
hay không và họ đang ở đâu, 
đồng thời hỗ trợ việc trao đổi 
quan hệ thư từ và viếng thăm 
giữa họ với nhau. 

Ba là, chính phủ sẽ mở cửa cho 
vấn đề hợp tác thương mại giữa 
Nam - Bắc Triều Tiên, điều này 
sẽ được xem như là việc xây 
dựng một nền thương mại nội 
địa bên trong rnột cộng dỗöng 
quốc giá, dân tộc. 

Bồn là, chính phú sẽ nỗ lực 
nhàm đạt được sự phát triền kinh 
tế cần bằng giữa hai miễn Triều 
Tiền nhằm nắng cao chát lượng 
cuộc sòng cho toàn thê người đàn 
trên ban đảo Triều Tiên. Đồng 
thời chính phủ cũng sẽ không 
phan đối các quốc gia có quan hệ 
hữu nghì với Nam Triệu Tiên 
tiên hành hợp tác thương mại 
với Bác Triều Töên, ngoai! trì viéc 
mua bán vũ khí quàn sự. 

Năm là, chính phủ sẽ nồ lực cao 
nhất nhằm chấm dứt tình trạng 
quan hệ ngoại giao không có tác 
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dụng giữa hai miền Triều Tiên. 
Chính phủ cũng hi vọng rằng 
những nhà đại điện của hai miền 
Triều Tiên sẽ liên hệ với nhau 
một cách rộng rãi tại các diễn 
đàn quốc tế và hợp tác nhằm 
theo đuổi những lợi ích chung 
của toàn thê dân tóc Triệu Tiên. 

- Đáu lä, nhäăm tạo ra tôi trường, 
điều kiện có lợi cho việc gìn giừ 
và duy trì lầu dài nên hòa bình 
trên bán đão Triều Tiên, chình 
phù sẽ hợp tác với Bắc Triều 
Tiên trong những nỗ lực nhằm 
cải thiện môi quan hệ vớt các 
nước thân thiện với Nam TYiêu 
Tiên. bao gồm cả Mỹ. 


Bản tuyèn bố ngày 07/7 đã đánh 
dấu một bước ngoäãt quan trọng trong 
tiến trình xây dđìmg chính sách ngoại 
giao va thống nhất với Bắc Triều 
Tiên bằng việc xem Bắc Triều Tiên 
không phải là kẻ thù mà là một 
thành viên của cùng một cộng đồng 
đàn tộc duy nhất. Tính thân của bản 
tuyên bố này được chấp nhận như 
là những nguyên tắc cơ bản của Kế 
hoạch Thống nhất Cộng đồng quốc 
gia dân tộc Triều Tiên do Tổng thống 
Roh công bố vào năm 1989. Với 
chính sách thống nhất mới này, 
Nam Triều Tiên tiếp tục thúc đây 
Bac Triều Tiên khôi phục lại quan 
hê Nam - Bác và tố chức một hội 
nghị thượng đỉnh với mục đích giải 
quyẻt một cách nhanh chóng những 
vấn đề đang còn tổn tại. 


Kế từ sau khi chính thức đề nghị 
Bắc Triều Tiên tổ chức một cuộc gặp 


Các cuộc hợp Liên Tnếu †hÍnh thoảng được tổ chức ta: 
Bàn Môn tl|Ếm kể t ngây bản Tuyên hố Đặc hứt dụ 
đề, ngậy 1 thủng 7 nằm 1988 


thượng đỉnh trong bài phát hiếu 
nhân dịp lễ ký niệm 43 năm ngày 
Giải phóng Đất nước 15/8/1988, tông 
thông Roh đã nhán mạnh đên y 
nghia quan trọng của mót cuộc họp 
như vậy. Trong một bài phát biểu 
trước Nghị viện My vào ngày 18/10 
nâm đó, tổng thống Roh đã chỉ rõ 
tmuột sô chú để cụ thể cắn được thảo 
luận trong một cuộc họp thượng định 
và phác thảo tắm quan trọng của 
cuộc họp đó. Nhận thức rõ tĩnh chất 
quan trong của thột cuộc hop như 
váy, Nam Triểu Tiến sẽ tiếp tục 
những nỗ lực nhằm tỏ chức một cuộc 
họp thương đính liền Triều trong thới 
gian sớm nhất, 


Đầu nàm 1988, trong thông điệp 
năm mới, Chú tịch Bắc Triệu Tiên 
Kim ll-sung đã để nghị tế chức mốt 


hội nghị chưng hai miền Triều Tiên 
và gửi thư đến 5Ú người ở Nam Triệu 
Tiên do Băc Triếu Tiên đơn phương 
lựa chọn đề sắp xếp tỏ chức rnỘt cuộc 
họp sơ hộ cha hãi nghị trên, Đề thực 
hiện mục tiêu này, Bấc Triểu Tiên 
đã kêu gui giới sinh viên ở rniễn 
Nam đề nghị tổ chức một hội nghi 
sinh viên hai miễn Triểu Tiên. 

Bị định hoãn năm 1985, các cuộc 
luọp chuẩn bị cho hội nghị liên nghị 
viên hai miền cuối cũng đã được khối 
phục lại vào nằm 198ã Hai bên đã 
tổ chức được bảy lẳn tiếp xúc trong 
năm 198B. giải quyết được nhiều cản 
trở cho những cuộc đàm phán giưa 
đại biểu quốc hội hai nuến. Tuy nhiên, 
cuộc họp chuẩn hị lân VII theo kẽ 
hoạch dư định tố chức vào ngây 10/2/ 
1989 đà bị phia Bắc Triệu Tiên định 
hoãn đề phản đồi cuộc tập trận chung 
“Tinh thần Đông đội” được liên quân 
Mỹ - Nam Triều Tiên tế chức hàng 
nãm. Thay vào đó, Hắc Triếu Tiên 
đã gưi một búc thư cho Thủ tướng 
Nam Triều Tiên vào ngày 16/11/1988 
đẻ nghị tố chức một cuộc gặp chỉnh 
trị quân sự cấp cao. Đáp lai lời để 
nghì trên, phia Nam Triêu Tiên để 
thị tổ chức một cuộc họp sơ bộ nhằm 
chuân bí cho những cuộc đàm phán 
giữa các quan chức cao cắp của hư 
bên đo Thủ tướng đắn đầu Nam Triều 
Tiên cho rằng việc Bắc Triếu Tiên 
tham gia thảo luận sẽ mở đường cho 
việc xây đựng sự tin cậy lân nhau và 
chảm dứt tỉnh trang căng thắng giữa 
hai bên. Bác Triểu Tiền đã đẳng ý 
với đề nghị trên và kết quá là hai 
cuộc họp chuẩn bị cho Liên tr:oh đàm 
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phán chính thức cấp cao đã được tổ 
chức tại Bàn Môòn Điểm vào tháng 
02 và tháng D3 năm 1989. Tuy nhiên, 
cũng giống như trước dó, ngay từ đầu 
các cuộc gạp gỡ này đã lâm vào khó 
khăn do vân đề cuộc tập trận “Tính 
thân Đông đội” rà phía Bác Triều 
Tiên đưa ra. Các cuôc đàm phán này 
bị trị hoãn cho đèn khi một cuộc họp 
sơ bộ lần thứ ba được lân kế hoạch tổ 
chức vào ngay 12/4/1989. 


Tuy nhièn, những cuộc đàm phán 
sơ bộ nhằm chuẩn bị cho một cuộc 
hợp cấp cao do Thủ tướng hai phía 
dẫn đầu đã có nhiều tiến triển. 
Những cuộc đàm phán này cũng được 
khôi phục lại vào tháng 10/1989 va 
đã đạt được một thỏa thuận cuối 
cùng tại phiên họp VI ngày 26/7/ 
1990. Vòng đàm phán thứ nhât của 
những cuộc họp này được tổ chúc 
tại Seoul tư ngày 04 đến ngày 07/ 
9/1999, vòng đàm phán thứ hai dự 
kiếm tả chức tại Bình Nhưỡng từ 
ngày 16 đến 19/10. 

Khi Thu tướng Bắc Triển Tiên 
vượt qua khu vực phi quân sự để đến 
Nam Triều Thiên, một giai đoạn mới 
tràn đầy hí vọng đã bắt đầu trong 
quan hệ Nam - Bắc. Ít nhất cuộc 
gặp màt này cùng đã tạo ra mộ‡ cư 
hội đê cả hai bèn bắt đầu có sự hiệu 
biết lẫn nhau. Mạc dù không mong 
đợi và cũng không đạt được kết quả 
cụ thế nào nhưng những cuộc gặp 
mặt này văn có tầm quan trọng đặc 
biệt, bởi vì đó là những quan hệ cao 
cấn nhất giữa hai bên. 

Thủ tướng hai bèn đã nhất tri 
tiên hành tổ chức các cuộc đàm phản 
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chính thức nhầm thảo luận vấn đề 
về vai trò của Liên hiệp quốc đối với 
hai miền Triều Tiên, những cuộc họp 
của Hội Chữ Thập Đỏ cũng sẽ được 
tái triệu tập và những cuộc đàm phán 
tháng 10/1889 sẽ được tô chức theo 
kế hoạch. Ngoài ra. sau những cuộc 
đàm phán của Thủ tướng hai miền, 
có nhiều đấu hiệu tích cực cho thây 
tình hình đang được cải thiện mà 
điển hình là sự kiên hai bên đã 
thành lập mệt đoàn vận động viên 
tham gia Á Vận hội Bắc Einh tổ 
chức cuối tháng 09, điều mà trước đó 
vài tuân nhiều người cho rằng sẽ 
không thể nào có được. 


Mật bước tiến quan trọng khác 
trong nỏ lực nhằm tháo gờ những 
rào cản giữa hai miễn Triều Tiân 
điễn ra vào tháng 07/1990 khi Tổng 
thống Roh Tae Woo tuyên bế Nam 
Triều Tiên sẽ tạm thời mở cửa biên 
giới đề cho phép người dân hai miền 
Triều Tiên qua lại thăm viếng lẫn 
nhau “không giới han”. Trong một 
bản tuyên bố đặc biệt phát ngôn 
ngày 20/7, Tổng thống Roh đã công 
bó khoảng thời gian năm ngày trước 
và sau lễ kỷ niệm lần 45 ngày Giải 
Phóng đât nước sẽ là thời gian 
đành cho “những chuyến trao đổi 
thăm viếng lẫn nhau giữa nhân dân 
hai miền trên quy mô lớn”. Ống 
nói rằng biện giới tại làng đình 
chiến Bàn Môn Điểm sẽ mở cửa từ 
ngày 13/8 và bất cứ người dân nào 
đến từ Bắc Triều Tiên đều có thể đi 
lại bất cứ nơi đầu và gặp gỡ bàt cứ 
ai họ muôn trên đất Nam Triểu 
Tiên. Tông thống Roh nói rằng việc 


trao đôi những chuyến viêng thăm 
trong thời gian ký niêm ngày GIa1 
Phóng có thể dẫn đên những chuyên 
viếng thăm lấn nhau thường xuyên 
hưn trong những ngày là khác eúa 
đàn tộc. 

Lời đề nghị của Nam Triều Tiên 
đưa ra được hai tuân thì phía Bắc 
Triệu Tiên cho biết họ sẽ mỡ cửa 
phân phía Bắc của khu vực an ninh 
chung xoay quanh Bàn Môn Điểm 
bất đâu từ ngày 15/8 nhăm “tích cực 
tạo thuận lợi cho việc quan hà, đi lại 
gìfa miền Nam và miền Bác". Tuy 
nhiên, một bản tin phát thanh nhân 
danh Ủy Ban Mãt trận Thống nhất 
Hòa bình đã cho rằng việc trao đối 
những chuyến thăm viếng ở khu vực 
Làng Đình chiến này lẽ ra cần có sự 
lên hệ với việc giải quyết những 
vấn đề của tiến trình thống nhất. 

Khu vực An ninh chung là một 
khu vực rộng khoảng 800m nằm 
trong đường kính của làng Bàn Môn 
Điểm được liểm soát bởi lực lượng 
bình lính của Liên hiệp quốc và Bắc 
Triều Tiên. Khu vực này đã được 
phân chia thành hai phần phía Nam 
và phía Nắc từ tháng 8/1976 khi 
hai sĩ quan Mỹ đã bị giết chết ở 
Bàn Mân Điểm. 


KẼ HOẠCH TÀI THỐNG NHÂT CỘNG 


Ï— BH HE HH nan mm mm 


Tông thống Roh Tae Woo đã công 
bỏ Kế hoạch Thống nhất Cộng đông 
Quòc gia dân tộc Triều Tiên trong 
mỏt bài phát hiểu trước Quốc hội 


vào ngày 11/9/1989. Kế hoạch này 
là sự tiếp nối phác thảo của ông về 
những nguyên tắc và phương hướng 
thông nhất mà òng đã nêu ra trong 
bài phát biêu nhân địp lề kỷ niệm 
44 nằm ngày Giải phong Đất nước 
15/8/1989. Nhằm phát triên kế hoạch 
thông nhát. mới này, hàng trăm ý 
kiến về vân đề thống nhất đã được 
thu thập, tống hợp và phân tích. 
Chẳng hạn, từ tháng 6/1988, những 
cuộc thăm đò ý kiến dư luận đã được 
tiên hành đối với 16.800 người có 
liên quan, bao gồm cả những người 
lãnh đạo của các cộng đồng kiều dân 
Triều Tiên ở nước ngoài với mục đích 
đóng góp ý kiến của họ vào việc xây 
dựng một kế hoạch thông nhất mới. 
Chính phủ Nam Triều Tiên còn nhận 
được những ý kiên đóng góp của các 
tô chức đãng phái chính trị lớn và 
sự tham gia của nhiều người khác 
qua những cuộc điễn thuyết do Ủy 
ban đặc biệt về vấn đề thống nhất 
của Quốc hội tô chức. Kế hoạch Thống 
nhất Cộng đồng Quốc gia dân tộc 
Triều Tiên được xây dựng nhằm đạt 
được sự hòa hợp thống nhất đựa trên 
những nguyên tác độc lập với tỉnh 
thần tự quyết, hòa bình, dân chủ, 
không sử dụng biện pháp quàn sự 
và có lợi cho sự thông nhất quốc 
gia. Bản kế hoạch này kêu gọi thành 
lập một Khôi Thịnh vượng chung 
Triểu Tiên như là một bước chuyên 
tiếp cần thiết cho tiến trình thống 
nhất, trong thời kỳ này cả hai bền 
sẽ công nhận lẫn nhau, cùng tổn 
tại và cùng thịnh vượng, không quan 
tâm đến những khác biệt về hệ 
thông, thể chê chính trị. 
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Vớa tì cách là cơ quan bạn hành 
ra những quyết định cao nhất, khối 
Thịnh vượng chung Triều Tiên sẽ có 
một Hội đông Chủ tịch hoặc là ban 
lãnh đạo điều hành gôm đại điện 
của ca bai miễn Triều Tiên. Ngoài 
ra còn có một Hội đồng Bộ trương 
gồm khoảng 10 thành viên nội các 
của môi bên. Hội đồng này sẽ thảo 
hân và tìm ra cách giải quyết những 
vấn đề vướng mắc còn tồn đọng của 
hai miền Triều Tiên và đảm bảo 
thực thị những quvết định của nó. 
Dưới Hải đồng Bộ trướng, năm uỷ 
ban thường trực sẽ được thành lập 
để phụ trách các linh vực nhân đạo, 
chính trị, kinh tẻ, ngoại giao. quân 
sự, xà hội, văn hóa và những vấn 
đè khác. Mật Hội đồng đai biểu sẽ 
được thành lâp bao gồm khoang 100 
nhà lập phap với số lượng ngang 
bằng nhau cho mỗi bên với mục đích 
tư vấn cho Hội đòng Bà trưởng và 
soan tháo một ban hiến pháp cho 
một nước Triều Tiên thống nhất, 


Để hồ trợ cac hoạt động của Hội 
đồng Bộ trương và Hải dòng Đại 
biêu, đê hà trợ việc thưc hiện các 
vàn de đã thỏa thuận và giải quyết 
những vấn đà hành chính khác, Nam 
và Bắc Triều Tiõn sẽ thành lập một 
Ban Thư ký chung và thành lập các 
văn phòng đại hiện thương trực ở 
thu đò của nhau - Seoul và Bình 
Nhường. Mọt bhu vực Hòa bình sẽ 
được tạo dựng ở trong khu vực Phị 
quân sự nơi mà ở đó sẽ xây dựng 
các cơ sơ vật chât và trụ sở của khôi 
Thịnh vương chung Triều Tiên Khu 
vực Hba binh này sẽ từng bước được 
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phát triển trở thành một Thành phố 
của Hòa bình và Thông nhất. 

Hội đồng Đại biểu dự kiên này 
sẽ xem xét bản thảo hiến pháp đầu 
tiên được cả bai miền đề trình lên, 
hoàn thiện nó lần cuới cùng thông 
qua những phương pháp dân chủ và 
sau đó tiến hành công bố. Các cuộc 
tổng tuyên cứ sau đó sẽ được tò chức 
theo bản hiến pháp mới này đề hình 
thành một chính phú thống nhất 
và một cơ quan lập pháp thông nhất. 
Một nước Triều Tiên thòng nhất sẽ 
nhanh chóng trở thành một quôc gia 
đân tộc duy nhất vớt nên cộng hòa 
dân chư, báo đảm cha niọi công dân 
đều ca có quyền tự do, nhân quyên 
và quyền mưu cầu hạnh phúc. Cơ quan 
lập pháp của đất nước này sẽ theo 
hình thức lưỡng viện, bao gầm 
Thương viện dựa trên tính chất đại 
biểu vùng miền, khu vực và một Hạ 
viện dựa trèn bầu cử phế thòng. 


Nam Triều Tiên đã để nghị tô 
chức một cuộc họp thương định càng 
nhanh càng tốt để thòng qua một 
bản Hiến Chương Cộng dõng Dân 
tộc Triểu Tiên trong đó sẽ bao gềm 
một sô những thoa thuận cơ bản, 
quan trọng hơn cá là mòt bản kế 
hoạch cơ bản nhằm đạt được hòa 
bình, thông nhất, guan hệ hòa giai 
không xung đột và xây dựng nên 
tảng cho những cơ sở thống nhát 
hai miền Triểu Tiên. 

Kế hoạch Thống nhàt Công đểng 
Quốc gia Dân tộc Triều Tiên dựa 
trên tỉnh thần hòa giải và hợp tác. 
thể hiện cá những quan điểm, vị 
thế, lợi ích của Bác Triều Tiên cũng 


như trình tự mang tính hẻ thông 
để tạo thuận lợi cho những cuộc đàm 
phán chính trì, quân sự giữa hai 
miền Triều Tiên, qua đó góp phân 
giải quyết những vấn đề còn đang 
tồn đọng. 
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Bác Triều Tiền đã thông qua một 
kế hoach thống nhất kêu goi thành 
lập một nước Công hòa Liên bang 
Korvä tại Hội nghị lần VI của Đảng 
Công nhân Bác Triều Tiên tế chức 
ngày 10/10/1980. Theo kế hoach này, 
Bác Triều Tiên yêu câu hủy bò đao 
luật và các tổ chức chống Cộng sản ở 
miền Nam, thay thế chính phủ Nam 
Triều Tiên bằng một chính phủ “dân 
chú” theo quan điểm của ho, rút quản 
NV ra khỏi miền Nam và ký kết mụt 
hiệp ước hòa bình vơi Mỹ như là 
những điều kiện tiên quyết đề thảo 
luận viềe thành lập liền bang 

Những điểm khaec biệt chính trong 
giải pháp thống nhất Cộng đẳng dân 
tộc Triều Tiên của Nam Triểu Tiên 
và giải phap Cộng hòa Dân chủ Liên 
bang Koryðö của Bắc Triều Tiên là: 


- Mật là, kế hoạch thống nhất 
của Nam Triều Tiên tìm kiếm 
việc thành láp một nền cộng 
hòa dân chủ thông nhất. triệt 
đề với một nhà nước, một chính 
phủ Ngược lại, kế hoạch của Bãc 
Triểu Tiên theo đuôi một sự 
tháng nhất có điều kiện trong 
äó có hai chính phủ địa phương 


tồn tại dưới danh nghĩa một 
liên bang. 

Hai là, kế hoach cúa Nam Triều 
Tiên đề nghị thành lập cơ chế 
Khôi Thịnh vượng chung Triều 
Tiên như một giai đoạn chuyên 
tiếp và đóng thơi đưa ra mùôt Ì¿ 
trình chi tiết cho quá trình 
thống nhất đát nước. Kế hoạch 
của Bắc Triều Tiên chì nói đến 
hình thức cuôi cùng của một nược 
Triều Tiên thống nhất. 

Ba )à, Kê hoạch thông nhât Cộng 
đồng dân tộc của Nam Triều Tien 
thê hiện mòt. loạt những trình 
tự, tiến đến thống nhất đât nước 
như: (1) soan thảo một. bin hiện 
pháp cho một quốc gia thông 
nhất thóng qua một Hội đông 
Đại biêu bao gòm các nhà lập 
pháp có số lượng tương đương 
nhau của ca hai phía; (2) ban 
hành một ban hiến pháp thông 
qua những cuộc trưng cầu dân ý 
toàn quớc; (3) tố chức các cuộc 
tông tuyên cử theo hiến pháp để 
hình thành mọt cơ quan lắp 
pháp và hành pháp thống nhất. 
Rẻ hoạch cúa Bắc Triệu Tiên 
không đe cập các phương thức 
đân chủ. Hơn thế nữa, Bác Triều 
Tiên còn khẳng định sẽ không 
có bàt kỳ sự hợp tác nào với Nam 
Triều Tiên cho đến khi miền 
Nam đồng v việc hình thành 
một liên bang. 

Thư tư. Nam Triều Tiên đẻ xuất 
việc thành lập nhiều tổ chức 
khác nhau như một Hội đồng 
Chu tịch với tư cách là cơ quan 
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quyết định cao nhất, một Hài 
đồng Bộ trưởng và một Hỏi 
đồng Đại biểu để soạn thảo một 
bản hiến pháp cho một quốc gia 
thống nhất và nhanh chóng giải 
quyết các vấn đề vướng mắc giữa 
hai miền Triểu Tiên. Trong khi 
đó, Bác Triển Tiên yêu câu 
thành lập một Hội đồng Liên 
bang Nhân dân Tôi cao và một 
Uy ban Thường trực Liên bang 
và không giải thích cụ thể điều 
ø› ve chức năng, nhiệm vụ cúa 
những tô chức này. Tương tự như 
vậy, Bác Triều Tiên hoặc hạn 
chế những người được tham gia 
các cuộc họp của những tö chức 
này hoặc tì chọn trước những 
người cúa phía Nam Triền Tiên 
tham gia tổ chức. 


Như đã nói, có những bất đồng 
rât lớn, rất sâu rộng trong các quan 
điêm, kế hoạch thông nhất đất. nước 
của Nam và Hắc Triều Tiên. Những 
bất đồng can trở tiến trình thống 
nhất này cần được giải quyết càng 
sớm càng tốt nhằm thúc đây sự 
nghiệp thống nhất. đất nước, đản 
tộc. Tuy nhiên, những bất đồng này 
phải được giải quyết một cách hòa 
bình và nhanh chóng thông qua sự 
hòa giat và thỏa hiệp giữa hai miền 
Triệu Tiên. 


KẾT LUẬN 
Mục tiêu cuöi cùng của Cộng hòa 
Triều Tiên là thống nhất đất nước 
Triều Tiên. Chính sách cơ bản của 
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Nam Triều Tiên là đạt được mục tiêu 
đó thông qua các biện pháp hàa bình 
và giữ gìn hòa bình trên hai miền 
bị chia cắt của đất nước nếu như chưa 
thể hiện thực hóa được mục tiêu này. 
Nam Triều Tiên tuyên bế sẵn sàng 
chấp nhân cùng tôn tại hòa bình 
với Bäc Triều Tiên. 


TÔM LƯỢC TIẾN TRÌNH ĐỐI 
THOẠI NAM - BẮC 


* Năm 1970: 


- Ngày 15/8/1970, trong bài phát 
biểu nhân lễ kỷ niệm ngày giải 
phóng, tổng thống Park Chung 
Hee kêu gọi cạnh tranh hòa 
bình trong việc phát triển, xây 
dựng giữa hai nuền Triều Tiên, 


* Năm: 1971: 


- Ngày 12/8/1821, Tiên sĩ Chỉoe 
Tu-sön, Chủ tịch Hại chữ thập 
đó Hàn Quốc (ROKNRC) đề nghị 
Hội Chữ Thập Đả Bắc Triều 
Tiên (NKRC) cùng khởi xướng 
một chiến dịch tìm kiếm thân 
nhân những gia đình bị ly tan 
ứ lhắp miền Bắc và miền Nam. 

- Ngày 14/8/1971, NRRC thông 
báo đồng ý trên nguyên tắc với 
lời để nghị của RORNRC về 
chiến dịch tìm liếm gia đình, 
người thân. 

- Ngày 20/9/1971, cuộc họp sø bộ 
đầu tiên của Hội nghị Chữ Thập 
Đỏ Nam - Bắc Triều Tiên khai 
mạc tại Bàn Môn Điểm. 


* Năm 1972: 


L 


Ngày 02/5/1972, tông thông Park 
bí mật cử phái viên của mình là 
Vị Hu-rak, Giám độc Cơ quan 
Tình báo trung ương, đến Bình 
Nhưỡng đề gặp Chủ tịch Kim ]ì- 
sung trong một nỗ lực nhằm hình 
thành và điều hành một cơ chế 
liên Triều cho tiến trình đối 
thoại giữa hai bên. 

Ngày 29/5/1972, Bình Nhưỡng 
bí mật cử Pak Săng-ch'oL đến 
Sequl để đáp lại chuyến viếng 
thăm của Y¡ Hu-rai. 

Ngày 04/7/1972, Seoul vã Bình 
Nhưỡng ra bản Thông cáo chung 
Nam - Bắc có tính lịch sử, theo 
đó hai bên cam kết chấm đứt 
việc công kích xuyên tạc, nối 
xấu lân nhau và tăng cường trao 
đối các mối quan hệ. Hai bèn 
cũng nhất trí thành lập Ủy ban 
Hợp tác Nam - Bắc Triều Tiên 
(SNCG©) và mở một đường dây 
điện thoại trực tiếp giữa Seoul - 
Hình Nhưỡng. 

Ngày 11/8/1972, cuộc họp sơ bộ 
của Hội nghị Chữ Thập Đỏ Nam 
- Bác Triểu Tiên bế mạc. 

Ngày 22/8/1972, Seoul và Bình 
Nhưỡng ra tuyên bó đảm bảo 
an toàn cho những người qua 
lại khu vực đình chiến đề tham 
dự các cuộc họp chính thức của 
Hội Chữ Tháp Đỏ được luân 
phiên tổ chức tại Seoul và Bình 
Nhưỡng. 

Ngày 29/8/1972, cuộc họp chính 
thức đâu tiên của Hội nghị Chữ 


*z 


Thập Đỏ Nam - Bắc Triều Tiên 
khai mạc tại Bình Nhưỡng. 
Ngày 12/9/1972, cuộc họp chính 
thức thứ hai cúa Hội nghị Chữ 
Thập Đỏ Nam - Bắc Triều Tiên 
khai mạc tại Seoul. 

Ngày 12/10/1972, cuộc gặp mặt 
đầu tiên của các vị đồng chú 
tịch SNGC khai mạc tại Bàn 
Môn Điểm. 

Ngày 02/11/1972, cuộc gặp mặt, 
lần thứ hai của các vị đồng chủ 
tịch SNOC khai mạc tại Bình 
Nhưỡng, thông qua thỏa thuận 
về việc thành lập và hoạt động 
của Ủy ban hợp tác Nam - Bắc 
Triều Tiên và một hiệp ước về 
việc chấm dứt các hoạt động 
phát thanh tuyên truyền chống 
lại nhau. 

Ngày 30/11/1972, tổ chức SNCC 
chính thức nhậm chức và tổ 
chức buổi họp đầu tiên tại Seoul. 


Năm 1973: 


Ngày 10/03, Ủy ban điều hành 
SNGC họp phiên đầu tiên tại 
Bình Nhưỡng. 

Ngày 23/6/1973, tống thống Park 
công bố Chính sách Đối ngoại 
Đàc biệt vì Hoà bình và Thống 
nhất, trong đó ông kêu gọi sự 
cùng tôn tại hòa bình giữa Nam 
và Bác Triều Tiên trong khi chờ 
đợi sự thông nhất dân tộc và 
thể hiện sự sẵn sàng không cản 
trở Bác Triều Tiên gia nhập tô 
chức Liên hiệp quốc nếu điều đó 
không tác động xâu đến tiên 
trình thống nhất hòa bình. 
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Ngày 10/7/1973, cuộc họp chính 
thức lần thứ bây của Hội nghị 
Chữ Thập Đỏ Nam - Bắc Triều 
Tiên khai mạc tại Hình Nhưỡng, 
NKRC bác bỏ để nghì của 
ROKNRC về việc hai bên trao 
đôi những chuyến viếng thăm 
lăng mộ tổ tiên ở hai miền Nam 
Bắc. Không có ấn đính thời gian 
cho cuộc họp kế tiếp. 

Ngày 28/8/1973, Kim Ÿong-ju, 
đồng chủ tịch SNCC của Bình 
Nhưỡng tuyên bố Bình Nhưỡng 
tấy chay đối thoại Nam - Bắc. 
Ngày 28/11/1973, cuộc họp giữa 
hai phái đoàn Nam - Bắc được 
tö chức nhằm thảo luận việc 
khôi phục lat các cuộc đàm phán 
chính thức của Hi Chữ Thập 
Đỏ Nam - Bắc. 

Ngày 05/12/1973, cuộc họp đâu 
tiên của các phó chủ tịch được 
tô chức nhằm thảo luận việc 
khôi phuc cuộc đam phán đang 
bi bế tắc của SNCC. 


Năm 1974: 


Ngày 18/1/1974, trong một cuộc 
họp báo đầu năm mới, tổng 
thống Park để nghị ký kết hiệp 
ước thông xâm phạm lân nhau 
giừa hai miền Triều Tiên. 
Ngày 29/5/1974, cuộc họp các 
phát đoàn của Hội nghị Chữ 
Thập do Nam - Bắc bế mac, 
kết thúc bäy vòng đàm phán 
và nhất trí tế chức các cuộc họp 
triển khai hoạt động. 


- Ngày 10/27/1974, cuộc họp triển 


khai hoạt đòng đầu tiên của Hội 
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nghị Chừ Thập Đó Nam - Bắc 
được tổ chức. 


* Năm 1975. 
- Ngày 29/5/1975, phía Bình 


Nhưỡng thông báo với Seoul việc 
quyết định hoãn không xác định 
cuộc họp lần XI cấp phó chủ tịch 
của SNCC khởi đầu từ ngày 30/ 
5/1975. 

- Ngày 04/7/1975, trong bài phát 
biểu nhân dịp ký niệm ba năm 
ngày ra Thông cáo chung Nam 
- Bác, tổng thông Park đã kêu 
gọi Bình Nhưỡng chấm đứt việc 
chuân bị chiến tranh và khôi 
phục tiến trình đàm phán đang 
bị đóng băng. 


* Năm 1976: 
- Ngày 31/3/1976, ROKNRC đâ 


nghị tổ chức môt cuộc họp giữa 
những đại biểu lãnh đạo của hai 
phía đề thao luận giải pháp cho 
những cuộc đàm phán đang bị 
bế tác của Hội Chữ Thập Đỏ. 


- Ngày 18/8/1976, xay ra vụ 


tham sát hai sĩ quân Mỹ tại 
Bàn Môn Điếm. 


- Ngày 30/8/1976, Bác Triều Tiên 


đơn phương cắt đứt đường dây 
điện thoại Seoul - Bình Nhưỡng. 


* Năm 1977: 
- Ngày 12/1/1977, tổng thông Park 


khẳng định lai lời để nghị ký 
kêt một hiệp ước không xảm 
phạm lân nhau giữa hai miền, 
và đề nghị hồ trợ lương thực cho 
những người đàn Bắc Triệu Tiên. 


* 


ì 


Ngày 11/2/1977, tại cuốc họp 
triển khai hoạt động lân 21 của 
Hội Chữ Thâp Đo. phía Seoul 
đề nghị nếu Bình Nhưỡng không 
đồng ý tổ chức cuộc họp chính 
thức lần VIHII ở Seoul thì sẽ tô 
chức tại Bàn Môn Điểm. Bình 
Nhưỡng bác bỏ lời đè nghị này. 
Ngày 22/7/1977, Tiến sĩ Min 
Kwan-shik, quyền đồng chủ tịch 
SNCC, chỉ trích việc Bình 
Nhưỡng xây dựng một khu vực 
kinh tế trên biên rộng 322km. 


Nam 1979: 


Ngày 19/3/1978, Bình Nhưỡng 
đơn phương hoän cuộc đàm phán 
triển khai hoạt động lần 26 của 
Hội Chữ Thập Đỏ dự định diễn 
ra vào ngày 29/3. 

Ngày 23/6/1978, tổng thống 
Park đề nghị thành lập một tổ 
chức tư vân để thúc đẩy hợp tác 
kính tế Nam - Bắc, 


Năm 1979: 


Ngày 19/1/1979, tổng thống 
Park Chung Hee trong một cuộc 
họp báo đầu năm mới đã kêu 
øo) Bắc Triều Tiên khôi phục 
lại những cuộc đầm phan đang 
bị bế tắc giữa các cấp chính 
quyên có trách nhiệm "ỡ bất cứ 
đâu, vào bất cứ thời gian nào, 
với bât kỳ cấp độ nào” nhăm 
thảo luận tất cä những vàn đề 
vướng mắc giữa hai bên đề ngăn 
chặn chiến tranh và thực hiện 
mục tiêu thống nhất hòa bình. 
Ngày 23/1/1979, nhân danh Ủy 


ban Trung ương Mặt trận Dân 
chủ Thông nhất Tổ quốc (DFUIF), 
Bắc Triều Tiên đẻ nghị tổ chức 
một Hội nghị Dân tộc toàn thê 
Triều Tiên vào đầu tháng 09. 
Ngày 17/2/1979, tiên sĩ Min 
Kwan-shik. quyên đông chú tịch 
SNGC của Beoul, gặp các đại 
biểu của DEUF ở Bình Nhưỡng 
trong mối liên hề Nam - Bác 
đâu tiên sau 01 năm 03 tháng 
nỗ lực mở đường cho việc khôi 
phục lại tiến trình đối thoại đã 
bị trì hoãn lâu dài giữa hai miễn. 
Ngày 27/2/1979, cuộc gặp đầu 
tiên giữa giới vận động viền 
bóng bàn Nam - Bắc Triều Tiên 
được tô chức nhằm tháo luận 
việc hình thành một đội tuyên 
bóng bàn liên Triều tham gia 
Giai Vò địch Bóng bàn Thế giới 
tò chức tại Bình Nhường. 
Ngày 02/3/1979, tiên sĩ Min 
Ewan-shik gặp các đại biêu Bắc 
Triều Tiên lần thứ hai ở Bàn 
Môn Điếm. Tiến sĩ Min nói 
rằng DFUF không phải là một 
đối tác có thể thương thuyết 
được và kêu gọi bình thường hóa 
quan hệ với SNCC. 


- Ngày 14/3/1979, Tiến sĩ Min 


gặp lần thứ ba các đại biểu Bắc 
Triều Tiên ở Bàn Môn Điếm và 
đè nghị tô chức một cuộc họp 
dạt diện các quan chức chính 
quyên tại Bàn Món Điểm vào 
ngày 28/03. 

Ngày 28/3/1979, Một phái đoàn 
quan chức do Tong Hun - Thư 
trưởng Bộ Thông nhất quôc gia 
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- đại điện cho chính phú Hàn 
Quốc đến Bàn Môn Điểm để dự 
họp nhưng không (o phái đoàn 
Bác Triều Tiên nàa có mặt. 
Ngày 1/7/1979, Tông thông 
Park Chung Hee và tổng thông 
Mỹ Jimmy Carter đề nghị tô 
chức một “Hội nghị những đại 
điện chính thức của miền Nam 
và miền Bắc và Mỹ” để tìm 
kiếm những giải phán tăng 
cường đôi thoại và giảm bớt căng 
thắng trên bán đảo. 

Ngày 10/7/1979, Bình Nhưỡng 
chính thức bác bỏ các cuộc đàm 
phán ba bên thông qua một 
chương trình phát thanh. 
Ngày 15/8/1979, Tổng thống 
Park kêu goi Bắc Triều Tiên mở 
lại các cuộc đàm phán của Hội 
Chữ Thập Đỏ và chấp thuận lời 
đề nghị của Hàn Quốc hoặc tô 
chức đàm phán giữa các đại biêu 
chính quyền của bai bên hoặc 
tố chức đàm phán ba bên với 
sự tham gia của Mỹ. 


* Năm 1980: 


Ngày 12/1/1980: Bắc Triều Tiên 
đề nghị tổ chức hội nghị Thú 
tướng hai miền Nam - Bắc. 
Ngày 24/1/1980, Thú tướng 
Shin Hyðn-hwak của Hàn Quốc 
đồng ý tổ chức cuộc họp cấp Thủ 
tướng theo đề nghị của Bắc TYiêu 
Tiên. 

Ngày 06/2/1980, cuộc họp sơ bộ 
đầu tiên giữa hai miền nhằm 
chuẩn bị cho hội nghị Thủ tướng 
hai miền. 
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* Năm 1981: 


Ngày 12/1/1981, Tổng thống 
Chun Doa Hwan đề nghị Bắc 
Triểu Tiên trao đổi các chuyên 
viêng thăm giữa các nhà lãnh 
đao hàng đầu đến hai miền 
Triều Tiên. 

Ngày 05/6/1931, Tầng thống 
Chun lhẳng định lại lời đề nghị 
12/01, để nghị nếu Bác Triều Tiên 
không đẳng ý các chuyến viêng 
thăm lân nhau của các nhà lãnh 
đạo hàng đầu thì có thể gặp nhau 
ở Bàn Môn Điểm haặc ở bât cứ 
nơi nào và thời gian nào thuận 
lợi cho Bắc Triều Tiên. 

Ngày 19/6/1981, Cho Sang-ha, 
Chủ tịch Ủy ban Olympic Hàn 
Quốc đề nghị thành lập những 
đoàn vận động hên Triều để 
tham dự Olympic Los Angeles 
năm 1984 và Á Vận hội New 
Delhi năm 1982, đồng thời đẻ 
nghị việc triệu tập một cuộc họp 
thể thao liên Triều. 

Ngày 16/11/1981, Bộ trưởng 
Văn hóa - Thông tin Hàn Quôc 
đề xuất trao đổi các cuộc triển 
lãm khảo cố học giữa hai miền 
Triều Tiên. 


* Năm 1982: 


Ngày 22/1/1982, Tổng thống 
Chun phác thảo Kế hoạch Hòa 
hợp Dân tộc và Thống nhất Dân 
chủ, theo đó ông đề nghị thành 
lập một Hội đồng Thống nhất 
Triều Tiền gồm thành viên của 
hai miền đại điện cho quan 
điểm cúa nhân đân và tố chức 


một Hội nghị có trách nhiệm 
soạn thảo một bản hiên pháp 
cho một nền cộng hòa dàn chủ 
thông nhất. 

Ngày 01/2/1982, Bộ trưởng 
Thống nhất Son Chae-shik đề 
xuất 20 dự án thí điểm theo sau 
ý kiến đề xuất cúa Tổng thống 
Chun. Những dự án này nếu 
được thực hiện sẽ góp phần 
mạnh mẽ châm đứt tình hình 
căng thắng, 

Ngày 25/2/1982, Hàn Quốc đẻ 
nghị tố chức một cuộc họp các 
phái đoàn cấp cao ở Seoul, Bình 
Nhưỡng và Bàn Môn Điểm 
trong tháng 3. 


- Ngày 15/8/1982, Tổng thống 


Chun tuyên bế mở cửa đôi với 
tất cả những kiều bào Triều 
Tiên sống ở các nước thuộc khối 
Cộng sản, kê cả Bắc Triều Tiên 
và sẵn sàng đảm hảo an nĩính 
và tự do tuyệt đâi cho việc đi 
lại của họ. 


* Năm 1983: 


, 


Ngày 01/2/1983, Bộ trưởng 
Thống Nhất Son Chae-shik đề 
nghị triệu tập một hội nghị gồm 
đại điện chính quyển, các đảng 
phái chính trị và các tổ chức xã 
hội của hai miền Triều Tiên để 
thảo luận tất cá những vân đề 
do hai phía đưa ra. 

Ngày 01/6/19B3, Tổng thông 
Chưn đề nghị phái đoàn Bắc 
Triều Tiên tham gia Hội nghị 
Hiệp thương thống nhất lân 70 
tổ chức tại Seoul tháng 10 tới. 


* Năm 1984: 


5 


} 


Ngày 10/1/1984, Bình Nhưỡng 
nhắc lại lời đề nghị tổ chức đàm 
phán ba bên giữa Seoul, Bình 
Nhưỡng và Washington để thảo 
luận vấn đề thông nhất. 

Ngày 30/3/1984, Bình Nhưỡng 
đề nghị thành lập những đoàn 
vận động viên liên Triều để 
tham dự Thế Vận hội lần 23 
và các sự kiện thể thao quốc tế 
khác trong tương lai. 

Ngày 02/4/1984, Ủy ban 
Olympic Hàn Quốc (KOC) 
trong một thông điệp gửi đến 
Bác Triều Tiên đã đồng ý tổ 
chức một Hội nghị Thể thao 
và để xuất tổ chức vào ngày 
09/04. 

Ngày 09/4/1984, Bắc Triều Tiên 
đơn phương rút khỏi phiên đàm 
phán đầu tiên trong hội nghị 
thể thao liên Triều. 

Ngày 04/5/1984, đuan Antonio 
Samaranch, Chủ tịch Ủy ban 
Olympic quốc tế (TOC) đề nghị 
Bắc và Nam Triều Tiền tổ chức 
các Hội nghị Thể thao tại 
Lausanne, Thụy Sĩ đưới sự tài 
trợ của [OC. 

Ngày 25/5/1984, phiên họp thứ 
ba các cuộc Hội nghị Thê thao 
liên Triều được tô chức. 

Ngày 01/6/1984, Bắc Triều Tiên 
thông báo với Nam Triều Tiên 
họ sẽ không tham dự phiên họp 
thề thao thứ tư trừ khi hai điều 
kiện tiên quyết do họ đưa ra 
được đáp ứng. 
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- Ngày 02/6/1984, Ủy ban Olymp!c 


- Ngay 


Bác Triều Tiện tuyên bố tẩy 
chay €)lympic Los Angeles. 
Ngày 20/8/1984, trong một 
cuộc họp báo, Tỏng thống Chun 
đê xuất vân đề hợp tac kinh 
tế thương mại với Bãc Triều 
Tiên và đẻ nghị cung cấp hàng 
hóa và viên trợ kỹ thuật không 
điều kiên. 

Ngày 08/9/1984, Bác Triểu Tiên 
đê nghị gui hàng viện trợ đến 
Nam Triên Tiền để giup đỡ 
những nạn nhân lũ lụt. 
14/9/1984, chu tịch 
ROKNRC đồng ý lời đề nghị 
của Bác Triều Tiên vê việc giúp 
đỡ các nạn nhân lũ lụt. 

Ngày 29/9/1984 đến 04/10/1984. 
NKRC chuyển những chuyến 
hàng viện trợ bao gồm 50.000 
bao gạo, 500.000 mét vải, 10.000 
tấn xi măng và 14 loại thuốc 
men y tế cho ROKNRC tại Bàn 
Môn Điểm và tại các cảng 
Inchon và Pukp`yðng. 

Ngày 04/10/1984, Yu Ch'ang-sun, 
chú tịch ROKNRC, đẻ nghị 
NEKRC khôi phục lại Hội đàm 
Chữ Thập Đỏ Nam - Bắc Triều 
Tiên. Cùng lúc đó, Hiệp hội Thẻ 
thao Nghiệp dư Triều Tiên 
(KASA) đã nghị nồi lại những 
cuộc hội đàm thể thao liên Triều 
đang bị đình hoãn và tô chức 
phiên họp IV trong thời gian sớm. 


- Ngày 12/10/1984, Phó Thủ 


tướng Hàn Quốc Shin Pyðöng- 
hyön đề nghị tô chức những cuộc 
đảm nhản lính tế liên Tyiều, 
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Ngày 16/10/1984, Bác Triểu 
Tiên chấp nhận lời để nghị của 
Nam Triều Tiên về việc tô chức 
các cuộc đàm phán kinh tế. 
Ngày 29/10/1984, thông qua 
một cuộc điện đàm, Bác Triều 
Tiên đồng ý đề nghị khôi phục 
lại các cuộc đàm phán Hội Chữ 
Thập Đỏ của RORKNRC. 

Ngày 15/11/1984, cuộc họp Kinh 
tế liên Triều đầu tiên được tổ 
chức và đã đạt được những thỏa 
thuận về những mặt hàng có 
thể trao đôi thương mại, các khu 
vực hợp tác kinh tế và các thú 
tục thực hiện. 

Ngày 20/11/1984, cuộc họp Hội 
Chữ Thập Đô liên Triều được tổ 
chức để thảo luận việc tố chức 
hội nghị chính thức lần VIII của 
Hội Chữ Thập Đô và đồng ý 
việc tộ chức tại Seoul vào mọt 
thời điên được xác đính thông 
qua điện đàm. 

Ngày 27/11/1984, Bắc Triểu 
Tiên hoãn cuộc hợp Kinh tê 
liên Triều lần thứ hai dự kiến 
được tô chức vào ngày 05/12 
cho đến một thời điêm trong 
năm 1985. 

Ngày 28/11/1984, Kim Ei- 
hwan, trưởng Phái đoàn Đàm 
phán Kinh tế liên Triều cúa Hàn 
Quôc trong một cuộc điện đàm 
đã đề nghị nếu tình hình Bác 
Triều Tiên không cho phép tô 
chức cuộc gặp lân thứ hai vào 
ngày 05/12 theo như đựư kiến thì 
có thể tổ chức lại cuộc họp này 
vào ngày 17/1/1985. 


' 


Ngày 14/12/1984, trong một cuộc 
điện đàm, Bắc Triều Tiên đồng 
ý tố chức cuộc Hội đàm nh tế 
liên Triều lần thứ hai vào ngày 
17/1/1985 và tô chức các cuộc đàm 
phán chính thức lần VIII của Hội 
Chữ Thập Đỏ tại Seoul từ ngày 
22 đến 25/1/1985 theo đề nghị 
của Nam Triều Tiên. 


Năm 1985: 


Ngày 09/1/1985, Bác Triều Tiên 
đơn phương đình hoãn vô hạn 
định cả hai cuộc đàm phán kinh 
tế và đàm phán Hội Chữ Thập 
Đỏ nhằm phản đối cuộc tập 
trận chung thường niên của Mỹ 
- Hàn Quốc. 

Ngày 04/4/1985, chủ tịch NKRC 
trong một cuộc điện đàm đã đề 
nghị tô chức cuộc họp vào ngày 
28/05 trong một chuyên đi kéo 
dài 04 ngày ở Seoul. ROKNRC 
đã đồng ý để xuất này. Bắc 
Triều Tiên cũng gửi một thông 
điệp cho phía Hàn Quốc đồng ý 
khôi phục lại các cuộc đàm phán 
kinh tế và đà nghị tổ chức một 
cuộc họp vào ngày 17/05. 

Ngày 09/4/1985, Bắc Triều Tiên 
đề nghị tổ chức những cuộc Hội 
nghi Liên nghị viện hai miền 
Triều Tiên. 

Ngày 17/5/1985, phiên họp lần 
thứ hai các cuộc đàm phán kinh 
tế liên Triều được tổ chức và 
thỏa thuận gặp lại nhau vào 
ngày 20/06. 

Từ ngày 27 đến 30/5/1985, 
phiên họp chính thức lần VIII 


của tiến trình đàm phán Hội 
Chữ Thập Đỏ Nam - Bắc Triều 
Tiên được tổ chức tại Seoul. Một 
thỏa thuận đã đạt được về việc 
tô chức vòng đàm phán kế tiếp 
tại Hình Nhưỡng từ ngày 26 đến 
29/08 cũng như việc trao đôi các 
chuyến viếng thăm quê hương 
và biểu diễn nghệ thuật trong 
tương lai. 

Ngày 20/6/1985, phiên họp lần 
thứ ba tiễn trình đàm phán 
kinh tế liên Triều được tổ chức 
và đạt được một thỏa thuận về 
việc tăng cường thúc đẩy trao 
đối hàng hóa, hợp tác kinh tế 
và việc thiết lập một cơ quan 
hợp tác kính tế Nam - Bác Triều 
Tiên do các Phó Thú tướng hai 
miền cùng lãnh đạo chung. 
Ngày 15/7/1985, các phái đoàn 
đàm phán tham gia hội nghị 
Chữ Thập Đỏ Nam - Bắc nhằm 
thảo luận những giải pháp và 
thủ tục cụ thể nhằm xúc tiến 
việc trao đổi các chuyến viếng 
thăm thân nhán và biểu diễn 
nghệ thuật đã thöa thuận, 
đồng thời nhất trí tô chức một 
cuộc họp mặt lần thứ hai vào 
ngày 19/07. 

Từ ngày 26 đến ngày 29/8/1985, 
phiên họp lần IX tiến trình đàm 
phan Hội Chữ Thập Đỏ hai 
miền Triều Tiên được tổ chức tại 
Bình Nhưỡng. Phiên họp này 
nhất trí tố chức phiên họp lần 
X tại Seoul vào ngày 26/11/1985. 
Từ 20 đến 23/9/1985, việc trao 
đối các đoàn người về thăm quê 
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hương và các đoàn biêu diễn 
nghệ thuật đã được tiên hành 
giữa Seoul và Hinh Nhưỡng 
thông qua khu vực Bàn Môn 
Điêm; trong số 50 người từ miền 
Nam đã có 3ã người tìm gặp 
được 41 thân nhân, trong số 50 
người từ miền Bác đã có 30 người 
tìm gặp được 51 thân nhân. 
Ngày 25/9/1985, phiên họp sơ 
bộ lần thứ hai trong tiến trình 
đàm phán tổ chức Hội nghị Liên 
nghị viện hai miền Triều Tiền 
được tổ chức. 

Ngày 08/10/1985, phiên họp đầu 
tiên của tiên trình đàm phán 
thể thao hai miền Triều Tiên 
đưới sự tài trợ của IOC được tổ 
chức tại Lausanne, Thụy ST. 


Ngày 20/11/1985, phiên họp thứ 
năm tiến trình đàm phán kinh 
tế Hên Triều được tổ chức và 
đạt được thỏa thuận về việc tô 
chức phiên họp lần tới vào ngày 
22/1/1986. 

Từ ngày 2 đến 5/12/1985, tiến 
trình đàm phán chính thức Hội 
Chữ Thập Đỏ liên Triều lần X 
được tổ chức tại Seoul và đạt 
được thỏa thuận việc tổ chức 
phiên họp XI vào ngày 26/2/1986 
tại Bình Nhưỡng. 


Năm 1986: 


Từ ngày 08 đến mùng 09/10/ 
1986, phiên họp thứ hai tiến 
trình đàm phán thể thao hai 
miền Triều Tiên dưới sự ủng hộ 
của IOC đưc tổ chức tại 
Lausanne, Thụy Sï. 
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Ngày 20/1/1986, một nhỏm các 
đại biểu hàng đầu của các phái 
đoàn đàm phán Bác Triều Tiên 
về các vấn đề kinh tế, Hội Chữ 
Thập Đỏ và thể thao ra một 
tuyên bố chung đình hoãn tất 
cả tiến trình đàm phán Nam - 
Bắc nhằm phản đối cuộc tập 
trận chung của Mỹ và Hàn 
Quốc. Đoàn đàm phán của Hàn 
Quốc cũng ra một tưyên bố chung 
kêu gọi phía Bác Triều Tiên tổ 
chức các cuộc đàm phán theo như 
kẽ hoạch đã thảa thuận. 

Ngày 22/1/1986, phái đoàn Đắc 
Triều Tiên về vấn đề đàm phán 
Hột Chữ Thập Đó thông báo 
cho đối tác phía Hàn Quốc biết 
việc đình hoãn vô hạn định các 
cuộc đàm phán. Tương tự như 
vậy, phái đoàn Bắc Triều Tiên 
đàm phán về vấn đề Hội nghị 
Nghị viện bền Triều cũng thông 
báo việc đình hoãn vô hạn định 
phiên họp sơ bộ lản thứ ba với 
đối tác Hàn Quốc. 

Ngày 10/6/1986, cuộc họp lần 
thứ ba bàn về vấn đề thể thao 
hai miền Triều Tiên được tổ chức 
tại Lausanne, Thụy Sĩ. 

Ngày 17/6/1986, Bác Triều Tiên 
đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán 
quân sự ba ben giữa Washington, 
Seoul và Bình Nhưỡng. 

Ngày 24/6/1986, Bộ trương Quốc 
phòng Hàn Quốc đề nghị nhanh 
chóng khôi phục lại tiến trình 
đối thoại hai miền Triều Tiên. 
Ngày 28/11/1986, Bộ trưởng 
Xây dựng Hàn Quốc Yi Kyu-ho 


đề nghị tô chức đàm phán giữa 
hai miền Triều Tiên để giải 
quyết ván đề nguồn nước. 


* Năm 1987: 


- Ngày 11⁄1⁄1987, Bình Nhưỡng 


để nghị tổ chức một cuộc họp 
chính trị quần sự cấp cao giữa 
hai miền Triều Tiên. 

Ngày 24/11U1987, Seoul kêu gọi 
Bắc TYiêu Tiên khôi phục lại tiến 
trình đôi thoại Nam - Bắc đang 
gặp bẽ tắc và đề nghị tố chức 
một cuộc gặp thượng đỉnh giữa 
hai rniền nhằm thảo luận các 
vấn đề chính trị và quân sự. 
Ngày 17/3/1987, Seoul đề nghị 
tổ chức một cuộc gặp giữa Thú 
tướng hai miền Triểu Tiên 
nhằm thảo luận việc trao đổi 
các nguồn nước. 

Ngày 30/3/1987, Bắc Triều Tiên 
để nghị tổ chức một cuộc gặp 
cấp bộ trưởng như một bước 
chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai 
Thủ tướng. 

Ngày 10/4/1987, Noh Shin- 
yöng, thú tướng Hàn Quốc, đã 
để nghị nối lại tiến trình đối 
thoại Nam - Bắc, bao gồm cả 
việc tháo luận về trao đổi các 
nguồn nước với mục tiêu tìm 
kiếm sự tin tưởng lân nhau 
giữa hai miền Triều Tiên. Ông 
cũng thúc đẩy Bắc Triều Tiên 
tổ chức một cuộc họp sơ bộ 
nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp 
giữa hai Thủ tướng. 

Ngày 24/4/1987, Bác Triều Tiên 
tuyên bế đình hoãn tiến trình 


\ 


đôi thoại Nam -Bắc và nói rằng 
Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm 
về vấn đề này. 

Ngày 14/7/1987, cuộc họp thê 
thao lần IV giữa hai miền Triều 
Tiên được tổ chức tại Lausanne, 
Thụy Sĩ. IOC đề nghị Bắc Triều 
Tiên trong những nô lực cuối 
cùng nhằm tổ chức năm rpôn 
thì đấu Olympic tai Bình 
Nhưỡng. IOC thúc mục Bắc Triệu 
Tiên trả lời về đề nghị này trước 
ngày 30/8/1987. 

Ngày 23/2/1987, Bác Triều Tiên 
đề nghị tô chức những cuộc đàm 
phán quân sự đa quóc gia nhằm 
tạo thuận lợi cho việc từng bước 
giải trừ quân bị. 

Ngày 03/8/1987, Hàn Quòc đẻ 
nghị tổ chức Hội nghị Ngoại 
trưởng hai miền Triều Tiên. 
Ngày 06/8/1987, Bắc Triều Tiên 
đề nghị tố chức Hội nghị Ngoại 
trưởng ba bên giữa Mỹ, Hàn 
Quốc và Bác Triểu Tiên. 

Ngày 11/8/1987, Phó Chủ tịch 
Ủy ban Olympic Bắc Triều Tiên 
để nghị tổ chức cuộc họp lần 
thứ năm hai miền Triều Tiên 
tại Lausanne, Thụy Sĩ. Ông 
cũng đề nghị chỉ định Bắc Triều 
Tiên tổ chức 06 môn thi đấu 
OlympIe. 

Ngày 17/8/1987, Kim Chong-ha, 
Chủ tịch Ủy ban Olympic Triều 
Tiên gứi một lá thư chấp nhận 
động thái hòa giải của IOC. 
Ngày 15/9/1987, Chủ tịch Ủy 
ban Olympic Bác Triều Tiên đả 
nghị tô chức tổ chức cuộc gặp 
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song phương hai miền Triều 
Tiên trướe lchi tô chức đàm phán 
thê thao liên Triều ớ Lausanne, 
Thuy Si. 

Ngày 24/9/1987, đề cập đến để 
nghị của Bác Triều Tiên về việc 
tô chức gặp gỡ song phương hai 
miền Triều Tiên, Kim Chong- 
ha, chủ tịch Ủy ban Olympic 
Triều Tiên thúc giục Bắc Triều 
Tiên chấp thuận sự hòa giải 
của IÖOC. 

Ngày 11/11/1987, Bác Triều 
Tiên quyết. định gửi thư đến các 
đảng phái chính trị và nhân 
dân thuộc mọi ngành nghề, lĩnh 
vực ở miền Nam trong một hội 
nghị chung của Hội đồng hòa 
bình và Thống nhất Tổ quốc 
và Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Dân chủ Thông nhất Tô quốc. 
Hắc Triêu Tiên đề nghị tiến 
hành năm bước đề tiến tới (thâng 
nhất đất nước, trong đó bao gồm 
việc xây dựng một chính quyền 
dàn chủ theo quan điểm của họ 
và xóa bo những chính sách, 
đao luật chống Chủ nghĩa Công 
san ữ miện Nam. 


Nũm 1988: 


Ngày Ô1/1/1988, trong thóng 
điệp năm mới, chí tịch Kim TÌ- 
sung của Bắc Triều Tiên đề nghị 
tô chức một loạt các cuộc gặp 
gỡ hai miền Triều Tiên để thảo 
luận việc cắt giảm vũ khí đa 
quốc gia và kêu gọi hủy bỏ cuộc 
tập trận chung thường niên giữa 
Mỹ và Hàn Quốc. 
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Ngày 12/1/1988, Ủy ban 
Olympic Bắc Triều Tiên tuyên 
bố quyết định tây chay Thế Vận 
hội Seoul nãm 1988. 


- Ngày 14/1/1988, Đác Triều Tiên 


để nghị tả chức một cuộc họp 
sở bộ nhăm chuẩn bị cho một 
loat các cuộc gặp giữa hai miền 
Triều Tiên. 

Ngày 25/2/1988, Tổng thông 
Roh Tae Woo trong bài phát 
biều nhậm chức đã công bố mệt 
chính sách nhằm theo duối mục 
tiều đối thoai, cùng tôn tại và 
hợp tác với Bắc Triêu Tiên. 
Ngày 29/3/1988, một sinh viên 
tham gia ứng cử chức Chủ tịch 
Hiệp hội sinh viên Đại học quốc 
gia Seoul đề nghị tổ chức một cuộc 
họp của sinh viên hai miền TYiêu 
Tiên vào ngày 10/06 trong một 
lá thư ngỏ gửi đến các sinh viên 
cua trường đại học Kim ll-sung. 
Ngày 04/4/1988, đại diện sinh 
viên trường đại học EimÏll-sung 
trong một bức thư gửi Hội sinh 
viên trường đại học quốc gia 
Seoul đề nghị tố chức một cuộc 
họp của sinh viên hai miền 
Triểu Tiên tại Bàn Môn Điểm 


Vào ngày 10/6. 


Ngày 03/6/1988, thủ tướng Vi 
Hyðn-jae đề nghị tổ chức một 
cuộc họp các quan chức cao cấp 
hai miện Triểu Tiên do một 
quan chức cáp bộ trưởng dẫn đâu 
nhằm tạo điều kiên thuận lợi 
cho việc trao đòi cá nhân và 
khôi phục lại tiên trình đổi 
thoại Nam - Bắc. 


Ngày 07/7/1988, Tông thống 
Roh Tae Woo công bố một chính 
sách đặc biệt nhằm mục tiêu 
độc lập, thống nhất và thịnh 
vượng cho dân tộc Triều Tiên, 
Ngày 09/7/1988, quốc hội Hàn 
Quốc trong phiên họp toàn thể 
lần XX, phiên họp bô sung lần 
142 đã thông qua một nghị quyết 
thúc đấy Bắc Triều Tiên tham 
dự Thế Vận hội Seoul. 

Ngày 13/7/1988, Kim Vðng- 
shik, Bộ trưởng Giáo dục, đề 
nghị tô chức một hội nghị các 
quan chức giáo dục hai miễn 
Triều Tiên nhằm trao đôi sinh 
viên giữa hai miền. 

Ngày 16/7/1988, Son Đẽng-pIl, 
chú tịch Hội Chữ Thập Đó Bác 
Triều Tiên, phản đôi đề nghị 
tô chức các cuộc họp các quan 
chức trong tiến trình đàm phán. 
Ngày 17/7/1988, một phát ngôn 
viên của chính quyền Bắc Triều 
Tiên đã bác bỏ lời đề nghị của 
Hàn Quốc về việc tố chức một 
cuộc gặp mặt giữa các quan chức 
giáo dục hai miền. 

Ngày 18/7/1988, Kim Chae-sun, 
phát ngôn viên của Quốc hội 
Hàn Quốc, gửi cha Bắc Triều 
Tiên một lá thư kèm theo một 
bản khuyến nghị thúc giục Bắc 
Triều Tiên tham gia Thế vận 
hội Seoul 1988. 

Ngày 21/7/1988, Yang Hyöng- 
Söp, chú tịch Hội đồng nhân 
đân tối cao Bắc Triều Tiên trong 
một lá thư gửi cho phía Hàn 
Quốc đã đề nghị tổ chức một 


loạt các cuộc đàm phán đại biểu 
quốc hội liên Triều nhằm thảo 
luận một hiệp ước không xâm 
phạm lân nhau. 

Ngày 01/8/1988, phát ngôn viên 
quốc hội Hàn Quếc đả nghị tiếp 
xúc sơ bộ nhằm chuẩn bị cho 
những cuộc đàm phán của đại 
biển quốc hội hai miễn. 

Ngày 15/8/1988, Tổng thống 
Roh Tae Woo để nghị tổ chức 
một cuộc gặp thượng đỉnh hai 
miền Triều Tiên trong bài phát 
biểu nhân dịp kỷ niệm ngày 
Giải phóng đât nước. 

Ngày 19/8/1988, cuộc gặp sơ bộ 
đầu tiên nhằm chuân bị cho các 
cuộc đàm phán giữa đại biểu 
quốc hội hai rniền được tô chức. 
Ngày 08/9/1988, trong bài phát 
biểu nhân địp ký niệm 40 năm 
ngày thành lập Cộng hòa Dân 
chú Nhân dân Triều Tiên, Chủ 
tịch Kim I]-sung đề cập đến kha 
năng tổ chức một cuộc gập 
thượng đỉnh hai miền Triểu 
Tiên nếu như những điều kiện 
tiên quyết như việc Hàn Quốc 
chấm dứt sự lệ thuộc vào nước 
ngoài được giải quyết. 

Ngày 18/10/1988, Tổng thông 
Roh Tae Woo trong một bài 
phát biểu tại phiên họp 43 của 
Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã 
đề nghị việc xây dựng một 
thành phố Hòa bình tai khu vưc 
phi quân sự, việc tổ chức cuộc 
gặp thượng đỉnh Nam - Bắc 
Triều Tiên và một Hội đồng Hòa 
bình Đông Bác Á. 
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Ngày 19/10/1988, Bắc Triểu 
Tiên yêu cầu chấm dứt cuộc tập 
trận của Hàn Quốc như một điều 
kiện tiên quyết để tổ chức cuộc 
gặp thượng đỉnh hai miễn. 
Ngày 07/11/1988, Bắc Triều 
Tiên thông qua một kế hoạch 
toàn diện về vấn đề hòa bình 
và quyêt định gửi kế hoạch này 
đến Hàn Quốc và Mỹ. 

Ngày 16/11/1988, đề cập đến kế 
hoạch hòa bình này, Y¡ Kũn- 
mo, thủ tướng Bác Triều Tiên 
đề nghị người đồng sự Y¡ Hyðn- 
Jae, thủ tướng Hàn Quốc việc tổ 
chức các cuộc đàm phán quân 
sự và chính trị cấp cao giữa hai 
miền Triều Tiên do một Phó 
thủ tướng dân đầu. 

Ngày 21/12/1988, Kim Yu-sun, 
chủ tịch Ủy ban Olympic Bắc 
Triều Tiên đề nghị tổ chức các 
cuộc đàm phán thế thao liên 
Triểu vào cuối tháng 02/1988 
nhằm thảo luận việc thành lập 
những đoàn vận động viên liên 
Triều tham dự Á Vận hội Bắc 
nh. 

Ngày 28/12/1988, Kang Yõng- 
hun, thủ tướng Hàn Quốc để 
nghị tổ chức một cuộc họp sơ bộ 
vào đầu tháng 02 nhằm chuẩn 
bị cho các cuộc đàm phán cấp 
cao liên Triều do Thủ tướng của 
hai miền dân đầu. 

Ngày 29/12/1988, cuộc tiếp xúc 
sơ bộ lần thứ bảy nhằm chuẩn 
bị cho tiến trình đàm phán giữa 
đại biểu quốc hội hai miễn được 
tố chức. 
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Ngày 30/12/1988, Kim Chong- 
ha, Chủ tịch KOC, đề nghị tổ 
chức các cuộc đàm phán thể thao 
tại Làng Đình chiến vào ngày 
09/3/1989. 


Năm 1989: 


Ngày 01/1/1989, Chủ tịch Bắc 
Triều Tiên Kim Ïll-sung trong 
bài phát biểu năm mới đã đề 
nghị tổ chức các cuộc đàm phán 
chính trị liên Triều để thảo luận 
vấn đề kế hoạch thống nhất liên 
bang. 

Ngày 24/1/1989, Kim Sang- 
hỹop, chủ tịch Hội Chữ Thập 
Đỏ Hàn Quốc trong một bức thư 
gửi cho phía Bắc Triều Tiên đã 
thúc giục việc tổ chức hội nghị 
lần XI Hội Chữ Thập Đỏ hai 
miền Triều Tiên. 

Ngày 08/2/1989, phiên họp sơ 
bộ đầu tiên nhằm chuẩn bị cho 
các cuộc đàm phán liên Triều 
cấp cao đã được tổ chức. 

Ngày 08/2/1989, phát ngồn viên 
của phái đoàn Bắc Triều Tiên 
đến dự cuộc họp sơ bộ nhằm 
chuẩn bị cho các cuộc đàm phán 
giữa đại biểu quốc hội hai miễn 
đã thông báo việc hoãn cuộc họp 
sơ bộ lần VIIT cho đến khi nào 
Hàn Quốc chấm đứt cuộc tập 
trận chung thường niên cùng 
với Mỹ. 

Ngày 02/3/1989, cuộc họp sơ bộ 
lần thứ hai nhằm chuẩn bị cho 
cuộc gặp cấp cao các quan chức 
chính phủ hai miền Triều Tiên 
được tổ chức. 


Ngày 09/3/1989, cuộc họp thể 
thao đầu tiên giữa hai miền 
Triều Tiên liên quan đến Á Vận 
hội Bắc Kinh được tô chức. 
Ngày 28/3/1989, cuộc họp thể 
thao thứ hai giữa hai miễn 
Triều Tiên được tổ chức. 

Ngày 11/4/1989, Bắc Triều Tiên 
thông báo việc hoàn cuộc họn 
sơ bộ lần thứ ba theo kế hoạch 
nhằm chuẩn bị cho đàm phán 
quan chức cao cấp liên Triều từ 
ngày 26/4 đến 12/07. 

Ngày 17/4/1989, Bắc Triều Tiên 
thông báo việc hoãn cuộc đàm 
phán thể thao III theo kế hoạch 
dự kiến sẽ tổ chức từ 18/04 đến 
18/07. 

Ngày 24/4/1989, Chủ tịch Hội 
Chữ Thập Đồ Hàn Quốc trong 
cuộc điện đàm với phía Bắc 
Triều Tiên đã đề nghị Bắc Triều 
Tiên không sử dụng đường dây 
nóng liên Triều cho những mục 
đích chính trị. 

Ngày 31/5/1989, Son Sðng-pil, 
chủ tịch Hội Chữ Thập Đó Bắc 
Triều Tiên, đề nghị một cuộc họp 
các quan chức đương nhiệm tô 
chức vào ngày 16/6 nhằm thảo 
luận việc trao đổi lần thứ hai 
những người về thăm quê hương 
và các buồi biểu điễn nghệ thuật. 
Ngày 20/6/1989, Bắc Triều Tiên 
đề nghị khôi phục lại cuộc họp 
sơ bộ lần VIII và đàm phán đại 
biếu quốc hội hai miền Triều 
Tiên vào ngày 28/6. 

Ngày 26/6/1989, Hàn Quốc để 
nghị tổ chức cuộc họp sơ bộ 


lần VIUI về đàm phán giữa đại 
hiểu quốc hôi hai miền vào 
ngày L1/7, 


- Ngày 06/7/1989, Hàn Quốc 


thông báo việc hoãn tổ chức cuộc 
họp sơ bộ VIII cúa tiền trình 
đàm phán giữa đại biêu quôc 
hội hai, 

Ngày 10/7/1989, Sang Han-ho, 
trưởng đoàn đàm phán của Hàn 
Quôc đến tham dự cuộc gặp các 
quan chức cấp cao liên Triểu, 
đã thông báo việc hoän cuộc hợp 
sơ bộ lần [II nhằm tô chức các 
CUỘC gặp cấp cao các quan chức 
hai miễn. 

Ngày 12/7/1989, Eim Sang- 
hyöp, Chủ tịch Hài Chữ Thập 
Đỏ Hàn Quốc, đã nghị tổ chức 
cuộc tiếp xúc giữa các phái đoàn 
Hội Chữ Thập Bỏ hai miền vào 
ngày 02/08. 

Ngày 01/8/1989, phát ngôn viên 
Hội Chữ Thập Đỏ Bắc Triểu 
Tiên đề nghị tổ chức cuộc tiếp 
xúc nói trên vào ngày 12/8. 
Ngày 05/9/1989, Chủ tịch Hội 
Chữ Thập Đỏ Hàn Quốc đề nghị 
tổ chức một cuộc tiếp xúc giữa 
Hội Chữ Thập Đỏ hai miền vào 
ngày 2/9. 

Ngày 11/9/1989, Tổng thông 
Roh Tae Woo công bố Kế hoạch 
Thống nhất Cộng đồng Quốc gia 
Dân tộc Triều Tiên trong bài 
diễn văn nhân địp lê khai mạc 
kỳ họp Quốc hội. 

Ngày 12/9/1989, Hàn Quốc để 
nghị Bắc Triêu Tiên tổ chức các 
cuộc đàm phán thể thao lần 
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thứ ba giữa hai miền vào ngày 
20/19. 

Ngày 16/9/1989, Hàn Quốc đề 
nghị Bắc Triều Tiên tổ chức cuộc 
hop sư bộ lần thư bà nhằm 
chuảần hị cho tiên trình đàm 
phán giữa các quan chưc cao cấp 
vào ngày 12/10, 


- Ngay 18/0/1989, Hàn Quốc đề 


nghì Bác Triên Tiên tâ chức cuộc 
hop sơ bộ lần VIH để chuẩn bị 
cho tiến trình đàm phán giữa đại 
biểu quốc hội hai miền Tyiểu Tiên. 
Ngày 20/9/1989, Chủ tịch Hội 
Chữ Thập Đồ Bắc Triều Tiên 
đồng ý tổ chức một cuộc tiếp 
xúc giữa những phái đoàn hội 
chữ thập đỏ của hai miễn vào 
ngày 27/9. 

Ngày 27/9/1989, chộc gặp đầu 
tiên giữa phái đoàn Hiội Chữ 
Thập Đỏ hai miền Triều Tiên 
được tổ chức. 

Ngày 12/10/1989, cuộc họp sơ bộ 
lần thứ ba nhằm chuẩn bị cho 
đàm phán giữa các quan chức 
cấp cao được tổ chức. 

Ngày 20/10/1989, cuộc họp thể 
thao lần thứ ba hai miễn Triều 
Tiên được tế chức. 

Ngày 25/10/1989, cuộc họp sơ bộ 
lần VIII nhằm chuán bị cho 
đàm phán đại biếu quỏe hội liên 
Triệu được tô chức. 

Ngày 16/11/1939, cuộc hột đàm 
thé thao lần IV giữa hai miền 
Triệu Tiên được tổ chức. 


- Ngày 20/11/1989, cuàc gặp lần 


VI trong vàng đàm phán giữa 
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các phái đoàn Hội Chữ Thập 
Đỏ hai miền Triều Tiên được tổ 
chức. Quy mồ của các đoàn về 
thăm quê hương và các chì tiết 
của kế hoạch biểu điển các 
chương trình nghệ thuật được 
thỏa thuận trên nguyên tắc. 
Ngày 27/11/1989, cuộc gặp lần 
VỊI trong vòng đàm phán giữa 
các phái đoàn Hội Chữ Thập Đỏ 
hai miễn Triều Tiên được tổ chức 
nhăm xác nhận thóa thuận đã 
đạt được trong phiên họp trước. 
Tuy nhiên, hai bên đã thất bại 
trong việc ký kết thỏa thuận này 
vì những lý do chính trị, do vậy 
cuc đàm phán bị huỷ bỏ. 


- Ngay 29/11/1989, cuộc họp sơ bộ 


làn IX nhám chuân bị cho các 
cuộc đăm phán giữa đại biểu 
Quốc hội hai miền được tô chưe. 
Ngày 01/12/1989, cuộc họp thê 
thao hai miễn Triêu Tiên lần V 
dược tổ chức. Trong cuộc hop này, 
bài hát và cờ cúa đoàn thả thao 
liên Triều tham dự Á Vận hỏi 
Bác Kinh dư kiến tổ chưc vào 
tháng 09/1990 được quyết. định 


- Ngay 20/12/1989, cuộc họp sơ bỏ 


thứ năm nhãm chuán bì cho 
những cuộc đàm phán các quan 
chức cao cấp hai miền Triều 
Tiên được tô chức. Danh tỉnh 
và số thành viên chính thức 
tham gia các cuộc đàm phán 
này, bao gồm cä những người 
tuỳ tùng, đã được quyết định. 
Ngày 22/12/1989, cuộc đàm 
phán thể thao liên Triều lần 
VI được tô chức. 


w 
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Ngày 39/12/1989, cuộc họp sơ bộ 
lần IX nhầm chuẩn bì cho đàm 
phan giữa đại biêu Quốc hội hai 
miên. tuy nhiên không đạt được 
thoa thuận nào. 


Nàm 1990: 


Ngày 31/1/1990, cuộc họp sơ hộ 
lần VI đã chuán bị cho các cuộc 
đàm phán giữa các quan chức 
cao cấp hai miền Triểu Tiên 
được tổ chức tại Bàn Môn Điểm. 
Ngày 07/2/1990, phiên họp IX 
của những cuộc đàm: phán thể 
thao liên Triều được tổ chức, 
nhưng tất cả những cuộc đối 
thoại liền Triểu đang diễn ra 
đã bị phía Bắc Triều Tiên đơn 
pbương đình hoãn từ ngày 08/ 
2/1990 nhằm phản đối cuôc tập 


trận thường niên ở miền Nam. 
Ngày 05/7/1990, Bác Triều Tiên 
tuyên bố sẽ đơn phương mỡ cửa 
phần phía Bác của Làng Đình 
chiên Bàn Món Điểm. 

Ngày 20/7/1990, Tổng thống 
Roh Tae Woo để nghị chương 
trình 05 ngày trao đổi các 
chuyến tham quan, viêng thăm 
liên Triều quy mô lớn nhằm kỷ 
miệm ngày Giải phóng đất nước 
(từ 13 đến 17/8/1990). 

Ngày 04/9/1990, cuộc đàm phán 
đầu tiên giữa Thủ tướng bai 
miền “Triều Tiên được tổ chức 
tại Seoul. 

Ngày 17/10/1990, cuộc đảm 
phán thứ hai giữa Thủ tướng 
hai miền Triều Tiên được tổ chức 
tại Bình Nhưỡng. 
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Duãn đôi Không Lực, Hắi quản được trạng bị hiện đại sẵn sảng phiến đầu bảo vệ nến Công hôa 
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LỊCH SỬ QUỐC PHÒNG 


Trải qua hàng ngàn nàầm, vị trí 
địa chính trị của Triều Tiên tại một 
điểm hôi tụ những quyển lực ngoại 
vị đã thụ hút sự chủ ý thèm muốn 
và những cuòc tần công xâm lược 
thường xuyên. Nhà Hán, nhà Liêu, 
nhà Nguyên, nhà Thanh ở Trung 
Quốc và cuôi cùng là Nhật Bản đã 
từng xám lược Triều Tiên. Đất đai 
bị tàn phá, đới sóng và của cái vật 
chất bị phá húy. Nhiều )lúc, chủ 
quyền của Triều Tiên bị xâm chiếm 
và nên văn hóa bị những kẻ xám 
lược tước đoạt. 

Những sự đàn áp và xâm lược từ 
bên ngoài này không bao giờ thành 
công trong việc tiêu diệt sự kiên trì 
bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và dân 
tộc của nhân dân Triều Tiên. Người 
dân Triều Tiên luôn nhận thức được 
rằng quốc gia phải độc lập bền vững 
thì người dân mới sinh tôn. Điều 
này đã dược chứng mình qua nhiều 
sự kiện, trong đó có sự hi sinh anh 
dũng của đô đốc Y¡ Sun-Shin năm 
1592 trong một trận thúy chiến 
ngoài khơi với quân xâm lược Nhật 
Bản trong những cuộc khởi nghĩa 
hào hùng của đông đảo quần chúng 
trước những kẻ xâm lược ngoai bang. 
Mật tình thân kiến định đấu tranh 
giành độc lập đã được thê hiện rõ 
nét bởi những người lính tình 
nguyện, các lực lương dân quân giải 
phóng, và Quân đội Giai phóng Đât 
nước trong những cuộc chiên đấu dũng 
cam chông lại Quân đội để quốc của 
Nhật Ban ở Siberia. ở Trung Quốc 
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và ở quê nhà trong thời kỳ thống 
trị thuộc địa của Nhật Bản. 


Khi Triều Tiên giành được tự đo 
vào năm 1945, nhân đân Triều Tiên 
thực sự mong muốn đất nước sẽ xây 
dựng được một tiềm lực quốc phòng 
đủ mạnh xuất phát từ những trải 
nghiệm cay đắng trong quá khứ. 
Ngày 15/1/1946, Sở cảnh sát quốc 
gia đã được thành lập ở Miền Nam 
đường vì tuyên 38 trực thuộc chính 
quyền quân đội Mỹ. Sở Cảnh sát 
phần lớn bao gồm những người Triều 
Tiên có kinh nghiệm chiến đâu trong 
lực lượng vũ trang Trung Quốc hoặc 
Nhát Bán hoặc trong lực lượng Quân 
đội Giải phóng Đãt nước Triều Tiên 
ở Trung Quốc. Sở canh sát này đã 
trở thành hạt nhân của Lực lượng 
Quốc phòng được thành lập vào ttgàv 
15/8/1948 khi chính phủ Công hòa 
Triều Tiền ra đời. 

Khi đó. tông sức mạnh của quân 
đội được tao thành từ năm sư đoàn 
gòm lỗ trung đoàn, 1403 sĩ quan và 
49 087 binh sĩ. Những người linh 
này chủ yêu tham gia những cuộc 
hành quân cần quét những nhom 
chống đới ở miền Nam Triều Tiên 
và đê dập tát “cuộc khởi nghĩa Ÿoan- 
Sunch' on”. 

Cuộc chiến Triều Tiên đâm rnáu 
bùng nổ vào ngày 25/6/1950, đánh 
dấu một trang bí thảm nhất trong 
lịch sử Triều Tiên: một cuộc chiến 
tranh huynh đệ tương tần. 

Vào ngày đó, quân đội Bắc Triều 
Tiên đã vượt qua đường phân tuyến 
với mũi nhọn đân đầu là 242 xe 


tăng T-34 cúa Nga được yêm trợ 
bơi lực hương không quân gôm 211 
máy bay được chế tạo ở Nga. Quân 
đội Bác Triều Tiền đã chiếm đóng 
thủ đồ Seoul trong ba ngày, và trong 
vòng 40 ngày các đơn vị xung kích 
đã tiến tới vành đai phòng thủ cuối 
cùng của Nền Cộng hòa dọc theo 
sông Naktong, gần mùi phía Nam 
bán đảo. 

Quân đội Nam Triểu Tiên cùng 
với các lực lượng của Liền hiệp quốc 
được gửi tới theo sự ủy nhiệm của 
Liên hiệp quốc đã tái tập hợp và 
chuẩn bị phát động một cuộc phản 
công. Cuộc đô bô táo bạo ở Inchion 
điện ra vào ngày 15/9/1950, và với 
cuộc hành quân tiếp viện này, quân 
Bắc Triều Tiên bát đầu rút lui trên 
tất ca các mát trận. 

Quân đội của Liên hiệp quác đã 
tiến vào Seoul ngay 28/09 và đến 
tháng 11 đã tiến đến tặn Hyesanjin 
gần sông Amnokkang (Ấp Lục). Vào 
thời điêm đo. những người cộng sản 
Trung Quớc đã tung gằn 30 sư đoàn 
vào cuộc chiên. và chiến sự ác liệt 
giằng co tiềp diễn hàng tháng trời 
Lrước khi mật trận được ôn định đọc 
theo vĩ thyên 38, đúng nơi ma Bắc 
Triều Tiên đã phát động cuộc chiến. 

Sau hai năm thương lượng đây 
khó khán thường xuyên thất bại, 
cuỗi cùng Tư lệnh quân đội Liên hiệp 
quỏc đã quyết định ký Hiệp định 
Đình chiến vào ngày 27/7/19ã3. 

Vào lúc đó, quân đội Cộng hòa 
Triểu Tiền - lực lượng vốn vón vẹn 
chỉ có 08 sư đoàn khi chiến tranh 


bùng nổ, đã phát triển thành một 
hực lượng mạnh với 600.000 quân. 
Cấp độ sức mạnh đó đã được duy trì 
kể từ đỏ. 

Vào đầu những năm 1960, lực 
lượng quốc phòng liàn Quốc bắt đầu 
xây dựng nẻn tang của khả náng tự 
lực quân sư. 


Bây giờ, đã hơn 4Ò năm sau khi 
được thành lập. các lực lượng vũ trang 
quân đội Hàn Quốc đã chứng mình 
họ có quyết tảm vừng chắc để tự lực 
báo vệ quốc gia nếu cân thiết. 


CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 


quân đúi 


Sự triên khai quân sư ở Hàn Quốc 
được xác định bởi vị trí chính trị, 
cac điều kiện địa hình và hiện trạng 
chình trị phân chia đất nước. Những 
nơi tập trung chủ yếu của bộ bình là 
dọc theo Khu Phị Quân Sự (DM2), 
nơi mà quân đội cúa miền Bắc và 
miền Nam đối đầu lẫn nhau qua khu 
vưc đình chiên rộng bốn cây số. 


Quân đội Công hòa Triều Tiên 
(ROK) triển khai đọc theo 250km 
chiên đãi của khu DMZ nhằm bảo 
vệ khu vực ngưng bắn hiện tại và 
bảo vệ thủ đô tránh khỏi mọi tôn 
thất dựa trên một tư tướng chiên 
thuật “chiến thăng ngay lần chạm 
trán đầu tiên”. 

Ngày nay, quản đội ROK được 
trang bị các đơn vị pháo binh 
175mm, súng tự động 198mm, tên 
lứa Honest John, tên lửa Hawk, tèn 
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lửa TOW, súng Vulkan và Oerlikon. 
Năm 1950, trường pháo 75mm đại 
diện cho khả năng hỏa lực manh 
nhất. Ngày nay, lực lượng máy bay 
trực thăng vù trang ROK được xem 
là một lực lượng tấn công xuât sắc. 

Những phúc lợi dành cho các sĩ 
quan và quàn nhân của quân đội liên 
tục được cải thiện và mở rộng. Những 
người lính đang làm nhiệm vụ được 
huãn luyện kỳ thuật để giúp họ có 
thể thích ứng với đời sống thường 
dân sau khi giải ngũ. 


Hải quân 


Lực lượng Phòng vệ bờ biển được 
thành lập năm 1945 đã trở thành 
nền tảng cho lực lượng hải quân Hàn 
Quốc khi chính phú Cộng hòa Triều 
Tiên được thành lập. Hải quân Hàn 
Quốc cũng giống như quân đội, đang 
phát triển như một kết quả của sự 
nỗ lực của nên Cộng Hòa. Lực lượng 
hải quân ROK đã tiếp quản quyền 
hoạt động từ Bộ tư lệnh Liên hiệp 
quốc vào năm 1953 ngay sau khi 
thöa thuận ngừng bắn được ký kết 
và đã bắt đầu gánh vác trách nhiệm 
øhö8851) Triie#radtiyentlioi SE bao 
vệ toàn vẹn vùng biển của nên Công 
hòa vào năm 1954. 

Kế từ đó, lực hượng hãi quân ROK 
đã củng cố khả năng chiên đấu bằng 
cách không ngừng tăng cường quy 
mô và tiêm lực. Lực lượng hải quân 
ban đầu chỉ có một vài chiếc tàu 
tuần tiểu có trang bị ngư lôi, sau đó 
đã có những tàu khu trục hộ tống và 
chiến đấu vào những năm 60, một 
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hạm đội tàu sân bay, nhiều máy 
bay trực thăng và tàu tuần tra cao 
tốc vào những năm 70. Lực lượng 
hai quân đã có khả năng tự mở 
những chiến dịch không quân trên 
biển bằng chính sức mình. 

Binh chúng lính thủy đánh bộ 
Hàn Quốc, được lập ra vào ngày 05/ 
4/1949, nhanh chóng có tên hiệu 
“Những kẻ săn quỷ”. Binh chủng lính 
thủy đánh bộ bây giờ hoạt động như 
lực lượng xung kích trọng yêu trong 
toàn bộ hệ thống quốc phòng và sẵn 
sàng chỉ đạo các chiên dịch đổ bộ. 
Họ có nhiệm vụ chính là bảo vệ năm 
hòn đảo vùng bờ biển phía Tây và 
Thủ đò. 


Không quân 


Lực lượng không quân được hình 
thành từ đơn vị do thám cúa Sở Cảnh 
sát quốc gia vào tháng 10/1949. Ban 
đầu lực lượng này chỉ có một số máy 
bay hạng nhẹ L-4 và L-5, và 10 chiếc 
máy bay trực thăng không tham gia 
chiến đấu. Trong thời gian chiến 
tranh, lực lượng không quân nhận 
được một số máy bay F-51 Mustangs 
từ không lực Hoa K và tông số lần 
bay xuất kích là 8276. Có khoảng 
40 phi công và môi người có hơn 
100 lần bay xuất. kích. 

Ngày nay, lực lượng không quàn 
đang phấn đấu đề cải tiến năng lực 
với sự phát triển không ngừng học 
thuyết phòng không và bằng cách 
tiến hành những cuộc thao diễn với 
sự kết hợp với lực lượng quân đội và 
hát quân. 


NĂNG LỰC PHÒNG THỦ 


ông nghiệp nuôc phòng 


Đầu những năm 70, Hàn Quốc 
đã bắt đầu triên khai xây dựng nên 
công nghiệp quôc phòng. Tháng 12/ 
1971, sau khi My quyêẽt đình rút sư 
đoàn bộ bình VII khoi Hàn Quốc, 
chính phii đã công bố một “tình 
trạng khấn cấp quốc gia”, kêu gọi 
việc sản xuât eac trang thiết bị quân 
sự đ trong nước. Năm 1973,.Luật 
Quân nhu được ban hành với rất 
nhiều biện pháp được đưa ra để thúc 
đẩy và hỗ trợ công nghiệp quốc 
phòng, bao gồm sự thành lập và 
đưa vào hoạt động một quy hỗ trợ, 
trợ cấp, các ưu đãi thuế, hợp đồng 
và một đợt phát động xây đựng quốc 
phòng. Hệ thống thuế quếc phòng 
được áp dụng để thúc đây si phát 
triền của các ngành công nghiệp 
quốc phòng. 

Kêt quả của các biên pháp này 
đã cho thấy từ chỗ không thể sản 
xuât ra súng trường, đến đầu những 
năm 70 Hàn Quốc đã phát triển 
thành công các tên lửa tầm xa cố 
độ chính xác cao và bệ phóng nhiều 
tên lửa cùng lúc vào năm 1978. Trong 
năm đó, các bước chuẩn bị cho việc 
san xuất xe tăng M-48Aöð và M-48A5, 
có khá năng tác chiến đương đương 
với xe tầng M-60A1 của Mỹ đã được 
hoàn tất. 


Hiện nay, Hàn Quốc đã có khả 
năng chế tao với số lượng lớn các vũ 
khí phục vụ cho quân đội, chẳng hạn 
như súng cõi. súng băn không giật, 


súng phòng khòng Thần lửa và súng 
phóng lu cùng với đạn dược, mìn 
và lựu đạn. Hàn Quốc cũng chuẩn bị 
chế tạo các khâu súng có cỡ nòng 
1Ô5mm và 155mm, súng trường 
không giật 106mm và các tên lứa 
định vị tầm va TOW. 


Bên cạnh những loại vũ khí cơ 
bản này, Hàn Quốc còn sản xuất 
các vũ khí hạng nặng như xe bọc 
thép, các tàu chuyên chơ bọc tháp 
và các xe lội nước. Kế từ năm 1977, 
các máy bay trực thăng 50DMD, có 
biệt danh là “diều hâu tai đen”, 
được sản xuất với số lượng lớn. Một 
tàu khu trục do Hàn Quốc sản xuất 
đã được đưa vào sử dụng tháng 03/ 
1980. Với chương trình hiện đại 
hóa quân đội lần I] bắt đầu năm 
1982, Hàn Quốc đã co thể chế tạo 
ra những máy bay ném bom hiện 
đại F5EF thông qua một công tv 
liên doanh. 


Nhừng cuộc đàm phán đã được 
xúc tiến để có thể được cấp phép 
chẽ tạo các máy bay chiến đấu F/ 
A-18 vào đầu thập niên 1990. Hàn 
Quốc cũng đã triêền khai các xe tăng 
88, một phiên bản được chế tạo và 
sửa đổi của xe tăng M-60A1 kể từ 
năm 1987 đề thay thế cho xe tăng 
M-48. 


Ngành còng nghiệp quốc phòng 
đã phát triên trên cơ sơ và có môi 
liên hệ với cac kế hoach phát triển 
kính tê đất nước và kế hoạch phát 
{riên các ngành cóng nghiệp nặng 
và công nghiệp hóa học, tận dụng 
triệt đê những cơ sở vật chất của 
nên công nghiệp dán sư trong nước. 
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TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ CƠ BẢN 


Những quan điểm chiến thuật có 
liên quan đên quốc phòng của Hàn 
Quốc nhiều lần đã là chủ đề của các 
huôi nghiên cứu thảo luận giữa các 
nhà lành đạo, các nhà chiến lược 
quân đỏi Mỹ và Hàn Quốc. Bước vào 
thâp niên 90, trên cơ sở các hiệp 
định đã thỏa thuận với Hàn Quốc, 
Mỹ văn duy trì một lực lượng hơn 
40000 người ở Hàn Quốc. 


Từ lâu các nhà hoach định quản 
sự đã công nhận và nhãn manh vì 
trí then chốt của thủ đò Seoul - trung 
tâm về chính trị, kính tế. văn hóa 
và giáo dục của đât nước - võn chí 
cách xa khu phí quân sự (DAIZ2) 4Ô 
ki lô mét. Bên cạnh kha năng xây 
ra một cuộc tấn công từ Bác Triều 
Tiên với khoảng cách khá ngắn đó, 
Bắc Triều Tiên còn co hỏa lực tầm 
xa có khả náng vươn tới các mục 
Liêu cách xa 70km, điều này đặt 
nhiều khu vực của Hàn Quốc vào 
trong vøng nguy hiểm. 


Nguy eœ này đòi hỏi cần phải có 
mỏt khả năng phòng vệ có thể phản 
công lại ngay tực thì cùng Với sự 
tàp trung hóa hức quy mỏ lớn nhằm 
vo quân đích khi chiên sự oô ra để 
năm lấy thế chủ động và đẩy lùi 
các đợt tân công ngay từ phát súng 
đâu Liên của cuộc chiến. Các tướng 
lnh quân đội đã nhấn mạnh một 
chiên lược mới đòi hoi phải tiêu diệt 
không đê cho quân địch tiên vào Seoul 
để thay thế cho quan điêm phòng 
thủ trước đây vốn để cập đến một 
kế hoạch rút lui từ đầu. 


Đường lối mới này hoàn toàn phù 
hợp với cac quan điểm chiến thuât 
của các quan chức Bó Quốc phòng 
Hàn Quốc. họ khắng định tiền tuyến 
hiện thời phái được giữ vững, duy 
trì và thú đò phải được bảo vệ bằng 
mọi! giá. 


Lực lượng dự bị quốc gia 


Kè từ khi được hình thành vào 
ngày 01/4/1968, Lực lượng Dịy bị quốc 
gia đã tham gia bảo vệ đất nước, 
đồng thời góp phần thúc đây sự ra 
đời Phong trào Cộng đồng mới 
SaønidtL Tĩndong. Hệ thống chỉ huy 
cúa Ìïc lượng này phụ thuộc vào quân 
đội chính quy, các chương trình đào 
tạo va huấn luyện của họ được chỉ 
đạo và thực hiện bởi các thành viên 
thuộc quân đội chính quy. Thơi lượng 
huấn luyện của lực lượng quân dự hi 
Hàn Quốc là 100 giờ một nầm cho 
những tân binh và 68 giờ đôi với 
quân địa phương. 

Các lực lượng dự bị được hình 
thành từ các quân nhân dự Ùì, 
những chuẩn uý, các ha sĩ quan va 
binh lính cũng như những ngươi 
tình nguyện. Trước năm 1971, việc 
tô chức và thành lập các lực lượng 
dự bị chịu sự điều khiến cúa các chỉ 
huy sư đoàn ở địa phương. Tuy 
nhiên, hiện nay lực lương dự bị 
thuộc trách nhiệm cửa Cục Quản lý 
nhân sự quàn đội và các lực lượng 
quan địa phương được tê chức bởi 
những người đưng đầu chính quyền 
ờử địa phương. Thu trưởng cac công 
sơ chịu trách nhiệm tô chức cac lực 
lượng dự bị ớ cóng sở. 
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Lực lượng dần quân tự vệ 


Một đơn vị dân quân tự vệ được 
tô chức trong mọi cộng đồng theo 
các điều khoản của Đạo luật cơ bản 
về Quốc phòng nhân dân ban hành 
tháng 6/1975. Các lực lượng dàn quân 
tự vệ được giao trách nhiệm bao vè 
tính mạng và tài san của người dàn 
khi ké thù tấn công hay trong những 
hoàn cảnh khác ảnh hưởng đến trật 
tự an toàn xã hội. Các hoạt động 
chủ yếu bao gồm phòng không, ngàn 
chăn thảm họa và bảo vệ, cứu hộ 
cứu nạn khi xảy ra tham họa và các 
hoạt động phòng vệ đân sự khác hô 
trợ cho các chiến dịch quân sự. 


Tất cả nam giới từ 20 đến 50 tuổi 
không nằm trong lực lượng dự bị quốc 
gia, sẽ bị cưỡng chế phục vụ trong các 
đơn vị dân quân tự vệ một cách hợp 
pháp. Những thành viên của các cơ 
quan chính phủ, canh sát, lính cứu 
hóa và các viên chưc đàn sự làm việc 
cho cac quân chúng vù trang được 
miễn nghĩa vụ này. 


Các đơn vị đân quân tự về được 
thiết lập tại nhiều công sở khác nhau 
và cũng như trong môi cộng đồng 
đân cW. Cuối những năm 80, có 
khoảng 80000 đơn vị trên cả nước, 
bao gồm 70000 đơn vị trong các cụm 
đân cư, 11000 đơn vị trong các cơ 
quan nhà máy và 230 đơn vị hỗ trợ 
kỹ thuật. 


Huấn luyện phỏng không cho 
thường dân 


Bát đầu vào đầu năm 1972, ngày 
1ỗ mỗi tháng được chỉ định là ngày 
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quốc phòng toàn dân, toàn bộ các cơ 
quan chính quyền và dân sự, các nhà 
máy và các khu vực được chỉ định 
khác tham gia các cuộc điển tập 
phòng không. Kể từ mùa xuân năm 
1983, những cuộc diễn tập này đã 
được tổ chức vào nhữnng ngày do 
nhà chức trách quếc phòng đân sự 
thông báo. Vàa ngày diễn tập, các 
còi tâm và các tiêng chuông sẽ báo 
hiệu tinh trạng khẩn cấp bằng mật 
mã đã được định trước. Cuộc diễn 
tập này được tiến hành dưới sự chỉ 
huy của Sở chỉ huy Phòng vệ Dân 
sư, bao gồm những biện pháp đới 
phó như cứu nguy và hỗ trợ y tế 
truyền thống với các cuộc tấn công 
bằng hóa học, sinh học hay bom 
nguyên tử. Các thành viên của lực 
lượng dân quân tự vệ cũng đảm 
đương các nhiệm vụ như chuyển tiếp 
quân bưu, bảo vệ các kho quân sự 
quan trọng, bảo vệ các nạn nhân và 
chữa cháy. 


Dân số 


Số lượng nhân lực tối đa được huy 
động phục vụ quân đội trong thời 
chiến thường là vào khoảng 24%: tâng 
dân số đất nước. Vào năm 1989, lực 
lượng quân đội của Hàn Quỏc, bao 
gòm ca các lực lượng bán quần sự, 
chiềm khoang 10% tông dân sẽ. 


tuân đội 

Hàn Quốc có 542.000 bình lính, 
bao gòm ha) sư đoan cơ giới, 19 sư 
đoàn bộ bình, hai lữ đoan tên lứa 
đất đối không (SAM), 7 lữ đoàn biệt 
kích, và 2 lữ đoàn pháo phòng không. 


Hải quân 


Đặc điềm cơ ban ecúa ca lực 
lượng hải quân của Hàn Quâc và 
Bắc Triều Tiên là phòng vệ miền 
duyên hải. 

Hãi quân Nam Hàn có ít tàu 
thuyền hơn nhưng chúng có trọng 
tái năng hơn và có thể chịu được 
sóng gió. Gần đây Hàn Quốc có tăng 
thêm một số máy bay trinh sát 
chống tàu ngầm và thêm nhiều tàu 
tuần tiếu. 


Không quân 


Lực lượng không quân Nam Hàn 
có 476 máy bay chiến đấu, tạo thành 
18 phi đội ném bom. Cá ä phi đội 
được triên khai với 60 chiếc F-4E và 
F-4D. và 30 chiếc F-16, trong khi đó 
13 phi đội co 250 máy bay F5A/H/BE/ 
F, F-R6F. và 2 phi đội còn lại có 30 
chiếc RF-ãA và S2A/E. 


Lực lượng không quân Nam Hàn 
có chương trình cải tiên lực lượng 
vào đâu những năm 70 đã mở đầu 
cho thế hà các tráy bay mới. Thêm 
vào đó, sự hiện diện của không lực 
Mỹ ở Nam Hàn đã cụng cấp những 
phi công dày dạn kinh nghiệm nên 
số lượng cũng được nâng cao. 


Các đơn u‡ bán quân sự 


Nhímg lực lượng bán quần sự có 
trách nhiệm chủ yếu là phòng vệ 
những vùng hậu phương. 

Ở Nam Hàn, có khoáng 3,4 triệu 
bình lính thuộc lực lượng dìr bị quốc 
gia, được tăng cường hơn nữa bằng 


cách sáp nhập với quân đoàn phòng 
vệ đân sự (dân quân tự vệ). 


Đánh giá chung 


Hàn Quốc đang đứng trước cơ 
hội để bảo đảm cho nền an nình 
quốc gia bằng cách tận dụng toàn 
bộ sự vượt trội về những năng lực 
tiêm tàng và tài nguyên quốc gia, 
thiết lập một thê trận quốc phòng 
toàn điện. Hiện tại Hàn Quốc đang 
có nên kinh tế phát triên và điều 
này có thẻ trợ thành một nhân tế 
quyết định để phát triển nền hòa 
bình lâu đài ở Triều Tiên. Hàn 
Quôc mớ cửa tự do kinh tế, với 
những tiềm lực to lớn đề phát triển 
xa hơn nữa. St phát triển kinh tế 
cúa Hàn Quảc, sức mạnh và tình 
thần đoàn kết cúa các lực lượng vũ 
trang, sự quyêt tâm của nhân dân 
là nền tảng cho sự bao đảm tốt 
nhất về an ninh quốc gia. Về mặt 
này, sử phát triển liên tục của nền 
công nghiệp quốc phòng có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng. Đằng sau sự 
phát triển đáng chú ý này là nẻỏ 
lực chia sẻ của nhân dần nền Cộng 
hòa, bao gồm cả quân đội, để hiện 
đại hóa máy móc vũ khí, huần 
luyện nghiêm ngặt, nâng eao tình 
thần, đề cao các học thuyết quân 
sự để thích ứng với đặc điểm tình 
hình đất nước, những yếu tô địa 
chính tr và văn hóa. 

Các lực lượng vũ trang Hàn Quốc 
đà sắn sàng đề bảo vệ đất nước, tạo 
ya va duy trì một nên hòa bình bền 
vững tren bán đảo và giữ gìn di sản 
cua đất nước. 
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HỆ THÔNG TÀI CHÍNH _ 


Hệ thống tài chính ở khu vực công 


Các hoạt động và chức näng của 
hệ thông tài chính ở khu vực công 
có thể được chịa thành hai phần: 
chính quyên chung và các công ty 
công cộng. Khu vực tài chính chính 
quyền chung cũng có thể được phản 
loại thành chính quyền trung ương 
và chính quyền địa phương. Ngân 
sách Nhà nước, 12 tài khoản đặc 
biệt và 26 quỳ quản lý nhà nước tạo 
thành khu vực tài chính chính quyền 
trung ương. Khu vực tài chính chính 
quyền địa phương bao gồm các ngân 
sách Nhà nước đành cho thành phố 
trung tâm Seoul, 5 thành phố lớn 
và 9 tỉnh, những tãt khoản tàt chính 
đành cha các tỉnh và thành phố nằm 
đưới sự lkhèm soát của chính quyền 
môi tỉnh. 

Ngàn sách Nhà nước đảm nhân 
tất cả các chức năng hành chính của 
chính phủ, bao gồm quá trình các hoạt 
động nâng cao doanh thu và hoạt 
động của nhiều ngành công nghiệp 
khác nhau, bộ phận chiếm đa số của 
nền kinh tế và sự phát triển xã hội 
của chính phủ. Sự đầu tư về tài chính 
và tài khoản riêng vẻ tài chính bao 
gồm sự đâu tư và quyên góp cho các 
công ty công cộng và các quỳ, những 
hoạt động về tín dung trong nước của 
chính phủ, và sự quần lý nguồn vay 
nước ngoài cụa chính phủ. Những tài 
khoan riêng khác được thiết lập cho 
những dự án riêng biệt. Nguồn đoanh 
thu được dành niêng cho các chị phí 
đặc biệt, Ngân sách Nhã nước thường 
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hỗ trợ những tài khoản riêng biệt 
này, mặc đù về nguyên tấc các chị 
phí của chúng phải được tự hạch toán. 


Bốn tài khoản kinh doanh đặc 
biệt về cơ bản được tổ chức dựa theo 
các khối bộ ngành hành chính là 
đường sắt quôc gia, dịch vụ thòng 
tìn liên lạc, hoạt động thương mại 
và các tài khoản riêng quản lý lúa 
gạo. Các hoạt động giao dịch của 
bốn tài khoản này và hai quỳ doanh 
nghiệp công có liên kết chặt chẽ với 
các tài khoản cúa chính quyển trung 
ương để có một phương pháp tiếp 
cận thông nhất, thích hợp cho việc 
đánh giá sự ảnh hướng cua các chính 
sách tài chính. 26 tả chức kinh doanh 
có sự đâu tự của chính phủ, trong đó 
một nửa phân đóng góp là của chính 
phủ, không nằm trong các tài khoản 
ngân sách của chính phủ bởi vì hoạt 
động của chúng độc lập về tài chính 
với chính quyên trung ương. 32 quỹ 
nhà nước được thành lập cho mục 
tiêu quản lý riêng hiệt, chủ yếu thông 
qua rang lưới cho vay, đang trong 
quá trình hoạt động. Những hoạt 
động của các quỹ này không cản phải 
được Quốc hội cân nhấc và thông 
qua. Do đó, những hoạt động của các 
quỳ riày linh boạt hơn hoạt động 
của cac quỹ chính phủ hay quy đặc 
biệt. Nhiều quỹ trong số này đã có 
ý nghĩa quan trọng đối với việc đóng 
góp vào khoản thiếu hụt trong khu 
vực tài chính cúng. 

Kể từ năm 1979, chính phủ đã 
giám sát ngân quy thông qua một 
hệ thống thông nhất phù hợp với 
mô hình của Quỹ Tiền tệ Quốc tế đà 


Ca cốu tôi chính của khu vực cóng 
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được trinh bày trong sách “Hướng 
dân thống kê tài chính của chính 
phú " Tống tai khoản của ngắn quỹ 
thông nhất nây bạn gồm ngân sách 
Nhà nước, 16 tài khoản đạc biệt, 28 
quỹ quản lý của chính phú, tổng giá 
trị là 31 458 tí won (ngoa! trừ các 
gtao dịch trong nội bộ chính phú), 
chiếm 17,4'€ tổng sản lượng quốc 
gia (GNP) vào nàm 1988 


Môi tưng quan gia quản ($ tài 
chính trưang táng 0à địa phương 
Nên tại chình của chỉnh quyền 


trung ương và 219 chình quyến địa 
phương bao gôm thành phỏ trung 
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tâm Seoul, 5 thành phố lớn, các thủ 
đô và các tỉnh được hiện kết với nhau 
một cách có hệ thống. Thứ nhát, 
một hội đồng hành chính địa phương 
tập trung các mức thuê địa phương, 
các mức thuê mã người đóng thuế 
phái chịu, các mức thuê và tiêu chuẩn 
ân định hệ thông thuê. Thứ hai lÀ 
trải phiêu địa phương, được đưa vào 
đề bô sung cho nguồn vòn liêng của 
địa phương nằm ngoài ngân sách 
chính phú, chỉ được phát hành khi 
có sự cập phep của chính quyên trung 
ương. Quy mô của sự phát hành và 
sự ứng dụng cúø trái phiếu địa 
phương hoàn toàn được giới han cho 
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mục đích ban đầu của việc phát 
hành trát phiếu. Thứ ba, chính 
quyên trung ương úng hộ cac đìịa 
phương áp dung một mức thuê nội 
địa quy định là 13 27%, và thêm 
vào những khoản trợ cấp cha nền 
tài chính địa phương dành cho 
những muc đích đặc biệt, chăng 
hạn như việc tái chỉ trả các trái 
phiếu địa phương. Chình quyền 
trung ương cùng ta) trợ thêm 
11.82 mưc thuế nội địa dành cho 
giáo dục. 


Ngoài các khoản tài trợ và 
tien trợ cáp của chính quyền 
trung ưững, sự hô trợ của chính 
phủ bừ ngàn khế quốc gia đặc 
biệt được dành cho các chính 
quyên địa phương sư dụng cho 
những dư án ở địa phương với sự 
bao trợ của chính phú. Sau khi 
chính phủ cần nhấc kỹ lưỡng các 
quyết định tai trợ cho môt vài 
địa phương nào đó, cbúng được 
sử dụng như rnộ£ công cụ để giảm 
sát và quản lý vẻ mặt tài chính 
và qua đó đánh gia năng lực tự 
quản của chính quyên địa phương. 


Tình hình tải chính hiện nay 
Quy mô bê tài chính 


Ehi nên linh tế được mở rộng 
và thu nhấp gia tăng, nó thường 
làm cho gánh nặng của nền tài 
chính chung tang lèn. Tông số 
vön của liàn Quốc hiện thời đạt 
mức 27,1% tông sản lượng quòc 
gia, tăng lên từ 34,6% năm 1975. 
Gụ thề, lượng chị tiêu ở địa 
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phương đã phát triển đáng kẻ, trong 
khi ngàn sach Nhà nước của chính 
quyền trung ương vân duy trì một cách 
tương đối ôn định tại mức 16-18, phần 
ánh chính sách eo hẹp vẻ tiền tệ cúa 
chính phu trong thập niên 80. Trong 
khi đó, tỉ lẽ gánh nặng về thuế vẫn 
tăng lên một cách đều đặn đến 18,824 
tông sản lượng quốc gia vào năm 1988; 
Tuy nhiên, tỉ lệ này vẫn tương đối 
thấp hơn mức 25-40% ở các quốc gia 
đã phát triển. 


Tỉ lệ % chí tiêu sơ với tổng 
\Whu nhộp quốc đón 


1875 |1980 | I9Sã 1988 


Tổng 281. 271 
Chính quyên 20,6 | 20.4 
:trung ơng | 


(Ngàn sách 


ì| (1701| (16,8) 
nha nifớc ) | 
Chính quyền 35 54 175 | 6.7 
địa phương 


—_—= 


Cơ cấu thu nhận trong ngàn sách 


Khoaäng 9ã mọi nguôn thu nhập 
trong ngân sách Nhà nước phụ thuộc 
vào các mức thuê. Nhìn chung ngăn 
sách của Han Quốc tương đôi ít phụ 
thuộc vào thu nhập không thuế so với 
các quäc gia phát triên. Nhừng mức 
thuế tạm thời, chẳng hạn như thuế 
giáo đục và quốc phòng, hiện nay phân 
đóng góp vào tóng lượng thu nhập từ 
thuê ngày càng tăng lên, Thuế nội 
địa chỉ chiếm 61,6% tông thu nhập 


từ thuê chủ vấn là do sự miền thuế 


và những lợi ¡ch khác của sự hô 
trợ về mặt tài chính cho sự phát 
triên của nhiều ngành còng nghiệp 
khae nhau. 

Điều đặc biệt đáng chú ý là các 
khoản cho vay từ nước ngoài fao 
thành mòt phân đáng kê trong tổng 
thu nhập của chình phú vào thập 
miên 60 và 70 khi nên kinh tế đang 
phát triên nhanh chóng. sau đó suy 
giảm đáng kể vào đầu thập niên 
80. Nên tài chính của quòc gìa hiện 
nay đang được duy trì tại một mức 
đò mạnh mẽ bằng cách làm chậm 
lại quá trình phát hanh trái phiếu, 
việc đã gây nên sự thiêu hụt về thu 
nhập trước đây. Ở nước ngoài, nguồn 
thu ngân sách phụ thuộc vào thu 
nhập từ thuế chiếm khoảng 70-80%“. 
sô thù nhập còn lại được bổ sung bới 
các trải phiêu công cộng. 


Tóng thu nhập ngân sách của 
Hàn Quỏc đạt được năm 1988 là 
17.464,4 tỉ won; sa với 16.059, tỉ won 
vào năm 1987, tăng 1404.8 tí won. 
Cac mức thuế nội địa được ước lượng 
vào khoang 10.752,9 tỉ won, tăng 
Lỗ,4% so với năm 1987. Con sở này 
chiêm khoảng 61,6% tống thu nhập 
ngần sách, khiến nó trở thành nguỏn 
thu nhập ngân sách chính. Mặc du 
không có sư tải sửa đổi về thuế, 
nhưng sự phát triên được dự kiến 
của nên kinh tế sẽ làm tảng các 
tức thuế, 

Thuế hai quan giam khoang 
231,9 1¡ won; so với 2413,1 tï won 
trong năm trước đó, suy giảm 9,64. 
Sự xuống đốc này có thế là do sự 
nàng giá lưu hành đông won và sự 
giảm giá trong biêu thuế hãi quan 
cho việc nhập khẩu dầu mỏ từ 24.5“ 
xuống 10%. Thành phần thu nhập 


Nguồn thu Ngôn sách (Đơn vì: } tỷ won) 


mm l 1] Thayđổ - 

1987 1986 Tổng giá _ _ Tiệ 
trị (®s) 

Thuế quỐC gia " 15119R 16562.4 ' 14426 | 95 
Tu npđla 03171 | 107529| 14458| 154 | 
Thuê húi quan 24131 2181.2 231,9 -8,6 | 
Thuế lợt túc quốc phòng 204321 24376 394.4 | 19,3 | 
Thuế lơt tức giao đục 402,0 448,4 464 116 ' 
| Cụ tra độc quyền 941.4 71)3 -202,1 -21,4 | 

| Thủ nhập phi thuê quan .£ (0,8 31,1 | DĐ, 

Sô mang sang 370.1 | 301,2 


—_- s0øn | xz4 ¬... = 


To nh hi j 17464,4 


lớn thứ hai là thuế quốc phòng. nó 
như một loại thuế phai đóng thêm 
trên toàn quốc và các loại thuê địa 
phương. Hiện thời, những loại thuê 
đóng thêm này chiếm 14% trong 
tông số thu nhập. Thuế quốc phòng 
đã được thiết lập cho một quá trình 
5 nàm vào năm 1375; được đổi mới 
hai lần, nó sè có hiệu quả cho đến 
năm 1990, 


Thuê giáp dục được áp dụng từ 
năm 1982 cho một giai đoạn ngắn. 
Hiên thời nó chỉ chiếm 2,6% tổng 
thu nhập, được trích ra từ việc đánh 
thuế lợi tức và thu nhập lãi cô phản. 
thuê lợi tức từ thuế rượu, đánh thuế 
buôn bán thuốc lá, và đánh thuế 
vào nguồn doanh thu bảo hiểm và 
ngân hàng. 


Chi trả độc quyền thu được là 
742,3 tỉ won - một sự suy giảm rõ 


nét so với 944,4 tỉ won vào năm 
1987. Sự giam sút 202.1 tỉ won hay 
21,4%, là do sự chuyên nhượng 180 
ta won cho việc lập quy địa phương. 


Cơ cứu các chỉ phí trong 
ngàn sách 


Tổng chỉ phì năm 1988 đạt 
17464,4 tì won, tăng 8,7% so Với 
16059,6 tỈ won trong nầm trước đó. 
Đa số khoản gia tăng này tập trung 
vào những chi phí cố định như như 
quấc phòng, các khoản trợ cấp chung, 
các khoản trợ cấp riêng cho giáo dục, 
chi phí nhân sự và dự trữ đề phồng 
cac sự việc bất ngờ xảy ra. 

Các mức chi phí cố định đã tăng 
lên 15,7% đạt 12035,8 tỉ won, chiếm 
64,8% tông ngân sách chung năm 
1987 và 68,9% vào nàầm 1988. Mức 
tỉ lệ cao này là một trong những 


Các chi phí theo lừng việc chỉ liêu chính (Đơn vị: mội † won) 


Các chỉ phí cố định 


10403,8 | 


L12035.3 


Quốc phòng 49154 5740 

| Trợ cấp địa phướng 190,6 : 1514/7. 
| Cu phí cá nhân . 15360 1796,1 _ 260,1 16,9 
._— Các trường hợp bất ngờ 2%,6 333,2 | 346,6 | 123 
. Ghi phí phát triển 49254 | 51761 2507| — 51 
- Quan lý chùụng 230.4 2525 221 96 
| Tông số phụ 155596 | 174644 19048 122 

Chỉ phí phòng chòng thiên tai 500,0 — -500,0 — 


L2 16059,6 | 17464,4| 1404,8 8,7 


Các chi phí theo từng chức năng (Tỷ lệ %) 


1980 1985 


Quản lý chưng 
Các chì phí quốc phòng 
¡ Các chì phí giáo dục 
Chi phí phát triển xã hội 
Etitehi£hliaEttflen'iididt£ 
_ Trợ cấp không chỉ định cho địa phương 


| 
Tái chỉ trả nợ nần và các thứ khác 


28.8 35.6 30.7 | 307 
12.7 17.3 20.1 20.5 - 
6.7 68 6.8 78 

2668 ` 2L6 16.1 146 


Tổng _100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 
,—=_=-_.:.-..-..., ........ S^.... 
Cơ cếu các chi phí trợ cấp xð hội (Tỷ lệ: %) 
[o2 .c.::: 
¡Sức khóc Chăm | Trợcãp| Lương 
& Vệ sinh| sóc & Cưựưu | hưu 
Bảo hiểm| chiến 
Y‡ế Bình 
1982 28.2 11.5 370 
272 17.6 


| 1988 , 238 | 
=ÔÔÔÔÔÔ . anh 


đăc trưng chính trong chị tiêu ngắn 
sách của Hàn Quôc. 

Ngàn sách quốc phòng đã tăng 
lên 16.6%, chiêm 32,8 tông ngàn 
sach chung. Các khoản trợ cân chung 
cho chính quyền đía phương tăng 
8.8% theo tï lệ cố định 13,27% cúa 
thu nhập nội địa, trong khi cac 
khoan trợ cấp về giáo duc đã vượt 
lèn 16,9% nhờ có tí lệ thù nhập nội 
địa cố đình và mức lương cúa giáo 
viên cũng được tăng lên. Khoản dự 
trữ cho các trường hợp bất. ngờ cũng 


tăng vọt L2,3% đạt 333,2 tỉ won. Đó 
là do sự gia tăng bất ngờ trong nguần 
dự trữ chống thảm họa để chuẩn bị 
cho các thảm họa thiên nhiên. 


Chi phí phát triển là 5176.1 tỉ 
won năm 1988, tăng 5,14. Tổng số 
các chị phí năm 1988 là 17464.4 tỉ 
won. Phần chi phí quốc phòng là 
30.7%, trong khi các phần khác gồm 
giáo dục, phát triên kinh tế, quản 
lý chung, và nhừng chị phí phát 
triển xã hội lần lượt là 20.5%, 14.6%, 
và 7.8%, 
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TỶ lâ các chi phí để phát triển 
kinh tê dõi với tổng chị phí đang 
dần được giam bớt, mặt khác, tỉ lệ 
các chỉ phí phát triển xã hội lại gia 
tầng, đặc biệt là trong nh vực chăm 
sóc y tế và bảo hiểm y tê. Tuy nhiên, 
so với các nước khác thì chị phí cho 
các dự án trợ cấp xã hội hiện nay là 
khóng du. 


Ảnh hưởng của tài chính đối với 
nền kinh tế quốc tia 


Ảnh hưởng của ngắn sách đổi 
uớt tiên lệ 


Trong quá trình thu thập và quán 
lý nguôn vôn tài chính, chính phu 
có một sự ánh hưởng đến sự cung 
cấp tiên tê. Đề các nguồn tài chính 
bảo đảm để bù đấp cho những sự 


thiếu bụt về ngân sach, chính phú 
có thể khởi sự mơ rộng tiên tệ. 


Trong ngân sách thông nhât, các 
yêu tô sau đây gây nên sự mơ rộng 
tiền tệ: cac khoản nợ của chính phú 
từ Ngân hàng Hàn Quốc và từ các 
ngân hàng thành phố, việc chị tiêu 
từ các quy tiết kiệm cúa chính phủ, 
và những khoản tiên cho vay và sự 
đầu tư vào các ngán hàng thành phô 
xuất phát từ tài khoản đầu tư. 

Năm 1988, ngân sách thóng nhất 
đã có nhiều tác động đến số lượng 
lớn tiền tẹ, được dự kiến sẽ được giam 
xuống 356 tí won. Điều này chủ yêu 
là do sự gia tầng các khoản tiền cho 
vay đòi với các ngắn hàng thành 
phò trong sự đầu tư về tài chính và 
tài khoản riêng về tài chính. 


Sự lưu hành trong khu vực chính quyền (Đơn vì: một †ÏÌ won) 


———— - =. 


Tiên cho |Chỉ Hêu quỹ 


| | Day ngàn tiết kiệm Tông số 
| #  Ì hàng | chính phủ : 
c. ¬ .— — | WBM, 1887 Ì 1888 1987 | 1888 1987 1987_ 
Ngân sách chính nhủ ni -1 -976 -21 331 208 si 
Ngán sách chung -1|Ị -] ị 301 120 119 
Đầu tư tài chính : 276i - 211 9 8 | -276 - 2013 
Các tòi khoản riêng khác, — ĐÔ | 19 | 20] 19 
Tài khoán riêng DÀN công _ -10 | 61 10Ì— 6i 
Các quy ngoài ngân sách khác | 19 o ị - 444|- 490 -25 3 -450|-4821 -32 
Quš quản lý ngủ cốc | 3| 30 s. 30L. 27 
Quy thú mờ | si || :#/ 7 ".. 1 
Qu§ đầu từ quốc gia | 11] ðã|-112|- 11ö 14| -3, -87| -61¡-24 | 
Khác | 8|-50|-332|-374l -36| -3|-360|-441 81 | 
`... .. 
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Quý tiết biệm uà chỉ tiêu của 
cHính phu 


Khái niệm về sự chi tiêu của 
chính phú bao gồm chị phí nhân sự 
và các loại tiền trợ cáp. Tất cả sự 
hình thành vôn cô định có liên quan 
đến quốc phòng đều được thuốc sự 
chị tiêu của chính phú. Cac khoản 
tiết kiệm của chính phu là sự càn 
đối về thu nhập bình thường trừ dì 
các chí phí thông thường. 


Bảng số 8 biểu thị mức chỉ tiêu 
của chính phủ dự kiến là 7479 tí 
won, hay 6.1% tổng sản lượng quốc 
gia vào năm 1988, tăng 12.422 so 
với nầm 1987. Sự chì tiêu trong ngân 
sách Nhà nước và ngân sách của 
các chính quyền địa phương cũng đã 
mở rộng. Cùng với nhừng gia tăng 
về chí tiêu ela chính phu, các khoản 
tiết kiệm của chính phủ được dự đoán 
sẽ đạt Ã454 tÌ won, tăng 28% từ 
năm 1987. 


Bảng 8: Các khoản tiết kiệm và chỉ tiêu của chính phú (Đơn vị: một tỉ won). 


r =—..=. .. = 


ng : ^ˆưrx b— = 
Khác biệt git£q "ăn 


___ 1887 uà 1988 


1988 1987 
| Tổng số TL lệ phần | 
| (ràm 
bộ - = `.. s= 
. ( C hính quyên triuing tương) 
Chì tiêu, 7479 0 | 6656.4 8226 12,4 
(T¡ lệ phản trần GNPI (6,1) (6,3) (-0,2) (.f,2) | 
- : | 
+ Ngăn sách chưng. 7191/7 6306,6 885,4 14,0 | 
+ Khác. 2874 349,8 -62,5 -179 
Thiết NI€M: 54540 4261,2 11928 280 | 
Ti lệ phần trầm GNP) (4.4) | (401 (0,4) (0,4) 
+ Chính quyền trung ương, 564147 | - 40881 1560.6 38,2 | 
- Ngân sách Nhà nước. 121716 . 43252 7846.1 1841 - 
- Khác. 65229 23711 — -@3ã8ã43 ` 
+ DN cêng phì tài chính. -194.7 ' 173.1 -23J) — 
| 
- Pài khoan riêng. 1069 - 261.0 -1571 -59.,5 
- Gác quỳ. -301.6 ˆ -00,9 -210,7 — 
| 
(Chính quyên dựa phương) 
Chi tiêu. 2214 2026 218 10.8 
T. tết biệm. 3981 15.9 


3434 


§h( ehu. Các con số của ehính quyền da phương chỉ la tốc lượng. 
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Các sự đâu t của chính phủ 


Các sự đâu tư trong khu vực chính 
quyền, hay sự hình thành nguồn vốn 
cố định cúa chính phú bao gòm tất 
ca các sự hình thanh vốn ngoại trừ 
các chì phí về thu mua đât đai và 
các sự chuyền nhượng vốn. Các chỉ 
phí có liên quan đến quốc phòng, 
được xem như một sự tiêu thụ, được 
loại trừ khỏi sự hình thành vôn của 
chính phủ, trong khi các sự gia tăng 
về kiếm kê ngũ cốc và quỹ quản lý 
ngù cốc thì được xem như là những 
sự đầu tư của chính phú. 


Tổng đảu tư khu vực công năm 
1988 là 664 tỈ won, tầng 21,0% với 
năm 1987. Tỉ lệ % hình thành vốn 
cô định của chính phủ so với GNP, 
khi so sánh vơi cac quốc gia khác rõ 
ràng là cao hơn các quỏc gia phát 
triển. Điều này phản ánh nò lực của 
chính phú đê bù đắp cho sự thiêu 
hụt về vôn trong khu vực tư nhân, 
cho dù tông chỉ phí của chính phủ là 
nhỏ hơm so với các quốc gia khác. 


Các sự đầu tư cơ bản bởi khu vực 
chính phú đang được gia tăng đều 
đặn để củng cố các nên tảng phát 
triên kinh tế bằng cách mở ròng 
các khoản cho vay về tài chính từ 
các tài khoan đặc biệt và cắt bớt sự 
hỗ trợ tàt chính trực tiếp từ ngân 
sách Nhà nước. 


Các khoản cho vay vốn từ sự đầu 
tư về tài chính và tài khoản tài chính 
đặc biệt đã được nâng lên khoang 
1292 tỉ won trong ngân sách năm 
1988, một sự gia tăng rõ nét t7 mức 
257 tt won vào năm 1982. 
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Và nguyên tắc, những khoản cho 
vay vôn này được cấp cho những dự 
án mà người vay có thè hoàn trả cả 
vốn lân lãi Các dự án nhận được 
những khoản cho vay từ chính phủ 
đều nhằm vào việc cải thiện thu 
nhập cho các hộ nông và ngư dân, 
các điều kiện sống cộng đông liên 
quan đến ngành đường sắt, đường 
ngảm, ngành cấp thoát nước. Các 
khoản cho vay vốn tạo ra những dự 
an khi tài nguyên về tài chính đành 
cho sự đầu tư công công để cải thiện 
đời sông của quốc gìa không thể được 
cung cấp thông qua những khoản tiần 
ch1 phí lớn, hay khi sự rủi ro cao đòi 
hỏi một quá trình lâu dài để hoàn 
lại vốn đầu tư, chẳng hạn như các 
dự án phát triển về công nghè. 


Sự dầu tư uê uốn uà tài chính 


Đâu nầm 1988, đầu tư tài chính 
và các tài kboan tài chính đặc biệt 
(FIESA) được thành lập cho một vài 
dự án phát triển mà trước đây đã 
được ngàn sách Nhà nước tài trợ. 
Tài khoản đặc biệt này thu hút tài 
khoản đặc biệt quản lý quỹ tài trợ 
của chính phủ và nhiều nguồn quỳ 
khác nhau xuât phát từ việc bản các 
cô phần do nhà nước nắm giữ trong 
các công ty được nhà nước đâu tư 
hoặc tài trợ. Nó gồm cö một tài 
khoản đâu tư từ việc bán cô phần, 
một tài khoản tai chính từ tài khoản 
riêng quần lý quỹ tài trợ chính phu 
và một tài khoản cho vay nượơu ngoài. 

Tài khoản đặc biệt này nhắm vào 
việc đầu tư liên tục, hơn là chỉ đầu 
tư mọt lân, sứ dụng doanh thu mua 


bán cô phần trong các tập đoàn đầu 
tư của chính phú cho sự đầu tư và 
tài trợ cho một vài dự án. 


Thu nhập trong tài khoản đầu 
tư năm 1988 dự kiến gồm có các sự 
chuyên khoản từ ngân sách Nhà 
nước, doanh thu cố phần (5% là lượng 
cô phần của tập đoàn Điện năng 
Hàn Quốc, và Công ty sắt thép 
Pohang, lần lượt đạt mức 235,5 tỉ 
won và Z9 tỉ won, và toàn bộ doanh 
thu các cổ phần của Ủy Ban giám 
định đầu tư nhà nước Hàn Quốc và 
Cơ quan hối đoái cổ phần Flàn Quốc 
lần lượt dạt 3,3 tỉ won va 486 tỉ 
won) và sự chuyến khoản từ các tài 
khoan riêng khác. 

Tài khoan đầu tư sẽ đầu tư 870,4 
tỉ won vào Còng ty làm đường Tần 
Quôc, Công ty Nhà ở Hàn Quóc. 
Ngân hàng òng nghiệp vừa và 
nhỏ, và các quỹ khác chắng hạn 
như quỹ quan lý ngũ cðc và quỹ 
nhà ở quốc gia. 

Các nguồn tài khoản tài chính 
chủ yếu là các quỹ công cộng chẳng 
hạn như quy tài trợ công chức nhà 
nước, quy kinh doanh đầu mỏ, và 
đặc biệt là quỳ trợ cấp quốc gia đã 
được thành lập vào năm 1988. Với 
những nguồn này, chính phủ chuẩn 
bí các khoản tiền cho vay cho các cơ 
quan chính quyên, doanh nghiệp công 
cộng. những tài khoản đặc biệt, và 
các chình quyên địa phương. Các quỹ 
tài chính được cung cấp trong nhiễu 
lĩnh vực khae nhau. Sự phân phối 
của cac quy nhằm mục đích để cao 
chính sách cóng cộng, đặc biệt là 
các lĩnh vực nông nghiệp và ngư 


nghiệp, vận chuyển và thòng tin 
liền lạc, các nganh công nghiệp nho 
và vừa. 


Cáp nỗ lực của chính nhú với 
những chính sách tài chính hựn lý 


Những nhược điểm vê cấu truc 
trong hè thông tai chính cúa lan 
Quốc đã ân đến những sự thiếu hụt 
thường xuyên về ngân sách khi mở 
rộng quá mức sự cung cấp tiền bạc 
để đáp ứng nhu cầu các quỹ đầu tư 
cho sự phát triển công nghiệp trong 
thập niên 60 và 70. Sự trì trệ quan 
liều, lãng phí và thiếu hiệu quả trong 
thời gian qua phần nào cùng gây ra 
những nhược điểm này. 

Kê từ năm 1981, các biện pháp 
mạnh mẽ đã được đưa ra để thiết 
lập một cấu trúc tài chính lành 
mạnh nhằm khắc phục những khó 
khăn luôn tái diễn và để đôi phó 
những tình huống mới xuất hiên gần 
đây. Những biện pháp mạnh mã đẻ 
cân đối ngản sách nhấn mạnh sư 
giảm bớt các khoản tiên thiêu hụt 
về tài chính để hỗ trợ sự quản lý 
kinh tế, cải thiện năng suất và loại 
bỏ sự thiếu hiệu qua trong quả trình 
phát triển. 


Nhận thức được tình trạng lạm 
phát sẽ không thê được ngăn chăn 
nếu thiếu những nỗ híc của chính 
phủ kết hợp với sư tiết kiệm của các 
hộ gia đình và các hoạt động thương 
mại, chính phủ đã quyết tâm loại 
bỏ triệt để tham ô và lãng phí. Một 
vài biện pháp: đã được đưa ra đề sửa 
đói những thiếu sót về tài chính, 
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Thứ nhát, mót hệ thống ngân 
sách rông được đặt ra, theo cách mà 
những kế hoạch trong năm trước đó 
hay những kế hoạch tương tự khác 
đã được bắt đầu dựa trên một cơ sỡ 
thấp nhất hoặc một nên tảng trống 
rông trong hệ thống ngàn sách mới 
để đánh giá tầm quan trọng. sư ưu 
tiên hay sự phân phối ngân quỳ cho 
các dự án đang diễn ra tì điểm thấp 
nhất. Sự đưa vào hệ thống này đã 
làm chậm sự lạm phát mòt cách 
đáng kế. 

Trong suôt thời kỳ lạm phát cao 
và phát triển mạnh. ngàn sách đã 
được thanh lập dựa trên cơ sở của 
hệ thông ngân sách trong năm trước 
đó. Sự phân phốt ngân sách bò sung, 
vượt trội tí lẻ phat triên làình tế 
khoáng 20 đến 30%, hầu hết là được 
tự động tạo nên. Như vậy, ngàn quỹ 
mới đã dựa trèn sự phân phối trong 
năm trước với sự bô sung các ưu tiền 
thứ yếu không cản thiết. Hệ thống 
ngân sach rồng đà loại trừ sự lăng 
phí va không hiệu quả này, tái sắp 
xếp ngân sách quỏc gia để tăng khả 
năng hoàn thành một ngân sách 
cản đối. 


Thứ hai, các cố gắng đà được tạo 
ra để căn đôi ngân sách Nhà nước 
bằng cach giới hạn những chi phí 
đôi với các thu nhấp co giá trị Hơn 
nữa chi tiêu của chính phủ được gia 
tăng vơi một tỉ lệ thấp hơn ty lệ 
phát triển kinh tế dự kiến. 

Ngoài ra, đê giảm rihe sức ép do 
lạm phát gây ra phat sinh từ sự 
phát trien thanh toán bằng tiền mát 
do phai chịu những thậng dư trong 
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cân đời về chi trả, chính phú đã nâng 
mưc giá trần việc phát hành các 
hôi phiêu lho hạc. 


Kết. quả là, nãm 1987 lượng ngân 
sách thường xuyên thiêu hụt đã được 
thay đổi thành một sô dư. Năm 1988 
tổng sù thậng dư trong ngân sách đạt 
1642 t¡ won, xấu xỉ bàng 1,3% GND. 


Phương hướng gần đây trong 
quản lý tài chính 


Từ thập niên 60 đến đâu thập niên 
80, tâm quan trọng chủ yêu của hệ 
thông ngắn sách quốc gìa được đặt 
trên cư sở hồ trợ phát triển kinh tè, 
đóng góp vào việc duy trì sự phát 
triển kinh tê nhanh chóng. Tuy 
nhiên, chính sách quan trọng này 
đã dân đến sự gia tăng thiêu hụt 
ngân sách và gây nên nhiều khó 
khăn khác trong các hoạt động vẻ 
ngân sách. Năm 1982, chính phủ đã 
nỗ lực đê cân đối ngán sách, tiến 
hành nhĩmg cải cách về ngân sách 
đề đam bảo sự quần lý đúng đắn va 
duy trì tính ôn định của nên kinh tế. 


tự thay đôi trong các chính sách 
tai chính đã giúp ồn định giá cả nội 
địa và do đó đã làm giảm bớt sư 
chênh lệch về thu nhập gây nên lạm 
phát, loai bỏ những thiêu sót trong 
nhiêu khu vực kinh tế khác nhau. 
Hết quả là đã hình thành nền một 
nguồn quỹ ngày càng được tăng 
cường đề thúc đấy các điều kiện kinh 
tê xã hội có lợi cho việc tầng cao 
phúc lợi quôe ga. 


Khi mức lợi tức quốc gia tiếp tuc 
nâng cao nhờ sự duy trì phát triên 


kinh tế cao, như cầu cái thiện chất 
lượng cuộc sông của người đản cùng 
gia tăng. Để đáp ứng những nhu cầu 
này tôt hơn, chính phú đã tao ra 
nhiều nỗ lực để cải cách nhiều thẻ 
chế xã hội và kinh tế hiện nay, 

Mặt khác, những thàng đư trong 
cân đối chị trả được duy trì trong 
những năm gần đây đã dẫn đến các 
nhu câu bên ngoài về việc mở cửa 
thị trường và làm gia tăng sức ép 
lạm phát. Sự thay đôi môi trường 
kinh tế này chỉ rõ sự cần thiết phải 
áp dụng một chính sách tài chính 
linh hoạt hơn. 


Trước những nhu cầu phát triển 
gần đây, chính sách tài chính tương 
lai cần phải nhấn mạnh các kinh 
phí cho các chương trình mở rộng 
trợ cấp cho người đân vùng nông 
thôn và những gia đình có thu 
nhập thấp, trong khi vẫn giữ vững 
các chính sách đúng đắn đã có. Về 
thực chất, một phần lớn hơn của 
những nguồn tài nguyên ngân sách 
sẽ được chuyển vào các dự án đầu 
tư nhằm thúc đẩy các khu vực tương 
đối phát triên chậm và tạo thuận 
lợi cho sự phát triển cân đối trong 
nhiều vùng địa lý khác nhau, song 
song với những cải cách đân chủ 
đang trên đà tiến triển và tầm 
quan trọng của các nên kính tế địa 
phương từ ngày thành lập nền 
Cộng Hòa VI. 

Cụ thể hơn, để giúp nguồn thu 
ngân sách của các địa phương tăng 
lên và theo đó tiếp sức cho nền 
kinh tế địa phương, năm 1989 thuế 
mua bán thuốc lá đã được biến đôi 


từ một loại thuê quỏc gia thành 
một loai thuê địa phương. Thêm 
vào đo. viêc xảy dựng đường phố 
và duy trì các tài khoản đãc biết 
sẽ được thiết lập để mở rộng đảu 
tư trang các dự án cúng cô cơ sở hạ 
tầng cấp tình, 

Ngàn sach quỏc gia cũng sẽ nhân 
mạnh việc hã trợ phát triển công 
nghê của các ngành cỏng nghiệp có 
quy mô vừa và nhỏ để đang góp vào 
việc tải eđ cầu nền eòng nghiệp đang 
tiên triên, tăng cường tính canh 
tranh câng nghiệp của Hàn Quốc và 
thúc đẩy tiêm năng phat triển của 
nền kinh tế, Đảng thời, ngăn sách 
sẽ hỗ trợ tịch cực các hiên pháp tăng 
cường ngoại giao và an ninh quốc 
gia trước những biên đòng của tỉnh 
hình và ủng hộ những hoạt động 
thực thị luật pháp. 


HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 


Sự xuất hiện của hệ thống ngân hàng 


Việc áp dụng một hệ thống ngân 
hàng hiện đại ở Triều Tiên đã có từ 
trước thời kỳ thống trị của Nhật 
Bản. Năm 1878, Ngân hàng Quốc 
gia đầu tiên, một ngân hàng của 
Nhật Bản, đã mỡ một văn phòng 
chi nhánh tại Pusan, thành phố cảng 
gần Nhật Bản nhất. Ngân hàng này 
đã tham gia các hoạt động ngàn 
hàng hiện đại, bao gồm cả việc phát 
hành tiền giấy. San đó, các ngản 
hàng Nhật Bản đã nhanh chóng 
hình thành một mạng lưới cac chì 
nhánh ở Triều Tiên. 
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Một ngân hàng có tên là Ngân 
hàng Triều Tiên được thành lập vào 
năm 1909 với chức năng như môt 
ngân hàng trung ương. Nó đã đanmt 
nhận quyền hợp pháp để nhát hành 
tiền giấy từ Ngân hàng quốc gia 
đầu tiên - vốn đến thời điếm đó 
vân là ngân hàng duv nhất được 
ủy quyên phát hành tiên giấy dưới 
sự ủy thác của chính phủ. Năm 1911, 
sau khi Triêu Tiên chính thức bị 
Nhật Ban chiếm đóng năm 1910, 
Ngân hàng Triều Tiên được đồi tên 
là Ngăn hàng Chosun. Ngân hàng 
này đã khởi xướng những cải cách 
tiên tệ và đã thay thế hệ thống 
tiên tệ hiện thời bằng hệ thống 
Liên giấy của Ngân hàng Chosun. 
Sau sự kiện này, nhiều ngân hàng 
thương mại và chuyên dụng đã được 
thành lập dưới sự thông trị thực 
dân Nhật. Trong sô đó, Ngân hàng 
cóng nghiệp Chosun thành lập nam 
1918 đặc biệt nổi tiếng với vai tro 
chủ chõt trong việc kết hợp chặt 
chẽ vớt các cơ quan khác được thiệt 
lập để hô trợ sự thống trị của thực 
đân Nhật Bán. 

Bên cạnh Ngân hàng Chosun và 
Ngân hàng Công nghiệp Chosun, cơ 
cấu ngàn hàng của Triều Tiên trước 
giải phóng 1945 còn bao gồm hai 
ngàn hàng thương mại (Ngân hang 
Thương mại Chosun, sau này đõi tên 
thành Ngân hàng thương mại Hàn 
Quốc. và Ngân hàng Choheung), 
Ngân hàng tiết kiệm Chosun và 
Liên đoàn Hiệp hội Tài chính. Ngân 
hàng tiết kiệm Chosun là một chị 
nhánh của Ngân hàng công nghiệp 
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Chosun và phần lớn nguồn tài chính 
của nó được chuyên thành các công 
trái của chính phú Nhát Ban và của 
Ngàn hàng Công nghiệp Chosun 
dành cho hoạt động tài chính lâu 
dài. Liên đoàn hiệp hội Tài chính 
chuyên cho nông dán và những 
doanh nghiệp nhỏ vay. 


Sự thành lập mật hệ thông ngân 
hàng mới 


Sự chia cắt đột ngột của nền 
kinh tế Triều Tiên khoi hệ thông 
kinh tế Nhạt Bản sau giải phóng 
đã dân đén những khó khăn 
nghiêm trọng. Trong suốt 3 năm 
trước khi nước Cóng hòa Triêu Tiân 
ra đời vào tháng 8/1948, tình trang 
bất òn chính trị và Kinh tế bị tê 
liệt đã khiến lạm phát gia tăng 
bởi nhu cầu cung cấp tiền tệ gia 
tăng liên tục. Đôi mặt với sự rối 
loạn kinh tế này, chính phủ mới 
đã sơm nhận ra rằng hệ thống tài 
chình hiện thời khòng thể thích 
nghỉ với tình hình kinh tế mới và 
không được chuán bị đầy đủ đê 
đương đâu với tình trang lạm phát 
gia tàng. Điều này đản đến việc 
soạn thảo cac đao luật mới về ngân 
hàng. Các bản dự tháo đã được Quốc 
hội phê chuẩn vào tháng 4/1950 
và một ngân hàng trung ương mới 
- Ngân hàng Hàn Quốc - đã được 
thành làp ngày 12/6/1950. Sau khi 
thành lập, Ngân hàng Hàn Quốc 
đã khởi xưởng mọt số chính sách 
để giải quyêt tình trang lạm phát 
và đã dự thảo Đạo luật Ngân hàng 
chung, theo do các ngần hàng 


thương mại sẽ được tổ chức lại. Tuy 
nhiên, việc thực thị Đạo luật Ngân 
hàng chung đã bị hoãn lại cho đến 
tân tháng 8/1954. 


Chiến tranh Triểu Tiên (1950- 
53) bùng nổ chỉ chưa đến hai tuần 
sau khi Ngân hàng Hàn Quốc được 
thành lập đã dẫn đến nhiều khó 
khăn nghiêm trọng mới. Sau thöa 
thuận ngừng bản, nhiêm vụ chính 
- mà các ngân hàng phai đòi mặt 
là tài trợ các dự án eâng nghiệp 
và nông nghiệp cần thiết cho sự 
phục hồi kinh tế, Vì mục đích này, 
Ngàn hàng Phat triển Hàn Quốc 
đã được thành lập vào nãm 19ã4 
với nguồn vòn hoàn toàn cua chính 
phủ. Nàm 1956, Liên đoàn hiệp 
hội Tài chính đã được tổ chức lại 
thành Ngân hàng Nông nghiệp 
Hàn Quốc. 


Sự tái tổ chức hệ thống ngân hàng 


Sau đao chính quản sự năm 
1861, một loạt các biện pháp đà 
được tiên hành để thúc đây sư phat 
triên của nên kinh tế, Chính phú 
đã phát động Kế hoạch 5 năm 
phát triên kinh bế lần thứ nhất 
vào năm 1962, đồng thời tái tổ 
chưc các cơ quan tài chính để tài 
trợ cho các dự án phát triển hiệu 
quả hơn nữa. Năm 1961, một phần 
lớn vôn cô định cúa các ngân hàng 
thương mai đã được chuyển cho 
chính phủ. Đạo luật ngân hàng 
Hàn Quốc đã được sửa đổi năm 
1982 để thúc đây việc sử dụng 
chính sách tiên tệ của Ngân hàng 
Hàn Quốc có hiệu quả hơn. 


Đầu thập niên 60, chính phủ đã 
đưa vào hoạt động nhiều ngân hàng 
chuyên dụng đẻ hỗ trơ tài chính 
cho các khu vựe chưa phát triền hay 
các khu vực mang tĩnh chiên lược 
quan trọng: Liên đoan Hợp tác Nông 
nghiệp Quốc gìa, Liên đoàn Hợp tác 
Ngư nghiệp quốc gia, Ngăn hàng 
Công nghiệp vừa và nhỏ, Ngân 
hàng Công đân Quôc gia. Cuót thập 
niên 60, Ngân hàng hỏi đoái Hàn 
Quốc và Ngân hàng nhà ở Hàn 
Quốc được thành lập. Năm 19883, 
Liên đoàn Hợp tác chăn nuôi Quốc 
gìa đã được bổ sung để hoàn thành 
cơ cấu hệ thống ngân hàng chuyên 
dụng hiện nay. 


Trong khi đó, hệ thông ngân 
hàng thương mại đã được tái cơ câu 
đề đáp ứng cho những nhu câu đang 
thay đổi của nền kinh tế Cac ngàn 
hàng cấp tình đã được đưa vào hoạt 
động với mục tiêu hàng đầu là hỏ 
trợ cho sự phát triển cân đôi giữa 
các địa phương. Song song với sự gia 
tăng nhanh chóng về số lượng ngoại 
thương và sự quốc tế hóa nền kinh 
tê, các ngân hàng nước ngoài cũng 
đã được cấp phép đê mở văn phòng 
đại diên. 


Sự phát triển của các công cụ 
tài chính phi ngân hàng 


Trước cuôi thấp niên 60, chính 
phú đã nhân ra ràng hệ thông ngân 
hàng hiện thời không thê dáp ứng 
nhu cầu đang lên cao về các quỹ đầu 
tư cho sự phát triên của nền kinh 
tế. Đè đương đầu với khó khăn này, 
chính phú đà cấ găng để đa dạng 
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hóa các nguồn quỹ đầu tr bằng cách 
đưa vào nhiều tru sở tài chính phi 
ngàn hàng khác nhau và thúc đây 
thị trường chứng khoán. 


Gần cuối những năm 60, Tập 
Đaàn phát triển tài chính Hàn 
Quốc, mót cơ quan phát triển tài 
chính tư nhân, sau này đôi tên 
thành Ngân hàng tín dụng dài hạn 
Hàn Quốc, đã được hình thành như 
thiết chế tài chính đài hạn. Ngân 
hàng xuất nhảp khẩu Hàn Quốc 
được thành láp đê hỗ trợ tài chính 
cho các hoạt động xuất khẩu và sự 
đâu tư ra nước ngoài. Với sự ban 
hành sắc lệnh khán cấp của tông 
thông năm 1972 nhằm điều chỉnh 
các quý thị trường vò tô chức tham 
gia vào thị trường tài chình có tô 
chức, các công ty đầu tư và tài chính 
đã tham gia giao dịch hối phiếu 
ngăn hạn da các công Ly kinh doanh 
phát hành. Những hợp tác xã tín 
dụng và các công by tài chính 
chuyên tiếp nhận hinh thành các 
khoan tiết kiệm và mơ rộng các 
khoan cho vay nhỏ trả góp đã được 
hình thành từ cac công ty tài chính 
gia hiệu trước đày. Nàm 1924, 
những tập đoàn ngân hàng thương 
mại đà hoạt động đê thu hút vôn 
nước ngoài, cùng cấp các quy tài trợ 
đài hạn và trung hạn cho hoạt động 
kinh doanh. 


Thị trường chứng khoán cùng đã 
phát triên nhanh chóng kê từ năm 
1972, là kết qua của mót loat những 
biện pháp hà trợ để thúc đây sự đâu 
tư chứng khoan và đê khuyến khich 
các hoạt đọng kinh doanh đi vào công 
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khai. Cuối thập niền 70, nhiều sư 
sắp xếp về tô chức khác nhau đã 
được tao ra để bảo đảm cho hoạt 
động lành mạnh cua thị trường. 
Những sự sắp xếp này bao gôm việc 
việc làng cường chức năng cam kêt 
tài trợ của eäc công ty đầu tư uy tín 
và việc thành lập Ủy ban hối đoái 
và Chứng khoán và Ban giám sát 
chứng khoan. Sự quốc tế hóa thị 
trường chưng khoán cũng đã dẫn dân 
phát triển kế từ năm 1981 khi chính 
phủ xây dựng kẽ hoạch mữ rộng thị 
trường chứng khoán đến đảu thập 
mền 90. 

Hiện nay các nhà đầu tư nước 
ngoài có thể đầu tư vào thị trường 
chứng khoan Hàn Quốc thông qua 
nhiều phương tiện gián tiếp chàng 
hạn như quỹ quốc gia, eac giấy chứng 
nhận tín dụng và việc phát hành cô 
phiếu ra nước ngoài của các công ty 
trong nước đành riêng cho những 
nhà đầu tr nước ngoài Các nhà đầu 
tư nược ngoài sẽ có thê đầu tự trực 
tiếp vào thị trường chứng khoán Hàn: 
Quốc năm 1992. 

Những phương tiên tài chính phi 
ngân hàng này đã phát triên một 
cách nhanh chóng. nhờ vào mức lãi 
suất khá cao đã được cho phép áp 
dụng và nhờ vào việc chúng đã được 
trao quyền tự do hơn các trụ sở ngàn 
hang. Phân đóng góp của các phương 
tiện tài chính phi ngân hàng về mặt 
tiên ký quỹ đã tăng tì 15,1% trong 
năm 1971 lên 57,3% vào năm 1983. 
Sự gia tăng đóng góp cúa các công 
ty đầu tư và tài chính cũng đặc biệt 
đang kể. 


Những đỏng góp của cóc cơ quơn tỏi chính (Đơn vị: %) 


! Ngânhàng ký gưliền _ 


Các cơ quan tài chính phì ngân 20,8| 25,6 | 43,5 


: hàng 
| Các quỹ phát triển 


Các quỹ tiết, kiệm 


! Các công ty đầu tư ¡0,2 
| Công ty bảo hiểm nhân thọ .. 


Những phát triển gần đây trong 
thị trưững lài chính 


Các kế hoạch phát triên kinh tà 
thành công theo sự lãnh đạo của 
chính phủ chính là nguyên nhân của 
sự phát triển kinh tê vươt bậc của 
Hàn Quốc trong hai thập niên 6Ô 
và 70. Vào thời điêm đo, nguồn vốn 
thì ít ỏi, lại thiểu hu£ nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, mât đó đâần số 
đông. mức tiết kiệm thấp, nên kinh 
tế có quy mô nhỏ và cơ cấu đơn giản, 
gây ảnh hương lớn đến sự quản lý 
của chính phủ. Tuy nhiên, khi nên 
kinh tế phat triển lớn hơn và phức 
tap hơn, sự kiêm soát của chính phú 
đã trở nèn không có hiệu quả. Do 
đo, đâu thập niên 80, sự điều chỉnh 
câu trúc mơ rộng đã được bắt đầu 
chuyên từ sự quản lý của chính phủ 
sang một hè thông định hướng thị 
trường. Những chính sách này là 
nhăm vào việc nâng cao hiệu quả 
cúa nên kinh tế bằng cách đặt ra 


[101 10/7114) 
8,8: 6,6| 10.8 20,6| 105 | 10/7 
67 15,3 | 18,4 71| 17/7 | 168 
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Tiên cho tay 


| Trên gửt 
#71 1976 | 1984 | 1989 


78.1| 538 | 42/7. 


o⁄./! lô.l: 219 46,2 | 272đ! 


92, 1207| 05 05 


9,5| 3/4] 3,4] 113 | 138 
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một vai trò lớn hơn cho cơ chế thị 
trường và thúc đẩy sự cạnh tranh 
trong mọi khu vực của nên kinh tế. 
Song song với điều này, nhiều biện 
pháp khác nhau dành cho sự tự do 
hóa và sự thúc đây tính cạnh tranh 
trong khu vực về tài chính đã được 
đưa ra. 


Trong mòt nỗ lực lớn để tự do 
hóa lĩnh vực ngân hàng, chính phủ 
đã chuyển giao quyền sở hữu bốn 
ngân hàng thương mại quốc gia cho 
các đơn vị tư nhân gôm Ngăn hàng 
Hanil năm 1981, Ngàn hằng đâu 
tiên Hàn Quốc, Ngàn hàng Seoul 
và công ty TYrust vào năm 1083 và 
ngân hàng Choheung năm 1983. Với 
việc Ngân hàng thương mại Hàn 
Quốc được chuyến giao cho các đơn 
vị tư nhân vào năm 1872, sự tư hữu 
hóa toàn bộ 5 ngân bàng thương 
mại đã được hoàn tất. Trong số các 
ngân hàng chuyên dụng, Ngân hàng 
hối đoái Hàn Quốc đã được tư nhân 
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hóa vào thang 12/1989. Cùng với 
sự tư hữu hóa các ngân hàng thương 
mại, đao luật ngàn hàng đã được 
sửa đôi vào cuối năm 1982 đè đem 
lại cho các ngân hàng quyèn tư giải 
quyẾt các còng việc quản ly của mình 
trong khi đây manh trách nhiệm 
giải trình bằng cách xac định cac 
giới hạn về quyên sớ hừu cổ phần 
của mỗi cô đông. Đông thời. những 
quy định quản lý nội bộ và hoạt 
động của các ngàn hàng đã được đơn 
giản hóa và giảm bơt một cách 
mạnh mè về số lượng. 


Đề gia tăng tính đảc lập của các 
ngan hàng trong quản ly quỹ, 
những kiếm soát tín dụng trực tiếp 
thông qua mức tín dụng tòi đa của 
các ngân hàng tư nhân đã được thayv 
thê hàng việc kiêm soát gián tiếp 
thông qua quản lý các quỹ dự trữ 
ngân hàng. Như một bước đảu Liên 
hướng đến sự tự do hóa các mức lãi 
suất. giá trần các mưe lãi suất của 
ngàn hàng quäc tế và t¡ lẻ phát 
hành những trái phiếu đoàn thế 
không đam báo đã được nâng lên. 
Vào tháng 12/1988. quy định về lãi 
suât cho vay của các ngân hàng và 
những eơ quan tat chính ph: ngân 
hàng cùng vơi lài suất các khoản 
tiết kiệm với kỳ hạn thanh toán 
làu đai đã được bài bỏ. 

Đê cung càp một môi trường tài 
chính có tính cạnh tranh hơn, nãm 
ngân hãng thương mại quốc gia mới, 
Ngân hàng Shinhan, Ngàn hàng 
EorAm, Ngàn hàng Donghwa, Ngân 
hang Dongnam và Ngân hàng 
ĐaeDong đã được thành lập trong 
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thập niên 80. Hai trong sô năm ngân 
hàng mới mở này (Ngăn hàng 
Dongnam và Ngân hàng Daedong) 
chuyên về các công ty tài chính cô 
quy mô rntho và vừa. Cũng trong năm 
1982, những rào cản pháp lý về cơ 
ban đã được giảm bớt. cho các cơ quan 
tài chính phi ngân hang như các quỹ 
đầu tr, các công ty tài chình, các quỹ 
tiết kiệm tập thê. Số lượng các cơ 
quan tài chỉnh gia tăng đột ngột. 


Bên cạnh đó, những ranh giới giữa 
các cơ quan tài chính đã được điều 
chỉnh. Kê từ năm 1982, các chức năng 
phụ thuộc và ngoại vì của các ngân 
hàng thương mại đã được da dạng 
hóa bao gỏm việc mua bán các hối 
phiếu thương mại, thé tín dụng. 
doanh thu của các trái phiêu từ 
những hp đồng mua lại (RPs), phân 
tích, những trách nhiệm đầu tư, các 
khoan tiết kiệm từng phản và các 
chưng chỉ quy (CDs). Đối với các cơ 
quan tài chính phí ngân hàng, các 
giấy tờ thương mại (CP) đã được đưa 
vào các công ty thương mại và đầu 
tư, các bập đoàn ngàn hàng thương 
mại năm 1981 và các công Ly chứng 
khoán lớn năm 1984. Tài khoản quan 
lý tiền mặt (CMA), một kiều các quý 
thị trường tiên tệ của Hàn Quốc ở 
Mỹ, đã được áp dụng năm 1984 cho 
các công ty đầu tư tài chính và các 
tập đoàn ngân hàng thương mì. 
Sự cơ giới hóa. bao gồm sự tin học 
hóa, đã cho phép các cơ quan tài 
chính cung câp những dịch vụ tài 
chính hiện đại hơn như hệ thông 
gửi và rút tiền trực tuyến, thiết bị 
phân phát tiên mặt v.v.. 


Cóc cơ quen tỏi chỉnh ở Hởn Quốc 


Ngắn hàng Trun¿ Ưng 


Nuân hãng thưởng ta: 


Cúc wụ uỀ.ngấa hãng 


ingăn haa£ nết† kzệrn / 


Ngân hã1tp huyện Juzt£ 


tị‹; cá qu2ft Hà( chính 


phi ngắn lên 


Tù ưng chưng khoản 


Ghi chu: cầc cơn 5Ố 1i0ng nọöäc đơay đại điện cho s2 
hfØ§ các £g quan lẠi chính váoø cuối nàm 1389 


Cơ nuan phyấi triển 


| ác côn ty đầu Dbứ 
Cậc côNg ty bắo biển: 


Ngân lùng Hàn Quốc 


Ngân Hân tÍuftxg rrạ+ biần quốc (Í Ì 
Ngắn tràng địt phương ( 10) 
Cu nhà sh 1g hÀ ng ndộc nự c9 ( (Bi) 


Nrgắu hàng công nghiệp HÌỎ và v2 


*áwätt Hàn công đầu quốc giá 


Xgâou hãng ahà Á Hản thuộc 


lên đoàa hựn tác nêng thôn quốc gu 
1 rên đoàn lọp tÁc ngư nghiệp quốc g+a 
.Liên đoàn hợp tá( (hận qUố| quốc gio 
Ngân hàng phảẩt triển Hàn Quốc 


Ngân hàng xuất nhÂp khấu Hàn Quốc 


Ng‡r hàng (tr đụng dÀI hạa Hàn Quốc 


Tài Lboản đậm báo của các tụ số NH 1 S31 


Khoấn TK chung về cái Ctv tải chính (317) 


Hiệp hội tịn dụng 146416 ¡ 

Tin dung ctu0yg ¡ TIHUI) 

đCÁC Liận tế! kiệm qua điệng BỊ! 
Công Iy đếu tứ xà tài chính 0 3| 
Tập đoan điêu hành ngắn bàng lôi 
Công ty bảo hiểm nHẬn shụ (^41 
Đầu hiểm, chữ # (lui qua đưỡng BE 


Ly hạn giám xất chứng khoán 


Cơ juan tiết đọá¡ cổ phẩn Hàn Chí, 
Cộc cũilg te chủng khó4 te (**) 
Tp đeán tái chính chứng khoán HỘ 


Côsg tị úy thác đầu tứ chứng khoản 


Đê thúc đây các ngân hàng trong 
nước tham gìa luyện tập nâng cao 
nghiệp vụ điều hành và các kỹ nang 
quản lý, chính phú đã cho phép mở 
thêm 31 chị nhánh ngân hàng nƯớc 
ngoài ở Hàn Quõec từ năm 1981, đưa 
tong số chí nhanh ngân hàng nước 
ngoài lên 66. Một số han chế phân 
biệt đối xư vơi các chí nhánh ngân 
hàng nước ngoài trong thị trường 
tài chính trong nước đã được bãi bỏ. 
Năm 198ã, các ngắn hàng nàyv được 
phép sư dụng các cơ chế tái chiết 
khấu của Ngân hàng Hàn Quốc trong 
hoạt động xuất khâu tải chính và 
tham gia hoạt động kinh doanh ny 
thác đầu trr. Từ năm 1986, các ngàn 
hàng này được cấp quyển sứ dụng cơ 
chế tái chiết khâu đề thực hiện những 
khoan ehao vay trả khi nào họ muốn. 


Giám sát ngân hàng 


Việc giám sát và hướng dẫn ngân 
hàng được thực hiện theo Luuät Ngân 
hàng Hàn Quôc. Theo đó, Cục Giám 
sai và Thanh tra ngần hàng của 
Ngàn hàng Hàn Quốc theo chỉ thị 
cua Ủy ban tiên tệ phụ trách giảm 
sat va thanh tra thường xuyên các 
hoạt đông ngân hàng. 


CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG VÀ TIÊN TỆ 


2. ——“——— 


Tổng quan 


Chính sách tiễn tệ ở lIần Quốc, 
cùng như những nưi khác, được thực 
hiện chú yêu thông qua ba còng cụ 
kết hợp cò tác đòng đến quy dự trữ 
của các ngân bàng: những thay đôi 
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về các kỳ hạn và điều kiện của những 
khoản tái chiết khấu, những hoat 
động của thị trương mở về chứng 
khoán, và những thay đổi về các tỉ 
lệ nhu cảu dự trữ. 


Đến thập niên 70, chính sách tiên 
tẹ dựa chủ yếu vào mòt chính sách 
yêu cản dự trữ và các biện phap trực 
tiếp khác để kiểm soát các tô hợp 
tiền tệ và tín dụng trong nước. u 
thê, từ năm 1978 đến năm 1981, 
việc ấn định các mức giá tín dụng 
cao nhất danh cho các ngàn hàng tư 
nhân là công cụ chính để kiểm soát 
tiên tệ. Nhưng đến năm 1982, các 
ngân hàng đã được tự do kiêm soát 
quản lý danh mục vốn đầu tư của 
mình. Kiếm soát tín dung trực tiếp 
thông qua những mức giá tín dụng 
cao nhát dành cho các ngân hang tứ 
nhân đã được thay thế với một hệ 
thống kiểm soát gian tiếp theo đó 
cô thê sử dụng cơ chế tải chiết khấu 
và các chính sach yêu cân đự trữ. 


Chính sách tái chiết khấu 


Cũng như ở các quốc gia khác, 
những cơ quan có thâm quyền vé chính 
sách tiền tệ có thê tăng hoặc giảm 
là: suat trên các khoan cho vay của 
ngân hàng trung ương đê kiêm soat 
những hoạt động tín dụng cua các 
ngân hàng. Tuy nhiên, những thay 
đôi về t: lệ tái chiết khẩu chỉ tác 
đông hạn chế đến số lượng tan dùng 
ngân hàng. Vơi một nhu câu thường 
xuyên quá mức về tín dụng ngân hàng, 
các ngân hàng có khuynh hướng phụ 
thuộc huàn toàn vào các khoan vay 
từ ngân hang Han Quốc. Do đó. chính 


sách về tỷ lệ lài suất truyền thống 
của ngân hàng trung ương, qua đó 
một sư thay đối trong những tý lệ 
tái chiết lchấu cuối cùng đã ảnh hưởng 
đến nhu câu kinh doanh tín dụng bằng 
cách gây ra một sự thay đôi trong tỷ 
lè cho vay của ngàn hàng, đã không 
hoạt động tốt ở Hàn Quốc. 


Vì thế, tầm quan trong của chính 
sách tái chiết khấu đã được đặt ra 
trong việc xác định rồ tí lệ tái chiết, 
khâu và lợi ích eua các quỹ phụ thuộc 
vào các hóa đơn được đưa ra từ những 
khoản cho vay và tái chiết khấu. 
Ngắn hàng Hàn Quốc cùng cấp tín 
dụng cho các ngân hàng bằng cách 
tai chiết khâu các hóa đơn thương 
mại hoặc mỡ röng các khoán cho 
vay trên các tài san ký quỹ đã được 
chọn lựa của các ngân hàng. Cac 
hóa đơn thương mại được phát hành 
hay được thừa nhận bơi những công 
ty có du tư eaeh pháp nhân, hay được 
bảo đam bởi quỹ bảo đảm tín dụng 
Hần Quốc, sè du điều kiện để được 
tái chiết khấu đối với những khoản 
tín dụng mà Ngân hàng Elần Quốc 
đã vác định mức tai chiết khấu. 

Ngoài ra, các ngân hàng tham gia 
vào hoạt động Lai Lrợ tu đãi hoặc thiệu 
các quỹ dự trữ tam thời sản sàng cung 
cấp các khoan cho vay. Tí lạ lài suất 
được tính cho các khoan vay đề bù 
đặp chø lượng tiên dự trừ thiêu hụt 
thường co những yêu tế bắt lời. 


Các hoại động của thị trường tự do 


Ngân hàng liần Quốc có quyên 
mua hoặc bản trong thị trường tư do 


cổ phiêu của chính phủ, những cổ 
phiêu được chính phủ bao đảm và 
những trái phiếu huy động vốn do 
ngán hàng phát hành. 


Những trái phiếu huy động vốn, 
như đã được thóng qua trong Đạo luật, 
Ngân hàng lần Quốc và được áp dụng 
năm 1961 như nghĩa vụ tài chính 
đặc biệt của Ngân hàng Hàn Quòc, 
đã đóng một vai trò quan trọng trong 
việc kiêm soat các quỹ dư trừ cúa các 
ngân hàng. Ngân hàng Hàn Quốc có 
thể phát hanh trái phiếu trong thị 
trường tự do theo những giới hạn và 
điều kiện được định rõ bơi ý ban 
Tiền tệ, cơ quan hoạch định chính 
sách tối cao của Ngân hàng Hàn Quốc, 
và có thế mua lại chúng trước khi 
đến lỳ hạn phải thanh toán, phụ 
thuộc vào cac điều luện về tín dụng 
và tiên tệ. Như thường lề, ngán hàng 
đã phát hanh và mua lại trái phiêu 
với mức chiết khấu tương tư như lãi 
sưãi với những khoản tiết kiệm có 
thời han cua một kỳ hạn thanh toán 
có thê so sánh được. 


Gần đây, Ngân hàng lIlàn Quốc 
đã nỗ lực tạo ra mói trường thuận 
lợi cho các hoạt động của thị trương 
tự do. Mặc dù hị giới hạn về quy mê 
và tần suất, hiện nay và sau nay 
ngân bàng vàn bán đấu giá những 
trái phiến huy động tiền tệ cho công 
chúng, bao gồm ca những càng cụ 
tài chình trung gian phí ngàn hàng. 


Chính sách về nhu cầu dự trữ 


Một công cụ khác về tiên tệ là sự 
cố định và sưa đỏi các tỉ lệ dự trừ 
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tôi thiểu cửa các ngân hàng dựa trên 
những quy đính pháp ly về tiền ký 
gửi. Tỉ lệ có the không vượt quá 50%, 
nhưng trong thời kỳ mở rộng tiền 
tệ, Ngân hàng Hàn Quốc có quyên 
đặt ra những quy định về dự trư bồ 
sung mà theo đó các ngân hàng phải 
nắm giữ phần dự trữ tối thiểu lên 
đên 100% của bất kỳ sự gia tăng 
nào trong các khoản tiết kiệm. 

Hiện tại, tỉ lệ nhu câu dự trữ tối 
thiêu lên xuống từ 3-11,5%, các tỉ lệ 
khác nhau được áp dụng với những 
hình thức tiết kiệm khác nhau. 

Khoảng 25% các nhu cầu về dự 
trữ có thể được năm giữ bằng tiền 
mặt. Trong trường hợp nguồn dự trữ 
của cac ngán hàng giảm xuống đưới 
số lượng dự trữ hợp pháp, thì các 
ngân hàng có liên quan phải đóng 
phạt cho Ngân hàng Hàn Quốc L% 
số lượng thiếu hụt trung bình hai 
tuần một lần. 

Gùng với chính sách tái chiết khấn 
và cac hoạt động của thị trường tìƒ 
do, những thay đối trong tỷ lệ nhu 
câu dự trữ thường xuyên được tận 
dụng khi những kiếm soát về lượng 
tín dụng được vêu cáu, và thỉnh 
thoảng điều này đã tao ra tỉ lệ nhụ 
câu dự trữ tương đôi cao. 

Tuy nhiên, các mức tỉ lệ dự trừ 
cao đã làm giảm bớt lợi nhuận của 
các ngân hàng và thường được viện 
cớ la một trang những nguyên nhân 
dân đến thảt bại thường xuyên của 
các ngản hàng trong việc duy trì 
các nguôn dự trừ cần thiết. Trong 
nhiêu trương hợp khi các ngàn hàng 
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không thê đáp ứng các nguồn dự 
trừ cần thiết và phải đóng tiên phat, 
Ngân hàng Hàn Quốc đà gia hạn 
toàn bộ các khoản tiền cho vay đê 
chúng có thể bù đắp lượng dự trữ bị 
thiêu hụt, do đó đã làm suy yếu tính 
hiệu lực của công cụ này. Rhi xem 
xét vấn đề này, các tỉ lệ sẽ được hạ 
thấp trong một vài trường hợp kế 
từ năm 1980. 


Để nỗ lực cùng cô chính sách về 
nhu cầu dự trừ và cũng để phát triển 
một công cụ mới tương tự như các 
công cụ haạt động thị trường tự do, 
hệ thống tài khoản ổn định đã được 
áp dụng nầm 1967, Với hệ thống 
này, Ngân hàng Hàn Quôc được trao 
quyên yêu cầu các ngân hàng phải 
ky gửi một số tiền nhất định trong 
tài khoản. Đây là một hệ thông dự 
trữ theo yêu cầu, nhưng nỏ cø thê có 
một hiệu quả tương tự nhà các hoạt 
động của thị trường tự do. Các quy 
ký gứi trong tài khoan không được 
xem như những nhu cầu về dự trữ 
và tiền lãi được trả cho chúng. Do 
hoạt động của tài khoản này có thể 
được thực hiện một cách chọn lọc và 
linh động với sự chú ý đến khoản 
dự trữ của môi ngàn hàng nên tài 
khoản này thường xuyên bị thao túng 
sau khi được áp dụng. 


Chính sách lãi suất 


Trược tháng 12/1988, khi quy định 
lãi suật cho vay và các khoản tiết 
kiệm cá kỳ hạn thanh toán đài hạn 
được bài bỏ, cát cơ quan tiên tệ đã 
xác định mức lài suầt tối đa trên 
mỗi khoản cho vay và tiết kiệm của 


các ngân hàng. Tuy nhiên, tương 
ứng với nhụ cầu quá mức về các 
nguồn vốn trong thị trường tài 
chính, các mức lãi suất đã có xu 
hướng giảm đi đáng kế so với các 
mức đang thịnh hành trong thị 
trường tiền tệ và điều này đã khiến 
mức lãi suất hiện thời đối với các 
khoản tiền tiết kiệm và cho vay của 
ngân hàng ở mức tối đa. 

Cải cách ty lệ lãi suất năm 1965 
là một thí dụ điển hình. Vào thời 
điểm đó, lãi suất các khoản tiên tiết 
kiệm có thời hạn đã được nâng lên 
từ 15% đến 30% mỗi năm để đặt 
nên tảng cho việc huy động tốt đa 
các khoản tiết kiệm trong nước trước 
nhu cầu cấp bách đê tài trợ cho 
những dự án phát triên kinh tế. Tuy 
nhiên, mức lãi suất trên các khoản 
cho vay nói chung đã được ôn định ở 
mức 26% mỗi năm, thấp hơn 4% so 
với mức lãi suất các khoản tiết kiệm 
có một kỳ hạn thanh toán nhằm nỗ 
lực giảm bớt gánh năng quá mức về 
tiền lãi với các doanh nghiệp. Để 
ngăn chăn những điều liện sinh lợi 
cua các ngân hàng từ ảnh hưởng 
của cái gọi là “lãi suât tiêu cực”, Ngân 
hàng Hàn Quốc đã trả lợi tức cho 
các khoản tiền ký gửi từ ngày 01/ 
10/1965 cho đến ngày 31/3/1966. 

Với tỉ lệ lạm phát suy giảm cuôỗi 
thập niên 60, các mức lãi suất. đã 
dân dần hạ thấp cho đến khi các 
mức lãi suất tôi đa các khoản tiền 
cho vay và tiết kiệm lần lượt được 
ôn định tại mức 12,6% và 15,5% mỗi 
năm vào tháng 8/1972, hầu như 
ngang bằng với mứe lãi suất trước 


cải cách năm 1965. Việc hạ lãi suất 
này là để giảm bớt gánh nặng lợi 
tức kinh doanh và để gia tăng tính 
cạnh tranh về giá cả của các mặt 
hàng xuất khẩu. 


Kê từ năm 1978, sức hút của thị 
trường trở nên quan trọng hơn trong 
hoạt động cúa chính sách lãi suât. 
Tỷ lệ lãi suất, vốn hầu như vẫn giữ 
nguyên mức kể từ năm 1975, đã được 
nâng lên khoảng 4% vào năm 1978 
và 6% vào đầu năm 1980 để đạt 
mức 24% với các khoản tiết kiệm có 
thời hạn một năm và 25% đành cho 
toàn bộ các khoản tiền cho vay. Đây 
là một nỗ lực nhằm giảm bớt sức ép 
do lạm phát gây ra bởi cuộc khủng 
hoảng thị trường dầu mỏ lần thứ 
hai và để nâng cao hiệu quả về chức 
năng của lãi suất trong việc phân 
phối nguồn vốn. Tuy nhiên, khi giá 
cả đã ôn định từ cuối năm 1980, ty 
lệ lãi suất lại hạ xuống khá thấp 
đến 16%, và vào cuốt năm 1982 đã 
cô định tại mức 8% dành cho những 
khoản tiền tiết kiệm có thời hạn 
một năm và 10% đành cho toàn bộ 
các khoản cho vay. 


Tháng O1/1984, một khởi đầu 
quan trọng hướng tới sự bãi bó từng 
bước quy định về tỷ lệ lãi suất với 
giới hạn chặt chẽ từ 10 đến 10,5% 
được áp dụng với các ngân hàng đề 
đặt ra các mức lãi suất khác nhau 
dựa trên khả năng chị trả của người 
vay tiên. Như một bước đầu hướng 
đến mở rộng các thị trường tự do, 
mức lãi suất cao nhất của ngân hàng 
liên kết cũng đã được nâng lên. Phản 
ánh nhu cầu về các sự phân phối 
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Những thay đổi về lái suất lối đo của các ngón hòng 
(Đơn vị : % mỗi năm) 
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` Đã bãi bỏ 


các nguồn võn hiệu quả hưn thông 
qua cơ chế thị trường, các mức lài 
suät cho vay đã được bãi bỏ hoàn 
toàn vào thang 12/1986. Trong khi 
đỏ, sự tự do hóa về lãi suất tiết kiêm 
đã được giới hạn dối với các khoản 
tiền tiết kiệm có kỳ hạn thanh toán 
lâu đài đề ngăn ngừa một sự thay 
đồi đột ngột và quá mức về tài chính 
trong những khoản tiên tiết kiệm 
và các cơ quan tài chính. 


Quản lý tín dụng trực tiếp hoặc 
cú chọn lọc 


Một đặc điểm quan trọng trang 
chính sách tiên tệ của Hàn Quốc là 
bên canh các công cụ gián tiếp đà 
được đề cập, những cơ quan chức năng 
về chính sách tiên tê còn được trang 
bí khá nhiều các công cụ quản lý tín 
dụng trực tiếp hoặc cö chọn lọc. 
Chúng bao gồm quyền ỏn định các 
mức lãi suât cao nhất trung bình 
trên lượng tiền cho vay, phê chuẩn 


514 %6_ 


tạm ứng các đơn xin vay vốn ca nhân 
được gửi đến các ngân hàng vươt 
quá số lượng quy định trong quá trình 
mở rộng mạnh mẽ nền tiên tệ, thiết 
lập các hướng dân chung để phản 
phối nguồn tài chỉnh ngân hàng có 
hiệu quá. 


Việc ón định các mức trân tín 
đụng cho môi ngản hàng được áp 
dụng một cách rộng rãi cùng với sự 
phê chuẩn ưu tiên về tín đụng ngán 
hàng để kiêm chế lạm phát tiên 
triển nhanh trong và ngay sau chiến 
tranh Triều Tiên. Được khói phục 
thường xuyên ngày cá sau đợt cái 
cách lãi suất năm 1965 khi hệ thống 
quan lý tín dụng gián tiếp bắt đầu 
đóng một vai trò chính trong việc 
đạt được nục tiêu tiền tệ. Chẳng 
hạn, từ năm 1977 đến năm 1981, 
một mức trần đà dược đặt ra cho 
việc mở rộng tín dụng trong nước 
của môi ngân hàng để hạn chế sư 
mở ròng tiền tệ quá mức. Tuy nhiên, 


với những bước tiến trong việc tự da 
hóa lài chình, tâm quan trọng của 
sự quan lý tiền te đà chuyển từ quán 
ly tín dụng trức tiêp sang quản lý 
tin dụng gián tiếp, sử dụng các công 
eu chính sách tiên tệ thòng thường. 
Sư thay đổi trong định hướng chính 
sách đã được thòng báo từ cuối thập 
miên 80, 

Đe hướng dân việc phản phối 
nguồn vốn ngàn hàng một cách hiệu 
qua, năm 1962 Uy ban Tiền tệ đã 
quy định các điều lè thích hợp và đã 
sữa đối vào năm 1982 đế khuyến 


khích cac ngân hàng hoạt động có 
lợi cho sự phát triển của nên kinh 
tế quoc gia. Các ngân hàng không 
được khuyến khích cho vay đới với 
những khu vực không cần thiêt, 
chẳng hạn như những hoạt động 
thương mại sản xuất các mặt hàng 
xa xỉ hay những hoạt động khuyến 
khích đầu cơ tích trữ. Đồng thời, mỗi 
ngân hàng thương mại được yêu cầu 
mở rộng ít nhât 35% các khoản cho 
vay (30% với nhừng ngân hàng cấp 
tĩnh) đối với các công ty có quy mô 
nhỏ va vừa. 


ml, 


HỘ: c!C 1fxi#g mại quốc lẾ khách hàng (xế ngoài và các mài láng xuất khẩu ga lắng bao gŠ⁄n xg Ô 9Ô lâ đâu 
hưệu 0h tê cía nến xanh lế Hà/ QuỐC 
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TỔNG QUAN VỀ SỰ PHÁT 
TRIÊN KINH TẾ 


Hàn Quốc đã đat được một thành 
tích nôi bật vẻ phát triển kinh tế 
mặc dù những điều kiện ban đầu 
không được thuận lợi chn sự phát 
triển như nguồn tài nguyên thiên 
nhiên hạn chế, thị trường nội địa 
nho hẹp, lượng tiết kiệm trong nước 
không đang kẻ và thiếu kính nghiệm 
phát triển. 

Kê từ khi Hàn Quốc phát động 
kè hoach 5 năm phát triển kiuh tế 
lần thứ nhất vào năm 1962, GNP 
trên thực tế dà tăng trưởng trung 
bình hàng năm là 8%. Kết qua là, 
tổng thu nháp quấc dân của Hàn 
Quốc đã tăng từ 2,3 Lí đố là năm 
1962 lân I27Ô Lï đô la vào nầu L988, 
và tóng san lượng quôe gia tính theo 
đâu người đã tăng từ 87 đô la lên 
4000 đô la Mặt khác, cơ cấu công 
nghiệp của Hàn Quòc đã biến đôi 
một cách rnaanh mẻ EKhu vực sản 
xuất này đã mở rong phản đóng gói 
của mình vào tông sân lượng quỏc 
gìa từ 14,4“ năm 1962 đến 231,6 
vào nàầm› 1988. Giao dịch thương mại 
đã tăng từ 5ÔÔ triệu đồ la lên 112,5 
tí đồ la và tì lệ lượng dự trừ nội địa 
trên GN] đã tăng từ 3.32 đến 
32,7 trong cùng thờ: kỳ. 


Sư phát triên mà llàn Quốc đã 
traìa qua còn đáng chú ÿ hơn do 
những thành tưu nià nó đạt được 
cho đến đầu thảp niên 60. Trong 
phần lớn lịch si lầu đài, Triều Tiên 
thường bị tụt hậu về kinh tz, Các 
nành công nghiệp: quan trong hau 


518 tQœ_ 


như không phát triền trước khi giành 
được độc lập từ tay Nhật Bán. Sau 
này, nên kinh tế còn bị tàn phá bởi 
những tác động của cuộc chiên tranh 
Triều Tiên 1950 - 1953. Sự phục hồi 
sau chiện tranh đòi hỏi một thời 
gian đài. 

Do đó mãi đến năm: 1961, Hàn 
Quóc vẫn còn phải chịu rát nhiều 
khó khăn giống như những quôc giá 
Rem phát triển hiện nay. Thêm vào 
đó Ìa sự nghèo đói cùng cực, mật độ 
đân số tăng 3% hàng năm, tình 
trang thất nghiệp, thiếu việc làm 
lan tràn kháp đất nước. Nguỏn tiệt 
kiệm trong nước không đáng kẻ, Hàn 
Quốc khóng có ngành xuất khấu 
đáng chú y nào và còn phụ thuộc 
vào hàng hóa nhập khẩu ca về 
nguyên liệu thô lẫn các mặt hàng 
sản xuất. Ngoài những vàn đề trên, 
đất nước còn thiếu nên tang then 
chốt cho sự phát triển là năng lực 
lãnh đạo. Trong thập niền 50, chình 
phu đã thàt bai trong việc bạo ra sự 
ôn định và hiương dị cho những vấn 
để trong nước. Trong những hoàn 
cảnh đó, Hàn Quốc không thê huy 
động được năng lực sáng tao cua 
nhân dán đê xây dựng nèn kính tế. 


NHỮNG CẢI CÁCH CHÍNH 
..5ACH TRỌNG THẠP NIÊN ó0 


Khởi đầu của sự phát triển 


Sự thay đôi bắt đầu vào đầu thập 
niên 60 khi Hàn Quốc phát động kế 
hoạch öð nàầm đâu tiên, Khi da, chính 
phu đã phát lựa chọn một trong hàn 


phương hướng phát triển kinh tế: 
mót chiến lược hướng nồi dựa trên 
việc thay thế nhập khảu hay một 
chiên lược hướng ngoại đặt trọng tâm 
vào xuât khâu và tham gía nên linh 
tế thê giới. Hàn Quốc đã lựa chọn 
chiến lược thứ hai vì tài nguyên 
ngheo nàn va thị trường trong Trước 
nho hẹp. Với tư tưởng biệt lập truyền 
thống lâu đời, quyết định này thât 
táo bạo nhưng hoàn toàn phù hợp 
với kha năng kinh tế của Hàn Quốc. 

Điều cốt lòi của chiến lược phát 
trên hướng ngoại là khuyến khích 
việc xuất khâu những san phầm 
thông thường mà liàn Quốc có lợi 
thê. Khi chiến lược nay được thực 
hiện, chính phủ đã phụ thuêc nhiều 
vào cơ chế thi trương. Chăng hạn, 
để huy động nguồn tiền dự trừ trong 
nước, chính phú đã cho phép các 
ngăn hàng thương mại tăng lài suất 
lén mức 262 một nầm Sau năm 
1965, khi chính phú thưc hiện bước 
đi đó, lượng tiền gứi tiết liệm ngân 
hàng ở Hàn Quóc đã Lắng gần gấp 
đôi ni nàm trong bà năm liền tục. 
Để khuvến khích nguồn đâu Lư nước 
ngoài Vào trong nước. chính phu đã 
ban hành I[uật Huy động vốn rước 
ngoại, nhờ đo đã khuyến khích sự 
tham già mạnh ae cụua các nhà đầu 
(tí nước nga! 


Như mót phản của chiến lược đây 
M‡;‡ành xuất khâu, chỉnh phú đã giảm 
giả trị đồng tron gân như 1009 và 
Lhav thế hệ thông tv lệ họi đoái 
trước đây với một tI lạ hỏi đoái thống 
nhất. Chính phù cúng cung cấp 
nguôn tai chình xuất khẩu ngăn hạn, 


cho phép hạ thuế các nguyên vật 
liệu được nhập khân đê sử dụng tái 
xuât và đơn giản hóa các thủ tục 
hái quan. Những thay đối về chính 
sách này đã loại bö xu hướng trước 
đây là chöng lại bộ phận xuát khâu, 
cho phep các hãng xuất khẩu trong 
nước hoạt động kinh doanh như thé 
họ đang hoạt động dưới một cơ chữ 
tự do thương mai. 


Chiến lược phát triển mới của 
chính phú cũng đã tac động đến quan 
điềm đôi với hàng nhập khâu. Chính 
phu đã nhận thức việc không ấu kha 
năng để đặt nền tang phát triển 
vào sư tự cung ttf cấp những mặi 
hàng chính vẽu nên lần đầu tiên đã 
cho phép nhập khẩu quy mồ lớn các 
mặt hang này. Ngoài ra, chính phu 
còn điệu chỉnh các biện pháp kiêm 
soát nhập khẩu theo hướng cởi mở, 
tích cực hơn đê phản mạnh vân đẻ 
báo hộ hàng hóa nhắp khâu. Điều 
này đà đánh đâu bước đi đầu tiên 
đối với việc tự do hoa nhập khẩu. 


Ban đáu, chiến lược hướng ngoại 
của chình phủ đã không nhân được 
sự ung họ ở trong nước. Nhiều nhà 
kinh tế học bao thủ thậm chí con 
cho rằng chiền lược này có thê gây 
nguy hiểm cho nên độc lấp của quốc 
aìa vì sự phụ thuc quá mức vào vón 
đầu tư nước ngoài, Thực vậy, vốn 
đâu tự nước ngoài chiếm 83⁄4 tông 
sở vớn đầu tư của Hàn Quốc năm 
1963, và đến cuối thập niên nay Hàn 
Quôc đã nàng lượng xuat khấu lên 
dù để có khả nang chị tra cac khoân 
nơ mmót cach: dang khích lệ. Tuy nhiên 
những thav đôi khác vân khó đuợc 
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chấp nhàn. Trong thập niên 50, Hàn 
Quốc đã lệ thuậc vào những nguồn 
viên trợ và các khoản cho vay tui 
đã), chủ yếu là từ Mỹ, nơi đã tài trợ 
các mặt hàng nhập khâu và các dự 
án nội địa. Mặc dù vấn đề này trước 
mặt tỏ ra hữu ích nhưng về cơ bản 
sẻ khiên Hàn Quốc trở nên lề thuộc 
vào những sự viện trợ như vậy trong 
quá trình phát triển dài hạn. 


Thành quả của các chính sách 


Thành quả của chính sách hướng 
ngoại thật phi thường. Giai đoạn 
giữa năm 1961 và 1871, lượng xuất 
khấu của Hàn Quốc đã vượt hơn 364 

Tông san lượng quốc gia đã tăng 
trưởng với tỉ lệ trung bình hàng năm 
la 8,7%. Sư tăng trưỡng này cũng ổđi 
kèm vøt vấn đề lạm phát, nhưng 
trên thực tế giá ca chỉ tăng khiêm 
tấn so với thập niên trước đó. Giá 
bán sỉ tăng trưởng trong giat đoạn 
1962-1971 với mức trung bình L2“ 
một năm. 


Thành tích này không hoàn toàn 
là do chính sách định hướng của 
chính phủ, bởi có 3 yếu tô khác nữa 
mang lại thuận lợi cho Han Quốc. 
Thứ nhất, rất may mấn là người 
dân Hàn Quốc được thụ hưởng một 
nền giáo duc tốt. Trải qua nhiều thế 
kỷ, người đàn Han Quốc luôn xem 
trọng vấn đề giño duc. Đầu thập niên 
60, t¡ lệ biết đọc biết việt là gần 
80% và ngày nay thì hầu hết những 
người đưới độ tuổi 50 đều biết đọc 
biết. viết. Di sản truyền thống hiếu 
học nay đã làm cho Hàn Quốc trở 
thành một trong những quốc gia có 
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học nhất, góp phần vào hiêu quả 
lao động. 


Thứ hai, chiên lược hướng ngoại 
sẽ kháng thành còng nếu thiếu vắng 
những nhà doanh nghiệp, những 
người giàu nghi lực và cống hiến 
cha việc khai thác những cơ hội mới. 
Vẻ phương diện này, Hàn Quốc đã 
được lợi từ một nguồn nhân luc quản 
lý được đào tạo rất tốt, Nhiều người 
tốt nghiệp cao đảng có được những 
bằng cấp cao ở những quốc gia phát 
triển, và quan đội cũng là một nguồn 
cung cấp kinh nghiệm và tài nàng 
quản lý. Nhiều viền chức về hưu đã 
thành cảng khi chuyển sang sự 
nghiệp quan lý kinh doanh tư nhân. 
Thứ ba, môi trường kính tế quốc tế 
trong thập nièn 60 đã đây mạnh sự 
phát triển của Hàn Quốc. Trong thập 
niên này, lượng buôn bán mậu dịch 
của thế giới đã mở rộng 8% hàng 
năm, mức độ bảo hộ nên công nghiệp 
trong nước cũng tương đối thấp và 
sự phát triển cúa nên kinh tế thế 
giới cũng chưa bị ngăn trở bởi sự 
thiếu hụt trâm trong vẻ dẫu mỏ hay 
những nguàn nguyên liệu thô quan 
trọng khác. 


CHÍNH SÁCH LUẬN PHIÊN 
_— TRONG THẬP NIÊN 70 

Đầu thập niên 70, môi trường 
thuận lợi trên đây đã trở nân xấu 
hơn ở một số khu vực. Nam 1971, 
chính quyền Nixon đã giảm bớt số 
bình sĩ ở Hàn Quốc xuống còn 1⁄3, 
một. quyết định được xem là sự khởi 


đầu của kê hoạch rút toàn bộ cac lực 
lượng Mỹ. Do đó, chính phủ đã quyêt 
định phát triền nên công nghiệp quốc 
phòng đẻ Hàn Quốc có thể tự lực 
dứng vững khi cản thiết. 

Một điền biến quan trọng khác 
vào năm 1971 là sự chảm dứt của hệ 
thống tiền tệ Bretton Woods. Trải 
qua một phần tư thế ky. hê thống đó 
đã bao đảm sự ôn định tương đối về 
tí lề hòi đoái và thương mai quốc tế. 
Tuy nhiên, nó được xem là đã khuyến 
khích chẽ độ bảo hộ vì đã ngăn cản 
các nước điều chỉnh cán cân thanh 
toán thông qua những thay đôi vẻ tỉ 
giá hôi đoai. Sự xuất hiện của một 
hệ thống ty giá hối đoái linh hoạt 
đà thất bại trong việc đảo ngược 
khuynh hương bảo hộ. Trái lại, những 
hạn chờ trong thương mại quốc tế lại 
gia tăng. Nhiều nước công nghiệp đã 
không sẵn sàng thực hiện những điều 
chính cơ cấu cần thiệt và thay vào 
đó lại áp đặt them những hạn chế 
thương mại khiến cho những biến 
động trong tỉ giá hối đoái và cán cân 
thanh toán càng trở nên xấu hơn. 

Sự thiếu hụt hàng hóa trên toàn 
thê giớt trong giai đoạn 1972-1973 
và viếc giá dầu tăng lên gấp bốn 
lần trong hai năm 1973-1974 cùng 
tác động đến làn Quốc rât nhiều. 
Sự gia tăng giá đầu noi riêng đã 
buộc Hàn Quòc phải phần ứng một 
cách nhanh chóng trước sự sụt giảm 
đáng bảo đồng trong cán cân thương 
mại. Tương tự, giá nhập khẩu ngủ 
cốc tăng đã gây thêm sức ép cho 
cán cân thanh toán, ung hộ cho luận 
điểm cho rằng Hàn Quốc phải đảm 


bảo tự cung tự cấp trùng những mặt 
hàng thực phẩm ngủ cốc chỉnh. 


Do đó, chính phủ đã điều chỉnh 
chiên lược phat triển hướng ngoại 
bằng cách đặt tầm quan trọng vào 
sự thay thế nhập khẩu. Giải pháp 
tu phó của Hàn Quốc được chia làm 
ba loai: tái cơ cấu thành phần hàng 
hóa xuất khâu theo hướng xem trong 
những san phâm có giá trL gia tăng 
cao hơn và công phu hơn; đa đạng 
hóa các đôi tác thương mại; tăng 
cường sản xuât nông nghiệp trong 
nước. ERhi thực hiện bước chuyên đói 
này trong chiên lược, chính phủ đà 
can thiệp sâu rộng vào chức năng 
của cơ chế thị trường. 


Để nâng cao cơ càu hàng hóa xuất 
khẩu, Hàn Quốc đã hướng về các 
ngành công nghiẻp nặng và hóa học. 
Được xác định là một. ưu tiên quan 
trọng của kế hoạch phát triển 5 năm 
lần III (1972-76), những ngành công 
nghiệp này đã có tầm quan trọng 
lớn hơn do những thay đổi của môi 
trường bèn ngoài. Năm 197A, chính 
phú đã công bờ Kế hoạch Phát triển 
công nghiep Hóa học và Công 
nghiệp Năng, đặt ra một lộ trình 
phát triển thúc đẩy các ngành công 
nghiệp kỹ thuật cao. Để tạo nguồn 
tài chính cho các ngành công nghiệp 
này phát triền nhanh hơn, chình 
phủ đã thành lập Quy Đầu tư quốc 
gia. Quy này huv động các quy hưu 
trí và một phần tiền tiết kiệm đáng 
kè trong các cơ quan ngản hàng 
thương trực. 


Sự đầu tư vào các ngành công 
nghiệp mới đã mang lại những 
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thành qua quan trọng đã nhanh 
chóng phái triên thanh công các 
lnh vực về điện tư, tàu thuyền và 
nbững lĩnh vực khác. Chăng hạn, 
tí lệ của tàu thuyền xuât khâu so 
với tông lượng xuất khâu của Hàn 
Quôc đã tăng từ 0,06% năm 1973 
đên 16⁄2 vào năm 1984. Tuy nhiên, 
Kê hoạch Phát triển Công nghiệp 
trăng và hóa học đã có một số anh 
hưởng tiêu cực đối với nền kính vế. 
Do những dự án nói trên có thời 
gian thu lợi nhuận lâu dài, chính 
phủ đã đặt ra những mức lãi suất 
thấp đối với các khoản cho vay của 
Quỹ Đầu tư quốc gia. Những 1ï lệ 
nay cùng vơi những đự đoán quá 
lạc quần vẻ sự phát triển thương 
mại thế giới đã dẫn đến sự đầu từ 
quá mức vao những ngành cóng 
nghiệp đòi hoi vơii lớn, chăng hạn 
như thiết bị phat nàng lượng, may 
móc công nghiệp nàng và cac đong 
cđ đdiesel. Nhiều công ty đa phạt 
gánh các món nự rat lớn. 

Ngoài ra, nhú cầu võ rồi về các 
khoan cho vay lãi suất thấp đã lam 
tăng lượng tiên được cung cấp trong 
nước. Cùng lúc đo. chính sách tì lê 
lát suất thấp đã làm cho cac nưặn 
hàng khó co thê đưa va các tì lệ lân 
suất cao để thu hút các nguồn tiên 
tiết lim, gầy cán trở sự phát triên 
ở KHú vực này của nên kính tế. Rồt 
cúc, các nha sản xuất các mặt hàng 
cntr nghiep nhe phận thấy bản 
thân họ mất đi tính canh tranh 
trong thập niên 7Ô do sự tập trung 
của chính phủ vào việc tạo ra những 
ngành cảng nghiệp mới dã lấy đi 
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nguồn quỹ đầu tư của các ngành công 
nghiệp nhẹ đang tồn tại. 


Các nö lực của Hàn Quộc đã đa 
dạng hóa thị trường hướng vao tất 
ca các khu vưc va đã đạt được thành 
công đáng ke ø Trung Đông và châu 
Âu. Phần đóng gop của Trung Đông 
vào tông san lượng hàng hóa xuâật 
khẩu đã tăng lên từ 1.87 năm 1972 
đến 11,7 vào năm 1976, tỉ là trương 
ứng Ø châu Au là 11,82 và 17452 
Tuy nhiên, có rảt i1 tiên triển ở thị 
trường châu My La Tình va cháu 
Phìị. 


Một khía canh quan trọng của sự 
đa dạng hóa thị trường là sự phát 
triên của cóng nghiệp xây dựng. Đặc 
biệt là ở Trung Đông. Hàn Quốc đã 
hán những dịch vụ xây dựng như 
hàng bóa., Tòng lợi nhuận từ các 
hơp đỏng xây dựng ở vùng này gần 
đạt 15 tì đô la vào cuối năm 1978, 
có khoang 122.000 công nhân Hàn 
Quốc làm việc trong các dự án ớ vùng 
Truny ong vào thời gian đó. 

Mac dù các công ty và cảng nhân 
Hàn Quốc có được kinh nghiệm vô 
#1 tế những dự án này, kết quá 
trước mát cua những công việc này 
ơ Trung Đúng là một niềm vui lần 
lón. Sự ra đi cúa một số lương lớn 
các cong nhân có tav nghề đã đv 
mức lương tyong nước lên cao. văn 
đã chịu nhiều sức ép bởi nhì cầu vẻ 
lượng công nhân có tav nghè của 
các ngành công nghiệp nàng nưàt 
càng tăng. Kết quả là khung cách 
về tiên lượng giữa các công nhân có 
tav nghề và không có chuyên mòn 
đà mỡ ông trong thập niên này 


Hơn nữa, sự gia tăng đột ngột cua 
lương tiên được chuyên về từ Trung 
Đàng đã mơ rộng nguồn Liền cúng 
cấp trong nước, đem lại một tác nhân 
kích thích khác cho sự lạm phát. 

ĐỂ cai thiện sư cân bằng về thu 
nhập giữa công nhàn ở thành thị 
và nông thôn, chính phu đã khơi 
xương phong trào tự lực ŠaeœmauL đê 
cäi thiện năng suật và mức sông ở 
nông thôn đồng thời thòng qua một 
chương trình hỗ trợ giá ngũ cốc. 
Những chương trình này dã thành 
công trong việc Lăng sân lương thu 
hoạch và thu nhập của nông đân và 
giảm bớt. sự thiếu cần bằng vé: mực 
sông ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, những 
chương trình trợ giá ngủ eôc lai làm 
cho chính phú hao tồn tiền bạc rát 
nhiều. đẫn đèn việc ngân sách bị 
hao hut đáng kế góp phần vào sự 
lạm phát. Chính sách trợ giá đã 
khuyên khích việc sẵn xuất ngù cốc 
trong khi ở thời điểm đó nhu cầu 
tiên thụ đang chuyên sang những 
thực pbâm phi ngũ cốc. Reết quả là 
chương trình đã góp phản gày ra sự 
thiêu cân bằng giữa cùng và cầu các 
san phẩm nông nghiệp 


Dù sao đi nứa thì nhưng gự thay 
đóa về chính sách đã thực hiện ở 
nhứng khu vực này cũng đã dân đếm 
hứng kết quả rất ấn tượng: sự tăng 
trứứna tông sản lượng quốc giả tỉ 
1973-1978 đạt mức trung bình hang 
nám là 10,8%, 11 lệ tăng trương 
hàng nàầm t7 1976-1978 đạt 11.22z 
Phân đóng gop của eác sản phảm 
công nghiệp nàng và hưu học Trong 
bông sản lượng xuất lhúu đã lăng 


từ 21,3% năm 1972 tên 34,7% vào 
năm 1978. Tuy nhiên, sự phát triển 
nav phai trả giá bằng tình trạng 
lạm phát cao. Giá cả mua bán đã 
tăng nhanh đến gần 18⁄4 mỗi nàm 
tử nầm 1972 đến 1979 so với khuảng 
12%, d giai đoạn 1962-1971. Ngoài 
ra, cơ câu công nghiệp của Hàn Quốc 
đã bị bó méo bởi sự đầu tư qua 
mức vào nhừng ngành công nghiệp 
nặng và sự thiêu đầu tự ở các ngành 
công nghiệp nhe. Mặt khác, những 
biện pháp kiêm soát của chính phủ 
đã làm thay đôi giá ca và kiểu 
chê sự cạnh tranh. Đồng thời, tiền 
lượng thực tế đã tăng lên nhanh 
hơn so với khả năng sản xuất, làm 
suy yếu tính cạnh tranh cua hoạt 
động xuất lthấu. 


Tình lrạnt suy thoái và sự cải cách 


Vào năm 1979, chính phú đã thấy 
ro $# ngụy hiểm ở những sự thiếu 
cân hãng rày. Vĩ vậy, chính phu đã 
hất đaịu mót chương trình tái ôn 
định quy mỏ lớn đê kiểm soát trạng 
thái long leo quá mức, tô chức lai 
những khoản vav ưu đãi, loại trừ 
tình trang lộn xôn về giá cả và đây 
manh sự cạnh tranh Chương trình 
này đã có những hiệu quá tích cực 
vẻ giá cả, nhìmg những Kết qua của 
nó đã sớm bị phú nhạn bơi mốt 
loat những cú sôc từ trong và ngoai) 
nược. Việc tăng giá đâu lân thứ han 
của OPEC đã làm tăng gán gấp đôi 
gìa trì nhập khảu đâu cúa Hà: Qunt 
chỉ trang 12 tháng, và kết qua là 
sự suv thoái trên toàn thê gì đã 
hạn chế xuất, khâu. 
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Cái chết của tông thống Park 
Chung Hee vào tháng 10/1979 đã 
khiến cho sư bất ôn về chính trị và 
xã hội trở nên tôi tệ hơn, làm giảm 
bớt sự đâu tư và chi tiêu của người 
tiêu dùng, làm suy giảm sự đấu 
tranh đòi tăng lương của người lao 
động. Tình trạng suy thoái kinh tê 
càng tôi tệ hơn sau một vụ mùa thât 
bát năm 1980. Do những yếu tố này, 
năng suất kinh tế cúa Hàn Quốc năm 
1980 là té nhất trong vòng hơn 20 
nàầm. Táng trưởng kinh tế đã thu 
nhỏ lại chỉ còn khoảng 5,2%, giả cả 
tăng vọt hơn 38% và sự thiêu hut 
tài khoản hiện thời tăng lân đến 
5,3 tí đô la, mức cao nhất trong lịch 
sứ Hàn Quốc. 


Tình trạng khúng hoàng kinh tế 
này rõ ràng cần phái có những chính 
sách đối phó kiên quyết, và vào cuối 
nầm 1980, với sự thiết lập một chính 
quyên mới đưới sự lành đạo của tông 
thông Chun Doo ÍÍwan, các cai cách 
đà được bắt đâu, chủ yếu tập trung 
vao các chính sách kinh tế với ba 
phạm vị chính: ổn định giá cả, tiếp 
tục phát triên kinh tế, cai thiện sự 
phân phối thu nhập. 


Tâm quan trọng của sự ốn định 
má ca là rõ ràng, đạc biệt là với 
những gì mà Hàn Quốc đã trải qua 
trong những nấm 70. Nếu muốn 
phân phôi nguồn tài nguyên một 
cách có hiệu qua, Hàn Quốc phải dựa 
trên hoạt động của thị trường tự do 
hơn là dựa vào những quyết định 
tập trung của chính phủ trong quá 
khứ. Tuy nhiên, sự điều phối thị 
trường tự do như vảy chỉ có thể thực 
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hiện được nếu như lạm phát chỉ ở 
mức thấp đủ đe tránh khỏi những 
hiến động vè giá cả. 

Nhu câu phát triền cao cua Hàn 
Quốc cũng là hiển nhiên, Trong thập 
niên B0. lực lượng nhân công tăng 
khoảng 2⁄2 mỗi năm, hàng năm 
khoảng 320.000 cảng nhân mới 
tham gia thị trường lao động. Đê 
to ra việc làm cho những công nhân 
mới này, tổng sản lượng quõc đàn 
(GNP) phải phát triền đạt mức 7- 
8% hàng năm. Hơn nữa, nếu muôn 
duy trì mức chỉ phí quốc phòng cao 
và cải thiện phúc lợi xã hội thì nền 
kinh tế Hàn Quốc cần phải tiếp tục 
phát triển. 

Về lĩnh vực phàn phối thu nhập, 
Hàn Quốc cần phải bảo đảm rằng 
tÁt cả người đân sẽ được hương lợi 
ích từ sư phat triển của đất nước. 
Ngoài ra, đó còn là nhu cầu để khẳng 
định chiên lược thị trường tự do đẻ 
phát triển kinh tế của Hàn Quốc. Để 
đạt dược những mục tiều này, chính 
phù Hàn Quốc đã hành động để tự 
do hóa các chính sách kinh tế đối 
ngoạ! và thúc đấy sự cạnh tranh trong 
tất cả lĩnh vực kinh tLẾ trong nước. 


Những cải cách về chính sách 
kinh tế đổi ngoại 


Vẻ mặt đối ngoại, Hàn Quốc đã 
tăng cường mở rộng thị trường một 
cách manh mẽ. Cuối năm 1979, chỉ 
có 68% tòng lượng sản phâm có thế 
được nhập kháu mà không cần chính 
phủ cho phép trược. Chính phú đã 
từng bược tăng dân  lè tự do hóa 


nhập khẩu này và đến năm 1989 
đã đạt 94,8%. 


Một chương trình mở rộng tri do 
tương tự đã loại bỏ tỉ lệ thuế xuất 
nhập khẩu ra khỏi bảng thuê. Cac 
mức thuế đánh vào những mặt hàng 
sản xuất đã giam xuống rõ rệt, từ 
31,8%. păm 1380 xuống 12,1% vào 
năm 1939 và dự tính sẽ đạt mức 
6,2 vào năm 1993. 


Hàn Quốc cùng đã mớ rộng tự đo 
trong những quy định vẻ đầu tư nước 
ngoài, cho phép các nha đâu tư nước 
ngoài có được những cơ hội lớn hơn 
ở Hàn Quốc và giúp chà nên kinh tế 
mìảm bớt sự lẹ thuộc vào việc vay 
mươn. Rẽ tư tháng 9/1980, các nhà 
đáu tự nước ngoài đã được đầu tư 
100“ vào nhiều ngành công nghiệp. 
Năm 1931, chính phú đã mở cửa cho 
sự đầu tư hơn nữa bằng cách rút ngăn 
và đơn giản hóa quy trình cấp phep 
cho những dự án không nằm trong 
danh sách các lĩnh vực hạn chế đầu 
tư. Chính phủ hàng năm đã giảm 
sò ngành công nghiệp trong danh 
sách này, từ 34⁄4 xuống còn 20% vào 
nam 1988. Đặc biệt lĩnh vực sản 
xuất hầu hết đã được mở rông hoàn 
toàn cho sự đầu tư nước ngoài. 


Những cải cách nội địa 


Những thay đổi về chính sách 
đòi ngoại của Hàn Quốc đã được hồ 
trợ bưi những cải cách trong cơ cầu 
của nên kinh tế nội địa. Những chính 
sách mới của chính phú tập trung 
vào việc ôn định giá cä và gia tăng 
sự cân đổi cúa nên kinh tế. 


Trong quá trình duy trì sự ổn định 
giá cả, chính phủ đã hoạt động để 
giam bớt sức ép lam phát với tất cả 
các lĩnh vực kinh tế, Chính phú đã 
ban hành các chính sách tài chính 
và tiền tệ chặt chẽ, kéo giàm ty lẻ 
M2 hàng năm từ 27 năm I980 
xuống 8% vào năm 1984. Chính phủ 
cũng giảm gia tâng chỉ tiêu và ôn 
đình toàn vẹn ngân sách nãm 1984. 
Việc chú trọng giảm bớt chị tiêu cùng 
với những cải cách về hệ thống ngân 
sach đã loại bô sự mở rộng anh 
hưởng cúa chính phủ đối với nguồn 
cung cấp vốn của đât nước, bất đàu 
từ năm 1983. 


săn nguyên cô hữu của lạm phát 
trong tháp niên 27 là sự đầu cơ 
bát động sản, điểu này đã làm 
chệch hướng nguàn vốn đầu tư khan 
hiếm sang những dự án sử dụng 
không hữu ích và đã đẩy giá đất 
tăng cao quá mức. Kể từ nầm 1980, 
chính phú đã đấu tranh vơi sự lạm 
dụng kinh tế này. Mêt loạt những 
biện pháp kiểm soát về giao dịch 
bất động đã làm cho việc mụa bán 
đâu cø dễ bị phát hiện hơn, chẳng 
han như việc tin học hóa tát ca 
các hò sơ sơ hữu nhà đất và sự 
nâng cấp hệ thống mua bán căn 
hộ. Tuy nhiền những khó khăn vần 
còn tiếp điên cho đến cuối thập niên 
80. Trong khi đó, chính phủ đã tấn 
công vào những sức ép gây nền sự 
lam phát. Thúc đáy tăng năng suất, 
kinh doanh và hạn chế tăng lương, 
chính phú đã tìm cách chấm dứt 
cái vòng luẩn quần của sự tăng giá 
và tăng lương. Chính phu cùng 
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kiểm soát chặt chẽ các xu hướng 
cung cầu đối với những sản phẩm 
nông nghiệp chình, điền này cho 
phép chính phú có thẻ nhập khâu 
khi cần thiêt để ngàn ngừa giá cả 
tăng vọt. Thanh công cúa những 
nò lực này đã dược hồ trơ bới sự 
giam giá ca hàng hóa trên toàn 
thế giới và những vụ mùa thu hoạch 
nóng nghiệp tốt đẹp. 


Năm 1980, lần đầu tiên chính 
phủ đã thiết lập một cơ chế thương 
mại công bằng chính thức. Luàt Quy 
định về Độc quyền và Thương mại 
công bằng đã giúp hạn chế sự lùng 
đoạn và lạm dụng thị trương Ngoài 
*a, cơ che thương mại công bằng 
không cho phép những hiệp hội công 
nghiệp eo các hoạt động gày ra sự 
canh tranh hạn chế và nhấn rnanh 
sự chính xac trong quảng cáo. Một 
đạo luật có liên quan nêu ra các 
điều khoan hợp đông phụ để cải 
thiện sự hợp tác giữa các doanh 
nghiệp lớn và nhò, củng cố nhừng 
điều khoản này với các hình phạt 
và các biên pháp khác phục khác. 
Phạm vị các ngành công nghiệp 
được điểu chỉnh bởi những quy định 
về còng bằng thương mnai đà dược 
đều đặn mơ rộng trong tắm năm 
qua với sự thực thị Kiên định và 
chấc chắn 

Với một biện pháp khác nhằm 
cân bằng cơ câu kính tế, chính phú 
đà đây mạnh các ngành công nghiệp 
nhó và vừa của đất nước. Những 
ngành công nghiệp này thường có 
vòn đầu tư thâp. cơ sở thị trường 
yêu, công nghệ lôi thời. Điều này 
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đà ngăn chúng tận dụng kha năng 
phảtL triển những hợp đồng nhỏ về 
các san phẩm gồm nhiều loai khác 
nhau. Để khai thác khá năng phát 
triển tiềm tàng của những ngành 
công nghiệp này, chính phu đã 
khuyến khích hiện đại hóa các 
đoanh nghiệp này bằng cách tăng 
việc cung cấp các khoản cho vay và 
đẩy mạnh việc nghiên cứu và 
chuyên giao còng nghệ. 


Các biện pháp của chính phú 
cũng đã cải thiện mạng lưới thông 
tin thị trường cho những doanh 
nghiệp nhố hơn và đã tõ chức tốt 
hơn các kênh phân phất và tiếp thị. 
Bằng cách khuyến khích các công 
ty nhỏ hoạt đông như những bộ 
phân phân phỏi cho các công ty lớn, 
hệ thông thương mại công bằng đà 
đem lại lợi ích đặc biệt eho khu vực 
kinh tế này. Được trợ giúp bởi tất 
cả những yếu tố này, các đoanh 
nghiệp nhỏ đã có vai trò quan trọng 
tăng lén đáng kể trong nên kinh 
tế, mang lại nhiều cơ hội việc lam 
và tăng cường khả năng cạnh tranh 
của đất nước. 


Để khác phục sự thiếu hiệu quả 
gây ra bởi sự hỗ trợ phân biệt đối 
xư đôi với những ngành công nghiệp 
đặc thù, chính phú đã điều chỉnh lại 
hà thông các biện pháp khuyến khích 
kinh tế. Hệ thống mới hỗ trợ đồng 
đều đồi với tất cả các lĩnh vực công 
nghiêp trong việc huấn luyện nhân 
lực và phát triên công nghệ cùng 
như thông qua việc giúp đỡ tìm kiếm 
thi trường và phát triên mạng lưới 
hán hàng. 
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Những cải cach vẻ chính sách 
kinh tế đã nhanh chóng giúp ích 
cho nền kinh tê Hàn Quốc. Năm 
1981, nền kinh tế đã hỏi phục lại 
sau thời kỳ suy giảm trong năm 
trước đá với tỷ lệ tăng trưởng là 
G64 và lạm phát giấm xuống một 
nưa sơ với năm trước. Nguồn vốn 
tlöeu hụt hiện tại đã rút lại còn Ö,7 
tí đò la, được trợ giúp bởi sự gia tăng 
3,5 tì đô la trong xuất khẩu hàng 
hoa. Số lượng người thất nghiệp đã 
giảm xuống. 

Sự tiến triển này văn tiếp tục 
cho đến cuối thập kỉ. Sư phát triển 
của tông sản lượng quòc gia từ năm 
1982 đến năm 1988 đạt mức trung 
bình 1ô,5⁄ một năm, lạm phát 
trong buôn bán và các lĩnh vực tiêu 
thụ đã giảm xuống dưới mức ð4⁄ 
hàng năm sau năm 1982. Tài khoản 
thương mạt đã trở nên có dư vào 
năm 1986, và sô lượng tài khoản 
có đư hiện nay đat 14,2 tỉ đô la vào 
năm 1988. Trong suốt thời kỳ này 
nên kinh tế đã đem lại 2,8 triệu 
việc làm mới, tỉ lệ người thất nghiép 
đã giảm xuống mức chưa từng có 
23⁄ vào năm 1988ã. 


Éơ cấu kinh tế 


Sự phát triển kinh tế Han Quốc 
được hỗ trợ bởi những thay đổi sâu 
sắc trong cấu trúc Linh vực khai 
thác vả sản xuất đã phát triên 
nhanh hơn nhiều so với lĩnh vực 
nồng nghiệp trong giai doan 1962- 


1988. Kết quả là phần đông gúp của 
nông nghiệp vào tổng sản lượng quàe 
gia của Hàn Quốc đà giảm tư 37 
năm 1962 xuống 10,8 vào nấm 
1988. Các lĩnh vực nông lãm và ngư 
nghiệp chiếm 63,1 tống số việc làm 
trong năm 196:4., nhưng tỉ lệ này đã 
giảm xuống càn 19,7 vào năm 
1968. Các lĩnh vực sản xuất và khai 
thác đà phát triển đê hình thành 
nên 31,44 tông sản lượng quốc gia 
từ 16,34 trong năm 1968, lượng việc 
lam trong lĩnh vực này đã tặng từ 
8,7% trong năm 1963 lên đến 28,5% 
tông lượng việc làm của Hàn Quớc. 


Cơ cấu lĩnh vực sản xuât của Hàn 
Quôc cũng biến đổi. Trong suòt thập 
niên 60 và đầu thập niên 20, sự 
phát triển cúa Hàn Quốc da vào 
những ngành công nghiệp nhẹ như 
làm tóc giả. giày dén, đệt may, và 
các sản phám dài hỏi nhiều lao động. 
Tương phản với sự tập trung vào 
những ngành công nghiệp đài hỏi 
nhiều lao động này, lượng đầu tư 
vào san xuất lại tầng lên một cách 
châm chap, tư 19,34 trong gia1 doạn 
1954-1960 đến 19,83 trong giai đoan 
1961-1972. Tuy nhiên, phần đóng 
gop của lĩnh vực cơ sở hạ tảng vận 
chuyền tăng lên từ 23,9% đến 34.9, 
tạa thuận lợi để các doanh nghiệp 
phát triển cơ sở hạ tầng tốt hơn cho 
vièe sản xuất và phân phối các mật 
hàng của họ. 

Trong tháp niên 7, lượng đầu 
tư vào nhừng ngành cảng nghiệp 
sản xuất một lân nữa lại thể hiện 
một sự gia tăng khòng đáng kê, 
mặc đù cac ngành công nghiệp 
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năng đã bát đầu chuyền sang 
hưởng phát trên Sự đấu tư vão 
lính vưc sản xuất trong tống lượng 
đầu tư dần tâng lên 20,7% từ nâm 
19873:?6. nhưng lai giảm xuống 
19,1% từ năm 1977-81. Những con 
số tương đôi tháp này phán ảnh 
aự gia tắng lớn trong sự đấu tư 
toàn điện trong tháp niền này, đặc 
biết là trong các ngành dịch vụ. 
Con gõ trong giai đoạn 1977-81 
cũng cho thây những tác động tiêu 
cực của tinh trạng lam phát cao 
vá sự suy thoái đấu tư kinh tế nâm 
980. Trong khi đó, lượng đâu tư 
vào nông nghiệp đã tầng lên đến 
8.8% tứ nâm 1973-76, nhưng sau 
đó lại rớt xuông còn 7,5% vào nám 
1977-81. 


Trong quá trình phát triển của 
Hàn Quốc, sự đầu tý của chính phủ 
đã vướt quá nguồn vôn tiết kiệm 
trarg nước. Do đó, chỉnh phú đã phải 
dựn vào các nguồn tiệt kiệm nước 
ngoài để Lao nên sư khác biệt, Nguồn 
tiết kiệm nước rigoài chiếm khoảng 
7% tông san lượng quốc gia trong 
nửa đầu thập niên 60, sau đó tăng 
lén 7.3 vào nằm 1970 Kê từ năm 
1986, tình hình đà được duy trì vá 
hiện nay Hàn Quốc đá có được nguốit 
tiết kiệm nhiều hơn lướng đấu tư 
vào khoảng 8$ tông sản lượng quộc 
gin. Đầu thâp riền 80, Hàn Quốc đã 
thu được rât nhiều nguồn tiết kiêm 
nñưỚC r/nAi tỪ sự viện trợ của Mỹ, 
tuy nhiên sự viên trợ này đả đắn 
được huy bọ và được thay thể bằng 
cac khơan cho vay trong thập kí này 
Tin đụng thương mại đã hình thanh 
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nèn luống đầu tư lớn vào Hàn Quốc 
trong hai thấp niến 60 và 70, bú 
đáp cho những khoẩn thiểu hụt 
thường xuyên về thương mại. Nhật 
Bản và Mỹ đã cung cấp hấu hét các 
khoản cho vay chung và riêng Lrong 
thời kỳ này 


Trong những năm gắn đây, khi 
cọ chỉ số đánh gia mức độ tín nhiệtn 
triển vọng, Hàn Quốc đã nhanh 
chóng chuyên sang các khoản vay 
ngắn hàng, phát hánh trái phiều 
và những nguồn vôn khác Năm 
1385, lắn đấu tiên các quỹ đấu tư 
đài hạn đã vươt qua các khoản chao 
vay ngưấn han. 


Một két quả tất yêu từ nhụ cáu 
vay vốn nước ngoài của Hàn Quốc 
đã đắn đến sự tịch lũy một món nợ 
nước ngoài khổng lé Cuối nắm 
1985, Hàn Quốc đá mác nơ nước 
ngoai! 416,R tỉ đê la, tra thành quốc 
gia mắc nợ lớn thứ tư trên thể giới. 
Tuy nhiên, tổng số nợ nước ngoài 
còn tốn đọng đã bất đấu giảm vao 
năm 1986 do khả nâng tự cung 
trong đáu tư tài chính Ng nước 
ngoài dấn dán được giám bơt và 


tới sản và nợ bên ngoỏi 
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việc tích lũy tài sản bên ngoại được 
đấy manh thông qua hoạt động 
xuất khẩu tin dung và đầu tư ra 
nước ngoài, Hàn Quốc đả thành một 
nước cho vay noâm 1939. 


Đầu tư nước ngoài ở liàn Quốc 
chỉ tao nên một phân nhỏ của luống 
vốn trong thập niên 6Q và TỦ. Tuy 
nhiên, sư tự do hóa đầu ti và thành 
tích lạnh tê của Han Quốc đã thu 
lụt được nưíc đầu tự tầng dấn lên 
trong suốt thập nièn 80 Nàm 1988, 
tống lương đầu tư nước ngoài là 894 
triệu đô la 


Ngoại thương 


Sư mở rộng xuât khẩu của Hàn 
Quốc kế từ nam 1961 thăm chí đã 


vượt xa các dự án kha quan nhất 
trong thời gian đó. Từ 1961-1988, 
giá trị xuất khấu của Hàn (Quốc đã 
tăng tư 60 triệu đó la lên 60,7 tỉ đô 
la, mót trong những mức phát triển 
cao nhất trên thể giới. Tương tự, 
khi đất nước phát triển và khi nhu 
cầu xã hội trở nên đa dạng hưn. giả 
trị nhập khẩu đã tâng vọt từ 400 
triệu đỏ la năm 1961 đến 1,8 tỉ đò 
la vao năm 1988. 


Cơ cấu xuất khẩu phản ánh 
nguồn gốc công nghiệp nhe của Han 
Quốc và những tác động của chương 
trinh phát triển công nghiệp nặng 
và hóa học. Lĩnh vưc xuất khẩu lớn 
nhất năm 1988 lÀ ngành đệt may, 
duy tri miột vị trí ưu thê mà nó đã 
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nấm giữ trong nhiều năm. Các sản 
phẩm điện tử đã hình thành nên 
lĩnh vực xuất khẩu lớn nhất thứ 
hai, theo sau đó là máy móc, ôtô, 
giày đép và sắt thép. Một ngành 
xuất khẩu đặc biệt đây hứa hen la 
ötô. Ôtô của Hàn Quốc hiện nay 
đang dược ban ơ Canada, Mỹ va 
nhiều quôc gia khác. 

Mỹ là khách hàng xuất khâu lớn 
nhát của Hàn Quốc trong nhiều năm, 
chiếm 3534 lượng xuât khẩu quốc 
gia năm 1988. Theo sau là Nhật Bản 
với 19,8% và Liên minh châu Âu 
chiếm khoảng 13,4%. Các ngành 
công nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động 
để đa dạng hóa thị trường và đã có 
được doanh thu đáng kể từ Canada, 
Hồng Kong, Ức, châu Mỹ La Tĩnh, 
Trung Đòng. Đặc biệt là vùng 'rung 
Đông đã trở thành một thị trường 
tiêu thụ hàng hóa quan trọng của 
Hàn Quốc trong suốt thập niên 70, 
tuy nhiền, giá đầu xuõng dốc trong 
thập niên này đã că( giảm những 
cơ hội cho các nhà xuất khẩu Hàn 
Quốc tại đây. 

Do Hàn Quốc thiếu hụt các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên, đầu 
và các nguyên liệu thô chiếm hơn 
một nửa tổng sản lượng nhập 
khẩu. Điền hình là vào năm 1988, 
Hàn Quốc đã nhập khẩu lượng đầu 
trị giá 3,7 tỉ đôla và 24.2 tì đôla 
các nguyên liệu thô khác. Các mặt 
hàng nhập khẩu lớn khác bao gồm 
trang thiết bị vận chuyên, đặc biệt 
là tàu thuyền và máy bay, máy 
móc. các sản phâm điện và điện 
tử. Ngành công nghiệp máy móc 
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đang phát triển nhanh chóng, thế 
nhìng các công ty Hàn Quốc vân 
phải nhập khấu rất nhiêu các máy 
móc có độ tình vì cao và chuyên 
đụng. Han Quốc cũng vẫn là môt 
nước tiêu thụ ngõ cốc nhâp kháu 
đáng kế. Từ mứe trung bình hang 
nam trong thập niên 20 là 00 
triệu đả la một năm. lượng ngủ 
côc nhập khẩu của Hần Quốc đã 
tăng vọt lên 2,1 tỉ đô la chỉ trong 
năm 19ã1. Mặc dù lượng ngù cỏc 
nhập khẩu đà giảm bớt sau năm 
đó, nhưng Hàn Quác đã nhập khâu 
lượng ngũ cốc trị giá 1,7 tỉ đô la 
vào năm 198a. 

Nhật Bản là nhà cúng cấp hàng 
nhập khẩu quan trọng nhát của 
Hàn Quốc, năm 1988 cac mặt hàng 
của Nhật chiếm 30,72 tảng sản 
lượng nhập khẩu. Sự gần gũi vẻ 
địa lý của Nhật Bản luôn mang lai 
cho những nhà sản xuât của nó lựi 
thế về buôn bán, phân phối, và hà 
thống dịch vụ ở thị trường Hàn Quốc. 
Mỹ là nước cung cấp nguyên liệu 
thô và các mặt hàng chủ yếu có độ 
tình vi cao, nắm giữ một phản đóng 
góp 24,6% trong thị trường nhập 
khẩu của Hàn Quốc năm 1988. 
Nhiều nhà xuất khẩu lớn khác đến 
Hàn Quốc là các quốc gia sản xuất 
đâu mô của Trung Đông và Đông 
Nam Á, cũng nbư châu Úc, là một 
nguồn ngũ cốc và than đá. Các công 
ty ở châu Âu cũng có một Sự ưu 
tiên về thị trường khá nhỏ ở hàn 
Quộc, chỉ cung cấp khoảng 11,7% 
Lông sản lượng nhập khẩu quốc gia 
vào năm 198ãä. 


Cø cổu lhị tường xuối nhộp khổu cóc quốc giơ chủ yếu (Đơn vị: %; 


1s.4 
Hồng Kone 
Đàt | .oan 


Ngưến: Bò quần ly HÀ: quan 
Irícth đẫn: 0ø ;ố hÀi tan thông hành 


VIÊN CẢNH 


Theo dự đoàn vào raămn 1989, nên 
k:nh tế Hàn Quòc sẽ đạt mức phát 
tri n GNP là 7õ%, thu nhập bình 
quân theœ đấu người là 4900$, mức 
lạm phát không quá #ẻ, Khoản thặng 
dư hiện tại sẽ được giêm xuống Ít 
hơn 5% tông sản lương quốc gia (GNP) 
từ Ä3 cun năm 1988. Do đạt được 
những thành tưu này, Hàn Quốc là 
quốc gia đầu tiên kẻ từ sau Thẻ chiến 
[Ị đã chuyên tử một quốc gia mùng 
nạ thanh một chủ nợ và theo đô ngày 
cán tiên xa hữn nữa Tuy nhiên cùng 
với những sự phát triển này tú lại 
nói lên miột sở thứ thách mới. 

Đề đương đầu với những thử thách 
mới, chình phủ đã nhân manh việc 
ön định hòa nén lirủh tế, phát triển 
cân đôi hơớa vá phán phát lỡi tức 
hựp lý hơn. Với tắm quan trọng tương 
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đương, việc quốc tế hóa nén kinh tê 
đưa trên một tượng lai ròng mở sử 
được tiếp tục theo đuổi, bao gắm việc 
tmở rộng các thị trường trong nước 
trễn quy mỏ lớn hơn, tự do hòa các 
giao địch ngoại thương và các thị 
trường chủ yêu. có chỉnh sách hợp 
tác thông thoáng hơn với những quòc 
gia khác, liơn nữa, để theo đuổi tư 
đo thương mạn, Hàn Quốc sẽ cô những 
nổ lực đê bạn chê bớt chế độ bảo hó 
nồng nghiệp trên toàn thẻ giới, và 
theo chiêu hướng đó, sẽ tích cực tham 
gin vao vòng đam phán LĨruguay 
Hàn Quòc cùng sẽ đảm đường trách 
nhiệm và đóng những vai trô tường 
xưng với địa vị kinh tế cũng như sẽ 
đón/ gòp các kinh nghiệm phát triên 
cua rainh với những quốc kia đang 
phát triển khúc. 


Đái mắt với những nhiệm vụ mới 
này, nến kinh tè Hần Quốc đá tự 
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mình đi đến miệt bước ngoât: nếu có 
những bước đi đụng đấn, nó có thể 
qua được ngưỡng cửa để tiến đến một 
địa vị kính tế cao hơn. trong chí đó, 
nêu chùn bước thì Hàn Quốc có thể 
danh mắt những lợi ích mà nó đã 
hoạt đồng kích cực để có được Tuy 
nhiên, với Hểm lực kính tế và quyết 
tầm phát triển của người dân, chắc 


chân Hàn Quốc sẻ vượt qua những 


thử thách đếng thời dáng góp đáng 
kê vào sư phát triến của nên kinh 
tê thể giới như một thành viên của 
xã hội quốc tẽ. 


KẾ HOẠCH PHÁT TRIẾN 
NĂM NĂM LẦN VỊ 


Sự phát triển của nên kinh tế 
Hàn Quốc một phần tư thè ký qua 
là nhở một sỏ yêu tế và điểu kiện. 
Mật trong những nguôn gốc của sự 
phát triển là một loat các kể hoạch 
5 nam đo chính phú đặt ra. Trong 
những nầm đầu, những kế hoạch nây 
đất ra những đặc tríng, các mục tiêu 
vẻ số lương cho sư phát triển các 
ngành công nghiệp và cơ sở hạ tầng, 
và chính phủ dá dự phòng nhừng 
mục tiêu với năng lực về tổ chực và 
tài chính của mình Gán đầy, các kế 
hoạch đã trở nền rò râng, đật ra sự 
định hướng cho nén kinh té vá 
hứng phương hướng chính sách 
trong suốt thời gian của kể hơach. 
Phương pháp này cho phép hấu hết 
các lựa chon đấu tư. ngoại trừ một 
vài dị án công rộng có quy mỏ lớn 
cœ liền quan, để tham ga vào linh 
vực kinh tê tự nhân. 


332 %œ@, 


Những kẽ hoạch ban đầu của Han 
(luộc hoàn toàn tấp trung vào việc 
xây dựng nên kính tế, giữ vững như 
cầu bức thiết ch. =ư phát triển. Tuy 
nhiên, trong thập niên 7Ô, các kê 
hoạch đá bát đấu bao gốm nhiều 
công tác về chính sách xã hội hơn, 
chẳng hạn như cải thiện châm sóc 
sức khỏe, lập kê Hoạch giáo dục và 
các chương trình về nhà ở Nam 
1982. chính phủ đả thông qua thơi 
han “Ké hoạch phát triển xã hỏi 
và kinh tế” đế mô tả kế hoạch 5 
nằm lắn thử nâm Tấm quan trụng 
cua các mục tiêu phúc lợi xã hỏi 
trong toán bộ kế hoạch đá phát triển 
vượt hơn thắp Ìd trước, trong khi sự 


nhân manh các mục tiêu kính tế 


vần được duy trì. 


Quá trình lập kẻ hoạch được tiếp 
tục với kê hoạch 5 nâm phát triển 
kinh tê và xã hoi lấn VI, có hiệu 
lực tứ năm 1987 đến nâm 1991 
Chính phú nhằm vào việc dự trủ 
một ké hoạch có thế thực sư thể 
hiện những ước muốn và nhụ cầu 
của người dân bằng cách chuấn bị 
quy trinh kế hoạch mở ròng hơn và 
toán diện hơn trước đây Các khái 
niệm và những phương pháp được 
thể biên trong kè hoach lắn VỊ đã 
được cai tiến với sự tham kháo ý 
kiên của giới đuannh nhân, học giả 
và những người đai điện những 
nhóm công dân củng như quấn 
chủng. Tắm quan trong của kế hoạch 
da trên nhừng chức nàng quản lý 
tập trung nhằm làm cho nó trở nên 
linh hoạt và thuận lợi hơn trong 
quá trình hoat động. 


Các mục tiêu chính 


Theo kế hoạch 5 năm lần VI, 
chính phủ đã hướng sự quan tâm 
lớn nhàt vào sự liên tục và cúng cố 
tính ôn định, phát triển lâu dài 
của nên kinh tế Han Quốc. Trong 
mọi phương điện cua xã hội và nên 
kinh tế, chính phú đã tập trung 
loại trừ các yếu tố làm mất òn đình 
trong khi nhấn mạnh việc sư dụng 
vật chất, tài chính và các nguồn 
tài nguyên nhân lực cú hiệu qua 
hơn nữa. 


Đồng thời chính phú đã khuyến 
khích sự tái định hướng cơ cấu công 
nghiệp của Hàn Quốc để bảo đảm 
nền kinh tế sẽ sẵn sàng cho sự phát 
triển trong những thị trường mới 
và dưới những điêu liên mới. Những 
nỗ lực đẻ ớn định và tái cơ cấu này 
được hỗ trợ bởi cac chương trình gia 
tăng sư cân đôi trong việc phát triển 
Điữa các vùng, và eäai thiện toàn bộ 
chuản mưec của đời sòng, 


KẾ HOẠCH NĂM NĂM LẦN VỊ 
SỬA ĐỐI 


Bối cảnh để sửa đổi kế hoạch 


Thành tích lành tế vì mô của Hàn 
Quôc trong hai năm 1987 và 1988, 
những năm đầu tiên của kế hoạch ð 
năm phát triển kinh tế và xã hội 
lân VI được khởi xướng năm 1986, 
đã vượt xa các kế hoạch ban đầu đã 
đắt ra cho tỉ lệ phát triển GŒNP, sự 
cân đôi các khoản chi trả, tỉ lệ tiết 
kiệm trong nước, và các chí số về 


kinh tế chính yếu khác. Đặc biệt, sự 
gia tăng đáng kế và bất ngờ trong 
việc cân đối thặng dư trong các 
khoản chỉ trả đòi hỏi thị trường 
trong nước phải mỡ cửa và tái cơ 
câu công nghiệp của nền kinh tế, 

Vưi sự khởi đầu của một chính 
phú mới, nhiều nhù cầu của người 
dân đã được bày tỏ bởi nhiều thành 
phần xã hội khác nhau. Sự mong 
đơi của quốc dân về sự tự trị lớn hơn 
trong quản lý kinh tế, sự đối xứ công 
bằng va sửa chữa những chênh lẹch 
trong phát triên và sự phân phói 
hợp lý những thành quả của sư phát 
triển kinh tế đặt ra yêu cảu điều 
chỉnh kế hoạch một cach hợp ly. Các 
biện pháp tích cực đồi vưi việc mở 
cửa thị trường, quốc tế hỏa nẻn kinh 
tế và nô lực tái cơ cấu còng nghiệp 
cũng được đặt ra trên cơ sơ của thàng 
dư trong thương mại. 


ác chính sách của kế hoạch 
sửa đổi 


Gánh nặng thuê đôi với những 
người đóng thuế xếp theo thụ nhập 
năm trọng khoảng giữa và thấp sẽ 
được giảm bớt mòt cách tương đôi, 
sự hỗ trợ về ngân sách cho các lĩnh 
vực chàm nhát triên của nên kinh 
tế và những kinh phí cho eae chương 
trình chăm sóc cộng đông sẽ được 
mở rộng thông qua sự cải cách về 
thuế và sự tái bố trí cơ cấn chi phí 
cua chính phủ. Vì mục đích này, việc 
sử dụng các danh xưng đích thực 
trong giao dịch tài san tài chính sẽ 
mang tính chất bắt buộc, và thu 
nhập cá nhân từ quyền sở hữu tài 
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sản sẽ phải đong một mức thuế thu 
nhập nhât định. 


Nhiều phương pháp sẽ được đưa 
ra đề hạn chế việc đâu cơ bất động 
sản, một nguồn thu nhập chính 
không do sản xuất mà có. Một hệ 
thông thuế đất toàn điện sẽ được 
đưa ra và một tiêu chuẩn thøng nhât 
cho việc định giá đất sẽ được thiết 
lập để củng cô các mức thuế phải 
đóng khi sở hữu đất đai. Sự sở hữu 
các lợi ích về tài san nhờ eó sự phát 
triên sẽ dược quần ly dựa trên cơ sở 
của một khái niệm chung về quyên 
sở hữu đất. đaL. 

Nhiều biện phap khác sẽ được đưa 
ra để công nhận quyển tự trị đốt với 
thi trường tài chính tốt hơn. hao gồm 
việc xúc tiên sự độc lập của Ngân 
hàng Trung ương và sự truy cập hợp 
lý vào những dịch vụ tài chính. Tv 
lệ lãi suất của các cơ quan tài chính 
sẽ dàn dân được bãi bó và sư cạnh 
tranh giữa nhiều cơ quan khac nhau 
sẽ được đãäy mạnh. 


Để củng cô những chính sách công 
bằng thương mại và đẻ phố biến 
việc tập trung vào sức mạnh kinh 
tế, các thú tực hiện hành đòi hỏi sự 
phê chuẩn của chính phủ hay các 
giấy phép hoạt dòng kinh doanh 
trong lĩnh vực công nghiệp có thể 
dân đến các đặc quyên ti đái sẽ được 
øìam bớt hoặc bãi bỏ. Nhiều biện 
phán sẽ được đưa ra để cải thiện 
hiện tượng thiên vị giá trị tín dụng 
ngân hàng. 

Để thiết lập tính tự quản và các 
mô!) tương quan về quản lý lao động 
tiên tiến, việc sắp xếp quản lý lao 


.. 


đòng hợp pháp sẽ sớm được bố trí 
và việc trả lương công việc phai được 
phân bổ một cách công bằng thông 
qua những si/ chính lý không gây 
lạm phát vẻ tiền lương. 


Sự đầu tư cho năng suât nông 
nghiệp được nâng cao hơn, chẳng 
hạn như sự hợp nhất. đất đai chàn 
nuôi và sự cơ giới hỏa trang trại sẽ 
được mớ rộng, chât lượng đời sống ở 
những vùng nông thôn sẽ được cải 
thiện thông qua việc mớ đường và 
cung cấp nguồn nước máy. Nhiều biện 
pháp chính sách sẽ được đưa ra để 
tăng gấp đôi mức thu nhập hiện tại 
của các hộ nông dân vào năm 1993. 


Đẻ làm giảm bớt áp lực vê nhà ở 
của các hộ gia đình có thu nhập thâp 
trong thành phố, việc xây dựng các 
khu nhà ở nhỏ hơn sề được đẩy mạnh 
và sự đầu tư cho điều kiện sông của 
các người đàn nghèo trong thành 
phố được tốt hơn sẽ được gia tăng. 
Các công ty liên doanh được khuyên 
khích và hỗ trợ đề lập nên cơ sử 
lính doanh địa ôc. 


Chình phủ sẽ cung cấp giáo dục 
miễn phi thông qua việc hoàn thành 
các trường fyung học và các trường 
dạy nghề cho con em các gia đình có 
thu nhập thấp và cũng sẽ gia tăng 
số lượng các khoản vay đài hạn với 
lãi suät thấp cho các sinh viên tíu tú 
xuất thân từ những hộ gia đình 
nghèo khó. 


Những cố găng sẽ được to ra đê 
dần đân giảm bớt sự thặng dư trong 
các tài khoản ngân hàng, hiện thời 
là 8% tông thu nhập quốc đân (GNP), 
xuông mức 2% hay 3⁄4. Các kế hoạch 


để hạ thấp mức thuế sẽ được tuyên 
truyền trước và những rào cản phi 
thuế quan sẽ dẫn dân được loại bỏ. 
Những cố găng duy trì liên tục sẽ 
được tạo ra đề hiệu chỉnh sự mất 
cân đối trong thương mai ở các địa 
phương của Hàn Quốc so với Mỹ và 
Nhát Ban, 


Tương tự là việc nâng cao giả trị 
đông on của Hàn Quốc và những 
mức lương cao hơn, điều này rất quan 
trọng đề điêu chỉnh cơ cấu công 
nghiệp và đế hướng đến một sự cán 
bằng thích đáng giữa lĩnh vực xuất 
khâu va lĩnh vực nội địa. Đối với 
mục đích này, tỉ lệ thành phần các 
hàng hóa chuyên sâu về công nghệ 
trong các mật hàng xuất khẩu sẽ 
được gia tăng và sự lè thuộc qua mức 
vào các thị trường nước ngoài sè được 
hiệu chỉnh. 

Khi địa vị quốc tế của nền kinh 
tế Hàn Quốc được tăng lên, sự hợp 
tác kinh tế với các quốc gia đang 
phát triển sẽ được mở rộng, đầu tư 
nước ngoài sẽ được khuyến khích. 
Phương hướng cơ bản cho sự hợp tác 
kinh tế cùng sẽ được thiết lập. 


Các dự án kinh tế và sự phái 
triển xã hội | 


Qua quá trình của kế hoạch, nên 
kinh tế được dự đoán sẽ phát triển 
với một tỉ l¿ trung bình là 8,2% về 
GNP trên thực tế và GNP tính theo 
đâu người được dự kiên sẽ đạt 5500 
đỏ Ìa vào năm 1991. Sự lệ thuộc quá 
mưc vào các thị trường tước ngoài 
sẽ được giam bớt với sự phát triển 
của lình vưc nội địa. 


Về thực chất, khi hàng nhập 
khẩu tăng lên thì tài khoän thương 
mại sẽ được cân băng. Tông sô giao 
địch thương mại sẽ được tàng lèn 
đến 156 tỉ đô la vào năm 1991 từ 
110 tỉ đô la năm 1988. Sau đó số 
thăng dư trong lkhoản tiền gửi ngân 
hàng sẽ giảm bớt xuông còn 6 hay 
7 tỉ đô la (2% hay 3% mức phát 
triển GNP). 


Tỉ lệ thành phần cúa các lĩnh 
vực dịch vụ và sản xuất sẽ được gia 
tăng. Với sự mở rộng nhiều cơ hội 
nghề nghiệp mới và sự cải thiện 
chât. lượng công việc, tỉ lệ người thât 
nghiệp sẽ được giữ tại mức 3,5%. 

Sự hỗ trợ mạnh mẽ cho các hộ 
gia đình có thu nhập thấp và những 
linh vực chậm phát triển sẽ gia tăng 
sô người được hướng lợi ích y tế, vận 
chuyên và các địch vụ thông tin Hiền 
lạc, Tỉ lệ mở đường sẽ được tăng lền 
tìï 57% (1988) đến 86 (1991) và tì 
lệ cùng cầp nước máy là từ 72+ lèn 
đến 81. 


Kế hoạch lắn thứ sáu. cũng giống 
như những kê hoạch trước đó, la một 
đường lôi chỉ đạo linh hoạt cho các 
chính sách về kinh tế và xã hội. Do 
đó, các phương pháp tiếp cán và 
những biện pháp của nó có thê được 
thay đổi trong những điều kiện quốc 
tế và trong nược khác nhau. Tuy 
nhiên, trọng tâm của kế hoạch nhằm 
vào sư cạnh tranh lãnh manh, tư do 
hóa và sự cân đối trong phát triên 
kính tế - xã hội sẽ duy trì tính chất 
quyết định đối với sự hoạch định 
chính sách của Hàn Quốc trong suốt 
thời hạn của kế hoạch này. 
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— CÔNG NGHIỆP 


536 %, 


Hàn (uf€ xuất khấu tâu thủy, địch vụ xây dụng, chặt nắn dẫn, dâu khươn dấu vã trang thiết hị xây dụng. 
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TỔNG QUAN 


Kê từ khi phát động kè hoach 5 
nầm phát triển lành tế lắn thứ nhất 
vào nâm 1962, nên lụnh tế Hàn Quốc 
đà dụy trì được Lý lệ tăng trưởng GNP 
vao khoảng 9% hàng năm. Sư phát 
triên nhanh chóng này đã đi kèm 
với sự hiện đối cứ câu tử đời sông 
nông nghiệp sang nên sản xuất công 
nghiện hiện đại. Trong giới han quy 
tô của thị triởng nội địa, các nhà 
lầp kê hoạch phần thấy sự cán thiết 
thông qua một chiên lược công nghiệp 
hóa định hướng xuất khẩu. Vấn nước 
ngoài ở liàn Quốc đóng vai trò hai 
tật, miệt la hỗ trợ vấn liễng cấn 
thiêt đẻ đáy mạnh công nghiệp hóa, 
hai là bố sung vào ñguôn vờn nội địa 
thành vốn đầu từ Sau gân 3235 năm 
phát triển nhanh chóng, dù như thê 
bảo thi nên kính tế Hàn Quốc cũng 
đat được kha nàng tự hình thành 
vn độc lặp và cân đồi các khoản chỉ 
tra Trước hẽt. với sư đưa vào hệ thông 
và thị hành của kê hoạch 5 nâm phát 
triển kinh tẻ lân thứ nhất, sư nghiệp 
công nghiệp hóa được quan tâm một 
cách rò rang và mưanh mềc Múuc liêu 
đã được định ra cho kè hơnch này là 
“thay đối xu hướng phát trên kinh 
L¿ châm chạp trong vải năm rước 
đây” Kê hoạch tắp trung vào việc 
đặt ra mọt nén tảng cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa và tạo ra sự tác động 
tích cực trong việc khối đâu và thúc 
đây sư tái điêu chính cơ cấu nên công 
nghiệp của quốc gìa, 

Si đong góp cua các ngành công 
nưhiềp cơ bản trong toàn bộ cơ câu 
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công nghiệp giảm từ 34,8% năm 
1966 xuông 33.5% vào năm 1976 và 
xuống tới 10,2% vào năm 1989. Mât 
khác. sự đóng góp của các ngành 
công nghiệp thứ hai iạ: tâng từ 
30,5% năm 1966 lèn 31,9% vào năm 
19R9 Sự đóng góp cúa các ngành 
công nghiệp thứ ba vẫn giữ nguyên 
vị trí, với 57,9% vào năm 1989, so 
với 44,7% được ghi nhản vào năm. 
1966 và 48,1“ vào nâm 1976. 


Sự thay đôi cø câu được phản ảnh 
trong cơ câu xuất khầu các hang hóa 
Xuất khẩu các hàng hóa đã được sản 
xuất bao gốm 62,4% trong tống số 
năm 1966 và sau đó, vẻ thực chất 
tâng lên đến 864 vào nàm 1971, 
89.8% vào năm 1976, và 94.5% vào 
năm 1989. Sự xuất khẩu cac sản 
plưim công nghiệp nậng và hỏa học 
đñ làm nén sự tiên bé để nấm giữ 


Đóng góp ngònh công nghiệp vào 
Tổng sản lượng 


một phản lớn đóng góp trong cơ cấu 
xuät khẩu. Kim ngạch xuất khẩu 
của sản phẩm công nghiệp rtrặng và 
hóa học đã tăng lên đến 55.3“ vào 
năm 1989 từ 153% năm 1966, chủ 
yêu là kết quả của những sự gia tăng 
trong ngành sản xuất thép, điện 
tứ, máy móc, trang thiết bị vận tải 
và hóa học. Với các chính sách phát 
triển kinh tế nhằm mục tiêu hiện 
đại hóa một nên kinh tế tự lực, các 
kế hoạch 5 năm lần thứ nhật (1962- 
1966), lần II (1967-1971), lần II] 
(1972-76), lần thứ tư (1977-81) và 
lần V (1982-1986) đã được thực hiện 
một cách thành công. 


Tuy nhiên, lần đầu tiền trong hai 
thập niên qua, tỷ lệ phát triển GNP 
chì đạt mức -5.7% đã được ghi nhận 
năm 190. Chiêu hướng suy thoái 
đội ngột này của nên kinh tế có thể 
được quy cho một số nguyên nhân, 
bao gồm sự suy thoái toàn cầu do 
gìá đầu táng lên, lãi suất cao, chế 
độ bảo hợ cóng nghiệp trong nước 
của các nước phát triển bằng cách 
tàng mức thue nhập khẩu các mặt 
hàng của Hãn Quốc, thu hoạch nông 
nghiệp trong nước ít ỏl, ty lệ hối 
đoái tăng lên giữa đồng đôÌa so với 
đồng reôn. 

Sau năm 1980 nàn kinh tế Hàn 
Quôc đã tìm lại đươc sưc sống của 
mình. Từ năm 198Ô đến 1989 tông 
thu nhập quốc dân táng 10% mỗi 
năm. Kế hoạch 5 nãm lần VỊ đã 
được sửa chừa thông qua năm 1988, 
Đó là do sự phát triên kinh tế trong 
năm 1987, năm đâu tiên trong 5 
năm kế hoạch, đã vượt xa dư đoán 


ban dầu, và sự cải cách chính trị, 
đân chủ hóa, sự lên tiếng của nhiều 
tầng lớp xã hội khác nhau đã làm 
cho chính phú tin rằng sự quản lý 
kinh tế vĩ mô và các chính sách ưu 
tiên cho nên kinh tế phải được điều 
chính. Hiện nay kế hoạch ð năm 
lần VI sửa đối đang được hiện thành 
công và Hàn Quốc sẽ bàt (tay vào 
tiến bành kế hoach 5 năm mới 
hướng đến năm 2000. 


Ở Hàn Quốc, sự thịnh vượng vẻ 
kinh tế sẽ khóng còn xa nữa. Đất 
nước này là mát trong những mình 
chứng tỏt nhất răng sự phát triền 
linh tế có thế được thực hiện được 
mà vân đam bao chú trọng xây dựng 
quêc phàng vừng mạnh và sự ón định 
của xã hội. Đát nước này đã phát 
triển nhanh chóng và sẽ còn tiếp 
tục tiến bộ hơn nữa. 


NÊN SẲN XUẤT 


Ngành công nghiện thép 


Trước thập niên 80, nganh công 
nghiệp thép cúa Hàn Quôc chủ yêu 
là những phương tiện chế tạo sắt 
và dụng cụ cán nhỏ được trang bị 
trong các lò luyện thép bảng hồ 
quang điện. Đến năm 1972, ngành 
công nghiệp thép không chỉ trị trê 
từ sự thiếu cân bằng vẻ cơ câu do 
kha năng chế tao sắt thép không 
đu mà còn từ quy mô sản xuất 
nhd và cóng nghệ nghèo nàn. “Ty 
lạ tự cung tự cấp sất thép ở Hàn 
Quốc văn tiếp tục duy trì ở mức 
thắp 23. 
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Năm 1973. giai đoan đầu xảy 
dựng một nhà máy sản xuất thép 
hợp nhất, Pohang lron & Steel Co, 
Ltd. (POSCO), đã được hoàn thành 
vớt công suất hang năm đạt 1.30 
triệu tân thép thỏ và những dự án 
mở rộng khác sau đó Nâm 1988, 
san lượng thép thô hàng nãm của 
Hàn Quốc là 21 triếu tắn, gồm có 


9.1 triệu tần được sản xuất tai nhà 
máy POSCO, 5,4 triệu tân Lại nhà 
máy Kwangyang và 6õ triệu tân 
của cac lò luyện thép hỗ quang. 


Sự sản xuất thép của Hàn Quốc 
vấn đều đạn phát triên cùng với sự 
phát triển của các ngảnh công 
nghiệp thép có liên quan. Tổng sản 
lương thép thả vào nắm 1988 đat 


Đỏng góp của Hản Quốc vẻo sản lượng thép lhế giới 
(Thép thỏ. liệu lớn) 


———- ——— ve — 
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Thế giới ( Hàn Quốc Tỉ lệ phần trăm. 
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1988 | 1989 


19,1 triệu tấn, chiếm 2,4% của tông 
sản lượng thép toàn thế giới. 


Đồng thời, ngành công nghiệp 
thép của Hàn Quốc đã thể hiện sự 
tiến bộ ấn tương trong việc ứng 
dung công nghệ mới vào quá trình 
chè tạo và sản xuất thép thành 
phàm. TỶ lệ duy trì cố định trong 
sự san xuat bán thành phẩm đã 
tăng lên mưc 88,3%. Sản lượng 
thanh phảm năm 1988 là 18,9 triệu 
tấn, la kết quả của sự gia tăng hàng 
năm 11,74 kế từ năm 1980. Những 
sản nhâm thép phảằng, đặc biệt là 
sản phẩm thép cuốn lạnh, cũng tăng 
lên đang kê, 

Nhu câu thép trong nước của Hàn 
Quốc gia tăng nhanh chóng trong 
thập kỉ 80, phản ánh sự phát triển 
nhanh chóng của các ngành công 
nghiệp có liên quan đến thép như 
sản xuất ô tô, điện tử, máy móc công 
nghiệp và đóng tàu. 

Sự đóng góp cho các nhu cầu về 
thép trong thập niên 80 cũng là cần 
thiết trong việc xây dựng các đấu 
trường thê thao lớn cho Thế Vận 
hội châu Á năm 1986 và Olympic 
Seoul năm 1988. 


Tông số lượng thép tiêu thụ năm 
1988 là 14,6 triệu tấn, phản ánh 
một mức gia tăng trung bình hàng 
năm là 154 kế từ năm 1980. Sự 
tiêu thụ thép tính theo đầu người 
vào năm 1988 là 377kg. Mức độ này 
vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 
tiêu thụ bình quân tính theo đầu 
người là 500kg ở các nước công 
nghiệp khác. 


Khi nên kinh tế Hàn Quèc vẫn 
tiến tục mở ròng và trở nèn tăt đa 
dạng hơn về cơ cấu, các ngành công 
nghiệp tiêu thụ thép sẽ phát triển 
nhanh chóng. Dự đoán tổng nhu câu 
sẽ đạt khoảng 26,2 triệu tấn trong 
năm 1989. 


Kim løai màu 


Mặc dù đóng vai trò quan trọng 
như rnột nguồn cung cấp nguyên liệu 
cơ bản cho các ngành công nghiệp, 
ngành công nghiệp kim loại màu hâu 
như vẫn chưa phát triển cho đến giữa 
thập niên 60. Kê từ đó, một sự mở 
rộng đáng kể các phương tiện phục 
vụ sản xuất đã được hoàn thành trong 
khu vực này thông qua quá trình thực 
hiện 05 kế hoạch 05 năm phát triên 
kinh tế. Do nhu cầu tăng nhanh từ 
sư phát triển của các ngành công 
nghiệp nặng và hóa học, Hàn Quốc 
đà trở thành một nhà sản xuât đồng 
điện phản. kèm, chì và các thỏi nhôm. 
Cuôi năm 198B. sản lượng đông điện 
phân của Hàn Quốc đat 170.090 tấm, 
224.000 tân thòi kẽm, 80.000 tấn chì 
và 17.500 tần nhôm. Công suất chế 


Công suảt chế tạo và như cầu vẻ 
4 kìm loai fnàu chính (1000 tân) 


Đẳng điện phân 
Nhâm thỏi 

' Kem thỏi 

| Chì thỏi 


tạo đồng điện phân đạt 200000 tpy 
vào cuôi năm 1988. Công ty Lucky 
Metals Co.,[.Ld đà nâng công suất chế 
tạo đồng từ 120.000 #pyY năm 1980 
đến 200.000 /py năm 1988. 


Còng suất chế tạo thỏi kẽm đạt 
được 247.000 tấn vao cuối năm 1988. 
Nhà máy Young Poong đã mỡ rộng 
công suất chế tạo từ 34.000 tpy đến 
82.000 tpy, và nhà máy Korean Zne 
từ 70.000 tpy đèn 165.000 tpy. Kết 
quả là, vào năm 1988, nguồn cùng 
cấp kẽm thoi đã đáp ứng đủ nhu cầu 
trong nước và số lượng còn lại khoảng 
71.000 tấn kẽm thỏi đà được xuât 
khâu sang các nước chảu Á khác. 


Nhôm thỏi được sản xuất riêng 
biệt bởi công ty Aluminum Korea 
Ltd., có công suát hàng năm là 
17.500 tấn. Các thỏi nhằm được chế 
tạo bằng cách tỉnh luyện nhỏm được 
nhập khâu từ nước ngoài. Công suät 
chế tao chị đạt 130.000 tpy vào năm 
1988. Nhà may Korea Z1nc Co.,Ltd 
đã lắp đặt các thiết bị tỉnh luyện 
chì mới với công suat 32.000 tpy, 
trong khi nhà máy Lucky Metal có 


công suất là 15000 tpy va những 
công ty khác là 83.000 tpy. 


Tư năm 1981 đến năm 1988, nhu 
cầu về đồng điện phản trong nước 
đã tăng với tỉ lệ trung bình hàng 
năm vào khoảng 11%, trong khi sản 
lương đạt tỉ lệ tăng 6%. Cho nân, 
nhu cầu là 273.000 tấn trong khi 
sản lương chỉ đat 170.000 tấn, 
khoảng 62⁄4 nhu cầu của nàm 1988. 


Nhu cầu về kẽm thỏi là 173.000 
tân trong khi sản lượng là 224.000 
tấn. và nguồn cung cấp đã đáp ứng 
đủ cho nhu cầu. Re từ khi nhà máy 
Aluminum Eorea được khánh thành 
năm 1973, nhôm thói đã được sản 
xuât liên tục với công suất là 17.500 
tpy. Nhu cầu về nhôm tăng lên 
nhanh chöng với một tỉ lệ trung 
bình hàng năm vào khoảng 14,8% 
từ năm 1981 đến năm 1988. Kết 
quá là, sò lượng nhập khâu đã tầng 
lên 842 cho nhu cầu nam 1980 đến 
94%; vào năm 1988. Do đó, nhu cầu 
là 284.000 tấn trong khi sản lượng 
là 17500 tấn, nguồn củng cấp chì 
điíp ứng 6,2% cho nhu cầu năm 1988. 


Nhu cảu vỏ sự cung cốp 4 kim loại màu chính (ajm 1988). 
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Nhu cầu về chì thỏi năm 1988 
đạt 146.000 tấn trong khi nhu cầu 
trong nước đã tăng lên với tỉ lệ trung 
bình hàng năm khoang 13,7% từ 
năm 1981 đến năm 1938. Nhu câu 
về chì thỏi được dự đoán sè tiếp tục 
tăng lền song song với sự mỡ rộng 
của ngành công nghiệp xe hơi. 


Nhu cầu về thỏi kim loại màu 
cũng được dự đoán sẽ tiếp tục phát 
triển. Sự gia tăng sản lượng này 
được đoan trước là có liên quan đến 
các ngành công nghiệp, Mức táng 
trưởng bàng năm của nhu cầu về 
kim loai màu được dự đoản là Khoảng 
8⁄4 từ năm 1989 đến năm 19983. 


=ư phụ thuộc của các ngành công 
nghiệp vào những nguyên liệu thô 
nhập khẩu đã đẩy giá thành sản 
xuất lên cao. trong khi đa các nguồn 
cung cấp nguyen liệu thè không ổn 
định. Người ta hi vọng rằng những 
nguồn tài nguyên trong nước có thể 
được khai thác triệt đẻ và sự nhập 
khâu nguồn nguyên liệu thô có thê 
được quan lý một cách lĩnh hoạt 
thêng qua sự hợp tác kinh tế với 
những quốc g1a giàu tàt nguyên. Hơn 
nửa, nưành còng nghiệp này đã đặc 
biệt quan tâm những vấn đề kiểm 
soát sư ô nhiễm, phù hợp với xu thả 
hiện thời trên thế giới hương về bao 
vệ môi trường và bao tôn năng lương 


Câng nghiệp cø khí 
Cơ hhí công nghiện 


Năm 1987. san lương máy móc 
công nghiệp đạt 5632 tỊÍ raan (7,1 bì 
đô la), chiếm 19.6Z tùng saa lượng 


của nganh công nghiệp cơ khí và 
6,1% tòng sân lượng sản xuất công 
nghiệp. Chính phú đã đưa ra bước 
phát triên nganh công nghiệp cơ khi 
kể từ năm 1967, bao gòm sự han 
hành một “Đạo luật xúc tiên công 
nghiêp eø khí” vào năm 1967 và thiết, 
lận một “Quỹ phát triêền công nghiệp 
cơ kí” năm 1969. 

Sự phát triển của nên công nghiệp 
cơ khí ở Hàn Quốc vên phụ thuộc 
chủ yếu vào sự nhặp khẩu trang thiết 
bị công nghiệp, là do st khuyên khích 
và hỗ trợ của chính phủ, trong đó có 
việc xây dựng một khu công nghiệp 
cơ khí liên hợp quy mô lớn tại 
Changwon năm 19274. Với những 
hoạt đòng này. về căn bản sản lượng 
cơ khí còng nghiệp đã tầng lên. 


Năm 1988, cơ khí công nghiếp 
xuất, khâu đạt 1204 triệu đò la. chiêm 
14/72 tông số máy móc xuảt khâu 
va 2“ tông kim ngạch xuät khán, 
đánh dấu một tỷ lệ gia tăng 29,6⁄ 
vượt năm 1987. 

Mới đây. chính phủ đã đặt tâm 
quan trọng vàc việc phat triêển cơ 
khí nội địa. Ket quả là chất lượng 
cơ khí sản xuất trong nước đã được 
cải tiến và nhu câu về cơ khí nội địa 
đã tăng lên. 


Công cụ cờ hhí 


Ban lương các công cụ cơ khí của 
Hàn Quòc đã gia tăng nhanh chóng 
như một thành qua của sự mở rộng 
các thị trường nội địa. Vấn đầu tư 
hoạt động cùng như sự thực hiện 
đây đủ rò ràng các kế hoạch phát 


c3» 543 


triên kinh tê đã cung cấp cho ngành 
công nghiệp dụng cụ cơ khí nhiều 
thị trường trong nước mỡ ràng hơn 
và một nên tảng vừng chấc cho sự 
phat triền sau này. 


Nhu cầu về các công cụ cơ khí đạt 
mức rất cao trong thập kỉ trước đây, 
vì nhiều người sử dụng công cụ cơ 
khí muốn biện đại hóa những trang 
thiết bị của mình, va gia tăng năng 
suất theo như sự tuyên bố hỏ trợ 
công nghiệp hóa các ngành công 
nghiệp nặng và hóa chất vào năm 
1973 của chính phủ. Cho nên, nhu 
cầu về các công cụ cơ khí cũng tăng 
lên một mức trung bình hàng năm 
là 28,6% từ nầm 1971 đèn năm 1988. 


Mặc dù nhu cầu trong nước đã gia 
tăng đáng kê, chát hương của các 
công cụ sản xuât. trong nước văn còn 
thua kém so với những sản phâm 
của các nược phát triển, bị giới hạn 
cả vẻ quy mô và sự đa dạng. Khoáng 
chừng 542 nhụù câu về công cu cơ khí 
cần phải nhập khẩu. 

Cùng với sự phat triên của các 
ngành công nghiệp có liên quan, nhụ 
câu về công cụ cơ khi trong nước gần 
đày đã thể hiện một hình mẫu vẻ sự 
thay đồi nhanh chóng, di chuyển từ 
mức thập lên các sản phẩm hảo hạng 


và từ các công cụ cơ khí thông dụng 
đến các còng cụ cơ khí chuyên môn. 


Nhu cảu vê công cụ cơ khí quản 
lý số liệu va máy móc vận chuyên 
đã tàng lên nhanh chóng khi các 
doanh nghiệp muốn nâng cao độ 
chính xác và năng suất. 


Sự sản xuất trong nước cũng thê 
hiện một phương hướng đi lân cùng 
sự đa dạng hóa vớt mức tăng trưởng 
trung bình hàng nầm là 41,9% từ 
năm 1971 đến năm 1988. Các sản 
phẩm nội địa chính là những máy 
móc đa mnäng và những may móc 
quan lý số liệu, máy bào, máy mài, 
máv hủy giấy tờ và các trung tâm 
cơ khi. 

Kế từ khi các máy tiện được công 
ty cơ khí Whacheon Co.,Ltd phát 
triên để thử nghiêm vào năm 1976, 
các trung tâm cơ khi, máy nghiên, 
máy gia công bàng tia Ìaze và các 
máy móc vận chuyển đã được phát 
triển bởi công ty công nghiệp nàng 
Daewoo Co., Tong-il Co., Huyndai 
Motor Co., và một sô công ty khác. 

Với nên kinh tế đang phát triển 
nhanh và sự hỗ trợ tích cực của 
chính phủ, viên cảnh của nên công 
nghiệp cơ khí Hàn Quôc trong thập 
kí này là hoàn toàn có triển vọng. 


Sự xuốt khổu máy móc công nghiệp (triệu đỏ lØ) 


Tổng số máy rnóc xuất khẩu 
Tống kim ngạch xuất khẩu 
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I_ luượng máy máe công nghiệp xuât khâu 


1980 | 1988 „, 
360 1⁄4 


1413 ; BIÐI 
| 
17806 | 60696 


Tỉ 
2/5 
127 


Cung cốếp vờ nhu cầu trong ngỏnh công nghiệp 
dụng cu móy móc (triệu đô \ơ, %). 


TT 


| Mã 1975, 1979 Ì 1983 | 1985 19&8 


¡năm từ 1371| 
| ị _ đến 1988 | 
' Sân lượng (A) 258 ~ 676,3 


Tỉ lệ gia | 
tăng hùng 


221.0 41.9 


111 Ì 1149 |1460 
Nhập khẩu /Bì 17,6 85/1 | 310,8 ¡199,8 158,0 ¡ 609,3 2148 
Xuất khẩu (Œ'\ 01 0/8 !1443 RW .288 |571 486 
lu, cầu trong nước (Ð) 20 3JL1/7 | 410,4 |269.3 | 451,0 | I1285' 286 | 
-Tí le tự cung cấp(A-C/D)! 12 ¡1431243 l438 429 |549 ` | 
Tỉ lệ xuất. khẩu (Œ/A) 6,1 16,0 | 126 137 |127 ' 8⁄4 
LTile nhập khảu(B/Ð) |88 _ PB) THT sa8 | 571 |5Ä3 | | 


Nguôn: Bộ thương mại và ông nghiệp 


T¡ lệ đáp ứng cho các công cụ cơ 
khí trong nước là 54,92% vào nầm 
1988, được dự kiến sẽ đạt gân 4Ø 
vào năm 1992. Tỉ lệ xuất khẩu trong 
ngành công nghiệp này cũng sẽ 
tăng từ 8,4% năm 1988 đến 12% 
vào năm 1992. 


Cũng nghiệp điện tử 


Ngành công nghiệp điện tử của 
Hàn Quốc đà phat triển một cách 
nhanh chóng từ những bộ phân lắp 
ráp máy thu bán dẫn đơn giản vào 
đầu thập kỉ 60 cho đến sự chế tạo 
tính vị hiện nay của những con chịp 
bộ nhớ tối tân. 

Cac dòng san phẩm điện t7 của 
Hần Quốc hiện nay đã ban gàm các 
mặt hàng tiêu dùng thậm chí còn 
tình ví hơn, cháng han như ÈI vì, 
các hệ hiên thị dữ liệu, tivi LDO 
và MPX, tivi màu 4,5 ĩnch, may 


quay phim, đầu máy video 8mm có 
máy quay phim găn liễn kết hợp vì 
mạch mật độ cao. Là kết quả của 
việc xem trọng nghiên cứu và phát 
triển, ngành công nghiệp điện tử 
Han Quấc đã thu hep sự cach biệt 
về chuyên môn còng nghệ với các 
nước phát triển. 

Năm 1988, Hàn Quốc đã trở 
thành một trong sáu quộc gia sản 
xuât hàng điện tứ lớn nhất. Tông 
giá trị sân phãm đã vượi hơn 23 tỉ 
đò la, trong khi tổng giá trị sản 
phâm xuât khẩu vượt 15 tỉ đỏ la. 
Kàt quả là ngành công nghiệp điện 
tử nói lên như bô phận xuất khẩu 
lớn nhất ở Hàn Quốc. Các mặt hàng 
xuất khảu chủ lực báy giờ là hang 
điện tử hiện đại nhât về mặt còng 
pghệ, như là tivi và VCRs, các san 
phẩm còng nghệ cao bao gồm máy 
tính và những thiết bị viên thông. 
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Cung cốp và nhu cầu về công nghiệp điện tử (Đơn vị: hiệu đỏ lô). 


Xuất khẩu 2004 


LG vầu trong tước _ 0Ñ 
dã 
Sản lương 2852 


Nhập khẩu 82 | 1460 


Nhu cầu 


Cung cập 


“20 -Q$& Tỉ lệ gia tặng hàng năm (2| 
'#0-“85 “().*°4Ñ 


I5162 3ó.6 | 
tạo EY 
3695 | 368 | 283 | 339. 
23531 | 390 30.2 350 
S164 | 3433 24,0 29.1 


Nguồn: hiệp bôi các ngành công nghiệp điền tụ Hạn Qưốc, 


Thị trường trong nước của hàng 
điện tứ Han Quốc cũng đang mỡ rộng 
nhanh chăng, phát triên từ 5,8 tỉ đô 
la năm 1937 đến 9,2 tí đô la vào 
năm 1988. Cuối năm đó, đã có 1350 
cóng ty điện từ ở Hàn Quốc với tòng 
số người lao động là 400.000 người. 


Mặc dù đang tiến bộ nhanh 
chóng, nganh công nghiệp điện tử 
của Hàn Quác đang đôi mặt với 
những thách thức không thê coi 
thường đối với chế độ báo hộ công 
nghiệp của nước ngoài cùng với sự 
suy gìảm lợi nhuân. Một số còng ty 
nhỏ buộc phai chấm dứt hoạt động 
kinh doanh hay phải đối mật với sự 
phá sản. Điều này là do sư suy giảm 
lợi nhuận xuất khẩu phát sinh bởi 
sự lền giá của đồng zuon so với đồng 
đô la Mỳ hơn 15% và nhân tố đây 
giá nội địa được tao ra bởi các tranh 
cháp lao động đang lan rộng và tiên 
lượng đột ngột tăng cao. 

Với nguồn tài nguyên thiền nhiên 
hạn hep va một thị trường nội địa 
nhỏ bé, cần coi trọng việc tập trung 
đầu tư láu đài vào ngành công 
nghiệp điện tử như một khu vực có 
tiêm năng lớn nhật đề giúp Hàn 
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Quốc gia nhập hàng ngù các quốc 
ga phát triển. Trong khi tỷ lê gui 
trị gia tăng trung bình của nên công 
nghiệp sản xuất chung là 30%, thì 
lĩnh vực điện tử chiếm mỏt mức cao 
là 302. Những công nhàn lành nghẻ 
và được đào tạo tôt là một trong 
những tài sản chính của quốc gia đã 
đóng góp lớn vào sự phát triển của 
ngành công nghiệp này. 


Sản xuất dụng cụ tiêu dùng 
bò trang thiết bị công nghiệp 


Nền công nghiệp điện tứ của Hàn 
Quôc đang phát triển nhanh chóng 
từ việc xem trong những dụng cụ 
tiêu đùng và các trang thiết bị công 
nghiệp có giá trị gia tăng cao hơn. 
Trong 23,5 t¡ đòla giá trị sản phâm 
năm 1988, có khoảng 4,5 tỉ là có 
thê quy vào các ngành điện tử công 
nghiện, tăng trưởng 45,412 vượt hơn 
năm trước. Những măt hàng đầy hứa 
hẹn như máy tính. các hệ thòng 
chuyên mạch điện tử và điện thoại 
vô tuyến đã thiết lập nên mớt nên 
tảng vững chắc cho sự phát triển 
vào năm 1988. Cũng đáng ghì nhớ 
là sự phát triêền thành công của các 


Cậc nÓ#h! công ngập Ký tới cao 0Ó đây đang phải trên nhạnh chọng ð Hàn Quốc 


thanh pháu và bộ phản lịình kiện 
điện tử Những chất bán dấn tiên 
tiền, bao góm các bộ nhớ truy cập 
ngấu nhiến 256 KD và 1 MD, đã trả 
trên nhà hiến cả trong và ngoài nước 
bơi chất lượng cao của chúng, Bóng 
đen hình mau, bàng ghi hình, và 
cac máy móc ghì âm cũng đã đạt 
được sự tin dũng cao của người tiêu 
dụng trên khắp thế giới 

Mặc đủ hấu hết sản lượng các thiết 
bị điện từ dành cho ng ấn tiêu dùng 
đà phát triển từng bước thận trong. 
nhưng sản lượng các tivi máu và 
VCRs lại tăng lên dỏt ngột. đặc biệt 
lh ở thì trường ngoài nước Giá trị 
san lương VCI đã tâng tự 300 triệu 
đó Ìm nầm 1985 đến 1,7 tỉ đồ la vào 
năm 1988. Về khả nàng sản xuất, 
Hàn Quốc đứng đấu thê giới về Lìvi 
đơn sác, đứng IÍ vé VCRs, lồ vị ba và 


các bàng ghi hình, đứng thư ba vẻ 
tivi màu và máy điện thoại, 


Đa dạng hóa các nhà cung cập 
tà khách hàng 


Nò lực của chính phú để đa đang 
hỏa cá về nhá cụng cấp lắn khách 
hàng cho ngành công nghiệp điện 
tử Hàn Quốc đang đạt được thánh 
càng. Xu hướng mới đã được cùng cô 
cũng bằng sự cô gắng tự lực của nến 
công nghiệp để giảm bớt sự phụ 
thuộc vào các nhà cung cắp Nhật 
Bản và các khách hàng Mỹỳ. Xuất 
khẩu sang Nhật và nhập kháu từ 
Mỹ đã gia tàng dáng kế trong vài 
nâm vữa qua, là kết quả của các nó 
lực phối hợp giữa chỉnh phú và cac 
còng ty tr nhân. 

Năm 1988, háng điện tử tiếu 
dùng đạt 41,6% tống sản lượng hãng 
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điện tử xuât khâu, theo sau Ìà các 
lĩnh kiện và bộ phận (88,5%) và 
trang thiết bị công nghiệp (19,9). 
Thiết bị xư lý thông tìn, chẳng hạn 
như máy tính, đã thể hiện sự xuất 
sắc với 59,4% gia tăng vượt trội so 
với nam trước trong tòỏng sản lượng 
đạt gần 2.1 tï đô la. Máy điện thoại 
và các thiết bị viên thông khác cũng 
có được nhu cầu cao từ những quốc 
gia khác. 


Điện tử trêu dùng 


San lượng hàng điện tử tiều dùng 
vào năm 1988 vượt 32Z dạt 9,2 tỉ 
đô la. Sự thăng tiến rõ nét trong 
sản lượng hàng điện tử tiều dùng 
phần lớn có thể quy vào sự gia tăng 
hoat động mua bán trong nước, lên 
tới 3,9 tỉ đô la, tăng hơn 70% so với 
năm trướe. 

Ngược lại, hoạt động xuât khẩu 
đã gia tăng 28⁄ dạt 6,3 tí đô la vào 
năm 1988. Mặt khác, các hoạt đọng 
nhập khảu đang tăng nhanh chóng 
về cơ bản là kết quả của các sáng 
kiến mở rộng thị trường. Vào năm 
1987. sự nhập khẩu các hàng điện 
tử tiêu dùng lên tới 46B triệu đô la. 
Năm 1988, gân đạt 533 triệu đõö la. 


Một thống kê vẻ xuất khẩu năm 
1988 cho thấy tivi màu và VCRs đạt 
được 1,1 t¡ đôla và L,3 tỉ đôÌa so với 
sò liệu tương ứng là 890 triệu đôla 
và ĐI0 triệu đôla của nầm 1987. Lò 
viba xuất khâu tăng khoảng 41,6% 
(905 triệu đôla). 

Ở thấp niên 70, ngành công 
nghiệp hàng điện từ tiêu dùng đã 
duy trì một tỉ lệ tăng trưởng hàng 
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năm đat 47,2% về mặt giá trị sản 
phảm. Tuy nhiên kè từ đầu thập 
niên 80, ngành công nghiệp này 
đã trải qua một thời gian phát triển 
có phản chậm hơn đo nền kinh tê 
thế giới phát triển chậm và các xu 
hướng ủng hộ chế độ báo hộ rên 
san xuất trong nước ở các quốc gia 
phát triển. Để đối phá, nền công 
nghiệp điện tử Hàn Quốc đã chuyển 
đổi từ việc sản xuất các bộ phân 
lắp ráp đơn gian và phát triển về 
số lượng thành sự phát triển về 
chât. lượng thòng qua sản xuất các 
nguyên vật liệu và phát triển công 
nghệ bản địa. 

Với sự phát triển không ngừng 
trong suôt ha; thập niên 70 và 80, 
nên công nghiệp hàng điện tử tiêu 
dùng của Hàn Quốc có vị trí quan 
trọng ca trong và ngoài nước và 
được mong đợi sẽ phát triển thành 
một ngành công nghiệp xưất khâu 
hàng đầu. 


Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vân đà 
cân được giải quyết. Những vấn đề 
này bao gồm sự kém phát triển của 
những ngành còng nghiệp vê nguyên 
vật liệu và các bộ phận kêt hợp, sự 
phát triển chế độ bảo hộ nên công 
nghiệp trong nước trên thế giới, thị 
trường nối địa quy mô nhỏ và sự suy 
giam tính cạnh tranh về gia cả quốc 
tế của Hàn Quốc do tiền hương nâng 
cao và sử lên gìa của đông on. 


Điện tư công nghiệp 


Trình độ kvw thuật hiện tại của 
ngành điện tử công nghiệp Hàn Quòc 
văn duy trì một mức thấp so với 


ngành công nghiệp tiêu dùng. Ty 
nhiên, khi cơ cấu công nghiệp phát 
triển thì ngành điện tử công nghiệp 
cũng sẽ phát triển. Kể từ giữa thập 
niên 8O, các công ty điện tứ của Hàn 
Quốc đã thúc đây các nô lực để hướng 
tới các máy tính công nghệ cao, viên 
thông và các khu vực nhà máy tự 
động. Kế từ năm 1981, nganh còng 
nghiệp này đã phát triên đạt tí lệ 
trung bình hàng năm là 34% và 
những đong góp của nó về tổng sản 
lượng điện tư cóng nghiệp đã tăng 
lên từ 13⁄4 năm 1981 đến 26% vào 
năm 1988. 


Thành cóng nôi bật nhất là ở 
ngành công nghiệp máy tính. Mạc 
dù co thời gian phát triển ngắn, 
nhưng ngành công nghiệp máy tính 
của Hàn Quốc đã phát triên một 
cách rö rệt dựa trên cơ sở xuất khẩu 
máy tính đạt mức cao. Ngành công 
nghiệp máy tĩnh thu được 456 triệu 
đô la, một sự gia tăng đạt 20,3% 
trong các hoạt đóng ngoai thương 
trong năm 1888, so với 379 triệu đò 
la vào năm trước do. San lượng đà 
tăng lên đột ngột kế từ năm 1985 
với mức phát triên trung bình hơn 
17% rnột năm. 

Tông giá trị sán lượng cac thiệt 
bị viễn thông vào năm 1988 đạt gần 
9.3 tI đôla, vượt hơn 22/322 so Với 
năm trước. Được khuyên khích bơi 
chình sách viên thông của chính phú 
và sự cung cấp vốn của các tập đoàn 
kinh doanh lớn, nền công nghiệp này 
đang phát triển đêu đặn. Sự nâng 
cấp hệ thống TDX-1, là một hệ thống 
chuyển mạch kỹ thuật số chung được 


phát triền cục bộ. đã được tiếp tục 
theo đuổi đề mỡ ra ky nguyên mới 
vẻ một mạng số các dịch vụ tích 
hợp I[SDN. 

Các màt hàng điện tứ công 
nghiệp quan trọng khác bao gồm 
may photocopy, máy tính cầm tay 
và cac thiết bị viên thông vô tuyến. 
Cac trang thiết bị tự động đành cho 
nhà máy và văn phòng tại 14 cùng 
là mặt quan trọng trong việc hướng 
tới một xã hội tự động hóa của quốc 
gia. Nhà máy tự động và sứ dụng 
người máy mói riêng đã trớ thành 
một mục tiêu phát triên quan trọng 
cho hầu hết các ngành linh doanh. 
Các robot công nghiệp được sử dụng 
vộng rãi trong việc chế tao hàu het 
các bộ phận và thành phân cua các 
sản phẩm tiêu dùng, chăng hạn như 
các đầu máy video. 


Các bộ phận điện tư cua một 
xă hội phúi triên 


Sản lượng các bò phản điện từ 
đà đạt được như mong đợi với tòng 
gia trị sản lượng là 9,7 tỉ đôla vào 
nàầm 1988, vượt hơn 34,7% so với 
nám trước là 7,1 tỉ đồla. Sự gia tăng 
mạnh mẽ có thế quy cho nhu cầu 
đang lên của các hãng xuất khâu 
những sản phâm điện tử cũng như 
một trào lưu trong thị trường ngoài 
nước nhằm vào các bộ nhận điện tư. 


Năm 1988, một giá tì ước lượng 
5,8 tỉ đôla của các bộ phận điện tư 
đã được chuyên ra nước ngoài, tầng 
4922 vượt qua san lương năm 1987 
là 4,1 t¡ đô la. Trái lại, sản lượng 
băng từ xuàt khâu lại chậm hơn sau 
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saf tăng đột ngột vào năm 1986. 
Trong trương hợp của CPÏ, giá trị 
san lượng nầm 1988 là 867 triệu đõ 
la, trong đó 560 triệu đôla là xuất 
khấu và 58 triệu đa la được bán ở 
thị trường trong nước. 


Từ sự khôi phục mạnh mẽ của 
thị trường chât bán dẫn trên thế 
giới vào năm 1988, giá trì sản lượng 
chât bán dân của Hàn Quôc đã vượt 
lên 40% với ước lượng khoảng 3,2 tì 
đò la, so với 23 t¡ đò Ìa vào nầm 
1987. Rêt qua là, giá trị sản lượng 
chất bán dân được xuất khẩu năm 
1988 đã vượt lên ñ2,6% (khoảng 2,9 
tï đô la) so vơi mức 1,9 tỉ đồ la năm 
1987. Sản lượng xuât kháu của các 
xương láp ráp đã chiếm phản lứn số 
lượng chât bán đẫn xuất khâu, lên 
tới 1,9 tì đó la năm 1937, 


Dụng cụ uà múy móc có độ 
chính xúc 


Ngành công nghiệp máy móc có 
độ chuân xác dược Lập trung cho ea 
công nghệ hoc lần lao động. Nó có 
giá trị bô sung cao cho mỗi người 
lao đöng, chỉ đòi hoi ít năng lượng 
và một kính phí dảu tự tương đối 
nhỏ. Những đạc điểm này kết hơp 
lai tạo cho nên công nghiệp một ứng 
viên có khả năng phát triển đất nước 
thành công, nơi có nhiều lau động 
lành nghệ và tương đối re. Người ta 
mong đợi sự phát triên vững chắc 
của ngành công nghiệp này như mòt† 
chiến lược xuất. khâu. 

Năm 1988, sản xuât trong nước 
đã cúng cấp 61,62 tông sẽ nhụ cảu. 
Nhập khâu tăng lên từ 12 triểu đô 
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la năm 1970 đến 465 triệu đô la vào 
năm 1980 và 864 triệu đôla vào năm 
1988. Đóng góp lớn nhất của nhập 
khâu (34,3) là những dụng cụ và 
thiết bì đo lường trong v tẻ. Sản 
lượng nhập khẩu đồng hồ treo từng, 
đồng hò đeo tay đạt 36,3 và cúc 
dụng cụ quang học là 39.5%. 

Đòng hồ đeo tay - treo tường, các 
thâu kính quang học va những công 
nghệ về mát kính của Hàn Quỏc 
gần đạt cấp độ thế giới. lYêt quả 
là, những sản phẩm này được đón 
nhân ở các thì trường nước ngoài 
với tổng sản lượng xuat khâu là 
36,34. Những sản phâm như thế 
chiêm 74,1% trong tong san lượng 
toàn bộ nganh công nghiệp mìay 
móc có độ chính xac và 80,7% tòng 
sạn lượng xuât khấu. 

Như cầu của thế giới đö1 với những 
sản phám như thế rất có thề sẽ gia 
tăng cùng le với những ngành công 
nghiệp cần nhiêu lao động đang suy 
thoái ở những quòc gia phát triển. 
Dø đó, ngành công nghiềp máy móc 
có độ chính xác của Hàn Quốc có 
triển vọng sáng sủa và có thê sẽ 
phát triển thành một ngành công 
nghiệp xuất khâu chính. 


Nhiều sản phẩm được mua bởi 
những người có mức sóng cao, và 
khi thù nhập tính theo đầu người 
của Hàn Quốc tăng lên, nhụ cản 
về những san phầm này sẽ tiếp 
tuc mở rộng. Sẵn lượng cá thẻ sẽ 
tăng lên mức 25% một năm trong 
năm 1990. Tổng giá trị san lượng 
là 700 triều đô là vào năm 1985 
và sẽ tàng lên 1,4 tỉ đôla vào năm 


1990. Hàng xuất kháu đồng hóớ đeo 
tay, đồng hô treo tường vả ống 
nhòm hàng năm đã gia tăng gản 
11% và các dụng cụ đo lường là 
gần 7%. 


Xe ô£ô 


Đầu thập niên 80, chính phủ Han 
Quốc thực hiện các chính sach nhãmn 
khuyến khích và cái tiên ngành 
công nghiệp ôtô bị suy vếu bởi sự 
đình trệ kinh tế trên toàn thế giới 
sau bai lần giá dảu thay đối đột 
ngột. Kê tư đó, các hãng chế tạo xe 
hơi đã bắt đầu đầu tư mạnh trong 
việc mữ rỗng sản xuất và ký kết 
các hợp đòng hộ trợ về ký thuật 
với các hàng sản xuất phụ tùng và 
xe hơi nƯƠC nEoá1. 

5an lương hàng năm tăng tbừ 
378.000 chiếc năm 1985 lên đến 
1.084.000 chiếc vào năm 1988. Đầu 
năm 1986, hãng sản xuất xe hơi 
lớn nhất Hàn Quốc, Huyndai, đã 


bắt đầu xuất khẩu các xe ô tô nhỏ 
hiệu Pony Excel sang Mỹ, thị trường 
ve hơi lơn nhất thế giới. Song song 
với xuät khâu, nhu cầu xe hơi trong 
nước cũng đã gia tăng rõ rệt từ năm 
1987 bởi đời sống được cải thiện. 
Năm 1988, tổng doanh số xe hơi 
bán ra đạt 1.099.000 chiếc, trong 
đó thị trường trong nước đạt 523.000 
chiếc chiếm 48%. 

Khả năng sản xuất của toàn bộ 
các hãng xe ô tô Hần Quòc là 637.000 
chiếc bao gồm 486.000 xe chữ khách 
vào năm 1985 sẽ được tăng lên đến 
1.B69.000 chiếc gồm 1.410.000 xe chở 
khách vào cuối năm 1989. 


Các hãng sản xuất ô tô Hàn Quốc 
hiện nay đang nghiên cứu để phát 
triên những chiếc xe co hiệu năng 
sử dụng xăng và nảng cao công 
nghệ cho mớt vải bộ phận trong xe 
đề có thê cạnh tranh tòt hơn với 
các hàng san xuât â tê ở các nước 
phat triển. 


Sản lượng xe cộ 


| Năm | Tổng số (chiếc) ¡Xe chớ khách | Xe thương mại 
1970 28819 


[1875 ` 37179 
"w.. 123135 
1985 378162 
1986 601546 
- 1987 979729 
| 1988 


10B5655 


13666 1151 | 
19696 
67209 
115387 | 
455285 146261 
780819 189920 
865685 217910 | 
| 
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Xưởng đông tầ cua hại nhà (mậy đông tàu lôn nhẤt Hân Quốc, flafwwoa và Hựv204/ 
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Công nghiệp đóng tàu 


Cho đến Lhập rnuên 60, ngành công 
nghiệp đỏng tàu Hàn Quốc chủ yêu 
chè tao những tàu đanh ca gân bở 
hay các thuyên nhỏ sử dụng trong 
nước. Khóng lấu sau, lluvndai 
nhipyard - một trong những công ty 
đóng tau lớn nhất thế giới - được 
xây dựng vào nâm 1974 và đảm 
nhan bát ký công việc đóng tâu trong 
yêu nào 

Đầu thấp niên 80, Hàn Quốc trở 
thanh một trong những nước đông 
tau lớn nhát trên thế giới, cung cấp 
nhiều dịch vụ đáng tâu khác nhau 
bao gốm sửa chữa và cải tiền tâu, 
thuyến buậm và các tàu ngoài khơi 
khác. Tờng sản lượng xuất khâu đạt 
1,76 đôla năm 1988, khoảng 2,9% 
Lông sản lượng xuât khẩu quốc gia 


Sư phát triên thành công nhanh 
chong của ngành công nghiệp đóng 


*xắn tướng ve xi4 ®Ế (r fwx: 
/\ chữ tựu 
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tau phần lớn là do tính cạnh tranh 
mạnh mẽ được tao ra bởi sự cần cù, 
nguồn lao động dỏi đào, lành nghẻ 
và có những trang thiết bị công nghệ 
hiện đại Thành tích xuất sắc này 
của công nghiệp đóng tau đã thụ hút 
các chủ tàu trên khấp thế giới 

Các nỗ lực liên tục đã được tạo ra 
đề duy tr: sức mạnh nên công nghiệt 
đóng tâu của Hàn Quốc như một nỗ 
lực canh tranh trên toàn thê giới 
Sự phát triển xa hơn nữa sẽ phụ 
thuốc vào ngành công nghiện đóng 
tầu sẽ cải tiên có hiệu quả tết rhư 
thê não vẽ mọi mật góm công nghẻ, 
nãng suất. lao động và vốn. 


Công nghiệp chất hóa dấu 
Chất hóa dâu 


Đền tháng 3/1989, các cơ sở sản 
xuất chát hóa đầu gồm có 37 xi 
nghiệp, 5B nhà may, 2 nhà máy lọc 
dâu mỏ và 3 nhà máy tình chế dâu 
thơm với nâng suật sản lượng lần 
đến 505.000 tấn ethylene một nằm. 


Hàn Quốc c6 hai trung tâm hóa 
dầu lớn - khu liên bợp LÏĨÌsan của 
công ty Yukong..Ltd và khu liên hứp 
Yochơn của công ty Daelrm Índustrial 
Co.,L.td. Công trình khu liên hợp chát 
hóa dâu Lllsan được khởi công vào 
thảng 3/196 với 6 nhà máy và một 
trung tắm nghiên đấu rúö được hoàn 
thành vào nam: 1972. 34 nhà máy 
khác trong dây chuyên sau to cũng 
đi vào hoạt động. 

Yukong., Ltd là nhà may tính chế 
chất hóa dầu lớn nhất đầu tiên được 
xây dựng ở Hàn Quốc tại tỉnh Ulsan 
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vào năm 11964, có câu truc là mội 
khu liền hơp-sản xuất chất hỏa dấu 
tại chỗ để nguyên liêu địf0c cúng cấp 
từ nhà máy lọc dầu có thể dược biến 
đổi thành quảng dấu đẻ sau nây được 
xư ly bởi 30 nhã máy dây chuyên 
khác Năng suất vẻ sản lưỡng quảng 
dáu hàng năm là 155.000 tăn Etylen. 
BỊ] 00Ô tân propylen và 24 000 tân 
butarien. Các cơ sở phán loại và 
chiết xuất hương liệu sản xuất ra 
194 000 tân benzen, 270,000 tắn 
Loluesnì và 287 006 tán xvien 3Ô nhà 
máy dây chuyền sản xuất LDPE, 
HDPE, VCM, PVC, snđèhit, xtrrolen, 
poly xtirolen, poly propnylene, 
aervlonntrie, PPG, SR, nhựa tổng 
hợp tử du hỏóu, 
caprolactrm, ankin benzen. maleic 
anhvwdride, PA, TPA, và một số chất 
hóa dáui khác 


Thêm: móòt hước tiên lớn nữa của 


nganh công nghiệp hóa đâu là sự 


xảy dưng một khu liền hợp mới tại 
vụng bở biến phía Nam Yochoøn. Đây 
là thời ky phát triển thư hai của nên 
cóng nghiệp này, dược hứa hen từ sự 
càng nhận cua chỉnh phú rằng sử đâu 
Lư sâu này là rất cản thiết trong việc 
gidt tăng thú cầu trong riước về các 
san phám chát hóa dấu. Việc xây 


cvclohexane,, 


dựng khu liên hợp chất hóa dâu 
Yochon với một trung tâm nghiên 
quậng và 16 nhà máy dãy chuyên 
được bất đầu vào năm 1976 và hoàn 
thành vào tháng 1/1980, tại một địa 
điểm gắn nhà mây lọc dấu Honam, 
đây là mọt dự án hữp tác của tấp 
đoàn Lucky và công ty Calux OIl 
của Hàn Quốc. Sau đỏ, 13 nhà máy 
đây chuyên được hoàn thanh. 

Trong khi khu liến hợp Lllsan chỉ 
sử đụng đấu mò làm riguyên liệu thô 
thì đầu diesel cũng được sử dựng tu 
Yochon tí lhí nhà máy nghiền quảng 
được đự kiến để đầu khí có thê thay 
thể cho đấu mỏ trong trường hơp 
khan hiếm ¿dầu mô. 


Trung tâm nghiền quảng được xây 
đựng hơi công ty laelim [ndustrial 
Có, (tiền thắn của công ty Hanam 
Ethvlene Co.! |À có đóng lớn nhát. 
Ngành tỉnh chè dấu mỏ có công suất 
hàng nam là 350.000 tắt eLylen. 
157.000 tân prophylen, 70.000 lần 
butadiene, 85 000 tân benzen, 32.000 
tấn toluene và 41.000 tấn hòn hơp 
xylene 238 nhà máy dãy chuyến sản 
xuät LDPE, HDPE, EDC.VCM. PVC, 
gluco etyÌen, pglypropylene, A33, cau 
su tông hợp, phenơl. axeton, TTDI, 
than và thiột cố chất hoa dâu |thác 


Cung cớp và nhu cầu về các chốt hóa dầu chỉnh (nghìn lấn) 
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Các chất tóng hợp chính, chẳng 
hạn như polystyrene và nhưa tông 
hợp PVC đã được sản xuất tại Hàn 
Quốc từ giữa thập niên 60. Sân lượng 
các loại nhựa tông hợp, gôm I.ĐPE, 
HDPE, PP, PVC, ABS, PS, đạt 
1.073.000 tấn vào năm 1988. Đề đáp 
ứng nhu câu phát triển trong nước, 
171.000 tấn nguyên liệu thô cần thiêt 
đã đươc nhập khâu. 


Nhàmg nguyên liệu thô về sợi tổng 
hơớp được sắn xuất từ năm 1972. Vào 
năm 1988, san lượng các nguyên liệu 
sơi tống hợp thô gồm caprolactam, 
acrylonmitrile, TPA/DMT và etylen 
gìycol đạt 680.000 tấn và số lượng 
nhập khẩu là 937.000 tấn. 

Tông giá trị sản lượng chất hóa 
dầu năm 1968 là 4 triệu đôla, trong 
khi năm 1988 là 3,858 triệu đôla. 
Năm 1968, 83% lượng chất hóa dâu 
được sử dụng ở Hàn Quốc là hàng 
nhập khâu, nhưng đến năm 1988 
lượng nhập khâu đóng góp vào nhu 
cầu trong nước đã giảm xuông chỉ 
còn 224, tương dương 1,162 triệu đôla. 


Phán bón hóa học 


Phân bón hóa học là khu vực 
dân đầu trong ngành công nghiệp 
hoa học vào thập niên 60, đã thực 
hiện sự tự cung vào nửa cuối thập 
tiên do, 


Công ty phân bán chungHu đã ổi 
vào hoạt động vào năm 1961 như là 
nhà may san xuất phân bón hóa 
học đầu tiền ở Hàn Quòc. San lượng 
ban đầu là §ã,.000 tấn phản tre một 
băm, đến năm 1963 săn lưỡng tàng 
lên đến 117 990 tấn, 


Nha máy Honam là công ty thứ 
hai của ngành công nghiệp phân 
bán, được xây dựng năm 1962 và 
mở rộng vào năm 1969, từ nguồn 
sản lượng đầu tiên là 85.000 tấn 
phân ure đã lên đến 123.750 tấn 
một năm. Nhà máy phân bán 
Yongnam và Chinhae, với năng suât 
hàng năm lần lượt là 84.000 tấn 
phân ure và 180.000 tấn phân bón 
tông hợp, hoạt động vào năm 1367. 
Cùng năm đó, Công ty phân bón 
Hàn Quốc tiếp tục đóng góp với sản 
lượng là 330.000 tấn phân re. 


Ngành công nghiệp phân bón hóa 
học đã phát triển thành một ngành 
công nghiệp kinh doanh toàn diện 
thông qua sự mở rộng sản xuất các 
sản phâm chính và phụ trong thập 
niên 70. Tuy nhiên, từ năm 1972 
sản lượng không thể đáp ứng nhu 
cầu vì sự tiêu thụ trong nước đã tăng 
lên quá nhanh. 


Sự l\han hiểm phân bón hóa học 
đã được nhà máy Yongnam Chemical 
giảm bớt bằng cách tăng gấp đôi 
năng suât sản lượng phân bón tông 
hợp vào năm 1976. Kê từ đó, sản 
lương phân bón đã vượt trội hơn sự 
tiêu thụ trong nước, đác biệt là do 
sự hoàn thành nhà máy Namhaoe 
Chemical vào năm 1977. 


Mặt khae, hai nhà rmmáy ChungJu 
và Honam đã hợp nhất thành 
Tông công ty hóa học Hàn Quốc 
vào nãm 1973 đê nâng cao khả 
nãng quan lý. 

San lượng phân bon hóa học trong 
nước đã gia tăng một cách ôn định 
từ năm 1968 để đáp ứng 904 nhu 
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cầu nội địa, Ngành công nghiếp này 
đánh dâu mức sản lương cao nhất 


1a nó vào đàm 1979 với Ì 453.000 


tân phân bón tinh dưỡng, thê nhưng 
sản lượng lại hạ thấp trong bôn nâm 
liền iu đó. 

Tổng sản lương phân bón nầm 
I988 dạt 1 703 000 tân, trong đó 


phân nito chiềm 901 000 Lân. 488.000 


tân DO, và 313.000 tàn KÔ, 

Sự gia tâng tiêu thụ phán bén 
trong nước đã có một Lác dòng đáng 
chủ ý đến nâng suát về nông nghiệp 
Nhu cấu về Kali cacbonat như mặt 


phân bén thành phẩm được đập ứng 
bang nhập khâu. 

Sư tiêu thụ phân bón hữu cơ ở 
Hàn Quốc đã giảm sút lấn đầu tiền 
vào nằm 1979 và đã giảm đán kế 
từ đỏ. Tông số tiêu thư vào năm 
1988 là 1 120.000 tấn phân hứu cơ, 
879.000 tấn Nitơ, 238.000 tấn PO, 
và 204000 tấn KO 


Trong quả lchứ, sự tiêu thụ trong 


nước được đặc trưng bởi một sự phụ 


thuộc nhiều vào phần bán nítø, 
nhưng chỉnh phú vẫn tiếp tục cố 
gắng nãng cao ty lệ tiêu thụ phản 


Các thông số tống qué! về sự cung cốp vỏ nhụ cu phân bón (nghin tốn). 
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Són lượng những phân bón thành phần (nghin tốn). 
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Nguồn: lệ thượa mại và Công cghiệp 


bón calicabonat và phôt pho. Kèt quả 
là gần đây, các nông đản Hàn Quốc 
đã quan tâm nhiêu hơn việc sử dụng 
các loai phân bon tông hợp như ure, 
là phàn bón nito nguyên chất. 


Mác dù các mặt hàng phản bón 
xuat khẩu chính là ure và phàn bón 
tông hợp, magie phốt phát nấu chảy 
và amaont sun phát cũng được xuất 
khẩu. Phân re được xuất khâu kể 
từ năm 1968 và phân bón tổng hợp 
là từ năm 1970. Sự xuât khẩu được 
tam ngưng vào năm 1974 để ưu tiền 
cho cung cấp trong nước, nhìmg được 
tiếp tục lại vào năm 1976. 

Sản lượng xuất khẩu phân bón 
hóa bọc đã tăng cao nhât vào năm 
1980 vơi 671.000 tấn phân hữu cơ, 
nhưng lat giảm xuống còn 401.000 
tấn vào nàm 1981. 


Tống sản lượng phân bón Hàn 
Quốc xuất khău gần đạt 583.000 
tấn phân hữu cø (219.360.000 đôla) 
vào năm 1988, xuất sang các nước 
như Trung Quôc, Thái Lan, Việt 
Nam v.v 


Nguyên liệu thô 


Tất cả các nhà máy phán bón 
tại Hàn Quốc đang sư dụng đầu mỏ 
làm nguyén liệu thô đê sản xuất 
Amoniae, và ngành công nghiệp này 
bí ảnh hương sáu sắc khi giá đầu 
tăng đột ngột, tính cạnh tranh quác 
té cùng trở nên yếu đi. 

Dầu mỏ là tuyệt đối cản thiết ở 
Hàn Quốc khi khí đất tự nhiên không 
săn co. được cung câp từ những nhà 
máy lọc đầu trong nước. Một số 


nguyên liệu thô khác như lưu huỳnh, 
phân lân rắn và kali cabonat, tất 
ca đều được nhập khâu. Năm 1988, 
1,61 triệu tấn phân lân rắn, 564.000 
tân lưu huỳnh, và 571.000 tân phân 
kal: đã được nhập khấu. 


Mặt khác, ngành cóng nghiệp 
trong nước đà dựa vào những nguồn 
amonliac tr cùng kẽ từ năm 1961 khi 
nhà mấy phân bón Chungu được 
hoàn thành. Tuy nhiền gần đây, 
ngành công nghiệp này bắt đầu được 
sử dụng để sản xuất các nguyên liệu 
thö ngoài nước bởi vì giá thành của 
chúng tương đôi rẻ hơn giá thành 
nội địa. Sản lượng gản đạt 432.000 
tấn vào năm 1988. 


Những công ty tiêu thụ phản làn 
rần chủ yếu là các công ty hóa hục 
Namhae, Chinhae, Yongnam, công 
ty công nghiệp hóa học yunggi và 
Pungnong. Hàu hết các nguyên liệu 
thô được cung cấp thông qua những 
hợp đồng cung câp dài hạn với các 
đối tác kinh doanh nước ngoài. 


Ca hai cóng ty Kyunggi và 
Pungnong đều nhập khâu quặng Kali 
cabonat photphat nhưng không có 
được nhừng hợp đồng thu mua lâu 
đài và do đỏ dè bị tác động bởi sự 
dao động của giá cả. 


ông nghiện gốm sứ 

Xi măng 

Kế từ khi hiện đại hóa theo kế 
hoach 5 năm phát triển kinh tế năm 
1962, ngành công nghiệp xi măng 


của Hàn Quôc đã duy trì được sự phát 
triên manh mẽ để bảo đảm vị trí 
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%ự gia tóng lrong khỏ nóng són xuối xi mỏng cưng (nghìn tốn) 
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Nguốn: R3 TH mãi y3 Dộng nghiệp 


cua nó trong cúc ngành còng nghiệp 
chính tua quốc gia 


Sö liệu thông kè chưng to sự phát 
triển rứhnh chóng mã ngành còng 
nghiệp này đả đạt được Chuối nàm 
1988, nâng suất sản lượng hàng 
nằm đạt 39.864 000 tân với tông sản 
lượng gán đat 27.416.000 tán, nhụ 
ru trang nước là 26.202 D06 tắn, va 
xuất khẩu 3.595.000 tấn. Šœ với năm 
1969, điều này thể hiện một sự gia 
tăng vẻ nâng suất sản xuất gâp 41 
lấn và san lượng là 37,4 lán. 


Nưa đầu tháp miền 80, ngành 
tònH nghiệp xí mắng đã đổi mắt 
với aự khu hiềm gia tầng khì no 
đà không thẻ duy trì được trước nhụ 
cầu nồi địa đang phát triên mạnh. 
Do đó, mọt số lượng lớn xi măng đã 
phai được nhập khấu vũ cảng suất 
san xuất đã được mở rộng. 

Nâm 1861, Han Quốc có hai nhà 
rnavy sản xuất xí mắng, nhà máy 


s58“ SE, 
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xi mân/ [ongvang và nhà máv xi 
tràng làn Quốc với nâng suất sản 
lượng hàng nàm chỉ đạt 720 000 
tân. Năm 1962 chứng kiến một sư 
phát triên nhanh chóng vé nàng 
suầt sân lượng. Trong suôt thời ky 
thực hiện kè hoạch phát triển lắn 
thứ nhất, bỏn nhà máy sản xuÂt 
xi ràng đã được thành lập: nhà 
máy xí máng Huyndai, Han], 
Sangyvong và Asia Với số lượng nhủ 
may xí mắng gia tầng tư 2 lên 6. 
tống san lượng đã đạt đến 1 782 000 
tín vào nâm 1966. 


Tuy nhiên, cho đên năm 19272, 
ngành công nghiệp xi mâng đá có 
gắng đẻ phát triển tôi da khá nâng 
sản xuất, được tình toán là sẻ đáp 
ứng du nhu cẩu về xi tnâng trong 
nước. Trong lục đó, nhà máy Sungsin 
Cement Industrid đã bất đầu hoạt 
động vã đạt san lượng 1.020.000 tân 
vận năm 989 


Đầu thập niên 70, ngành c6ng 
nghiệp nay lại phải đối mặt với sự 
sản xuất thừa, một phán là do sự 
phat triên mạnh mè của các nhà 
may xì măng. Từ nầm 1974, nhụ 
cầu trong nước đã tâng lên mạnh 
mẽ bởi một sự bùng nổ trong xây 
dựng, đạt gán 8.435.000 tấn vào 
năm 1975, tăng lÔ,2⁄4 so với nãm 
trước, trong khi xuất khẩu đạt 
2.463.000 tán. 

Từ năm 1976 cho đến năm 1978, 
ngành công nghiệp này phát triển 
nhanh chóng, một phản là do sự 
bùng nổ nhu cầu xây dựng ở nước 
ngoaì va nhụ cầu về xí măng trong 
nước cũng phát triển. Với nhu cầu 
lớn cả trong lần ngoài nước, các nhà 
sản xuất đã bắt đầu mở rộng năng 
suất của họ. 


Trong suốt hai kế hoach phát 
triên kinh tế lân thứ ba và thư tư, 
ngành công nghiệp xi măng đã đạt 
được nhiên thành quả to lơn. Hai 
công ty Đsangvong và Dongyang đã 
tăng gấp đôi khả năng sản xuất và 
công ‡y xI mãng lšoryö đã đưa vào 
haạt động một nhà máy có công suật 
860.000 tấn. Trong suốt quá trình 
từ nầm 1978 đến năm 1980. nhà 
máy Ssangyàng đã tăng công suât 
lên 5,6 triệu tản do đó tổng nàng 
suất sản lương của nó đã lên đến 
23,5 triệu tấn. Ssangyong là công 
ty sản xuât xi măng lớn nhất ở Iiàn 
Quốc. có ba nhà máy san xuất xi 
măng cứng. Là nhà sản xuất remieon 
đầu tiên ở Hàn Quốc, Ssangyong 
năm giữ 40 thị trường xỉ măng 
trong nước. 


Trong thời gian thực hiện kẽ 
hoạch phát triển kinh tế lần V, có 7 
công tv sản xuât xi măng đã mớ 
rộng nàng suất bằng cách xây dựng 
thêm nhiều tiện nghỉ và cải tiến 
các nhà máy với phương pháp tiên 
tiến. Công ty sản xuât xi máng Halla 
đã gia nhập vào nền công nghiệp xi 
màng, đưa vào hoạt động một nhà 
máy có công suất 1,2 triệu tấn và 
đưa tổng năng suảt sản lượng xi 
măng lên 29,9 triệu tấn. 

Từ năm 1980 cho đến năm 1982, 
các nhà sản xuất đã cô gắng xuất 
khẩu xi măng ra thị trường nược 
ngoat. Hước vào năm 1983. tình hình 
này đã được giữ vững, phần lớn nhở 
sư phát triển nhảy vọt của nên kính 
tế, nhu cầu xi măng trong nước đã 
tăng nhanh vùn vụt. 


Năm 198R, nhu câu nội địa đã 
tăng lên 26.202.000 tấn, gấp hai 
lần so với mức độ năm 1980, nhưng 
tương lai về tiêm năng xuất khảun 
không dược cai thiện từ khi những 
quôc gia kéẽnt phát triển đã thay 
thế các sản phảm nhập khẩu bằng 
những sản phẩm của họ. Một yếu 
tí khác là nên kính tế phát triển 
chám ở các nước Trung Đồng, trước 
đây là thị trường ngoài nước chính 
cúa các doanh nghiệp sản xuất xì 
măng Hàn Quốc. 

Trong khi nhú cầu xi măng của 
thế giới vàn tiếp te phát triển mạnh 
mẽ, một vài quốc gia công nghiệp 
đã đản dân đánh mất vat trò là 
những nhà sản xuất hàng đảu bởi 
vì sự kiểm soát nguồn tài nguyên 
đang tăng lên và khả năng hoàn 
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Sự cưng cốp vớ nhụ cóu về xí mỏng (nghín lõn). 


C ufxg tập 


Tiê ø thụ 
đấu nựu4⁄\ 


Tống sổ | Sản lượng ` Nhập khẩu Tên - | Trong nước hàng nñ m 
LH: | và | âm | mm Đ Ẻ 


MịTa LAX4 |) 
Ll079 | WI#A } #im 


[0129 HH4 
L43027 


. 484 


¡9a 


\dWX | 39472 


229 |? 


Nguốn 6A [nương mài v3 ông nghiệp 


vốn đầu tƯ lai giảm sút. Các công ty 
xi mảng Hàn Quốc đang cố gắng da 
đang hóa những thị trường xuất 
khẩu và đầy tmmanh tính cạnh tranh 
thông quá việc giảm giá. Thê nhưng 
vào nam 1988, họ lại han chế xuất 
khiấu xi mắng để đâp ưng sự bùng 
nó nhu cấu trong nước mrhưng trong 
giới han không làm ánh hướng mạnh 
đến các thị trường ngoâi nước truyền 
thống cua ho 

Hơn nữa, các công ty xi mãng 
không những đã mở rộng nàng suất 
sản lượng mà còn thành công trong 
việc chuyển đôi dâu thành than đa 
với chỉ phí sắn xuất thắp hơn Hiện 
nay ngành sông nghiệp mây đang 
tiên tới mắt kế boạch xây dựng các 
nhà máy xi màng trên pham vi toàn 
quốc để đáp ưng nhụ cấu đang gú 
tầng và đề đây manh hả nâng văn 
chuyền. đồng thỡi từng bước thay 
thê những máy mộc cú với các mruiv 
móc có hiệu suất cao hơn 
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Đồ gấm vứ 


Hàn Quóc đã nổi tiếng là mót 
nhâ sản xuất đồ góm sử rất tính 
xảo kế tử thời xa xưa. Tuy nhiên, 
mãi cho đến thập niền 60, ngành 
công nghiệp gồm sứ với ÿ nghĩa hiện 
đại của tự này ở Hàn Quốc mới bắt 
đấu phát triền. 

Nhữ sự gia tầng thu nhấp quốc 
ga va sự bùng nỗ về nhu cấu xây 
dựng và trang trí nhà ở trong nước 
vào cuôi thập niên 60, sự sản xuất 
các loại đó gôm dành cho xây dựng, 
chẳng han như đa lát nến và đó gãm 
vệ sinh đã trở nên thiết thực, Với sự 
xuất hiên của các bộ đó ăn và những 
vật dung trang trí mới la trong thắn 
miền 70, nganh công nghiệp gôm sử 
đã trở nén đa dang hóa. 


Năng suất sản lượng đã rất phát 
triển, từ 112.000 tần nâm 1973 đến 
490 000 Lấn năm 1968. Giá trị các 
mắt hàng xuất khâu, dân đầu là các 


bô đồ ăn và các vât dung trang trí 
mới lạ, đã tăng từ L3 triệu đô la 
năm 1973 đến 166 triệu đô la vào 
nầm 1988, chiếm 0,27% tông sản 
lượng xuảt khẩu quốc gia. 


Năm 1988, đã có 70 nhà sản 
xuất chính trong ngành công 
nghiệp gốm sứ. Xét về mặt hàng, 
chúng có thể được phân loại thành 
bòn nhóm: 32 nhà sản xuất đá lát 
nên, 29 nhà sản xuât dụng eụ ăn 
uông, 9 nhà sản xuất các vặt dụng 
trang trí mới và nha sản xuất gốm 
Sứ vệ sinh. 

Ngành đá lát nền đã bất đầu 
phát triển sớm vào đầu thập niên 
70, phần lớn là sán xuất những 
loại đá khảm. Sản lượng năm 1973 
đạt 53.000 tấn, chiếm 61“ tổng 
sản lượng đá lát nên xuất khẩu. 
Tuy nhiên kế từ khi đó, các mặt 
hàng đả lát nền xuất khảu đã 
xuông đòc nhanh chống khi ngành 
công nghiệp gôm không còn tính 
canh tranh so vớt nganh cỏng 
nghiệp gãm sứ ở các nước phát triển 
khác nữa. Iết. quá là. hầu hết sản 
lượng hiện tại đều được tiêu thụ 
trong nước. 


Sự phát triên của ngành công 
nghiệp gốm sứ dụng cụ ăn uông đã 
giảm tốc độ sản xuất bởi sự xuất 
hiện của chất dẻo va cac sản phẩm 
khác. Tuy nhiên, với sự cái tiến chất 
lượng, dung cụ ăn uống bằng gốm 
sứ đã nòöi lèn như một mặt hàng 
xuất kháu chính kể từ cuôi thập niên 
70. Khoảng chừng 54% tổng san 
lượng trị giá 175 triệu đô la đã được 
xuất khâu vào năm 1988, 


Nhu cầu trong nước về gôm sứ vệ 
sinh đã tăng lên nhanh chóng nhờ 
sự hài nhập của phong cách nhà ở 
phương Tây và các bất động sản 
khác. Có hơn 24.000 tấn gỏm vệ sinh 
đã dược sản xuât vào năm 1988, 39% 
trong sô đó được tiêu thụ trong nước. 


Các mặt hàng gốm sứ trang trí 
mới lạ đã bắt đầu được sản xuât đ 
Hàn Quốc vào cuối thập niên 70 và 
đã đạt được mức phát triên nhanh 
chóng trên quy mô lớn để gia tăng 
nhu cầu ngoài nước. Sản lượng những 
mặt hàng này đã đạt 7000 tấn vào 
năm 1988, 90% trong số đó đã được 
xuất khẩu. 


bâng nghiệp dệt may 


Được khuyến khich bởi chính sách 
đẩy mạnh xuất khảu cúa chính phủ 
(trong qua trình công nghiệp hóa kê 
từ thập niên 60, ngành còng nghiệp 
đệt may của Hàn Quốc đà phat triên 
thành một phần chính trong quang 
cảnh của nên kinh tế. 


Sản phảâm dệt may năm 1988 
chiếm khoảng 10,3% tổng sản lượng 
và 16,3“ tỏng số nhân công cúa các 
khu vực sản xuất. Số lượng hàng dệt 
raay xuất khẩu chiếm 23,24 tổng 
sản lượng xuât khu. 


Hàn Quốc là mật trong mười nhà 
sản xuất hàng dệt may đứng đầu về 
mặt trang thiết bị và xuất khẩu. 
Mặc dù giá thành tương đối thấp, 
nhưng sản phẩm dệt may cua Hàn 
Quốc lại được xem là có chất lượng 
tôt nhât. và có được danh tiếng trên 
thị trường thế giới. 
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Ngành công nghiep đệt may ở 
Han Quốc năm 1988 đa thé hiện sư 
phát triển đang kế về sân lương số 
với nàm trước đó, đạt mức phát triên 
3.8%. Các màt hãng đệt may xuất 
khâu năm 1888 đá tăng lên khoáng 
20,4% tự riầm 1987, tuy nhiên phần 
đong gop vào tổng số các mại hàng 
xuät khẩu lại giảm xuống 33,2 từ 
24.5% của năm 1987 

Tống giá trị sản lượng nâm 1988 
các mật hàng đết may là 9695 triệu 
đôla, vải thưởng 3400 triệu đôÌa, 
vải sợi là 1047 triệu đöla. Tông số 
lượng hảng xuât khâu sang Mỹ là 
3863 triệu độ la, tăng hơn 8,8Ã: so 
với nấm triðởc đó: Tổng sö lượng 
hủng xuất khẩu sang Nhật Bản la 
3344 triệu đỏ la, tầng 51,4%, lượng 
hàng xuất lhầu sang các nước châu 


Au là 26831 triệu dô la. tả ng 8'$ sa 
với nâm 1887. 


Lượng hàng dđết may nhập khẩu 
vào Hàn Quốc năãm 1988 đạt tới 
3061 triệu đồ la, tâng 21,494 so với 
nâảm trước. Trong số lưỡng tây, 
tòng lượng hàng được nhập: khấu 
tứ Mỹ chiếm G19 triệu đó la, tử 
Nhạt Bán la 631 triệu đô la và từ 
Ức là 308 triệu, lượng hàng nhấp 
khấu từ ba quốc gia này chiếm 
50,9% tống lượng hàng dét may 
được nhập khâu. 

Đa số sợi bông nguyên chát của 
làn Quốc được nhập khâu từ Mỹ. 
Sơi hòa học, chí sợi và vải thương 
phần lớn là được nhập khấu tử 
Nhất Bản, trong kh: hếu hết sợ: 
len nguyên chất la được nhập khẩu 
từ Úc. 


VỊ lí của cóc ngénh cóng nghiệp dệt! rmoy. 
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Hàng dệt may xuất khẩu của Hàn 
Quốc đang đôi mật với chế độ hảo 
hộ công nghiệp đang gia tàng manh 
tnẻ ở các quốc gia có lượng hàng nhập 
khấu cao va sự cạnh tranh uy gắt 
tử các nước phat triển, Do đó, ngành 
còng nghiệp dệt may của Hàn Quốc 
crât khó có những bước tiễn quan 
trong trong tương lai 


Sơi hóa học 


Các cơ sở san xuất sơi hóa hoe 
của Hàn Quốc xếp thư VỊ trên Lhẻ 
giới với tổng sản lượng đạt được cuối 
năm 1988 là 11247 nghìn M/T. Tai 
thớt gian đủ, ngành công nghiệp sợi 
hoa hoc bao gốm 13 công ty và 
35 346 nhân công, chiềm 2B tông 


số lượng nhân công ngành cống 
nghiệp dệt may của Hàn Qàiốc. Sự 
tiêu thu trong nước gần đạt 19.2% 
tổng sản lượng và xuât khấu duy trì 
mưc 80,84. 

Những nguyên liêu thê vẻ sơi hóa 
học được sắn xuất trong nước chiếm 
28% mặc dù vấn phải nháp khâu 
72%. Về mát náy, ngánh công 
nghiệp này của Hàn Quốc đang đòi 
mật với vân đề giành nguồn cùng 
cập nguyên liệu thô ến đình. 


Đánh sợi 


Vào cuỗi năm 1988, năng suất 
cua ngành công nghiệp đanh sơi ð 
Hàn Quốc đạt được 4674.721 con 
suốt, trong đó khoảng 78,7 (khoảng 
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3.583.028 cái) là sử dụng cho việc 
đan sợi. Vải len chiếm 19,5 tổng 
sản lượng. hay 912.348 con suốt, 
trong khi vào khoảng 3,8% hay 
179.345 con suôt được dùng để đan 
Sơi len. 


Œó 28 công ty đan vải bóng, vải 
len và đan sợi len. Ngành công 
nghiệp đánh sợi có 109.552 nhân 
công, chiếm khoảng 14% tổng sô 
lượng nhân công của ngành còng 
nghiệp đệt may rầm 1988. 


Các nguyên liệu thỏ chính như 
sợi bồng nguyén chất và sơi len hầu 
hết được nhập khẩu do nguồn tài 
nguyên trong nước khóng đủ. 


Đệt 


Ngành công nghiệp dật của Hàn 
Quóc năm 1988 duy trì được 181.649 
khủng đệt vai trong do 100.352 cái 
hay 5,22 la khung dệt sợi. Töng số 
khung dệt vải bông là 67.408 cái, 
chiếm khoảng 37.1% tông số lượng 
máy móc, trong đó có hơn 40“ là đã 
lỗi thời, gây lhho khăn cho sự tăng 
năng suất hay sản xuất những mặt 
hàng có giá trị cao. 

Các mát hàng vải xuất khâu năm 
1988 chiếm khoảng 24% tông sản 
lượng hàng đệt và may mặt xuất 
khảu, đạt gần 3400 triệu đô la. 
Ngành công nghiệp vai của Hàn 
Quốc có 2046 càng ty và 116.493 công 
nhân vào năm 1987. 


Mav mặc 


Ngành công nghiệp may mặc 
Hãn Quốc năm 1987 có 3270 công 
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ty, chiếm hơn 60⁄ tông số còng ty 
kinh doanh hàng dệt may, trong đó 
có 416.957 nhân công, chiếm khoảng 
51,3% trong tổng số nhán công 
ngành công nghiệp đệt may làm việc 
trong lĩnh vực may mặc. 


Ngành công nghiệp may mặc duy 
trì một số lượng 278.833 máy may. 
Trong số này, 71% hay 198.875 chiếc 
là máy may tay và 29% còn lại là 
vô số máy mác đặc biệt. Hàng may 
mặc xuât khâu chiếm khoảng 64,3 
tông số lượng hàng đệt may xuất 
khẩu của Hàn Quốc. 


Nhuộm mùu cà hồ tới 


Ngành công nghiệp nhuộm màu 
và hồ vải là bộ phận lạc hậu nhất 
trong nên công nghiệp dệt và may 
mặc của Hàn Quốc. Có tông sô máy 
móc la 3244 chiêc, trong đó 27668 
chiếc là máy nhuộm. Hầu hất. 45% 
máy nhuộm, hay 3731 chiếc, đã 
được sản xuất hơn 6 năm, cho thấy 
sự chảm tiến của ngành cỏng 
nghiệp này. 

Ngành công nghiệp nhuộm màu 
và hỗ vái của Hàn Quốc có 41.714 
nhản công, khoảng 5,7% tông số 
nhân công của nên công nghiệp đệt 
và máy mặc, 62% thuốc nhuộm dđươe 
cùng cấp trong nước và 38% là được 
nhập kháu. 

Để khuyến khíeh sự phát triển 
của ngành công nghiệp này, nhiều 
khu liên hợp nhuộm màu và hồ vải 
đặc biệt đã được xây dựng kê từ năm 
1980, sự chuyên môn hóa và hệ 
thống hóa ngành công nghiện nhuộm 


Vòồ s9 cát thưain hiểu giấy nố: tiếng trên thê gói đứt zin xiất Tại Hàn Quốc 


màu và hỗ vải được khuyên khích. 
Rhu liên hợp nhuộm màu công 
nghiệp Taegu, được xây dưng nầm 
1882, hiện thời đang có 88 công ty, 
58 công ty đang hoat đông trong 
khu công nghiệp nhuộm mâu và hồ 
vai Panwol. được tãi xây tưng vào 
nÂm 11183. 


Một số ngảnh công nghiệp sản 
xuất khác 


Chế biến cường 

Ngành cảng nghiệp ché biến 
đường đả vượt qua nhiêu trở ngài đế 
duy trì được sư phát triển đếu đàn 


kế tự năm 1953, thỏi đầu như một 
ngành còng nghiếp thay thẻ nhập 


khẩu để đáp ứng những như cầu trung 
nước. Ngành công nghiệp này đã bắt 
đầu xuất khẩu đường chẻ biến leế từ 
năm 1962 và chất lượng của aó đã 
được biết đền. 


Hiện nay, tổng càng suất chế hiển 
đường cua ba nhà máy là 1.290.000 
tấn một nằm, tăng gấp sáu lẫn so 
với năm 1982. San lương này có thể 
đập ưng được moi nhụ cầu thực phẩm. 
đô tuỗng và nhiều ngành còng nghiệp 
khác Hơn 65% đã được tiên thu trong 
nước và 35% còn lại được xuãt khấu 
sang nhiều nước trên thẻ giới trong 
suốt ỗ nảm vừa qua. 

Ngành công nghiệp đường ở Hàn 
Quốc hoàn toàn phụ thuộc vào sự 
nhập khâu đường nguyên chất Hơn 
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80% đường nguyên chất. được nhập 
khẩu từ các quốc gia xuất khẩu đường 
ỡ châu Á và châu Ức từ năm 1981. 
Tong sán lượng đường nguyên chất 
nhập khẩu đã được ghí nhận là 
1.097.000 tấn vào nàm 1988. 


Giấy 


Ngành công nghiệp giấy của Hàn 
Quốc đã tiến bộ đang kể cùng với 
sự hoạt động của các ngành công 
nghiệp cỏ liên quan, đã thiết lâp 
được các trang thiết bị mới và mỡ 
rộng sản xuất để đối phó với sự gia 
tăng của nhu cầu về giấy. Dân đân 
nó đã bất đầu nổi lên như một 
ngành xuât khẩu. 

Hiên nay có khoảng 130 công ty 
sản xuât giấy ở Hàn Quốc, với tông 
công suât chế tạo la 4112000 MT, 
Lượng xuất khẩu năm 1933 đạt 
305.930.000 đôia (276.000 M/T). 
tương ứng với tổng sản lượng giây 
trang năm là 10,3%. 


Trong số những nguyên liệu thô 
chủ yếu đê lam giây, tỉ lệ bột gô tự 
cung cấp là 87, tỉ lẻ tự cung cấp 
bột giây chỉ mới đạt 15,1%. 


Nếu ngành công nghiệp giấy 
muôn cạnh tranh trong thị trường 
xuất khảu đang phát triển, các sản 
phăm phải có chất lượng cao va đa 
đang. công nghệ phát triển và công 
suất chế tao phải được mở rộng. 


Đế bảo đảm nguồn cung cấp lâu 
đài và đều đặn các nguồn nguyên 
liệu thô, cần phải tiêp tạc mớ rộng 
cac trang thiết bị bằng cách thiết 
lập sự kết hợp chặt chẽ giữa các 
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công ty trong nước và các đối tác 
nước ngoài ở các quốc gia giàu nguồn 
tài nguyên. 


Các sản phẩm cơo su 


Ngành công nghiệp sản xuât cao 
su ở Hàn Quốc có thể chia làm 3 
loại : sản xuất ủng cao su, sản xuât, 
lồp xe va ống cao su, và sản xuât 
cao su công nghiệp. Trong 3 loại này, 
ủng cao su và lốp xe là khu vực dẫn 
đầu trong ngành công nghiệp sản 
xuất cao su và đã thể hiện sự phát 
triển đáng kể. 


Công suất chế tạo ủng cao su đã 
tăng lên từ 185 triệu đôi năm 1975 
lên 600 triệu đòi vào năm 1988. 
Bản lượng đã tăng từ 147 triệu đôi 
năm 197ã lên 569 triệu đói vào 
năm 1938. 


Năm 1988, công suất ché tạo 
lớp xe đạt 30,4 triệu và sản lượng 
đà tăng từ Ì triệu cái năm 197] 
lên 15,1 triệu cái. Hiện nay Hàn 
Quốc có 3 nhà máy sán xuất lốp 
xe với công suất tương đối lớn. Ủng 
cao su và nhiều san phâm cao su 
công nghiệp khác phán lớn được 
sản xuất ở những công ty có quy 
mô nhỏ. 

Ngành cóng nghiệp này phải 
nháp khảau cao su thiên nhiên 
nguyên chất đề tiêu thụ. Về tỉ lé 
tiêu thụ cao su tổng hợp, bao gm 
SBR, tổng sản lượng đạt 36%: năm 
1977, va 40% vào năm 1988. Nhâáp 
khẩu cao su thiên nhiên và cao su 
tông hợp gần đạt 371.000 tấn, tương 
đương 467 triệu đô la năm 1988. 


CÔNG NGHIỆPMỎ_ _ 
Ngành công nghiệp mỏ của Hàn 
Quốc đã phát triền đáng kể trong 
sản xuất và tiêu thu kẻ từ kê hoạch 
5 năm phát triển nèn kinh tê lần 
thứ nhất năm 1962. 


Các hoạt động thăm đò cho thấy 
những nguồn đự trữ quốc gia về 
khoáng sản phi kim và kim loại 
là tương đái đát đào, Cụ thể, nguồn 
dư trữ quặng Vonfam được đánh 
giá là mật trong những nguồn 
quàng đôi đào trên thế giới. Thêm 
vào đó, các nguồn cùng cấp đồi dào 
những khoáng sản phi kim cháảng 
han như đá vôi, đá tan. silic đióxit 
và sa thạch, được xem như là 
nguôn nguyên liệu thò chính, có 
thể đùng được. 


Đo nhu cầu về khoáng sán trong 
nước đang phát triêền trong quá trình 
công nghiệp hóa nhanh chóng, chính 
sách đấy mạnh công nghiệp khai 
mỏ của chính phú đã thúc đẩy sự 
phát triển rõ net của sản lượng 
khoáng san. San lượng Fenspat và 
quặng chì đã giam xuống kể từ thập 
niên 60. Sản lượng quặng đồng tăng 
lên đều đặn cho đến năm 1976, nhưng 
ke từ năm đó đã giảm xuòng đáng 
kê, trong khi đó sản lượng kèm cùng 
bát đầu xuống đốc vào cuối thập niên 
30. Sản lượng Vonfam và quặng 
Molypden đã giảm xuống sau khi 
tăng tối đa năm 1981, do nhu cầu 
quôc tế và giá cả. Tuy nhiên, sản 
lượng vàng, đá tan, amiang, caolanh, 
phyrophylite, đá với và silic điêxIE 
đã gia tăng lien tục. 


Cho đến giữa thập nién 60, 
khoảng chừng 60% toàn bỏ sản lương 
khoáng sản đã được xuất khẩu và 
chỉ 404 là được tiêu thụ trong nước. 
Tuy nhiên, nhu cầu về khoáng sản 
đã bắt đâu phát triển vào cuối thập 
niên 60 đo yêu cầu công nghiệp hóa 
nên kinh tế Hàn Quốc một cách 
nhanh chóng, hiện nay hầu hết 
những nguyên liệu thô được sử dụng 
cho sự sản xuât trong nước. 


Rhi sự sản xuất sắt, chì, kẽm và 
quặng đông trong nước không còn 
đáp ứng đủ nhu cầu trong nước, chính 
phủ đã lập ra một kế hoạch cụng 
cấp đài hạn những khoáng sản này 
cho đến năm 1991. 


CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG 


Điện lực 
Tổng quan 


Kể từ khi điện năng trở thành 
một trong những nhản tố quan 
trọng trong việc phat triển nền 
kinh tế quốc gia, vào thập niên 60 
chính phủ đã tập trung vào việc 
phát triển ngành công nghiệp này 
trong kế hoạch 5 năm phát triển 
nàng lượng lân thứ nhất và thứ 
hai (1862-66, 1967-71) trong cơ cân 
chung của chương trình phát triển 
kinh tế quốc gia. 

Táp đoàn điện lực Hàn Quốc 
(KEPCO) được thanh lặp để kết hợp 
sản lượng điện năng hiện có với 
những công ty phân phải vào năm 
1961, và sau đỏ kê hoạch ð năm 
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phát triển năng lượng lần thứ nhất 
được phát động vào năm 1962. 
Thành công của kế hoạch đó dã đánh 
dấu sự phát triên đã dược đoán trưưc 
ca ngành công nghiệp này. Các nhà 
máy phát điện đà nâng thêm công 
suât lên 420 megawat vơi sự hoàn 
thành của 8 dự án phát triên. Sự 
gia tăng về công suất cấp phát điện 
là kết quả của sự loại bỏ những hạn 
chế trong việc sư dụng điện đã có 
hiệu lực kề từ năm 1945, 


Tuy nhiên, nhu cầu về điện năng 
gia tăng do yêu cầu công nghiệp 
hoa nhanh chang và mực sống được 
nâng cao đã đặt sức ép lên nguồn 
cung cập điện năng. các hạn chế 
của nganh điện lực đã trở lại vào 
tháng 6/1967. 


Sau đó chính phủ đã tiên hành 
kế hoạch 5 năm phát triển năng 
biợng lần II sau khi đà điều chỉnh 
một. vài lăn, nâng eao cóng suất theo 
kế hoạch băng cách cho phép các 
công ty điện lực tư nhân tham gia 
vào các nộ lực phat triên nqguỏn năng 
lượng điện. 


Trong suòt thời gian kế hoạch 
phát triển năng lượng lần THTI (1972- 
1976), hai công ty điện lực Tonghae 
và Honam đã được tiếp quan hởi 
KEPCO. Công (y Eyung-in Rnergv 
Cơ văn tiếp tục hoạt động các nhà 
máy nhiệt điện của no để cùng cấp 
điện năng cho KEPCO. Ehi lẻ hoạch 
đòi hỏi sự đa đạng về nguồn nàng 
lượng, chính phủ đã dưa vào dự án 
lndustria) Sifes và công ty VVater 
DevelopmentL đã được thành lập vào 
năm 1974 đề xây dựng các nha máy 
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nang lượng thuy điện. Hai nhà may 
nàng lương hạt nhân đã đi vào hoạt 
động vào năm 1978 và năm 1982 
để đáp ứng sự đöi hỏi về năng lượng 
đang tăng lên va giam bat sự phụ 
thuỏe vào việc nhập khâu đầu. Một 
nguồn võr đầu tư 814783 triệu ơn 
(hoảng 1,7 tï đô la) đã được rót vàu 
lình vực phát triên nàng lượng trung 
thời gian này. Một trong số những 
mục tiêu của kế hoạch phat triền 
năng lượng lản thứ tư (1977-1981) 
[q hoàn thành công việc điện khi 
hóa ở nông thôn. Chương trình được 
bất đầu vào năm 1965, hoàn thành 
năm 1978, ngoại trừ một số vùng có 
nhiều núi và những hòn đảo xa xôi. 


Bàn nhà máy nhiệt điện, hai 
nhà máy năng lượng nguyên tử, hai 
nhà máy LNG và một trạm bơm 
dự phòng được đưa vào hoạt động 
từ năm 1982 đến năm 1985 đề đáp 
ứng nhù cầu về năng lượng đang 
gia tăng và chính sách thay thế 
đầu mo. Năm 1985, công suất. phát 
điện đạt 16.137 mpogawat, tăng 
13,7% so với năm trước đó. Công 
suất đã đáp ưng đú cho nhu cầu cao 
nhất là 9349 mecgawat, với mót tỉ 
lẻ dự trừ là 21,1%, 


Các nhà máy cấp phái điện 


Cuối năm 1988, có hơn 40 nhà 
máy nhiệt điện, 26 tram bơm nước, 
9 nhà may điện hạt nhân va hai 
nhà máy bơm dự phòng đã đợc đưa 
vào hoạt động. Việc xây dựng những 
nhà máy điện hạt nhân mới cũng 
đã được tiên hành. Vào tháng 9/1985, 
nhà máy bơm năng lượng dự phòng 


Samnang]in đã đi vào hoạt động với 
tông công suất cấp phát là 600 triệu 
wat. Việc xây dựng mât 6 năm và 
tiêu tôn 153.200 triệu ¿on (khoảng 
187 triệu đô la), trong đó 225 triệu 
đô la là vốn đâu tư nước ngoài. Nhà 
máy này sẽ làm giảm đi tối đa nhụ 
cầu về điện ở khu vực Yongnam vào 
những giờ cao điểm. 

Thêm vào sự gia tăng của các 
nhà máy phát điện, sự mỡ rộng việc 
truyền tải và các hệ thống phân phối 
điện năng cũng phát triên đáng kể. 
Tổng số các đường dày tải điện năm 
1989 là 18.897km, tăng 1I1.541km 
so với năm 1922. Nguyên nhân chính 
của sự gia tăng có thê là do sự tăng 
lên của các đường dây tải điện cao 
thế 154 kilovỏn. Công suất có được 
hiện nay đã được nâng cao rất nhiều 
kế từ năm 1976 nhờ việc sử dụng 
các tuyên cáp 345 kilovôn. Tï lệ thất 
thoát điện năng trên đường truyền 
Lải và sự phân phôi gián đoạn đã 
giám từ 22,3% năm 1962 xuống 5,9% 
vào năm 1985. 


Nhu cầu 0uà cung cấp 


Nguồn tài nguyên năng lượng 
được sử dụng cho việc cấp phát điện 
năng ở Hàn Quốc bao gồm đầu mỏ, 
than antraxit, than bibim, thuy điện 
và năng lượng hạt nhân. Trong 
những nguồn tài nguyên này, dầu 
mỏ là nguồn cung cấp chủ yếu dựa 
vào nhập khấu. Dầu mỏ chiếm gần 
46⁄4 toàn bộ nguồn tài nguyên năng 
lượng vào năm 198ã. 


Chính phú đã cố gắng thay thế 
đầu mỏ bằng một nguồn năng lượng 


khác và đã xúc tiến việc lấp đặt 
những nhà máy năng lượng hạt nhân 
và các nhà máy than đôt. Chính phủ 
đã ra kế hoạch xây dựng chín nhà 
máy năng lượng hat nhân sử dụng 
từ thiên nhiên hay làm giàu bằng 
uranilum như chât đốt vào cuỗi năm 
1991. T¡ lệ năng lượng hạt nhần so 
với tông điện nãng câp phát đã được 
dự kiến sẽ đạt 35,6% vào năm 1991. 

Với sự phát triển nhanh chóng 
của nền kinh tế và yêu cầu công 
nghiệp hóa, nhu cầu về điện năng 
đã gia tăng với tI lệ hàng năm là 
22,3% trong suốt giai đoạn 1962-71, 
16,524 một năm trong giai đoạn 
1972-1976, 12,3 trong giai đoạn 
1977-81 và 9,4“ trong giai doan 
1982-85, gần gấp đôi tỉ lệ ở các quốc 
gia phát triển. Đây là điều cần thiết 
để đưa Hàn Quốc lên hàng ngũ các 
quốc gia phát triển. 

Tông lượng điện năng vào năm 
1989 đạt 94.472 triều kilowat giờ, 
gấp gân tám lần so với năm 1972. 
Năm 1989, 50,1 tổng lượng điện 
năng đươc cấp phát bởi các nhà máy 
điện hạt nhân, hay 47365 triệu 
killowat giờ. Sự tiến bộ như vậy là 
nhờ sự hỗ trợ tích cực của chính phủ 
cho sự phát triển năng lượng thông 
qua một loạt các kế hoạch 5Š năm 
phát triển năng lượng thành công. 


Tỉ lệ dự trữ năng lượng cho nhu 
cầu cấp thiết đã được cải thiện từ 
mức -9 Š% năm 1962 lần 19,9% vào 
năm 1979, và 21% vào năm 1989. 

Sự tiêu thụ điện năng cũng đạt 
mức cao, với nhu cầu lớn nhất đến 
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từ công nghiệp. Tông lượng điện 
năng đà bán ra vào nãm 1988 là 
72.3883 triệu kilowat/giờ, tỉ lê tăng 
trường hàng năm là 15,9% trong suốt 
giai đoan 1962-88. 


Chính phu đã định ra một mục 
tiêu là vào năm 1991 công suât cấp 
phát điện năng sẽ đạt 20.962 
megawat, thế những mục tiêu đó đã 
đạt được sớm hơn dự định 2 năm, 
đạt 20.997 mnegawat vào năm 1989. 
Để đạt được điêu này, việc đa đạng 
hóa các nguồn năng lượng là rất cần 
thiết, cũng như việc xây dựng thêm 
cac cơ sở hạ tảng cung cấp điện năng. 


Chu trương chính của chương trình 
phát triên năng lượng gỏm sự thay 
thế đầu mỗ bằng nàng lượng hạt 
nhân và than đá. Nếu những kế 
hoạch xay dựng các nhà máy năng 
lượng hạt nhân của Hàn Quốc tiến 
triển trôi chay thì ngành cỏng 
nghiệp năng lượng sẽ đi vào thời 
đại bạt nhắn trong thập niên 90. 


Khai thác than đá 
Tổng quan 


Antraxit là nguồn tài nguyên 
than đá lớn của Hàn Quòc, cũng la 
nguôn năng lượng chính của quàc ga. 
Nhưng chỉ trong thạp niên 60, việc 
khai thác than đá mới bắt đầu tích 
cực. Đế đáp ứng cho nhụ cầu về than 
đá đang tăng lên rõ rêt phần lớn là 
do sự công nghiệp hóa nhanh chóng 
trong thời kỳ thực hiện các kẽ hoạch 
5 nâm phát triển, chính phủ đã đưa 
ra hàng loạt biện phap đề khuyên 
khích sản xuat than đá. Chính phu 
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đã công bố đạo luật phát triển than 
đá tạm thời vào tháng 9/1961, với 
điều kiện là hợp nhất những mỏ 
than tư nhân nhỏ thành một. 

Kết quả là ngành công nghiệp 
khai thác than đá đã tiên bộ đảng 
kể trong suốt những nam đầu thập 
niên 60. Số lượng các mỏ than đang 
hoạt động đã tăng lân từ 131 mó 
năm 1961 đến 177 mö vào năm 1064, 
sô lượng nhân công đã lăng từ 24.661 
người đến 37.047 người trong cùng 
thời kỳ. Do đó, sản lượng đã tăng 
lên đến 12.436 nghìn tăn vào năm 
19687. khoảng gân đôi sản lượng vào 
năm 1962. 


Sự gia tâng về sản lượng than 
đá Vlàm thay đôi mẫu hình tiêu thụ 
chất đốt chuyên tÙ củi gỗ sang 
antraxit. Phản tiêu thụ năng lượng 
băng than đá đã tăng từ 36,92 năm 
1962 đến 42,9% vào năm 1967, tron 
khi đó cúi gò đã giám từ 51,9% xuống 
30,6% trong cùng thời ky. 

Tuy nhiên ngành công nghiệp 
than đá đã bắt đầu suy giAm vào 
cuôt những năm 60. Nguyên nhân 
chính là khi sản lượng than đa 
không thể đáp ứng nhu cảu về năng 
lương đang gia tăng nhanh chóng, 
chính phủ đã thông qua một chính 
sách mới kêu gọi sự thay thế than 
đá bằng dâu moó. Sản lượng antraxIt 
đã suy giảm một cách rõ rêt Vào 
nằm 1970 từ mức cao nhất là 12.436 
nghìn tấn năm 1967. 

Sau cuộc khủng hoảng đầu mỏ đâu 
tiên vào năm 1973, chính phú đã 
phải xem xét lại và đã đưa ra nhiều 


nguồn tiên trợ cấp và sự miễn thuế 
đê thúc đây sự phát triển ngành 
công nghiệp than đá. Sau đó sản 
lượng than đá đã tăng 10⁄/năm từ 
năm 19783 đến năm 1975. Tòng sản 
lượng năm 1975 đạt 17,6 triệu tấn, 
vươt hơn nhu cầu rất nhiều. Tuy 
nhiên, kể từ năm 1977, nhu cầu về 
than đá đã tăng lên hàng năm, và 
vào năm 1979, 18,2 triệu tấn than 
đá được sản xuất đã không đáp ứng 
đủ nhu cầu. Chính phủ đã phái nhập 
khấu 2 tấn antraxit vào năm 1979. 


Năm 1980, kh: sự tiêu thu các 
san phầm dầu mô giảm xuống, nhu 
cầu vé than đá đã gia tăng nhanh 
chóng. Sản lượng năm 1980 là 18,3 
triệu tấn không đáp ứng đủ nhu cầu, 
do vậy nền 2,7 triệu tân antraxIt 
đã dược nhập khẩu vào năm 1981. 
Tuy nhiên, chính phú đã cắt giảm 
lượng nhập khẩu xuống 2,3 triệu tân 
vào năm 1982 bởi vì nhu cầu đã 
giảm xuống. 

Lượng than đá được khai thác 
trong tổng sð các khu vực vượt hơn 
50% so với 20 năm trước. Việc phát 
triên các nhà máy than đá đã được 
thúc đấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết 
để tối thiêu hóa sự lệ thuộc vào 
những nguồn tài nguyên năng lượng 
được nhập khảu. Quỹ cho vay cúa 
chính phu dã dược thành lập thông 
qua công ty xúc tiên khai thác mỏ 
llàn Quốc, và nguồn võn đã thòng 
qua cho việc dự trừ than đá trong 
suốt thời gian sự tiêu thụ giảm xuông 
đè đẻ phòng giá cả lên xuống. Sự 
múp đờ khác đối với ngành công 
nghiệp này bao gồm việc giảm giá 


vận chuyển bằng xe lứa, sự ưu đài 
trong các phương tiện vận chuyên 
và phân phôi, sự hồ trợ đặc biêt 
trong việc thăm dò khai thác. 


Nguồn dự trữ than đú tà sự 
cung cầu 


Ở Hàn Quốc, các nguón dự trừ 
than đá phần lớn được tạo nên bởi 
antraxIt và một vài mõ than nâu, 
than bùn. Than bitum, một trong 
những nguồn nhiên liệu tuyệt đối 
không thể thiệu cho nền công nghiệp 
hiện đại, thì lại khan hiểm. và sản 
lượng là không đáng kê. 


Tống lượng than dự trữ được ước 
lượng vào khoảng 1,6 tỉ tấn, trong 
đó 648 tấn có thể được khai thác 
bằng công nghệ hiện thời. Nến như 
mức 20,1 triệu tân than, tông sản 
lượng năm 1982. được duy trì khai 
thác hàng năm thì nguôn dự trữ này 
sẽ cạn luệt trong 27 năm. 


Có rất nhiều khu vực đầy hứa hẹn 
chưa được thăm đò, những nơi có liên 
quan đến sì hình thành các mỏ than 
được biết đến cũng như được tin là 
tổn tại, thì tông số những nguôn dự 
trừ than có thể được mỡ rộng hơn 
nữa với sự cải tiến các công nghệ 
thâm đò. 

Khu khai thác than lớn nhất ở 
Hàn Quốc là mó Samch'ok-Chongson 
ở tỉnh Kangwon, nơi chiếm 56,3% 
tông nguồn dự trữ. Thêm vào đó là 
mỏ than Chungnam, có thể kế đên 
như mút khu khai thác chính, được 
ước lượng chiếm khoảng 13,7% trong 
tác nguồn dự trữ có thê bù đấp. 
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Sản lượng than da đã liên tục 
tăng lên kê từ cuối nầm 1973, theo 
đó nhu cau cũng gia tăng. Năm 1975, 
tông sản lượng than đạt 17.593 
nghìn tấn. Điều này chủ yếu là do 
giá đầu tăng len nhanh. Sau cuộc 
khủng hoảng đầu mỏ thứ hai tư năm 
19878 đến năm 1979. nhụ cau ve than 
đá đã tang lên, và tông sản lượng 
than đã đạt 24.295 nghìn tân vào 
năm 1988. Chính phu đang nỗ lực 
lớn đè tối đa hóa san lượng của các 
nguồn tài nguyên nãng lượng trong 
nước, đặc biệt là antraxIt. 


Phần lớn sản lượng antraxit được 
sư dụng đáp ứng nhu câu eua các hộ 
gia đình đề sươi ấm và nâu nướng. 
Sư thay thê của dầu lứa trong việc 
cấp phát năng lượng và sử dụng công 
nghiệp đã cắt giam nhu cầu về than 
đá năm 1978, nhưng với sự tăng giá 
đầu lửa hiện nay, chính ph đang 
theo đuôi việc thay antraxit , hay 
nhập khẩn than bitum, thế cho đầu 
lửa trong việc cấp phát điện năng 
và công nghiệp. Tỉ lẻ nhu cầu cúa 
các hạ gia đình trong tông lương 
than đá được tiêu thụ hàng năm đà 
tăng lên 92,1% vào năm 1978. Năm 
1939, tỉ lệ đạt 87,7%. 

Ngành công nghiệp khai thác 
than đá là một ngành còng nghiệp 
tắp trung lao động điển hình, với 
chỉ phí dành cho lao đóng chiếm gần 
50% tổng chỉ phí. Sô lượng công 
nhăn trong các khi khai thác than 
đà tãng lân từ 36.027 người nàầm 
1920 lên 63.618 người vào năm 1984. 

Mức lương cua các thơ mó cũng 
tương đối cao. Tuy nhiêu, nhiều thợ 
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mò đang ba việc mỗi nàm vì tính 
nguy hièm và khó khăn của công 
việc. Đề thu hút những thợ mỏ giàu 
kinh nghiệm, chính phủ đã đưa ra 
một sò khuyến khích, bao gồm sự 
đời đầt đặc biệt như miễn nghĩa vụ 
quản sự và tiễn trợ cấp cho những 
cơ sở vật chàt bảo vệ sức khoe của 
các thợ mo. 


Triển Lọng 


Khi cuộc khúng hoang nàng 
lượng trở nên mạnh mẽ hơn sau 
hai cú sốc về dầu lửa vào năm 1873 
và 1979, tâm quan trọng của sự tự 
lực về năng lượng đã được nhận ra 
gần đây. Để giải quyết vấn đề thiếu 
hụt năng lượng, chính phú đã thông 
báo một chính sách mới hướng về 
việc tôi đa hóa sản lượng than đá 
bằng cách tăng hỗ trợ vẻ tài chính 
và duy trì một mức giá than đá 
thiết thực, 


Pheo như “Các chính sách Năng 
Lượng dài han và Triêền vọng 
hướng vẻ năm 2000”, san lượng 
antraxit trong nước sẽ dần dần 
xuống đốc do những điều kiện khai 
thác đang trở nên tôi tệ hơn và 
nhu cầu về năng lượng chất lương 
cao trong các hộ gia đình đang gia 
tăng. Tuy nhiên, tình trang này 
sẽ vấn tiếp tịịc bởi ná là nguồn 
năng lượng chính để sươi âm không 
khí. Hơn nữa, nhu cầu về than bitum 
sẽ tăng lén nhanh chóng, tạc nèn 
một phần đóng góp vượt hơn 27! 
Lrong tổng số các nguần năng lượng 
chính vào năm 3001, chi đứng sau 
đầu mó. 


Lạc đầu 
Tông quan 


Ngành công nghiệp lọc dâu ơ Hàn 
Quốc được khởi dảu với sự hoản 
thành cơ sở vật chât ơ Lllsan vào 
năm 1964 trong dự án hựp tác giữa 
chính phủ Hàn Quốc và còng ty đầu 
mö Gulf Oil Co của Mỹ. Nhà máy 
lọc đầu đầu tiên của Hàn Quốc la 
Korea Oil Carporation (hiện nay là 
Yukong Limited), đã đi vào hoạt động 
với công suất ban đảu la 35.000 
thùng/ ngày (BPSD - barrels per 
stream đay). 


Cùng vớt sự hoàn thành hai kế 
hoạch 5 năm phát triển nền kinh 
tế lân thử nhất và thư hai, nhu cầu 
về dầu mỏ đã tăng nhanh chóng. Sự 
gin tăng về nh càu như vậy đã buộc 
các nhà chức trách phải xây dựng 
thẻm bòn nha may lọc đầu nữa. Nhà 
máy lọc dâu cúa công ty Kukdong 
Ơi] Có được xảy dựng với 100 vốn 
đầu từ trong nước và đưa vào hoạt 
đòng từ nãm 1966. 


Thêm ba nhà máy lọc đầu hợp 
tác với các công ty dâu lửa nước ngoài 
đã được xây dựng kế từ đó: Công ty 
lọc dầu Honam - một sự cộng tác 
giữa tập đoàn đầu mỏ Caltex của 
My và tập đoàn Lncky, đã đi vào 
sản xuât năm 1969; công ty năng 
lượng Kyung-In và công ty Dnoco.Ltd 
của Mỹ vào năm 1971; công ty lọc 
đâu SŠsangyong vào năm 1980, ban 
đầu được sát nhập dưới cái tên Korea- 
lran Petroleum Co, Ltd, là kết quả 
hợp tác kinh doanh giữa công ty xi 
măng công nghiệp Ssangyong cua 


Hàn Quốc và công ty đầu lứa quốc 
gia Iran (NIOC). Trong năm công 
ty lọc đầu này, hai công ty vân còn 
liên kết với các công ty dầu lửa nước 
ngoài là hai nhà rnáy lọe dâu Honam 
và công ty năng lượng Eyung-In. 
Năm nhà máy lọc dâu hiện nay đã 
đi vào hoạt động và có tổng công 
suất là 840 nghìn BPS]I vào cuôi 
năm 1989, gấp 24 lần mức công suất 
35 nghìn BPSD năm 1964. 


Tổng san lượng các sản phám dâu 
mỏ đã tăng lên từ 4.5 triệu thùng 
nàầm 1964 đến 52,2 triệu thùng vaa 
năm 1988. Những nhà may tình chế 
của Hàn Quốc không thè đáp ứng 
nhu cầu trong nước về nhièn liệu đân 
mỏ và nhiên liệu máy móc tư đâu 
mỏ cho đến tận giữa thập niền 7Ô. 
Tuy nhiên, chúng ta đà có thế đáp 
ứng được sự gia tăng đột ngột trong 
nhu câu về đầu mô sau khi khu liên 
hợp dầu mỏ Yochon đi vào hoạt động 
vào năm 1979. Kất quả là sự mở 
rồng công suât lọc dâu trong nước tư 
580 nghìn BPSD năm 1978 lần 840 
nghin BPSD vaa năm 1988. 


Sư gia tăng cung cập trong nước 
những sản phẩm đầu mỏ này đã 
đem đến một sư thay đổi trong mâu 
hình tiêu thụ năng lượng. Cho đến 
đầu thập niên 60, than đá tiếp tục 
giừ một vị trí quan trọng như mòt 
nguôn năng lượng chính, nhưng sản 
lượng than đá trong nước đã không 
thể đáp ứng được nhu cầu đang gia 
tăng cua các ngành công nghiệp mới. 
Do đó, sau năm 1967 chính phủ đã 
chuyển đổi dầu mỏ thành nguồn 
năng lượng chính thay cho than đá. 
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Kết quả la, phản đúng góp của các gản phẩm đầu mỏ và than đá trong tổng 
lương tiêu thu chính đã được nghịch chuyển vào năm 1969 khí phán đóng 
góp của đầu mỏ đã tăng lên 40,12 trong khi đó than đa lại giám xuống 
32% Năm 18985, quốc gia phụ thuộc vào ngành dầu mỏ, đã đạt được 52,3%, 
tòng lượng tiêu thu năng lượng chính 


Sôn lượng cóc sỏn phẩm đầu mỏ (đơn vị: I000K1) | 


¡ — t8ại khậc 6E% 
| 


Các nhỏ máy sản xuốt đầu mỏ nôm 1989 


Sư tiêu thụ trong nước các san 
phẩm đấu mỏ, cá vẻ xâng dấu lắn 
các nguyên liêu thô, đã tâng lên hữn  Ssangyoag (AM 8ebôag 6o KyungDn Energy Co 
20% một năm từ năm 1967 đến f0,000 1hui0/n03y 60.000. lhứng/nuây 
1879. Từ nam 19B0 đến 1982 và 
năm 1884, sức tiêu thụ các sản phẩm 
dấu mỏ đã giám xuông tỉa sự phát 
triển kính tế bị chặn lại năm 1980, 


các nẻ lực đàm phán năng lượng,và Họnam 84 008 
sự chuyển đổi tư đầu lứa sang các xin 68 thụ/1g/ngäy 
nguồn nảng lượng khác Tũng lương thụung/ngay 


tiêu thụ các sản phẩm đầu lửa nâm 
1989 đạt 361 triệu thung, gấp 3,8 
lấn năm 1970 


| ` 
Trong nứa cuôi thập niên 7Ó, sự - Kudfewj Oil bo 
gia tầng nhanh chong việc Liêu thụ —, - 00 000 tfutp/rigAy 
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các sản phẩm dâu mỏ về cơ bản là 
đo tính tiện lợi rất cao của loại nhiên 
liệu này. Sự tiêu thụ các sán phảm 
đâu mỏ cho những mục đích phi năng 
lượng đã gia tăng lớn hơn việc sử 
dụng đáu mỏ cho năng lương. Nhù 
cầu vẻ đâu lửa như một nguyên liệu 
thð đã tăng lên khoảng 20⁄/năm. 
trong khi đó như cầu vẻ clẫu mó năng 
lượng đã gia tăng trung bình hàng 
năm là 152 trong suốt thời kỳ 1964- 
85. Tỉ lệ gia tăng cao hơn trong nhu 
cầu sử dụng dầu mù cho các mục dích 
phi năng lượng chủ yếu là do sư phát 
triên của ngành công nghiệp phân 
bán và các nganh công nghiệp khác. 
Cụ thể, nhu cầu về dầu mỏ đã phát 
triển mặt cách nhanh chóng sau khi 
ở nhà máv phân bón được xây đựng 
trong thập niên 6Ö và khu liên hợp 
húa dầu Yochon được xày dưng năm 
1979. Như vây, lượng tiêu thụ đóng 
góp của đàu mỏ phi năng lượng trong 
tông lượng tiêu thụ dâu mỏ đã tăng 
lên từ dưới 1⁄2 đầu thập niên 60 
đến 11,7“ vào năm 1975 và 13,6% 
vào nãm 1983. 


Sư gia tăng nhụ cầu về đầu mo 
đà được đáp ưng bởi lượng cung cấp 
trong nước từ năm 1970 đến 1979, 
nhưng sau nàm 1980, lượng đầu mỏ 
nhập khâu lại gìa tăng. Năm 1985, 
số lượng dầu mỏ nhập khẩu dạt 5,5 
triệu thùng, khoáng 214 tông lượng 
đầu mỏ tiêu thu. 


Dâu thô 


Khi Hàn Quốc không tìm thấy 
bất kỳ nguôn đầu mỏ nào trong nước, 
tất cả nguồn đảu thô đã được nhập 


khẩu, hầu hết là từ vùng Trung Đông. 
Lượng dấu thô được nhập khẩu đã 
tăng lèn song song với sự tiều thụ, 
Lượng dầu nhập khẩu đã tàng lên 
đến 296 triệu thùng năm 1989 từ 
5,8 triệu thùng vào năm 1964, gấp 
51 lần. Giá trí lượng dâu thô được 
nhập khâu đã gia tăng một cách 
đột ngột trong thập niên 70, chủ 
yếu là do hai cuộc khúng hoảng dầu 
mồ. Nam 1981, giá trị lượng đầu 
thô nhập khău đạt 6,5 tỉ đô la, nhưng 
đã được giảm xuông còn 4,9 tỉ đôla 
vào năm 1989 nhờ vào sự rớt giá 
của đầu mỏ thế giới mặc dù lượng 
đầu nhập khẩu tăng lên. Tï lẽ dâu 
thô nhập khẩu gia tầng, nhưng chậm 
bởi vì sự tiêu thị dâu mỏ giảm do 
ha: cuộc khủng hoàng năng lượng 
cúa thế giới, 

Cuối năm 1978, cuộc khủng hoảng 
đầu mo thứ hai đã điễn ra khi tô 
chức OPEC đã nâng giá dâu bốn lần 
trong một năm. Rết quả là lượng 
đầu thô được nhập khẩu đã gia tăng 
không kiêm soát vào năm 1978 và 
1979. Từ năm 1980 đến 1982, khởi 
lượng nhập khẩu đã giảm xung 
khoang 1% so với năm trước đó. 

Ngay từ ban đầu, Hàn Quøc đã lệ 
thuộc nặng về nguồn đầu mó vào 
hai quốc gia Trung Đông là Ạ hập 
Saudi và Kuwalt. Điều này đã khiến 
tỉnh hình trở nên khó khăn trong 
suốt cuộc khủng hoảng dâu mỏ thứ 
hai, kế từ đó nhiều nỗ lực đã được 
tạo nên nhằm đa dạng hóa những 
nguồn cung cấp dầu thô để dập tắt 
một cuộc khúng hoảng dân mỏ khác 
co thể xảy ra. Rết cuộc, những nguòn 
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nhập khâu dầu thô đã dần dân được 
mở rộng. Năm 1985, 13,746 nghìn 
thùng đầu thô hay 6,9% đã được 
nhập khẩu từ Á Rập Saudi, 17,520 
nghìn thùng hay R 8% được nhập 
khâu từ Kuwait, 34,12! nghìn thùng 
- 17,2% từ Iran, 20,183 nghìn thùng 
- 10,2% từ Indonosia, 19,999 nghìn 
thùng -I0,1%4 từ Malaysia, 23,125 
nghìn thùng - 11,72 được nhập khẩu 
từ Oman và 69,619 nghìn thùng còn 
lại hay 35.1% là từ Eeuador, Brunet, 
Mexico, vũ cac quốc gia khae, 


Triển 0ong 


Khi Han Quốc không còn biết đến 
nguồn tài nguyên dầu mỏ nào lchác, 
chính phủ đã thông qua nhiều chính 
sách đề tận dụng tối đa những nguồn 
năng lượng trong nước và giảm bớt 
sự phú thuộc vào việc nhập khẩu 
đầu mỏ lâu đài. 

Mặc dù đã đạt được nhiều thành 
tựu trong việc xây dựng các nhà máy 
hat nhân, thủy điện, các nhà máy 
nàng lương than đốt và sự đưa vào 


hơi đòt thiên nhiên hỏa lỏng lê từ 
nám 1986, song nhu cầu vẻ dâu nuủ 
sẽ gia tăng song song với sự phát 
triển nền kinh tế của Hàn Quôe. Dầu 
mỏ sẽ là nguồn tài nguyên chủ yêu 
về năng lượng trong suòt quá trình 
kế hoạch 5 năm phát triển kinh tê 
và xã hội lần VI (1987-91). 

Công suất lọc dầu hiện nay đủ đề 
đáp ứng sự gia tăng của nhu cầu nội 
địa cho đến nửa đầu thập niên 90. 
Mô hình nhụ cáu về dầu mỏ đã 
chuyển đồi từ những nhiên liệu nặng 
sang những sản phẩm chưng cất 
trung g1L4H. 


Đề đáp ứng cho nhu cầu về các 
san phảầm chưng cất trung gian đang 
phät triển, chính phú đà đưa vào hệ 
thòng các kế hoạch để xây dựng cơ 
sơ ha tảng nàng cao, nhập khẩu các 
sản phảm chưng cât trung gian và 
nhanh chóng gia tăng sản lượng dầu 
thò. Theo những kẽ hoạch này, chính 
phủ đã đặt tầm quan trọng lên nắn 
kinh tế nguồn dự trữ dầu thô cũng 
như các loại dầu mô thành phẩm. 
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[Ang ñghiệp bô xửa đước khuyết khicn tại Hận Quốc nhắm đập ừng dhu rấầu đang gui tầng (hình trên) 
AC lâu đị/th c4 bến sâu của Han Quốc hóa! động 3a! hấu hết các đại d®›g tiên HHiế gi (hian dư9/) 


578 %œ,„ 


NÔNG NGHIỆP 
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Sản lượng ngũ cấc lương thực 


San lượng ngũ còc lương thực đã 
phat triển đảu đăn trong thài gian 
điện ra năm kế haạch 5 năm phát 
triên kinh tế 1982-1982, vì chính 
sách của chính phú đã đặt tâm quan 
trong vao Việc gìa (tăng sản lượng 
ngụ cộc thóng qua sự cư giới hóa 
tràng trại và sự tự cùng cắp phân 
bón. Năm 1971, năm cuối cùng của 
kế hoạch 5 năm phát triển ìần thứ 
hai, 6787 nghìn tấn ngũ cốc lương 
thực đã được sản xuất, tăng 34.9% 
so với năm 1962 khi sản lượng chì 
đạt 5081 nghìn tấn. Gao và lúa 
mạch lần lượt là 3998 và 1510 
nghìn tấn, tăng 32,6 và 85,7% so 
với năm 1962. 

Trong thời gian thực hiện kế 
hoạch 5 năm phát triển lần LII, 
chính phú đã nỗ lực nhằm đấy mạnh 
sự gia tăng sản lượng ngũ cốc đê 
đạt được sự tự cung về gạo và lúa 


mạch vào năm 1976. Kê hoạch đã 
định rõ sự phát triển ở những vùng 
nông thôn là mục tiều cơ bản và 
đặt tâm quan trọng vào sản lượng 
thực phâm, đặc biệt là các sản phẩm 
ngũ cốc chủ yếu chăng hạn như gạo, 
lúa mạch, và đậu. Kết quả là sản 
lượng ngũ cốc lương thực đã đạt được 
đỉnh điểm cao nhất trong lịch sứ 
nông nghiệp Hàn Quốc trong năm 
1975 và đã đạt được khả năng tự 
cung cấp lúa gạo và lúa mạch sớm 
hơn một năm so với kế hoạch. Năm 
1982, sản lượng ngũ cốc lương thực 
lên đến 6804 nghìn tân, tăng 35% 
sơ với năm 1962. Tuy nhiên con số 
này lạt thấp hơn năm: 1978 chủ yêu 
la do sự suy giảm vẽ sản lượng lúa 
mạch. Năm 1993, 7299 nghin tấn 
ngù côc lương thực đã được sản xuât, 
tăng 7.3% sơ với năm 1952, do sự 
gia tầng nhanh chóng của san lượng 
lũa gạo. Trong suốt kẽ haach 5 năm 
phát triên kinh tế xã hội lần VỊ, 
sản lượng ngũ cốc sẽ tiếp tục phát 
triên thòng qua các chính sách hỗ 


Sản lượng ngũ cốc lượng thực (nghìn lđn). 


Lúa mạch 
& lúa mì 
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trợ về giá tả lúa gạo, lúa mạch, gia 
tăng đầu vào và cơ giới hóa sản xuất 
nóng nghiệp. 


Sản lượng rau quả và trái cây 


Mài cho đến đầu thập niên 60, 
những hình thức trông trọt thích hđp 
với các loại đất va sự cái tiến công 
nghệ cho việc trồng trọt những vụ 
mùa đặc biệt hãu như không thể kỳ 
vọng được vì sự quan lý lòng léo và 
thiếu hệ thòng. Với sự khai xướng 
các kế hoạch phát triền, những dự 
án đặc biệL cũng được tính đên cho 
sự gia tăng thu nhập của nóng đân. 
Những chương trình này đã đóng 
góp to lớn vào việc nàng cao mức 
thu nhập của nhà nông. 


Những chương trình để phát triều 
các sản phảm nông nghiệp trong 
tương lai dựa trên cơ sơ thương mại 
đang được tiên hành góp phần náng 
cao thu nhậu. Đặc biệt. những vùng 
đất trông trọt đà được lập nên dành 
cho cây đâu tầm, trông nấm, và cày 


án trái, tát cả những loại cây này 


Sản lượng trdi 


Tổng sản san Í- ` n : 
lượng _ 
L9áS 410 
Z mm... "- 
I975 143 280 


j1 
| 198Ã- [1Ó 
LOAN 1714 64( 0 | 193. D2 


Nguôn: 8ô Nông nghiệp, Lầm ngập và Ngư nghiệp 


580 %£_ 


đều có mức độ co lãi và tính tiêu thụ 
cao, và kết qua là một. vài sản phẩm 
đã có mòt anh hưởng đạc biệt vào 
nèn kinh tế nông thôn bằng cách 
øìa tăng lợi tực và thu nhập của 
nông trại. Chúng cũng đã guúp cho 
xuät khâu phát triển. 


Từ năm 1968 đến năm 1971, giai 
đoan của dự án đặc biệt đầu tiên, đà 
có tất éä 90 vung trắng trọt được 
thành lập với sự tham gia cua 
410.000 hộ trang trại. Trong giai 
đoạn của đự án thì/ hai, sô lượng các 
vùng đất và si tham gin của các hộ 
trang trại vê cơ bản đã lân lượt tăng 
lên 137 vùng và 750.000 hộ. 

Những chương trinh nay đã được 
tát cùng cố bởi Saemau) L?ndong 
(phong trào cộng dòng mới) ke từ 
năm 1974, do đó số lượng các hộ 
trang trại tham gia vào dự án đạt 
825.000 hỏ, chiếm 36% tông số hộ 
trang trai. 

Những dự án này đã đạt được 
thành công cao. Nền câng nghiệp 
nóng thôn của Hàn Quậc trước đây 


cày (nghìn lán). 


Các trái 
câv khác 


Sản lượng tqu xanh (nghìn tốn). 


Tổng sản 
lượng 
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chủ yếu tập trung sản xuất lương 
thực ngũ cốc, nay đã phát triển 
thành một bộ phận thương mại tiên 
Liên tập trung các sản phầm nông 
nghiệp có lãi. Nhất là sau năm 197ã, 
san lượng rau xanh đã tăng lân một 
cách nhanh chóng. San lượng của 
tất ca các loại trái cây và rau xanh 
đã tăng từ 3 đến 20 lần so với thập 
niên 60. Năm 1988, sản lượng táo, 
loại trái cây được ưa chuộng ở Hàn 
Quốc, đã tăng đến 640 nghìn tấn, 
so với L18 nghìn tấn năm 1962, và 
410 nghìn tấn năm 1980. 

Tông san lượng đào năm 1988 là 
185 nghìn lấn. 


Và trường hợp cam, năm 1962 sản 
lương chị đat 60,3 nghìn tần, nhưng 
vao năm 1988 san lượng đã đạt 415 
tghìn tấn, gấp gắn 518 làn năm 1962. 


Vật nuồi 
Gta súc 


Tông sà lượng già súc vào cuối 
năm 1983 được ghi nhàn là 2039 


hi ni n n8 n 
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Các trái 
cầy khác 


nghin con, ít hơn 14,5% cuối năm 
1887. Trong sốö này, gia súc tư nhiên 
và bò góm 1559 nghin cøn. giảm 
18,912 so với năm trước đó, số lượng 
người chủ trại gia súc đã giam từ 
854 nghìn người xuõng 702 nghìn 
nEười trong cùng thơi ky. 
nhân của sự suy giam mặt độ gLa 


Nguyên 


súc la sự giam san lượng hà còn do 
những hoạt động mua bán và dự trữ 
của chính phú đề ón đình giá gia 
cuc, làm giam việc phát triên ơia 
suc và lam gia tăng việc giết mỏ 
gia súc cái vao khoáng 46% 

Trong khi đó, số lượng bò sửa lan 
đêu đặn tăng lên đến 480 nghìn cóðn 
vào cuối năm 1988, hơn 3,7% năm 
1987. Tuy nhiền, sự gia tăng lại có 
khuynh hướng chậm lại, từ 12,1% 
năm 1986 giam xuống 5,42 vào năm 
198/ và 3,7% năm 1988. 


Lợn àờ gia cầm 


Số lượng chủ trang trại nuôi lợn 
đã giảm xuống từ 303 nghìn người 
vào cuối năm 1987 còn 261 nghìn 


-x= 581 
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Sản lượng của các sẻn phổm vội nuôi (đơn vị: 1000 M/T). 


Tổng sản 
lượng 
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Trứng 250.0 296.5 
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người vao cuối năm 198ã. Tuy nhiên, 
số lượng lợn đã đạt 4852 nghìn con, 
Lăng 13,3% trong cùng thời kỳ. Sự 
gia tăng về số lương lợn có thê là đo 
việc mở rộng quy mô chăn nuôi ở môi 
trang trại và sự gia tăng liên tục sô 


582 xe. 


lượng lợn nái do sự khuyến khích chăn 
nuòi lợn nhiều hơn do giá thịt lơn có 
triển vọng Số lương gia cảm - gà giò 
và gà đẻ trứng - đạt tổng sô 58.467 
nghìn con vào cuôi năm 1988, ít hơn 
1,4% so với năm 1987. Sà lượng người 


nuôi gia câm là 195.000 vào cuối năm 
1988, giảm 27,94 so với 269.000 
người năm 198. 


Thựi 


lo sự suy giảm giá gia súc trong 
khu vực chăn nuôi, số lượng gia súc 
được giết mô năm 1986 đã tăng lên 
một cách rõ rệt. Tuy nhiên, kế từ 
năm 1987 không còn sự gia tăng 
lớn nào do giá gia súc đã cân băng. 
Mặc dù tổng sản lượng thịt năm 1988 
được ghỉ nhận là 723,9 nghìn M/T, 
tăng 9⁄4 so với năm 1987, nhưng 
tống sản lượng thịt bò lại giảm, đạt 
141,5 nghìn M/T'. Trong khi đó, san 
lượng thịt lợn đạt 433,4 nghìn M/L 
năm 1988, tăng 15,2% so với 376 
nghìn MƯT năm 1987 bởi sự gia tăng 
về sô lượng lợn. 


Trứng uà sữa 


San lượng trứng và sữa năm 1988 
đã ghi nhận được là 2028,9 nghìn 
M/T', tăng 14,4% so với sản lượng 
nầm 1987. Sự gia tăng sản lượng 
này chủ yếu là do số lượng bò sữa 
tăng lên, cũng như công nghệ chăn 
nuôi bò sữa đã được cải tiến. 


Gøơ giới hóa nâng thần 


Từ thập niên 60, việc cơ giới hóa 
nông thôn đã được bắt đầu để duy 
trì nhịp độ phát triển cùng với sự 
suy giảm lực lượng lao động ở nông 
thôn do quá trình công nghiệp hóa. 
Chính phủ đã tích cực đây mạnh việc 
cdđ giới hóa nông thôn, cung cấp cho 
người nông dân tiền trợ cấp và cho 
vay vôn. Năm 1978, Đạo luật tăng 
cường cơ giới hóa nồng thôn đã được 
ban hành và phổ biến, được đưa lên 
hàng đầu với các dự án cơ giới hóa 
như cung cấp, hỗ trợ về tài chính, 
kiếm tra, R&D, huấn luyện, v.v. Kết 
quả của việc đẩy mạnh cơ giới hóa 
nông thôn là lượng máy móc được 
sử dụng ở các trang trại đã thể hiện 
sự phát triển đáng kể. Cuối năm 
1988, số lượng máy cày ở các trang 
trại đã đạt 725.803 chiếc hay cứ 2,5 
hộ dân thì lại có một chiếc. Số lượng 
máy kéo là 24.616 chiếc, máy cấy 
lúa là 92.067 chiếc, máy tuốt lúa 
44.668 chiếc, máy tuốt lúa đa năng 
25.226 chiếc và máy phun thuốc là 
663.819 chiếc như đã thể hiện trong 
bảng dưới đây. Từ năm 1981, chính 
phủ đã bắt đầu thiết lập các tập 


Số lượng máy móc ở các trang lrại (chiếc). 
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đoàn trang trại cơ giới hóa nhăm 
giảm hớt gánh năng cho nông đân 
cũng như để gia tăng năng suất 
thông qua sự tận dụng tính hợp tác 
và sự thu mua hợp tác các máy móc 
nóng nghiệp. Cuối năm 1988, số 
lượng cac tập đoàn cơ giới húa trang 
trại đạt đến 13127 đơn vị. 


LÂM NGHIỆP 


Với 65“ lãnh thô bị bao phú bởi 
đồi núi, việc tái trồng rưng đã trở 
thành công việc chính trong những 
năm gần đây ở Hàn Quốc. 


Kế hoạch 10 năm phát triển rừng 
đầu tiên đã được bắt đầu vào năm 
1973, mở ra một nỗ lưc tàp trung 
vào việc khôi phục nguằn tài nguyên 
rừng của quốc gia. Một yêu tố quan 
trạng là việc thiết lập ra các khu 
vực cho cáy trồng phát triển nhanh 
chóng và để trẻng cây phỉ. Kết quả 
là ti lệ bao phú của đổi núi đã tăng 
lền từ 58⁄4 trong thập niên 60 đến 
96⁄ vào năm 1984. 

Các cuộc khảo sát nguõn tài 
nguyên rưng toan quốc đã dược tiến 
hành trong những năm 1971-1975 
và 1978-1981 đã có thê đánh giá 
đươc những loại cây trồng đang phát 
triên và số lượng phát triên trên 
toàn quốc và ở các vùng. Dựa trên 
các bản đỗ được lưu giữ, ta có thể 
biết được cấu trúc của rừng, tuôi thọ 
và kích eỡ của các loại, mật độ bao 
phu,v.v... 

Phần lớn rừng của quốc gia, 
khoảng 72%, là thuộc quyền sớ hữu 
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tư nhân, phần rừng quốc gia và 
rừng công lần lượt chiếm ty lẻ 20% 
và 8%. 

Sự thành công liên tiếp của hai 
kế hoạch 1Ú năm phat triền rừng 
đà thiệt lập nên một nền tảng cho 
việc phát triển tài nguyên rừng và 
sự quan lý lâu dài bằng cách nhấn 
mạnh việc tái trồng rừng cung với 
sự phát triển nhanh chong của cây 
tròng, thành lập các đơn vị quản lý 
nguồn rừng eó mật độ lớn, tái trồng 
vừng ở tát cä các vùng bị xui mồn, 
thành lập những hệ thông lâm 
nghiệp và các hệ thống kiêm soát 
hoa hoạn. Với cø sở này, chính phủ 
đã đặt ra một mục tiêu là tàn dung 
triệt để những nguồn tài nguyên 
rừng bàng cách bất đầu một kê hoạch 
(0 năm phát triên tài nguyên rừng 
vào năm 1988. 


Kế hoạch bao gồm những biện 
pháp để gia tăng khả năng sư dụng 
đất. tròng trọt trong nước bằng cách 
thành làp một chương trình kiên 
soát các khu rừng dự trữ so vơi những 
khu rừng bán dự trừ. sử dụng cac 
công nghệ lâm nghiệp lành manh 
về phương diện sinh thái, dưa rừng 
vào những hệ thông quy hoạch và 
quản ÍV, mở rộng các khu rừng công 
cộng và quốc gia, huân luyện những 
nhà chuyên œiôn về rừng và cơ giới 
hoa công việc trong rừng, Mặt khac, 
chính phu cũng đang theo đuổi việc 
thực hiện mmùe đích sau cùng là quan 
lý và đầu tư về rừng, gia tâng sân 
lượng cây gô song song với các sản 
phám về rừng để đóng góp cho nền 
kinh tế quôc gia. 


Đâ đáp ứng các nhu cầu đang phát 
triên cùng như đảm nhận các hoạt 
động ngăn chặn và kiêm soát sự 
xói mòn, thiết lập các khu vực giải 
trí trong nước và những cơ sở hạ 
tầng trồng trot, gia tăng về số lượng 
khu vực các khu rừng sinh thái; chính 
phủ đã nhấm đến việc mỡ rộng 
nguồn quỹ phát triên rừng đè tăng 
tốc các kẽ hoach phát triền từ những 
khu vực tư nhán và cúng cô trách 
nhiệm cúa Hiện hài trông rừng như 
một bộ phản giấm sat công nghệ 
trồng rừng. 

Đầu thế ky XXI, khi kế hoạch 
phát triển nguồn tài nguyên rừng 
được hoàn thành, ngành làm nghiệp 
sẽ đóng một vai trò quan trọng đối 
với sự củng cố nền kinh tế quốc gia 
bằng cách cung cấp 50 nhu câu vẻ 
gồ trong nước. Điều này sẽ rất khả 
thi bởi hiện nay tỉ lệ đất dành cho 
việc trồng rừng rãt cao - chiếm hơn 
55⁄4 các vùng trồng rừng - nhàm 
tiếp tục duy trì sản lượng gõ có chàt 
lượng cao. 


_—__ NGƯ NGHIỆP - 


Hàn Quóc có tổng chiều dài bờ 
biển, bao gồm các hòn đảo là 
L7.270km. Hai đòng nước nóng và 
lanh trộn lẫn vào nhau trong nguồn 
nước hao quanh bán đao tao nền một 
môi trường phong phú cho đời sống 
vẹn biên. Tuy nhiên, sau nãm 1948, 
ngành công nghiệp đánh cá đã không 
hoạt động, chủ yêu là do sự suy giảm 
rõ nét về hrơng thuyền đánh cá, sự 
thiếu hụt những ngư dàn co kinh 


nghiệm va nhừng công nghệ đánh 
cá hiện đại. Sau đó. nam 1950. khi 
chính phủ Hàn Quốc chuân bị thi 
hành một kế hboach toàn diện để 
tái sinh ngành ngư nghiệp thi caiến 
tranh lại hùng nê và kế hoạch đã bị 
trì hoãn. Không lâu sau kế hoạch 5 
năm phát triển kính tẻ lần thứ nhất 
đã có hiệu lực vào nầm 1982, các nỗ 
lực thực sự đã được tạo nèn để đối 
mới ngành công nghiệp dánh cá. 

Trong suốt thời gian 25 năm liền 
cúa 5 kế hoạch 5 năm phát triên 
kinh tế, ngành ngư nghiệp đã cho 
thấy một sự phát triển đáng kế 
Năm 1988, tổng sản lương đánh bắt 
đạt đến 3,2 triệu tấn, xấp xí gân 
bảy lần sản lượng đánh bát 470.000 
tấn năm 1962. lượng xuất khâu cac 
san phâm ngư nghiệp cũng cha thây 
một sự gia tăng rõ nét. Lượng ea 
xuất khâu năm 1962 có giá trị là 12 
triệu đô la. Đến năm 1988 giá trị 
này đà gia tăng hơn 170 lần, đạt 2 
tì đöÌa. 

Tông trọng tải của các thuyền 
đanh cá là gần 162.000 tấn vào năm 
1962, nay đã tăng lên khoảng 
948.000 tấn vào năm 1988. Tuy 
nhiên, sò lượng những tàu đánh eá 
lại không gia tăng một cách cân 
xứng bởi chinh phủ đã đưa ra một 
chính sách khuyên khích chế tạo 
những tàu đánh cá lơn hơn. 


Các nỗ lực của chình phú đề khơi 
dậy ngành nghề này bao gôm đẩy 
mạnh việc đánh ca ở vùng biến sâu, 
phát triển các ngư trường nội địa 
và nghề nuôi trông thủy sản, mở 
rộng hợp tae ngư nghiệp lành 
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Sản lượng ngư nghiệp (nghìn M/T). 


Tổng sản Gần bờ & Nuôi trông Vùng nội | Vùng biển - 
lượng | ngoài khơi thủy sản 
I962 470 ` Iä 
1967 | 750. 
1972 1344 
1977 2421 
`. 2644 


198ó 3660 — 1726 
1987 3333 \526 


I9RR 3209 | [312 - 


Các sản phốm ngư nghiệp xuỡi khẩu (triệu đô Iø). 


& | 8ũ£ f. - - 
Cá tươi 8 tươi & cả ĐUNE hộp & | Tao biên Hiển sâu bu | — Lưới. 
đánh ca 


ướp lạnh úp muối 
03 
: Kn mm 
10 Ì 


Tổng sản 
lượn 


I0bo2 21 
I367 7 5 
1972 1525 


134S.À 

17351.3 
3)6S.3 ¿ 

————`-.s. 


Tòu đánh bối cá. 


Tông số Có động cơ Không có động cơ 
Sốlượng | Trợng tải | Số lượng ố hiợng 
1963 +35 [61709 6085 80105 19419 


_ 


9687 BÊ, SP Ê) ~62079 [0989 — ]79I117 46266 


I972 | 47679 | 451767 ll74L | 336844 | 52938 | 84923 
l977 | 66506 | 682591 ] 39834 | 636445 46146 
86515 | 801570 | 61084 | 784703 22862 
93047 | NÑR34SI | 73905 | 862262 | 19132 | 21589 


94155 | 911958 | 74835 | 8930442 | 19340 
99024 | 948190 925501 | 20600 | 32689 


Nguồn: Bö nông Nghiệp, Lâm nghiệp va Ngụ nghiệp 
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mạnh, đày mạnh xuất khâu, hiện 
đại hỏa hệ thống tiếp thị, cơ giơi 
háa những thuyền đánh băt cả và 
phát triển những công nghệ đánh 
bắt hiện đại. Ngành ngư nghiệp ở 
Hàn Quốc đã có được những năm 
tháng thuận lợi qua hai thập niên 
cùng với những hoat động mỡ rộng 
đồng thời bộ phận tư nhần và công 


cộng đã nhanh chóng biến đôi 
thành một ngành công nghiệp bao 
trùm. Tuy nhiên, nên ngư nghiệp 
của Hàn Quốc đang phải đối mặt 
với những vân đè nghiêm trọng do 
sự thiết lập vùng hiện dài 200 dặm 
ở hầu hết các quốc gia duyên hải 
và sự quốc hữu hóa nguồn tài nguyên 
biến của họ. 
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GIAO THÔNG, LIÊN LẠC 


Trạm vê lính Hếp (lất (hính trên ram xu điện ngắm nàng không vá hệ thống đường rau tốc là bằng chưng 
bến bộ đã nựÄft* (i40 thông và thông !ín ii@0 lạc 


" “... 


GIAO THÔNG _ 


= ————>= 
.—————— —————-~Ầ— 


Giới thiệu 


Người Hàn Quốc từ lâu đã thích 
ởi du lịch, va với mức sống đã được 
nâng cao trong vài thập niên qua 
cùng với việc dân số tầng lên, nhu 
cầu sử dụng đường guốc lệ và đường 
phụ khác ngày càng nhiều. Trong 
thời gian nghỉ hè và trước những 
ngày lễ truyền thông, những chuyến 
xe buýt liên tỉnh và các trạm xe lửa 
luòn bân rôn đưa hành khách đến 
những khu nghỉ mát yêu thích hoặc 
đưa họ về quê nhà ở các tĩnh. 


Hàn Quốc tương đỏi nhỏ và nằm 
trong những nước có mât độ dân số 
đòng đúc nhất thẻ giới. Do lịch sử 
ngắn ngủi của giao thòng hiện đai, 
hệ thống dường ray và đường cao 
tôc mãi gân đáy mới được phát triển 
cùng với nhu cầu liên tục cải thiện 
hệ thống giao thông văn tải. Sự quá 
tải eä hành khách và hang hoa đỏi 
hồi cần có sự đầu tư mở rộng cho 
những cơ sở săn có và mở ra những 
tuyến đường mới và hê thống giao 
thòng mới. 

Vì vạav. những dự án đây tham 
vong đã được hoạch định cho lình 
vực giao thông trong lân lượt các kế 
hoạch 5 năm phát triên kinh tế và 
xã hội để giải quyêt sự gia tăng lưu 
thòng của số lương lớn hành khách 
và hàng hóa. Những dự án sau này 
bao gồm việc xây dựng hệ thông 
đường ray xe lửa cao tốc, mở rộng 
hệ thống đường ngâm nối liền hai 
thành phấ lưn của Hàn Quốc là Seoul 
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và Pusan, xây dựng mang lưới dường 
cao tốc và đường liên tỉnh, gia tăng 
số lượng tàu thuyền vận chuyển ở 
vùng duyên hải và phát triển các 
dịch vụ hàng hãi. 

Hệ thống đường ray xe lưa đã 
được áp dụng làn đầu tiền trong thế 
kỷ XX trong suôt thời gian 35 năm 
là thuộc địa của Nhật, những mạng 
lưới đường ray xe lứa này kết nối 
giữa thành phế lớn và khu vực khan 
thác nguyên liệu thô. Sau g1áải phóng 
năm 1945, Hàn Quốc đã có ruột 
khoảng thời gian để cải thiện những 
phương tiện giao thầng trước khi cuộc 
chiến Triểu Tiên đã phá huy hầu 
hết hệ thống đường ray xe lửa này. 

Thời hâu chiến, công việc tái thiết 
hệ thông đường ray diễn ra nhanh 
chóng, những đầu máy và toa xe lưa 
được mua về thông qua sự viện trợ 
của nước ngoài. uy nhiên, mãi cho 
đến khi kế hoạch 5 năm phát triển 
được khởi đáng vào năm 1962, sự 
mở rộng và cái tiên mang lưới đường 
ray xe lửa vẫn không được xem trọng. 
Ngay cả những kế hoạch 5 năm đầy 
tham vọng cũng quan tâm nhiều hơn 
đến gìao thông đường bộ cho đến 
đầu thập niên 1970. 


Trong thời ky thịíc hiện kế hoạch 
5 nầm lần đâu tiên, số lượng hành 
khách của hệ thống giao thông đường 
sắt gia tăng hằng năm trung bình 
102. Nhưng với sự ra đời của tuyên 
xe lửa tốc hành Seoul-neh đầu tiên 
của quốc gia năm 1968 và tuyến 
Seoul-usan hai năm sau đó. hành 
khách đã chuyên hướng sang những 
tuyên đường cao tôc mới với số lượng 


đáng kể. Kết quả là 25,1 hành 
khách được chuyên chở bằng hệ 
thống đường sắt và 24% bằng đường 
cao tốc năm 19⁄6. Tuy nhiên, hệ 
thống giao thông đường sắt cũng từng 
bước phát triên và đạt mức 27,8% 
năm 1989. Trong những năm gần 
đây, số lượng xe hơi cá nhân cũng 
chiếm một phần lớn phương tiện giao 
thàng trong các khu vực đồ thị khi 
ngày càng nhiều nguời dân có đủ 
điều kiện đề sở hừu xe hơi. 


Tổng quan về tình hình giao thông 


Nói chung, sử gia tăng mặt độ 
mao thông ở Hàn Quộc trên thực tê 
đã vượt qua tỷ lệ pbat triên kính tế. 
Trong hai thập niên vừa qua, hàng 
năm số lượng hành khach trong nước 
tăng hơn 8,1 lần từ 1656 triệu người 
nàầm 1966 đến năm 1989 là 13.438 
người. Số lượng hàng hóa trong nước 
tăng 5,2 lần, năm 1966 là 59,7 triệu 
tăn lên tới 314 triệu tấn năm 1989. 


Trong lĩnh vực hàng không quốc 
Lê va giao thông vận tái thời kỳ 
mở rộng thương mại quốc tế còn 
ghi nhận tv lệ phát triển lớn hơn. 
Dưa theo những sẽ liệu thống kế 
thì g1a4o thông hàng không và đường 
biên của Hàn Quốc đã vận chuyển 
khoảng 1.993.000 lượt hành khách 
và 52.173.000 tân hàng hóa đến 
và ổì trong nam 1976. Trong năm 
1989, só lượng tương tíng là 
8.478.000 lượt bành khách và 205 
triệu tấn hàng hóa. 


Phan ánh sự phát triên kinh té, 
số lượng xe hơi trong nước tăng 


nhanh chóng kẻ từ cuối thấp niên 
1970. Sau khi vượt qua sỏ lượng 
48.838 xe năm 1966, sô lương xe hơi 
tăng lên trung binh 104 mỗi năm, 
đến năm 1976 đã đạt đến 218.07 
xe và sau đo nhảy vot lên 527.726 
xe trong nắm 1980 và 2.660.000 
trong năm 1989. Trong con số này 
của năm 1989, xe hơi là 1.559.000 
chiếc, xe buýt là 323.000 chiếc và xe 
tái là 778.000 chiếc. 


Giao thông đường bộ 
Đường cao tốc 


Xa lệ siêu tốc nối liền Seoul- 
[nchlon hoàn tất năm 1968 với kinh 
phí là 3.490 triệu Won (khoảng 9 
triệu ƯSD vào thời điểm đó) là hệ 
thống đường cao tôc hiện đại dầu 
tiên được xây dựng ở Hàn Quốc. 
Tuyến đường với bốn làn xe này đã 
rút ngắn sự di chuyên từ thủ đô 5aoul 
đến cảng lớn nhât của Hàn Quốc - 
Inch?on - khoảng 20 phút so với trước 
đây, vốn đòi hồi khoảng 1 tiếng đồng 
hồ. Sự xuất hiện của tuyên đường 
siêu tốc Seoul-Pusan vào thang 6/ 
1870 rõ ràng là một bước tiền đài 
trong nô lực mỡ rộng và hiên đại 
hóa mạng lưới giao thông. Ngoài ra, 
Hàn Quốc còn có hệ thông những xa 
lộ chính với bôn làn đường chay 
ngang dọc khắp trên lãnh thô, xuyên 
qua các khu công nghiệp va các khu 
vực trung tâm thành phố như Suwon, 
Chonan, TaeJon, Kuml, Taegu và 
Kyongju. Tuyến đường 79,5km từ 
Taejon đến Chonsu dược hoàn thành 
tháng L2/1970. 
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Năm 1978, tuyên đường hai làn 
xe chạy ven bờ biên phía Nam đài 
358km được gọi là xa lọ Honam được 
hoàn thành, kêt nối Chonju với Pussan 
qua Kwangju, qua đỏ thúc đây việc 
vân chuyên nông sản trong vùng. 
Thành phô công nghiệp Ulsan được 
kết nối vào hệ thông mạng lưới đường 
cao tốc với công trình đường giao 
thông huyết mạch đài 14,3 km nỗi 
liên Onyang-Pusan hoàn tất tronø 
tháng 1/1974. Tiếp đền là đương cao 
tòc Suwon-Kangnung dài 2301 km, cát 
ngang đây núi Taebaeksan hiềm trở 
thuộc tỉnh Kanwondo. Nhờ việc hoàn 
thành xây dựng tuyên đường này năm 
1975, vùng bờ bien phìa Đông giàu 
khoáng sản tràm tích và Liêm năng 
hàng hài đã ngày càng thu hút đông 
khách du lịch, rút ngắn khoang cách 
với những trung tâm kinh tế quốc gia. 


Cũng trung thời gian này. tuyên 
đường 30km bờ biển phía Đông giữa 
Tonghae: va Rangnung được kết nối 
với đường cao tốc Suwon-Kangnung. 
Taegu được kết nỏi với cang Masan, 
tình Kyongsangnam, một khu vực 
xuát khẩu lớn, thông qua tuyến 
đường cao tộc dài 84lem khánh thanh 
vào cuôi năm 1977. 


Năm 1981, đường cao tốc hai lần 
đường nỏi liền Pusan-Masan được mở 
rộng lên thành 4 lần đường. Đường 
cao tốc Olympic 88 dai 175,5km nối 
liên hai tỉnh Kyongsang và Cholla 
ø phìia Nam được xây dựng từ năm 
1981 đến năm 1984. 

Đường cao tốc Chungbu với 4 làn 
xe đài 145.3km nôi liên Seoul và 
Tealon theo hướng Choơng-ju được thị 
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công thang 4/1985 và đến tháng 
11/1987 hoàn thành, qua đó chia 
sẽ sự gia tăng mát độ giao thông 
của tuyến đường cao tốc Seoul-Pusan. 
Cuội năm 1989, tổng chiều đài hệ 
thong đường cao tốc quỏc gia đo được 
la L.560km. 


Khi mật độ giao thông gia tăng 
một cách nhanh chóng vào đầu thập 
niên 1980, công trình đường cao tốc 
CGhungang với hai làn đường, dài 
Lổng cóng 2Ô km nối giứa 
Chunchon và Taegu xuyên qua miền 
trung Hàn Quốc đã được khởi cóng 
xâv dựng tháng 10/1989. Một tuyên 
đường cao tốc đài 114,5km với bốn 
làn đường chay bao quanh Seoul 
đang được xây dựng. 


Tập đoàn xây dựng đường cao tốc 
Hàn Quốc, gọi tắt là KIIC trhe Korea 
Htghway Corporatilon) được thành 
làp năm 1969, chịu trách nhiệm quan 
lý hê thống đường cao tốc quốc gia. 
Trách nhiệm của tập đoàn này là 
bảo về hệ thông đường cao tốc, thu 
lệ phi câu đường và mở rộng những 
tuyến đường mới. Theo các sở liệu 
của KH, tất cä xe hơi tông cộng 
khoảng 218 triệu chiếc đà sử dụng 
hệ thống đường cao tòc năm 1989, 
mang đên cho tập đoàn này lới 
nhuận hằng năm là 2708 tỷ Won 
(Khoảng 386,8 triệu Đô là Mỹ). 


Trong nhừng nầm đầu tiên sau 
khi mở đường tốc hành đầu tiên ở 
Hàn Quôc, xe chở hành khách vàn 
chiếm ưu thế trong những tuyên 
đương mới này, nhưng đến nầm 1972 
những chiếc xe tải lại chiêm ta thê, 
Trong nậm 1989, ty lệ lưu thông trên 


tắt cả nhừng tuyên đường xa lộ, cao 
tốc là 70.1“ xe hơi, 8§,B%¿ xe buyt và 
21,3 là xe tai. 


Đường sáí 


Năm 1889 tuyến dường xe lửa 
dau tiên ở Hàn Quốc là Kyong-in 
nốt liền Seoul và Inch'on được thiết 
lập, sau đó tuyến xe la Kyongbu 
dài 445 km nối giữa hai thành phê 
Seoul và Pusan cũng được hoàn tất 
năm 1905 Những tuyến dường 
chính được mô phỏng theo hình chữ 
“X", còn tuyến Honam và Chung- 
ang dược khanh thành lần lượt vào 
năm 1911 và 1942 


Hiện tại, tổng số đường rav là 
G.456km vơi 846km đường rav đôi. 
Năm 1963. Cục đường sắt quòc gia 
Hàn Quốc (KNR) được thiết lập nhí 
một cd quan độc lập thuộc Bộ Giáo 
thông vận tải. 

KNR được điều hành bởi mọt nhà 
quart lý. Trong trụ sở của cơ quan 
này có 05 vãm phòng chính dược 
thành lâp, bao gòm Phòng Kế hoạch 
và Quan lý. Phòng ly thuật, Phòng 
Xa lửa, Phòng Điện lực và Phòng 
Tài chính - Kế toán Ngoài ra còn 
CÓ nãm cỡ quan cấp vùng miền nữa 
là trường Cao đẳng đường sắt, Trung 
tâm huấn luyện, Viện Thí nghiệm 
và Nghiên cưu v.v... 


KNR hiện có khoang 38.600 nhân 
viên và điều hành ba loại xe lửa 
chữ khách, xe lửa tốc hành thông 
thường và xe lửa siêu tôc. Ngoài ra, 
KNR còn bán vé khứ hồi giữa hai 
hãng KNR và .JNR (tức Cơ quan 
đường sất Nhật Bản), vì thá du 


khách từ Nhật và Hàn Quốc có thể 
tán dụng hệ thông ket nối tuyển 
đường săt nay đề ởi lại chị vơi một 
loại Vé. 


Đề nàng cao chất lượng quản lý, 
chính phú có kẽ hoạch chuyên dối 
KNR trở thành một tập đoàn cóng 
cộng vào tháng 01/1993 và đang 
chuân bị những biện pháp cần thiêt 
cho bước tiến này về pháp lý, quy 
định và tô chức. 

Để làm cho ngành đường sắt 
trơ thành một phương tiện giao 
thông hàng đầu trong những 
chuyén đi ở khoảng cách trung bình 
và xa trong thế ky XXI, chính phủ 
đã thành lập một úy ban chuẩn bị 
cho việc xây dựng những tuyến 
đường ray siêu tốc tàu điện mới, 
bao gồm tuyến Seoul-Pusan và 
tuyến Seoul- bờ biến Đông. Ủy ban 
này biên tại đang tấp trung giải 
quyết những vấn đẻ về tài chịnh, 
tò chức phán loại và lựa chọn đánh 
giá cho hệ thống. 

KNR cũng lên kê hoạch để khởi 
động ba dự án trong năm 1991, bao 
gồm việc nâng cao chất lượng các 
tuyến đường sắt chính, tăng cường 
kha năng giao thỏng ở vùng ngöaIi 
ô Seoul và xây dựng những tuyên 
đường tảu điền từ Seoul đến 
Kwacheon, Bundang và Ilsan. 


Ơ những dự án khác, KNR lén 
kê hoạch tăng cường kha năng giao 
thông của những tuyển công nghiệp 
vã phục hồi tuyến Kyongui và 
Kyongwon để chuân bị cho sự hợp 
tác trong tương lai giữa hai miễn 
Nam - Bắc Triều Tiên. 
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Hệ thống xe điện ngâm 


Vớt sự ra dời hề thông xe điện 
ngắm Seoul số 3 và sỏ 4 vào ngày 
18/10/1985, thu đô Seaul có hề 
thông xe điện ngảm eó chiêu đài 
đưng VI[ trên thê giưi với tổng 
chiều dài 128km. Tuyến 1 (đài 
9,5km với 9 tramt dừng) được khai 
trương vao ngày 15/8/1974, chay 
tr Đóng sang Tây trang khu thương 
mai Nó được nôi két vơi hệ thông 
đường sắt quốc gìa từ ngoại ô 
Suwon, Ìnch'on va Uijiongb. Tuyến 
2 dài 54,3km qua 46 tram chạy 
vòng quanh những khu thương mại 
lớn và các khu dân cư bên hai bờ 
sông Hàn. Tuyến số 3 và số 4 chéo 
nhau hình chữ X. Tuyến 5 là một 
công trình ngầm chạy xuyên từ 
phía Bắc đến Đông Nam với chiêu 
dài 54km, sẽ được hoàn tất năm 
1993. Toàn bộ hệ thống xe điền 
ngầm đều được trang bị tiện nghi 
mới nhất, các nhà ga được trang 
trí kết hợp tính chất truyền thống 
và hiện đại. Việc bán vé và thu 
tiền được thị/c hiện bằng hệ thông 
hoàn toàn tự động. Hệ thống xe 
điện ngầm của Seoul chuyên chở 
khoảng ba triệu hành khách mỏi 
ngày, chiếm 19% tổng lưu lượng 
gìao thông. 

Pusan, thành phố lớn hai ở Hàn 
Quớc, bắt đâu xây dựng hệ thông 
xe điện ngầm nam 1981. Tuyển số 
L bát đầu hoạt động vào năm 1985 
và toàn bộ hè thông giao thông 
nhanh ở thành phà cảng này được 
dự kiên sẽ hoàn thành vào đầu thập 
niên 199Ó. 
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Giao thông đường không 


Hãng Hàng không Hàn Quốc 
(KAI,) và hãng llàng khòng Vận tải 
Asiana (AAR) có 38 trung tâm hàng 
không ở nhiều nơi khác nhau trên 
thế giới, góp phần mở rộng ngành 
công nghiệp hàng không Hàn Quốc. 

Hãng Hàng không đầu tiên của 
đất nước do chính phủ điều hành có 
tên gọi là Hàng không quốc gia Hàn 
Quốc. Năm 1969, quyền quần lý được 
chuyển qua tư nhân và hãng này 
được đôi tên là Hàng không Hàn 
Quốc (Korean Airlines), sau đó lại đôi 
thành Korean Air. Hãng này có nhiều 
điển phục vụ ở nhiều nơi ở châu Á, 
Trung Đong, châu Âu và Bắc Mỹ. Còn 
AÁsiana lạ hăng hàng khong tư nhân 
II của quốc gia mới được thành lập 
năm 1988 và hoạt đóng của hàng 
này bao gỡm những chuyên hay nòi 
đĩa cũng như những chuyền bay đến 
các thành phố lớn của Nhật Rần, 


Sự phát triên của RKÁUL, hãng 
hàng không vận tải quốc gia, đà bất 
đảu rắt nhanh chóng từ năm 1969, 
mô! nãm lượng hành khach trung 
bình tâng 121, 

Năm 1989 KAL đã chớ 8.952.000 
hành khách trong các chuyến bay 
trong nước và 8.283.000 hanh khách 
trong các chuyến bay quốc tế. Dịch 
vu hàng hóa cũng phát triển một 
cách mạnh mẽ, đặc biệt từ khi khai 
trương tuyến bay châu Mỹ vào năm 
1971. Hàng không Hàn Quốc hiện 
nay có các chuyến bay tới tám thành 
phố của Nhật là Osaka, Fukuoka, 
Nagoya, Nngata, Sendai, Sapporo và 


Kagoshima. Ở Bắc Mỹ, hoạt động 
của hãng hàng không vận tải này 
đã vươn đến Los Angeles, New York, 
Toronto và Vancouver. Ở Đông Nam 
Á và Thái Bình Dương đã có các 
chuyến bay đến Đà: Bắc, Hồng Kông, 
Bangkok, Smgapore, Kuala Ùnmpur, 
Manmila, Jjakarta và Sidney. Ở Trung 
Đông đã có các chuyến bay đến 
leddah, Bahrain, Baghdad và 
Tripoll, trong khi đó các điểm đến ở 
châu Âu có Paris, Frankftrt, Luân 
Đòn, Amsterdam, Zurich và Moscow. 


Tâm quan trọng của Seoul trong 
giao thông hàng không quốc tế đã 
phát triển nhờ kết qua của việc đăng 
cai Thế vàn hỏi mùa hệ năm 1988, 
vị trí địa lý của Hàn Quác vã những 
môi quan hệ mơ rộng trong các lĩnh 
vực ngoại giao. thương mat và vần 
hóa. Nhiều hàng hàng không nước 
ngoài bị cuốn hut bởi sự gản gùi các 
thị trường quan trọng và đã mở nhiên 
chuyên bay đền và đi từ Hàn Quốc 
Năm 1989. các hãng hàng không 
nước ngoài hoạt động tại Han Quốc 
đã đạt đến con số 21. 

Trong những năm gần đây chính 
phú đã đầu tư mở ròng và cãi thiện 
các cơ sở vật chất ở các sân bay, 
Những sự đầu tư mới ở sân bay Kimpo 
- trung tâm phục vụ dịch vụ hàng 
không ở thủ đô - đã giúp sân bay 
này co kha năng phục vụ 10,3 triệu 
hành khách và 900.000 tấn hàng 
hoa môi năm, 

Có ba sản bay quốc tế ở Hàn Quốc: 
sân bay Kiímpo ở Seoul; sân bay 
EKhmhae ở thành phế cảng phía Nam 
Pusan; sản bay CheJu trên hòn đảo 


này ơ phía Nam bán đảo. Ngoài ra 
còn eo những sân bay nói địa tại 
Kwangu. Taocgu, UJlsan, Pohang, 
5acchon, Yechon, Molcpa. Voau, 
Rangnung và Sokcho 


Cục Quan lý sản bay quốc tê Hàn 
Quốc được thanh lập năm 1980 có 
trách nhiệm quản lý và điêu hành 
ba sân bav quốc tế và Trung tâm 
Huấn luyện liàng khong đân dụng. 
Chính phủ đang có kế hoạch xây 
dựng những sân bay quếc tế mới ở 
những khu vực chính đề đáp ứng nhu 
cầu giao thông hàng không đang 
ngày càng phát triền. 


Giao thông đường thủy 


những quốc øia phụ thuộc vào 
những chính sách định hướng xuất 
khâu để phát triển kinh tế như lHlần 
Quòc, một đoàn thương thuyền tương 
xưng là một yếu tế cần thiết cho sự 
phát triển, Đầu thập niên 1970, đội 
thương thuyền của Hàn Quốc không 
hoạt đông mạnh và khối lượng hàng 
hóa thương mại vận tải bằng đường 
biển không đáng kể. Đề đây mạnh 
ngành giao thông đường thuy, năm 
1976 chính phù đà thanh lặp Cục 
Quản lý cảng biển Hàn Quờc (KMPAI. 

Nhờ những nô lực chung sưc cua 
chính phú và tư nhàn đè mở rọng 
đội thương thuyền quồc gia. chòi nám 
1989 Hàn Quốc đã có những chuyên 
tần vận chuyển tổng số hàng hóa la 
8,8 triệu tấn. 


Hàn Quốc có những chuyên tau 
thương mại bằng đường biễn qua châu 
Á đến Bắc và Nam Mỹ, châu Au, 
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châu Ức, châu Phi và Trung Đông. 
Khôi lượng hàng hóa quốc gia cùng 
với thương mại nước ngoài đã gia 
tăng nhanh chóng từ năm này đến 
năm khác. Tông lchốt lượng hàng hóa 
trong năm 1989 dạt mức 204,6 triệu 
tấn, trong đó 80,2 triệu tân được vận 
chuyên bởi các hãng vận tai biển 
quôc gia. Do các cảng biển là trạm 
chung chuyển giữa đất liền và vận 
tải đường biển, sự mỡ rộng hệ thống 
cơ sở vật chất tại các bến cảng là 
rất cần thiết để đáp ứng khối lương 
hàng hóa đang ngày càng gia tăng. 
Hàn Quốc đã đầu tư quy mô lớn đề 
mở rộng và cải thiện cơ sở vật chất 
các cảng biên từ năm 1962. 

Đến cuối năm 1989, năng suất 
vận chuyển tông số hàng hóa của 
Hàn Quốc lên đến 190 triệu tấn mỗi 
năm, tăng 21 lần so với 9 triệu tấn 
của năm 1961. 


Năm 1991, tổng khối lượng bàng 
hóa vận tãi cúa Hàn Quốc được hi 
vong sè đạt đến 249 triệu tấn. Đề 
vận tai hàng hóa trở nên thuận lợi, 
tông số lượng hàng hóa một tàu có 
thể chờ là 10 triệu G/T là cần thiết. 
Người ta hi vọng rằng ngành công 
nghiệp đóng tàu quốc gia sẽ đóng 
vai trò đáng kể trong việc mớ rộng 
các đột tàu thương mại. Khả năng 
vận tai hàng hóa hàng năm cùng 
tăng thêm. 


THÔNG TIN LIÊN LẠC 


_— —  ——~=——~—————————- 


Năm 198ã đánh dấu 100 năm 
ngành viễn thông Hàn Quốc, những 
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đường dây điện thoại đầu tiên ở Hàn 
Quôc được đưa vào hoạt động giữa 
hai thành phố Seoul và Inch'on vào 
tháng 9/1885, khởi đầu cho khát 
vong hiện đại hóa và cùng là thành 
tựu kinh tế hiện đại đầu tiên mang 
đến nhừng thay đôi cơ bán trong xã 
hội Hàn Quôc. Ngành viễn thông 
đã phát triển nhanh chóng cả về 
khối lượng và chất lượng, góp phần 
đáng kể cho sự phát triển đất nước 
và những tiện ích công cộng qua sự 
ứng dụng những thông tín hiệu quả, 
chính xác và nhanh chóng. 


Đến thập niên 1980, vai trò rộng 
lớn của ngành viên thông với tư cách 
là một cơ sở hạ tảng rất quan trong 
trong xã hội đã không dược đánh 
giá đầy đủ. Sự đầu tư vào lĩnh vực 
viên thông còn thấp và kết qua là 
chỉ có 240.000 thuê bao điện thoai 
vào thời điểm cuối năm 1979. Với 
ty lệ chỉ có 6,3 máy điện thoại trên 
100 người dân và có một danh sách 
đài những khách hàng chờ đợi đăng 
ký, điều này đã gây ra những vấn 
đề xã hội nghiêm trọng. Ngoài ra, 
cước phí cuộc goi và những cuộc gọi 
quốc tế phần lớn chỉ được thực hiện 
thông qua các tông đài hô trợ cùng 
gây sự bất tiện và là trở ngại lớn 
trong hiệu quả kính tế. 

Tuy nhiên, trong thập niên 1980, 
Hàn Quốc đã có cơ hội lớn để tạo 
nên bước tiên mạnh mnẽ cho sự phát, 
triển của ngành viễn thông. Bộ 
Thông tin liên lạc Hàn Quốc đã có 
sự điều chỉnh chính sách một cách 
toàn điện và hướng đến tương lai 
cho sự phát triển dài hạn của ngành 


H£ |h24q điện gai tới! trấn nội đa 


viền thông, cái thiên ca các địch vụ 
quốc Lê vá Lrong trước 


Trong vai năm gắn đây, chính 
phù đa gân phat kho khân trong vấn 
đế ngân sách, nhân lực quan ly và 
phát triên công nghệ vì sự phát triền 
nhanh chúng của viền thông công 
cùng. Đệ đôi pho với nhưng vấn đả 
này. Cuc Quan ly viên thông Hàn 
Quốc đã được thanh lâp vào ngày 
(1/1/1883, co trách nhiệm thực hiện 
các dự án của Hỗ Thông tin liền lạc 

Tập Đaaa truyện dữ liêu Han Quốc 
cũng thành lấp vào thời gian này đề 
#1a Lãng sư phát triên của việc truyện 
dứ liệu và nhanh chong xây dựng 
nén những hệ thông định hướng 


thông ta xã hội hiện đai Luật và 


những quy định vệ viên thông cùng 
được cập nhật trong nàm để theo kịp 
những thay đối của xã hội, 

Trong quá trình thực hiện kẻ 
hoach 5 năm phát triển kính tế vả 
xã hội lắn V khỏi xưởng nâm 1982, 
Haản Quộc đã chỉ 5 nghìn Lỷ troốn 
(khoang 8 tỷ đõla My) cho lĩnh vực 
viên thông để lấp đặt thêm õ,8 triệu 
đường dày điện thoai mứi. Tông càng 
có 7540.00U đường dây điện thaøi 
được sử dụng, phục vụ khoảng 
8.250.000 thuê bạo, đạt tỷ là xáp xỉ 
1B máy điện thoai trên TUÔ người 
(lần. Trong tổng số 7.540 000 đường 
dây điện thoai, 98.6% là điện thoa: 
tự động bao gôm EMSS và ĐSS: Thuê 
bao ESS có thế sử dung báy dịch vụ 
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đặc biệt, bao gồm cuộc gọi nhanh, 
chuyển cuộc gọi và tự động trả lời. 

Đối với những cuộc gọi đường dài, 
năm 1984 Hộ Thông tin liên lạc đã 
hoàn thành mạng lưới trên toàn quốc 
cho dịch vụ điện thoại tự động bằng 
cách chuyền mạch giữa 22 thành phố 
lớn. Cuối năm 1986, những dịch vụ 
viên thông dã làm đáp ứng được nhu 
cầu căn bản của người dân với sự 
haàn thành dự án đó. Dịch vụ ISD 
(thuê bao quay số quốc tế) có thể 
được tất cá các thuê bao ở Hàn Quốc 
sử đụng từ năm 1987 khi việc lấp 
đặt mạng lưới quốc gta hệ thông điện 
thoại tự động được hoàn tất. 


Trong năm 1985. Bọ nay cúng đạt 
được mục địch cho hè thông mạng 
truyền đữ liệu công cộng trên toàn 
quốc băng cach lắp đặt hề thông 
"Romatze pad” ở tạm thanh phố lơn 
và mạch điều Rkhiên trong 3 thanh 
phố chính. Dư an này đánh đâu mở 
ra ruột ký nguyên viên thông Hàn 
Quốc 1885-1085 Hệ thóng chuyên 
giao đường dây điện thoại hiện tỉnh 
đối với điện thoại quốc gia và dịch 
vụ điện thaai quốc tế đang được cùng 
cấp bơi tập đoàn Pulse Code Multiplex. 


Hàn Quôc cũng bắt đầu phát triển 
SợI quang học trong thông tin liên 
lac vào cuối thập niên 1970. Bộ 
Thông tín liên lac đã xây dựng mang 
lưỡi thòng tín quang học giữa những 
sản vận động chuân bị cho Olympie 
Seoul naănn 1988, hiệu qua của mạng 
lười viên thông quyết định cho sự 
thanh công của kỳ Olympic này. 

Đường truyền quôc tế phụ thuôc 
rÂt lớn vao ba tram vệ tỉnh mặt đất, 
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những trạm thông tin liên lạc rãi 
rác và hệ thống cáp ngâm giữa Nhật 
Bản và Hàn Quồc. Những cơ sd này 
sẽ được tăng cường thêm những tram 
vệ tinh và hệ thông thông tin bàng 
sợi quang học trong tương lai 


Tông vòn đầu tư vào lĩnh vifc viên 
thông trong kế hoach 5 năm lân V 
(1982-1986) chiếm khoảng 7⁄2 vốn 
đầu tư được ấn định vào khu vực 
chính phủ và khu vực dân sự. Ty lệ 
mày khi so sánh với mức 3,5%. trong 
tháp niền 1970 cho thấy sự cam kết 
chăc chấn của chính phú nhằm nỗ 
lực phát triển linh vực này và là 
một cơ hội tốt để tiếp tục thu hẹp 
khoang cách giữa nông thôn và 
thành thị ở Hàn Quốc, 


Từ năm 1987, dịch vụ điện thoai 
tự đọng đã đến được với những người 
đàn sinh sống trên các hòn đao với 
khoang hơn 0 gia đình, cùng trong 
năm do đường đây điện thoại đã 
được lấp đặt cho hơn 10 gia đình ở 
những lkhu vực hẻo lánh. 


Bộ Thông tin liên lac Hàn Quốc 
sẽ đáp ứng tất ca những yeu cầu 
dịch vụ điện thoại mới và thay thê 
hệ thống cũ bằng cách lặp đãt khoang 
một triệu đường dây điện thoại mồi 
năm. Đến năm 2001. tóng cộng sẽ 
đó khoang 22 triệu đường đây diện 
thoại hoạt động, tạo nen 0v lô ng 
cầp địch vụ điện thoai tượng đương 
với các nước phát triền tiên tiên 
ngày nay (khoang 40 diện tha: trên 
100 người dân). Trong sư kết nối 
với việc mở rộng cơ sở vật chât viên 
thông, chính phủ đang xúc tiến một 
kế hoach xây dựng một Dịch vụ 


mạng hơp nhất kỹ thuật sô (TSDN) 
để thực hiện đầy đủ mục tiêu của hệ 
thống định hướng thông tin xã hội. 
Đê đạt được những mục tiêu này, Bộ 
Thông tin liền lac đã từng bước phát 
triên đa đang hóa địch vụ truyền dữ 
hệu, kỳ thuật số hóa các he thống 
truyền thông tin và chuyên dữ liệu 
đâu cuối, bao gồm điện thoại, điện 
báo, các hệ thống chuyên đôi. 

Với ky vong thúc đây ngành công 
nghiệp viền thông ngày cang phát 
triên tốt hơn, chính phú đà đầu tư 
hơn một triên ;£on môi năm trong 
lnh vực viên thông, hoặc 3“ tông 
doanh số ban các san phẩm viên 
thông hàng năm trong các hoạt động 
lề và 


Kết qua là trong nám 1985, hé 
thòng chuyên mạch điẹn tử TDX-1 
có dung lượng lên đến 10 ngàn đường 
đầy dã phát triển thông qua stểí nỗ 
lc của các viên nghiên cứu chính 
Hhú và các nganh công nghiệp. Hệ 
thông này hiện tại đang được sử 
dụng trong vùng nồng nghiệp va 
đánh eá, góp phản lón tư động hàa 
điện thoai trên toàn quắc. 


Theo sau hệ thông TIDN-L, hệ thống 
TX-1B với dung lượng 20 ngàn dường 
dày đã được nhất triển và cung cải? Ở 
các thành phố nhỏ và vừa Iiê thống 
TDX-10 có dụng lượng cao bò sung 
thêm chức năng ISDN se được phát 
triên đè sứ dụng trong các thành phô 


Trong sự phát triên của công nghè 
viên thông quang học, dung lượng 
15 Mbps (Moga Bit trên giây) cho 
672 dường dây đã dược phát triền và 
chuân hóa đê sử dụng trong thương 


mại. lệ thống truyền quang học có 
dung lượng cao đang dược nghiên cứu 
phát triển thành hệ thống có dung 
lượng 565 Mbijs và Gbps. 

Đối với ngành công nghệ bán 
dẫn, 4MD RAM được phát triển năm 
1888 và dự án được nâng cao thanh 
16MD RAM và 61MD RAM trong quá 
trình đa 


Đối với sư phát triên quy mô lớn 
của máy tính sẽ sư dụng cho hệ thống 
mang máy tình cơ bản của quộc gia, 
máy tỉnh siêu nhỏ được cai tạo và 
phân phôi năm 1988 Có những kế 
hoạch phát triển máy tính dung 
lượng cao vào năm 1991. 


Nhạn thức tầm quan trọng cú: 
sự di động Lrong ky n1guvẻen hiện đại, 
Bó Thông tan liên lạc Han Quốc từng 
bước cô gắng cung cấp dịch vụ truyện 
đừ liệu đến thiết bị viên thông đi 
động của khách hang. Dịch vn cùng 
cấu điện thoại bật nắp và điện thoại 
tảm ngắn đà đi vào hoạt động kê từ 
đầu thập niên 1980. 


Chính phủ lliàn Quốc đã lên kế 
hoạch eho dịch vụ mạng hớp ¡nhâi 
ky thuật sô để nâng cấp mang lưới 
thông tin và tiến hành xây dựng 
xà hội thông tịn. Những địch vụ 
truyền đừ liệu khac cùng được phat 
triển, sự số hóa của các thiết bị đầu 
cuối đòi hoi phương tiền truyền thông 
tôt hơn dựa vào sợi quang học và sự 
chuyên đói hệ thông chuyên rách 
sô hóa toan điện. 


Trong sự chuyển đôi này, dịch vụ 
mạng hợp nhất kỹ thuật sỏ ca khả 
năng thực hiện đồng thời truyền 
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tiêng nái( và không cð tiếng bằng 
cách kết hợp những hệ thòng mang 
riêng le thành một vào hệ thờng 
[SDN. Với những nỗ lực phát triển 
dịch vụ truyền đữ liệu, địch vu mạng 
điện thoại công cộng truyền thông 
kê từ nãm 1988 đã có kha năng kết 
nối dữ hệu đâu cuới vào hệ thúng 
mạng. Bằng cách bài bỏ cơ chữ độc 
quyền của chính phú trong việc cũng 
cấp nhữmg thiết bị đầu cuối, Hò Thòng 
tin liên lac nhằm đa đang hóa các 
thuê bao đâu cuôi và phát triên những 
ngành công nghiệp liên quan với me 
tiêu cuoi cùng là cung cấp dịch vụ đầu 
cuôi Ø!á rẻ cho người tiêu dụng. 

Vì mục tiêu quan trọng nhất trong 
một xã hội thông tía là sự phân phôi 
miền phí thông tín cũng cộng, Bộ 
Thông tị liên lạc đang xem xét việc 
tái cơ câu lại hê thông thue quan 
hiện tại đê nâng cao dịch vụ truyền 
dữ liều và công cộng hóa việc sứ dụng 
thông tin. Do đó, hệ thông thuế hiện 
tại cho lĩnh vưc viên thông vôn được 
ân định phu thuộc vào khoảng cách 
và thời gian sử dụng đường đây sẽ 
được xem xét, điều chỉnh lại. Ÿ tưởng 
này sẽ rút ngăn 5 bước đi hiện tại 
vốn được ãn định theo khoang cách 
và từ đó tao ra một hệ thóng duy 
nhất trước thế ky XXL 

Tháng 02/1985, Bộ Thông tím liên 
lạc bãt đầu giảm cược phí cho các 
cuộc gọi đường dãi và các cuộc gọi 
quốc tế về đêm. 


Dịch vụ bưu chính 


Dịch vụ bưu chính Hàn Quốc giữ 
vai trò đáng kế trung việc hiện dai 
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hóa đất nước trong suôt hơn 100 nàm 
qua kê từ khi khởi đâu năm 13885. 
Cùng với nhịp đè tăng trương kinh 
Lế quốc gia, he thống bưu chính đã 
phát triên ràt đáng khích lệ cho sư 
hình thành ngày nay. 

Triếu Tiên đã có sự gắn kết lầu 
đài với Hiệp Hội [Ái chính Toàn càu 
ká từ khi được chàp nhận tham gia 
hiến hội năm 1900. Hàn Quốc hiện 
nay sản sàng tham gia một cach tích 
cực vào cac hoạt động cua hiện hồi 
cùng với các thành viên khác của còng 
đồng bưu chính quồc tê. 

Cuối năm 1988, có 3204 bựu điện 
hoạt động trên ca nước, đồng nghĩa 
với tối thiêu mỗi myon (một nhóin 
tòm nhiều làng) có mót bưu điền 
phục vu. 


Trong năm 1988, khoảng 1,59 ty 
bưu phẩm được chuyển qua đường bưu 
điên và hầu hết những loại bưu phẩm 
đang thư tín dược giao vao ngày làm 
việc tiếp theo mặc đù việc phần phát 
đến các ngô: làng hẻo lánh đùi hỏi 
hai đến ba ngày làm việc. Số lượng 
thư liên tục tăng vơi ty lệ trung bình 
khoang 10,6% môi năm. 

Hiệu qua hoạt động thư tín tăng 
lèn rất lớn kê từ khi hê thống mã 
bưu phẩm 5 ký sẽ được áp dụng 
tháng 7/1970 và sự chuân hóa kích 
thước phong bì vào tháng 01/1974. 
Sự điêu chỉnh hệ thống mà bưu phầm 
thanh 6 ký sở có hiệu lực vào năm 
1885 làm cho sự cơ giới hoa hoạt 
động thí tín thích nghị hiệu quá hơn. 


Sự cơ gìđới hóa cúa hoạt động thư 
tín được mơ rộng và máy đọc ky tự 


[am bứi chính: Hạn Quốc 


quang học được lắp đất ở Trung tâm 
Thư tn Seoul la mệt phân của chính 
sách gia tầng hiệu qua hoat động 
thư tín. Một số máy sẽ được lấp đàt 
Lrong tương lụt cho ngành bưu chính 
ở các thành phố lớn, 


Bá đáp ứng những nhu cấu đặc 
biết của khách hàng, dịch vụ thư tín 
tốc hanh quốc tê có thế cung cấp thư 
tín tôc hành (EAMS) đến các thành 
ghò lớn của các quốc gia lớn Hiện 
nay dịch vụ EMS đã có mang lưới ở 
B8 nước trên thê giới, 


Dịch vụ bảo hiểm và bưu chính 
ngân hàng 


Tắt cả các bưu điện trên toàn quốc 
đều cung cấp dịch vụ gửi tiến tiêt 
kiêm qua bưu điện, trả tiền báo hiểm 
nhân thọ qua bưu điện, thanh toán 
Liên qua hưu điện và cac dịch vụ 
chuyen khoan, Dịch vụ ngân hàng 


buai điện và các hằng báo hiểm đá 
tạ đời từ sự khởi đầu khiêm tổn vào 
nàầm 1983. Tuy nhiên, những giao 
dịch thương mai này đã tàng lên 
đáng kế so với các nâm trước 

Con số tài khoán tiết kiệm qua 
bưai điện đã vượt quá 6 triệu vào cuối 
nâm 1988, con số những người nắm 
giữ hợp đồng bảo hiếm là hưm 790.000. 
Để cung cắp cho công chúng các dịch 
vụ ngân hàng bưu điện và bảo hiểm 
thất lượng tốt nhất, Bộ Thông tin 
Hiên lạc đã đưa vào hoạt động mạng 
li máy tính ngân hàng trực tuyền 
Ở 1074 buai điện chính trên cả rước 
HÂu hèt tắt ca các thiết bị rnay nội 
mạng ngân hàng đêu được sắn xuÂL 
Ø troug nước. Một dịch vụ gưi tiền 
tiết kiệm qua hưu điện trên mang 
gại là "Hệ thông tiến gửi tiết kiệm 
hợp nhát” đã được đưa vào hoạt động 
từ tháng 10/1985. Máy rút tiền mát 
cũng hoạt động tai cúc bưu điện chính 


-*v 90! 


KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ 
CÔNG NGHỆ 


ED2 ®Sœ_ 


`... 
L lý 


°Ð %Ä3VV'V.ỉ , 
v3 
* ^*' 7 7' L..ẮÀ.% 

Ý XU x5 0a" 
Đ. 2.4 # 
*s l)9`/ø.eœ.ø + 
* N2 j 
' `.“ 


2V -.z^e 
A..é . 


Sợi quang học, biển đối dị tuyến, ñ tô đông củ phân lục chỉ l& mốt phẩn nhọ các ngành kỹ Thuậi cap ma những 
tông †/ ân ước đang 1hục hiện 


c5 603 


—_ __ LỊCH SỬ KHOA HỌC 

Công nghệ sắt tứ Trung Quốc đã 
du nhập vào Triều Tin ở thế ky 
thứ ba và thứ tư trước CN, nhanh 
chóng thay thế đóng thiếc trong việc 
chê tạo vũ khi và công cu. Trong 
thời kỳ này, ánh hưởng cua Trung 
Quôc đối với Triều Tiên bất đầu trở 
nẻn quan trong. 

Nói chung, ngành khoa học ở 
Triều Tiên đã phái triển dưới sự ảnh 
hưởng cúa Trung Quốc cho đên tận 
thế ký XIX, và sư phát triển cua 
nên khoa học Triều Tiên phụ thuộc 
vào sự tượng tác giữa những kích 
thích và anh hưởng bên ngoài với 
các nhu câu bên trong. Cùng như 
trong những lĩnh vực khác, Triều 
Tiên đà nhập khẩu và sau đo điều 
chỉnh khoa học công nghệ của Trung 
Quốc để thích hợp với những điều 
Kiện và nhụ cầu trong nước tốt hơn. 
Điều này thường diễn ra nhiều hơn 
các kham phá và phát mình mới 


Những thành tựu cô xưa của Trung 
Quốc rất nổi tiếng trong các lĩnh 
vực vẽ toán hạe, thiên văn học, khí 
tượng học, tư tình, khoa học cơ khí, 
còng trình đân đụng. thuộc súng, dệt, 
may (nhãt là tơ tầm), làm giấy, in 
ân, gồm sứ, nông nghiệp và y học, 
Dù chưa nối tiêng, nhưng Triều Tiên 
cũng đạt được những thành công 
tương tự trong hầu hết cae lĩnh vực 
này. Cụ thê. ngành thiên văn học, 
¡n ấn và gồm sứ của Triều Tiên mặc 
dù ban đầu đều dựa vào những công 
nghệ được nhập khẩu từ Trung Quốc, 
nhưng vẻ một só rnặt nào dó vẫn có 
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những tiến bộ hơn các san phảm 
cùng loại của Trung Quốc. 

Cơ sở giáo dục đầu tiên của TYiểu 
Tiên, goi là 7 aehab (Trị thức vĩ đại), 
dã được thành lập năm ð272 sau ÔN 
mô phòng theo những mô hình ở 
Trung Quốc. Năm 682 sau CƠN, trong 
thời kỳ Shilla thống nhát (668-985), 
một ngôi trường tương tự tên là 
Kubkhabh (trường Quốc học) đã được 
thanh lập. Những ngôi trường này 
day tiếng Trung Quốc và các tác 
phầm Nho giáo kinh điền dự liến 
chu yếu đề đào tạo cac quan lại 6đ 
triệu đình tương lai Những trường 
giáo đục đầu tiên ở Triêu Tiên này 
đã tiếp tục tồn tại qua nhiêu triểu 
đai cho đến tần cuối thế ký XIX. Sự 
tiếp nhận các mô hình chính quyên 
va giáo dục cúa Trung Quốc. mặc đù 
được bô sung hoàn thiện hơn, đã kịch 
thích sự phát triên nên học vấn Nho 
giao trong các tảng lớp thượng lưu ở 
Triệu Tiên. 

Giáo dục Nho giáo truyền thêng 
cho rằng trơ thanh một người vao 
quy là một mục đích tự thản chứ 
không phai là một công cụ đẻ theo 
đuôi bất cứ nghé nghiệp nào. Mục 
tiêu của nền giáo dục Nho giáo là 
tạo ya những con người hoàn thiện 
chứ không phải là mật nhà chuyên 
môn, và con người hoàn thiện đa 
phải có lối suy nghĩ phù hợp với 
một người có thanh danh cáo quý 
chứ không phải như của một con 
người thực tiến. Do vậy, người ta 
không có mong muôn phát triển vẻ 
khoa học tự nhiên hay kỹ thuật công 
nghệ trong tầng lớp ca1 trí. Tuy 


nhiên, thiền văn học và ngành làm 
lịch, vốn có liên quan đặc biệt đến 
triển đình, đã đạt được những thành 
tựu quan trọng, cũng như y học và 
nông nghiệp. 


Dưới sự anh hướng của những 
quan niệm về thuäát chiêm tỉnh 
Trung Quốc, nhiêu triều đại liên tiếp 
ở Triều Tiên rât nhạy cảm với những 
hiện tượng trên bầu trời, phát sinh 
những ý niệm về chính trị, liên kết 
sự an toàn của hoàng tộc, đất nước 
với những hiện tượng như vậy. 
Những khái niệm về thuật chiêm 
tình này, cùng với sự phát triển của 
nông nghiệp, đã đóng góp vào sự 
phát triển của thiên văn học và khí 
tượng học. Ban đầu ngành thiên vần 
học Triều Tiên đã phát triển như 
một nhánh của thiên văn học Trung 
Quốc. Do thiên văn học Trung Quốc 
sau triều đại nhà Hán nhãn mạnh 
các nghiên cứu về lịch, ngành thiên 
văn học Triệu Tiên cũng đã thực hiện 
những nghiện cứu tương tự. TUuv 
nhiên, những phương pháp khoa học 
để theo đõi thời tiết, quan sát thiên 
văn và xư lý dữ liêu đã được phát 
triển theo những phương pháp riêng 
của Triều Tiên. 

Những phát triên về công nghệ 
trong thời kỳ Tam Quốc (năm 57 
trước CN đến năm 668 sau CN) được 
thế hiền qua việc xây dựng đài thiên 
văn Ch'omsongdae, hang dóng 
Soklkuram, tác phẩm nghà thuật đẹp 
bằng kim loại và những cái chuông 
đồng cũng như cuôn giấy in kinh 
Dharadanr còn sót lai từ thời xa xưa. 
Đài thiên văn Chomsongdae được 


xây đựng vào nầm 647 có đó cao 
9,17m, cò lẽ là đài thiên văn cò 
xưa nhất còn tôn tại ở Đông A. Là 
một trung tâm thiên văn học cua 
Sh¡illa, nó là biên tượng chuẩn mực 
của thiên đỉnh. 

Một biểu tượng nòi Liếng khác về 
thành tựu văn hóa cúa vương quốc 
Shilla là thánh đường hang động 
nhân tạo Sokkuram. Thiết kê kỳ vĩ, 
đường nét chạm trồ tuyệt mỹ và cách 
bố trí về kiến trúc ở hang đàng này 
tượng trưng cho những tình hoa của 
nghệ thuật và khoa học Triều Tiên 
cô xưa. Sokkuram là một tác phẩm 
kiến trúc được xây thành hình mái 
vòm, có những câu trúc bằng đá 
vùng quanh, ba mặt, coö sáu cạnh, 
và có hình bát giác, đoi bai một độ 
tính toán và hiểu biết cao vẻ toán 
học và xây dựng. 


Những công nghậ kỹ thuật luyện 
kim sáng tạo của các thợ thù còng 
Shia dược chứng mình bởi nhiều 
loại chuông của Phật giáo. Trong 
những nô lực đẻ chế tạo cac loạt 
chuông này, có một sự két hợp giữa 
hai loại chuông (2u ng và fo của 
Trung Quốc cô xưa, những thợ thủ 
công Shilla đã rất cô gắng và cuối 
cùng ho đã tìm được loại hợp kìm 
đông thiếc hoàn hảo phù hợp với 
còng việc đúc khuôn của họ. Đó là 
hợp kim đồng-kẽếm, mót hồn hợp 
của đồng, kèm, thiếc, chì, và những 
kim loại khác. Những chuyên gia 
Trung Quốc thời đó đa nhận xét: 
“Đồng Ba Tư rất tốt đề chế tạo 
gương. còn đồng Shilla thì chuyên 
đẻ chẽ tạo chuông”. 
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Một mình chứng khác cho sự xuất 
sắc của công nghệ ShHId là những 
kỹ thuật in ấn của hợ. Cuôn gtiãy in 
Kinh Dharanmi được khármn phá trong 
trệt ngon tháp tai chùa Pulguhsa 
năm 1966 được in ra trên mộc bản, 
có lẽ là giữa giai doạn nắm 704 và 
năm 7ð]. Eé từ khi nó được chứng 
manh là bản ín trên gỗ cố xưa nhất 
đươc biết đến, Triều Tiên có thế được 
thữa nhắn là một nước đìi tiền phong 
trong sư phát triển in ân trên gó và 
những kỳ thuật mm ấn của Sihilla rất 
có thẻ là phương tiện để tao rên 
linh I3haran: hiếm có của Nhật Bản. 

ỳ thuật thời Koryõ (918-1392) 
phán lớn dựa trên truyền thông và 
dị sản của Shilla. Trinh độ ký thuát 
thời Eoryô dược mình chứng trong 
các hoat đông quan sat thiên vẫn, 
sự phát triền của hoạt động in ấn 
Lrên gô. kỹ thuất cao trang chê tựo 
các vật liệu gềm khám tính vị, chăng 
hạn đỗ trang men ngoc bích Koryð. 

Nân thiên văn học của Roryò nổi 
bắt nhớ sự phát triển của các phương 
phan quan sát, cùng như nhữ các nỗ 
lực aghiên cứu không ngừng để tạo 
nên lịch ghì ngày tháng chính xác 
hơớn. Những thành tựa quan sát thiên 
vân thời Koryo rất nổi tiêng vé tính 
độc lập, chính xác, và lâu đời Điều 
đáng lưu lý là tất ca các ghi chép 
tyuan sat về nhật thưc 0132 sự kiện), 
về sao chỏi (87 sư luện! và đãc biệt 
là hiên tương vệt đen đ mật trời (34 
8q kiên! trong những nằm từ 1024 
đen 1383 được thể hiên trong những 
khoảng thớt gian từ 8 dẻn 2Ó nâu. 
Bang tính lịch Shou-Shi, được biên 
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soạn bởi Kang P'qa vào năm 134i, 
cho thây rắng các nhà thiển vẫn 
hoc Korvð rất am hiểu về lý thưyêt 
cua cach tính lịch Shou-Sh: với những 
phương pháp rất tiến hộ. Độ dài của 
năm rna hợ tính toán được tương 
ứng với gia trị hiện đại của số lẻ 
thấp phản thứ sáu. 

Sư phát triển của lcÿ thuật in trên 
mộc bắn ở Koryô đà được thục đẩy 
bởi nguyên vong đánh đuôi các ke 
thu ngoại lai như người Khuết Đan 
và Mông Cổ với sự hỗ trợ vẻ tỉnh 
thần của Đức Phật. Kêt quả của công 
việc này đả cho ra đời bồ kinh Tam 
Tang Triếu Tiên nối tiếng là thành 
tựu cô xưa nhất của loại hình nghề 
thuật còn sót lại này. 


Loa: hợp kim (lŸ Ó miền đại từ hoi đại ve Seong 
(khoảng 143-1480) 


Danh tiêng có được của đô gũm 
sử tráng men rigóọc bích thời Koryô 
là nhớ chất lương và vẻ đẹp nghệ 
thuật. Hoàn toàn được sán xuât dành 
cho thị hiểu thấm my của tắng lớp 
quỷ tộc trong vương quốc, chung được 
cham khác bằng một kỹ thuật khám 
độc nhất vô nhì từng được các nhà 
nghiên cưu Trung Quòc đương thời 
ca ngợi 

Thành tin về còng nghệ lớa khác 
trong suốt thời kỹ Rorve là sư phát 
mình kiếu tn ấn trên kinh loai, vào 
RKhoang gướt cuôi thẻ ký XII và đầu 
thê ký XIII. Tuy nhiền, kiểu im lim 
di đèng đã không được phát triển 
bởi sự gắn bó của can người thứi đó 
với vẻ đen cua kỳ thuật in ấn trên 
toc ban. 


Bàn saá0 đắng hồ trải trôi thế ký XVII, đựa heo ngưyện 
nản JƯ P⁄U /ài vựa Se|on0 


Những dấu hiệu của các nỗ lực 
sáng tao độc đáo cũng được tìm thấy 
trung nhiều linh vực khác nháu eua 
đỡi sống trong nước vào đầu thời kỳ 
Chosòn (1382-1910). Năm 14103, Vụua 
TJ aojong đã ra lệnh chế tao khuôn 
tn bàng đông tlhiêc mặc cho sự phản 
đãi tứ nhia các cân thân. Những bản 
so chép của các cuôn sách được ¡n 
với khuôn tan bằng đồng thiếc năm 
I403 Ikhhông thể náo vượt hơn kỹ 
thuật ín trên mộc bản vào thời kỳ 
Keorvò, việc đúc khuôn đồng thiếc 
phải mất nhiều thời gian hơn việc 
thác trên các mộc bản lao tôn 
thêm về thời gian, tiến bạc và lao 
động đẻ có được kết quả thì qua là 
không đảng. Tuy nhiên, dự ân này 
đá đặt nên móng cho sự nhát triển 
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của kỳ thuật in ấn Chosðn trong kỉ 
nguyên kế tiếp. 


Đài quan sát thiên văn Hoàng 
Ga (Soungwan) đã biên soạn đữ liệu 
khí tượng thống kê tập hợp lại từ 
các đơn vị tiền trạm ở các tỉnh, hạt, 
và ở các thị xã trong hơn 400 năm, 
cho đến khi vương quốc Chosörn bị 
sụp đô vào năm 1910. 


Nhiều thiết bị theo đồi mới. chăng 
hạn như đồng hồ đeo tay, hồn thiên 
nghi được đơn giản hóa, đồng hò nước 
tự động, đồng hồ nước ngọc bích, và 
đồng hồ mặt trời đã được lắp đặt ở 
đài quan sát thiên văn trong cung 
điện Kyongbokkung. Với các thiết bị 
mới này, công việc nghiên cứu được 
tiến hành theo chiều hướng hiện đại 
hơn, và nhiều cách tính lịch chính 
xác hơn dã được phat triển. Nhiều 
bài báo và sách thiên văn quan 
trong cơ sự kẽt hợp giữa những kêt 
qua thực tiên của việc quan sát với 
lý thuyết đã được phat hành. 


Về lình vực y hoe, có 85 bộ sưu 
tập cac toa thuốc thao dược khác 
nhau, cuũn Hyangyah Chipsong-bang, 
tài liệu sưu tập vê các đơn thuộc thảo 
được của Trieu Tiên, đã được phat 
hành năm 1433. Bộ sưu tập này lần 
đâu tiên giới thiệu rnột nghiên cứu 
có hệ thông vẻ y học thời Chosõn. 
Năm 1445, sau ba năm nghiên cứu, 
365 tuyến tập bang Yuch1ei (Bộ 
sưu tập chọn lọc các đơn thuốc y học) 
đã được phát hành. 

Thời kỳ Chosön cũng đã phát 
tinh ra các máy đo mưa và thủy ấn 
trong triêu đại vua SeJong (1419-50), 
được hỗ trợ bởi các phương pháp hoàn 
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thiện để đo hương lượng mưa. Những 
thành tựu này xuất phát từ những 
nỗ lực của các nhà nghiên cứu và 
các nhà khoa học Chosðn để có được 
sự am hiểu và thống kê chính xác 
về sự phân bổ lượng mưa theo từng 
mùa ở Triều Tiên. 

Thế nhưng, cũng như ở Trung 
Quốc, không có cố gắng nào để phát 
triên các nghiền cứu lý thuyết về 
thiên văn học và khí tượng học trong 
thời ky Chosön. Các nhà thiên văn 
học và khí tượng học chỉ là những 
viên quan nhỏ cúa các cơ quan triều 
đình chuyên làm việc liên quan đến 
hoat động theo đõi thời tiết và bảu 
trời. Tầm hiểu biết của các viên chức 
này bị giới hạn về các văn để thực 
tiên có liên quan đến hoạt động quan 
sát thời tiết và thiên văn. dân đến 
hoạt động thiếu sáng tạo hay chỉ 
mang tính lý thuyết. Nguồn gòc khoa 
học cúa Triểu Tiên có thê được tìm 
thấy trong kỹ thuật truyền thông 
của những người thợ thu công, những 
người đã trải qua kinh nghiệm thực 
tế và các ly năng có được từ thế hệ 
này sang thé hệ khác. Họ đã đặt 
trong tâm vao nghiên cưu theo kinh 
nghiệm hơn lä nghiên cưu Ìý thuyết, 
dân đến sư phát triên về công nghệ 
nhưng lai không eo bất kỳ phương 
phap lý thuyết có hà thống nào. 

Rhoa học truyền thòng của Triều 
Tiền tuv đã đạt đến đính điểm trang 
thời vua Sejong nhưng vẫn còn nhiêu 
hạn chê cho đến tận thế kỷ XVII, khi 
khoa học còng nghệ phương Tây được 
du nhập vào Triều Tiên đã đưa ra 
miột sự định hướng và viên cảnh mới. 


Tiếp xúc với khoa học Tây nhương 


Đạo Thiên chúa và khoa học công 
nghệ của thẻ giới phương Tây đả 
thâm nhập vào Trung Quốc, Nhật 
Bản và Triều Tiên ở thế ký XVIH 
và XVIII. Tôn giáo và khoa học Tây 
phương đã đưa ra những thử thách 
rat lớn đôi với các hệ thống được 
thiết lập ở ba quốc gia châu Á này, 
nơi mà các tầng lớp xã hội được 
đất nên tầng trên các nguyên lý 
của Nho giáo. Khoa học công nghệ 
phương Tây đã chứng tô ngày càng 
tiên tiên hơn. qua các chiến thắng 
cua quán đội phương Tây trong các 
cuc chiến tranh thuốc phiện từ năm 
1840-1842. 


Hành đóng đầu tiên cúa phương 
Tàyv đè vươn tới Triều Tiên là bản 
đà châu Âu cua Matteo Rieci do Yi 
Kwang-chong mang về năm 1603, 
một năm sau khi được còng bố ở Bắc 
Kinh. Tiếp theo là một vài ban sao 
chép các bản đồ khác được về bơi 
Ricci. Năm 1630, công sử Triều Tiên 
ở Trung Quốc là Chong Tủ-won đà 
làm quen với :Íohannes loclrigues, 
một thầy tu người Ý sống ở Bác 
Kinh. Rodriguez đã tặng công sử 
Chong những quyên.sach nói về 
thiền văn học, lịch sứ, địa Ìv, kính 
thiên văn, một đồng hồ báo thíc, 
và một khẩu súng thần công. Tat 
ca đã được trình lên đứe vua sàn khi 
công sứ Chong trở về nước. 

xăm 1720, công sứ Triệu Tiên 
được gửi đến Bắăc Kính là Yi[myong 
đã gặp hai thâảy tu dòng là Koegler 
và Saurez, những người giám sát của 


đãi quan sat thiên văn hoàng gia ở 
Bắc Kinh. Ông dà nhận được các 
quyên sách về các chủ đề khoa học 
từ những thầy tu này và đà đoc 
chúng rất kỳ lưỡng. Đặc biét ông 
rÃt ấn tượng với quyển đề cương số 
học của Ricci và đã rât thích thú với 
khoa học Tây phương. Một số công 
sử khác sau đó đã đến viếng thăm 
nhà thờ Thiên chúa giáo ở Bác Kinh, 
một nhà thờ nhỏ nhưng là một phân 
viện của các hoạt động tôn giáo và 
khoa học phương Tây đứng đắn trên 
đất Trung Quốc. Tất cả những luến 
thức phương Tây này đã gây án 
tượng sâu sắc cho các nhà nghiên 
cứu của Triều Tiên. 


Tuy nhiên, thật đáng tiếc chỉ có 
một kết quả thực tiên duy nhát từ 
việc thu thập những kiến thức này 
đó là một cuộc cải cách vẻ lịch năm 
1654 theo mâu lịch của Trung Quốc. 
Kiến thức phương Tày ơ thế lỷ XVII 
và XV]III đà đẻ lại mót sự say mề 
nghiên cứu tìm hiệu những chân trời 
trì tuệ ròng lơn và ít nhiều đã có 
anh hướng doi với triệu định và xã 
hội Triệu Tiên. 

Vào nửa cưới the ky XĨX, các nước 
phương Tây đã biết đến Triều Tiên 
như một “vương quốc ân cư”. Đất. nước 
nay đã phải đới đầu với những thách 
thức ngày càng rõ nét của vân mình 
phương Tây như Thiếu Chúa giáo, 
tầu hi nước và cae sản phảm công 
nghip cua phương Tây đã ô at thâm 
nhập vào đât nước nàv Phững tàu 
hơi nược phương Tây được trang bị 
súng ống và các vù khí khác đã ân 
hiện trên bờ biển từ năm này qua 
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năm khác, đưa ra những đe dọa 
nghiêm trọng đối vơi quốc phòng. 
Năm 1876, Triểu Tiên đã bãi bỏ 
chính sách tự cô lập đề mở cửa hội 
nhập thế giới bằng cách du nhập 
văn hóa phương Tây, đặc biệt là 
công nghệ. Năm 1894, những cải 
cách của chính quyên Kabo đã được 
loan báo như một nỗ lực nhằm hiện 
đại hóa các hệ thống về xã hội và 
quản lý của quốc gia. Sau những cải 
cách của chính quvền Kabo, nên giáo 
dục đã được hiện đại hóa với sự thành 
làp các trường tiển học, trung học, 
phö thòng eø sở và các trường ngoại 
ngữ dưới sự quán lý của chính phủ. 
“Kiên thức la sức mạnh” là một câu 
châm ngôn đầu lưỡi của những người 
có học vào thời đó. Nhiều nhà chính 
trị. những người đã từng tham gia 
vào hoạt động cách mạng khai sáng, 
đã bắt đầu cống hiến cho sự nghiệp 
ao dục lớp trẻ. Năm 1910, khi Triều 
Tiên bị Nhật Bản thôn tính, khoảng 
3000 ngồi trường tư nhân đã được 
thành lập trên khấắp đất nước. Những 
ngòi trường này giảng dạy về khoa 
hoc Tây phương, số học. lịch sử, địa 
lý, khoa họe chính trị, luật pháp, và 
đại số. 50 năm sau đó là một thời 
kỳ mà Triều Tiên hảu như không có 
tiến bộ trong các lĩnh vực khoa học 
và kỳ thuật, trước tiên là do các chính 
sách đàn áp của Nhật Ban và sau 
đó là sự hỗn loạn thời kỳ sau giải 
phóng mà đỉnh điểm là cuộc chiến 
tranh Triều Tiên giai đoạn 1950-53. 
Từ năm 1945, năm Triều Tiên 
được giải phóng khỏi chế độ cai trị 
thực dân của Nhạt Ban, thập niên 
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ã0 vân là rnột sự chuẩn bị, chỉ có sự 
du nhập từng phần khoa học va công 
nghệ từ các quốc gia phát triện và 
sự phát triền dân dân nên giáo dục 
về khoa học công nghệ cũng như sư 
huấn luyện nhàn lực. Nói chung, 
trong thập niên 60. khi le hoạch ñ 
năm phát triển kinh tế lần thứ nhất 
của Hàn Quôc được phát động, nó 
đã đánh đấu một bước chuyên biến 
trong sự phát triên khoa học kỹ 
thuật. Tầm quan trọng của sự phát 
triên khoa học kỹ thuật đôi với quá 
trình công nghiệp hóa nhanh chóng 
được nhận thức rà và được đặt lần 
hàng đáu, góp phần vào sư thành 
công của các kế huạch 5 năm phát 
triển linh tế. 

liết quả là những sự đầu tư về 
khoa hoc kỹ thuật đã tăng lên rõ 
rẹt trong nhiêu năm qua. Chính phú 
đã có nhiên nỗ Ìlực có hệ thống đề 
phát triên khoa học và kỹ thuật bàng 
cách tái tập hợp các cơ cấu hoạch 
định chính sách và cơ cấu quản lý 
có liên quan. Việc thành lập Bộ khoa 
học và công nghệ năm 1967 (MOST), 
cú lẽ cũng là cơ quan đầu tiên ở bất 
kỳ quốc gia phát triển nào, đã mỡ 
đường cho sự tái thiết, này. 


SỰ PHÁT TRIẾN KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ 


Vai trò của khoa học và cöng nghệ 


Khoa học và cöng nghệ đã trở 
thành một công cụ quan tròng trong 
việc thực hiện chính sách phát triển 
quốc gia từ đầu thập niên 60, những 


kế hoạch khoa học và công nghệ đà 
được thực thi đồng thời với các kế 
hoạch phát triển kinh tế. 


Những đặc trưng chính cúa chiến 
lược khoa học và còng nghệ hỗ trợ 
cho sự nghiệp công nghiệp hóa có 
thê được chia thanh ba giai đoạn. 
Giai đoạn đảu tiên là trong thập niên 
6U, mục tiêu phát triêền công nghiệp 
chính là đặt một nền tâng cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa thòng qua 
việc phát triển các ngành công nghiệp 
thay thế nhập khẩu, mở ròng các 
ngành công nghiệp nhẹ, hỗ trợ cho 
những nhà sản xuất sản phẩm công 
nghiệp. Chiến lược phát triên khoa 
học càng nghệ la cùng cố nên giáo 
dục khoa học kỳ thuật, xây dựng các 
cơ sở hạ tầng ltÿ thuật và xúc tiến 
các hoạt động nhập khảu công nghệ 
nước ngoài. Trong thơi guan này, Bộ 
Khoa học công nghè, mọt cơ quan 
thuộc chính phú trung ương, đã dược 
thanh lập đó đảm nhận nhiệm vụ 
phát triển khoa học kỹ thuật. Viện 
Khoa hac ký thuật Hàn Quốc (KIST), 
một viện nghiên cứu kỹ thuật còng 
nghiệp toàn diện, đã được thành lập 
vào năm 1966. 'Trong năm sau đó, 
Luật Thúc đẩy khoa học công nghệ 
đã được thông qua. Năm 1971, Học 
viện Khoa học tiên tiến Hàn Quốc 
đã được thành lập, dành cho hoạt 
động giang dạy và nghiền cứu khoa 
học. Năm 1981, KIST đã được sát 
nhập với Học viện Khoa học tiên tiến 
(EAIS) và Học viện Khoa học Côâng 
nghệ tiên tiên (JKAIST) đã ra đời. 

Giai đoạn thứ hai, trong thập 
niên 70, chiến lược về khoa học và 


công nghệ nhằm vào việc cúng cố 
hoạt động đao tạo kỹ thuật và ký 
sư trong các lĩnh vực về công nghiệp 
hóa học và còng nghiệp nặng, cải 
thiện cơ cấu tô chức thóng qua nhập 
khẩu công nghệ và xúc tiến các hoạt 
động nghiên cứu để đáp ứng các nhu 
cầu về công nghiệp. Các chiền lược 
này hó trợ cho những nỗ lực của 
chính phủ để mơ rộng cáíc ngành 
công nghiệp nặng và hoa học. Song 
song với những chiến lược này, sư 
hỗ trợ của chính phủ nhằm chuyên 
môn hóa các viện nghiền cứu đã được 
thiết lập trong nhiều lĩnh vực về 
may móc, đóng tàu, khoa học hàng 
hải, điện tử, điện lực,vvwv Đao Luật 
Thúc đấy phát triên công nghệ và 
Đạo Luật Thúc đầy địch vụ kỹ thuật 
cũng đã được thông qua. Trong quá 
trình còng nghiệp hóa, khu vực sản 
xuất vê cơ bản đà được mở rộng và 
đã đóng góp rất nhiều vào sự phat 
triển của nàn kinh tế Hàn Quốc. Kê 
từ giữa thập niên 70, cơ cấu càng 
nghiệp đã phát triền đang kể. 
Điều này để lại một nhiệm vụ 
quan trọng đối với quốc gia trong 
thâp niên 80 là phai đuy trì dược 
mức phát triển hiện thời và cụ thể 
là nâng cao hơn nữa năng lực của 
khu vực sản xuất. Trong hối canh 
này, ơ giai đoạn thứ ba, chính sách 
về công nghiệp trong thân niên 8O 
hướng vào sự biển đỏi cơ cấu công 
nghiệp thành môt lợi thế tương đốt 
đề rnđ rộng nên cảng nghiệp chuyên 
sâu về kỹ thuật chăng hạn như máy 
móc và điện tư, khuyên khích phát 
triên nguồn nhân lực kỹ thuật và 
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Các né! chiến lược chính 


——Ẫ...._——————..----.——————— 


Côn Lưu, ghèn hoá 


vb vi thay thể nhập khẩu 
Tháp | In : ‹ - 
= 3 Mở rộng cáu ngành công ng]tIếp 
„6ến 0W b 
nhe xuất khầu. 


| 60 


naành công nghiệp hàng hóa 
___—. D "—— 
nặng và hóa học, 

vốn lên nhập kháu công nehệ 
cêng nehiếp hướng xuat khẩu, 


thành mốt lợi thể trưng đối 


3. Mớơ rên nên công nghiệp có tính 
t HiểH! chuvvn sâu vé công ngh 
| ñAÔ 1+. KhHuyên khích phít triền nguồn 
phán lực và cất thiện căng xuất 
của các ngành công nghiệp 


nàng cao năng suất. Đẻ đạt mục tièu 
nàv, các linh vực khoa hục và công 
nghệ đã nô lực khỏng ngừng nhằm 
phát triên và tìm được những kỳ sU, 
nhà khoa hoc có trình đò cao bằng 
cách thông qua một chính sách có 
quy mò lớn bao gồm sự củng cố hoat 
động cấp băng ở các trường học, mở 
vộng các chương trình huân luyện ở 
nước ngoài và sự hỏi hương của các 
chuyên gia ở ngoài nước. 

Đề thúc đây hiệu năng cua R&:D. 
các nỗ }ưc liên kết giữa cac học viện 
lt&]D, các trường đại hoc và nên công 
nghiệp đã được tăng cường với sử 
bô sung các dự án nghiền cưu phát 
triên quy mô lớn có chọn lọc, và 
đồng thời nhấn mạnh các chương 
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- Phát triển các ngành vòng nghiệp 


——-.———x--`-—— ———.-- 
|. Mứ rồng cac ngành công nghiếp, Í Mớ rộng huần lưyễn về KỆ thuật 
| 


2 Nâng tâm quan trong từ nhập khẩu 
3, Tãng cường tính canh tranh của 


| Hiến đồi câu trúc cône nehšiệp 


Kitaa học và công nưhệ 


L. Củng cô giao dục S&T, | 
2. Chuyên sáu về cơ sở ta tầng khoa 


hoc ký thuật 


3. Hỗ tra cho nhà sẵn xuất các |3 Thúc đẩy nhập kháảu công nghệ nước 


nñưỜià! 


2. Cán thiên cỡ cấu tiếp nhận công nghệ 
nhập khâu 
À Thúc đấy nghiện cứu có thể ứng dung 


che vạac như cầu về công nghiệp. — 


1. Phát tiểu, rrm và đào tao các Kỹ sự 
!— và nhà khoa bọc có trình độ cao 
` Thực hiển các dự an nohiền cứu & 
phát Hiển của quốc tá mốt cách có 


hiệu quả. 
3 thúc đấy sư phát triển công nghe của 


cúc nưnh công nehie ì 
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trình hên lcết nghiên cứu và những 
dự án hiên doanh với các quốc gia 
khac Bằng cách tang cường khả 
năng nghiên cứu, phát triển trong 
tước và ưng dunø công nghệ tiên 
tiến cưa nước ngoài, những điểm 
mâu chốt về cac kỳ thuật công nghiệp 
đä được định rõ. 


Những nét chính của chính sách 
khoa học và công nghệ 


Chính phủ Hàn Quàc đà nhận ra 
btãm quan trong của khoa hoc và công 
nghệ đối với sư phát triển của đất 
nước, đà lập kế hoạch và bổ sung 
các chính sách phát triển khóa học 
và công nghệ theo một đường lối có 
trật tự. Kẻ từ khi phát đông kế hoạch 


5 năm phát triển kinh tế lần thứ 
nhất vào năm 19639, sư phát triển 
khoa học công nghè đã được dựa vào 
kế hoạch phát triển hội nhập một 
cách cân nhắc và có hệ thống đê 
đưa ra các điêu kiện nhầm đạt được 
toàn bộ mục tiêu phát triển Tâm 
quan trọng được đặt lên việc thúc 
đẩy phát triển khoa học va công 
nghệ, với mục đích đê tháy rò tâm 
nhìn và hy vọng của con người báng 
cách tiến bước vững chắc lên phía 
trước với các chương trình chinh sach 
vê khoa hoc và công nghệ dành cho 
lợi ích của toàn bộ quân chúng. Các 
phương điện chính sách nhấn manh 
vào “sự sáng bạo” hơn là "sự mỗ 
phông”, chú ý phát triên có chạn lọc 
những lĩnh vực công nghệ cao hướng 
vẻ the kvw XM], tăng cường các chương 
trình khoa hoc dành cho thế hệ trẻ 
và giữ nguớn tài nguyên tài chính 
dành chơ đấu tư nghiên cứu phát 
triển được ön định. 


Đã cơ cấu chính sách khoa học và 
cơ sơ hạ táng tô chức có hiệu quả, 
chính sách phát triển khoa học công 
nghe Hàn Quốc tận trung vào các 
điểm sau dây: 


Thu nhát, chính phủ không ngừng 
theo đuổi chính sách dẫn đầu công 
nghệ, nó cho phép khoa học và kỹ 
thuật đóng van trò đi đầu trong việc 
xúc tiến phát triên kinh tế - xã hội. 
Để thực hiện điều này. những nguồn 
tài nguyên săn có được phản phối 
cho sự đây manh khoa học theo cach 
ưu đãi, bao gôm việc đem lại nguồn 
nhân lực có trình độ cao cho lĩnh 
vực khoa học công nghệ băng cách 


nâng cao môi trường xã hội đanh 
cho khoa học và kỹ thuật. Đôi với 
các chính sách và những hệ thóng 
có thê được đa dạng hóa một. cách 
dễ dàng hiện nay, chúng sẽ được 
tái cơ cấu để đảm bảo tính ôn định 
và tính toàn điện từ quan điểm về 
đối mới còỏng nghê. Ngoài ra, một 
uv ban tư văn khoa hoc kỳ thuật, 
gòm những người đại diện và các 
chuyền gia trong các lĩnh vực còng 
nghiep, khoa học và giáo dục, sẽ 
đươc thành lập theo Điều 127 của 
Hiện pháp để trình lên tổng thống 
cac chình sách về khoa học và công 
nghệ cẩn thiết nhất. 


Thư hai chính phủ đã đặt tâm 
quan trọng đặc biệt vào việc đào tạo 
và hò trợ lực lượng nòng cốt những 
nhà khoa hục sáng tạo và nguồn 
nhân sự kỹ thuật có nàng lực cao 
đáp ứng cho nhu câu nghiên cứu phát 
triên đang gia tăng nhanh chóng 
trong các khu vực tư nhàn cũng như 
công cộng. Năm 1988, tông sồ nhà 
khoa học và kỹ sư có đu trình đò 
chuyên môn đạt 56.000 người, tương 
ứng với 14 người trong 10.000 đàn. 
cho thấy Hàn Quốc vẫn côn thiếu 
hụt nguồn nhân lực có chuyên môn 
cao. Để giảm bớt sự thiếu hut này, 
chính phủ cùng với khu vực tư nhân 
sẽ theo đuối việc đào tao có hiệu quá 
các lĩnh vực e¿ liền quan đên khoa 
học và công nghệ với nên giáo dục 
cao hơn. Thao như dự đoán về nhu 
cảu nhân lực lhoa học lÿ thuật cố 
trình độ cao, sẽ có tông sô 150.000 
nhà khoa học và kỹ sư, hay 30 người 
trong 10.000 dân, vào năm 2001. 
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Trong số đó, 15.000 người hay 10% 
sẽ hình thành một nhóm các nhà 
khoa học có trình độ cao nhất đu 
khaä năng thực hiện vai trò lãnh đạo 
trong các lĩnh vực nghiên cứu và 
phát triển tương ứng. Cuối cùng, 
chính phủ sẽ tăng cường mạnh hơn 
nền giáo dục khoa học chuyên môn, 
mở rộng các chương trình huấn luyện 
ngoài nước đê nghiên cứu nắng cao 
và cũng sẽ mở rộng sô lương các 
nhà khoa học Hàn Quốc hồi hương 
từ nước ngoài. 

Thứ bu, chính phú đã gia tăng 
mạnh mẽ sự đầu tư nghiên cứu phát 
triên, đã đạt được nhiều thành tựu 
nồi bật kế từ những năm 80. Ngân 
quy dành cho khoa học và công nghệ 
tăng lên khoang 15% hàng năm 
trong suốt 6 năm, trong khi các 
công ty quôc doanh bao gồm các công 
ty diện lực và viên thông được 
khuyến khích dự trữ một phần thu 
nhập khá lớn cho sự phát triển công 
nghệ. Cùng với điều này, khu vực 
tư nhân cũng đã gia tăng nhanh 
chóng đầu tư nghiên cứu phát triền 
khoảng 60% hàng năm, phần lớn 
được hô trợ bởi nhiều chương trình 
động viên khác nhau của chính phú. 
Rết quả là tổng chi phí nghiên cứu 
phát triển đã nhaãy vọt từ 577 triệu 
đô la năm 1981, hay 0,9%: tông thu 
nhập quốc dân, lên 3,3 tỉ đô la năm 
1988 hay 1,92 tổng thu nhập quốc 
đân. Tuy nhiên, cần phải tài trợ 
với quy mô lớn hơn nếu Hàn Quốc 
muốn nâng cấp trình độ khoa học 
kỹ thuật cao hơn các quốc gia tiên 
tiến khác vào thế ký tới. Do đó, 
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một mục tiêu đã được định rã đề 
tăng vốn đầu tư nghiên cứu phát 
triên lên 3% GNP vào năm 1991 
và hơn 5% vào năm 2001. 


Thư tư, chính phủ đã đảm nhận 
các dự án nghiên cứu phát triển quôc 
gia kế từ năm 1982 để phát triển 
kỹ thuật công nghiệp mấu chốt dành 
cho sự nghiệp công nghiệp hóa. Tiêu 
chuẩn để lựa chọn các dự án quốc 
gia bao gồm tính chuyên sâu về công 
nghệ, lợi thế canh tranh quốc tế, sự 
kết hơp giữa các nguồn tài nguyên 
năng lượng, tiềm năng phát triển 
và sự đóng góp cho sự phát triển 
xã hội. Trong sô các loại dự án này, 
những dự án hướng công nghiệp đã 
được tiến hành với các nỗ lực chung 
của ngành, các hội sở quân chúng, 
và chính phủ, trong khi các dự án 
vì lợi ích công cộng còn lại, chẳng 
hạn như phát triển nguồn tài 
nguyên, năng lượng và môi trường, 
sức khỏe, đã được khu vực nhà nước 
đam nhận. Với quy mô và tính phức 
tạp ngày càng cao các dự án nghiên 
cứu phát triên, chính phủ đã hưởng 
ứng bằng một đường lối có hệ thống 
nhằm nâng cấp các dự án nghiên 
cứu phát triển quốc gia với sự gia 
tầng đầu tư. 


Thứ năm, để tận dụng một cách 
có hiệu quả nguồn lực tài nguyên 
nghiên cứu phát triển vốn không đú 
ở mức độ tuyệt đối, và để đưa ra 
những chính sách có hệ thống, chính 
phủ dã xác định lạt vai trò của các 
hoc viện nghiên cứu phát triển được 
chính phủ hồ trợ, các trường đại học 
và công ty từ nhân đang tiến hành 


các hoạt động nghiên cứu phat triển. 
Trong thập miên 80, năng lực nghiên 
cứu phát triêp của các trường đại 
hoc và công ty tư nhân không đáng 
kê, với hầu hết các boạt động đều 
được thực hiện bởi các học viện do 
chính phỏ hồ trợ. Điều này đã được 
thay đổi mòt cách mạnh mẽ, đặc 
biệt là trong tháp niền 80. Các còn 
ty tí nhân đã gây dựng được cơ sở 
hạ tầng nghiên cứu phát triển, nàng 
eao đáng kế năng lực nghiên cứu 
phát triển, trong khí đó các trường 
đại bọc cùng gia tăng khả năng 
nghiên cứu phát triển bằng cách cung 
cấp nhiều chỉ phí cho nghiên cứu phát 
triển hơn nữa. Theo hướng này, các 
trường đại học di theo hướng nghiên 
cứu phát triển khoa học cơ bản, trong 
khì các học viên đảm nhận nhiệm 
vụ nghiên cứu phát triển cho sự 
nghiệp thương nghiệp hóa. Chính 
phủ đã hồ trợ các học viện đóng vai 
trò là một. cầu nối liên kêt các trường 
đại học với các học viện tự nhân, và 
cũng đảm nhan những lĩnh vực mà 
cát học viện tư nhân không có dủ 
kha năng do gánh nặng về tài chình 
và độ rủi ro cao cùng với các lchu vực 
công nghệ cơ sớ co tac động lớn đến 
các bộ phản kính tế - xã hội. 

Thử sau, để thúc đẩy sự phát 
triên, các công ty tư nhãn được 
khuyên khích đóng vai trò hàng đầu 
phát triển kỹ thuật công nghệ trong 
một. thị trường kinh tế tự do. Vẻ 
vấn đề độc quyền công nghệ, chình 
phú đã có những động viên gián tiếp 
đối với bộ phận tư nhân dựa trên 
nguyên tắc canh tranh. Vẻ công nghệ 


chung. chính phủ đã úng hộ trực tièp 
cũng như gián tiếp cho cac bộ phận 
tư nhân và nhà nước tựa trên nguyên 
tác hợp tác. Theo hai nguyên tắc cơ 
bản này, chính phủ đề nghị các công 
ty có quy mô lớn nên thành lập tới 
thiêu mỗi công ty một trung tâm 
nghiên cứu, trong khi những công ty 
có quy mô nhỏ và vừa thì được 
khuyên khích tô chức những tổ hợp 
nghiên cứu phát triển và các lĩnh 
vực có liên quan. Để thực hiện điều 
này, nhiều biện pháp động viên khác 
nhau được đưa ra thông qua sự miên 
thuế, giảm giá đàc biệt, trợ cấp tài 
chính. cho vay phát triển dài hạn 
với mức lãi suât thấp. sự thu mua 
của chính phủ và những thứ khác. 
Kết qua của hệ thống đông viên như 
vậy đã đánh dấu sự gia tăng về số 
lượng các học viện nghiền cứu tư 
nhân, từ 52 học viện năm 1980 lèn 
đèn 749 học viện vào tháng 4/1990, 
tế không có tố hợp nghiên cứu nào 
đèn 52 tô hợp trong cùng thời kỳ. 
Hơn nữa. để đưa vào chính sách mới 
sự tự quan và mở cửa thi trường dựa 
trên nguyên tắc về thị trường tự do, 
sư kiêm soát và những giới hạn 
chuyên môn sẽ được tối thiểu hóa. 
Đề thực hiện điều này, các nhà chức 
trách sẽ mở rộng tự do khuyến khích 
công nghệ, sửa đối những hạn chế 
bảo bộ cóng nghiệp, xem xét lại toàn 
bộ luật lệ và những quy định có liên 
quan đến khoa học eöng nghệ đề mở 
rộng phạm vị tư trị. 


Thư bảy, Hàn Quốc đã tăng cường 
hợp tác công nghệ quốc tế đè đáp 
ứng cho xư hướng quốc tế hóa đang 
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tang lên về phát triền công nghệ. 
Ngoài ra, đẻ đối pha tốt hơn với sự 
phụ thuộc lần nhau cua nẩn kinh tế 
thế giới, chính phủ đã mơ rộng cac 
hoạt động hơp tác quốc tế song 
phương lần đa phương. đặc biệt là 
kế từ năm 1980. Vào cuối nám 1989, 
chính phú đã có những thoa thuận 
hợp tác kỹ thuật, trao đói công nghệ 
với G1 quốc gia và thường xuyên tô 
chức những hội nghị khoa học cao 
cấp. Bên canh đó, cò 95 dự án hơn 
tác nghiên cứu được chắp cánh với 
sự hỗ trợ tài chính từ phía chính 
phủ có tổng số vốn 10 triệu đôla vào 
năm 1990. Với tỉnh thân đáng góp 
vào lợi ích chung. đã có những nỗ 
lực khöng ngừng đề trao đối các nhà 
nghiên cứu, thỏng tìn khoa học kỹ 
thuật. các chương trình nghiền cứu 
phát triển và tích cực tham gia vào 
các chương trình hợp tác quốc tế. 
Các nô lực đã được đây mạnh để mỡ 
rộng hỗ trợ kỹ thuật đới với các nước 
đang phát triển nhằm chia sẻ kinh 
nghiệm và công nghệ cho thính 
vương chung. 


Thử fdm, ở trong nước, sự lan 
truyền phát triển công nghệ ở địa 
phương được xem như một trong 
những định hướng chính sách lớn. 
Chính phú đã tbành lập cac khu liên 
hợp còng nghiệp ở các vùng trọng 
điểm của quôe gia kê từ thập niên 
70 đồng thời xúc tiên xây đựng khu 
khoa học Daedok và cùng với các 
ngành công nghiệp có nèn tảng công 
nghệ ở vùng lân cận. Ngoài ra còn 
có các kế hoạch xây dưng những công 
viên nghiên cứu chuyên biết trong 
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cac khu công nghiệp lớn trèn khắp 
Hàn Quốc, hình thành nên mỏt 
mạng lưới với Khu khoa học Daedol 
là trung tâm nồng cốt. 


Thứ chín, một môi trường thuận 
lợi cho sự phát triển khoa học công 
nghệ là một mục tiêu chính sách 
lớn cha việc thiết lập một nền tảng 
vững chắc cho các nó lực như vậy. 
Hướng đèn mục Liêu đó, chính phú. 
với sự hỗ trợ của những cộng đóng 
chuyên môn và giáo dục cùng như 
các phương tiện truyền thông đại 
chúng, đã phát đóng một phong 
trào khoa học có quy mô toàn quöc 
vớt những muc tiêu chính là tạo 
ra một môi trường cho phép taàn 
bộ nhán dân có thê áp dụng các 
phương pháp khoa học trong cuộc 
sông hàng ngày và để khơi đậy 
thái độ quan tâm của lớp trẻ đói 
với khoa hoc với một tình thần 
năng động, sáng tạo. Các kế hoạch 
đòi hỏi phải phát đồng mật phong 
trào khoa họe quy mô mới đủ đé 
nâng cao kha nàng nhận thức của 
mọi người đối với một xã hội công 
nghiệp hóa hiện đại, theo đó đưa 
ra một nên tảng vững chắc cho sư 
phát triển quốc gìa. 


Kế hoạch phát triển dài hạn khoa 
học pông nghệ hướng tới thế kỷ XXI 


Hàn Quốc đã đặt mỏt mục tiêu 
đây tham vọng là trở thành một 
quốc gia phát triển vào năm 2000. 
Đe thực hiện mục tiều này. Hộ khoa 
họe và công nghệ đã chuẩn bị một 
“Kế hoach dài hạn khoa học & còng 
nghê hướng tới thế ký XXI. 


Với nguôn tài nguyên giởi hạn, 
chính phủ đã nhận ra rằng có rát 
nhiều khó khăn trang việc cạnh tranh 
đời với các quốc gia phát triển trong 
nhiều lĩnh vực. Do vậy, chính phú đã 
quyẽt định lựa chọn những lĩnh vực 
có lợi thê tương đối, đựa trên các tiêu 
chuẩn vững chắc, nhằm thúc đẩy 
manh mè cac lĩnh vực này đạt khả 
năng cao nhát. Dựa trên gia thuyết 
này, các lĩnh vực khoa học công nghè 
được phân loại thành 5 nhóm sau đáy: 


Thử nhất, cac lĩnh vực khả thị 
vẻ mặt kinh tế trong thời gian ngắn, 
chăng hạn như công nghệ thông tin, 
höa chất. tỉnh chè và máy móc có độ 
euần xác cao. 


Thư hai, các lĩnh vực có khả năng 
thành công cao trong thơi gian vừa 
phải, gồm công nghệ sinh hoc và 
nguyên liện mới 


Thứ bu, các lĩnh vực phúc lợi xã 
hội cộng đảng như môi trường, sức 
khöe và phúc lợi xã hội. 

Thư tư, hải dương học và hàng 
không, hai lĩnh vưc co triển vọng 
đày hứa hẹn trong tương lai. 

Thư nữm, nhóm chúng có những 
triên vọng phát triển ngắn - vừa - 
và đài han, gồm có khoa học cơ bản 


và khoa học công trình, tạo ra nên 
Lảng cha sư phát triển tất cả các bộ 
phản khoa học và kỹ thuật. 

Để thực hiện cö hiêu quả năm 
nhám này, các chiến lược sau đây sẽ 
được theo đuối: trước tiên là kêu gọi 
“sự chuyên môn hoa", với sự phát 
triển công nghệ sẽ được chuyên môn 
hóa trong nhiều lĩnh vưc cụ thế cùng 
vơi nguỏn tải nguyên có hạn của Hãn 
Quốc dành cho hoat động nghiên cứu 
phát triển. Kế tiếp là “sự hợp tác” 
trong phát triền công nghệ - hệ 
thông hóa khả nãng nghiên cứu phát 
triển bằng cách xáy dựng một hệ 
thòng hợp tác nghiên cứu trong nên 
công nghiệp, giảng đạy và các viện 
nghiên cứu. Thứ ba, chiên lược “quốc 
tế hóa” nghiên cứu phát triên sẽ được 
theo đuôi để khắc phục những giới 
hạn vê nàng lực nghiền cưu phát 
triên trang nước. Chiến lược tiếp theo 
là “địa phương hóa”. là sự hình thành 
một mạng lưới nghiên cứu phát triền 
rộng khắp các vùng trọng điêm của 
đất nước. Và cuôi cùng là những biện 
pháp sẽ được đưa ra và được thúc 
đây với một chiên lược “tự quan” mà 
trong đó bộ phận tư nhán sẽ có được 
một sự tự do kiểm soát lơi nhuận từ 
cơ câu thị trường. 


Kế hoạch đỏu ‡ư hàng năm đành cho các dự án R&D quốc œìa (iệu đô la). 
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lăng cách áp dụng những chiến 
lược này môöt cách hài bòa và cân 
đổi, sự đôi mới vẻ khoa học công 
nghệ của quốc gia sò được xúc tiễn 
để thực hiện mục tieu gia nhập vào 
hàng ngủ các quốc gia tiến bộ trong 
thế ly tới. 


NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN 
Ở HÀN QUỐC 


— 


Xây dựng cơ sỡ nghiên cứu phát triển 


Trong những giai đoạn đầu của 
qua trình công nghiệp hóa, chính 
pbú Han Quốc đã tập trung xây 
dựng cơ sở hạ tầng các cơ quan 
nghiên cứu phát triên, như đã được 
chứng mình năm 1966 với sự thành 
lập của Học viện khoa học công nghệ 
Hàn Quốc. Hoc viện này bao trùm 
mỏt lĩnh vực rộng lớn về ứng dụng 
nghiên cứu, bao gồm nghiên eứu dự 
án kha thị. cùng cấp các dịch vụ kỹ 
thuật. cho cac ngành công nghiệp 
nhỏ và vừa và các hoạt động nghiên 
cứu công trình dựa trên máy móc 
có quy mô thí điểm. Sau đó, chính 
phủ đã quvet định thành lập một 
học viện danh cho việc giang đạy 
khoa học để đáp ứng nhu cầu đào 
tạo những nhà khoa học có trình 
đô cao, kết qua là vào năm 19⁄1, 
Hạc viện Khoa học phát triên đã 
được thành lập. 


Trong thập niên 70, chính phú 
đã thành lập môt số học viện nghiên 
cứu chuyên về còng nghiệp khác có 
liên quan đến may mộc, kim loại, 
điện tứ, năng lượng nguyên tử, tài 
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nguyên, hoa học, viên thông, dóng 
tàu, hàng hải, v.v. 


Cuối cùng, 16 học viện nghiên cứu, 
được sư hỗ trợ của nhiêu cơ quan 
chính phủ kháae nhau, đà được hợp 
nhất thành 9 hoc viên lớn trực thuộc 
Hò Khoa học công nghệ. Cùng với 
những học viện được chính phủ hồ 
trợ này, các công ty tư nhân đã 
thành lập các học viện nghiên cứu 
phát triển cho riêng rnình để đáp 
ứng sự cạnh tranh quốc tẻ đang gia 
tăng liên tục và để có thê tham gia 
các ngành công nghiệp nặng và hoa 
bọc chuyên sáu. Chính phu đà 
khuyên khích thành lập các viện 
nghiên eưu phát triển bằng cac mức 
thuế ưu tiên và hỏ trợ về tài chính, 


Các dự án nghiên cứu phát triển 
quốc gia 


Trong quá trình nỗ lực công 
nghiệp hóa suốt thập niên 60 và 
70. một phân các hoạt đồng nghiên 
cứu phát triền và những cải tiền lcÿ 
thuật trong các lĩnh vực trọng yêu 
là những công cụ chính đê bù đấp lô 
hồng về công nghệ. Tuy nhiên, 
những đối mới công nghệ thănh còng 
ở các quốc gia tiên tiến và các đặc 
trưng liên ngành của các chương 
trình nghiên cứu phát triển có quy 
mô lớn đã cho thấy cần phải co mỏt 
phương pháp tiếp cận có hệ thông 
hơn, tiên tiến hơn và có trình độ 
công nghè thông tin cao hơn cho sự 
thành công cua các chương trình 
nghiên cứu phát triển. Đề đương đâu 
với những sư đồi hỏi này, Hàn Quốc 
đã đề xướng các dự an nghiên cứu 


phát triển quốc gia năm 1982, trong 
đó các viện nghiền cứu công nghiêp 
và chính phủ sẽ cùng nhau thực hiện 
các dự án nghiên cứu chuyên biệt 
băng cách tổ chưc các trung tâm 
nghiên cứu chuyên sâu về từng lĩnh 
vưc. Đây là các dự an ngh›:ên cứu 
phát triển cá quy mô lớn, được trao 
quyền 1 tiên cao nhất đê phát triên 
xà hội và kinh tế trong thời gian 
đài và không thể chỉ được thực thì 
bởi ngành cöông nghiệp. Các công 
nghệ chuyên sâu trị thức và tiết kiêm 
nguồn tài nguyên cũng gia tăng 
tương đối lợi thế về cạnh tranh quốc 
tế là rất cản thiết. 


duy mô nghiên cứu phát triển 


Năm 19883, có khoảng II16 cỡø quan 
nghiền cứn phát triên ỡ Hàn Quốc, 
bao gồm 184 viện nghiên cứu nhà 
nước, 249 trương đại học, cao đăng 
và trung học, 604 cơ sở thuộc các 
công ty tư nhân. Số lượng nha nghiên 
em: đạt 56.500 ngươi, tương đương 
1 người trên 10.000 dân. Tâng đầu 
tư nghiên cưu phát triên (à 3,3 tỉ đô 
la, tương đương 1,9% GINP. Để đáp 
ứng nhu cầu về khoa học công nghệ 
đang ø1a tầng. chính phủ đà lên kế 
hoạch mỡ rộng và tăng cường quy 


mô nghiên cứu phát triển nhỏ hiện 
nay, đầu tư nghiên cứu phát triển 
sẽ tăng lên 3% vào năm 1991, Ve 
mói liên hệ giữa đầu tư nghiên cứu 
giữa bộ phận công và tư nhân, tI lệ 
là ö52:4R năm 1982 và 18:82 nam 
1968. Thèm vào sự mở rệng vẻ sô 
lượng này, chính phủ sẽ ea( thiện 
quản lý nghiên cứu phát triển, đặi 
một nến tầng vững chăc hơn thông 
qua nghiên cứu chuyên môn cơ bản 
và huấn luyện nguồn nhàn lực kỹ 
thuat khoa học có chuyên môn cao 
đề lhuyền khích mở ròng nghiên cứu 
phát triển. Năm 2001, đâu tư nghiên 
cứu phat triển sẽ được đẩy mạnh 
lên hơn 5% GNP, và tì lê cán bộ 
nghiên cứu sẽ tảng tìi l4 ngươi lền 
đến 30 người trên 10000 dân sò. 


Các \rung tâm khoa học 


Trung tâm hoa học Ïl)ncdök 


Các kế haạch toàn điện đê thực 
hiện màt nên kính tế công nghiệp 
hoa cao đồi hỏi phai có một cơ sở hô 
trợ lhhoa học kỹ thuật có chât lượng. 
Trung tâm khoa học Daadok, với diện 
tích 38 kilomet vuông, đã được xây 
dựng kể từ năm 1974 theo kế hoạch 
xây dựng dài hạn để trở thanh mớt 


Đồu tư nghiện cứu & phái triển (triệu đô ta), 
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| 

ân tư nghiên cứu & phát triển: 
- Chính phủ 

| - Tư nhân. 

Tỉ lệ GNP (9). 

Tỉ lẻ (chính phú : tế nhân). 


”m—————-——— 


ó0 595 


I300 275K 
0.8&á | 1.68 I,90 


P 68:33 | SH 71 | Lš'§2 


-»> 619 


trung tâm khoa học eø quy niố quốc 
tê, Việc xây dưng ban đâu đã được 
hoàn tắt, hiện nay có 9 viện nghiên 
cứu được chính phú tài trợ và 5 viên 
nghiên cửu Lư nhân cũng như 3 trường 
đai học đã chuyển vào trung tâm. 
Đương xá, nguồn cung cân nước, cơ sở 
ha táng diện và thông tin liên lạc 
đã được hoàn thành ở nhắn phía Bắc 
thanh phê Tae‡eon, cách L50 kilomet 
về phìa Nam thành phổ Seoul. 


Các viên nghiên cứu tư thân và 
đo chính phú tại trợ được khuyến 
khích chuyẾn vào trung tắm để gia 
tàng năng lưc về kinh tế và đấy 
manh sử dụng phổ biến các tiên nghị 
nghiên cứu, nhân lực và thông tì. 
Năm 1992, trung tâm sẽ trở thành 
trột khu liên hợp nghiên eưu phát 
triền có ä5 0Ø nhân viên và 55 học 
viên. Việc xây dựng trung tn khoa 
học Daedõk sẽ tạo nên một điện hình 
ñn tượng vẻ sự hứp nhất các nỗ lực 
của chỉnh phù. các viện nghiên cửu 
va học thuật. 


Các trung tâm khoa học dịa 
phương 


Trước nhu cấu phát triên công 
nghệ gui Lăng liền túc, Hàn Quốc sẽ 
Liên! lêri trước với một chiên lưdc tạo 
nên một cø sử ha tâng đáy manh sự 
đổi mới khóa học công nghệ từ vụng 
tray qua vung khác, đem lại sự phát 
triển quốc gia cân đồi Đề thưc hiện 
điểu này, trong kÌu trung tâm khoa 
học Daedak đang dán hoàn thiện, 
chính phú cùng đông thời xây dựng 
các trung tâm khoa hoc khác phù 
hợp với đặc trưng của tưng vũng. 
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Vùng thủ ớt Ílg Mm Nghiên củu và Phá! 
triển È Swon 
Vũng trưng tâm: Trang tắm khos học Daeđôk 
- Win Tây Nam: Trong tâm nghiền cíM và phải 
triển hỏi nguyên! chất và mây mộc có độ chuấn 
xẠc cao lại vụng Hy. 


PHÁT TRIẾN KỸ THUẬT 
CÔNG NGHIỆP 


Hỗ trợ phát triển kỹ thuật công nghiệp 


Hên canh những nó lực đề thiết 
lập cơ sở hạ tắng t2 chức và phát 
triển nguồn nhàn lực, chính phú đã 
nhãn mạnh sư phát triển kỳ thuật 
công nghiệp một cách thích hợp. Đao 
luật Thúc đây Phát triển Công nghề 
được công bồ năm 1972. Với đao luật 
mày, các ngành công nghiệp có được 
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nhiều sự ưu đãi về thuê và được hỗ 
trợ vẻ tài chính, diễn hình: 


- Các quy đự trừ phát triền công 
nghề sẽ được miền thuế; 

- 102. chi phí đầu tư thiết bị 
nghiên cứu phát triền và việc 
nhập khẩu các công nghê mới 
được miền thuế: 

- Cho phép giam giá đặc biệt 90% 
đâu tư ban đầu về các tiện nghĩ 
nghiên cứu và thí nghiệm; 

-_ Trợ cấp về tài chính trực tiếp kêt 
hợp với các dự án quốc gia, và 
cung cấp các quy phát triên công 
nghệ dài hạn có lãi suât thấp. 


Đề đây mạnh phát triển kỹ thuật 
công nghiệp, một môi trường cạnh 
tranh tự nguyện và công khai sẽ 
được tạo ra bởi môi công ty dựa trên 
nguyên tắc tự quân và cạnh tranh, 
giảm đến mức tôi thiêu biện pháp 
kiểm soát và những hạn chế cúa 
chính phủ. Trong khi đó, nhiều biện 
pháp đẩy mạnh phát triển công 
nghệ khác nhau sẽ được mở rộng 
một cách có hiệu quä. 


Đẩy mạnh các viện nghiên cứu 
lư nhần 


Đé dãy mạnh phát triên kỹ thuật 
trong bộ phận công nghiệp. chính 
phú đã khuyến cao cae công ty có 
quv rmnö lớn nên thành lập trung tâm 
nghiên eưi cha riêng mình trong kh; 
những công ty cá quy mô nho và vừa 
thì thành lận các tò hợp nghiên cứu 
về những lĩnh vưc riêng. Các ưu đãi 
vẻ thuê và quỹ công trái nhà nước 
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đã được mở rộng đối với các viện 
nghiền cứu tư nhân cũng như các viện 
nghiên cứu được chính phủ tài trợ đề 
thực hiện những dự án chung của 
quôc gia. Các nhà nghiên cứu tại các 
viện nghiên cứu tư nhân cũng như 
tại các viện nghiên cứu nhà nước đều 
được miễn nghĩa vụ quân sự. Vào 
năm 1989, có 749 viên nghiên cứu tư 
nhân, dự kiến sẽ được tăng lèn 1000 
vào đầu thập niên 90. Ngoài ra, hiện 
nay Hàn Quôc đã có 52 hiệp hội 
nghiên cứu dang hoat động. 


Hỗ trợ cho các ngành công nghiện 
tú quy mô nhỏ và vừa 


Chính phủ đang cung cấp cho cae 
ngành còng nghiệp quy mô nho và 
vừa sự hò trợ về kỹ thuật và tài chính. 
Đề tang cường cho các lĩnh vực kem 
phát triên trong ngành công nghiệp, 
địch vụ tư vận của các nhà nghiên 
cứu và sự phô biến thông tin công 
nghệ mi nhất đề cái thiện nên công 
nghệ hiện nay sẽ được tiến hanh 
nhiên hơn nữa. Một hệ thống hướng 
cân kỹ thuật của các nhà nghiên cứu 
chuyên môn đến từ các viện nghiền 
cứu nhà nước sẽ được phát triển dành 
cho những ngành công nghiệp nhỏ 
và vừa. Đồng thời, sư hã trợ về tài 
chính của ngân hàng công nghiệp nhỏ 
và vừa sẻ được mỡ rộng. 


Đề cải tạo cơ cấu công nghiệp, 
Lăng cường tính cạnh tranh quốc tế 
của các sản phẩm và các hoạt động 
nghiên cứu phát triển trong kinh 
đoanh, xúc tiến sự thương rnại hóa 
những công nghệ mới, chính phủ đã 
cho phép thành lập các tập đoàn có 


chung vốn đâu tư lẻ từ cuối năm 
1985, bốn tập đoàn liên doanh đà ởi 
vào hoạt động đè hỗ trợ về tài chính 
và kw thuật cho hoạt dòng kinh 
doanh đàu tư phát triển các công 
nghệ mới. nghiên cứu, khao sát, 
thăm đò, chuâản bị, v.v 


TẠO MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN 
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Một mục tiều quan trọng trong 
chính sách đặt nên tảng vững chắc 
dành cho phát triên khoa học công 
nghệ là tao nên ràôE môi trường 
thuận lợi để tiến hanh những hoạt 
đọng như vậy. Vợơi sử hợp tác của 
các trường đại học và các cộng đỏng 
còng nghiệp và phương tiện truyền 
thông, chính phu đã phát đọng một 
phong trào khoa học trên toàn quốc 
với mục tiêu chính là để tao ra một 
môi trường mà trong đó toàn thể 
nhân đản có thể áp dụng các nguyên 
lý khoa hạc vào cuộc sông hàng ngày 
với một tình thản hợp lý, hiệu quả 
và sang tạo. Phong trao này đả đem 
lại một nền tảng vững chắc cho sự 
phát triên quỏc gia. 

Với những nề lực để thực hiện 
các ý tưởng và mục tiêu của phong 
trào, những hoạt động sau đây đã 
mang lại hiệu quả: 


- ác hoạt động triên lâm của Viện 
bao tàng khoa hoc quốc gua; 

- Hoạt đồng của các thư viện 
phìm ảnh khoa học; 

- Xuất. bản các sô tay khoa học 
và công nghệ; 

- Thuyết trình khoa học cho những 
ngươ: nòi trợ và giới sinh viên; 

- Triên lãm khoa học quốc gia và 
thí phát minh: 

- Hướng dân kỹ thuật cho nông 
dân và ngư dân; 

- Hoạt hoa phương tiện truyền 
thông và thì đấu máy tính cá 
nhản quốc gia. 


Vì vay, tư tưởng khoa học của giớt 
trẻ sẽ được khuyến khieh để mở ròng 
cơ sở cho sự phát triên nguồn nhân 
lực trong tương lai đồng thời nâng 
cao khả năng thích nghĩ với một xã 
hội công nghiệp hóa hiện đại Một 
bảo tàng khoa học cấp quôc gia mới 
sẽ được mở cửa vào năm 1990 tại 
Trung tâm khoa học HỦaedok, dành 
cho sưu tập, bảo quan, nghiên cứu 
và triên lâm các vật liệu trong nhiều 
lĩnh vực khoa học. công nghệ, còng 
nghiệp và lịch sư tự nhiên. Các 
nhiệm vụ chính của bảo tàng là phố 
biên kiến thức về khoa học kỹ thuật 
và đẩy mạnh một lối sống khoa học 
cho toàn thê nhân dân. 
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TỔNG QUAN LỊCH SỬ 


Ở Triều Tiên co một câu ngan 
ngữ cổ. “Bạn không được dẫm chân 
lên cái bóng thầy giáo của mình”. 
Câu ngạn ngữ đó nhấn mạnh sự kính 
trọng người thây giáo đã trở thành 
truyền thóng và nguyên tắc hướng 
đạo của nền giáo dục Triều Tiền. Mặc 
dù đã cớ nhiều thav đổi trong hệ 
thờng giáo dục cũng như trong nhiều 
lnh vực khác cúa đời sống xã hội 
nhưng truyền thông đó vẫn còn 
J)guyen ven. 


Giáo dục trong thời kỳ tiền hiện 
đại(Trước thế kỷ XIX) 


Nhìn chung có thể khẳng định 
ràng người dân Triều Tiên luôn xem 
trọng tâm quan trọng lớn lao của 
nèn giáo dục quốc dân, quan điểm 
này vân còn giá trị trong nhiều thế 
ký qua và cho đên hôm nay. Trong 
lịch sứ, nền giáo dục chính thống ở 
Triểu Tiên khởi đầu từ thời kỳ Tam 
Quốc (năm 57 trước CN - năm 668 
sau CN) chịu sự ảnh hưởng của hệ 
thông giáo dục Trung Quốc. Cũng như 
những đất nước khác, nền giáo đục 
này chỉ dành cho nam giới thuộc 
tầng lớp thượng lưu. 


Năm 372 sau CN, mòt trường giáo 
dục cao cấp do triều đình tổ chức đã 
được thành lập có tên gọi là 7 zehuk 
(Học viện Nho giáo quốc tế) ở nhà 
nước Koguryö (nầm 37 trước CN - 
năm 668 sau CN). Một học viện giáo 
dục cao cấp tương tự như vậy có tên 
là Kukhak (Đai học Nho giáo Quốc 
tê! mãi dên ba thế ký sau rnới được 
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thành lập ở nhà nước Shilla (năm 
b7 trước CN - năm 935 sau CN) nầm 
682. 


ShHla cũng có một hệ thông đào 
tạo độc đáo dành cho tầng lớp thanh 
niên quí tộc, được gọi la hh›uarangdo 
hay Quân đoàn Hoa niên. Nhà nước 
Shilla đã nhận được sự hỗ trợ to lớn 
từ hệ thông đào tạo này trong quá 
trình thống nhất bán đảo Triều Tiên 
ở thế ký thứ bảy. Nhà nước Paekche 
(năm 18 trước CN - nàầm 660 sau 
CN) cũng xem trọng giáo dục và đã 
sản sinh ra nhiều “tiến sĩ” trong 
nhiều lĩnh vực học thuật khác nhau, 
nhiều người trong số họ đã có những 
đóng góp to lửn cho nên văn hóa rực 
rỡ thời kỳ sơ khai của Nhật Bản. 


Nền giáo dục cao cấp ở những 
vương quốc này đều định hướng tập 
trung nghiên cứu những tác phầm 
kinh điển của Nho giáo Trung Hoa. 
Mặc dù nhà nước Koryö sau đó (918 
- 1892) đã tiếp nhận Phật giáo là 
quốc giáo, những nghiên cứu Nho 
giáo vẫn tiếp tục có ảnh hưởng quan 
trọng trong giới học thuật và hé 
thống giáo đục. Việc thể chế hóa 
những cuộc thi tuyển dân sự từ giữa 
thế kỷ thứ mười đã tạo hình máu 
cho việc cái cách giáo dục, định 
hướng vai trò của giáo dục đối với 
việc đào tạo lớp trẻ cho các công 
việc của đất nước. 

Nhà nước lKoryð đã sáng lấp 
trường quốc học giáo đục cao cấp được 
gọ1 là Kubchagưm (Đại học Quốc gìa) 
vào năm 992 ở kình đã Kaesong. 
Cũng trong thời gian đó triêu đình 
trung ương bắt đầu phái các “tiến 


Những cơ sở giáo dục nói 'iếng lhỡi kÿ cổ xưa và cón đại. 


Triều đại 


Cao căn 
Kopuryö Tachak (3721^ 
Shilla thống nhất | Kukhak (6§2]* 
Koryê Kukchagam 
¡092)* 
Chơxôn Söngkvunkwan 
(1398)* 


I*} nầm' thằnh lập 
Nguô\ (ỊCh ‡ử GIÁ) đực lriệu Tiên 


sĩ” đến các khu vực cấp tỉnh để thực 
hiện việc giáo dục cho dân chúng 
địa phương. 


Phật giáo đán đản suy thoái và 
triêu đình quôc gia cũng vậy. Những 
người sáng lập vương: triểu Chosôn 
(1382 - 1910) đã chuyển hướng xem 
Nho giáo làm nến tắng cơ bản cha 
chính trị quốc gia, thế chê đạo đức 
và xã hội. Cơ quan giáo dục cao cấp 
của Chosán là Sângkwwnktuan (Học 
viên Nho giao Quốc giai), có vai trô 
như ruột trung tâm nghiên cứu Nho 
giáo. Bác trung cắp có hai thứ hạng 
trường: #Ífaktang ở thủ đô Hanyang 
(ngày nay là Seoul) và Hyanggvo ở 
nông thòn làng xá. Các trưởng tư 
thục gọi là ÑSødang thực hiện nên 
giáo dục sơ căp 


G (ao dụ trang xá hội quý tộc thời 
xưn chu vèu được xem như lá một 
thê chế đế đao tao cho thể hệ trẻ 
phục vụ tương lai đất nước. Các cuộc 
khảo thị dựa trên những tác phẩm 
kinh điển của Trung Quốc là tiêu 


TruäYng công lập 


[rune cấu | Trưng cói 


Haktang. Shi-bi-do Sôdang 
Hyunkvo 413 ưường) 

Haktang, SðwWw On Sõdiing 
Hyankyo 


Kyôngdang 


Sndang. mốt trưðng uếu học tư thục đước Keơn Hoyg- 
Ú về Hóa sĩ HÃ/A@ đấu vào (J4 †hê sy XVIII 


chuấn chủ yêu đề ]ưa chọn người tài. 
Những truyền thông đó đã tôn tại 
như nên Lìng rường cột của nên giảo 
dục cho đến cuối thế kỷ XIX, khi 
Triểu Tiền mở cửa giao li với nên 
vận mình phương Tây và những trào 
li hiện đại hóa manh mẽ. 
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Sự xuât hiện của trường học 
hiện đại 


Thực tế cho thấy Triệu Tiên đã 
tưng trai qua một phong trào hiện 
đại hóa mạnh mẽ từ cuối thê ký 
XVUI đên đầu thê ký XVILII. Một 
nhóm các học giả trẻ đã cũng nhau 
nghiên cứu tìm hiệu những cach thức 
thực tiền đè tận dụng kiên thực hae 
thuật phục vụ sự nghiệp hiện đại 
hoa đất nước. Ý tướng và kiến thức 
tyên bác của họ đã trở nên nôi tiếng 
với tên gọi szhø} hay “Thực học”, 

Những hạc gia trẻ tiên phong đó 
trơ nên vỡ mộng bơi những cuộc 
tranh luận lý thuyết không thực tế 
mà trong đó những quan điêm linh 
viện bảo thủ chiếm ưu thê. Họ tìm 
kiếm những gia trị thực tế ở tất ca 
các lĩnh vực kiến thức, bao gồm lịch 
sư, chính trí, kinh tẻ, khoa học tự 
nhiên và nhân văn, và cõ gáng tận 
dụng chúng trong công cuòc một đất 
nước hiện đại. Một trong những điểm 
đang li ý là họ đã cố gắng rút ra 
những bài học từ kinh nghiềm của 
nhà Thanh, Trung Quốc - đàt nước 
đã hoc hỏi được rât nhiều từ việc 
giao li tiếp xúc với phương Tây. 

Làn sóng văn hóa và văn minh 
phương Tây đã đèn bờ biển eua 
“vương quỏe ấn cư” nhĩ cách gọi Triều 
Tiền cua người phượng Tay. Nó đu 
mạnh đê khiển vua Kojong phải ban 
hành: một. sắc lệnh vào năm 1882 
nhìn nhân giáo dục như l3 một phản 
"rường cọt” của quốc gia, đồng thời 
mơ rộng cánh cửa các trường còng 
lập cho đân chung thuộc mọi tầng 
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lớp xã hội. Yugyống Xongioeon là 
trường học mang tính hiện đại đầu 
tiên của Triều Tiên được thành lập 
năm 1886 với những giáo viên người 
My dạy tiếng Anh với sự trợ giúp 
của phiên dịch. 


Sư đóng góp của những nhà truyền 
đạo Thiên chúa phường Tây đôi với 
sự phảt triển ban đâu của nền giáo 
đục hiện đại ở Triều Tiên hầu như 
khóng thể ước Linh được. Trường học 
truyền giáo đầu tiên, ĐPưaiehai 
HakRtang, được thành lập vào năm 
1886 bới một nhóm truyền giao đến 
từ Giáo hội Giam lý miền Bắc do 
Henry G. Appenzenlsr đứng đảu. 
Trường trung học sinh 
Kyunshmz được thành lập vao năm 
1887 bởi một nhom giáo hội trưởng 
lao Scotland. Trường Eiuohod liuhtung 
được thành lặp năm 18RB bơi Hậi 
Giam lý truyên giáo là trường đầu 
tiên dành cho nữ giới Năm trường 
truyền giáo khác được thành lập ở 
những đô tnị lớn trong những năm 
tiếp theo và tàt cả đầu góp phần rát 
nhiều cho sự lớn mạnh cua nền giao 
dục hiện đai, 


nam 


Thập niên 1900 chứng kiến sự 
phát triển nơ rộ eae trường tư thục 
tiáo tục trung cấp của người Triều 
Tiên, hầu hết là của những quý tôc 
giàu có đã nhìn thây tâm quan trọng 
của giáo dục anh hương trong thơ 
kỳ khủng hoäảng dân đến sự kiện 
Nhật Bản xâm chiếm Triều Tiên 
nầm 1910. Những trường danh tiếng 
nhất trong số này là các trường 
Posðng,}nngJðng, Whinoon ở Seoul 
và Ósan ớ Bình Nhưỡng dành cho 


TH) ru: BỌỤc Jf⁄/ phập lại rô! se24r vào cư thể vý XIX 


nam sinh: trưởng Suk?mty6đng, 
Chuagmiveng, Tongd4ak danh cho nữ 
sinh ứ Seoul. 


Những nhà truyên đao Thiền 
Chuủa giao người My zũng dong góp 
nhiều chốơ sự phát triển nên giáo 
dục cao cáp cua Triệu Tiên với việc 
thánh lận trường Cao đăng Thiên 
Chúa giáo (tosới (trường sau ty 
phát triên thanh Đại học YonseU ở 
x+eoul năm 1905 và trường C'ụo đăng 
Sưngshin œ Bình Nhưỡng nắm 1906. 

Sư phát triên nên giáo dục hiện 
đại như một nến tạng của tiên trình 
nhát triển đất nước đã bị cất đứt 
bơi sự cai trị của Nhật Ban kéo đãi 
suốt 35 nàm kẻ tử năm 1910 mãn 
đến cuối Thê Chiên ÍI. Mặc dù số 
lưỡng trường công lặp có tầng thêm 


đâu thể ky XX 


chút it trong thời ky thuộc địa thức 
dẫn, nén giáo dục ở những trường 
này đêu nhằm triệt tiêu những khát 
vọng trôi dây của người Triều Tiên 
Cơ hồi học tắp bị han chế với còn sò 
IL 0i các trường dành chụ người Triều 
Tiên: các trưởng tiêu học chỉ đáp ứng 
được 30% trẻ øm Lrong độ tuôi đên 
trường và chí 01-20% số này học làn 
được trung học, rắt ít người học lên 
túi cao đăng, đai học. 


Thời kỳ sau niải phỏng 


Sư giải phóng Triều Tiên khói 
ch thông trị Nhật Bản năm 1945 
đã tao một bước ngoãt trong lịch sư 
gián dục Triểu Tiên Đất nước trái 
quø sự chuyên đổi tư một chẻ đả cai 
trí chuyên quyền sang nêu dân chu, 


mối quan tâm hàng đầu là việc 
mang đến cho mọi ngươi dân những 
cơ hội học hành bình đắng. 


Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 
1970 chứng kiến sự phát triển mạnh 
mè cúa nên giáo dục. Bất chấp sự 
huy hoại nghiêm trọng cơ sở vật 
chãt và những khó khăn kinh tế do 
cuộc chiên Triều Tiên (1950 - 1953) 
gây ra, Hàn Quôc đã thành công 
trong việc loa1 trừ nạn mù chữ. Trong 
suốt 35 năm sau ngay giải phóng, 
số trường học tăng lên từ 3.000 tới 
5.000 và số lượng học sinh từ 1,5 
triệu lên đến 10 triệu, chiếm khoảng 
⁄4 dân số. Ngày nay, trẻ em trong 
đó tuôi học tiêu học được tạo cơ hội 
học tập miền phí phù hợp với hệ 
thông giáo dục phô cập. 


Việc phát triền nhanh chóng như 
vảv đi nhiên cũng gắn liền với những 
khó khăn hạn chế, trong đó vân đẻ 
nghiêm trọng nhất là sự thut lùi 
trong chất lượng giáo dục do việc 
mô phỏng nông cạn các hệ thống 
giáo dục ở một sô nước tiên tiên. 
Cuối thập niên 1960, các nhà giáo 
dục Hàn Quốc đã chuyên hướng tấp 
trung vào những vấn đề này và đưa 
ra nhiều dự án cải cách hê thống 
chương trình và phương pháp giảng 
đạy. Trong đó, đáng chú ý nhất là 
việc bãi bỏ kỳ thi tuyên trung học 
vào năm 1968, những hậu quả bất 
lợi của sự kiện này phái mất một 
thời gian dài mới được thừa nhận. 
Trong 5 năm kế tiếp, ty lệ học sinh 
tiêu học chuyên lên trung học được 
nàng lên từ 552 đèn 7ã%⁄ Sự đổi 
thay này không chỉ góp phần nâng 


630 -tự_ 


cao trình độ giáo dục cho người dân 
mà còn góp phần đào taa lực lượng 
công nhân lành nghề đáp ứng nhủ 
cầu công nghiệp hóa. Tuy nhiên, 
phương thức mới của việc nhận học 
sinh vào trường dựa trên nguyên tắc 
cơ bản theo địa hạt hành chính đem 
lại tính đa dạng lan rộng nên tảng 
riêng sẵn có trong khoảng thời gian 
ở trường, hiện thời là một vấn đê 
mới rnề trong nên giáo dục. 

Nhân thức dược sự cần thiết của 
việc cải cách giáo dục, Hiến chương 
Giáo đục Quòe gia đã được công bố 
vào năm 1968. Hiên chương này 
nhấn mạnh nên táng triết lý giáo 
đục nhằm moi người có một bản sắc 
dần tộc vững vàng và phát huy sư 
tõn trọng truyền thông lịch sử. Nó 
cùng định hướng phát huy năng lực 
sáng tạo và tỉnh thần tiên phong 
đề đóng góp cho sự phục hưng và 
thịnh vượng của đất nước. Bản hiến 
chương này cũng nhấn mạnh sự cân 
bằng giữa truyền thống và phát 
triển, giữa lợi ích của cá nhân và 
lợi tch của đất. nước. 

Thận niên 1970 là một thời kỳ 
nô lực hiện đại hóa quốc gia mạnh 
mẽ. Giáo đục đöng vai trõ sông còn 
trong phong trào phục hưng quỏc gia 
thông qua việc phat triền nguồn tài 
nguyên con người phong phú. Giáo 
dục kỹ thuật ngày càng được nhấn 
mạnh đê đáp ứng yêu câu đao tạo 
những nhà chuyên mỗn ngày càng 
tăng. Tuy nhiên quá trình công 
nghiệp hóa đã dân đến một khoảng 
cách không thể tránh khỏi giữa 
những thành thị và những vùng 


nông thôn, Phong trào Saemai 
(Gòng đồng mới) đã được chính phủ 
khởi xương nhằm giúp đã những 
người nông dàn nâng cao mức sông 
thông qua việc cô vũ tính thân tự 
lực, chuyên cần và hợp tac giúp đã 
lần nhau. 


Trong sô những nò lực đòi mới 
trong lĩnh vực giáo dục đầu thập niên 
19870, dự án phát triển cac trường 
tiêu học và trung họe (dự an E-M) 
do chính phú đảm nhàn có tầm quan 
trọng đặc biệt. Dự án này được thực 
hiện nhằm thúc dây sự phát triển 
có chât lương các chương trình giáo 
dục tiểu học và trung học cơ sở liên 
quan đến mục tiêu cải cách giáo dục, 
đôi mới phương pháp và chương trình 
giảng dạy. Theo dự án này, sự cạnh 
tranh trong tuyến sinh trung học 
được bãi bỏ nhằm mục đích bình 
thường hóa giáo dục trung học, vốn 
trước đó chủ yêu chỉ tập trung sự 
chuẩn bị cho những cuộc thi tuyên 
chọn đầu vào. 


Những nô lực nâng cao nền giáo 
dục cao cấp cũng được thực hiện trong 
thời gian này với một tầm nhìn đài 
bạn. Ủy ban Nghiên cứu Giáo dục 
Bậc cao đã được thành lập vào năm 
1972 dể phân tích những vấn đề, 
những nhu cầu và hoạch định một 
kế hoạch phát triền. Điều này đã 
dẫn đến việc áp dụng những chương 
trình thí điểm nhăm tăng cường đào 
tạo chuyên nghiệp trong những cơ 
sở được lựa chọn. Mục đích là nhằm 
chuẩn bị tết hơn cho những sinh viên 
cao đăng đại học trong tương lai trước 
nên công nghiệp phát triển nhanh 


chóng và xã hội khoa học kỹ thuật. 
Những trường cao đăng, dại học đào 
tạo kỳ sư được thúc đây tăng cường 
giáo đục chuyên ngành theo yeu cầu 
phát triển ở từng khu vực. 


Mật thành tựu quan trong khác 
trong giai đaan này là sư áp dung 
những phương thức giáo dục mới, 
chẳng hạn như các trường học hàm 
thụ. Afue tiêu cơ bạn của những 
phương thức này la nhằm tạo cơ hội 
cho thanh niên công nhân vả người 
trương thành mọi độ tuổi được lĩnh 
hải giáo dục bậc đại học hay giáo 
dục hậc cao. 


Năm 1980 chứng kiến sự thanh 
công của một chính sách cát cách 
giao dục táo bao, đó là việc xóa bo 
dạy thêm học them tư nhân, một 
trong những vấn đề gây ra nhiều 
tranh cãi nhất trong giáo dục. Sự 
nhiệt tỉnh trong giáo dục cùng với 
cơn sỏt chạy đua vào các trường được 
gọi là đại học “hạng nhất” đà thúc 
đây tình trạng dạy thêm học thêm 
ngày càng lan rộng. Tuy nhiên, tỉnh 
trạng đó đã dân tới những gánh 
nặng tài chính đè lên vai phụ huynh 
học sinh và làm xói mòn nên giáo 
dục học đường. Nhận ra những hệ 
quả không mong muốn này, chính 
quyên đã công bö lệnh cấm dạy thêm 
học thêm tư nhân và thay đối hệ 
thống tuyển sinh đại học, cao đăng. 


Phù hợp với chính sách này, từ 
năm 1981, chính quyền đã tô chức 
một kỳ thì tuyên cấp quốc gia cho 
tât cả những người hoàn tất chương 
trình trung học co nguyện vọng muốn 
vào học các trường cao đăng và đại 
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học. Điểm số trong các bài thì trắc 
nghiệm thống nhát và và hò sơ học 
bạ trung học được kết hợp đề quyết 
định năng lực học sinh có đủ điều 
kiện vào cao đăng, đại hoc. Hệ thống 
tuyển sinh mới này nghiêm cảm 
những trường cao đãng và đại học 
tự tó chức thi tuyên sinh đảu vào. 


Những nguyên lý và mục tiêu giáo 
dục eø bản 


Mục tiêu giáo dục đã được thê hiện 
trong Hiến pháp và IIiến chương 
Giáo dục Quốc gia. Điều 31 của Hiến 
pháp năm 1983 việt như sau: 


1L. Tất cả công đân đêu có quyền 
được hưởng lợi ích giáo dục 
bình đẳng tùv theo nàng lực 
cua mình. 

2. Tãt ca cóng dân phải có trách 
nhiệm bao đam mọi trẻ em 
dưới sự bảo trợ của mình phai 
được hưởng lợi ích giáo dục tiêu 
học, và lợi ích giáo dục này 
được xem như điều khoản bắt 
buộc của pháp luật 

3. Giáo dục phổ cập được miễn 
phí. 

4. Sự độc lập, tính chuyên nghiệp. 
công bằng và tự quán đại học 
trong giáo dục sẽ được bảo đảm 
phù hợp luật định. 

5. Nhà nước khuyên khích việc 
học tập suốt đời. 

6. Những vấn đề cơ bán găn liền 
với hệ thòng giáo dục, bao göm 
giáo dục trong nhà trường và 
giao duc trọn đời, chế độ quản 
lý, tài chính và địa vị của người 
giao Viên đo pháp luật quy định 
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Những phương hướng và mục tiéu 
cơ bản của giáo dục dã giải thích rõ 
ràng theo những điều khoản cua Luật 
Giáo Dục. Phân thứ nhất của Luật 
Giáo dục quy định những nguyên tắc 
chung như sau: 

Điều I› Với Ìy tương vĩ đại 
Nongtbh-Ingan (lợi ích của nhân loại 
- tỉnh thần nên tảng của triêu đại 
đầu tiền trong lịch sử Triêu Tiên), 
muục tiêu của gt4o dục là nhãm giúp 
đỡ hồ trợ mọi người hoàn thiện nhân 
cách, phát triển nàng lực sống tư 
lập, xây dựng phâãm chất rót công 
dân tất góp phần trong công cuộc 
xây dựng quôc gia đân chú và sự 
thịnh vượng của toàn thé nhân loại 


Điều 2; Đề đạt được những mục 
d\ìch này, mục tiếu giáo dục vác 
định là: 


a. Phát triên kiến thưc và thái 
độ cần thiết nhằm nuôi dường 
thể chất lành mạnh và bói 
dưỡng nghị lực, tình thần ý 
chỉ bât khuát. 

b. Phát triền tính thân yêu nước 
để bảo toàn nên độc lập quòc 
gia va nàng cao lý tưởng công 
hiển cho sự nghiệp hòa bình 
thế giới. 

-œ Truyền đạt, phát triên nên văn 
hóa quôc gia, góp phân vào sự 
sảng tao và phát triển của nên 
văn mìỉnh thê giới. 

d. Khuyến khích tỉnh thán tìm 
kiếm chân lý và năng lực tư 
duy khoa hẹc trongt các hoat 
đông sáng tạo và đời sông 
tỉnh thần. 


e. Phát triên tình yêu tự do và 
tình thần trách nhiệm cần 
thiết để có cuộc sông cộng đóng 
hòa hợp với tỉnh thản trung 
thực, hợp tác và hiệu biết. 

f. Phát triên năng lực thầm mỹ 
đê sáng tạo và cảm thụ những 
giá trị nghệ thuật, cảm thụ 
vẻ đẹp cua tư nhiên và sứ 
dụng thời gian nhàn rỗi một 
cách hứu ích, vui chơi giải trí 
lanh mạnh. 

g Hải dường tình cần cù chăm 
chỉ và công hiện trong công 
việc đẻ trở thành người sản 
xuät có trình độ và người tiêu 
dùng thông thái. 


Điều 8: kháng định quyền thụ 
hưởng gìáo dục cơ bản: “Mọi người 
đều được hưởng quyền lợi giáo dục 
tieu học trong 6 năm”. 

Với sự phát triển của của công 
cđưôc hiện đại hóa từ những năm 
1360, xã hội Hàn Quốc bị chỉ phôi 
bởi khuynh hướng theo đuổi sự thay 
đổi tiến bộ với sự trả giá của những 
giá trí truyền thống. Đất nước đã 
chưng kiên sự đỗ vỡ của những phong 
tuc và lôi sông truyền thống bởi sự 
đong chảy ồ ạt của nên kỹ thuát 
công nghệ và văn höa phương Tây. 
Sự gián đoạn của những giá trị 
truyền thống sẽ dẫn đến những rôi 
loạn trong hệ thông giá trị chung. 
Đo đó, việc xác định rò một nẻn tầng 
triết lý cho những nỗ lực hiện đại 
hóa đất nước và phục hồi những giá 
trị truyền thống như những nguồn 
trí tuệ và trì thức quý gia trong thời 


hiện đại là hất sức cần thiết. Những 
nò lực nhằm xác định lại những quan 
niêm và mục tiêu giáo dục của Hii2n 
chương Giáo dục Quốc gia công bố 
nam 1968 đã được thực hiện trong 
bối cánh xã hội như vậy. 


HỆ THỐNG GIÁO DỤC 
Cơ cấu tổ chức 


Quản lý giáo dục ở Han Quôc có 
thê phân chia theo ba cấp: cấp quốc 
gia, cấp tỉnh và cấp quận huyện. 
Nẵn giáo dục ở các cầp do Bộ Giáo 
dục chịu trách nhiệm với sự hỗ trợ 
của các uy ban giáo dục cấp tỉnh 
trong những vấn đẻ liên quan đến 
gìảo dục tiếu học và trung học. Ở 
cấp quán huyện có những Phòng 
Giao dục chịu trach nhiệm hỗ trợ 
các uy ban giáo đục trong những vấn 
đề liền quan đến giáo dục tiêu học. 


Bọ Giáo dục )à cơ quan trung ương 
chịu trách nhiệm hoạch định và thực 
hiện những chính sách liên quan đến 
các hoạt động học thuật, khoa học, 
giáo dục cộng đồng, hướng dẫn và 
giam sát cơ quan quản Ìý giáo dục 
địa phương và các chế độ cấp phát 
chứng chi, cấp phép v.v... Bộ trưởng 
Giáo dục do Tổng thống bổ nhiệm 
và eo một Thứ trưởng hỗ trợ. Hội 
đỏng Tư vấn Chính sách Giáo dục 
hộ trợ bộ trưởng trong hoạch định 
các chính sách giáo dục va tư vẫn 
những vấn đề có liên quan đến giáo 
dục. Trong bệ này có ba Vụ, mới Vụ 
do một trợ lý bộ trương quan lý, va 
có năm uc. 
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Những tô chức trực thuộc Bộ Giáo 
dục bao gồm Viện Nghiên cứu và 
Đào tạo Giáo dục Quòc g1a, Viên 
Thẩm đỉnh Giáo dục Quòc gia, Thư 
viện Quốc gia Trung ương, Ửy ban 
Biên soạn Lịch sử quốc gia, Hoec Viện 
Khoa học Quốc gia và Học viên Nghệ 
thuật Quốc gia 


Hệ thống quản ly giáo dục địa 
phương bao gồm Lã Ủy ban giáo dục ở 
9 tĩnh thánh và 6 khu đà thị by quản. 
Mỗi Uy ban có môt cơ quan lập pháp 
đo thị trương hoặc tình trưởng làm 
chủ tịch. Nhà quản lý nay được Ủy 
ban tiền cử và được Tông thông Hàn 
Quốc bò nhiêm. Cơ câu tô chức của 
những ty ban này khác nhau tùy theo 
từng khu vực nhưng nhìn chung gồm 
có hai vụ chủ yếu, một vụ phụ trách 
tố chức dạy và học còn một vu làm 
cong tác quản lý. Hồ trợ hoạt động 
của hai vụ này là bộ phận dịch vụ 
tòng hợp hoạt động dưới sự giám sát 
của chủ tịch hoặc phó chủ tịch ủy ban. 


Ly ban giáo dục nhận được sự hồ 
trợ của sở giáo dục cấp quận. Trong 
tât ca các tình, ngoại trừ những 
thành phố đạc biệt. sự phán chia 
địa giới hành chính của ngành giáo 
dục cấp quận trùng hợp với chính 
quyền cấp quận. Mỗi sở giáo dục cấp 
quận do một giám đốc đứng đầu được 
bổ nhiệm trong số các hiệu trưởng 
các trường hoặc từ những cơ quan 
quản lý giáo dục cấp quận 


Tài chính giáo dục 


Tài chính giáo dục chịu sự quan 
lý của chính quyên trung ương và 
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các khaản trợ cấp của chính phú đã 
chiêm phần lớn nhất trong toàn hà 
ngán sách. 


Những ngân sách dự trù từ cập 
tỉnh và cấp thị xã được gửi đên Hộ 
Giáo dục để xem xet càn nhấc và 
phê duyệt. Bộ này kết hợp chãt chẽ 
những dự trù kinh phi đó vao các 
khoan dự chi ngân sách và đâ trình 
lên Ủy ban Kinh tế Rế hoạch xem 
xét và điều chỉnh. Những điều chỉnh 
ngân sách này phu thuộc vào sự 
chấp thuận của Hỏi đồng Nội các 
trước khi đưa vào chương trình nghị 
sự của Quốc hợi với tư cách là những 
đề xuất ngân sách để được xem xét 
và thòng qua lần cuôi cùng. 

Ngàn sach Bộ Giáo dục mỗi năm 
đều có sư thay đổi khác nhau, nhưng 
nói chung thường chiếm khoảng 20- 
22% tông ngán sách chính phú, 
tương dương khoảng 3,3-3,4Z tông 
sản lung quốc gia (GNP). Trong 
những năm gân đây, Bộ này đã phải 
giải quyết những gánh nặng tài 
chình vượt ngoài tâm quản lý do sự 
gia tăng nhanh chóng của số }ượng 
học sinh và việc mỡ rộng quy mô và 
tính da dạng của các hoạt động giáo 
duc nói chung. Khoản tăng lên dáng 
kẻ nhât thuộc về nguồn ngắn quỹ 
cho giáo dục phổ cập. Một đạa luạt 
đã xác đình phân phôi 12,984 tông 
ngán sách quỏc gia dành cho tài 
chính giáo dục pho cập đã tạm thời 
dược ngưng lại năm 1973 và những 
sư phân bổ sau đó chí đap ưng nhu 
cầu tối thiểu. Tuy nhiên, từ nấm 
19877, sự phân bố ngàn sách giáo 
dục hàng năm đối với tồng sản lượng 


quôe gia đã cao hơn 34, chiếm hơn 
17% tảng ngân sách quốc gia. 


Ngân sách giáo dục được phân 
bố cho chính quyền trung ương chiếm 
78,2% còn chính quyền địa phương 
là 21,8%. Chính quyền trung ương 
vẫn nắm quyên quvết định chính 
sách giáo dục tông thể, 


Chỉ phí giáo dục cấp tỉnh bao gồm 
ch1 phí trực tiếp cho những chương 
trình giáo đục cấp tỉnh và tiên lương 
của đội ngũ nhán sự các trường tiểu 
học, trung học và nhừng trưởng 
chuyên. Phụ huynh thanh toán một 
phân nhỏ chị phí các dụng cụ giáo 
dục dành cho học sinh. Ngoài những 
chIỉ phí này, chị phí cho giáo dục 
tiều học ở những trường công lặp 
được đáp ứng bằng ngân sách chung 


Hầu hết chỉ phí cho giáo dục bác 
cao của các trường cao đăng, đại học 
công lập và quôc gìa được chính phú 
gánh vác. Học phí và tiên nhập học 
của sinh viên chỉ đáp ứng một phán 
nho tổng chỉ phí. Những trương đai 
học và cao đăng dân lập được tài trợ 
từ cac tò chức và tiền trã học phí 
của sinh viên, những Luật Giáo Dục 
quy định việc trợ cấp cho những cơ 
sử giản dục tư nhân để nghiên cứu 
các dự án, chương trình nhầm mở 
ràng. cải thiện cơ sở vật chất giáo 
đục trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật. 


Hệ thông trường học 


Hệ thông trường học ở Hàn Quốc 
bao gồm tiểu học. phổ thông cơ sở, 
phô thông trung học và giao dục bậc 
cao, tương ứng Ìa các trường tiêu học 


(từ lớp 1 đến lớp 6), trường phổ 
thông cơ sử (từ lớp 7 đến lớp 9), 
trường phô thông trung học (từ lợp 
10 đến lớp 12) và cac trường cao 
đăng, đại học tí hai đên bốn năm 
sau trung họe). Bậc tiêu học gồm 
sáu năm học giao dục phô cấp (cấp 
1) cho trẻ từ 6-L1 tuổi. Bạc phỏ thông 
cơ sở gồm 3 năm hoc (cấp 9) cho trẻ 
từ 12-14 tuổi. Bậc phâ thóng trung 
học gồm 3 năm (cấp 3) cho học sinh 
từ 15-17 tuôi. Sau khi tốt nghiệp 
cấp 3, học sinh có thể chọn học 2 
năm cao đăng hay 4 năm đai học 
để có học vẫn cao hơn. 


ác trường phô thông trung học 
nói chung được chia thành hai loại: 
trường phổ thông và trường đạy 
nghề. Các trường học hàm thụ thuòc 
loai L còn các trường học về nòng 
nghiệp. thương mại, ngư nghiệp và 
kỳ thuật thuộc loại 2. Có một số ít 
trường được gọi là loại tông hợp bao 
gồm cả các khóa học phê thông và 
đay nghề. 


Các trường đào tạo giáo dục bậc 
cao bao gồm các trường cao đằng và 
trung cấp dạy nghề học 2 năm và 
các trường đại học học 4 năm. Các 
Lrường sư phạm cũng có chương trình 
4 năm. 

Song song với hệ thông các trường 
phô thông tàng cấp là các trường 
trung hoc thương mại chì chuyên dạy 
nghề hạậc cao. Các trường đân sự vốn 
ban đâu nhaâm dạy các chương trình 
cơ bản đủ đề biết đọc biết viết những 
hiện giờ có thê giáo dục sơ trung 
cấp chú vèu đành cho học sinh khó 
khăn về tài chính. Tuy nhiên, do 
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Hệ lhống giỏo dục 


Trung học 
¿3 nâm! 


Tn@ng tụ 

Trường: uan công 
trưng 1s mãi 
trường lít Đột 
Trưởng k:ình dcør2 
ThÐng thư mại 
Tướng đác Lệ! 
Trưởng kinh: aqnh 
Trưng hàm t?ụ 
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yêu câu mở rộng chương trình phó 
cậy giáo đục bắt buộc đến lớp 6, các 
trưởng này dân dân biến mất. 


Có các trường đàc biết dạy cấp 1 
và 2 cho trẻ em bị đuèe, mù và bị các 
khuyết tật khác. ấp mẫu giáo (tiền 
phô thông) do các nhà trẻ đảm nhận. 


_ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC 

Hệ thống trường học ở Elän Quốc 
thao cấu trúc năm 6-3-3-4 Như đã 
nói, hệ thống này gồm cấp tiếu học 
(cấp 1), phô thông cơ sở (cấp 2), phố 
thông trung học (cấp 3), cao đằng - 
đại học. 


Mẫu giáo 


Cấp mu giáo không năm trong 
hệ thống chính thức. Tuy nhiên nó 
e2 tâm quan trọng đối vơi hè thòng 
chinh thưc. Nhà trẻ là cơ sơ vát chảt 
chủ yêu cho cấp mâu giáo ở Hàn 
Quốc. Đèn năm 1989 có 8354 nhà 
trẻ cho 414.522 cháu, chiếm 40% các 
cháu 4-6 tuôi. Muến day nhà trẻ hay 
mâu giáo. giáo viên nuôi dạy trẻ phải 
hoàn tất các khón học từ 2 - 4 năm 
ở bậc cao đăng, đại học chuyên dành 
giáo dục mãảm nón. 


Cấp máu giáo không đặt năng 
các mục tiêu học Thuật, mục tiêu 
chính của cấp này là chuẩn bị cho 
sư phát triển toàn diên của trẻ. Với 
múc tiêu định khúng này, nhà trẻ 
day cho các cháu tuôi mâu giáo làm 
quen với môi trường có lợi cho phát 
triên thê chất và tình cảm cũng nÌì 
SỰ tự tìn. 


Để giải quyêt nhu cầu hoc mẫu 
giao đang tăng, Bộ Giáo Dục gân 
đây bắt đâu thử nghiệm ý tưỡng mớ 
nhà trẻ thuộc các trường tiêu học 
hiện hữu ở cac thành phó lớn, nơi 
người ta thường xuyen phải cạnh 
tranh đãng ký chỏ vào hục trong 
nhà trẻ. Bộ cũng đẻ ra kế hoạch mở 
ròng cơ sở vật chất nhà trẻ đề đến 
năm 1991 có thẻ tiếp nhận 61% trẻ 
đ độ tuôi máu giao. 


Bậc tiểu học 


Dù các quy định liên quan đã ra 
đời năm 1948 nhưng tơi năn) 1952, 
giáo dục tiếu học mơi trở thành 
bất buộc nhờ giai đoạn phục hồi 
sau chiến tranh Triều Tiên. Điều 
31 Hiến pháp quy định mọi phụ 
huynh và người giam hộ phải có 
trách nhiêm đảm bao cho con em 
từ 6-11 tuổi đi học tiểu học và được 
miễn phí. 

Lượng học sinh tiêu học tăng đèt 
biển từ nàm 1952 và lên cao nhàtU 
đen hơn 5 triệu vào năm 1971. Sự 
gia tầng học sinh trong những năm 
đó đã đấy số lương học sinh xấp xi 
10.000/trường với sẽ lượng nhỏi nhét 
hơn 90 học sin]/lớpò học ở một số 
trường. Nhiều trường phải phân ra 
hai hay ba ca học môi ngày Tình 
hình này đã được cai thiện toàn 
điện. Đến nầm 1989, llần Quộc có 
tổng cộng 6213ã trường tiểu bọc với 
4.868.520 hoc sinh trong 117538 
lớp do 136.800 giáo viên đam nhận, 
Các giáo viên tiêu hoc phải tốt 
nghiệp đại học sự phạm chương 
trình 4 năm. 
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Điều 93 Luật Giáo dục quy định 
mục tiêu giáo dục tiêu học là đạy 
những điều căn bản đẻ các em trở 
thành công dân tốt. Điêu 94 luật 
này liệt kê các mục tiêu sau đây 
cho giáo dục tiếu học: 1) nâng cao 
khả năng cho học sinh hiểu và nói 
đúng tiếng quốc ngữ trong đời sống 
hang ngày; 2) phát triển thái độ 
đạo đức đúng đắn cho học sinh, ý 
thức trách nhiệm và khả năng hợp 
tác đề cải thiện quan hệ cá nhân, 
tập thê, và trong đất nước; 3) nâng 
cao kha nãng quan sất và giải 
quyết những hiện tượng thiên 
nhiên xây ra trong đời sống hàng 
ngày; 4) phát triển khả năng sông 
độc lập bằng cách cung cấp cho học 
sinh những kỹ năng cơ bản trong 
cuôc sống nghề nghiệp và sinh 
hoat hàng ngày tương lai; 5) giúp 
học sinh hiểu và giải quyết các 
mối quan hệ cần thiết trong cuộc 
sâng hàng ngày; 6) phát triển khả 
nàng cảm thụ âm nhạc, mỹ thuật, 
vân chương; 27) bảo đảm học sinh 
có thóì quen chăm sóc sức khoẻ 
hàng ngay. 

Đề thực hiện các mục tiêu này, 
chương trình cơ bản cho giáo dục tiêu 
hoc gồm tám môn căn bản là đạo 
đức, tiếng Hàn, giáo dục còng dân, 
sô học, khoa học tự nhiên. giáo dục 
thể chất, âm nhạc và mỹ thuật. Ô 
lớp 1 và lớp 2, một số món được dạy 
kết hợp với nhau và các kỹ năng 
thực tế được đưa vào giang dạy từ 
vào năm lớp 4. Chương trình tiểu 
học hiện tại do Bộ Giáo dục biên 
soạn và đưa ra nám 1932. 
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Bật trung hụp 


Cấp trung học được chia thành 
phô thông cơ sở (cáp 2) vã phê thàng 
trung học (cấp 8). Mỗi cấp ba năm. 


Cán hai 


Sau tiểu học, tre 12-14 tuôi được 
vào cấp hai để hoc từ lớp 7 đến 9. 
Lượng học sinh cấp hai đã tăng rất 
ấn tượng trong những thập niên 
gần đây. Ty lệ tốt nghiệp tiều học 
để vào cấp hai tăng từ 58,42 năm 
1969 lên 98,7 năm 1988. Có 2474 
trường cấp hai trên khắp Hàn Quốc 
với tông số 2.275.751 học sinh tính 
đến năm 1983, 


Lượng học sinh cáp hai được quyết 
định qua phán bổ theo vùng từ khi 
kỳ thi tuyên đâu vao bị bài bỏ năm 
1968. Biện pháp này đã triệt tiêu 
sự phần biệt cái gọi là trường xịn 
và trường thường để mọi học sinh 
tốt nghiệp tiểu học đều có thể vào 
học mọi trường cấp hai trong khu 
vực giáo dục của mình. Tuy nhiên, 
hệ thống này đã đón nhận những 
phân ứng trái ngược nhau vì nó được 
khởi xướng mà không quan tâm đến 
phương pháp dạy học với các học 
sinh eó những khả năng trí tuệ học 
tập khác nhau để rồi đều đồn chung 
vào một lớp. 

Điều 101 Luật Giao Dục néu rò 
các mục tiêu giao dục cấp hai là: L) 
cung cấp cho học sinh kièn thức và 
kỹ năng cân thiết để trở thanh 
thành viên có trách nhiệm trong 
xã hội dân chú; 2) day học sình 
kiên thức và kỹ năng eø bán để 


làm các nghề, nuôi dưỡng tình yêu 
lao động và cách hành xứ đúng đắn, 
phát triển khả năng quyết định 
đúng trong việc chọn nghề; 3) phát 
triên khả năng tư duy và quyết định 
một cách có trách nhiệm; 4) phát 
triển sức mạnh thể chất của học 
sinh. Chương trình cấp bai gồm 12 
môn eơ bản hoặc bắt buộc, các môn 
tự chọn và các hoạt động ngoại 
khóa. Các khóa học kỳ thuật và dạy 
nghề được đưa vào các rmnôn tự chọn 
nhằm bảo đảm hiệu quả giáo dục 
và dạy nghề. 

Câp 3 

Hệ thông thi tuyển văp phố thông 
trung học (cấp 3) đã đưạc sửa đói năm 
1974 để hình thành nên sự phản bô 
theo vùng miền cho các thí sinh đà 
đậu kỳ thi tốt nghiệp cập 2 quốc gia. 
Sự cải tiến này đã bo các kỳ thí do 
các trường tò chức và dẫn đến hè quả 
như mong muốn là "bình đáng hóa" 
giữa các trường phỏ thông trung hoe 
với sự tăng vọt sò hiơng hoe sinh tôt 
nghiệp cấp hai vào bọc cấp bà. Tông 
số học sinh cấp 3 năm 1989 là 
2.283.806 ở 1.683 trường, với tông số 
92.638 thây cô giáo. Các trường phổ 
thóng trung học được chia làm hai 
luại là học văn hóa và học nghề. 


Các trường DTTH học uăn hóa: 
Cải cách thì tuyển vào phổ thông 
trung học được thực hiện ở 5 thành 
phô chình trên cơ sở thử nghiệm và 
rỏi được áp dụng cho tất cả các trường 
ở Hàn Quốc. Một trong những kết 
qua đang kê nhất của nó trong giai 
đoạn đầu là sự tăng vọt lượng học 


sinh vào các trường văn hóa. Năm 
1974 là năm đâu thực hiện cái cách, 
số học sinh tạ: các trường văn hóa 
đạt ky ìục là 530.177 so với con số 
411.106 năm trước đo. Tiếp theo. con 
sô này tăng lèn 932.605 vào năm 
1980 và 1.373.155 năm 1989. Điều 
104 Luật Giáo dục qui đình mục tiêu 
chung của giáo dục phố thóng trung 
học là cung cấp s1 giáo đục tiến bộ 
và rèn luyện tỉnh thần lao đông. 
Các mục tiêu củ thê được ghi trong 
điêu 105 là; 1) tăng cường kết qua 
giáo dục ở cấp 2; 2) nâng cao khả 
năng hiếu biết và đánh giá về đất 
nước và xã hội; 3) tăng cường sức 
khoe và khả năng hoạch định, quản 
lý cuậc sống. 


Chương trình gồm 27 môn được 
đạv trong ba năm, hiệu trướng 
được phép quyết định thêm các 
mòn tự chọn. 

Các trường PTTH day nghẻ: Học 
sinh đã xong cấp 2 có thể theo học 
các trường PTTH hướng nghiệp 
hoäc dạv nghề. Các trường này có 
mót chương trình chuyên biệt để 
đào tạo nghề. 


Các trường kiểu này gồm 8 loại 
chính: 1) nông nghiệp; 2) kỳ thuật; 
3) thương mại; 4) ngoại thương; 6) 
hàng hải; 7) tổng hợp; 8) nghệ thuật. 
Tới 1989, đã có 55 trường nông 
nghiệp, 104 trường kỳ thuật, 209 
trường thương mại, 16 trường dạy 
nghà. 9 trường ngư nghiệp và hàng 
hải, 195 trường tổng hợp, tòng cộng 
là 587 trường. Tông số học sinh năm 
1989 là 810.651: 40.646 học nông 
nghiệp, 191.980 học kỷ thuật, 
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3/0.Ä89 học thương nai, 10.599 học 
ngoại thương, 9.336 học ngư nghiệp 
và hàng hải, 181.094 học tông hợp. 


Các thí sinh muốn vào các trường 
PTTH day nghề phải học xong cấp 
2 va phai tham gia một ly thì sơ bộ 
cap tỉnh. Ai đậu sẽ được các trường 
kiêm tra lai và ai rớt vẫn có cơ hội 
vào học cáe trương văn hóa theo chế 
độ phân tuyến mà khỏng phải tham 
đự một kỳ thị khac 


Chương trình ở các trường này 
rât khác nhau, thường gồm 30“ học 
về kiên thức phổ thông và 70% học 
về kiến thức hướng nghiệp với sự 
chú trong ca lý thuyết và thực hành 
tương đương nhau. Đơn vị hạc trình 
tối thiệu phải hoàn tái trong ba năm 
này là 204. Thông thường, năm Ï 
đành cho học những môn phổ thông 
còn các môn day nghề chiếm tỷ lệ 
lớn hơn trong chương trình vào 
những lớp sau. Trước lchi tốt nghiệp, 
học sinh phải hoán tất kỳ thực tấp 
từ 1-3 tháng. 


Bậc Đai học, cao đẳng 


Co bòn kiều trường đại học, cao 
đăng: 1) học 4 nam để lấy bằng (y 
khoa 6 năm), 2) cao đắng dạy nghề 
2 năm, 3) đại học sự phạm 4 năm, 
4) cac trường khác có chương trình 2 
năm hay 4 năm như đào tạo y t4, 
cac trường day tàn giáo... 


Theo Luật Giao dục và các nghị 
đình của tòng thông và bộ trưởng, 
tất cả các trường hệ đai học cao đăng, 
dù công hay tư, đều chịu sự giám sat 
cưa Bộ Giao dục. Bộ này kiếm soát 
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các vấn đề như số lượng sinh viên, 
chất lương đòi ngù giảng day. giao 
trình và các yêu cầu bằng cấp. những 
khóa học đại ctơng. 

Khoáng 804 các trường đại học. 
cao đang Hàn Quốc là trường tư. Tuy 
nhiên, việc bô nhiệm chú tịch và 
thành viên hội đồng quản trị nhà 
trương phải được Hộ Giáo dục chàp 
thuận. Trình độ chàt lượng tối thiêu 
cua đội ngũ giang viên được quy định 
trong Luật Còng chức Giáo đục. 

Các trường đại học, cao đãng có 
trình độ tự quản cao trong việc tổ 
chưc các chương trình đạy học. Tuy 
nhiền, luật pháp quy định phat có 
một chương trình giáo dục đạt cương 
và khoa học nhân vần gêm các môn 
cơ bản như tiếng Hàn Quàc, ít nhất 
hat ngoại ngữ, triết học nhập máún, 
hch sứ văn hóa, lý thuyết chung vẽ 
khoa học và giáo dục tâm lý. 


Chỉ co 19 trường đại học trên toàn 
bán đảo Triều Tiên sau giải phóng 
đất nước năm 1945. Năm 19838, con 
sô này ở Hàn Quốc là 511 ttrong đó 
cỏ 408 trường của tư nhàn), với tông 
sỏ sinh viền là 1.387.170 và đội ngũ 
gạnng viên là 37.824. 


Thị tuyển dại học, cao đẳng 


Đại học và cao đăng ở Hàn Quốc 
có giới han ty lệ sinh viên đầu vao 
nghiềm ngặt. Do sự khác nhau guïa 
lượng thị sinh thị vào và chị tiêu 
tuyển sinh, mới năm lại có một số 
lớn sinh viên thị lại và càng làm 
tăng thâm tỉ lệ cạnh tranh tuyển 
ginh. Sự chênh lệch này tăng liên 


tục vì số học sinh tốt nghiệp phỏ 
thông vượt xa chí tiêu tuyên sinh 
của các trường. 

Trước đây, một thì sinh muôn 
vào đại học phải đậu hai kỳ thị Ky 
đầu chủ yếu chỉ thị kiến thức chương 
trình phớ thông trung học để sơ loại 
và chọn ra số lượng thí sinh khoảng 
gấp đôi chỉ tiêu tuyên sinh. Ai đậu 
ky thị này mới được đăng ký kỳ thì 
thứ hai do các trường đại học, cao 
đàng tò chức. 

Cach thức thi tuyển sinh đại học, 
cao đăng được cải cách triệt để năm 
1981. Kỳ thi tuyến chính bị bãi bỏ 
và một hệ thống mới được áp dụng 
có sự kêt hơp giữa kết quả học tập ở 
phê thong trung học và số điểm đạt 
được trung Rkỳ thị tuyên toàn quốc 
để xác đình thí sinh đủ điều kiện 
trúng tuyên. Tỉ lệ hiện nay giữa kết 
qua học phổ thông trung học và điểm 
trong kỳ thị tuyển này là 30:70 
nhìmg ty lê cho điệm phố thông sẽ 
tăng lên từ tự, theo các chuyên gia 
ØìảO dục, 


Trường cao dăng dạy nghệ 


Các trường cao đẳng day nghề 
được phát triển từ các trường cao 
đăng kỹ thuật học chương trình 5 
năm trước dày dành cho học sinh 
tốt nghiệp phổ thông cơ sở. Các 
trường này gia tăng nhanh chóng 
trong những năm gần đây. Năm 
1989, có 117 trường loại này với 
323.825 sinh viên trên khắp Hàn 
Quốc. Những trường này góòm các 
Lrường nông nghiệp, kỹ thuật, y t£, 
ngtí nghiệp, hàng hai và nghệ thuật. 


Phản lớn theo chương trình 2 năm 
nhưng các trường ngư nghiệp và hàng 
hải có thêm một khóa tháng 6 đề 
thực hành chạy tàu. Các trường y 
tá, Y sĩ có chương trình 3 năm. 


Chương trình học cho các trường 
cao đẳng dạy nghề nhấn mạnh thực 
hành thí nghiệm và đào tạo tại 
chức. Các trường này đang được xã 
hội công nhận vì vai trò ngày càng 
tăng trong việc cung cấp lực lượng 
lao động có kỹ năng cần thiệt cho 
sự nghiệp công nghiệp hóa và phát 
triển kinh tế. 


Các trường eao (tăng, Đại học 


Các trường cao đăng. Đai học 
thường học trong 4-6 năm, trong 
đó chương trình 6 nâm đành cho 
đào tạo y khoa và nha khoa. Giáo 
dục cao đăng, đại học nhằm mục 
đích đào tạo giới trẻ năng lực tìm 
kiếm chân lý và phát hiện các 
phương pháp ứng dụng những phát 
kiến của họ phục vụ sự phát triên 
của đất nước và xã hội và chuân bị 
cho họ những vai trò lãnh đạo trong 
xã hội. 

Số lượng các trường cao đăng, đại 
học tăng nhanh trong thập niền này, 
Hiện eó 107 trường cao đẳng va đai 
học với 1.040.166 sinh viên theo ho. 


Một sinh viên đã hoàn tất 140 
đơn vị tín chỉ sè được nhận bằng cử 
nhàn (trừ v và nha khoa). Có hơn 
25 lĩnh vực hay khoa như văn cnương, 
thân học, mỹ thuật, âm nhạc, luật, 
khoa hoc chính trị, kinh tế học, quản 
trị kinh doanh, thương mại, khoa 
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học thẻ chất, kinh tế học nội địa, 
giáo duc thẻ chất. cơ Khí. v khoa, 
nha khúa, Đăng v, sưc lthoe công 


cộng và y tá, dược, khua lụạc nông 


nghiệp. thú v và ngư nghiep. 
Chương trình guio dục đai hoc 
gôm các nôn bất buôc và tự chon 
Mại sính viên đếu phải hoàn tất 
phân bất buộc để tốt nghiệp. Phần 
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tư chọn dành cho sinh viên lựa chon 
miền là đạt được đủ lương đơn vị tín 
chỉ tốt thiểu. 

Phần bất buộc gốm các mãn hoc 
đai cương và các môn chuyên ngành. 
Các môn đại cương bao gôm đạo đức, 
tiếng Hàn. triết học. vàn hóa và 
lịch sử, khoa học tự nhiền nhập môn 
và gião dục thể chất, Ngoải cũ, sinh 
viên phải chọn hơn tiột món (trừ 
tin chuyên ngành của nìn])) từ cac 
niên Học sau: 


|! Khoa học Nhân vận: Lriết học, 
tìnon đức, vân chương, lịch: - 
logic húc, xã hội !:.., ! >¬ giá 
sư phạm, địa ly vân hồn và 
nhân loai học: 
21 hoa hoc Xã hội: hiện pháp, 
pháp luất, chính trì học, kiiổi 
Lê, tâm lý, nhân loại học, si 
Uham. lịch sử ~+ hà: Eà‹ 
tháng ke vá kình tế nội dụ, 
hoa học tự nhiền: toán, vật 
ly, họa, .a. 11 đi : chất, thiên 
vân, nhắn luại húc và linh « 
to tịa 


t+ 


b 
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Bậc sau đại họp 


Luật GHio Dục quy đìịnH môi 
trường đãi hoc phíi có ít nhất mọi 
khoa chuyên đão tao nghiên cứu 
chuyên sáu cho sinh viên aau đạu 
học muốn theo đuôi sự nghiệp học 
thuật vít chuyên sâu hơn 


Tính đến riăm 1889, tông số 
nghiền cựu sình sau đại học tại các 
trương đại học Hàn Quốc lA 86.911, 
trong đó có 72.417 theo học đảo táo 
thạc sĩ 


Lượng học phân tấi thiên để lấy 
bằng thạc sĩ là 24 tín chỉ, thông 
thường đạt được trong 4 học kỳ đối 
với sinh viên học ban ngàyv và ð học 
kỳ đối vơi sinh viên học ban đêm. 
Lượng học phần tối thiếu cho tiến 
sĩ là 36 tín chỉ và thường mất ba 
năm để đạt được. Những ai theo học 
tiên sL phai thí thêm những cuộc 
thì hai môn ngoại ngữ ở cấp cao. 


Đào lạo giáo viên 
Đào to trước bhi dứng lớp 


Có hai loai trường đào tao giao 
viên ở Han Quốc: các trường cao 
đàng giao viên đào Eạo gliấo viên 
tiêu hoc và các trường đại học, cao 
đăng sư phạm đào taa giáo viên 
Lrung học, ca hai đều hục trong 4 
nam. Có: I1 trường đàc tạo giáo 
viên. mỗi trường ở một tính, và đều 
là trường quốc gia. Các trường đại 
học, cao đăng sư phạm là eo thẻ 
trường quốc gia hay trường tư và 
điêm khac biết chính là trường quốc 
gia có nhiêu ưu thế hơn bên cạnh 
việc thu học phí thấp hơn. Sinh viên 
tốt nghiệp các trường sư pham quốc 
gia và trường đào Lao giao viên phải 
vẻ dạv tại các trường được phân 
công trong một khoang thời gian 
theo quy đính 


Một số trường cao đẳng, đại học 
bốn năm thòng thương cũng cú 
những khóa học đào tạo glao viên 
chuyên ngành, sau khi hoàn tát 
chương trình học người tốt nghiệp 
có thẻ đi dạy tại các trường cấp 2 
hoặc cấp 3. Một cách khác đề đạt 


được giây phép hành nghề sư phạm 
cho người đả tốt nghiệp các trường 
đại học hoặc cao đẳng học chương 
tình bốn năm thi dận kỳ thi kiếm 
tra chất lượng giáo viên. 


Đào tựo giáo 0uiên tại chức 


Nhận thức được tâm quan trọng 
ngàyv càng tăng của việc đào tạo giáo 
viên tạo chức nên một đạo luật dược 
đưa ra vào khoảng giữa thập niên 
1960 để thành lập các trung tàm 
đào tạo ở cấp tiêu học và trung học. 
Năm 1989, 17 trường đại học mở 
các chi nhanh đào tạo kiểu này cho 
giáo viên trung học và L1 trưởng 
đào tạo giáo viên quốc gia củng mở 
cac trung tảm tương tự chủ gio viền 
tiều hoe. 


Tư 1985, cứ môi năm có hai trường 
đào tạo giáo viên tạt chức ở địa 
phương được xây dựng nhằm mục 
dích đào tạo chỉ chu các gtáo viên 
đương chức. Kết qua là có tám trương 
loại này ở cá địa phương năm 1988 
và bôn trương khác đang xây dưng 
Các trường da phương này sẽ được 
sử đụng như một trung tâm chính 
để đào tạo giáo viên tai chức. 


Môi năm có khoang 1ỗ 900 giáo 
viền được đào tạo bủi đường nâng 
cao trình độ, ngoài ra còn có khoản 
35.000 giáo viên đươe bồi dưỡng ngắn 
hạn để tăng cương lÿ năng nghiệp 
sư phạm. Chương trình nâng cao chât 
lượng giáo viên có tông công hơn 
180 giờ được phân như sau: 104 cho 
giáo dục đại cương, 16% cho nhập 
mòn sư pham và 74% cho các môn 
học chính. Đối với các khóa họe bồi 
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dường ngắn hạn thì t6í thiểu phải 
60 giờ. 

Ngoài ra, Trưởng Đại học Sư 
Phạm thuộc Đại Học Quốc Gia Seoul 
có một viện đảo tạo quan lý giáo 
dục bố chức các khóa huấn luyện 
chuyên môn kéo đài sáu tháng đanh 
cho hiệu trương các trường cấp tiêu 
học và trung học. Học viện Liên kêt 
Đào tạo Giáo viên của Trường Đại 
học Sư phạm lIlàn Quöỏc có chương 
trình đào tạo tập trung cho giáo viên 
nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp 
trong giáo dục và trang bị cho họ 
kiên thức trong các lình vực như phát 
triển đạy học và tài liệu học tập. 
thiết kế giảng dạy và phương pháp 
sư phạm. 


Giáo dục đặc biệt 


ao dục đặc biết theo nghĩa hiện 
đại được bát đầu ở Triều Tiên bới 
một nhà truyền đạo người Mỹ tên 
Rm. Haill, người dã mỡ một trường 
học dành cho người mù ở Bình 
Nhưỡng nàm 1894. Các dự an tương 
tư được thực biền những thập niõn 
sau đó do các tô chức xã hội và từ 
thiện đề giáo dục những người khuyết 
tật. Các trường dành cho người mù 
trở thành trường quốc gia vào năm 
19485 và liên kết các khóa học trung 
học vào năm 1947. Một khóa đào 
tạo giáo viên đác biệt được mơ vào 
»ãm 1950. Cuối cùng, Luật Phát 
Triển Giao dục Đạc biệt được ban 
hành năm: 1977 

Luật Giáo dục qui định là một hay 
nhiêu trường đặc biệt cần được thiết 
lập ở các thành phố đặc biệt và các 
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tỉnh. Dù công chung chưa nhận thấy 
rồ hèt tâm quan trọng của giáo dục 
đặc biệt. sô lượng trương cho người 
khuyết tật vẫn từng bước tàng lên, 
từ 28 trường năm 1969 đến 57 trường 
năm 1980. Đến 1988, đã có 98 trường 
giáo dục đặc biệt trên kháp Hàn Quốc 
với tông sò 18.392 học viên. Các 
trường này gỏm 12 trường cho người 
mù, 19 cho người câm điếc, 12 cho 
người khuyết tặt cơ thể, 54 cho người 
kém phát triên đầu óc và một trương 
đành cho bệnh nhân phong. 


Ngoài gtao dục đại cương, các 
trường này có những chương trình 
đạo tạo kỹ năng cho trẻ em khuyẻt 
tật đê làm việc sau này. Bộ Giáo 
dục tài trợ cho một cuộc thị kỳ năng 
làm việc hàng năm và những chương 
trình đào tạo việc lam. Cuộc thị kỳ 
năng này nhằm mang lại cho các 
trẻ em kếm may mắn cơ hội để thê 
hiện l:ÿ năng cua mình trong 40 lình 
vực nghề nghiệp khae nhau và 
Ikhuyến khích các em trau đdỏi cac kỹ 
năng làm việc đề có thế lự kiêm 
sông trong tương lai. Những em đoạt 
giải trong cuộc thị này được nhận 
các phần thưởng và cơ cơ hộ: tim 
việc làm tốt hơn. Các chương trình 
đào tạo việc làm nhàm mục đích 
giúp người khuyết tật co nhiều cơ 
bội được tuyên dụng hơn. 


GIÁO DỤC KHÔNG CHÍNH @Ui 


Luát Phát triển Giáo dục Khâng 
Chính Qui được ban hành năm 1961 
và được sửa đôi bốn lần, lân gán 
đây nhất là năm 1979. Luật này 


định nghĩa các định hướng cơ bản 
của giáo dục khòng chính qui, vai 
trò và trách nhiềm của các tö chức 
có liên quan, quan hè tươ»g hô giữa 
các tổ chức này và những vấn đề 
khác liên quan đèn quản lý và hồ 
trợ giáo dục được thực hiện bên ngoài 
các cơ sở giáo dục chính qui. 


Giáo dục không chính qui ở Hàn 
Quốc được chia thành hai loại. Một 
là giáo duc bó tuc văn hóa dành cho 
thanh niên và những người trưởng 
thanh không được thụ hưởng đầy đủ 
lợi ích của nẻn giáo dục chính qui. 
Loa1 kia nhằnt mục đích cùng cấp 
các khoa hoe kỳ thuật hay bồi dưỡng 
ngắn hạn cho những người đã đi làm 
hay những ngươi không phải học 
sinh, sình viên. 


Ở giai đoạn đầu, giáo dục khòng 
chính quy nhấn mạnh việc dạy chữ. 
giáo dục công dân, khuyến nông và 
giấo dục người trưởng thành. Nó 
thường được thực hiện bởi các tổ chức 
xã hội. Nhưng với sự thành công 
của các chương trình phát triển kinh 
tế đă mang lại nhiều thay đổi lớn 
trong mọi khía cạnh của đời sống 
người dân Hàn Quốc, giáo dục không 
chính quy đã trở nên phong phú hơn 
về ban chất. và các chương trình đào 
tạo kỹ năng. 


Giáo dục không chính quy tại các 
(ữ Sử giáo dục 


Thanh niên muốn học lèn hay học 
tiếp các khóa học thòng thường trong 
chương trình chính quy có thê tham 
gia các khóa bố túc tại các triơng 
bình dân học vụ, bình đân học vụ 


trung cấp, trường thương rnại, trường 
thương mại trung cấp, trường bô túc 
phỏ thông hay đại học hàm thu. 


Trường bổ túc oăn hóa odà bổ 
tức uăn hóa trung cập 


Các trường bồ túc văn hóa đạy 
chương trình tương đương với cấp tiêu 
học cho những người chưa hoc hât 
tiêu học. Các khỏa học thường kéo 
đài 1-3 năm. Cac trường kiểu này 
rất phô biến trong nbững năm sau 
giải phóng vì phần lởo dân số chưa 
học hết mức phô thông. Khi giáo 
dục tiểu học trở nên phô cập, sế người 
có nhu cầu với loai hình giáo dục 
này giảm xuống Vì thế, số lượng 
các trường nay giam từ trên 1.400 
trọng cuối thập niên 1950 xuống còn 
69 vào năm 1970. Đến năm 1980 
thì chỉ còn Ã trường và năm 1988 
chí còn duy nhât một. trường. 


Các trường bộ túc văn hóa trung 
câp ra đời nhằm phục vụ những người 
đà hoc xong tiểu học hay bô túc văn 
hoa nhưng thì rớt vào cấp 2. Các 
(rường này có chương trình tương tự 
như ở các trường cấp 2 thông thường. 
Các khóa học kéo đài từ 1-3 năm. 

Nhu cầu trường bổ túc văn hóa 
loại này cũng giảm đáng kế từ thập 
niên 1970 cùng với sự gia tăng của 
các trường phô thông cơ sở. Nhiều 
trường bổ túc văn hóa trung cấp đã 
chuyển thành trường phổ thòng cơ 
sở hay phổ thông trung bọc chính 
quy. Số lượng các trường bố túc văn 
hóa trung cấp giảm từ 323 năm 
1960 xuống 127 năm 1980 và 1â 
vào năm 1988. 
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Các trường dạy nghề 0à trung 
cấp dạy nghề 


Các trường day nghề và trường 
trung cấp day nghề có các chương 
trình đào tạo kiến thức và ký năng 
làm việc. Các khóa học thường từ 
1-3 năm. Những người học xong 
tiểu học, bố túc văn hóa hay cac 
cấp tương đương có đủ điều kiện 
vào các trường dạy nghề. Các 
trường dạy nghề trung câp chi dành 
cho những người đã hoe xong trưng 
day nghề 3 năm, tốt nghiệp phố 
thông cơ sở chính quy hoặc các cấp 
tương đương. 

Một số trường dạy nghề và 
trường trung cấp dạy nghề do các 
công ty lớn hay các cơ sở cỏng 
nghiệp tổ chức nhằm đáp ứng nhụu 
cầu đào tạo nhân viên của ho. Các 
mân học gồm nông nghiệp, eơ khí, 
thương mai, thủy sản, nội trợ, trang 
điêm và làm tóc. Tất cả đều nhằm 
trang bị cho người học kỹ năng làm 
việc sau khi tốt nghiệp. 


Giao dục hàn thụ 


\ tưởng về một trường “đại học 
mơ” đã trữ thành hiện thực năm 
1972 với sự thành lập trường Đai 
học Hàm Thụ. Đối tượng sinh viên 
là thanh niên và người trướng thành 
đang ởi làm với các khóa học 5 năm 
sau trung học về kinh tế gia đình, 
quan trí kinh doanh, nông nghiệp, 
#1áo dục cơ bạn, và quản trị hành 
chính công. Các bài giang dài 30 
phút được phát sóng radio hàng 
ngày và các tài liêu học được cung 
cấp cho tất cả các khóa được tô chức. 
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Hai mươi ba trường đại học đã 
được chỉ định tham gia hợp tác vào 
chương trình này. Cac cơ sở vật chất 
của các trường học này đượe rnở rộng 
cho sình viên trường Đại học Hàm 
Thụ sử dụng đề tập trung kiểm tra 
và thực hành các hoạt động khác 
trong 2 tuần vao kỳ nghỉ hà và nghị 
đông. Sấ lượng sinh viên theo học 
các khóa hàm thụ năm 1988 tông 
cộng là 142074, phần lớn họ đã cỏ 
việc làm. 

Mười một trường phổ thông trung 
học hàm thụ trực thuộc các trường 
phố thông trung bọc chính quy cũng 
được mở cưa năm 1974. Chương trtnh 
này đã được mơ rộng liên tục và năm 
1988 đa có 50 trường với 44.881 hạc 
sinh. Các trường này đáp ứng mọi 
yêu cầu của chương trình phô thông 
chính quy, có bài giảng trên racho (ø L3 
ngày/năm) và tại lớp học (26 ngav/ 
năm). Sau khi đậu một kỳ thi do chính 
phủ tô chức, những người tốt nghiệp 
các trường này được chứng nhận có 
cùng chất. lưng bằng cấp với học sinh 
tốt nghiệp phô thông chính quy. 


Sách giáo khua cho các trường học 
loại này đo Học viện phát triển Giáo 
dục Hàn Quốc chuấn bị, còn giáo viên 
và cơ sở vật chất, phòng học được 
cung cấp từ sự hợp tác của các trương 
phố thông trung hoc, 


Học phí cho các khóa học hàm 
thụ trung binh chỉ khoảng l3 so với 
học phí phô thông trung học chính 
quy. Đen nay các bài giảng chỉ đươc 
đưa lên sóng radio nhưng đã có những 
kê hoạch đưa các bài giảng này lên 
rèn EIvI. 


Các lớp dặc biệt cho giới trẻ 
dung di làm 


Các lớp đêm cho giới trẻ đang đi 
làm bắt đầu năm 1977 tại các trường 
phố thông cấu 2 nằm gần các cơ sở 
công nghiệp lớn và những người sử 
dụng sức lao động của họ đóng góp 
một phần học phí. Các lớp này đã 
giúp những công nhân trẻ được học 
tập và cũng giúp cho giới chủ lao 
đông tăng cường đạo đức và hiệu 
quả làm việc của công nhân. Đến 
năm 1988, có tổng cộng 9.046 doanh 
nghiệp tham gia vào các lớp đặc biệt 
này, mang lợi ích giáo dục cho 73.499 
công nhân. 


Biảo dục không chính quy hên 
ngoài các cđ sở giáo dục 


Các cơ quan chính phủ và tô chức 
tư nhân cùng cấp các khóa đaa tạo 
khác nhau từ các kỳ năng làm việc 
đặc biệt đến cac kỹ (thuật chuyên 
ngành đe hò trợ thanh niên và người 
trương thành trong công VIỆC. 


Các trung tam dạy nghề 


Các trung tâm day nghề thường 
được thành lập trong trường phỏ 
thông trung học đạy nghề và các cơ 
sở cãng nghiệp để đào tạo việc làm 
ngàn hạn cho những người tốt 
nghiệp phổ thông trung học. Mục 
đích chính cua các trung tâm này là 
trang bị cho giới trẻ những kỹ năng 
làn: việc chuyên môn đẻ giúp họ có 
thẻ kiếm sông. 


Các chương trình dạy nghề gôm 
nàng nghiệp, công việc trong nhà 


máy, nội trợ và bán lẻ. Thời gian 
đào tạo la 3 tháng đến l năm va 
chủ yeu dạy buổi tới. Pháân lớn các 
trung tâm này sử dụng cơ sở vát 
chất cua các trường hiện hữu. 


Hội Sinh tiên tình nguyện 


Chương trình này tô chức đưa sinh 
viên tình nguyện đến các cộng đòng 
nông thôn đê hò trợ các dự án nông 
nghiệp và cai thiện mói trương. 
Những hoạt động này thường đo sinh 
viên đại học thực hiện trong ky nghí 
hè và đà góp phân tăng cường sự 
hiểu biết lần nhau giữa các cộng đồng 
ở thành thị và nông thôn. 


Các cơ sở đèo tạo hy thuật 
tư nhân 


Các cơ sở đào tạo ky thuật tư 
nhân tổ chức dạy theo nhóm lẫn 
đav cá nhân với nhiều môn như 
cac môn học phô thông, các lớp kỹ 
năng, nghệ thuật và thê thao. Các 
hài giang riêng lẻ do những người 
làm việc trong các lĩnh vực như 
nhạc cụ, vẽ thực hiện và nghề điện 
xuất cùng nằm trong loai hình giáo 
dục này 


Cúc lớp cho người trường thùnh 


Các lớp này dành đạt bộ phán 
công chúng đè tăng cường hợp tác 
giữa các trường học với cong đồng 
dân cư địa phương, khuvên khích 
những thói quen tòt như sièrzz năng. 
bảo tôn, cần kiệm và tiết kiệm. Cac 
lớp học thường được tò chức tại các 
trường trong mùa động ở các làng 
nông thôn, và vào mùa xuÂn và mua 
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hè ở các thành thị vào những thời 
điểm thuận tiện cho người dân. 


Các môn học dạy ở các lớp này 
thường phản ảnh nhu cầu đặc thu 
của địa phương. Chung bao gồm đạo 
đức xã hội, những phép tặc gia đình 
được đơn giản phù hợp với lôi sông 
ngày nay, cắm hoa, đan, trang điểm, 
và các phương pháp canh tác nông 
nghiệp. 


Thư tiện công cộng 


Các thư viên đóng vai trò quan 
trọng trong giáo duc xã hội. Có ba 
laai chính: thư viện công cộng, thư 
viện trường học và thư viện đặc 
biệt. Thư viện công cộng phái đáp 
ứng nhụ cầu thông tin của công 
chúng và hỗ trợ phát triển văn hoa 
trong cộng đồng được phục vụ. 
Nhiều thư viện công cộng được sự 
hö trợ tài chính từ cả chính quyên 
trung ương lần địa phương và chịu 
sự chỉ đạo và giám sát của các cấp 
chính quyền này. 

Các thư viện trường học được 
khuyên khích đón nhận nhiều người 
dân đe có thể lam tát chức năng là 
một sợi dây liền lạc quan trọng với 
công đồng. Cũng có vò số thư viện 
tư nhân, phòng đọc và thư viên di 
động ở các thành phô và làng xã 
kháp đất nước để giúp nâng cao trình 
độ văn hỏa của người dẫn nói chung. 


Đáp lại tính châất phức tạp ngày 
càng gia tăng các vấn đề giáo dục 
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và nhu tảu ngày nâng cao cái cách 
trong hệ thông giáo dục, công tác 
nghiên cưu giáo duc đã trở nên cần 
thiết hơn dẫn tới sự ra đời của các 
viện nghiên cứu sau đây. 


Học tiện quốc gia uê nghiên 
cứu uà Đào fqo giáo dục (NIERT) 


Học viện NIERT trực thuộc Bộ 
Giáo dục có trách nhiệm đào tạo các 
nhà giáo dục, giáo viên và các nhà 
quan lý. 

NIERT chịu trách nhiệm chính 
ve: 1) đào tạo giáo viên và các nhà 
quan lý chung chịu trách nhiệm quan 
lý giáo dục; 2) nghiên cứu và đánh 
giá để hiên tục hoàn thiện các chương 
trình đào tạo, 3) phát triên và phân 
phối tài liêu đào tạo đến cac cơ sở 
đào tao và hô trợ các cơ sở này nỗ 
lực cai tiên các chương trình đào tạo. 
Có 14 chương trình liên quan đẻên 
các nhiệm vụ này nhằm mục đích 
tàng cường tính chuyên nghiệp của 
từng đổi tượng trong lĩnh vực mà họ 
quan tâm. 


Học uiện Đánh giá giáo dục 
quốc gta (NIEE;) 


NIEE là một bộ phận của Bò Giáo 
dục ø cấp quốc gia. Học viện đã cô 
găng nâng cao lòng tín của xã hội 
đôi với giáo dục bàng cách ti kiếm 
và phát triển các công cụ kiêm định 
và đánh giá chất lượng giáo đục. 

NIEE eó các chức năng cụ thể sau: 


L. Phát triển cac kỳ thì chuẩn 
quôc gia để tuyên sinh vào cấp 
3 và đại hạc. 


2. Đánh giá thành tích học tập 
của học sinh sinh viên ở moi 
cấp học. 

3. Nghiên cứu phương pháp đánh 
giá và làm còng tác tư vấn 
cho các trường. 


Học tiện Phát triển Giáo dục 
Hèn Quốc (KEDI]) 


KEDI là một tổ chức nghiên cứu 
và phát triển đậc lập, tr chủ và được 
cấp võn nhà nước. Nó có trách nhiệm 
với các hoạt động sau: 


1. Nghiền cứu toàn điện, có hệ 
thông va tiến hành các hoạt 
động phát triển mục tiêu. nội 
(dung và phương pháp giáo dục. 

2. Hoạch định các chính sách và 
triên khai thực hiện các kế 
hoạch phát triền giáo dục trung 
và dài hạn. 

3. Sản xuất các chương trình 
truyền hình và radio, nâng 
cao kết quả dạy và học bằng 
cach tận dụng lợi thế tiềm 
năng của các phương tiện 
thông tin đại chúng trong sự 
nghiệp giáo dục. 

4. Phô biến cac kết qua nghiên 
cứu và tö chức các diễn đàn 
để giới thiệu các kết quả 
nghiên cứu. 


Học piện Nghiên cứu khoa học 
hành u¡ Hàn Quốc (KIRBS) 


KIRBS là một tô chức tư nhân 
áp dụng lý thuyết về khoa học hành 
vị để giải quyết những vấn đề con 
người và xã hội Vì hành vị của con 


\gười liên quan đến nhiều khía cạnh 
trong cuộc sống, KIRBS nghiên cửu 
những lĩnh vực sau: 


1. Nghiên cứu liền quan đân qua 
trình giang dạy và phát triển 
các tài liệu để nâng cao hiệu 
quả dạy và học. 

2. Nghiên cứu các yếu tô tâm lý 
và thái độ anh hướng đến việc 
quản lý hệ thống với mục tiêu 
đấy mạnh hiệu quả trong quản 
lý hệ thống. 

3. Nghiên cứu và phát triển các 
chương trình giáo dục có lợi 
cho sự phát triển của trẻ em 
vẽ ngôn ngữ, trí tuệ và sự 
trưởng thành xã hội. 

4. Phat triền các đụng cụ kiểm 
tra năng khiêu. 

5. Cung cấp hoạt động dịch vụ tư 
vân về phát. triên trê em, phát 
triên năng khiếu, kết qua học 
tập và hòa nhập xã hội. 


Các Trung tâm Nghiên cứu 
Giáo dục cấp tỉnh, thành phố 


Có 14 trung tâm nghiên cứu giáo 
dục, môi thành phố độc lập hay 
tỉnh có một trung tâm với nhiệm 
vụ. mục đích là giải quyết các vấn 
để liên quan đến dạy và học, sản 
xuất và phổ biến các tài liệu nghe 
nhìn và đồ dùng giảng dạy Ngoài 
ra, các trung tám này cùng tư vân 
cho giáo viên vẻ giảng day, tó ehưc 
các buổi thảo luận và diễn đàn, 
thực hiện các khóa đào tạo nhằm 
tàng cường kỹ năng giang dạy cho 
giáo viên. 
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Các Viện nghiền cứu giúo dục 
gắn uới Đại học 


Những viện này nghiên cứu các 
chủ đề hoặc vân đề cụ thể được Bộ 
m:ao dục, Hiệp hội Thương mại Hàn 
Quốc và Quỹ giáo dục lần Quốc ủy 
nhiệm. Nguồn tài chính chủ đạo là 
Liên trợ cấp của trường đại học và 
đóng góp của các tô chức tài trợ. 


Viện Hòn Lám Nghệ Thuột 
Quốc Gia 


Viên Hàn Lâm Nghệ Thuật Quôc 
Gia dược thành lập năm 1954 nhằm 
tiêp tục hỗ trợ cho viếc phát triển và 
sáng tao di sản văn hoa của quốc gia 
và khuyên khích phát triẻền nghệ 
thuật (Luật Bao Tòa Văn Hóa số 171. 
Viện cùng tư vấn cho chính phú những 
vấn để ảnh hưởng đến phat triển và 
sáng tạo vàn hóa truyền thống. 


Viện Tàn Lam Khoa Học 
Quốc Gia 


Viên Hàn Lâm Khoa Học Quốc 
Gia được thanh lập nàầm 1954 nhằm 
tiếp tục hỗ trợ phát triển khua học 
và nâng cao vị thẻ của các nhà khoa 
học. Viện cũng tư vấn cho Bộ Giáo 
dục vê công tác giang day, khoa học, 
ngỏn ngữ, vàn hóa và khen thưởng 
các nhà khoa học và cac Lác giai nôi 
tiếng vơi những tác phâm giao dục. 


Học niện Nghiên cứu Hàn Quôc 


Học viện Nghiên cưu llần Quốc 
được chính phu thành lập năm 1978 
với mục Liêu nghiên cứu chuyên sâu 
về di san tỉnh thân cua dất nước 
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Triều Tiên, Học viện này tài trợ các 
dự án nghiên cứu về lịch sử, triết 
học, giáo dục, xä hội, văn chương, 
nghệ thuật va nhiêu lĩnh vực khác 
của đời sống truyền thông và văn 
hóa Triệu Tiên. Học viện này cùng 
khai giang các khóa nghiên cứu sinh 
nghiên cứu về Triều Tiên học kể tư 
năm 1980. 


Uy Ban Biên Soạn Sử Quốc Gia 


Ủy ban Biên Soạn Sư Quốc Gia 
được thành lập năm 1945 va chịu sư 
quan lý trực tiếp của Bộ Giáo dục. 
Ủy ban nghiên cứu vẻ lịch sử quốc 
gia, biên soạn và xuất bản cac tài 
liêu liên quan đến lịch sử và sưu 
tâm các dư liệu, tài liệu khác nhan 
liên quan đến lich sư quòc gia. 

Ủy ban này gầm có lỗ chuyên 
gia về lịch sử Triều Thên. Nó quyết 
định các vân đề liên quan đến biên 
soạn sử quốc gia và thu thập dư liệu 
Về cœ câu thì có ba phong: Phòng 
Dịch Vụ Tông Hợp, Phòng Lịch Sử 
va Phòng Nghiên cứu 


Thư uiện Quốc ta Trung ương 


Mỡ cứa nãm 1945, Thự viện Quốc 
ma Trung ương có rất nhiều bộ suúi 
tập sách và các tài liêu khác. là 
thư viện guêc gia, nó phục vụ công 
tac lưu trừ các sách là tài sản quốc 
øìa. Đến năm 1989, thư viện co 
1.460.000 bộ gỏm 372.000 sách vẻ 
phương Đồng, 139.000 sách về 
phương Tây, 203.000 sách Trung Quốc 
có và 115.000 tài liệu khác. Lượng 
sách ở đay tăng thêm 100.000 đầu 
sach mỏi năm, 


Các cơ sở Vghiên cứu ua Học 
thuật 


Cá khoảng 690 tổ chức nghiên 
cứu và học thuật trên khấp đàt nước 
bao gôóm các linh vực nhân vấn, khoa 
học ký nhiên và xã hội, và khoa học 
ứng durự. 


quỹ tài trợ Nghiên cứu Hàn Quốc 


Quy Lái trợ Nghiên cưu Han (ầuöc 
đc thành lập năm 1980 trên cơ sử 
Luát Khuyẻn RKhiịch Quy tải trợ 
Nghiền cứu Hàn Quốc đệ hỗ trợ và 
phôi hựp các hoạt động nghiền cứu 
học thuật khác nhau của đất nước. 
Đà hỗ trợ các hoat động hoc thuật, 
nó cũng tỏ chức mạng lưới thông từ 
nỏi các viên nghiên cứu chính, các 
thư viện đại học; trao đổi học bỗng 
quốc tế vá khuyên kìuch các dư án 


nưhiền cứu liễn kệt theo các thoa 
thuận với các viện nghiên cứu nước 
ngoài Một yêu tô chình trung hoạt 
đồng trao đội nghiên cứu quòc tê lá 
phát triển ngành Triều Tiên hóc bại 
các trường đại học hay học viện nước 
ngoài Ngoài ra, Quy fñi trợ này cùng 
tham dư các chương trình trao đối 
thanh niên và các sự luện vàn hóa 
nhằm thúc đấy sự hiểu biết lần nhau 
và hợp: tác giữa các nước 


Hội đồng Giáo dục Đại học 
lân Quốc 


Tả chức này góm hiệu trưng 
vá trưởng khoa của 114 trường cao 
đẳng và đại học toán quốc, thực 
hiện các nghiên cứu độc lắp nhăm 
phát triển giúo dục cao đẳng, đại 
học d Han Quốc. Các chức nâng 
chính bao gôm nghiên cửu hệ thông 
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đại học, trao đổi các chuyền gia và 
thông tìn giáo dục giữa các viện, 
học viện. 


GIAO LƯU QUÔC TẾ 


Với sự mở rộng giao Ìưu cori người 
và thông tin trong mọi lĩnh vực học 
thuật và chuyên môn, số sinh vièn 
Hàn Quôc đi du học đã tăng liên tục 
trong thời gian gần đây. Một lý do 
là nỗ lựưe phát triển kinh tế và công 
nghiệp hóa của quốc gia đòi hỏi phải 
có nguồn nhân lực chuyên môn cao. 
Một yêu tỏ khác đẩy mạnh giao hàm 
quốc tế về giáo dục là sự lớn mạnh 
của cac cộng đông người Triệu Tiên 
ở nước ngài. 

Đáp lại nhu cầu giao lưu quốc tế 
về giáo dục ngày càng tăng, Bộ Giáo 
dục rât hồ trợ eác chương trình giao 
lưu ca về quan ìÌy lân tài chính. Các 
hình thức giao lưu rất phong phú, 
hao gồm các chương trình liên chính 
phủ, du học, mời các học giả và sinh 
viên nifởe ngoài, thanh niên giao lưu 
và trao đôi học bồng. 


Các chương trình liên chính phủ 


Chinh phủ Hàn Quốc đã ký các 
thoa thuận song phương với hơn BÕ 
nước về cac chương trình liền quan 
đê tăng cường hiệu quả trao đối 
thông tìn, hiểu biết lần nhau và hợp 
tác giữa các dân tộc. Chính phụ Hàn 
Quôc đã chủ động tham gia vào các 
chương trình giao lưu được các tổ chức 
quốc tế khuyên khích. Điến hình là 
quan hề với UNESCO mà nhờ đó đã 
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thực hiện nhiều chương trình nhầm 
tăng cường hiểu biết quốc tê và cung 
cấp thông tin về di sẵn văn hóa 
Hàn Quòc và văn hỏa nước ngoài, 
tố chức các diễn đàn và chương trình 
đào tạo quốc tế. Ủy Ban Quốc Gia 
Hợp Tác với ƯNESCO là một đầu 
mối cho các chương trình trao đôi 
giáo dục, các chuyền gia và những 
nhà nghiên cứu. 

Chính phú Hàn Quốc khuyến 
khích và hỗ trợ việc phát triêền 
ngành Triều Tiên học tại các trường 
và đại học nước ngoài bằng cách trơ 
cấp phát triển đội ngũ giảng vièn 
và bài giảng, tạo điều kiền trao đối 
học tập, tài trợ nghiên cứu, xuâãt bản 
và cung cấp tài liệu. Hiên nay, 173 
trường đại học và viện nghiên cứu 
tại 36 nước khác đang cộng tác phát 
triển ngành Triều Tiên học. 


Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan 
đến châu Á, Trung Đông, chảu Âu, 
Bắc Mỹ, Trung và Nam Mừ. châu Phi 
đang phát triển tai các viện, trường 
đại học đ Hàn Quốc. Các ngoại ngư 
đang được giáng dạy là tiếng Anh, 
Nhật, Hoa, Đức, Pháp. Nga, Tây Ban 
Nha, Ý, Bỏ Đào Nha, Hà Lan, Thụy 
Điển, Mã Lai, Indonesia, À Rập, Thái 
Lan, Ấn Độ, Thô Nhĩ Kỳ, Ba Tư, Việt 
Nam. Swahili, Tiệp Rhác, Nam Tự, 
Ñumani và Ba Lan. 


Chính phủ tài trợ các chương 
trình bôi dưỡng ở nước ngoài để giúp 
các giáo sư theo kịp các lĩnh -'ực khoa 
học và kỳ thuật tiền tiến. Từ 1978 
đến 1988. tòng cộng 2.119 giáo sư 
đa được thụ hương lợi ích cha chương 
trình nay. 


Sinh viên Hàn Quốc và học hổng 
nước ngöài 


Các quy định về du học đã được 
nới lỏng những nàm gần đây đã làm 
lăng nhanh sò sinh viên Hàn Quốc 
đi du hoc tự túc hay với sự tài trợ 
của chính phủ và các tổ chức xã hội. 
Trược đây chỉ sinh viên hoặc người 
đã töL nghiệp đại học mới được đi 
du học, báy giờ tiêu chuân này đã 
được mở rộng với người tốt nghiệp 
trung học. 


Trước đây, việc đi du học thường 
phụ thuốc khá năng tài chính của 
sinh viên hoặc học bồng các trường 
hav quy tải trợ nước ngoài. Tình 
hình đã thay đổi đáng kế vì học 
bồng chình phú đã cả mở rộng cả về 
hình thưc lân sò lượng. 


Tương ứng với lượng sinh viên du 
học tăng lên, cơ hội cũng rộng mở 
cho các giảng viên và gìao sư đại 
học ra nước ngoà: học tập nâng cao 
khả năng thông qua các đánh gia 
về thành quả học tập mới nhất ở 
nước ngoài. 


Sinh viên nước nggài và học hổng 
ử Hàn Quốc 


Bộ Giáo dục cấp học bông cho 
những sinh viên nước ngoài muôn 
học ở Hàn Quôc để nâng cao trình 
độ hay kết hợp việc học các lớp ngôn 
ngừ ngắn hạn với các chương trình 
du lịch nghiên cứu. Sinh viên từ các 
nước mà Hàn Quốc có quan hệ ngoại 
giao đều có điều kiện được nhận 


những hae bỏng này. Nói chung, phải 
mât 3-4 năm đê lày bằng thạc sĩ 
hay tiên sĩ Quy tài trợ Nghiên cứu 
Hàn Quốc chịu trách nhiệm quản ly, 
theo dõi và đánh giá các chương 
trình học bông. Nó cũng cung cấp 
chỗ ở giá rẻ, thông tìn và các dịch 
cụ khác đê làm cho việc học của sinh 
viên nước ngoài thuận lợi và hiệu 
quả hơn. 

Con số sinh viên nước ngoài học 
tại các trường cao đẳng, đại học Hàn 
Quốc tuy còn nhỏ so với số sinh viên 
Hàn Quốc đi du học nhưng đã tầng 
dần trong những năm gần đây. Nàầm 
1988 có tông cộng 1.598 sinh viên 
nước ngoài học ở Hàn Quốc. Con số 
giáo sư và học gia nước ngoài hiện 
ở Hàn Quốc theo lời tmmời của các 
trường đại học Hàn Quốc hay theo 
tài trợ của cáe quy là 450 người trong 
năm 1988. 


Giao lưu thanh niên 


€Œiao lưu thanh miền được thực hiện 
theo các thoa thuận song phương với 
My. Nhật. Malaysia, và A Rập 
Saudi. Mục đích của các chương trình 
nay là giúp cho giới tre co cơ hội đề 
hiếu biết và hợp tác trên nguyên 
tác hiểu biết lần nhau. 


Các chương tnanh giao lưu thanh 
niên được chính phủ khơi xướng và 
hiện này được thực hiện bởi các cơ 
quan chính phú như Liên Hiệp 
Thanh Niên Hàn Quôc, Ủy ban Quôc 
gia Hợp tác UNESCO và Quý Tài 
trợ Nghiên cứu Hàn Quốc. 
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DÂN SỐ 


Trong cơ cầu dân số của Han Quốc, 
sò người trong độ tuổi lao động từ 
lõ tuổi trở lên tăng từ 20.918.000 
(năm 1975) lên đến 29.692.000 (năm 
1988) trong tổng số 41.975 000 
người. Trên phương diện kính tế xã 
hội, điểu này đảm bảo cho sự phát 
triển bên vững cùng với những 
chuyến biển của cơ cấu xã hội. Chính 
phủ cũng đang cô gắng nhằm đâm 
báo sự phát trrên nguồn nhân lực 
để đáp ứng tốt hơn nhu cẫu về nguồn 
nhân lực có chuyên môn cao trong 
xã bội công nghiệp hóa. Đông thời, 
những nganh cöng nghiệp tập trung 
lao động và việc đào tạo dạy nghề 
đang được mở rộng đã tạo thêm nhiều 
cơ hội việc làm cho người lao động. 


Du có nhiều chính sách quản lý 
đã được áp dụng, số người từ nông 
thôn lên thành phổ vấn tầng quá 
tức. Người ta là ngại rằng xu hướng 
không mong đợi này sẽ làm gia Lắng 
đân số ở hai thành phố lớn nhất 
Hàn Quốc la Seoul và Pusan từ 34% 
năm 1985 lén đến 43 nâm 2000 
Đổi với các thành phả khác, dân số 
thành thị dự kiên sẽ tăng từ 57, 3% 
nầm 1980 đên 65% nãâm 1886 và 
Tr% nằm 2000. 


Sự tập trung dân cự qua tức ở 
thành thị làm phát sinh nhiều vấn 
đẻ nghiêm trọng. Đé giải quyết, 
Chính phủ đã xây dựng lẻ hoạch 
phát triển nguồn nhân lực dài hạn 
chỉ vẽu nhầm vào việc ngắn chặn 
việc tập trung đán e€ư ở các thành 
phỏ lớn và đảm báo sư phản bổ 
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đân cư ở các tính. Muôn váy phải 
bất đầu thiết lập lại các hoạt động 
kính tế ở các tỉnh và đảm bảo phát 
triển cân bằng; tạo điểu kiện thuận 
lợi cho các thành phố thuộc tỉnh 
phát triển; xây dựng những thành 
phố gắn khu công nghiệp; cải thiện 
giao thông, truyền thông, và cả cơ 
sở dịch vụ. 


PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 


Nán kinh tế phát triển nhanh 
và sự thay đổi cấu trúc ngành nghề 
đã lam nảy sinh vấn nan thất 
nghiềp trên khắp Hàn Quốc. Ngay 
cả thời kỳ phát triển nhanh 1877 - 
1878, sự thiếu hụt nguồn nhân lực 
cũng đã xuất hiện 


Năm 1983, tỷ lệ thất nghiệp khá 
cao với 8, #% trên tổng số 7, 7 triệu 
lao động. § nông thôn, ty lệ thát 
nghiệp còn cao hơn, đến 63®. Tuy 
nhiền, cơ cấu việc làm thay đổi từ 
khi sự gia tảng một số đáng kế 
những người làm công ở nông thôn 
đến làm việc trong khu vưc sản 
xuất, các khu vực tập trung vốn xả 
hỏi và dịch vụ khác được tạo ra hởi 
quá trình còng nghiệp hóa đất nước 
nhanh chóng. 

Năm 19888, tỷ lệ lao động làm 
trong ngành mo và ngành sắn xuất 
chiêm đèn 28, 8%, và tỷ lệ nây trong 
các khu vực đầu tư vẻn xâ hội và 
dịch vụ khác là 50, 9%. Tuy nhiền, 
ty lệ lao đông ở các lịnh vực nông 
nghiệp, lâm nghiện, ngư nghiệp giam 
côn 20, 724, giảm một nửa sa với 


năm 1963. Cùng với sự thiếu hụt 
nguàn nhân lực có kinh nghiệm trong 
giai đoạn phát triển những năm 1977 
- 78, xu hướng này cho thấy nên 
kinh tế Hàn Quốc không còn được 
xem là có nguồn cùng cắp nhân lực 
vô hạn. 

Để đào tạo nguôn nhàn lực kỹ 
thuật và mở rộng việc làm chuản bị 
cho sự xuất hiện của một xã hội công 
nghiệp phát triên, những chương 
trình phát triển nhân h/c đã chú 
trọng vào việc sử đụng tốt hơn nguồn 
nhân lực đã được giáo (dục. đào taa. 
Đồng thời, cũng chú trọng việe cải 
thiện điều kiện và môi trường làm 
việc bao gồm việc tạo ra cuộc đôi 
thoại giữa người lao động và các cập 
quan ly, phục hồi lại những hiệp 
hội lao đáng tại các khu công nghiệp. 
Để phát triển ngành công nghiệp 
năng, công nghiệp hóa chât và đây 
mạnh những ngành công nghiệp 
xuát khâu cân nô lực đảm hảo sự cải 
tiến chát lượng và nàng cao trình 
đó năng lực chuyên môn cho đội ngũ 
thân lực lành nghà. 


Nhằm tăng thêm nhiêu cơ hội 
viec làm, các chính sách tập trung 
vao việc phát triển lao động lành 
nghé cho những khu công nghiệp tập 
trung và tăng thêm nguồn nhân lực 
về khoa hoc kỹ thuật thông qua việc 
mớ rộng đào tao chuyên môn kỹ 
thuật với sư tăng thèm 28 trường 
trung học đạy nghè và 2.482 lớp học. 
Với mục đích mỡ thèm nhiều cơ sơ 
giáo dục đào tạo lao đồng lành nghệ 
ngắn hạn, bốn trương cao đăng và 
111 trường đạy nghề chuyên thành 


những trường cao đẳng đạy nghề 
cùng với 12 trường cao đăng dạy 
nghề mới được thành lập. Trong nả 
lực có được đội ngũ giáo viên dạy 
nghà đạt tiêu chuẩn, hệ thông đào 
tạo kỹ sư tại các trường cao đăng và 
đai học quốc doanh phải đào bạo 
nhiều ngành nghề đa dạng, và 
những khoa của các trường trung học 
dạy nghề phải được chia nhỏ thêm 
đê phù hợp hơn với sự chuyên môn 
hóa trong công nghiệp và nghẻ 
nghiệp. Các chương trinh dạy nghề 
được áp dụng vào trong các trường 
trung học để nâng cao khả năng 
thích ứng của những người tôt nghiệp 
lchí tư kiếm việc làm. 

Cùng lúc đó, những chương trình 
đào tạo của chính phú đã dân được 
chuyển sang cho các tổ chức công 
nghiệp đào tạo nội bộ. Kêt quả là 
những trường được cấp phép đào tạo 
nghề lên tới 90 trường và khoảng 
110 trung tâm dạy nghề. Đề khuyèn 
khích cách đào tạo này. hệ thông 
thuế đã được điều chỉnh nhầm giảm 
thiểu chi phí mua sắm thiết bị đạv 
nghề và những chi phí khác Những 
nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng 
giáo viên gồm việc điều chính lương 
và đối mới chương trình giảng day. 
Cũng không kém phản quan trong 
là chương mớ rộng những loại nghà 
bậc cao, đào tạo nghề cho người lớn 
tuổi và tàn tật, thiết lập hệ thông 
đào tạo dạy nghề hợp lý và khuyến 
khích lao động ở nước ngoal. 

Việc tiếp nhận công nghệ, kỹ 
thuật và thu hút đầu tư nước ngoài 
tạo ra nhiều cơ hội việc làm và cung 
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cấp việc đào tạo những ngành nghề 
đòi hoi chuyên môn cao. Thêm vào 
đó, những cơ hột hợp tác đao tạo kỹ 
thuật quốc tế cùng được mở rộng. 


Sớ Lao động (trước đây thuộc Bộ 
Xã hội và Sức khỏe) được nâng lên 
thanh cấp Bộ vào tháng 4/1981. Kẻ 
từ đó, Bả Lao động đã làm việc để 
cải thiện nhiều cơ hội nghề nghiệp, 
tiền lương, hỗ trợ người lao động 
giaì quyết hợp lý những vấn đề của 
họ và cùng tthau làm việc. Trong kế 
hoạch phát triển kính tế - xã hội 5 
năm lần thứ năm, Bộ Lao động tập 
trung giải quyết những vân đề: mức 
tương tối thiêu, tạo nhiều cơ hộ: việc 
làm ở tỉnh, cải tố lại hệ thống thanh 
toán tiên công khi người lao động 
hết hợp đông và tăng hiệu quả của 
những hội đồng quản lý lao động. 


NHÀ Ở 


Dân sẽ tăng nhanh, nhà ở đã 
trở thành nh: cầu cấp thiết. Những 
yêu tô góp phần tạo nên tình trạng 
này là việc nhập cư ô ạt đến các 
thành phổ lớn, sự hình thành các 
gia đình hạt nhân và những khu 
nhà ở đã quá cũ kỳ. Sự gia tăng đàn 
số, kéo theo giá nhà đất ở các thành 
phế lớn tăng dân, làm mất càn bằng 
trong việc phân phói nhà ở giữa các 
vùng nóng thôn và thành thị. Năm 
1989, t¡ lệ phân phối nhà ø chiếm 
70,9%. Chính phú đưa ra nhiều chính 
sách khác nhau nhằm đap ứng nhu 
cầu nhà ơ đang tăng dân như một 
nhân của kế hoach phát triên kinh 
tê - xã hội. Kêt quả là số lượng nhà 
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đ tăng trung bình hàng năm 65.000 
cân trong giai đoạn kế hoạch 5 nàm 
lần thứ nhất (1962-1966! đến tăng 
trung bình 292.000 cần hàng năm 
trang kế hoạch 5 năm lần thứ năm 
(1882-1986). Đầu tư nhà đất tăng 
gấp 3 lần từ 1,5% GNP đến 5,2% 
trong cùng thời kỳ. 


Có sự cải thiện quan trọng về chát, 
lương, nhưng nhà ở vần còn là một 
văn để nõ1 cộm trong xã hội. Điểm 
máu chôt của vân đẻ này là sự thiếu 
hụt trầm trọng được xác định là do 
sự khác nhau giữa số lượng nhà và 
sẽ lượng nhân khẩu. 

Hiến pháp mới của làn Quốc, 
được sửa đôi năm 1987, còng nhận 
câng đân có quyên có nơi ở thích 
hợp như là một quyền cơ bản. Điều 
đó đặt ra cho chính phủ nhiêm vu 
phát triên các chương trình và dự 
án xây dựng nhà ở, cài thiện đời 
sông còng dân. 

Theo đó, chính phủ đã đhía ra một 
chương trình xây dựng nhà ở hưởng 
đến nãm năm 1992. Mục tiêu là xây 
dựng được 3 tì cân hộ trong giai đoạn 
từ 1988-1992. Nêu thực hiện được 
mục tiêu này thì có nghĩa là sẽ tăng 
thêm 60% số lượng nhà ở dược xây 


dưng mới trong 5 năm trước. 


Đối với vấn để nhà ở dành cho 
người có thu nhập thấp, chính phủ 
eo trách nhiệm xáy dựng các chủng 
cư cho thuê với gìá thuê hợp lý. Gia 
thuê hàng tháng chỉ khoảng 20 
tổng thu nhập hảng tháng của 
những gia đình có thu nhập thấp 
nhất. Chính phủ trích từ ngân sách 
nhà nước 3,5 ngàn tỉ won tương đương 


5 tỉ USD để xây dựng 250.000 khu 
nhà ở trong bốn năm tiếp theo. 
Chương trình nhà ở công cộng cho 
thuê dự định không chỉ cấp nhà ở 
cho người nghèo mà còn tao ra cơ 
hội nghề nghiệp và việc làm. 

Với mức thu nhập thấp hơn được 
phân loai tì 20-40%, chính phủ cấp 
những căn hộ nhỏ với những khoản 
trợ cấp khác nhau như tài trợ xây 
dựng nhà chung cư, giảm thuế hay 
cấp đất. Việc cùng cấp nhà ở cho những 
gia đình có thu nhập cao và trung 
bình chủ yếu dựa vào nỗ lực của các 
cá nhân. Nhiều quy định, dự luật quản 
lý đang được nghiên cứu đề thúc đây 
việc xây dựng nhà ở tư nhân. 


SỨC KHỎE VÀ Y TẾ 


Những lợi ích của Y tế 


Từ nửa cuối thập niên 1970, bảo 
vệ sức khỏe dưới hình thức báo hiềm 
y tế và hồ trợ y tế đã lan rộng khắp 
cả nước. Năm 1989, số lượng người 
tham gia báo về y tế lên đến 
34.887.770 người, tức khoang 90,4% 
đân sð. Đến năm 1991, người ta hìị 
vọng sẽ có gần 95% dản số tham 
gia bảo vệ sức khóe sẽ được hương 
những lợi ích từ hệ thông này. 

Tuy nhiên, do chính sách tự do 
lính doanh đã tồn tại từ lâu nên hệ 
thông cung cấp y tế và nguồn y tế 
của Hàn Quốc lcthỏó đáp ứng được nhu 
cầu ngày càng tăng nhanh, do sự phát 
triên của hệ thống bảo hiêm y tế 
đem lại. Vì thế, để cung cấp thuốc có 
chât lượng và giá thấp cho mọi người, 


Chính phú đã nỗ lực thành lập một 
hệ thống cung cấp y tế hiệu quả thông 
qua việc cung cấp và phân phôi nguồn 
thuốc hợp lý. Đề cải thiện chất, lượng 
sức khỏe và những chương trình y tế, 
cũng cần phải quản lý các bệnh viện 
một cách có hiệu quả hơn. 


Tình trạng sức bhỏe pò y tế 


Tình trạng sức khỏe của người 
dân ngày càng được cải thiện. Điều 
này liên quan trực tiếp đến việc cải 
thiện chế độ ăn uống, điều kiện sống 
ngày càng cao và sự phát triên của 
những chương trình chăm sóc y tế 
và sức khỏe - tất cả là do sự tăng 
trưởng kinh tế của những năm 70. 


Tỉ lệ các bệnh truyền nhiễm và 
những căn bệnh khác đã giảm dần, 
nhưng sự thiệt hại nguồn nhân lực 
do những cần bệnh gàẩy ra không 
nhỏ. Tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp 
đã giảm rõ rệt nhưng số người rnang 
mầm bệnh dương tính, số người lây 
bệnh đang giảm với tỉ lệ không đáng 
kể, tý lệ mắc lầy nhiễm đường ruột 
cũng dang giảm mạnh. 


Việc sử dụng thuốc ngày càng 
thường xuyên làm cho giá thuốc tăng. 
Năm 1965, chỉ phí thuốc men của 
một gia đình ở thành thị khoảng 
2.230 won, chiếm 2,74 trong tổng 
ch1 phí, còn ở nông thôn là 1.893 
won hay 2,4%. Tuy nhiên, năm 1989 
tỉ lệ trung bình đã tăng lên đến 7%. 


Phát triển y tế uà sức bhỏe 


Chính phủ đã cẽ găng phát triển 
một hệ thống cung cấp những lợi 
ích công bằng cho tẤt cä mọi người. 
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Đầu tiền, trước tốc đò mở rộng và 
phát triên của hệ thống bảo hiếm yv 
tế, việc tổ chức lạt mạng lưới y tê 
khắp nước thành cac đặc khu y tế 
đà được hoạch định. Theo cách này, 
nhiều phòng khám chữa bệnh ban 
đầu đã được thành lập trực thuộc 
225 trung tâm y tế và 1.315 cơ sở y 
tế nhỏ. Điều này đòi hỏi phải có sự 
đào tạo đặc biệt cho đội ngủ y ta, vì 
họ có thể giúp phòng bệnh và hỏi 
sức cấp cứu cho những bệnh nhân ở 
vùng xa xôi heo lánh thiêu bác sĩ. 

Với việc tô chức lại này, chức năng 
khám chữa bệnh của các bệnh viện 
và phòng khám đa khoa vốn tự điều 
hanh hoạt động dượữc xác định rõ 
ràng và những dịch vụ chăm sóc sức 
khoe được điều chỉnh để đáp ưng lợi 
ích nhân dân. 


Thư hai, để đảm bảo nguồn cung 
cấp nhàn sự chăm sóc sức khoẻ y tế 
và điều chỉnh sự tâp trung quá nhiều 
nguòn lực y tế ở khu vực thành thị, 
can phải nỗ lực hô trợ các chuyên 
gia giải quyết các biện pháp lần 2 
và lần 3 tại cac bệnh viện và bệnh 
viện đa khoa cũng như hạn chế cac 
bài thực tập của các bác sĩ đa khoa. 


Thứ ba, đế đồi phó với sự thiếu 
hụt hệ thông quan lý thông tín sức 
khỏe cộng đỏng, thiêu bảng chỉ số 
sức khoe như hiện nay, những 
chương trình thống kê sức khỏe đã 
được phát triển và đưa nhân viên 
thống kê đến từng trung tâm chàm 
sóc sức khỏe y tế. Việc khảo sát sức 
khỏe toàn điện va kiểm tra giá 
thuốc phải được kiêm soäE theo mỗi 
giai đoan 5 năm. 


Chỉ số sức khỏe 


Chsố — _ 
Sức khỏe | 
Tỷ lê sinh /1.000 

Tỷ lé tăng trưởng đân xö I nhiên 

Ty lẻ tư vòng /1.000 

Tuổi tho trung bình 

Sở tử vong ở trẻ cm (U-41uổ1/1.000) 

Cư vong ở bà me/1.000 

Đình dưỡng 

Lương Calo ( Inytrỡ1/T ngà v 

(so sánh vn 2 {FT lượng calo đề 1øhl) 
Lượng tiêu thụ protein (ð#rarmm/ngày) 


' 
Là 


Protcin từ động vật tơiaAm/ngà y) 
Nguồn lực y tế và sự sử dụng 
Số đân/bác sĩ 

Số đân/y tá 

Số đân /mường bệnh 


[Số giường bệnh được sử dung (2) SN 
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Quản lý sức khủe cộng đồng 


Nhiều dự án về quản lý sức khỏe 
công đỏng đã được đệ trình. Thứ 
nhâãt, vàn đề định dưỡng phải được 
quan tâm, đặc biệt đối với những 
người có thu nhập thấp. Mặc du vấn 
đề cải thiện định dường cha mọi 
người đã được nâng cao nhưng chắt 
lượng vân còn thấp. Nêu cac tự vấn 
viên dinh dưỡng đến từng trung tàm 
sức khỏe để tư vấn và đào tạo về 
dinh dường cho mọt người thì các 
chuyên gia dinh dưỡng cùng phai 
được phân công đt đền các công by 
cung cấp thức ăn để kiêm tra hiơng 
thực và chẽ độ ăn uông 


Thư hai, đê kéo giam tỷ lệ tử 
vong sản phụ và trẻ sơ sinh, sô trung 
Lâm chăm sóc bà me và tre em tăng 
99 trung tầm. Chu trong đến vấn đè 
chăm sóc sức khoe bà mẹ - trẻ em, 
kế hoạch gia đình, kiếm soát các 
bênh lao bằng cách tầng cường đăng 
kv và theo döi sưc khỏe cho phụ nữ 
mang thai và trẻ sơ sinh và những 
hoạt động nhằm nàng cao sức khỏe 
còng đồng, đấy manh việc cung cấp 
dình dưỡng và p)áo dục sìíc khoe, 


Thứ ba, vắc xin phòng chống 
bệnh truyền nhiệm như bệnh dịch 
tả đã được kiểm soát hiệu quả, phảt 
hiện và nghiên cứu những bệnh lây 
truyền có từ lâu như bệnh thương 
hàn, bệnh tả và một số bệnh khác 
được thực hiện thông qua vai trò 
và trách nhiệm của các trung tâm 
chăm sóc sức khỏe và cơ quan kiểm 
dịch. Tìm ra cách điều tri sớm đối 
với một số bệnh mãn tính như lao, 


phong, các bệnh do ký sinh trùng 
gây ra. Tăng cường theo dõi và 
chăm sóc bệnh nhản và những 
người mắc bệnh truyền nhiễm mãn 
tính được chữa trị miên phí tại các 
trung tâm y tế; tích cực loại trừ 
bệnh kỷ sinh trùng. 


Thư tư, nâng cao nhận thức của 
người dân về bệnh tát, họ được 
hướng những chế độ chính đáng với 
những hoat động giáo dục cộng đồng 
đê nhát hiện và điều trị sớm. 
Những giải pháp khác bao gồm 
thành lấp các trung tâm nghiên cứu 
chuyên khoa, những bệnh viện 
chuyên khoa và trợ câp chỉ phí thuốc 
men cho những bệnh nhân đã dàng 
ký bảo hiểm. 

Thứ năm, đề loại bỏ những vều 
tố có hại cho sức khoẻ cộng đồng. 
các tiêu chuẩn về sản xuất được 
phẩm được đưa ra và có hiệu lực 
thực th: từ năm 1985. Những nhà 
sản xuất không đủ tài chính cũng 
như nhà sản suất nhỏ được khuyên 
khích liên kết với nhau. IHệu quả 
của dược phẩm được đảm bảo đã 
tạo lòng tin của quản chúng. Với 
khuynh hướng chuyên đôi từ thức 
ăn tự nấu đén những thưc ăn được 
chế biên định duỡng hơn đã bạo ra 
sự cái tiến lớn trong công nghiệp 
chè biến thực nhằm. Hiện nay các 
khoan trợ cấp đưực mở rộng để thành 
lập cac trung tâm kiêm tra thực 
phảm và thành lầp cac cơ sở đào 
tao nhân viên tư vấn vệ sinh an 
toàn thực phàm. Chức nÃng 61a viên 
nghiên cứu sưc khóc quốc gia cũng 
được mở rộng hơn. 
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AN SINH XÃ HỘI : 


Những chương trình hỗ trợ và hảo 
hiểm 


HÊ thống bao hiềm xà hội Hàn 
Quốc bao gòm hai loại, một là các 
khoản thanh toán báo hiểm khae 
nhau theo Luật Bao hiểm Xã hội 
(BHXH) và hai là những chương trình 
trợ cấp cộng đông khác hay trợ cấp 
miễn phí khác. Loại thư nhất chị 
tra cho các trường hợp y tế, đình chỉ 
kinh doanh, lao đông thất nghiệp, 
người già yếu, tai nạn lao động, trợ 
cấp gìa đình, trẻ em mô côi cơ nhỡ, 
ch: phí phúng điểu tang lễ. Nếu cần 
thiết, các chương trình báo hiếm xã 
hài có thể bố sung chưøng trình quỳ 
phúc lơi xà hội hay những chương 
trình khác có liên quan. 

Trong bối cảnh điều kiện kinh tế 
- xa hội Hàn Quộc, phạm vì hoạt 
động của BHXH được chìa thành hão 
hiểm theo mức thu nhập và trợ cấp 
công còng. Theo chính sách này, 
những hệ thống phúc lợi khác nhan 
đã được áp dụng và từng bước phát 
trên đề thích nghì với sự phát triển 
kinh tế xã hội Theo cách này, sự 
gang tạo mỏt hệ thống BH1I hiệu 
qua đang được thúc đầy bởi sự hợp 
nhất và điều chỉnh của nhiều chương 
trình phúc lợi khác nhau. 


Hối cảnh bình tế - xã hội 


Mức sông phát triên ngày càng 
nhanh nhờ sự tăng trương kinh tế 
nhanh của thập niên 70. Đông thời, 
sự tăng trương và công nghiệp hóa 


6B2 %e_ 


nhanh chóng đà làm phát s¡nh 
những vấn đề xã hội như sự chênh 
lệch quá lớn trong thu nhập và sự 
mất cân đõi phát triển trên điên 
ròng giữa các vùng miễn và trong 
các ngành nghề. 


Sự suy thoái của tình hình kinh 
tế xã hột dân đến sự tăng vọt giá 
cả, lĩnh tế tr trệ, nạn thất nghiệp 
gia tăng vào năm 1973 và sau đó là 
cú sốc về dầu hỏa, do đỏ nhủ cầu về 
các chương trình phúc lơi là rất lớn. 


Với sự thành công cúa năm lẻ 
hoạch phát triển kính tế 5 năm, nhàn 
câu về các chương trình phúc lợi và 
mở rộng cơ hột việc làm đã tầng cao 
trong nhiều khu vưc. Sự mất ràn bằng 
trong thu nhập léo theo sự phán 
hoa giàu nghèo đã thúc đầy việc lập 
ra một chính sách BHXH để tạo ra 
sĩ cân bằng trong phát triển kinh 
tế - xã hội. Theo định hướng này, 
các chương trình bảo hiểm và hã trợ 
y tế bắt đầu rnở rộng vào năm 1977 
và Đạo Luat Lương hưu Qìuôc gia đã 
được ban hành năm 1986, bắt. đầu 
có hiêu lực năm 1983. Các nỗ lưc 
tập trung vào việc mơ rộng các chính 
sach phúc lợi xã hội đề giup đỡ cho 
nhân dân. trợ cấp cho những người 
già, tàn tất. 


An sinh xã hội Nhà nước 


Ở Han Quốc. lịch sử của những 
chương trình an sinh xã hội đã có 
từ năm 1963 khi luật An nình Xà 
hòi được ban hành, còng cụ chủ yêu 
của chính sách này là cac chương 
trình hỗ trợ công cộng và an sinh 
xà hội. mật cùng kéu gọi cung câp 


các dịch vụ an sinh xã hội thóng 
qua những chương trình bó sung. 
Những chương trình được thuc hiện 
được liệt kê ơ bảng đướơi đây: 


- Các loại bảo hiểm 


Một số luật bao hiểm đã được 
ban hành nhằm tạo thuận lợi cho 
những chương trình BHXH khác 
nhau, bao góm luật lương hưu công 
chức năm 1960, luật báa hiểm thủy 
thủ năm 1862, luật bảo hiểm đến 
bù do tai nan công nghiệp năm 1963, 
luật trơ cấp phúc lợi quôc gia và 
luật trợ cấp giáo viên tư thục năm 
1973. luật bảo hiểm y tế dành cho 
giáo viên - công nhân viên tư thục 
và còng chính nam 1977, luật trợ 
cấp quôc gia năm 1986. 


Phạm vi của hệ thống bảo hiểm 
này đã từng bước được mở rộng. Đặc 
biết. bạo hiếm y tế, hệ thống trợ 
cấp quốc gia và bảo hiêm bồi thường 
thiệt hại do tai nạn công nghiệp đã 
chính thức đi vào hoạt động. 


- Trợ cúp công đồng 


Việc cứu trợ hương tới ngưfi ngheo, 
ngƯời già yêu, mât gực lao động do 
tôn thương tính thản, tặt nguyên. 
Các hoạt động cứu trợ dươi cac hình 
thức như chăm sóc sức khoöe. trơ cấp 
thu nhập, chăm sóc y tế dựa trên 
các quy định của Luật Chăm sóc sức 
khoẻ nhân dân, Luật đền bu và trợ 
cấp quân sự năm 1961, Luật trợ cấp 
tham họa và luật chăm sóc đặc biệt, 
cho những người có cóng với đất nước 
năm 1962, dư luật hướng dẫn tự chăm 
sọc ban hành năm 1963 đưa ra những 


dự ăn phân phối tiền lương cho 
những người nghèo. Luật Chăm sóc 
Ÿ tế được xây dựng năm 1977, cùng 
với các chương trình bảo hiểm y tè 
được mở rộng, đà tạo nẻn tảng vững 
chắc cho hệ thống an sinh y tế. Cac 
gia đình nghèo khỏ được trợ cấp trang 
trai chỉ phí nhà ớ, nhiên liệu và hoc 
phí cho con em họ đèn hết cấp 2. 


- Của hè thống phúc lợi xã hội khán 


Các dịch vụ phúc lợi xã hội khác 
đã trợ cấp cho trẻ em nghèo khó, 
người giả, tất nguyễn, người bị tốn 
thương thể chât và tỉnh thần, những 
gia đình nẹo đơn chỉ có re và con. 
Nhu cầu của những loại hình phúc 
lơi này ngày càng phat triển do sự 
thay đòi của các mô hình xã hội 
đến từ quá trình công nghiệp hóa 
và đô thị hóa cũng như do sự gia 
tầng sô người cao tuổi. Tuy nhiên. 
khùủ vực này chủ yếu vẫn còn năm 
trong tay các tổ chức tư nhân với sự 
trợ cấp về chi phí thực phẩm của 
chính phu. 


Bảo hiểm y tế (BHYT) 


Mặc dù luật bảo hiểm y tế được 
xảy dưng từ năm 1963 nhưng chỉ có 
một vài chương trình thí điểm được 
thực hiện trước năm 1976 khi sửa 
đôi luật. Với luật sửa đới này, bảt 
buộc những ngành công nghiệp lưn 
phải mua BHYT cho người lao động 
bất đầu kể từ tháng 7/1977. Hệ 
thống BHYT này sau do đà được mớ 
rộng đến tât cả các cơ sở sắn Xuất 
có từ nầm công nhãn trở làn Đấn 
năm 1988 tông cộng có 5.269.000 
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người làm việc tại các khu công 
nghiệp và 11.000.000 người phu thuộc 
vào họ đươc hưởng lợi ích từ hệ thống 
BHYT này. 


Bèn cạnh việc bắt buộc các nhà 
máy công nghiệp tham gia BHYT, 
có ổ nhóm còng đồng cũng bắt buộc 
phái tham gia BHYT. Đây là một 
chương trình thí điểm được thực hiện 
bất đầu từ năm 1981 nhãm hướng 
đến những người sinh sống trong một 
khu vực chỉ định nào đó không thê 
tham gia các loại hình bao hiểm y tế 
khác. Với sự phô biến J3HYT cho các 
cộng đồng đân cư từ tháng 7/1989, 
đã có hơn 9)“ người dân tham gia 
cac loại hình bảo hiểm này. 

Thang 1/1978, luật BHYT' dành 
cho cac công chức và g1äo viên, công 
nhãn viên các trường tự thục được 
ban hanh. Năm 1980, luật này dược 
mớ rộng đổi với nhừng người phụ 
thuộc giới quản nhân. Đề đâm bảo 
quan \ý có hiệu quả. Hiệp hội quan 
lý BHÝYT được thành lập hoạt động 
như một nghiệp đoàn chuyên trách. 

Chì phí bao hiểm đãi với các 
thành viên tham gia các hội BIIYT 
ở các lhu công nghiệp chiếm khoang 
từ 3 đến 8⁄ mức lương tiêu chuẩn 
của họ. Tuy nhiên, khoảng 43,7% cac 
hội bao hiểm áp dụng mức phí là 
3%, mức phí trung bình là 3,4 đối 
Vơi giáo viên, công nhân viên các 
trường tư thục là 4,6% lương. Đối 
vớì vùng núi xa xôi, hai đạo, những 
người nước ngoài đang sống và làm 
việc tại lần Quốc áp dụng mức phí 
bảng 1⁄2 so với mức thông thường. 
Mức phí đôi với bao hiểm y tế cộng 
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đòng phụ thuộc vào thu nhập và số 
lượng người trong gia đình. Tiện ích 
BHYT được chi trả bằng hiện vặt 
hoặc tiền mặt. Chị tra băng hiện 
vật bao gồm chi tra chi phí kham 
bánh, chăm sóc phục hỏi sức khỏe, 
trơ cấp thuôc men hay các hình thức 
khác và chăm sóc, chữa trị phẫu 
thuật, nơi ở khám chữa bệnh thuận 
lợi, chăm sóc tyẻ em và chuyen viện. 
Thanh toán bằng tiền mặt dùng cho 
chỉ phi tang lÀ hay chnt phí cho tre 
em cơ nhờỡ. 

Đòi với công chức và nhân viên 
ở các trường tư, bao hiểm y tế chị 
trá toàn bộ chi phí tang lễ trong 
những trường hợp theo quy định của 
luật, Các cuộc xét nghiệm y tế cùng 
đươức xếp vào hình thức thanh toán 
loat này. 

Hiện nay hệ thông bảo hiêm y 
tê hoạt động dựa trên ba nên tảng 
cơ ban - các cơ sở công nghiệp và 
đoàn thê quân chúng, công nhân viên 
chức cua cae trường dân lập. Tuy 
nhiên hệ thông BHYT đang từng 
bước được mở rộng vào đâu thập nièn 
1990 với mong muốn sẽ phục vụ hầu 
hét toàn thê người dân. Đòng thời, 
hệ thống quân ly BHYT sẽ được hợp 
nhất đe phát huy hơn nữa hiệu qua 
trong việc giam thiêu rủi vo. BHYT 
Ơ các eơ sở công nghiệp đã mỡ Yộng 
tới các cóng xương có từ nãm công 
nhân trơ lén từ năm 1988. bảo hiểm 
cộng động dược mơ rộng đến hấu 
hết khu vực. Đâu những năm 90, hy 
vong toàn đàn sẽ tham gia BHYT, 


Các cơ sở y tế tham gia chương 
trình BHYT đã đạt đến con số 


18.426 trên toàn quốc, baa gồm 213 
bệnh viện đa khoa, 351 bênh viên, 
5 bénh viên nha khoa. 8267 bệnh 
viên chuyên khaa và 541 bệnh viện 
phụ sản. Từ nãm 1931, hai bệnh 
viện y haec dân tóc đà tham gia 
chương trình BHYTT trên cơ sở xác 
định vai tro của cac loại được thảo 
trong hệ thống BHYT. 


Bao hiểm bồi thường fadi nạn 
lao động 


Bắt đầu được xem la một loại hình 
bảo hiêm xã hội bắt buộc theo Luật 
Bảo hiểm bồi thường tai nạn lao 
động ban hành từ năm 1963, dịch 
vu bảo hiểm này đã từng bước được 
mỡ rộng phạm vi ứng dụng và mức 
độ lợi ích. Bảo hiểm bồi thường tai 
nạn lao động là chương trình BIIXH 
hàng đầu và lâu đời nhất được quy 
định để báo hiểm cho những công 
nhân khi gặp phải tai nạn lao động. 


Vào thời điêm áp dụng đạo luật 
này năm 1964, chương trình này 
được áp dụng với các cơ sở kinh 
doanh có từ 500 người lao động trơ 
lên và đã có 81.798 công nhân ỡ 64 
đoanh nghiệp được hương lợi ích từ 
chương trình này trong thời kỳ đâu. 
„ùng với sự phát triển của nên kinh 
tế, chương trình đã mở rộng tới các 
doanh nghiệp có từ năm công nhản 
trở lên. ngoại trừ một sð cơ sở nông, 
lãm, ngư nghiệp và dịch vụ. Các 
doanh nghiệp khai thac mó, sản 
xuất, xáy dựng, phục vụ công ích, 
dịch vụ về sinh, vân chuyển, bốc đỡ 
và sặp xếp hàng hóa, thông tin liên 
lac đèu buộc phải tham gia loại hình 


bảo hiểm này. Hiện nay đã có hơn 
6.107.000 công nhân ở 102.744 doanh 
nghiệp tham gia chương trình này. 


Những người chủ doanh nghiệp 
tự động trở thành người được bảo 
hiềm theo luật pháp qui định. Những 
người không thuộc các trường hợp 
trên cũng có thê được báo hiểm qua 
đăng ký và được st đồng ý của Bộ 
trưởng Lao động. Người được bảo 
hiểm thông báo và đóng phí bảo 
hiểm vào đầu mỗi năm. Chi phí được 
xác định bằng tổng quỹ lương của 
xưởng nhân với tỉ lệ chị phí kinh 
đoanh dựa trên tỉ lệ tai nạn lao động 
ba năm gần nhất. 


Công nhân có thê yêu câu thèm 
những lợi ích bảo hiểm cho trường 
hơp tai nạn nghe nghiệp ngay cả 
khi doanh nghiệp đó đã tham giá 
bảo hiếm. Tiêu chuẩn để xác định 
tai nan nghề nghiệp nái chung la 
tai nạn đo xảy ra trong quá trình 
hoặc thơi gian làm việc cú sự giim 
sát của chu lao động. Những tỏn 
thương không thuộc trường hựp tai 
nạn như vậy hay những tòn thương, 
bệnh tật khỏöng theo đúng quy đính 
cù thẻ có thể đân tới nhu cầu tham 
gia BHYT Năm 1988, tông công co 
142 329 công nhán )bì tài nàn lao 
đông và được bôi thương 296.994 tỉ 
won tiên báo hiếm. 

Lợi ích chăm sóc y tế gôm tóng 
ch: phí chăm sóc y tế theo quy định 
tại các cơ sở y tế của công ty bảo 
hiểm hay tại các cơ sở y tế khác đo 
Bộ trưởng Bộ Lao động chỉ định. Nếu 
thiệt hại thích đáng hay bệnh tật 
có thế chữa khỏi trong 3 ngày thì 
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lợi ích chăm sóc y tế nàv sẻ không 
được chi tra mà do chủ lao động chỉ 
trả theo quv định của laiật An toàn 
Lao động. 

Phạm vì lợi ích chăm sóc y té 
được quy định như sau: 


1. Chân đoán bẹnh. 

2. Cung cấp dược phẩm, thuốc 
rnen, chân tay nhân to, những 
thiết bị bò phận giả khác. 

3. Chữa trị. phâu thuật hay phát 
thuốc. 

4. Nháp viện. 


- Chăm sóc dặc biệt. 


Ct 


6, Chuyên viện để chữa trị tòt hơn. 


Những vấn đề khac đo Bộ Lao 
động quyết định. 


Chị phí đau ðm được trả số tiên 
tương đương 70%. thu nhâp trong 
khoảng thời gian người lao đông 
Ihong thế làm việc vì đang được điều 
tr y tế, 

Lợi ích trợ cấp thương tật được 
tra tuy thuốc vào mức độ thương tật 
cũng như hình thức chỉ tra tiên hàng 
nâm hay bồi thuờng một làn. Tỷ lệ 
thương tật được chia thành 14 mức 
độ và 133 khaản, Tiền báo hiểm được 
chị tra một làn hay được chì tra hàng 
nàm tùy theo sự lựa chọn, ngoại! trừ 
mức thương tật 1-3. 


Công nhân bì thương tật nàn 
toàn ở mức 1-3 chỉ được nhận tiên 
báo hiểm hang năm. Tông số tiền 
bao hiếm năm đầu có thê được trả 
trước theo sự lựa chon của 1gười được 
báo hiểm. Nếu người được nhận tiền 
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bao hiểm hàng năm qua đời và tông 
số tiền bảo hiểm bàng năm đã chi 
trả ít hơn sô tiền bôi thường thương 
tật trả một làn, số dư lại này sẽ 
được trả rnột lân cho những ngươi 
thân của người được bảo hiểm. Chị 
phì trả cho người dược thừa hưởng 
cũng có thể trả hang năm hay trả 
một lần. Số tiền bồi thường trả một 
lân tương đương 1 300 ngày lương. 


Trong hai năm kế từ ngày băt 
đầu điều trị, nếu người lao động 
không khỏi bậnh và được xem là mức 
thương tât hoàn toàn thì sẽ được 
nhận khoan tiên bồi thường hàng 
năm tương đương 70 - 90% lương cho 
dù vẫn ở trong tình trạng đó. 


Chi phí tang lề được tính tương 
đương với 120 ngav lương. 


Bảo hiêm trợ cấp 


Trợ cứp quốc gta: Luật trợ cấp 
phúc lợi quốc gia và Luâät tài khoan 
đặc biệt trợ câp phúc lơi quấc gia 
được xây dựng năm 1973. Ï)o sự khó 
khăn của nên kinh tế từ cuc khủng 
hoảng đầu mỏ nầm 1973, việc thực 
thị cá“ luật này bị hoàn lại. 

Tuy nhiên, khi số người lao động 
tang đến 17.305.000 người và thu 
nhập tính trên đâu người đạt mức 
4.000 USD, việc thực biện hệ thống 
trợ cấp bị trì boàn trước đây da được 
thực hiện từ năm 1983, Ban đâu, điều 
chỉnh những cơ sở sản xuất có sô lau 
động từ 10 ngươi trợ lên Những cơ 
Sở cọ ít hơn 10 cöng nhân hoặc những 
người trong độ thôi từ 18 đến 60 ấp 
dụng trên cơ sơ tí nguyện. 


Cuối năm 1988, có 4.432.697 người 
tham gia hệ thống trợ cấp quốc gia, 
không bao gồm những người được 
nhận trợ cấp trong những ngành 
nghề đặc thù như công chức, quân 
nhân và giáo viên trường dân lập. 

Trong hẹ thông này, chính phú 
đóng vai trò nhữ người bảo trợ và 
người được bảo trợ là taàn thế nhân 
đản. Các khoần trợ cấp bao trùm 
gân như mọi rủi ro với các lợi ích 
như trơ cấp tuổi già, trợ cấp tàn 
tật, trợ cấp ngươi phụ thuộc. Môöt 
tiêu chuân kép được sử dụng để cac 
khoản thanh toán có thể được cân 
đối với tổng số phí bảo hiểm của 
họ. Nếu số tiền bảo hiểm khoảng 
40% tiên công tiêu chuẩn của một 
người thì 20⁄4 được tính dựa trần 
tiên thù lao trong năm tháng làm 
việc cuối cùng. 

Sỏ tiên bảo hiểm được cấp theo 
nguyên tãc từ số tiền đóng bảo 
hiểm cla người được báo hiếm. Mức 
độ bồi thường sẽ được bù đáp cho 
những chí phí bị giam giá trị do 
nguyên nhân lạm pbat. Ngoài vã, 
hệ thông này kêu gọi chính phú 
trợ cấp tiền đáng bao hiểm cho 
những người có khó khăn vé tài 
chính và yêu cầu chủ doanh nghiệp 
chia sẻ gánh năng phi báo hiểm 
của người lao động. 

Trợ cấp ngành nghề đặc Điệt: 
Hiện nay hệ thông bảo hiểm trợ 
cấp cho những ngành nghề đặc biệt 
bao gỏm trợ cấp công chức, quân 
nhàn, giao viên trường dàn lập với 
tông cộng hữn 1 triệu người chiếm 
khoang 2.5% dân sô. 


Do những hệ tháng trợ eầp này 
khác nhau về quyền lợi, các khoản 
chị trả và mức phì bảo hiểm nên 
sự hợp nhất các vần phòng quần 
lý cúa chúng đà được hoạch đình 
theo Luật Trợ cấp Quốc gia. Theo 
đó chúng có thẻ tạo được sự cân 
bằng với hệ thông trợ cấp phúc lợi 
toàn quốc. 

Trợ cấp cong chức có hai loại: các 
khoản thanh toán ngắn hạn, gồm 
hói phục sức khỏe, thương tật tạm 
thởi, sinh con, chỉ phí thám họa; 
các khoan thanh tuán dài hạn gồm 
trợ cập khí nghí hưu chi trả một 
lần, bài thường và trợ cấp tàn tật, 
trợ cẤp người sông sót và chị tra 
một. lắn. 


Trợ cấp quân nhân gồm sáu quyên 
lợi: lương hưu, trợ cấp khi nghỉ hưu 
thanh toán một lần, trợ cấp tàn tật. 
trợ cấp sống sót, phụ cấp, bồi thường 
thầm họa. 


Trợ cấp giáo viên trường dân lập 
cùng gồm sáu quyên lợi: ba khoản 
thanh toán ngắn hạn - chi phí hỏi 
phuc sức khỏe trong thời gian lam 
việc, xét nghiệm y tế, trợ cặp thâm 
họa - và ba khoản thanh toán đài 
hạn - trợ cấp khi hết hạn hơn đẳng, 
trợ cấp tần tật, trợ cầp người sông 
sót. 


Đã có nhiều nỗ lực nhầm xây dựng 
và bao đam sự phát triển cân băng 
giữa các chương trình trợ cấp. Để 
đám bảo sự chuyên đói chính sách 
cùng với sự thay đôi nghề nghiệp, 
mối tương quan giữa những hệ thông 
trợ câp khuyến khích. 
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Cứu tế cộng đồng 


Năm 1988 số người cản được 
chăm sóc sinh ke là hơn 3.300.000 
người, chiếm ã,5% đâp sô, bao gồm 
75.000 người được hô trợ tại các cơ 
sơ, 318.000 người được chăm sóc tại 
nhà và 1.928.000 người ngheo. Mặc 
dù số ngươi nghèo đã giảm xuống 
do sự tăng trương kinh tế cao, nhưng 
sô người được chăm súc vần như trước 
vì mức trần thu nhấp của những 
người tham gia cứu tê cộng đồng cũng 
ngày càng tăng len. 


Những người dược cưu tế ở các cơ 
sở được nhận +45Bög gạo 114g bột lúa 
mạch, 450 won cho các món ăn phụ 
môi ngay Ngoài ra, mỗi tháng họ 
còn được nhận thêm khoan trợ cấp 
300 wan cho 5ð người mãi tháng đề 
chi tra tiền nhiên liệu, L10.487 won 
tiền học phí cho 1 sinh viên /1 năm 
va 100.000 won cho chị phí đấm 
tang. Trợ cấp sinh kế tại nhà gồm 
341g gao, 85g bột lúa mạch/] người 
1 ngày, 12.000 won phụ cân bưa ăn 
phụ và 7.157 won chi phí nhiên liệu 
ma đình/tháng, 11.397 won tiên học 
phí 1 sinh viên/1 năm. Tiêu chuẩn 
chăm sóc sẽ từng bước nâng cao đề 
đạt mức khoang 70% ở các vùng 
nông thòn và 75⁄ ở các vùng thành 
thị so với chỉ phí sinh hoat tốt Chiêu. 
Hiệu quả của sự chăm sóc cộng dòng 
sẽ được gia tăng bằng cách phân 
phôi tiền mặt trợ cấp tùv theo vùng 
miền và sô lương thành viên trong 
gìa đình. Toàn bộ trơ cấp cho chí 
phí sình hoạt tối thiêu sẽ được cùng 
cấp cho những người đang phải sống 
nung nhớ các cơ sở phúc lợi xã hôi. 
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Nhằm khuyến khích tỉnh thần 
tự lực của những người nghèo, 
những khoản vay bằng tiền mặt 
từ 50.000 won đến 100.000 won sẽ 
được mở rộng đến khoảng 83.000 
hộ dân tương đương một nửa số hộ 
nøhèo. Khoản vay này có thê được 
tra lại sau 5-6 thang với mức lãi 
suất hàng năm 54 với thời hạn 
một năm. Những người vay được 
thị trưởng hoặc hội đồng chính 
quyền lựa chọn theo sự giới thiệu 
của những người đứng dâu huyện, 
thi trấn. Ngoài ra, còn có những 
kế hoạch đào tạo nghề cho khoang 
4.500 thanh niên của những gìa 
đình khó khăn với thơi gian từ 4- 
24 tháng. Sau các khóa học này, 
họ sẽ được cơ quan lao động đìịa 
phương sãp xếp công việc 

Chăm sóc y tế hướng tới thanh 
phần người có thu nhập thấp. cựu 
chiên binh những nàn nhân của các 
thẩm họa và những người đươc chính 
phủ xác định là “tài sản văn hóa 
con người”. Theo chương trình chăm 
sóc y tế này, nhà nước sẽ chị trả 
toàn bộ chị phí điều trị cho những 
bệnh nhân không có khả năng kinh 
tế. Đối với những người có thu nhập 
thấp Nhà nước trả toàn bộ chí phí 
điều trị cho bệnh nhân ngoại trủ và 
ho trợ thanh toán một nứa chỉ phí 
điều trị cho bệnh nhân nội trú, thậm 
chí 50% phân chị phí của bệnh nhân 
cũng được Quỹ hồ trợ y tế hoàn lạ 
nếu họ có đăng ký tham gia. 

Chương trình chăm sóc y tế này 
dưa trên Luật Chăm sóc Ÿ tế năm 
1977. Tính đến pàm 1988. đã có 


khoang 4.290.000 người có du điều 
kiện dươc hương những li ích của 
chương trình này bằng cach này hay 
cách khác. Đề thực hiện co hiệu quả 
chương trình này. trên eä nước hiện 
đã có 527 khu vực điều trị y tê vơi 
tông công 8.071 cơ sở vy tê đành 
riêng cho chương trình này, gòm 
5.608 cỡ sở v tế cầp L công công và 
tư nhân, 4532 cư sử v tê cấp 2 và 11 
cơ sơ y tè câp 4. 


Qua chương trình chăm soe v tế 
nay, nhiều quỳ cứu tế đã được thành 
lập trong các tỉnh và 6 thành phô 
lớn được chính quyên thành phó, 
quận, phường tái trợ. Nhà nước tài 
trợ B0% Quỳ Chăm sóc Y tế con chính 
quyền tình tài trợ 204 con lại. Tùy 
nhiền, ở thủ đóõ Seonl thì tý lệ này 
được chia đêu 50-50 giữa nhà nước 
và chính quyền Seoul. 


Nam 1988 tóng cóng đã có 
36.103.000 người được hồ trợ y tế, 
trong só có khoáng 6 triệu bênh 
nhàn nôi trú. Con sô trung bình ngày 
điều frìị của môi bênh nhân đang 
lửng bước tăng dân. 


Theo những chương trình cứu trợ 
quản đôi, sử hộ trợ cúa công đồng 
đà được mỡ rộng đến khoang 149.544 
gia đình của các liệt sĩ hoäc cựu chiến 
bình bì thương tật và 2303 gia đình 
cua những ngVờ! có công với đất nước. 
ác khoán trở cấp gôm sự đến bù 
bằng tiền mặt, hỗ trợ giáo dục con 
cai va đao tao ghé nghiệp. Những 
người còn có khá năng làm việc được 
cac quy tài trơ đặc biệt cho mua 
những mảnh đất làm nồng trại hay 
vay liên từ một số quy kinh doanh 


với thài hạn ưu đãi. Đến năm 1985 
tông càng có 4.154 gia đình nhận 
được sự giúp đỡ từ những quỹ đặc 
biệt này, 

Ngoài ra, các khoản cho vay với 
thời hạn ưu đãi còn được cung cấp 
cho những đôi tượng chính sach này 
chưa có nhà ở đẻ xây dựng, mua 
hoặc thuê nhà. Năm 198ã sò người 
được vay eae khoan ưu đài này là 
4.1400 người. Những người thuôc 
điện chịnh sách này chưa eo nhà ở 
cũng được ưu tiên phân nhà ở công 
công. Tông số cựu chiên bình bị 
thương là 352.244 người vần tiêp 
tục được chăm sóc y t£ đây đủ tại 
các bênh viện quán y, các cựu chiến 
bình tàn tật được hồ trợ các dịch 
vụ bô sung khác. 


Đã có nhiều đự án nhằm xây đựng 
một nên tang vững chấc hơn cho 
việc tăng cường khá năng tự lực của 
các đôn tương chính sách này thông 
qua việc mớ rộng phạm vị những 
người được nhận tiền đến bù, bố sung 
thêm các chế độ hưu trí tương đương 
5U hương hưu cơ bản và tăng thêm 
các khoản trợ cấp khác. 


Việc mở rộng những chương trình 
hỗ trợ giáo dục và đào tạo nghề 
nghiệp đã được hoạch định. Sự hô 
trợ sẽ được mỡ rộng đến khoảng 8500 
øa đình chưa được giúp đỡ đang tự 
làm ăn sinh sống. Bất kỳ cựu chiến 
binh nào cũng có nhụ cầu cần sự hỗ 
trợ cấp thiết trong việc dồng áng, 
hồ trợ giáo dục và y tế, những khoản 
vay hoàn tra sau 3 năm. Các chương 
trình trợ giúp quân nhân về hưu cũng 
được mỡ rộng. 
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Dịch vụ phúc lợi xã hội 


Những đôi tượng chính của các 
chương trình phúc lợi xã hội là tre 
em, người tàn tật, người già, phụ 
nữ - những người cần được quan tâm 
đặc biệt. Năm 1988, tông cộng có 
25.901 trẻ em được sinh hoạt tại 
278 cơ sơ nuôi dưỡng trên ca nước. 
Có 6.901 hộ gia đình mà trẻ em là 
lao động chính, vớt số trẻ em là 
14.416 người. Có 915.000 người tàn 
tãt nghèo khó, trong đó 11.762 
người đã được tạo điều kiện ăn ở 
tại 120 cơ sở; có 1.890.000 người ở 
độ tuổi từ 65 trở lên, chiếm 4,5% 
dân số. 


Chính phủ dã tăng cường các 
chương trình hỗ trợ cộng đồng cho 
các cơ sơ phúc lợi dành cho trẻ em, 
mở các chương trình đào tạo nghề 
nghiệp tại 12 cơ sơ đào tạo công 
cộng, thực hiện cuộc vận động sắp 
xếp việc làm giúp đỡ những trẻ em 
vị thành niên có thể sống tự dựa 
vào sức mình. Chính phú cũng trợ 
cấp chị phí sinh hoạt giáo dục cho 
những gia đình mà trẻ em là lao 
động chính. Gó 380 nhà tư văn hiện 
làm việc tại các trung tâm tư vân 
đành cho trẻ em trên toàn quốc. 
Mang lưới tìm kiếm trẻ em mất 
tích trên dược thành lâp năm 1886. 
Mặc dù giá trị truyền thống thuộc 
về các quan hệ ruột thịt trong các 
thê hệ gia đình nối tiếp nhau, chính 
sách của của nhà nước cũng như 
những tô chức tư nhân là khuyền 
khích người Hàn Quốc nhận con 
nuôi hơn là cho người nước ngoài 
nhận con nuôi. 
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Với sự ban hành Luật Phúc lợi 
Dành cho Người tàn tật, một hệ 
thống trợ cấp người tàn tật đã được 
thành lập, các chương trình chăm 
sóc y tế được tăng cường và các trung 
tâm phúc lợi dành cho người tàn 
tật được mở rộng trên cả nước. Trung 
tàm Phục hồi Quốc gia đã được xây 
đựng và hiện đang đi vào hoạt động. 
Chính phủ cũng phụ trách các chương 
trình hội chữ thập đỏ để cung cấp 
các dịch vụ như chân tay nhân tạo, 
máy trợ thính, xe lăn cho người 
nghèo tàn tật. 


Các cơ quan chính quyền đã hợp 
lực cùng với những cơ sở tư nhân 
đam bảo những người tàn tật có cơ 
hội bình đẳng để thể hiện đầy đủ 
tiềm năng của họ. Chỉ thị của Chính 
phủ về việc tăng cường tạo việc làm 
cho người tàn tật đã khuyến khích 
các doanh nghiệp tạo việc làm cho 
ho. Về phía các tổ chức tư nhân, Hội 
Phục hồi Người tàn tật Hàn Quốc 
đã tiến hành nhiều chương trình đào 
(ao và sắp xếp việc làm cho họ. Đề 
tăng cường những cơ hội bình đẳng 
cho người tàn tật, những quy định 
hạn chế quyên lợi của họ trong những 
văn bản luật hiện hành đã được sửa 
đổi bổ sung. Các cơ sở công cộng cho 
người tàn tật cũng được mở rộng. 

Vấn để phúc lợi dành cho người 
cao tuôi luôn được chú trọng mục tiêu 
nâng cao sự kính trọng người già. 
Trường học và các phương tiện thông 
tin đại chúng đã tham gia chương 
trình này và dành hãn một tuân đề 
tôn vinh những người cao tuổi Hàng 
năm chính phủ đều tổ chức tuyên 


đương những người con đầu con rẻ có 
hiểu và những gia đình truyền thông 
tiêu biểu để khuyến khích các giá 
trị truyền thống. Từ nam 1980, đã 
hình thành một chương trình cho 
phép những người từ 65 tuôi trớ lên 
được hưởng một số dịch vụ công cộng 
miễn phí hoặc giảm giá, bao gồm 
giao thông công cộng, công viên, nhà 
tắm công cộng. Ngoài ra, việc khám 
sức khỏe miện nhí cho người già đã 
được áp dụng từ nầm 1983 theo quy 
định của Luát Phúc lại Đành cho 
người cao tuôi. Chính phú sẽ chú 
trong việc thành lận các cơ sở đáp 
ứng các nhu câu thể chât và tình 
thản cho người cao tpểi hơn là chỉ 
quan tảm đến chỗ trú ngụ. Số lượng 
và các hình thức chầm sóc an dưỡng 
tại nha sẽ được phát triển. 


Các chương trình phúc lợi đành 
cho phụ nữ eó mục đích giúp đỡ nhừng 
phụ nữ là trụ cột trong gìa đình, 
những phù nữ neo đơn, chưa kết hôn 
hoãc làm việc tại các địa điểm giải 
tr và những phụ nữ nghèo khô khác. 
Co 273 nhà tư vấn trên toàn quốc 
đã tư văn cho những phụ nữ làm 
việc đ cac lthu giải trí và những phụ 
nữ neo đm. Ngoài ra, còn có các trung 
tâm đào tạo nghề mà phụ nữ có thể 
ở lại đó và được đào tạo vẻ nghề 
nghiệp cũng như đạo dưc. 


Hoe viện Phát triển Phụ nữ Hàn 
Quốc được thành lập năm 1983 với 
sự ung hộ mạnh mẽ của chính phú 
nhằm tăng cường phúc lợi cho phụ 
nữ thông qua các nghiên cứu về 
những khó khăn của giới phụ nữ và 
các chương trình đào tạo. Cùng với 


Uy ban quốc gia về chính sách phụ 
nữ trực thuộc Văn phòng Thủ tướng 
vòn là eơ quan nghiên cứu một cách 
toan điện và hệ thống các chính sách 
của chính phú có liên quan đến phu 
nữ, Học viện Phát triển Phụ nữ đang 
đóng vai trò hàng đâu trong việc 
thúc đây và nâng cao vị thể xả hội 
của phụ nữ Hàn Quốc 


BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ 
KIẾM SOÁT Ô NHIÊM 


Chính sách cải tạo mũi trường ở 
Hàn Quốc 


Hàn Quốc đã đạt được sự phát 
triển kinh tế nhanh chóng trong suốt, 
hai thập kỉ qua nhờ thực hiện thành 
còng các kế hoạch 5 năm phát triển 
kính tê, Chính sách quốc gia vào 
thời điểm đó ìa đạt tơi sự phát triển 
đo thông qua con đường công nghiệp 
hoa nhanh chóng. 


Do đó, tất ca mọi nguồn tải 
nguyên quốc gia đều được huy động 
cho công cuộc còng nghiệp hóa, trong 
khi môi trường ngày càng suy thoái 
và trở thành một treng những vấn 
dẻ xã hội nghiêm trong vào thập 
niên 1970. Đầu thập niên 1980, khi 
các chính sách kinh tế quốc gia đem 
lại thành công và mức sống cúa 
ngưài dân ngày càng cao, các nhụ 
cảu chình sách bảo vệ môi trường 
quốc gìA trở nên cấp thiết hơn. 

Một điều khoản nmưới quy định 
những quyền liên quan đến niòi 
trường của người đân đà được ghi 
nhận trong Hiến phap nàm 13980 
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cùng với việc thành lập Cơ quan quản 
lý môi trường Hàn Quốc (trở thành 
một cơ quan cấp Bộ vao tháng D1/ 
1990). Các bộ luät môi trường sau 
đó đã được củng cô đề thuc đây sự 
thì hành những quy định đã có 
nhưng còn bị xem nhẹ. 


Trong kế hoạch 5 năm phát triên 
kinh tế lăn V bất đâu năm 1982, 
một khảu hiệu kêu goi “cân bằng và 
hài hòa giữa phát triển kinh tế và 
bảo vệ môi trường” đã được thông 
qua. Với chính sách quốc gia mới 
này, rãi nhiều chương trình và dự 
án môi trường đã được triên khai 
thực hiện. 


Trong khi nâng cao nhận thức 
về môi trường thêng qua các hoạt 
động quan hệ công chúng, chính 
phủ cũng phat triển và thực thi 
các chính sách cải tạo chất lượng 
không khí, chất lượng nước ao hỏ 
và phần loại rác thai ở khu đô thị. 
Hè thông tô chức quan lý môi 
(ruờng được cải thiện quan trọng 
với sáu văn phũng được thành lập. 
Góp phần vào nöõ lực chung này là 
sự thành lập các cơ quan như Tập 
đoàn Tái chẻ Tài nguyên Hản 
Quốc, Công ty Quản lý Môi trường 
Hàn Quốc. 

Trên nên móng hệ thống tò chức 
này, môt số chương trình mạnh mẽ 
được triển khai thực hiền, hao gồm 
việc sản xuât, các loại xe hơi ít gây 
ô nhiễm và xăng khòng chì, xây 
dưng nhà máy khứ cho các nhà máy 
lòc đầu, những vị trí rộng lớn đề xử 
lý rac thải từ cac khu đô thị. 'TTát 
ca những việc này đã góp phần tạo 
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ra chất lượng môi trường trong lành 
trong không khí và các nguồn nước 
trong thời gian tô chức Thê Vận 
hội Olymbie Seoul lần XXIV vào 
năm 1988. 

Rõ ràng là khi kính tê tiếp tục 
tăng trưởng và mức sóng của người 
đản ngày càng cao hơn thì nhu cầu 
về một môi trường sống tốt hơn 
cũng se tăng mạnh mẽ. Để giải 
quyết yêu câu không ngừng gia tăng 
này, phai tấp trung hơn nữa trong 
thực hiện các chính sách báo vệ 
môi trương. 


Các dự án và chương trình môi 
trưởng 


Các rmmịc tiêu cơ bản của các chính 
sách môi trường của chính phủ là 
nhằm nâng cao chât lượng cuộc sông 
cho nhân dân thông qua sự quản lý 
môi trường luôn mỡ rộng đến công 
chúng và khuyên khích sự tham gia 
của cöng chúng. Một phần quan trong 
của chính sách này là tiến hanh 
cac hoạt đàng quan hệ công chúng 
nhăm phát triển và nắng cao nhận 
thức về môi trường. 

Hai là, vận động các cơ sơ sản 
xuät xử lý những tác nhàn gây ô 
nhiễm trong qua trình sản xuâàt phụ 
hợp với nguyên tắc người gảy 6ö 
nhiệm phai tự xử lý. 

Ba là, thực hiện các bước đi nhãm 
tạo thuận lợi cho việc thực thị các 
quy định cơ bản vẻ môi trưởng. 

Cụ thể những kê hoạch này bao 
gđòm những chính sách và chương 
trình sau: 


1. TYếp tục các hoạt động nâng 
cao nhận thức 0 môi trường 


Việc bảo vệ môi trường sẽ không 
thế đạt được nêu chỉ đựa trên những 
quy định của chính phú mà còn phải 
có nỗ lực phối hợp của người dân, 
của các cơ quan ban ngành cũng như 
việc tuyên truyền thông tin về tầm 
quan trọng của việc báo vệ môi 
trường. Do đó, Bộ Môi trường đã chú 
trong nâng cao nhận thức môi trường 
của người dân, thực hiện những 
phương pháp thông tin tuyên truyền 
khác nhau như thông qua các phương 
tiện truyền thông như tivi, đài phát 
thanh, báo chí. Bân cạnh đó, các 
chương trình giáo dục về môi trường 
cũng dược đưa vào chương trình giảng 
dạy tại các trường tiểu học và trung 
học đề góp phần nâng cao nhận thức 
về môi trường. Các chương trình giáo 
dục xã hội cùng phản ánh về tâm 
quan trọng của việc bảo vệ môi 
trường. Kết hợp với những hoạt động 
này, các tô chức tư nhân như Hiệp 
hội Báo vệ Môi trường Hàn Quốc và 
các tô chức xã hội khác như các tố 
chức bảo vệ người tiêu dùng được mời 
và hồ trợ tiến hành các hoạt động 
riêng trong lình vực nhận thức và 
bao vệ môi trường. 


2. Náng cao các biện pháp 
đúnh gia sự tác động của HÔI 
trường nà tổng kết các dự án 
phát triển 


Hàn Quốc bắt đầu bổ sung hệ 
thông đánh giá tác động của môi 
trường (EIA) vào năm 1981. Đến 
năm 1987, Bộ Môi trường đã sưa 


đôi bô sung Luật bảo vệ môi trường. 
Những động thái này bao gồm các 
hoạt động phát triển riêng mà trước 
đây không được quan tâm để triển 
khai đánh giá ảnh hưởng của môi 
trường. Kế từ khi áp dụng hệ thông 
BIA, nhiều hoạt động nghiên cứu đã 
được thực hiện nhằm phát triền và 
phố biến những phương pháp, kỹ 
thuật đánh giá môi trường. 


3. Giảm bớt ô nhiềm không bhí 


Các nguồn chủ yếu gây ô nhiễm 
không khí ở Hàn Quốc là dầu khí và 
than đá. Các nỗ lực làm giảm ô 
nhiễm bao gồm việc nhập khẩu dầu 
hỏa có chứa hàm lượng sunfua thấp 
và xây dựng nhà máy khử sunfua 
tại ba nhà máy lọc đầu quan trọng. 
Đối với than đá là nguyên liệu chính 
đôi với các hộ dân, chính sách được 
đưa ra kêu gọi giảm sử dụng than 
đá và khuyến khích sứ dụng LNG. 


Số lượng xe hơi và xe máy lăng 
nhanh rõ ràng đã góp phần làm 
tăng sự ô nhiễm không khí. Đối phó 
Với SỰ gia tăng phương tiện giao 
thông này, việc sản xuất xe hơi ít 
gây ô nhiễm và nhiên liệu xăng 
không pha chì bát đầu được thực 
hiện từ năm 1987. Các quy định 
kiểm tra sự gia tăng phương tiện đi 
lại cũng được củng cố và tăng cường 
thực hiện. 

Ô nhiễm không khí tại các thành 
phố lớn Hàn Quốc đang gia tăng 
mạnh và được xermmn Ìà một mối đe 
đọa tiêm tàng đối với sức khỏe người 
đân. Bộ Môi trường đã khởi xướng 
các chương trình định chuẩn chất 
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lượng không khí và cac biện pháp 
bao vệ không gian trong lòng đât 


4. Làn sạch cqc dòng sông 


Sau nô lực làm sạch sông Hàn 
chảây qua Seoul trước Thế Vân hội 
Olympic 1988 là các hoạt đòng nhằm 
bảo vệ chát lượng nước cúa tất cá 
khoảng 3400Ô con sông trên ca nước. 
Bộ Môi trường đã giao nhiệm vụ cụ 
the cho chính quyền các địa phương, 
khu vưe thực hiện các chương trình 
này. Trong chương trình này, đã có 
173 con sông được phân loại để áp 
dụng những tiêu chuẩn chất lượng 
nước khác nhau. Những bièn pháp 
đặc hiệt đã được áp dụng để xử lý 
những con sàng bị ô nhiêm nặng chảy 
qua các đồ thị và khu công nghiệp và 
được khô: phục trong thời gian ngắn. 
Các nhà quan lý môi trưởng cùng 
quyết định áp dụng các tiêu chuẩn 
đánh giá chát lượng nguồn nước đối 
với các hò tự nhiên và hề nhân tạo. 


5. Kiếm soát ô nhiêm biển 


Một kế hoạch lơn đã được trièn 
khai thực hiện nhằm bảo vệ chất 
lượng nước ở 11 vùng biến cua đất 
nước, bao gồm các biện pháp giam 
tác nhân ô nhiêm từ khu vưc đất 
liên và xư ly các khu vực khai thác 
dầu cũng như những biện pháp đặt 
biệt đôi với các công viên nước và các 
vùng hiên đề bị ảnh hướng ô nhiễm. 


6. Quán lý rác thủi 


Điều quan trọng nhất trong xử lý 
vác thải là: a) Số lượng tối thiêu; b}) 
Đưa ra giải pháp an toàn; e) Tái chế 
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rác thải ở mức tối đa. Chính phú đã 
xây dựng phừng nhà máy xư lý rác 
thải về đêm và chất thải công nghiep 
nguy hiểm cho Seoul. Dự án xây dựng 
nhà máy xử lý rác thải đô thị đồi 
hội khuản đầu tư 350 tỷ won tương 
đương 800 triệu LISD trong giai đoạn 
từ 1987-1995. 


7. Xử lý chất hóa học nguy hiểm 


Xư lý an toàn hóa chất nguy h:ẻm 
ở Hàn Quòc chưa thành công. Rết 
quả là sự đe doa đến sức khỏe con 
người cũng như môi trường ván còn 
tồn tại trong việc xứ lý và sử dụng 
thuốc sát trùng, phân bón hóa học 
cũng như những nguyên vật liệu 
khác. Chính phủ đã đưa ra những 
phương pháp mạnh hơn đè tăng cường 
liẻm tra các hóa chất tông hợp nguy 
hiêm, hóa chất độc hại. 


BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG _ 


Nhận thức của cộng đồng 


Trong hơn hai thập niên vừa qua, 
Hàn Quốc đã đạt được thành tựu tăng 
trương kính tế với ty lè gấp 23 lần 
giữa mức GNP năm 1972 và 1987, 
sự chuyên đói quan trọng cơ cầu công 
nghiệp từ còng nghiệp cơ bản sang 
công nghiệp cấp 2, cấp 3. Sự phát 
triển kinh tế mạnh me đã tạo ra 
lượng hang hóa phong phú đa dạng 
hơn, mang lại nhiều lợi ích hmm cho 
người tiêu dùng. Tuy nhiên, quá trình 
phát triển kinh tế nhanh chóng đã 
anh hưởng tiêu cực đến người tiêu 
dùng trong màảt số trường hợp do 


các tập đoàn kinh doanh lạm dụng 
độc quyền hay cạnh tranh không 
lành mạnh, cạnh tranh phá giá, sản 
xuất hàng kém chất lượng. 


Tuy nhiên. vị thế cúa người tiêu 
dùng tương đỏi thấp hữm vị thế của 
các doanh nghiệp chu yêu do chỉnh 
phú xem trọng vàn để phát triển 
kinh tế cao. Trong qua trình chuyển 
đối kinh tế Han Quốc sang giai đoạn 
sản xuất lớn và tiên tiên, việc bán 
ra với số lượng lớn, lượng tiêu thụ 
nhiêu đã lam nầy sinh nhiều trường 
hợp gày thiệt hai cho người tiêu dùng 
do việc tiếp thí, tiêu thụ hàng hóa 
kém chất lương cùng như kèt. qua sự 
giao địch không công hằng đà góp 
phản vào việc cạnh tranh qua mức. 
Người tiêu dùng thiếu thông tin và 
không có quyền lực mang tính tò 
chức sẽ không thê đôi phó hiệu quả 
với những vấn đề này. 

Vào giữa thập niên 70, một số bố 
chức phụ nữ đã phát động chiến dịch 
báo vệ người tiêu dùng nhưng không 
thành do sự thiếu hiểu biết của cả 
nhà sản xuất và người tiên dùng 
cũng như thất bại trong việc thành 
lập có hiệu quả các hội bảo vệ người 
tiêu dùng. Nhân thức được nhu cầu 
thiết yếu bảo vệ người tiêu dùng, 
chính phủ nhận thấy cần phải tạo 
nên móng cho các cơ sở này trên 
nền tảng quy định pháp lý thích 
đáng và nâng cao nhận thức của 
người Liêu dùng nói chung. 


Cát rông cụ mang tính lỗ chức 


Đáp lại nhu cảu bao vệ người tiêu 
dùng, lan Quốc đã ban hành và thực 


thị Luật bảo vệ người tiêu dùng vào 
tháng 01/1980 và sưa đải bô sung 
luật này vao ngày 01/9/1982. dựa 
trên điều 125 của Hiên pháp quy định 
“Nhà nước sẽ đảm báo phong trào 
baø vệ người tiêu dùng đê định hướng 
khuyến khích các hoat động tiêu dùng 
tin cậy và cải thiện chất lượng các 
sản phâm?”. 


Đạo luật này nhằm mục đích nêu 
cao trách nhiệm của nhà nước, chính 
quyên các địa phương, các cơ sở kinh 
doanh và vai trò của người tiêu dùng 
cũng như các tô chức người tiêu đùng 
để báo vệ quyền và lợi ích cơ bản 
của họ. Qua đó, cũng nhằm xác định 
những vấn đề cơ bản cân thiết cho 
một chính sách thích hợp đề bảo vệ 
người tiêu dùng, hoàn tất việc nâng 
cao và hợp lý hóa đời sống tiêu dùng 
cúa họ. Theo các điều khoản của Luật 
Bảo về người tiêu dùng và chỉ thị 
thi hanh luật này, một uv ban thuc 
chính phủ trung ương được thành lặp 
do Phó Thú tưởng làm chu tịch, 
thành viên nói các ban ngành có 
liên quan và các chuyèn gia tự nhân 
về báo vệ ngươi tiêu đùng làm uy 
viên. Ủy ban này quyết định những 
chính sách chủ yếu liên quan đến 
việc bao vé người tiêu dùng, Sáu cợ 
quan cấp Bộ gồm LJv ban Kế hoạch 
Kinh tế. cae bò Thương mại và Cang 
nghiệp, Nông nghiệp và Ngư nghiệp. 
6 thành phỏ trực thuộc trung ường 
kê eâ Seoul, chính quyển các tỉnh và 
các cơ quan cấp quận, huyện đều 
thành lập các bộ phản có trách 
nhiệm giải quyết những phản ánh 
của người tiêu dùng. 
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Có 6 tố chức tư nhân chủ yếu bảo 
vê người tiêu dùng tại Hàn Quốc, 
trong đó có Liên đoàn Người tiêu 
đùng Hàn Quốc, Hiệp hội Trung ương 
các Tố chức Nội trợ Quôc gia, Liên 
đoàn Câu lạc bộ Nội trợ Hàn Quốc 
và Liên đoàn YAICA Hàn Quốc: Với 
mạng lưới bao phủ 12 thành phố 
gốm cá Seoul, Pusan, Taegu, 
Kwangju, những tổ chức này đã 
thành công trong việc đạt được mục 
đích thông tin giáo dục người tiêu 
dùng, tư vấn và hỗ trợ thu nhấp, 
giải quyêt những phản ánh của người 
tiêu dùng, thông tin tuyến truyền 
qua báo chí và kiểm tra sản phẩm. 
Đẻ hỏ trợ phong trào bảo vệ người 
tiêu dùng tư nhân, chính phủ đã trợ 
cập một phần chỉ phí hoạt động và 
nhân sự của các tố chức này. 

Đạo luật liên quan đến những điều 
khoản hợp đống được công bố ngày 
31/12/1986 vá có hiệu lực tự 1/7/1987 
để bảo vệ người tiêu dùng trước 
những tranh châp liên quan đến các 
điệu khoản hợp đóng. Mục đích của 
nó là nhằm thiết lập một trật tự 
mao dịch dùng đến thông qua ngãn 
chàn việc sử dụng phô biến các điều 
khoản hợp đồng có nội dung không 
công bằng. 

Nội dung chính trong đạo luật 
này và những quy định có liên quan 
là nghia vụ bắt buộc giải thích cụ 
thể những điểu khoản hợp đống 
thuộc về các doanh nghiệp; xác định 
những nguyên nhân giao dịch vỏ hiệu 
và thiệt lập một cơ chê xem xét các 
quy định để điều chỉnh các hành vi 
bất hợp pháp. 
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Nhằm nỗ lực mở đường cho việc 
sản xuất được phẩm có chất lượng, 
tính hiệu quả của dược phâm được 
đánh giá lại hàng năm. 


Hạn mức tôi đa cho phép trực 
khuẩn ruột kết có trong thực phẩm 
và các dụng cụ nhà bếp được quy 
định cụ thế. Thủ tục và tiêu chuẩn 
xác định mức độ lim loại nâng như 
thủy ngân, chì và các loại hóa chất 
trong nông nghiệp còn sót lại đối 
với cá, lúa gao cũng được xác lập. 


Các biện pháp đảm bảo trong 
giao dịch 

Từ nằm 1978, hè thống thẻ ghi 
giá tiên được thiết kế đế thúc đây 
gxao địch buôn bán công bằng và việc 
mua sảm thuận tiện đã được đưa vào 
sử dụng Đến cuối 1985, có 62% số cửa 
hàng đã sử dụng hệ thông thẻ ghi 
giá tiên. Một cuộc vận đông đào tạo 
và tuyên truyễn về hệ thống thẻ ghi 
giá tiền cho công chúng - gồm cả những 
người buôn bán lân người tiêu dùng - 
đã được thực hiện. Nhằm khuyến khích 
hệ thông này, các cửa hàng gắn thẻ 
ghi giá tiền lên các mật hàng sẽ được 
hưởng các khoản vay công cộng tái 
đài, trong khi đó các cửa hàng mẫu 
mực điển hình sẽ được tuyên dương 
và tui đãi về thuê Một tỉ won đã được 
dành riêng cho các khoản vay mì đãi 
này vào năm 1986. 


Các hành vi kinh doanh không 
đúng đắn như quảng cáo quá mức và 
sai sự thật, nhăn mác không phù 
hợp và tự ấn định giá được điêu chỉnh 
bằng Luật Giao dịch Công bằng Một 
kế hoạch mới đã được đưa ra quy đình 


các doanh nghiệp kinh doanh bát 
đọng sản, du lịch va giao thông vận 
tài trớ thành đối tượng điều chính 
của luật Giao dịch Công bãng nhãm 
báo vệ người tiêu dùng tốt hơn nữa. 


Tiêu chuẩn hóa do lường uà 
nhăn hiệu 


Trong nỗ lực đưa ra do lường 
chuẩn mực, hệ thống kiểm tra bằng 
máy đã được củng cố và hiện nay 
hơn 29 công cụ đo lường như thước 
đo và cân. Ngoài ra, vào cuối năm 
1985 có 2.505 cưa hàng trong cả nước 
đã được xác định là những cửa hàng 
có dụng eu đo lường chuẩn mực. Hiện 
nay hệ thống đơn vị giao dịch chuẩn 
hóa đã được áp dụng ở 4ð nông trai 
và với các sản nhẩm như gạo trắng, 
lúa mì, thịt bò. Các máy cân do điện 
tử có khiếm khuyết hoặc các dụng 
cụ đo lường lạc hậu đã được thay 
thế, trong khi đó một cuộc vận động 
cộng đồng đã dược tiến hành thông 
qun việc thực hiện hệ thông đo lường 
bang máy. Từ thang 3/1986, cac nhà 
san xuất 17 loại thực phầm gâm ea, 
thịt. trà và các sản phẩm liên quan 
được yêu câu phái ¡in thời hạn sử 
dụng trên bao bị sản phàm để báo 
vệ người tiêu dùng tốt hơn. 


TYêu hủy hàng hóa béêm chát 
lượng uà bát hơn pháp 


Miilsdiet1áclsfäirbðdyffv:80 s4a 
phâm kém chất lượng, thực phám 
má mạo, thuôc có lẫn tạp chất, sản 
phẩm giả, dầu và than đá kém chất 
lượng. Đê phát hiện ra những sản 
phẩm loại này, các cơ quan chức 


trách hàng năm phai đánh giá và 
công bô chất lượng của những mặt 
hàng tiêu dùng thiết yếu như tủ 
lạnh, máy giặt. Các tô chức người 
tiêu dùng tư nhân cũng kiểm tra số 
lượng và chât lượng nhu yếu phẩm 
như gạo trắng, dâu lửa và cóng bố 
kết. qua điều tra của họ. 


Giúo dục người tiêu dùng 


Để cung cấp cho người tiêu dùng 
những thông tin sản phâm thịch 
hợp, chính phú phát hành và phản 
phối Tnp chỉ Chát lương dành cho 
người tiêu dừng và Niên gióm: mưa 
bán hùng hóa tốt. Các tố chức người 
tiêu dùng thương xuyên theo đi giá 
cả các mặt hàng thiết yên ở những 
thành phố lớn và công khai két quá 
để người tiêu đùng có thê mua sắm 
khi có thông tin đầy đủ. 

Người tiêu dùng được hướng dân 
cách lựa chọn sản phẩm, thủ tục 
phản ánh về những hàng hóa kém 
chất, lượng, cách thức xử lý những 
phản ánh của người tiêu dùng và 
các quy định bồi thường. Các lớp 
hướng dẫn, các cuộc vận động quần 
chúng thông qua báo chí, đài phát 
thanh, tivi và thảo luận tại các cuộc 
nói chuyện đã được sử dụng để nâng 
cao sự hiểu biết của người tiêu dùng. 


Những chính sách chủ yếu của 
chính nhủ 


Nền tảng bảo uệ người tiêu dùng 


„ác còng ty kinh doanh bị buộc 
phải bồi thường đây đủ ngay lập tức 
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những thiệt hại của người tiêu dùng 
do những sản phảm và dích vụ của 
họ. Đề thực hiện mục tiêu này. tăng 
cộng có 268 còng ty trong các lình 
vưc sân xuất, bán sL và bán lễ, giao 
thông vận tải và nhiên liệu khí đốt 
đã thành lập các bộ phận cá chức 
năng bồi thường thiệt hại cho người 
tiêu dùng. 

Quy định về Bội thường thiệt hại 
cho người tiêu dùng các loại hàng 
hỏa đã được xây dựng trên tình thản 
đam bảo hoạt động hiệu qua cua các 
bộ phận này và bỗổi thường xứng 
đáng cho thiệt bại của người tiêu 
dùng. Theo những quy dịnh này, có 
hơn 194 mắt hàng có tác động quan 
trọng đến đời sống ngươi tiêu dùng 
và thường gây ra thiệt hại cho người 
tiêu dùng đã được quv định cụ thế 
vào cuối năm 198ð. 


Đê đảm bảa việc bồi thường thiệt 
hại cho người tiêu dùng củng như 
phân xử những cuộc tranh chấp khiếu 
kiện g1ữa người tiêu dùng và các công 
ty, Viện Nghiên cứu Công nghiệp 
Hàn Quàc đã thành lập Ủy ban Trong 
Lài giải quyết những tranh chấp liên 
quan đến thiệt hai đo hàng hóa sản 
xuất. Ủy ban Điều tra về sử dụng an 
toàn hóa chất nông nghiệp của Bộ 
Nòng - Ngư nghiệp, Ủy ban Trọng 
tài giải quyết tranh chấp liên quan 
đến thiệt hại do thực phẩm thuộc 
Bộ Sức khỏe và xà hái cũng có chức 
nàng tương tự. 

Sáu tổ chức tai thủ đô, trong đó 
cö Viện Nghiên cưu công nghiệp liàn 
Quôc, và 26 tõ chưe ở các tỉnh thành 
đã được chính phủ bố nhiệm là các 
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cơ quan giím định nhằm đưa ra 
những đánh giá chính xác và công 
bằng về độ an toàn, chât lượng, tính 
năng tác dụng của những mặt hàng 
thực phẩm và những hàng hóa san 
xuất có tính chất quan trọng đới với 
đời sống người tiêu dùng. Các văn 
phòng cấp quận, thành phố tiếp nhận 
những báo cáo phán ánh về những 
sản phâm gia súc thiếu vệ sinh sẽ 
được mở ròng đến cấp phường, xã. 
Mặt khác, sự hợp tác giữa 34ÙÒ cơ 
quan tiếp nhận phan ánh về hàng 
hóa kém chất lượng và các trung 
tâm địch vụ hậu mãi của các công 
ty sẽ được tăng cường hơn nữa. 


Việc sửa đỏi hổ sung Luật bảo vệ 
người tiêu dung sẽ được thực hiền 
trong tương lai gần đẽ giải quyết 
những vân đề phát sinh từ khi ban 
hành luặt này vào năm 1980, cung 
cấp nên tảng pháp lý cho Quy định 
về Bải thường thiệt hại cho người 
tiêu dùng các loại hàng hóa đã được 
áp dụng cho các công ty hẻèn quan 
cũng nhự đưa ra những văn bản 
hướng đãn có hiệu quả. 


Nhiều loại hợp đồng giao địch 
hén quan tín dụng, tài chính, bảo 
hiểm sẻ được cải thiện hơn nứa để 
bao vệ người tiêu đùng. Chẳng hạn, 
tỷ lệ lãi suất đôi với các khoản vay 
quá hạn quá cao và người tiêu đùng 
có thể phải gánh chịu những thiệt 
hại khi ho hủy hợp đông. Đề xử lý 
những điều khoán không công bằng 
này, ngăn ngừa phat sinh tranh 
chấp giữa nhà kinh doanh và khách 
hàng và đê đảm báo tính hợp lý 
của hợp đồng, chính phú dự định sẽ 


ban hành một đạo luật dự định đặt 
tên là Luật Thỏa thuần Giao (lịch 
Thông thường để quản ly giao dịch 
dân sự nói chung. 


Tiêu chuẩn sản phâm 


Số lượng hàng hóa và thực phẩm 
sản xuất đáp ứng theo tiêu chuẩn 
do chính phú quy định đã tăng lên 
qua từng năm. 5ô lượng các mặt 
hàng sản xuắt đáp ưng những tiêu 
chuân này và được đán tem liểm 
định K8 - nghĩa là Tiêu chuẩn Công 
nghiệp Hàn Quêc - đã lân đến 597 
vào cuòi nãm 1985. Các nhà máy 
sản xuât được pháp được dan tem 
kiêm định KS đà tăng lên 1513 vào 
cuối năm 1985. 

Tiêu chuẩn về quản lý sản xuất 
và đảm bảo vệ sinh thực phẩm được 
áp dụng với Ø7 mặt hàng thực phẩm 
vào cuối năm 198ã. Tương tự như 
vậy, các nhà sản xuất dược phẩm, 
dược thảo được trang bị cơ sở và 
nguồn nhân lực có kỹ thuật đáp ứng 
những tiêu chuẩn trên cũng đã được 
xác định. 


VỊ THẾ CỦA PHỤ NỮ 
_ HÀN QUỐC 


Trong xã hội Triểu Tiên thời xưa, 
vai trò của người phụ nữ bị xem 
thường. Phụ nữ phải chịu nhắn nhàic 
và là tảng lớp thấp kém trong xã 
hội phong kiến, bị tước bó cơ hội 
tham gia các lĩnh vực chính trị xã 
hội. Chức năng chính cua họ chỉ là 
sinh con duy trì nòi giống gia đình, 


chằm sóc người già trong gia đình 
thuòc nhiều thế hệ. BỊ giới hạn vai 
trò xã hội, người phụ nữ phu thuòe 
vào đàn ông. Các thiết chẽ xã hội 
và tập quán thời phong kiến không 
cho phép nguời phụ nữ chưa có gia 
đình quan hệ nam nữ. 


Tuy nhiền, tỉnh hình này đã thay 
đối, cơ hội đào tạo giáo dục cho phụ 
nữ đã dân mở rộng trong nước và cả 
trên thế giới kể từ thập niên 1880. 
Phụ nữ được đào tạo trong lĩnh vực 
nghệ thuật, dạy học, tôn giáo đã 
góp phần khai sáng cho những người 
phụ nữ nghèo và thất học. Sự tự 
thức tình của phụ nữ đã dân thức 
tính đất nước Triểu Tiên dưới ách 
thông trị của thực dân Nhật Bản, 
nhiều phu nữ đã tham gia vào cuộc 
khang chi” giành độc lập với tình 
thần dùng cảm và nghị lực mạnh 
mè không kém đàn ông. Phang trào 
đâu tranh nhân quyền cho phụ nữ 
cũng bắt đầu xuất hiện. 


Năm 1948, nước Cộng hòa Triều 
Tiên ra đời đã cam kết đảm bảo sự 
bình quyền nam nữ, phụ nữ bắt đầu 
có được sự bình đẳng trước pháp luật. 
Phụ nữ có quyền bầu cứ, ứng cử và 
ganh vác trách nhiệm cộng đồng, 
có thể tham gia hoạch định các 
chính sách quan trọng của đất nước. 
Mạc đù đó là sự đến bù xứng đáng 
cho vai trò và những hoạt động của 
mới phù nữ Triều Tiên trong cuộc 
kháng chiến giành dđóc lập và khai 
sáng đất nước, có thê nói rằng quyền 
bỏ phiêu đến với người phụ nữ Hàn 
Quốc tương đốt thuận lợi hơn sö vựi 
giới phụ nữ ở phương Tảyv - những 
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người ch1 giành được quyền này sau 
một quá trình đấu tranh lâu dãi. 


Cùng với sự thưc hiện thành còng 
năm kế hoạch phát triển 5 năm lế 
từ đầu thập niên 1960, Hàn Quốc 
đã đạt được những thành tựu tăng 
trưởng kinh tế đáng kể. Các ngành 
công nghiệp định hướng xuất khẩu 
yêu cầu nhiều lao động nữ. Rhi xã 
hội thay đổi và trình độ học vấn 
của phụ nữ được tăng len, nhu cầu 
về phụ nữ có chuyên môn và kỹ năng 
cao cũng tàng theo. 


Mặc dù có sự gia tăng số lượng 
phụ nữ hoạt động xã hội và kinh tế, 
nhưng không dê giải quyết những vấn 
đề của phụ nữ phát sinh từ những 
má trị và thiết chế truyền thống. 


Phụ nữ và sự nhát triển 


Kết quả của quá trình công 
nghiệp hóa đất nước đã làm xã hội 
Hàn Quốc phát triển và có những 
thay đối to lớn. Sự chuyển biên này 
của xã hội đặc biet anh hương manh 
mẽ đến phụ nữ Hàn Quốc, vai trò 
của họ ngày càng được mở rộng do 
những thay đôi trong cơ cấu gia đình 
truyền thống, hệ thông giá trị va 
cơ cấu nghề nghiệp. Ngoäi ra, sự 
tăng thêm những cơ hội giáo dục 
cho phụ nữ đả góp phần phát triển 
năng lực và làm tăng sự hiểu biết 
xã hội của họ. 

Trên phương diện quốc tế, năm 
1975 đã được Liên hợp quôc tuyên 
bố la năm phụ nữ quốc tế cùng với 
những sự kiên quốc tế khac sau đó 
đà khuyến khích phụ nữ Hàn Quôc 
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nhận thức những vân đề về phụ nữ 
và sự phát triền. Họ bắt đầu tích 
cực yêu câu giải quyết những vấn đẻ 
của phụ nữ trên bình diện chính sách 
quốc gia. Họ nhản thấy rằng các 
chính sách nhằm nâng cao vị thế 
cúa người phụ nữ không thể đat hiệu 
quả trừ khi cac chính sách đó quan 
tam đến sự phát triển của giới phụ 
nữ như mật, thê thông nhất. Do đó, 
đã có những yêu câu mạnh mẽ về 
việc thành lập cơ quan quốc gia hay 
những tô chức phù hợp cho sự phat 
triên của giới phụ nữ. 

Đáp ứng những yêu câu này, 
chính phủ đã thanh lập 2 tô chưc 
đặc biệt: Viện Phát triển Phụ nữ 
Hàn Quốc và Ủy ban Quốc gia Chính 
sách Phụ nữ. 

Những cánh cửa đã mở rộng đon 
nhận sự tham gia của giới phụ nữ 
trong sự nghiệp phát triển đất nước 
qua hai tổ chức này với trách nhiệm 
xảy dựng những kê hoạch dài han 
và quy mô cho sự phát triên của phụ 
nữ và tiên hành nghiên cứu xảy 
dựng các chính sách định hướng cùng 
như các hoạt động để hỗ trợ giới 
phụ nữ hòa nhập vào sư phát triển 
của đất nước. 


Những nỗ lực của đất nước đổi 
với phụ nữ 


Các tổ chức quản lý 


Đê quản Ìý các vấn để liên quan 
đến giới phụ nữ một cách có hệ thống, 
Vụ Phụ nữ trực thuãc Bộ Các vấn đề 
xã hội đã được thành lập vào năm 
194B. Vụ này sau đó đã đươc tố chức 


lại thành Vụ phụ nữ thuộc Bộ sức 
khỏe và xã hội vào năm 1955, sau 
đó sáp nhập thành Vụ Phúc lợi Gia 
đình thuộc Bộ này vào năm 1981. 
Vụ Phúc lợi gia đình đã hình 
thành và tô chức các chương trình 
phúc lợi đành cho phụ nừ, hướng dẫn 
cho các cơ sơ phúc lợi phụ nữ, các dự 
án cứu trợ cho những phụ nữ nghào, 
đao tao nghẻ nghiệp cho phụ nữ, 
các dự án nâng cao đời sóng, hướng 
đân và cô vũ những tö chức phụ nữ 
và những vàn đề hợp tác quốc tế 
liên quan đèn phụ nữ. Ban Phụ nữ 
va Trẻ vị thành niến chịu trách 
nhiệm tô chức những hoạt động này 
ở cấp tỉnh, thành phố. Gần đáy chính 
phủ đã quyết. định sắp xếp lại những 
tô chức quản lý phụ nữ ở địa phương. 
Tháng 1/1988, Ban phụ nữ và trẻ vị 
thành niên ở 20 thành phố và 36 
quận huyện có dân số hơn 100.000 
người đã được mở rộng thành các 
Ban Phúc lợi Gia đình. Tháng 7/ 
1988, các ban phụ nữ và trẻ vị thành 
niên ở 14 tỉnh thành chính được rnỡ 
rộng thành các Vụ Phúc lợi Gìa đình 
do 14 nữ quan chức đứng đầu nhằm 
giải quyết những vấn đề của phụ 
nừ, trẻ vị thành niên và người già. 
Cùng lúc đó, Bộ Lao động thành lập 
Văn phòng Bảo vệ Phụ nữ và Trẻ vị 
thành niền nầm 1970, sau đó được 
chuyển đôi thành Ban Phụ nữ và 
tre vị thành niên thuộc Vụ Tiêu 
chuân Lao động năm 1981. Cùng với 
thời điểm đó, Văn phòng tư vấn phụ 
nữ được thanh lập, chịu trảch nhiệm 
bao vẹ đặc biệt những người lao động 
là phụ nữ và trẻ em vị thành niên, 


giáo dục nữ công nhân. tô chức các 
chương trình phúc lợi và hoạt đàng 
văn hóa đành cha họ, 


Ủy Ban Quốc giu Chính sách 
phụ nưữư 


Ủy Ban quốc gia Chính sách phụ 
nữ được thành lập vào tháng 12/ 
1983, trực thuộc Văn phòng Thú 
tướng. Ủy ban này có trách nhiệm 
thảo luận và phối hợp những chính 
sách quốc gia liên quan đến phụ nữ. 
Đặc biệt nó tập trung nhiều vào việc 
đưa ra những kế hoạch cơ bản và 
những chính sách thống nhất cho 
sự phát triển của phụ nữ và phối 
hợp các chính sách của các cơ quan 
quản lý khác nhau liên quan đến 
phụ nữ. Ủy ban này cũng đánh giá 
các chính sách của chính phủ có mục 
tiêu tạo việc làm cho phụ nữ, mở 
rộng sự tham gia công tác xã hội 
của phụ nữ và thuc đây vai trò của 
phụ nữ nói chung. 


Thủ tưởng chủ trì tật cả các cuộc 
họp của Ủy ban này. Phản nửa sở 
thành viên thường trưc là các bộ 
trưởng các bộ cö liên quan và chủ 
tìch của Viện phát triển Phu nữ Hàn 
Quốc (KWDI), sô còn lại là những 
chuyên gìa về các vấn đẻ phụ nữ. 


Năm 1984, Uy ban yêu cảu KWDI 
thực hiên hat dự án cỡ bản và dài 
hạn - một kê hoạch tổng thâ phát 
triển phụ nữ và một là đường lòi chi 
đạo loại bỏ những phân biệt đổi xứ 
phụ nữ. KWDI đã hoàn thành những 
dự án này và Ủy ban đã chấp nhận 
chúng trở thành những chính sách 
của Chính phủ. Do đó, lần đầu tiên 
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một kênh đà được mỡ ra cho phụ nữ 
đe họ phản ánh những nguyện vọng, 
nhu câu của mình trong việc xây dựng 
chính sách ở cấp quốc gia. 


Tháng 2/1988, chính phụ mới được 
thành lập đã bể nhiệm Cho Kyðng- 
hui là Thứ trưởng Bộ Chinh trị đề 
hoạch định và thực hiện các chính 
sách liên quan đến các vấn đê phụ 
nữ. Hiện tại, Y¡ Kye-sun, nguyên chủ 
tịch Liên Hiệp Cử trí Phụ nữ Hàn 
Quốc, đang phụ trách bộ này. 


Viện phát triển phụ nữ Hàn 
Quôc 


Viện phát triển phụ nữ Hàn Quờc 
(EWDT) được thành lập ngày 21⁄4/ 
1983 như một. phần của bộ may nhà 
nước nhằm nghiên eưu toàn diện 
những vân đẻ phụ nữ và phân ánh 
những kết quả nghiên cứu cúa mình 
trong các chính sách của chính phu. 
Nhiều tổ chức phụ nữ đã đóng vai 
trò quan trọng cho sư ra đời cúa viện 
này và sau đó đạo luật do Quốc hội 
ban hành năm 1982 đã kêu gọi 
thành lấp một tổ chức thúc đây sự 
phát triền và mở rộng sự tham gia 
của phụ nữ vào các hoạt đậng xã 
hội. Chức năng chính của KWDI là: 
nghiên eưu những vấn để phụ nữ; 
giáo dục và đao tạo đẻ phát triển 
toàn diện năng lực của phụ nữ; sử 
dụng biệu quả, tích cực các nguồn 
lực phụ nữ; lựa chọn và phổ biến 
thông tin cho phụ nữ. Tô chức này 
hoàn toàn do chính phu tài trợ. 

Từ khi EWDK ra đời, tô chưc này 
đã thực hiện được nhiều dự án 
nghiên cứu và những chương trình 
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hành dòng cho sư phát triển cúa phụ 
nữ. Trong số đó, đang chú ý là kê 
hoach tổng thể phát triển phụ nữ 
và đường lôi ch¡ đạo để loại bö sự 
phân biệt đối xử, ngược đãi với phụ 
nữ, sự tham gia tiến trình xảy dựng 
của phương hướng phát triển phụ nữ 
của Kế hoạch Phát triển Einh tế - 
Xã hội 5ã năm lan VI. Hiệp hội cùng 
đã hoàn tất dự án "Viễn cảnh Phái 
triển đát nước tới nồm 23000: triển 
Uong phát triển cúa phụ nà" 


Phụ nữ và giáo dục 


Trong xã hội Triều Tiên trước đây, 
giáo dục pbụ nữ chỉ giới hạn ơ nhà. 
(`hí có đàn ông được ởđi học chính 
thức, con phụ nữ có bốn phận chăm 
nom nhà cửa, sinh con để duy trì 
nòi giông gia đình. 


Hoàng hậu Sohye triều đại Yi 
(1392-1910) đã viết “Lời chì dẫn cho 
những người nội trợ” - tác phẩm khai 
trí đáu tiên cho phụ nữ trong nước, 
phác thảo những quy tắc đạo đức 
đựa trên những nguyên tắc Nho giáo 
của xã hội phong kiến. kêu gọi phụ 
nữ trở thành những bà mẹ dịu (làng, 
những người vơ hiến hậu. 


Tuy nhiên, sự xuất hiện của học 
thuyết Sirhak (Thực học) giữa thế 
lý XVIE và học thuyết Tanghalt 
(Đông học) cuỏi thế ký XIX đã ảnh 
hương đến sự phát triển học thuyết. 
về quyên con người và sư bình đãng 
bất. kể tầng lớp xã hội và giới tính. 
Hệ tư tưởng này làm thay đối đầân 
dần các nguyên tặc truyền thống 
và vai trò của phụạ nữ. Trong lúc 


đó, nền vân mính phương Tây đã 
du nhập vàa Triều Tiên thông qua 
các nhà truyền giao trong thấp 
miên 1880. 


Do đó, những khái niệm của nên 
giáo đục hiện đại bắt đầu bám rễ và 
được phụ nữ cũng như nam giới quan 
tâm. Tờ báo đầu tiên của đất nước 
đó là tờ Tongmrip Shưumaun (tờ Tìm 
tức độc lặp) do Hội Độc lập xuất 
bản đã nhiều lần kêu goi chính phủ 
nhận thức tâm quan trọng trong giáo 
dục phụ nữ và thành lập những 
trường học dành cho phụ nữ. 


Việc dạy học cho phụ nữ chính 
thức bất đầu tại ngôi trường dành 
cho nữ sinh đầu tiên cúa Triều Tiền 
là trường Ehuha llahtang, được khánh 
thành vào năm 1886, với duy nhất 
một nữ sinh đăng ký nhập học. Nền 
văn hóa phong kiến, chính sách cô 
lập của đất nước đã chi phối xã hội 
Triều Tiên vào thời điểm đó, gây ra 
những khó khăn trong việc thành 
lập và hoạt động của những trường 
nữ sinh. Tuy nhiên các nhà truyền 
đao Thiên Chúa đã thành lập một 
sô trường trung học như trường nữ 
sinh Chongsin, trường nữ sinh 
Paewha ở Seoul và trường nữ sinh 
Sungũi ở Bình Nhưỡng. 

Sau khi cải cách chính trị năm 
1884, Triều Tiên thành lập các 
trường công với hệ thông giáo dục 
mới. Lần cải cách này đã nhận thấy 
nhu câu giáo dục của phụ nữ, nhưng 
sắc lệnh trường học được công bế lại 
chỉ có những quy định dành cho nam 
sinh. Hội ái hữu được thành lập vào 
tháng 09/1988 vớt mục đích thành 


lập một. trường nữ sinh được tài trơ 
từ nguồn kính phí của eáe hội viên 
cùng trang tháng đó đã thâng báo 
"Thư ngò về các cư sở giáo dục nữ 
sinh”. Tài liệt này được xem là tuyèn 
bà đầu tiên của đất nước về quyền 
cúa phụ nữ liên quan đèn gio duc, 
mục đích của nó không chỉ nhằm 
thành lập trường nữ sinh mà còn 
muôn đạt được quyên hình đăng giữa 
hai giữI, 

sinh 
Hansong là trường còng lập đầu tiền 
của Triều Tiên dãnh cho nữ sinh được 
thành lập nam 1908. Tháng + năm 
đó, chính phủ ban hành sấc lệnh vẻ 
trường trung bọc nữ sinh quy định 
mục tiêu của các trường nàyv là "để 
dạy nên giáo dục trung cấp, các kỹ 
năng và nghệ thuật cần thiết cho 
phụ nữ”. Đây là quy đình luật pháp 
đầu tiên về giáo dục phụ nữ kế từ 
khi nên giáo dục tư nhân được khơi 
xướng ở Triều Tiên. 


Trường trung học nữ 


Hiến pháp Hàn Quốc quy định: 
“Mọi công dân đều có quyên thụ 
hưởng nên giáo dục bình đăng phù 
hợp khả năng của họ”. Vì vậy một 
Lrong những quyền cơ bản của công 
đân là có cơ hội học lập bất kế giới 
tính, tuôi tác hay vị trí xã hội. 

Sô trung bình năm đi học trong 
năm 1985 đã đăng ký là 9,66 năm 
đối với nam và 7,58 năm đối với nữ. 
Khi Fuật Giáo dục được ban hành 
năm 1949, bậc tiểu học 6 năm la 
bắt buộc. Hơn 90% trẻ em cả nam 
và nữ đủ tuôi đến trường đã được 
đến các trường tiểu học vào đâu thập 
niên 1960. 
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Năm 1988, ty lệ tốt nghiệp tiểu 
học đề hoc lân phổ thông cơ sở là 
99,5%. đối với nữ và 99,6% đối với 
nam, tỷ lệ tốt nghiệp phô thông cơ 
sđ để học lên phô thòng trung học 
trang cùng năm dạt 92,1% đói với nữ 
và 94,9% đối với nam cho thày sự 
chênh lẹch không đáng kế giữa nam 
và nữ sinh. Ty lệ tốt nghiệp phô 
thông trung học väo học cao đẳng, 


Các môn sinh viên nữ chon học năm 
1988 chủ yêu là nghệ thuật, dạy học, 
ngôn ngữ, văn chương, bác sĩ, được 
sì, khoa học, khoa học xã hội. Các 
món nghê thuật chiếm khoáng 
64,3%, ngành giáo viên là 55.3%. 
Những môn yêu thích đối với cae 
sinh viên nam là kỹ thuật, khoa học 
xa hội, bác s1, ngôn ngừữ văn chương 
và sư phạm. 


đại học năm 1988 là 32,7% với nữ và 
37% đôi với nam. Trong tông số sinh 
viên học ở các trường cao đăng và 
đại học năm 1933, nữ chiếm 26,92. 


Cũng như các nước phương Tày, 
số giáo viên nữ ở Hàn Quốc đang 
tăng, TW lệ giáo vien nữ năm 1988 
chiếm 43,7% tại các trường tiêu học; 
42/1 tại các trường phố thông cơ 
sơ; 20,6% tại trường phổ thông trung 
học; 18,1% tại cac trường đại học. 


Số sinh viên học ở nhừng trường 
đại học (hề 4 năm) có sự lựa chọn 
môn học khác nhau giữa nam và nữ. 


Số lượng sinh viên ở các bậc học. 


Nam sinh Nữ sinh Ty lệ nữ sinh 


Tông công 


Mẫu giáo 414.532 217.690 ¡96,842 41,5 % 
Tiểu hoc 4.&6§ 520 | 2.506470 | 2.362.050 48,5 % 
Phô thông cơ sở 2.300.978 I 194.42 1.106.516 48.1 % 
Phố thông trong học 2 146.736 J 34635) 1.110.383 48.3 “ 
CĐ/ĐH I 403.898 066.0-17 433.951 30,0 % 
Nghi€n cứu sình R&ó.0]1 67.45] I9 X6Ö 22,S 
Tổng cộng 6.192.273 | 5.229.302 45,8 % 


Theo niên giám thống ké giáo đục năm 1880 


Số lượng sinh viên cao đống/đại học năm 1982. 


Tổng cộng Cơ cấu nữ 
NI$ thuật &VH 225.10 [16.889 IÔR. 301 
kilXxIi 286.814 Iá7.013 II9.A01 
KHI Tư Nhiến 419.891 327.763 92.128 
Dược và Y 40.430 26.37] I+.059 
Giáo viên 67.838 25.740 139,098 
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Theo niên qiam thống kệ giáo dục năm 1990 
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Những con sô này cho thấy tỉ lệ 
ở các trường bậc học thấp hơn luôn 
cao hơn, nhưng đáng lưu ý là số giáo 
viên nữ ở trình độ giáo dục cao hơn 
ít đi. 

Để điểu chỉnh tình trang này, 
người ta mong muốn ngày càng có 
nhiều phụ nữ được đề bat vào các vị 
trí quan ly, đưa ra các biện pháp 
nhằm kéo giảm sự chiếm ưu thế của 
nam giới trong các cơ sở giáo dục 
cao cấp cũng như loại bỏ những nội 
dụng và các cách diễn đạt thể hiện 
sự phần biệt giớt tính trong các 
chương trình giảng dạy. Nhiều nỗ 
lực đã được thực hiện trong việc tạo 
ra cơ hội bình đẳng cho cả hai giới 
ca trong giáo dục và việc làm. Để 
đáp ứng yêu cầu này, Bộ Giáo dục 
đà chỉ đạo Hội đồng Nghiên cứu 
chương trình giảng dạy nhà trường 
lần V xem xét lai những quan điểm 
định kiến về giới tính trong chương 
trình guang dạy. Theo đó, nội dung 
sách giáo khoa được sử dụng tại các 
trường từ 1989 bất đầu được sửa đổi 
theo nguyên tác bình đẳng giới. Các 
môn kỹ thuật dành cho nam giới và 
kính tế gia đình dành cho nữ giới 
đã được hợp phất thành mộc môn 
học và giảng dạy cho cá nam sinh 
và nữ sinh các trường phô thông cơ 
sở và phô thông trung học từ năm 
1987. Cùng với việc sửa đôi chương 
trình giảng dạy, người ta cũng nô 
lực đề thay đôi sự phân biệt giới 
tính trong thái độ giảng dạy của 
giáo v)iên, 

Đề đối phó với những thay đối 
nhanh trong một xã hội công nghiệp 


hóa và nhận ra những giới hạn của 
giáo dục học đường, việc giáo dục 
suốt đời đã được thúc đẩy trong những 
năm gần đây. Nên giáo dục không 
chính quy đã được thể chế hóa bởi 
tưuật Giáo dục không chính quy được 
ban hành tháng 12/1982, theo đó 
mọi công dân đều có cơ hội học tập 
suốt đời đê nâng cao năng lực và 
giá trị của mình. 

Nhằm nỗ lực đáp ứng yêu cầu 
ngày càng tăng về nguồn nhân lực 
có chuyên môn trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa những năm 1970, các 
trường trung học dạy nghề đã dạy 
họe và đào tạo hơn 90 khóa. Nữ sinh 
chiếm B1,2% sô lượng ghi danh vào 
các trường trung học dạy nghề nhưng 
số nữ sinh ở các trường trung học lkỳ 
thuật chỉ chiếm 1,4% còn tại các 
trường thương mại là 77,8% vào nam 
1988. Những con số này cho thấy 
vân còn những thành kiến cũ ngăn 
cản những sinh viên nữ theo đuối 
các ngành kỹ thuật và tiếp cận 
những ky thuật Tmnới. 


Trong những trường học kết hợp 
với các cơ sở công nghiệp, nữ sinh 
chiếm 99%. Hiện tượng này cần giải 
thích cần thân hơn. Một mạt, điều 
này phản ánh sự quan tâm đốt với 
giáo đục của phụ nữ bất cứ khi nào 
có cơ hội. Mặt khác, những chuyên 
đối theo hướng này phản ánh sự xa 
lãnh của phụ nữ đối với nên giáo 
đục chính quy. 

Hình thức giáo dục không chính 
qui phổ biến nhất đối với phụ nữ ở 
những vùng nông thôn là giáo dục 
phố thông. Nhiều cø sở giáo dục đã 
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tham gia tô chức loai bình giáo đúc 
này đối với phụ nữ. bao göm các cơ 
sở giáo dục gắn liền với các tô chức 
phụ nữ, các cơ sở phúc lợi công công, 
các cơ sơ giáo dục được điều hanh 
bởi các cơ quan thông tìn đai chúng, 
các học viện, đại học cao đãng, các 
trường tiêu học, trung học, các trung 
tâm và học viện phát triển cộng 
đồng do các thư viên công cộng quản 
lý. Chương trình giáo dục không 
chính qui đành cho phụ nữ gồm 
những móớn chuyên ngành (53%), dân 
sò và cuộc sòng ga đình (192), ngôn 
ngũ, văn hóa Lruyền thống dân tộc 
(1B!c) và các dịch vụ khác (10%). 

Các trung tâm báu trợ phụ nữ tại 
cac thanh phố lún và các tỉnh được 
3ö Sưc khoe và Xã hội tài trợ giứp 
đờ thường đưa ra nhiều chương trình 
đê phát triên giáo dục phụ nữ đề họ 
có thê nâng cao vị thế của mình 
trong xã hội và đóng góp nhiều hơn 
cho sự phát triển của xã hội. Từ năm 
1975, Bộ Lao động đà có những 
chương trình giáo dục dành cho phụ 
nữ làm việc tại các khu công nghiệp 
co lượng công nhân lớn như dạy tiếng 
Hàn, tiếng Anh, lịch sử Triều Tiên, 
am nhac, luật lao động và văn hóa. 
Các chương trình giáo dục nắng cao 
sự hiểu biết xã hỡi cúa phụ nữ cùng 
được các tô chức đặc biệt và những 
hội doàn tôn giáo thực hiện. 


Giáo dục không chính qui đành 
cho phụ nữ nông thỏn thương tập 
trung vào các chương trình tư vấn 
phụ nữ. Các môn học được chu trọng 
thường là về những kỹ thuật nông 
nghiệp mới, giải quyết những vấn 
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đề nông thôn, nâng cai chất lượng 
cuôc sông, hướng dẫn kế hoạch hóa 
gia đình và những phương phap vệ 
sinh tốt hơn. Những hoạt động tư 
vấn và giáo dục như vậy được Hâ 
Sức khoe và Xã họt, Vụ Phát triển 
nông thôn, Liên đoàn Quớc gia Hợp 
tác xã Nông nghièp và Hồi Kê hoạch 
hóa Gia đình thực hiện. 


Phụ nữ và các hoại động kinh tê 


Ngày nay phụ nữ tham gia vào 
các hoạt động xã hòi nhiều hơn trước 
đây, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, 
Có một thực tã nối bật đó là sự tăng 
trưởng kinh tế ấn tượng của Hàn 
Quốc trong hai thập niên qua có sự 
đóng gáp to lớn của lực lượng lao 
đóng nữ trong éae khu vực san xuất. 
Phụ nứ được mong đợi sẽ đóng góp 
(o lơn hơn nữa cho sự phát triển 
kinh tế trong tiiơng lái với những 
thay đôi cø cấu nganh công nghiêp 
và nghề nghiệp. 

Ty lệ lao động nữ của đất nược từ 
15 tuôi trở lên tăng từ 26,8% năm 
1960 đến 45,71% năm 1975, năm 198D 
giam còn 38,4, sau đó tăng lên 45% 
năm 1988. Sự giảm sút ty lệ phụ nữ 
tham gia các hoạt động kinh tế nửa 
cuôi thập niên 1970 được lý giải là 
đo sự suy thoái kính tế từ cuộc khủng 
hoảng đầu mô. 

Phụ nữ tham gia hoạt động linh 
tè ơ nồng thôn nhiều hơn ở thành 
thì. Cụ thể là: năm 1985, con sò 
này chiếm 52.94 ở nóng thôn và 
38,8% ở đô thị Ty lệ phu nữ tham 
gia hoạt động kinh tế ỡ nắng thân 


không chỉ nhiều hơn ở bình diện 
chung mà tỷ lệ phụ nữ ở đô tuổi 30 
trở lên tham gia làm linh tế ở nông 
thôn nói riêng còn có sự gia tăng rõ 
rệt. Điều này cho thấy các vùng nông 
thôn đang thiếu hụt lực lượng lao 
động nam và lao động nữ trẻ tuổi - 
những người này đã di cư đến những 
thành phố và những khu công 
nghiệp. Do vậy, khoảng trống này 
đã được bù đắp chủ yếu bởi những 
người nội trợ trung niên. Thực tế 
này phan ánh tình trạng nữ hóa 
lực lượng lao động nông nghiệp trong 
một thời kỳ công nghiệp hóa và đô 
thì hóa nhanh chóng. 

Ở các thành phố, phụ nữ có gia 
đình tham gia hoạt động kinh tế 
cung đang tăng dân do một sô nhân 
tô cụ thê. Thứ nhất, phụ nữ ngày 
càng được đi học nhiều hơn trước đây, 
vì thê, họ không bắt đầu làm việc 
sớm khi tuổi còn quá trẻ và phụ nữ 
trung niên phải lấp vào khoảng 
trồng này. Thứ hai, mức sống và 
các chị phí học hành ngày càng gia 
tăng đã thúc đây các bà nội trợ kiếm 
tiền để phụ thêm thù nhập cua 
chồng. Thư ba, họ có một, khát vọng 
mạnh mẽ bơn được tham gl1a các 
hoạt động xã hội và có thê thích 
nghỉ với công việc đề dàng hơn 
những thế hệ phụ nữ đi trước. 

Bên cạnh sự gia tăng số lượng các 
hoạt động lạnh tế của phụ nữ, còn có 
sự thay đổi cấu trúc nghề nghiệp của 
phụ nữ. Khoảng 22,9% công nhân nữ 
đang làm việc trong ngành công 
nghiệp cơ bản; 29,24 làm việc trong 
các ngành công nghiệp bậc 2 và 47 9% 


làm việc trong các ngành công nghiệp 
bậc 3 tính đến năm 1988. Tỷ lệ nữ 
làm việc trong ngành công nghiệp 
cơ ban đã giảm ởi trong những năm 
gần đây, trái lại tỷ lệ nữ giới làm 
việc trong các ngành công nghiệp bậc 
cao lại tầng lên. 

Năm 1988, một lượng lớn lao động 
nữ (29%) làm việc trong các ngành 
sán xuât, sau đó là trong các khu 
vực nông nghiệp, ngư nghiệp vân 
thu hút được 22,9% lực lượng lao động 
nữ. Khoảng 80% còng nhân nữ làm 
việc tại các nhà máy sản xuất. như 
đệt, may mặc, điện và công nghiệp 
điện tử - những ngành nghề đã đưa 
Hàn Quốc trở thành một nước xuất 
khẩu từ những năm 1970. Hầu hết 
họ đều còn trẻ và chưa lập gia đình, 
vì thế phụ nữ ở độ tuôi từ 14 - 24 
chiếm 53.9% lực lượng lao động nữ ở 
các ngành công nghiệp sản xuất. 


Một xu hướng tương tt cũng được 
nhàn thấy trong sự phân bố nghề 
nghiệp của lao động nữ. Sự phân bố 
nghề nghiệp này đân dần chuyển 
đôi sự tập trung cao từ lĩnh vực nông 
nghiệp sang lĩnh vực sản xuất, buồn 
bán, dịch vụ khác. 


Trong lĩnh vực công việc văn 
phòng, số lao động nữ tăng rò rệt 
trong hai thập niên qua. Phụ nữ làm 
các nghề văn phòng chiếm 11,3% 
trong năm 1988 so với chị 1,14 của 
năm 1965. Tuy nhiên, các cô gái trẻ 
và chưa lập gia đình dường như tiếp 
tục chiếm u thế trong những công 
việc này vì số phụ nữ chưa có gia 
đình chiếm đại đa số rõ rệt trong 
công việc văn phòng. 
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Sự tham gia cua lao động nữ trong 
các ngành nghề chuyên mòn, kỳ 
thuật, quan lý cũng tăng từ 1,5% 
nầm 1960 đến 6,2% năm 1988. Điều 
này cho thấy trình độ giáo đục phụ 
nữ đã được nâng cao do sư phát triên 
cua các cơ hội giáo dục. Nhưng ty lệ 
tăng trưởng này cần được đấy mạnh 
hơn nữa để đáp ứng nhu cầu lực lượng 
lao động nữ có trình độ học vấn cao 
vẫn đang ngày càng tăng. 


Trình đô giáo dục của những phụ 
nữ đang ổi làm đà cho thấy sự phát 
triên mạnh mẽ trong những thập 
niên gan đảy Tuy nhiên, những điều 
kiện vần hoa xã hội vân chưa thực 
sự tạo thuần lợi cho phụ nữ có trình 
độ học vân cao trong việc tham gia 
các hoạt động kinh tế, 


Cơ cấu cung cầu của lực lượng lao 
động thay đôi bất thường trong mối 
quan hệ với dân sô, sự tham gia các 
hoat động kinh tế và lương bồng. 
Liên quan đến vấn đề cung cấp lực 
lượng lao động, tỷ lệ tăng dân số nữ 
đà giảm dân từ thập niên 1960 và 
hiền nav còn khoảng 1,57% và được 
hì vòng sẽ giảm xuông còn 1,22 vào 
nãm 2000. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động 
nữ tham gìa hoạt động kinh tê lại 
gia tăng như đã đè cấp với còn số 
mong đợi sẽ đạt được la 11.34 vao 
năm 2000, 


Tuy nhiên, phần lớn sự gia tăng 
trong nghề nghiệp của phụ nữ la ở 
nhưng công việc đơn giản, khòng cân 
chuyên môn, còn sự gia tàng nghê 
nghiệp của phụ nữ trong những công 
việc chuyên môn, kỹ thuật, quan lý 
và giám sát ít hơn so với nam giới. 
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Rhi có nhiều phụ nữ được học cao 
hơn, và khi họ được khuyến khích 
nhiêu hơn trong việc tham gia các 
hoat động kình tế, người ta dự đoán 
sở lao động nữ có lính nghiệm và 
trình độ tham gia còng việc đồi hỏi 
chuyên môn, kỹ thuật, quan lý giam 
sát sẽ tăng nhanh chong. 


Theo số liệu thông ke chính thức, 
lao động nữ phái vân đòi mặt với 
tình trạng phân biệt giới tính ớ thị 
trường lao động như viếc hạn chế 
tuyên dụng nữ, tiền lương khác biệt 
và bị giới hạn cơ hội thăng tiến. 
Nhằm nã lực xóa bá sự phân biệt 
này, Luật €ơ hái Nghề nghiệp công 
bằng đã ra đời năm 1987 và có hiệu 
lực thị hành từ ngày 01/1/1988. Luật 
nàv đam bảo tính eòng bằng trong 
CÒn£ Việc giữa nam và nữ, có những 
điều khoản đặc biết quv định phụ 
nữ có thai và nuôi con đươi Ò1 tuổi 
được nghy phép 60 ngày. Lnật cũng 
quy đinh người sử dụng lao động phải 
có trach nhiệm tạo điều kiện chăm 
sóc trẻ em tại nơi làm việc. 

Cấu trúc nghề nghiệp đôi với phụ 
nữ Hàn Quốc theo độ tuổi cũng cho 
thây sự liên quan mật thiết đồi với 
việc chăm sóc con nho. Phụ nữ đang 
làm việc mà có con nhỏ phải gánh 
cùng lục hai trách nhiệm nặng nề 
trung công việc và ở nhà. Để giúp 
ho tiếp tục làm việc và xóa bỏ gánh 
năng do đòi với phụ nữ có gia đình 
thì việc xây dựng những nhã tre tại 
nơi làm việc là ràt cần thiết. Với ý 
tưởng này. chính phu đà phối hợp 
tiến hành một kế hoạch phat triển 
phụ nữ trong Kế hoạch 05 năm Phát 


triên xã hội và kinh tế lần VI khởi 
xướng năm 1987. Theo kế hoạch này, 
các nhà trẻ đây đú tiện nghì sẽ được 
xây đựng tại nơi làm việc và áp 
đụng phương thức chăm sóc trẻ em 
để các lao động nữ có thể nuôi dưỡng 
con và sau đó trở lại làm Việc. 


Các nghiên cứu cũng đang được 
tiến hành nhằm mở rộng nghề 
nghiệp ngoài giờ cho phụ nữ. Nếu 
nhận được sự hỗ trợ của xã hội và 
các cơ quan đoàn thê, phụ nữ có thể 
trở thành một lực lượng lao động ổn 
định và chuyền môn hóa cao trong 
rât nhiều các lĩnh vực và đóng góp 
to lớn hơn cho xã hội và đất nước. 


Phụ nữ và chính trị 


Theo Hiến pháp Hàn Quốc năm 
1918, mọi công dân đều có quyền 
bình đẳng giới tính, phụ nữ có quyển 
hình đăng như nam giới trước pháp 
luật, eó quyền bầu cử, ứng cứ, gánh 
vác những trach nhiệm cộng đồng, 
tham gia các đang phái chính trị. 

Thực hiện quyền bình đẳng với 
nam giới, phụ nữ đã tham gia vào 
13 cuòe hảu cứ toàn quốc đê chọn ra 
những nghị ã1, L3 cuộc bầu cư tổng 
thông và Q6 cuôc trưng câu ý đản. 
Trang sô những cứ trí nữ đủ tư cach, 
80,6 đã sử dung quyền bầu cử trong 
các cuộc báu cử tổng thống, trong 
khi đó ty lệ nam ew trì đi bán là 
85,1%. Trong cuộc bần cứ Quốc hội, 
72/94 cử trì nữ đì bỏ phiếu, trong 
khi nam cử trì đi bầu 76,6%. Cũng 
cân chú ý là ty }ệ nữ cư trị đi bỏ 
phiến đã tăng từ 70,5% trong cuộc 


bầu cử Quốc hội năm 1963 lên 76,3%. 
trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 1981, 
điều này đánh dấu sự phát triển 
nhận thức chính trị cua nữ giới. 

Tống cộng đã có tám phụ nữ được 
bổ nhiệm là thành viên nội kể từ 
khi Cộng hòa Triều Tiên ra đời năm 
1948. In Yong-shin được bồ nhiệm 
là Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Thương 
mại và Công nghiệp, Kim Hwa: lan 
là Bộ trương thứ ba Bộ Thông tin 
Công cộng, Park Hyon-suk là Bộ 
trưởng không bộ thứ tư, Kim Ok gil 
là Bộ trưởng thứ XXTV của Bộ Giáo 
dục, Kim Chong rye là Bộ trưởng 
thứ XX cúa Bộ Sức khỏe - Xã hội; 
Cho Eyong hui, Kmm Yong-chong, ŸYI 
Kye-sun lần lượt là Bộ trưởng thứ 
nhât, thứ hai và thứ ba của Bộ Chính 
trị Quốc gia thứ hai. 


Trong tổng số 726.089 công chức 
năm 1988, tỷ lệ nữ công chức là 
23,2%, trong số đó, 58,5% là giáo 
viên các trường công lập. Chức vụ 
càng cao thì số lượng công chức nữ 
cùng ít đi. Chỉ có D,5% công chức 
bậc 5 và cao hơn là phụ nữ theo số 
liệu năm 1988. 


Phụ nữ được bầu chọn làm nghị 
sĩ tổng cộng có 60 người, trong số 
đó chỉ có 26,7% được bầu chọn qua 
cac điểm bầu cử. Con số 73.3%. nữ 
nghì sĩ còn lại trong Quòc hộ: là kẽt 
quả của hệ thống đại diện đất nược 
Trong Quốc hội đương nhiệm chỉ co 
sáu người trên tổng số 299 đai biên 
là nữ với tỷ lệ 2%. Số hrợng nữ thâm 
phán và luật sư đã tăng trong những 
năm gần đây. Người phụ nữ Hàn 
Quốc đầu tiên đã thành công trong 
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cuộc thì tuyển công chức cao cấp 
ngành tư pháp năm 1951 là Y¡ Tae 
- yong. Tiếp nối thành công của bà 
còn cố 05 người phụ nữ trong thập 
niên 197Ô và 68 người trong thập 
niên 1980. 


Sô lượng phụ nữ tham gia các 
đảng phái chính trị đã tăng lên rõ 
rệt trong những năm gắn đây. Ty 
lệ thành viên nam - nữ trong Đảng 
Tự do Đân chủ cảm quyên hiện nay 
là 6 - 4. Đảng Dân chủ và Hàòa bình 
đốt lập có một nữ phó chủ tịch. Nhiều 
nô lực đang được tiến hành nhằm 
tăng sỡ thanh viên nữ trong các tổ 
chức đảng phái có anh hưởng đến 
tiên tĩnh lập phap, trong đó có các 
chương trình giáo dục nhằm nâng 
cao kha năng lành đao và nhận thức 
chình trị của các nữ đang vièn. 


Phụ nữ và phúc lợi 


Các chương trình phúc lợi đành 
cho phụ nữ đặc biệt quan tâm đến 
những phụ nữ là tạ cột trong gia 
đình, phụ nữ không nơi nương từa, 
những bà mẹ chưa kết hôn, những 
phu nữ đang làm việc ở những khu 
giải trí và những phụ nữ nghèo. Sự 
hằ trợ dành cho các cơ sở phúc lợi 
bà mẹ và trẻ em đã được tăng cường 
cùng với sự hỗ trợ thông qua những 
chương trình đào tạo nghề nghiệp 
cho những cô gái trẻ đã bỏ nhà ra 
đì, những bà mẹ không hỗn thú và 
những phụ nữ ngheø khác. Chính 
phú đặc biệt quan tâm đến việc bảo 
vệ những gia đình không có cha. Có 
33 cơ sở bảo vệ bà mẹ và tre em 
cung cấp cho họ chỏ ở với những 
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dịch vụ và chi phí sinh hoạt cơ bản, 
Tháng 4/1989, Luật Bảo vệ bà mẹ 
và trẻ em được ban hành nhằm hồ 
trợ nhừng gia đình không cha và 
những hà mẹ không hôn thú. Luật 
này co hiệu lực thị hành vào năm 
1991. Cả nước có 273 tư vấn viên 
đang tr vấn cho những phụ nữ làm 
việc tại các khu giải trí va những 
phụ nữ bỏ nhà. Cũng cỏ những cơ sở 
đào tạo nghề là nơi mà những phụ 
nữ như vậy có thể ở lại và được đào 
tạo công việc, giáo dục đao đức. Bản 
dự tháo Luật cấm mại dâm cùng 
đang được xây dựng nhằm giúp cho 
các cơ sở phục hồi nhân phảm phu 
nữ hoạt động có hiệu quả hơn Do số 
lượng các bà mẹ có con dưới 6 tuổi 
đang tăng. việc mở rộng các cơ sở 
chăm sóc trẻ em đang trở thành một 
vấn đề then chốt cả trong vấn để 
phúc lợi và điều kiện làm việc. 

Do số lượng người cao tuổi không 
nơi rnwững tựa cũng gla tầng, các vấn 
đề có liên quan đến họ cũng trở 
thanh một vần đề xã hội quan trọng. 
Trong sô những ngư" từ 65 tuôi trở 
lên nàm 1985, nữ chiếm 62,?%. Ho 
đó, những dịch và đành cho những 
phụ nữ cao tuôi gặp khó khăn về 
kinh tế. tâm lý và gia đình cần được 
sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của 
chính sách phúc lợi xã hội. Từ khi 
Viện Phát triển phụ nữ Hàn Quốc 
được thành lập nâm 1983, mục đích 
của nó luôn là tăng cường bảo vệ 
phú nữ qua những dự án nghiên cứu 
tập trung vào phụ nữ nói chung cũng 
như những nhóm phụ nữ cụ thể, Tô 
chức nàv cũng tham gia xây dựng 


và sửa đòi các đạo luật và các thể 
chế nhằm tảng cường sự trợ gIúp 
phụ nữ. 


Phụ nữ và sức khỏe 


Sức khỏe phụ nữ và chăm sóc sức 
khỏe phụ nữ là những yếu tố ảnh 
hưởng quan trọng đến sức khỏe mọi 
người. Phụ nữ không chỉ có những 
vân để sưc khỏe đặc biệt liên quan 
đến việc mang thai và sinh đẻ nà 
theo truyền thông họ còn phải có 
trách nhiệm chăm sóc cho mọi thành 
viên trong gia đình và sức khóe của 
họ. Trong xã hội hiên đại, với Sự 
tham gia ngày càng nhiều của phụ 
nữ vào lực lượng lao động của đất 
nước, vấn đã bảo vệ sức lhỏe bà mẹ 
đang là môi quan tâm quan trọng 
cua chính phụ. người sử dụng lao 
động. các hiệp hội nghề nghiệp. 

Một số chỉ số liên quan đến sức 
khỏe phụ nữ cho thây tuổi thọ trung 
bình vao năm 1989 của nam là 66,92 
và của nữ là 74,96. Ty lệ phụ nữ ở 
độ tuôi sinh đẻ (15-49) là 46.7% trong 
tông số dân số nữ năm 1970 và 
54,5% vào năm 1985, trong khi đó, 
tổng tỉ lệ sinh sản đã giảm từ 4,2% 
năm 1970 xuống 2,05% năm 1985. 
Hơn 90“ phụ nữ có gia đình đã trải 
qua giai đoạn mang thai và sinh 
đẻ. Ty lệ sinh ở bệnh viện tăng từ 
32Z% năm 1977 đèn 85,8“? năm 1986, 
trong khi đo ty lệ sinh ơ nhà giảm 
từ 64,2% nầm 1977 xuống còn 12,9% 
nãm 1986. Ty lệ chăm sóc trước khi 
sinh tăng từ 75,9% năm 1980 đèn 
93,8 năm 1986, số lượng trung 
binh đi khám thai trước khi sinh 


tăng từ 3,9% năm 1980 đến 5,9% 
năm 1986. 


Tỷ lệ bà me tử vong trèn 10.000 
người giảm từ 5/10.000 năm 1976 
xuống còn 4,2/10000 năm 198D và 
3.2/10000 năm 1987. Tỷ lệ tré sơ 
sinh (0-4 tuổi ) tử vong là 13,3/1000 
vào năm 1987. 


Sức khoe phụ nữ đã được cải thiện 
rõ rệt trong những thập niên gần 
đây nhờ sự phát triên kinh tế, cải 
thiện ý thức vệ sinh công cộng, chế 
độ dinh dưỡng tốt hơn và sư phát 
triển mang lưới cơ sở y tế. Chương 
trình Báo vệ Sức khỏe Quốc gia đã 
được mở rộng đến tất cả mọi vùng 
miền từ ngày 01/7/1989, góp phần 
quan trọng cho sự phát triển này. 
Với ý nghĩa là một biện pháp bảo 
vệ sức khoe hà mẹ và trẻ em, Luật 
Sức khóe Bà mẹ Trẻ em đã được ban 
hành vào năm 1973 và sửa đói bỏ 
sung năm 1986. Với luät mới bõ sung 
này, hệ thống số tay chăm sóe sức 
khỏe bà mẹ trẻ em đã được đưa vào 
hoạt động từ tháng 2/1987. Các văn 
phòng quản lý địa phương được cung 
cấp các số tay khám bệnh cho phụ 
nữ mang thai và nuôi con để đâm 
bảo việc kiếm tra sức khỏe cho họ 
trước và sau khi sinh cũng như việc 
sinh đe an toàn. Cac em bé sơ sinh 
được tiêm vắc xin miễn phí. 


Các tô chức phụ nữ 


Tế chức phụ nữ đâu tiên ¿ Triều 
Tiên là Hội S¡song (CAI hữu) được 
thành lập vào năm 1896 và điều 
hành trường nữ sinh Sunsong. 
Phong trào phụ nữ lúc đó được kết 
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hợp với phong trào kháng chiến 
gianh độc lập đất nước và được thúc 
đáy mạnh mẽ nhằm giúp phù nữ 
thoat khỏi sự ngu đốt gua con đường 
giáo dục như một phương tiện để 
xây đựng một đất nước vững ranh 
và duy trì nên dọc lặp. Dhụ nữ đã 
tham gia vào phong trào tra nợ cho 
quôc gia năm 19Ù7 - một cuộc vận 
động toàn quốc đề hoàn trả những 
khoản nợ cúa Triêu Tiên cho Nhật 
Bản do Hội Phụ nữ trả nợ cho quốc 
mia tổ chức. Đây được xem là lần 
đâu tiên phụ nữ thực sự tham gia 
vào đời song chính trị của đất nước. 
Tổ chưc Kunuhoø (Hội hoa hồng 
những người bạn của Sharon) ra đời 
năm 1927 như một vũ khi của phong 
trào độc lập và giải phong phụ nữ. 
Là tô chức phụ nữ toàn quòc đầu 
tiên, tổ chức này quan tầm bảo vệ 
quyên và lợi ích kinh tế của phụ nữ 
bàng cách kêu gọi xóa bó sự phân 
biệt đôi xứ của xã hội và luật pháp 
đối với phụ nừ, xóa há nan táo hôn, 
đâm báo tự do hôn nhàn và xóa bỏ 
sự phân biệt mức lương đôi với nữ 
công nhân. 

Một số tổ chức phụ nữ đã đi vão 
hoạt động theo sau sự giai phóng 
Triều Tiên khỏi ách thống trị của 
Nhạt Bán năm 1945, bao gồm Liên 
hiệp Phụ nữ Xây dựng đất nước, Hiệp 
hôi Phụ nữ vì sự phát triển độc lâp 
và Đang Quốc øia Phụ nữ Triểu Tiên. 

Khi sự ốn định xã hỏi phát triển 
vào nửa sau thập niên 1950, nhiều 
nhóm văn hóa và xã hội ca phụ nữ 
đà xuất hiện đần đến việc thành 
làp Hiệp Hội các tổ chức phụ nữ năm 
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1959. Mục dích của nó là bày tô mật 
quan điểm thống nhât của giới phụ 
nữ và thúc đáy sự trao đối giao lưu 
giữa các tö chức phụ nữ Hàn Quốc 
và các tô chức nw#e ngoài. Năm 1988, 
hơn 62 tổ chức phụ nữ đăng ký hoạt 
động, nhưng người ta tin rằng con 
số này sẽ vượt 100 nếu bao gôm cả 
những tô chức chưa đăng ký. 

Phán ánh những điều kiện xã hội 
va chính trị của thời đại, các tò chức 
phụ nữ của Hàn Quốc luôn quan tâm 
đầu tiên đèn việc thúc đấy sư tham 
øìa của phụ nữ vào các cuộc vàn động 
xã hội. Nhờ các hoạt động đa dạng 
của phong trào phụ nữ trong những 
năm 60 và 70, họ bắt đần hiểu hân 
chất độc đáo của phong trào phụ nữ. 
Trong những năm gắn đây, họ Lãị 
tiên quan tâm đến việc tích cực tham 
gia chính quyên địa phương, cô vũ 
nhận thức của phụ nữ về những vấn 
đề xã hội như vàn đề môi trường và 
bảo vệ người tiêu đùng. 

Các tò chức phụ nữ đã tham gia 
tích cực trong rất nhiều các hoat đông 
phù hợp mục tiều thành lập của heo. 
Trong sô đó có việc giáo dục phụ nữ 
trưởng thành nhằm phát huy nâng 
lực của họ và giúp họ sử dụng thời 
gìan nhàn rỗi một cách cá ích; những 
cuộc ván động xã hội nhằm tăng 
cường sự hiêu biết của phù nữ và 
nâng cao vị trí xã hòi cúa họ; tư vấn 
cách giải quyết nhimg khó khăn của 
phụ nữ xuất. phat từ mâu thuận gia 
đình; sửa đổi Luật gia đình vốn co 
những nội dung phân biệt giới tính; 
bảo vệ người tiêu dùng trước những 
vàn đê phức tạp xuất phát từ quá 


trình công nghiệp hóa và phát triển 
kinh tế. Ngoài ra còn có các hoạt 
đảng tình nguyện nhằm đóng góp 
cho sự phát triên cộng đồng và tăng 
cường làng tự trong cúa phụ nữ; các 
hoạt động quốc tế nhằm thúc đẩy 
sự trao đối thông tin. kinh nghiệm 
với cac tò chức quốc tế và các tô chức 
phù nï nước ngoài; các hoạt động 
thúc đây tình hữu nghị xã hội và 
các dự án đào tao nữ lãnh đạo Khi 
đối diện với những tình hình khó 
khăn, các tö chức phu nữ đã nỗ lực 
với những kết quà tìch cực đề khơi 
dậy sự hiểu biết của phu nữ với hiên 
thực xã hội, nâng cao vị thê xà hội 
và điều kiện sống của ho. Trong 
tương lai, các tô chức phụ nừ sè phai 
cô găng nhiều hơn nữa để cúng e6 
vai trò quan trọng cua ho và thúc 
đây sự tham gia của phụ nữ vào quá 
trình hoạch định các chính sách của 
đât nước. 


Phụ nữ và văn hũa 


Trong triệu đại Y¡, một số các nữ 
nghe sĩ xuát chung đã sáng tác 
những tác phâm nòi tiếng bất chấp 
sự ngăn căn cứ hòi học tập đôi với 
họ. Ở thế ký XVI, bà Shin Sa-im 
Dang, mẹ của YL Yul-gok, một trong 
những triết gia nội tiếng lúc bây 
øØ, là một nhà thư pháp, một họa 
sĩ và một nhà thơ nổi tiếng. Ở thế 
lày XVITTI, vân chương cùng đình cùng 
bật đâu có vị trí quan trọng trong 
lcồ sự văn hóa Triều Tiên. Tác 
pháăm Han7ungnobÈ (Nhật ký của một 
nàng công chúa) được viết bởi vợ của 
hoàng tư Šado, và Thvon Wungbjon 


(Chuyện về hoàng hậu Inhyon) là 
những tác phâm vần học nôi tiếng 
của thời kỳ đó. 

Vào cuối thế kw XIX, sự du nhâp 
của Thiên chúa giao cùng với những 
lời giáng về tự do và công băng đã 
giúp phụ nữ tiếp càn được những tư 
tưởng hiện đại và cơ hội theo đuổi 
các hoạt động văn hóa xã hội. Với 
sự mạnh mé của phong trào văn hóa 
phụ nữ đáu những năm 20, phụ nữ 
hát đầu hoạt động tích cực trong lĩnh 
vực văn họe nghệ thuật và giáo dục. 
Két qua là phụ nữ ngày nay năng 
động, tịch cựức không kém nam giới 
trong lĩnh vưc văn hóa. Tuy nhiên, 
trong tòng số 1⁄14 thành viền của 
Viện Hàn Lam Ehoa học Hần Quốc 
chí có hai phụ nữ, trong khi đó chỉ 
co 11 phụ nữ ty lẽ 182) trong tông 
sô 60 thành viên cua Viện Hlần Lầãm 
Nghệ thuật Hàn Quốc. 

Liên đoàn các tố chức văn hóa 
nghệ thuật Hàn Quốc, một doàän thé 
toàn quốc bao gồm các nam và nữ 
văn nghệ sĩ, có 10 tô chức va 60.105 
thành viên vào cuối năm 1989, Đìing 
đầu liên đoàn này ba lần đều là mỏi 
phụ nữ trong giai đoạn từ 1984-1990 
Những phụ nữ tham gia hoạt đông 
nghệ thuật nhiều và nối tiếng khòng 
thua kém nam giới ca ở trong nước 
và quốc tế, 

Nhà báo nữ đầu tiên ở Triều Tiên 
là Choe Ủn hưi, người đã bắt đâu 
sự nghiệp vào năm 1924. Sau ba có 
rãt nhiều phụ nữ làm việc cho các tờ 
báo, tạp chí. Theo một cuác nghiên 
cứu thông ké tiền hanh năm 1984, 
nam giới chiếm 89,624 càn nữ chiếm 
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khoảng 10,4‡£ tông số các nhà báo. 
Các nhà báo nữ làm ở bộ phận biền 
tập các tờ báo chiếm 6,B%, trong 
các đài phat thanh và truyền hình 
là 4,9% va trong các hãng thông 
tấn la 4,4%. Có nhiều biên tập viên 
và phóng viên ở hải ngoại là nữ. 


Phụ nữ và thể thao 


Với sự bạn hành Luật Phát triển 
Thê thao năm 1966 và việc xây dựng 
Học viện Đào tạo của Hội Thể thao 
Nghiệp dư Hàn Quốc và trụ sở của 
hội này, các hoạt đông thê thao đã 
phát triển mạnh và cùng với sự phát 
triên này là sự phát triển nhanh 
chóng các hoat động thê thao của 
phụ nữ. Các nữ vận đàng viền đã 
tham gia tịch cực các môn thê thao 
ở cấp độ quốc gia, chuyên nghiệp, 
trường học. 

ác đội tuyên bóng chuyền nữ Hàn 
Quốc đã nổi danh trên đấu trường 
quốc tế và đoạt huy chương đồng tại 
Thê Vận hội mùa hè năm 1976 tại 
Montreal. Đó tuyển bóng rõ nữ của 
Hàn Quốc đà giành ngôi á quân trong 
giải bóng rô nữ thế giới tổ chức tại 
Prague năm 1967 và tại Thế Vận 
hớt niùa hè năm 19A1 tạ) Los 
Angeles. Ở môn bóng bàn, đòi bóng 
bàn đói nữ Hàn Quốc đã giành huy 
chương vàng tai Thế Vận hội Seoul 
năm 1988. Phụ nữ Hàn Quốc cùng 
rất xuất sắc trong món bản cung 
với việc đã giành huy chương Vàng 
và huv chương đồng ở Thế Vận hôi 
Los Angeles, giành huy chương vàng 
bạc đồng ớ Thế Vận hội Seoul. Số 
nừ vận động viên leo núi cũng tăng 
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rõ rệt trong những năm gân đây và 
một đội tuyển nữ đã thành công 
trong việc chính phục một trong 
những đỉnh cao nhất ở Himalayas. 


Triển vọng tương lai 


Phụ nữ Hàn Quốc đã tiến bước 
trên một con đường dài, họ không 
còn bị giam giữ ở nhà mà đang 
tham gia vào qua trình hoạch định 
chính sách của chính quyền và các 
lĩnh vực nghà nghiệp, giáo dục. cong 
nghệ kỹ thuật cao, kinh doanh. nghệ 
thuật và văn hoa. Tuy nhiên vẫn 
có những trở ngai đối với sự phát 
triển của phụ nữ trong những quan 
niệm và tô chức xã hội. Phụ nữ Hàn 
Quòc dã tích cực tham gìa nhiều hoạt 
động khác nhau nhằm Vượt quá 
những nhân tố cán trở đó trong các 
lĩnh vực chính quyền hoặc phi chính 
quyền. Những nó lực của họ sẽ được 
tiếp tục. Những sứ mệnh tường lai 
của phụ nữ bao gồm việc sửa đối 
Luật Gia đình, các hoạt động đam 
bảo Luật Cơ hội Nghé nghiệp Công 
bằng được thực hiện mật cách đúng 
đấn, tăng cường các hoạt động của 
các tô chức phụ nữ phi chính phủ và 
nâng cao nhận thức về những vàn 
đề của phụ nữ trong bối cánh xã 
hội hiện nay Chắc chắn rằng truyền 
thống cống hiến của phụ nữ trong 
xã hột Hàn Quốc sẽ đưa họ đến với 
những vai trò mới cho phép Từ thê 
hiện đây đủ tiểm năng của mình 
và tham gia tích eực hơn trong các 
sự phát triển chính trị, xã hội, kinh 
tế của đât nước. Hướng đến năm 
2000 và thế ký mới, phụ nừ Hàn 


Quốc tiếp tục cùng nhau hướng đến 
việc hiện thirc hóa “một xã hội đáng 
tin cậy của việc cùng tham gia và 
cùng chịu trách nhiệm” trên cơ sở 
nguyên tắc bình đăng, phát triển 
và hòa bình. 


SAEMAUL UNDONG 
Giới thiệu 


Seamat [indong là phong trào 
cộng đồng mới của Hàn Quốc khởi 
xướng đầu những năm 70 nhằm ưu 
tiên phát triên chãt lượng cuộc sông 
ở các vùng nông thôn. 

Hai kế hoạch 5 năm phát triển 
linh tế xã hội thành công rực rỡ 
trong giai đoạn từ 1962-1971 đã giúp 
các khu vực thành thị phát triển 
nhanh chóng, nhưng tại các vùng 
nông thôn lại có dấu hiệu bị bỏ xa 
lại phía sau. Cựu tông thông Park 
Chung Hee đã cố gắng tìm ra hướng 
giải quyết tình trang này bằng cách 
dưa ra ý tương SeamranÌ UÏndong vào 
năm 1970 và bắt đầu những dự án 
thử nghiệm đầu tiên vào năm 1971. 
[Là một phần của cuộc vận động toàn 
quôc đè nâng cao chất lượng cuộc 
sống và xây dựng một tỉnh thần 
làm việc mới cho nông dân, những 
tư tưởng chỉ đạo đường lối cho phong 
trào Seamail Úndong được tóm tắt 
trong câu khẩu hiệu: “Siânwg năng, 
tự lực uà hợp tác”. 

Với khoang 35.000 làng xã tham 
øia trái qua hai thập niên, phong 
trào này đã đạt được thành tựu xuất 
sắc, góp phần mạnh rnẽ trong việc 


cải thiện rmnôi trường sống ở những 
vùng nỏng thôn. Ngay sau khi 
phong trào này được phát động 
trong nông dân, những nỗ lực đã 
băt đầu được triển khai để mở rộng 
phong trào này đến các khu công 
nghiệp và thành thị. Rất nhiều 
chương trình hành động khác nhau 
đã dược khởi xưởng, tập trung vào 
những vấn để xây dựng tình làng 
nghìa xóm trong sáng, làm đẹp môi 
trường thành phố và tham gia các 
chiến dịch tình nguyện về kiểm soát 
trật tự giao thông. 


Khái niệm cơ bản 


Ngay từ khi bắt đầu, Seamaủl 
Undong đã vạch ra một kế hoạch 
“thực hành”, nhấn mạnh đến tính 
thực tế hơn lý thuyết. 


Trong những bước đi đầu tiên vào 
năm 1971, chính phủ quyết định trợ 
cấp cho dự án có quy mô lớn ở nông 
thôn bằng cách phân phát xi-măng. 
Khoảng 300 bao xi măng đã được 
chuyên đến từng làng tham gia 
phong trào với quy định không được 
chia xi-măng cho các cá nhân hay 
sử dụng cho lợi ích cá nhân mà phải 
sử dụng cho những dự án vì lợi ích 
chung của cộng đồng. 


Sĩ hướng ứng của những người 
nông dân vượt ngoài dự kiên. Trong 
nhiều trường hợp, dân làng đã đóng 
góp thêm hàng hóa cúa họ và công 
sức lao động cho chương trình phân 
phôi này với mục đích hoàn thành 
nhanh chóng những dự án đã được 
lựa chọn. Chương trình này đã thành 
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công rực rỡ với khoang 16.000 trong 
35.000 ngôi làng hưởng ứng rât nhiệt 
tình vả sôi nòi, 


Thành tựu 


Khoảng 20 dư án phát triền nòng 
thôn đã nhanh chong được thực hiện 
để cai thiện điều kiện sõng và tăng 
thu nhập cho các vùng nông thón 
thông qua phong trào Seamaul 
Dndong. 


Những dự án gồm một kế hoạch 
mở rộng đường làng rất quan trụng 
nhằm nâng cấp, mỡ rộng và tạo 
thuận lợi cha việc đi lại của người 
dân cùng như việc vận chuyên hàng 
hóa. Trước đó, những con đường làng 
nôi liền với những con đượng công 
cộng của địa phương thường vất hẹp, 
qưanh co và không có câu. Qua chiến 
dịch Seamaul, hầu hết 35.000 ngôi 
lang tham gia đã khởi xướng những 
dự án nàng cấp và mở rộng những 
eon đường loại này để việc đi lại, 
vận chuyên được đễ dàng hơn. Việc 
xây dựng cáu cũng được tiên hành 
với khoang 685.000 cây cầu đà dược 
xây dưng trong giai đoạn 1971-1975. 
Kết qua là hiện nay xe 0ñ tả, xe bò 
kéo, xe đây, và máy cày có thể đến 
các làng mạc va hầu hết nhà dãn 
nông thôn, ngoại trừ làng mạc Ở 
những hai dao xa xôi. 


Một dự án khác kêu gọi cãi tạo 
lại các mái nhà nông thôn. Năm 
1971, hơn 804 trong tông số 2,5 
triẻu ngôi nhà ở vùng nông thôn 
Lrong cä nước lợp mái bằng rơm khỏ 
và phai được thay thế vào mùa đông, 
việc này đùi hồi rất nhiều công sức. 
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RKhi xi măng, gạch ngói trở nên phô 
biên ở đầu những năm 7Ô, người ta 
nhận thấy rằng việc thay mái tranh 
là rất tốn kém và mệt mồi. 

Các chương trình cải tạo được thực 
hiện và đến cuối năm 1977, hầu như 
L00⁄ mái nhà nông thôn đã dược 
thay bằng mái gach ngói, xì măng. 
Diện mạo cúa những ngôi làng nông 
thôn đã được thay đôi và có một số 
lơi phàn nàn rằng những nét đẹp 
cô xưa đã bị đánh mất. Tuy nhiên, 
đối vơi những người sống và làm 
việc ở vùng nông thôn, sư thay đối 
đó lä một sự thav đôi thực tiên đã 
gúp ho tiết kiệm tiên cua và đỡ tòn 
cồng sức. 

Cũng bất đầu rất sớm trong 
phong trào Seamaul là việc phân 
phối trên toàn quốc một giống lúa 
mới được phát triển co khả năng 
cho năng suất thu hoạch cao trong 
những năm 1970. Trong giai đoạn 
1971-1977, năng suất thu hoạch lúa 
trung binh của ca nước tăng từ 3,5 
lên 4,9 tât/ha. 


Việc chú trọng sự hợp tác ở vùng 
nàng thôn đà được thực hiện trong 
việc sản xuất lúa gạo, cảnh những 
đội san xuất khoang 20-30 nòng dân 
tham .gia vào một công v›ệc chung 
trữ nên rất phổ biến. Thông thương. 
khu trồng lúa được táp trung thành 
một cho tất cá nhừng thành viên 
thay vì nầm rải rác ở những mãnh 
tuông tr nhân. Việc phân loa: chung 
loại, chọn giống lúa, chăm sóc lụa 
giống, cày cây, bón phân và thuốc 
trừ sâu, làm cö, tưới tiêu và thụ hoach 
cùng được hợp tác làm chung. 


Qận lạng Sư nhọc nnững ky thuất Uống trọt rriểu 


Những nhân tõ thành công 


Sư thành công cua phong trào 
1aemual la đo ba nhân tô chính: 


Thứ nhất. đó là nhờ nguồn cung 
cấp liên tục những người lãnh đao 
lùng xã có tài do được đào Lao chuyên 
môn ở nhiếu cân độ khác nhau Văn 
tháng 01/1972, 150 người lãnh đao 
ở cac lang xả, môi ngưới đến tự rồi 
huyện, dã nhập hoc tạt Viện Đao 
tạo Lảnh đao Seamiaul đất tại SuWwon 


với tứ cach la nhưng thực tấp sình 


đầu tiên của phong trão này Eê tư 
đú, han hệt các viên chức địa phương 
và viện chức cáp cao của chính quyên 
trung ương đã được đào tao tưởng tự 
như vậy nhằm năng cao sự hiển biết 
của hạ vé những vân dẽ địa phương 


Chương trịnh này côn được mở 
rộng đán rihững doanh rihản và giáo 
sự đại học, thám phan, các nha lắp 
pháp, ký giá, lãnh đao các tôn giáo, 
v.v. Chỉ riêng năm 1988. tông cộng 
có 21.000 nhà lành đao cac ban 
ngùnh xã hỏi khác nhau đã tham: 
ga khóa đào tạo Saernaul., trong đó 
có 13.024 người lãnh đạo ơ các làng 
xã củng như những ngưỡi đến tử các 
nhà máy công nghiệp và xí nghiệp 


Nhân tô thư hai là sự mở rộng 
của phong trào tíí mỗi trưởng nông 
thôn ban đáu đến mìầi trường trong 
các lĩnh vực khiic của cuộc sông 
Củng quán triệt nguyễn tắc siêng 
nàng, tự lực và hợp tác, nhiều chương 
trình hành đồng khác nhau đã dược 
triên khai thức hiện d các cư đản 
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đo thị Cung với việc giúp dữ nhau 


làm: sạch đep mỗi trường thành phố 


còn có những chướng trình trông 
cảy gảy rứng, bảo về thiên nhiên, 
chông ô nhiêm và cải tạo những 
khu nghị mát 


Yếu tả quan trong thử ba tập trung 
vào sự hướng dân thích hợp với sự 
hỗ trợ vật chất tôi thiếu từ chính 
quyên ta nhang và sự phôi hơn ca 
những bò nganh liên quan. Điệu này 
sư tập trung và sư phản hỏ kiên thức 
Chuyên mòn cùng như cách thức đã 
nãng cao thu nhận, vẽ sinh môi 
trương và thực hiền các dự âu 


Hợp lác quốc tể 


Bên canh những thanh tựu trang 
nước, pháng trào Seamaul Lindong 
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đã phát triển thánh mô hình quốc 
tÈ và rtgười đân từ nhiều quốc giá 
khac nhau đá đến học tập vá chịn 
sẻ những kinh nghiêm của phong 
trào nãy. Cụ thê, nhiều nước đụng 
phát triển ởð cháu ÄÀ, châu Mỹ La 
Tỉnh và châu Phì đã thể hiện sự 
quan tâtmt sâu sắc, thường ứng dụng 
trức tiếp rihững nguyên tấc của 
phong trào này vào những chương 
trình phát triền của họ Các trường 
cao đẳng. đại học nước ngoài và 
những học viện hàn lắm khác đã 
tiên hành những cuộc nghiên cứu 
kỹ lưỡng về Seamaul UIndong và 
khả nâng ứng dung của phone trào 
này ở trệt trường nước họ. Cuối năm 
1889, tông cộng có 864 ngưỡi nước 
ngoài từ 47 quốc gia đã đên thắm 
Hán Quốc để tham dự khóa đào 


tạo chính quy cùng với những nhà 
lãnh đạo Seamaul Ủndong cua Hàn 
Quốc. Ngày càng có nhiều ngươi đến 
học tập nghiên cứu và quan sát 
phong trào. 


Những phương hướng trong tương 
lai 


Chu dù đã gặt hái được những 
thành còng từ kh? bất đầu năm 1971, 
Seamaul Undong vẫn phải đôi mát 
với những thách thức mới để đạt 
đươc những mục tiêu mới. Trước 
những biến đối và sự phát triển 
nhanh chóng của thế giới ngày nay, 
cân có những nỗ lực để định hướng 
phong trao Seamaunl [ndong trong 
tương lai theo những phương hướng 
mới, trong đó có việc giải quyết 
những vàn đẻ nghiêm trọng của nạn 


nhân mãn ở khu vực thành thị và 
sự thiêu hụt nhà ở. 


Cac nhà lãnh đạo tương lai cũng 
đang đối mặt với nhù cầu chấm 
đứt những mảu thuần và xung đột 
giữa các vùng miễn, tầng lớp do sự 
phân phối kháng công bằng giá trị 
thặng dư do sự tầng trưởng kinh tế 
mang lại, 


Những định hướng và chính sách 
trong tương lai cua phong trào 
5eamaul ndong cũng phải hướng 
đến việc mở ra những thuận lợi, tự 
tin cho năm 2000 với những hoạt 
động văn hóa thích hợp. những kế 
hoạch, những chương trình nhằm giữ 
gìn và bảo vệ môi trương ở ca nòng 
thôn lân thành thị cũng như việc 
xây dựng chất lương cuộc sòng cho 
toàn dân. 
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BẢO CHÍ 


Bôi cảnh lịch sử 


Báo chí tiên phong thời hiến đại. 

Tờ báo hiện đại do tr nhân phát 
hành đầu tiên xuất, hiện ở Triều Tiên 
là tờ Tongnip Shinrmnun (Độc Lập), 
döỗ Bác sĩ Sö Chae-p 1l xuất bản năm 
1896. Ông là bác sĩ y khoa và một 
nhà lãnh đạo của phong trào độc 
lập được đào tạo tại My. Bác sĩ Sö 
đà xuất bản tờ báo này trong một 
văn phòng đặt trong căn nhà của 
trường Paichi Hakdang, nay là 
trường rung học Paichai. 


Tờ Tongnip Shrnmun có 300 bản 
¡in gồm bốn trang tin văn ra ba số 
một tuần. Ba trang đầu in hoàn toàn 
bằng tiếng Hang, (bảng chữ cái 
phiên âm tiếng Triều Tiên), còn 
trang cuối in bằng tiếng Anh. Tờ 
báo này có chi nhánh ở Inchon, 
Suwon, Ranghwa, P'aIu, Pusan, 
Songdo, Wonsan và P`yöngyang. Số 
báo đầu tiên xuất hiện ngày 07/4/ 
1896. ngày này đã được tuyên bố là 
ngày Báo chí Hàn Quốc vào năm 
1957 và kể từ đó trở đi được báo giới 
xem như một ngày lê. 

Bác sĩ Sö là một thành viên trẻ 
tuôi và có tư tưởng cải cách của nhóm 
chình trị kháng Nhật có tên gọi là 
Kachiuaddang trong những năm suy 
thoái cúa vương triều Chosẽn. Năm 
18841, nhóm chính trị của ông thất 
bại trong việc tiến hành một cuộc 
đảo chình chòng lai chính quyền 
đương nhiêm gồm đa số các chính 
khach bao thú có tự tưởng chống 
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Trung Quốc. Sö đã chạy sang Mỹ. ø 
đây ông đã nhập quốc tịch Mỹ, lày 
một người vợ Mỹ và nghiên cứu y 
khoa ở trường Đại học Georgoc 
Washington. 


Sau sự sụp đổ của chính quyền 
chống Trung Quốc nói trên, ông trở 
về nước năm 1896 để tiếp tục cống 
hiến cho sự nghiệp hiện đại hóa 
Triều Tiên. Ông đã nhận được một 
khoản tài trợ khá lớn của chính phủ 
và sáng lập tờ Tongmip Shinmun 
như một phương tiện để thực hiện 
mục tiêu cái cách hệ thống chính tri 
xã hội thông qua việc khai mở kiến 
thức cho quần chúng nhân dân. 

Khi phe nhóm chống Trung Quốc 
trở lại nắm quyền năm 1897, bác sĩ 
Sö bị buộc phải sống lưu vong ở Mỹ. 
Sau khi ông ra đi, tờ báo được xuất 
bản dưới quyền quản lý của một 
người khác nhưng đến tháng 12/1899 
thì đình bản. 

Bác sĩ Sð ở lại Mỹ và tiếp tục 
hoạt động cho nền độc lập của Triều 
Tiên trong suốt thời kỳ chiếm đóng 
của Nhật. Ông trở về quê hương năm 
1947 sau giai phóng, phục vụ một 
thời gian ngắn trong chính quyên 
quân sự của Mỹ ở Seoul rồi sau đó 
trở lại Mỹ và qua đời tại đây năm 
1951. 

Một bài xã luận nối tiếng trong 
số báo đầu tiền của tờ Tongnip 
Shinmun có đoạn viết: “Chúng tôi 
muốn trở thành một người phát 
ngôn của toàn thể nhân dân Triều 
Tiên. Ching tôi sẽ thông tin về 
những việc làm của chính phủ và 


liên lạc cho chính phu biết nhán 
dân đang sinh sống như thê nào”. 
Tờ Tongnip Shinmun đã là một tờ 
báo theo đúng nghĩa hiện đại. 


Những ấn bản cổ trước đó 


Có hai loại báo cô Triều Tiên đã 
ra đời trước đó. Các tài liệu cho thây 
một tờ báo có tên gọi là Kibyð?n 
đã được xuất bản khoáng năm 692 
sau CƠN. Năm 1392, Triều đình 
Hoàng gia đã xuất bản tờ Chobo 
(Công báo Triều đình) đê thông báo 
cho nhân dân những thông tin của 
triều đình như các thâng báo bố 
nhiềm. những việc điều chuyển và 
sa thai các quan lại. 

Năm 1578, mót nhóm những nhà 
lãnh đạo đân gi ở Seoul bắt đầu thử 
nghiệm với một bản tin ngăn theo 
dạng tờ Chobo. Bản tìn này cũng 
được gọi là Chobo. Trong hai thế kỷ 
sau đó, nhiền nỗ lực không ngừng 
đã dược thực hiện đề cho ra đời báo 
chí tư nhân nhưng không thành công, 
chủ vêu vì không có sự úng hộ của 
triêu đình. Mãi cho đến nửa cuối thế 
ky XIX báo chí theo nghĩa hiện đại 
của thế giới mới xuất hiện. 

Năm 1888, một nhóm những nhã 
cái cách có tư tưởng tiến bộ bắt đầu 
xuất bản một công báo chính thống 
có tên là janSðng Sunbo. Chí dùng 
ký tự tiếng Hoa, tờ bảo này ra 03 sô 
một tháng dưới sự quan lý của văn 
phòng xuất bản của chính quyên. 

Tờ Hansðng Sunbo khòng chỉ đưa 
các bản tin về hoạt động của chính 
quyền rnà còn đưa cả thông tìn chính 


trị, kinh tế nói chung và tin tức nước 
ngoàt. Với tư cách một tờ công báo 
chính thức, mục tiêu của tờ báo này 
là “khai sáng kiến thức cho dân 
chúng” dưới sự chỉ đạo của những 
người có tư tương tiến bộ - những 
người có môi liên hệ với Nhật Bản. 

Sau cuộc đảo chính thât bại vì 
non nớt của những người theo chủ 
trương cải cách năm 1883, phe báo 
thủ, những người muốn liền kết với 
Trung Quốc, đã tấn công và đốt, 
cháy văn phòng của tờ HanSðng 
Sunbo. Tờ báo này đã tồn tại trong 
một năm. 


Năm 1886, văn phòng xuất bản 
của chính quyền đã cho phục hồi lại 
tờ Hansống Sunbo như một tuân báo, 
đối tên thành Hơnsðng .Ju¿bo. Tờ bào 
này kết hợp sử dung ca chữ cái tiếng 
Trung Quốc và tiêng Hangr. Tuy 
nhièn, sau khi văn phòng baa chí bị 
giải thế năm 1888, tơ tuần bảo này 
cũng ngưng xuất bản. 


Những nhật háo đầu tiên 


Tờ nhật báo hiện đại đầu tiền là 
tờ AMaơi! Shinmun, được thành lập 
vào tháng 4/1898. Tổng biên tập của 
tờ báo này là 5yngman Rhee, người 
sau này trở thành Tổng thống đầu 
tiên cua Hàn Quôc. Tờ nhật báo này 
đâu tranh cho việc cải cách nền chính 
ttị trong nước, hiện đại hóa đât nước 
và bao vệ nên độc lập chống lại sự 
xâm lược của các cường quốc bên ngoài. 
Tờ báo nay có bốn trang in bằng chữ 
cái Triều Tiên và đặt trụ sở tại một 
cửa hàng bán gạo s1 ở giữa chợ 
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Namdoowian ngay nay. Tờ báo này 
tôn tại được khoảng một năm. 


Bước sang thế kỷ mới. các cường 
quác nước ngoài tranh giành vị trí 
và anh hướng ở Triều Tiên, nhưng 
người Nhật chiếm được ưu thế hơn 
sau hai cuộc chiến tranh Trung - 
Nhật và Nga - Nhật. Trong thời 
kỳ diễn ra cuộc chiên Nga - Nhật 
(1904-1905), chỉ huy quân đội Nhật 
đã khởi xướng việc kiêm duyệt tất 
cả các tờ báo ở Seoul. Rhóng lâu 
sau đó, Nhật Bản đã sử dụng một 
hệ thông cảnh sát quân sự đè nỗ 
lực tiên hành đàn áp tự do báo chí, 
thứ do lập hội nhóm của người dân 
Triều Tiên. 

Bất chấp hoàn cảnh trên, một. tờ 
nhật báo khác là Dưcehan Macii 
Shinbo đã ra đời năm 1904. Nhằm 
tránh bị đàn áp, tờ báo này đã bố 
nhiệm Ernest T. Bethell - một đặc 
phan viên của tờ Mhật báo Luân Đôn 
- làm chủ nhiệm xuất bản và tiếp 
tục chống lại sự đàn áp quân sự của 
Nhật. Những văn đề liên quan đến 
người Anh vào thời điệêm đó nhận 
được sự quan tâm đặc biệt ở Seoul vì 
Nhật Bản đã ký với Anh một. liên 
minh quân sự năm 1902. Tờ Dưehdơn 
Maeil Shinbo nhanh chóng tạo được 
sức anh hương đáng kê với người 
đân Triệu Tiên, nhưng tiếc là nó 
tôn tại không lầu. 

Trong một động thái mạnh mẽ 
hơn nhằm thuộc địa hóa Triều Tiên, 
Nhật Bản đã áp đặt mốt hiệp ước 
bảo hộ lên triểu đình Triệu Tiên vào 
nầm 1905, trao cho người Nhật gần 
như toàn bộ quyền kiềm soát chính 
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phủ Triều Tiền. Một trong những 
quy định của hiệp tước này là tất cả 
quan hệ ngoại gìao của Triều Tiên 
đều phải được giải quyết thông qua 
chính phú Nhật Bản. 

Tơ Dachan Macil Shinbo và các 
tờ báo Triều Tiền khác đã đấu tranh 
quyết. liệt chống lại hiệp ước này 
phưng đã thất bại trước những chính 
sách thô bạo của người Nhật Bản. 
Bethell và nhiều nhà báo Triều Tiên 
khác sau đó bị chính quyền Nhật 
Bán kết tội, còn từ Dachan Maerl 
Shinbo bị đình bản năm 1908. 


Sau đó Nhật Bản công bỏ mót 
đạo luật bao chí vào năm 1907 như 
một giai phap nhằm đám bảo một 
nên báo chí có lợi cho những hoạt 
động của họ ở Triều Tiên. Nhật Bản 
xâm lược hoàn toàn Triệu Tiên năm 
1910, đặt dấu châm hết cho vương 
triều Chosðn. Tờ Døehmn Maerl 
Ñhinbo bị chuyển hướng nhằm phục 
vụ cho những lợi ích của Nhật Ban. 


Những ngày đen lối sủa báo chỉ 


Trong thời kỳ den tối đầu tiền 
của báo chí Triều Tiên từ năm 1910 
đến 1920, không tờ báo nào được 
phép xuất. bấn, ngoại trừ những cơ 
quan của chính phủ Nhat. Tuy nhiên, 
những người đâu tranh cho độc lập 
của Triều Tiên vấn tiếp tục chiến 
đấu ở nước ngoài, xuât bản các tờ 
báo Kongnip Shinmun và Shinhan 
Minbo ở San Pranclseo, tờ Sh¡so 
Shimbo và Kubmirnbo ở HonolulÌu và 
tờ Dcadong Kongbo và Haccho 
Shímnmun ở Nga. 


Với hiệp trớc xâm lược, dòng người 
nhấp eứ Nhật Bán tràn vao Triều 
Tiên gia tăng một cách nhanh 
chóng. Một hệ quả của thực trạng 
này là có tổng cộng 30 tờ báo của 
người Nhật đã được xuất bản ở Triều 
Tiên - 16 tờ nhật báo, bến tờ ra ba 
số một tuân, sáu tờ tuân báo và bôn 
tờ nguyệt san. Không tờ báo Triều 
Tiên nào được phép xuất bản, ngoại 
trừ tờ ÄMlactl Shimbo - cái loa của 
Toàn quyền Nhật ở Triều Tiên. 

Sau khi Thê Chiến I kết thúc ở 
châu Âu, Tông thông Mỹ Woodrow 
Wilson đã tuyên hế tại Hội nghị Hòa 
bình Paris tư tưởng của ông về quyền 
tự quyết của các nước đang bị nước 
ngoài chiêm đóng. Ở Triều Tiên, sự 
kiện bị thảm và ranh mẽ nhất 
chứng minh tỉnh thần chỗng thực 
đến Nhát của người Triều Tiên chính 
là cuộc khơi nghĩa toan quốc ngày 
01/3/1919. Được biết dến với tên gai 
Phong trao Đặc lặp Samil, cuõe khởi 
nghìa này đã bị chính quyền Nhật 
đan ấp đã naan. 


Trược những điện biên trên, chính 
quyền Nhật Ban đã tìm cách xoa 
dịu tình thân chống Nhật manh mẽ 
của người Triệu Tiên băng each 
chuyền từ chính sách đàn ấp toàn 
điện sang chính sách nứi lỏng. Trong 
điều loện này, ba tơ báo hang đâu - 
tờ Đong-A J?bo, tờ Choaun lhbo và tơ 
S)hisa Shinmmun đã ra đời ở Triều 
Tiên. Đầu là những tờ báo do tư nhân 
xuất bản, ba tờ báo này tham gia 
cạnh tranh thương mại với tư cách 
như là những cơ sở doanh nghiệp 
vào đầu xuân năm 1920. Tờ Đang-A 


Hibo và tờ Chosun libo trở thành 
những tờ báo nồi tiếng nhất và tồn 
tại lầu nhất ở Triều Tiên. 

Tà Dong-A lĩbo phát hành bản 
in bàng riáy quay đầu tiên vào năm 
1921 và tö chức một câu lạc bọ báo 
chí co tèn gọi la Mtrnmyonghoe. Tủ 
Chosun l1bo thì lần đâu tiên xuất 
bản các àn bản vào buổi sáng và 
buổi tôi vào năm 1924 và cho ra 
mắt phản tranh biêm họa đầu tiên 
ở Triều Tiên. Tờ báo nay con đành 
hắn trang đề đăng tin vẻ phụ nữ. 
Hội nghị đầu tiền của sác nha báo ớ 
Triều Tiên được tô chức tai SeonÌ vào 
năm 1925 với sự tham gìa cúa 70D 
nhà bao đến từ mọi miễn đất nước. 


Tuy nhiên, Toàn quyền Nhật thay 
đót chính sách, quay trơ lại đần áp 
những tờ báo này và ảnh hưởng ngày 
càng tăng đôi với xã hội cúa báo 
giới Triều Tiên. 

Từ năm 1926 đến năm 1940, ca 
tờ Dong-A l!bo và tờ Chosun Tibo 
đầu bị đình bản 04 lần. Việc bản 
báo bị cấm 587 lần từ năm 1926 cho 
đến năm 1932. Tông cóng có 
1.729.478 ban báo bị tịch thu nám 
1927, con sô tương ứng là 877.959 
bản vào năm 1928 và 761.647 ban 
vao năm 1929, 

Năm 1938, Toàn quyền Nhật 
cấm sứ dụng ngôn ngữ Triều Tiên 
trong các trường học và giai đoạn 
đen tôi thứ hai của báo chí Triệu 
Tiên bàt đầu vào năm 940. Tờ 
Dong-A libo, từ Chosun liöo và các 
tờ báo Triều Tiên khác đều bị ra 
lệnh đình ban vò hạn dịnh. Sau cuộc 


-_ Ó /095 


tân công của Nhật vào Trân Chảu 
Cang và cơn bão chiến tranh ở Thái 
Bình Dương, sự đàn áp của Nhật 
đôi với báo chí Triều Tiên càng trở 
nên khác nghiệt hơn. 


Giải phúng và báo chí Hàn Quốc 


Chiến thắng của phe Đồng Minh 
năn: 1945 đã châm dứt Thế Chiến 
2 và mang lại giai phóng, độc lập, 
tư do cho đất nước Triều Tiên. Trong 
vòng vài tuân, không dưới 68 tờ báo 
đã xuất hiên, một sô do những người 
cộng sản xuât bản. Để han chế hoạt 
động của những tờ báo này - vốn 
được xem nhí một mới đe dọa đói 
với an ninh quôc gia, năm 1946, 
chính quyền quần sư Mỹ đã cóng bữ 
Sác lệnh số 88 quy định vẻ việc đăng 
ký và cấp giấy phép xuất ban báo 
chí. Kết quả của viềc này là nhiêu 
Lờ háo có xu hướng ta khuynh bì đóng 
cưa. Việc thành lập nước Công hòa 
Triểu Tiên năm 1948 dẫn đến sử 
giảm sút đáng ke của báo chí tả 
khuynh và nó hoàn toàn phai nhạt 
cho đến khi nô ra cuộc chiến Triều 
Tiên năm 1950. 

Sau cuộc nổi đây của sinh viên 
nam 19680 đân đến sự sụp đổ của 
chính quyền Syngman Rhee và 
hình thành nên nền Cộng hòa II, 
sác lệnh sô 88 bị bãi bỏ. Tỉnh thần 
tự do háo chí được thể hiện và có 
một làn sóng ấn tượng về số đầu 
háo, cơ quan thông tấn, và các tạp 
chí bãt đầu hoạt đồng. Số tờ báo 
tăng lân gấp đôi đên 85 tờ, các dịch 
vụ báo chí phát triển và vỏ sð các 
tap chí đã xuất. hiện. 
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Tuy nhiên, thời kỳ phát triên lớn 
xộn và buông lòng quan lý này đã 
chấm dứt với cuòc đao chính quân sự 
năm 1961, đưa Park Chung Hee, mòt 
tướng lĩnh quân sự lèn nầm quyên. 


Chính phủ quàn sư đà thiết lấp 
một số chính sách và biện pháp cứng 
rắn để quản lý báo chí. Việc đăng 
ký các tờ báo và các hãng thóng 
tấn được quy định thành luật va chỉ 
có 34 tờ báo cùng với sáu hãng thông 
tấn còn tôn tại. 


Trong thập niên 1970, báo chí 
Hàn Quòc trải qua nhiều thử thách 
giữa tình hình chính trị nhạy cảm 
trên bán đảo Triều Tiên. Sự lo lắng 
đài vơi quyết định rút quân từng bước 
của XÍỳ trong các năm 1970-1971 và 
việc tông thống Park ngày 15/8/1970 
tuyên bè khởi xướng những nỗ lực 
nhầm tiên đến tái thống nhất hòa 
bình vơi miền Bắc đã dân đến những 
s hạn chê đời với báo chí. 

Sau vụ ám sát tổng thông Park 
tháng 10/1979, nhiều biến động 
mạnh mè đã ảnh hưởng đến báo chí. 
Sư cấm căn vân tiếp tục cho đến đáu 
thập niền 1980, nhưng tự do báo chí 
là một trong tám điểm mà Roh TTac 
Woo - sau này là ứng viên tòng thống 
- đã đề cập đến trong Tuyên bỏ 
chương trình Oai cách Dần chu ngày 
29/6/1987. Sau khi Roh được bảu làm 
Tông thông và nền Cộng hòa VỊ được 
thực thi, một thài kỳ phat triền mới 
của tự do báo chí được hoan nghènh 
như là một trong những thay đôi ấn 
tượng nhất do chính phủ mi mang 
đến. Nhiều tờ báo và tạp chí mới đả 
bất đầu xuất bản. 


Đến mùa xuân năm 1990, có 67 
tờ nhật báo ở Hiàn Quốc. Trong số 
này có 42 tờ là báo đại chúng, ba tờ 
là báo đành cho trẻ cm, 10 tờ báo 
kinh tế, hai tờ nhật báo tiếng Anh, 
một tờ nhật báo Trung Quốc, ba tờ 
thê thao và giải trí. Ngoài ra còn có 
sáu tờ báo chuyên ngành khác. 
Trong đó, 34 tờ được xuất bản ở Seoul 
trong khi những tờ báo khác là 
những nhật báo ở các vùng miễn 
khác nhau. 

Các tờ Dong-A Tỉbo (llbo có nghĩa 
là nhật báo, Shinmun nghĩa là báo), 
Chosun lìbo, đJdoong-ung TlÌbo, 
Hankookh lÌbo, Seoul Shinmiun, 
Kyunehyang Shin?nun là sáu nhật 
báo quốc gia được xuất bản khi Chính 
phu Công hòa VI nhậm chức. Tờ Han- 
byoreh Shinmtin, Scgye lÌbo và tồ 
Koobmim I!bo bắt đẫu xuất bản trong 
hoặc sau năm 1988 và được phát 
hành toàn quốc. Tất cä những tờ 
báo này đều là báo tư nhân, ngoại 
trừ tờ Seoul Shburuớ, cô phần kiếm 
soát của tờ báo này thuộc về Hãng 
Truyền thông Triều Tiên (KBS). 

Hai tờ nhật báo tiếng Anh cũng 
thuộc sơ hìm: tư nhân. Tờ 7 bờ: báo 
Triểu Tiên cũng được xuất bản như 
một tờ báo anh em với tờ Hanhoob 
lbo, còn tờ Người dựa tin Triểu Tiền 
thuộc quyền sở hữu của nhiều công 
ty kinh doanh khác nhau, trong đó 
có tập đoàn Đaenong. Ca hai đều là 
những tờ báo phát hành buôi sáng. 

Hãu hết các tờ nhật báo quốc gia 
in 140 trang một tuần, và hầu hêt 
các Lờ báo cấp tỉnh in khoảng từ 
100 đến 120 trang tương ứng. Các tờ 


nhật báo quốc gia phát hành vào 
buổi tối thường in khoảng 20 trang 
một ngày ra 6 số một tuần, ngoại 
trừ ngày chủ nhật. Các tờ báo quốc 
gia phát hành vào buôi sáng cũng 
thường In số lượng trang tương tự 
và ra 6 số một tuần, ngoại trừ ngày 
thư hai. Tuy nhiên, gân đây một số 
nhật báo hàng đầu đã bắt đầu xuất 
bản những số báo in khoảng 20 trang 
với tần suất 7 số một tuần. 


Báo chí Hàn Quốc tiếp tục thực 
hiện việc che giấu thông tin về con 
số chính xác số lượng báo đã in ấn 
và phát hành. Tống số báo phát 
hành theo truyền thống được giữ 
gìn rãt cần thận như một bí rnật 
kinh doanh. Những số liệu thống 
kê chưa chính thức nhưng đáng tìn 
cây cho biết, tông số lượng báo phát 
hành trên toàn quốc là khoảng 13 
triệu bản vào cuôi năm 1988. Con 
số đó tương ứng với 30 bản báo trên 
100 người, hơn gấp ba lần so với 
tiêu chuẩn cúa UNESCO với yêu cầu 
ít nhất phải có 10 bản trên 100 
người đân. 

Cục Kiểm tra Tông lượng báo phát 
hành Hàn Quốc (KAB€) được chính 
thức thành lập ngày 31/5/1989 đê 
kiểm tra và khẳng định những báo 
cáo vê tổng số lượng báo và ngày 
phát hành cúa các tờ báo, tạp chí 
và các tập san khác đang thực hiện 
việc quang cáo thương Tnại. Các báo 
cáo của KABO sẽ được đưa ra công 
|chai vào một thời điểm nào đó t:iong 
năm 1991. 


Tờ Chosun libo và Dong-A libo 


có sô lượng báo in hơn một triệu 
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bản môi kỳ phát hành chủ yêu dựa 
trên chế độ giao báo tận nhà. Ty lệ 
bao giao tận nhà so với báo bán 
trên đường phố là 90% so với 10% 
đòi với hầu hết các báo quốc gia. 

Tờ Chosun Tibo thành lập ngày 
(5/3/1920 được xem là tờ báo có tuôi 
thọ lâu nhất nước. Tờ Dong-A IIho 
thành lập sau đó một thang vào ngày 
01/4/1920. Œáä hai tờ báo này đèu nôi 
Liêng với chủ trương hoạt động mang 
tính độc lập và thận trung. Hai tơ 
nhạt báo này cung với những tờ báo 
ban địa khác đã đóng một vai trò 
quan trong trang việc hình thành nên 
còng luận ở Triều Tiên. 


Tờ Thơt báo Triệu Tiên xuất bản 
ân phâm đâu tiên vào ngày 01/11/ 
1950. thời kỳ đình điểm cua cuộc 
chiến Triệu Tiên. TỪ báo này được 
thanh lập dươi sư tài trợ eúa Tiên 
gì Helen Kim, sau này nhận chưc 
Ciam đốc Văn phòng thông tin công 
cộng Bà đã tam thời rời bỏ chức 
Hiệu trương Trường Đai học Phụ nữ 
Ewha đê làm việc cho chính phú. 
Năm 1953, tờ báo này được chuyển 
giao quyên phụ trách cho Chaung Kt- 
yöng, người sau này đã thành lập 
tử Híanhook libo và một loạt cae tận 
chi và cac tờ báo chuyên ngành, bao 
y¿òm một tơ nhật báo thế tháo và 
một tơ nhái báo kính doanh, 


Tờ Người đưa trì Hàn Quốc được 
thành lập ngày 15⁄8/1953, ban đầu 
eó tên là Công hòa Triều Tiên, nhưng 
sau đó được đổi tên năm 196ã. Tờ 
báo này khởi đầu như một tờ nhật 
báo ban chính thực và tình trạng 
này liếp tục cho đến năm 1978, khi 
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được chuyển nhượng cho Hiệp Hội 
Thương Nhân Hàn Quốc và sau đó 
lại được chuyên nhượng tiếp cho một 
nhóm công ty kinh doanh. 

Trong bối canh đất nước lúc bấy 
giờ và thực tế là mô hình chính quyền 
tập trung đã trở thành một truyền 
thông, thi việc bao chí ở địa phương 
vân chứng tỏ được sức sông độc lập 
của rninh được xem là một điều đáng 
kê. Môi tỉnh đều có mòt hoặc nhiều 
tờ nhật báo và hầu hết đều có ảnh 
hương ở lkhu vực địa phương. 

Một tờ báo Hàn Quốc điên hình 
thường gồm cu 20 trang, vốn được 
mở rộng từ 08 trang năm 1981 đè 
bô sung những trang canh cho phụ 
nữ và các lĩnh vực kính tê cùng nhữ 
để cập nhật nhiều thông tin hơn vẻ 
các sự kiện đặc biệt. Những trang 
đâu thường được dành cho những 
thóng tín về các hoạt đâng chính 
trị ở trong nước và quốc tê. Cũng có 
một trang dành cho những bài xã 
luận, những phần đanh cho những 
thỏng tín về tội phạm, các vụ bán 
nan, các vân đề và sự kiện xã hỏi; 
một trang đành cho những sự kiện 
văn hóa và nhiều trang thê thao. 


Báo chí đóng một vai tro quan 
trong trong đời sống chính trị như 
là người cung cáp thông tìn dâng 
thời là người hình thành định hướng 
dư luãn. Các từ báo eũng thường dành 
nhiều không gian hơn ca cho những 
thông tin về các hoạt động chính 
tr1 - ngoai giao. Một cuộc khảo sát 
đã cho thấy các tờ nhật báo trung 
ương dành đến 48% khỏng gian mặt 
báo cho các tìn tức như trên. 


Một nghiên cứu khác củng cho 
thây là mòt lương đa số công chúng. 
khoảng 782 trong số đó là những 
người có học vân cao, co khuynh hướng 
dựa vào các tờ nhật báo để cậu nhật 
và thu thập thóng tin cho mình. 

Số lượng báo phát hành ở Hàn 
Quòc vẫn phát triên mát cách đầu 
đặn. Nguấn thu nhập chính của các 
tờ báo là tiền đặt mua báo đài hạn 
và từ quang cáo. Hiện thời tý lè thú 
nhập giữa hai nguôn này là khoảng 
30:70. Năm 198B5, tông thu nhập từ 
quang cáo trên báo là 1.5641 ty won 
hay 2.235 triệu DSD. Trong số này, 
39,2% là trí nguồn quảng cáo trên 
báo. Con số này được ước định 
khoảng 613,7 tỷ won hay 877 triệu 
USD. Ty lệ doanh thu của truyền 
hình là 33.64, của phát thanh là 
4# và của cac tạo chí là 5,3. 


Các tờ báo Hàn Quốc đã có những 
đầu tư quan trọng nhầm phát triển, 
cải thiện cơ sở vật chất và trang 
thiết bị cho ngành báo chí. Chẳng 
bạn, những tờ nhật báo chủ chốt. đã 
xây dựng được nhiều trụ sở mới và 
hiện đại và có những cải tiên quan 
trọng to lớn về thiết bị, trình tư và 
phương pháp in ấn. Các công ty báo 
chí đã sử dụng những máy ín quay 
tốc độ cao có khả năng In được 
150.000 bản trong vòng mũöt giờ với 
khả năng tạo nhiều màu sắc đa dạng, 
phong phú. 


Cìng với những bước tiến trên 
lĩnh vực chính trị và chính quyên 
vào mùa thu năm 1980, nhiều tờ báo, 
các công ty phát thanh và các hàng 
thông tản đã hợp nhất với nhau. 


Động thái này được thực hiện theo 
sự tác động của chính phủ dựa trên 
Cơ SỞ muôn quản lý chặt chề hơn các 
phương tiện truyền thòng đại chúng. 


CÁC HÃNG THÔNG TÂN 


Cùng với việc giải phóng khỏi ách 
thống trí thực đân Nhât Bản năm 
1945, bảng thông tân đầu tiền của 
Triều Tiên - Thông tấn xã Hacbang 
Trongshm (Báo Chí tự do) - đã được 
thanh lập bởi các nhàn viên người 
Triều Tiên cúa Hãng Thông tấn 
Domei vôn trước đó hoạt động dưới 
quyền chính quyền Nhật Bản. Cho 
đến thời điểm đo, chỉnh sách thực 
đdân cua Nhật Ban đã ngăn cần 
khóng cho người Triều Tiên được 
Lhành lập các hãng thông tấn của 
riêng họ. Ngày 04/9/1945, Thông tân 
xà Chosửn Tongshi› (Báo chí Triều 
Tiên) được thành lập, trong khi đó 
những chỉ nhánh của Thông tấn vã 
Don›e¿ ở Seoul] và Pusan được tô chưc 
lại thành Thóng tân xã Kukja 
Tongshin (Báo chí Quốc tê). 

Hãng thông tấn Yð/øhøp (Báo Chỉ 
Thống nhất) được thănh lập vào gần 
cuối năm 1345 dưới quyền quản lý 
của chính quyền quân sự Mỹ. Ngày 
20/12/1945, Thông tấn xã MÈj/e 
1”ongshin và Thông tấn xã Yänhap 
Tongshm đã hợp nhất đề trở thành 
hãng thông tấn Hopdlong Tongshin 
(nay đã không còn tôn tại). 

Trong cuộc chiến Triều Tiên, hãng 
Chosan Thongshim: ký hợp đồng với 
hãng Yðnhap Thongshimm hình thành 
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một hăng mới Tongydng Tĩongshin 
hay Háo chí Đồng phương. Năm 1953, 
NHapdong ký hợp đồng với hãng 
Rer¿er hình thành mát hãng mới là 
Segye Tongshim hay Đảo Chí Thâ 
giới. Hapdong cùng ký hợp đóng vơi 
Liên đoàn Báo Chí năm 1962. Sư 
xuât hiện của một hãng mới nữa là 
Thông tấn xã jJonghtea - hãng đã 
hợp nhất với Søø+y 7 ongshin và ký 
kết hợp đồng với hàng tin ÁP, đã 
khới đầu cho một cuộc cạnh tranh 
sôi nồi giữa các hãng thóng tấn Hàn 
Quốc. Năm 1965. Jupdong trở thành 
hãng thông tấn Hàn Quốc đầu tiên 
cung cấp những số báo tiếng Anh 
cho những [thách hàng ở nước ngoài 
tại nhiều thành phố lớn trên thế 
giớt, góm có ca Washington D.C, New 
York, Tokyo và Đài Bắc. 


Thông tân xã Hapndong đà ký kết 
được những hợp đông độc quyển với 
hãng tin Reuters và hãng tin AP 
vào tháng 10/1972 và tháng 4/1873. 
Hằng Bo chỉ Đâng phương đã ký 
hợp đồng độc quyên với hãng thông 
tân Pháp vào tháng 4/1973. Cùng 
lúc đó, thông tấn xã Dongh›uoa Ìâm 
vào tình trạng phá sản do những 
khó khăn về tài chính theo sau việc 
kết thúc hợp đồng với hãng Reuters 
và AP. 

Vào thời điểm đó có một cuộc vận 
động liên doanh giữa ba hãng thông 
tấn chủ đạo đang hoạt động nhằm 
tăng cường các hoạt động báo chí ở 
hai ngoại của liàn Quốc. Một thông 
báo của chính phủ ban hành thăng 
6/1970 đã thể hiện sự ủng hó một 
cuộc văn dộng như vạy nhưng cùng 


710 -®% 


nói rõ là quyền quyết đỉnh là sự tự 
nguyện của ba hãng thông tấn tư 
nhân có liên quan. 

Mãi cho đến ngày 19/12/1980 mới 
có một sự liên doanh diễn ra khi 
hãng thông tấn Mapdang và Báo 
ch: Đông phương kết hợp hình thành 
Thông tấn xã Yonhap. la hãng tin 
nho khác là Báo chí S¡sa, Hàng tin 
Kinh tế Hãng tin Công nghiên sau 
đó cùng hợp nhất với hãng thông 
tân Yonhap. 


Thông tấn xã You hap là một hình 
thức hợp tác tập thẻ đầu tiên của 
tất ca các hãng tin Hàn Quòc. Cô 
phần của hăng này được chia sẽ cho 
tất cả các nhật báo. các đài phát 
thanh và truyền hình. 


Hãng thông tân này đã mở rộng 
phạm vi thông tin ở ca trong nước 
và nước ngoài với một đội ngũ nhân 
viên gồm hơn 300 phóng viên, nhà 
văn và nhà biên tâp làm việc tại 
trụ sở chính ở Seoul và hơn 100 thông 
tín viên trêa toàn quốc. Hãng này 
cũng duy trì L1 văn phòng ở hải 
ngoại với tổng công 13 phóng viên 
ơ nước ngoài như tại Washington 
DC, New York, Las Angeles, Tokyo, 
Paris. Luân Đàn, Bangkok, Buenos 
Aires, Brussels, Cairo và Hàng Kông. 


Nhơ những thành tựu của các 
phương tiện truyền tin, các hãng 
thông tân không những có thê cung 
cấp dịch vụ truyền tin trong và ngoài 
nước đến khaảng 500 chỉ nhánh trong 
nội địa thông qua một hệ thống được 
vị tính hóa sử dụng bảng chữ cái 
Triều Tiên và ký tự Trung Quốc mà 


côn cô thè truyền một han tìn khoảng 
5000 tư bằng tiêng Anh mỗi ngày 
đân khoảng 110 người đâng ky ở nước 
ngoài thông qua một chương trình 
tiếp âm của các vệ tình liền lạc. 

Hãng thông tân Yonhap cô những 
hợp đông và thỏa thuản về việc trao 
đối tịn tức với hơn 40 hãng thông 
tấn nước ngoài, bao gắm AP, UPI, 
Reuters, AFP, TASS, Xinhua., yodo, 
DPA, ANSA, MTI, Antara vá 
Bernama. Hãng này côn xuất bản 
những bán niên giám bảng tiếng 
Hán và tiếng Anh, một tắp san bằng 
hình mỗi tháng và một bản tuắn 
san bằng tiếng Anh tắp hợp những 
tin chỉnh đã phát trong tuần Ngoài 
ta hãng này con cớ chương trình bạn 
nguyệt san bàng Liêng Anh liên quan 
đên những chủ để thu hút sử chú ý 
của nhiều người, bao gồm cá những 
chủ đê vé vần hóa, lịch sử và công 
nghiệp Hân Quốc Được trang bị 
những thiết bị truyền phát và thú 
nhần tin tưc hiện đại, Yonhap trở 
thanh một trong những kênh thông 
tìn liên lạc quốc tế quan trọng nhất 
ở Hàn Quốc. 


PHÁT THANH 


Vài nét lịch sử 


Linh vực phát thanh ả Triều Tiên 
khởi đâu tỉ nàm 1927 khí Nhát Bán 
xảy dựng một đâi phát thanh: ở Seoul 
sau hai nâm (hư nghiệm Đài này 
haät động chủ yêu nhằm phúc vu 
cho chính sách thực dân của hát 
cho đến ngây giai phóng nâm 1945 


Chính quyền quân sự Mỹ ở Triều 
Tiến đá tiếp quần đái này vào 
tháng 09/1945 và thành lặp Hệ 
thống Phát thanh Triếu Tiên 
IKHS' Đây là đài phát thanh dụy 
nhất ở đât nước nảy cho đền nâm 
1954 khí có một đài phát thanh tư 
nhân vá hoạt động theo mô hình 
mang lưới là Hệ thông Phát thanh 
Tin lãnh (CS) bắt đầu phát những 
chương trính giáo đục và tÕn giáo 
cũng với những chương trình tin 
tức và giải trí, 

Tháng 12/1956, một dai phát 
thanh Từi lành khác - Hội truyền 
giảo Liên mình Phúa Âm - đã khánh 
thanh Đài Phát thanh Viên Đông ở 
Inchon, chuyên phát những chương 
trình bằng tiêng Han, tiêng Anh, 
tiếng Trung Quốc và tiêng Nga với 
thời lượng khoảng 10O giờ mọt tuấn 
Đài phát thanh thương mại đầu tiên 
đ Hàn Quốc là Đại phát thanh 
ÄMfunitha Pusan được thành lấp ở 
Pusan vào thang 04/1959, kèo theo 
sự ra đời của hàng loạt đài phát 
thanh của các công ty tư nhân sau 
đó như Công ty Truyền thanh 
Mfuntuha (MBCI, Đài Phát thanh 
Dong-A (DBS) và Công ty Truyền 
thanh Tongyvong (THƠ! đếu có tru 
sở tại Seoul. 


Đái ÀAƒBC bất đầu hoạt động vào 


thang 13/1961 với tên hiệu KLKV 


và đá cá những đáng góp to ldn cho 
sư phát triên của dịch vụ truyen 
thanh thương nứt ở Han Quốc. Theo 
sau AMƒHC là hai đối thủ DHBŠS hoat 
đòng năm 1963 và 7HC hoat dòng 
nam 1964 Đài ĐMS liên kết với 
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Dong-A lihbo chỉ phụ sóng ở Seoul và 
các vụn phụ cận. Đai À?S8C và 7H 
liên kết với /Joong-ang libo, có hệ 
thông mang lưới truyền thanh trên 
toàn quốc với các trạm về tình ở các 
tỉnh thành quan trọng 


Nam 1966, Công ty Truyền thanh 
EM Seoul đưa một trạm: phát thanh 
vào hoạt động, đánh dâu sự khởi 
đầu của ngành truyền thanh PM ở 
Hản Quốc. Nâm 1970, có ba đài phát 
thanh FM được thành lập, đó là Đài 
phát thanh FÀÄf Mluauasha Hàn Quấc 
đ Seoul, Đài phát thanh FAÄf Mluntuha 
Pusan ở Puaan và Đài EM Han Quốc 
ở Taegu 

Tấp đoàn Truyền thanh châu Á 
Tư do (ABC) - một đài phát thanh 
hoat động phi lợi nhuận - có trụ sở 
đ Mỹ, được thành lập nam 1972 tại 
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đao CheJudo thuộc bờ biên tiền Nam 
Triệu Tiến, Đải này chuyên phát 
những thàng điệp vé tự do, hòa bính 
và những hị vọng đỏi với chấu Á 


Ngoà: ra, còn có hai đải phát 
thanh đặc biệt cũng được thành lắp 
ở Hàn Quốc, đó là Đài Phát thanh 
quân đội Hàn Quòc và Mang lưới 
Truyền thanh Quân đội Mỹ ở Hàn 
Quốc (AFN/. Đài phát thanh Quân 
đôi Hàn Quốc được thành lắp năm 
1954 nhăm phát những chương trình 
thông tin, giáo dục và giải trí cho 
các quân nhân của Han Quậc. Đài 
phát thanh của Mỹ bát đầu hoại 
động tháng 10/1950 nhằm cung cấp 
tin tức, các chương trình đặc biệt 
và giải trí cho quân nhân Mỹ và 
gìn đình của họ đốn trú trên đất 
Hàn Quôc. 


Tình hình hiện nay 


Chu trương hợp nhát các phương 
tiện truyền thông vào mùa thu nâm 
I98f đã mang đến sư thay đói lớn 
nhất trong lịch sử ngành truyền 
thuonh Hàn Quốc Hệ thông truyền 
thanh lần Quốc (X8! do Nhà nước 
quan ly đã trở thành hệ thống mang 
lưới truyền thanh lớn nhất rước với 
20 đài phát thanh địa phương, đãi 
nav đà tiếp quan hai trong số 04 
công ty phát thanh tư nhân (quan 
trong - Còng ty Truyền thanh Đang- 
A4 và Công ty truyền thanh 7ongyvang 
- tung với ba đài phát thanh tự nhắn 
cấp tỉnh. Đài Phát thanh Tìn lành 
được chỉ đao chuyên phát thanh về 
các chương trinh Phúc Ảm cùng với 
bón đài phát thanh cấp tình KBS 
cũng chiêm 659 cố phấn trong Công 
ty Truyền thanh Äfunusha với sự liên 
kết của 19 đài phát thanh cấp tỉnh, 
tuy nhiên MBC vấn được phép tốn 
tại với t/ cách một công ty từ nhản 

Đại BS vẫn duy trì một mạng 
lưởi truyền thanh ở nước ngoài tử 
năm 1953. Với sư xuất hiện của hai 
chương trình phát thanh bằng tiếng 
Inđönẽsia va tiếng À Hập vào năm 
1975, hai chương trình bằng tiếng 
Đức và tiếng Bê Đào Nha vào năm 
1983. mang lưới truyến thanh của 
đãi này đã có các chương trính bằng 
11 ngôn ngữ. Các chương trình còn 
lại là chương trình tiếng Hàn, tiềng 
Anh, tiếng Pháp. tiếng Trung, tiếng 
Tây Ban Nha, tiêng Nga và tiêng 
Nhật: Các chương trình này được 
phát sang các nước lắng giếng ở khu 
vực Viễn Đông, khu vực Bác Mỹ, 


Huwai, châu Âu, Phitppine, Trung 
Đông và Nam Mỳ 


Mạng lưới truyền thanh ở Hân 
Quốc của Quản đội Mỹ điều hành hệ 
thông phat thanh ở 08 thành phó 
với 8 máy phát thanh vỏ tuyển, tấn 
số tông cộng là 11,2ã5kw và bao gốm 
cá hai đài FM. Các chương trình của 
mạng lưới này phát sóng 24/24 bằng 
tiếng Anh và luôn cập nhất một bản 
Lìn mỗi giờ 

Hiện nay có tổng cộng 102 đài 
phát thanh ở Hàn Quốc. lao gồm 
59 đái PM và hai đài phát thanh 


sóng ngắn Giờ phát sóng phổ biến 


nhất la từ 12 giờ trưa đến Ô1 giờ 
chiếu. Các chương trình phổ biến 
nhất theo thử tư là tin tức thời sự, 
nhạc póp ngoai, các vớ kịch, ám 
nhạc cế điển. các show chuyên biệt, 
thể thaø. 


Bất kể sự phát triển của linh vưc 
truyền hình ở Hàn Quốc, ngành 
truyền thanh vấn có một lượng thính 
gia đồng đảo. Tuy nhiên, vai trò và 
chức nâng của ngành truyền thanh 
đang trải qua những thay đổi cắn 
thiết trong những năm gần đây chú 
yêu do sự ảnh hưởng và phổ hiển 
của ngành truyền hình Một trong 
những nhiệm vụ quan trọng của 
ngành truyền thanh phải đảm nhận 
trong những năm tới không phát là 
cạnh tranh với truyền hình má là 
nghiên cứu đưa ra những chương 
trình riêng biệt của truyền thanh 
như tin tức, âm nhạc, các bắn tin 
báo cáo tình hình giao thông và đáp 
ứng những nhu cầu của thính giả 
nói chung. 
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TRUYỀN HÌNH _ 


Vài nét lịch sứ 


Lãnh vực truyền hình ở Hàn Quốc 
khởi đầu năm 1956 với sự khai trương 
của mòt đai truyền hình tư nhân hoạt 
động thương mài ở Soaul. Tuy nhiên, 
đài truyền hình đâu tiên này đã Ù] 
hoa hoạn thiêu rụi năm 1959. 


Ngày 31/12/1961, chính phú Hàn 
Quốc chính thức khai trương Đài 
truyện hình KBS-TV ở Seoul với tư 
cách là dịch vụ truyền hình toàn 
diện thực sự đầu tiên ớ Hàn Quốc. 
Một dai truyền hình thương mại là 
TBC-7'V bắt đầu phát sóng vào thang 
12/1964 với tư cích là một đài chị 
em cửa Công ty Truyền thông 
Tongyang, phủ sóng ở Scoul và các 
vùng phụ cận trực tiếp. Cũng trong 
năm đó, đài truyền hình TBC-TV 
khai: trương một đải chỉ nhánh ở 
Pusan để phủ sóng toan miền Nam. 
Công ty truyền thông Murniohu 
thành lập đài truyền hình thứ ba 
cúa Hàn Quốc - đàt ÄƒBC-T'V - vào 
thang 8/1969. Đai này sau đó được 
mư rộng trở thành một mạng lưới 
truyền hình toàn quốc vưi bay đài 
truyền hình ở địa phương. 


Tình hình hiện nay 


Hiện nay có 50 đài truyền hình ở 
Hàn Quốc, 20 trong số đó là các đài 
thương mại. Yât ca các đài truyền 
hình đầu truyền hình màu. Ngoài 
ta còn có đài AXXN-T'V do quân đội 
Mỹ điều hành ở Hàn Quốc nhằm 
phục vụ cho các quân nhân Mỳ va 
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người thân cúa họ, đài này cùng 
truyền hình màu. 


Vào các ngày trong tuần, cac đài 
ttuyên hình Hàn Quốc hoạt động 
khoảng 10,5 gtiv, thường từ 6 giữ sáng 
đến 10 giờ sáng và từ 5h30' chiêu 
đến nửa đêm. Vào những ngày cuối 
tuần, thừi lượng phát song mở rộng 
lên 15 già, thường là từ 6 giờ sang 
đèn nửa đèm. 

Khi đài truyền hình KBS-7TV bất 
đầu hoạt động năm 1961, lúc đó ở 
Hàn Quốc mới chỉ có khoang 25.000 
chiếc tivi. Con số này tăng lên đến 
trên một triều chiếc vào năm 1973 
và đến năm 1976 đã là 2.809.00D 
chiếc. Đến cuối năm 1978, con số 
này nháy vọt lên đến 5.133.000 chiếc 
và đến cuôi năm 1982 đã là trên 7 
triệu chiếc. 

Các số liệu thống kê của Bộ Thông 
tìn cho biết đến tháng Ô1/1986, số 
lượng tìvi đã đạt đến con số 8,3 trieu 
chiêc, tương đương cứ một chiếc :1,2 
hộ gia đình. 

Giờ vàng để xem tìvi là từ § giờ 
tòi đên 10 giờ tối. Những chương 
thanh được yêu thích nhất theo thứ 
tự thường la kích, phim nước ngoài, 
hài kịch và các man thị đâu, thể 
thao và Lin tức. Tuy nhiên, giới sình 
viên lại thích các chương trình thé 
thao, phìm, hài kịch, thị đô và các 
vỡ kịch. 

Truyền hình đã trở thành một 
phương tiện truyền thông dại chúng 
quan trọng nhừ những hiệu ứng hình 
ảnh và tảm ảnh hưởng rõ ràng cúa 
nó. Chức náng chính ban đầu của 


truyền hình chỉ là giải trí, nhìmg 
gân đây truyền hình đã quan tâm 
nhiều hơn đến các lĩnh vực thöng 
tin và giáo dục, điều này khien 
truyền hình trớ thành mõt đôi thú 
cạnh tranh trong yếu với các đài 
phát thanh và báo ehÍí. 


Mãăc dù ngành truyền hình đã đạt 
được những thành công cả về số 
lượng và chất lượng, nhiều lĩnh vực 
cân được cải thiên. Việc xây dựng 
chương trình là một vấn để cần được 
quan tâm hơn nữa cũng như việc phát 
triển các chương trình truyền hình 
giáo dục là hết sức căn thiết. Ngành 
truyền hình cùng cần phải được 
chuân bị nàng cáp về kỳ thuật công 
nghệ đê chuân bị cho những bước 
tren xa hơn trong thời kỳ của truyền 
hình vê tỉnh viên thông. Việc sản 
xuât hàng loạt những chiếc tIvì có 
thiết bị bán dẫn với giai thành thấp 


tùng là một nhiệm vụ cần có sự quan 
tam dúng đãn. 


Năm 1984, mạng lưới truyền hình 
Hàn Quốc đã cho ra mắt chương trình 
"Thế Vận hội ở Nhà” thông qua việc 
phát sóng toàn bộ các cuộc thị đấu 
của Thế Văn hội Los Angeles. Thành 
công của chương trình này đã khiến 
cho ngành truyền hình Hàn Quốc có 
thêm sự tự tin để thực hiện nhiệm 
vụ to lớn trong việc góp phần tỏ 
chức Thế Vận hội Mùa hè ở Seoul 
năm 1988. Đai tmayền hình KBS được 
giao trọng trách tô chức truyền hình 
Thế Vận hội này với tư cách là đơn 
vị truyền thông của nước chủ nhà 
đang cai tổ chức Thế Vận hội Seoul. 
Đài KBS đã xây dựng một trung tâm 
truyền hình hiện đại tại trụ sở của 
mình đê đáp ứng thành công những 
nhu cầu của các đài truyền hình trong 
nước và nước ngoài. 
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GIỚI THIỆU _ 
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Sự phát triển cúa nên thê thao 
Hàn Quốc có liên quan chật chề với 
sự thành công của nên kinh tế đất 
nước, như đã dược chứng kiến qua 
cuộc trình điên ấn tượng tại Thế 
Vận hội Seoul năm 1988. 


Qua nhiều năm, các chính sách 
thé thao cùng với việc xây dựng 
những cø sơ tập luyện và thi đấu thể 
thao ngày cang được chủ trong. Kết 
qua là thẻ thao đã trở thành một 
phân quan trong trong cuộc sông 
hàng ngày của nhiều ngươi Hàn Quốc, 
đặc biết eác khán giả xem thể thao 
trở nèn ngày càng phố biến hơn. 

Nhìn vào lịch sử thê thao Triều 
Tiên, chúng ta thấy sự tham gia tích 
cực của đất nước này vào nhiều sự 
kiện thể thao quốc tế trong suốt. một 
thời gian đài cũng như những thành 
tích ân tượng, đặc biệt là lĩnh vực 
bong đá, đấu vật, quyền Ảnh, bóng 
rô Vân động viên điền kinh Son 
Jong đã giành huy chương vàng 
trong cuộe thì marathon tại Thế Vạn 
hội năm 1936 tó chức tạt Herlin, 
nhưng anh bị buộc thị đấu dưới lá eờ 
Nhật Bản vì khí đó ban đáo Triểu 
Tiên đang nằm dươi sự thông trị 
của Nhật Bản. Lần đầu tiền Triển 
Tiên tham gia các cuộc thị đấu quốc 
tê đưới lá cờ cúa mình là ỡ Thế Vận 
hôi Luân Đôn, Anh năm 194ã. 

Kê từ đó, các vận động viên Hàn 
Quốc đã thể hiện sư tiến bộ vừng 
chắc của họ qua những lần tham đự 
các cuộc thị đấu trong nước và quốc 
tế Hụ đá gianh được 01 huy chương 
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vàng, 01 huy chương bạc và 04 huy 
chương đồng tai Thế Ván hài 
Montreal nầm 1976, xêp vị trí 19 toàn 
đoàn. Tại Á vận hệi tổ chức tại New 
Delhi năm 1982. lễ hội thế thao lơn 
nhất khu vực, Hàn Quoc đưng ở vị trì 
thứ 3 sau Cộng hòa Nhân đân Tràng 
Quôc và Nhật Bản. và sau đó lên vì 
trí thứ 2 tại Á Vận hỏi Seoul, chỉ ít 
hơn Trung Quốc 01 huy chương vàng. 

Năm 19883, tại giải bóng đá thanh 
niên thế giới tô chức bại Mexico, đội 
tuyển Hàn Quớc đã tạo nên một sự 
ngạc nhiên và lọt vào vòng bán kết. 
Các văn động viên Hàn Quốc cũng 
thẻ hiện tốt trong cac môn như quyền 
Anh, cử tạ, judo và gần đây là những 
mòn đâu vật, bong rổ, bóng đá, bóng 
bàn, bóng chuyên và băn cung. 

Tại đai hội théá thao quốc tế 
Olympladl t chức tại bos Angeles 
nảm 1934, các vận động viên Hàn 
Quóc đã thể hiện phong độ tốt nhàt 
của họ, xếp vị trí thứ 10 với tống số 
19 huy chương: 06 huy chương vàng, 
06 huy chương bạc, 07 huy chương 
đòng. Dĩ nhiên, thành tích đó tiếp 
tục được báo vệ tại Thế Vận hội Seoul 
năm 1988, thể thao Hàn Quốc xếp 
vị trí thứ 4. 

Hàn Quốc cũng là nơi đăng cai Ló 
chưc nhiều sự kiện thể thao quốc tẻ 
trong những năm gán đây. Nam 
1978, Giải vô địch bán súng thể giơi 
lần 42 đã quy tụ hơn 1.300 vận động 
viên của 71 nước. Giai vò địch này, 
lần đầu tiên tại châu Á, được tô chức 
tại một trong nầm khu bấn súng 
thể thao tốt nhất thê giới - Trung 
tâm bắn súng quốc tế Tasnung - 


cách khu thương mại Seoul khoang 
45 phút. Giai vỏ địch bóng rô nữ 
thê giỏi lấn thứ 8 được tò chức năm 
197 là cuộc thị đâu đầu tiền tủ 
tha thì đâu 2ð 000 chỗ ngôi trong 
Khu Liên hợp thẻ thao Seoul ở 
Chamshil. Đó cũng lä lăn đầu tiên 
một giải vô địch như vậy được tô 
chức tại cháu A Giải vé đích hơi lội 
châu Á lắn LÍ và giải vô địch bóng 
rõ thanh niên châu Á lấn VIII cũng 
đước tô chức tai [án Quốc năm: 1984. 

Tự 1971, Hàn Quốc đã tai trợ cho 
Giải đấu tranh cúp bỏng đá của Tổng 
thông hàng riãm, góp phần vào phát 
triển kỷ năng bong đa ở châu Á qua 
việc thu hút nhiều người tham gia 
Rhông chí trong khu vực mà còn từ 
châu Âu, châu Mỹ Luatinh và châu 
Phị, Nâm l19â0 và 1932, Giải Võ 
địch bong bản quốc tè mỡ rộng Seoul 
được tê chức, và năm 198ã giải thi 
đâu bóng bàn khách mới Seoul Grand 
Prix Master đã thu hút các vận động 
viên cua 1Ô nước Lhầiat gia 


Năm 1985, một nãm trước khi A 
văn hối Seoul và ba năm trước Thê 


Vận hồi Seoul, Hàn Quốc đà đăng 


cai tò chức mnật loạt những sự kiện 
thế thao quốc tế khác gỏm: Giải Vẽ 
địch Thê dục dụng cu Thanh niên 
chấu A lấn II, Giải Võ địch bản 


cung thế giơt lấn 33, Giai Võ địch 


đua xe đạp châu Á lắn XI, Giải Võ 
địch quyền Anh thẻ giới lắn XIV. 
Giai Bowling thê giới lân TT. 

Á vận hội Seoul trẻ thanh ngày 
hội thế thao lớn nhất trong líth sử 
khu vưc kế tư năm 1951, Hơn 4.800 
vàn đông viền từ 27 nước đã tham 


ga l1 kỷ lục thể giới, Ø8 ky lục 
cháu Á, 223 kỹ lục Á Vận hội đã 
được thiết lập. Trung Quốc đã gianh 
ngồi vị cao nhất với 94 huy chương 
vang, 82 huy chương bạc, 346 huy 
chương đông. Nhật Bản xếp thứ LHI, 
Iran xếp thứ IV. An Độ xếp thư V. 


Liên đoàn thể thao châu Á trong 
một cuộc hợp: tại New Dclhi nảâm 
1981 đã chọn Seoul là thành phố 
đầng cai tổ chức Đại hội thế thao 
cháu AÁ nâm 1988. Trong suy nghĩ 
cua người dân Hàn Quốc, chính thức 
hoặc lhhông chính thức, moi guời 
đều nhấn thẩy viêc tổ chức Á vận 
hỏi đem lai một cơ hội để kháng 
định sự phát triển hắn vững của Hàn 
Quốc ở tát ca các lĩnh viíc cũng với 
tiếm năng trở thanh một thành viên 
tích cực của cộng đóng thẻ giới. lSÿ 
Á vận hội này là môi cuộc tông diễn 
tập quan trong cho Thê Vận hội 
Seoul sẽ Lô chức húi nâm sau đỏ 


Do tính chất quan trong của ky 
Á Vân Hội nây nên nó đã nhân được 
sư quan tảm rộng lớn không cÌu cua 
Ủy ban Tổ chức và các quan chức 
thẻ thao. Chính phu vú nhận dân 
đãầ cùng tham gia nỗ lực chung đẻ 
lãm nên mốt kỳ Á Vận hội thành 
công vang tội Công việc xây dựng 
được thúc đây đê ehuân bị những cơ 
sở vát chất tốt nhất phục vụ cho ca 
vận động viên và cổ động viên với 
những trang thiết bị điện tự hiện 
đại nhất và những thiết bị ký thuất 
khác xé được sư dụng cno Â Văn hội 
và sau đỏ là Thẻ Vận hội. 

LÄ một phản của sự phát triến 
toàn điện phong trào thể thao, sinh 
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viên các trương cao đăng và đại học 
cũng tích cực tham gia các hoạt 
động thê thao ở cấp đò thi đấu cúa 
họ. Từ năm 1967, họ tham gia Đại 
hội thá thao Đại học và đê lai 
những man trình diễn ấn tượng thê 
hiện tỉnh thần kỷ luật và sự quyết 
tâm của họ. 


———_— ——memm.....S CC 


Với khâu hiệu “Hòa Bình, Hợp Tác, 
Phat triền”, Đại họi Thê thao Quốc 
te Olympic làn T14 đã kêt thúc thành 
công tết đẹp ngày 02/10/1988 tại 
Seoul sau 16 ngày thì đâu sôi nôi. 


Những nghì thức đầy màu sắc mô 
tả Hàn Quôc xưa và nay là phần 
nôi bật trong những nghỉ lễ khai 
mạc và bê mae trước những đám 
đông chuông nhiệt. 


Cllvmpic Spoul trở thành một kỳ 
Thê Vận hội lớn nhất trong lịch sử 
với 13.3041 vân động viên và quan 
chức thê thao tÌ 160 nước tham ga, 
vượt qua những rào cần chịa cắt 
Đông - Tày, Nam - Bắc. Mãc dù Bàc 
Triều Tiên và sáu nước khac tì chối 
tham gia, Thế Vận hói Seoul được 
biết đến như kỳ Olympic đầu tiên 
trong 12 năm có sự tham gia trở lại 
đầy đu của các vận đông viên từ 
Đong và Tây phường. 

Trong cuộc chạy đua giành huy 
chương Olympic, Liên Xô đã giành 
chiến thắng với 55 huy chương vàng, 
31 huy chương bạc, 46 huy chương 
đồng, Đồng Đức xếp thứ II với 37 
huy chương vàng, 35 huy chương bạc, 
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30 huy chương đồng. Trong khi đó 
Mỹ đứng vị trí thứ II] với 3B huy 
chương vàng, 31 huy chương bạc, 27 
huy chương đồng. Vị trí IV là nước 
chủ nhà Hàn Quốc với 12 huy chương 
vàng, 10 huy chương bac và 11 huy 
chương đồng. Mác dù vận động viên 
Hàn Quuếc có lợi thờ sản nhà và số 
đâng cô động viên, thành công của 
họ văn đem đến một sự ngạc nhiên 
cho ngay ca những có động viên 
cuồng nhiệt nhât. 


Thành công cua Thế Ván hội 
Seoul đã đánh dấu những nó lực toàn 
điện của chính quyền và nhân dân 
Hàn Quê«, cùng với Ủy ban Olympie 
Thế giưi đạt được mục tiêu hòa bình, 
hợp lác, phat triển ở ngay tại đất 
nước bị chia căi này. 


Sau quyết định lựa chọn vào nắm 
1981 việc Seoul là nơi điện ra Đại 
hội thê thao qhộc tế Olympic, những 
cô gàng khòng mệt mỏi trong việc 
lập dự án, chuảân bị và thực hiện 
Thế Vận hội mùa hà 1883 đã mang 
30.000 vận động viên Olympic và 
300.000 khách du lịch đến Hàn Quốc. 


Việc xây dựng Khu Liên hợp Thỏ 
thao Seoul đồ số dọc sông Hàn chia 
đôi thành phố bắt đầu vào năm 1977 
đã đáp: ứng nhụ câu về những cỡ Sở 
thí đấu thể thao. Với nỗ lực tô chức 
thành công Thế Vận hội 1988, dưoe 
dư liên trở thành trung tảm cho các 
sự kiện thê thao quốc tế, Sân vàn 
động chính với 100.000 chỏ ngôi được 
chính thức khánh thành vào tháng 
9/1984. 


Việc xây dựng công viên QÌymptc, 
cách 4ltm từ Khu hiên hợp thê thao 


lhấp lựa ngon điấc Thế Vận Hói Seo 1088 
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vả cách Seơul 480ltm vé plúa Nam, 
được Liên hanh nhằm tạo những nơi 
gập gở giao lưu cùng với Làng 
Olvyrnpic và Làng Báo chí. Việc xây 
dựng những nơi gập gñ khác cùng 
được Liên hành ở Kwachan, môt vùng 
tigoai ô Seoul, đành cho những cuộc 
đua ngựa, chèo thuyến và thuyền 
buồm tại thành phố cảng Pusaa. Một 
số cuộc thị đấu cũng được tổ chức tai 
các thành phố hay trường đại học ớ 
Suưwan, Song-nam và Yong-ín với chì 
trong vòng Ô1 giờ lái xe t Seoul, 
Những trận báng đà mứ đầu được tổ 
chức tại những nơi khúc nhau ở các 
thành phổ trong cả nước, 


Các cuộc thí đâu €ympie được tô 
chức tại 23) trung tâm thể thao với 
337 mèn thi dấu, đây là con số lớn 
nhất trong lịch sử Olympic, với 
những vận động viên nối tiếng của 
thể giới nhằm tranh tải đoạt 2347 
huy chương vàng, 237 huy chương 
lục và 260 huy chương đồng. 

Mác dù cũng có những sự cổ vã 
những xúc cảm ít nhiều ảnh hướng 
đến cuộc tranh Lải - nỗi ám ảnh 
tloping, trách nhiễm về tỉnh chuyên 
nghiệp. sự thiến vì, chủ nghủa dân 
tộc qua khích - nhưng khi ngọn lửa 
(Nympie két thuc thì moi người đếu 
thứữa nhận Han Quốc đã tỏ chức 
thành công một sự kiến nổi bật vá 
sự đoàn kết thoỏng nhật cũng như 
sực sống đã trở lại với phong trào 
(ympIc 

Đóng góp quan trong chó thanh 
cùng la đội gu 26.000 tịnh nguyên 
viên đã tham gia vào những nỗ lực 
tua cAc anl:a tô chức Hàn Chiốc và: 


C2 tự. 


Mạn bình điển tấp thế biểu bang cha lá cụ Thệ VÂu 
Hội Seo 


những quan chức khác của Ủy Ban 
Tổ chức Ởlympic Seoul; những gia 
đình đã mã cửa chào đón những xì 
khách: Olyrnpie: những ngươi dân đã 
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nh›öiệt tịnh tham gia điều khiến giáo 
thông va khoang 3 1ä 000 khán giá 
đã cò đông cho những ván động viên 
đến từ nhiêu nược trên thẻ giới 

(ng lam nên dong gón quan 
trong là Lễ hỏi nghệ thuat Olympic 
Seoul được khai mac một thang trước 
Thế Văn hơi, gờm 30 nan trình diễn 
nghệ thuật và ruồi con số tướng tự 
những cuộc triêền lám. hói nghị 
chuyen ngành và các bưuõi chiêu phàm. 
LẢ lồi này đá thu hụt sự quaat tắm 
đen kỳ (llymjne tay eá trong và 
nướÁt nước, đồng thửi tụo ra một 
diện đàn giao Íưu vân hóa quốc tê, 
Tham gia lễ hội nay gềm rihiều nghề 
sĩ hang đầu, những nhóm Diệu diện 
và cá nhân đên từ nhiều nước. 


Crắn 900 người trên kháp thẻ giới 
đa tham gig Hội trai Thanh niên 
Reoul được tỏ chức két hợp với Đại 
hội Thẻ thao Quòc tè Olvrnpie nhằm 
lau cơ hội cho cac bạn trẻ phát triển 
tình hữu nghị và cụng làm việc chủ 
sự hiệu hiệt và bán vững quốc tẻ. 


Một đông góp then chốt khác cho 
thanh công của Đại hội này là sự 
đong góp của linh vực khea học công 
nghe cao, Những thiết Dị vì tình và 
viên thông đả truyền những hịnh 
anh vẻ sự kiến thê thao quốc tế đây 
C11? XỦUC VÀ HAI SẮC FTAY đện mụi 
nơi trên thẻ giới với lượng khán gia 
ược tình khoang ð ty người Hệ thông 
phát thanh, truyền hình và những 
thánh tựu công nghệ lkhác đả dược 
sử dụng để hiền ký Đai hội này trở 
thành: một “Đại hội CHympic công 
nghẻ cao” Hệ thông máy vị tính 
sản Xuất trong nước kết riôi với tắt 


— 


(2C !fẬn đâu fHệ Vận HỘ: S bộ! Thị vv tậo ¡4 cước 
canh ranh khốc liệt Tư cát ghiất thánh: vê: 


củ các địa điểm thị đâu, trúng tất 
báo chỉ và những phương tiện truyện 
thông cá nhân đề cung cấp thông 
tin thu được và thức hiện dịch vụ 
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thư điện tử. Kết qua của các cuộc thi 
đấu được truyền tin khàp thê giới 
thông qua hệ thông máy vì tính và 
vệ tính chỉ trong vòng 2- 5 phút. 


Những cơ sở vật chất và trang 
thiết bị hiện đại nhất đà giúp cho 
các vận động viên thê hiện tốt nhất 
màn trình diễn của họ, tống cộng 
707 còng cụ đo lường hiện đại đã 
được sử dụng đé chia thời gian đến 
0.01 của một giày để xác định người 
thắng cuộc. 

Những kỳ năng và kiến thức mới 
nhất cũng được ap dụng vào những 
bài kiêm tra chất doping. Mặc dù 
thắt đáng biéc là một vài trường 
hợp cho kết qua đương tính, nhưng 
"Tuyên bố Seoul” ở khía cạnh này 
cua cac cuộc thị đâu thê thao được 
xem như một tiêu chuẩn có giá tr) 
đê ngăn chặn việc sử dụng doping 
trong các kỳ thi đấu Olympic. 


Những cơ sở vật chất và trang 
thiết bị công nghệ cao khác cũng đóng 
vAi trò quan trọng trong ngăn chặn 
tài phạm và thực hiện các biện pháp 
an nĩnh để bảo vệ các vận động viên, 
quan chức, giới báo chí và công chúng. 

Trung tâm báo chí chính la trụ 
sở của 15.000 nhà báo đến từ 1322 
quốc gia. Nó được trang bí hơn 100 
đầu nối WIN tMang thông tin mở 
rộng), 254 ©GATVS. 94 may telex, LẠ 
máy sao chép, 1Ú mãy truyền tín 
hiệu hình ảnh và 96 điện thoại nối 
kèt những cuộc gọi quốc tế. Ngoài 
ra, nhiều hãng tịn hàng đản trong 
nước và quốc tế cũng mang theo một 
số lượng lớn thiết bị đê sử dụng trong 
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việc lắp đặt hệ thống thông tin của 
tiêng họ. 

Hệ thông mạng trực tuyến thöng 
tìn Olympic có bô phận xử lý thông 
tin ở tất ca các cuộc thí đâu với 
những ban tin được in trong vòng ñ 
phút với những kết quả chính thực. 
Có khoang 2 triệu ban tín Ìoat này 
với 14.320 kết qua thị đâu đã được 
phân phát. 

Trung tâm Phát thanh truyền 
hình Quốc tế có 6 202 máy phát 
thanh và nhân sự truyền hình đến 
từ 131 mạng và đài phát thanh 
truyền hình của 87 nước đê thực hiện 
công tác dưa tin về Olympic. Trung 
tám này đã thực hiện thành công 
vaL trở cua nó như trung tâm phát 
thanh truyền hình của Olympic. 


He thâng đài phat thanh truyền 
hình Hàn Quốc (KRS\, tổ chức truyền 
hình nước chủ nhà, đà sản xuât tông 
còng 1.544 mỡ và 15 phút thông tin 
quỏe tê được phân phôi đến 127 chị 
nhánh trên kháp thế giới. Những 
man biếu điên khai mạc và bế mac 
lần đầu tiên đã được truyền trực tiê) 
trên sóng âm thanh nổi. 


Ngay sau nghì thức bế mạc 
Olyrnpic Seoul, những cơ sở thi đâu 
thê thao tương tự tiếp tục được sử 
dụng để tổ chức kỳ Paralympics lần 
VITL. Cuộc thi đấu này được tô chức 
từ ngày 15/10 đến 24/10 và cũng la 
sự kiên thể thao lớn nhất lịch sư 
Paralymples với 200 vận uộng viên 
từ 61 nước tham dự. 


Những quoc gia khởi phía Đòng 
đã gửi danh sách tham dư Paralyrnpie 


lân đầu tiên, tham gia cuộc tranh tài 
giành 2732 huy chương vàng trong 16 
món thi đấu. Lý tưởng tổ chức 
Paralymplics thể hiện qua lkhẩu hiệu: 
“Vượt qua thử thách”, “Hòa bình, hữu 
nghị”, “Tham gia công bằng”. 

Chú tịch Ủy Ban Olympie Quốc 
tế Antonio Samaraneh có chuyến 
thăm đầu tiên tới một kỳ Paralympie 
trong thời gian tô chức thị đấu ở 
Seoul và lắng nghe nguyện vọng 
tham dự Thế Vận hội chính quy của 
những vận động viền khuyết tật. 

Trong mặt của nhiều người cả ở 
trong nước và quốc tế, sự thành công 
của Olympic Seoul là một sự kiên 
trọng đai đưa lHiàn Quốc đến vị trí 
trung tâm trong cộng đồng thể thao 
thế giới. Cùng với những bước tiên 
àn tượng trong phát triên kinh tế 
đất nước, sự kiện thê thao này đã 
mang đến một hình ảnh sống đong 
về sự phát triển của một đất nước 
chì vài thập niên trước con bị chiên 
tranh tan phái. 


Hodori, chú hô con Hàn Quảc, 
linh vật may mắn của kỳ Olympic 
chính thức này, đã trở thành một 
biêu tượng cho một sự thành công 
tôt đẹp. 


_CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO 


Những sự kiện thể thao trang nước 


Đại hội Thê thao Quốc gia được tô 
chức vào tháng 10 hàng năm với 
những vận động viền đến từ khắp cả 
nước. Đó là một, phiên bản trong nước 


của các kỳ Thế Vận hội gồm 27 thê 
loại thị đấu. Đại hội này là một động 
lực thúc đẩy sự phát triển năng động 
của các cuộc tranh tài thể thạo Hàn 
Quốc. Các kỳ đại hội này được tô chức 
luân phiên ở các thành phô lớn như 
Seoul, Pusan, Taegu, fwangJu và 
Ichon để tạo nên tính chất quôc gìa 
thực sự. Đại hội thê thao này cũng 
được mở rộng cho cả những người Hàn 
Quôc sông ở nước ngaài. 

Đại hội Thể thao Thiếu niên Toan 
quốc cũng là một sự kiện quan trọng. 
tương tự như với Đại hội Thế thao 
mùa đông được té chức từ năm 1972. 
Đại hội này có những đóng góp to 
lớn cho sự phát triển tỉnh thân thể 
thao Hàn Quốc, được tổ chức dành 
cho những học sinh năng khiếu cấp 
Liêu học va phố thông cø sơ. Đây la 
cơ hội đề tuyên chón hàng nøän vân 
động viên faäa năng đai điện cho Han 
Quốc trong tương lai tham giìa các 
sự kiện thé thao quốc tế như Thé 
Vận hội, Á vận hội. Cũng iếng như 
Đại hội Thê thao Quảc gía, Đai hội 
Thể thao thiểu niên tô chức hàng 
năm thú hút hơn 7000 vận đàng viên 
nhí từ 15 thành phò và tỉnh thành. 
được luân phiên tổ chức ở 5eoul và 
những thành phỏ chính. 


Đại hội Thè thau Mùa đông Toàn 
quốc được tò chức vào thang 01 hàng 
năm, gồm những môn trượt băng 
nghệ thuật, trượt tuyết, khúc còn cầu 
và môn điền kinh săn bắn trên van 
trượt. Seoul có hai sân băng chình, 
sân băng quôc tế Taenung và Truog 
tâm Thê thao Trong nhà Seoul. 
Những cuộc thị trượt tuyết được tò 
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chức d Yorgpvoung và 'Teagwallyoung 
thuộc tình luwang và C*h'anrmmasan ở 
tính lšyönggt 


Hàn cạnh những cuộc thì quốc gm, 
nhiêu cuộc thị trượt tuyết được Lổ 
chức vào thảng l và tháng 2 hàng 
nam. Những công cụ lam tuyết đã 
nữ rộng các mùa trướ( tuyết tÃng 
lền bôn thay vì hai như trước đáy. 


Mọt sư kiên thể thao hàng năm 
khác đọ la Đại hội Thế thao Toan 
quỗc dành cho người khuyêt tật. Được 
tô chức mỗi năm môi lân từ năm 
1981, Đai hội này la cø hỏi để những 
ván đông viễn trên khắp đát nước 
guầp gò và thẻ hiện tài nâng của 
mình, Đai hội lần X tế chức năm 
1890 đã thu hut 1500 vận đông viên 
tham gia 


28 %, 


Tuổi trẻ 


Sà thanh miên ở đọ tuổi từ 9-24 
đã táng lên l4 triệu người vào riàm 
1988, chiếm 322 tông đân số. Trước 
xu hương này, chính nhủ đả thành 
lâp Vụ Thanh niên thuộc Bỏ Thế 
thao vá các Đoàn Thanh niên tại 
các tỉnh thành phö trên €a nước với. 
mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho 
thanh phần dản số nay 


Hục Viện Thanh niên Hàn Quốc 
được thành lập vào tháng 7/1989 
Chính phủ đá tiến hành nhiều 
chương trình khác nhau nhắm phát 
triển đa dang rhững chương trình 
thanh niên để đáp ứng nhụ câu tủa 
ho và định hướng cho những người 
chủ của thẻ hệ tương lai đị trên 0ï 
đường đúng dân. 


Ngoài ra. nhiều cơ sở vật chất đã 
được xâv dưng nhằm tạo cho thanh 
niên nhiều cơ hội đề rèn luyền thê 
chàt, trí tuệ và giải trí trong những 
thời gian rảnh rồi. Bên cạnh đó, 
chính phú sẽ đâu tư thời gian và sư 
hồ trợ tàu chính cần thiết cho những 
dự án đào tạo lãnh đao tre, phát 
triển nhừng chương trình đúng đắn 
danh cho thanh niên, gáy quy giáo 
dục thanh niên và những việc liền 
quan khác. 


Những tổ chức thanh niên dân sự 


Hòi đẳng Quốc gia Tà chức thanh 
niên đã thực hiên nhiều chương 
trình khac nhau cho các bạn tre 
thông qua 30 tỏ chức thành viên kế 
từ khi thành lập vào tháng 12/1965. 
Mót số công việc chính là rằng cường 
hợp tác giữa những tỏ chức thành 
vien, đào tạo lãnh đao trẻ và hỗ trợ 
các chương trình trao đối quốc tế của 
thanh niên với mục đích phát ftriên 
đúng đãn. 

Trong thời gian Hột trai Thanh 
niên Olympic tỏ chức cùng với Thế 
Vận hội Olympic Seoul 1988, cõ tòng 
công 882 thanh niên từ 43 nước tham 
#@aa đã chía sẽ tình hữu nghị và sự 
hiệu hiết lần nhau qua chương trình 
trao đỏi văn hóa, cac chương trình 
giải trí tại các trại riêng của họ. 

Hội Hướng dao sinh Hàn Quỏc 
sẽ tô chưc rnột lễ hội thanh niên 
khác ở quy mô toàn thê giới - Đại 
hội llướng đạo Thê giới lần XVII - 
từ ngày 8/8 đến ngày 16/8 năm 1991. 
Các rơ sở vật chàt phục vụ cho Ìẽ 


hội này đang được xây dựng ở 
hosong-kun thuộc tỉnh Kangwon. 
fRhoảng 52.000 thanh niên và những 
nhà lành đạo tre từ 120 nước thành 
viên đã đăng ký tham gia không 
phân biệt tôn giáo và tư tương. Mục 
dịch của lễ hội này la nhằm phát 
triển trí tuệ đúng đăn, một tinh thần 
tiên phong va tình hữu nhị quốc tế. 


Dữ sở vật châi 


Những sân chơi và những thiết 
bị tốt luôn là điều cần thiết đề 
khuyên khích thê thao, tạo ra những 
vận động vien hàng đầu và gpp phần 
cải thiện sức khỏe chung cho tất cả 
mới người. 

Rất nhiều trung tâm thê dục thế 
thao quếc gia được xây dựng ở cac 
thành phó, trường học, công sở giúp 
nhimg người dân địa phương và người 
lao động có cơ hội tập luyện. Đặc 
biệt có 104 sàn chơi kích thước tương 
đương sân vân động, chiếm 51+ sân 
chơi ở các thành phố và quận huyền, 
B5 nhà thi đâu thể dục thể thao 
chim 42%. Chính phú co kê hoạch 
xây dựng một sân chơi và nhà thê 
dục đầy đủ tiên nghí tại mỗi thành 
phô hboäc quản huyện vào cuối năm 
1991: Hiên nay, tất ca các trung tâm 
thẻ thao Olympic cùng đươc mơ cửa 
cho công chúng với mục đích làm 
Lăng sự say mét và quan tâm thê 
thao của mọi người. 

Hai trung tâm lớn đóng va) trò 
quan trọng trong những kè hoạch và 
chương trình này là Khu Liên hợp 
thê thao Seou] và Công viên Olympic, 
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ca hai được xây dựng ơ miền Nam 
Seonl phía Nam sóng Hàn. 


Khu Liên hợp thể thao Seoul c0 
điện tích 545.000mˆ đưøe khánh 
thanh vào tháng 9/1984. Khu liên 
hợp gồm hai nhà thị đấu dành cho 
bong rõ và quyển Anh, móớt hồ bơi 
trong nhà, mọt sân bóng chày, và 
những phòng khởớt đông. Điêm nöi 
bạt của khu liên hợp là sân vận 
đông Olympie với 100.000 chó ngôi 
- là nơi tô chức nhưng nghìị )¿ khai 
mạc vũ bế mạc công phu và đây 
màu sắc của cả Á Vận hội và Thẻ 
Vận hội. Đảy cùng là trung tâm 
đành cho các cuộc thi điền kinh và 
các cuộc thị khác. 


Công viên C©lymple bao phú một 
khu đất lớn với diễn tích 2.175.000m- 
với những nơi gặp gở. thị đấu thê 
thao có điền tích 1.674.300mˆ2, bao 
ưom một sản đua xe đạp với B.000 
chỏ ngồi, ba nhà thí đấu thê dục 
thẻ thao với 26.000 chỗ ngôi, một 
hồ bơi trong nhà với 10.000 chỗ ngồi 
va J8 sân tennis có bể mặt cứng vời 
15.000 chả ngồi cho cac cò động viên. 
Công viên Olympic củng xây dựng 
trường đua ngựn ở những khu ngoai 
ô Seeul, một khu dua thuyền buầm 
trên xông lIàn và đu thuyền ở Pusan, 
thanh phế cang lớn ở đâu phía Nam 
ban đảo, 


Một tr.ng tâm luyện tập chủ chốt 
cho các vận động viên của đât nước 
đó là Làng Vận động viên Taenung 
ở ngoại ô phia Đông Seoul với điẹn 
tích 7,2 ha ởử giữa mọt khu rừng. 
Trong làng có một sân trượt băng, 
một hỏ hơi trong nhà, một trường 
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bắn và các phòng đáu vật, quyên 
Anh, cư ta. Khu trai luyẹn tập có 
sáu dày nhà ơ dành cho 578 người, 
chỗ ứử cho các huân luyện viên nước 
ngoài, thiết bị theo đòi sức khoe va 
một phòng y tế tiện nghị. Khu trại 
này còn tô chức một khóa huầän hiyện 
đè nghièn cứu những kỳ thuật huyện 
tập lien tiến. 


Trung tâm luyện tập thứ hai. môt 
chì nhánh cua làng vàn động viên 
1aenung, được khanh thành năm 
1987 ở thành phô cảng phía Nam 
Chinhae. Nó đuøc thiết kế để tạa 
thuận lợi cho việc luyến (tập trong 
mùa đông. 


CÁC TỔ CHỨC CHÍNH 


_—--.——.-c—.————m——— - ——---———nmsd.o. 


1. Hiệp hội thể thao nghiệp dư 
Triểu Tiên 


Hiệp bỏi thể thao nghiệp dư Triều 
Tiên được thành lập vào ngay 18/0 
1920 và tồn tại cho đến khi bị quân 
đội Nhật Bản giải tấn vào ngày 04/ 
7/1888. Tuy nhiên, gau khí Triệu Thén 
được giải phóng khi Thế chiến 11 
kết thúc. Hiệp hội thể thao nghiệp 
dư Triều Tiên được thành lặy trớ lại 
vao ngày 12/11/1945. 


Mục dích chính của Hiệp hội là 
đoàn kết mot người thành một tập 
thè thông qua thê thao, phát hiện 
những vận động viễn tre tài năng 
và đào tạo họ đẻ đưa vào thí đấu tại 
các sự kiện thẻ thao quốc tế trong 
tương lai, qua đó náng cao vị thẻ 
thể thao của Hàn Quốc và những 
vận động viên trên toàn thế giới. 


Năm 1990, có 44 tô chưc thê 
thao nghiệp dư đăng ky hoat động 
trong Hiệp hội thể thao nghiệp dư 
Triểu Tiên. 


2. Ủy ban Dlymgie Hàn tuốt (KũC) 


Mục tiêu của Ly ban này là thúc 
đây và phó bien tính thân Olympic, 
đam nhạn vat tro lầm phán với Ủy 
ban Olvmptc quóc tế (viết tắt là 
IOÖO) và những tð chức quốc tế khác, 
điều hành những công việc liên quan 
đến việc đưa những phải đoàn Hàn 
Quốc đếm thị đâu tại các Thế Vận 
hôi và Á vận hỏi 

{[ần Quäc đa có sáu thành viên 
trong Lv bạn Olympic Quốc tế kể 
từ khi Y¡ Kí-hung được bầu chọn là 
ủy viên của tò chức này lần đầu 
tiên vào năm I195š5. Kim Ln-vong 
được bầu chọn là ủy viên IOC tại 
hội nghị ở Lainsanne tháng lÒ/ 
1986 đê thay thế Park Chong-Kvn, 
người đã qua đời năm 1985 Các 
thành viên khác của LOC là Yì Seng- 
paek, Chang Ei-yvong và Kim TỶ 
su đều đã qua đời. 

Ủy ban Thể thao Đại học Han 
Quốc (KUSB), thành viên của Lien 
đoàn Thê thao Đạt học Quốc tế 
(FISU), là một uy ban đặc biệt 
của KOC. 


Aaelc- 


3. uỹ Phảt triển thể thao 0lympir 
Seoul 


Quỹ Phát triển thê thao Olympic 
Seoul (SOSI'O), được mơ rộng từ Quy 
phát triên thê thao quác gia cũ, 
thành lập vào ngày 20/4/1989. Ngân 


quý khoang 430 triệu đo la Mỹ được 
thừa hướng từ cac nguện tài trợ hiện 
hữu của Quy phát triển thể thao 
quốc gia và lợi nhuận từ việc tô 
chức Olympic trở thành nguồn gây 
quy cơ ban đê tô chức hoạt động 
cua SOSFO. 

Quy này có trách nhiệm trợ giúp 
nghiên cứu đê thúc đây các môn thê 
thao Lrong nước và mở rộng các trung 
tâm thê thao quốc gia. Quỹ này cũng 
đóng vai trò hàng đầu trong việc 
tạo điều kiện đào tạo các nhà lãnh 
đạo thể thao và lập quy trợ cấp cho 
những vận động viên đã về bưu. 
SOSEFO đóng một vai trò then chốt 
trong việc tô chức những hoạt động 
khác nhau của Thế Vận hội Seoul. 


CÁC MÔN THẾ THAO 
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Bắn cung 


Môn bản cung ở Triều Tiên khới 
đầu từ thơi tiền sư Xa xửa VỚI VỊ vua 
lầp quốc cua vương quốc Koguryö được 
sứ sách ghì nhàn là tay cung tiễn 
thiên xạ đầu tien Từ một kỹ năng 
trong săn băn và chiến đấu, băn 
eung đươc phát triêền thanh miöt môn 
thê thao giai trí, nhưng tãm quan 
trong truvên thống của mớn băn củng 
la viềc no được ghị nhân la tai sản 
vàn hóa nhản loại, 

Mòn bấn cung bắt ngờ nhận được 
Sư quan tâm và say mề Rkhi Kim 
dJin-ho, một nữ sinh trung hục đã 
giành huy chương vàng cá nhân A 
Vân hội Bangkolc vào tháng 12/1978 
và sau đó vào tháng 7/1979 tham 
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dự Giaảa vò địch bắn cung thế giới 
lần thứ 30 tại Berlin giành được 5 
trong số 6 huy chương vàng. 


Hàn Quốc giành được 1l huy 
chương vang, ] huv chương đồng ở 
môn băn cung vào Thế Vận hội mùa 
hè bos Angeles năm IĐÄ1+ Tại Thế 
Vận hội lần 24 tại Seoul năm 19388, 
tác bay cùng lần Quốc đã chiến 
thăng với 3 huy chương vàng đông 
đội nam, đòng đôi nữ và đơn nữ; 2 
uy chương bạc đơn nam, đơn nữ, ỢT 
huy chương đông đơn ¡ưừ., 


Em Su-nvong. người giình được 
2 huy chương vàng tại Thế Vận hội 
1988, đã chứng mình tài năng cua 
mình với 2 huy chương vàng đồng 
đội nữ và đơn nữ tại Giải Vò địch 
bấn cũng thế giới FUTA lần thứ 35 
tỏ chức vao tháng 7/1989. Hiện nay 
Hàn Quóc được cóng nhận là một 
trong những nược mạnh nhất trong 
môn bản cung 


Búng đá 


Môn thè thao phó biến nhát ở Hàn 
Quốc là bóng đá. Bóng đá làn đầu 
tiền dụ nhập vào Hiần Quốc năm 1882 
đo những thúy thú của một tàu chiến 
Anh. Tính phả biến của môn thẻ thao 
này ngày càng täãng vào những năm 
1920 va nhanh chóng vượn tới đính 
cao vao năm 1945. Hàn Quôc là nước 
đi đáu trong làng bóng đá châu Á với 
nhiều chiến thăng trong các giải đấu 
khu vực. trong đó co việc guinh huy 
chương vang Á Văn hội 1986. 

Từ năm 1971. Hàn Quốc tô chức 
giải tranh cúp bóng đá tông thông 
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hàng năm, góp phần vào sự phat 
triên cua những đội hong địa phương 
và của mòn thê thao này tren toàn 
chàu Á. 


Thang 7/1982, trong cai mà cac 
chuyên gia và nhà tô chức Mê»xiecô 
gọi là “cuộc lật đô ngoạn mục nhất 
trong lịch sử Giải Võ dịch bóng đá 
thanh miền Thê giới”, Hàn Quốc đã 
lọt vào vòng bán kết của Giai Võ 
địch bong đá thanh niên Thế giới 
lần IV bằng cách hạ gục đối thủ chủ 
nhà hùng mạnh Druguay tai vòng 
tứ kết. Mặc dù hhóong lọt vào trận 
chung lết nhàng các cầu thú Hàn 
Quốc đà gianh được sự ngưỡng mô 
của cả động viên toàn thế giới qua 
màn trình diễn ấn tương của họ. 

Hàn Quốc và Irag đã đại điện 
cho châu A tham dự Vòng chúng kết 
Giải vớ địch bóng đá thế giới được 
tô chức năm 1986 tại Mèexieô với 24 
đôi tuyển hàng đầu thế giới tham 
øịa. Mặc dù bị loai ngay từ vong 
đâu nhưng các cầu thu Hàn Quốc đã 
thí đấu rất ngoan cường {rước các 
đội tuyển Áchentina và Ý. Tại Giải 
vô địch bóng đá thế giới năm 1990 
tổ chức tại Roma, [lần Quốc với Các 
Tiểu vương quốc Arập thống nhất 
(UAE) đai điện cho châu Á lân thứ 
hai liên tiếp tham dự giải, chứng tó 
dược đăng câp cua các cầu thủ Hàn 
Quốc giữa các cường quòc bóng đa 
the giới. 

Để nâng cao sự quan tâm với 
bóng đá chuyên nghiệp, GIlai bóng 
đá ngöại hạng bán chuyên nghiệp 
Hàn Quốc được lkhới xương đầu năm 
1985 theo mỏ hình của Cải lióng 


chay chuyến nghiệp Hàn Quỏc và 
giai bóng đá chuyên nghièp cú nước 
nưoai. GIñtL nayv sau đo được đòi tên 
là Giai Bóng đa chuyên nghiệp Hàn 
Quốc göm có 6 đội bong 


Mót sô ngỏt sao bong đá Hàn 
Quốc đã thì đâu cho những đòi bóng 
chuyên nghiệp nước ngoài Nội tiếng 
nhát là Cha Pom-lýlun, cầu thú đã 
chơi cho các đóa bong Tây Đức 
khoảng 10 năm. 


Điền kinh 


Điển kinh được xem là mót trong 
những môn thí đấu đầu tiên trong 
làng thê thao thế giới, đã du nhạp 
Triều Tiên vào đầu thế kỷ. Vào thập 
niên 20, 30 đã có những vận động 
viên điền kinh chạy đường đài nôi 
tiếng xuất hiện, mặc dù mãi đến 
nam 194ã sau khi Thế chiền 2 kết 
thúc, cũng là lúc Triều Tiên thoát 
khoi ách thông trị của Nhật Bản. 
một Liên đoàn điền kinh Quốc gia 
mới được thành lập. 

Điểm son của điền kinh thời kỳ 
đầu này là sự tham gia Thế Vận 
hội Berlin 1986, hai vận động viên 
điện kinh Triều Tiên là Son Ki-Jong 
và Nam Sung-yong đã giành được 
huy chương vàng và huy chương đóng 
ở môn marathon. Tuy nhiên, da sự 
thống trị của Nhật Bản họ phải thi 
đau dưới lá cỡ của Nhật Bản chứ 
không phải cờ của Tô quốc họ. Sơn - 
người đã đoạt huy chương vàng năm 
áy - đã được phục hồi niềm vinh 
quang bị phu nhận äy tại Thế Vận 
hợi Seoul 1988 khi anh được chỉ định 
là người mang ngon đuốc Olympic 


tượng trưng cho niềm vui chiến thắng 
tiến vào sân vận động. 

Tại cuộc thị marathon ở Boston 
năm 1947, một vận động viên điền 
kính Triều Tiên khác là So-Yun-Bok 
đã giành chiến thắng, và Hàn Quốc 
đã giành chiến thắng ở cả ba vị trí 
đầu tiền tại cuộc thi marathon 
Boston năm 1950. 

Á Vận hội năm 1986 tổ chức tại 
Seoul đã chứng kiến các vận động viên 
điền kimh Hàn Quốc giành được 7 huy 
chương vàng. Bốn trong số 7 huy 
chương vàng đó là của nam ở cự lh 
200m, 80Ôm, 150Ôm và chạy vượt rao. 


Trong những môn thị đấu của nữ. 
những màn trình diễn ngoạn mục 
cua Kimm- Thuãn Ae đã giúp cô đoat 
buy chương vàng ở cự l¡ 800m, L500m, 
3000m. 


Hàn Quóc đã thanh tâm điểm 
chu y cua điện kinh thấ giỏi vơi 
thành còng tại Á Vận hái năm 1986 
và Thè Vận hòi mùa hề năm 1988. 
Seoul được chọn làm thành phá đang 
cai tò chức Giai Võ địch điền kính 
thanh niên thế giới lần IV vào thang 
6/1992 với hơn 160 nước trên thẻ 
mìmơì tham øìa. 


ÊBầu lông 


Môn cầu lông ở Hàn Quốc chính 
thức phát triên khi Hiệp hội câu long 
Hàn Quốc được thành lập để đấy 
mạnh phong trào thể thao này trên 
toàn quốc. Cuộc thi đấu toàn quôc 
đầu tiên được tế chức năm 1957 và 
hiện nay có khoảng 5 cuộc thị đâu 
được tổ chức mỗi năm. 
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Trong thập niên 1980, cầu lòng 
Hàn Quoc dã lơn mạnh thực sư qua 
các giai đản quốc tế, Năm 1981, 
IIwang Sun Aec đã chiến thắng ở 
nội dung đơn nữ tại Gtai Vỏ địch 
mở ròng toàn vương quòc Anh, một 
trong những giải đấu hàng đâu của 
the giơi. Hàn Quốc cùng đã đạt hai 
đanh hiệu vô địch tại giải võ địch 
cầu lông thế giới lần LV tại Calgayy, 
Canada. 

Tại Thế Vận hội 1988 tại Seoul, 
câu lông là một môn thi đầu hiểu 
điển. Đáy sẽ là môn thị đấu chính 
thức tại Thê Vận hội Barcelona 
nằm 1992. 


Bóng chày 


Rang chày lần đâu thiên được biết 
đến bơi các nhân viên YMCA và sinh 
viên tại Viên ngón ngữ Đức ở Triệu 
Tiên năm 1906 và sớm trợ nên phỏ 
biên. Bóng chày ø cac trường trung 
học là một trong những sư liên thê 
thao hàng đâu ở Triệu Tiên, ít nhất 
là trong; việc thú hút khan la đến 
sân Sán bàng chày Seoul luón đây 
ấp khan gia môi khi có những cuộc 
thị đầu bóng chày lữ các trường 
trung học trong en nước dược tô chức. 
Giàn đây môn bóng chay cũng đang 
dan phô biến trong cac trường đại 
học, Hiện nay eð § đội tham dự giai 
bóng chay nghiệp dự liần Quốc và 
có hơn 5D cáu lac bộ không chuyên 
trên toàn quốc 


Năm 1982, đội tuyên bảng chày 
Hàn Quốc đã giành chiến thăng 
tai Glal võ điển bóng chay théc giới 
làn thứ XVII Lô chức tại Seoul, quât 
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ngã những đội mạnh khác như XỈÿ. 
Nhât Ban. 


Giải bong chày chuyên nghiệp 
được khơi xướng vào năm 1982 với 6 
đội tham gia và tạo ra lan sóng hâm 
mộ cuông nhiệt. Đội VII thành lập 
vào nàm 1986 và đội VIIT được thành 
lập vào năm 1989. 


Búng rổ 


Bóng rò du nhàn vào Triều Tiên 
nầm 1903 bởi một người My tên là 
G¡llet, và đến năm 1920 bong ro được 
chơi rộng rãi trong ca Dược cho ca 
nam và nữ. Đội tuyên bóng rõ klan 
Quốc là một trong những đội mạnh 
nhật châu ÀA măc dù gân đây họ đang 
đối mặt với những thách thức mạnh 
mẻ từ những nước trong khu vực, trong 
do có Trung Quốc. lio đã giành Huy 
chưng vàng ca hai đội nam và nữ 
tat Á Vàn hột lần X năm 1986 


Tuy nhiên, Hàn Quốc có lịch sử 
mạnh về môn long rổ, lừng giành 
ngồi á quản tại giải vò địch bong rô 
nữ thê giới tô chức Lại công hòa Séc 
vai SlavaRia năm 1967 và xếp IV Giải 
vò dịch hóng rô thế giới năm 1971 
Nam 1979, Hàn Quôc đăng cai tô 
chức giải vô dịch bóng rô nữ thế giới 
lân VIIT tại khu Liên hợp thể thao 
Sooul vừa Tới được khánh thành. Có 
I2 đội tham gia, kết qua Mỹ giannh 
húy chương vàng, Hàn Quốc giành 
huy chương bac, Ôanada piành lịịy 
chương động Đội bóng rê nưữ llIàn 
Quốc còn gianh huy chưng bạc tại 
Thế Vận hội Los Angeles năm 1984, 
nhưng lan n\ Vận hội lần X âm! 1986, 
e( hai đội tuyên bong vô nam, nữ 
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Hàn Quốc đa rất thất veng kÌi cÌn 
gumnh dước huy chương bạc. 


Thang 9/1989, tổng cũng có 3459 
ván đong viếo hong rô đang ky tham 
g.# th! đâu bên canh lục lượng xinh 
vien, củng nhân nha rmnáv và nhân 
vien vàn phong, Có thiếu sản bóng 
rò năm rat rác khát nơi trêu ca tước 
và lòng sav mẻ mến thẻ thao mày 
tòn mỡ ràng clên Ìnat sinh tiêu học 


tuyền Anh 


Trần dân quyên Anh đâu tiền diựtc 
tả phức tai Triều Tiên vào nằm 1913 
Ngay nay, quvên Ảnh là mộội trang 
những môn thê thao phỏ biến nhất 
Hari Quốc vớt sự quan tâm heo riếi 
cua hítt# riýañn ru) hàm mò, Có sự 
phân chia rô rệt giữa quyền Anh 


chuyen nghiệp va ngIHệp lÌH, môi len 
đều cú hiếp hội và quy tâếe riêng. 19 
và sĩ quyền Anh chuyên nghiệp Han 
Quốc đa đát đanh hiệu thẻ gu kẻ từ 
khi Kim i-su giành danh liệu vo 
địch hang trung của Huệp họi quyền 
Anh thế giới (WVBA! nằm 196B Thang 
9/1989, [Han Quốc đa gìianh lếy đình 
hiệu thê giải Tháng 6/1985, những 
vồ sỉ quyên Anh chuyên nghiệp Hàn 
Quộc đẠ gianh được 12/15 danh: hiệu 
vô địch của lên đaằn quyền Anh Thai 
Bình Dựng phương Đồng (OPBF Lvàa 
tuột âø danh hiệu thê giốt khác. 


le tu Thà Vận hội [azan Đán nâm 
14H, cic vô sĩ quyền Anh Han Quốc 
đã pìanh đực 3 huy chương vang, 5 
huy chương lac và 6 huy chương 
đông. trong đo e© 2 huy chương vàng, 
I hụy chương bạc, và 1 buy chương 
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đồng đạt được tại Thế Vận hội Seoul 
năm 198ã. 


Tại các Ìtỳÿ Á Vận hội, hơn rnột 
nửa đanh hiệu vô địch quvẻn Ảnh 
đèu thuộc về các võ sĩ quvẻn Ảnh 
Hàn Quốc. Chẳng hạn, tai Á Vận 
hội lần IX năm 1983, các võ sĩ quyền 
Anh Hàn Quốc đã đoạt huy chương 
vàng ở sáu hang cân khác nhau va 
năm 1986. vò sỉ quyền Anh Hàn Quốc 
đã giành tất ca huy chương ở 12 
hạng càn. 


Đua xe đạp 


Mòn đua xe đạp được du nhập vào 
Triểu Tiền từ đầu thế kỷ này, cuậc 
đua xe đạp lần đầu tiên được tế chức 
vào nãm 1906. Món thê thao này 
trở nên phỏ hiến vào giữa thập niên 
1910 sau một Giải vô địch trên toàn 
Triều Tiên năm 1913 Các lay đua 
xe đạp lIlàn Quốc đã giành LI huy 
chương vàng tại giai vô địch đua xe 
đap châu Á lần XI năm I98ã. Cho 
REwon-haeng đã giành huy chương 
đồng tại Giải vò địch đua xe đạp 
thanh niên thế giới năm 1982 và 
Shin Tae-ch'ol cùng gianh huy chương 
đồng cá nhân tại Đại hội Thể thao 
Đại học quốc tế nầm 19823. Có hơn 
300.000 người hứng thú với vòng 
xoay của cuộc thi tốc độ này, nhưng 
chì có lhoang 2700 người đăng ly là 
thành viên Liên đoàn đua xe đạp 


Hàn Q1. 
Đánh qôn 


Trước khi chiến tranh Triều Tiên 
nỏ ra năm 1950, số ngươi chơi golf ở 
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Triều Tiên chỉ khoáng 150 người, 
đến năm 1961 con số này cũng khòng 
vượt qua 1000 người. Nhưng hiện nay 
sô người tham gia môn thể thao quý 
tộc và đòc đao này ước tính khoang 
1,3 triều người và con số này sẻ còn 
tăng lèn. Cùng với sự phát triên kinh 
tê và mức sống ngày càng cao, đánh 
gôn không còn được xem là mòn thê 
thao chí đành cho những người giàu 
cú và những nhân viên cấp cao nữa. 

Hiện nay, có 41 sân gôn ở liàn 
Quốc, thường dược gọi là câu lạc bộ 
được quản lý bởi hẻ thống hội viên. 
Các kế hoạch xảy dưng để nâng 
con sẽ này lên gấp ba lân sẽ được 
xúc tiến trong vài năm tới. Hảu 
như tất cä câu lạc bộ hàng đầu đều 
rat dòng thành viên và có danh 
sách chữ rất đài. 

Tại Á Vận hội 1986, Hàn Quốc 
đã giành I huy chương vàng ở thế 
loại đồng đội và 1 huy chương bạc 
ở thể loại đơn. 


Thể dục dụng cụ 


Alön thê dục đụng cụ ở Hàn đà 
bước vào giai đoạn cất cánh. Năm 
1977, đội nữ thể dục dụng cụ Hàn 
quốc đã tháng Nhạt Ban trong 
những trận đấu giao hữu giữa các 
trường trung học được tố chức hàng 
năm. Đó là lần đâu tiên các vân 
động viên thể dục dụng cụ Hàn Quốc 
đánh bại Nhất Bản, những người có 
thành tích cao trong làng thể dục 
dụng cụ thế giới. Các kỹ thuật thê 
dục dung eụ đang được nghiên cứu 
một cách hào hứng và các ván động 


viên Hàn Quốc đã tiến bộ vượt bậc 
trong những năm gần đây. Điều này 
được chứng minh tại Á Vận hội năm 
1986, họ đã giành chiến thăng ăn 
tượng vơi 3 huy chương vang. Đại 
Thẻ Văn hòi Seoul 1985. Park Chong- 
hun đã miàành huy chương đóng Thế 
Văn húi đầu Điền cho Han Quốc. 


Rồng ném 


Món bóng ném: ( nhân được sự 
quan tâm ở llần Quốc mái cho đến Á 
Vân hồi Seoul năm 1986 lkhi ‹öi bóng 
nêm nam Hàn Quốc với những kỹ 
thuật tân công tỉnh tà va đây sức 
manh giành được huy chương vàng. 


Màn trình điển thuyết phục và 
cuòn hút do đã dẫn đèn sò người than 
gìa tập luyên và ung hộ mòn bóng 
ném ngày càng tăng lên. Nô lực đỏ 
được đền đạp xứng đáp ơ Thế Vận 
hội Seoul năm 1988 khi đội bóng ném 
nữ doaạt dược huy chương vàng, đội 
nam đoạt huy chương bạc. Năm 1989, 
đội bóng ném nữ Hàn Quốc đá giành 
huy chương bạc giai vô địch nưữ (hanh 
miên thể giới tai NIgeria. 

Sự quan tâm ngày càng nhiều đến 
môn bóng ném đã đưa đến việc lựa 
chọn làn Quốc là nước đăng cai giai 
vô địch nữ thế giới lân X vào tháng 
11/1990. 


Môn Hockey (khúc côn sầu) 


Môn hockev liàn Quốc có nguồn 
gốc từ môn thế thao truyền thấng 
cưa Triều Tiên có tên là Áyug-gn 
được chơi trên lưnE ngứa và trên các 
canh động từ thê ky XI Trong triều 


đai VY, môn hockev này được chơi 
tảng rãi và là một trong những yêu 
câu đê tuyên chọn những chiến bình 
tỉnh nhuệ. 


Giải hockey hiện đại đầu tiên được 
tố chức vào tháng 12/1947. Kê từ đó 
các vận động viên hoclkey Hàn Quốc 
đã tiến bộ nhanh chóng. Tai Á Vận 
hội năm 1986. cä hai đội tuyên 
hockey nam nữ đều giành huy chương 
vàng. Đội tuyên nữ đã giành huy 
chương bạc tại Thế Vận hội Seoul 
1988 và giành chức vô địch tại Gian 
Vô địch thế giới tô chức tại Hà Lan 
tháng 03/1989. 
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C Triều Tiên thời xưa, eó những 
kỳ thuật chiến đấu được goi là Sư 
baø và Kieon-bon» đòi hỏi sử dụng 
đòn tav và toàn thân môt cách khéo 
léo. Được truyền bá sang Nhát Ban 
vao thê kv XVÍ, chúng dược xem lá 
tô tiền cua mòn judo, 


jJhđo Nhật Ban phát triển những 
ký thuat tình hoa từ cúc ký thuat 
chiến đấu cõ xưa đo của Triều Tiền 
va du nhập trơ lai Triều Tiền vuo 
nảm 1907 đã cuôn hút nhiêu văn 
đong viên Tan Quỏc tham gia và la 
món thể tháo cho mái ngươi 


(ae Irung Làm judo được thành lap 
Ø Một HƠI trên đát nước, Mà trương 
cao đng Judo được thành làp ự Neoul 
và nhiều trường trung học và eäð đăng 
khác cùng có các càu lạc bò Judo. 

Những võ sĩ Judo Hần Quốc có thì 
đấn ân tượng tại các kỳ Thế Vận hội 
và những cuộc thi đấu khác. Họ đã 
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mành [ huy chương bạc và 2 huy 
chương đồng tai Thế Vận hoi Mantreal 
năm 1976, 2 huy chương vàng tai Thế 
Văn hội [jos Anơeles năm 1984, 3 
huy chương vàng va 1 huv chương bac 
tại The Vận hội Seoul năm 1988. Họ 
cùng giành huy chương vàng tại giai 
vô địch thế giới hạng nhẹ và giải vô 
địch thanh miên thế giới. 


Leo núi 


Số ngưới leo nút ở lần Quốc đã 
tăng vọt trong những năm gản dây, 
lên đên 5 triệu người vào cuối năm 
L98R so với con số chỉ khoang 40.000 
vào năm 1962. Hiện nay có khoang 
A000 câu lạc bộ leo núi trên toa 
quôc. Những ngọn núi ở vùng ngoại 
ö thu hút rất đông người leo núi và 
đi bộ, đạc biệt vào cuối tuản và kê 
cả những người œ đô tuôi 60. Si yêu 
thịch môn leo núi của người dán Hàn 
Quòc ngày càng tầng khi Ko Sang- 
đón chỉnh phục thành công ngọn núi 
cao nhất thê giới Everest vao tháng 
9/1977 Sau đó Chang Bong-won đã 
chình phục ngon núi cao thứ hai, K- 
2, vào năm 1986 và rigọn nói cao 
nhất Everest vào tháng 8/1888. 


Mặc dù Hàn Quốc là quốc gia có 
nhiều núi nhưng không có ngọn nủ) 
nào cao hơn 2.800m.. Nhưng những 
ngọn nửi Hàn Quốc có sưc quyến rũ, 
lôi cuốn mạnh mẻ vì có những canh 
đẹp mê hồn. 


Môn trượi palanh 


Sô người chơi trượt patanh ø Hàn 
Quốc hiện nay đạt mốc một triều 
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người so với chị vai trầm người vào 
năm 1976, Hiệp hội patanh Hàn 
Quốc tham gia lliệp hỏi thê thao 
nghiêp dư Hàn Quốc năm 1980, được 
cho là da sự bùng nà “hiện tượng 
toàn cau”, sự đô thị hóa nhanh chóng 
và sự gia tăng những sản trượt 
patanh. Hiện nay có hơn 1,00Ù sân 
patanh ở Hần Quốc. Nhiều trung tàm 
mua sắm, lòng đường và những sân 
chơi gản khu căn hộ liền kẻ tạo thêm 
các sân chi ngoài trời cho môn thê 
thao phố biên này 


2 
7 


Bản súng 


Do lực lượng vũ trang cố qu1 nô 
lớn và địa hình thuận lợi, bắn sung 
trở thành một môn thể thao phố 
biên Những cuộc thi bản súng trường 
là thương được tô chức trong quân 
nhân và hàng triệu quân nhàn nghi 
hưu. Trong khi đo, săn bắn bồ câu 
là thú chơi phô biến của những người 
Ø1Au c. 

Hàn Qöốc là nước châu Á đầu tiên 
đăng cai tổ chức giải vô địch bần 
sủng thế giới lắn thư 42 năm 1978. 
Trường băn Quốc tế T'aenung có 
trang thiết bị hiện đại và môi trường 
thiên nhiên đẹp. Giải dấu ở Seoul 
này lần đâu tiên đã áp dụng hệ thống 
bảng điềm điện tư ở cư ly 300m. 


Trung thời gian tô chức giai vô 
đích bắn súng thanh niên và giai 
băn súng nĩr châu Á đầu tiên tại Seoul 
tháng 9/1977, các tay súng lần Quốc 
đã gianh 36/52 huy chương vàng. Hàn 
Quốc cũng tổ chức thành công giải 
bắn súng hơi thế giới đầu tiền vào 


nam 19⁄9. Các tay súng llàn Quốc 
đả giành 3 huy chương vàng tại Á 
Văn hội năm: 1982 và 7 huy chương 
vàng nam 1986. Tại The Vận hội 
SeonL 198R, Cha Young-chul đà đoạt 
huy chương bạc Olvmpic đầu Liên 


Trượt băng 


Các môn tbấ thao mùa đồng rất 
phỏ biến ở Triệu Tien từ đâu thế ký 
XX cho đến khi đất nước bị phản 
chia nam 194ã. Do điều kiên thơi 
tiết, vao thời kỹ này cac môn thê 
thao này phò biến hơn ở phía bắc 
han đáo. Tuy nhiên, những năm gần 
đây môn trượt hằng đà nhạn được 
sự quan tâm của mọi ngưới không 
chì trong thì đấu mã còn trong các 
hoạt đọng giải thí mặc dù ở mièn 
Nam có mùa đòng ngắn hơn. Các 
môn thê thao mùa đồng khác củng 
trơ nên phò biến, nhưng môn trượt 
bảng đa được thế giới thừa nhân. 

Một sân trượt băng nhân tao 
đài 400m đã được xây dựng ø Seoul 
đầu tháp niên 1970. Chiối thập niên 
1880, một sân trượt băng lớn trong 
rhà được xảy đựng ơ khu Mok-dong 
của Seoul Và nhaàrnh chóng trợ thành 
địa điềm danh cho những gối sao 
quốc tế biếu diện Sự quan tâm 
nhiều hơn đến món thể thao này 
đã đân đến số lượng người đến 
những khu trượt bằng đề giải trì 
tăng lên và thành công cua các vận 
đồng viên trượt bằng Iiàn Quốc tại 
c+c kỳ thị đấu. 


Trong số những cuộc thì đấu án 
Lượng nhát trong năm 1990, Bae lí 


tac đã gianh được giải nhất đanh 
dự đầu tiên cho môn thi kết hợp tai 
giải vô địch trượt băng nước rút thế 
mới tại Lroms, Na Ủy vao tháng 2. 
Cùng trong thang đó, anh cũng 
giành được giải nhất ở cuộc thĩi 500m 
tại giai vỏ địch trượt băng tốc đó 
thế giới ở Innsbruck, Ao. Tháng 3/ 
1990, Bae doat huy chướng vàng cự 
ly 1000m, 150Öm. huy chương bạc cự 
ly 500m tại Á văn hội mùa động 
SAapporo, Nhật Ban. 


Tại A vân hội mùa đồng đầu tiên 
cũng tại Sapporo nầm 1986, các vận 
động viên trượt băng Hàn Quốc đã 
giành DI huy chương vàng. D5 huy 
chương bạc. L2 huy chương đóng, xếp 
TH1/7 nước tham dự, 


Trượt tuyết 


Trượt tuyết vốn là mặt Kỳ năng 
quân sự có nguồn gốc tư Phần Lan 
thơi Trung cô, được du nhập vào Hàn 
Quóc thập niên 1920 bởi một nhà 
truyền ưia› nước ngoài. 

Cách đây một thập niên, đây là 
món thế thao chỉ đành cho một số 
người giàu có hay những thanh niên 
sỗng gần những khu vực nhiều đốc 
nú! cua tình Kangwon. Trong những 
năm ¿ăn đây tình hình đã thay đôi, 
số người trượt tuyết đang tăng hang 
năm và biện nay ước tính khoang 
100.000 ngưới. Hiện nay nhừng khu 
Lrươt tuyệt giải trí được trang bị 
nhữitg máy làm tuyêt nhân: tạo nên 
mùa trượt tuyết tầng lên bốn tháng 
- từ thang 12 đèn tháng 3 - thay vì 
hai tháng như trước dày. 
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SSirum 


Ssưzu»m› là một dạng đấu vật phô 
biến đ Triều Tiên thời cả xưa. Từ 
một bức hịch họa được tìm thấy ở 
một lăng mộ thời Rogurvd, ngươi! 
ta tín rang Ssrumi: xuất, hiện cách 
đav khoang Lã00 năm Ban thần 
từ cö Xưa nàv cð một y nghĩa đặc 
biết, đó là “cuộc thị đấu của những 
tếƯƠi đàn ông”. 


Do sự dơn gian trong luật chơi 
nên những người nông dân và ngư 
dân Triệu Tiên rât thích môn thê 
thao này. Ngay nay, se là xnột 
phần cua môn học giáo dục thê chất, 
ơ những trương phô thòng cơ SØ và 
phô thông trung học 


Swưưmwm la min bắt buộc phải cá 
trong những chương trình cua lễ hội 
Tano truyện thông tô chức vào ngaV 
mùng 5 tháng 5 âu lịch, người thằng 
cuâđ sẽ gianh được đanh hiệu "người 
đầm òng giều ninh” XIệt com bồ đực 
lớn là phần thương truyền thống cho 
\miời thắng cuộc 


Ñermzno là món thể thao không 
qm định hạng cÂn cua ngưới dự thì 
những ngày ray tại các cuộc thị đấu 
eo phản cha thành nhiều hạng càn 
khac nhu, 


Hiếp hội S7 Hàn Quốc đã 
thành €eong trong việế phát thiền môn 
48/1/22 fFYODP Ca HƯỚC quả VIỆC LAI tRỢ 
mai đấu "Những người đần ông siêu 
mình” tó chức 3 lần trong nàn Và 
“Cnoe thí người đàn ông siêu mạnh” 
phân chia nhiền hạng cân được tâ 
chức 4 lân hàng năm. Kết qua là 
Ssmum Vrợ thành một trong những 
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môn thê thao co nhiều khán giả nhất 
g Hàn Quốc. 


Bơi lội 


Trước Á vận hội năm 1970, sự 
nuan tàm dành cho mòn bơi lội trang 
thi đâu hay chỉ đẻ giải trí là tương 
đối thấp ơ Hàn Quốc. Sau khi hai 
vận động vien bơi lội Hàn Quốc 
giành được 63 huy chương vàng tại 
sự Kiện thê thao quan trông này cua 
khu vực đà kéo than sự quAn tâm 
đèn món bơi lội tăng lén nhanh 
chóng Điêu này được chứng mình 
qua sự phát triển ca vé kỳ thuật và 
Rố lượng người tham gia. Các sự Riện 
thị đấu quốc tế, khu vực. trong nước 
đã khích lệ sự quan tầm đân các 
cuộc thị bi lội, trong khi bơi lột giãi 
trí và luyên tấp thân thẻ trợ nên 
ngày cang phố biển vơi mọi tEgười, 
Vào những Lháng hà. nÌang bãi biến. 
bờ sông và những hỗ bơi ngoài trời 
chất kín người, trong Khi do tmiọt số 
hồ bửi trong nha chỉ phục vụ cho 
cuộc thị đâu thể tháo. 

Một số vận dậng viên Ire triển 
vong đã xuất hiện trong các Kỳ 
thi bơi lội hàng năm và các kw lục 
mới liên tục được lặp ra và tha vớ 
TỚI T113, 


Tai Á vấn hội New Delhi năm 
1982, Chỉoe Yun-huI, mọt nữ sinh 
trung hóc đã giành 3 huy chưng 
vàng, trong đo có 3 huy chương vàng 
ở thê loạt bơi ngưa. CGô đã lấp lại 
thanh tích của mình tại Á Vận hũi 
Seoul nam 1986 với 2 hựv chương 
vàng Cho Oh-ryon đã đoạt 1 huy 


chương vàng tại hai kỳ Ä vận hòi, 
sau đó đã thành công trong việe bơi 
qua eo biển Triều Tiên năm 1980 và 
eo biên Anh năm 1987. 


Bóng bàn 


Những năm gân đáy, bóng bàn 
châu Á đã nhận được ngày càng 
nhiều sự quan tâm và ca ngợi. Giống 
như ở những quốc gia khác trong khu 
vực, bóng ban cũng nhận được sự 
vêu thích to lơn ø Hàn Quốc. Từ khi 
được dụ nhấp vào thập niên 1920. 
bong ban Hàn Quòc đã phát triển 
manh mẽ, định cao Ít vào năm 1923, 
khi dối bóng bàn nữ Hần Quốc chiến 
tJ3ang gìai võ địch bong bàn thế giới 
đ SarnaJevo, Niìn Tú, 


ke từ do, các cô gái Hàn Quọc 
luôn of vào trận chung kết các nàầm 
19275, 1977 và 1981 và họ chì bị đánh 
bai bơi Trung Quốc. Năm: 1979, dội 
tuyên bóng bàn Ilần Quốc không thê 
tham dự giái vò dịch thê giới được 
tô chực tại Bắc Triệu Tiên do nước 
chu nhà từ chối cấp visa. Ở g1a1 VÔ 
địch năm 1983, họ mang về cho đất 
nước chí một huy chương bạc thể loại 
đựn và năm 1985 là một huy chương 
đòng thê loại đồng đội. 

Tai Á vận hội năm 19846, Hàn 
Quốc đã gây ngạc nhiên lớn đói với 
làng bóng bàn thê giửi và đổi tuyên 
“bất khả chiến bại” của rung Quôc 
với việc giành 3⁄7 chiều huy chương 
vàng ở thể loại đơn nam. đói nam 
và đôi nữ. Trước lần söng hàm mộ 
cuồng nhiệt, Hàn Quốc gìanh tiếp 2 
huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 


( huy chương đồng tại Thế Vận hội 
Seoul năm 1988. 


Traekwondo 


1*ackwondo là một mớn võ tư vẻ 
đã được phat triển ở Triều Tiên qua 
hơn 2000 năm. Thời gian gắn đày, 
TPaekwonda không chỉ trợ thanh mọt 
môn thê thao trang nước mà còn phat 
Lriên nhanh chóng ở nhiêu nước trên 
thế giới. RKhoang 1500 huần hiyền 
viên lần Quốc đang huần luyện Imôn 
thê thao này ở hơn 100 quốc gìa. 


Tai HÍản Quóc. Hiệp hội 
Taelcwondo với khoang 3.500.000 hội 
viên đã trở thành thành viên lưn 
nhất. cua Hiệu hoi thể thao nghiệp 
dư llầàun Quác ukkiwon là trụ sở 
của Lien đoan Taetwondo Thế giới 
(WTE) dược dạt ti Seoul, TRE 
chính thức được eòng nhận là cơ 
quan thể thao the giới bởi ly ban 
Olymbpnc (nóc tè vào năm 1980, 

Tù năm 1973 đã có 2 út vô địch 
thê giới được tô chức. Hài lần đầu 
và lần VIi được tô chức lại Seoul 
My, Tây Đức, heuador. Đan Mạch tò 
chức 04 lần còn lại. Giải vô địch the 
mới lân VII được tô chức vào năm 
1935 đã thu hút 776 võ sĩ đến từ 63 
quốc gia. Hàn Quốc đã giành 7/8 huy 
chương ở nhiều hạng cân khác nhau. 

Giai thế giới dưới sử tài trợ của 
Tông Hiệp hội Liên đoàn thể thao 
Quốc tế (GAISF) đã dưa môn 
Traekwon-do vào chương trình thị 
đàu chính thức. Tại giải thế giới tả 
chức tại Mỹ năm 1981, Hàn Quốc 
đã giành chiến thắng 9/10 hạng cần, 
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Ï@woogo mòn vú thuêi ký vệ (đá Hìy: ốc đang phải triển nhàrế: 0x vít vố sơ: Hạc Qực và SA (xứ ngài 
hò li 1000 ty TÂm hàn kuộn 3A 10/1 quốc vÀ Mxánag 1 59) hến Uyên vn Han Quốc ty hở: 100 ức gó 


và tai giải thê giới tâm 1986 tai 
Anh, Hàn Quốc tiềp tuc chiên thâng 
7/8 hang cân Sau đó. Taekwon-do 
trø thành môn thị đầu chình thưc 
tai À Vân hội lấn X và các vò sĩ 
Han Quốc tiếp túc khẳng dịnh ưu 
thẻ của minh bằng việc giảnh 7⁄8 
huy chương vàng. Tại Olympic Seoul 
năm 958, “Taekwon-do la một môn 
thẻ thao biếu điền nhằm phố biên 
món thê thaø nAv trên toàn thê giới 


Quấn vợt 


Được dụ nhấp văo Triều Tiên vào 
khoáng những nâm đầu của thẻ ky 
XX. quản vạt đá trủ thành môn thể 
thao khá phô hiền đôi với mai lửa 
tuổi. Câu lạc bộ quản vợt đầu tiên 
đuợc thanh lập tại Seoul vào nêm 
19802 Cho đến nay đã en hơn 120 
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câu lạc bạ tư nhẫn chỉ riêng 2 Seoul 
cùng với miệt số câu lạc bộ khúc hoàtt 
động phì lợi nhuận. Các cứ sở luyên 
tập quần với. thường được tìm thấy 
ơ các khu cân hộ liên kế ở phia Nam 
Beoul và các khu vực khắc 


Các vận dòng viên quân vợt Hàn 
Quốc đã vươn đến đăng cấp co thế 
cạnh tranh tại các cuốc thị đâu hàng 
đấu thê miới Các nữ văn động viên 
Han Quốc la người lắm rang danh 
Tö quốc tại cúc ky Á Vận hội đầu 
tiên. nhưng những nam vũn ràng 
viên đã thị đâu xuất sác tai Â Vậit 
hội Seœul 1986 với bón huy chương 
so với rốt huy chíf0ng vàng của nư. 
Cũng trong tuản lẻ đó, đói nam Hàn 
Quốc tiếp tuc đanh bái Nhất Bán 
lân đầu Liền tại vòng loại khu viíc 
Cup l?avis 


Bóng chuyền 


Bóng chuyền du nhập vao Triêu 
Tiên răm 1917 thông qua tô chức 
YMOA, và giải đấu quốc gìa đâu tiên 
được tô chức năm 192ä. Wÿ thuật 
thì đâu của cac vận động viên Hàn 
Quốc được cai thiện nhanh chóng kế 
từ A Vận Hội lăn V năm 1966 khi 
cá hai đói tuyên nam và nữ đều 
giành hạng nhì. 

Đột bóng chuyển nữ đã đoạt huy 
chương đóng tại Thế Vận hội Montreal 
năm 1976, sau Liên Xô và Nhật Bản. 
Đó là huy chương Olympic đầu tiên 
của Hàn Quấc trong các môn thể thao 
về bóng. Trong năm 1977 và 198], 
các cô gái llàn Quốc giành hạng nhất 
và nhì tại giai Bong chuyền Thanh 
niên thế giới Năm 1980. Hàn Quốc 
đăng cai t6 chức giải Giải Bóng 
Chuyên Thanh niên chàu À đầu tiên 
và ca hai đội tuyến nam nữ Hàn Quữc 
đều đoạt huy chương vang sau khi danh 
bại đội tuyên Nhật Bản hay nhất vong 
loại. Tại Á vận hội năm 1986, đội 
nam Hàn Quốc đạt huy chương bạc 
và đội nữ đạt huy chương đồng. 

Năng lực thì đấu của bang chuyên 
Hàn Quốc trong những năm gần đây 
đã khiến một số quốc gia khác mời 
các huấn luyện viên của Hàn Quốc 
huấn luyện cho các cầu thủ của ho, 
trong đó có Tây Đức, Canada, 
Mêxicô, Árhentina, Ai Cập và một 
sô nước Trung Đồng. 


Đâu vật 


Đấu vật được du nhập vào Triệu 
Tiên năm 1935 sau khí một sinh 


viên Triều Tiên du học trở vẻ từ Nhật 
Ban. Món thế thao này đã sản sinh 
ta nhiều đấu sĩ hàng đầu và thu hút 
xí yêu thích kê cá ở thể loại đấu vật 
tự do và đấu vật theo phong cách 
Hy Lap - La Mã. 

Hàn Quoc đã đạt 02 huy chương 
vàng trong môn dâu vật tại Thê Vận 
hội năm 1984 và 09 huy chương vàng 
tại Á Vận Hội lân X. Trong Thế Vận 
hội 1988, các đâu sĩ Hàn Quốc đã giành 
02 huy chương vàng, 02 uy chương 
bạc, 05 huy chương đàng, qua đó khăng 
định đăng cấp cúa đâu vật llan Quùc. 


Du thuyền 


Môn du thuyên du nhập vào Triều 
Tiên năm 1882 bởi những nhả truyền 
giáo người Mv nhưng chưa được phổ 
biến lầm cho đến khi Hiện Hội du 
thuyền Hàn Quốc được thành lặp năm 
1978. Hiệp hội này đã gửi một đội 
tuyến Hàn Quốc tham dự Giải vô địch 
thế giới du thuyền cấp độ xuông hơi 
năm 1980, đó là lần đầu tiên những 
vận động viên du thuyền Hàn Quốc 
tham gia một cuộc thi đấu quốc tế. 

Do Hàn Quốc có những điều kiên 
tự nhiền và nâng cao công nghệ sản 
xuất thuyền buồm nên người ta tin 
rằng môn du thuyền sẽ phát triên 
như là một môn thể thao vừa để 
giai trí, vừa có tính chất thì đâu. Sự 
phô biến của miỏn thể thao này được 
thúc đảv bởi việc xảy dựng một bến 
du thuyền ở thành phế cảng phía 
Nam Pusan năm 1986 dành cho Á 
Vận Hội năm 1986 và Thế Vận hội 
nam 1988. Hàn Quốc đã giành 02 
huy chương vàng tại Á vận Hội này, 
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(ác đinh tụ dược trạng trí lộng lầy chua chiến vỗ xố nhỳng đến đá: cố, nghệ thuậf vệ cậc ngội lặng Huyền thông 
lhế hiện phong cach sông cố sứ là những điểm dụ lÍch hặp dẪg, cho du khách đến Hàn Qiốc 
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Canh đẹp thiên nhiên phong phú 
và các đi san lịch sư văn hóa độc 
đáo đã khiến Hàn Quốc trở thành 
một điêm khám phá thú v1 cua ru 
khách thập phương. 


Được lkkhích lệ bởi Thẻ Vận hội 
Seoul ngoạn muc năm 1988, nên 
công nghiệp du lịch đã phát. triên 
vượt bậc trong những năm gần đây. 
Sư phát triền được dự đoán sẽ còn 
gia tầng hơn nữa khi Hàn Quốc tiến 
đến mở rộng quan hè ngoại giao với 
các nước tren thê giơi, 


Nguôn thu từ du lịch nước ngoài 
trong năm 1988 tông công là 3.265 
triênu UDŠSÌ, tăng 422 so với năm 
trược đó. 5ð du khách nước ngoài tăng 
tự 84.216 nãm 1967 lên 23.340.462 
năm 1988. Šô phong khách sạn tăng 
27 làn tư 1244 năm 1963 lên đến 
32.B67 nãm 1988. 


Các quan chức du lịch đã đưa ra 
danh sách 276 khách sạn đạt tiêu 
chuân quốc tế về phòng ốc và phục vụ 
an uống, trong đó có nhiều khách sạn 
có hệ thống đặt phòng quốc tế. Ở Seoul 
có L1 khách sạn nằm trong danh sách 
những khách sạn cao cấp nhất là: 
Ứntercontinential, Lotte, Lotte World, 
mhilla. Hyatt Regenecy, Ramada 
Renatssance, Hilton International, 
Plaza, Sheraton Walker HIll, Šwiss 
Grandl va Westin Chosun. 


Sự phát triển nhanh chóng của 
ngành (iị lịch Hàn Quếc là kết quả 
tất yêu của sự phat triển kinh tê. 
Đê hô trợ cho ngành công nghiệp 
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quan trọng này, chính phú Hàn 
Quôc đã ban bành các đạo luật phát 
triển du lịch, kết quả là tỉ lệ du 
kháenh đến Hàn Quốc hàng năm 
tang 4.7% trong suôt thập niên qua, 
từ nam 1979 đến 1988, 1ï lệ tăng 
may là 31,4%. 


Nãm 1869 chỉ có 127.000 du 
khách đến Hàn Quốc, nhưng năm 
1988 số lượng du hhách đã lén đến 
2.340.000 người. Số lượng du khách 
đến Hàn Quốc vượt xa sô người đên 
với mục đích khác. Năm 196, lượng 
khách đến Iiàn Quốc vì mục dích đu 
lịch chiếm 30,2%, kinh doanh là 
12⁄4, thăm bạn bè người thân la 
212 và các cuộc viếng thăm chính 
trị là 21,3%. Nhưng đến năm 1988, 
56,4 lượng khách nước ngoài đến 
Hàn Quốc là khách du lịch; 12,8% là 
thăm viêng bà can, ban bè; 16,2% 
là kinh doanh và 3“ là các nhà 
chính trị. 


Khách du lịch được thống kê 
trong năm 1970 cho thây chiếm số 
lượng 32% (55.000 du khách) là 
người Mỹ, tiếp theo là người Nhật. 
Tuy nhiền những năm sau đa những 
du khach Nhật tăng lên khá lứn. 
Năm 1988, du khách đến từ các nước 
châu Á chiếm 63%, tiếp theo là từ 
các nước Bắc và Nam Mỹ, chủ yếu 
là Mỹ với 14,8%. Việc du khách 
Nhật tràn vào Hiàn Quốc là do sự 
trao đổi hình ảnh du lịch giữa hai 
nước, do sự gần gũi về địa lý, nét 
Lương đồng về văn hóa, ít rao cản 
về ngôn ngữ cùng với quan hệ kinh 
tè được thiết lập từng bước giửa 
Nhâát Bán và Hàn Quốc. 


Tỷ lệ tăng trương ngoạn mục trong 
lĩnh vực du lịch đã kéo theo sư gia 
tang các hoạt động trong cac lĩnh 
vực liên quan như việc tô chức chuyến 
tham quan, cac cơ sở vật chát và 
địa điểm phục vụ dụ khách, tất cä 
đều cần đói ngũ nhân sự được đão 
tao và thông thạo ngoại ngữ. Đé 
đáp ứng dược những nhu cầu đỏ. cuối 
thập niên 1980, ãT1 trường đại học 
và cao đẳng đã đưa các ngành học 
về quan trị khách san và các lĩnh 
vực liên quan đến du lịch vào chương 
trình đao tao. 


Để tiếp Lục phát triển chì lịch, 
một số lượng lớn các đự án và chương 
trình khám phá. phát triển và mở 
rộng các nguồn đu lịch, các cơ sở vật 
chât trong các lĩnh vực như khách 
sạn, đất đai, pđiáo thông đường bộ, 
đường biên, hàng không, các dịch 
vu dụ lịch, các công viên quốc gia, 
viền bao tàng, sân golf, sòng bạc 
đang được triên khai thưc hiện. Ngân 
sách chính phú dành cho du Lịch được 
gia tăng và co kha năng sẽ được 
tăng hơn nữa. 

Hầu hát các dự án phát triển và 
qưang bá du lịch đầu do Hiệp hội Du 
Lich Quốc Gia Hàn Quốc khởi xương 
và tô chức với rất nhiều dự án hàng 
triêu đôla ở các tỉnh thành phố. 


Các quy định của chính phủ cũng 
thường xuyên được xem xét sửa đôi 
đề đấp ứng cho các nhu cầu của ngành 
du lịch. Nhiều hàng hóa thiết yếu 
và hàng lưu niệm xuất xứ từ nước 
ngoài hoặc trong nước đẻu được bày 
bán miền thue, Những hướng dẫn 
viên thông thao tiếng Anh, tiêng 


Nhật và những ngoai ng khác đang 
được đào tạo và làm việc tronp ngành 
ngày càng nhiêu. 


Sau đây là vài nét phác tháo về 
những nguôn tai nguyên du lịch ở 
Seoul và của eñ nước cũng như vần 
đề giao thông va những thông Đìn 
khác về du lịch. 


Hàng không 


Hàn Quốc có đường bay nổi với 
những thanh phố lớn trên thê giới 
kể ca những chuyên bay trực tiếu 
hoặc chuvến tiếp tại các sàn Đbạáy 
quốc tế trong toàn vùng Viện Đáng. 
Hàng tuân eo khoảng 600 chuyến 
bay đến và đì từ Seoul. Những hãng 
hàng khóng thương xuyên có lịch 
bay tại Seoul là: Korean AIr, A'r 
Erance, C©athay Pacifc AIrwAws, 
Japan Airlines, KUM Royal Dutch 
Arrlines, DufÑhansa Germaan Airlines, 
Malaysia AirLine Svstem, Northwest 
Orlent Airlines, Saudi Arabian 
Airlines, Singapore Airlines. SŠWIss 
AIir ransports, Thai AÁirways 
[nternational, và nited Airlines, 
Chuyến bay từ Tokyo đến Seoul chỉ 
mất 2 giờ. Korean Alr và Japan 
Airlines cũng kết nối các thành phố 
Naria, Nagova, Fukuoka, Osaka và 
Nigata với các thành phố Pusan, 
Seoul và đảo ChaJudo. 


Từ Hồng Kông, hanh khách có 
thê bay thẳng đến Seøul thông qua 
các chuyên bay của hãng Cathay 
Paciic Airways, Chína Airlines và 
Korean Air. China Airlines, Eorean 
Arr, Alalaystan AlirÌines, Singapore 
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Airlines, Cathav Pacllie Airways và 
Thai Airways đã kết nói Đài Bắc và 
Seoul. Korean Air đã mơ nhiều tuyên 
hay mới từ Seoul đến châu Âu. Liền 
Äỏ, Aly và Trung Đồng. 

]S£ từ năm 1963, Seoul đã có mặt 
trong lịch bay quéóe tế cua Hiệp lội 
Hang Không quốc tế ATAI. Điều 
này cho phép bất kỹ hành khách 
nào có vẻ bay quốc tế đến Hàn Quốc 
sẽ không phai đong thêm một khoan 
phí nào nữa. 


Dịch vụ hàng hhông nội địa do 
Korean Air phục vị, kết nội giữa 
Seoul với Teagu, ĐPusan, RKwangu, 
SokchWo. Yosu, Chínju, LÌsan và đao 
Chejudo. oroan Air cũng co chuyến 
bav kết nối ga Chejudo với Pusan, 
Teagun, Kwangu, Chinu và Yøsu. 
HẰằ~ng hàng kháng tư nhàn thư hai, 
Amina, bát đán hoạt động từ năm 
1988 với những chuyên bay nội đĩa 
va tới các thành phố của Nhật Ban. 


Gian thông đường thủy 


Co nhiều dịch vụ phục vụ hành 
khách trên các tuyển đường thuy. 
Trong số đó có những hãng tàu đến 
từ bờ biên miên Táy nước MÍy là 
Waterman Steamshtp, American 
Pioneer, Paciũc Far Easl, Pacifc 
CYrient Pxpress, States Mlarine và 
United Stales Lines, 


Hãng tàu thủy The Pugwan Farry 
nói giữa Pusan và “Shimonogeckt, 
Nhật Bản mỗi ngày, ngoại trừ thứ 
Bay. Hãng tàu thuy The Kukche 
EFerry kết nội Osaka cúa Nhật với 
Pusan. Ngoài ra còn có cac chuyến 
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tàu chớ hàng hóa kết nối cac cảng 
của Nhạt với Hàn Quốc. 


Dịch vụ đường sắt 


Hằng Đường Sắt Quốc Gia Hàn 
Quóc có ba loại tầu tốc hanh: siêu 
tốc, đặc biết và thường Các chuyển 
tàu siêu tốc kèt nối pửa Seoul và 
các thành phố Pusan, Moki'a, 
Evongu, l€wangu và Yøsu, Từ Seoul 
mát khoảng {1 giờ 1Ó phút để tới 
Pusan, 4+ giờ 58 phút đến Mokwo, 4 
giờ 15 phuụt đến Kyongiu, 4 giờ 10 
phut tới KwangJu, và ð giờ -Uï phút 
tới Yosu Tàu siêu tốc vịt đặc biệt eo 
cấcđ phòng äãn tối. va hãng tàu 
Pulìman phúc vụ rác chuyên tâu tốc 
hành suốt, đèm. Ngoãi va cồn có các 
chuyển tàu địa phương thường dừng 
ơ những ga quen thuốc 


Dịch vụ hướng dẫn du lịch 


Các chuyến du lịch cô hướng đan 
quanh Seoul hoặc các đanh lam 
thắng canh khác thương được tô chức 
bơi Ôục Du Lịch lĨàn Quốc và cac 
cong ty du lịch. Öó râất nhiều thé 
loại tour đê du khách lựa chọn bao 
gồm tour buôi sáng, buôi chiều va 
buôi tối cũng như Lour toan quốc 
trong mọt tuân hoặc đài hơn. 


Hướng dẫn mua sắm 


Du khách có thể mua hàng lưu 
niệm miên thuê tại hànơ trăm cửa 
tiềm trong những trung Cảm 
thương mại hiện đai hay ở những 
cửa hàng lẻ đường ở Seoul và những 
thành phố chính trên toàn quốc. 


Cá ca ở đây được niêm yết cố định. 
Những đô lưu niệm nội tiếng ở đây 
là đồ gó. đồ sơn mài. đỏ đồng, đồ 
gồm. nữ trang, vàng, bạc và cíc 
đồ vật báng đồng khác, búp bẻ và 
nhân sâm, 


Nhiều đồ nữ trang được làm thủ 
công từ ngọc Topaz, thạch anh, câm 
thạch. ngọc bích và những loai đá 
quí khac được bày bán với giá ca rãt 
phải chăng. Nét đặc biệt hấp dân 
du khách là đô sơn mài ở đây gồm 
nhiều màu, được cham Ìdšäm rát công 
phù bàng bạc, đồng và ngoc nhiều 
màu. Chợ cửa Đáng ở Seoul rät nội 
tiếng với vai satanh, tở lụa Damask, 
vai thêu kim tuyên và nhiều loại 
vải khác. 


Tiền tê 


Đơn vị tiên te của Hàn Quốc là 
mai, rất để đối sang đôla My, Hong 
ong, đồng Yen của Nhật. và đồng 
Afetiing của Ảnh cùng như những 
ngoai lê khác tạt cac ngàn hàng 
hoặc cac khách san dụ lịch. Ty gia 
chuyên đôi phụ thuốc vào sự dao 
đông của thị trường. lkhuang 700 won 
đái dược 1 LISID vào kmửữa cuốt thâu 
niên 1990, 

Các mệnh gui của tiên giây Bàn 
Quốc là 1.000, 5.000 và 10.000 won 
và các mệnh giá tiền xu gồm: 1. 5, 
1Ô. 2Ó. 100 và 500 wonn. 


Senul - Thành phố lich sử 


Được xây dựng một lrăm năm 
truớc lkhi Columnbiis kham phá ra châu 
ANít, Seoul, thủ đô của liàn Quòc là 


mót thành phố cỏ theo đúng tiêu 
chuản của Tân Thế giới, Nhưng so 
với lịch sử lâu đài của Triều Tàn 
thì Seoul vân cùn khá trẻ. 

Đã từng là kinh đó của các vị 
vua, Seoul bây giờ là trung tâm của 
ca quốc gia với đân sò hơn 1Ô triệu 
người. Nèn văn hóa cô xưa phong 
phú của Seoul là mọt điểm hấp dẫn 
du khách. Seoul] là trung tâm của 
cac cơ hội giáo dục, đào tạo chuyên 
nghiệp và là trung tâm lãnh đạo 
của ca nước. Sống ở Seoul đem lại 
những Lái thẻ cá nhân nhất định, vì 
thế hàng thê ky qua bao lớp người 
già trẻ đều kéo nhau để vẻ Seoul từ 
thẻ ly XV. 

T»ong lịch sử phong phú của Seoul, 
mội. đi san phong phú là quản thế 
di tích được đét lên từ các lăng mộ. 
đền đãi tương miệm hiện điên ở khắp 
mơi. Õa những nhà nghiên cứu lịch 
sử của Seoul và khách tham quan 
đều cho răng Seoul là tượng trưng 
cho toàn bộ sự giau có và phong phụ 
cu đất nước con người Triều Tiên. 
Co rất ít thành phố trên thế giới 
vía có được nét hiện đại và cò xưa 
cùng tòn tại song song, hài hòa noàn 
hao đến như thế. 


Seoul ngày nay lã miột thủ đồ 
đồng đúc với nhiều khách sạn hạng 
nhất theo tiêu chuẩn phường Tây. 
Tiếng Anh được nói phô biến tai 
nhiều cửa hiệu, cac quán bar và nhà 
hàng. Chỉ cách vàt bước từ các khach 
sạn tại trung tâm thành phế là đến 
cùng điện Tolksugung, hiên nay là 
một congr viên công cộng. Chng vua 
và cac toa lâu đài lợp băng ngói cỏ 
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xưa tưng là nở) các Vì VŨA tiệp các 
sư Ø1 niớc ngoài. l1ai tòa nhà chính 
phú xây theo phong cách Ily Lạp 
bên cạnh những Lòa cao ốc nhiều 
tảng mới xây, đây là một nét điên 
hình độc đáo cho sự pha trộn hài 
hòa giữa mới và cũ. 

Trong Bảo tàng Quốc gia tọa lạc 
phía trước lâu đài Kyongboklkung, du 
khách có thê nhìn thấy những bảo 
vật vô giá của Triểu Tiên cô xưa. 
Cách đó không xa, tai cung điện 
CGhangdokkung, du khách có thể 
tham quan những căn phòng được 
trang hoàng lộng lây là nơi nhà vua 
và hoàng gia đã từng sinh sống. Gần 
kẻ cung điện Changdokkung là 
Piwon, khu vườn bí mật, là một quần 
thể tuyêt vời với những lôi đi quanh 
co nòi những hàng cáy thăng tắp 
với những ao sen và những sanh 
đường lứn. 


Phía Đòng cua Khu vườn bí mật 
là cung diện Changgvyonựgung. mật 
tòa lầu đài hai gian theo lài kiên 
trúc cô xưa, đã được chuyên thanh 
công viên bao tăng vào những năm 
đầu thập niên 1900, sáu nay cùng 
đà dược toỏn tạo lai. 


Seoul đã đăng cai tó chức nhiên 
buôi biểu điền hoa nhạc, öbera, biên 
điền đỏc tấu của những người chơi 
nhac địa phương và du lchách. 
Trung tâm nghệ thuật Seoul năm 
ứ phía Nam thành phế, đó là trung 
tảm Văn hóa Sejong, năm trên trục 
chính của nội thành thành phố. 
Nhà hát quốc gia nằm trong công 
viên Namsan, cung nghệ Lhuát 
[loam gắn với Tòa Thị chính thành 


phế là những nơi đã tổ chức nhiều 
chương trình biêu điển văn hóa 
nghề thuật. 

Ta nha Triệu Tiên nắm gaảm 
trung tản thanh phó lạ một tợa lắu 
đài theo phong cach có, có thê cho 
chúng ta hieu được sâu hơn những 
giá trị văn hóa truyền thờng và 
phong tục tập quan xa xưa của Triều 
Tiên. Việc chuẩn bị và trưng hày 
các món an cũng như cac loai hình 
nghệ thuật ca mua nhàc dân gian 
Triều Tiên cùng là các chương trình 
thường được †ö chức ở đây 1n tham 
quan Ngôi nhà Thöáu Tiên đắc biệt 
có giá tri đòi với những du khách có 
ít thời gian 


Những cung điện và di sản của 
Se0Ul 


Seoul có rất nhiều cung điện hấp 
đân và duyên dáng đại diện cho một 
lịch sử sinh động và đây màu sắc 
hơn 5ÔÕ năm. 

Đài với một du khách có lịch 
trình “eo hẹp”, một chuyến tham 
quan nửa ngày đến một trong các 
cung điện này cũng có thê rất xứng 
đang, Những cung điện là nét hấp 
dần du khách nhất của Seoul, tất cả 
đêu toa lạc ở các vị trí thuận tiện 
gàn trung tâm thành phổ. Chỉ trong 
khoảnh khắc. các du khách có thể 
có cái nhìn tông quát về những dì 
sản của liàn Quốc từ những con 
đường lát đá hoa cương den những 
bức tranh tường vư! hoa văn cóng 
phu và những bức tiơng đât set gán 
trên mái nhà tôn tai vĩnh băng đề 
xua đuôi cái ác, cA1 xâu. 
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Các lầu đài, cung điện 


Tọa lạc ø đầu phiaá Bác cua đại lộ 
Sejonno, lâu đài Kyong5okbung mây 
được xảy dựng lán đầu Hiên vào nảm 
1394, nãm lỊ{Ï cua triểu đại (“hoan 
Bí quân xâm lược Nhật đồt chảy vẫn 
nâm 15192 và trú thành nơi hoang 
nhe rmiải cho đến khì được xủy lai 
năm 1868. lo là một quản thê phức 
hươu: rộng 4Ö hecta, hao gót một só 
lướng lữn écae cung điền rùng lữn và 
An tượng EÉunjnngjen là cung điện 
lửa nhất dành chủ buổi thiết triệu 
ewn nhà vua, EKvonghoeru là hai đại 
sanh rùng lớn tro: bắt giữa một hồ 
nhãn tao dũng đè tô chức những buổi 
tiệc chiêu cHÀ{ các quiưani thức họatg 


gn va các đại biểu ngoại giao Cưng 
đan lỈyangwonjyong nằm ân mình 
tia một ao sen là nơi gia đình 
hoàng ma thưởng thức nhữữuy kv ghi 
nễng, Nhiều ngói chùa và nhá tưởng 
tiệm cố kinh bằng đá đá tao thêm 
nét fep phong phú cúa quần thể này 
Haoø quanh đơ cũng có nhiều điện 
thu hut sự chủ v của du khách do là 
bo tầng Quốc gia và báo tàng Dân 
Cha Quốc gia Han Quốc, 


Pach đo không xa là lâu đai 
( hunrwddokhtung, một điệêm du lịch 
hấp dân khác. Cóng chính cua lau 
đứu là Tortiwamun đưcc xem li canh 
công cô nhất của thành phâ Nó đá 
khong bị thiêu rụi trong khi phản 
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chính của lầu đải đã bị đất cháy 
trong thỡi kỳ bị Nhất Ban xám 
chiêm nậm Lã592. Được xây dựng lai 
năm lổ11, lầu đãi này được sử dụng 
đồ làm nơi ở cnä hoàng gia cho đến 
năm 1910, Hiên nay, Naksonjae, một 
biệt thự trong lâu đài, được dụng làm 
nơi đ cho những thành viền cồn lại 
sua hoàng tốc Khu vườn bị mắt 
Piwon củng la mót phần của 
Changdokkung. Một rứng cây yên 
tỉnh rộng 78 mẫu được tôn tạo suốt 
triểu đại Chosðn đế phục vụ cho 
những thành viên trong hoàng tộc 
và cúc cung nữ Hiện nay, tòa lâu 
đài được mở cửa cho công chúng 
nhưng chí tham quan một phần nhỏ, 


Phía Đông của Khu Vươn Bí Mật 
này là cung điện CÌtggy-onggung. 
một nữi đu khách có thế hiểu biết 
một phản cuộc sóng của hoàng tóc 
thời xa xưa. Quần thể nà - đà được 
Lôn Lạựo nhưng vận giữ được nét có 
kính xa xi với những chiếc cổng 
và những chiệc cáu hình vòm. Các 
sự kiên chình trị quan trong thường 
được diễn ra trên riöt sân rộng gắn 
đại sánh chính của cung điện. Sau 
đại sảnh là thhững khu mãi mãi dành 
cho hoàng tộc. 

Tọa lac ngang qua một vòng xoay 
giao thông từ Tòa Thị chính là càng 
điện Toksugung, một quản thể cung 
điện truyền thống thuộc triểu đại 
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Vị và một số cấu trúc Riêu phương 
Táv. Nó bao gồm Chunghwajoøn la 
đai điện hay đại sanh thiết triều 
và Sokcholon, một tbòu nhà theo kiến 
trúc thời Phục Hưng đầu tiên tại 
Triều Tiên. Cung điện này thuộc 
thời của triều đại Y¡ đã trị vì Triều 
Tiên hơn 500 năm và l.ết thúc bằng 
tmột tấm thảm kịch khi bị Nhật 
Bản chiêm đóng taàn bán đão năm 
19160 Ban đầu Toksugung được xây 
dựng như một biệt thự đề dành cho 
mạ£È người chau cửa Sojo, wìị vua VI 
của Qhosðn, người đã sống qua hai 
đời vua SokcholJon. được go1 là “Cung 
điện đa” được xảy đựng đầu thê lý 
theo thiết kế của một kiên trúc sư 
người Ánh. 

Tách mình riêng biệt khỏi trung 
Lâm Seoul là Chongmyo, khu đến thờ 
các vị vua và hoang hậu trieit đại 
YI Vao ngày chủ nhật, đầu tiền của 
thang 5, các sân triều va các điện 
thờ được mở eta đê làm một nghị lề 
tưởng niệm Nho giáo, Đây là mất 
nghỉ lệ xuất phát từ thời hậu duệ 
triêu đại VỊ nhầm lưu giữ phong tục 
truyên thống cua thời đại đo 


Nlặc dù khong phai là một cùng 
điện nhưng? cũng là địa điểm hấp 
đẫn của Seoul đó là Công viên Chùa 
tháp, nơi ghi dâu ấn cuộc kháng chiến 
chòng lại ách thông trị cúa Nhật 
Ban. Chính tai còng viện này, vào 
ngày 01/3/1919 đã nô ra một cuộc 
khởi nghĩa toan quốc chống lại sự 
thống trị của Nhát Bản. Tám bìa 
bằng dòng trong công viên ghi lại 
câu chuyện của cuộc khưi nghĩa bị 
hùng đó. 
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Ngoại thành Seaul 


Trong khi nhiều báu vát cổ xưa 
của Triều Tiên đền năm trong khuôn 
viên của SeouÌ tạo nhiều thuận lời 
cho du khách tham quan, vấn có 
nhiều địa điểm di tích và thắng 
canh văn hóa lịch sử khác ở ngoại 
thành thu đô Đó là những lăng 
mỏ và đền đài được tôn tạo từ 
những đồng đổ nát. những bức tường 
thành bau quanh và báo vệ cho 
thanh nhỏ thủ đò. 


_—— BÊN NGOÀI SEOUL_ _ 
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Mạc dù Seoul là trung tàm chính 
trị, văn hóa và nghệ thuật, những 
thành phổ khác cua Hàn Quóc cũng 
cho chúng ta những hiểu biết khác 
ve đất nước Hần Quốc "Theo số lượng 
đân cư, những thành phố này gòm:: 
Pusan - thành phố cảng phía Nam); 
Taegu - thủ phú phìa Nam; Inehon - 
thành phô cảng của Seoul: wangu 
- thú phủ tịnh Cholla; va “aeJon - 
thành phấ miện trung Hàn Quốc. 


Hòn đảo lịch sử Kanghwado 


Đối với những ai muốn thoàt khói 
sƯ ngột ngat, ön ào của Seoul để ngàm 
những động có tuyết đẹp thì đao 
Kanghwado là một nơi lý tưởng Năm 
tại cửa sông Han, phía Bäc Inchon. 
hòn dao lớn thử nàm này của Hàn 
Quốc rát giàu có về danh tham thắng 
canh. Đường xa được mơ đến tận lôi 
vào đên Chongdungsa - ngôi đèn lớn 
trên đao và là một trong những ngói 
đền chính của Hàn Quốc. Chỉ mất 
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khoa tốt tiềng rười đồng hỏ lái 
«& dụ khách eá thê đi Hí Seoul cên 
ngài đèn say, Dịch vụ xe Dụs cũng 
thường xuyên phục vụ theo tuyên này 

Tuân cảnh lịch sử của Triệu Tiên 
tử thơi đại cúi Tung: - vì vun lấp 
quoc huyện thoại cua Triều Tiên - 
cha rên thơi Ìv tnd cứa cua Triều 
Tiền vưi thê giới phương Tây có thê 
được qua“ sat và nghiên cứu tai đạo 
nay Vào thế Ky XỈI, mót lò gôrn 
san xuất sản phẩm gồm ngọc bích 
da dược dt tai địto Ranghwado 


Nhiều phao đái kiên cá được xây 
dựng doc theo vũng đát chính cưa 


đảo và mốt bức tường thành dước 
xây dưng vật qua đỉnh núi Munsusan 
Những thị tích của những bức tường 
thành lich sử vân €on liái lái cho Lới 


ngày hôm nay tứ giữa thẻ ly XIN, 


khi RoJøng (vị vàa thư 23 củn triệu 
đai Karyài dã rút vẽ đau nảy tư 
Songdo - cũ đô orvyô - trong thơi ky 
quan Mông Cô xâm: lược. 


(Cách không xa phía Tây thành 
phô Ranghiwt, giữa một cách động 
nhân sám, iÀ miộL ngôi mó đà cua 
thới tiến sử, những dì tích của 
ft tiột ngôi mò da ri(a cũng được 
tìm thây tr đây 
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Người lắng dÂn gan Hàn Quốc 


Phía Nam cua thành phò này là 
ngòn núi cua nhất trên đao, nui 
Mlanison Trên đỉnh núi có đến thờ 
Tangun, người được cho là vị thần 
huyễn thoại đá lập ra đất nước Triểu 
Tiên. Sách xua chép ràng “Tangun là 
con của tốt vì thân trên trời tên là 
Hwaruing, trong khi xuông trấn đã 
biên mốt con gâu thành một phụ nữ 
và cưới nằng làm vớ. Tương truyền 
ràng, Tangaun đã dì chuyên từ nơi được 
sinh ra trên núi Peaklusan dọc theo 
phia Nam sóng Yalu đến Bình 
NhHƯưỡng, nơi ông đã xây dưng thú đò 
đâu tiên cua đất nược Triệu Tiên, 

CÏ phía nam của hon đảo là sigôi 
đến nổi tiếng Chanduingsa, bao quanh 
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ngủi đến này la một pháo đải tưỡng 
thành dài 16km theo truyền thuIvẻl 
là do ha người con trai của Tang 
xây dựng chỉ trong một ngày. Những 
cây thông. cày bạch quả va hơa anh 
đào duyên dáng hén sườn tui gúp 
phán tô điểm thêm vé đẹp cho ngôi 
đến, Có người cho rằng ngôi đắn này 
được xây dựng lần đầu tiên ngay từ 
những buổi đầu của thời Koguryo khi 
Phát giáo dụ nhập vào bản đao Tuy 
nhiên, sau này có trệt ngôi đến còn 
nổi tiếng hơn nữa trong giai đoạn 
cội triêu đai Koryv khi vua leJjong 
cho người khắc bỏ kinh Phát trứ danh 
của Triểu Tiên trên 81 258 khôi gõ 
Những quyền sách gỏ đó ngày nay 
được lưu giữ tại Đến Haeisa gắn 


Taegu. Những lời kinh nhiệt thành 
đó đã cầu khân Đức Phật cửu giúp 
ngươi dân Koryö khoil sự xâm lược 
của người Mông Cỏ. Đó là bộ Kinh 
IPhât eô nhât và được lựa giữ tốt nhất 
trên thế giới. Vua Kojong đã từ trần 
trong khi đang trú àn trên dao, mộ 
của Ông có the được tìm thầy gắn 
thanh pho Kanghwa. 


Ngài đến này cùng tự hào vẻ việc 
lưu giữ ba báu vật cua quốc gia: đó 
lu một chiếc chuông 900 năm tuôi 
có xuất xứ từ Trung Quốc và hai 
tòa nhà TaeungboJon và YaksaJon. 
Ở mái hiền của bốn góc đền 
TaeungboJon có những tượng người 
lỳ di mâu béo ngồi xêm đầu gối 
cao quá cảm. Mối gương mặt được 
chạm khắc một cái nhìn lạ lùng. 
Tượng gô cũng là một thê loại tượng 
phô biến của Triểu Tiên 


Bàn Môn Điếm: hiểu tượng của 
một đất nước hị chìa cắt 


Năm ở vị trí cách Seoul chỉ ã6.53 
Km. Bàn Môn Điểm như mót lời nhắc 
nhờ không quèn về cuộc chiến Triều 
Tiên 1950-1953, về sự ngừng bắn 
trong vòng 4Ô năm và sự đo dọa từ 
Bắc Triều Tiên. Bàn Môn Điểm là 
nơi thỏa thuận ngừng bản được ký 
kết vào ngày 27/7/1953 sau 2 năm 
17 ngày, 57ð cuộc đàm phán quan 
trong lê từ khi cuộc chiến nô ra. Lúc 
bây giờ việc giám sát cuộc ngừng 
bản là nhiệm vụ và chức năng của 
Uy Ban Quân Sự Ngừng Bắn (MAC), 

Tại cuộc họp của MAC, gồm có 
các đại biều từ các nước thuộc Liên 


hơp quốc và Bác Triển Thiên, Trung 
Quốc là các bên tham 3a cuộc chiến 
cùng ngồi vào một chiếc bạn đai chìa 
làm hai phe. Ngày trong hỏi nữhì 
vận eó nhiên lời chí trích tö tieng 
buóc tóy nhau. 


Mặc dụ đã eêo nhiều nó hịc đã đi 
đến mới quan hệ hữu nữhị, những 
thòng khi cãng thăng vần am ảnh 
tai Bàn Món Điệềm, Nhiều mời ngúv 
hiểm đã hùng phát tài đầy, chàng 
han như viềc hai quân nhàn Mỹ bị 
giêt hai thang 3/1976. 


Những chuyên tham quốc đến 
Bàn Môn Điệm có thê được sắp xếp 
thông qua Cục Du Lịch Hàn Quc 
với những lời nhãc nhớ trước 


Làng cổ - mật thoáng quá khứ 


Khu làng cô Hàn Quốc tọa Ì:tc tru 
cây số 41 ở phía Nam Seoul gàn 
Suwon. Khu làng cô cho du khách một 
cái nhìn say mê về cuộc sống ở vùng 
nõng thôn Triều Tiên hàng trăm năm 
về trước. Du khách có thê thấy mội, 
eị già tay cầm chiếc gậy nhỏ, đội 
nón rộng vanh đi lan bộ đhiới mai 
hiên nhà lợp bằng rơm, chiếc áo 
khoác /17⁄712@£ của ông cụ đụng đưa 
giữa canh vật vên bình xung quanh. 


Những du khách tò mò có thẻ 
quan sát kỹ một trong những ngôi 
nhà sẽ thấy trên sàn gỗ của một 
cái hiện rộng, một phụ nữ đang là 
quần áo bằng cách dùng hai cái chày 
đê đập vào quần áo, lrong khi đó ở 
sản bên cạnh một người phụ nữ khác 
đang quay tơ từ sợi kén trắng bên 
cạnh một ấm nước dang sôi, 
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Ngòt làng này dược xắv dưng từ 
năm 1975, chưa đựng những gì độc 
đáo nhất tủa Triều Tiên tử ngày 
xưa đến nay. Ở đây có thê nhận 
biết được những kiêu nhà điên hình 
của cũc vùng miền Triệu liên Trên 
sản lang, bạn co thể nhìn thấy 
những buôi tô chức lễ hội, trò dì trên 
đây, các buôi đám cưới, đám ma, hôi 
thì tha điều và ca hội múa của làng 
rất tuyệt vời 

Du khách có the nhìn thấy nhùng 
ngươi thợ rèn, tho gòm, thợ mộc và 
thơ thú công đang hãng sav làm 
việc trong tiệm. Du khách cúng có 
thê nhìn thây ngôi nhà cua những 
quí tộc, địa chu được trang hoàng 
đáy đủ tiện nghĩ và sach sẻ hơn 
những ngỏ! nhà cua những người 
nông dân nghèo. 


Đừng lầm tưởng những cậu bé với 
các cô gái vì cậu ấy có mát bím tóc 
đài được tét bàng một vai viền buông 
ngang lưng. Điều đó có nghĩa la cậu 
ta chưa lập gia định và cậu không 
được cất tóc cho đến ngày đám cưới. 
Luc này, cậu sẽ cấm miột cai lông 
mào lên phân tóc còn lại. đòi một 
chiếc mũ ròng vành, đó là đấu hiêu 
của sự trương thành. 

Đi với những dụ khách chỉ có ìt 
ngày để tham quan thì Làng Gẽ là 
một địa điểm nén quan tâm Hầu 
hệt các chương trình du lịch đều có 
địa điểm này. 


Mua săm 


Mặc dù hàng hóa ở Hàn Quốc 
đèu eo những bang gšá niêm yết cố 
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đình nhưng bạn cúng phái hiết mặc 
ca nếu đến cac khu trung tam chợ 
trời hoặc cac cửa hiệu nho năm 
lrong những góc nhỏ yên tĩnh. 
Những người buôn bán có những 
nghe thuật ma mành yiêng của họ, 
thường trong những cuộc mac c4, 
người bán hang thường là người 
chiên thăng mặc dù ngươi mua đã 
mua Với gía ca giam xuống hơn rất 
nhiều và ra về với vẻ hai long. Theu 
quan p:iêm của người phương Đụng, 
như thế ca người bạn lẫn người mua 
Rkhóng ai lô cá, 


Co một số trung tâm thưởng mai 
ở Seoul và các thành phố khác sẽ 
gúp cho du khách lân đầu tiền đến 
liần Quác có thê có caăi nhìn tông 
quan vẻ giá ca ở đây. Giá ca các 
mãt hang được niềm vết cô định và 
rất phai chăng Người bán hang cùng 
có phê cam kết chắc chăn về chất 
lượng hàng hóa cua mình 


Một bê thống cửa hieu được mơ 
dưới long đát, mất hình thức mới 
nhất của trung tàm mua sắm, khơi 
xướng từ Myong-dong đến các nơi 
khác. HÃ chống giao thong ngầm 
dưới lòng dát đã dân đến sư xuất 
hiện của các cửa hiệu cần phải mặc 
cả ở những đường ngìm đươi đât. 
Quân ao, nữ trang, bằng đĩa, thâm 
chí ca đồ cô cũng được bày bán ở các 
cửa tiệm dưới đường ngầm Khhing 
chỉ ơ những œ#ứna hiệu dưới đất mà 
ngày cá ở những tòa cœ1o ốc sang 
trọng cúng có những cứa hiệu cần 
phải màc cái 

Lụa trơn và lụa thêu kim tuyên 
là thư bán chạy nhàt, nhưng cần 


người bán đam bảo lụa không bị pha 
sợi nhàn tạo tông hợp. Vì sựi tổng 
hợp nhân tạo không thê đễ đàng 
nhận biết khi mớt nhìn thoảng qua, 
nhất la ở một nước đứng đầu về xuất 
khảu sàn phâm ngành dệt. 


Trung tâm tơ lua cua Seoul là chợ 
Cưa Đông. ø đây bạn có thê choáng 
ngọp trước hàng đống quầy hàng đô 
tran ngập tất ca các lối đi vơi hàng 
ngàn loại tơ, lụa, vai coEton va sợi 
tông hợp đủ màu sác. 


Mặc dù giá cả có Lăng lên trung 
những nàm gần đây, nhưng thạch 
anh và đa Topaz xám dược xem là 
hai mặt hàng có gia ca tớt nhất vì 
chúng được khat thác tại Hàn Quốc. 
Các cưa hàng bản đồ trang sức được 
tìm thấy ở rất nhiều nơ ca trong 
các trung tâm thương mại và các 
cưa hiệu dưới làng đát. Một lần nữa, 
sự thận trong phai dược tính đến 
Khi muốn chon món hàng chất lượng. 
Những trang sức bằng vàng của Hàn 
Quốc đã quá nòi tiếng nhưng giá ca 
thì cao hơn ở Mỹ rất nhiều. Vàng 
cua liàn Quôc cỏ rnột màu ¬ắc rất 
PƯỨC VỜ. 

Nhân sâm cũng là một món hàng 
khác có như cảâu-tiêu thụ rất cao. 
Nhân sâm trồng ở liần Quốc được 
xem là sinh trương tót nhát và co 
ra cao trên thị trường thể giới, Việc 
trông và sản xuäc những sản phâm 
nhân sâm được nhà nước quan ly. 
Đôn với du khách nước ngoaI nung 
muôn có một, sản phầm làm từ nhân 
cảm thi trà nhân sám là một món 
hàng điên hình dù có mùi vị rát 
khác biệt. 


Việc mặc ca cho các mặt hàng áo 
len và các loại quân áo khác thường 
có sự khác biệt. Nều mua ứđ tai địa 
phương thì chị phải tra một nửa giá 
của gản phẩm se với lchi chúng được 
đán tem những nhãn hiệu nôi tiếng 
để xuất khẩu qua Mỹ, châu Ấu và 
được bày bản trong các cửa hiệu to 
lớn và sang trọng. 


Đặc biệt nói tiếng là các sìn phẩm 
áo len xảu bằng chuỗi hạt. Sản phám 
này có giá rất cao trên thị trương 
xuất khâu. Khách du lich Hàn Quốc 
khi đến long Eong thường mui 
những san phầm này nhưng văn 
kbông nhận ra răng chung ca nguồn 
gọc từ Hàn (uốc, Những sản phàm 
quen thuộc làm từ len như giày dép, 
túi xách va những mặt hàng khác 
được bản với giá cao tại Hàn Quốc. 

Hâu hết các cửa hàng bán đö cô 
của Seon] thường tạp trung ở môi 
khu phố goi là Insadong hay còn gọi 
là Maryx (ffey, mạc dù cũng đã có 
nhiều cửa hiệu mọc lên ở Iteawon. 
Han có thê tìm thấy một bức tượng 
Phật, một sản phẩm gốm của thời 
Chosòn và Korvö, một chiếc Két có, 
và nhiêu đồ gia dụng, nhiêu di vật 
khác của Hàn Quốc từ thời xưa. So 
vớt giá ca ở phường Tây, một số 
mặt hàng có thê mua được ở mưc 
giá eä phải chăng hơn nhiều Những 
bức tranh phương Đông thời cô cũng 
nhự thời hiện đại được bày bán bên 
cạnh nhau. 1z¡ ca tăng lên một cách 
chóng mặt trong nhừng năm gản 
đây da lượng khách du lích tang. đặc 
biệt là tư Nhật Ban. Nhưng đối với 
những người đã quen với thị trường 
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này thu vấn eö thẻ mua được những 
đủ cô với mức giá phụ hợp, 


Chinh phụ đã đưa ra lới khuyên 
cáo đổ cô €6 những han chê mua 
bán trong luật pháp và phải nắm 
rò cac quy định đó trước khi mang 
hất cứ món đó cô nào ra khói đất 
nước. Một chiếc ket tốt của Han Quuộc 


/ED "S%_ 


thường được trang trí bang đồng. là 
nhu cầu phủ biến cụa một số du 
khách nước nguki Nhiều chiếc két 
được làm rmới bát chước theo kiều 
có. Loại nay cũng được tráng hằng 
mâu ngọc bịch: Các l nung đ gái 
Seoul có nhiêu mật hàng là cac sáni 
phẩm sao chép từ những báu vắt tự 


trong những viên hào tầng. Những 
san phảm dược tat chè như két sắt 
và các saa nhảm gêm khaec cùng 
dang đề mua sam., Những người bán 
hang thất thà có thể nói cho người 
múa biết những san phẩm nào là 
san phảm giả và tại chế lại. 

Hang sơn mài cùng đã có từ thời 
xa xưa theo sự phạt triển của nghề 
thủ công Bất kê một cát khay hoặc 
mót chiếc tủ lớn làm bằng sơn mài 
mau đo hoặc mau den bóng cùng toa 
anh sang lấp lánh làm hấp dẫn 
những người đam mé cai đẹp. Những 
chiếc tủ sơn rnài thường dược trang 
trí bàng ngọc bích ở mặt ngoài. Công 
việc này đồi hoi phái làm hoàn toàn 
bằng tay. rất công phu và mát nhiêu 
thời gian. Nghẻ tráng men phương 
Đông cùng có một. lịch sư lâu đời và 
ở Hàn Quôc, nghề này cùng phát 
triên rất hưng thỉnh. Nghệ trang 
men cũng được làm hoàn toàn bằng 
thủ công. Các món đỏ trang sức 
tráng men cũng rất phố biên 


Những món đồ bằng đồng cũng 
được bày bán nhiều với gia ca CÔ 
thê mua được. Những món hàng làm 
bằng động bao gồm kiêng. chân nến, 
vải, đèn, chuông và khung anh cùng 
như các bức tượng nhỏ và vát dung 
ø1a đình khác. Các món hang có kịch 
thước lớn như giường. ghế được làm 
theo đợi đát hang, Tại phố mua sấm 
[ta+won có nhiều cửa hiệu bán đồ 
đong, một số cưa hàng cùng bán ca 
đo tia đòng, Các cửa hiện bán các 
vạt dụng cua đao Phật cũng tọa lạc 
doe thêo đường Chongno như trống, 
chủm động, chuông, các đò đùng của 


nhà sư, đèn lông và những vật trang 
hoàng bàn thờ của đến chùa. 


NHỮNG TOUR VỀ CÁC TỈNH 
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Chejudo: Hòn đảo cam. 


Chaludo, hòn đáo lớn nhất và nôi 
tiếng nhất trong những hòn đảo của 
Hàn Quốc, có chiều dài xấp xi 97km 
nằm ở phía Nam của bán đao. Đó là 
một tỉnh đáo có diện tích khoảng 
156km vuông với đân số khoảng 
00.000 người. 

Ngọn núi chính cúa CheJqudo là 
H[fallasan, một ngon núi lưa hình 
chóp dà ngưng hoat đồng năm 1007. 
Vớt (lö cao 1 950m, 1 nượn trút cao 
nhất của Hãn Quáóc Cø íE nhất lã 
dỏöng dung nham chav trần từ 
qmmềng nút lựa tạo nên những đường 
hảm, đường rãnh và những đặc 
điềm Rhác thường bàng đất bazan 
đã nguôi Những đặc điềm đo trợ 
thành điêm hảp đân khach dư lịch. 
Trên định núi Hallasan là một 
miệng núi lựa vông, nhai mất 6 
tiếng đông hỗ mới đị hệt một vòng 
miệng núi lựa nay, 

Chajudo đã trợ thành một diêm 
du lịch nổi tiếng đói với du khách ca 
trong và ngoài nước. Yhơi gian bay 
từ Seoul đến đao chỉ mất một tiếng 
đồng hồ, dịch vụ hàng không va 
đường thủy cũng thuận tiện từ Dusan 
đến thành phố Cheju, một cang biên 
chính cua đao. Hòn đao này là một 
địa điêm hướng tuần trăng mật nôi 
tiêng cho các cặp vợ chồng mới cưới. 
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Chequda có một lịch si phức tạp 
với nhiều đợt sóng văn hóa đa liưm 
cho nõ tăng thêm ve quyến rũ [hiản 
bí và khác thường của vùng đất này. 
Ban đầu hòn đão thuộc về vương quốc 
bỀoryö năm 938 sau Công nưuyên, 
sau đó bị xàm chiến bởi người Mông 
Cô - những người chuyen nuôt 1igua 
và g4 sục thành từng đàn. 

Trong thời Chosön, một chiec tàu 
của người Đ:nt Mạch bị đấm trôi dạt 
lên đao và thuy thủ doàn đã bị giam 
cảm suốt 13 năm. Sau do, một trong 
những thuv thị tên la Hamel đã 
xuât ban miệt quyền hội ký sau kh 
trợ vẻ châu Âu 


[Dò địa thế xa xúi hếo lánh của 
hòn đạo này nên ở đáy vần con 
những sinh hoạt mang tính sự khai, 
niềm tín pháp ma thuát của nhưng 
pháp sự vân còn nh hưởng đến đơi 
sông cúi người đân trên đao, đến ca 
những miếng đá sơ khai được chạm 
khác để ban cho khách du lịch. 
Những phong tuc của xa hội sơ khai 
còn anh hưởng cho đến hãy giờ do 
là chế đọ máu hệ, người đần ông ứ 
nha lam công việc nhà, chằm sóc 
côn cay trong khi người phụ nữ phải 
làm những cỏng việc chính như lần 
xnang biến đánh cá hoặc đánh bắt 
cá ở những vách núi hiện trợ bên 
bờ biên. Cuỏc sống của n)img người 
phu nữ ð Sheyufdo là cực nhọc nhi 
trên the giới. Họ phát làm quần quật 
đa nám bằng cách bơi và lăn biên 
ngav từ (thí còn nhỏ tuôi, ha năng 
bơi làn cúa những em gái chưa đến 
LÔ tuôi hoặc những bà cụ hơn 8Ò 
thôi đưới lăn nước bảng giá của mùa 
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đòng lA một sự huyền bị đối với du 
khách. Ho có thê lặn 3-4 phút ở dò 
sâu 12-l8m. 


Trong lòng thanh phố ChaJu là 
đồng Samsonghyol (Đóng Tam 
thân). Tương truyền ở đây éö ba Vị 
thần tên là Ko, Pu và Yang la 
những người được xem là tô tên 
cua họn đáo. 


Phía Tây hòn đáo là mát đồng 
có lớn rất thích hợp cho việc chăn 
nuôi g1a súc ấn có, giúp Hàn Quốc 
trở thành quốc gia dẫn đau về chần 
nuôi gia súc trong nhiều thế ký. Mội, 
nông trai rông 80,000 heecta la ruột 
nông trại tốt nhát châu Á đẻ nuồi 
gia súc. Những con giống nhập kháu 
dã cai thiện giống gia súc của Hàn 
Quộc. Trang lịch sử nồi tiếng về ngựa 
đua, Chejudo vẫn còn hơn 3000 con 
ngựa chiêm 65⁄2 tông đàn gia suc 
hơn 4.600 con. 


Sogiripo là nọt thị trăn nho 
nàầm ø phía Nam hàn đảo nốt tiếng 
này với những bờ biên, thác nước 
và tác vườn cam, Những vách da 
mà du khách có thẻ nhìn thấy từ 
khách sạn là một nơi rất tuyệt vời 
đáng đê lưu lại vài ngày. Thác nước 
Ghongbang đô t trên vách đa xuống 
(ao nên. mội cảnh quan thiên nhiên 
hùng vĩ, Khí hậu mát me cua phương 
nam rất thích hợp đẻ trông cam. 
bưởi, quy† va Sogwnnio đã lrở thanh 
trung tâm cam QUÝ của ca nƯỚớc. 
Những bức tường ẩn được xâv xung 
quanh để bản vệ các vườn cam) quýt 
tránh được những trận gio trên đão 
CheJndo, Nam 1965, ngươi †a phat 
hiện một giống cam có chất, lượng 
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cao được chiết thành công trên gúc 
cua giống cáy bụi có øãt 


Khu nghỉ mát C?¿š ri rằm về 
phía Tây Sogwirgta cách lớioang 20 
phút xe ötö cũng là một địa điềm du 
lịch và trung tâm nghỉ mát với lsĩ 
biến dai và thác nược Chỉanjeyon tuyệt 
dẹp Những tiên nghụ phục vụ chú nhu 
cầu thê thao, giải trí và nghị ngơi 
được bay biện trên một không gian 
rộng 420 mâu. Khu nghi nay đã được 
mở rộng đề trở thanh khu du lịch quốc 
t¿ vúi các sản gol{, khu nuôi cá, khu 
mua sản phức hợp và các cơ sa vật 
chất cho các môn thể thao đưới nước, 


Vịnh Đô đốc Y¡ Sun-shin 


Nằm øØ Asan, gắn khu ghi tát 
€mvang, la khu đến thử ár! tượng 
thái cua e2 nước Được gọi lâ 
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Hyonchurgted, nà được thiết kế đề 
tôn vịnh tội trong những ví anh 
hùng quản sứ ví đai nhật của lịch 
sử - Đã dộc Y¡ Sun-shin - người khiên 
chúng ta liền tương đến Sịr Prainieis 
Dralktet hay Lard Nelaon cua nước 
Anh Khi ham đội Nhật danh bại 
hút quân Ngựa hoàng âm D5. viên 
độ đòc người Nhat đã nói: “Ra có 
thể so sánh tôi với Lord Nelson, 
nhưng đừng sa sánh tôi với Đá đóc 
Yì 8uo-shin của Triểu Tiên. Ông ây 
là mặt vị anh hùng độc nhất và nhị” 

Bè đạc Yt nỗi tiếng với việc phít 
mình ra tàu chiến bọc sắt đầu tiến 
trên thế giới được gọi là Kobtz#sóon 
hoậc “Tâu Húa”, với những chiếc 
tău này, ống đả đánh trai hạt đải 
Nhật trong cuốc chiên tử nầm 1592 
đến 159R 


Hai cảr0i đing khải nÌun/ cưới ng ĐYAR 


Tai ngôi đến còn lưu giữ nhật kự 
của Đô đốc Y: cùng nÌư tyột số ký 
vãt của ông. Bên canh ngồi đến vẫn 
còn môtL cây bạch qua già nun la nơi 
ông đã từng luyễn Lập bán cưng thời 
tre Mat nhiên bản của Lâu chiến 
Kohwuksen tùng như những đã vật 
khác trong thời kỳ đó cùng được 
trưng hay trong một bão tàng nhỏ. 


Khu rừng tuyệt vời của núi Söraksan 


hỏng khi mát me, rứng Ìá màu 
do, vàng của mua thụ ữ các thung 
lung trong núi Soraksan như chào 
tiởt du lchách. Núi Soralsan là mọt 
phán của đấy núi lim Cương - một 
trong những dãy nụi hung ví nhất 
thê giới 

Nui Sorakgan trai đài theo bơ 
biển phìáa lắc của thành phỏả 


Kangnung, du khách có thê dẻ dàng 
đi đến đó bằng các buyên xe tòc hành 
Mát tuyên xe lứa tộc hành đã được 
xây dưng xuyên qua Wonju cũng như 
lŒmygnung - thanh phố lớn nhất trên 
bờ biền bên canh nhừng trung Lắm 
nghì mát đang tmiọc len Sokcho - 
một thị trân ven biện - lÀ một cửa 
ngô đề đi đến Surakan, để đến đáy 
chi cân mất chưa đẩy một tiêng dông 
hồ ngói máy bay từ SenulÐ Nhiều 
khách sạn du lịch cùng với những 
nhà nghỉ giá rẻ mọc lên như riểm. 
Thế nhưng dân ma du lịch. phái 
đàng kỷ phòng trước thông qua các 
đại ly du lịch Núi Soraksan được 
chia làm hai phần: Sorak bên trong 
và Sorak bên ngoài. Đôi vữi những 
người thích phiêu lưu thì các thung 
lũng của nui Sorak bên trong gắn 
đến Paektama hầu như vân chưa được 
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khám pha đến. Tuy nhiên, phần 
Sorak bên ngoài, nơi không kém 
phân quvến rũ lại phat triển hơn 
rât nhiều. Shinhungsa là ngôi đến 
chình chí cần đi hồ 10 hoặc 1ã phút 
từ các khách san là có thể đến viêng 
thăm. Ngoài ra trong vùng cồn có 
nhiều đến cô lchác. 


Kyöngju: Di sản của văn hóa Shilla 


Huyền thoại của người Shilla nói 
tiếng qua nhiều năm đã để lại vẻ 
đẹp và sự huyền bí ehö những thung 
lũng vây quanh Kyongu, mội cỏ đô 
nơi các đời vua và hoàng hau trì vì 
qua nhiều thẻ ky. Những thành tựu 
cua Đhilla và long tin vào Đức Phật 
dược khăc trên nhĩng vàch đá và 
nhưng tăm bia đã khàp vùng. 


Thuủng lùng KvongJn, cát nòi của 
nên văn hóa Shilla và là vùng đạt 
của cô đô Kyongu từ năm 57 trước 
CN đến năm 935 sau CN nằầm tại 
khú vực lòng chảo giữa hat xa lộ 
Tacgu va Dusan. Các lăng mộ, đền 
đài vơi những ngôi chùa bàng đá đã 
bị bào mon Vì mưa nắng và những 
bức điêu khác tượng Phât và những 
phao đài đố nát nàm rai rác khấắp 
nơi trong thành phô, cô này Nhiều 
dì tích vật the cúa Đạo Phát từ xã 
xưa được cham trô theo nghề thuải 
điêu khác đóc đáo nhất của Triêu 
Tiên được tr thấy từ những cuộc 
khao c2 và khai thac du lịch. Gần 
đây. chính phủ bất đâu phat triển 
Kyengjn thành một bao tàng ngoại 
trời, có nhiêu nơi có thê đến tham 
quan trên những còn đường láL đá 
một cách dễ đàng. 
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KvongJu là một thành phố “văn 
hòa” của Hàn Quốc và đổi với những 
ai quan tâm đến việc khám phá vẻ 
Triều Tiên cô xưa thì cần đị nhiêu 
nơi ở thành phô này. Bảo tang Quốc 
gia của Kyongu lưu giữ một số báu 
vật đẹp nhất. nước. 


Trong thời kỳy 1974-1975, nhiều 
ngòi mộ thời Shilla được chính phủ 
Khai quật. Những bau vật nghệ thuật, 
bảng vàng bao gôm vương miện, dây 
chuyên và trang sức được tìm thây 
và đã được trưng bày ở các viện bảo 
tàng quôc gia ở Kyongju và Seoul. 


Thời kỳ Shilìa thống nhất đã đưa 
nên văn hóa Triều Tiên lèn đỉnh cao. 
Nhà Đường là một trong những triệu 
đại thịnh vượng nhất trong lịch sử 
Trung Quốc Shilla và Đường có quan 
hệ gản gui hữm nghị về văn húa và 
chính trì. Theo Neưingbsagf Cam 
Quôc Diễn Nghia), kinh đỏ của quốc 
gia này là một bản sao Rình đồ cua 
cung hiên nhà Đường, Tung Quốc với 
nhũng đại lô và những cön đường 
đan chéo nhau ø các góc. Tất những 
ngủi nhà trong thành phố đều được 
lờp ngói. ân sử ước đoán cua eo đồ 
ma khoang T triệu đâần. gấu chín 
lân đân xé của l€yongji ngay nay 
(110.000 người. Miội chuyên viếng 
thăm đến những di tích đó có the 
cho du khách hiệu biết về sự tráng lệ 
cua thanh phố, vẻ những đỉnh cao 
cua nên văn hóa nghê thuật Lhời 
Shilla cách đây L.000 năm. 


Đền Pulgulsa 


Nằm cach Kyongu khoang vài đậm 
là ngòi đên Phật giáo lớn nhất và 


hùng vì nhật. Đến Pulgulksa được xâv 
dưng nam 75l sau ƠN, gây ấn tượng 
với những chiếc công lớn bằng đá 
granit. Những cáy cáu, bậc thang, 
mái hiền và hai ngòi chùa lát đá nỗi 
tiếng cho phép xac đình được thời 
øinn xây dựng chúng mặc dù những 
ngôi nhà bằng gô đà bị phá huy và 
được tôn tao sau gần hàng thê ky. 
Cuộc tồn tao gân đây nhất là vào 
năm: 1870 đã khôi phục lại gần như 
nguyên Vẹn Vé ngoài của ngói đến. 


Đền thờ hang dòng Sabbhuran 


Hược xây đựng trên mót nø0ni núi 
ở trên Pulguksa là đến thờ hang động 
Sokxuram, môi trang những ngôi đên 
ân tượng nhất thẻ giới của Phât giáo. 
Được xâv dung cùng thời với đến 
Pulguksa những đèn thờ này đã bị 
quên lãng làng thế Rý. ngoai trừ 
những cư dân địa phương. Mái đến 
thà kvw XX nó mới được phatL hiện, 
Đó la một đến thờ Phát giáo bàng 
đai granit có những bức tượng không 
lo cho thấy sự phát triền định cao 
của nghệ thuật khác tượng Phật Á 
Đông. Nói bạt la mai vòm cúa đến 
được sắp xếp với nuột kỳ thuật hết 
sức kheo léo. Mót con đương uốn lượn 
quanh co xuyên qua rửững và mót con 
đương đi bộ rộng dẫn đến lùi vào 
mòt bực tưởng Đức Phật không lò 
đang ngòi giữa khoảng không trông 
ra bìrn 


On (5 ngôi YHÓ) 


Nếu đi trên chuyến xe lựa Lôce hành 
từ Seoul - Dusan. bạn sẽ nhịn thấy 
một khu rừng thông vậy quanh nầm 


ngòi mô đất. Người ta cho ràng đó là 
mộ của Palt Hyokkose, vị vua đầu Liên 
của (riêu đại Shilla, của vợ ông ta và 
ba vì vua khác trong dòng ho Đa. 


Đàt Thiên tàn Cho omsongdae 


Một trong những di tịch nồi tiếng 
nhất lịch sử Triều Tiên là Cho lom- 
songdae, một đài thiền văn gán pháo 
đàt Panwolsang và rừng yer1m. 
Được xâv dựng trong thời gian tr1 vì 
của nữ hoang, Sondok năm 634 sau 
ƠN. cóng trình này được xem là đan 
thiên văn có nhất vùng Viễn Đồng. 


Chua Punhtoangsa 


Được liệt vào danh sách nl:iững 
bạn vậ£ quốc gia, ngòi chua đá này 
nam trong khuôn viên của đến 
Punhwangsa, cung với đà thiên văn 
Cho omsongdae la những công trình 
cô nhât của Han Quốc. Ngôi chùa 
khóng lô này được xáy dựng vào năm 
634 sau CN dưới thời tr vị của Nư 
Hoäng Sondok. Nguyên ngòi chùa 
có chín rằng nhưng qua thời pan, 
hiện này chì còn lại ba tảng. Được 
xảy dưng hăng nhừng phiên đa lớn 
tróng như gạch, mỡ phong theo 
phong cách cúa ngõ) chùa gạch Trung 
Quốc. Bốn phía của ngòi chùa là bốn 
cưa hông và bèn cạnh mài cửa là 
tượng thần Deva dang đứng canh 
gác với vẻ mãt hung đữ. Trên bến 
goc của thêm chùa là tượng cua 
những chi: sự từ, những thân gíúc 
cửa truyen thỏng theo kinh Phật. 
Gần Đên Punhwangsa là khuôn viên 
của ngôi đền lớn nhất cua Shilla, 
đèn Hwangnyongsa. 
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Núi Namsan Thiêng Liêng 


Mặc dù có nhiều đi tích vẻ tường 
Phật, chùa va đèn đá được tìm thấy 
ưœ hầu hết ø các thung lũng gản 
kvongju, nhưng những di tích văn 
hóa nhieu nhất vân là ở gân 2Ô thung 
lũng cua nủi Namsan. Bình thường, 
du kbacÀh sẽ khóng thể nhìn thấy 
hết những di tịch đa, nhưng chỉ cân 
bức phù điêu đa tại Chnburzun (nơi 
àn dđát của Thất Phât) cùng âu đè du 
khách co ăn tượng không thê quên. 
Những tác phân: nghệ thuật của dì 
san tôn giáo này vượt trỏi hơn các 
bức điêu khăc tượng Phật được tìm 
thây tai đền Sokkuram. 


Mộ của Kim Ynu-shin 


Thông thường nhữmg ngói mộ thời 
S$hilla đều có bia khắc những côn vật 
hoàng đao. những mộ của tướng Em 
Yu-shin dược xem là ngôi mộ đẹp nhaàt. 
Kim Yu-shin, vị tương vĩ đại nhất thời 
Shilla trong thời kỳ trị vì của vua Muyol 
và con trai Munmu ở thế kỳ VII, là 
ngưỡì đã củ công Lrong việc hợp nhât 
quôc đảo dưới thời Shilla. Ngôi mộ 
này tọa lạc tại phía Tây của Thành 
Phố Kyongiu. Hàng rào đá bao quanh 
ngôi mộ được khôi phục lai năm 1976. 


Khu nghì mát hồ Pomn 


Maát khu du lịch liên hợp quan trọng 
cách hvongJu chừng 15 phút chạy xe 
là hô Pomun. Ở đây có hai hệ thâng 
khách sạn quấc tế, các khu mua sắm 
và ăn uống rộng lớn, môt sân golf, 
sân tennis, thuyền buôm du ngoạn, 
hô bơi và thậm chí co cả một trường 
khách san Dịch vụ xe bus và taxi qua 
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lại như ôn thoi để nối hên giữa nội 
thành Rvyongu với khu nghỉ mát này, 


Thành cổ Puyn và Kongju thời 
Pagkche 


Nân vàn hoa của Paelcche tôn tại 
gần 700 nám từ khi vương quốc này 
ra đời vào nằm 18 trươc CN cho đến 
khi bị chính phục bơi vương quc 
Sh:lla năm 660 sau CƠN. TIai bao trng 
quốc gia nằm tại RKongu và Puyo làm 
nòt bật cho cac tour của du khách khi 
di về vùng Tày Nam Hàn Quốc này. 

Paekche, là một trong ba vương 
quốc hùng manh nhất trong suốt thể 
kỷ I sau CƠN và co nén văn hóa độc 
đáo lthác với Koguryo hoặc Sh¡llá. 
Thuớ sở khai, Paekche có kính đủ ơ 
phía Nam sông Hàn, ngoại ò Seonl 
gần khu du lịch hấp dân cua 
Namhanssansong (Pháo Đài Nam). 
Dưới sức ép cúa Koguryo. Paekche phai 
dữ kinh đê năm 475 đến thành phố 
Kongju ngày nay thuộc tình 
Chngch'ongnam. San đó, nó lại bì 
đời rột lần nữa xung phía Nam 
năm 538, cố đô cuối cùng của nó năm 
ơ thành phấ Puyo cạnh dòng sông 
umgang. Người ta cho rằng những 
di sản nghệ thuật của vương quôc này 
có ảnh hường mạnh đến Nhật Bản. 

Để đi đến Puyo, tất nhát du khách 
nên bắt xe lửa tốc hành đến Nonsan 
là cửa ngò giữa Taejon và Chonju. 
Khi đến Nonsan, du khách nên đến 
tham quan một tượng Phàt nổi tiếng 
Unun Mirnk, Tọa lạc cách thị trấn 
một vài dặm. tại đến wanch'oksa 
có một tượng Phật bằng đá lớn nhất 
Hàn Quốc hiện nay. 
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Puyo là một thị trấn nhỏ. Viên báo 
tàng nằm đôi diện với rủi Pusosan 
vươn ra sông Hàn. Những hiện vật 
bằng đá nầm trên niên của bảo tàng 
rất hàp dẫn Nhựng di vật còn lưu lại 
la hai tâm bịn tưởng riệm và một chiệc 
bình đá được chính thuc liệt kè vào 
danh sach những bau vật Một bản 
sao Tnỏ phóng lăng rộ thời Paekche 
giông như thật ớ ngoai ô Puvo cũng 
được ti thấy ở khuôn viền hảo tàng. 

Núi Pusaosan là nơi đặt pháo đài 
của kinh đò thời xưa và có nhiều 
ngôi nhà cô cũng được khôi phục lại 
ở đây. Du khách có thể trái qua hàng 
giữ tan bộ trên những con đường 
mèn quanh co uôn lượn dễ thưởng 
thức toàn cảnh sông Hàn. 

Có lẽ đẹp nhất trong những nhà 
sản đ Hàn Quốc là Nakhwnam, 
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nằm ở một can đức nhìn ra sông 
Kumgang ở chỏ giao nhau với sông 
Paengmagang. 


Kong7u nầm ở phía Bắc của Puyo: 
Trèn đường đến đó du khách cô thể 
nhìn thầy ngôi đến nồi tiêng apsa 
pằm trên núi yeryongsan. longu 
được chọn làm kinh đỏ cho đên giữa 
thê kỷ VI Thị trần này bị che khuất 
bửi núi Kongsan, nơi mà những di 
tịch vế những công sư thời chiến 
tranh vẫn còn lưu lại. Hai chiếc công 
độc đáo được xảy dựng lại trong thời 
Chosön cùng như nhiều nhà lắu được 
trùng tu để phục vụ nhu cấu vui chơi 
giải trí của người dân Kongiu. Ở đây 
tôn có đài tưởng niệm: Tướng quân 
Minh - có cóng giúp Kongju phòng 
thủ trong suốt những nàm bị Nhật 
Ban cai trị vào cuôi thê ký XVI. 


ẨUu Yesu-Tvsan ví dại Ò tính Chpfutsgin 


Một phái hiện hắp dân cua khảo 
cô học la di tích mộ cua vua Muryòng 
(501-524! là vị vua cuối cũng của kinh 
đô Kongiu Con châu ông đã đời đô 
vé Puyo. Trong khi sửa chữa lại một 
SỐ ngôi mộ thời Paekche ở ngoai ò 
thị trần, những người thợ tỉnh cờ 
phát hiện một liức tường bí ân Chính 
quyên đã được mời đèn để tiên hành 
cuộc khám phá, Suất mùa hè nàm 
1871. Tiền sĩ Kim Won-yong, một 
nhà khảo cố học lài lạc, đã đưa phát 
hiện lớn nhất của thế kỷ XX - một 
ngồi mộ hoàn toàn chiới dược phát 
hiện - ra trước công chúng, nöi liên 
hiện tai với thê ký VI trước đây. Hàng 
trảm vật dụng chế tác chứa được nhất 
hiện, này đã được trưng bây trong 
háo tầng của Kongu và Seoul. Những 
ngôi mộ cố đang được phục chế và 
mở cửa đôn dân chúng tham quan. 


Vùng duyên hải phía Nam 


Vụng duyên hái của Hán Quốc 
tử lâu đã nổi tiếng với khách du 
lịch, hữn nửa gắn đảy sự hoàn 
thành xa lệ Honam và Namhae 
càng làm cho các tuyến đường đi 
đến các vững duyên hải trở nên dễ 
dáng hơn, 


Vùng biên giới phía Nam của ban 
đảo Hàn Quôc là một bờ biên tháp 
được tạo bởi nhiều vịnh lớn nhỏ và 
các 00n lạch nhỏ chen giữa hơn 400 
hòn đảo ở ngoài khơi Có thè đi đèn 
các vụng duyên hải bằng các tuyên 
đường tốc hành và Lâu thủy, các điếm 
tham quan có thẻ là Sorngpo, 
Chungmu, Samcbonp'o, Namhae. 
Việc đặt chỗ trước cho việc đi lai và 
khách san có thể được thông qua 
các đại ly du lịch ở Seoul 
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Chinhaúe là trung tâm hoạt động 
hải quần của Hàn Quêôe và du khách 
nền đến tham quan vào mùa hoa 
anh đào nở ở mùa xuân. Chngmu 
là một cảng biến lâu đời khá quyến 
ru và hấp đẫn, một lựa chọn tốt cho 
những ai muốn tìm một nơi để nghỉ 
ngơi và thư giãn. Một khách sạn du 
lịch được đặt tại vị trí cách xa cảng 
biển tấp nập khoảng một vài dặm. 
Nhiều hòn đao ngoài khơi của cảng 
biển này có một bề dày lịch sử liên 
quan đến Tướng Y1 Sun-shin, vị đô 
đôc vĩ đại nhất của Triều Tiên và 
hâu hết những di tích lịch sư còn 
lại đều liên quan đến òng. Những từ 
ching và mi có nghĩa là lòng trung 
thành và can đam được xuất phat 
từ các danh hiệu trao tặng cho Tượng 
YI sau khi òng mắt năm 1643 


Tại Nambang. một ban đảo nầm 
đôi ra ngoài vịnh cỏ bức tượng Đỏ 
đếc Y¡ bằng đòng. được xem la cô 
nhất Triều Tiên. Bức tượng vị đô 
đốc cầm gươm được trưng bày tại 
lăng của Chungnyolsa này thê hiện 
một hình anh öa›i hùng. 


Lăng Chungnyvolsa (có nghìa là 
#Trung thành tới Vua oà Đát nước) 
được xây dựng lần đầu tiên năm 
1606. Hiện nay, cả bảo tàng và lăng 
đều đành để thờ và trưng bày về Đô 
đác YI Bên trong lăng là một bệ 
thờ, bàn thờ và bài vi. Du khách có 
thẻ vào đền nếu được sự cho phép 
của những người giữ lăng. Di tích 
thư tam (báu vật sô 440) được trưng 
bày là quả của lloàng Đề Trung Quốc 
đê mừng Đô đốc Y¡ sau chiếc thắng 
trong một trần thuy chiến. Món quà 
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bao gòm một chiếc kèn của người đô 
đốc thuy quân dài 2,13m, một chiếc 
gươm đài 1.5m, mót chiêe gưữm 
nghi lề năng 30kg. ân của đô đôc VÌ 
và nhiều cờ hiệu. 

Ở Chungmu, du khách nên đền 
tham quan đao Hansando, là trụ sở 
thủy quàn của Đô đếc Y¡ và nơi ông 
giành chiêc thắng thủy quản lìmg lây 
nhất năm 1592. Du khách có thể thuê 
thuyền buôm trong thành phố hoặc 
tại các khách sạn du lịch, cuộc tham 
quan đảo chỉ mất. khoảng 30 phút. 


Có thể đến Chimju bằng đường 
hàng không, xe buýt tốc hành hoặc 
xe lửa. Ai đó cho dù ở một khách 
sạn sang trọng nhất hoặc ở quán 
trọ nhỏ cũng sẽ cảm thấy thích thú 
hơn khi lưu lại hồ Chinyang, một 
hò nhân tạo mới mớ chỉ cách thành 
phâ Chinju khoảng vài cây số. Có 
nhiều khách sạn nằm trên đôi cao 
để nhìn ra mặt hả. 


Điểm nhấn lịch sử đáng chú ý ở 
Chinju la pháo đài cô Chinju, nằm 
trên bờ đá của söng Namgang. Ở 
đây tôn tại một giai thoại vẻ nàng 
Non-gae, một Èicaseng trẻ tuôi yêu 
nước đã nhảy từ bờ đá xuông sông 
tự vẫn sau khi cảm vù khí lãnh đạo 
nghĩa quân chống lại quản xâm lược 
Nhật Bản vào tháng 10/1592. 


Một bờ đá lớn nàm gản Ch'ok- 
sonmu nơi mà nàng Non-gae và các 
tướng lĩnh hy sinh được gọi là 
Uirangam (Đốc đa về người liệt nữ 
trung thành). Trên bờ đá có khắc dòng 
chư: “Lòng trung thành của nàng được 
tưởng nhớ đời đời như nước sông”. 
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( Biên địch) 


căn Quốc ngày càng trực tiếp bước uào nhiều lĩnh uực 
quan trọng cùng như thu hút càng nhiều sự quan tâm của 
cộng đồng quốc tế đối uới quốc gia Đông Bắc Ä có tị trí chiến 
lược quan trọng mày. 


cÍ(àn Quốc - Đất nước oà con người giúp độc giả có 
những hiểu biết tổng quan 0ê lịch sử lâu đời, những thành 
tựu trong thời bỳ cận hiện đại tà một uiễn cảnh 0uê những 
ước 0ong trong tương lai của một nửa lành thổ phía nam 
Triều Tiên. Đây là mảnh đất đã chứng kiến niềm hạnh phúc 
tuyệt 0ời cùng nỗi khố đau hình hoàng như định mệnh của 
một dân tộc. sự bao dung hào phóng của thiên nhiên... mà tất 
cả đều bkhới nguồn từ truyền thông gắn bết một thời đại cổ 
xưứa uới thế giới hiện đạt hôm nay. 


„ /4ch cung cấp một lượng thông tin khá đây đủ uê hầu hết 
các lĩnh uực rất hữu ích cho nhiều đổi tượng độc giả như nhà 
nghiên cứu, doanh nhân, khách du lịch.... đến cả những di 
muốn tìm hiểu, học hỏi những uấn để liền quan đến những 
mối quan hệ cân yếu hoặc thân thiên trong đời sống của 
người dân Hàn Quốc. 
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